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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 


ẤY dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
va để hết sức quan trọng trong quá trình 

di lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bởi 
vì, thứ nhát, vấn để chỉnh quyển luôn là vấn 
để cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Chúng ta 
chỉ có thể thực hiện được quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, khi có một nhà nước thật sự vững mạnh. 
Thứ hai, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bö 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải biết phát 
huy ưu thế cua chế độ chính trị tiên tiến, sức 
mạnh của chỉnh trị, của chính quyển nhà nước 
để tiến hành công cuộc phát triển kinh tế - xã 
hội, khác phục tình trạng nghẻo nàn, lạc hậu. 
Thứ ba, nguyện vọng sâu xa của nhân dân ta 
là giữ được hòa bình, ổn định để xây dựng 
đất nước, "trong khi tập trung xây dựng dất 
nước; chúng ta phải coi trọng tảng cưởng quốc 
phòng và an ninh, chấp hành thật tốt nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội và định hướng 
phát triển xã hội chủ nghĩa"Ö), Để làm tốt cả 
hai nhiệm vụ chiến lược nói trên, Nhà nước 
ta phải được xây dựng vững mạnh. 


Sự sụp dổ của chế dộ xã hội chủ nghĩa ở 
một số nước cung cấp cho chúng ta nhiều bài 
học, trong đó có bài học xây dựng và bảo vệ 
chính quyển. Nhân dân ta đã hy sinh, chiến 
đấu lâu dài, gian khổ, mất nhiều xương máu 
mới có được chỉnh quyển như ngày nay. Ý 


TRƯỜNG MẬU 


thức sâu sác điểu đó, chúng ta cảng thấy rõ 
hơn nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt nam vững mạnh để nó 
làm trỏn nhiệm vụ lịch sử trong giai đoạn mới. 

Cương lĩnh xây dựng dất nước trong thởi 
kỷ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội đã xác định 
một trong những phương hướng cơ bản đưa 
nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
là : "Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền 
tảng, do dáng cộng sản lãnh dạo. Thực hiện 
đẩy đủ quyển dân chủ của nhân dân, giữ 
nghiêm ký cương xã hội, chuyên chính với 
mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc 
và của nhân dân" 

Qua nội dung nói trên, chúng ta thấy rõ 
tính chất giai cấp của Nhà nước ta - tính chất 
giai cấp công nhân. Tính chất giai cấp thể hiện 
trước hết và chủ yếu ở chỗ Nhà nước ta thco 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, đội 
tiên phong của giai cấp công nhân. Đống thời 
Nhà nước ta cũng mang tính nhân dân sâu sác, 
bởi vì Nhà nước ta được xây dựng trên cơ sở 
tảng cường, mớỡ rộng khối đại đoàn kết toàn 
dân, lấy liên minh giữa giai cấp công nhân 
với nông dân và tầng lớp trí thức làm nền 
tảng, do Đảng ta lãnh dạo. 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 


(khóa VII) tại Hội nghị dại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
(2) Cương lĩnh xáy dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã họi, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 9 


Ở dây đạt ra vấn để : giữa đảng lãnh đạo, 
dáng cẩm quyển với quyền lực của nhân dân 
có mâu thuẫn không ? Đẳng ta đã nhiều lần 
kháng định : Đảng không có lợi ích nào khác 
ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Toàn bộ lịch sử hoạt động của Đảng 65 
năm qua đã chứng minh đẩy dủ điều khẳng 
dịnh đó. 


Chúng ta đều biết, để trở thành người làm 
chủ, nhân dân phải tổ chức ra nhà nước của 
mình. Nhân dân giao cho nhà nước quyển lực 
để quản lý đất nước. 


Về khách quan, nhà nước của ta đỏi hỏi có 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. 
Không có sự lãnh đạo của Đảng thì nhà nước 
không thể là nhà nước của dân, do dân và vì 
dân, và do đó quyển làm chủ của nhân dân 
cũng không cỏn. Không có nhà nước chung 
chung. Nếu Đảng không lãnh đạo nhà nước 
thì chác chắn sẽ có lực lượng khác lãnh đạo. 
Lực lượng ấy không ai khác là các lực lượng 
không đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao 
động, của dân tộc. Đảng lãnh đạo nhà nước, 
Đảng cầm quyển, điều đó không mâu thuẫn 
VỚI quan điểm quyển lực thuộc về nhân dân. 
Vì chỗ khác nhau can bản của Đảng ta với 
các chính đảng tư sản là ở chỗ : Đảng cộng 
sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, đại biểu cho lợi ích của nhân dân 
lao động và của cả dân tộc. Đem đối lập sự 
lãnh đạo của Đang với quyển lực của nhân 
dân có khác nào chia rẽ nhân dân với Đảng, 
phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời 
cũng là phá hoại quyển làm chủ của nhân dân. 
Khẩu hiệu mị dân : "Trả chính quyển tử đảng 
về tay nhân dân” mà các thế lực thù địch đưa 
ra chính là nhằm ý đổ không tốt đẹp đó. 


Tuy nhiên, cần phải khác phục tỉnh trạng 
đảng bao biện làm thay chính quyển. Bởi vì, 
khuyết diểm này thường dẫn đến hậu quả : 
Một mặt, nhà nước sẽ trợ nên thụ động, tính 
hiệu lực và sức mạnh của nhà nước giảm đi; 
không thể hoàn thành đẩy đủ trách nhiệm mà 
nhân đân giao phó. Mạt khác, trong bối cảnh 
đó, chính bản thân đảng cũng suy yếu. Điểu 
đó cũng dễ hiểu, nhà nước mạnh thì đảng 


4 


mạnh. Đương nhiên đảng phải vững mạnh thì 
nhà nước mới mạnh. 

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo cẩn đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 


- tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 


kỷ đã chỉ rõ : Đảng ta là đáng cẩm quyển. 
Đảng để ra dường lôi, chính sách xây dựng 
và bảo vệ đất nước ; nắm vững tổ chức và 
cán bộ để bảo đảm thực hiện có kết quả đường 
lối của Đảng. Đảng lãnh đạo thco nguyên tác 
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách ; lãnh đạo thông qua tổ chức đảng 
chư không chỉ thông qua cá nhân đảng viên, 
lãnh đạo bằng các quyết định của tập thể và 
bàng cách theo dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiểm 
tra việc thực hiện, khuyến khích những mật 
tốt, uốn nán những lệch lạc, nhàm phát huy 
mạnh mẽ vai trò và hiệu lực của nhà nước, 
chứ không diểu hành thay nhà nước. 


Về phương hướng xây dựng nhà nước, các 
văn kiện Đại hội lấn thứ VII của Đảng và 
nhiều nghị quyết của Trung ương Đảng đã xác 
dịnh những nguyên tác, nhiệm vụ chủ yếu. 
Tuy nhiên, đây là vấn để khó và mới, không 
ít vấn để còn phải làm sáng tỏ dể tạo cơ sở 
cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của 
nhà nước. Chẳng hạn : 

- Hiểu thế nào cho đúng luận diểm Nhà 
nước ta "tổ chức và hoạt động theo nguyên 
tác tập trung dân chu, thực hiện thống nhất 
quyền lực, có sự phân công, phân cấp, lành 
mạnh". 

- Với quan diểm thống nhất quyền lực có 
sự phân công rõ và phát huy hiệu lực của cả 
ba quyển : lập pháp, hành pháp và tư pháp... 
thế thì kiểu nhà nước của ta có gì khác với 
kiểu nhà nước "tam quyển phân lập" của chế 
độ tư bản ? 

- Hiểu thế nào về khái niệm "nhà nước 
pháp quyền"? 

Nhà nước pháp quyển được các nhà tư 
tương tư sản đỂ ra trong quá trình đấu tranh 
chống nến chuyên chế phong kiến. Nó đỏi hỏi 
nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở hiến 
pháp và pháp luật ; phải tuân thủ, bảo vệ hiến 


pháp và pháp luật; phải diều hành xã hội thco 
hiến pháp và pháp luật. Với nội dung ấy, nhà 
nước pháp quyển là một bước tiến trong lịch 
sử phát triển của xã hội. 

Chúng ta có thể tham khảo và tiếp thu nhân 
tổ hợp lý của lý luận về nhà nước pháp quyển. 
Nhưng nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa 
Việt nam khác về bản chất với nhà nước pháp 
quyển tư san. Vì nhà nước pháp quyển của ta 
là nhà nước của dân, do dân và vì dân ; lấy 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tầng, 
do đảng cộng sản lãnh đạo. Tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân ; quyền lực của 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công giữa 
ba quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tổ 
chức và hoạt động của nhà nước tuân thủ theo 
nguyên tác tập trung dân chủ. Nhà nước ta có 
sứ mệnh lịch sử tổ chức nhân dân xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chác Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước ta cũng quản lý xã hội bằng pháp luật 
nhưng bản chất pháp luật của nhà nước ta 
khác với pháp luật của nhà nước tư sản. 


Nhà nước ta cẩn dược dối mới và kiện toàn 
nhằm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
bảo dảm quyển làm chủ của nhân dân. Song, 
ở đây phải giải quyết vấn để : cơ chế chính 
trị nào để có dân chủ thực sự ? Phải chang 
thực hiện da nguyên chính trị, đa dáng đối lập 
thì có dân chủ ? 


Chế độ một đảng hay nhiều đảng là sự 
phản ánh và là kết quả so sánh lực lượng trong 
dấu tranh chính trị, đấu tranh giai cấp, vì vậy 
nó là sản phẩm của điểu kiện lịch sử cụ thể 
Ở từng nước. | 


Dưới chế độ tư bản, nhiều nước có chế độ 
đa đảng là do ở đó có các giai cấp khác nhau, 
quyền lợi khác nhau, đối kháng nhau. Đương 
nhiên điểu này cũng không phải là tất yếu. 
Nó còn phụ thuộc vào tương quan lực lượng 
giai cấp cụ thể của từng nước, từng thời gian. 
Không phải lúc nào các nước tư bản cũng chủ 
trương đa đảng. Khi Hit-le lên cẩm quyển thì 
các đảng dối lập như đảng cộng sản và các 
đảng khác lập tức bị cấm hoạt động. 


Ở các nước tư bản, ngay trong giai cấp 
thống trị cũng có nhiều phc phái cạnh tranh 
lẫn nhau, đấu tranh với nhau. Chẳng hạn ở 
Mỹ, đã hơn một trảm năm nay có hai dáng : 
Đảng dân chủ và Đảng cộng hỏa. Vào cuối 
thế kỷ XIX, Đảng cộng hòa dại diện cho lợi 
ích của giai cấp tư sản ở miền bác nước Mỹ, 
Đảng dân chủ là tổ chức chính trị của giai cấp 
chiếm hữu nô lệ ở miến nam nước Mỹ. Sau 
này, sự khác nhau ấy giữa hai đảng mất di, 
cả hai đáng dếu là của giai cấp tư sản, bảo vỆ 
lợi ích của giai cấp tư san, nhưng hai đảng 
vẫn dấu tranh với nhau gay gắt, cuộc đấu tranh 
ấy gán liền với lợi ích khác nhau của các tập 
đoàn tư bản. Hoạc ở Pháp, thời kỳ Pê-tanh, 
phát xít Đức thông trị, các đảng cộng sản, 
đảng xã hội và cả lực lượng tư sản kháng 
chiến cũng bị loại trử. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, ngoài dáng tư sản ra còn có Đảng 
cộng sản, Đảng xã hội... Rõ ràng, sự tổn tại 
của nhiều hay một đảng phụ thuộc vào tương 
quan lực lượng của các giai cấp. 


Trong điều kiện của chế độ tư bản, ở một 
số nước, đảng cộng sản hoạt động công khai 
có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết 
là do tương quan giai cấp. Đảng cộng sản 
giành được địa vị hoạt động hợp pháp cũng 
là thành quả dấu tranh cho dân chủ của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. 


Trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta 
hiện nay, chúng ta không chấp nhận cơ chế 
đa nguyên chính trị, đả đảng đối lập. Bơi vì, 
"thừa nhận da đảng đối lập có nghĩa là tạo 
điểu kiện cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khác 
và một cách hợp pháp các lực lượng phản 
động, phục thù trong nước và tử nước ngoài 
trở về hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân 
dân, chống chế độ"), Hiện nay, các lực lượng 
đó dang hoạt động dưới nhiều hình thức, kể 
cả tổ chức ra các dáng. Không lẽ gì nhân dân 
ta đã chiến đấu lâu dài chống bọn cướp nước 
và bọn phản động tay sai để giành độc lập, 
đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nay lại 
chấp nhận cho những lực lượng phản dân tộc 
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có sự chỉ đạo của các thế lực thù địch bên 
ngoài chông lại Tô quốc, chống lại nhân dân. 


Cũng có người lập luận : dã thục hiện 
chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 
thì khó tránh khoi hình thành chế độ đa dáng. 
Chúng ta cho ràng thực hiện kinh tế nhiều 
thành phần không tất yếu dẫn đến chế độ đa 
đảng đối lập, với ly do : Mộ: là, nền kinh tế 
nước ta có nhiều thành phần tham gia, vận 
động thco cơ chế thị trường, nhưng nền kinh 
tế ấy định hướng di lên chủ nghĩa xã hội và 
có sự quan ly của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
llai ld, kinh tế nhiều thành phẩn thì đương 
nhiên có kinh tế tư bản tư nhân, có những nhà 
tư sản. Song, chúng ta chủ trương những nhà 
tư sản có quyển kinh doanh nhưng kinh doanh 
trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp và 
pháp luật. Tuân thco pháp luật thì vừa có lợi 
cho những nhà kinh doanh tư sản, vừa có lợi 
cho đất nước. Những nhà tư sản có quyển 
công dân, tham gia bầu cử, ứng cử vào cơ 
quan dân cử, tham gia các tô chức xã hội, 
tham gia Mạt trận v. v.. Tronp quá trình đi 
lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước ta bảo đảm 
cho các nhà tư san kinh doanh thco pháp luật, 
hương kinh tế tư bản di theo con đường tư 
bản nhà nước, để họ vừa có cuộc sông khá 
giá, vừa đóng góp vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước giàu mạnh. 


Có người lập luận ràng phai đa dang mới 
có dân chu. Thật ra. có dân chu hay không có 
dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đáng 
hay nhiều dang. Dân chủ hay không dân chủ, 
xét đến cùng, thể hiện ở chỗ quyển lực và 
quyển lợi có thuộc về nhân dân hay không. 
Thco quan niệm ấy, trong điều kiện nước ta 
hiện nay, mạc dủ chỉ có Đang ta là người lãnh 
đạo, nhưng chác chắn vẫn thực hiện được tốt 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bơi vì, Đảng ta 
không có mục đích nào khác là phấn đấu cho 
quyển làm chủ, quyền dân chủ của nhân dân. 
Các chính sách của Đảng để ra mang bản chất 
dân chủ và việc thực hiện các chính sách đó 
là cơ sơ cho việc thực hiện dân chủ. Chúng 
ta dám nhìn tháng vào sự thật để thấy những 
hiện tượng mất dân chu và tìm ra những biện 
pháp để khác phục. Việc tìm ra những cơ chế 


ó 


- 


dân chủ không dơn giản, nhưng chúng ta đã 
và dang xây dựng được cơ chế ấy, bảo dảm 
quyển dân chủ thực sự của nhân dân. Điều 
này thể hiện rõ ở lliến pháp nam 1992, ở các 
luật đã được ban hành ; ở luật bầu cư, ơ sinh 
hoạt của Quốc hội, ở việc lấy ÿ kiến nhân dân 
vào các chủ trương lớn của Đăng, vào các dự 
thao luật... Hãy nhìn vào sự thật, nhân dân 
thuộc mọi thành phần kinh tế đều được tự do 
kinh doanh thco pháp luật, tự do bầu cử, ứng 
cử, bầu không khí dân chủ trong báo chí, van 
hóa, van nghệ,... Những người có thiện chí 
không thể không thừa nhận dân chủ ở nước 
ta đang dược mỡ rộng và thật sự là dân chủ 
cua nhân dân. Dương nhiên, chúng ta không 
phủ nhận những hiện tượng vi phạm quyển 
dân chủ của nhân dân. Thậm chí có những 
hiện tượng rất nghiêm trọng nhưng ta dang 
tìm mọi giải pháp để khác phục. Điểu đó 
không giống như một sỏ luận điểm lấy cơ Nhà 
nước ta trừng trị một số ít người gây rối phá 
hoại, vi phạm nháp luật, để vu cáo Việt nam 
vi phạm dân chu, nhân quyền. Cần nhớ rảng: 
"Dân chủ không thể có được nếu thiếu tập 
trung, thiểu ký cương, ký luật, thiểu trách 
nhiệm công dân. Dân chủ phải đi đôi với pháp 
chế. Dân chu thực sự một mạt đổi lập với độc 
đoán, chuyên quyển, mật khác đối lập với chủ 
nghĩa tự do vô chính phủ. Cần phải canh giác 
với những thủ doạn mị dân lợi dụng ngọn cờ 
dân chủ để gây rối" Ở' 


Cương lĩnh của Đảng ta xác dịnh rõ nền 
tang xã hội cua nhà nước là liên minh giữa 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng 
lớp trí thức. Dây là một sự bố sung chính xác 
và cần thiết. Trong suốt quá trình cách mạng 
nước ta, tầng lớp trí thức đã giữ vai trỏ quan 
trọng. Ngày nay, trong sự nghiệp chiến tháng 
nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong điểu kiện cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại, vai trỏ cua trí thức càng 
quan trọng. Giai cấp công nhân, nếu không có 
đội ngũ trí thức của mình và nếu bản thân 
công nông không có kiến thức, thì không thể 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Biết 
rằng trong công nhân. nông dân có một bộ 


(4) Van kiện đã dan, tr 125 


phận đã trí thúc hóa, nhưng vẫn cẩn mở rộng 
khái niệm liên mình công nông ra thành liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức, vì khái niệm 
tầng lớp trí thức ngày nay bao quát phạm vi 
rộng lớn hơn trước đây rất nhiều. 


Dương nhiên, điểu dó không đồng nghĩa 
với việc hạ thấp vai trỏ của công - nông. Sự 
thật lịch sử dã chứng tö rất rõ là ơ nước ta, 
piai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng 
lớp trí thức gản bó với nhau khang khít và 
đều có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
chung. Trước đây, trí thức cùng chung canh 
ngộ người dân mất nước với công nông. Ngày 
nay, đại đa số trí thức xuất thân từ công nông, 
được đào tạo dưới chế độ mới ; nhiều trí thức 
xuất thân tử các giai cấp, tầng lớp khác cũng 
đã tự nguyện đi với công nông. Vị vậy, tri 
thức nước ta có lòng yêu nước, pán bó với 
dân tộc, nhiệt thành cổng hiến trí tuệ. tài năng 
cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh. Liên mình 
giữa công nhân với nông dân và trí thức do 
đó là điểu tự nhiên. 

Cũng cần làm rõ thêm một đôi điểu về đán 
chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi vì xung quanh vấn 
để này còn có những nhận thức chưa rõ ràng, 
chưa thấy rõ sự khác nhau cản bản giữa dân 
chủ xã hội chủ nghĩa với dân chủ tư sản, chưa 
tin rằng ngay trong điểu kiện hiện nay, chúng 
ta vẫn có thể từng bước xây dựng và thực hiện 
dược dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Trước những điễn biến ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và ở Liên xô, người cách 
mạng càng thấm thía quan điểm của chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin về dân chủ : Không có đán chủ 
phi giai cấp ; dân chủ bao piở cũng có tính 
giai cấp, là một hình thức thống trị của giai 
cấp. Chi có hoạc là dân chủ chủ nô, hoạc là 
đân chủ tư sản, hoạc là dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, chứ không có thứ dân chủ chung chung. 
Giai cấp tư sản thích dùng khái niệm dân chủ 
trừu tượng chính là để che đậy bản chất giai 
cấp của dân chủ tư sản. 


Vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa khác dân 
chủ tư sản ở chỗ nào ? Xét về bản chất, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa phục vụ lợi ích của giai 


cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động; 
còn đân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích cua 
giai cấp tư san. Xét về nguồn gốc và tác động 
cua nó, dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, phục vụ sự phát triển 
và cung cô nến kinh tế này ; cỏn đân chủ tư 
sản nảy sinh trên cơ sở chế độ chiếm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa vỀ tư liệu sản xuất, 
phục vụ và bao vệ lợi ích của giai cấp tư sản. 
Xét về nội dung, dân chủ xã hội chủ nghĩa là 
một nền dân chủ bảo dám quyền dân chủ mọi 
mật kinh tế, chính trị, van hóa cho nhân dân 
lao động ; còn dân chủ tư sản là một nền dân 
chủ nhằm bảo vệ quyển lợi của giai cấp tư 
sản, có tính hạn chế, cát xén đối với đông đảo 
nhân dân, mạc dủ so với các chế độ xã hội 
trước đó, dân chủ tư sản có những bước tiến 
TỔ rỆt. 

Có người đạt vấn để : chưa có chủ nghĩa 
xã hội đẩy dủ thì có thể nói đến dân chủ xã 
hội chủ nghĩa không ? Chúng ta không ảo 
tương rằng ngay lập tức trong lúc này, chúng 
ta đã có thể thiết lập được một nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa dây đủ. Nhưng cũng cần nhớ 
rằng nước ta đã có những cơ sơ xã hội chủ 
nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội (tuy còn 
thấp), cho nên có điểu kiện để từng bước xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
ngay lúc này vẫn có thể và phải thiết lập nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa với những nội dung 
lúc dầu chưa hoàn bị nhưng dân dần sẽ hoàn 
thiện cho phủ hợp với từng bước phát triển 
của kinh tế nói riêng và của toàn bộ chế độ 
xã hội chủ nghĩa nói chung. 

Để xây dựng một nền dân chủ như vậy, 
phải có công phu lâu dài, tìm tỏi, thử nghiệm, 
cải tiến dẩn những hình thức tổ chức, thiết 
chế thích hợp làm cho những hình thức tổ 
chức và thiết chế này ngày càng thể hiện đầy 
dủ hơn bản chất và nội dung của nền dân chủ 
đó. Quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa cũng là quá trình khác phục những 
tàn dư của trật tư phong kiến cũ và đấu tranh 
với những lề thói tự phát, phân tán của sản 
xuất nhỏ và những quan điểm dân chủ tư sản. 


? 


CHÍNH QUYỀN 


VÀ NHIÊM VỤ DÂN VẬN 


Ơ quan chính quyển làm công tác vận 

động quần chúng như thế nào, quả thật 

vấn để này còn chưa được nghiên cứu 
nhiều lám. Nội dung quan trọng nhất của việc 
chính quyển làm công tác quân chúng là 
nghiên cứu, ban hành các chính sách, cơ chế 
thể hiện về mạt hình thức là pháp luật, pháp 
lệnh, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Quốc 
hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
nước, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, các cơ 
quan pháp luật như Viện kiểm sát, Tòa án và 
cơ quan chính quyển các địa phương. Các cán 
bộ cua Đang được giao nhiệm vự công tác 
chính quyển trước hết phai cô páng sao cho 
các chính sách cụ thể của chính quyển thể 
hiện đúng dường lối, chủ trương và tư tương 
chỉ đạo của Đang ; sát với tỉnh hình thục tế 
và có kha nang thục hiện được. bởi vì các 
chính sách cụ thể ấy tác động trục tiếp vào 
đởi sông nhân dân, vào tư tương, tỉnh cảm 
và hành động của nhân dân. Hiện nay, Chính 
nhủ cũng như chính quyền các ngành, các cấp 
dang cố páng cái tiến công tác để nâng cao 
nang lực nghiên cứu về chính sách, cơ chế. 
Tỏi đây, các cơ quan có chức nang nghiên cứu 
về kinh tế, xã hội phai được tảng cường: được 
bổi dưỡng về trình độ để làm tết hơn nhiệm 
vụ nghiên cứu các vấn để về chính sách và 
cơ chế trong tỉnh hình mới. 

Luật pháp nhà nước, các van ban pháp quy 
nói chung đều bát nguồn từ đường lôi, chủ 
trương và những chị thị cụ thể của Đăng. 
Chúng ta hiểu rằng, nếu như luật pháp thể 


lẻ 


NGUYÊN KHÁNH ° 


hiện dúng tư tưởng, dường lối chính sách của 
Đang, đã có sự lãnh đạo của Đang trước khi 
Nhà nước thông qua và ban hành, thì thị hành 
luật pháp nhà nước cũng chính là thục hiện 
đường lôi, chính sách của Đảng. Súc mạnh và 
tác động cua chính sách, của luật pháp là ở 
chỗ nó động viên. cô vũ về tỉnh thần và tạo 
điểu kiện về pháp ly cho nhân dân hoạt động 
trên mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. Mọi 
việc trong xã hội đều do dân làm, các cơ quan 
nhà nước không thể làm thay được, nhưng cái 
mà dân cần là chính sách và cơ chế. Chính 
sách đôi mới về kinh tế đã tạo ra những 
chuyển biến to lớn về kinh tế của nước ta. 
Chính sách đôi mới về van hóa. giáo dục cũng 
đang tạo ra những bước phát triên mới trong 
các lĩnh vực này. Chỉnh sách về ngoại giao. 
đối ngoại dã nâng cao vị trí của nước ta trên 
trường quốc tế. Chính sách đúng đã cùng cô 
lòng tin cua nhân dân vào sự lãnh đạo cua 
Dang và sự quan lý của Nhà nước, tạo ra sụ 
phấn khơi, hào hứng cua nhân dân. cua tất ca 
Các giới. các ngành và các vùng. Cho nên. xây 
dựng, ban háảnh và chỉ dạo thục hiện tốt các 
chính sách, cơ chế của Nhà nước. đó là mồt 
phương thức vận dòng quản chúng cua chính 
quyển. 


Cơ quan chính quyền khi nghiên cưu chính 
sách phai tranh thủ sự tham gia cua các đoàn 
thể nhân dân, của các chuyên gia trong từng 
lĩnh vực. Các đoàn thể chính trị - xã hội của 
ta có trách nhiệm và có kha nang phối hợp. 


® Ủy viên Trung ương li Phó thủ tướng Chính phú 


góp sức với chính quyển trong việc nghiên 
cứu các chính sách. Mấy nam gần dây. các 
đoàn thể tham gia việc này ngày càng nhiều, 
nhưng còn chưa dếu dạn, chưa thường xuyên. 
Chính sách thường là những vấn để kinh tế - 
xã hội phức tạp, muốn tham gia có hiệu quả 
phải nắm vững đường lối, hiêu biết về pháp 
luật, phải có trình độ nghiên cứu, phai khảo 
sát tình hình thực tế chứ không chỉ gian tơn 
góp y kiến là xong. Các đồng chí phụ trách 
cơ quan chính quyền ở một số cơ quan trung 
ương và địa phương cũng chưa chủ động tranh 
thủ ý kiến của các đoàn thể về từng chính 
sách, từng chủ trương công tác lớn. 

Khi dã có chính sách tốt rối thì cơ quan 
chính quyền phải tổ chức, điều hành việc thực 
hiện, giải quyết nhanh và đúng các công việc 
có liên quan trực tiếp đến nhân dân . Cơ quan 
chính quyển phải làm việc nghiêm chỉnh, có 
chất lượng, có hiệu quả, có như vậy mới đưa 
được chính sách vào cuộc sống và đi đến kết 
quả thực tế, chứ không phải cứ có chỉnh sách 
tốt là tự nhiên đạt kết quả tốt. Những cơ quan 
có quan hệ trực tiếp nhiều với nhân dân như 
công an, thuế, hải quan, ngân hàng, tài chính, 
lao động - thương binh và xã hội, thanh tra, 
y tế, giáo dục phải làm nhiệm vụ được giao 
thật tốt để nhân dân tin cậy. Nhân dân bao 
giờ cũng đánh giá sự trong sạch và hiệu quả 
của chính quyển qua những việc làm cụ thể. 
Qua công việc cụ thể, người ta sẽ đồng tình, 
cảm ơn, tâng thêm lòng tin ở Đảng và chính 
quyền hoặc là không đống tình, tó thái độ bất 
bình, không tin cậy. Một việc làm không tốt 
của một cơ quan chính quyền có thể ảnh 
hương đến thái độ của dân đối với sự lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Điều 
đó chứng tỏ rằng, cơ quan chính quyền giải 
quyết tốt công việc hằng ngày là một cách 
làm dân vận có hiệu quả. Phải thừa nhận rằng, 
hiện nay số cơ quan chính quyển làm việc 
chưa tốt còn nhiều : họp hành nhiều, giấy tờ 
nhiều nhưng công việc vẫn chậm ; cũng có 
những việc quyết định không sát đúng. 


Ủy tín của cơ quan chính quyền dối vơi 
nhân dân còn được biểu hiện qua thái độ, 
phong cách và trình độ công tác của cán bộ, 
nhân viên nhà nuớc., Nhân dân nhìn vào thái 
độ và nang lục làm việc cua các cán bộ, công 
chức nhà nước đẻ đánh giá năng lực điều 
hành, quan 1y của chính quyền, Một nguời 
công chúc. unọt cần bộ niià nước phái làm việc 
như thế nảo, ý thúc trách nhiệm và tỉnh thần 
làm việc, cung cách iàm việc phải thế nào ? 
Cách dây hai nam. Thủ tướng Chính phu ban 
hành chỉ thi yêu cấu công chịtc nhà nước phải 
nghiêm chỉnh khi làm việc ở công sở, không 
thể đi dép lê, mạc quần áo nhầu nát vào cơ 
quan. Không yêu cấu mạc đẹp nhưng phải 
nghiêm chỉnh khi đến cơ quan. Trụ sơ cơ quan 
phải sạch sẽ. vệ sinh, ngan nắp. Cơ quan nhà 
nước phai bảo đam giờ giác làm việc theo quy 
định. Nhũng cái đố không nên có! là hình thức 
mà là biểu hiện sự nghiệm chỉnh của cơ quan 
nhà nước và viên chức nhà nuớc. 

Thái độ của cán bộ nhà nước, tủ người thủ 
trưởng đến cán bộ tiếp khách, tiếp dân, người 
nghc điện thoại, ngươi thường trực cơ quan... 
đều có ảnh hưỡng trực tiếp đến tình cảm của 
dân. Có thể nói đây là dân vận qua thực tế, 
bảng việc làm, rất có ảnh hương, có hiệu quả 
hoạc ngược lại. Cho nên, cơ quan chính quyển 
phải giáo dục, bổi dưỡng, kiểm tra cán bộ 
nhân viên về ý thức phục vụ nhân dân , thái 
độ tôn trọng dân. về cách ứng xử trong quan 
hệ với dân. Nhan dân đỏi hoi cán bộ. công 
chức nhà nước phải thành thạo công việc, giai 
quyết công việc đúne và nhanh, rành mạch. 
Thái độ quan liêu, hách dịch, cưa quyển, tình 
thần làm việc uể oải, ngại khó, không dám 
giải quyết những việc thuộc thâm quyền của 
mình, cũng như trình độ, nang lục non kém 
của người cán bộ, công chức dẫn dến hỏng 
việc , hoạc chậm trễ công việc đều làm cho 
nhân dân không tin tướng, thậm chí bất bình. 
Lòng tin của dân đối với cơ quan chỉnh quyền 
có lúc suy giám chính là ở khâu này, do nhìn 
thấy, nghc thấy cơ quan chính quyển, cán bộ 
chính quyển làm việc không tốt, thái độ 
không tôt. 


Để nâng cao hiệu lực của chính quyển, làm 
tâng thêm lòng tin của nhân dân đối với cơ 
quan nhà nước, phai củng cố bộ máy quản lý 
nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ. công chức nhà nước, phải cải cách hành 
chính. Cuộc cai cách hành chính được Đảng 
ta để ra tử mấy nam nay, đã tiến hành được 
một bước, làm được một số công việc, nhưng 
công việc này còn phải làm trong nhiều nàm, 
củng với quá trình xây dựng bộ máy nhà nước 
thật sự của dân, vì dân, do dân, đổng thời 
chính quy, khoa học. Nam nay, Chính phủ 
quyết định khâu đột phá về cai cách hành 
chính là cai cách thu tục hành chính, nghĩa là 
sửa đối, bố sung các quy định của Chính phủ, 
các bộ, các ủy ban nhân dân địa phương để 
s!Ä! quyết các công việc của dân, giải quyết 
các quan hệ giữa các cơ quan chính quyển với 
nhau một cách nhanh chóng, đúng chính sách, 
không gây phiến hà cho dân, không gây phiến 
hà cho nhau. Chính phủ đã lựa chọn một số 
vấn để cần làm ngay để sửa đổi các thủ tục 
hành chính, như những vấn để về nhà đất, xuất 
nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thành lập doanh 
nghiệp và đang ký kinh doanh, hợp tác đầu 
tư với nước ngoài, khiếu nại, tố cáo của công 
đân... | 


Chính phủ nhấn mạnh việc sửa đôi những 
thủ tục hiên quan đến đời sống và sự làm àn 
cua dân, trong đó có một loại việc thật khó 
là giải quyết khiếu nại của dân. Cho đến nay, 
các cơ quan trung ương cũng như địa phương 
chưa tìm được cách làm thật tốt để giải quyết 
tình trạng tổn đọng, chậm trễ trong vấn để 
này. Vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng đơn tử 
khiếu nại tử cơ sở dổn lên trung ương. Bao 
nhiêu chuyện tranh chấp về đất đai, nhà cửa, 
khiếu nại về ký luật, về chấp hành các chính 
sách cụ thể ở xã, phưởng, ở cơ quan, đơn vị 
đưa lên Quốc hội và Chính phu. Ủy ban nhân 
dân mỗi cấp phải giải quyết cho được những 
việc thuộc thẩm quyển của mình ; chỉ những 
việc vượt quá thẩm quyển thì mới đưa lên cấp 
trên và khi dưa lên phải có kiến nghị cụ thể 
của địa phương về cách giải quyết. 
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Chính quyển cỏn làm công tác tuyên truyền 
vận động nhân dân bằng các công cụ thông 
tin đại chúng, bằng các hoạt động xuất bản 
và van hóa nghệ thuật. Đây là lực lượng sắc 
bén và có hiệu quả để phô biến, tuyên truyền 
rộng rãi và nhanh chóng các chủ trương, chính 
sách cua Đảng, và Nhà nước. Không có 
phương tiện nào dưa các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đến dân nhanh 
bảng dài phát thanh và truyền hình. Bây giờ 
sóng phát thanh và truyền hình cua ta đã được 
truyền qua vệ tỉnh. Các công cụ thông tin đại 
chúng đang phát triển rất nhanh về mạt kỹ 
thuật. Báo chí, xuất ban, van hóa nghệ thuật 
là công cụ của Đảng và Nhà nước đấu tranh 
trên mạt trận tư tưởng và van hóa. Đây là một 
binh chủng mà các cấp ủy đảng phải nám chắc 
và lãnh đạo trực tiếp vỀề nội dung ; các cơ 
quan chính quyền phải quản lý tốt, tạo điều 
kiện tốt cho các công cụ này phát triển nhanh, 
nâng cao chất lượng ca về nội dung và về hình 
thức. 


Một phương thức nữa của chính quyền làm 
dân vận là phôi hợp, liên kết hoạt động của 
cơ quan chính quyển với các đoàn thể. Các 
chủ trương công tác của Nhà nước đểu có 
quan hệ đến nhân dân , cho nên phải có sự 
phối hợp giữa chính quyển và đoàn thể, dể 
củng làm, cùng tô chức thực hiện theo chức 
nang của mình do Đảng lãnh dạo. Ban dân 
vận của Đảng có trách nhiệm giúp cấp ủy theo 
dõi, tô chức sự phối hợp giữa chính quyển và 
đoàn thể, làm sao để cả hai bên củng chủ động 
và tranh thủ sự phối hợp với nhau. Thực tế 
cho thấy, dể thực hiện tốt dường lối chủ 
trương của Đảng hiện nay, nếu chỉ bảng hoạt 
động của chính quyển thì không thể đạt kết 
quả tôt được, cẩn phải có sự tham gia của các 
đoàn thể nhân dân tử trung ương đến cơ sở, 
đạc biệt là cơ sở. 


Không bao giở nên nghĩ rằng để thực hiện 
các nhiệm vụ phức tạp về kinh tế - xã hội mà 
chỉ có nghị quyết, chỉ thị với một số kinh phí 
từ ngân sách là có thể giải quyết được. Thực 
tế là phải làm công tác tuyên truyền vận động 


cả ở bể rộng và bể sâu dến từng giới, tửng 
gia đình, từng cộng đồng cơ sơ. Cho nên, sự 
phối hợp, sự cộng lực của các đoàn thể và 
chính quyển là một yêu cấu xuất phát từ thực 
tế, dể thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đáng và Nhà nước. Về phía đoàn thể, phối 
hợp với chính quyển để cùng giải quyết những 
vấn để quan trọng ở địa phương cũng là tạo 
điểu kiện phát huy vai trò của đoàn thể trong 
công tác giáo dục, vận dộng đoàn viên, hội 
viên. 

Không nên quan niệm nội dung phối hợp 
giữa chính quyển và đoàn thể là chính quyền 
hỗ trợ đoàn thể. Đương nhiên, cơ quan chính 
quyền có trách nhiệm hỗ trợ các doàn thể về 
điểu kiện tài chính, phương tiện vật chất để 
hoạt động. Nhưng dó không phai là nội dung 
chính của môi quan hệ chính quyển - đoàn 
thể. Sự phối hợp với các đoàn thể nhân dân 
là yêu cầu của bản thân chính quyền để thực 
hiện có hiệu qua các nhiệm vụ quan lý nhà 
nước. Nói cách khác, đoàn thể bằng công tác 
vận động quẩn chúng sâu rộng của mình hỗ 
trợ cho chính quyền để giải quyết công việc 
quản lý kinh tế - xã hội. Có nhiều hình thức 
phối hợp, tùy thco tình hình địa phương và 
yêu cầu của từng loại nhiệm vụ. Cách dây ba 
nam Thủ tưởng Chính phủ đã ra quyết định 
số 163 yêu cầu các uy ban nhân dân dịa 
phương tổ chức sự phối hợp với Hội phụ nữ 
để giải quyết các công việc quan trọng ở địa 
phương. Đây là chỉ thị bát buộc cơ quan chính 
quyển phải thi hành, và mỗi nam đều kiểm 
diểm xem ủy ban nhân dân đã tổ chức sự phối 
hợp với các tính hội, huyện hội phụ nữ như 
thế nào. Đôi với Công doàn, cũng có những 
quy dịnh về sự phối hợp. Chính phủ đã lập ra 
một số uy ban liên ngành, trong đó có đại 
điện các đoàn thể, là một hình thức thực hiện 
sự phối hợp thường xuyên để tư vấn cho 
Chính phủ hoạc giúp Chính phủ chỉ đạo thực 
hiện một nhiệm vụ công tác quan trọng. Vị 
dụ : Ban chỉ dạo năm quốc tế gia dình Việt 
nam. Liên hợp quốc nhận thấy rằng ở nhiều 
nước đã xảy ra tỉnh trạng sự phát triển kinh 
tế dẫn đến hậu quả không tốt về xã hội, quan 


hệ gia đình sa sút, nên kéu gọi các nuợc khôi 
phục lại sinh hoạt gia đình. C nước ta, Đang 
và Nhà nước cũng thấy rõ vấn để này. Cơ chế 
thị trường dang tác động mạnh vào các gia 
dình Việt nam. Trong một số cuộc hội thảo 
khoa học. có nhiều ý kiến cho rằng, vai trô 
giáo dục vua giá đình ð nhiều nơi giảm sút. 
Có những người là cha, mẹ không muốn cho 
con đi học. không cham lo đến việc học hành 
của con. Có nhũng gia đình nuông chiều, 
buông thả con cm ; nhiều gia đình lùng củng, 
ly hôn tang lên, nhiều chuyện lôi thôi của các 
gia đình anh hương xấu đến con cm, dến thanh 
niên và thiếu nhí. Đó là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội. Vì thế, 
muốn phỏng chống được tệ nạn xã hội, muốn 
giáo dục tôt thanh. thiểu niên, muốn giữ cho 
xã hội lành mạnh phai vận dộng các gia đình. 
Việc này không thể một mình chính quyển 
làm được, phai là công việc chung cua chính 
quyền và đoàn thể. Cho nên Ban chỉ đạo nâm 
quốc tế gia dình gôm đại điện Mạt trận Tổ 
quốc Việt nam, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, Tông liên đoàn lao động, Hội nông 
dân, cùng đại điện một sô cơ quan nhà nước 
củng nhau hợp lực trong vấn để tuyên truyền 
vận động gia đình Việt nam. 


Công tác dân vận của Đảng có nội dung 
rất phong phú và lực lượng làm công tác dân 
vận rất to lớn. Dân vận không chỉ là nhiệm 
vụ của các ban dân vận của Đảng, các doàn 
thể nhân dân và Mạt trận Tổ quốc, mà là 
nhiệm vụ chung của tất cả các tổ chức trong 
hệ thống chính trị do Đảng lãnh dạo. Các đồng 
chí công tác trong bộ máy chỉnh quyền phải 
thấy rõ trách nhiệm của mình về công tác dân 
vận và nội dung dân vận của chính quyển, bởi 
vì hoạt động chính quyền tự nó tác động đến 
đời sống hàng ngày của nhân dân . Cần phải 
cải tiến tửng khâu công tác của chính quyển 
để quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao, thực sự 
tác động tốt đến tư tưởng, và đời sống vật 
chất, vàn hóa cua nhân dân . 

lÏ 


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
yếu tố quan irọng thúc đẩy 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯ 

Đang (khóa VII) đã trình bày một cách 

toàn diện và có hệ thống về phát triển 
công nghiệp, công nghệ đến nam 2000 thco 
hương công nghiệp hóa, hiện dại hóa (CNH, 
HĐH) đất nước và xây dựng giai cấp công 
nhân trong giai đoạn mới. Bài viết này chỉ để 
cập một khía cạnh của phát triển khoa học 
và công nghệ : vấn để chuyến giao công nghệ, 
mà chủ yếu nói về chuyển giao công nghệ 
trong công nghiệp. 

Chuyển giao công nghệ có thể thực hiện 
bảng nhiều con đường khác nhau, nhưng Ơ 
nước ta trong giai doạn dâu của CNH, HDH 
thì con đường quan trọng nhất, chủ yếu nhất 
là nhập cóng nghệ, dù để xây dựng những 
ngành công nghiệp mới, đối mới và nâng cấp 
những ngành công nghiệp hiện có hoạc hiện 
đại hóa các ngành nghề truyền thống. 

Kết quả các cuộc điều tra chuẩn bị cho Hội 
nghị Trung ương bay (khóa VII) trên nhiều 
lĩnh vực công nghệ cua ta đều đi đến một nhận 
định khá thông nhất là : hệ thông công nghệ 
trong hấu hết các lĩnh vực sản xuất đếu lạc 
hậu, cháp vá, không dống bộ, nàng suất và 
hiệu quả thấp. Sản phẩm làm ra vì vậy có chất 
lượng kém, giá thành cao, không phù hợp với 
thị hiếu ngưởi tiêu dùng. Tại thị trưởng trong 
nước, sức cạnh tranh kém hàng ngoại. Tìm thị 
trường ở ngoài nước cũng rât khó khan, mà 
đa phẩn hàng của ta xuất khẩu chỉ ở dạng 
nguyên liệu hoạc bán thành phẩm. 

Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm 
quốc dân hiện dạt con số thấp. Nam 1993 mới 
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chiếm 22,7% (trong khi nông nghiệp là 34,5%, 
dịch vụ 40,8%). Hiện nay công nghiệp thể giới 
đã phát triển qua 7 giai doạn, cỏn công nghiệp 
nước ta chỉ mới dang ở giai đoạn sơ khai (giai 
đoạn 1-2). Lấy một vài ví dụ : 

Ngành cơ khí cua ta - ngành máy cái của 
công nghiệp hóa - chỉ tương đương với thời 
kỳ cách dây 30-50 nàm của các nước trung 
bình trên thế giới, còn so với các nước phát 
triển cao, thì lạc hậu đến 50-100 nam. 

Ngành điện, các nhà máy thủy điện đạt 
trình độ khá, nhưng các nhà máy nhiệt điện 
thì rất lạc hậu, hiệu suất nhiệt cao nhất không 
quá 27-29%, trong khi bình quân cua Hàn 
quốc nam 1993 là 37,35% (nam 196L là 
22,64%, nam 1975 là 33,33%), riêng nhà máy 
nhiệt điện sử dụng khí hóa long theo chu trình 
hỗn hợp đạt hiệu suất 49,58%. Tốn thất điện 
nang của ta là 22-28%, cua Hàn quốc nam 
1993 là 5,57% (năm 1961 là 29,35%, 1975 là 
I1,5%). 


Ngành xi màng, vài năm qua nhở cải tiến 
quan ly, áp dụng các kết qua nghiên cứu khoa 
học (như sản xuất được bị đạn nghiền chất 
lượng tương đương loại tốt nhất trên thế giới) 
nên các nhà máy xi mảng lớn cua chúng ta 
đều đạt hoạc vượt công suất thiết kế. Nhưng 
xét về mạt công nghệ thì vẫn còn lạc hậu xa 
so với mức tiên tiến của thế giới. Được coi là 
tương đối hiện dại như nhà máy xi máng 
Hoàng thạch vẫn tiêu thụ 1000-1100 kilocalo/ 
Ikg clinke và nàng suất lao động là 450 tấn 


* Bí thư Trung ương Dáng, Trương ban khoa giáo trung ương 


xi mang /l ngưởi/nàm, trong khi mức tiên tiến 
của thể giới là 720 kiocalo/lkg clinke, năng 
suất lao động là 5000 tấn xi màng/l người 
nàm. 

Một số ngành thuộc công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp chế biến... cũng ơ tỉnh trạng tương tự. 
Thco báo cáo cua Vụ kỹ thuật Bộ công nghiệp 
nhẹ, nam 1993 khao sát 24 hạng mục công 
trình tự làm thì có khoảng 76% thiết bị là 
thuộc thế hệ 1 (san xuất những nam 50 và 
60), 24% là thuộc thế hệ 2 (trong số này 30% 
đã hết khấu hao, 52% là thiết bị cũ tân trang). 

Từ nam 1988 đến nay, sau khi thực hiện 
Luật đầu tư nước ngoài và Pháp lệnh chuyến 
giao công nghệ vào Việt nam, trình độ công 
nghệ trong nhiều lĩnh vực sản xuất đã có sự 
cai thiện (tuy mức độ có khác nhau), nhưng 
nhìn chung, tình trạng lạc hậu nói trên của nền 
công nghiệp nước ta chưa thay đổi bao nhiêu. 

Ngành vô tuyển viễn thông là ngành được 
dánh giá thực hiện có kết quả việc hiện đại 
hóa công nghệ : đi tháng vào hướng số hóa, 
tự động hóa và da dịch vụ ; sư dụng vệ tỉnh 
viễn thông, mạng truyền dẫn bảng cáp quang 
và vi ba bảng rộng ; sử dụng tổng đài tự động 
trên cả nước ; hệ thống thông tin di động và 
mạng chuyển mạng gói truyền số liệu v.v.. 
Thục tế đã chứng minh cán bộ khoa học và 
công nghệ của chúng ta hoàn toàn có thể làm 
chủ công nghệ nhập hiện đại và phát huy hiệu 
qua kinh tế kỹ thuật cao. 

Bên cạnh việc nhập trực tiếp công nghệ 
(bao gồm cả thiết bị) chúng ta cũng đẩy mạnh 
dôi mới công nghệ bảng con dưởng đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài, xây dựng các khu 
kinh tế tập trung, khu chế xuất. Tỉnh đến hết 
tháng 10-1994, ngoài 10 dự án hợp tác đấu tư 
đã hoàn thành, hiện còn 996 dự án đang hoạt 
động với số vốn dầu tư 10,52 tỉ đô la Mỹ, 
trong đó 3,48 tỉ đã được thục hiện. Trong số 
vốn đã thực hiện, ngành dấu khí chiếm 37%, 
công nghiệp 27.4%, du lịch, khách sạn 11,8%, 
các ngành khác 23,81%. 

Thời gian đầu, qua hợp tác đấu tư, việc đõi 
mới công nghệ cỏn chưa khả quan, số liệu 
điểu tra cho thấy yếu tố chuyển giao công 
nghệ trong các liên đoanh còn thấp. Thậm chí, 
không ít trường hợp nhập cả những công nghệ 
và thiết bị lạc hậu đã bị thai loại. 


Với mục tiêu đạt lợi nhuận cao, một số dự 
án hợp tác liên doanh cũng đã tranh thủ dấu 
tư thiết bị, công nghệ tiên tiến và hiện đại, 
hiệu quả kinh tế bước dấu khá tốt. Song chúng 


_ta cỏn chưa đánh giá được, trong thời đại mà 


chu kỳ công nghệ rút ngán đáng kể như hiện 
nay, hiệu qua dó duy trì được bao lâu và sau 
khi hết thời hạn liên doanh, phía ta được làm 
chủ hoàn toàn cơ sở đó, liệu nó cỏn mang lại 
hiệu qua mong muốn nữa không ? 


Trong việc chuyển giao thiết bị, chuyển 
giao công nghệ tử nước ngoài, cần hiểu rằng 
thiết bị và công nghệ là vũ khí cạnh tranh 
sông còn của các nhà kinh doanh. Ta không 
hy vọng họ trao cho chúng ta cái tốt nhất họ 
có để ta trở lại cạnh tranh với họ. Bàng cách 
nhập, dù nhập trực tiếp hay liên doanh, khó 
có thể có được thiết bị, công nghệ tiên tiến 
nhất, mà hấu hết chỉ có trình độ trung bình 
và tiên tiến. Chúng ta cố gáng để đạt mức tiên 
tiến. Vấn để quan trọng hơn là phải biết từ 
những thiết bị, công nghệ đó, cộng với thế 
mạnh vốn có của ta, để tạo ra những sản phẩm 
tốt mang lại hiệu quả cao, sức cạnh tranh lớn. 


Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu các 
biện pháp, chủ trương để tang cường hiệu quả 
đổi mới và quản lý công nghệ nhập, càng có 
ý nghĩa quyết dịnh sự thành công của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa dât nước. Đúng như 
đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh 
tại Hội nghị Trung ương bảy : "Phần tháng 
trong cuộc chiến "ai tháng ai" trên thị trường, 
quy cho đến cùng là đo trí tuệ và năng lực 
sáng tạo cua ca dân tộc, biết học hồi một cách 
khôn ngoan kinh nghiệm và thành tựu của 
nhân loại, tận dụng được lợi thể của nước di 
sau, để ra những chủ trương, biện pháp thích 
hợp với đất nước trong hoàn cảnh mới”. 


Một số người khi đánh giá trình độ công 


nghệ chỉ dựa vào máy móc thiết bị, mà không 


quan tâm đầy dủ đến nội dung của khái niệm 
công nghệ . Đó là cả một quá trình biển nguốn 
lực, nguốn nguyên liệu, thành san phẩm hàng 


-hóa theo yêu cấu thị trường. Thiết bị ở đây 


chỉ là một trong 4 yếu tô : thiết bị, con người, 
thông tin và quản lý. Mạc dù coi trọng vai trỏ 
của thiết bị, nhưng không thể coi yếu tổ quyết 
định duy nhất chỉ là phần cứng, phần thiết bị. 
Biết coi trọng phát triển đồng bộ ba yếu tố 
phần mềm cỏn lại của công nghệ - yếu tố xã 
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hội mà chúng ta có khả nàng phát huy cao độ 
- thi dù chưa có được thiết bị tiên tiến nhất, 
ta vẫn có thể tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao, như Nghị quyết Trung ương bảy nêu rõ: 
"Phát huy nguốn lực con người làm yếu tố cơ 
bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". 


Chúng ta có thể tiếp thu thiết bị, làm chủ nó, _ 


bao đảm vận hành tốt, cải tiến từng bộ phận 
để thích nghi với điều kiện cụ thể của ta, rồi 
tiến tới sáng tạo ra thiết bị, công nghệ mới. 
Đó là quá trình phát triển mà ta phải đem hết 


trí tuệ và tài năng ra đạt cho kỷ được để khỏi. 


lâm vào nguy cơ tụt hậu xa hơn... 


Coi trọng đầy đủ yếu tố xã hội trong công 


nghệ cũng chính là một nội dung định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình CNH, HDH. 
Cần hiểu sâu sác rằng yếu tố quyết định tháng 
lợi của công cuộc CNH, HĐH đất nước là yếu 
tổ con người, là mạt bảng dân trí, là đỉnh cao 
trí tuệ ; rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là sự nghiệp của toàn dân, của toản xã hội. 
Điều đó cần thể hiện bằng sự nỗ lực nâng cao 
dân trí, mạt bảng cua trình độ công nghệ xã 
hội. Chỉ có dựa vào tiềm nang vốn có của xã 
hội, nâng cao mặt bảng công nghệ xã hội thì 
mới phát huy được yếu tố tiên tiến, vượt trước, 
đón đấu cua thiết bị mới. công nghệ mới. 

Từ đó, cần phải đánh giá đúng và khai thác 
tốt hai tiềm nàng : một là tiềm nàng khoa học- 
công nghệ xã hội, hai là lực lượng thiết bị vốn 
có, thực hiện "đầu tư chiểu sâu để khai thác 
tối đa năng lực hiện có", "kết hẹn công nghệ 
truyền thông với công nghệ hiện đại"), 

Tiểm nang khoa học - công nghệ xã hội 
đạc trưng cho năng lực khoa học - công nghệ 
của một đất nước, là tham số thể hiện trình 
độ, mạt bằng khoa học và công nghệ , thể 
hiện khả nang tiếp thu các công nghệ mới để 
công nghiệp hóa và phát triển. Đó là năng lực 
khoa học, công nghệ được hình thành, phát 
triển và tích lũy qua suốt chiều dài lịch sử của 
mỗi quốc gia, một bộ phận của nền văn hóa 
dân tộc theo nghĩa rộng. Lịch sử tổn tại "cộng 
đống tự túc" lâu đời đã tạo điểu kiện cho 
người Việt nam tử xa xưa có bản năng công 
nghệ , tự sản xuất lấy các sản phẩm để cho 
gia đình mình dùng hoạc để đổi, bán cho cộng 
đổng làng xã lân cận. Các công nghệ cơ bản 
như chế biến nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu 
dùng, cơ khí, sản xuất nguyên, nhiên, vật 
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nhất là hàng xuất khẩu" 


liệu v. v. phần nào đã có trong công nghệ xã 
hội, công nghệ truyền thông, tuy còn ở trình 
độ thủ công, thô sơ. Đổi mới ở đây là kế thừa, 
bổ sung và hoàn thiện để hiện đại hóa chúng. 

Trong tiểm nàng khoa học - công nghệ xã 
hội, lực lượng làng nghề, ngành nghề truyền 
thống chiếm một tỷ trọng khá cơ bản. Ở nước 
ta mỗi địa phương đểu tổn tại những làng 
nghề, ngành nghề truyển thống, tiêu biểu là 
Hà bác, Hà nội, Hải hưng, Thái bình, Nam 


"hà,v.v.. Riêng Hà bác đã có 63 làng nghề. 


Đã có nhiều điển hình về hiện dại hóa công 
nghệ truyền thông thu được hiệu quả rõ nét. 
Ơ Hà bác, làng mộc Đống ky, do áp dụng cơ 
khí hóa thay cho thủ công ở một số khâu xử 
lý thô, đã đưa doanh thu lên 20 tỉ đổng một 
nám, tạo công an việc làm tốt cho 2000 lao 
động ; làng tàm Vọng nguyện khi thay giống 
tảm kén vàng bảng giống lưỡng hệ kén trắng, 
thay ươm tơ thủ công bảng máy ươm mini 
hiện đại, đã tảng nàng suất lên 10 lần, chất 
lượng tơ đạt loại 2A xuất khẩu ; làng giấy 
Phong khê, do cơ giới hóa khâu nghiền bột 
và xco giấy đã đưa năng suất lên 50 lân, tạo 
hàng chục sản phẩm tối. 

Ngoài lực lượng công nghệ xã hội nêu trên, 
những nam qua trong quá trình phát triển, 
bảng nhiều nguốn khác nhau, chúng ta đã có 
trong tay một lượng thiết bị trị giá hàng chục 
ngàn tỉ đồng. Thục tế, các thiết bị này đang 
là nguồn chủ yếu tạo ra những sản phẩm hàng 
hóa cho nhu cấu trong nước và một phần cho 
xuất khẩu. Như nhận định chung ở trên, các 
thiết bị, công nghệ vốn có đó, phần nhiều đã 
lạc hậu, kém hiệu quả. Song như vậy không “ 
có nghĩa là hiện nay phải thay tất cả bằng 
thiết bị mới, công nghệ mới. Điều này chúng 
ta không thể làm được, trước hết vì nguồn vốn 
đầu tư có hạn. Cần khai thác tối đa nàng lực 
hiện có ấy, trước mát chỉ có thể cải tiến, đổi 
mới từng phần. Đó cũng chính là chủ trương 
"chú trọng công nghệ đỏi hỏi suất đầu tư thấp, 
thu hổi vôn nhanh, có khả nang tạo thêm 
nhiều chỗ làm việc trực tiếp và gián tiếp. 
Tranh thủ đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công 
nghệ trước hết ở một số khâu có y nghĩa quyết 
định với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 
. Cách làm này cần 


(!) Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯU Đảng (khóa 
VII) 


(2) Van kiện đã dứn 


được hết sức coi trọng hiện nay khi khả nàng 
vốn cửa ta còn nho bé. Thực tế mấy nam qua 
nhiều cơ sơ sản xuất đã thực hiện khá thành 
công theo phương hướng này. Xí nghiệp điện 
tư Victtronics (Thủ đức), Xí nghiệp xà phòng 
đánh rang P/S, Xí nghiệp pạch mcn kính Long 
hầu (Thái bình) là những cơ sở điển hình biết 
chọn lựa đấu tư cho khâu mấu chốt trong quy 
trình công nghệ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể 
cua mình, mang lại hiệu quả cao. 

Một yêu cấu có tính quyết định cho việc 
khai thác có hiệu quả tiềm nàng khoa học - 
công nghệ xã hội và thiết bị hiện có là phải 
có các công trình điểu tra cơ bản toàn điện, 
có hệ thống và rất cụ thể về các tiềm năng 
đó. Cần cớ các cán bộ khoa học - công nghệ, 
cán bộ kỹ thuật và công nhân có kinh nghiệm 
tiến hành việc điểu tra, phân tích này. Chỉ trên 
cơ sơ các công trình điều tra như trên mới xác 
định được cụ thể các biện pháp tối ưu trong 
đổi mới, hiện đại hóa lực lượng công nghệ, 
thiết bị. Cũng không nên coi nhẹ việc điều tra 
nhu cẩu, thị hiểu và đánh giá thị trường. 

Những điểm nêu trên không có nghĩa 
chúng ta coi nhẹ việc nhập thiết bị, công nghệ 
theo dây chuyển dống bộ. Đây chính là cách 
tranh thủ đi nhanh vào hiện đại, yếu tố cơ bản 
để tạo cho ta khả nàng di tát, đón đầu, tạo lợi 
thế cạnh tranh mạnh. Ở những ngành công 
nghệ có tầm chiến lược, các ngành công nghệ 
mũi nhọn, các cơ sở nghiên cưu, triển khai, 
như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, 
công nghệ vật liệu, cơ khí điện tử và tự động 
hóa v.v., nhà nước cần tập trung đầu tư lớn, 
nhập trực tiếp hoặc hợp tác liên doanh, nhằm 
mau chóng có thiết bị, công nghệ tiên tiến, 
hiện đại ; nhanh chóng có những sản phẩm 
hàm lượng công nghệ cao, có khả nàng cạnh 
tranh có hiệu quả trên thị trường thế giới. Sự 
phát triển của các ngành công nghệ này có 
tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhiều 
ngành công nghệ khác và toàn bộ nền kinh tế 
nói chung. 

Có thể hình dung nền công nghệ Việt nam 
bao gốm hai bộ phận quan hệ kháng khít : bộ 
phận công nghệ xã hội, công nghệ truyền 
thông dược hiện đại hóa, và bộ phận công 
nghệ hiện dại bao gốm cả các ngành mũi 
nhọn. Hai bộ phận này thúc đẩy nhau cùng 


phát triển, làm nền tảng cho sự nghiệp CNH, 
HDĐH. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa của CNH, 
HĐH, ngoài những hướng lớn về chính trị, cỏn 
thể hiện ở chỗ : trong việc đổi mới công nghệ, 
quan tâm áp dụng những công nghệ tạo nhiều 
công an việc làm cho xã hội, chú yÿ áp dụng 
những công nghệ phù hợp với trình độ, khả 
nang công nghệ xã hội vốn có của người đân, 
để người đân có thể tiếp nhận, làm chủ, tự 
nâng cao đời sống vật chất, van hóa của mình. 

Với 78,8% dân số là nông dân, công nghiệp 
hóa nông thôn ở nước ta mang ý nghĩa kinh 
tế - xã hội sâu sác. Đảng ta coi viỆc đẩy mạnh 
công nghiệp hóa nông thôn là nhiệm vụ cấp 
bách. Nghị quyết Trung ương năm (khóa VII) 
nêu rõ : "phát triển đa dạng công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp nông thôn, trước hết là công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với quy 
mô nho và vừa là chủ yếu. Khôi phục và phát 
triển các làng nghể. Tranh thủ công nghệ hiện 
đại, tận dụng công nghệ truyển thống, chú 
trọng những công nghệ tạo nhiều việc làm...". 

Đối mới thiết bị, đổi mới công nghệ cũng 
bao hàm nội dung bảo vệ môi trường cho hiện 
tại và ca cho tương lai. Những công nghệ 
truyền thống, công nghệ vốn có, và cả một số 
công nghệ mới nhập cho đến nay, thường chưa 
được quan tâm dây đủ về mạt bảo vệ môi 
trường sinh thái. Cần rà soát lại, kiên quyết 
loại trừ hoạc bổ sung thêm các biện pháp để 
đảm bảo bằng được yêu cầu bảo vệ môi 
trường. 

Những năm gần đây, nhu cầu đổi mới thiết 
bị, công nghệ quá cấp bách, trong lúc chúng 
ta lại chưa hình thành được cơ chế hữu hiệu 
để kiểm soát, nên đã nảy sinh không Ít sai sót. 
Tử nay vỀ sau. các thiết bị và công nghệ nhập 
thco mọi kênh ngảy càng lớn, vì vậy kiểm 
soát việc nhập thiết bị và nhập công nghệ nổi 
lên thành một nhiệm vụ cấp bách, có y nghĩa 
quyết định lâu dài. 


Nền kinh tế của chúng ta là nên kinh tế 
nhiều thành phần, vận hành thco cơ chế thị 
trưởng có sự quản lý của nhà nước thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Luật pháp về kiểm 
soát chuyển giao công nghệ (trong đó có nhập 
công nghệ ) cũng phải thể hiện tính chất nói 
trên của nền kinh tế. 
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Ngoài các luật và pháp lệnh như Luật đầu 
tư nước ngoải, Pháp lệnh chuyển giao công 
nghệ nước ngoài vào Việt nam, Pháp lệnh bảo 
hộ quyển sơ hữu công nghiệp. Pháp lệnh về 
chất lượng hàng hóa v.v., đã có một số vàn 
bản của Chính phú. các bộ hữu quan về vấn 
dể chuyển giao công nghệ. Nhưng vẫn còn 
thiếu những vàn bản quy định cụ thể, và điểu 
quan trọng là các vàn bản đã có chưa được 
chấp hành nghiêm túc, nên vẫn xảy ra nhiều 
trường hợp "lọt lưới", không quy dược trách 
nhiệm thuộc về ai. 

Trước hết, nhà nước phai p1ữử được vai trỏ 
kiểm soát chạt chẽ đối với việc đổi mới thiết 
bị và đôi mới công nghệ bảng con đường 
nhập, dù là nhập trực tiếp hay nhập qua liên 
doanh liên kết, nhâp theo các tổ chức hay các 
cá nhân. 

Trong việc thẩm dịnh các dự án đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài. việc thấm định về mật 
công nghệ cần dược coi là một mật rất trọng 
yếu : nó xác định múc độ tiên tiến. hiện đại 
của dự án. Tiêu chuẩn cuối cùng là hiệu quả 
kinh tế - xã hội, nhung trình độ và tính thích 
hợp của công nghệ (bao gổm cả thiết bị) có 
ý nghĩa quyết dịnh. 

Dể có thể thẩm định dược chính xác. phải 
có đầy du dến múc tôi da các thông tin về 
thiết bị, công nghệ của thể giới đối với từng 
lĩnh vưc cụ thể, đối với từng ngành nhỏ. 


Chúng ta thực hiện nền kinh tế mở, bước 
vào thể giới của cơ chế thị trường chua lâu, 
việc phân biệt "thật, gia". "tốt, xấu" ở "chợ 
trời" cỏn vô cùng bỡ ngỡ, dễ nhầm lẫn và bị 
lủa. lHện nay, khá nhiều thiết bị, công nghệ 
nhập trục tiếp hoạc nhập qua liên doanh liên 
kết. côn bị du luận nehi ngở về hiệu qua, vỀ 
giá ca, về trình độ công nghệ, lo ngại về hậu 
qua đối với môi trường... Đâu là người phân 
xu khách quan trước vô số những vấn để đạt 
ra đó 2 Dã đến lúc nhà nước cần chủ động 
đấu tư hoạc khuyến khích các doanh nghiện 
đầu tư để có những tô chức đủ mạnh thực hiện 
nhiệm vụ này. 

Cần thành lập các cơ quan đầu mối để tập 
hợp, phân tích. tông hợp các thông tin về thiết 
bị, công nghệ thế giới từ các kênh có thể có; 
cập nhật theo thời gian để có cơ sở tin cậy 
cho việc đánh giá. lựa chọn các thiết bị, công 
nghệ nhập. Dó là công việc vừa có lợi trước 
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mát, vừa có lợi lâu dài trong sự nghiệp CNH, 
ITIDH. 

Vấn để cơ chế kiểm soát và thẩm định thiết 
bị, công nghệ nhập cũng cần được quan tâm. 
Việc kiểm soát thiết bị, công nghệ nhập tử 
ngoài là cấp bách, nhưng phải đảm bảo tính 
khách quan và chạt chẽ. Nếu ở đây không có 
một cơ chế dân chủ, hợp lý, thì có thể dẫn 
đến tiêu cực, cưa quyền hoạc quá nhiều phiến 
hà, hạn chế yêu cầu đổi mới thiết bị, đổi mới 
công nghệ . Để tránh tình trạng đó, có thể dựa 
vào các hội khoa học - kỹ thuật, các nhà khoa 
học vả công nghệ, có trình độ, có tâm huyết, 
để có được những ý kiến đánh giá độc lập, 
khách quan, rất cần thiết cho quyết định chính 
xác của cơ quan có thẩm quyền. Nhà nước có 
thể quy định chính thức : dự án đầu tư hoạc 
dự án nhập công nghệ nào mà chưa có ý kiến 
"piám định xã hội" thì chưa duyệt. Đồng thời, 
các hội khoa học - kỹ thuật cũng nêu cao trách 
nhiệm trong việc thực hiện chức năng "giám 
định xã hộ!" này. 


Hiện nay, nhiệm vụ của Bộ khoa học - 
công nghệ và môi trưởng liên quan đến lĩnh 
vực công nghệ đã được Chính phủ quy định 
trong Nghị định 22/CP. Các vấn để phát triển, 
chuyển giao, giám định công nghệ đã được 
ghi rõ trong Mục 2, Điểu 2 cua nghị định trên. 
Vấn để còn lại là Bộ khoa học - công nghệ 
và môi trưởng cần cụ thể hóa hơn nữa, có kế 
hoạch để vươn lên thực hiện thật nghiêm túc. 
Cần có sự phân công trách nhiệm, phân cấp 
rành mạch và có thưỡng phạt nghiêm minh 
đốt với những ai làm tốt hoặc vi phạm. 

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ CNH, 
HĐN., việc chuyển giao công nghệ chủ yếu 
vấn là nhập và thích nghi với công nghệ nhập. 
Vì vậy, công tác nghiên cứu triển khai và đào 
tạo cán bộ cũng phải tập trung chủ yếu vào 
hướng này, và làm được việc dó cũng không 
dễ dàng, mà đòi hồi những nỗ lực và sáng tạo 
to lớn. Áp dụng được công nghệ sẵn có trên 
thế piới một cách có hiệu quả vào Việt nam, 
cũng phải được coi là thành quả khoa học 
đáng biểu dương và kính trọng. 

Thco kinh nghiệm của nhiều nước, để phát 
huy hiệu quả nhập công nghệ, có thể thực hiện 
sự sao chép, nhân bản, để giảm nhập khẩu số 


(Xem tiếp trang 40) 


PHÁT TRIỀN KINH TẾ- XÃ HỘI 


Ở LẠNG SƠN TRONG NỀN 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


“ ANG sơn là một tỉnh miển núi ở phía 
đông- bác của Tổ quốc, có đường biên 
giáp với nước Cộng hỏa nhân dân Trung 

hoa dài 253 km. Tỉnh rộng 8 187 km” ; dất 
nông nghiệp chiếm 11,6%, chủ yếu là đổi núi; 
rùng chiếm 24,8%. Dân số của tỉnh gần 70 
vạn ngưởi ; 30 dân tộc anh cm chung sông Ở 
I0 huyện và I thị xã ; có 5 huyện biên giới, 
7 huyện vùng cao với 225 xã, phường, thị trấn. 

Qua mấy nam tiến hành đổi mới, đảng bộ 
Lạng sơn đã lãnh dạo nhân dân trong tỉnh 
phấn dấu khai thác mạt thuận lợi, vượt qua 
nhiều khó khan thử thách, tạo được thế đi lên 
và bước đầu đạt được một số chuyển biến tiến 
bộ quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, từng bước khác phục dược tình trạng trì 
trệ, yếu kém trước đây. 


Về kinh tế, Lạng sơn hết sức chú trọng 
phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, coi 
nông nghiệp là mạt trận hàng đấu. Các cấp, 
các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 

ật : giao đất giao rừng, ổn định ruộng dất, 
có chính sách trợ giá về các loại giống mới 
cho người sản xuất và đấy mạnh việc đưa các 


tiến bộ kỹ thuật về nông thôn. Thông qua tổ 


chức khuyến nông, các đoàn thể quần chúng 
và các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình 
thực hiện ; coi trọng chỉ đạo các hộ gia đình 
làm kinh tế giỏi để làm hạt nhân thúc đấy 
phong trào sản xuất ở nông thôn. Vì vậy, nông 


. HOẢNG TANH ° 


nghiệp đã có bước phát triển khá ; khai thác 
ngày càng có hiệu quả tiểm năng đất đai, lao 
động, ngành nghề, tiền vốn để phát triển sản 
xuất kinh doanh. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
và cơ cấu kinh tế nông thôn đã từng bước 
chuyển dịch theo hướng từ nền sản xuất tự 
cấp, tự túc, thuần nông chuyển sang phát triển 
sản xuất hàng hóa, thực hiện da dạng hóa 
ngành nghề. Tổng sản lượng lương thực thời 
kỳ 1991-1993 bình quân hàng năm tăng 
31,3%; năm 1993 đạt 164 000 tấn và năm 
1994 ước đạt 165 000 tấn. Các loại cây công 
nghiệp (hổi, chè, quế, cà phê, thuốc lá, dâu 
tảm) và các loại cây an quả (mơ, mận, hồng, 
quýt, na dai, nhãn, vải thiểu...) tăng nhanh cả 
về điện tích và sản lượng. Đàn đại gia súc 
bình quân mỗi năm tăng 2,9% ; đàn gia cẩm 
tăng khá. Ở một số địa phương, đã phát triển 
đàn dê, nuôi cá lồng, nuôi gà Tam hoàng, vịt 
lai Trung quốc, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 


Phong trào quản ly, bảo vệ và trồng rừng, 
kinh doanh vườn rừng phát triển mạnh. Nam 
1993 trồng được 22 000 ha, năm 1994 trống 
được 50 000 ha ; khoanh nuôi rùng tái sinh 
trong 2 nam 1993 - 1994 được 30 177 ha. Tốc 
độ trổng rừng bình quân hằng năm tảng 
14,37%. 


Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương, tỉnh đã tập trung sắp xếp, củng cố 


*® Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng sơn 
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các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các 
đơn vị chế biến nông, lâm san, sản xuất vật 
liệu xây dụng. điện, nước. dịch vụ kỹ thuật 
phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thương 
mại - du lịch - dịch vụ. Các doanh nghiệp 
đang tùng bước vươn lên, thích ứng VỚI cơ 
chế mới, làm an cóö lài. Tỉnh đã và đang tập 
“trung đầu tư vốn để đổi mới công nghệ, mở 
rộng san xuất đối với một số doanh nghiệp. 
Các sản phẩm xi mang, gạch, gỗ xẻ, nước 
máy... tàng khá. Giá trị tông san lượng thời 
kỷ 1991-1993 bình quân hàng nam tàng 
236.56%. 


Tiểu, thủ công nghiệp được quan tâm 
khuyến khích phát triên ca ở khu vực đô thị 
và nông thôn, đạc biệt trong các lĩnh vực san 
xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông. lâm 
sản, sản xuất nông cụ cẩm tay. cơ khí sưa 
chữa. xây dựng. vận tai v.v.. Nhở vậy. đã tạo 
thêm nhiều việc làm cho người lao động. tang 
thêm sản phẩm cho toản xã hội. 


Thương mại - du lịch - dịch vụ cũng là một 
trong nhũng thế mạnh cua Lạng sơn. Tĩnh đã 
xác định : vửø tập trung chỉ dạo phát triển sản 
xuất nông. lâm nghiệp, tiểu. thủ công nghiệp 
theo hướng san xuất hàng hóa, vưư quan tâm 
sáp xếp, củng cô và đẩy mạnh hoạt động 
thương mại - du lịch - dịch vụ để tang thu 
ngân sách, có vốn ban đầu. tạo thế phát triển 
các hoạt động kinh tế - xã hội khác. Đến nay, 
nhiều hộ buôn bán tư nhân đã chuyên sang 
thành lặp các công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cô phần hoạc nhà hàng hoạt động trên 
các lĩnh vực san xuất và làm dịch vụ. Công 
tác xuất. nhập khẩu những nam qua tang khá: 
kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 1991-1993 bình 
quân hàng nam tang 19.2%, nhập khẩu tang 
I04.7%%. Lạng sơn đã trợ thành đầu cầu lưu 
thông hàng hóa giữa nuớc ta với Trung quốc: 
hàng hóa trên thị trường phong phú, giá cả ổn 
định. đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất 
và đổi sống cua đồng bảo các dân tộc trong 
tinh. 

Tốc độ phát triên kinh tế nam sau cao hơn 
nàm truốc, nên nguồn thu ngắn sách trên địa 
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bản cũng ngày một tàng. Nam l992 so với 
nam 1991 tang 2 lấn; năm 1993 so với nam 
J992 tang 3 lần ; 10 tháng dầu nam 1994 so 
với củng kỷ nam 1993, tang 25,83%, cả năm 
I994 so với năm 1993 tốc tàng 14.759. 


Những nam qua, trung ương rất quan tâm 
giúp Lạng sơn xây dụng cơ sơ hạ tầng. Về 
phần mình, tỉnh cũng đã chủ động vuơn lên, 
tích cực tang thu ngân sách và tiết kiệm chi, 
dành vốn cho xây dựng cơ bản mỗi nam một 
tang. Nhiều hạng mục công trình quan trọng 
đang được triên khai thi công và một số công 
trình đã được dưa vào sư dụng như : đường 
piao thông, mạng lưới điện quốc gia. trạm tiếp 
hình, hệ thống thông tin buu điện hiện dại. 
trụ sơ làm việc, trưởng học, bệnh viện, phương 
tiện làm việc, các công trình phúc lợi... Tất 
ca l1 huyện, thị đã có diện lưới quốc gia : 
trạm tiếp hình đã hoàn thành sớm hơn 2 nam 
SO Với mục tiêu của tính để ra. Đến nay, đại 
bộ phận các cưa khẩu, một số cụm kinh tế - 
xã hội đã có điện lưới và hệ thông thông tin 
liên lạc hiện dại, đáp úng yêu cấu lành đạo, 
chí dạo kịp thời cua tỉnh và phục vụ tốt việc 
thông tin kinh tế - xã hội. Việc xây dựng nhà 
trone nhân dân phát triển mạnh : thủy điện 
nhỏ cũng đã được phát triển ơ nhiều vùng 
nông thôn, kể cá ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo 
lánh. | : 


Trai qua cơ chế thị truỏng. thấy được tác 
dộng hữu cơ giữa phát triển kinh tế với những 
vấn để xã hội, nên song song với việc chỉ đạo 
phát triển kinh tế, các cấp uy dáng đã nghiêm 
túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
VI), tập trung giai quyết những vấn để về 
van hóa - xã hội. Sự nghiệp giáo dục, y tế 
trong tỉnh có những chuyển biến rô rệt. Hệ 
thông trưởng lớp được sáp xếp phủ họp, phục 
vụ tích cực việc thục hiện mục tiểu phô cạp 
bậc tiểu học. Số học sinh đi học hảng nam 
tang ; số học sinh bố học giam. Trưởng 
chuyền, lớp chọn tang ca về số lớp và sô học 
sinh, bước dấu đã có học sinh gioi. Phong trào 
học ngoại ngữ. học vị tính phát triển mạnh ö 
thị xã và trong các cơ quan nha nước. Mạng 


lưới y tế cơ sơ được cung cô và mơ rộng, đáp 
ứng ngày một tốt việc chàm sóc súc khoe cho 
nhân dân; việc phỏng chống bệnh sốt rét. bệnh 
bướu cổ, việc tiêm chủng mở rộng đạt kết quả 
khá. ngan chạn kịp thời các loại dịch bệnh. 
Số người thực hiện sinh dc có kể hoạch ngày 
càng nhiều, kể cả ở vùng đồng bào dân tộc ít 
nPười. | 

Các hoạt động vàn hóa, van nghệ, thể dục 
thể thao dấy lên ở nhiều dịa phương và đơn 
vị VỚI Các hình thúc vui tươi lành mạnh, đã 
thu hút được nhiều quần chúng nhất là trong 
các tầng lớp thanh, thiếu niên tham gia, góp 
phần tích cực vào việc phỏng chống các tệ 
nạn xã hội, xây dựng nếp sông vân minh, gia 
đình van hóa và xảy dựng nhân cách con 
người xã hội chu nghĩa. 


Chính sách xã hội cũng được tỉnh quan tâm 
giải quyết. Hàng tram ngôi nhà tình nghĩa đã 
được xây dựng : việc trao số tiết kiêm tình 
nghĩa đã trơ thành phong trào rộng kháp. 
Trong 3 nam, từ 199] đến 1993, hơn 4 vạn 
hộ gia đình đã được dùng nước sạch do nhà 
nước đấu tư. 


Các chu trương cua Đang và chính sách 
cua Nhà nước đã và đang trơ thành hiện thực 
(rong cuộc sống của đồng bào các dân tộc 
Lạng sơn. Đời sống của dồng bào ốn định, 
tình trạng thiếu đói lúc giáp hạt đã không còn 
như những nam trước đây. Đời sông một bộ 
phận nhân dân được cải thiện ; 95% sô hộ 
trong tỉnh đã có nhà ngói, một số ít xây dược 
nhà mái bảng, nhà tầng khang trang; sắm được 
các tiện nghi đát tiền. Bộ mạt thị xã và một 
số vùng nông thôn trong tỉnh đã có nhiều đôi 
mới. 


Lạng sơn là một cưa ngõ quan trọng cua 
Tổ quốc. Cùng với việc thực hiện chính sách 
mơ cửa, tình hình an ninh và trật tự an toàn 
xã hội diễn biến rất phức tạp. Đang bộ Lạng 
sơn đã để ra các chu trương và giải pháp cụ 
thể về quốc phòng, an ninh và xây dựng vùng 
biên giới vững mạnh toàn diện. Lục lượng bộ 
đội thưởng trực, bộ đội biên phòng, lực lượng 
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công an nhân dân tiếp tục được cúng cố, nâng 
cao chât lượng. phù hợp với tình hình, nhiệm 
vụ mọi. Lực lượng dan quân tự vệ, lực lượng 
dự bị dộng viên, phong trào tự quan cũng có 
nhiều tiên bộ. Đã phát huy được sức mạnh 
tổng hợp của các lực lượng trong việc giũ gìn 
an nĩình, nhất là an ninh biên giới, trong việc 
phòng chống tội phạm. bao dam trật tự an toàn 
xã hội, tạo môi trưởng lành mạnh cho sự phát 
triên kinh tế - xã hội. póp phần vào việc cúng 
cổ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta 
với nhân dân Trung quốc. 


Nhũng chuyên biến. tiến bộ về các mạt 
kinh tế - xã hội ơ Lạng sơn trong những nam 
qua có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân cơ 
ban và quan trọng nhát là : Đang bộ Lạng 
sơn quyết tâm thục hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VII) về đôi mới vả chỉnh đốn 
Đang, từng bước xây đựng hệ thống chính trị 
vững mạnh. Trong hai nam qua. bộ máy đảng, 
chính quyền củng các đoản thể nhân dân và 
các tô chức xã hội từ tỉnh xuống cơ sơ, được 
củng cố và táng cường. Bộ máy ở cấp cơ sơ 
xã, nhường, thị trấn được sắp xếp lại tinh gọn 
hơn. Thành lập mới một số chỉ bộ, đang bộ 
phủ hợp với yêu câu mới. Thành lập ban cán 
sự và đang đoàn ở cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân. Xác định rõ vai trò. chức 
nang của các loại hình tô chức cơ sở đảng. 
Xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế. 
Dôi mới phong cách lãnh đạo của Đảng. sự 
quan lý, diểu hành của chính quyển, nội dung 
và phương thức hoạt động của các đoản thể 
nhân dân. Bao dam sự lãnh đạo, điểu hành 
thông suốt tử tính xuống cơ sơ, nhưng cũng 
bảo đam phát huy tính chủ động sáng tạo cua 
các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân 
và cua tủng đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tác về tô chức sinh hoạt đảng, quản 
lý cán bộ và dang viên. Kết quả là chất lượng 
đột ngủ cán bộ, đang viên được nàng lên rõ 
rệt. So với nam 1991, số đáng viên tiên phong 
gương mẫu tàng 10,66%, số đảng viên vị 
phạm ky luật dang giam 4.4%, Công tác phát 
triển dang viên cũng có nhiều chuyền biến, 
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tiến bộ. Trong hai nam 1992-1993, kết nạp 
được 890 đang viên mới, hầu hết là đoàn viên 
thanh niên công sản Hổ Chí Minh. Các ngành, 
các cấn tử tỉnh xuống huyện đã xây dựng xong 
quy hoạch cán bộ, quan tâm đào tạo và bối 
duỡng đội ngũ cán bộ, đáng viên. Tử nàm 
1991 đến nam 1994, gẩn 700 cán bộ đã được 
đào tạo, bổi dưỡng về ly luận chính trị, chuyên 
môn nghiệp vụ ở các trưởng của trung ương 
và tỉnh. Hầu hết đội ngũ cán bộ làm công tác 
dáng, doàn thể ở cơ sở xã, phường, thị trấn, 
bí thư chỉ bộ, trưởng thôn đã được bối dưỡng 
về nghiệp vụ. Tuy ngân sách còn co hẹp, tỉnh 
cũng đã bỏ ra một khoản kinh phí khá lớn để 
mua báo, phát hành ban tin đội bộ đưa về tận 
cơ sơ, nâng cao hiểu biết của đội ngũ cán bộ 
dang viên, tạo được sự thông nhất ca về ý chí 
và hành động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 
câu nhiệm vụ trong giai doạn cách mạng mới. 


Song so với yêu cẩu của công cuộc đổi 
mới. những mạt làm được còn hạn chế, khó 
khan và yếu kém còn nhiều . Việc tiến hành 
quy hoạch các vùng kinh tế làm còn chậm ; 
nguồn tài nguyên trên địa bàn của tỉnh tuy 
phong phú, nhân lục đổi dào nhưng chưa có 
biện pháp quản ly, khai thác, sử dụng có hiệu 
qua, nên chưa có sản phẩm hàng hóa lớn với 
chất lượng cao. Công nghiệp.. tiểu thủ công 
nghiệp còn nhỏ bé, công nghệ lạc hậu. Du 
lịch - dịch vụ là lợi thế rất quan trọng của 
tỉnh, nhưng chậm phát triển. Hạ tầng cơ sở 
còn thấp kém. Thiếu vốn để phát triển kinh 
tẾ - xã hội. Trình độ dân trí còn thấp ; đời 
sông đồng bào vùng cao, vùng xa xôi heo lánh 
cỏn nhiều khó khan. Đội ngũ cán bộ, nhất là 
Ơ cơ sơ, chưa theo kịp cơ chế mới, còn nhiều 
lúng túng trong lãnh đạo, quản ly và điểu 
hành. Thiếu những cán bộ gioi về quan lý, 
sản xuất kinh doanh, kinh tế đối ngoại. Tình 
hình an ninh. trật tự an toàn xã hội còn nhiều 
diễn biến phức tạp, các hiện,tượng tiêu cực 
và tệ nạn xã hội chưa giam. 

Trước mát, tuy còn gập nhiều khó khan, 
thứ thách, nhưng đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc Lạng sơn quyết tâm vượt qua. Hội nghị 
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đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Lạng sơn 
đã có nghị quyết về những nhiệm vụ, mục 
tiêu chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện có hiệu quả từ nay đến nam 
!995 và những nam tiếp thco. Đó là : 


I- Đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, phân đấu tảng trưỡng kinh tế bình quân 
hảng nàm tử 9% trở lên. Tập trung khai thác 
các tiểm nang, thế mạnh của địa phương. 
Trong nông lâm nghiệp, coi trọng sản xuất 
lương thực và thực phẩm, bố trí cơ cấu cây 
trồng, mùa vụ hợp lý. Phấn đấu tang sản lượng 
lương thực hằng nam tử 3 đến 4%, đến năm 
I995 đạt 175 ngàn tấn. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế tập trung phát triển mạnh 
kinh tế nông lâm nghiệp thco hướng sản xuất 
hàng hóa. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác giao 
đất giao rừng ; hết nam 1995 hoàn thành về 
cơ ban việc giao đất đổi, núi, rủng cho các 
hộ nông dân, các đơn vị tập thể, cơ quan, 
trưởng học, lực lượng vũ trang quản lý, kinh 
doanh. Chỉ đạo thục hiện tốt chính sách 
khuyến nông ; quan tâm giai quyết vấn để 
vốn, giống, tiến bộ kỹ thuật để sớm tạo ra các 
vủng cây công nghiệp tập trung (hối, chè, cà 
phê, quế, thuốc lá, mía đổi) và những vùng 
cây an qua (mơ, mận, hồng, quyt, na dai, nhãn, 


vải thiểu) có sản phâm hàng hóa ngày càng 


lớn với chất lượng tốt, hiệu qua kinh tế cao. 
Phát triển mạnh nghề rừng, thực hiện phủ 
xanh đất trống, đổi núi trọc. Đến nam 1995 


đưa độ che phu lên 25%. Đi đôi với trồng trọt, 


đẩy mạnh phát triển chan nuôi đại gia súc, gia 
cầm, coi trọng siông mới và cải tạo đàn nhằm 
nâng cao nang suất, chất lượng, đạt hiệu qua 
kinh tế cao. 


Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát 
triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tập trung vào các lĩnh vực chế biến 
nông, lâm sản hàng hóa, sản xuất vật liệu xây 
dựng, khai khoáng. Trong 2 nam 1994 - 1995, 
dầu tư vốn để đôi mới công nghệ, mở 'rộng 
sản xuất đôi với một số xí nghiệp, như xí 
nghiệp gạch có công suất 20 triệu viên/ năm, 
nhà máy xi máng có công suất 8.8 vạn 


tấn/nam. Phấn đấu đến nam 1995 đạt 4 vạn 
tấn xi mang, 35 triệu viên gạch nung và I,5 
- triệu viên ngói máy. Khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư vốn phát triển sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các lĩnh 
vực như chế biển nông lâm sản, sản xuất nông 
cụ cẩm tay, sưa chữa, cơ khí, điện tử, với các 
hình thức hợp tác đa dạng, tạo cho nhiều 
người có việc làm, ¬ 

Mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu, du 
lịch, dịch vụ. Trước hết, tập trung phát triển 
một số mạt hàng xuất khẩu chủ lực của địa 
phương như hoa hối, thuốc lá, chè, v.v.. Đồng 
thời, dây mạnh các hình thức liên doanh, liên 
kết tạo ra nhiều mạt hàng xuất khẩu nhằm 
tang nhanh kim ngạch xuất khẩu và tang 


nguồn thu cho ngân sách. Nhanh chóng hoàn 


chỉnh quy hoạch tổng thể ngành du lịch ; thực 
hiện liên doanh liên kết với các tổ chức và tư 
nhân trong. ngoài tỉnh và nước ngoài đầu tư 
vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý để sớm 
đưa hoạt động du lịch - dịch vụ trở thành 
ngành kinh tế phát triển. 


Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh 
và vững chác, mau chóng xóa đói giảm nghèo, 
thực hiện tháng lợi mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, tỉnh quan 
tâm chỉ đạo định hướng phát triển sản xuất 
guán với thị trưởng, trước hết là thị trường 
trong nước và thị trưởng miễn nam Trung hoa. 
Từng bước tổ chức tốt công nghiệp chế biến 
nông lâm sản hàng hóa, bao dam chất lượng 
cao, có khả nang cạnh tranh trên thị trường. 


2 - Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, 
nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tẾ - xã hội. Cấp bách nhất là đường giao 
thông, điện, nước, thông tin liên lạc để vửa 
phục vụ kịp thời cho việc phát triển sản xuất, 
giao lưu hàng hóa, phục vụ đời sống nhân dân, 
vừa tạo môi trường thuận lợi thu hút thêm vốn 
đấu tư của các địa phương khác và của nước 
ngoài đến cùng với Lạng sơn làm an. 


3 - Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục- 
đào tạo nâng cao dân trí. Trước hết, tập trung 
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thực hiện mục tiều phô cập bậc tiểu học, xóa 
nạn mù chữ trong độ tuổi. Đồng thời coi trọng 
việc bổi dưỡng, đào tạo nhân tài, đẩy mạnh 
học ngoại ngữ, học vi tính để có những cán 
bộ giỏi đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực 
hiện tốt công tác phòng bệnh, phỏng dịch, vệ 
sinh môi trưởng để vửa nâng cao sức khỏc 
cho nhân dân, vừửa tạo môi trưởng sinh thái 
trong lành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào 
xây dựng nếp sống vàn minh, gia đình vàn 
hóa, xây dựng nhân cách con người xã hội 
chủ nghĩa với việc tích cực phòng chống các 
tệ nạn xã hội : mê tín dị đoan, nghiện hút, 
tiêm chích, mại dâm... 

4 - Gán phát triển kinh tế - xã hội với củng 
cổ quôc phòng và an nĩinh, xây dựng vùng biên 
giới vững mạnh toàn diện, trước hết ở các địa 
bàn trọng điểm. Tăng cường công tác chính 
trị tư tưởng cho cán bộ, đang viên và đồng 
bào các dân tộc, tích cực phòng ngủa lội 
phạm, giữ vững an ninh và bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội ; thưởng xuyên nêu cao cảnh 
giác cách mạng ; chủ động đổi phó với mọi 
âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đồ 
của các thế lực thù dịch, giữ vững ổn định 
chính trị. 


5 - Không ngừng nâng cao sức chiến dấu 
của Đảng, hiệu lực quan lý, điểu hành của 
Nhà nước và vai trỏ tổ chức, vận dộng quần 
chúng của các đoàn thể nhân dân. Đây là nhân 
tô quyết định cua mọi tháng lợi. Trước mát, 
tập trung củng cô các cơ sở đáng yếu kém, 
tiếp tục đẩy mạnh công tác đảo tạo, bổi dưỡng 
để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ 
cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ 
chốt. Rút kinh nghiệm vỀề chức nang, nhiệm 
vụ của từng loại hình cơ sơ đảng, về phong 
cách lãnh đạo, chỉ đạo của các tô chức đảng, 
về nội dung và phương thức hoạt động của 
các đoàn thể nhân dân... Trên cơ sở quy hoạch, 
có kế hoạch đào tạo, bối dưỡng đội ngũ cán 
bộ có đủ trình độ, năng lực và dổng bộ đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. 
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QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 
Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 


GOẠI thành Hà nội có Š huyện vơi diện 
Nà tự nhiên khoang 95 ngàn ha, gốm 

44 ngàn ha đất canh tác, 3 nuàn hà mật 
nước, ao hổ, trên 8 ngàn đất gỏ, đổi. Tuy diện 
tích đất đai ngoại thành không lón, nhưng 
cũng phân biệt. 5z vùng rõ rệt : vùng nông 
nehiệp vcn nội (chiếm khoang 20% đất nông 
nghiện) tập trung ở phía bác Thanh trì, đông 
Tủ liêm và một số xã cua huyện Gia lâm ; 
vũng trọng điểm thâm canh tảng vụ (chiếm 
khoang 40% đất nông nghiệp). là vùng có điều 
kiện thủy lợi tốt, đất đai bảng phảng, có 
truyền thông thâm canh từ lâu đời, gốm Gia 
lâm. Đồng anh. Từ liêm và nam Thanh trì : 
vủng øỏ, đổi, miễn núi (chiếm khoang 20% 
đất nông nghiện) là vùng điều kiện dịa lý. đất 
đai, khí hậu khác nghiệt hơn, trình độ thuy 
lợi, thâm canh thấp, chu yếu tập trung ơ Sóc 
sơn. 

Dân số ngoại thành là 1,2 triệu người, 
chiếm 54% dân số toàn thành phổ Hà nội. Đất 
canh tác bình quân mỗi nhân khẩu nông 
nghiệp dã thấp, lại có xu hướng giam dần do 
số dân tang nhanh và quả trình đô thị hóa diễn 
ra nhanh chóng. Các ngành công nghiệp. tiểu 
thu công nghiệp và dịch vụ ngoại thành phát 
triên chậm, nên thời gian lao động nhàn rồi 
cỏn chiếm tới 33- 40% tổng quỹ thời gian lao 
dộng. Giá trị tông sản phẩm nông nghiệp 
ngoại thảnh hiện nay mới chiếm gần 6% GDP 
của toàn thành phố. Trong cơ cấu giá trị tông 
san phảm, ngành nông nghiệp vấn chiếm tới 
70%, còn các ngành công nghiện , tiểu. thủ 
công nghiệp và thương nghiệp dịch vụ chỉ 
chiếm 30%. Nhìn chung, kinh tế nông thôn 
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ngoại thành vẫn chưa thoát khối tình trạng 
manh mún, sản xuất nhỏ. phân tán. 


lên cạnh mạt hạn chế, các huyện ngoại 
thành Hà nội có những lợi thế mà nhiều địa 
phương khác không có. Hà nội là một thị 
trưởng tiêu thụ lớn, da dạng và khá ốn định 
đối với nhiều loai hàng hóa mà các huyện 
ngoại thành có thể sản xuất được. Nàm trong 
một trung tâm chỉnh trị, vàn hóa và khoa học 
lớn nhất của đất nước, nông dân ngoại thành 
Hà nội có nhiều thuận lợi về giao thông, về 
quan hệ với các cơ quan nghiên cứu khoa học, 
có thể nhanh chóng tiếp thu và đưa vào sản 
xuất những thành tựu mới nhất của khoa học 
và công nghệ. Ngoài ra, các huyện ngoại 
thanh (nhu Sóc sơn, la lâm, Đông anh...) còn 
là địa bàn thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, 
xây dụng các trung tâm khoa học, kinh tế - 
xã hội lớn, xây dựng các khu chế xuất, khu 
công nghiệp kỹ thuật cao, các khu du lịch và 
nơi nghi cuối tuần... 

Xuất phát từ đạc điểm đó, dưới ánh sáng 
Nghị quyết Dại hội VỊI của Đảng, Thành ủy 
và Uy ban nhân dân thành phô Hà nội đã tìm 
ra hướng đi mới. nhằm nhanh chóng chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế tử một cơ cấu trì trệ, ít 
guán với thị trường, sang một cơ cấu nàng 
động, gán với thị trưởng, từng bước đưa kinh 
tế ngoại thành lên ngang tầm với yêu cầu mới 
của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Ngày 5-5-1992, Thành ủy xây dựng 
"Chương trình 06 về phát triển kinh tế ngoại 
thành và xây dựng nông thôn mới thủ đô". 


Ngày 14-8-1993, Thành uy vạch ra "Kể hoạch 


* Ljy viên thưởng vụ thành ủy, Phó chủ tích UBND thành 
phố Hà nội 


thục hiện Nghị quyết V của Ban chấp hành 
trune ương (khóa VỊI)”. Phuơng hướng chung 
cho phát triên nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới tử nàm 1992 đến nam 1995 đã được 
- Ban lãnh đạo thành phố xác định là : 


Ì. Đo trí lại cơ cau san vuat theo hưởng 
chuyền dứnu sang nóng HghiCp van vưát hàng 


hóa, nhanh chóng chuyên dịch cơ cấu kính tế 


wd cơ cáu Hội bộ ngành. Đua giá trị công 
nghiệp và tiêu. thủ công nghiệp, thương 
nghiệp dịch vụ lên 40%. Trong nông nghiệp, 
tang hệ số pico trồng lên 2.5 lần, đây mạnh 
thâm canh tàng nang suất. VỀ cơ cấu cây 
trồng, sẽ phát triển mạnh các loại cây thực 
phẩm, cây an quả. Về chan nuôi. chú ý con 
uia súc CÓ piá trị kinh tế cao. Nâng ty trọng 
các ngành này lên 40% giá trị tông sản lượng 
nông - lâm nghiệp. Cổ sáng đáp ứng 70-80% 
nhu cầu về rau xanh. 60%% nhu cầu về thịt lơn, 
40°s nhu cầu vỀ cả. Cung cấp ngày càng nhiều 
trưng và sửa tươi cho thị trưởng nội thánh. 
Ngoài ra, có thể dành một phần đáng kể cho 
xuất khẩu, đóng hộp, chế biến. Tiếp tục thực 
hiện Chương trình 327 về phu xanh đất trông 
đổi núi trọc, cham sóc bao vệ rừng, trồng mới 
khoang 30% ha cây an qua... 

2. Dày mạnh phản công lại lao động xã 
hội theo hưởng chuyên dịch lao động vào các 
ngành nghề có năng xuất lao động và thư 
nhập cao. Nâng ty lệ lao động làm công 
nghiệp, thủ công nghiệp lên 20% và lao động 
dịch vụ thương nghiệp lên 15%. Như vậy. tỷ 
lệ lao dộng nông nghiệp dến nam T995 còn 
khoang 65%. Đến nam 2000. còn giam nữa, 
chỉ khoang trên đưới 40% (quy thco thỏi gian 
lao đông). Tìm cách sư dụng dược 75-80% 
quỹ thời gian lao động, giam thời gian lao 
động nhàn rỗi. Bên cạnh việc tạo công an việc 
làm bảng phát triên ngành nghể, các huyện 
ngoại thánh phải kiên quyết áp dụng nhiều 
biện pháp để giam ty lệ tang dân số xuống 
dưới mức l,5%/nam. 


3. M¿ rộng quan hệ, liên kết chặt chẽ trên 
cd wØ tự Hguyện, CHNg có lợi với các tính xuH§ 
quanh để san xưát, chế biển nông san xuất 
khâu và đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của nội 
thảnh. Thực hiện được điềư đó, Hà nội sẽ dân 
dần hình thành vành đai kinh tế vững chác, 
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có thể ứng phó với mọi biến động của thị 
trường, bảo đảm ôn định đởi sống nhân dân 
ca nội và ngoại thành. Trong quan hệ qua lại. 
với hiệu qua, thế mạnh vốn có về vốn, khoa 
học kỹ thuật và khai thác thị trưởng, Hà nội 
sẽ hình thành một vành đai nhiều tầng nắc, 
có sức lan toa mạnh đối với vùng đồng bàng 
Bác bộ và ca nước. 

4. Xay dụng nóng thỏn ngoại thành phát 
triển toàn điện theo mô hình nóng thôn mới, 
văn ninh, giải đẹp. Theo hướng đó. ngoại 
thành phai cố gảng xây dựng tốt các cơ sơ hạ 
tầng như điện. nước, các công trình van hóa, 
phúc lợi. Phát triển sản xuất phải đi đôi với 
việc nâng cao dân trí và mức sông vàn hóa, 
tạo những "điểm sáng” van hóa ở nông thôn 
ngoại thanh... 

Dể thực hiện có hiệu quả những phương 
hướng đã định. trước hết các huyện ngoại 
thành phải nhanh chóng chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. hiện đại 
hóa, chuyển dich cả cơ cấu nội bộ tửng ngành, 
trong đó chuyển dịch lao động và vôn đấu tư 
là điểu kiện tiên quyết để nâng cao giá trị 
hàng hóa trên cá b¿ lĩnh vực : nông, lâm - 
ngư nghiệp ; công nghiệp, thú công nghiệp ; 
và thương nghiệp, dịch vụ. 


Sau mấy nam phấn dấu thực hiện những 
phương hướng đã để ra về phát tNến kinh tế 
- xã hội, đến nay cơ cấu kinh tế các huyện 
ngoại thành Hà nội đã có những chuyển biến 
khá tích cực (xem bang dưới đây) : 


Chuyến dịch cơ cầu kinh tế các ngành 
œø nong thọn ngoại thanh lia nội 
(tính theo fV lệ 2a) 
[ 
; I990/19911992/1993 1994 
® Giá trị tổng sản lượng | 100 | 100 |100 | 100 100 
Trong đó : 
® Trồng trọt 
® Chan nuôi 
® Ngành nghề (gốm 
công nghiệp ngoài 
quốc doanh và dịch vụ) 


‡ 


60.8 | 54.5. 49,4 45.6 Ì 38,6, 
24,5 | 25.6 | 24,7 | 27.8 | 30.1 


I4,7/19,9125,9 ị 26,6 | 31,3 


Qua bảng trên, có thể thấy Chương trình 
06. đã thu được kết qua bước dấu quan trọng. 
Sản lượng lương thực bình quân mỗi năm tang 


23 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


16,34%, tronp đó riêng sản lượng thóc tảng 
16,65%. Diện tích cây vụ đông bình quân mỗi 
nam tang 24,65%,nêng rau xanh tàng 21,4% 
(về sản lượng, còn tàng cao hơn : 27,8%). Đã 
trồng được hơn 10 triệu cây phân tán, 1400 
ha cây an quả. Đạc biệt, nghề trống hoa và 
cây cảnh tang rất nhanh : tảng gấp 3 trong 
vòng 3 nam (1993-1991) nhờ thị trưởng tiêu 
thụ mở rộng và ốn định. Cơ cấu kinh tế đã 
chuyển dịch dần thco hướng tang tỷ trọng các 
ngành công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và 
dịch vụ, giam ty trọng ngành nông nghiệp, 
trong khi vẫn bảo đảm sản lượng tuyệt đối 
của tất cả các ngành không ngừng tàng. 


Khi cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch thco 
hướng trên, thì tất yếu cơ cấu vốn và cơ cấu 
lao động cũng có sự thay đối. Nguốn vốn đang 
chuyển dẩn vào những ngành và loại cây, con 
có giá trị kinh tế cao, nhu cầu tiêu thụ lớn, 
trong khi vẫn bảo đảm nhịp độ phát triển ổn 
định của các cây đã có truyền thống canh tác 
tử lâu đời. Nam 1991 diện tích cây lương thực 
chiếm 87%, cây công nghiệp - 5,6%, rau, quả 
và hoa, cây cảnh - 7,4%, thì đến năm 1995 
điện tích tương ưng dự tính sẽ là 80-10-10. 
Cùng với sự chuyển hướng đầu tư nói trên, 


lực lượng lao động cũng có sự phân công lại. 


Lao động có tay nghề cao, thích ứng nhanh 
với thị trường, lại có tiểm lực về vốn, chuyển 
dân vào các ngành công nghiệp và dịch vụ có 
nang suất lao động và thu nhập cao hơn (xem 
bảng dưới đây) : 


Chuyến dịch cơ cẩu lao động 
các huyện ngoại thanh Hà nội 
(tính theo ty lệ ”) 


lao động trong các ngành | 1990| 1991 |1992 1993 ¡994 


- Nông nghiệp 86,6 |87,5 |87,0.85,1 |84,1 
- Công nghiệp, 

tiểu thú công nghiệp |8/6 |6, |7,0 |§,7 |9.4 
" Kinh doanh và dịch vụ |48 !I5,7 60 162 16,5 


So với cơ cấu giá trị tống sản lượng, cơ 
cấu lao động chuyển dịch có phần chậm hơn. 
Nhưng vài năm tới, khi các khu công nghiệp 
và khu chế xuất được xây dựng, nó có thể 
chuyển địch nhanh hơn. 
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Tóm lại, cơ cấu kinh tế ngoại thành nói 
chung dang chuyển dịch theo hướng tiến bộ. 
Do vậy, đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân các huyện ngoại thành đã có sự cải 
thiện đáng kể. Nam 1993, sản lượng lương: 
thực dạt 322 kg/ngưởi (tảng 7,8% so với nam 
I990) ; số hộ giàu (thu nhập 10 triệu 
đổng/nàm) chiếm 11,5%, số hộ khá - 49%, số 
hộ có mức thu nhập trung bình - 33,7%, số 
hộ nghẻo từ 8,6% (nam 1990) giảm xuông 
5,8%. Trong ba nam qua các huyện ngoại 
thành đã nâng cấp được 78 công trình thủy 
lợi với tổng số vốn đầu tư gần 20 tỉ đồng. 
Hiện nay, 97% số xã đã có điện cho sinh hoạt. 
Nhiều trường học kiên cố và cao tầng đã và 
đang được xây cất. 100% số xã có cơ sở y tế 
khang trang, mỗi bệnh xá đểu có một phỏng 
san phụ với đầy đủ trang thiết bị do UNICEF 
tài trợ. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ mà Thành ủy và Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà nội để ra cho nam 
1995 còn khá nạng. Nam 1995, về chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, Hà nội phải đạt mức : 
nâng tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu, thủ 
công nghiệp và dịch vụ lên 40%, hạ ty trọng 
ngành nông nghiệp tử 68,9% (nam 1994) 
xuông còn 60%. Cơ cấu lao dộng như vậy 
cũng phải có sự chuyến dịch tương ứng : nâng 
ty trọng lao động trong các ngành công 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp tử 9,4% lên 
20%; thương nghiệp, dịch vụ tử 6,5% lên 15%, 
hạ tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp 
xuống còn 65%. Về sản lượng lương thực (quy - 
thóc) bình quân đấu người trong nông nghiệp 
phải đạt mức 350kg (so với 332 kg năm 1993). 
VỀ giá trị sản lượng trên một ha canh tác phải 
đạt mức 25 triệu đồng (so với 21,3 triệu đồng 
nam 1993). VỀ số hộ nghèo, phải giảm xuống 
dưới mức 5%. 

Để thực hiện tháng lợi nhiệm vụ nêu trên, 
các huyện ngoại thành trước mát cần tập trung 
giải quyết tốt một số vấn để cốt yếu sau đã»: 

1. Đặt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ nông 
thôn ngoại thành trong toàn bộ cục diện chiến 
lược của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại. 
hóa đất nước. Đây là vấn để có tỉnh chiến 
lược, vì chọn hướng đi cho nông dân thì ngoài 
việc bám sát nhu cầu của thị trường, còn ph: 


có dự báo tôt về xu thế vận động có tính quy 
luật của nền nông nghiệp ca nước nói chung 
và cua nên nông nghiệp ngoại thành Hà nội 
nói riêng để có thê chọn được những ngành 
nghề thích hợp. Có như vậy, mới có thê mạnh 
dạn đầu tư phát triển. tránh được cách làm tự 
phát, chap vá. không tính dến lợi ích lâu dài, 
uây lãng phí các nguồn vốn đầu tư. Mạt khác, 
chọn được hướng tốt cho sự phát triển. Đây 
là "định chế” vô hình. nhưng lại rất có tác 
dụng đối với việc tạo thị trưởng đầu ra ôn 
định, dạc biệt cho các ngành công nghiệp chế 
biến nông - lâm - thuy sản. tiểu, thủ công 
nghiệp và các ngành nghề truyền thống phái 
triên. 

2. Muốn có sự phát triển đồng bộ và bến 
vững. tính đến lợi ích lâu dài. không thể không 
nhanh chóng váy dựng quy hoạch tông thẻ cho 
các xã ven đó với các khu công nghiệp mới, 
các cơ sơ du lịch. dịch vụ. các trục đưởng piao 
thông... Quy hoạch đó phai được công bố công 
khai, rõ ràng. nó là /ư¿i để phát triển có tô 
chức. Có như vậy các huyện ngoại thành mới 
có điều kiện quy hoạch tốt các mạng lưới thuy 
lợi, điện và giao thông nông thôn. tránh dược 
tình trạng lộn xôn. chống chéo, xây rối lại 
phá. vừa lâng phí tiến của vừa can trợ sản 
xuất. Quy hoạch sẽ giúp cho nông dân chọn 
được hướng đầu tu dúng. sẽ giúp cho việc thực 
hiện Nghị định 64/CP và 02/CP cua Chính phủ 
về giao đất, giao rủng, bao dam bả con yên 
tảm canh tác lâu dài. trảnh được tỉnh trạng 
tranh châp và bán đất tủy tiện, vị phạm luật 
đất đai, gây tâm lý an xối ơ thì trong làm an. 
Trên cơ sở quy hoạch chung. mỗi huyện cần 
có quy hoạch riêng về xây dựng các trung tâm 
kinh tế - xã hôi (thị xã. thi tứ). tạo các điểm 
giao lưu kinh tế. van hóa, khoa học giữa các 
vùng. mơ các điêm dịch vụ mua bán các sản 
nhâm làm ra. 


3. Sự dựng vốn hp động được xao cho có 
-hiệu qwa. Huy động vốn đã khó. nhưng bo 
vốn vảo đâu cho có hiệu qua còn khó khan 
hơn. Muốn đầu tư có hiệu qua, phai cân nhác 
kỹ các phương án trên cơ sơ xư lý các thông 
tin tin cậy, kết hợp nhiều yếu tô khác nhau. 
Trước mát, thành phố cần sớm có chính sách 
khuyến nông. Các quy dịnh về cho vay vốn, 
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chính sách thuế, việc xét duyệt giấy phép đấu 
tư cần thể hiện rô các hướng đầu tu chính 
đang được ưu tiên. Để phát huy sức mạnh tông 
hợp trong VIỆC giải phóng sức san xuất, bám 
sát nhu cầu phát triển của xã hội, cần xác định 
rõ phạm vi các lĩnh vực nhà nước đấu tư và 
lĩnh vực khuyến khích các thành phần kinh tế, 
các cá nhân đầu tư. | 

4. Khai thác và không ngừng mở rộng thị 
trung. Trước hết, cần khai thác thị trưởng nội 
thành, vì đây là lợi thể so sánh của các huyện 
ngoại thành. Coi trọng thị trưởng tiêu thụ 
trong nước, đồng thời tìm kiếm các thị trường 
nước ngoài thông qua xuất khẩu, liên doanh 
bao tiêu sản phẩm... Cần có dự báo chiến lược 
về thị trưởng tiêu thụ lâu dài và ốn định để 
chủ động trong mọi điểu kiện. Tìm cách piảm 
bớt thiệt thỏi cho nông dân do cánh kéo giả 
ca piữa hàng nông sản và hàng công nghiệp, 
góp phần khơi thông luống vốn đầu tư. tích 
tụ cho sản xuất nông nghiệp. Trước mát. cần 
có giải pháp báo hộ hàng nông san trong nước. 
tạo điều kiện cho nó vươn lên, cạnh tranh 
được với hàng ngoại nhập và hàng lậu. 

5, Phát triển kinh tế phải gắn với phát triên 
uăn hóa, và hội và ổn định chính trị. Đây là 
vấn để quan trọng. vì có ôn dinh chính trị. 
mới yên tâm phát triển kinh tế. Kinh tế phát 
triển mới có điều kiện bảo đảm tôt các chính 
sách giáo dục, nâng cao đởi sông van hóa, 
tinh thần cho bà con nông dân. Chính vì vậy, 
đi đôi với việc phát triển mạnh các vủng nông 
thôn, tạo những vủng có vai trỏ mũi nhọn, đi 
đầu trong xây dựng kinh tế, thành phô cần 
bảo trợ những vùng cỏn quá nghèo vả lạc hậu. 
do điều kiện khách quan khó thco kịp các 
vùng khác. Chỉ như vậy mới tạo được một 
vành đai ngoại thành có trình độ phát triển 
tương đối đổng đều giữa các vủng, các xã và 
các thôn xóm. Đô thị hóa là xu thế phát triển 
tất yếu, vì vậy thành phô sẽ cố gắng tạo công 
ăn việc làm cho nông dân ở vùng ven đô và 
ở những vùng trọng điểm phát triển công 
nghiệp, dịch vụ thco quy hoạch. để bả con ơ 
đó khối rơi vào tỉnh trạng thất nghiệp do đất 
đai canh tác ngày một giảm. 
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Chịu ảnh huống của mưa thượng 
L1 ha: sông Mê công và một phần của 
mưa lớn sau các cơn bão và áp thấp 
nhiệt đới của Biến Dông, đồng bảng sông Cưu 


long thưởng bị lũ lụt. Tử nam 1961 đến nay 
đã xay ra 6 cơn lũ lụt : 1961, 1966, 1978, 


Nhìn lại lã lụt ở đồng 
bằng sông Cứu long 
nữm 1994 


XUÂN HAI 


1984, 1991 và 1994. Bình quân hơn 6 nàm 
xay ra một cơn lũ, nhưng cũng có cơn cách 
nhau 12 nam (1966 và 1978), có cơn chỉ cách 
nhau 3 nam (1991 và 1994). Thco số liệu thủy 
van, lũ lụt ở đồng bảng sông Cửu long thưởng 
bát đầu từ cuối tháng 7 và lên tới đính cao 
vào cuối tháng 10, thời gian ngập lụt thưởng 
kéo đài tử 3 đến 5 tháng. 


Nam 1994 lũ lụt ơ đồng bảng sông Cuu 
long đến sớm hơn các nàm trước trên dưới 
một tháng. dính lũ tuy chưa vượt múc cao nhất 
trong lịch sư (5 m 28) nhưng lại cao hơn mức 
lũ nam 1991. Nam qua lũ lụt kéo đài trên dưới 
ba tháng ; điện tích bị ngập rộng (tnh Dồng 
tháp diện tích thô cư bị ngập tới 90-95%) ; 
nước trong nội dõng cao hơn lũ các nam truớc. 
Dã vậy, lại gạp phải thời điểm triểu cưởng 
*cao nhất trong nam. nên lũ rút rất chậm, gây 
thiệt hại lớn cho một số vủng ở ven biển, như 
Sóc trang, Cần thơ, Vĩnh long, Trà vinh, Bến 
tre... Lũ nam qua, diện sạt lơ cũng nhiều hơn 
so VỚI lũ các năm trước ; múc sạt lơ đạc biệt 
nạng ơ những vùng dân cư đông như Sa đéc, 
Tân châu, Hồng ngự... 


Lũ lụt ơ đồng bảng sông Cưu long nam 
qua đã gây thiệt Rại nạng về tính mạng, nhà 
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cửa, tài sản của nhân dân cũng như về cơ sở 
hạ tầng (giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh 
xá...), để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, lâu 
dài về kinh tế, xã hội ơ sáu tỉnh : Đồng tháp, 
An giang, Long an, Tiến giang, Cần thơ, Kiên 
giang. Thco số liệu của Phân ban chỉ đạo 
phỏng chông lũ lụt 
miễn nam, tính đến 
ngảy 29-10-1994 có 
350 người chết, trong 
đó có 281 là trẻ em. Số 
hộ nhà bị ngập là 
554 011. §6 044 hộ với 
435 185 người bị thiểu 
đói, Ì 474 trường học 
bị ngập khiến cho 
566 886 học sinh phải 
nghĩ học. 298 trạm y tế 
bị ngập, gây khó khan 
lớn cho việc chữa bệnh của nhân dân. 70% 
đường giao thông nông thôn vùng tử giác 
Long xuyên và Đống tháp mười bị hư hỏng. 
I42 chiếc cấu bị sập. Toàn bộ hệ thông thủy 
lợi bị anh hương ; ước tính hệ thông kênh 
mương mỗi tỉnh bị bổi láng phải khơi vét 7 
đến 10 triệu m”. Thco báo cáo của sáu tỉnh 
bị ngập lụt, sản lượng lúa bị mất, ước tính 
200 000 tấn. Nhiều vườn cây an trái, cây đạc 
sản bị thiệt hại nạng (chỉ tính riêng các tỉnh 
Đồng tháp, Cần thơ, Vĩnh long và Tiến giang, 
điện tích vườn cây an trái bị thiệt hại tới 
69 587 ha). Gần bốn tháng trời trên Í triệu 
người không có việc làm; đời sông mọi mạt 
(an, ở, đi lại, chữa bệnh, học hành) của nhân 
dân rất khó khan. Tính đến cuối tháng lÌ năm 
1994, tông số thiệt hại ước khoảng trên 2000 
t¡ đồng. 

Quán triệt tỉnh thần chỉ đạo của trung ương 
là các địa phương phải bảo dâm tính mạng và 
tài sản của nhân dân, không để xảy ra chết 
người vì thiếu đói, không để các hộ phải màn 
trời chiếu đất, không để xảy ra dịch bệnh đối 
với người và gia súc, phải bảo đam cho trc 
em được đến trưởng học sau khi nước rút, phải 
bảo đam mọi điểu kiện tốt nhất cho vụ lúa 


đông - xuân đạt san lượng cao nhất nhàm bù 
đáp những thiệt hại vủa qua, Đang bộ. chính 
quyền, doàn thể và nhân dân các tỉnh bị nuập 
lụt đã chủ động tích cục phòng tránh và giải 
quyết tốt các hậu qua cua thiên tại. Ban chỉ 


huy chống lũ lụt từ xã đến tỉnh thco dõi chạt. 


chê diễn biến của cơn lũ qua dự báo của đài 
khí tượng thuy van khu vục và chấn hành tốt 
các hướng dán, chỉ dạo của Phân ban thường 
trực chống lũ lụt miễn nam. Lãnh đạo các địa 
phương bảm sát địa bản, bám sát nhân dân, 
huy dộng các phương tiện cân thiết, phối hợp, 
tô chức tốt các lực lượng bảo vệ tính mạng 
và tài sản của nhân dân (như kịp thời di dời 
số hộ nhả ở nơi bị ngập, ơ nơi bị xói lỡ ; kịp 
thời cưu trợ những người bị đói ; nám chắc 
và xử lý nhanh mọi tình hình thiệt hại). Tổ 
chức, động viên và tạo mọi điều kiện để nhân 
dân thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu ; hướng 
dẫn nhân dân chủ động đáp bở bao, khơi đông 
chảy để bảo vệ lúa mùa, bảo vệ piống lúa 
quy. bảo vệ cây an trái. Vốn hỗ trợ của trung 
ương chưa về kịp, các dịa phương đã chủ động 
xuất từ 7 đến 10 tỉ đổng cùng với sự dóng 
uóp của nhân dân để làm công việc này. Nhờ 
vậy, đã hạn chế được nhiều thiệt hại. Lúa hè 
thu bị thiệt hại ít. Đống tháp bao vệ được 600 
ha giống lúa thơm để xuất khẩu. Tiển giang 
bao vệ được 1100 ha cây an trái... An nĩnh 
trật tự được giữ gìn tốt. | 

Ngay khi bước vảo mùa lũ, Ủy ban phỏng 
chống lụt bão trung ương đã nhác nhơ các địa 
phương thco đôi sát sao điễn biến của tình 
hinh thời tiết, cảnh giác và chu động có các 
phương án phòng tránh. Và khi xay ra lũ, Phân 
ban miển nam của Ủy ban trực tiếp chỉ đạo 
24 tiếng trong ngày suốt ca đợt lũ. Thủ tướng 
Chính phú kịp thời cư đoàn công tác đạc biệt 
của Chính phu do Bộ trương Bộ nông nghiệp 
phụ trách cùng với lãnh dạo các bộ liên quan 
phối hợp xuống tận các vùng lũ lụt khao sát, 
nám tình hình để báo cáo với Chính phủ và 
thay mạt Chính phủ giai quyết kịp thời các 
tình huống xảy ra. Thu tướng và Phó thủ 
tướng Chính phủ cũng trực tiếp xuống một số 
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tính nám tình hình và bàn bạc giải quyết đút 
điểm các đề nghị của nhân dân và chính quyền 
địa phương. Trong tháng I0-1994 Thủ tướng 
đã ra Quyết dịnh số 569 về các biện pháp cấp 
bách phỏng chống và khác phục hậu quả lũ 
lụt, ra Chi thị về phòng chống thiệt hại nguy 
cơ sụt lơ đất. Sau đó, ngày 22-10-1994, Phó 
thu tướng Trần Đúc Lương thay mạt Chính 
phú họp với các bộ, ngành và lãnh đạo các 
tĩnh kiêm điểm việc thực hiện các quyết định 
và hướng dân các việc làm tiếp tục khác phục 
hậu quả lũ lụt, xói lỡ một cách tích cực. Chính 
phu đã tập trung sức chỉ đạo sát sao. trực tiếp. 
kịp thời. cụ thể việc phòng. chống. khác phục 
lũ lụt nam qua ở đổng bằng sông Cứu long. 
Chính phủ đã kịp thời xuất gần 100 tỉ đồng 
ngân sách. các bộ cũng xuất nhiều vật tư, 
uiống, vốn, thuốc men để chỉ viện cho vùng 
bị lũ lụt. Ngân hàng các cấp đã kịp thời cho 
nhân dân vùng bị lũ lụt vay hàng tram tỉ đồng 
với lãi suất thấp. Các đơn vị bộ đội chủ lực, 
địa phương, biên phỏng, công an đã tích cực 
bảo vệ người. tài sản của nhân dân. 

Các đổng chỉ lãnh dạo cao nhất của Đảng 
và Nhà nước ta, các đoàn thể đều kịp thời đến 
vùng bị lũ lụt nắm tỉnh hình, động viên cán 
bộ, nhân dân các địa phương dùm bọc, thương 
yêu nhau, đoàn kết cùng quyết tâm vượt qua 
thư thách do thiên tai gây ra. 

Với tỉnh thần "lá lành đùm lá rách", "lá 
rách ít đùm lá rách nhiều", nhân dân vùng bị 
lũ lụt đã chủ động dấy lên phong trào tự cứu 
nhau ơ tửng xóm, tùng xã, từng huyện, tửng 
tỉnh. Có xã như xã Phú thành (huyện Phú tân, 
An giang) quyên góp được ngay 22 tấn lúa hỗ 
trợ kịp thời 4l hộ thiểu đói. Hoạc như xã 
Hưng hả (huyện Vĩnh hưng, Long an) là vùng 
kinh tế mới còn rất nhiều khó khan, nhưng 
nhân dân đã nhanh chóng góp được 70 kg gạo 
và 30 bộ quần áo để cúu trợ. Không thể kể 
tên hết những tấm lòng, những con người cùng 
ở vùng bị ngập lụt, nhưng vẫn sẵn sàng 
nhưởng cơm sc áo giúp người khác khó khan 
hơn qua cơn hoạn nạn. 
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Cả nước hướng về đồng bảng sông Cưu 
long, triệu triệu tấm lòng từ thiện hướng về 
vùng bị lũ lụt. Nhiều đoàn cứu trợ của các 
tỉnh, thành, bộ, công ty, cơ quan, trưởng học... 
đã chuyển tiền, lương thực, quần áo và đổ 
dùng gia đình tới tận tay các cô bác vùng bị 
ngập lụt. Thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư 
trung ương, thco báo Sải¡ gỏn giải phóng ngày 
25-11-1994, mới sau một tháng vận động cưu 


trợ đồng bào bị lũ lụt ơ đồng bảng sông Cửu. 


long, Ủy ban trung ương Mật trận Tổ quốc 
Việt nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở 36 
tính, thành phô cùng 25 cơ quan, đơn vị ở 
trung ương đã quyên góp được 41 tỉ 241 triệu 
974 ngàn đồng và nhận được 20 806 USD, 
10 000 yên Nhật của các nước và các tổ chức 
quốc tế ủng hộ. Nhiều địa phương đã có nhiều 
hình thức vận động nhân dân ủng hộ kịp thời. 
Điển hình là TP Hồ Chí Minh, có phong trào 
vận động cứu trợ sớm, có nhiều đoàn cứu trợ 
của các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể, xí 
nghiệp tử phưởng, quận, huyện, thành phổ đến 
tận nơi bị lũ lụt để cứu trợ. Theo báo Sải gòn 
giải phóng ngày 12-11-1994, TP Hồ Chí Minh 
đã quyên góp được 10 tỉ 82 triệu đổng cứu 
trợ (trong đó có 4,788 tỉ đồng, 9 235 USD và 
40 tấn hiện vật trị giá 500 triệu đổng của 586 
đơn vị, cá nhân gửi dến điểm tiếp nhận cứu 
trợ của Mạt trận Tổ quốc thành phố ; và 5,523 
tỉ đồng của 83 đơn vị và tập thể chuyển thẳng 
tới vùng bị lũ lụt). Thành phô Hà nội vận 
động được 2 tỉ 629 triệu đồng... 

Kiểm điểm việc thực hiện Quyết định số 
569/TTg của Thu tướng Chính phủ và ý kiến 
chỉ đạo của Chủ tịch nước về các biện pháp 
cấp bách phòng chống, khác phục hậu quả lũ 
lụt ở các tỉnh đống bàng sông Cứu long, Hội 
nghị liên bộ, liên ngành và lãnh đạo các tỉnh 
vùng lũ lụt đã khẳng định : các bộ, các ngành 
và địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị 
của Chủ tịch nước và quyết định của Chính 
phủ với tỉnh thần trách nhiệm cao, bám sát 
tình hình cụ thể, có các biện pháp khác phục 
hữu hiệu, triển khai có kết quả kịp thời việc 
cứu trợ, cứu tế và hỗ trợ nhân dân, tạo điểu 
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kiện phòng ngừa thiệt hại và tổ chức đời sống 
cho nhân dân. Nhân dân vùng bị lũ lụt có tính 
thần chịu đựng, đoàn kết, thương yêu giúp 
nhau vượt qua mọi thử thách. Nhân dân cả 
nước dấy lên phong trào đóng góp kịp thời, 
khẩn trương cứu trợ vùng bị lũ lụt, chứng tỏ 
nhân dân ta có truyền thông đoàn kết, thương 
yêu, tương trợ thật sâu sác, chỉ cần Đang, 
chính quyền và đoàn thể các cấp biết khơi dậy 
là truyền thông ấy được nhân lên gấp bội. Tuy 
nhiên, nếu kiểm điểm thật nghiêm khác, có 
thể thấy một số tỉnh chưa lưởng hết được diễn 
biến phức tạp của mùa lũ năm qua, bởi vậy 
việc chỉ đạo lúc đầu có phần chưa thật nhạy 
bén và thiếu kiên quyết. Ví dụ : chưa thật kiên 
quyết di dời dân ở những vùng nguy hiểm ; 
do khó khăn về ngân sách, có lúc còn lúng 
túng, chưa điều hành tốt việc hỗ trợ, chi viện 
kịp thời cho các đôi tượng không có khả năng ˆ 
tự mua xuống, lưới, như các hộ nghèo, hộ kinh 
tế mới, hộ ở vùng sâu... 


Thời điểm cứu trợ khẩn cấp đã qua, 
nay là giai đoạn gấp rút khác phục hậu 

quả lũ lụt nhàm ổn định đời sống nhân 
dân và bảo đảm sản xuất vụ đông - xuân 1994 
- 1995 đạt kết quả cao. Củng vớt việc Đảng 
và Chính phủ ta tiếp tục vận động nhân dân 
cả nước và quốc tế hương ứng việc cửu trợ, 
các tỉnh bị lũ lụt đang tổ chức việc tiếp nhận, 
quản lý chặt chẽ các nguồn cứu trợ, kịp thời 
chuyển xuống cơ sở, đưa đến đúng người cần 
được cứu trợ, quyết không để xảy ra hành vi 
tiêu cực trong lĩnh vực này. 


_ Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho 
các hộ nông dân thuộc diện chính sách, hộ 
nghèo, hộ kinh tế mới... ở các tỉnh bị lũ lụt 
vay 150 tỉ đống với lãi suất ưu đãi. Ngành 
nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm cố 
gắng bảo đảm đủ giống, phân bón, thuốc trừ 
sâu... Ngành y tế có biện pháp cụ thể bảo đảm 
việc phỏng chống dịch bệnh. Ngành giáo dục 
chăm lo cho các cháu học kịp, học đủ chương 
trình . Ngành giao thông, thủy lợi tích cực 
khôi phục đường sá, cầu cống, nạo vét kênh 


mương... Ngành thương mại, tài chính... phối 
hợp để không có biến động về giá cá lương 
thực, phân bón và các vật tư khác. làm anh 
hương tới san xuất và đởi sống nhân dân... 


Bên cạnh những nhiệm vụ trước mát như 


trên. Thu tướng Chính phú dang chị đạo các 
bộ. các ngành ơ trung ương nghiên cứu lập 
phương án quy hoạch tông thể kinh tế - xã 
hội cho đồng bảng sông Cưu long, trong đó 
coi trọng xây dựng các giải pháp phòng chống 
lũ lụt lâu dài, cơ ban. phủ hợp với đạc điểm 
vụng này. Đây lá công việc cục kỷ quan trọng, 
quyết dịnh toản bộ xu hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của một vùng dân cư lớn, liên quan 
tới toàn bộ chiến lược phát triển của quốc gia. 
Diểu này đương nhiên không để. vì nó đỏi hồi 
phai giai quyết rất nhiều vấn để về nhận thúc. 
hành động. tiền vốn. vật tư, phong tục, tập 
quán... 


Trước hết, chúng ta đều biết, lũ sông Tiến 
và sông liậu phụ thuộc nhiều vào thượng 
nguốn sông Mê công và khi tượng trong khu 
vực. Muôn phòng tránh, hạn chế được lũ, 
không thể không nắm chác quy luật hoạt động 
cua lũ. Phai đạt lũ sông Tiển và sông Hiậu 
trong môi liên hệ tông thể với hoạt động của 
sông Mê công. với đạc diểm địa hình khu vực. 
với thói quen san xuât và tâm lý sinh hoạt của 
người dân đồng bảng sông Cưu long. 


—— Người dân ơ lưu vực sông Tiến, sông Hiậu 
bao thể hệ đã phai "chung sống" với lũ lụt, 
có kinh nghiệm phòng tránh trước sự thất 
thưởng cua các cơn lũ. llọ chấp nhận nam 
dược, nam thua với trời. Lũ đôi với nông dân 
đồng bảng sông Cưu long có cái được và có 
cái mất. Dược phủ sa mầu mỡ cho đất. được 
vệ sinh ruộng đồng. dược cá tôm, nhung mất 
cũng nhiều. Mất người, mất nhà cửa, mất mùa 
màng. cây trái ... Trong cơn lũ, đời sông người 
dân thật cơ cực : thiếu nước ản, nước rưa; 


người chết không có chỗ chôn ; ốm đau, sinh: 


dẻ không có nơi chàm sóc... Tuy làm ra nhiều 
thóc gạo, cây trải, nhưng tới nay nhiều gia 
dình vấn nghẻo, chua xây dựng được nhà gạch 
chác chán. Tâm lý một nam lảm một vụ lúa 
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hè thu xong là nghĩ ngơi, tha lưới, giảng câu 
bát cá, còn khả phô biến. Nhân dân ở đây ít 
có tâm lý ý vào nhà nước, họ chủ động góp 
sức củng nhau làm thuy lợi, sản xuất và sinh 
sống, đây là một truyền thống rất quy báu. 

Ngày nay, Đang, Chính phú và nhân dân 
ta quyết tâm đưa đồng bảng sông Cưu long 
lên thành một vùng sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa : biến nó thành một vùng kinh tế quan 
trọng, ôn định. một vựa lúa lớn để không 
ngừng cải thiện đời sống nhân dân và tàng 
phần xuất khâu. Và giải pháp cơ bản để chống 
lũ lụt ơ dống bảng sông Cưu long, như trên 
đã nói, phải là giải pháp tổng thể, toàn diện 
về kinh tế - xã hội. Giải pháp ấy đôi hỏi phải 
có tầm nhìn chiến lược. phải có sự đấu tư lớn. 
tập trung cua cá nước, không thể manh mún, 
nho giọt. Vị vậy. cần khác phục những cách 
nhìn phiến diện, theo từng lĩnh vục. từng 
ngành chuyên môn... Bên cạnh việc khai thác 
kinh nghiệm cua nhân dân, cần thuyết phục 
nhân dân mạnh dạn thay đôi tập quán canh 
tác, sinh hoạt... không cỏn phủ hợp. 

Giải pháp tổng thể, lâu dài, cơ bán phòng 
chống lũ lụt ơ đống bảng sông Cưu long đòi 
hoi một sự nghiên cứu khoa học. kỹ lưỡng và 
thận trọng, không thể nôn nóng và hấp tấp. 
Cùng với định hướng đúng, Đang và Chính 
phú cần có chính sách phù hợp. động viên 
nhân dân trong vùng tích cực hương ứng. 

Với những nhận thức như thế, tuy còn ý 
kiến khác nhau, nhiều đồng chỉ lãnh đạo trong 
vùng, nhiều nhà khoa học trên các lĩnh vực 
khí tượng. thủy van. piao thông, nông nghiệp, 
xã hội học, dân tộc học... đã kiến nghị với 
nhà nước trước mát cần tập trung làm một số 
CÔng VIỆC SaU : | 

a) Có kế hoạch xây dựng tổng thể về hạ 
tầng và khu dân cư ở khu vực này. Kế hoạch 
đó phải thống nhất, kết hợp từng địa phương 
với khu vục, kết hợp chạt chế giao thông với 


- thủy lợi, xây dựng, sản xuất.. Cháng hạn, 


không làm đường giao thông cao hơn định lũ: 
hạn chế đưởng giao thông cát ngang dòng 
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chay ; khi có lũ. ngán nước có mức độ, coi 
trọng hướng lái dòng chay. đấu tư cho các 
hướng thoát lũ phía tử giác Long xuyến ra 
biên phía tây... Xây dựng các vùng dân cư 
tập trung mới với nền đất cao, ôn định, trồng 
nhiều cây lớn bao quanh. Lo toàn điện cho 
khu dân cu tử nhà ơ đến trưởng học, giếng 
nước, nghĩa trang. Chú ý xây dựng các hệ 
thông thông tin liên lạc, hệ thống diện, báo 
đam phát điện an toàn. Nhà ở phai xây kiên 
cô. chịu đựng được ngâm nước, phai cao hơn 
dinh lũ ; mỗi nhà phải có ít nhất một con 
thuyền dự trữ... Học sinh ơ vùng này cần có 
thời khóa biểu và lịch học riêng trên cơ sơ 
bảo dam đúng chương trình chung cua bộ. 
Các chế độ y tế, đạc biệt phòng chống các 
dịch bệnh. phải được quan tâm cụ thể hơn. 

b) Tính toán kỹ việc bố trí lại vụ mùa, 
cơ cấu cây trồng và vật nuôi thích hợp ; quy 
hoạch vùng cây an trái và có kế hoạch 
khoanh vùng đáp đê bao bao vệ. Có kế 
hoạch toàn diện trong việc khai thác vùng 
đất mới Đồng tháp mười. 

c) Xây dựng phuơng án cứu hộ lũ lụt, tổ 
chức huân luyện, đấu tư cho các phương tiện 
cứu hộ khi lũ lụt. Chú trọng phương tiện 
thông tin liên lạc và xuống dự phòng. 

d) Tang cường nghiên cứu toàn điện về 
đồng bảng sông Cúủu long ; trong đó chú 
trọng nghiên cúu về sông Mê công, đạc biệt 
là sông Tiển, sông liậu. nghiên cứu về địa 
chất ơ khu vực này, trên cơ sở đó có dự báo 
xa về xói lở, về lũ lụt. Tang cường các điểu 
kiện để phát huy vai trỏ và tác dụng của Ủy 
ban sông Mê công. 

a) Tang cưởng tài chính, có chiến lược 
về vốn cho việc phát triển đổng bàng sông 
Cưu long. Cho nhân dân vay vốn đài hạn 
với lãi suất ưu đãi để dân có thể đây mạnh 
san xuất, làm nhà kiên cố, mua sám phương 
tiện phòng chống lũ lụt... Xây dựng mô hình 
kiêu mẫu về khu dân cư mới, về nhà chịu 
đựng được qua các mủa lũ, về các trạm bơm, 
về các con đường... tử đó nhân rộng ra toàn 
vủng. 
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Đốu tranh chống 
tệ nơn xö hội ở 
TP Hổ Chí Minh 


NHẬT TẤN 


HỎI gian gần đây, những tệ nạn xã hội, 

đạc biệt là tệ mại đâm, ma túy ở thành 
phố Hổ Chí Minh diễn ra phức tạp và có chiểu 
hướng tang lên. Đang bộ và chính quyền thành 
phổ dang lãnh đạo các lực lượng chuyên trách, 
các ban, ngành, đoàn thể, củng với nhân dân 
tích cực ngan chạn và dây lùi các tệ nạn xã 
hội này, nhàm báo đam trật tự an toàn xã hội, 
xây dựng lôi sống lành mạnh, tốt đẹp. 

Thco số liệu điểu tra, tính đến 31/5/1994 
toàn thành phố có khoảng 50 hghìn gái mại 
dâm, chiếm 69% tổng số gái mại dâm của cả 
nước ; khoang 20 nghìn người nghiện ma túy. 
chiếm 23% tông số người nghiện ma túy trong 
cả nước. 

Tệ nạn mại đâm. ma túy đang len lõi vào 
các tầng lớp dân cư của thành phổ. Trong sô 
gái mại dâm có 13,01% làm nghề thủ công, 
I3.54% làm ruộng, 38,81% buôn bán, 20,01% 
làm thuê, 8,64% là công nhân và 10,96% làm 
nột trợ. Trong số người nghiện ma túy có 5% 
là công nhân, 7% là học sinh, sinh viên, và 
78% là không nghề nghiệp. 

Hoạt động mại dâm, ma túy diễn ra phức 
tạp ở các khu vực trọng điểm của thành phố, 
như khu vực Cầu hàng nằm trên đường Trần 
Xuân Soạn, trục đường giao thông chính của 
huyện Nhà bè, nơi tập trung nhiều khách vãng 
lai, buôn bán tấp nập. ở đây có nhiều hộ chưa 
uái mại dâm hoạc bán nước trá hình để làm 
môi giới mại dâm, hàng ngày có trên 50) gái 
mại dâm hoạt dộng. Khu vực Tân cang có 56 
quản, 9 nhà trọ có hoạt dộng mại dâm. trung 
bình hảng ngày có khoang 100 gái mại đâm 
hoạt động. Khu vực Bạch đảng - Cầu móng - 
Công viên 23- 9 - ngã sáu Nguyễn Van Củ là 
tụ điểm tiêm chích ma túy. Tại đây, qua một 


đợt kiểm tra, thành phố đã bát 13 đối tượng 
dang cẩm kim hành nghề tiêm chích, thu giữ 
I200 phân khôi thuốc nước ma túy, 200 ống 
thuộc kích thích và hàng tràm võ ống, kim 
chích ma túy, dua 195 người nghiện ma túy 
vào trung tâm giáo dục dạy nghề. 


Hoạt động mại dâm, ma túy còn diễn ra ở 
các nhà chưa, các động chịch, hoạc lén lút 
trong các khách sạn, nhà nghĩ, vũ trưởng, quản 
bia ôm. ka-ra-ô-kê, tiệm hơi tóc, mát xa... nằm 
rai rác trong thành phố. Kết quả hai đợt kiểm 
tra trọng điểm của thành phố tử đầu nam đến 
nay cho thấy : trong số 232 nhà hàng, khách 
sạn, 169 quản cà phê, bia, tiệm hớt tóc bị kiêm 
tra. có toi lÔ nhà hàng, 28 quán bia ôm bị 
canh cáo ; 9 nhà hàng, khách sạn, 30 quán cà 
phê ôm, Tà ôm bị xư phạt hành chính: 26 nhà 
hang. 2 “ quản bia và ba trung tầm cho thuê 
phỏng ngủ tại 3 khu du lịch Mũi tàu, Gấu do, 
con Nai vàng, bị rút phép kinh doanh vì liên 
quan đến mại dâm, ma túy. 


Hoạt động mại dâm, ma túy không chi 
dừng trong phạm vi thành phô, mà cỏn có 
-nhiều đường dây đi đến các nơi khác trong và 
ngoài nước. Ví dụ, đường dây scx-tour Bác- 
Nam tại 54 Lê thị Riêng (quận l) chuyên 
tuyến gái tử Hà nội. Hải phòng đưa vào thành 
phô bán dâm ; đường dây đưa gái qua Cam- 
pu-chia và tử đó đưa dị Ma-cao, Xin-ga-po ; 
đưởng dây buôn bán ma túy qua Cam-pu-chia. 
Thái lan, Mỹ...Các đường dây này thưởng núp 
dưới danh nghĩa du lịch. hoạc móc nối, 'lợi 
dụng các chủ phương tiện vận tải để hoạt 
động. Ví dụ, vụ gửi lá cần sa qua tàu viễn 
dương ra nước ngoài nhiều lần mà thủy thủ 
cứ tương là thuôc nam chữa bệnh, hoạc vụ 
gửi chiếc chân ra nước ngoài nạng 5,95 kg có 
tấm 3 kụ thuốc phiện... 


Tệ nạn mại dâm, ma túy đã để lại hậu quả 
nghiêm trọng. đạc biệt là lây lan bệnh SIDA 


hay AIDS. Trong số 794 người ở thành phố 


bị lây nhiễm bệnh này thì tới 93,59% là người 
nghiện ma túy, 0,53% là gái mại dâm. 

Tệ nạn mại dâm, ma túy ở thành phổ đang 
thực sự là mối lo ngại của nhiều gia đình và 
nhiều người. 
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Sau giải phóng, thành phổ Hổ Chỉ Minh 
đã tiến hành liên tục công tác phòng chông tệ 
nạn xã hội, trong đó chú trọng tệ nạn mại 
dâm, ma túy, và đã đạt được kết quả bước 
đầu. Nhưng những nam gần đây, tệ nạn mại 
đâm, ma tủy lại phát triển mạnh, không ï 
người quay lại con đường lầm lỗi. 

Có ý kiến cho ràng đó là hiện tượng không 
tránh khoi cua nền kinh tế thị trường và mơ 
cưa. Nền kinh tế thị trưởng và mỡ cưa tuy có 
làm nảy sinh một số quan hệ mới, nhu cấu 
mới tạo điểu kiện kích thích các tệ nạn xã hội 
phát triển, nhung nến kinh tế thị trưởng của 
chúng ta có sự quan lý cua nhà nước thco định 
hướng xã hội chu nghĩa. Chúng ta vừa phát 
triển kinh tế vừa phải giữ cho xã hội ổn định, 
lành mạnh, có y thúc chống lại các tệ nạn xã 
hội.Sự phát triển kinh tế và ốn định xã hội 
dòi hoi nhà nước cùng nhân dân phải kiên 
quyết đấu tranh đây lùi các tệ nạn xã hội. 

Nếu xem xét kỹ thì tệ nạn mại dâm, ma 
túy có nhiều nguyên nhân về kinh tế, xã hội, 
tâm ly con người. sự quản ly của nhà nước... 
Có nguyên nhân thuộc về đối tượng. do đối 
tượng có lôi sống bệnh hoạn. đua đỏi hoạc do 
hoàn cảnh éo le đua đẩy... Có nguyên nhân 
về đời sông, vì số người bị lôi kéo vào con 
đường mại dâm, ma túy chiếm tỷ lệ khá cao 
ở những người không có công việc làm, nghèo 
khố. Song cần chú trọng đến nguyên nhân về 
sự quan lý của nhà nước : chưa đáp ứng dược 
nhu cầu về đời sông của nhân dân ỡ một thành 
phố đông người ; không tạo được nhiều việc 
làm cho người lao động ; không có những biện 


pháp chạt chẽ và có hiệu lực quản lý các mạt 


xã hội. đạc biệt là quan lý ngành dịch vụ, du 
lịch, giai trí... 


Dể tang cường công tác chống tệ nạn xã 
hội, đáng bộ và chính quyển thành phố đã 
thành lập Ban chỉ dạo bài trừ tệ nạn xã hội 
do Chu tịch Ủy ban nhân dân thành phố dúng 
đấu ; thành lập Uy ban phòng chống AIDS. 
Ở l8 quận, huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo 
bài trừ tệ nạn xã hội. 


Đang bộ và chính quyền thành phổ chủ 
trương kết hợp giữa xây và chồng”; vừa xây 
dụng, phát triển kinh tế, van hóa, giáo dục, y 
tế và lối sống lành mạnh, vủa chông các tệ 
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nạn xã hội, trước hết là tệ nạn mại dâm, ma 
túy và ngan chạn hiểm họa lây nhiễm bệnh 
AIDS. bài trừ vàn hóa đối trụy. độc hại. Việc 
mơ rộng cơ chế thị trưởng và quan hệ với bên 
ngoài đôi hoi phai tạo sức để kháng của xã 
hội đối với các tệ nạn đó, trước hết tử gia 
đình. trưởng học đến cơ quan. xí nghiệp, đoàn 
thê. Có những biện pháp cụ thể đi vào chiều 
sâu. xây dựng con người, gia đỉnh. xã hội có 
van hóa ; cán bộ đang viên coi việc ban thân 


và pia dinh mình sông có van hóa. không lây 


nhiễm các tệ nạn xã hội. là một yêu cầu bắt 
buộc thể hiện vai trỏ tiên phong, gương mẫu 
của mình để lôi cuốn toàn xã hội. 

Trong hành động, thành phổ lấy phương 
chảm "ngăn ngửa, giáo dục là chính", xi trên 
thục tế, nếu đã sa vào con đường mại dâm, 
ma túy, thì rất khó dút bo. Suốt bao nhiêu 
nam nay, thành phố đã tốn nhiều thời gian, 
tiến của để giáo dục, chạy chữa cho các đối 
tượng đó, nhưng khi hôa nhập với cộng đồng, 
bị các tác động khác nhau. nhiều người trong 
họ lại sa váo con đưởng cũ. Thành thư cứ diễn 
ta Cải _vỏng luấn quần : tập trung giáo dục, - 
cho về nhà - lại tập trung giáo dục - cho về 
nhà, và cứ thể mãi, khó mà thoát ra được. 


Bên cạnh việc chú trọng các biện pháp cơ 
bản, lâu đài. (như cố páng đẩy mạnh sản xuất, 
phát triên kinh tế, khác phục tình trạng nghèo 
khó, nâng cao đởi sống vật chất và tỉnh thần 
cua nhân Vân), trước mát thành phố tập trung 
vào một số việc nhằm tạo nên sức mạnh thực 
sự nuan chạn và đây lủi tệ nạn nói trên. 


}- Tảng CHỜNG giáo dục lới sông lành 
mạnh, nâng cao sức để kháng trong nhân dán 
đổi với tệ nạn xã hội. 


Thành phố xem đây là biện pháp hàng đấu, 
vị một khi người dân biết để cao nhân phẩm, 
giữ gìn thuần phong. mỹ tục, có lối sống lành 
mạnh. hiều rõ tác hại của tệ nạn mại dâm, ma 
túy và hiểm họa AIDS, thì không dễ gì tệ nạn 
đó làm hại họ được. 

Thành phố chú ý nhiều hơn đến bộ phận 
dân cư ở vào hoàn cảnh dễ bị sa vào tệ nạn 
xã hội, như đởi sống khó khan ; dông con ; 
- Hài già yếu ; bị bệnh tật ; gập tai nạn, mất 

. Những người không may gập cảnh éo 
k : sa cơ lỡ vận phải làm dịch vụ ở các 
b 


quán cà phê ôm, bia ôm, bán hàng ôm, ka-ra- 
ô-kê, v.v.; những người có lỗi sông sa đọa, 
"đua đỏi", thích chơi trội theo kiểu "anh chị". 
thích lối sống gấp ; những người sẵn sàng làm 
nghề cung cấp dâm, bản dâm. cung cấp ma 
túy, bán ma túy miễn sao có nhiều tiến. 
Những nam trước, thành phố có phần nạng 
về lo phát triển kinh tế, ít quan tâm đến công 
tác giáo dục lôi sống lành mạnh, nên đã tạo 
kẽ hở cho tệ nạn mại dâm, ma túy phát triển. 
Gần đây thành phố đã chấn chỉnh lại, cham 
lo hơn đến công tác này ; các sơ, ban. ngành 
và các tô chức đoàn thê trong toàn thành phô 
có sự phối hợp tốt; 358 cán bộ cấp thành phố 
vả 7357 cán bộ cấp quận. huyện đã dược tập 
huấn, làm tuyên truyền viên về phỏng, chống 
tỆ nạn mại dâm, ma túy và hiểm họa AIDS. 
Đoàn thanh niên cua Sơ lao động - thương 
binh và xã hội phối hợp với Thành đoàn và 
Hội mỹ thuật thành phố tổ chức thi vẽ được 
253 bức tranh về để tài phỏng, chống mại 
dâm, ma túy, AIDS. Thanh đoàn cũng đã tô 
chúc hai phỏng triển lãm tranh thu hút hàng 
nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. phát 
hành trên 10 nghìn tài liệu bướm, tranh cô 
động, hơn 30 nghìn áp phích về phòng, chống 
mại dâm, ma túy, AIDS. Nhiều quận, huyện 
dã mở những đợt triển lãm, tuyên truyền, phô 


_biến kiến thức phòng chông mại dâm, ma túy. 


AIDS bảng các hình thức phong phú ; xe loa 
phát thanh ; treo panô, áp phích nơi đông 
người qua lại. Các phương tiện thông tin đại 
chúng của thành phố như đài, báo, truyền 
hình, đã đang tải và nhát di hàng tràm bài 
điều tra, nghiên cứu. phóng sự, phóng vấn về 
tỆ nạn mại dâm, ma túy, AIDS. Riêng kênh 7 
của đài truyền hình thành phố đã liên tục phát 
thương trình "ma túy là hiểm họa của mọi 
người”. : 

2- Phối hợp hoạt động giữa các ban, 
ngành, đoàn thể tr 0ng toàn thành phó, phải 
động phong trảo quản chủng rộng khắp để 
phòng chống tệ nạn mại đâm, ma túy. 


Mại dâm, ma túy là tệ nạn xã hội, khó khác 
phục, đỏi hỏi toàn xã hội phải tích cực tham 
gia ngan chạn. Dáng bộ và chính quyển thành 
phố lãnh đạo các ban, ngành, đoản thể phối 
hợp chạt chẽ với nhau, tủy thco điểu kiện khả 
nang của từng tô chức mà đảm nhận những 
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công việc thích hợp. Sơ giáo dục vả đảo tạo 
đã dưa việc phỏng chống tệ nạn mại dâm, ma 
túy và lây nhiễm AIDS vào chương trình 
giảng dạy tại các trưởng. Sơ thương mại đã 
phối hợp với các cơ quan chức nang kiểm tra 
hành chính nhiều đợt các nhà hàng, khách sạn. 
Sơ du lịch thực hiện chương trình huấn luyện 
cho các hướng đẫn viên du lịch ; hướng dẫn 
các nhà hàng. khách sạn. vũ trưởng xây dựng 
nội quy hoạt động. chấp hành đúng các chu 
trương phỏng chống hoạt dông mại dâm, ma 
túy trong đơn vị. Sơ y tẾ tuyên truyền giáo 
dục các biện pháp phỏng chống lây nhiễm 
bệnh AII)S: tô chúc xét nghiệm. quản lý. piám 
sát, tham vấn chữa trị những người bị nhiễm 
bệnh AIDS. Sở tư pháp tuyên truyền các chủ 
trương. chỉ thị của Chính phú, cua Uy ban 
nhân dân thành phố về phòng chống tệ nạn 
mại dâm, ma túy, và để xuất các hình thức xử 
lý các đôi tượng ví phạm cho phù hợp với 
nháp luật. Sở lao động - thương bình và xã 
hội thành lập các trạm tiếp nhận, kiểm tra và 
giải quyềt các tệ nạn xã hội ; nâng cấp, mỡ 
rộng các trung tâm phục hổi nhân phẩm, các 
trung tâm cai nghiện ; triển khai việc sử dụng 
quỹ quốc gia cho vay giải quyết việc làm cho 
các dối tượng mại dâm. ma túy. Ủy ban Mạt 
trận Tô quốc vả các đoàn thể quần chúng, xã 
hội có nhiều biện pháp tuyên truyền. piáo dục 
về tác hại của tỆ nạn mại dâm, ma túy, AIDS 
và vận động xây dựng lôi sống lành mạnh, có 


van hỏa, tạo nên phong trào quần chúng. 


phỏng chống tệ nạn mại dâm, ma túy rộng 
kháp trong thành phô. 


3- Coi trọng công tác phòng chóng tệ nạn 
mại đâm, ma túy trên địa bản dẫn cư. 


Việc phỏng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy 
ngay tại địa bản dân cư, là rất quan trọng. 
Thành phổ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các 
noành thực hiện sự quan lý nhà nước về mật 

xã ki: tại các địa bàn dân cư. Những phường 
14, I6 (quận 4) ; phường l3 (quận 6) ; 
ha Phạm Ngũ Lão (quận l).. đã có 
những biện pháp quan ly tốt các dối tượng tại 
địa bàn. Tùy theo mức độ vi phạm cua các 
đối tượng tệ nạn xã hội mà các tô dân phố, 
khu phố. chính quyền, đoàn thể, phường, xã 
phê bình, bát làm kiểm điểm, làm cam đoan 
không tái phạm. 


Dịa bản dân cư còn là nơi quyết định sự 
tái hòa nhập với cộng đống cua các dối tượng 
tỆ nạn sau khi ra khoi các trung tâm giáo dục. 
Thực tế vừa qua cho thấy. các đôi tượng tử 
các trung tâm trợ về. lại trơ lại con đường cũ 
với t¡ lệ cao (70-75% đối với người nghiện 
ma túy. và trên 50% đổi với người mại dâm) 
phần lớn là do nơi có người trợ về đã không 
tạo được môi trường thuận lợi cho họ hỏa 
nhập (như còn kỷ thị, dịnh kiến. không tạo 
cho họ có được việc làm ổn định, bao đảm 
đời sông). Nhận rõ điều này. thành phô dã 
khuyến khích các cơ quan, đoàn thể phối hợp 
với các địa bản dân cư tạo điều kiện cho các 
đối tượng tái hòa nhập với cộng đồng. Tủ đầu 
năm đến nay, Trung tâm giáo dục dạy nghề ' 
phụ nữ đã phôi hợn với Thành hội phụ nữ, 
Quận hội phụ nữ giúp đỡ những chị em lầm 
lỡ trợ về địa phương, vả đã tạo được việc làm 
cho 70 chị cm. Sơ lao động - thương binh và 
xã hội và Thành hội phụ nữ đã trợ vôn sản 
xuất cho 37 chị cm. Quận hội phụ nữ quận 4 
đã giúp vốn, tạo diểu kiện cho 89 chị cm 
không quay trơ lại con đường cũ. Các trung 
tâm dạy nghề của thành, quận sẵn sàng tiếp 
nhận các đối tượng trở về. Một sô quận, huyện 
đã tổ chức họp mạt chị em để nghe tâm tư, 
nguyện vọng và bản bạc cách giải quyết. Kết 
qua ở các quận. huyện đó là : 369 chị cm 
được giúp làm kinh tế gia đỉnh, 110 chị em 
được dạy nghề miễn phí, 122 chị em được giỏi 
thiệu việc làm , 137 chị cm được giúp vôn tử 
200 nghìn đến 500 nghìn đồng. Chính quyền. 
đoàn thể một số nơi đã gần gũi những người 
cai nghiện, giúp họ tự tin, ốn định tâm lý, xóa 
bỏ mạc cảm, lại được học nghề, giới thiệu việc 
làm, khiến họ thêm tin tướng vào sự giúp đỡ 
của chính quyển, đoản thể mà quyết tâm cai 
nghiện. Đoàn thanh niên đã triển khai chương 
trình giúp dỡ những thanh niên nghiện ma tủy 
trở lại đời thường, làm thư ở quận l, quận 4 
với 170 đối tượng thco trình tự 3 bước : tiếp 
cận gia đình; thco đõi cát cơn nghiện; và trợ 
vôn tạo việc làm sau cai nghiện. 

4- Truy quét các tụ điềm mại dâm, ma túy 
và nghiêm trị bọn chủ chứa, chủ chích, mới 
GIỚI. 

Sở công an đã phối hợp với Sơ lao động - 
thương binh và xã hội, với Thành doán và một 
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số lực lượng khác cua thành phố, tiến hành 
truy quét có hiệu quả các tụ điểm mại dâm, 
na túy. đất sống của bọn chu chưa. chu chích, 
ma cô dát mối. Các tụ điểm thuộc tuyến 
đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận l, quận 
3). khu vực Cấu hàng (huyện Nhà bè), khu 
vực Tân cang (quận Bình thạnh). khu vực bến 
Bạch đàng - Cầu móng - ngã sáu Nguyễn Van 
Cử (quận l), xóm Trũng (huyện Thu đúc). 
đưởng Ngô quyền (quận 5), khu vực Lê Hống 
Phone (quận 10). bến xe Miễn đông (quận 
Hình thạnh)., Công viên lIloàng Van Thụ (quận 
[() v.v. là những nơi tập trung nhiều nhất các 
chu chứa. chu chích. thởi gian qua đã bị truy 
quét. Qua các đợt truy quét, đến nay hoạt động 
cua bọn chủ chứa. chu chích có phân giảm 
bớt. íƠ nhộn nhịp và tráng trọn như trước. 
nhung tỉnh hình vấn phức tạp. vì bọn chủ lớn 
tuv đã bị quét nhung bọn đàn em lọt lưới vẫn 
tiếp tục hoạt động, nhen nhóm các tụ điểm 
nho. phân tán. Nhiều đường đây buôn bán gái 
mại dâm. ma túy trong nước và quôc tẾế có 
đầu mối tai thành phố đã bị phá bo. Kết quả 
trong nam 1993 và 5 tháng đấu nam 1994, 
thành phổ đã bát giữ 304 vụ mại dâm gồm 
I464 đối tượng. trong đó đã xóa bỏ 199 ổ 
chứa gái mại dâm gồm 777 đối tượng và Š 
dường dây buôn bán gái mại dâm ; bát giữ 78 
vụ mua bán. vận chuyên ma tủy gốm 181 đối 
tượng. thu 72.1 kự thuốc phiện. 7.4 kg hê-rô- 
ïn. 35 kg cần sa và Ïl kg cô-ca-m ; bát piũ 
359 vụ tiềm chích ma túy pồm 66] đối tuợng, 
thu 19 bộ bản đèn. T nổi nấu thuốc. 6 cân tiêu 
li. 3708 phân khối ma túy nước, 92 ống chích 
các loạt và 10771 ống thuốc gây nghiện do 
nuốc ngoài san xuất. 


` ^* „ + -ˆ..^ .^ ¬- 

3. Thay đói điều kiện, phương ĐICN tÍCD 

nhận, quan lý và giáo dục các đổi tượng mại 
dam, 1a ỨHy tại các trưng tam giáo dục. 


Với nhận thức các đối tượng mại đâm, ma 
túy là nạn nhân của xã hội, thành phô chu 
rương kiên trì giáo dục. cải tạo vả tạo điểu 
dên cho họ hỏa nhập với cộng đồng. Việc 
lép nhận, quan lý và giáo dục các đối tượng 
không chị đê nuôi an và chủa trị cho họ, mả 
cỏn đề giúp họ rên luyện lao động, học nghề. 
xây dụng lối sông, gia định và tìm việc làm. 
Trung tảm giáo dục dạy nghể thanh niên ở 
Bình triệu đã tổ chúc đạy các nghề mộc, may 
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và xây dựng cho các đôi tượng nghiện ma túy. 
Trung tâm giáo dục dạy nghề phụ nữ ở Thu 
đức đã dạy nghề may cho chị em là gái mại 
đảm. Truởng giáo dục Phúc van, Trường giáo 
dục lao động Tân hiệp đã xây dựng gia dinh 
cho hơn 100 cạp đổi tượng là gái mại dâm, 
ma túy, và giúp họ ôn định đời sống ngay trên 
vùng đất mới cua nông trưởng. Tử đầu nam 
đến nay, các trung tâm giáo dục cua thành 
phổ đã tiếp nhận 1473 lượt người là gái mại 
đâm. trong đó 784 người đã cho về hỏa nhập 
với gia định và địa phương, 437 người đã cho 
đi lao động ơ các nông trưởng ; đã tiếp nhận 
1929 lượt người nghiện ma túy, trong đỏ đã 
cát được cơn nghiện và cho về gia đình được 
494 người, còn 758 người chuyển đi lao động 
Ơ nông trưởng. 

Những biện pháp nói trên đã có tác dụng 
nhất đinh trong việc ngàn chạn các tệ nạn mại 
dâm. ma tủy ở thành phố. Tuy nhiên, vẫn cỏn 
nhiều việc phải làm tiếp và tích cực, chủ động 
hơn nữa để có thể ngan chạn và đấy lùi can 
ban các tệ nạn xã hội. Cấn xư lý nghiêm hơn 
bọn chu chưa, chủ chích, môi giới, buôn bán 
dâm và ma túy : đồng thời có biện pháp xư 
lý thích đáng đối với những người mua dâm, 
tạo nên dư luận xã hội mạnh mẽ lên án họ. 
Đối với cán bộ, đang viên sai phạm, cần ky 
luật nghiêm khác. Làm như vậy mới gây dược 
niềm tin trong nhân dân. Quan lý chạt hơn 
việc buôn bán các loại thuộc có chứa chất ma 
túy ; các cưa hàng, quán giải khát, tiệm hớt 
tóc, quán trọ, khách sạn... không để xảy ra 
hiện tượng mại đảm, ma tủy. 


Coi trọng việc phỏng ngừa, không để 
những người mới sa vào con dưỡng mại đâm, 
ma túy. Tàng thêm kinh phí cho chương trình 
phỏng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, để có 
tiền chỉ thêm cho việc giáo dục, chữa bệnh. 
dạy nghể và giai quyết việc làm cho những 
nạn nhân cua tỆ nạn này. 


Với quyết tâm và những kết quả, kinh. 
nghiệm đạt được vừa qua, được sự giúp đỡ 
của trung ương và các địa phương khác. thành 
phố Iiổ Chí Minh sẽ còn thu được những kết 
quả lớn hơn trên mật trận đấu tranh phúc tạp 
này. 
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TUỔI TRẺ HIỆN NAY 


ĐOẢN NAM ĐÂN" 


UÔI trẻ nước ta hiện nay được thừa huông 

một pia sản cách mạng quý giá. Họ lớn lên 
tron» một đất nước độc lập, tự do, hoàn toàn 
không bị ảnh hương cua nền giáo dục nô dịch 
như những thế hệ trước. 

Lớp trẻ ở thập ky 90 này là những người rất 
nhạy bén, đồng tình, hương ứng sụ nghiệp dôi 
mới cua Đang. Họ đang trán trợ và cam nhận 
nỗi đau cua một dân tộc có truyền thống dựng 
nuớc và giữ nước. nhung lại nghẻo nàn và lạc 
hậu. Họ biết ràng, cha ông vì cái nhục mất nước 
mà vùng lên đấu tranh làm nên Cách mạng 
Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. Và họ, vì cái nhục nghèo khó, sẽ phải 
phan dấu để có được một nước Việt nam phát 
triên về kinh tế - xã hội, dân giàu nước mạnh. 
xã hội công bảng và van minh. 

Song. những nam gần đây. trong tuôi trẻ nối 
lên một số biêu hiện rất đáng lo ngại : 

Nhiều đoàn viên thanh niên không tham gia 
các hoạt động của tô chức Đoản. Đoàn thanh 
niên cộng sản đổi với họ không còn sự hấp dẫn. 
Ở bộ phận thanh niên này, ly tương xả hội chủ 
nghĩa đang mờ nhạt dần, hiểu biết về sự lãnh 
đạo của Đang không đây dủ. Nguyện vọng phần 
dấu vào Đảng cua tuôi trẻ ở tửng đối tượng có 
khác nhau, nhưng nhìn chung có nhiều thanh 
niên không muốn phấn đấu vào Đang. Báo cáo 
của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng àh 
Hồ Chỉ Minh thành phô Hà nội cho biết 
1086 về trước. số người trong độ tuôi thanh niên 
gia nhập Đang thưởng chiếm trên 50% so với 
tông số người được kết nạp vào Đảng: đến nàm 


1988 còn 44.5%%: năm 1989 : 40.53%% ; nam 1990: 


40%: nam 199] : 38%. Có những khu vực, 
những đơn vị, số thanh niên có nguyện vọng 
phấn dấu vào Đảng đạt ty lệ rất thấp (10 - 159%). 
Cá biệt, có những nơi thanh niên hầu như chưa 
suy nghĩ đến việc phấn đấu vào Đang. Từ nam 
1993 đến nay số lượng thanh niên trong cả nước 
được kết nạp vảo Đảng tang, sóng ty lệ so với 
tông số đảng viên mới được kết nạp cỏn thấp. 


Việc làm là mối quan tâm hàng đầu hiện nay 
cua thanh niên. Qua một cuộc điểu tra xã hội 
học thì thấy, có tới 73,2% thanh niên quan tâm 
và lo láng đến việc làm và nghề nghiệp. Nghề 


kinh doanh buôn bán được thanh niên yêu thích 
nhất (chiếm 30% trong tông số 18 ngành nghề 
được nêu). Số thanh niên ham thích các hoạt 
động sản xuất công nghiệp chiếm 20% và số 
ham thích công tác nghiên cứu khoa học chị 
chiếm 12,4%. _ 


Trong công tác giáo dục, do chưa đấu tư tốt. 
củng với đởi sống của một bộ phận đân cư quá 
thấp, cho nên hiện tượng thanh. thiếu niên mủ 
chử và tải mù chữ đang có chiều hướng gia tảng. 
Hiện nay, trong ca nước, có trên 2 600 000 
người ở độ tuổi tử 6 đến 29 đang mù chữ. 


Nền giáo dục ở nước ta thiếu điểu kiện cần 
thiết để hiện dại hóa, nội dung và phương pháp 
piáo dục lại chua thật chạt chế, chưa bát kịp với 
sự chuyền biến nhanh chóng của cuộc sống, hơn 
nữa việc làm khó kiếm... đã khiển cho nhiều 
thanh. thiếu niên không thiết tha với việc học 
tập. Vì thể, ơ các trưởng phê thông, số học sinh 
lưu ban và bố học ngày càng nhiều : Năm học 
1993 - 1994 tỷ lệ học sinh bố học ở cấp I lá 
9,24%, cấp lÏ là 17.3% và cấp [HH là 12.3%. Ty 
lệ trung bình trẻ cm học hết lớp 5 lả 50%, trong 
khi đó ở khu vực là 83% và thể giới là 68%. 

Suốt mấy chục nám qua, thanh, thiểu niên 
các dân tộc thiêu số ít được học tập đến nơi. 
đến chốn. Rất nhiều thanh, thiểu niên bị mù chủ. 
Số người học trong các trưởng dại học, cao 
đảng, trung học và dạy nghề chiếm ty lệ rất 
thấp. Số người có trình độ dại học trong các 
dân tộc thiêu số là : H mông : 0,009%, Dao : 
(0,03%, Thái : 0,40%, Mưởng : 0,1%, Nùng : 
0,1%, Tày : 0.4%... 


Một trong những yếu kém nửa cua thanh 
niên nước ta là, thiêu được đào tạo ngành nghề 
một cách phô cập và tay nghề thấp. Lao dộng 
trẻ tuôi chưa phát huy dược sức mạnh cua mình 
trên mạt trận sản xuất. Trong số gần 30 000 000 
lao động, có khoảng 80% chưa qua dào tạo 
ngành nghề, mà phần đông là thanh niên. Số 
thanh niên không kiếm được việc làm có khoang 
67.4% chủ yếu là do không biết ngh€ hoạc tay 
nghề quá thấp. Nữ thanh niên không được học 
nghề đông hơn nam thanh niên, nhất là ở nông 
thôn. Gần dây, một số tài liệu cho thấy có tới 
16 000 000 nữ lao động ở nông thôn không có 
chuyen môn kỹ, thuật. Tại các xỉ nghiệp quốc 
doanh, trong số l 200 000 công nhân chị có 
khoảng 50% được đảo tạo tại các trưởng dạy 
nghề. Số còn lại thưởng được tuyển dụng bảng 
nhiều con đường khác nhau, không qua thư tay 


* Cần bê nghiên cưu. Viện nghiên cứu chủ nphĩa Mác 
lê - nin vả tư tưởng Hổ Chỉ Minh 
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nghề. Cơ cấu tay nghề bậc thợ hiện nay như 
sau: bậc \. 2 : 57,56% : bậc 3, 4 : 38,47% ; bậc 
5.6. 7 : 3,90%. Số thợ trẻ thưởng chỉ có tay 
nghề bậc ly y: 


Những nàm gần dây, giáo dục H học cua 
chúng ta phát triên chậm, do đó tiếm nàng chất 
xám chưa đủ để đáp ứng yêu cầu phát triền công 
nghiệp vả công nghệ theo hướng đây tới một 
buớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Hiện nay ở nước ta, trên 100 000 dân, mới có 
khoảng 260 sinh viên, trong khi đó vào đầu thập 
ky 80 con số tương ứng ở Phi-líp-pin là 2 642, 
Nam Triểu tiên là 2 400 và Thái lan là 2 140. 
Hệ thống đại học và cao đảng gổm 105 trưởng 
với Khoảng 120 000 sinh viên : chất lượng đội 
neủ sinh viên ra trưởng còn nhiều hạn chế. Cán 
bộ khoa học có học vị chiếm ty lệ rất thấp : 
5.2, trong đỏ số người trong độ tuôi thanh niên 
chiếm ty lệ không đáng kể. 70% số cán bộ khoa 
học tuôi trên 45 : 30% cán bộ khoa học tuôi tử 
45 trơ lại. 

Đời sống vật chất kém củng với việc dấu tư 
chưa thích đáng cho công tác báo VỆ SỨC khóc, 
khiến cho tình hình phát triển thể chất của 
thanh. thiểu niên còn nhiều điêm dáng lo ngại. 
Nhiều nam qua, một số chỉ tiêu như trọng lượng, 
chiều cao cua nam. nữ thanh niên không tảng. 
Chiểu cao và cân nạng trung bình của nam thiếu 
niên nước ta là 147 cm và 34.4kg, trong khi đó 
Ø Thái lan là 149cm và 40.5kg ; ơ Nhật bản là 
I64cm và 53.5kp. Tình trạng suy dinh đưỡng ở 
trc sơ sinh và bệnh tật ơ thanh, thiểu niên nước 
ta hiện nay đang có nguy cơ táng lên. Ty lệ suy 
dinh dưỡng. cua trc cm Việt nam là 42%, trong 
khi đó ơ khu vục là 26%, thế giới là 36%. 

Số trẻ em dưới l5 tuôi chậm phát triển về 
tâm thần là từ 0.4% đến 2,1%. 47% học sinh 
nhô thông cơ sơ và 40% học sinh phô thông 
trung học bị vẹo cột sống. Tỉnh trạng thể lực 
cua học sinh là : 25% trên trung bình. 50% trung 
bình và 25% dưới trung bình. 38,83% sinh viên 
các trường dại học hàng nam mác các bệnh 
thông thưởng. 4.1 đến 5.9% sinh viên các 
trưởng ngoài khối kỹ thuật xếp vào loại sức 
khoc và thê lực yếu. 

Tuôi trẻ đang có xu hướng tìm đến tôn giáo. 
Số thanh niên đi lễ chùa. đi cầu kinh ở nhà thở 
nuày cảng pia táng. 

Còn một hiện tượng đáng lo ngại nữa là một 
bộ phận không nho thanh. thiểu niên đang lao 
sâu vào con đường an chơi du dâng, nghiện hút, 
cở bạc, trộm cáp. vị phạm pháp luật. Qua điểu 
tra ở môt số huyện thuộc tình An giang và một 
xố dịa phương khác ở đồng bảng sông Cưu long, 


3Ó 


thì thấy : 50% số thanh niên thích "nhậu" vào 
lúc rảnh. 30% thích ngối quán uống cà phê. 10% 
thích la cà tán pẫu, 6% thích đi ngủ sớm. chỉ 
có 41% thích học tập. 


* 


Việc bổi duỡng, giáo dục tuôi trẻ là mội 
nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vô củng quan 
trọng. Chủ tịch Ilổ Chí Minh đã dạy : vì lợi ích 
mưởi nam phải trồng cây. vì lợi ích tram năm 
phai trồng người. Phải vun trống cho được 
những thể hệ kế tục sự nghiện cách mạng thái 
trung thành và xứng đáng. có đúc. có tài để 
đóng tóp tích cực vào công cuộc xây dựng và 
bao vệ đất nước. [ó là công việc cua toàn dang. 
toàn dân. của nhà nước và các đoàn thể „quần 
chúng, cua mọi cấp, mọi ngành, của mỗi gia 
đình, trường học, cua tửng tập thể được hình 
thành trong môi trưởng và lĩnh vực hoạt động 
xã hội. Trước hết. đó là nhiệm vụ của Đoàn 
thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh, được Đảng 
giao trách nhiệm trực tiếp bối. dưỡng giáo dục 
và tô chức đội ngũ thanh. thiểu niên trong cả 
nước. Tuy nhiên. công cuộc này đòi hỏi sự kết 
hợp chạt chế cua tất ca các tỏ chưc. trong đó 
Đoàn thanh niên cộng san liố Chỉ Minh làm 
nỏng cốt, dưới sự lãnh đạo cua Đang công sản 
Việt nam. Nếu thiếu kết hợp hoạc kết hợp không 
chạt chế các tố chức trong việc bổi dưỡng. giáo 
dục tuôi trẻ thì khó thu được kết quả hoạc kết 
qua rất hạn chế. 


Giáo dục tuôi trẻ là môi kiigs học. Bất cứ 
một thái độ đơn gian, hởi hợi, tùy tiện nào cũng 
có thê đưa đến những hậu quá không tốt. Vì 
vậy việc kết hợp những kinh nghiệm đã có với 
những thành tựu mới cua khoa học, kết hợp giữa 
những người cán bộ chỉ dạo phong trào thanh 
niên với những nhà khoa học chuyên nghiên cứu 
về thanh niên là một vấn để rất cần thiết. 


Dưa thanh niên vào các phong trào hành - 
động cách mạng là một biện pháp giáo dục. rèn 
luyện cụ thê. thiết thực đối với thanh niên. 
Phong trào phải được duy trì thưởng xuyên vả 
có nỌi dung thiết thục. không nên chỉ có hình 
thức, càng không nên "đầu voi đuôi chuột”. 
Trong quá trình đưa thanh niên vào hành dộng 
cách mạng, cẩn giữ được tính vui vẻ, hoạt bát, 
trẻ trung là những đạc điểm rất quy của tuôi 
trc. 


Trong tình hình hiện nay, giải pháp quan 
trọng, cơ bản là phai nhanh chóng phô cập giáo 
dục cấp l cho thanh. thiếu niên để tạo ra mại 
bảng dân trí tối thiêu và để chấm dứt nạn mủ 


chủ, tủng bước tiến tới phố cập giáo dục phô 


thông trung học cho tuôi trẻ. 

Có chính sách phát hiện nàng khiếu và bối 
dưỡng tải nang. đào tạo nhân tải. tạo điểu kiện 
cho tuôi tre được học hành chu đáo bảng hệ 
thống trưởng lớp đạc biệt, và giao trách nhiệm 
cho những nhà khoa học. những cán bộ chuyên 
môn gioi làm công tác đào tạo, bối dưỡng những 
tài nang trc. 

Cố gáng giải quyết việc làm, phô cập nghề 
nghiệp cho thanh niên. không đề thanh niên phải 
thất nghiệp và tay nghề không chác chán. 

Tạo điểu kiện cho thanh niên đi học và lao 
động ö nuốc ngoài dễ nâng cao trình độ khoa 
học kỹ thuật : mơ rộng cưa các trưởng đại học 
trong nước, coi trọng chất lượng đảo tạo. 

Tang cường công tác iáo dục, dào tạo và 
sư dụng đổi với con cm các dân tộc thiêu số. 
nhàm dây mạnh sự phát triên của các dân tộc. 
báo đam bình đáng giữa các dân tộc. 


Cham lo giáo dục rên luyện thê chất, phát 
triên thê lực, tang cường súc khóc. nhảm cái tạo 
nỏi piông. 


Coi trọng công tác quan lý tuôi trẻ ngay tử 
trong mỗi gia đình, trong nhà trưởng và các tô 


chúc xã hội. Khác nhục quan điểm quan lý hành. 


chính đon thuần. thiếu quan tâm đến tâm tư, 
nguyện vọng cua tuôi tre trong công tác, học 
tập và vui chơi giải trí. 


sk 


loàn canh trong nuốớc cũng như tình hình 
quốc tế trong tiai đoạn hiện nay dang đạt rả 
cho tuổi trẻ những thử thách lớn. Chúng ta hiểu 
rằng. nếu tiến một cách châm chạp thì tình trạng 
nghèơ nản. lạc hậu do nền sản xuất nho, do hậu 
quả của chiến tranh để lại sẽ không thể nảo 
thanh toán được : khoang cách về mạt khoa học 
kỷ thuật giữa nước ta và thế giới sẽ không được 
rút ngán mà chỉ kéo dài thêm. Vị vậy, thị dua 
hoàn thành vượt mức kế hoạch, bảng cách thoát 
ra khoi tình trạng sản xuất nho đê duôi kịp thế 
uiới về nhiều mạt trong vòng vài ba kể hoạch 
nam nam, đó chính là hướng phấn dấu của cả 
dân tộc ta. trước nhất là của tuổi trẻ - lực lượng 
xung kích cách mạng mà Đang và nhân dân hết 
lòng {in cay. 

Tuôi trẻ là tuôi đẹp nhất của một cuộc đời. 
IDó là tuổi giàu nhiệt tình. đẩy sức lực, có khả 
nàng xây dựng và sáng tạo nhiều nhất. Đó là 
tuôi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi hy sinh 
uian khô, sẵn sảng lao vào những nơi mũi nhọn 
cua cuộc đấu tranh. Sự nghiệp lớn lao thường 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


được nhen nhúứm tử tuổi trẻ. Nhiều việc nếu 
không bát tay làm ngay tử khi cỏn đổi dào sức 
lực thì sẽ không bao giở có thê thực hiện được 
và mãi mãi chỉ là mơ tương. 

Quỹ thời gian cua một cuộc đời không phai 
là vô tận, vấn để chính là chúng ta biết sử dụng 
quỹ thời gian ấy sao cho hiệu quả nhất. Hoà 
cảnh khách quan của đất nước dang tạo ra nhờn \ 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tải nang, 
cho sự trưỡng thành vượt bậc của tuôi trẻ. Ý 
chí. nghị lực. quyết tâm của mỗi ngưởi dang 
quyết định tốc độ phát triển và trưởng thành ấy. 

Đất nước, xã hội và con người chúng ta đang 
biến đôi. Cái mới đang nảy sinh, cái cũ đang 
tàn lụi. Cái đẹp dang được kháng định, cái xấu 
đang bị đẩy lùi. Dù còn nhiều khó khan gian 
khô, đủ còn phải cế gắng và tốn nhiều công sức 
đấu tranh để hạn chế, khác phục mát tiêu cực, 
xóa bỏ cái cũ lỗi thời, thì chiều hướng tiến lên 
phía trước là không thê đảo ngược. Chúng tá 
hiểu điều ấy không chỉ vì đó là quy luật phát 
triển tất yếu của xã hội ta. mả còn vì nó đã 
được kiếm nghiệm trong cuộc sống. 

Thời gian đổi với tuổi tre thật vô cùng quý 
giả. Sự lãng phí về thời gian là rất lớn và vô 
cùng tai hại. Chi cần thanh toán được tình hình 
ấy, chúng ta cũng có thể tạo ra được một giá 
trị sử dụng, it ra là bằng uấp rưỡi hiện nay. Rõ 
rằng tuôi trẻ chúng ta phải có phần trách nhiệm 
với tình hình đỏ. _ 

lên cạnh rất nhiều những tập thể và cá nhân 
dang phấn đấu hết sức mình để vươn lên phía 
trước với tốc độ nhanh nhất và bảng thời gian 
ngán nhất, thì vẫn có không ít người trong đội 
ngũ thanh niên còn cho rằng cuộc đới mình còn 
trc. trước mát hãy còn ngày rộng. tháng dài, đi 
đâu mà vội! Vì vậy, họ học tập chưa tích cục, 
lao động chưa hết sức, sinh hoạt chua lành 
mạnh, phấn đấu chưa mạnh mẽ, còn ngần ngại 
trước những khó khan gian khô, cỏn rựt rẻ chưa 
dám lao vào những cuộc đấu tranh cách mạng 
hiện nay. 

Không bao giờ bảng lỏng với những sự chậm 
trẻ, trì trệ, luôn luôn vươn tới cái mới bằng 
những bước nhảy vọt, đó chính là một trong 
những đạc tính đẹp để nhất của tuôi trẻ. Làm 
sao bối dưỡng và thể hiện được đạc tính â ấy trong 
các cuộc vận dộng cách mạng rộng lớn trên 
kháp đất nước ta. điểu đó đỏi hỏi rất nhiều cô 
uáng của tuôi trẻ chúng ta trong giải đoạn cách 
mạng hiện nay. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUY LUẬT 
TRONG VIỆC XÁC LẬP VÀ CHUYỂN DỊCH 
CƠ CÂU KINH TẾ NÔNG THÔN 


Ơ cấu kinh tế là một phạm trù kinh tế thể 
hiện tổng thể mối quan hệ giữa các bộ 
phận cấu thành nền kinh tế quốc dân. Nói đến 
cơ cấu kinh tế là nói đến môi quan hệ ty lệ 
giữa các ngành, các lĩnh vực, các thành phần 
kinh tế... Môi quan hệ này phản ánh ca hai 


mạt số lượng và chất lượng của các yếu tổ 


kinh tế hợp thành. 

Cơ cấu kinh tế có những đặc trưng cơ bản 
sau đây : 

- Dù là cơ cấu kinh tế cua cả nước hay cơ 
cấu kinh tế nông thôn đểu mang (tỉnh khách 
quan. Một cơ cấu kinh tế hợp lý, bao giờ cũng 
phủ hợp với quy luật vận động khách quan 
cua nến kinh tế. Con người thông qua nhận 
thức quy luật khách quan, tìm ra phương án 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả nhất. 
Chính đạc trưng này bác bỏ thái độ chủ quan 
duy ý chỉ áp đạt một cơ cấu kinh tế không 
phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 
san xuất xã hội. 


- Nền kinh tế của bất cử nước nào cũng 
luôn ở trong trạng thái vận động. Điều đó có 
nghĩa là cơ cấu kinh tế không phải là một cái 
Bì chết cứng nảm im, do dó sự xác định cơ 
câu kinh tế không thể không cân cử vào điều 
kiện lịch sư, xã hội cụ thể của mỗi thời kỳ. 
Mỗi nước có cơ cấu kinh tế khác nhau ; trong 
một nước, mỗi vùng, mỗi địa phương khác 

hau cũng có cơ cấu kinh tế khác nhau. Vấn 
lể cốt yếu là làm thế nào bao đảm mỗi , quan 
nệ tỷ lệ, quan hệ cân đối và sự phát triển hải 
hỏa giữa các yếu tố trong môi quan hệ tổng 
thể của nó. 


- Trong thời dại ngày nay, khi xác định cơ 
cấu kinh tế của một nước, không thể không 
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xcm xét mối quan hệ của nó với thế giới bên 
ngoài. Sự phát triển đan xcn, cũng như sự 
phân công lao động quôc tế, sự thâm nhập 
kinh tế giữa các nước với nhau, đều đã chỉ rõ 
tính đa đạng phong phú và tính quốc tế của 
một cơ cấu kinh tế. Trong nền kinh tế thị 
trưởng mở cửa, nếu không chú ÿ dúng mức 
đến đạc trưng này sẽ hạn chế sự " huy các 
nội lực bên trong. 


Ảnh hương đến sự hình thành cơ cấu kinh 
tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông thôn nói 
riêng có các nhân tố : 


+ Vị trí địa lý và khí hậu tụ nhiên. Ở những 
vị trí địa ly khác nhau và vùng khí hậu khác 
nhau, việc xác định cơ cấu kinh tế cũng khác 
nhau. Xác định cơ cấu kinh tế nông thôn nước 
ta cũng có nghĩa là xác định cơ cấu kinh tế 
nông thôn ở các vùng điểu kiện địa lý và khi 
hậu tự nhiên khác nhau của nước ta. Cơ cấu 
kinh tế của một nước, một vùng, bao giờ cũng 
dựa trên ưu thế về địa lý và khí hậu cua nước - 
đó, vùng đó. 


+ Các nguồn lợi, bao gốm tài nguyên. 
khoáng sản, nguồn nước, nguốn năng lượng, 
đất đai... Có hay không có, có nhiều hay có 
ít các tài nguyên này sẽ ảnh hướng rất lớn đến 
việc xác định cơ cấu kinh tế. 


+ Phong tục tập quản vả truyền thông dân 
(tộc. Đây là nhân tố vửa có tác dụng thúc đẩy 
vừa có tác dụng kìm hãm. Ơ đâu phong tục 
tập quán canh tác lạc hậu (như du canh, du 
cư), ở đó Sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất diễn 
ra không thể nhanh chóng, suôn SC. Ngược lại, 
Ở đầu tập quán, truyền thống sản xuất tiến bộ, 
ở đó việc làm chuyển biến cơ cấu kinh tế sẽ 
dẽ dàng hơn. 


+ Trinh độ khoa học kỹ thuật và công nghệ. 
Trinh độ này cảng cao thì sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế càng dễ dàng và hợp ly. 


+ Con người. Cơ cấu kinh tế mang tính 
khách quan. Nhưng nó hình thành nhanh hay 
chậm, hợp lý hay không hợp lý, lại do sự tác 
động chủ quan của con người. Con người là 
nhân tố có y nghĩa quyết định trong việc hình 
thành cơ cấu kinh tế. Nhật bản là một nước 
rất hiểm tài nguyên, nhưng nhờ có con người 
có trí tuệ, nên đã nhanh chóng vươn lên ngang 
tầm với các nước phát triển nhất trên thế giới. 


Để tiến tới một cơ cấu kinh tế hợp lý, thể 
hiện Ở sự tăng trưởng và phát triển toàn điện 
về mạt kinh tế - xã hội, trước hết cần có sự 
tác động của con người có trí tuệ. Trên cơ sở 
nghiên cứu các đạc trưng của cơ cấu kinh tế 
và các nhân tố anh hướng đến sự hình thành 
cơ cấu kinh tế, chúng tôi mạnh dạn nêu lên Ỡ 
dưới dây một sô vấn để có tính quy luật trong 
việc xác lập vả chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn : 


Một là, cơ cấu kinh tế nông thôn cần được 
xác lập và chuyển dịch theo hướng tử một nền 
nồng nghiệp độc canh chuyển sang một nền 
nông nghiệp đa canh, phát triển sản xuất hàng 
hóa với ngành nghề đa dạng. Trên „phương 
diện kinh tế vĩ mô, quá trình đó diễn ra từ 
nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và dịch 
vụ. Ơ phạm vị từng vủng trong nước thì không 
hẳn thế. Do có sự phát triển: không đều giữa 
các vùng trong nước, quá trình đó diễn ra Ở 
các vủng không giống nhau : ở vùng kinh tế 
phát triển, quá trình đó diễn ra theo trình tự 
chung ; › CÔN Ở vùng kinh tế kém phái triển, 


quá trình đó có thể bát đầu từ việc phá thế 


độc canh lúa chuyên sang đa canh lúa, màu, 


phát triển chân nuôi, và bước tiếp theo là phát 


triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp và dịch 
vụ. Xu "hướng chung trong chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn là : ty trọng nông nghiệp 
ngày cảng giảm và ty trọng các ngảnh công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày 
càng tảng. Đó là vấn để có tính quy luật mà 
nhiều nước đã trải qua. 

Hai ld, nông nghiệp hàng hóa chỉ có thể 
phát triển với sự tác động mạnh mẽ của công 


nghiệp. Bản thân nông nghiệp không thể tự di 


lên nếu không có sự tác động trực tiếp của 
một nền công nghiệp phát triển. Chỉ có công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mới tạo ra được các 
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ngành nghề mới trong nông nghiệp. Do đó, 
công nghiệp hóa nông nghiệp là một tất yếu 
trong VIỆC xác lập và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn ở nước ta. 


Ba a4, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông, thôn, sự phân công lại lao động cũng 
diễn ra ở nông thôn, từ lao động trồng lúa 
chuyển sang lao động trồng màu, chan nuôi, 
làm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và 
dịch vụ, không chỉ phục vụ cho nhu cầu phát 
triển nông n hiệp mà còn phục vụ cho cả nhu 
cầu phát triền công nghiệp, thương nghiệp và 
các ngành dịch vụ khác. Khi công nghiệp phát 
triển tới mức nhất định, sự phân công lại lao 
động xã hội diễn ra trên phạm vi cả nước, các 
đô thị và trung tâm kinh tế mới mọc lên thì 
làn sóng di dân từ nông thôn ra thành thị sẽ 
diễn ra như một tất yếu. Thực tế điễn ra ở các 
nước cũng như ở nước ta hiện nay chỉ rõ 
chúng ta phải có sự chủ động tính toán tìm 
biện pháp hạn chế tới mức tối da, chứ không 
thể ngăn chặn làn sóng di dân này. Sự phân 
công lại lao động thco hướng lao động nông 
nghiệp ngày càng giảm và lao động các ngành 
nghề khác (công nghiệp, thương mại, dịch vụ) 
ngày cảng, tăng, là hiện tượng khách quan, thể 
hiện sự tiến bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nói chung và cơ cấu. kinh tế nông thôn nói 
riêng. 

Bồn là, trong thời đại khoa học kỹ thuật 
và công nghệ phát triển và đổi mới như vũ 
bão, tính cộng đồng trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm ngày cảng cao, thương mại thực tế 
(có hàng) và thương mại vô hình (không có 
hàng) ngày càng phát triển, kinh tế các nước 
ngày cảng thâm nhập, đan xen nhau, thì sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một nước 
không. thể tách rời với sự phát triển kinh tế 
của cộng đồng quốc tế cũng như sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn không thể tách 
TỜI VỚI cơ cấu kinh tế vùng và cơ cấu kinh tế 
chung của cả nước. 


Năm là, khẳng định sự tổn tại của kinh tế 
hộ gia đình phải đi đôi với khẳng định sự tổn 
tại của kinh tế hợp tác (kinh tế tập thể). Vấn 
để có tính quy luật này không nằm trong bản 
thân cơ cấu kinh tế nhưng nó lại là yếu tô 
quan trọng thúc đấy sự hình thành cơ cấu kinh 
tế nông thôn hợp lý có hiệu quả. Chúng ta 
chủ trương chuyển các hợp tác xã kiểu cũ sang 
các hợp tác xã kiểu mới đa dạng, cũng có 
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nghĩa là chúng ta thửa nhận sự tốn tại khách 
quan của hình thức kinh tế hợp tác. 


Thực chất của kinh tế hợp tác là nhiều 
người hoạc một số người íự nguyện cùng góp 
vốn và củng có lợi trong sản xuất kinh doanh. 
Ở các nước kinh tế phát triển, kinh tế hợp tác 
là hình thức ngày càng được mở rộng và 
chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân. Phát triển kinh tế hợp tác không những 
không ảnh hướng gì đến việc phát triển kinh 
tế hộ mà ngược lại, còn hỗ trợ, thúc đấy kinh 
tế hộ phát triển. Trong điểu kiện cụ thể Ở nông 
thôn nước ta hiện nay, nói phát triển kinh tế 
hộ mà không gán với kinh tế hợp tác là không 
phủ hợp với sự vận động khách quan cửa nền 
kinh tế. 

Sát là, sự phân tán manh mún ruộng đất 
hiện nay chỉ là nhất thời, xu hướng tất yếu là 
tích tụ ruộng đất. Quá trình này diễn ra như 
một chất xúc tác thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn. 

Bảy là, sự phân hóa giàu nghèo ở nông 
thôn là hiện tượng không tránh khỏi, nó sẽ 


Chuuến giao ... 


_ (Tiếp theo trang 16) 


lượng thiết bị. Hiện nay có tình trạng một loại 
thiết bị nhưng được nhập với số lượng lớn tử 
một hay nhiều đầu môi. Các thiết bị như thiết 
bị sản xuất xi mang lò đứng, dây chuyển sản 
xuất vật liệu xây dựng tử lỏ nung tuy-necn, các 
thiết bị sản xuất phân bón từ nền than bùn, 
một số dây sản xuất bia, các máy thủy diện 
gia đình miỀn núi v.v., tử các kênh khác nhau 
đã nhập vào nước ta với sô lượng khá lớn. 
Thật ra, công nghiệp sẵn có của ta có thể đã 
hoạc vươn lên chế tạo được với chất lượng 
khá các thiết bị nói trên với giá thành thấp 


hơn hoạc tương đương. Tận dụng năng lực 


trong nước để chế tạo thiết bị không những 
tiết kiệm được ngoại tệ, mà còn tạo điểu kiện 
cho công nghiệp chế tạo vươn dần lên trong 
cơ chế thị trường, tạo công an việc làm cho 
lao động trong nước. Ban đầu có thể chỉ là 
sao chép, nhưng sau đó qua nghiên cứu, nâng 
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diễn ra theo hướng : khi sản xuất hàng hóa 
kém phát triển thì khoảng cách giàu nghèo là 
không đáng kể; khi sản xuất hàng hóa (ương 
đổi phát triển thì khoảng cách đó doãng ra; 
khi sản xuất hàng hóa phát triển ở trình độ 
cao thì khoảng cách đó thu hẹp lại và có thể 
trở lại khoảng cách ban dầu (nhưng ở trình độ 
cao hơn). 

Như vậy, sự phân hóa giàu nghèo vừa là 
kết quả, vừa là động lực thúc đẩy sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. 

Tam là, ở đâu trình độ dân trí thấp thì ở 
đó việc xác lập và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế đương nhiên gặp nhiều khó khăn và khó 
tránh khỏi sai lầm. Bởi vì, muốn xác lập và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, thì phải 
có con người có trình độ cao để nắm quy luật 
và vận dụng quy luật, để dự báo và nám bắt 
được những diễn biến phức tạp của tình hình 
kinh tế trước mát và lâu dài, tình hình trong 
nước và quốc tế, để vạch được chiến lược sát 
đúng và thực hiện có hiệu quả chiến lược đó... 


cao trinh độ thiết kế và chế tạo, thiết bị có 
thể được cải tiến, nâng cao tính nang, đưa lại 
nang suất và hiệu quả cao hơn. Đó cũng chính 
lả quá trình tang thêm năng lực nội tại của 
công nghiệp trong quá trình chuyển giao công 
nghệ. 

Nhiều nước đang phát triển và chậm phát 
triển đã thất bại trong quá trình chuyển g1aO 
công nghệ vào nước mình. Lý do chính là 
không có con người có khả nang, có trình độ 
để tiếp thu công nghệ được chuyển giao và 
làm chủ nó. Giai đoạn đầu, khi cỏn có chuyên 
gia nước ngoài, thì nhà máy vận hành tốt, 
nhưng chỉ ít lâu sau khi chuyên gia nước ngoài 
rút đi, thì nhà máy cũng chết theo. Vì vậy, 
vai trỏ của giáo dục nhằm dào tạo nhân lực, 
đào tạo đội ngũ chuyên gia khoa học và công 
nghệ có trình độ cao, có phẩm chất tốt và đội 
ngũ công nhân có tay ngh€ giỏi, nhằm nâng 
cao mát bằng dân trí, là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định đối với thành công của việc chuyển 
giao công nghệ nói riêng và của sự nghiệp 
CNH, HĐH đất nước nói chung. 
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đã chỉ rõ, cần phải đặt sự phát triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản 
xuất hàng hóa và hiện dại hóa. Quá trình công 
nghiệp hóa đất nước cũng gán bó mật thiết 
với nông nghiệp, bởi nông thôn là thị trưởng 
rộng lớn tiêu thụ hàng hóa (nhất là hàng nội 
địa), là nơi cung cấp. nguyên liệu và lao động 
cho các trung tâm công nghiệp. Công nghiệp 
phát triển, các đô thị mở 
rộng cũng tác động trở lại 
thúc dấy sản xuất nông 
nghiệp. nâng cao dân trí và 
đời sống nông thôn. Chính 
vì thế, vấn để quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới cần 
được xem xét, nghiên cứu 
trong mối liên hệ chạt chế 
VỚI "Chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế xã hội đến 
năm 2000”, "Chiến De 
phát triển dô thị quốc gia", 
và với phương hướng phát triển công nghiệp 
giai đoạn này. 

Nước ta có trên 9500 làng xã, với số dân 
55 triệu người (chiếm §0% dân số toàn quốc). 
Phương hướng sản xuất nông nghiệp ở nông 
thôn là hiện đại hóa nền nông nghiệp, đồng 
thời phát triển rộng kháp công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản với công nghệ hiện đại, 
nâng Cao chất lượng sản phẩm đề vừa đáp ứng 
nhu cầu trong nước vừa tăng sản phẩm xuất 
khẩu. Quy hoạch xây dựng nông thôn có yÿ 
nghĩa cục kỳ quan trọng không chỉ đối với sự 
phát triển nông thôn mà còn anh hướng lớn tới 
bước tiến chung của cả nước. 


Thế nhưng trên thực tế, công tác quy hoạch 
chưa theo kịp bước phát triển của xã hội nói 
chung và của nông thôn nói riêng. Tuy gần đây 
đã có những tiến bộ và thành công I nhất định 
trong việc quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng 
ở một số vùng đồng bảng sông Hồng, sông 
Cưu long và dải ven biên miễn Trung, SOng sự 
bất cập trong môi trường tổng hợp ở nông thôn 
dang là một thách thức to lớn trên bước dường 
đổi mới nông thôn hiện nay. 


Kinh tế thị (rưởng đã tác động mạnh đến 
việc xáy dựng cơ sở hạ táng ở nông thôn, tạo 
nên sự biển chuyển tự phát. Đất đai nông 
nghiệp ở nông thôn ngày càng bị thu nhỏ do 
việc dãn dân, chiếm dụng đất ruộng làm đất 
thổ cư, xây dựng nhà cửa ở ven đô và xây dựng 
mới thôn, xóm, làng, xã... Trong thởi gian 


Nghiên cứu - Troo đổi 


1985 - 1990, trung bình hằng năm các vùng 
nông thôn đông đúc mất từ 4 đến 6% diện tích 
đất nông nghiệp. Các trục giao thông lớn cũng 
có sức hút mạnh đổi với những người làm dịch 
vụ, buôn bán, vì vậy đã xuất hiện không ít các 
hiện tượng tự động chiếm đất ven đường, xây 
dựng lều quán, BâY. ách tác giao thông và can 
trơ việc phát triển các hành lang kỹ thuật. Việc 
xây dựng và phát triển nhà ở nông thôn theo 


Quy hoạch xây dựng 
nõng thôn theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


LÊ HỒNG KẾ" 


kiểu tự phát không những không giúp giải 
quyết tình trạng thiếu chỗ ở mả cỏn gây lãng 
phí và tốn kém, chất lượng xấu, thẩm mỹ cũng 
không bảo đảm. Tình trạng này khá phổ biến 
ở miển núi, ở Tây nguyền và đồng bảng sông 
Cứu long. Đạc biệt, ở một sỗ vùng ven biển 
miền Trung, do thiếu những mẫu công trình 
xây dựng phủ hợp với đạc điểm điều kiện tự 
nhiên hết sức khác nghiệt ớ dây, nhân dân đã 
phải gánh chịu những hậu quả rất nạng nể. 
Mạng lưới giao thông nông thôn quá thưa 
(1,6 km/1000 dân), phân bố không đều (miển 
núi chỉ bàng 1/10 - 1/20 vùng đồng bằng), chất 
lượng lại quá thấp (đường nhựa chỉ chiếm 
3,6%, đường đá dăm - 142, côn lại là đường 
đất). Như vậy làm sao có thể phục vụ tốt việc 
dẩy mạnh sản xuất, giao lưu hàng hóa? Thêm 
vào đó, các cơ sở sản xuất và phục vụ sản xuất 
thuộc kinh tế quốc doanh và tập thể trước dây 
hấu hết đã hoặc đang bị giải tán, thất thoát 
hoặc xuống cấp nghiêm trọng. Xuất hiện ngày 
một nhiều các nông hộ tự trang bị cơ sơ, 
phương tiện cho hoạt động sản xuất của mình. 
Dây chuyển hoạt động sản xuất ở nông thôn 
không còn như trước kia, mất dần tính hệ 
thống, đồng bộ và sự hỗ trợ giữa tập thể với 
cá nhân và giữa cá nhân với nhau. Điều đó 
đương nhiên gây khó khán cho việc đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ảnh hướng 


® PTS, Phó Viện trương Viện quy hoạch đô thị nông thôn, 
Bộ xây dựng. 
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đến hiệu quả sản xuất. Hơn thế nữa, nguốn và 
mạng điện phục vụ sản xuất hiện nay lại phân 
bố chưa đồng đều, một số vùng (đặc biệt là 
miền núi) còn thiếu điện phục vụ thủy lợi và 
cơ khí hóa nông nghiệp. Phương tiện và mạng 
lưới thông tin nông thôn. nhất là ở cấp xã, còn 
lạc hâu và cô lỗ. Các xã có điện thoại chỉ chiếm 
33,5% với diện phục vụ hẹp, tập trung ở các 
vùng trọng điểm. Nói tóm lại, Ở nông thôn hiện 
nay còn thiếu những cơ sơ hạ táng để phái 
triển sản xuất, nhất là sản xuất hàng hóa vả 
công nghiệp chế biến. 

Các công trình phục vụ van hóa, xã hội vả 
sinh hoạt, còn ở tình trạng "buông xuôi" hơn. 
Một loạt công trình dịch vụ công cộng theo 
"mô hình tầng bậc” cứng nhác trước đây (lấy 
huyện ly, thị trấn làm trung tâm rối tỏa xuông 
đến xã, thôn...), không cỏn phù hợp nữa và 
đang bị xuống cấp. Ở một số nơi, nhờ sớm tiếp 
cận với cơ chế thị trường, nhở vào vốn tự có 
của địa phương và của dân, người ta cũng đã 
xây dựng được nhiều công trình dịch vụ công 
cộng với các loại quy mô khác nhau, nhưng 
nhìn chung việc xây dựng chưa có dịnh hướng, 
mô hình rõ rằng và thích hợp. Các cơ sơ hạ 
tầng phục vụ sinh hoạt của nông dân như điện, 
nước, chưa được chú ý thích đáng. Khả nàng 
cấp điện còn hạn chế, bình quân mới đạt 13,9% 
dân số. Chất đốt dựa vào thực vật (chủ yếu là 
củi) chiếm tới 70-80%, gây tốn kém nguyên 
liệu, ảnh hương đến tài nguyên rừng, phân bón 
đồng ruộng. Số dân được cấp nước sạch mới 
dạt 20%, như vậy làm sao bảo đảm tốt đời 
sống, sức khóc cua nhân dân ? 

Có thể nói, kết cấu hạ tầng ø nông thôn Việt 
nam hiện nay còn ở trạng thái chưa ốn định, 
thấp cả về lượng và chất, chưa được chuẩn bị 
để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 


Để khác phục tình hình này, góp phẩn thực 
hiện các mục tiêu mà Nghị quyết 5 và Nchị 
Ti 7 của BCHTƯU Đăng (khóa VI) đã để ra 

"tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội 
Tố thôn", về "hiện đại hóa và công, nghiệp 
hóa đất nước" „ công tác quy hoạch và xây dựng 
nông thôn cần được nghiên cứu và đổi mới theo 
những quan điểm, phương hướng và kinh 
nghiệm sau : 

1) Kết hợp giữa vĩ mô vả vì mô, giữa trung 
ương và địa phương trong việc quy hoạch xây 
dụng các dự án. Theo quy trình hiện nay, các 
chương trình, dự án quy hoạch của các cơ quan 
trung ương sẽ dược gưi về các địa phương ; 
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chúng va gợi ra những định hướng lớn cho 
địa phương, vừa được địa phương bối dáp, bồ 
sung bảng những kế hoạch, đạc thù của từng 
vùng, từng nơi. Kinh nghiệm quá khú cho thấy, 
sự áp đạt một mô hình cứng nhắc, thuần túy 
lý thuyết vào những địa phương khác nhau, để 
lại những hậu quả không nhỏ cho tới nay. 

Từ quan điểm này, cần xáy dựng những mô 
hình điêm dân cư, mẫu nhà ở, cong trình công 
cộng ở nóng thôn phủ hợp với điểu kiện tự 
nhiên, tiềm lực kinh tế - xã hội, hình thức kiến 
trúc, tập quán và truyền thông của từng vùng, 
từng địa phương trong hoàn cảnh cơ chế thị 
trưởng. Hiện nay, quy mô điểm dân cư nông 
thôn hợp lý nhất là quy mô vửa (100 - 150 hộ 
đối với đồng bằng) và nở (dưới 100 hộ đổi 
với miền núi). Quy mô này thích hợp với các 
hoạt động sản xuất, giáo dục, y tế, thương 
mại... trong cƠ chế thị trưởng, cho phép huy 
động tối đa sự đóng góp của nông dân trong 
xây dựng. Trong công tác quy hoạch cũng như 
trong hoạch định các chính sách, nên đạc biệt 
chú ý hạn chế sự hình thành tự phát các điểm 
dân cư nông thôn mới dọc các trục giao thông 
chính ; cần quy định và công bố các dai đất 
cách ly, đảm bảo tốt cho sự phát triển các hành 
lang kỹ thuật trong tương lai. Tùy thuộc vào 
quỹ đất của mỗi địa phương, điện tích lô đất 
cho mỗi hộ nông dân (gồm nhà ở, sân phơi, 
vườn, ao) cớ thể rộng trung bình 200 - 
300m“7hộ. Trong thiết kế kiến trúc nhà ở nông 
thôn nói chung, cần hướng dẫn nhân dân tự cải 
tạo, xây dựng nhà ngói, nâng tầng vững chác, 
đồng thời tiết kiệm đất xây dựng và sử dụng 
vật liệu xây dựng địa phương. Cần hết sức lưu 
ý để có những mô hình thỏa dáng cho các vùng 
thưởng chịu anh hương nậng nề về gió, bão, 
lụt lội ở ven biển phía bác và Trung bộ ; vùng 
có kiến trúc dân tộc đạc sác ở Tây- Bác và Tây 
nguyên ; cũng như vùng kênh rạch ở đồng bằng 
sông Cưu long, nơi mà ngôi nhà chưa được 
nông dân thực sự coi trọng. 

2) ấn việc phái triển nóng thôn với sự phát 
triển đô thị và các khu công nghiệp, thúc đây 
quá trình đô thị hỏa tại chó, tạo điều kiện cho 
sản xuát “hàng hoa vả công nghiệp chế biến 
phát triển. Quy hoạch xây dựng nông thôn. 
không thể không chú ý tới VIỆC củng cô, phát 
triển mối liên hệ chạt chế giữa các vùng nông 
thôn với pần 80 đô thị vờa (thị xã, tỉnh ly) và 
trên 400 đô thị mở (thị trấn, huyện ly), bởi vì 
các đô thị dó vừa là thị trưởng rộng lớn tiêu 
thụ sản phẩm của nông dân, vửa là nơi truyền 


bá khoa học kỹ thuật, lôi sống vàn minh đến 
nông thôn một cách nhanh chóng và trực tiếp 
nhất. Mạng lưới giao thông nông thôn có tầm 
quan trọng đạc biệt trong VIỆC gần kết, chuyển 
tải những "đầu vào" và "đầu ra" giữa nông thôn 
và dô thị. Vị vậy, trong quy hoạch xây dựng 
các điểm dân cư nông thôn, trước hết cẩn chú 
y tới xây dựng mạng lưới giao thông tiện lợi 
nhất bằng đường bộ và dường thuy. Trong vài 
ba năm tới, tập trung giải quyết đường ô tô 
thống nhất tử mạng lưới quốc lộ đến thị xã, thị 
trấn huyện ly, và từ đó, phần đấu để mạng lưới 
đường ô tô vươn đến mọi xã. thôn, bản, làng... 
Các vùng Tây Nam bộ, đồng bằng Bác bộ có 
điều kiện để khai thác triệt để hệ thông giao 
thông thủy. Mạng lưới giao thông trong nội bộ 
tửng điểm dân cư nông thôn nên bố trí đơn 
giản, linh hoạt, tận dụng địa hình với kết cấu 
mật đường cấp phối, đam bảo độ ốn định cho 
các phương tiện vận chuyển Ở nông thôn. 

Để thúc đẩy sự phát triển của sản xuất hàng 
hóa, bên cạnh giao thông, cần chủ ý quy hoạch 
xây dựng mạng lưới thương mại mà điển hình 
là chợ nông thôn và một số cửa hàng dịch vụ 
nông nghiệp - là nơi trao đổi trực tiếp nông sản 
làm ra, đổng thời cũng là nơi tiếp nhận những 
công nghệ mới cho sản xuất nông nghiệp. 
- Trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn, cần 

ưu tiên hàng đầu cho chức năng sản xuất nông 

nghiệp theo hướng đưa công nghiệp chế biến 
cắm rễ sâu trong nông nghiệp, tạo điều kiện 
thu hút mọi nguốn lực của các hộ nông đân. 
Những trạm trại, nhà kho, sân phơi... cần được 
cải tiến phù hợp với cơ chế khoán 10 tức là, 
những cơ sở đó phải đến từng hộ nông dân. 
Những cơ sở đó vừa mang tỉnh truyền thống, 
lại vừa phù hợp với cơ chế thị trưởng thco 
phương châm "nhà nước và nhân dân cùng 
làm”. 


3) Ưu tiên xây dụng cơ sở hạ táng kinh tế 
- kỹ thuật phục vụ sản xuất, nhưng không thể 


coi nhẹ các cơ sở hạ táng phục vụ đời sống 
của nông dân, như nhà trẻ, trường học, các cơ 
sở phòng chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa,v.v.. 
Trong cơ chế "nhà nước và nhân dân cùng 
làm", các công trình dịch vụ văn hóa - xã hội 
phần lớn phải dựa vào sự đóng góp của các hộ 
nông dân. Vì vậy, trong quy hoạch; thiết kế và 
đầu tư xây dựng, các loại công trình này phải 
tạo ra những mô hình linh hoạt, phi tầng bậc, 
với các loại quy mô to, nhỏ, khác nhau... thì 
mới đáp ứng được những đòi hỏi đa dạng của 
thị trưởng. Tuy nhiên, nên động viên, hướng 
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dẫn nông dân cải tạo xây dựng các loại công 
trình này tập trung thành khối, để tiết kiệm đất 
xây dựng. Đạc biệt, đối với các khu vực miễn 
núi và khu vực dân tộc thiểu số đồng bằng 
sông Cứu long (điểu kiện kinh tế và dân trí còn ` 
thấp), nhà nước cẩn tập trung hỗ trợ cải tạo 
xây dựng mới các công trình công cộng nêu 
trên. 

Bên cạnh đó, cần chú ý cải thiện vấn để 
nước ăn, vỆệ sinh môi trưởng, diện sinh hoạt Ø 
nông thôn. Song song với việc nâng cao chất 
lượng nguồn nước (sông, hổ, kênh, ngòi, nước 
ngầm.. ‹b cần cải tiến và nhân rộng mô hình 
cấp nước nông thôn của UNICEF ; phấn đấu 
để sau nam 2000, tỷ lệ cấp nước sạch cho dân 
cư nông thôn đạt 50%. Một số vùng có lưới 
điện quốc gia đi qua, hoặc có khả nang khai 
thác thuy điện nhỏ, đi-ê-dcn... cẩn sớm đưa 
điện phục vụ đời sống hảng ngày ở nông thôn; 
dần tiến tới điện khí hóa toàn quốc. Các loại 
nang lượng khác như đầu, khí than, bể sinh 
khí... cần được tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để 
ứng dụng rộng rãi. Hạn chế và tiến tới chặn 
đứng nạn phá rùng để lấy củi làm chất dối. 
Cần chú y vấn để VỆ, sinh môi trưởng trong 
việc quy hoạch các điểm dân cư, bảo đảm cho 
việc ân, uống, Ở Ở và sinh hoạt hợp VỆ sinh. 
Trước mắt, cân tập trung giải quyết vấn để vệ 
sinh riêng trong các hộ nông dân thco hướng 
truyền thống kết hợp với hiện dại, sớm thanh 
toán nạn "cầu tôm" ở các khu vực đổng bằng 
vcn sông, biển. 


4) Xây dựng CƠ SỞ hạ tầng. ở nông thôn đỏi 
hỏi những nguồn vốn không lồ. Trong khi vốn 
của nhà nước còn co hẹp, cần sắp xếp thứ tụ 
wuw tiên những hạng mục công trình xây dựng; 
cđn cỏ chính sách sử dụng vốn nhà nước và 
huy động vốn của dán mọt cách hợp lÿ vả có 
hiệu quả. Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội, quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi 
tiết từng vùng, từng xã thôn, các trục đường... 
phân loại các nguồn vốn đầu tư xây dựng, kết 
cấu hạ tầng thco nguyên tác : mạng lưới cơ sở 
hạ tầng thuộc cấp hành chính nảo, do cấp đó 
dầu tư và thu hối vốn. Nguốn vốn ngân sách 
nhà nước thì để xây dựng những hệ thông kết 
cấu hạ tầng quốc gia và để trợ B1úpP cho các 
vùng gặp thiên tai hay có mức sống quá thấp. 
Trong quy hoạch xây dựng, cần ưu tiên cho 
các công trình lớn, phục vụ phát triển sản xuất. 
Do đó, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn hiện nay (nhất là các điểm dân cư), 


(Xem tiếp trang 46) 
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Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
không thể không nói tới một vấn để có ý nghĩa 
hàng đẩu, đó là vai trò của giai cấp công nhân. 

Vai trỏ lãnh đạo của giai cấp công nhân trong 
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa trước 
hết và chủ yếu thể hiện ở vai trỏ lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng muốn 
vững vàng và có hiệu quả phải dựa vào vai trò 
ngày càng tăng lên của giai cấp công nhân trong 
xã hội, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện dại hóa dất nước. Khái niệm "vai trỏ lãnh 
đạo của giai cấp công nhân" và "vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng" có thể coi là đồng nhất, với điều 
kiện sự lãnh đạo của Đảng thể hiện nhất quán 
và sắc bén lập trường cách mạng của giai cấp 
công nhân. 

Chúng ta hiểu rằng "vai trò lãnh đạo của một 
giai cấp trong xã hội là hoạt động xã hội - chính 
trị, là chức năng xã hội - chính trị của giai cấp 
đó. Nói chung, đối với mọi xã hội có giai cấp, 
sự lãnh đạo là vai trỏ thống trị, quyết định của 
một giai cấp xã hội bát nguồn từ những vị trí 
thống trị hay tiên tiến của nó trong đời sống xã 
hội - chính trị của đất nước. Vai trò ấy thể hiện 
trước hết ở chỗ giai cấp ấy quyết định phương 
hướng phát triển xã hội chính trị chủ yếu của 
xã hội" `\'/ Như vậy, điều quyết định đối với vai 
trò lãnh đạo của một giai cấp trong xã hội là địa 


vị thống trị, quyết dịnh của nó trong các quan. 


hệ sản xuất, trong các quan hệ sở hữu. Trả lời 
câu hỏi : "sự thống trị của một giai cấp biểu hiện 
ở chỗ nào ?", Lê-nin cho rằng nó "biểu hiện bằng 
việc tước đoạt quyển tư hữu của bọn địa chủ và 


bọn tư bản... trước hết trong vấn để chế độ sở . 


hữu" và "chỉ có sự thống trị của giai cấp mới 
xác định được mối quan hệ về sở hữu" `“? 

Vai trò lãnh đạo xã hội của một giai cấp - 
ơ đây là giai cấp công nhân, khác với vai trỏ 
quản lý, với hoạt động quản lý của nó. Hoạt 
động quản lý là một hình thức đặc thù của lao 
động trí óc. Hoạt động ấy đỏi hỏi những trí thức 
nhất định, những kinh nghiệm và kỹ năng nhất 
định. Nếu hoạt động lãnh đạo thuộc về một giai 
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Mốy suy nghỉ về giai cốp 
công nhân trong công 
nghiệp hốo, hiện đợi hóo 


cấp xã hội nhất định và chính 
đảng của nó, thì hoạt động quản 
lý lại thuộc về những người lao 
động trí óc. Nói cách khác, hoạt 
động lãnh đạo bát nguồn từ địa 
vị kinh tế quyết định của giai cấp 
trong xã hội, còn hoạt động quản 
lý thì lại bát nguồn tử sự phân 
công lao động : lao động quản lý 
hay lao động thừa hành. Do đó, 
trong những giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa xã hội, hoạt động quản lỷ 
không thể do tất cả những người 
lao động tiến hành, mà chỉ có thể do một số 
người lao động được dào tạo có trình độ và kỹ 
năng nhất định. 

Có thể khẳng định rằng, lãnh đạo quyết định 
quản lý, bởi vì lãnh đạo quyết định phương 
hướng phát triển của các giai đoạn quản lý và 
chỉ có giai cấp lãnh đạo đưa người của mình 
vào quản lý chứ không phải quản ly tạo ra lực 
lượng lãnh đạo xã hội. 

Địa vị khách quan của giai cấp công nhân 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa quy định vai trỏ 
lãnh đạo của nó, nhưng điểu đó không diễn ra 
một cách tự động mà đòi hỏi giai cấp ấy cần 
có những nỗ lực to lớn. Thực tiễn lịch sử chứng 
tổ rằng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân trong xã hội có nghĩa là : 

Thứ nhất, hướng sự phát triển của giai cấp 
công nhân theo con dường nâng cao trình độ 
trưởng thành về xã hội và kinh tế, chính trị và 
tư tướng cua nó, nâng cao trình độ giáo dục và 
văn hóa của nó; 

Thứ hai, đưa những tập đoàn và tầng lớp 
công nhân kém phát triển lên trình độ tiên tiến; 

Thư ba, tạo ra những khả năng rộng rãi cho 
quần chúng công nhân tham gia hoạt động xã 
hội - chính trị. 

Trong khi thực hiện vai trò lãnh đạo của mình 
trong xã hội, giai cấp công nhân phải được thu 
hút ngày càng nhiều vào các hoạt động quản lý. 
Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, quá 
trình ấy có một mâu thuẫn : là người lãnh đạo 
sự phát triển xã hội, nhưng giai cấp công nhân 
lại chưa thực hiện được hết những chức năng 
quản lý trực tiếp hằng ngày. Mâu thuẫn ấy là 
di sản của chế độ cũ, trong đó giai cấp công 
nhân phải làm những công việc nặng nhọc và 
tách khỏi lĩnh vực hoạt động quản ly. Chủ nghĩa 


xã hội khác phục mâu thuần ấy bảng cách tạo 


* Chuyên viên nghiên cứu cấp cao (TP Hổ Chí Minh) 

(1) Chủ nghĩa Lênin và việc quản lý các quá trình xã hội 
dưới chủ nghĩa xã hội (uếng Nga), Nxb Tư tương, Mát-xcơ-va, 
1973, tr 34-35 

(2) V.I.Lênin : 
T 40, tr291-292 


Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977 


điểu kiện cho công nhân tham gia hoạt động 
quản lý trực tiếp. Với tất cả tính đặc thù của 
nó, lao động quản ly không phải là cái gì đó 
mà người lao động không thê đạt dược. Khôn 
nên coi đó là đặc quyền của một tập đoàn nhất 
định, của tầng lớp trí thức kỹ trị. Nhưng đồn 
thời cũng không được quên rằng việc hiểu biết 
về quản lý không tự nó đến với công nhân. Tri 
thức và kỹ náng quản lý phải được rèn luyện 
lâu dài và chu đáo. Cũng không nên quên rằng, 
dưới chủ nghĩa xã hội, nhiều trí thức và viên 
chức hiện nay chính là những công nhân tiên 
tiến hôm qua hoặc xuất thân tử những gia đình 
công nhân. Do đó, khi đã trơ thành trí thức, do 
tính chất lao động của mình, họ vẫn giữ tính 
chất công nhân, vô sản. Vì vậy, sự phát triển 
của tầng lớp trí thức trưỡng thành và được tôi 
luyện về chính trị cũng có nghĩa là vai trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân trong xã hội trở nên 
vững chác và rộng rãi hơn. 


II 

Một vấn để có tẩm quan trọng hàng dấu khi 
bàn đến vai trỏ lãnh đạo và quản lý của giai 
cấp công nhân trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
vấn để hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công 
nhân và vai trò định hướng của nó trong xã hội. 

Nhân tố hết sức quan trọng để giai cấp công 
nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, xây 
dựng một xã hội không giai cấp, là hệ tư tướng 
chính trị của nó. Chính hệ tư tướng ấy đóng vai 
trò to lớn trong việc quản lý các quá trình xã 
hội. | 

Là một trong những yếu tố của ý thức xã 
hội, hệ tư tướng chính trị thâm nhập tất cả các 
hình thái ý thức khác, khiến cho chúng có tính 
chất giai cấp và màu sác chính trị rõ rệt. Hệ tư 
tương chính trị Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh thể hiện lợi ích của giai cấp công nhân, 
của dân tộc và tất cả những người lao động. Bởi 
vậy, trình độ giác ngộ của công nhân và những 
người lao động về lợi ích xã hội phụ thuộc phần 
lớn vào chỗ họ hấp thụ hệ tư tưởng chính trị 
của giai cấp công nhân sâu sác đến mức độ nào. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, hệ tư tưởng 
chính trị của giai cấp công nhân quyết định 
những mục đích quản lý đôi với các quả trình 
xã hội, quyết định những phương tiện và phương 
pháp chủ yếu của quản lý xã hội. Quá trình tăng 
thêm ảnh hương của hệ tư tưởng đối với quản 
lý diễn ra đặc biệt mạnh mẽ khi hệ tư tưởng 
Mác - Lê-nin đã trơ thành tư tưởng thống ár] 
trong ý thức xã hội. Người lao động càng có ý 
thức về lợi ích và ly tương của giai cấp công 
nhân, tiếp thu hệ tư tưởng của giai cấp đó, thì 
càng có khả năng thu hẹp những yếu tổ tự phát 
trong hệ thống quản lý xã hội. 
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Trong quả trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, lại càng phải nhấn mạnh 
vai trò quyết định của hệ tư tưỡng chính trị trong 
quản lý xã hội. Bởi vì, cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để tiến kịp 
với xu thế của thời đại, phù hợp với nền kinh 
tế thế giới đang được cấu trúc lại, ranh giới giai 
cấp dể bị xóa nhòỏa. 

Tóm lại, tử những điểu vừa trình bày trên, 
tôi muốn rút ra một kết luận : công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là điểu kiện rất cơ bản để đất nước 
tiến lên, nhưng sảw xa hơn, quyết định hơn - đó 
là cơ sở để nâng cao vai trò, vị trí lãnh đạo cách 
mạng của giai cấp công nhân thông qua đảng 
tiền phong cua nó. Mặt khác, trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải luôn luôn 
kiên định, quán triệt và phát triển hệ tư tướng 
chính trị tiên tiến của giai cấp công nhân. 


| II 

Với những nhận thức như trên, tôi xin kiến 
nghị một số vấn để sau đây : 

1. Cẩn khẩn trương nghiên cứu một cách 
nghiêm túc và khoa học vỀ giai cấp công nhân 
Việt nam. Việc nghiên cứu này, tôi cảm thấy có 
lúc như bị lãng quên, nhất là sau khi Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bị tan 
VỠ. 

Nên chăng cần thành lập một trung tâm 
nghiên cứu về giai cấp công nhân Việt nam ? 
Không thể tiến hành công cuộc đổi mới nói 
chung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng 
với hiệu qua cao, mà lại không có một sự nghiên 
cứu đẩy đủ, sâu sắc và chính xác về các giai 
cấp, đặc biệt là giai cấp công nhân trong giai 
đoạn mới với những đặc điểm kinh tế xã hội 
luôn luôn biến động và hết sức phức tạp. Sao 
nhãng sự phân tích giai cấp, rời bỏ quan điểm 
giai cấp trong tình hình mới cửa cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, có thể dẫn đến mất 
phương hướng chính trị và bế tác trong việc tìm 
những giải pháp cần thiết để đẩy tới cuộc cách 
mạng. Việc nghiên cứu, phân tích giai cấp công 
nhân là cấp thiết, nếu không nói là cần thiết 
nhất hiện nay. 

Vã lại, việc phân tích đúng đán, đẩy đủ, sâu 
sắc vị trí và đạc điểm của giai cấp công nhân 
Việt nam lúc này còn là cơ sở để giải quyết 
đúng các mổi quan hệ giai cấp trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta nhảm bảo đảm địa vị lãnh đạo 
xã hội của giai cấp công nhân Việt nam và bảo 
đảm vững chắc sự liên minh của nó với nông 
dân và các tầng lớp lao động khác, bảo đảm 
khối đại đoàn kết toàn dân càng chặt chẽ, vững 
bền. 

2. Cần tiếp tục xác định rõ nội dung cơ bản 
của chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


quản lý của Nhà nước. Có nghĩa là không thể 
đồng nhất bộ máy của Đảng với bộ máy của 
Nhà nước. Khái niệm "sự lãnh đạo cua Đảng" 
rộng hơn so với khái niệm "sự quản lý của Nhà 
nước". Sự quản ly của Nhà nước, theo một ý 
nghĩa nào đó, mang tính chất chuyên môn, 
nghiệp vụ ; còn sự lãnh đạo của Đảng thì lại 
mang tính chính trị tông hợp. Làm rõ những nội 
dung trên cỏn góp phân ly giải TỐ vali trỏ cua 
tô chức công đoàn và vị trí của giai cấp công 
nhân - với tư cách là mối liên hệ hữu cơ giữa 
quản ly nhà nước với quần chúng lao động dông 
đảo dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


3. Bằng mọi con đưởng, thông qua các tổ 


chức rộng rãi của quần chúng, nâng cao nhận 
thức cho toàn dân về vai trò và vị trí của giải 
cấp công nhân trong đổi mới, nhưng trước nhất 
và quan trọng nhất là phải làm cho bản thân 
giai cấp công nhân hiểu rõ hơn ai hết thế nào 
là lập trường giai cấp trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa nói chung và trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. Không có 
giai cấp công nhân và sự lãnh đạo của giai cấp 
này thì không thể có chủ nghĩa xã hội ; không 
đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân 
thì không hiểu dúng và g1ai quyết đúng bất cử 
một quá trình nào của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Bơi vậy, việc tang cường giáo dục hệ tư 
tương Mác - Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh, 
tàng cường giáo dục đường lối chính sách của 
Đang và Nhà nước, tảng cường giáo dục truyền 
thông cách mạng của dân tộc,-cua Đang, đạo 
đức mới và nếp sông mới, phải được coi là nhiệm 


Quy hoạch... (Tiếp theo trang 43) 


chủ yếu nên dựa vào vốn tự có của các hộ nông 
dân. Vấn để cấp thiết là nhà nước có chính 
sách và cơ chế huy dộng hợp lý vốn cua dân 
và sức dân. Chính sách ấy cân có bước đi thích 
hợp cho từng vùng, cũng như cho mỗi đối 
tượng. Quan điểm cơ bản là chấp nhận cơ chế 
thị trưởng, “nhà nước và nhân dân cùng làm.. 

Theo kinh \ nghiệm ở nhiều nước dang phát triển 
và thực tiễn nông thôn nước ta, "chính sách tạo 
điểu kiện" có lẽ là thích hợp nhất : nhà nước 
"tạo điểu kiện ban đấu" cho các vùng chậm 
tiến, còn quá. chênh lệch, quá khó khan, như 
miền núi, miền ven biển chịu nhiều thiên tai; 
cũng như cho các đối tượng thuộc chính sách 
xã hội hoạc nhân đạo... Nội dung "tạo điểu kiện 
ban đấu” thật phong phú : cho vay vốn với lãi 
suất ưu đãi, đài hạn; chi phí một phần trong 
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vụ của tất cả mọi tô chức, mọi thành viên trong 
xã hội. 

4. Thco ly thuyết kinh tế hiện đại, muốn làm 
chủ nhà máy xí nghiệp thì phải có sở hữu, vì 
vậy việc làm cho giai cấp công nhân có cổ phần 
trong các đơn vị kinh tế là đúng, nhưng thco tôi 
nghĩ, vẫn chưa đủ. Trong hoàn cảnh đất nước 
thực thi kinh tế thị trường, nhiều thành phẩn, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để công nhân 
có thể thực sự làm chủ, thực sự có quyền quyết 
định sản xuất và kinh doanh, thì ngoài việc có 
cổ phần, họ còn cần có trình độ học vấn và kỹ 
thuật cao, sâu, đa dạng. còn cần được luật pháp 
dành cho những điều kiện đạc biệt. Cũng bởi. 
vậy, Đáng và Nhà nước phải có những biện pháp 
đồng bộ với những bước đi thích hợp và thận 
trọng, tử việc thực hiện cổ phần hóa đến việc 
tổ chức đào tạo lại, tạo nguồn, cũng như ban 
hành dây đủ những chính sách xã hội cho giai 
cấp công nhân. 

5. Hiện nay nước ta có nhiều những thế hệ 
công nhân đan xen nhau, ngay tróng giai cấp 
công nhân cũng có những đỏi hỏi khác nhau về 
lợi ích, bởi vậy cần có các chính sách khuyến 
khích khác nhau để phát huy được mọi khả náng 
của công nhân ta. Cần coi trọng và giữ vững 
quan điểm giai cấp công nhân trong việc lựa 
chọn cán bộ quản lý và lãnh đạo. Khác phục 
chủ nghĩa thành phần, nhưng không thể xa rời 
các nguyên tác cơ bản thể hiện hệ tư tưởng giai 
cấp công nhân trong công tác cán bộ. 


đầu tư xây dựng (thường là kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, điển hình là mạng lưới giao thông) ; giảm 
nhẹ mức thuế nông nghiệp trong thời hạn cần 
thiết ; cho được ưu tiên tiếp nhận các dự án tài 
trợ của nước ngoài về phát triển nông thôn... 
Mục tiêu là IÚP các hộ nông dân có mức thu 
nhập thấp xây dựng được “cơ nghiệp ban đầu", 
làm cơ sở cho sự phát triển tiếp theo một cách 
vững chác. Khi đã đạt đến trình độ phát triển 
đồng đều giữa các vùng, thì có thể áp đụng 
một cơ chế thị trường đầy đủ : mọi hạng mục 
công trình xây dựng đều dựa vào chính nguồn 
lực của các hộ nông dân theo một cơ chế thích 
hợp, phù hợp với sự quản lý vĩ mô và sát với 
điểu kiện mỗi vùng. Sau cùng, trình độ quản 
lý hành chính cũng, như quan lý xây dựng CƠ 
bản cùng với bộ máy tổ chức (nhất là cấp xã, 
huyện), phải được đào tạo lại, nâng lên tương 
xửng. 
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RẼÊN một tấm bia đá ở Van miếu - Quốc tử 

giám có khác dòng chữ : "Người tài là sức 
mạnh quốc gia". Lời dạn dò đó cua cha ông ta 
thuơ trước hiện vẫn còn nguyên giá trị, nhất là 
vào lúc mà chúng ta dang tập trung mọi khả 
nang cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Người tài ơ đây chính là vốn "chất 
xám", là năng lực trí tuệ của con người, là 
nguốn lực øóp vào sự tang trương kinh tế và 
tiến bộ xã hội. "Chất xám" không chỉ là vốn 
riêng có ở những người đỗ đạt bảng cấp, song 
trên mức độ nhất định, nó thưởng tập trung Ø 
đội ngũ cán bộ, trí thức có trình độ học vấn 
tương đối cao. 

Nước ta có một gia tải trí tuệ không nho với 
khoang 70 vạn người có trình độ tử đại học trở 
lên, trong đó gần một phần mười là tiến sĩ, phó 
tiến sĩ ; tại hơn 100 trưởng đại học hiện có 
khoang 22000 cán bộ giang dạy, trong đó gần 
3000 người đã dược dào tạo sau đại học. Cả 
nước có hơn 250 viện nghiên cứu và trung tâm 
khoa học với khoảng 25 000 cán bộ (pần 2000 
người đã được dào tạo sau đại học). Ấy là chưa 
kế đến một lượng đông đao người Việt hiện 
đang sinh sông ở nước ngoài. Chúng ta có trong 
tay một vốn quý đáng trân trọng. 

Thco điểu tra ở nhiều viện nghiên cứu, 
trường đại học, cơ quan chiến lược, đô tuổi 
trung bình cua cán bộ khoa học là xấp xi 50. Sự 
thiếu hụt cán bộ kế cận đang là tình trạng phố 
biển. Số cán bộ trẻ dưới 35 tuôi chỉ chiếm 2 - 
8% tổng số cán bộ trong nhiều cơ quan khoa 
học, nhiều địa phương. Một số tỉnh, thành phố, 
đạc biệt là những vùng xa, dang thiểu cán bộ 
quản ly, cán bộ khoa học công nghệ cốt cán để 
ĐÓP phần dấy mạnh việc phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương. Trước những đỏi hoi của nền 
kinh tế thị trường và trước nhu cầu phát triển 
mới cua đất nước, chúng ta đạc biệt không đáp 
ứng kịp loại cán bộ có nang lực thực hành, cán 


bộ quản lý và những công 
chức gioi. Theo kết qua 
điểu tra của Bộ lao động - 
thương binh và xã hội, hiện 
có tới 30% số công chức 
nhà nước ở trung ương và 
70% số công chức ở địa 
phương chưa đủ tiêu chuẩn 
đam đương nhiệm vụ. Nói 
cách khác, ngay trong bộ 
phận công chức nhà nước là 
bộ phận phần lớn được đảo 
tạo đại học, vẫn có tới 50 
vạn người cần phai được đào tạo hoạc đào tạo 
lại. Đây là con số đáng suy nghĩ về tỉnh trạng 
vừa "thiểu" lại vừa "thừa" cán bộ - hậu quả của 
phương thức dào tạo cũ, chỉ chú trọng "dầu 
vào” với số lượng lớn mà ít chủ ý đến "đấu ra" 
dến mục tiêu, định hướng phát triển của đất 
nước. Lao dộng khoa học, kỹ thuật phần lớn tập 
trung ở các thành phố, thị xã (chủ yếu trên lĩnh 
vực khoa học cơ bản), làm cho bộ máy nhà nước 
ngày càng phình to mà vẫn kém hiệu quả, hiệu 
lực. Mô hình dào tạo đang thay đôi, nhưng sản 
phẩm của cơ chế cũ vẫn còn tổn tại. Cho tới 
nay, ước tính còn khoang 1,5 vạn người đã tốt 
nghiệp đại học và trên 1600 phó tiến sĩ, tiên sĩ 
chưa dược phân công tác. 

Cái vòng luấn quấn thiếu - thửa, cùng với cơ 
chế sử dụng cán bộ, trọng dụng tài nàng chưa 
hợp lý, cộng với đời sông thưởng ngày khó 
khan chật vật, đã can trở không ít nang lực sáng 
tạo, tạo nên tỉnh trạng "thất nghiệp nửa vời", 
"chân trong chân ngoài" của một bộ phận 
không nho cán bộ, trí thức. Một số người đã bo 
nghề, một số người trình độ bị mai một do 
không tập trung hết tỉnh lực vào công việc 
chuyên môn. Theo Bộ giáo dục - đào tạo, có tới 
67% giáo viên phải làm ngoài giờ và 50% thời 
gian vật chất bị bỏ vào những công việc ngoài 
nhà trường. Song điểu đáng nói ở đây là sự xuất 
hiện can bệnh "chảy máu chất xám" tại chỗ. 


"Chảy máu chất xám" tại chỗ là hiện tượng 
nguồn lao động chất xám do nhà nước bo tiền 
của, công sức đào tạo chuyển dịch sang khu vực 
tư nhân, đạc biệt là sang khu vực cơ quan nước 
ngoài dóng tại Việt nam. Có hai hình thức 
chuyển dịch : chuyển dịch của từng con người 
cụ thể, hoạc chỉ là chuyển dịch tri thức, thông 
tin của những cán bộ đương nhiệm. Trước mát, 


* Phó tổng biên tập báo Liệt nam - Dẩu từ nước ngoài, Ủy 


ban nhà nước về hợp tác dấu tư 
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Điều tro 


chúng ta phải tạm thời chấp nhận tình trạng 
"chảy máu chất xám" tại chỗ như một hiện 
tượng khó tránh khối trong thời kỷ chuyển đổi. 
Nhưng không nên vì thể mà buông xuôi, thả nối, 
bởi "máu" đã chảy thì có thể cạn kiệt, đc dọa 


Art 


sự sống của "cơ thể" quốc gia. 


"Chất xám" đang. thực sự trở thành hàng hóa 
và trôi đạt ra ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. 
Đội ngũ trí thức làm thuê cho nước ngoài ngày 
càng trở nên đông đảo bởi các lực hút : thu nhập 
CaO; cổ môi trưởng làm việc thuận lợi; có thể 
mau chóng trưỡng thành nhờ khả nàng sáng tạo 
được huy động tới mức cao nhất... Cho đến nay, 
số người Việt nam làm việc trong các cơ quan 
và tô chức nước ngoài đóng tại Việt nam ước 
tính tới hàng vạn. Số cơ sở liên doanh với nước 
ngoài hiện đang hoạt động là hơn 800, trung 
bình mỗi đơn vị sử dụng khoảng 8 đến 10 lao 
động " cổ cồn" người Việt. Đấy là chưa kể số 
lao động (cũng phải tới vài ngàn) đang làm việc 
tại hơn 600 van phòng ; đại điện của các công ty, 
tập đoàn và hơn 200 tổ chức quốc gia và quốc 
tẾ.. 


Các cơ quan nước ngoài để yếu cẩu rất cao 
trong tuyển lựa nhân viên. Thông qua mối quan 
hệ thân quen, họ lùng sục, tìm đủ cách chèo kéo 
số viên chức mà họ coi là ưu tú trong các cơ 
quan nhà nước, số sinh viên giỏi đã tốt nghiệp 
nhưng chưa có việc làm... Nhà nước ta thực sự 
bị "rút ruột" nếu để cho các cơ quan nước ngoài 
thu hút được những trí thức ưu tú, có nhiều triển 
vọng của ta làm thuê cho họ trong khi ta còn 
đang rất thiếu cán bộ giỏi, rất thiếu vốn để đầu 
tư cho giáo dục (ngân sách cho giáo dục năm 
học 1993 - 1994 chì đáp ứng được 1/2 nhu cầu 
của ngành). Có thể có ý kiến cho rằng, dù sao 
nhà nước ta đã có chính sách thuế thu nhập. 
Hơn nữa, hiện nay ta không đủ việc làm, không 
du điều kiện để nuôi đưỡng và đào tạo cán bộ, 
thì cứ để cho các cơ quan nước ngoài nuôi 
dưỡng và đào tạo hộ. Ý kiến vừa nêu có phần 
đúng. Song trên thực tẾ các cơ quan nước ngoài 
và những người đang làm thuê cho nước ngoài 
có muôn vàn cách để trốn thuế, chưa kể các 

"ông chủ" vì lợi ích riêng đã tận dụng tài sức 
của những trí thức làm thuê tới mức không ít 
nPUƯỜI trong số họ đã sớm bạc đầu, kiệt sức. Giả 
dụ mai kia nhà nước ta có đủ điều kiện để thu 
nhận họ lại thì việc điểu chuyển chác cũng 
không : đỂ dàng; hơn nữa, như một múi chanh đã 
bị vát kiệt, họ còn đâu sức lực để phục vụ tốt ? 
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Khu vực tư nhân cũng dang dần dần có sức 
hấp dẫn lớn đối với những "người tài". Hiện 
nay, số cán bộ khoa học, quản lý kinh tẾ trong 
gần 13 000 doanh nghiệp, công ty cổ phần và 
công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân chưa 
nhiều, nhưng hầu hết đều là những người giỏi 
nghề và rất nang động. Có những tài năng vật 
ly, toán học đã tử bó sự nghiệp nghiên cứu khoa 
học để chuyển hẳn sang làm kinh doanh, làm 

người thông tin áo trắng”. Đây chính là triệu 
trứng của "bệnh thiếu máu" trong khoa học, 
một can bệnh khá phổ biến ngay - cả Ở nhữn 
nước phát triển phương Tây. Nó thể hiện ở chỗ: 
một số lớn nhân tài khoa học bị phân tán, đi vào 


- các ngành khoa học ứng dụng hoặc nhiều ngành 


khác, khiến cho không cỏn năng lực đảm nhận 
các chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản 
to lớn, và mất dần nang lực phát minh sáng tạo. 
Đối với một nước đang phát triển và bát đầu 
bước vào công nghiệp hóa như nước ta, căn 
bệnh này càng nguy hiểm vì nó có thể phá vỡ 
kết cấu tự nhiên của rất nhiều ngành khoa học 
cơ bản. 

Việc ngày càng đông đảo những người có 
học vị, có trình độ hoặc tay nghề cao chuyển 
dịch tử khu vực nhà nước sang các khu vực khác 
hoặc trôi nổi trên thị trưởng lao động tự do, nếu 
chỉ xét đơn thuần ở khía cạnh con người, cũng 
đã lắm vấn để phức tạp. Đáng chú ý nhất ở đây 
là sự chuyển dịch về mặt tri thức và thông tin 
mà lực lượng lao dộng chất xám tích cóp được 
qua nghiên cứu học tập, qua quá trình tham gia 
công tác ở khu vực nhà nước hoặc qua các mổi 
dây liên hệ thân tình, gần gũi với cán bộ lãnh 
đạo ở cấp vĩ mô. Thực tế là đang hình thành một 
th trưởng, thông, tin mang tính thương mại rõ 
rệt, chủ yếu là để phục vụ cho khu vực kinh tế 
tư nhân và các đơn vị kinh tế nước ngoài đang 
hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp ở nước ta. Mà 
thông tin ngày nay, nhất là những tin cơ mật về 
đường lối, chủ trương và những quyết sách của 
nhà nước, những tin có hàm lượng trí tuệ và giá 
trị kinh tế cao, những tài liệu quý giá trong kho 
tàng văn hóa đân tộc... đã trở thành một món 
hàng đát giá. Hiện nay, đã có người Ìo ngại, sẽ 
tới lúc Nhà nước ta phải mang đô la đi mua lại 
những di sản văn hóa quý giá của Việt nam 
đang trôi nổi kháp trên thế giới. 

Nguồn bán thông tin, trí thức không chỉ từ 
những cán bộ đã chuyển sang làm việc cho khu 
vực ngoài quốc doanh và khu vực nước ngoài. 
Nguy hại nhất và hậu họa khôn lường là dòng 


tin chảy ngẩm từ những cán bộ đương nhiệm ra 
ngoài mà tới nay ta chưa có cách nào thống kê, 
tính toán được đầy dủ. Khởi đầu ở người nào 
đó có thể chỉ đo hoàn cảnh thiếu thốn (tâm lý 
phô biến là phải tự cứu minh), nhưng lâu dân 
nầy sinh M nghĩ tiêu cực : coI cơ quan nhà nước 
chỉ là chỗ trú chân, thậm chí là nơi để vươn lên 
làm giàu bất chính. Không ít người làm việc 
cầm chừng, còn thì tranh thủ liên hệ bán thông 
tin, bán chất xám ra ngoài kiếm sống. Họ không 
còn là "ngưởi chủ xã hội", mà chỉ là "người làm 
thuê tối cho nhà nước" ; thậm chí, trong dòng 
xoáy của cơ chế thị trường, có người còn vượt 
qua làn ranh giới móng manh giữa làm giàu cho 
cá nhân và bán rẻ lợi ích quôc gia, dân tộc. Về 
những hiện tượng đáng buổn vừa nêu, có lẽ nhà 
nước cũng có phần trách nhiệm. Bài học coi nhẹ 
lợi ích thiết thân của người lao động phải chàng 
tới nay vẫn còn giá trị ? 


Hình thức mà người ta sử dụng để lượm lạt 
thông tin, mua bán tr¡ thức cũng rất đa dạng và 
uyển chuyển : có thể thông qua các loại hợp 
đồng, có thể thông qua các cuộc hội thảo khoa 
học, qua sự đầu tư, tài trợ vật chất, qua. đủ loại 
liên kết tìm lợi nhuận (không loại trừ cả những 
trung tâm, những tổ chức hội mượn danh.. -); 
Nhà nước ta dã phải bỏ ra hàng triệu USD để 
đào tạo một hệ cán bộ thuộc những ngành khan 
hiểm, nhưng lại để cho đội ngũ này phải đi "đá 
ngang" kiếm sống bằng mọi cách, rối khi gập 
được ông chủ bên ngoài nào trả giá cao cho 
nang lực chuyên môn của họ thì họ sẵn sảng vắt 
chất xám bán di. Công bằng mà nói, loại lao 
động "dá ngang”, vừa làm cho nhà nước vừa Ìo 
phục vụ các ông chủ bên ngoàải có tiến này, 
ngoài phần cải thiện cho đời sống cá nhân, ở 
mức độ nhất định vấn có thể có lợi cho xã hội. 
Nhưng nếu suy nghĩ sâu một chút, tính đến sô 
tiền nhà nước đã phải bỏ ra để đào tạo họ trong 
bao nhiêu nam, tính dến sự hãng hụt, không đủ 
số cán bộ kế cận chuyên sâu cần thiết để có thể 
đáp ứng nhu cầu ngày càng to lớn của sự nghiệp 
xây dựng đất nước, chúng, ta mới thấy hết tính 
chất nguy hiểm của sự rò rỉ, thất thoát chất xám 
ở quy mô như trên. 


sk 


Phần đông được đào tạo đưới mái trường xã 
hội chủ nghĩa, người trí thức Việt nam chân 
chính biết phát huy truyền thông quý nhân 
nghĩa, trọng danh dự. Họ mong muốn được làm 
việc, cống hiến, được đánh giá đúng mức và 
được hưỡng những gì xưng đáng với nghề 


Điều tra 


nghiệp chuyên môn của mình. Dù vì lẽ nào đó 
họ phai rời cơ quan nhà nước hay chạy vạy kiểm 
sống bảng cách này cách khác, thâm tâm họ vận 
muốn đóng góp vì sự nghiệp đôi mới dất nước, 
vi mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bảng, vàn minh. Biết bao trí thức trước kia đã 
tửng hy sinh xương máu để giành độc lập tự do 
cho dân tộc, giảnh quyền làm chủ cho mình và 
cho nhân dân. Dễ gì bỗng chốc họ có thê hạ 
thấp mình vì miếng cơm manh áo. 

Để chủ động ngan chạn sự rò rỉ, thất thoát 
lực lượng lao động chất xám, tôi xin kiến nghị 
với Nhà nước : 

Trước hết, cần tổ chức kiểm kê lại toàn bộ 
lực lượng tử khâu dào tạo, bối dưỡng, sử dụng 
cán bộ, đạc biệt cán bộ đấu ngành, cán bộ có 
học hàm học vị, cán bộ có trình độ cao, chuyên 
môn sâu (chú y đến lực lượng trc). 

Thư hai, nghiên cứu đồng bộ và toàn diện 
phương thức đào tạo, bối dưỡng và sư dụng trí 
thức phù hợp với cơ chế thị trường, dồng thời 
chuẩn bị điểu kiện sẵn sàng đáp ứng yêu câu 
đẩy tới một bước công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa dất nước, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
bảy BCHTƯ Đảng (khóa VII) để ra. 

Thư ba, kịp thời đưa ra vàn bản pháp quy vỀề 
"bản quyền sử dụng chất xám", cũng có nghĩa 
xáy dựng một cơ chế tay ba giữa người đào tạo 
(nhà nước), người sử đụng và người làm việc, 
tạo cơ sở pháp lý ràng buộc cả ba lực lượng đó, 
tránh tình trạng người đào tạo chỉ biết đào tạo, 
người sử dụng nghiễm nhiên sử dụng, thậm chí 
tự do bóc lột, vát kiệt vốn chất xám của người 
lao động với các điểu khoản khát khc. Trong 
VIỆC chuyển giao trị thức và thông tin cho khu 
vực ngoài nhà nước, cần quy định rõ nội dung 
và đối tượng nào thì không được chuyển giao. 


Thứ tư, cần tổ chức, sắp xếp các cơ quan 
khoa học cho phù hợp với cơ chế mới; tảng 
cường mối quan hệ giữa cơ quan nghiên cưu, 
đào tạo và các cơ sơ san xuất, thực nghiệm; lấy 
nghiên cứu để nuôi nghiên cưu; có chính sách 
kiểm định giá trị san phẩm khoa học, tạo nội 
lực phát triển các cơ sơ khoa học, đồng thời cai 
thiện rõ rệt đời sông cán bộ khoa học. 

Thứ năm, sớm bắt tay vào công cuộc cải 
cách nền hành chính quốc B13, quy định các chế 
độ công vụ, công chức và công sơ. Giữ nghiêm 
kỷ luật bảo mật nhà nước, kiên quyết trừng trị 
những người, không kể lý do gì, làm hại đến 
lợi ích quốc gia, ảnh hưởng. tới sự ốn định của 
đội ngũ trí thức, vốn quý của dân tộc. 
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Cát khó 
2 ® ` JP ˆ "J 
cáa nghề làm sếp 


MAI NGUYÊN 


- ÏÉ ra cái nghề làm "sếp" cũng khó thật cậu ạ. 

Bứa rượu thết vì tin vui lên chức tông giám 
đốc, được bạn tôi mơ đầu như vậy. Phong có gì 
quan trọng hơn cái để tài ấy trong không khí thân 
mật hôm nay ? ! Nhưng nghĩ thế nào tôi lại xả ra 
một câu hoi thô : 

- Khó cóc khô gì. Cậu chỉ được cái quan trọng 
hóa. 

- Không. Tớ nói thật. Ngay như chuyện học 
cua người lãnh đạo để được gọi là ' 'nhất nghệ 
tình” cũng không biết đến bao giở mới xong. 

- Tớ chẳng rõ xưa các cụ nhà ta đều thi vào 
Quốc Tử Giám để ra làm quan phải học những 
BÌ. Chư riêng cậu, bây 01ở trong tay đã mấy bằng 
rổi. Bằng chuyên môn, lý luận, quản lý, có ca. 
Lại còn cái lớp gì cậu bao toàn chuyên gia nước 
ngoài giảng về kinh tế thị trưởng ấy... Thế là học 
du điều rồi còn pì ! 

- Vậy mà mình vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu... 

- Han là còn thiếu một cô thư ký xinh đẹp? 

- Anh ấy có những hai cô cơ - Tiếng người vợ 
oang oang tử bếp vọng ra. Bạn tôi nháy mát, cười 
xòa. Cái nụ cười ấy, tôi biết, chân thành, đáng 
tin ngay tử khi chúng tôi còn là bạn với nhau ở 
chiến trưởng. 

Tôi ngước nhìn lên giá sách, thấy san sát 
những tác phẩm đông tây kim cô. Sách dạy về 
lãnh đạo quản lý cũng không thiểu. Nào là "Học 
tập quản lý” của Pa-ra-mô-nốp, "Phong cách quản 
lý của người lãnh nữ: "Tâm ly học xã hội trong 
lãnh đạo và quản lý”, rồi "Những nguyễn lý của 
công tác tô chức”, "Phong cách làm việc kiểu Lê- 
nin”,... Tôi thầm phục "thẳng cha” chịu khó đọc. 
Vậy duyên cớ gì mà cậu ấy còn bản khoán. Thử 
chuyển gam, "chích" vào cái huyệt phụ xem sao. 

- Này, cậu còn nhớ chứ. Ngày xưa ở lính tớ 
mới làm đến chức đại đội trương, kể đã to. Thời 
bây giờ, công nhận làm "sếp" là khó, khó thực 
sự. Minh lo ngày lo đêm, lo dến bạc cả tóc. Bởi 
một lẽ pian đơn là trong tay mình toàn những sinh 
linh trẻ màng. Ngày mai ra trận, cái sống cái chết 
đang chở họ, đâu phải chuyện đùa ! Cỏn thời nay, 
nào "sếp" to, "sếp" nhỏ, "sếp" trên, "sếp" dưới; 
"sếp" lãnh đạo chỉ đạo, "sếp" quản lý đốc công. 
Phỏng ban, vụ viện rối tính lên... vậy mà khi ra 
quyết định đôi lúc như trò đùa. 
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Bạn tôi môi mim lại, mát phóng ra xa... Chác 
đã chạm vào cái lông nhim rối đây. 

- Nói láo. Xưa và nay, thời nào cũng thế, 
chuyện quản lý vẫn là chuyện con người đối với 
con người. Đùa thế nào được. Thể cậu tưởng làm 
"sếp” bây giờ không phải lo cái sống cái chết của 
người ta chác. Để một ngày người ta đói cháng 
được, để người ta nheo nhóc chết dần chết mỏn, 
tội cảng nạng hơn. 

Từ bếp, vợ bạn tôi chạy cuống lên : 

- Ô hay, hai ông mới nhấp một chút mà saO 
ngôn đã xuất tứ tung vậy ! 

Bát trúng mạch, tôi bối thêm : 

- Ấy là tôi nói cái thân tôi đây này. 

- Thân cậu thì sao 2 

- Một lúc nhận hai quyết định : chống hưu non, 
vợ chuyển nghề. 

Đến lượt vị tông giám đốc tròn xoc mát : 

- Hưu non ! Chuyển nghề ! Can cớ gì ? 

- Minh là lĩnh đã đi một nhẽ, có vứt ra vĩia hè 
cũng chảng chết. Chỉ tủi cho cô vợ... 

- Vợ thế nào, ngậm hột thị mãi ? 

- Vợ tớ làm nghề gõ đầu trẻ, các cậu biết rối. 
Một nghề người ta vẫn bảo là thiêng liêng và cao 
quý. Mà mình cũng tin rằng dưới mái trường mọi 
người thảy đều cao quý. Vậy mà... không ngờ, cô 
giáo dạy giỏi cấp tỉnh lại được ông hiệu trưởng 

"chiếu cô” cho xuông trông coi "vườn thí 
nghiệm". 

- Đang dạy giối đưa xuống vưởn thí nghiệm. 
Vị sao 2 

- Nói nôm na là bà xã mình tổ ra không đồng 
tình với chú trương của tay hiệu trương bát học 
sinh đóng quá nhiều lệ phí. Cô ấy bao : "Hiệu 
trương có biết đâu. Chỉ tụi giáo viên chúng cm 
là khô. Hằng ngày giáp mạt với cha mẹ học sinh. 
Cứ nhìn ánh mát của họ mà mình thấy C ngại và 
xấu hô. Tựa như mình là kẻ bán chữ quá đắt ME 


- Đúng là bà chị bất đồng quan điểm với "sếp" 
rồi. Gay thật. Thế còn anh ? Cũng là kỹ sư chế 
tạo máy như nhà cm cơ mà, sao lại hưu 2 - Vợ 
bạn tối nói chen vảo. 

- Chết vì cái bảng kỹ sư ấy đấy. 

- Vẫn cái máu lính cũ, hay chống đối chứ gì? 

- Ứ. Mình chống, chống kịch liệt cái lối nhập 
thiết bị tùy tiện của "sếp". 

- Nhập thiết bị mới để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, cạnh tranh trên thị trưởng là đúng chứ 
sao 2 

- Đúng. Nhưng mình phản đối việc nhập thiết 
bị không còn mới mà người ta bảo là mới. Một 
lũ bịp "sếp", họ định bịp luôn cả mình. Họ nuốt 
chưng của nhà nước hàng chục cây vàng. Khi 


mình tố giác việc đó, giám đốc lại cổ tình lờ đi. 
Cái lý của ông ta là trên họ cấp tiền, ta đã trói 
thì phải trét. Chuyện vỡ lỡ ra ảnh hương đến uy 
tín cơ quan. Minh nói tháng : "Có lẽ "sếp" chỉ sợ 


anh hướng đến cái phế cua "sếp" mà thôi". Thế 


là... 

- Tớ hiểu, tớ hiểu... Việc này cậu phải để tớ 
trình lên Bộ - Bạn tôi bát đầu hang lên. 

- Thôi, tớ can cậu. Nhỡ đâu trên Bộ người ta 
cũng sợ mất uy tín với Chính phú và họ lại tìm 
cách cho cả cậu về hưu non nữa thi khốn. 

Vợ bạn tôi xang xái : 

- Không thể thế được. Ở chỗ cm, một tay giám 
đốc chỉ vì cái tội án chạn của các cụ già nco đơn 
mà phải chịu ký luật nạng. Hán ký quỹ tử thiện 
mua chan loại 4 nhưng lại báo cáo là chăn loại 
L, Thật khốn. nạn. Còn việc anh kể, chính ra tay 

"sếp" phải về vườn chứ đâu phải anh. 

- Về vườn còn là nhẹ. Đáng lý phải ra hấu tỏa. 
Tiền của nhà nước lọt hết vào tay lũ mọt. - VỊ 
tổng giám đốc giọng trở nên đanh thép, tiếp cho 
tôi miếng ớt, cậu ấy mát mc : 


- Cho cay luôn thể này. Nhưng đã là thằng 
lính, cay thì cay chứ đừng hát hơi, xỉ mũi. Tướng 
mình khóc, người ta lại thương hại đấy. Quả tình 
loại "sếp" như cậu nói, ngoài đời không ít. Ngay 
tử thời Xuân Thu các vua chúa cũng thường mắc 
phải sự nhầm lẫn tai hại này. Có lần Tế Hoàn 
Công hỏi Quản Trọng : "Trị nước lo điểu gì 
nhất?". Quản Trọng đáp : "Khổ nhất là "lũ chuột 
nhà thở xã". Muốn diệt chuột, hun khói thì sợ 0ỗ 
cháy, tưới nước dất lại rã ra. Nay người của nhà 
vua, ra ngoài thì dựa vào thế vua mà nạt dân, bóp 
nạn dân, vào trong thì bè đang, nói xấu người 
mình ghét, chc giấu cái xấu của mình và lửa dối 
nhà vua. Nếu không trị thì họ làm loạn pháp luật, 
mà nếu trị thì nhà vua bị chạt vây cánh, nhà vua 
ÌO piữ lấy, họ. Đó cũng là "lũ chuột nhà thờ xã" 
đấy". Ngẫm chuyện xưa, nay mình phải kiên 
quyết trị lũ chuột. Hôm nọ mình mời tay trưởng 
phòng kỹ thuật lên hỏi : 


- Xi măng của xí nghiệp ta còn bao nhiêu ? 
- Anh để tôi xem lại. 

- Sát còn bao nhiêu ? 

- Ẩng chửng 10 tấn. 

- Cầu sông H thi công nay đến giai đoạn nào? 
- Hinh như sắp xong... 

Tớ quay sang hỏi tay nhân viên 28 tuổi, tốt 


nghiệp đại học xây dựng. Cậu ta dưa ra những số. 


liệu chuẩn xác. Không có chữ "hình như”, "có lẽ", 
"áng chừng"... Cậu ta còn phê thẳng thửng tớ 
không khẩn trương mua thêm máy trộn bê tông, 
làm giảm tiến độ công trình .. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Sau khi tham dỏ ÿ kiến cấp ủy và công nhân, 
mình quyết định để tay trương phỏng kỹ thuật 
nghĩ dài. 

- Cậu đã ướm thàng cha 28 tuổi chư gì ? 

- Tất nhiên. 

- Thế còn hai cô thư ký ? 

- Dẹp. Dấy là sản phẩm cửa "tổng" cũ. Một 
cô mình cho đi học vi tính, cô kia đi bố túc tiếng 
Anh để sau tảng cường cho các phỏng. 

- Mới lên mà đã tháng tay gớm. Coi chừng 
đấy ! 

- Đã có người dọa tớ : cần thận kẻo ngã ngựa. 
Tớ nghe biết vậy. Vừa ký thêm mấy hợp đồng 
mới. Lương công nhân cũng tảng gần gấp đôi so 
với trước. Họ bảo chưa no nhưng giờ không sợ 
đói nữa. Thế là mừng rồi. 

Chuyện đang lên cao trào thì vợ bạn tôi bấm 
vào vai chống. 

- Cái văn ban bản giao tài sản cố định cua tay 
Hùng giám đốc mới lên thay anh, anh đã ký chưa? 
Hôm nọ tay ấy qua đây nhờ cm nhác anh đấy. 
Trẻ, khỏe, hào hoa, con người có vẻ khéo đáo để. 
Một danh mục hàng thanh ly, trong đó có cải 
Toyota, tay ấy bảo "chị cứ đăng ký mua cho cháu 
để nó tập là an". 

Bạn tôi bấŸthần đạt ly rượu xuống, chổm lên 
vớ cải kính : ⁄ 

- Bà đưa ngay cái ván bản bàn giao ấy cho 
tôi. Thế này là hán đang cho tôi vào bấy đây. Đấy 
cậu xcm,làm "sếp" có dễ không ? Thco tớ, thật 
dễ vào tủ. 

- Làm gì mà hoảng lên thể ! Tôi rót thêm rượu 
cho bạn. 

- Không được. Tớ sẽ trình lên Bộ về việc cua 
cậu và tớ sẽ chính thức để nghị Bộ để bạt cậu lên 
giám đốc. Bởi dù sao cậu cũng đã từng là một 
thiếu tá, là kỹ sư chế tạo máy đã được thư thách. 
Còn Hùng, tay giám đốc mới này cần phải xem 
lại... 

- Cứ cho tớ cái chân bảo vệ ơ nơi cậu, thế là 
quy lám rồi. Ngày xưa cậu biết tớ là một xạ thu 
không xoảng chú. 

- Bậy nào. Trong chiến đấu thiếu gì xạ thú. 
Phải có cái đầu chiến lược, phải biết người biết 
ta, trăm trận trăm tháng. Đúng không 2 

- Đúng - Tôi ngắm cậu bạn tôi nói đúng - Biết 
người biết ta nghĩa là đánh giá đúng người, lựa 
chọn đúng người và dùng đúng người. Mấy việc 
ấy xem ra vẫn là khó nhất trong cái nghề làm 
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ĐÔI NÉT VỀ THẾ GIỚI NĂM 1994 


- Các nước tư bản phát triển bước vào năm 

1994 với nhiều dự tính và hy vọng, các khu 
vực kinh tế lơn tiếp tục hoàn thiện và kiện toàn 
cơ chế hợp tác. Hiệp ước Ma-xtơ- rích và NAFTA 
đã có hiệu lực. Nhìn bể ngoài có vẻ các nước tư 
ban phát triển dang di lên, song thực tế phức tạp 
hơn người ta tương. 

Nam 1994, kinh tẻ ? khối EC nhích lên rất chậm, 
nạn thát nghiệp trầm trọng, số người thất nghiệp 
ở 12 nước EC đã lên tới 20 triệu, chiếm khoảng 
12% tổng số dân lao động ơ các nước này (nam 
I989 mới có 8.]%). Các đang lớn không còn giữ 
được địa vị thống trị như trước do mất đi sự tín 
nhiệm và ủng hộ của dân chúng. Tại Anh thủ 
tướng Giôn Mây-giơ lao đao với số điểm thăm 
đỏ quá thấp. Tại 7-/a-/i-a, thủ tướng Béc-lu-xcô- 
ni ngày 22-12 đã phải xin tử chức và tuyên bố 
giai tán chính phủ Liên mình tự do cánh hữu. Tại 
Đức, thủ tướng Ilen-mút Côn tháng cư với một 
số phiếu chênh lệch quá thấp mà các báo bình 
luận là hú vía ! Tại Nhạt, các thủ tướng thay nhau 
đổ. Tại Mỹ, cuộc "động đất chính trị" đã xây ra 
vào tháng 11 vừa qua khi diễn ra cuộc bầu cử 
giữa nhiệm kỳ, Đang dân chủ bị thất bại lớn và 
Đăng cộng hòa dã lại nám được đa số phế ở cả 
hai viện. 


Tại châu Âu, cuộc đọ sức giành địa vị chủ đạo 
diễn ra gay gắt, thế cân bằng tam giác Anh - Pháp- 
Đức bị phá vỡ. 


Kể từ 1.1.1995, /êp định chung về thuế quan 


và thương mại (GATT) sẽ được thay thế bảng 7ố 


chức thương mại thể giới. (WTO). Tuy nhiên, Mỹ, 
[EU và Nhật chưa phai đã sản sảng nỗ lực phá VÕ 
những chướng ngại thương mại truyền thống và 
những chính sách dân tộc. Chác chán những khó 
khan về kinh tẾ của Oa-sinh-tơn, Bơ-ruc-xen và 
Tô-ki-ô là những nhân tổ chú yếu hạn chế WTO 
theo hướng tự do hóa thương mại toàn cầu. 

Tình hình thể „giới năm 1994 cho thấy có sự 
uia táng mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa tư ban. 
Môi trường chỉnh trị ở Mỹ, Tây Âu và Nhật bản 
hiện không đáp ứng được mức độ hợp tác cần 
thiết đề tránh một cuộc dõi dầu thương mại mới, 
bát nguốn tử chính sách cạnh tranh quốc Bìa. 
Không phải là không có cơ SỞ khi nói rảng các 
chương trình chính trị - kinh tế ở Mỹ, Tây Au và 
Nhật ban chủ yếu là nhằm vào các vấn để trong 
nước : cứu vãn sự táng trương kinh tế, piái quyết 
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VÕ THỦ PHƯƠNG 


công ăn việc làm. Người ta dang tìm kiếm những 
khuôn khô quốc tế hữu hiệu có thể đóng vai trò 

"van an toàn" cho các áp lực khẩn cấp xuất hiện 
trong các quá trình cạnh tranh quốc tế. 


Trong khi các nước Tây Âu lâm vào tình trạng 
khó khan thì các nước thuộc khu vực phía Nam 
phát triển nhanh. Tại Đông- -Nam Á, xu thế nhất 
thể hóa kinh tế khu vực có bước phát triển mới. 
Tình thần độc lập tự cưởng dân chủ nâng cao. Tất 
cả những yếu tô đó ảnh hương tới mối quan hệ 
Bác - Nam, và làm thay đôi cục diện "Bác công, 
Nam thủ". 


2 - Sau chiến tranh lạnh, sự dối kháng toàn 
diện trên thế giới tuy có giam di, nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân không còn dc dọa nạng nề như 
trước đây, nhưng thể giới vấn còn quả nhiều xung 


đột. 


Do sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa Ở 
Đông Âu và Liên xô, "khoảng trống" về chỉnh trị 
vả quyền lực đã xuất hiện. Chủ nghĩa đân tộc hẹp 
hỏi, chủ nghĩa kỳ thị dân tộc và các mâu thuẫn 
vốn có nay được dịp bùng lên. Năm 1994, thể 
giới chứng kiến một loạt cuộc chiến tranh nhỏ 
với cường độ thấn nhưng không kém phần đẫm 
máu. Dù ơ phạm vi nhỏ, vũ khí dưới tầm hạt nhân, 
nhưng chúng luôn có khả nang lan rộng và số 
người thiệt mạng khá nhiều. Tính chất dây dưa, 
lúc ngừng, lúc tái diễn, khó đẹp yên của các cuộc 
xung đột nói trên làm lực lượng giữ gìn hỏa bình 
cua Liên hợp quốc phải đau dấu và nhiều lúc 
tương như bất lực. 


Chiến tranh, xung đột giống như một cán bệnh 
truyền nhiễm chẳng tha một châu lục nào. Cuộc 
nội chiến ở Öó-xmi-a Hec-xé-gó-vi-na (thuộc Nam 
tư cũ) bủng nô tử năm 1992 đã nhanh chóng trơ 
thành tiêu điểm xung đột sác tộc ở khu vực này 
và đã diễn biến thành cuộc chiến tranh nóng có 
quy mô lớn nhất châu Âu tử sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, khiến cho nhiều người trên thế giới 
rất lo ngại. Cuộc nội chiến này bát nguồn tử sự 
chia rẽ trong lòng Liên bang Nam tư cũ và là kết 
qua của những mâu thuẫn dân tộc kéo dài, dưới 
tác động. của các nhân tố bền trong và bên ngoài. 
Nó đã gây ra những hậu quả rất Hệ Mệnh trọng. 

Trên mảnh dất Liên xô cũ, các "vi rút" chiến 
tranh hoành hành rất ác liệt. Ở Ma-go-rw-nui Ca- 
ra-bác, vùng đất tranh chấp giữa Ac-mê-nli và A- 
dcc-bai-pian đã 4 năm nay chưa ngừng tiếng 


súng. Bao thưởng dân vô tội dã nảm xuống vĩnh 
viễn bởi những tham vọng sắc tộc. Ẩp-kha-di-a 
và Ớrwu-di-a xung đột kéo đà! tử năm 1992 do tách 
và nhập, khiến cho quân mũ nổi xanh đã phải có 
mật ở đây để can thiệp. Hản các nhà lãnh đạo sở 
tại không thể tự hào vì sự kiện này, sự kiện mà 
suốt hơn 70 nam qua chưa hể có trên bất cứ vùng 
đất nào của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết. Bán dáo: Crưm, vị trí chiến lược đạc biệt 
quan trọng cả về kinh tế lần quân SỰ, VỚI Cũng 
Xê-va-xtô-pôn và hạm đội Hác hải nôi tiếng, là 
điểm nóng của cuộc tranh chấp giữa U-crai-na và 
Liên bang Nga, nơi có nguy cơ tiểm tảng bùng 
nô xung đột nếu các phía tranh chấp không, tự 
kiểm chế. Ơ cộng hòa Mfón-đa-vi, tình hình cũng 
tương tư. Rồi Lár-vi-a,E-xtô-ni-a... cho tới các 
HHỚC Cộng hoa Trung Á với những mâu thuẫn 
giữa "ngoại kiểu” (người Nga) và người ban xử 
ngày càng thát lại như một cái nút khó gỡ. Chiến 
sự ác liệt kéo dài ơ vùng này củng các trận dụng 
độ ở biên giới đã làm hàng vạn người thiệt mạng. 
Qua phân tích tình hình, khả nang giải quyết xung 
đột ở khu vực này rất ít. Tại Cộng hỏa Liên bang 
Nơa, Ở ngưỡng cưa năm mới còn rộ lên rất ác liệt 
cuộc khung hoang Trê-sni-a đc dọa tính mạng 
biết bao dân lành. 

Xung đột sắc tộc là một trong những nhân tô 
đang đây lục địa châu Phi tới sự khốn cùng. Tại 
Ru-an-đa, chiến tranh đã bủng lên dữ dội do mâu 
- thuần giữa hai bộ tộc Tút- _I và Hlu-tu (chiếm đa 
số). Cuộc chiến giành quyền lực tháng 7-1994 ơ 
đây đã để lại nửa triệu tử thi (tức là cứ l6 người 
đân thì có một người thiệt mạng). Do chết chóc, 
hạn hán, mất mùa và đói khô, khoảng 2 triệu 
người Ru-an-đa đã phải di tan sang Da-ia. Thêm 
vào đó, chưa biết chính phủ mới ở đây có đủ mạnh 
để ngân chạn một cuộc chiến huynh đệ tương tản 
mới, khi chính phu củ cua người Hu-tu lưu vong 
quay về tra thủ không? 

Do đối đầu và tàn phá kéo dài, bên tham chiến 
nào cũng phai trả giá rất nạng cả về vật chất lẫn 
tinh thần. Bơi vậy, các bên xung đột đều phải tìm 
cách hòa hoãn và giai quyết trận chiến bằng 
những phương pháp hòa bình hơn. 

Sẽ thiếu sót nếu để cập tới chủ để chiến tranh 
mà bỏ qua câu chuyện hạt nhân với nhân vật 
chính là Mỹ. Ngay từ nam 1945, mọi cổ gắng của 
Mỹ đều nhằm đóng cưa Câu lạc bộ các quôc gia 
có vũ khí hạt nhân. Nhưng cô gáng này là vô 
vọng. Sau nam 199], Bê-la-rút, U-crai-na, Ca- 
dac-xtan đều có trong tay vũ khí hạt nhân, làm 
tang đáng kể số thành viên của câu lạc bộ trên. 
Thất bại, Mỹ XOay Sang tìm cách kiểm soát tất 
cả những nước mà Mỹ cho là có vũ khí hạt nhân. 
Cuộc thương lượng hạt nhân giữa Mỹ và Triểu 
tiên kéo dải tử năm 1992 tới nay nàm trong ý đổ 
trên của Mỹ. Cuộc thương lượng này đã đi đến 


Thế giới vốn để, sự kiện 


việc ký hiệp định tay đôi Mỹ- Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triểu tiên trong năm 1994. 

3- Sau nam 1989, cùng với những đồ, VÕ vả 
kiến tạo mới các thể chế chính trị, một cấu trúc 
thế giới mới dang từng bước được hình thành. 
Trạng thái hoảng loạn ban đầu lắng dịu dần. 
Những kẻ đắc lợi trong cơn khung hoang thể kỷ 
đã tĩnh trí lại, và có lẽ cũng nhận ra rằng "thời 
cơ đâu dễ chớp". Cỏn người thua thì cũng rút được 
những. bài học xương máu, và cương quyết đội 
mới để phát triển. Như vậy, ôn định và phát triển 
đang trơ thành nhu cầu chung đối với các nước 
trên thế giới. Môi trưởng thuận lợi này, củng với 
sự phát triên như vũ bão của khoa học và kỹ thuật, 
càng đây mạnh xu thế quốc tế hóa. 


Về kinh tế : Vượt qua hàng rào ÿ thức hệ, thị 
trường thể giới hình thành, lan Tộng vả thông 
nhất. Nhở bưu điện viễn thông và hệ thống máy 
vi tính, hằng ngày giá cả hảng hóa, giá chúng 
khoán... được thu thạp và truyền 4 tới trung tâm 
tửny nước. Trên các sản phẩm, dòng chữ 
"Madc in..." "Sản xuất tại.. ” ngày cảng mang tính 
tượng trưng, bởi lẽ phần lớn các sản phẩm đều là 
kết quả. phối hợp san xuất của hai hay nhiều xí 
nghiệp ở các nước khác nhau. Sự hợp tác và phân 
công trong sản xuất ngày càng mở rộng và đi vào 
chiều sâu, làm cho hảng hóa ngày càng mang tính 
quốc tế và mỗi nước ngày càng gán bó với cộng 
đồng quốc tế. 


VỀ văn hóa - xã hội : Một thực tế được ghi 
nhận là trên hành tình chúng ta, không cỏn một 
quộc gia nào, khu vực nào, bất kể trình độ phát 
triền ra sao, lại không bị thu hút vào quá trình 
quốc tế hóa, quá trình phát triên thống nhất chung 
cho toản nhân loại. Qua hệ thống truyền thông 
hảng ngảy, con người có thể nhanh chóng biết 
được tin tức Ở những nơi cách xa hàng vạn cây 
số. Âm nhạc, phim ảnh, sách báo cũng nhanh 
chóng vượt khỏi biên giới quốc gia, nơi chúng ra 
đời, để đến với công chúng trên kháp. thế giới. 
Các nền van hóa hòa nhập vào nhau một cách tự 
nhiên, dẩn dân và có chọn lọc. Đương nhiên, nền 
văn hóa cua các nước khoa học kỹ thuật cao. hệ 
thống truyền thông mạnh, sẽ có điểu kiện tốt hơn 
để thâm nhập các nền ván hóa khác. 


Quốc tế hóa, toàn cầu hóa là một xu thể lớn 
đang chì phối sự vận động cua thể giới, bơi vậy 
nó đỏi hỏi mỗi nước phải có một chiến lược hợp 
lý phù hợp với xu thể này. 


Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tủng 
nước, do bị thúc bách của quá trình quốc tế hóa 
và liên kết khu vực, xu thể hòa hợp - đối thoại 
đang hình thành ngày càng rõ nét. Đây là xu thế 
tích cực, diễn ra với những sự kiện lớn gico vào 
lòng các dân tộc những ân tượng sâu sác. Kể tử 
nam 1657 bị thực dân Hà lan thông trị vả sau đó, 
tử năm 1806 bị thực dân Anh thống trị, đất nước 
Nam phi chưa hề biết tới khái niệm dân chu. 
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Thế giới vốn đề, sự kiện 


Nhưng tử tháng 4-1994, lịch sử Nam phi đã sang 
một trang mới. Một nước Nam phi dân chủ đã ra 
đời, chấm dút chế độ a-pac-thai tàn bạo. Tuy 
chính phu mới cua ông Man-đê-la còn đứng trước 
nhiều khó khan, nhưng nhân loại tiến bộ đã có 
thể tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước 
đau thương này. 


Ngày 26- 10-1994, 5000 khách mời tử nhiều 
nước trên thể giới đã chứng kiến một sự kiện đạc 
biệt tại Trung Đông. lễ ky kết Hiệp ước hòa bình 
giữa Ï-xra-cn và vương quốc Gioóc-đda-ni, chấm 
dứt 46 nam thù địch giữa hai nước láng giểng này. 
Hiệp ước này củng - với Hiệp định hòa bình giữa 
I-xra-en và PLO (Tô chức giải phóng Pa-lc-xtin) 
và Tuyên bố 14 điểm của Hội nghị Ca-da-blan- -ca 
họp tử ngày 30-10 đến I - 11 - 1994 tại Ma rốc 
với sự tham gia của 2 500 đại biểu 6l nước và 
nhiều tổ chức quốc tế và công ty khu vực nhằm 
thúc đầy sự hợp tác giữa các nước Á rập và Ï-xra- 
cn (đạc biệt là về kinh tế), là những cơ sở đáng 
tin cậy của nền hòa bình Trung Đông. 


Như vậy. dù vẫn còn những nhân tố bất ốn 
định và nguy CƠ bùng nô xung đột, nhìn chung 
thể giới cua chúng ta năm qua đã dịu dân sau cơn 
sốt khủng hoảng, thế ôn dịnh đang dần dần được 
xác lập. 


4 - Vài ba năm trước đây, cùng với sự SỤp đổ 
cua Liên xô, chủ nghĩa cộng sản lâm vào tình 
trang khó khan chưa tửng thấy. Phương Tây ca 
khúc khải hoàn, các học giả chống cộng cô ghép 
chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa phát xÍ, cỏn 
các chính khách khét tiếng chống cộng thì xoay 
dủ cách để đưa chủ nghĩa cộng san ra trước vành 
móng ngựa. Điển hình nhất là ở Dức, nơi mà bệnh 
dịch chống cộng dã được khuyến khích. Nhưng 
thực tế đã chẳng có vụ án lịch sử nào phán xét 
nôi chủ nghĩa cộng sản, bơi đó là điểu không thể 
có. Cuộc tân công của những kẻ chống cộng 
nhằm vào những người cộng san chỉ là một trò 
hể chính trị khiến người ta nhớ lại thởi kỳ của 
chủ nghĩa quốc xã. 

Các đảng công sản và công nhân ở Đông Âu 
và các nước thuộc Liên xô trước đây đã bị đặt 
vào "đất chết". 

“con đường sông" bảng cách đổi mới, cai cách tô 
chúc, đối tên, lập lại, củng cố vả tăng Cưởng mỖi 
liền hệ với quán Chúng Ở cơ sở. Thể gIỚI dang 
chứng kiến sự "sống lại" của các đảng cộng sản 
và công nhan tại "Đông Âu và Liên xô cũ. Ơ một 
số nước, đảng cộng san giành được đa số phiếu 
trong các cuộc bầu cư quốc hội. và đảng viên 
cộng sản đã lại dược bầu vào các chức vụ quan 
trọng. Khi mà cái bánh vẽ "dân chu", "tự do”, 
"kinh tế sung túc” đã bị thời gian cuốn trôi thì 
dân chúng bát dầu hiểu ra ràng họ đã nhẹ dạ để 
bị lửa bịp như thế nào. Bài học đến với người dân 
ở các nước xã hội chu nghĩa Đông Âu và Liên xô 
cũ khá muộn, nhưng “muộn cỏn hơn là không bao 
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Hết chỗ lùi, các đảng này đã tìm, 


giờ". Phong trào cộng sản ở các nước này đang 
phục hồi nhưng còn gập không ít khó khán do sự 
chống phá điện cuồng của các thế lực thù dịch, 
và do cả sự chia rẽ nội bộ chưa dễ khác phục. 
Nhưng dủ có khó khan đến đâu, phong trào cộng 
sản ở các nước này nhất định rối Sẽ phát triêền 
mạnh mẽ, bởi lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa 
cộng sản luôn tỏa sáng, luôn là ước vọng của nhân 
loại. 

5 - Tiếp tục đường lối đối ngoại mà Đại hội 
VII của Đảng cộng sản Việt nam để ra, năm 1994 
nước ta đã triển khai mạnh mẽ hơn công tác đối 
ngoại. Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng 
và Nhà nước ta đã tiến hành những chuyến viếng 
thăm hữu nghị các nước, đồng thời chúng ta đã 
đón tiếp nhiều đoàn khách tử nhiều nước trên thế 
giới tới thảm ta, trong đó có 5 nguyên thủ quốc 
gia, 10 thủ tướng, 4 chú tịch quốc hội, 14 bộ 
trương ngoại giao và nhiều bộ trưởng khác... Việt 
nam đã đạt thêm quan hệ ngoại giao với 5 nước, 
đưa số nước mà Việt nam có quan hệ lên 150 
nước. 

Việt nam tham gia tích cực các tổ chức hợp 
tác khu vực và các tô chức đa phương, Việt nam 
là thành viên của Hội đống hợp tác Thái bình 
dương ; tham gia Hội đồng lòng chao Thái bình 
đương; là quan sát viên toàn phần của GATT 
(trước đây là quan sát viên từng phần). Việt nam 
là thành viên tích cực của phong trào không liên 
kết và nhóm 77... 

Quan hệ Việt nam - Trung quốc tiến thêm một 
bước dài với cuộc viếng tham Việt nam của đốn 
chí Giang Trạch Dân - Tổng bí thư Đảng, Chu 
tịch nước, Bí thư Quân uy Trung quốc. 


Quan hệ Việt nam với ASEAN nám 1994 được 
nâng lên một tẩm mới. Tháng 7/1994 Hội nghị 
ngoại trưởng ASEAN họp tại Băng cốc đã chính 
thức tuyên bố : "Sẵn sảng chấp nhận Việt nam là 
thành viên ASEAN". Hiện nay, cả ASEAN và 
Việt nam đều tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. 
Một sự kiện khác gây ấn tượng trong nám 1994 
là việc Mỹ bo cấm vận Việt nam và thành lập cơ 
quan liên lạc giữa hai nước. Mỹ đã đầu tư vào 
Việt nam qua 20 dự án (190 triệu đô la), đứng 
thứ 13 trong số các nước đầu tư vào Việt nam. 
Việc Mỹ bo cấm vận Việt nam là xu thế tất yếu, 
và là tháng lợi quan trọng của nhân dân ta, tạo 
điểu kiện để chúng ta táng cường quan hệ hợp 
tác với cộng đồng quốc tế. 

Bước vào nám mới, nhìn lại nam cũ và trông 
kháp bốn phương, chúng ta thấy kết quả đạt được 
về đối ngoại trong nam 1994 là hết sức quan 
trọng, nó khẳng định thêm đường lối đổi mới của 
Đảng ta là đúng dán, giúp chúng ta càng vững 
tin vào tương lai tươi đẹp của đất nước, của dân 
tộc. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 
LÀ TẤT VỀU LỊCH SỬ 


Lời BBT - Bao Sự thật (Nga) số ra ngày 16-11-1994 đã đăng bải "Ý tưởng bị bôi nhọ bơi sự 
dốt nát" của Bô-rít-Xia-bin. Chúng tôi xin trích đăng bài báo nảy với đầu đề được đặt lại. 


SỰ HẦN HOAN VỘI VÀNG 


Một nhà chính trị sau khi đi tham quan tượng 
Nữ thần tự do và xem các siêu thị ở Niu Oóc đã 
tuyên bổ : "Sự thật" hóa ra rất đơn giản : các cưa 
hàng của Mỹ nhiều mát hàng hơn của Nga cũng 
như chú nghĩa tư bản (CNTB) tốt hơn chủ nghĩa 
xã hội (CNXH), cho nên cần phải khôi phục 
CNTB càng nhanh càng tốt. Bát dầu từ thời điểm 
đó đã diễn ra sự cách ly công khai hệ tư tưởng 
cộng sản và ca ngợi các giá trị tư sản, đạc biệt 
trong giới trí thức khoa học xã hội. Một số đại 
diện của giới này đã công khai vứt bỏ hoạc đốt 
thể đảng và tuyên bố CNTB là "đỉnh cao của van 
minh thế giới", là "thành trì của dân chủ", là 
"miền đất hứa" v.v.. 


Nếu như trước kia CNTB được vẽ bảng màu 
đen thì nay nó lại được tô hổng. Thậm chí, những 
mại xấu của xã hội tư sản như hám tiến, chủ nghĩa 
cá nhân, nạn thất nghiệp, dĩ điểm, cũng được các 
phương tiện thông tin dại chúng chính thức coi 
là các hiện tượng bình thường trong một xã hội 
tự do. Nếu tư tương cộng sản chủ nghĩa được nhắc 
đến thì nó luôn được gán với nghĩa xấu, với những 
từ như "không tưởng", "cô hú", "tôn giáo"... 
Nhưng khi CNTB được khôi phục ở Nga thì sự 
hân hoan dần dân biến mất. Hang hóa phong phú, 
nhưng không phải ai cũng có tiền mua. Việc đặt 
sở hữu cá nhân lên hàng đầu củng với tâm lý tôn 
thở đồng tiền đã kích thích không chỉ công việc 
kinh doanh, mà cả tội phạm, làm cho các xí 
nghiệp bị phá sản và làm nảy sinh các cuộc xung 
đột trong xã hội và dân tộc. Cuối củng, việc giải 
tán quốc hội trong máu đã buộc những người ca 
ngợi dân chủ tư sản phải im mồm, đồng thời thừa 
nhận là đúng tuyên bố của phc đổi lập cho rằng 
chế độ hiện nay không thể gọi là dân chủ. - 


Trước thực tế đó, những người hôm qua còn 
ca ngợi CNTB tự do, thì hôm nay đã bát đầu đồng 


tình với tư tưởng xã hội dân chủ, với tư tưởng 
công bảng xã hội và với người lao động. Có thể 
thấy sự "tỉnh lại" của xã hội qua biểu ngữ mà 
những người thco chủ nghĩa vô chính phủ giương 
lên trong cuộc biểu tình ngày l - 5 năm nay : 
"CNTB là xấu xa". Đó là đánh giá (xác thực) đối 
với xã hội tư sản đang được hình thành ở Nga. 
Dù khẩu hiệu đó chưa làm rõ được cái ØÌ sẽ thay 
xã hội tư sản, song (vẫn như trước kia) sự thay 
thế đuy nhất chính là chủ nghĩa cộng sản, được 
sản sinh ra bởi hiện thực tư bản chủ nghĩa. 


CÁC LÃNH TỤ ĐÃ KHÔNG | 
HIẾU ĐIỀU GÌ ? 


Theo Lê-nin, CNXH được xây dựng không chỉ 
"tử trên xuống", mà còn tử "dưới lên". Thco y 
Lê-nin, Đáng cộng sản và Nhà nước xô viết phải 
tông hợp và truyền bá những kinh nghiệm tiên 
tiến trong làm kinh tế và tự quản. Chỉ bảng cách 
đó mới có thể đạt được thành công trong xây dựng 
CNXH, tiến tới xóa bỏ sự khác biệt về giai cấp 
và thú tiêu nhà nước - những tiền để quan trọng 
nhất cho việc xây dựng xã hội cộng sản. 


Rất tiếc, sau khi Lê-nin mất, kinh nghiệm làm 
kinh tế độc lập, tự quản của người lao động đã 
bị thay bằng bộ máy hành chính quan liêu đáng- 
nhà nước. CNXH được xây dựng theo mệnh lệnh 
"tử trên". Thay vì giám đi, bộ máy nhà nước lại 
phìinh to ra. Đó chính là hậu quả của quan niệm: 
thực sự lãnh đạo đất nước không phải là những 
người đi bầu đại biểu quốc hội hay xô viết, mà 
là những người lãnh đạo "bộ máy". Hơn nữa, vấn 
để nhân đạo - đặc điểm cơ bản của tư tưởng cộng 
sản - ít được coi trọng. Cuối cùng, đã dẫn tới việc 
tập thể hóa cưỡng bách và khủng bố những người 
có chính kiến bất đồng. 


Lê-nin cho rằng việc bảo đam nàng suất lao 
động cao hơn CNTB là một trong những điều kiện 
sống còn của CNXH. Để làm điểu này, cần kết 
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Qua sóch bóo nước ngoòi 


hợp những ưu việt của chính quyền xô viết với 
những thành tựu lớn nhất của CNTB trong lĩnh 
vực khoa học, kỹ thuật và tổ chức lao động. Lê- 
nin chỉ rõ nếu không có sự nhảy vọt trong phát 
triển lực lượng sản xuất và ván hóa, thì không 
thể tiến hành tập thể hóa ở nông thôn cũng như 
xã hội hóa ở thành phổ. Thế nhưng, "những người 
kế tục" Lê-nin đã đi theo con đường khác, theo 
hướng xã hội hóa sản xuất một cách hình thức; 
áp đạt các quan hệ xã hội chủ nghĩa bảng sắc lệnh. 
Tất cả những việc đó đã ngăn cán tiềm năng của 
chế độ mới, làm cho đông đảo nhân dân không 
tin vào CNXH. Điều này đạc biệt thể hiện rõ vào 
cuối những năm 30, khi lãnh đạo nhà nước tuyên 
bố đã xây xong cơ sở của CNXH và dự định sẽ 
xây dựng nhà nước phi giai cấp trong kế hoạch 
5 năm tiếp theo mạc dùủ lúc ấy 80% số dân còn 
sống ở nông thôn, nhiều nơi chưa có điện và tỷ 
lệ mù chữ ở người lớn tuổi cỏn cao... 

Những người kế tục Xta-lin cũng không hiểu 
gì về vấn để xây dựng CNXH và chủ nghĩa cộng 
sản (CNCS). Khơ-rút-sốp tuyên bố là sẽ xây dựng 
xong cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNCS trong 20 
nam. Ông không nhận thức được rằng chưa thể 
xây dựng cơ sở vật chất của CNCS chừng nào lao 
động làm công vẫn cỏn, sản xuất xã hội còn kém 
hiệu qua và lao động chân tay còn nhiều . Sau 
thởi Khơ-rút-sốp cũng không có gì mới trong hiểu 
biết về CNCS. Mưu toan cải tổ xã hội, tiến hành 
cách mạng khoa học kỹ thuật, dân chủ hóa xã hội 
của M.X.Goóc-ba-trốp đã không mang lại kết quả 
mong đợi. Ngược lại, nó còn mỡ đường cho các 
lực lượng chính trị tư sản phục hối CNTB vào 
đầu những nam 90. Kết quả là tất cả những gì tốt 
đẹp được tạo ra trong 70 năm chính quyển xô viết 
đã bị chính quyển tư sản mới làm tiêu tan. Với 
việc đang cộng sản tan rã, giai cấp công nhân 
buộc phải tìm cho mình một ban lãnh đạo chính 
trị mới. Tương lai sẽ trả lời câu hơi : "Liệu phong 
trào cộng san mới có đáp ứng được yêu cầu của 
giai cấp công nhân hay không ?" Hiện tại, phong 
trào cộng sản đang trải qua giai đoạn phức tạp 
tìm hướng đi và khẳng định vị trí. Một trong 
những nguyên nhân gây nên thất bại cua giai cấp 
công nhân ở Nga là các lãnh tụ đã không đi thco 
học thuyết Mác - Lê-nin trong quá trình xây dựng 
CNXH và CNCS. Người lao động một lần nữa 
lại đứng trước câu hỏi : "Làm gì ? " Trả lời câu 
hỏi này không khó : Cần khôi phục tư tương cộng 
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sản ; loại bố những xuyên tạc lịch sử ; thống nhất 
không phải trên lời nói, mà trên cơ sở khoa học 
về CNXH và CNCS với phong trào công nhân 
đang bửng tỉnh. 


GIẢI QUYẾT CÂU ĐỐ LỊCH SỬ 


Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Mác 
và Ăng-ghcn đã chứng minh sự cẩn thiết lịch sử 
của sự xuất hiện một xã hội mới trong đó "sự 
phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho 
sự phát triển tự do của tất cả mọi người". Tư tưởng 
này dựa trên những thành quả tốt đẹp nhất của 
các tư tưởng trước đó (kể cả các học thuyết tự do 
và xã hội chủ nghĩa), nên không một tư tưởng 
nảo khác có thể sánh được với nó. 


Mác thường gọi CNCS là "chủ nghĩa nhân đạo 
thực sự”, là sự mở đầu của "lịch sử loài người", 
là "vương quốc tự do". Tất cả những định nghĩa 
đó thể hiện truyền thống nhân đạo mà những nhà 
mác xít chân chính luôn noi theo. Tuy nhiên, giờ 
đây các nhà dân chủ "cấp tiến" lại tìm cách đặt 
CNCS ngang với chủ nghĩa phát xít, tìm cách 
chứng minh bản chất "không nhân đạo" của 
CNCS. 


Rất tiếc, không chỉ những kẻ chống cộng điên 
cuống mà cả những người nghiên cứu hởi hợt lý 
luận cộng sản cũng nói về sự lạc hậu của chủ 
nghĩa Mác và hệ tư tưởng cộng sản. Họ tìm cách 
thay thế hệ tư tưởng đó bằng mớ hổ lốn các giá 
trị xã hội - dân chủ và dân tộc chủ nghĩa. Thế 
nhưng, CNCS không chỉ là giá trị mà còn thể hiện 
tất cả các giai đoạn phát triển lịch sử trước đó. 
Trong mỗi liên hệ ấy, Mác đã gọi CNCS là sự 

"giải quyết câu đố lịch sử". 


Công lao của Mác chính là ở chỗ ông có cách 
nhìn lịch sử hoàn toàn mới. Ông cho rằng việc 
phân chia lao động chính là cội nguốn gây nên 
sự phát triển mâu thuẫn của loài người. Theo ông, 
việc phân chia lao động thành lao động trí óc và 
lao động chân tay, lao động làm thuê và sở hữu 
tư nhân là những nhân tố góp phần thúc đấy tiến 
bộ xã hội, nhưng đồng thời cũng chia rẽ con 
người, gây nên cuộc chiến tranh dai dẳng giữa 
"tầng lớp đưới" và "tầng lớp trên". 

Phân tích nguyên nhân của cuộc đấu tranh đó, 
Mác dã chỉ ra tính chất tạm thời của việc phân 
chia lao động và xã hội có giai cấp. Những ai cho 
rằng Mác và những người cộng sản muốn vĩnh 
viễn hóa đấu tranh giai cấp và phân chia xã hội, 


thì những người đó đã lầm to. Chính những người 
cộng sản đã tuyên bố mục tiêu cuối củng của 
mình là xây dựng một xã hội không giai cấp. Mục 
tiêu đó không phải do những nhà mơ mộng nghĩ 
ra. Nó chính là quá trình tiến hóa cửa lịch sử. Vấn 
để là ở chỗ khi xã hội phát triển cao, năng suất 
lao động tàng vọt, nhất định sẽ xuất hiện những 
điểu kiện dẫn đến việc thủ tiêu sự khác biệt giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay ; giữa lao 
động và tư bản ; giữa giai cấp công nhân và giai 
cấp tư sản. Tiến bộ xã hội cũng dẫn đến loại bỏ 
các hình thức đối đầu phi nhân đạo. Bàng cách 
đó tạo nên những điều kiện cần thiết cho việc 
hình thành "vương quốc tự do". Trong quá trình 
tiến tới "vương quốc tự do”, loài người trai qua 
ba bạc phát triển xã hội : sự phụ thuộc hoàn toàn 
cua cá nhân (các xã hội trước chủ nghĩa tư bản); 
sự độc lập của cá nhân phụ thuộc vào hàng hóa 
- tiến tệ, vào kinh tế (chủ nghĩa tư bản) : sự phát 
triên tự do của cá nhân là điều kiện cho sự phát 
triển tự do của tất cá mọi người (chủ nghĩa cộng 
sản). 

Sự phát triển của sản xuất, trước tiên là sự phát 
triển của công nghệ, cho thấy con người sẽ không 
phải còng lưng mãi để kiếm miếng bánh mì. Tự 
động hóa không chỉ thú tiêu lao động chân tay 
mà cỏn cho thấy tính chất tạm thời của sơ hữu tư 
nhân và san xuất tư bản chú nghĩa. Với tự động 
hóa. tư bản sẽ tiến đến chỗ tự thủ tiêu, bởi vì hoạc 
nó phải nuôi những công nhân bị máy móc đẩy 
ra dường (điều này mâu thuần với mong muốn 
của nó là kiếm lời tối đa), hoặc nó phải ngùng 
sản xuất (điều này dân đến sự diệt vong không 
chỉ của tư bản mà của cả xã hội). Các cuộc khung 
hoáng xã hội và nạn thất nghiệp ơ các nuốc tư 
bản phát triên chứng minh tính hiện thực của suy 
luận trên. Chính vị vậy, việc chuyển sang CNXH 
và CNCS trơ thành điểu kiện không thể thiếu 
được cho sự tốn tại của loài người. Giai cấp công 
nhân chính là tầng lớp xã hội có nhiệm vụ thực 
hiện bước chuyên đỏ. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TẤT YÊU 


Hiện nay loài người đang dứng trước các vấn 
để toàn cầu, như : sinh thái, ô nhiễm môi trưởng, 
hạt nhân... Không thể giải quyết các vấn để đó 
nếu các nước và các dân tộc không hợp sức lại 
với nhau. Nói cách khác, không thể giải quyết 
được các vấn để dó chừng nào sở hữu tư nhân 
còn thống trị. 


Quo sóch bóo nước ngoài 


Những hiện tượng như công nhân tham gia 
quản lý và có cổ phần tại xí nghiệp nơi họ đang 
làm việc, cho thấy sự đến gần cửa ky nguyên xã 
hội chu nghĩa. Điểu đó cho phép nói rằng tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa không những không bị chết 
đi mà còn ngày cảng vững mạnh. Nói theo Mác, 
lịch sư đi dúng hướng, tuy không nhanh như ta 
mong đợi. 


Hiện tại, chưa một nước tư bản phát triển nào 
đạt được sư tự động hóa hoàn toàn sản xuất, như 
Mác đã dự đoán trong bộ 7 bản. Trong khi đó, 
mâu thuẫn giữa tư bản và lao động ngày càng 
mang tính toàn cầu. Giai cấp công nhân tiếp tục 
được quốc tế hóa và mỡ rộng với các tầng lớp 
mới : kỹ sư làm công. người lập chương trình, 
người làm trong lĩnh vực dịch vụ... Tất cả tình 
hình đó đưa ra những đòi hoi mới đổi với phong 
trào xã hội chủ nghĩa và cộng sản chu nghĩa. 
Phong trào này không thể không tính đến các hình 
thức bóc lột mới : bóc lột lao động trí óc. Ngoài 
ra, cũng cần phải tính tới việc một tỉ người ở các 
nước phát triển được nâng mức sống là nhở ở việc 
bóc lột 4 tỉ người còn lại, làm cho các nước thể 
giới thứ ba phai chịu hậu quả của các cuộc khúng 
hoang kinh tế, xã hội v.v.. 

Lịch sử Nga đã khẳng định luận điểm của Mác 
về sự khó khan trong việc hình thành xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Sự phục hổi CNTB ở Nga cho thấy 
CNXH còn phải trải qua nhiều thử thách để tự 
kháng định. Có lẽ giai cấp công nhân Nga sẽ phải 
trải qua trưởng học khác nghiệt của CNTB để một 
lần nữa trơ thành "giai cấp cho mình”. Quá trình 
này đã được bát dầu. Mạt khác, sự thay dối tương 
quan lực lượng chính trị trong thập kỹ này sẽ dẫn 
đến những khung hoang mới, những làn sóng 
cách mạng mới, và các dang cánh tả phai sẵn sàng 
ứng phó. Thất bại của cánh tả cho thấy bài học : 
không được xa rởi tư tướng cộng sản và không 
được tuyệt đối hóa một hình thức đấu tranh nào. 
Giở đây, phong trào cộng sản đang mắc phai 
những sai lầm như bệnh tả khuynh, chủ nghĩa dân 
tộc - cơ hội ; đang lãng quên lợi ích quốc tế của 
người lao động, tuyệt đổi hóa đấu tranh nghị 
trường và khả năng thỏa hiệp với kẻ thủ. 

Nếu những người cộng sản muốn đứng vững 
về chính trị , họ phải khác phục những phương 
tiện giả tạo đó trên con đường tiến tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 


® KHOA HỌC là một hệ thống các tri thức của nhân loại vỀ các phạm trủ, quy luật vận động và phát 
triển khách quan của thế giới tự nhiên, xã hội và bản thân con người ; là một loại hình hoạt dộng xã 
hội đặc biệt nhằm đạt tới những hiểu biết mới và vận dụng những hiểu biết đó vào sản xuất và đời sống 
trong những điều kiện kinh tế, vàn hóa và xã hội nhất định. 

Tri thức khoa học biểu hiện chủ yếu dưới hình thức các phạm trủ, định luật và quy luật. Đối tượng 
nhận thức của khoa học rất rộng lớn, bao gổm mọi lĩnh vực cửa tự nhiên, xã hội và tư duy. 

Ngày nay, người ta thưởng nói đến và sử dụng cách phân ngành khoa học đã được các cơ quan và 
tô chức quốc tế (như UNESCO) chấp nhận với nđm nhóm ngành sau : khoa học tự nhiên, khoa học xã 
hội, khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, y học. Tuy nhiên, sự phân biệt đó chỉ có ý nghĩa tương 
đối, vì giữa các ngành khoa học thưởng có sự giáp ranh, dan xen nhau cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

Hoạt động khoa học được xem như tất cả các hoạt động có hệ thống, liên quan chạt chế đến việc 
nâng cao, truyền bá và ứng dụng các kiến thức khoa học vào đời sống và sản xuất. Nội dung chủ yếu 
cua hoạt dộng khoa học bao gốm : hoạt động nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học - kỹ thuật. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm 
phát triển kho tàng kiến thức về tự nhiên, xã hội, tư duy và sử dụng những kiến thức đó để tạo ra những 
phương pháp mới áp dụng vào sản xuất và đời sống. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đặc trưng 
bởi các nhân tố cơ bản sau : nhân tố sáng tạo, nhân tố đối mới, sử dụng các phương pháp khoa học và 
sản xuất ra các kiến thức mới. 

Tùy thco mục dích thu thập tri thức để nghiên cứu, giảng đạy hay để hình thành ý thức, dư luận, 
hoặc để sư dụng tr¡ thức một cách trực tiếp (có tính chất kinh tế) và gián tiếp (không có tính chất kinh 
tế), mà hoạt động nghiên cứu khoa học được phân chia thco : nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng 
và triển khai thực TH nh 


Trong lịch sử phát. triển của mình, khoa học không phải lúc nào cũng giữ vai trò dẫn đường cho kỹ 
thuật, công nghệ và san xuất. Từ những năm 50 cua thế kỹ XIX về trước, khoa học thưởng đi sau giải 
thích sự tiến bộ của kỹ thuật, của sản xuất. Ví dụ, Giêm Oát (Jamcs Watt) đã sản xuất ra máy hơi nước, 
nhưng lúc đó lại chưa có lý thuyết về máy hơi nước. Mãi về sau mới xuất hiện lý thuyết đó. Tới những 
nam cuối thế kỷ XIX dầu thế ky XX, khoa học mới tiếp cận được với kỹ thuật, sản xuất. Và chỉ đến 
những nam 40 và 50 của thế ky XX, khoa học mới vượt lên giữ vị trí dẫn đường và trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. Sản phẩm của khoa học là những sáng chế phát minh được vật chất hóa với nhiều 
hàm lượng lao động trí tuệ, nên giá trị và giá ca của nó rất cao. Lợi nhuận do ngành khoa hoc đem lại 
cao hơn lợi nhuận của các ngành kinh tế. Vì vậy, việc đầu tư cho khoa học là chính sách dầu tư cần 
thiết nhất và có hiệu quả nhất. 
® CÔNG NGHỆ là tổng thể các kỹ nang, kiến thức, thiết bị và phương pháp sử dụng trong sản xuất, 
chế tạo hoạc dịch vụ công nghiệp, dịch vụ quản lý. 

Trước đây, trong buổi đầu công nghiệp hóa, người ta thưởng dùng khái niệm &Ø fhuát với ÿ nghĩa 
là công cụ. giải pháp, kiến thức được sử dụng trong sản xuất. Tiếp đó xuất hiện khái niệm cóng nghệ 
vơi ÿ nghĩa ban đấu rất hẹp, chị là tuần tự các giải pháp kỹ thuật trong một dây chuyển san xuất. Ngày 
nay, ý nghĩa của khái niệm công nghệ được mơ rộng và hoàn thiện. Công nghệ được coi là phương 
tiện, công cụ để biến đổi thế giới tự nhiên thành thế giới do con người tạo ra ; là tác nhân chủ chốt 
trons quá trình biến đối các tài nguyên. Han) nhiền thành các hàng hóa và dịch vụ. Với ý nghĩa dầy đủ, 
công nghệ gồm hai phần : "phần cứng” và "phần mềm". Phần cứng bao gổm : máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, kết câu xây dựng, nhà xưởng, V.V. giúp con người tăng năng lực cơ bắp (máy móc thiết bị), và năng 
lực /rí ruệ (tin học). Phần mềm bao gốm : đội ngũ nhân lực có sức khóc, có kỹ năng, kỹ xảo, kinh 
nghiệm sản xuất, làm việc có trách nhiệm và năng suất cao ; các dữ liệu, bản thuyết minh, dự án, mô 
ta sáng chế, chỉ dân kỹ thuật, các thông tin điều hành kỹ thuật, điều hành sản xuất ... ; những liên hệ, 
bố trí, sắp xếp, đào tạo đội ngũ cho các hoạt động như phân chia nguồn lực, tạo mạng lưới, lập kế 
hoạch, kiểm tra, điều hành ; nghiên cứu thị trường đầu ra. 
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Tuy nhiên, công nghệ không phải là lực lượng độc lập, nó tùy thuộc vào môi trường xã hội, kinh 
tế, chính trị của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định. Do vậy, tính hiện thực của việc áp dụng 
công nghệ phụ thuộc vào mới trưởng cóng nơhc. 

Quá trình thay đôi công nghệ thông qua sự thay đối các thế hệ công nghệ. Công nghệ mới thay thể 
công nghệ cũ nhờ tính ưu việt của nó trên các mạt tính nang hoạc giá cả hạ ... Sự thay đổi đó chịu ảnh 
hương bơi chư k) sống của tửng công nghệ, tủng sản phẩm... Chu kỳ sông thưởng bao gồm Các giai 
đoạn : thai nghén y đồ - du nhập - tảng trưỡng - bão hỏa - suy giam. Đối với công nghệ truyền thống, 
chu kỷ này thường thay đổi chậm, còn ngành có công nghệ mới thì độ co dãn lớn, nhịp độ thay đổi 
nhanh hơn. 

Khoa học và công nghệ có những đặc điểm khác nhau. Xét về chúc năng thì nhiệm vụ của khoa 
học là tìm ra các quy luật của tự nhiên, kinh tế, xã hội, tư đuy không gắn với khả năng áp dụng thực 
tế; còn chức nàng của công nghệ là áp dụng các nguyên lý, các quy luật khoa học vào sản xuất và đời 
sông. Các hoạt động khoa học được dánh giá bảng thước do trực cảm ; còn công nghệ lại được đánh 
giá bảng thước do qua phần đóng góp của nó đối với việc giải quyết mục tiêu kinh tế, chính trị , xã hội. 
Xét thco yếu tố thởi gian thì khoa học thường đòi hoi có thời gian dài và chịu yếu tố bất định lớn hơn 
SO VỚI công nghệ. 

Khoa học - công nghệ ngày càng phát triển , thì cơ cấu lực lượng lao động sẽ thay đổi theo xu hướng 
có tính quy luật là ty trọng của lao động trí tuệ, lao động phức tạp ngày càng tang, chiếm ưu thế so với 
tỷ trọng của lao động giản đơn trong tông số lao động xã hội. Sự phát triển của khoa học và công nghệ 
mới, VỀ nguyên tác sẽ tạo ra bước nhay vọt về lực lượng sản xuất và nâng loài người lên trình độ văn 
minh mới. 
® CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ là những hoạt động nhằm đưa một công nghệ mới vào sản xuất. 
Dó là áp dụng một kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, hoặc áp dụng một công nghệ đã hoàn 
thiện tử xí nghiệp nảy sang xí nghiệp khác. 

Có hai luồng chuyển giao công nghệ : chuyển giao đọc và chuyển giao ngang. Chuyển giao dọc là 
công nghệ mới được chuyển tử khu vực nghiên cứu và triển khai sang khu vực sản xuất. Đó là đưa một 
kết quả nghiên cứu đã được triên khai thực nghiệm với những thông số kỹ thuật thực hiện trong giai 
đoạn sản xuất thư vào áp dụng trong san xuất, chứ không phai là kết quả nghiên cứu vừa thu được từ 
phòng thi nghiệm. Chuyển giao dọc có ưu diểm là mang đến một công nghệ hoàn toàn mới, nhưng 
người sản xuất phải chấp nhận mức độ mạo hiểm nhất định. Chuyển giao ngang là chuyển giao một 
công nghệ hoàn thiện tử một xí nghiệp nảy (một nước này) sang một xỉ nghiệp khác (một nước khác). 
Chuyển giao ngang có ưu điểm là độ tin cây cao, ít mạo hiểm, nhưng bên nhận công nghệ thường phai 
chấp nhạn công nghệ lạc hậu hoặc đã lỗi thời. Tuy nhiên, một công nghệ lạc hậu, lỗi thời ở khu vực 
này (chủ yếu là khu vực phát triển ) vẫn có thể phát huy tác dụng ở khu vực khác, thị trưởng khác (ở 
các nước dang phát triển ). 

Nang lực công nghệ của một quốc gia xuất phát tử các nguồn cung cấp công nökễ: thể hiện ở năng 
lực tạo ra công nghệ árong nước và nàng lực nhập, thích nghi và cải tiến công nghệ nhập. 

Nang lực tạo ra công nghệ trong nước bắt đầu tử việc tiến hành nghiên cứu khoa học, có sự độc lập 
nhất định. nhưng có một số hạn chế : thưởng không ; đủ nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực...) để thực 
hiện ở các quốc gia đang phát triển ; việc nghiên cứu trong nước đòi hỏi thời gian dài, độ may rủi cao. 

Năng lực nhập, thích nghi và cải tiến công nghệ nhập thông qua các hợp đồng chuyển giao công 
nghệ bảng các hình thức : mua đứt hoặc mua quyền sử dụng. (Hccncc) một công nghệ đã đáng ký bảo 
hộ. Bảng cách này có thể có nhanh chóng các công nghệ cần thiết, nhưng phải phụ thuộc vào nước 
ngoài. Vị vậy, mỗi quốc gia phải . có một chính sách khoa học - công nghệ phù hợp với chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội - văn hóa của mình. 

Ở nước ta hiện nay, chuyển giao công nghệ phải bảo đảm nâng cao Hiểu quả kinh tế, nâng cao trình 
độ kỹ thuật và công nghệ của đất nước, rút ngắn khoảng cách lạc hậu g giữa I nước ta và thế giới. Bất kỳ 
một công nghệ nảo được chuyển giao đều phải bảo đảm những yêu cầu vỀề mặt kinh tế (thu hổi vốn, 
tang lợi nhuận, mở rộng thị trường.. .), đồng thời bảo đảm hiệu quả xã hội, khai thác và tận dụng tài 
nguyên đất nước, bảo vệ môi trường. Những công nghệ đó không những phải tiên tiến, hiện đại hơn 
những công nghệ thiết bị đã có trong nước, mà còn phải tiên tiến, hiện đại đủ để đưa trinh độ công nghệ 
kỹ thuật của nước ta lên mức trung bình của thế giới, chuẩn bị .cho những bước phát triển cao hơn. 
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® ĐẠI HỘI IV HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM : VÌ MỘT NỀN SÂN KHẨU TIÊN TIẾN 
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 


Trong các ngày 2, 3, 4 và 5 tháng lÏ nam 1994, tại, Nhà hát thành phố Hà nội, Hội nghệ sĩ sân khấu 
Việt nam đã tổ chức Đại hội lần thư IV với 372 đại biểu chính thức đại diện cho 1342 hội viên trong cả 
nước. 2Ì bản tham luận của các nghệ sĩ, các nhà quản lý và nghiên cứu sân khấu đã đi sâu, cụ thể hóa và 
phát triển những vấn để lý luận - thực tiễn đạt ra trong báo cáo của Ban chấp hành Hội "Vì một nền sân 
khấu tiên tiến đậm đà bản sác dân tộc". Đất nước ta đang bước vảo một vận hội mới với những đổi mới tận 
bể sâu : quan niệm về mô hình xã hội, kết cấu hạ tầng, chuẩn mực vỀ con người, cuộc sông, hành vi, đạo 
đức... Nhưng đồng thời, sự chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang kinh tế thị trường thco định hướng xã hội 
chủ nghĩa là quá trình thử thách lớn lao đối với tất cả chúng ta . Sân khấu hôm nay phải làm gì đây để có 
thể vừa đứng vững trước sóng gió của cơ chế mới, vừa có được những tác phẩm có giá trị cao vỀ tư tưởng 
nghệ thuật, những tác phẩm hướng vỀ số phận con người mang tính chân thực của đời sống và hiện thực 
về mạt lịch sử, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và xây dựng dất nước. 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ưƯƠng Đảng, 
đã chỉ rõ nhiệm vụ trước mát của sân khấu là sớm khác phục việc các đoản nghệ thuật phải tự kiểm sống 
bảng những tiết mục chất lượng thấp và gấp rút xây dựng đội ngũ các nhà viết kịch chuyên nghiệp giới 
nghề. 

Nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung làm rõ thêm một số vấn để : 

- Muốn kể thừa và phát huy võn văn hóa, vốn sân khẩu truyền thống, trước hết cần tổng kiểm kê lại 
gia tài sân khấu trong hai nghìn năm qua và làm sống lại bảng. vở diễn. Khác phục căn bệnh "ăn xối" của 
các đoàn trong những năm qua, phấn đấu đưa việc xây dựng, gìn g1ữ dàn kịch mục bảo lưu thành một tiêu 
chuẩn chính trong quyết định thành lập cũng như trong đánh giá hoạt động của các đoàn, các nhà hát. 

2- Để nâng cao chất lượng vỡ điễn, trước hết cẩn chú ý một cách thích đáng (cả. VỀ, tỉnh thần lẫn vật 
chất) đến đội ngũ các nhà viết kịch. Tạo điểu kiện (kinh phí) cho các nghệ sĩ đi thực tế để bám sát và phản 
ảnh được hiện thực rộng lớn của đất nước vào tác phẩm của mình. Tránh tình trạng như hiện nay : thiểu 
kịch bản hay, nhưng lại vẫn thửa những kịch bản tầm tầm quấn quanh những chuyện tiêu cực, cãi vã tủn 
mùn. 

3- Để sân khấu có thể phát triển và đáp ứng một cách đầy đủ những nhu cấu tỉnh thần của cuộc sông 
xã hội trong tình hình mới, cần giải quyết tốt vấn đề đấu tư từ nhiều nguồn cho sân khấu ; cần gấp rút hoạch 
định các chính sách, chế độ mới cho sân khấu ; siết chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Bộ văn hóa - thông tin~ 
và Hội sân khẩu, giữa sân khấu trung ương và sân khấu địa phương. Từ kinh nghiệm thực tiễn, nhiều đại 
biểu đã nêu lên những phương thức hoạt động mới của sân khấu như : tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật với 
chức năng, nhiệm vụ, thậm chỉ đối tượng phục vụ cụ thể khác nhau ; tăng cưởng liên doanh liên kết ; phát 
triển các hình thức xã hội hóa sân khấu mà vẫn đảm bảo chất lượng vả tỉnh định hướng của sân khấu ; ; phát 
triển hình thức câu lạc bộ sân khấu nhỏ sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ; sân khấu chủ 
động đi tìm khán giả cho mình, v.v.. 

Thành công lớn nhất của Đại hội IV Hội nghệ sĩ sân khấu Việt nam không chỉ là bầu ra được một Ban 
chấp hành xứng đáng. Đại hội còn là cái mốc quan trọng, tạo tiền để cho việc giải quyết những vấn để lý 
luận - thực tiễn nhằm đưa sân khấu lên ngang tầm với những đòi hỏi bức xúc của đất nước, của nhân dân 
trong công cuộc đôi mới hôm nay. 


® HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ 
THUỘC DIỆN CẤP ỦY QUẦN LÝ 


Trong hai ngày 22 và 23-11-1994, tại Ninh bình, Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị 
chuyên để vỀ giải quyết đơn, thư tố cáo đẳng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý ở các tỉnh, 
thành phố thuộc dống bằng Bác bộ và khu bốn cũ (khu vực III). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo 
Ủy ban kiểm tra trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủ ủy Ninh bình, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra các tỉnh ủy và thành ủy thuộc khu vực II : Hà nội, Hải phòng, Hải hưng, Hà tây, Hòa bình, Thái 
bình, Nam hà, Ninh bình, Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng binh. 

Số đảng viên ở khu vực I]I chiếm 50% số đẳng viên của cả nước. Cũng như ở Ở nhiều khu vực khác, sô đơn, 
thư tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý ở khu vực Hay mấy năm qua có xu hướng tăng. 
Việc giải quyết đơn, thư tố cáo có nhiều khó khán, phức tạp. 

Tại hội nghị, các dại biểu đã nêu ra thực trạng và phân tích thực chất các đơn, thư tố cáo, phản ánh những 
kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả trong công tác này, nêu ra những khó khăn, phức tạp, vướng 
mác và những kiến nghị xung quanh việc giải quyết đơn, thư tố cáo đáng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. 
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Về đơn thư tố cáo : Nhin chung, dơn thư tố cáo có xu hướng ngày càng táng vả thường tập trung vào các 
dị đại hội đẳng bộ, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, tập trung vào những đảng viên được dự kiến bầu vào 
cấp UY, đại biểu hội đồng nhân dân, bồ sung vào ban thưởng vụ, v.v.. Nội dung thư tố cáo thường tập trung 
vào hai vấn để lớn là cán bộ, đẳng viên vị phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đẳng (khoảng 28- 30%) Và VI 
phạm chính sách, pháp luật (hơn 50%). - Những vị phạm phổ biến nhất hiện nay là : cô ý làm trái nguyên tác, 
chế độ, chính sách, lợi dụng chức, quyền để tham ô, những lạm (42%); thiếu trách nhiệm trong quản ly nhà 
nước, quản lý kinh tế (37%); chiếm đụng đất dai, nhà cửa (11%) ; gây mất đoàn kết nội bộ và trù dập đẳng 
viên, quần chúng (1 05), v.v.. Số đơn, thư đúng hoàn toàn hoặc đúng một phần thường chiếm tỷ lệ cao (60- 
90%). Số đơn, thư giấu tên, mạo danh thường tử 22 đến 60%, do người tố cáo sợ bị trù đập, trả thù hoặc không 
dám chịu trách nhiệm xề những điều mà mình tố cáo. Về #ính chất đơn, thư tố cáo cũng đa dạng, phức tạp : 
có thư do một người ký tên ; có thư do nhiều người ky tên ; nhiều thư có củng một nội dung nhưng được sao, 
chụp gửi nhiều lần, nhiều người, nhiều cấp, nhiều ngành ; có đơn, thư đã được giải quyết nhưng người tổ cáo 
chưa thấy thỏa đáng vẫn tiếp tục gửi ; ở một số nơi đã hình thành tổ chức và phân công một số người đi gặp 
trực tiếp các cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tử trung ương đến địa phương ; có 
nơi hình thành những nhóm chuyên viết đơn, thư, di tố cáo hộ ; nhiều nơi tố cáo thông qua phương tiện thông 
tin đại chúng. 

VỀ người tố cáo :.Người tố cáo thuộc nhiều đối tượng, tầng lớp khác nhau : cán bộ, đẳng viên (đương - 
chức hoặc đã về hưu), người trong và ngoải tổ chức đảng hoặc liên kết với nhau... Trong tổ cáo, bên cạnh 
những người có tâm huyết. với Đảng, có ý thức xây đựng, vô tư, khách quan, cũng có những người đo động 
cơ cá nhân (hoặc do thủ oán, thành kiến với người bị tổ cáo ; hoặc do quyền lợi vật chất, tinh thần bị đụng 
chạm...). 

VỀ người bị tố cáo - Hấu hết là cán bộ, đẳng viên có chức, có quyền, nắm tiền, của trong các cơ quan 
đảng, nhà nước ở các cấp. 

Về kết quả giải quyết. đơn thư tổ cáo : Được sự chỉ đạo của các cấp ỦY - đảng và với hoạt động tích cực 
của ủy ban kiểm tra các cấp, năm 1993 và 6 tháng đầu năm 1994 ủ ủy ban kiểm tra các cấp thuộc khu vực HI 
dã giải. quyết được, trên 89% tổng số đơn, thư tố cáo phải giải quyết. Mặc dù còn rất nhiều khó khan và hạn 
chế, thời gian qua ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động có kế hoạch và phương pháp. bố trí lực lượng 
thích hợp, thường xuyên t thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo Ở địa phương, đơn vị mình, đáp ứng 
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Trong VIỆC giải quyết đơn, thư tố cáo, nhiều nơi, với những mức 
độ khác nhau, dã phát huy được dân chủ trong nội bộ đẳng và trong quần chúng nhân dân ; đã làm rõ được 
đúng, sai, có biện pháp xử lý hoặc để nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng 
viên sai phạm. Đồng thời, thông qua-việc giải quyết đơn, thư tố cáo, dội ngũ cán bộ kiếm tra ơ nhiều nơi cũng 
nâng được bản lĩnh, nâng lực, trình độ nghiệp vụ, phương pháp và kinh nghiệm công tác của mình. 

Tuy nhiên, việc giải quyết đơn, thư tổ cáo cũng còn nhiều khuyết diểm cần được khác phục trong thời gian 
tới. Qua việc giải quyết đơn, thư tố cáo đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, có thể rứt ra một số kinh nghiệm 
chung như sau : 

- Giải quyết đơn, thư tố cáo là một trong những nhiệm VỤ của ủy ban kiểm tra các cấp, như Điểu lệ Đảng 
quy định. Do vậy, để bảo dảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uy đáng cùng cấp, ủy ban kiểm tra các cấp phải 
chủ động để nghị cấp uy cùng cấp chỉ đạo, điều hành các lực lượng giải quyết. 

- Xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo đẳng viên là một nhiệm v vụ do Điểu lệ Đảng quy định, cho nên phải 
thực hiện đẩy dủ nguyên tác tự phê bình và phê bình. Đẳng viên bị tố cáo phải nghiêm túc tự kiểm diểm và 
trình bày những nội dung do ủy ban kiểm tra nêu ra. Các tô chức đẳng vả đẳng viên phải có trách nhiệm tham 
gia xem, xét và có ý kiến. Tùy trường hợp, ủy ban kiểm tra phải coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp của các 
đoàn thể nhân dân và những người trung thực, đáng tin cậy. 

- Trong quá trình giải quyết dơn, thư, phải nắm vững và thực hiện tốt quy trình do Ủy ban kiểm tra trung 
ương đã hướng dẫn. Đặc biệt lưu ý một số điểm quan trọng : AMộ: /a, khi nhận được đơn, thư tổ cáo, phải 
nghiên cứu, phân loại đối tượng, nội dung, t tính chất của đơn, thư tố cáo để thực hiện việc phân công, phân 
cấp và áp dụng quy trình xem xét giải quyết cho phù hợp. /72¡ /a, phải nám chác tình hình trước khi quyết 
định áp dụng quy trình xem xét, xử lý. 8a /ä, phải coi trọng khâu kiểm tra, xác minh. 

- Đối với đơn, thư tố cáo giấu tên ì nhưng nội dung rõ ràng, có địa chỉ cụ thể, có thể thẩm tra xác minh được, 
thì nhất thiết phải xem xét giải quyết, không được bỏ qua. Đối với những đơn thư tô cáo ký rõ tên và địa chỉ, 
song | không có nội dung cụ thể và khi Bàp người tố cáo cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì thêm, 
thì cũng không xem xét giải quyết. Đôi với những ; thư tố cáo mang dụng ý xấu, thiểu xây dựng, dựng chuyện 
để kích động, gầy tâm lý hoài ngÌ!... . thì phải xem xét làm rõ trách nhiệm của người tố cáo. 

- Cán bộ kiểm tra phải vừa giöi vỀ nghiệp vụ kiểm tra, vừa phải giỏi vỀ công tác chính trị , tư tưởng, nhạy 
bén về tâm lý, nám bát được tình hình thực tế, có phương pháp công tác khéo léo, tẾ nhị, có thái độ đúng mực, 
chân tình, binh tĩnh, thận trọng, khách quan đối với người bị tố cáo. Muốn vậy, cần có chính sách, chế độ đào 
tạo, bối dưỡng, thu hút vào ngành kiểm tra những cán bộ vửa có phẩm chất, vừa có nang lực làm công tác 
kiêm tra. | 

VŨ LẦN (thục hiện) 
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® BỘ QUỐC PHÒNG TRAO TẶNG THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO 
CHÍ VỀ ĐỀ TÀI "CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG" 
Nhân ky niệm lần thứ 50 Ngày thành lập QDND Việt nam và Ngày hội ‹ quôc phỏng toàn dân (22- J2-1344 - 22-12- 


I994), sáng 16-12- I994, tại Hà nội, Bộ quốc phỏng đã tổ chức trọng thể lễ trao thưởng cho những tác phẩm vân học 
nghệ thuật và báo chí về để tài "Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang" giai đoạn 1989 - 1994, 


Đây là lần thứ ba Bộ quốc phỏng tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm về đề tài nêu trên. So với hai đợt trước, đợt 
này có quy mô lớn hơn, số lượng bài nhiều hơn, thể loại phong phú và chất lượng tác phẩm cũng cao hơn ; EÓP phần 
kháng định tầm vóc lớn lao cuộc chiến tranh cách mạng cua nhân dân ta, hình ảnh cao đẹp "Anh bộ đội Cụ Hồ" , những 
giá trị của nền van học, nghệ thuật và báo chí cách mạng. Đồng thời chứng tö chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ 
trang luôn luôn là đề tài vô tận, hấp dẫn, được nhiều tác giả quan tâm, tìm tòi sáng tạo, thể hiện và thành công. 


Bộ quốc phòng đã tạng cở "Báo chí vì sự nghiệp quốc phỏng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân" 
cho 25 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình (9 thuộc Trung ương, l6 thuộc địa phương) ; m đó có Tạp chí Cộng 
xán, Bảo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình Việt nam, Thông tân xã Việt nam.. 


Tạng thưởng loại xuất sác có 28 tác phẩm : văn học 2, điện ảnh 3, sân khấu 3, âm nhạc 7, báo chí 9, múa 4. Loại 
khá có 67 tác phẩm : ván học l3, điện ảnh I1, nhiếp ảnh 13, sân khẩu ?, âm nhạc 9, báo chí 9, múa 5. Ngoài ra Bộ 
quốc phòng cũng trao 10 tạng phẩm cho 10 tác giả là các nhà ván, nhạc sĩ, nhiếp ảnh, nhà viết kịch .. 


Trong bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ trao thưởng, Đại tướng Đoàn Khuê khẳng định : "Mạc đủ có nhiều khó 
khản vừa qua trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, song lực lượng sáng tạo ván học nghệ thuật và báo chí đã 
bám sát, phản ánh đa đạng, phong phú, toàn diện về cuộc chiến tranh mà trước đây chúng, ta chưa có điều kiện phản 
ánh. Nhiều tác phẩm van học nghệ thuật và báo chí dã để lại cho chúng ta những cảm xúc thẩm mỹ chân thực, tạo dựng 
được những về đẹp, sự phong phú của cuộc sông "Anh bộ đội Cụ Hồ". 


® GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 1993. 


Trong các ngày 19 và 20 - 12, Hội đồng giải báo chí toàn quốc nam 1993 của Hội Nhà báo Việt Nam đã họp tại 
Hà nội để thẩm định và quyết định việc trao giải nam 1993 cho các nhà báo có tác ph m dự ' giải. Hội đồng quyết định 
trao giải thương báo chí nam 1993 (mỗi giải 5 triệu đổng), gốm 12 giải sau dây (xếp theo vần ABC) : 


1 - Nguyễn Van Bình (Đài PT-TH Thanh hóa) với tác phẩm phim truyền hình "Người thầy mù". 

2 - Trịnh Cư (Lê Tịnh) (Tạp chí Cộng sẵn) với tác phẩm "Nhân quyển là gì ? Ai vi phạm nhân .quyền". 

3 - Trần Bá Đại Dương (Đài PT-TH Thừa thiên -Huể) với tác phẩm phát thanh "Lênh đênh sóng nước Hương giang”. 

4 - Hương Huyền và nhóm PYV báo Phụ nữ Thủ đô với loạt bài về "Vụ án cầu Chương dương". 

5 - Thế Lân, Khôi Nguyên, Nguyễn Hồng (báo Nhân dân) với tác phẩm "Những điều không bình thưởng trong xử 
lý một vụ buôn lậu". 

6 - Kim Loan, Xuân Phú (báo Đồng nai) với tác phẩm "Khi ngân hàng xuống chợ". 

7 - Xuân Mai (báo Cựu chiến binh Việt nam) với tác phẩm "Tấm lòng người chị Chính ủy". 

8 - Chi Phan, Hoài Nam, Vũ Hùng (Truyền hình Quân đội) với bộ phim truyền hình "Trường sa t rong ta". 


9 - Phạm Ván Tri (Vi Tran), (Hội nhà báo Minh hải) và Trần Quốc Thái (TTXXVN) với loạt bài "Hậu vụ án XIMEX- 
_COL" đang trên báo Tuấn tin tức. 


10 - Đinh Quang Thành, (TTXVN) với một số tác phẩm ảnh báo chí trong nam 1993. 
I1 - Trần Mạnh Thường (Đài tiếng nói Việt nam) với tác phẩm "Tạp chí truyền thanh về dầu khí". 
12 - Trần Anh Tú (báo Nam hà) với tác phẩm "Mỹ thành đi lên từ thủy lợi". ˆÌ 


® NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 4 
NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN : 


* Sáng ngày 20-12-1994, Đoàn đại biểu Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó tổng 
biên tập dân dấu đã tới Bộ quốc phòng chúc mừng. Đại tướng Đoàn Khuê, Uy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc 
phòng cùng một số tướng lĩnh đã tiếp và tổ ý vul mừng về mối quan hệ hợp tác chạt chẽ giữa Tạp chí Cộng sản và Bộ 
quốc phòng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng quốc phòng, 
bảo vệ Tô quốc. 


* Chiều ngày 22-12-1994, Đoàn đại biểu Bộ biên tập 7ạp chí Cộng sản đã tới tham và chúc mừng Đại tướng VÕ 
Nguyên Giáp. Trong bầu không khí thân tình ấm cúng, Đại tướng đã trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với đoàn 7p 


chí Cọng san. 


* Sáng ngày 23-l2-I994, Đoàn đại biểu Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã đến tham và tạng quà 60 bà mẹ đại diện 
cho các bà mẹ anh hùng cả nước về Hà nội dự lễ trao tạng danh hiệu "Bà mẹ Việt nam anh hùng". 
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[ quẢG CÁO, CŨNG TY KINH D0ANH XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN 


e& 


: đ9693682 - 
T8 AX : 81151ả EPC0 VT 
Fax : 84.8.324744 - 84.9.33209 


PHẠM VI HOẠT ĐỘNG : 


1. Kinh doanh xuất nhập khẩu - Thương mại - Du 
lịch- Khách sạn - Địa ốc - Chế biến Nông Hải sản xuất 
khẩu - Xây dụng công nghiệp và dân dụng - Đại lý bảo 
hiểm - Thu đổi ngoại tệ. 


2. Công ty EPCO : Đại lý bảo hiểm cho Công ty Bảo 
hiểm Sài Gòn. 


- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. - 
- Bảo hiểm xây dụng lắp đặt. 


- Bảo hiểm con người : Tai nạn 24/24 - Sinh mạng 
cá nhân - Du lịch - Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật. 


nội địa. 
- Bảo hiểm ô tô, xe máy. 


- Bảo hiểm tàu thủy : Tàu biển, biến: He sông, tâu `. 
_ing & river - going vessels, riverboats, fishing boats. 


sông, tàu cá. 
* Trụ sở Văn phòng Công ty : 


01 Nguyễn Thượng Hiền, PHHÔNg 4, Quận 3, Thành. 


phố Hồ Chí Minh. 


3. Công ty EPCO : Đại lý thu đổi ngoại tệ (VIET- 
COMBANK TP. HCM - EPCO Ltd) | 


- Văn phòng Công ty : 01 Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 


Điện thoại : 390382 


- Khách sạn EPCO : 
Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 


Điện thoại : 297726 - 


- Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vận Kệ: | 


122A Cách Mạng Tháng 8, ` 


NÔNG HÃI SÂN - DU LỊCH - KHÁCH SẠN QUẬN 3 (TNHH) 
EXP0RT - IRP0RT x TDURISM 0o., HH. 


FP(0 HEP 


AMiwesc : 01 xoyHẾt Thuøng Riea St, Ward &, 
District 3, IWoChiMiah 0y .. 

Telegkeae : 390382 - 33-879 - 3348980 - 335186 
Telex : 01151& EPG0 VT 


Fax : 8449.324744 - 84.9.332099 


SCOPE OF ACTTIVITIES 


1. Export & lImport - Trading - Tourist & hotel services 
- Real estate - Processing of marine & agricultural prod- 
ucts for export - Civil engineering - Insurance & Foreign 
exchange broker. | 


2. As an insurance broker for Saigon lnsurance Com- 
pany, EPCO dđeals with the insurance policies covering: 


- Fire & particular risks. . 
- Constrution & Installation. 


- Personal accident for 24/24 hrs - Life - Travelling - 
Hospital expenses & O0peration. 


- Exported &: Imported cargos - Inland transported 
No | 
XI Automobiles & Motorcycles. 
- Marine vessels : Ocean-going ship, mixed sea go- 


* Contact : EPCO OFFICE“ 
- 01 Nguyen Thuong | Hien 6t., Ward 4, District 3, Ho- 


ˆ ChiMinh City. 


3. Foreign exchange. broker for VIETCOMBANK 
HCMC 


- Head office : 01 Nguyen Thuong Hien St., Ward 4, 
District 3, HoChiMinh CWy.. 


- Telephone : 390382 :. _ 
- EPCO Holel : 122A Cach Mang Thang 8 St, Ward 
7, Oiettict 3, táo Chinh City 
_ Telephone : 297726 


Giám đóc : Ông PHẠM HÙNG 
Dịa chỉ : 41 - Hùng Vương - T.P Đà Lạt 
ĐT : 22809 


Lê kg 22) (44214. 25... v2, 


Tỉnh Lâm đồng có đến 25 loại khoáng sản 
khác nhau như bôxít, cao lanh, than nâu, sắt, 
.vonfrom, thiếc, chì, kẽm, vàng, rubi, tectit v.V.. 
Tổng cộng có 174 điểm quặng. Trong đó nổi 
bật nhất là bôxít, bentonit, thiếc, vonfrom. 


Công ty khoáng sản Lâm đồng được thành 
lập hơn 4 năm qua, thực hiện chức năng khai 
thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu khoáng 
sản. Với lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật 
và công nhân trên 400 người, hàng năm công 
ty khai thác và thu mua, chế biến xuất khẩu 
hàng trăm tấn khoáng sản, nộp ngân sách đáng 
kể cho nhà nước. Công ty là một trong những 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả 
cao của tỉnh. 

Nam 1994 Công ty xuất khẩu 700 tấn thiếc 


tinh, trên 50 tấn đá thạch anh v.v. đạt giá trị 
trên 2,8 tỷ đống. 
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THÔNG BẢO 
HỘI NEHI LẦN THỨ TÁM BGHTU ĐĂNG (KHÚA VII) 


Hội nghị lần thứ tám Ban Chúp hành Trung tuong Đăng (khóa VH) đã họp tì ngày 16 đến 
ngày 23 tháng Ï năm T995, tại la HỌI. 

Hội nưhị đã tháo luận và ra Nghị quyết về việc c “Tiếp tục váy dụng và hoàn thiện Nhà nuốc 
Cộng hỏa Xã hội chủ nghĩa Việt nam- Cai cách một bước nen hành chính Nhì nước” 

Đổng chí Tổng Bí thư Đở Mười đã đọc bài phát biếu quan trọng khai mạc hội nghị và I2HƯ 
kết hội nghị. 

I- Hội nghị lần thú tám Ban Chấp hành Trung tuong nhận định rằng công cuộc đổi mới 
những năm qua được tiến hành toàn điện, lấy: đổi mi kinh te làm trọng tâm, đồng thời dời mỏi hệ 
thống chính trị nìng bước tích cục, vững chắc. 1o chúc và hoại động cúa Nhd nước ta thời gian 
qua có những chuyên biên tích cục : Quan lý Nhà nước bảng pháp luật được tàng cường, dựa trẻn 
cơ sơ hệ thông pháp luật từng buớc được váy: dựng, sưa đời, bo SHNE phút hợp VỚI VéM cau CH@ CONĐ 
cuộc đổi mới ; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy trên nhiều lĩnh vục, được thẻ chế hỏa trong 
nhiều văn ban pháp luật, trước hết là vẻ kinh tế ; tô chúc và hoạt động cua bộ máy Nhà nước được 
đôi mới một bước ; phương thúc lãnh đạo cua Đăng đổi với Nhà nuốc có tiền bọ. 

Tuy nhiên, hoạt động của Nhà nước ta còn những khuyết điểm và yếu Kẻm - Hệ thông pháp 
luật chưa tạo đi khuôn khó pháp lý cán thiết, việc thh hành pháp luật chua nghiêm; tô chức bộ 
máy Nhà nước công kẽnh, hoạt động có mặt kém hiện qua ; nạn quan liêu, lãng phí và tham những 
nghiêm trọng , thục hiện nguyen tác tạp trung dan chủ còn yeu, xụ lãnh đạo cua Đăng chưa được 
tảng cuởng bao đảm cho việc kiện toàn và phát huy hiệu lực của bộ máy Nhà nuớc. 

Tình hình trên đây cùng với yêu cẩu đạt ra cho đất nước trong thời kỳ phát triển mới, đây 
tới một buớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồi hoi phái ra xức vậy dụng, kiện toàn bộ máy Nhà 
nước vững mạnh, trong xạch, có hiệu lực và luệu qua. Bao đảm cho Nhà nước tạ luôn luôn gi 
vững và phát huy bạn chất cách mạng, thông nhất hữu cơ giìa bạn chát giải cáp công nhân với 
tính dán tộc và tính nhan dán, thật vụ la một Nhà nước của nhân dạn, do nhàn dứn, vì nhan dịdn, 
dưới sự lãnh đạo của Đang tiên phong của giai cáp công nhân. Không ngừng kiện toàn, đổi mới 
về cơ cản tô chúc và cơ chẻ, phương thúc quan lý của Nhà nước, hoàn thiện các lĩnh vục hoạt 
động thì lập pháp đến hành pháp và tr pháp cho phủ hợp và thúc đây trở lại quá trình đói mới 
kinh tế - xã hội theo đúng định hướng và hội chủ nghĩa, đu súc gửi vững quốc phòng, an nình của 
đất nước. Nhà nước quản lý mọi mặt hoạt động cưa va hội bằng một hệ thông pháp luật ngày càng 
hoàn chính phù hợp với tình hình mới ; có cơ câu t9 chúc hợp lý, bộ máy tỉnh gọn, rõ nhiệm vụ, 
có sự chí đạo thông xuốt, nhạy bén tì trung ương đến cơ sơ, có đội ngĩ công chúc trung thành, 
tạn tụy, liêm khiết, thành thạo nghiệp vụ, chuyên món. 

Hội nghị Trung ương nhán mạnh rắng, trong quá trình xây dựng và kiện toàn Nhà nước, 
phai quán triệt những quan điểm cơ ban sau đay - 

Một là, xay dụng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước của nhân đản, do nhân đán, vì nhân 
dán, láy liên mình giai cáp công nhân với giai cáp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do 
Đảng Cộng san lãnh đạo. Thực hiện đây đủ quyền dân chủ của nhàn dân, giữ nghiêm ký cương xã 
hội ; chuyên chính với mọi hành động xám phạm lợi ích của Tô quốc và của nhân dán. 

Hai là, quyển lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chè giữa các 
cơ quan Nhà nước trong việc thục hiện ba quyền : Lập pháp, hành pháp, tu pháp. 

Ba là, guản triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tố chúc và hoạt đọng cưa Nhà nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tảng cường sự lãnh đạo và điều hành tập trung thống nhất 
cua Trung ương, đồng thời phá! huy trách nhiệm và tỉnh chủ động, nàng động, sáng tạo của tiìng 
địa phương, từng cơ sơ, từng tô chúc, từng cá nhán và toàn hệ thong. 

: Bến là, tảng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật - 
đóng thời coi trọng giáo dục, nang cao đạo đức xã hội, kết hợp biện pháp hành chính với giáo 
dục tw tương, nâng cao dân trí, kết hợp súc mạnh của pháp luật với sức mạnh của quần chúng. 

Năm là, tang cường với trỏ lãnh đạo của Đang đổi với Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt nam 

Hội nghị Trung ương cho rắng, kiện toản Nhà nước Cộng hỏa Xã hội chủ nghĩa Việt nam 
theo TT hướng nói trẻn là một quá trình tương đôi lau dải, phải được tiến hành với những 
bước đi tích cục, vững chúc, đạt trong tổng thể đôi mới hệ thống chính trị. gắn chặt với đổi mới 
và chính đón Đang. _ 


Trong thời gian tới, tập trung sức thực hiện một số chủ trương, nhiệm vụ quan trọng sau 
đây : | 


- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. 

- Cdi cách một bước nền hành chính Nhà nước. 

- Đôi mới tô chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 
- Phát huy vai trỏ nhân dân làm chủ Nhà nước. 

- Tang cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà nước. 


Trong nhiệm vụ xây dựng và hoản thiện Nhà nước phải đặt trọng tâm vào cải cách nền hành 
chính Nhà nước, nhằm xáy dụng một nên hành chỉnh trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng 
quyền lực và từng bước được hiện đại hỏa để thực hiện tối đường lỗi, chính sách của Đảng, quản 
lý có hiệu lực và hiệu gud cao công việc của Nhà nước, phục vụ đắc lục đời sống nhân dán, xây 
dựng nếp sông và làm việc theo pháp luật trong xã hội, thúc đáy tiến trình đổi mới phát triển, thực 
hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 


Trong những năm trước mắt, tập trung sức làm tôt một số công việc sau đây - 


Cải cách thể chế của nền hành chính nhằm đáp ứng từng bước yêu cẩu tăng cưởng quan 
hệ gắn bỏ giữa nhân dán với chính quyền và bao đảm sự quan lý Nhà nước phù hợp với tình hình 
mới, phát huy được mặt tích cực, ngàn chặn được một tiêu cực của nền kinh tế thị trưởng. 


Những việc cáp bách cần phải giải quyết là cải cách thủ tục hành chính, đây mạnh giải 
quyết các khiếu kiện của dân, áp dụng nhiều hình thúc để dân biết và góp ý kiến vào công việc 
cua Nhà nước, đối mới quy trình lập pháp, lập quy, thiết lập kỷ cương xã hội, kỷ luật trong bộ 
máy Nhàd nước. 


Chấn chỉnh tổ chức, bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính (heo phương 
hướng và nguyên tắc : Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp'cán được sắp xếp tỉnh gọn, tập 
trung làm tôi công tác quản lý Nhà nước, phải triển kinh tế, chăm lo giải quyết các vấn để văn 
hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh và kỷ cương pháp luật, cúng cô quốc phòng và 
bảo vệ quyền lợi quốc gia, mơ rộng hoạt động đôi ngoại, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh, bo dán chế độ chủ quản đổi với các doanh nghiệp Nhà nước ; vận dụng đúng 
đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh 
thô sát hợp với chúc năng chỉ đạo, điều hành của hệ thông hành chính và với đặc điểm của từng 
ngành, tùng lĩnh vục khác nhau ; tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra để mọi thành phần kinh 
tế kinh doanh đúng pháp lut. 


Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. 7Trong bộ máy hành chính, ngoài số cản 
bộ dân cư làm việc theo nhiệm kỳ, lục lượng đông đảo là đội ngũ công chúc cần được tuyển chọn 
và sử dụng theo hướng chuyên nghiệp hóa, ôn định, làm việc tận tụy và công tâm, có đủ trình độ, 
năng lục đáp ứng tiêu chuan quy định cho từng chúc danh. 


Xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ công vụ và quy chế công chúc, chú trọng yêu cầu 
về phẩm chất, đạo đúc và tiêu chuẩn về trình độ nàng lực ; trách nhiệm đi đôi với quyền hạn ; 
nhiệm vụ gắn với chính sách đãi ngộ. 


„_ Đấu tranh kiên quyết và bên bỉ chống tệ tham những, lãng phí của công ; tệ của quyền, sách 
nhieu và các hành vì gian lận, vị phạm pháp luật. 


2- Đảng ta khẳng định công tác tu tưởng- lý luận là của toàn Đảng và luôn luôn quan trọng, 
trong thởi điểm hiện nay cảng quan trọng. Hội ng lần thứ tám Ban Cháp hành Trung ương cho 
rằng hơn lúc nào hết, công tác tư tưởng - lý luận lúc này phải đáp túng những đòi hỏi mà thực tiễn 
đất nước đang đặt ra là tăng cường sự nhát trí tư tưởng trong Đang, sự thông nhát về chính trị và 
tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chỉ phấn đấu thực hiện thẳng lợi sự nghiệp đổi mới, đấu 
tranh chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vục tư tưởng, vàn hóa, giữ vững trận địa tw tưởng xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển sảng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tự tương Hỏồ Chỉ Minh, thúc 
đấy mạnh mẽ phong trào cách mạng của nhân dán ; cung cáp những luận cứ khoa học cho việc 
cụ thể hóa và phát triển đường lỗi, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, góp phản 
xây dựng lý luận về mô hình phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp 
với đặc điểm của dân tộc và của thể giới ngày nay. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoàn toàn nhất trí và thông qua 
Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam - 
cái cách một bước nền hành chính Nhà nước” ; giao Bộ Chính trị ra nghị quyết cua Bộ Chính trị 
về :"Một số định hướng lớn về công tác tự tưởng-Ìÿ luận trong tình hình hiện nay”. 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ ó5 NGÀY THÀNH LẬP ĐC5 VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/1998) 


'XỨNG ĐÁNG VỚI LÙNG TiN YÊU PỦA 


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VÉ VANG 
CỦA DÁNG, PHẤN ĐẤU MÃI MÃI 


NHÂN DÂN, ĐƯA ĐẤT NƯỚC BƯỚC 


VÀO THỚI KỲ PHÁT TRIỂN MỨI * 


Thưa các đông chí và các bạn, 
Thưa các vị khách quốc té, 


H2 nay, trong không khi tưng bửng dầu 
xuân, chúng ta long trọng ky niệm lấn thử 
65 Ngày thành lập Đang cộng san Việt nam, 
người đã lãnh đạo nhân dân ta đánh tháng các 
thế lực xâm lược. giành độc lập, tự do cho 
Tổ quốc, và đang dân đường dân tộc ta tiến 
hành sự nghiệp đôi mới vì hạnh phúc cua toàn 
dân. 


Trong niềm vui mừng. phấn khơi. với lòng 
kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành 
kính tương nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. người 
con vĩ đại của Tổ quốc và dân tộc, người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt nam, người sáng 
lập và rèn luyện Đang ta. Tư tương cua "Người 
mãi mãi toa sáng, soi đường cho cuộc đấu 
tranh của nhân đân ta giành tháng lợi huy 
hoàng. Ngày nay, Đang và nhân dân ta đang 
tiếp tục di theo con đường cách mạng mà 
Người đã vạch ra, nỗ lực phấn đấu thực hiện 
mục tiêu, lý tương mả Người hảng mong ước. 


Chúng ta chân thành tương nhớ các nhà 
lãnh đạo kính yêu : Trần Phú, Lê Hồng Phong, 
Hà Huy Tập, Nguyễn Van Cử, Trường Chỉnh. 
Lê Duân, những người có vai trỏ và công lao 
to lớn đối với sự nghiệp của Đang và nhân dân 
ta trong các thời kỷ cách mạng. Chúng ta 
tương nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên cườởn,», 


ĐỖ MƯỜI 
Tổng Bí thư ĐCS Việt nam 


các anh hung. liệt sĩ, dồng chị, đóia, c‹o đa 
anh dùng hy sinh trong cuộc đảu tranh c ¡ch 
mạng lâu dải cưa nhân dân ta vì sự trườa;: tỏn 
và tương lại rạng rỡ cua dan tộc. 

Đang cộng san Việt nam biết ơn :áu vậc 


nhân dân, người đã sinh thành. nuồi duỡng và 
bảo vệ Đang với tất cá tấm lòng són sát, gần 
bỏ. với Đang tron, cuộc đấu tranh dãy hy sinh 
gian khổ đi dẻn tháng lợi ve vang. 


Nhân ngày ký niệm trọng thể này, cho phép 
tôi thay mạt nhân dân Việt nam chân thanh 
cảm ơn đồng chí và bầu bạn kháp nam châu 
về sự cô vũ quý báu và giúp đỡ hảo hiệp. chí 
tình đối với nhân dân và dất nước chúng tỎi 
trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành và giử 
vững nền độc lập cũng như trong sự nghiệp 
xây dựng cuộc sông mới ngày này. 

Thưa các đồng chỉ và các bạn, 

KẾ thủa truyền thống của tổ tiên trong lích 

sư lâu đải dựng nước và giữ nước, nuay tử 
những ngày dấu bị để quốc, thực dân thôn tỉnh 
và thông trị, nhân đân ta đã đứng lên đau tranh 
kiên cường, bất khuất quyết iành lại độc lận, 
tự do. Nhiều cuộc khơi nghĩa đã liên tiến nô 
ra, nhiều phong trảo cứu quôc đã ra đới, nhiều 
người con ưu tú của nhân dân đã hy sinh canh 
liệt vì sự nghiệp cao cá đó. Song các phong 


® Điển van tại lẻ kỷ niềm 6S nam Ngày thành lập CS Việt 


nàạm (3-2-1930 - 5-2-1995) 


Kỷ niệm lồn thứ ó§ Ngày thònh lộp ĐCS Việt nam (3/2/1930 - 3/2/1995) 


trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa đều 
không thành công. Tình thể đỏi hoi phải có 
một tô chức chính trị tiên phong, được vũ trang 


bảng hệ tư tưởng tiên tiến thì mới có thể xác. 


định được đưởng lôi đúng đán nhàm giai 
phóng dân tộc, giai phóng nhân dân lao động. 

Ngày 3-2-1930, cách đây trỏn 65 nam, dưới 
sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đăng 
cộng san Việt nam ra đời, đáp ứng yêu cầu đó. 
Đây là sự kiện lịch sư cực kỳ trọng dại,'đánh 
dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát 


triền của dân tộc ta. Ngay tử lúc mới thành, 


lập, Đăng đã để ra Chính cương ván tát, Sách 
lược ván tát và Luận cương chính trị về cách 
mạng Việt nam, được nhân dân đồng tình và 
ra sức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đăng, 


nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, trai qua. 


biết bao gian khô, hy sinh, đưa sự nghiệp cách 
mạng Việt nam đi tử tháng lợi này đến tháng 
lợi khác. 


Đó là tháng lợi vang dội của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám nam 1945, lật đổ ách thống 
trị của phát-xít, thực dân, phong kiến. lập lên 
nước Việt nam dân chủ cộng hỏa - Nhà nước 
dân chủ nhân dân đầu tiên ơ Đông- -Nam Á. 

Đỏ là chiến tháng lẫy lừng của hai cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, gian khô, 
trường kỳ chống các thế lực xâm lược hùng 
mạnh và hung bạo, đánh tháng chủ nghĩa thực 
dân cũ và chu nghĩa thực dân mới, giải phóng 
đất nước, thông nhất Tổ quốc, mở ra ký 
nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên dất nước ta. 


Đó là những thành tựu to lớn trong xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, xây dựng chế độ mới 
thật sự cua dân, do dân và vì dân ; đưa nhân 
dân trơ thành người làm chu đất nước, làm chủ 
vận mệnh cua mình, ra sức phấn đấu xây dựng 


cuộc sông vật chất và tỉnh thần ngày càng tốt. 


đẹp. 


Đó là những thành tựu quan trọng của công 
cuộc đổi mới mà nhân dân ta trong điều kiện 
khó khan chồng chất, thư thách hiểm nghéo 
đã vượt qua và đạt được : kinh tế tâng trưởng, 
chính trị ôn định, đối ngoại rộng mỡ, đời sông 
nhân dân được cai thiện rõ rệt. 


Nhìn lại hoản cảnh đen tôi cua đất nước 
trước ngày có Đang. chúng ta càng thấm thía 
và trân trọng những thành quả cách mạng to 
lớn mà Đang đã lãnh đạo nhân dân ta giảnh 
được trên sáu thập ky qua, với những chiến 
công hiển hách. vang dội nam châu. làm nức 


k 


lòng bè bạn. Hai tiếng Việt nam" đã trơ thành 
biểu tượng anh hùng và niềm tự hào chung của 
nhân loại tiên bộ. 


Tháng lợi của cách mạng Việt nam 65 năm 
qua chứng minh rằng : sức mạnh cua dân tộc 
ta là sức mạnh của lỏng yêu nước nống nàn, 
của ý chí độc lập, tự chủ, kiên cường, bất 
khuất, của tỉnh thần đoàn kết, chủ động và 
sáng tạo. Thành công cua Đảng cộng sản Việt 
nam trong hơn nưa thế kỷ qua chính là ở chỗ 
Đang đã kết hợp đúng đán chu nghĩa Mác-Lê- 
nin với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống, ban 
sác đân tộc, tiếp thụ tính hoa cua nhân loại, 
nám vững ngọn cở dộc lập dân tộc và chu 
nghĩa xã hội, quy tụ và phát huy sức mạnh của 


nhân dân lao động, cua toàn dân, kết hợp sức 


mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đê làm 
nên sự nghiệp lớn hôm nay và mai sau. 


Trai qua đấu tranh oanh liệt trên mỗi chạng 
đường cách mạng, Đang ta đã nhanh chóng 
lớn mạnh, trương thành trong lòng nhân dân, 
đất nước. Đương nhiên, có được điểu đó, Đảng 
đã phai trai qua biết bao thư thách, hy sinh. 
Hàng triệu người con ưu tú cửa Đang, cua dân 
tộc đã ngã xuông ; hàng chục vạn đang viên, 
cán bộ bị tra tấn, tủ đày ; nhiều lãnh tụ xuất 
sác của Đang ra pháp trường, lên máy chém, 
sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cứu nước, cứu 


_ dân. 


Trong quả trình lãnh đạo, bên cạnh những 
tháng lợi cực kỷ to lớn, cũng có lúc Đang mác 
khuyết điểm, sai lầm, thậm chí tạm thời thất 
bại. Điều quan trọng là Đang ta không che 
giấu mà đã công khai thủa nhận, thành tâm 
láng nghe ý kiến nhân dân, đi vào thực tiễn 
để tông kết, kịp thời rút kinh nghiệm và quyết 
tâm sưa chữa. Chính vì thể, Đang ngày càng 
được nhân dân tin yêu. 


Thông thưởng, những bước ngoạt cua lịch 
sư, khi cách mạng chuyên sang giai doạn mới, 
là lúc có nhiều thư thách, làm bộc lộ rõ nhất 
ban lĩnh, trình độ, phẩm chất, nang lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đang. Một bài học 
kinh nghiệm lớn cua Đăng ta là vào những 
thời điêm đó. Đáng luôn vững vàng, kiên định 
mục tiêu và phương hướng chiến lược ; đồng 
thời khôn khéo, mềm dco, linh hoạt trong Sách 
lược, "đï bất biến ứng vạn biển" ; tuyệt đôi 
trung thành với lý tương cách mạng, với lợi 
ích cua dân tộc và giai cấp : nắm vững và vận 
dụng sáng tạo những nguyên lý khoa học và 
cách mạng cua học thuyết Mác - Lê-nin. tư 
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tương Hồ Chí Minh ; giữ vững độc lập, tự chủ: 
đoàn kết, thống nhất nội bộ ; gán bó chạt chế 
với nhân dân. Đây là bí quyết thành công giúp 
Đảng ta vượt qua thử thách, có lúc rất hiểm 
nghèo, ơ thế "nghìn cân treo sợi tóc”. 


Mười nam gần đây là chạng đường có ÿ 
nghĩa đạc biệt cua cách mạng nước ta với biết 
bao bước thang trầm. Trong bôi cảnh quốc tế 
phức tạp và tình hình đất nước có muôn vàn 
khó khán, các thế lực thủ địch không ngừng 
chống phá. Đảng ta đã giữ vững vai trò lãnh 
đạo của mình, chèo lái con thuyển cách mạng 
vượt qua sóng giỏ. tiếp tục tiến lên, tiến hành 
công cuộc đôi mới đạt nhiều thành tựu quan 
trọng. Đang và Nhà nước ta đã để ra và từng 
bước bố sung, hoàn thiện đường lối cách mạng 
một cách dúng dán, sáng tạo, bước đấu hinh 
thành một hệ. thống các quan điểm và nguyên 
tác chi đạo công cuộc đôi mới, khai phá con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
thực tế nước ta, kế thửa và phát huy tính hoa 
van hóa và bản sác dân tộc. Đây là kết quả 
của một quá trình tran trở, tìm tỏi, tổng kết, 
đổi mới: tự: duy lý luận, nhận thức đúng hơn 
về thực tiền cách mạng Việt nam. Đang và 
Nhà nước ngày càng trương thành và có thêm 
kinh nghiệm lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước trong hoàn cảnh mới. Đó là 
thành tựu nối bật nhất, cơ ban và quan trọng 
nhất trong những năm đối mới vừa qua. 


Tháng lợi của đường lối đổi mới một lần 
nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một 
tất yếu khách quan, là nhân tố hàng dầu quyết 
định sự thảnh công của cách mạng Việt nam. 
Trong điểu kiện thực tế nước ta, chỉ có Đang 
cộng san Việt nam - Đang do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện, đội tiến phong 
chiến đâu dày đạn kinh nghiệm của giai cấp 

công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
ca dân tộc, được vũ trang bảng chu nghĩa Mác- 
Lê-nin, tư tương Hồ Chí Minh, tập hợp trong 
đội ngũ của mình hàng triệu người con ưu tú, 
là lực lượng duy nhất có kha nàng lãnh đạo 
nhân dân ta đi tới mục tiêu độc lập dân tộc 
dân giấu, nước mạnh, xã hội công bàng, văn 
minh. Với ban lĩnh chính trị vững vàng, trải 
qua muôn vản thư thách, tính kiên định cách 
mạng, trình độ trí tuệ, tính thần độc lập, tự 
chủ, sáng tạo, với một đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đại biểu cho tải náng, phẩm chất của dân 
tộc, tận tụy, trung thành, đoàn kết, thống nhất, 


được nhân dân ung hộ, giúp đỡ, Đang cộng 
san Việt nam quyết tâm phấn đấu làm tròn sử 
mệnh của mình trong giai đoạn mới. Mọi mưu 
toan phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
đều di ngược lợi ích của dân tộc, nhất định bị 
nhân dân bác bo. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


KỶ niệm 65 nam Ngày thành lập Đảng, 
húng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, nhân 
dân ta và các lực lượng vũ trang của chúng ta, 
tự hào về con đường mà chúng ta đã và đang 
di, tự hào về tất cả những tháng lợi vĩ đại mà 
nhân dân ta đã giảnh được dưới sự lãnh đạo 
cua Đảng. 


Hiện nay, cách mạng, nước ta dang đứng 
trước một bước phát triển có ý nghĩa quyết 
định. Những thành tựu đạt được vừa qua là vô 
cùng quan trọng. song những điểu cần phẩn 
đấu đạt tới lại cảng quan trọng. Trước mát 
chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Vấn để 
cấp bách là phải thực hiện tôt đường lối, quan 
điêm của Đảng đã được thể hiện trong Nghị 
quyết Đại hội VII và các nghị quyết Trung 
ương khóa VH, làm cho nước ta phát triên 
dúng hướng và lành mạnh, với nhịp độ cao 
hơn và vững chác hơn. Ra sức khai thác thuận 
lợi, nám bát thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, VƯỢt qua 
thử, thách. giữ vững ôn định chính trị, cung cố 
quốc phỏng an ninh, đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nước nhà, đưa đất nước ra khỏi lạc hậu, nghèo 
nản, nâng cao đời sống vật chất và van hóa 
của nhân dân, nỗ lực thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, tiên Kịp các nước trong khu vực và trên 
thế giới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội ơ nước ta. 


Đó là những nhiệm vụ cách mạng hết sức 
lớn lao, với nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó 
khan, phức tạp, đòi hỏi toàn Đăng, toàn dân, 
toàn quân ta phấn đấu gian khổ VỚI quyết tâm 
cao. Để làm tròn nhiệm vụ cua mình, Đảng ta 
phải nỗ lực vươn lên, thật sự là đại biểu cho 
(trí tuệ, phẩm chất của dân tộc, có ban lĩnh 
chính trị vững vàng, có năng lực tô chức thực ® 
tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn 
mới. Xây dựng và kiện toàn Nhà nước trong 
sạch vững mạnh, quan lý xã hội bằng pháp 
luật có hiệu lực và hiệu quá, thật sự là Nhà 
nước cua dân, do dân và vì dân, mãi mãi trung 
thanh và phục vụ lợi ích của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Toàn 
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dân ta phải ra sức cẩn kiệm để xây đựng đất 
nước. 

Với sử mệnh lãnh đạo cách n: ảạng Việt nam. 
Đảng có trách nhiệm rất to lồn và nạng nể. 
Cảng đi vào thực hiện đôi mới, càng phai giữ 
vững và tăng cuởng sự lãnh đạo của Đảng, thể 
hiện ở việc xác định đúng đán phương hướng. 
mục tiêu, con đường. giải pháp đi lên cua đất 
nước ; › lãnh đo toàn bộ hệ thống chỉnh trị và 
guống máy xã hội, trước hết là lãnh đạo nhà 
nước tô chức thực hiện bảng được các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã để ra. 


Đăng ta đã xác định : trong giai đoạn hiện 
nay, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 
xây dựng đảng là khâu then chốt. Công tác xây 
dựng đang. là một nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng và cấp bách, có ÿ nghĩa quyết định đôi 
với toản bộ sự nghiệp cách mạng và có tầm 
quan trọng sống còn đôi với Đảng. Nhà nước 
và ca dân tộc ta. 


Đẻ thực hiện được nhiệm vụ đó. Đảng phải 
thưởng xuyên tự đổi mới, tự chính đón, kiên 
định mục tiểu. ly tương, không ngửng nâng 
cao trí tuệ và phầm chất của mình. 


Mãy nam an đảy, nhất là sau khi có Nghị 
quyết Hội nghị lần thử ba Ban chấp hành trung 
ương Đảng, công tác xây đựng đảng đã có 
nhiều chuyển biển tích cực ca về chính trị, tư 
tưởng và tô chúc. Chúng ta đã chỉnh đôn được 

một bước tô chức và nến nếp sinh hoạt đảng. 
củng cố vai trỏ lãnh đạo của các cấp bộ đang. 
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đáng 
viên đôi với còng tác xây dựng đang. Song 
những chuyển biến đó vẫn còn thấp xa so với 
yêu cầu của sự nghiện cách mạng hiện nay. 
Công tác xây dựng đáng văn còn nhiều yếu 
kém. Hoạt động nghiên cứu lý luận, nhất là 
việc tông kết thực tiễn, chưa giải đáp được một 
số văn để do cuộc sông đạt ra. Công tác tư 
tương còn thiếu sac bén, chưa kịp thời, tính 
chiến dấu cỏn vếu. Hệ thông tổ chức của Đang 
và môi quan hệ piửa Đang với các tổ chức 
khác trong hệ thông chính trị có mật chưa thật 
® họp lý, khoa học, phủ hợp với điểu kiện mới. 
Công tác cán bọ, tô chức bộ máy, củng CỔ CƠ 
sơ đảng... còn nhiều việc làm chưa tôt. Tình 
trạng quan liều cỏn nậng. Những tiêu Cực trong 
một bộ phận cán bộ. đang viên chưa được đây 
lùi. Chưa “kịp thời đưa ra khỏi Đảng những 
phần tư vô ky luật. tham nhũng, hối lộ, buôn 
lậu. gây tốn hại lợi ích của Tế quốc. của nhân 
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dân. Không ít cấp uy còn chưa coi trọng công 
tác xây dụng dang. 

Phươn;: hướng cơ bản cưa việc đối mới, 
chình đón đang hiện nay là tâng cưởng bạn 
chất giải cấp cóng nhân và tỉnh tiên phong của 
Đảng. xáy dựng dang thật sự vững mạnh về 
chính trị. tư tưởng và tổ chức, đối mới phương 
thức lãnh dạo, tang cường môi liên hệ giữa 
Đang với nhân dân, bao dam cho Đảng làm 
tròn trách nhiệm là dội tiền phong lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng Việt nam trong giai đoạn 
mới. 

Bản chất giai cấp cóng nhân của Đang là 
vấn để cơ bản, có tính nguyên tác đối với tất 
ca các đáng mác-xít lê-nin-nit chân chính. Nó 
càng đạc biệt quan trọng đổi với Đang ta, một 
đang ra đời và trường thành ơ một nước nôn 
nghiệp lac hậu. giai cấp công nhân cỏn nhỏ 
bé, tý lệ đăng viên xuất thân từ giai cấn công 
nhân còn rất thấp. Hiện nay. Đảng lại đang 
hoạt động trong điểu kiên nhát triển kinh tế 
nhiều thành phần. mở cưa giao lưu quốc tế, 
môi trường xã hội rất phức tạp, có nhiều nguy 
cơ và thư thách. Đang ta tuy đã có bước trương 
thành ; Cương lĩnh, đưởng lối, Điểu lệ của 
Đang đà thể hiện lận trưởng, quan điểm, tư 
tương Cua giải cấp công nhân ; , SOngE tư tưởng 
tiểu tư sản, tư tưởng: tu sản, tư tương phong 
kiến, tác phong, lể lối làm việc cũ trước đây 
đã ảnh hương không nho đến các mật hoạt 
động của Dang. Tư tương phi vô san lại dang 
bằng nhiều đường thăm nhập vào cán bộ , đang 
viên. Vì vậy, hơn bao giỏ hết, giữ vững ban 
chất giai cấp công. nhân của Đảng là vấn để 
quan trọng hàng đấu. 


Trong bất kỷ tỉnh huôồng nào, phải luôn 
luôn kiên định quan điểm. lập trưởng của giai 
cấp công nhân. tuyệt đối trung thành với lợi 
ích của giải cấn công nhân, nhân dân lao động 
và cua ca dân tộc ; nhấn đấu vi mục tiêu độc 
lập dán tộc và chí nghĩa xã hội. Đó là điều 
kháng định trước sau như một của chúng ta. 


Chu nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hổ Chí 
Minh là học thuyết giải phóng và vũ khí tỉnh 
thần của giai cấp công nhân, nhân đân lao 
động và ca dân tộc ta. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là cơ sơ chủ yếu của tư tương Hồ Chí Minh. 
Chu tịch Hồ Chí Minh đã sớm nám bát được 
tinh thân biện chứng, cách mạng, khoa học và 
nhân đạo cua học thuyết Mác - Lê-nin, vận 
dụng sáng tạo và phát triển học thuyết ấy để 
iải quyết những vấn để thực tiễn của cách 
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mạng Việt nam. Đồng thời, chủ nghĩa yêu 
nước. những truyền thông tốt đẹp của dân tôc, 
những tỉnh hoa van hóa cua nhân loại đã được 
tông hợp qua trỉ tuệ sáng suốt và nhân cách 
vĩ đại của Người, góp phần hình thành nân tư 
tương Hồ Chí Minh. Việc Đại hội VII khăng 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tảng tư tương của Đang và kim 
chỉ nam cho hành động là một bước phát triển 
mới hết sức quan trọng trong nhận thức và tư 
duy ly luân cua Đảng ta. 


Trong tỉnh hình hiện nay, chúng H càng 
phai kiên định nền tang đó và vận dụng sáng 
tạo vào hoàn cảnh cụ thể, tông kết thực tiến 
để bổ sung, phát triển với tinh thần chủ động, 
sáng tạo, quyết không giáo điểu, rập khuôn, 
sao chúp. Đó là một trong những bài học lớn 
nhất mà chúng ta rút ra từ kinh nghiệm của 
bản thân mình. 


Hiện nay, còn rất nhiều vấn để mới mẻ 
đang dược đạt ra. đòi hoi chúng ta làm sáng 
tổ đề tìm ra lời giải đáp. Cuộc sông muôn hình 
muôn về buộc chúng ta phải đi sâu nghiên cứu, 
học hoi, tìm tòi. Cán bộ, đang viên phải lãr. 
lộn với cuộc sông, học tập qua thực tiền. 


Đảng ta là người lãnh đạo, là đôi tiên phong 
chiến đấu của giai cấp. có sứ mệnh lịch sử 
nậng nể trước dân tộc, cho nên hơn ai hết, 
Đang phải có trí tuệ cao. Nhờ có trí tuệ tiên 
phong, biết nhìn Xa, trông rộng, nám vững lý 
luận và thực tiễn để để ra đường lối. chiến 
lược, sách lược dúng dán. Đang đã lãnh đạo 
nhân dân chiến tháng ke thù xâm lược, giải 
phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do. Giờ 
đây, muôn chiến tháng lạc hậu, nghèo nàn, 
càng cần phai có trí tuệ tiên phong. Việc nâng 
cao trí tuệ của toàn Đảng, của từng cán bộ, 
đảng viên được đạt ra rất cấp bách. Chúng ta 


phải nhận thức sâu sác vấn để này để có kế, 


hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình 
độ hiểu biết, trình độ tư duy lý luận, coi đó là 
nghĩa vụ đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 


Đống thời, cẩn đạc biệt chú trọng giáo dục 
cán bộ, đáng viên rèn luyện phẩm chất, đạo 
dúc. Trong điểu kiện dáng cầm quyền, lãnh 
đạo đất nước chuyển sang phát triên kinh tế 
theo cơ chế thị trưởng, can bộ, đang viên được 
giao nhiều trọng trách thi đây là một nhiệm 
vụ rất quan trọng cua công tác xây dựng ĐẠHg 
hiện nay. 


Bác Hổ kính yêu của chúng, ta thưởng can 
dạn : "Đạo đức là cái gốc cua người cách 


mạng”, "Đăng ta là đạo chức, là văn mình”, Moi 
cán bộ, đáng viên DNAI luôn loôn rên luyện 
nâng cao đạo đức, phâm chất, tr cách đảng 
viên, giữ gìn lỗi sông trong sạch, tiếp tục hy 
sinh phấn đấu vì sự ngh:ện cách mạng, đệ! lợi 
ích chính dáng cua mình trong lợi ích chung 
cua Đang, của nhân dân ; đấu tranh khác phục 
chu nghĩa cá nhân. Trước lúc đi xe, Người côn 
nhắc nhơ : "Đang ta là một đang cầm quyền. 
Mỗi đăng viên và cán bộ phải thực sự thấm 
nhuấn đạo đức cách mạng... Phải pb gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đảy tớ thật trung thành cua 
nhân dân”. _ 

Thục hiện lời dạy của Người trong quả 
trình đấu tranh cách mạng. đại da số cán bộ, 
đang viên ta đã có y thúc tu duỡng, rèn luyện 
đạo đức, giữ gìn lôi sông lành mạnh, cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Trong hoàn canh 
chiến tranh ác liệt hay k:nhn tế - xã hộ: Ì khung 
hoang, đời sông có nhiều Khó khan. vần chịu 
đưng, hy sinh. đồnz cảm chiến đấu, boàn thành 
xuất sác mọi nhiệm vụ. Mấy nam gần đây, 
trong điều kiện mới, phần đông văn gương 
mẫu giữ gìn đạo đức và lÃi sông trong sạch, 
được nhân đân yêu mến. tín nhiêm. 


Nhưng phai thủa nhận rảng trong Đang 
dang có một bộ phận giảm SÚ! nahiêm trọng 
phẩm chất, đẹO CứC. NỘI số Cao công, giảm 
sút lỏng tin và ý chí phân dấu. Miệt bộ phận 
chì ham làm giàu, xa rời lý tưởng. Một số 
không ít cán bệ tử trung ương đến cơ sở đã xa 
đân. hông hách. chèn ÉP, ít châm lo đời sống 
của dân, vi phạm quyển và lơi ích của dân, lợi 
dụng chức vụ vả Cương ‹ VỊ vi tác để lãng 
phí, tham õ, hà lạm cỏng quỹ, dục khoét của 
dân, làm giàu bất chính. Lết sông buông tha, 
xa hoa, thực dụng, chạy theo. đồng tiền lây lan 
phổ biến. Thậm chí một số an chơi sa đoa, 
hưởng lạc. Ở không ít nơi, lợi ích cá nhân đang 
lấn át lợi ích tận thể, iợi ích cục bộ lấn át lợi 


Ích toàn cục. Một số người biêu thị rất lô liễu 


tham vọng cá nhân, vi cưa địa vị, cục bộ, địa 
phương, ụ'a trương, độc doán, thiểu ý thức tỔ 
chức ky luật, bất chấp các Ki ên tác tô chức 
sinh hoạt dang, vị phạm pháp luật nhà nước, 
Nhiều cấp uy, nhiều chị bộ không thực hiện 
tự phê bình và phê bình, hoc chỉ ?àm chiếu 
lệ. dẫn đến mất đoàn kết kéo dài, tranh giành 
quyển lợi và địa vị. 


Những biểu hiện xấu xa này dang gây bất 
bình trong dư luận, làm xói mòn lòng !ín của 
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nhần dân. Tôi tha thiết kêu gọi toàn thê cán 

ộ. đảng viên. đủ ơ cương vị công tác nào, đều 
hhận thức sâu sác trách nhiệm cua minh, 
không ngửng rèn luyện. phấn đấu để nâng cao 
đạo đúc cách mang. khác nhục các thối tệ cua 
chu nghĩa cá nhân. Muôn giáo dục được người 
khác, trước hết phai tư giáo dục mình. Các tô 
chức đang phai có kế hoạch giáo dục. bối 
dưỡng. kiểm tra. quan ly đăng viền. DỊ, đói vỚi 
biểu dương những đang viên gương mẫu. nhai 
kiên quvết đưa những phần tư thoái hóa. biến 
chất ra khoi Đang. xư lý kịp thời, nghiêm minh 
những người hư hong. vị pham ký luát Dang 
và pháp luật Nhà nước. bát kẻ người đó giữ 
cương vị gì. Phai coi nạn ô › dủ, bao che là một 
tội ác. 


Cùng với những việc trên đây. phái khân 
trương nghiên cúu để ra những cơ chế, chính 
sách quan lý vĩ mô đề ngan chạn tệ tham 
những. hôi lộ, buôn lậu. Chúng ta biết ràng 
đây là công việc rất phúc tạp. Nhưng nếu tập 
thê đồng tâm nhất trí. mọi người tự giác. Đang 
và Nhà nước kiên quyết dựa vào dân mà làm. 
thì sẽ làm dược và nhất định phai làm bảng 
được. 


Đảng ta luôn luôn xác định sức mạnh cua 
Đảng về chính tri và tư tưởng được bảo dâm 
bàng sức manh về tô chức : xây dưng dang về 
chính trị vả tư tương phai gán với xây dựng 
đang về tô chúc. Điều cơ bản bảo đảm sự chật 
chẽ cua Đang về tô chúc là phải thực hiện 
đúng nguyên tác tập trung dân chu. Trên cơ 
§Ơ kiên định mục tiêu, lv tướng. đường lôi 
Chính trị. Dang phai la một khối thống nhất 
về tư tương. ÿ chí và hành động. Phú nhân 
Wguyên tác tân trung dân chủ là phụ nhận Đang 
tử ban chất. là phá hoại sức mạnh cua Đang 
tử gốc. Vì vậy. chúng ta phai giữ vững và thức 
hiện thật tốt nguyên tác này ; phát huy dân 
chủ trong Đang và trong xã hội. dân chủ đi 
liên với trãt tư. ký cương. Có cơ chế bảo đam 
phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện sự lãnh 
đạo tập trung. thống nhất. Hoàn thiện chế dộ 
tập thẻ lãnh đao. cá nhân phụ trách : thiêu số 
phục tùng đa số. cấn dưới phục tùng cấp trên, 
toàn Đang phục tùng Trung ương. Trung ương 

thục tùng Đai hồi. Đấu tranh với những hiện 
Hong quan hiệu. gia trương. độc đoán. mất dân 
lề đang phô biến ở nhiều cần : đồng thởi, 
ác phục tình trang phản tán, cục bộ, bản vị, 
ong leo ky luật trong Dang và cOI thưởng 
bháp luật nhà nước. Giải quyết tỉnh trạng mất 


lù 
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đoàn kết ở một số nơi : đây manh tự phê bình 
và phẻ binh trong sinh hoạt đang với hái độ 
chan tỉnh. xây dựng. 


Xây dựng. kiện toàn hệ thông tô chức bộ 
máy cua Đang và của các tô chức khác trong 
hệ thống chính trị theo hướng gọn nhe. năng 
cáo chất lượng và hiệu qua : đồng thời. đôi 
mới cơ chế hoạt động. cái tiến phương thức 
lãnh đạo. bao dam cho bộ máy văn hành thông 
suốt. Xác định rõ chức nang. nhiệm vụ vả mối . 
quan hệ giữa các tô chức : kiên quyết cát giảm 
những bộ phận thừa, những khâu trung tian 
không cần thiệt. Tập trung cúng cô hai khâu 
trọng yếu là cấp trung ương và cần-cơ. sơ. 

Một vân để mẩu chốt. có y nghĩa quyết 
đình. là cham lo xây dựng đôi ngủ cán bô. 
trước hẻt là đội ngủ lãnh đạo cốt cán ở các 
cấp. Đang phải trực tiếp thống nhất lãnh dạo 
vả quan lý cán bỏ. đồng thời phát huy trách 
nhiệm cưa các tô chức thành viên trong hệ 
thông chính trí. tôn trong pháp luật nhà nước 
và điểu lệ cua các tô chức quản chung. 


Trai qua quá trình đấu tranh cách mạng lầu 
dài. pian khô. Đăng tạ và Bác Hổ đã tửng bước 
đảo tạo, bối dưỡng. rèn luyện. xây dưng được 
một đội ngũ cán bô đồng đáo và vững mạnh, 
guán với phong trảo quần chúng trên tất ca các 
lĩnh vực cua đời sống xã hội. Đông đáo cán 
bộ đã được rên luyện. thu thách và trương 
thành qua kháng chiến. lập nhiều chiến công. 
Hàng van cán bồ khoa học. kỹ thuật và quản 
lý được dào tạo có hệ thông Ở trong nuốc và 
nước ngoài. đã có dóng góp xúng đẳng vào sự 
nghiệp xây dưng và bao vệ Tô quốc. Đây là 
thành tụu lồn và là nguồn vốn quý báu cua 
Đang và nhân dân ta. 

Cùng với bước chuyên quan trọng của cách 
mạng nước tạ ;¡ đói nưu cán bộ lãnh đạo các 
cấp. các ngành cùng dang ở thời kỷ chuyển 
tiếp. Nniều cán bộ lãnh đạo chủ chốt. nhất là 
Ø cấp chiến lược. do tuôi tác và xúc Khóc, sẽ 
dân dân chuyên VIAO vị trí công tác cho lớp 
trẻ hơn. lang ta cần có kể hoạch chì đao đẻ 
tiền hành tốt việc chuyên tiến này. bao đam 
sự nhát triển liên tục của cách mang. sư bền 
vững cua chế đô. cua đất nước. 


Chủ trong đào tạo. lựa chọn và xư đụng 
những người thật sự trung thành với lý tưởng 
cua giai cập công nhân. với lợi ích của dân 
tỘc. toản tảm toàn ý phụng sự đất nuốc. phục 
vụ nhân đân. Đoàn kết, tập hợp ròng rãi các 
loại car 2. trong dụng nhân tài ca trong và 
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ngoài Đang. thuộc các dân tộc, tồn giáo, Ơ 
trong nước và Việt kiểu ở nước ngoài. Đạc biệt 
chủ trọng tre hóa đôi ngũ cán bộ ¡ đồng thời 
kết hợp tốt ba đô tuôi. bảo đâm tính hiên tục, 
tính kể thủa trong đôi nưủ cán bộ. 

Đôi mới quan niềm và phương pháp đánh 
tửá, bộ trí, sự dụng cán bộ theo hướng thực sự 
dân chu. khoa học, khách quan ¡ can CỬ Vào 
tiêu chuẩn yêu cầu công VIỆC. SƠ trưởng cua 
cán bộ, lấy hiệu qua công tác và sự đồng póp 
thực tế làm thước do phâm chát và nang lực. 
Để bạt. bộ nhiệm đúng lúc. giao VIỆC 'dúng 
tầm: đãi ngộ xưng đáng với công hiển, khuyến 
khích căn bộ vươn lên đam nhiệm công việc 
nạng nể hơn. 

Thuc tiễn cách mạng nước ta chờ thấy, án 
bỏ với nhân dân là quy luật tôn tại và phát 
triên cưa Đang, là nưuuốn góc tao ra sức mạnh 
cua cách mạng Quan liệu. xa dan là nguy cơ 
dáng sợ nhất đói với một dàng cảm quyền. NÓ 
chang những làm cho Đăng thoái hỏa. rả rởi 
về tổ chúc, mà cỏn có thể dẫn tới sai lắm về 
dường lôi chính tri. 


Trong điểu kiện Đăng cẩm quyển. Đang 
hiện hệ chát chẻ với nhân dân chang những 
thông qua các tô chức đáng, nhất là cấp CƠ SƠ, 
thôhg qua đội ngũ cán bỏ. đang viên. thông 
qua đường lối chính sách cua mình mà còn 
thông qua pháp luật và các cơ quan nhà nước. 
các đoàn thể quần chúng. các tô chức xã hồi 
và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Suôột mãy chục nam qua. chính nhờ gán bó 
với nhân đán, có đường lối chính trí hợp quy 
luật, thuận lòng dan. được nhân dân đồng tỉnh 
ung hộ. nén Đang và dân đã kết thành một 
khỏi vững chác. Dân tin ở lang, hết lòng ủng 
hộ. bao về và làm theo lời Đang, Cán bộ. đang 
viên gương mẫu chiến đấu hy. sinh vì lợi ích 
của dân. như Bác Hồ đã nói : "Đang tạ vĩ đại 
vì ngoài lợi ích của giai cần. cua nhân dân. 
của dân tộc. Dang ta không có lợi ích gì khác" 
Dân và Đang như máu thịt. đản coi sự tốn tại 
và phát triển cua Dang là lẻ sông cua mình. 
Dan tin Dang, Đang Mi đam đã trợ thành truyền 
thông tốt đẹp, tạo nên sức mạnh võ dịch cưa 
cách mang. Ơ đâu vĩ lúc nào tô chức đảng, 
cán bộ, đang viên thưởng xuyên cham lo lợi 
¡ch cua dân, đồng cam cêng khô với dân. thì 
ơ đó Đang và dân gán bo chặt chẽ, cán ° 
đang viên được dân tin, dân phục. Trái lại. › 
đâu và lúc nào tô chức dang. cán bộ đang viên 
xa đân. quay lưng lại với dân. quan liêu, tham 
nhũng. lãng phi, xa hoh, thạm chỉ trù dập. ực 
hiếp dân tHÌ ơ đó sẽ bị dân oán ghét. chê trách. 


Các thế lực thủ địch ra sức lợi dung điều đó 
đẻ chia rẻ Đang, Nhà nước với nhân đân. 


Chúng ta cần nhân thức sâu sác vấn để này 
vả có những biện pháp tích cực. thiết thực để 
tàng cường môi liên hệ chat chế giủa Đang và 
nhân dân. Đặc biệt cẩn cHủ V néu cao vali trỏ 
tiên phong, gương màu của cán bộ, đang viên, 
phát huy quyền làm chủ cua dân. Có cơ chế 
cụ thê đề dân thực sự giảm sát và kiểm tra các 
hoạt động của Đăng, của cán bộ, đang viên, 
Dồng thời. bao đảm sự lãnh đạo của Dáng đối 
với toàn xã hội. Đồng viên vả tô chức để nhân 
dân thường xuyecn thain gia xảy dựng đang : 
đóng góp ý kiến Vảo Các nghị quyết. chủ 
trương công tác cua Đang : iám sát. phát hiện 
vả dấu tranh với những đang viên có biêu hiện 
tiều Cục ; gIới thiệu những người xưng đáng 
đê bầu vào các cơ quản lãnh đạo và những 
người đu tiêu chuân để kết nạp vảo đội ngũ 
cua Đang. 


- , * ó , 
Thưa các đồng chỉ và các hạn, 


RONG lịch sư lâu đài của dân tốc ta. 6S 

năm qua là một chàng dưỡng võ củng oanh 
liệt. Dưới sự lành đạo của Đang. quân dân ta 
đà làm nẻn kỷ tích anh hùng trong thời dại 
mới. Đỏ là niềm tự hảo cua ca dân tộc, cua 
toàn dân và của Đang ta. Bạn bẻ trên thể HIỚI 
chia sẻ với chúng ta niềm vui đó. dang tiếp 
tục ung hộ vả giúp đö chúng ta trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước hiện nay, 


Nhiễm vụ cua Đang, Nhà nước và nhân dân 
ta trong giải đoạn mới rất nạng nẻ và cũng rất 
vinh quang. Chúng ta tin tưởng Tảng, đưỡi sự 
lãnh đao của Đang, với lỏng yêu nước nống 
nản, thiết tha với văn mẻnh cua đất nước. với 
truyền thống anh hùng của dân tốc Việt nam, 
dị theo côn đường xã hỏi chủ nghĩa má Đăng 
đã dinh hướng. nhân dân ta nhất định sẽ phấn 
đấu nỗ lục piảnh nhiều tháng lợi ngày cảng tO 
lớn hơn. 


Toàn Đang. toàn đân vả toản quần ta hảy 
HN tâm nhất trí, đoàn kết một lỏng. phần 
đau hết sức mình làm rang rỡ thêm truyền 
thông ve vàng cua dân tộc, từng bước xây 
dựng. đất nước "dàng hoảng hơn, to đẹp hơn" 
như Bác Hồ can dạn. 


Nhân địp đầu xuân Ất Hợi. thay mạt Ban 
chấn hành trung ương Đăng. tôi thân ái gưi tới 


"các đồng chí củng toàn thể dổng bào. cán bộ, 


chiến sĩ ca nước. đồng bảo ta ở nước ngoài và 
bấu bạn quốc tế lời chúc mừng nam mới an 
khang. hanh phúc và thành đạt. 


Xin cam mn các đồng chỉ 


- 


và các bạn. 


IÌ 
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SỰ KIỆN LỊCH SỬ 


VÀ TÁC DỤNG LỊCH SỬ CỦA NÓ 
(Nhân kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành lập Đảng) 


Qì về sự kiện lịch sư v. tác dụng lịch sử 
li M no thì tất nhiên khong biết bao nhiêu 
chuyện có thể nói Cho nên. trong bài viết này, 
tôi chỉ nẻu một số điểu có tính bao quát, và 
có mỗi euản hệ theo chiếu sâu của lịch sử với 
tình bình nước 1a. Lịch sử loài nguời là một, 
chân lý nay được học thuyết đuy vật lịch sử 
chứn:» mình với can vứ khoa học ngày càng 
sáng tỏ. theo những hiệu biết mới của loài 
người. 

Tôi muốn bát đấu bảng một câu chuyện vui 
vui mà gần đây cả thế giới đều quan tâm náo 
nức. Đó là giải bóng đá thế giới 1994 tổ chức 
ở Mỹ. Hiểu một cách rộng rãi, các cuộc thi 
đấu này có thể mang cái tên chung là Ô-lim- 
pic mà nguồn gốc bát đầu từ một truyền thông 
thể thao rất đẹp trong thời đại hưng thịnh của 
nến van minh Hy lạp ngày xưa. Các cuộc thị 
đấu thời ấy được tố chức trọng thể và nghiêm 
trang, với những giai thương rất quý giá, trên 
những dãy núi Ô-lem-pi-a. nơi đây cũng là nơi 
hội tụ các vị thần linh của thần thoại Hy lạp. 
Nền van minh rực rỡ cô Hy lạp rất coi trọng 
sự phát triển trí tuệ và tài nang của con người, 
làm nãy nơ những thiên tài về nhiều môn học 
thuật mà giá tri còn rọi ánh sáng đến ngày nay, 
đồng thời cũng rất coi trọng sự rèn luyện cơ 
thể con ngưởi, đưa đến sự tìm tỏi về cái đẹp 
của cơ thể. 


Nền van minh cổ Hy lạp phát triển đẹp đẽ - 


và toàn điện bơi nó dựa trên nền tảng của một 
chế độ nô lệ rất thông thưởng trong thời gian 
lịch sử lúc bấy giờ. Cho nên F. Ảng-ghen đã 
nói rất đúng : "Không có chế độ nô lệ cổ đại 
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PHAM VĂN ĐỒNG 


thì không có chế độ xã hội chủ nghĩa hiện 
đại”. 

I.tch sử loài nguời là như vậy, đó là sự vươn 
lẻn cua con nguời, của các dân tộc và cửa loài 
người đề có thêm ánh sáng. tự do và hanh phúc 
với cái gia phải Hà luôn luôn là biết bao đau 
khô đối với các -n cấp và tầng lớp bị áp búc 
trong xã hội: Xiôi một bước đi lên là một sự 
kiện lịch su có tính chất, tâm vóc và hiệu qua 
của nó, và tử do dong cát dấu ấn tùy theo anh 
hương của nó đối với ca loại người hoạc chì 
đôi với một đân tốc. | 


Đối với dàn tộc Việt nam ta, lịch sư tử Vua 
Hùng đến ngày nay là một quá trình diễn biến 
liên tục, một quá trình đoàn kết phấn dấu của 
cộng đồng người Việt từ xa xưa để không 
ngừng tiến về phía trước. Câu nói bất hu cua 
Bác Hồ với bộ đội sư đoàn 308 lúc dừng chân 
ở đến Hùng ngày 19-9-1954 : "Các vua Hủng 
đã có công dựng nước, bác cháu ta phải củng 
nhau giữ lấy nước", là một chứng minh hùng 
hốn, ` 'gảy nay hằng nam nhân dân ta đếu làm . 
lễ dâng hương Vua Hùng (giỗ tổ Hùng Vương 
ngảy 10 tháng 3 âm lịch). Đây là một sự kiện 
lịch sử với ý nghĩa vô cùng cao quy về truyền 
thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Có 
thể kể thêm một số sự kiện nữa, là ngày hội 
Gióng (tổ chức vào các ngày 6-8 tháng l1 âm 
lịch) ; ngày hội Hai Bà Trưng (tổ chức vào 
các ngày 4-§ tháng 2 âm lịch ở Đồng nhân, 
Hà nội ; và ngày 6 tháng 3, ngày 4 tháng 9, 
ngày 24 tháng 12 âm lịch ở Mê linh, Vĩnh 
phú); ngày hội Đến Kiếp bạc, nơi thở Hưng 
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (tổ chức vào 
các ngày 15- 20 tháng 8 âm lịch) ở nhiều nơi, 
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nhất là trên miền Bác. Ở nước ta, một truyền 
thông rất tôt đẹp gán bó mật thiết những sự 
kiện lớn, những nhân vật lớn cua lịch sử với 
những tình cảm và lỏng ngưỡng mộ sâu thẩm 
của nhân dân. 

Hai loại câu chuyện kể trên rất xa lạ với 
nhau về nhiều mặt và hấu như chỉ gập nhau ở 
bài viết này. Tất nhiên nó thuộc những dòng 
chảy lịch sư rất khác nhau, và bởi những dỏng 
chảy lịch sư đó đều là quá trình phấn đấu vươn 
lên của con người và của loài người, cho nên 
đến lúc nào đó nó sẽ gập nhau, và sau này sẽ 
hỏa nhập với nhau trong dòng chảy lớn của xã 
hội con người. 


Trong cuốn sách vửa xuất bản gần đây của 
tôi với nhan để : "Văn hóa và đổi mới"; ở đoạn 
kết thúc phần thứ nhất, điểm lại những giai 
đoạn lớn của lịch sử dân tộc, tôi có viết : "Diển 
biến lịch sử lâu dài gắn với sự mỡ rộng địa 
bàn địa lý tử Bác đến Nam, đưa đến sự hình 
thành những giá trị van hóa hợp thành một hệ 
thống mà chúng ta có thể gọi là nền văn hóa 
Việt nam. 


Đi sâu nghiên cứu nền van hóa ãấ ấy, tìm ra 
cái cốt lõi của nó, chúng ta thấy nổi bật hai 
= một là, tỉnh cộng đồng bao gồm 3 cái 

: gia định (nhà), làng, và nước ; hai lả, 
xu tu thế nhân văn hướng về con người sã cộng 
đồng con người, tìm thấy ở con ngưởi những 
tiếm lực của những. đức tính biết bao tốt đẹp 
với lòng mong muốn phát triển nó, phát huy 
nó. : 


Hai sức mạnh này gi nc với nhau một 
cách hữu cơ tạo thành hạt nhân của nền văn 
hóa Việt nam, tử đó làm nên những giá trị văn 
hóa khác mà chúng ta cần chú trọng, nhằm 
thấy sáng những giá trị lớn nhất. Đó là sự tôn 
trọng đạo đức làm người, đạo đức về quan hệ 
giữa người với người trong xã hội, cách sống 
và lôi sông...; đó là sự tôn trọng học vấn, chìa 
khóa của kho tàng thông minh và trí tuệ, tài 
náng và sáng tạo...; đó là sự nhạy cảm đối với 
cái mới bất cứ tử đâu đến, nhạy cảm trong việc 
đánh giá nó, hấp thụ nó, tiêu hóa nó và biến 
nó thành vốn quý của mình...". 

Ý lớn của lời mở đầu này là "sự kiện lịch 
sử và tác dụng lịch sử của nó". Bởi nó là sự 


kiện lịch sư cho nên nó không đóng khung ở 
thời điểm và địa điểm diễn ra của nó, mà 
không ngừng phát huy tác dụng tích cực đối 
với diễn biến của lịch sử. Và bởi vì lịch sử 
loài người đang diễn biến và sẽ còn diễn biến, 
cho nên không ai có thể nói trước tác dụng về 
mọi mật của nó theo chiều rộng của không 
gian địa ly và chiều sâu của các thế hê con 
người, chủ yếu là những thể hệ mai sau. 

Tôi muốn hình dung ý nghĩ trên đây bằng 
một ví dụ khá giản đơn : một luồng ánh sáng 
cực mạnh có thể chiếu sáng trong một phạm 
vi không gian rất lớn, song muốn lớn đến dâu 
đi nữa thì cuôi cùng cũng có giới hạn. Còn sự 
kiện lịch sư, những sự kiện lịch sử rất lớn, thì 
anh hưởng và tác dụng của nó luôn hòa nhập 
vào dòng chảy của lịch sử, xu thế phát triển 
của nó gán liền mật thiết với khát vọng muôn 
thuở của con người. Như vậy, các sự kiện lịch 
sư lớn và nhân vật lịch sử lớn chính là lớn bởi 
tác dụng sâu rộng qua thời gian và không gian 
cho đến ngày nay và cả mai sau. 


Mấy lời mở đẩu trên đây có thể giúp chúng 
ta thấy sáng tỏ hơn chủ để của bài viết : kỷ 
niệm lẫn thứ 65 ngày sinh của Đảng, mọi 
người chúng ta phải làm gì nhằm kế tục và 
phát huy sự kiện lịch sư này. 


H 


Nhân kỹ niệm 30 nam hoạt động của Đảng 
(3/2/1930-3/2/1960) kể tử ngày thành lập, Chu 
tịch Hổ Chí Minh có nói một câu rất hay và 
mãi mãi có ý nghĩa sâu xa đôi với sứ mạng 
lịch sử của Đảng ta, một đảng vũ trang bảng 
học thuyết Mác-Lê-nin và tư tưởng Hổ Chí 
Minh, luôn luôn liên hệ mật thiết với nhân dân 
và dân tộc, xứng đáng là người tổ chức và lãnh 
đạo mọi tháng lợi của nhân dân ta. 


Đối với tôi trong bài viết này, điểu quan 
trọng hàng đẩu là hiểu cho đúng lời nói của 
Bác :"Ba mươi năm của Đảng là ca một pho 
lịch sử bằng vàng". Vậy cái "pho lịch sử bằng 
vàng" này là cái gì ? Hổ Chí Minh là người 
tử ngày đầu đã dày công thành lập, tổ chức, 
rèn luyện và dìu dất Đảng ta trên con đường 
đấu tranh cách mạng cực kỷ phức tạp và gian 
khổ, đã huy động được các tầng lớp nhân dân 
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và cả dân tộc đoàn kết một lòng dưới ngọn cở 


của Đảng, và từ đó đã từng bước đưa sự rphiệp 


cách mạng của nhân dân, cua dân tộc đi tử 
tháng lợi này đến tháng lợi khác trên con 
đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
tiến lên cách mang xã hội chủ nghĩa. Toàn bộ 
lịch sư đấu tranh cách mạng đó là "pho lịch 
sử bảng vàng”. Nhưng nói như vậy chỉ lạp lại 
lời nói của Bác, không hơn không kém. Đổi 
với tôi, vấn để ở đây là làm nổi bật những sự 
kiện có tâm quan trọng bác nhất trong 65 nam 
hoạt động của Đang ta. 

1. Theo tính thần đó. sự kiện quan trọng 
bậc nhất, được viết bảng chữ vàng chói lọi là 
cuộc Cách mạng Tháng Tám (nam 1945), dưa 
đến sự ra đời cua nước Việt nam mới - nước 
Cộng hỏa dân chủ Việt nam. Đây là cái mộc 
đánh dấu sự quá độ tử chế độ áp bức, bóc lột 
trong cả lịch sử nước ‡a chuyển sang một chế 
độ hoàn toàn khác. một chế độ mới chưa có ơ 
nước ta và ở nhiều nước, một chế độ bao đam 
độc lập, tự do và hạnh phúc cho mỗi một người 
và cho ca cộng đồng dân tộc, một chế độ 
hướng tới dinh cao ước mơ của con người và 
cua loài người : "sự phát triển tự do và toàn 
điện của mỗi người là điểu kiện cho sử phát 
triên tự do yả toản diện của mọi ngưỜờt”, ` 


Phải thấy cả quá trình phát triển không 
nưưng đi lên như vậy mới thấy hết tầm vóc 
quan trọng cua những sự kiện lịch sư dang nói 
ơ đây. | 


Cuộc Cách mạng Tháng Tám vả sự ra đời 
của nước Việt nam mới là ngày hội lớn đánh 
dâu sự giải phóng dân tộc và con người Việt 
nam khoi moi chế độ áp bức, bóc lột, mọi sự 
kim hãm, tử dó phát huy mọi tiểm nang ấn 
nấu trong mọi con người. những tiềm nang đã 
ngu cái giấc vô tân từ xa xưa dưới chế độ cũ. 
đến ngày nay thức dây, vùng lên và đua nhau 
nơ hoa kết trái dưới ánh sáng của mật trởi tự 
đo. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 
kháng chiên (chống Pháp và chống Mỹ) là một 
sư bủng nô không ai lưởng hết được của những 
gì đẹp nhất trong con người Việt nam và cônu 
đồng con nưưỡi Việt nam, sự bủng nô về long 
yẻu nước vả tình cảm dân tộc, sự bùng nô về 
khí phách “thà chết chứ không chiu làm nô 
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lệ", sự bủng nổ về lỏng dũng cảm, trí thông 
minh và tài nâng sáng tao, sự bủng nô về trí 
tuể tập thể : một tổ chức. một đơn vị, một địa 
phương. một cơ quan, một trưởng học, một g1a 
đình. Đây là sự bùng nộ có tầm vóc rộng lớn 
và sâu xa la lùng. bát nguốn từ bản lĩnh vốn 
có cua dân tộc, đưa lại những thành qua mà 
ngày nay, nhớ lại, mọi người chúng ta đểu tự 
hảo và bè bạn nước ngoài gần xa đều ngưỡng 
mộ. T | 

Phải chang chất liệu của "pho lịch sư bàng 
vàng” là những đức tính tôt đẹp của con người 
Việt nam và dân tộc Việt nam, những đức tính 
tôt đẹp dó đã được tôi luyện, nung nấu và phát 
triển trong quá trình lâu dài dựng nước và giữ 
nước cho đến những ngày lịch sư vô củng 
trọng đại nói trên. Đây là những ngày đối đời, 
những n v bước vào thời đại Hồ Chị Mịnh 
mà triển ng cỏn ở phía trước. 


2. Sau đại thắng mùa xuân nam 1975 hoàn 
thành sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất 
Tô quốc, Đảng ta chuyên hướng chiến lược 
vào công cuộc tiến lên xây dựng nước nhà theo 
con đường xã hội chủ nghĩa mà từ trước nhân 
dân cả nước ta đã lựa chọn. Trên con dưởng 
mới mẻ này, Dang ta vấp phải một gai lắm 
nghiêm trọng là chủ quan, tương có thể "tiến 
nhanh. tiến mạnh, tiến vững chác lên chủ nghĩa 
xã hội" theo cơ chế tập trung quan liệu bao 
cấp. Đại hội VỊ của Đang đã đánh giá đúng 
mức sai lắm này và chuyển hướng ưởng lôi 
cua Đảng theo một cách nhìn và tấm nhìn VỚI 
cái tên rất đúng là "Đổi mới" về nhiều mật : 
"Đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; 
đổi mới tổ chức : đôi mới đôi ngủ cán bộ : 
đôi mới phong cách lãnh đạo và công tác”. 


Về kinh tế. đổi mới là thực hiện chủ trương 
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quan lý của nhà nước thco đinh hướng xã hỏi 
chủ nghĩa. Đây là sự sáng tạo đẩy trí tuệ và 
đũng cam cua Đảng ta và nhân dân tá về thực 
tiến và lý luận, với những thành quả bước đầu 
rất quỷ báu vả chứa đựng những tiểm lực rộng 
lớn và sâu xa mà chỉng ft còn phải. kiến trì 
nghiền cúu và khao nghiệm. ` 


Tính sáng suốt của đổi mới thể hiện ở 
những điểu nói trên bát nuuốn tử chỗ Đang ta 
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thấy rõ và khéo vận đụng một thành tựu cực 
kỷ quan trọng của lịch sử loài người là kinh 
tế thị trưởng. đã được chế độ tư bản chủ nghĩa 
phát triển đến mức cao với những nguy CƠ suy 
vong củng nay sinh tử trong lỏng của nó. Phải 
nhấn mạnh ràng chu trương cua chúng ta như 
trên đã trịnh bảy là một sự điển đạt vừửa sáng 
to, vừa chật chê, là cải khung của những chính 
sách và biện pháp biết bao đa dạng và phong 
phú mà thực tiễn cuộc sông đã chứng minh và 
sẻ cỏn chứng mình trên con đường đi lên 
không ngừng đôi mới. 

Bài viết này nói về sự kiện lịch sử, và chính 
chu trương đôi mới nói trén là một sự kiện lịch 
sử côt lõi cua quá trình đôi mới, nó còn phát 
triển và có thể phát triên nhanh chóng nếu 
chúng tạ, lực lượng lãnh đạo cùng nhân dân 
lao động và ca dân tộc. vũ trang cho mình ý 
thức và ý chỉ làm tôt ơn nữa công cuộc 
nghiên cứu và thể nghiệm bàng việc làm công 
trinh thiết thực và quan trọng này. 

Ở đây tôi cần nói lại một điểu mà tôi đã 
nói ở nơi khác : chúng ta không phải là người 
đầu tiên. chính V.I.Lê-nin cũng tìm con đưởng 
đi lên cho nên kinh tế nước Nga chua phát 
triển và bị chiến tranh tàn phá nạng nể. Chính 
Lê-nin đã nhân mạnh sự cần thiết phai phát 
triển tất ca các lực lượng sản xuất. kế ca lực 
lượng sản xuất tư ban tư nhân ơ trong nước và 
tử nước ngoải ; và Lê-nin khang định rằng lực 
lượng kịnh tế ấy có sự quan lý cua một nhà 
nước cách mạng do giai cấp công nhân lãnh 
đạo thì đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước, và 
chu nghĩa tư bàn nhà nước là cái cầu để đi lên 
chư nghĩa xã hội. Rất đáng tiếc là chính sách 
kinh tế mới cua Lê-nin không được tiếp tục 
sau khi Lê-nn mất, và làm sao lường thấy 
được những hậu qua sẩu xa cua sự mất mát 
này. | 

Tôi nhác la: những sự kiện vừa trình, bảy 
trên đây để xác định một cách mạnh mẽ về 
phần mình sự nỗ lực làm tốt và ngày càng tốt 
công việc cua chúng ta. 

Nghị quyết Hội nghị đai biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỷ của Đang có một đoạn rất quan 
trọng về sự đánh giá tình hir¬ với những thời 
cơ đầy triển vọng kèm theo những nguy cơ 


không thể xem thường cần ra sức khác phục. 
Luống suy nghĩ cua tôi trong lúc viết đoạn này 
đưa đến một cách nhin gian đơn và rỗ rệt : 
kiên trì phấn đấu phát triển vững chắc nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theg 
cơ chế thị trường. có gự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa tức là phát 
huy một cách đầy đu nhất mọi thời cơ, đó là 
phép mầu nhiệm nhảm tiến tới ¡ từng bước khác 
phục các nguy cơ. vươn lên về phía trước HẠN 
tục và mạnh mẽ. 


Trên đây tôi đã điểm qua những chậng 
đường, những cái mốc, biết bao sự kiện với 
những nguy cơ tương chừng không vượt đượê 
thế mà Đang ta và dân tộc Việt nam ta đã lưới 
qua mọi trơ ngại, không ngừng đưa sự nghiệp 
cách mạng cua. nhân dân đi tử tháng lợi này 
đến tháng lợi khác cho đến sự đổi mới ngày 
nay. Điết bao người nước ngoài là người bạn 
thân tình của chúng ta thường thổ lộ với chúng 
ta một điểu tâm tư sâu xa nhất cua họ: lúc bấy 
giờ họ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta Có 
thể vượt qua cái cưa ải này hoạc cửa ải nọ và 
đang chiến tháng. Cho đến bây giờ họ vẫn còn 
ngạc nhiên và có người nói hân ra rảng họ vẫn 
chưa hiểu làm sao chúng ta dã làm được một 
điểu kỳ điệu như vậy. Kể lại câu chuyện trên 
đây làm tôi nhớ lại một câu nói thông thường 
cua Bác Hổ : tháng không kiêu. bại không nãn, 
sự nghiệp cách mạng đỏi hoi phai kiên trì phần 
đấu với quyết tâm sát đá thì tháng lợi mới đến 
với chúng ta. 


Về tình hình hiện nay của đất nước, tôi đã 
nói qua một cách bao quát, cỏn các van kiện 
của Đang thì đã nói rất nhiều, e có người 
không đọc hết, chưa nói đến nghiên cưu, thảo 
luận và vận dụng. Song chính đó lại là cái mà 
chúng ta cần suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận 
và vận dụng, đưa đến hiệu qua và kết qua thiết 
thực, góp phần viết thêm một trang mới hoạc 
một dòng mới trong pho lịch sư bảng vàng sáp 
tới cua dân tộc. 

Mọi người chúng ta đều biết tình hình toàn 
canh cua đất nước về chính trị. kinh tế, van 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. đối nội, đôi 
ngoại..., mọi người chúng ta đếu thấy rõ vị trí 
địa lý - chính trị của nước ta ơ khu vực và trên 
thể giới. Lịch sử 65 n¿ ì của Đang củng như 


15 


Kỷ niệm iÊn trữ 45 S2{@y Hrònt ta ĐCS Việt ram (3/2/1950 - 3/2/3996) 


lien sử lâu dải của dân tộc, theo raột cách nhìn 
tổng quát, có tiể kết tính pảng chữ KIÊN, một 
Dóng loa 4 cánh : Kiên cường, ®iên trì, Kiên 
nhan, Kiên quyết, 

Paät tấm %Z:n ñiệ: 1lÊín suy ñghĩ và vận 
đụng lời dạy oucn thuộc của Bác riõ : " dĩ oất 
biến ứng vạn bišn"., Cái bất biến là những gì 
cốt lới nhật tro bc thuyết Mác - Lê-nin và 
tư tưởng tổ Chí Man, còn cái vạn Diễn là sự 
biên dộng, sự b:iếa hóa không sao lưởng hết 
QđưỢC cua tình ni nước RỘNG Ơ ¡—:ủ Vực và irên 
thể gIỚI. 

Câu noi của Bác bố là một luận điểra khoa 
học tiể hiện sự r;àä thuẫn thống nhất trong 
g:ới tự nhiên cảrø thư trong đời sông xã hội. 
Cái bát Diên suộa nuôn gán liên với cái vạn 
biển và ryược lại, c2: vạn biến luôn luôn quan 
nệ mật thiểi với cái oất biến. Phải thấy một 
Cáca sảu xá raôi qaan ïệ biện chứng này, phải 
biết luôn luôn vài: dụng nó, phát triển nó với 
thái dộ tích cạz và chủ động thì mọi người 

Cu¿t:p ta mới lớn lên, nâng mình ngang tấm 
unh bmn và nghiện vụ. Đó là quy luật và xu 
thể cua côig cuộc đỏ: mỚI. | 


Theo tinii thần trên, rỗi người chúng ta và 

Lổ ˆ r 
các tâp thể nhỏ vả tốn, ngành và cấp của hệ 
thống chính ữr¡ phải suy nghĩ, thử nghiệm và 
Vận dỤ5%Ø señg (4ð xu thể đôi mới, tất nhiên 


theo địch hướng xã hội chủ nghĩa, và phải cố 


Uârnz biết sức mìai tua thấy ở đây câu trả lời 
đích đáng đối với các vấn để đương đạt ra trên 
Cñiươagz trình r6 sự của đất nước và dân tộc. 

Câu trả lời ray vàa có tính thục tiến vủa 
có tínn lý luận, tực tiến và lý luận bao giờ 
cũng gán vớt naau, nhất là trong cuộc vận 
động cách mạng, trong một lĩnh vực noản toàn 
rới. Đày là cách n¡ìn và cách làm đã mang 
lại hiệu quá to lớa vá toan diện, chủ yếu trong 
lĩnh vực kinh tế, mà chúng ta phải dánh giá 
đúng mức. Đổng thởi cũng phải thấy những 
hiệu quả đáng phấn khối của đối mới ở nhiều 
địa paươag, từ một tỉnh cho đến một thôn, 
xóm, một xí nghiệp, một khu phố v.v.. Rất tiếc 
la phong trảo không được rộng kháp và mạnh 
mẽ như nhau, vậy thì raột câu hỏi nối lên : vì 
sao chỗ này lam dược mà chỗ khác chưa iàm 
được ? Những nơi c la làm phải trả lời với 
tất ca ý thức trách nhiệm của mình, đồng thời 
ló 


những nơi đã làm cũng phải thấy cái được bao 
giờ cũng đạt ra những dòi hỏi mới cần phải 
vươn lên không ngừng để thỏa mãn yêu cẩu 
cua tình hình. : : 

Phai chang cuộc kỷ niệm 65 năm hoạt động 
của Đảng đặt ra trước mát và trong lương tri 
của mọi người chúng ta một vấn để có tính 
thời sự nóng hồi như vừa phác họa ở trên. Đó 
cũng là một sự thừa kế và phát huy những gì 
là cái vốn quý nhất.của Đang. Như vậy, và chỉ 
có như vậy, mới thực sự viết những trang mới 
vào pho lịch sử bảng vàng của dân tộc.. 

- Đến đây tôi đã diểm lại những sừ kiện có 
tầm vóc lớn lao trong lịch sử 65 nam của Đảng 
ta, và cũng chính lúc tôi viết dòng này, cuộc 
sống và lịch sử của Đảng vẫn tiếp diễn. Đồng 
thởi lịch sư của thời đại và của các dân tộc 
vẫn theo dòng chảy của nó với những biến 
động mà Đảng ta phải cố gắng nám bát để vận 
dụng vì lợi ích của nước, của dân. Cuộc đời 
hoạt động của Chủ tịch Hổ Chí Minh là một 
bài học vô cùng quy giá VỀ Cái tài nâng và 
nghệ thuật có tầm quan trọng VÕ Song này. 


w... 
* w* 

Một sự trùng hợp thú vị là ngày kỷ niệm 
thành lập Đảng thưởng trùng với nihững ngày 
đầu xuân của nước ta. Một chiến sĩ cộng sản 
đồng thởi là một nhà van của nước Pháp có 
nói : "chủ nghĩa cộng sản là buổi thanh xuân 
của thế giới". Đúng như vậy. Lịch sử loài 
người đưa đến chế độ tư bản chủ. nghĩa vả sự 
phát triển đến đỉnh cao của nó tất yếu sẽ đưa 
đến một chế dộ với những ưu việt thể hiện 
khát vọng muôn thuở của con người, mà con 
người, các dân tộc và cả loài người phải đoàn 
kết, đấu tranh bển bỉ và kiên cường để thực 
hiện cho bảng được. Học thuyết Mác - Lê-nin 
đã chứng minh chân lý này, và ngày nay những 
nhà học giả sáng suốt của các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển tử những chân trời khác nhau, 
bảng những lập luận khác nhau, đang chứng 
minh diễn biến tất yếu này của lịch sứ. Đêm 
dài qua, tất yếu bình minh dần xuất hiện. Song 
nó xuất hiện như thể nào đây. Bài toán với 
biết bao ẩn số này, chỉ có cuộc đấu tranh 
không mệt mỏi của con ngưởi; của các dân tộc 


_ (Xem tiếp trang 20) 
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NHỮNG CHỈ BÁO KHOA HỌC : 
CỦA ĐÁNG . 


RẢÁI qua 6Š năm hoạt động, tử cách mạng 

dân tộc dân chú đến cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Đáng ta thường xuyên đưa ra các chỉ 
báo có hệ thống, đẩy tính khoa học và lãnh 
đạo toàn dân thực hiện dúng đán các chỉ báo 
đó. Chúng ta có thể điểm lại những chỉ báo 
đại diện nhất cho từng giai đoạn lịch sư. 


I- Những nam cuối thập kỷ 20, đầu thập 
kỷ 40 của thế kỷ này, bằng sự phân tích tình 


hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước vả. 


cục diện thế giới, Đảng ta đã dự báo chính xác 
thời cơ khởi nghĩa và thành công của cách 
mạng Việt nam. Lịch sử đất nước trong giai 
đoạn này dày đặc các sự kiện, các biến cố quan 
trọng, nhưng có bồn sự kiện rất đáng lưu ý : 

Một là, Hội nghị Trung ương lần thứ § 
(khóa I) do đổng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, 
họp tại Pác bó (Cao bằng) tử ngày 10 đến ngày 


19-5-1941. Hội nghị bàn nhiều vấn để hệ trọng. 


của cách mạng, trơng đớ có hai điểu đự báo 
diệu kỷ : 

- Đảng có thể lãnh đạo một cuộc c khối nghĩa 
từng phần trong từng địa phương để mở đường 
cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. 


- Nếu cuộc chiến tranh để quốc lần trước. 


đã đẻ ra Liên xô, một nước xã hội chủ nghĩa, 
thì cuộc để quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa, do đó mà cách 
mạng nhiều nước sẽ thành công. _ 


Bốn nam sau, vào năm 1945, tình hình thế 


_ thế 


Hai là, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương 
họp ở Võng la (Phúc yên cũ) từ ngày 25 đến 
ngày 28-2-1943 đã chỉ rõ hai thời cơ khởi 
nghĩa. Đó là : những tháng lợi của Liên xô, sự 


giới và trong nước diễn ra hoàn toàn đúng như ' 


"BÙI NGỌC THANH ° 


tan rã của phát xít quốc tế, và khi quân Anh- 
Mỹ - Trung quốc vào Đông dương đánh Nhật. 

Dự báo được thời cơ khởi nghĩa đã là điều 
không dơn giản, nhưng dự báo đúng thời gian 
xuất hiện của thời cơ lại càng khó hơn. Vậy 
mà Đảng tạ đã dự báo rất chính xác. Trong 


thư gửi đồng bào tháng 10 năm 1944, đổng 
_ chí Nguyễn Ái Quốc chỉ rổ : 


"Phe xâm lược 
gần đến ngày bị tiêu điệt. Các Đổng minh quốc 
sáp tranh được sự tháng lợi cuối cùng. Cơ hội 
cho đân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm 
hoặc năm tưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta lăng 
làm nhanh !° Ở), . 


Ba là. Hội nghị Ban thưởng vụ Trung ương 
mở rộng họp ở làng Đình bảng (Tử sơn, Bác 
ninh cũ) từ tối mổng 9 đến ngày 12-3-1943, 
Xuất phát từ nhận định tình hình thực tiễn, Hội 
nghị đã ra chỉ thị "Nhật, Pháp bán nhau và 
hành động của chúng ta", Chỉ thị này là bản 
cương lĩnh hành động nhằm gấp rút chuẩn bị 
mọi mặt tiến tới tổng khởi nghĩa. Chỉ thị nói 
rõ : "Phát động một cao trào kháng Nhật cứu 
nước mà mẽ làm tiển để cho cuộc tổng khởi 
n ghữa" và "Sẵn sàng chuyển qua hình NÒ) 
lên khởi nghĩa một khi đã đủ điều kiện" Í 


Sau hội nghị này, hàng loạt cuộc khởi nghĩa 
đã nổ ra ở các địa phương và đã giành được 


_ tháng lợi. 


Bốn là, Hội nghị toàn. quốc ‹ của Đảng và 
Đại hội quốc dân.ở Tân trào (Tuyên quang) 


. điễn ra tcong hai ngày (14 và 15-8-1945). Xuất 


phát từ tình hình chiến tranh thế giới thứ hai 
bi PTS, Phó chử nhiệm Ủy ban các vấn để xã hội của Quốc 
1 
`.) Hổ Chí Minh Tuyển (áp, Nxb. Sự thật, Hà nội, 1980, tì, 


Ti (3) Vân kiện Đảng, Đan nghiên cứu lịch sử Đăng trung 
ương xuất bản, Hà nội, I977, t 3, tr 386 
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đang đi đến giai. đoạn kết thúc, hội nghị nhận 
định : "cơ hội rất tốt cho ta giành quyển độc 
lập đã tới", và quyết định phát động toàn dân 
tổng khởi nghĩa, giảnh chỉnh quyển tử tay phát 
xít Nhật và tay sai trước khi Đồng minh vào 
Đông đương. Hội nghị đã để ra ba nguyên tác 
hành động : (áp trung, thống nhát, kịp thời, và 
quyết định những chủ trương lớn để chỉ đạo 
cuộc tông khởi nghĩa : quân sự và chính trị 
phải phối hợp; làm tan rã tỉnh thần quân địch 
và dụ chúng hàng trước khi đánh ; đánh chiếm 
ngay những nơi chác tháng, không kể thành 
phố hay thôn quê. 


— Trước giờ phút quyết định, đồng chí Hồ Chí 
Minh, lãnh tụ của Đảng và dân tộc ta, người 
tượng trưng cho ÿ chí kiên cường, bất khuất 
của nhân dân ta, đã khẳng định : "Dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho 
được độc lập, tự do". Người kêu gọi đồng bào 
cả nước : "Giở quyết định cho vận mệnh dân 
tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đáp 
dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". 
Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng đã lập 
Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, và l1 giờ đêm 
hôm đó, Ủy ban khởi nghĩa theo lệnh của 
Đảng, đã ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi 
nghĩa. Cả nước ta sôi sục khí thế cách mạng. 
bốn tỉnh giành được chính quyển ở tỉnh ly sớm 
nhất là Bác giang, Hải dương, Hà tĩnh và 
Tuyên quang. Cuộc tổng khởi nghĩa giành 
được tháng lợi quyết định khi các cuộc khơi 
nghĩa ở Hà nội (ngày 19-8), Huế (ngày 23-8) 
và Sài gỏn (ngày 25-8) hoàn toàn tháng lợi. 


Nó đã diễn ra đúng như chỉ báo của Đảng : 


quân sự và chính trị phối hợp hài hỏa, làm cho 
địch tan rã từng mảng và đầu hàng cách mạng; 
đánh chiếm trước những nơi chác tháng, không 
kể là thành thị hay nông thôn. Nó đã diễn ra 
theo những quá trình rất sinh động và linh 
hoạt: ở 28 tỉnh (phần lớn thuộc Bác kỳ và 
Trung kỳ), khởi nghĩa nổ ra từ xã lên huyện, 
rồi lên tỉnh ; ở 24 tỉnh (Nam kỳ và Trung kỳ), 
khởi nghĩa.nổ ra trước ở tỉnh-ly rồi kết thúc 
tháng lợi ở huyện, xã ; ở 7 tỉnh, khởi nghĩa nổ 
ra đồng thời ở tỉnh, huyện và xã. 

Dự báo đúng thời cơ, chỉ báo đúng thời 
điểm, phát động toàn dân khởi nghĩa, hành 
động mau lẹ, kịp thời, kiên quyết và quả cảm 
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trong những giờ phút quyết định của lịch sử- 
đó là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật 


.lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.+: 


2- Khi thực dân Pháp ngông cuồng gây 
chiến tranh hỏng cướp nước ta một lần nữa, 
tương quan quân sự chênh lệch quá lớn bất lợi 
cho ta, nhưng bảng những luận cử khoa học 
và thực tiễn, Đảng ta đã chỉ báo ngay tử đầu 
là : "kháng chiến nhất định tháng lợi", vả " ta 
nhất định tháng, địch nhất định thua". Chỉ báo 
này được phát ra chỉ sau 3 ngày kể tử ngày 
toàn quốc kháng chiến 19-12-1946. Với sự 
phân tích dịch, ta một cách khoa học, kháng 
chiến đã trải qua ba giai đoạn và đã giành được 
những tháng lợi quan trọng, có tính chất cột 
mốc : chiến tháng Việt bác thu - đông năm 
1947 ; chiến thắng biên giới thu - đông năm 
1950 ; tổng tiến công chiến lược đông - xuân 
1953- 1954 và chiến tháng lịch sử Điện biên 
phủ. 


Với những tháng lợi to lớn đó của chúng 
ta, ngày 20-7-1954, tại Giơ-ne-vơ, chính phủ 
Pháp buộc phải ký kết Hiệp định đình chiến 
với Việt nam. Cuộc kháng chiến lâu dài gian 
khổ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã 
kết thúc tháng lợi vẻ vang. Chỉ báo đủa Đảng 
"kháng chiến nhất định tháng lợi" đã trở thành 
hiện thực sông động. | 

Các thế hệ sau chiến thắng Điện biên phủ 
khi đọc lại những trang sử hào hùng của dân 
tộc trong kháng chiến chông Pháp đều vô cùng 
thú vị về những chỉ báo khoa học này. Bởi vì, 
trong điểu kiện chính quyển non trẻ vừa mới 
ra đời với bao rối ren và khó khăn chồng chất 
(nạn đói năm 1945 do bọn phát xít và đế quốc 
gây ra, cướp di 2 triệu sinh mạng ; tiếp đến là 
lũ lụt lớn làm vỡ đê ở 9 tỉnh Bác bộ ; sau lũ 
lụt lại đến hạn hán, 50% ruộng đất bị bỏ 
hoang ; công nghiệp đình đôn, hàng vạn công 
nhân không có việc làm...), thế mà Đảng vẫn 
thấy tường tận đường di, nước bước, khẳng 
định nhất định sẽ chiến thắng trong tương lai, 
thì đó thật là một việc hết sức kỳ điệu. Chỉ có 
một đảng có thế giới quan cách mạng, khoa 
học và thực tiễn, mới có được cái nhìn thấu 
suốt như thế. 


(4) tr Chỉ Minh : Tuyển tập. Nxb Sự thật, Tảu nội, 1980, 


tl, tr 3 
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3- Khi Mỹ nhay vào miễn Nam nuớc ta, 
_ hất cảng Pháp hỏng biến miển Nam thành 
thuộc địa kiểu mới của nó, một lần nữa nhân 
dân ta phải đứng lên giải phóng đất nước. 
Nhưng ngay tử những ngày đấu của cuộc chiến 
dấu, Đảng ta đã dự báo : ”.,.. Cuộc đấu tranh 
sẽ chuyển sang một cục diện mới là : chiến 
tranh trường kỷ giữa ta và Thy và tháng lợi 
cuôi cùng nhất định về ta " Đang cũng chì 
rõ cách đánh của ta là "Đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào". Dưới sự lãnh dao tài trí của 
Đảng, kết hợp nhuần nhuyễn ba mát quân: sự, 
chính trị và ngoại giao, nhân dân ta đã trải qua 
năm chạng đường chiến thang trong công cuộc 
chống Mỹ, cửu nước, giải phóng miền Nam : 


- Làm phá sản chiến lược Ai-xen -hao, một 
hình thức điển hình của chủ nghĩa thực dân 
mới trong những nam 1954-1960, với kết thúc 
tháng lợi của phong trào đồng khơi cuối nam 
1959 đầu nam 1960. 


- Đánh bại 
quốc Mỹ trong những nam 1960-1963 bảng 
một loạt chiến tháng có tẩm vóc lịch sử (Ấp 
Bác, tháng 1-1963 ; Bình giã, tháng 12-1964; 
Ba gia, Bà Rá, Núi Thành, tháng 5-196S ; Vạn 
tưởng, tháng 8-1965...) làm phá sản. hoàn toàn 
kế hoạch Xta-lây - Tay-lơ và kế hoạch 
Giôn-xơn - Mác Na-ma-ra. 


- Đánh bại "chiến tranh cục bộ" của đế 
quốc Mỹ trong những nam 1965-1968 với 
những chiến tháng ở một trình độ quân sự cao 
hơn. Đó là chiến tháng mùa khô 1965-1966, 
đánh bại "Chiến dịch Š5 mũi tẻn" cua dịch 
nhảm tấn công vào cưa ngõ tây - bác và đông- 
bác Sài gòn, vào nam Phú yên, nam Quảng 
ngãi và bác Bình định :; là chiến tháng mùa 
khô 1966-1967, phá tan ba cuộc hành quân lớn 
của Mỹ (At-tơn - Bo-rơ với 3 vạn quân đánh 
vảo khu Dương Minh Châu ; Xê-ra-phôn với 
3 lữ đoàn đánh vào Bến Súc ; Gian-xơn Xi-ti 
với 4,5 vạn quân, 1000 xe tang, thiết giáp và 
cơ giới đánh vào bác Tây ninh) ; và cuối cùng, 
là cuộc tổng tiến công nôi dậy của quân và 
dân miếnaNam Tết Mậu Thân 1968 đánh vào 
64 thành phố, thị xã, huyện ly, chỉ khu quân 
sự, củng hàng tràm sân bay, kho tàng, khu hậu 
-cần dự trữ chiến lược của địch. Hàng triệu 


"chiến tranh đạc biệt" của để 


quần chung đã nối dậy diệt ác, phá kim, giảnh 
quyền làm chu với mức độ khác nhau. 

. -Ö Làm thất bại hoàn toàn "học thuyết 
Nich-xơn" thể hiện trong kế hoạch "Việt nam 
hóa ch:én tranh”. vào những nam [969-1973, 
với những chiến tháng vang đội, đạc biệt là 
những chiế:: tháng trong nam 1972 (ở miền 
Nam. nưa triệu quân ngụy bị loại khỏi vỏng 
chiến, hơn 5U%% số sư đoàn, gần 70% số trung 
doàn và lữ đoàn ngụy bị tiêu diệt hoạc bị đánh 
thiệt hại nạng, địa phương quản và phỏng vệ 
dân sự tan rã từng máng ; ở miền Bắc, cuộc 
tập kích chiến lược bằng máy bay BŠ2 của Mỹ 
vào Hà nội, Hai phòng bị đập tan, trong 12 
ngày đớm quân và dân ta đã bản rơi 8Ì máy 
bav Mỹ, trong đó có 34 pháo đải bav BS2 và 
5 FIII cánh cụp, cảnh xóỏc). Ngày 27-1-1973, 
Mỹ buộc pha! ky hiện định Pa-ri về Viết nam 
với những điều khoan báo đam các yêu cầu cơ 
bản của ta. Ngày 29-3-1973, Bộ chỉ huy Mỹ 
ở Sài gòn lảm lễ cuốn cở, toàn bộ quản viễn 
chính Mỹ và chự hầu phái rút hết vẻ nước, 

- Đánh bại bọn xâm lược Mỹ và tav xai âm 
mưu lân chiếm vùng giải phóng và vùng tranh 
chấp trong những nám 1973-1975 và bằng 
cuộc tông tiến công mùa xuân 1975 với chu 
®rương. biện pháp của Bộ chính trị "thần tốc, 
táo bạo, bất ngở"” tiến lên giai phóng Sài gòn 
trước mùa mưa, chúng ta đã thực hiện trọn vẹn 
lời Bác dạy : "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhảo".. m _ ° 

Từ những chỉ bảo chuẩn xác của Đảng về 
mục tiêu chiến đấu, về chiến lược, chiến thuật 
tấn công, chúng ta đã đánh bại một đối phương 
có tiểếm lực kinh tế rất mạnh, có lực lượng 
quân sự không lổ và có nhữnhề phương tiện 
chiến tranh hiện dại bậc nhất. Với chiến thắng 


- trọn vẹn của công cuộc chông Mỹ cứu nước, 


giải phóng miển Nam, thống nhất đất nước, 
chúng ta đã hoàn thành vẻ vang cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi 
cả nước. 

4- Ngày nay, trong công cuôc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. những chỉ báo dúng đán của 
Đảng trong sự nghiệp đổi mới là nhân tổ đầu 
tiên đưa đất nước ta đến những thành tựu mới, 


(5) Nghi quyết Hội nghị trung ương lấn thu 15 (khóa II) 


19 


Kỷ niệm lổn thứ ó5 Ngày thònh lộp ĐCS Việt nom (3/2/1930 - 3/2/1998) 


tạo đà phát triển và'đi lên. Đổi mới ở nước ta 
hay cải cách, cải tổ ở các nước, điểu hết sức 
quan trọng là phải xác định đúng đắn mối quan 
hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 
Nếu xác định không đúng mổi quan hệ này thì 
chính đây là một nguy cơ cho đổi mới. Thực 
tiền ở một số nước cho thấy, nếu chọn bước 
đi sai, nếu xác định quan hệ này không đúng 
thì chẳng những không cải tổ được gì mà còn 
đẩy đất nước đến bở vực thẩm và sụp đổ ! 
Năm 1992, sau khi đất nước sụp đổ, một nhân 
chứng của Liên xô cũ viết trong hồi ký của 
mình ràng, bước vào cải tổ, những vấn để tư 
tưởng, chính trị, đân chủ không thể nào tiêu 
hóa được trong cái dạ dày kinh tế rách nát... 
Câu nới đó như một kết luận, không thể cải 
tổ chính trị trước khi cải cách kinh tế. 

Ở nước ta, ngay tử khi bát đầu tiến hành 
công cuộc đổi mới, Đảng ta đã chỉ báo mạch 
lạc và hành động dúng đán là : "Trong quan 
hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, 
chúng ta tập trung làm tốt đổi mới kinh tế, 
đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động của các tổ chức chính 
trị Không thể tiến hành cải cách hệ thống 


chính trị một cách vội vã khi chưa đủ căn cứ, 
mở rộng dân chủ không có giới hạn, không có ' 
mục tiêu cụ thể và không đi đôi với tập trung 
thì dẫn đếó sự mất ổn định về chính trị, gây 
thiệt hại cho sự nghiệp đổi mới" 

Thực tiễn ngày càng chứng mỉnh rằng chỉ 
báo trên đây của Đẳng ta có độ chính xác rất 
cao. Bản "thiết kế" về đường lối đổi mới của 
Đảng đã' được Chính phủ, chính quyền các cấp 
và toàn dân "tổ chức thi công" có kết quả và 
kết quả ngày càng cao. 

* 
 w 


Nắm vững tình hình thực tế và những quy 
luật khách quan đang vận động trong hiện tại; 
dự báo một cách chính xác diễn biến của tình 
hình và sự vận động của quy luật khách quan 
trong tương lai, là vấn để cực kỳ khó đối với 
một đảng cẩm quyền. Song Đảng ta đã làm 
được điểu đó. Vì vậy, có thể kết luận : Đảng 
ta, hiện thân của sự thông minh, trí tuệ, người 
duy nhất có khả năng thiết kế, kiến tạo, tổ 
chức mọi tháng lợi của đất nước. 


(6) Nghị quyết Hội nghị Trung ương lẩn thứ 7 (khóa VI) 


Sự kiện lịch sứ... 


° (Tiếp theo trang i6) 


mới từng bước, từng phần, từng nơi, từng lúc 
giải đáp theo › những điểu kiện và bản sắc của 
mình. Có thể quá trình này sẽ diễn ra trong 
một thời gian dài, nhiều thập kỷ cho đến thế 
kỹ. Các chế độ xã hội trước cũng vậy. Người 
cộng sản ngày nay phải phóng tầm nhìn rộng 
lớn, sâu xa để tiếp tục cuộc trường chinh của 
mình đến buổi thanh xuân đầy "ca hát”. Chính 
con người Việt nam ta trên quê hương thân yêu 
của mình đang hướng tất cả nhiệt tình, trí tuệ 
và tài năng đến mục tiêu cao đẹp đó. Vì vậy, 
mọi người chúng ta đều nâng niu mọi dấu hiệu 
dẫu còn rất mỏng manh của giấc mơ tuyệt đẹp: 
mùa xuân của loài người. 

Chúng ta hãy điểm lại lịch sử loài người từ 
hang động đến ngày nay. Biết bao mùa xuân 
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đã qua, tất nhiên với sự khác nhau ở các lục 
địa, ở các dân tộc, tuy nhiên cây đời đến mỗi 
mủa xuân, bất cứ ở đâu nói chung đều có dáng 
dấp mới, đều có sự đổi mới, đây là chất xuân 
trong kinh tế và xã hội, trong chính trị và tỉnh 
thần, trong cuộc sống muôn màu của mỗi 
người và của mọi người. | 

Trong một bức thư chúc Tết của Bác Hồ, 
có câu : "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua... 
Mỗi khi mùa xuân đến, mọi người Việt nam 
ta đếu ước mơ nói được câu nói của Bác Hổ, 
và các dân tộc trên các lục địa cũng thiết tha 
mong đợi một điểu như vậy. Đó là quá trình 
tất yếu của lịch sử, mặc đủ biết bao thang trầm, 
đau thương và mất mát, nhất là đổi với các 
tầng lớp bị áp bức trong xã hội. Song chính 
đây là lực lượng đẩy xã hội tiến lên để có mùa 
xuân, và mỗi nam mùa xuân càng giàu thêm 
cây lá xanh tươi, hoa thơm quả ngọt. 


Kỷ niệm lồn thứ óð Ngày thònh lộp ĐCS Việt nom (3/2/1930 - 


BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ 


3/2/1998) 


CỦA ĐẢNG TA_ 


Bản lĩnh chính trị của một đảng thể hiện 
ở $ự vững vảng, kiên định con đưởng cách 
mạng đã lựa chọn trên cơ sở nấm vững, vận 
dụng đúng đán các quy luật khách quan vào 
thực tiễn cách mạng. Bản lĩnh chính trị bao 
gồm tỉnh thần độc lập tự chủ trong việc quyết 
định hướng đi lên của dân tộc, của đất nước, 
nhất là vào những thời điểm mà tình hình quốc 
_ tế có những diễn biến phức tạp, những dảo lộn 
_ và chấn động chính trị dữ dội ; ý chí, niểm tin 
không gì lay chuyển và quyết tâm biến ý chí, 


niềm tin, mục tiêu cách mạng thành hiện thực. 


Bản lĩnh chính trị của một đảng cách mạng 
thường được thử thách, khẳng định, đánh giá 
qua những bước ngoạt của lịch sử. 


65 nam qua, kể từ khi thành lập, Đảng ta 
đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị của mình. 
Ngay sau khi mới thành lập, Đảng đã dứt khoát 
lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Lựa chọn được con đường cách mạng đúng 
đắn ở vào thời điểm có tính bước ngoật như 
thế tự nó đã nói lên bản lĩnh chính trị của Đăng 
mà Chủ tịch Hổ Chí Minh có vai trò quyết 
định. 


—— Sởớdïngay từ đầu Đảng ta có được bản lĩnh 

chính trị đó là do Đảng ta nám được lý luận 
Mác - Lê-nin và hiểu rõ thực tiễn Việt nam. 
Nhờ nhận thức đúng bản chất cách mạng và 
khoa học của lý luận Mác - Lê-nin, vận dụng 
vào công cuộc giải phóng dất nước mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dứt khoát lựa 
chọn con đường cứu nước theo lập trưởng giai 
cấp vô sản, ở chính thời điểm mà các phong 
trào cứu nước tử 'lập trưởng cần vương đến lập 
trưởng tư sản, tiểu tư sản, qua thực tiến đã lần 
lượt thất bại. Con đường của Bác Hồ và Đảng 
cộng sản Việt nam là gán liền giải phóng dân 


NGUYỀN TRỌNG PHÚC ° 


tộc với chủ nghĩa xã hội. "Thiên tài của Người 
chính là ở chỗ đã phát hiện ra-con đường đó. 
Nó tạo ra sức mạnh của ty) sức mạnh của 
dân tộc, của tất cá chứng ta” 


„ háng Tám năm 1945 cũng là một thời 
điểm có tính bước ngoạt của lịch sử dân tộc 
Việt nam. Trải. qua 1Š năm lãnh đạo cách 
mạng, lực lượng của Đảng và của cách mạng 
đã phát triển tử không đến có, tử yếu đến 
mạnh, từ địa bản hẹp đến phong trảo toàn 
quốc, với lực lượng dược chuẩn bị công phu, 
có tổ chức. Khi tình thế cách mạng đã chín 
muối, đạc biệt, khi thời cơ cách mạng xuất 
hiện, Đảng ta đã kiên quyết phát động toàn 
dân đứng lên "đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta" và đã giành được chính quyển trên cả 
nước. Đảng ta đã chọn đúng thời cơ, quyết 
định giành chính quyển ngay sau khi phát xít 
Nhật đấu hàng Đồng minh và trước khi quân 
Đồng minh kéo vào Đông dương. Đó là quyết 
định thể hiện tầm nhìn chiến lược và nhạy cảm 
về chính trị, đồng thời cũng đạt tới trình độ 
khoa học và nghệ thuật của một cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyển. Không có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, không có tỉnh thần trách 
nhiệm cao trước dân tộc và lịch sử, chác chắn 
sẽ rơi VÀO lúng túng, do đự. Bản lĩnh chính trị 
của Đảng và của Chủ tịch, Hồ Chí Minh trong 
Cách mạng Tháng Tám thể hiện ở sự lãnh đạo 
sáng suốt, kiên quyết, kịp thời, nhạy bén, bình 
tĩnh, thận trọng, sáng tạo rất cao. Nhờ đớ mà 
cách mạng nhanh thay thẩng lợi và ít tốn thất. 
nhất. 


Sau khi giành được độc lập, nước ta phải 


đổi phó với biết bao nhiêu khó khan đo kẻ thủ 


. PTS lịch sử, Trương Khoa lịch sử Đảng, Học viện chính 
trị quốc gia Hổ Chỉ Minh 

(2) Võ Nguyên Giáp : Tư tưởng Bác Hồ soi sảng sự nghiệp 
đổi mới của chúng (a, Nxb Sự thật, Hà nội, 1990, tr 64 
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gây ra ; tình thế cách mạng như "ngàn cân treo 
sợi tóc". Chính quyền cách mạng non trẻ phải 
đương đấu với những thách thúc nạng nể ; 
trong đó thử thách nạng nề nhất là phải chống 
lại những âm mưu, hành động đen tối của thù 
trong. giạc ngoài. Đảng và nhân dân ta bằng 
mọi cách phải tự bảo vệ lấy thành qua cách 
mạng vừa giành được : lúc thì phải tạm thởi 
hỏa hoãn với quân Tương ở miển Bác để tập 
trung đổi phó với thực dân Pháp xâm lược 
Nam bộ ; lúc lại chuyển sang hỏa hoãn với 


thực dân Pháp để gạt gần 20 vạn quân Tưởng 


về nước ; tình táo để phòng mọi bất trác, chủ 
động trong đấu tranh ngoại giao, đồng thời 
chuẩn bị điểu kiện cẩn thiết đối phó với chiến 


tranh lan ra ca nước. Những quyết định của 


Đảng ta trong thời kỳ này phản ánh bản lĩnh 
chính trị vững vảng, trí tuệ sáng suốt trước 
một tình thế hiểm nghèo, cách nhìn khoa học 
trong việc phản tích, đánh giá tình hình trong 
lãnh đạo chính trị. 


Khi mà mâu thuần giữa dân tộc Việt nam 
với kẻ thủ xâm lược đã phát triển đến tột dỉnh, 
mọi sự nhân nhượng và thiện chí của phía Việt 
nam đã không được đôi phương đáp lại ; ; Khi 
má lực lượng kháng chiến đã được chuẩn bị 
về cân bản ; vào tháng 12-1946, Đang ta phát 
động toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp xâm lược. Có thể nói, 
đây là một quyết định hết sức táo bạo của 


Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vì. 


lúc đó so sánh lực lượng giữa ta và dịch quá 
chênh lệch. Đỏ là một quyết định hết sức đúng 
đán và đúng lúc, thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, 
biết mình, biết người và chủ động của Đảng 
ta. Có ban lĩnh chính trị vững vàng, Đang mới 
có được những quyết định sáng suốt như vậy. 


Sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chông 
thực dân Pháp, đất nước tạm thời chia làm hai 
miển với hai nhiệm vụ chiến lược : miền Nam 
tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, miễn 
Bác tiến hảnh cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa để xây dựng miền Bác vững mạnh làm 
hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước 
nhà. 


Cách mạng miền Nam khi đó gập phải 
những khó khan và tốn thất khả nậng nể trước 
sự khủng bổ điện cuống của chính quyển phản 
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động. tay sai để quốc Mỹ. Hoàn cảnh quốc tế 
lúc đó cũng rat phức tạp. Nhưng với ÿ chí cách 


_ mạng-kKiên cường và kinh nghiệm đã được tích 


lũy, với tinr than độc lập, tự chu sáng tạo. Hội 
nghi lần thứ !5 của Trung ương Đảng (khóa 
I) đã quyết dịnh đường lối và phương pháp 


cách mạng miễn Nam. Quyết định lịch sư đó 


đã trực tiến dẫn tới phong trào đồng khởi ở 
miễn Nam những nam 1959-1960, "dánh dấu 
một bước nhảy VỌt quan trọng của cách mạng 
miền Nam chuyên sang thể tiến công”. Nam 
1965, Mỹ ổ ạt đưa quân đội vào miền Nam, 
tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ. đồng thời 
đánh phá dữ dội miến Bác bảng không quân 
và hải quân. Cuộc chiến tranh điển rà trên cả 
nước là một thách thức mới đối với dân tộc và 
Đảng ta. Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) và lần 
thú 12 (12-1965) của Trung ương Đảng (khóa 
[II) đã kháng định quyết tâm đánh Mỹ, phân 
tích một cách khoa học và hiện thực kha nàng 
tháng Mỹ của nhân dân ta. | 

Đổi với miễn Bác, một vấn để đạt ra là : 
trong điều kiên chiến tranh như thế, có tiếp 
tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và' 
xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không ? Đảng: 
ta khẳng định quyết tâm lãnh đạo cuộc kháng 
chiến chông Mỹ, cứu nước đến tháng lợi hoàn 
toàn, đồng thời đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bác. Tiếp tục công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác với sự 
chuyền hướng cho thích hợp với điều kiện thời 
chiến, là một quyết định có ý nghĩa chiến lược. 
Quyết định dó một mạt kháng định sự kiên 
định con đường và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
mạt khác phần ánh nguyện vọng của nhân dân 
ca nước. Việc củng cô quan hệ sản xuất mới, 
tảng cường tơ sơ vật chất, kỹ thuật nhằm phát 
triên kinh tế, xã hội, phát triển van hóa, giáo 
dục. khoa học, nâng cao dân trí, bổi dưỡng tỉnh 
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, củng cố 
sự thông nhất về chính trị và tỉnh thần trong. 
xã hôi, đã tạo cho miền Bác có sức mạnh, đủ 
sức hoàn thành vai trỏ quyết định đối với 
tháng lợi của cách mạng cả nước. Mọi biểu 
hiện mất nhương hướng hay không ổn định của 
miền Bác lúc đó, dù nhỏ đểu ảnh hướng trực 
tiếp và tác dộng xấu đến cách mạng cả nước. 
Sau này, khi đã hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thông nhất đất nước, nhìn 


ˆKỷ niệm tổn thứ 65 Ngày thônh lộp ĐCS Việt nơm (3/2/1930 - 


lại lịch sử cảng thấy rõ chủ trương tiến hành 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng 
ở hai miền Nam và Bác là hoàn toàn đúng dán; 
thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và sự 
sáng tạo của Đảng ta. 


Cuối những nam 70, chủ nghĩa xã hội thể 
giới bát đầu lâm vào khủng hoảng và khó 
khan, nhất là về kinh tế. Cuôi những nam 80 
đầu những nam 90, chủ nghĩa xã hội thật sự 
lâm vào thoái trào, cách mạng thể giới gập 
khó khan nghiêm trọng. Trước tình hình đó, 
cách mạng Việt nam cũng phải đối đầu với 
những thách thức mới. Song khó khan và cũng 


là đòi hỏi bức bách nhất lúc bấy giờ vẫn là 


làm sao tìm ra được hướng đi và giải pháp có 
hiệu quả để đưa đất nước thoát khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. 


Tù rất sớm, nghĩa là tử khi công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xã hội còn diễn ra trên miền Bác, Đảng ta đã. 


bất đầu quá trình tìm tòi hướng đi lên cho nền 
kinh tế nước nhà. Nhưng thật ra phải đến khi 
cả nước hỏa bình, thông nhất, đi lên chủ nghĩa 
xã hội thì những gì là trì trệ, tiêu cực, thậm 
chí là cản trở cho phát triển kinh tế, mới bộc 
lộ rõ rệt. Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ Đảng 
(khóa IV) với chủ trương khuyến khích các 
thành _phần kinh tế phát triển, tạo điểu kiện 


cho sản xuất bung ra, được coi như sự khởi: 


đầu rõ rệt của quá trình đổi mới. Tiếp đó là 
quá trình tìm tòi và khao nghiệm không ngủng, 
mà không phải sự khảo nghiệm nảo cũng 


thành công. Tới những nam 1985-1986, đất. 


nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Chính vào thởi điểm khó khan gay gất ấy, 
Đẳng ta đã quyết định đứt khoát đường lối đổi 


mới đất nước. Đại hội VI của Đảng (12-1986). 


trở thành mốc son lịch sử, một bước ngoật 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Một lần nữa, bản lĩnh chính trị của Đảng cộng 
sản Việt nam lại được lịch sư ghi nhận ở một 
trong những khúc quanh khó khan, phúc tạp 
nhất. 


Vào thời điểm cuối nam 1986, Liên xô (cũ) 


đã tiến hành cải tổ được hơn nâm tTưỡi, các 


nước Đông Âu cũng đã bước vảo quá trình đó. 
Công cuộc đổi mới của chúng ta vừa là đỏi 
hỏi khách quan của đất nước, của cả dân tộc, 


3/2/1995) 


đồng thời cũng là xu thế chung của các nước 
xã hội chủ nghĩa. Điều đáng nói là nội dung, 
phương thức, hình thức, bước di của công cuộc 
đổi mới ở Việt nam không rập khuôn theo cách 
làm của một số nước. Khi nhìn nhận những 
nguyên nhân thành công của sự nghiệp đổi 
mới, không. thể không chú ý tới nội dung của 
những quyết định của Đảng ở thời điểm có 
tính bước ngoật đó. Trong quá trình lãnh đạo. 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cũng có 
những sai lầm, vấp váp. Tại Đại hội VI,. Đảng 
ta đã tháng thán thửa nhận sai lầm, phân tích 
những nguyên nhân dẫn đến sai lầm và quyết 
tâm tìm phương sách sửa chữa. Bản lĩnh chính 
trị và trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh 
của đất nước và chế độ, trước cuộc sông của 
nhân dân một lần nữa được khẳng định. Đại 
hội VI cũng đánh dấu bước trưởng thành trong 
nhận thức của Đảng ta về cách mạng Xã hội 
chủ nghĩa. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xét cả điều 
kiện trong nước và quốc tế, ít nhất Đảng ta đã 
phải trải qua k4 thời điểm với những thách 
thức gay gát nhất : 

Thời điểm (hứ nhất vào nam 1989. Hai nam 
sau Đại hội VI, dường lối đổi mới chưa đủ 
thời gian cần thiết để mang lại hiệu quả cụ thể 
rõ rệt ; tình hình kinh tế, xã hội, đời sống vẫn 
khó khan gay gát. Lúc đó, đã có hiện tượng 
hoài nghi, thiểu tin tương vào con đưởng đôi 
mới. Các thế lực thủ địch lợi dụng "đân chủ 
hóa", "công khai hóa", nhằm âm mưu làm mất 
ốn định đất nước ta. Với Sự tác đông tử bên 
ngoài, một số ngưởi muốn đa nguyên chính trị 
và thực hiện chế độ đa đảng đối lập. Tình hình 
cải tổ của các nước xã hội chủ nghĩa do phạm 
hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã đây các. 
nước đó lún sâu vào khủng hoảng và đứng 
trước sự sụp đổ. Trong bôi cảnh phức tạp như 
thế, Đảng cộng sản Việt nam không những. 
kiên định con dường đổi mới vì chủ nghĩa xã : 
hội mà còn cụ thể hóa và phát triển đường lôi 
đổi mới bằng những nguyên tác và chính sách 
đúng đán, dưa công cuộc đổi mới Phẩ? triển 
về chất... 

Thời điểm thứ hai là .. năm 1991. Lúc 
đó, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở các 
nước Đông Âu và Liên xô. Đó là sự kiện bỉ: 
tham nhất của chủ nghĩa xã hội thế giới, tác 
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động xấu về tình cảm, niềm tin, gây sự hoài 
nghi về ly luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoài nghi 
sự tổn tại của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đại 
hội VII của Đảng (6-1991) tiếp tục khẳng định 
con đường xã hội chủ nghĩa, coi đó là một 
nguyên tác bất di, bất dịch. Đảng ta bình tĩnh 
phân tích, dánh giá tình hình, chỉ ra những 
nguyên nhân sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở các nước, khẳng định phải giữ vững 
ốn định về chính trị, củng cổ đội ngũ trong 
đảng và. trong toàn xã hội, tiếp tục nám vửng 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Việc nghiên cứu tổng kết, tìm ra những 
nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu đã giúp 
Đảng ta tránh được những sai lầm mà một số 
nước mác phải. Nó đòi hỏi phải có quá trình, 
xem xét thực sự nghiêm túc và phải có sự nhạy 
cảm về chính trị. 


65 nãm qua, Đảng cộng sản Việt nam đã 
cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động nước ta trải qua nhiều chặng đường hy 
sinh, gian khổ với những khúc quanh của lịch 
sử, quyết định sự sinh tử, tổn vong và phát 
triển của đất nước và dân tộc. Tuy có những 


sai lầm, khuyết điểm, song thành công trong. 


lãnh đạo chính trị là mật cơ bản, được lịch sử 
khẳng định. Cách mạng tiến lên hoặc thụt lùi, 
thất bại, điểu đó phụ thuộc một cách quyết 
dịnh vào sự lãnh đạo của đội tiền phong. Sự 
lãnh đạo chính trị đúng đán hay sai lầm lại 
phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh và linh khiếu 
chính trị của Đảng. 


Có được bản lĩnh chính trị như thế là nhờ 
Đảng ta đấ:trải qua quá trình tôi luyện trong 
ngọn lửa đấu tranh cách mạng lâu dài, trải qua 
những thử thách gay gát trong việc lãnh đạo 
dân tộc ta đấu tranh giành độc lập, tự đo, thống 
nhất nước nhà và đi lên chủ nghĩa xã hội. Bản 
thân sự kiên trì cũng như vượt lên trên những 
hy sinh, những tỉnh huống khó khan gay cấn 
đã hun đúc nên biết bao truyền thống vẻ vang, 
tôi luyện nên sức chiến đấu, bản lĩnh vững 
vàng của Đảng. Chính nhở kiên định con 
đường cách mạng đã lựa chọn, nhất quán gắn 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, mà Đảng 
ta đã lãnh dạo dân tộc ta vượt qua dược mọi 
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khó khan, thử thách. Và cũng chính từ đó càng 
củng cố niềm tin, khẳng định cơ sở khoa học 
và hiện thực của những mục tiêu đã xác định. 

Ngoài lỏng trung thành, ý chí kiên cường, 
đũng cảm, đức hy sinh vì lý tưởng, Đảng còn 
cần phải có trí tuệ cao. Trỉ tuệ làm nên bản 
lĩnh của Đẳng. Ở mỗi bước ngoạt, những lúc 
hiểm nghèo, sở đĩ Đảng ta có được những 
quyết định và giải pháp đúng đán có hiệu quả, 
phần lớn nhở vào sự thông minh, nhạy cảm và 
quyết đoán của bộ tham mưu lãnh đạo ưu tú 
nhất của Đảng. Trí tuệ ở người lãnh đạo chính 
trị là vốn tri thức phong phú, sâu sác về chính 
trị, quân sự, kinh tế, xã hội, nhân văn. Trí tuệ 
chính là nắm vững quy luật vận động và phát 
triển của lịch sử, của sự nghiệp cách mạng 
đang tiến hành ; là nám vững khoa học, nghệ 
thuật lãnh đạo chính trị. Cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, nhất là những cuộc kháng 
chiến chông xâm lược kéo dài, không chỉ là 
cuộc đấu sức mà còn là đấu trí, và cuối cùng, 
không chỉ sức mạnh vật chất, mà chính trí tuệ 
Việt nam đã làm nên chiến tháng. Đẳng ta đã 
biết khơi dậy sức mạnh và trí tuệ của toàn dân 
tộc. Một dân tộc có truyền thống van hiến đã 
sản sinh ra lãnh tụ và đội tiển phong lãnh đạo 
có trí tuệ, có bản lĩnh, đủ sưc chiến " mọi 
kẻ thủ. 


Bản lĩnh chính trị của Đảng cũng được 
quyết định bởi tỉnh thần, ý chí, độc lập tự chủ 
rất cao. Lúc cách mạng phát triển bình thường 
đã cần phải độc lập tự chủ ; lúc tình thể hiểm 
nghèo, có những biến động, càng cẩn sự độc 
lập tự chủ trong lãnh đạo. Chỉ có độc lập, tự 
chủ mới có được sự kiên định vững vàng cần 
thiết, không chao đảo trước mọi biến cố xấu, 
mới tìm ra lối thoát ngay ở những thời điểm 
tưởng chừng suy sụp và tuyệt vọng. ằ 


Đảng cộng sản Việt nam sinh ra, phát triển 


và trưởng thành trong lòng dân tộc, do đỏ 


Đảng kế thừa và phát huy chính bản lĩnh của 
dân tộc Việt nam. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, cho nên 
chính bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, 
dang và sẽ mãi mãi bổi đáp, tôi luyện thêm 
bản lĩnh chính trị của Đảng cộng sản Việt nam. 
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SƯ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
TRONG THỜI KỲ 1945-1946 : 


- RẤT KIÊN ĐỊNH VỀ CHIẾN LƯỢC 
VÀ MẾM DẺO VỀ SÁCH LƯỢC 


HỨNG nam 1945-1946 Đảng ta phải hoạt 
động trong một tình thế hết sức khó khan. 
Khó khan lớn nhất đe dọa trực tiếp đến vận 
mệnh quốc gia, thách thức sự lãnh dạo của 
Đảng ta là phải đương đấu với sự bao vây tứ 
phía cua ke thù ; phải đồng thời đối phó với 
nhiều thế lực đế quôc đầu sơ đang ủn ủn kéo 
đến cùng bọn phản động tay sai hung bạo đòi 
chia quyền lãnh đạo cách mạng, cướp đoạt lại 
những ¡ thành quả cách mạng mà nhân dân ta 
phải đồ bao nhiêu máu xương mới giành được. 

Khó khan chồng chất khó khan. Chính 
quyền cách mạng còn đang ở thời kỳ trứng 
nước đã bị đạt trước những thách thức võ củng 
nghiêm trọng. Vận nước lâm nguy tưa như 
"ngàn cân treo sợi tóc”. 

Các thế lực chống cộng, chống đảng tưởng 
ràng thời cơ lật ngược thế cở đã đến. Các TH: 
phái phản động dối lập mọc ra như nấm ` 
Chúng đỏi giải tán đáng cộng sản, giành lại sự 
lãnh dạo chính trị, đòi tham gia chính quyền, 
nám giữ các cơ quan quan trọng hỏng tửng 
bước giành lại chính quyền. Điều hết sức nguy 
hại là mạc đủ giữa các đảng phái có nhiều xu 
hướng, quyển lợi, thậm chỉ mục đích khác 
nhau, song trước đôi trọng là Đản cộng sản 
Việt nam,. chúng tạm dẹp mâu thuản và cụm 
lại với nhau thành một đôi trọng chính trị, hình 
thành thế đối lập, thách thức vai trò lãnh đạo 
của Đảng ta. 

Để tồn tại và phát triển, vấn để cấp bách 
đặt ra đổi với Đảng ta, lúc bấy giờ là : "phải 
chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ 
quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn 
đi đến bở bến hạnh phúc của nhân dân"®?), 

Nám bát được quy luật khách quan, dự báo 
được chiều hướng phát triển cua sự nghiệp cách 
mạng, tin tưởng sâu sác ở nhân dân và dựa hần 
vào dân, Đảng ta đã thực hiện một đường lối 
chiến lược kiên quyết, đúng đán, với sách lược 


TRÌNH MƯU ° 


hết sức linh hoạt, mềm dẻo. Vì thế, con thuyền 
Tổ quốc đã vượt qua được những cơn phong 
ba, bão tấp ; uy tín chính trị của Đảng được 
nâng cao ; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ 
vững. 

Có được sự huyền điệu nêu trên là do : 
Một là, Đang ta có đường lối chỉnh trị đúng 
đẩn ; kiền quyết g!1 vùng g nguyên tắc chiên 
lược, đồng thời lính hoại. tả mềm đẻo trong 
sách lược. 

Xuất phát tử đạc ‹ điểm, tính chất và điều 
kiên lịch sư cụ thể của thời kỳ 1945-1946 ở 
Việt nam, việc kiên quyết về nguyên tác chiến 
lược nhưng Ì linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược 
trở thành vấn để sống còn báo đảm cho Đảng 
ta giữ vững được vai trỏ lãnh đạo cách mạng. 

Để cho các đang đối lập như "Việt quôc", 
"Việt cách", "Đại Việt duy dân", "Đại Việt dân 
chính” hoạt động, nhưng Đảng ta luôn giữ vững 
nguyên tắc không hợp tác về mặt tổ chức, luôn 
chú trọng lợi ích của dân tộc, của đông đảo 
quần chúng lao động. 

Các đảng phái phản động âm mưu giảnh 
chính quyền, hướng mọi cô gắng của chúng 
nhàm vào việc lật đô chính quyền do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đứng đầu. Chúng tổ chức ra nhiều 
vụ bạo loạn, bát cóc, dùng mít tỉnh để tạo ra 
cơ hội giảnh. chính quyền. Chúng mưu sát 
người đứng đầu chính phủ. Và các cán bộ nỏng 
cốt của ta hỏng làm suy yếu chính quyền, tiến 
tới lật đổ chính quyền. Chúng dựa vào lực 
lượng của bọn Tương Giới Thạch, gây áp lực 


* PTS khoa học lịch sử, Phó viện trương Viện lịch sử Đảng 
trưc thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưỡng 
Hồ Chỉ Minh 

(1) Thởi kỷ này có 24 Đảng phái và tổ chức hoạt động chống 
phá cách mạng. Trong đó I1 đang thân Pháp, 4 đang phái thân 
Mỹ, 4 đang lừng chứng ngã nghiêng thân Nhật. 

(2) Hồ Chí Minh : Toản tạp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t4, 
tr 73 
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buộc Đang ta nhường chính quyền cho chúng. 
Nhưng chúng ta kiên quyết giữ nguyên tác 
không nhường chính quyền cho các đáng phải 
phản động. Từ bỏ hoạc buông lòng chính 
quyển, một công cụ quan trọng nhất để chông 
lại bọn để quốc và tay sai đông, mạnh lúc dó, 
thực tế sẽ là tử bo vai trỏ lãnh đạo của Đảng. 
Đảng ta nám đúng mát xích quan trọng nhất 
trong hệ thông mát xích phức tạp của nhiệm 
vụ lúc đó là nhiệm vụ giữ. chính quyền. Vị vậy, 
Đảng đã tập trung mọi cố gắng để củng cố thế 
hợp pháp, kiện toàn tổ chức làm cho chính 
quyển nuày càng trơ nên vững mạnh. Chúng 
ta đã tô chức tông tuyển cử đề dân tự do lựa 
chọn đại biểu của mình vào Quốc hội, tạo ra 
cơ sơ pháp ly của chính quyền. Chính quyền 
đưa ra những chính sách mang lại quyền lợi 
cho nhân dân. Nhân dân đã nhận thầy chính 
quyền thực sự là cua dân, vì dân, do dân. Sự 
tín nhiệm cua nhân dân đối với chính quyền 
cách mạng, là nhân tố chủ yếu để giữ vững 
chính quyển, do đó các đang phái đôi lập 
không thẻ tranh đoạt quyển lãnh đạo với Đảng 
ta. 

Giữ vững chính quyền, không cho các thể 
lực đối lập nám chính quyển, là một nguyên 
tác chiến lược trong thời kỷ 1945-1946. 

Song, nếu cứ giữ nguyên tác một cách máy 
móc, xơ cưng sẽ không thực hiện được mục 
tiêu chiến lược. có khi còn làm cho những vấn 
để chiến lược bị "vô hiệu hóa". 

Đảng ta đứng đầu là Chu tịch Hồ Chí Minh 
phân tích đúng dán mối quan hệ chính trị - xã 
hội phức tạp ở Việt nam, nhận thức dúng đán 
mỗối quan hệ biện chứng giữa chiến lược và 
sách lược. cho nên đã chấp nhận cho các dâng 
phái được “hợp thức hóa" hoạt động trong 
khuôn khô hiến pháp và pháp luật của nhà nước 
mới, chấp nhận hy sinh lợi ích tạm thời, bộ 
phận, nhường một phần chính quyển cho phái 
đô! lập. Chúng ta biết rất rõ lãnh tụ của các 
đảng Việt quôc, Việt cách... phần lớn là phần 
tử buôn dân, bản nước, lưu manh hóa, âm mưu 
chông phá cách mạng đến cùng. Song, Đảng 
ta vấn thực hiện sách lược mềm dẻo, nhường 
70 ghế trong Quốc hội cho các đảng đối lập, 
không thông qua bầu cử. Chúng còn dược giữ 
một. số chức vụ quan trọng khác trong chính 
quyền như Phó chu tịch nước, Bộ trưởng tài 
chính, Bộ trưởng ngoại Ø1ao... 

Việc chia sẻ quyền lực cho các tổ chức phản 
động và các đang phái đối lập không có nghĩa 
là Đang ta trao chính quyền cho họ, từ bo sự 
lãnh đạo của mình, mà đó chính là sự nhân 
nhượng cẩn thiết trong điểu kiện cụ thể về 
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tương quan lực lượng lúc dó. Đó thực sự là 
nghệ thuật tiến hành cách mạng. Việc Đăng ta 
tuyên bố tự giải tán mà thực chất là rút vào 
hoạt động bí mật, không buông tay lái con 
thuyển cách mạng, không chuyên lá cờ lãnh 
đạo cho các tô chức khác, là một sách lược hết 
sức khôn khéo linh hoạt cua Đảng ta. Do biết 
kiên trì nguyên tác nhưng có sách lược linh 
hoạt, Đảng ta đã hạn chế được tới mức tối đa 
sự phá hoại của các đáng phản động, g1ữ vững 
được chính quyển, giữ được vai trò lãnh đạo 
cách mạng. 

Hai là, Đảng ta dựa chắc vào khối đại đoản 
kết toàn dân, tin tưởng và phát huy trí tuệ của 
nhán dân trong quá trình cách mạng. 

Chiến lược và sách lược có tác dụng vạch 
ra phương hướng đúng đán cho đảng › hoạt dộng. 
Nhưng dang muốn thực hiện được quyền lãnh 
đạo phai có lực lượng. Không có lực lượng, 
chiến lược, sách lược cua đang tự nó không 
giải quyết được các nhiệm vụ cách mạng. Các 
tô chức đối lập dựa vào các thế lực phản động 
bên ngoài để lấn tới, buộc ta chấp nhận các 
yêu sách phi lý, ngang ngược của chúng. Vì 
vậy, Đảng ta phải dùng lực lượng cách mạng 
của nhân dân để chống lại lực lượng phản cách 
mạng. 

Trên cơ sơ đánh giá đúng: thực trạng của 
tình hình trong nước vả quốc tế, đánh giá đúng 
thế và lực g giữa cách mạng và phản cách mạng, 
Đảng ta đã tận dụng những: cơ sở pháp lý của 
chính quyền và các cuộc đấu tranh trong nghị 
trường để buộc các đảng phái ‹ đối lập thực hiện 
chu trương chính sách cua Đảng và Nhà TưƯỚC 
Việt nam dân chủ cộng hòa ; đồng thời rất coi 
trọng việc tô chức, lãnh đạo quần chúng nhân 
đân, dựa vào lực lượng cua nhân dân. 

Đảng ta đã nhận thức đúng đán vai trỏ lớn 
lao của khôi đại đoàn kết toàn dân, chủ động, 
tự giác xây dựng khôi đại đoàn kết đó. Đảng 
đưa ra dường lối chính sách xuất phát từ mục 
đích vì dân, nhằm đáp ứng những lợi ích thiết 
thân cua nhân dân. Vi vậy, Đảng được nhân 
dân tin tướng, ung hộ và thửa nhận là người 
lãnh đạo chân chính của mình. Đảng ta đứng 
đấu là Chủ tịch Hổ Chí Minh đã gạt bỏ mọi 
hoài nghi, thiên kiến, tập hợp toàn dân trong 
một mật trận dân tộc thông nhất rộng rãi, bao 
gồm cả các nhân sĩ, trí thức, thân hào, những 
cá nhân và tô chức xã hội có lòng yêu nước. 
Đảng kiên trì giác ngộ những người lãm đưởng, 
tận dụng khả nâng đóng góp cua họ, dù là 
những đóng góp nho ; vào sự nghiệp chung. 
Chính nhờ đường lối quần chúng đúng đán, 
sáng ngời chính nghĩa dó mà Đảng ta đã thu 
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hút được nhiều nhân sĩ nối tiếng hợp tác với 
chính quyển cách mạng. Một số lãnh tụ của 
các phái đối lập, đứng trước chính sách doàn 
kết rộng rãi cua Chủ tịch Hổ Chí Minh đã tử 
bố lập trường cũ của mình chuyển sang hợp 
tác VỚI ta. 


Khối đại đoản kết toàn dân là sức mạnh của 
Đảng ta, góp phần quan trọng trong Việc giúp 
Đảng ta thực hiện quyển lãnh đạo. Khối đại 
đoàn kết đó đã thể hiện rõ vai trỏ quyết định 
cua mình trong lịch sư. Nhân dân đã dập tất 
những vụ các đang đối lập gây rôi về an ninh 
và chính trị. Nhân dân đã góp phần đưa vụ án 
Ôn Như Hầu ra ánh sáng, làm rõ bộ mật của 
bọn Quốc dân đang. Nhân dân đã hướng ứng 
chủ trương của Đảng ta tổ chức những Cuộc 
mít tỉnh rầm rộ ngan chạn các cuộc mít tinh 
bạo loạn do các tô chức đối lập tạo dựng. Nhiều 
lần các đang đôi lập tập hợp các phần tư phản 
quốc, lưu manh định tô chức mít tinh gây rôi 
tiến tới cướp chính quyền, đếu bị quần chúng 
vạch mát, tây chay. Cuộc mít tinh của hàng 
chục vạn quần chúng ơ Hà nội "đón" Hà Ứng 
Khâm, thực tế là cuộc biểu đương lực lượng 
của khối đoàn kết dân tộc làm cho bọn Tương 
phai nhụt ý chí, phai tử bỏ dã tâm "cẩm Hồ, 
diệt cộng”. 

Dựa vào nhán dân, tin ở trí tuệ của nhán 
dân, chằm lo vụn trồng lợi ích của nhân dân, 
đưa quán chúng nhân dán tham gia tất cả các 
mặt hoạt động của đời xông xã hội - đó là bài 
học kinh nghiệm quý báu giúp cho Đảng ta tạo 
ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn cua 
cách mạng. 


Ba là, Đang ta có lãnh tụ đủ năng lục và 
uy tứn, bình tĩnh, váng suốt chèo lái con HUïEP 
cách mạng đến thẳng lợi cuối củng. 


Lịch sư do quần chúng nhân dân quyết định. 
Lịch sư sẽ san sinh ra các lãnh tụ để đáp ứng 
phong trào. Nhưng vận động cua tiến trình lịch 
sư hết sức phức tạp. Nhiều phong trảo chửa 
đựng khả năng cách mạng to lớn, song vẫn thất 
bại là do không có lãnh tụ xứng đáng. Trong 
thời kỳ 1945-1946, lãnh tụ Hồ Chí Minh là một 
bảo đam quan trọng cho Đang ta giữ vững được 
vai trò lãnh đạo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tài nang xuất 
chúng trên nhiều lĩnh vực cách mạng đã tự 
nhận về mình trách nhiệm nàng nề nhất là phải 
chèo chống thế nào để đưa con thuyền Tổ quốc 
vượt qua những cơn sóng gió mà an toàn di 
đến bến bở hạnh phúc của nhân dân. 


Là người sáng lập. Đảng ta, hiểu rất rõ nội 
tình đất nước, hiểu rất rõ tim đen của ke thù, 


Hồ Chí Minh bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt 
trong nhiều giai pháp tình thế đối VỚI Các loại 
ke thù. Người hiểu rõ Đang ta số lượng chiếm 
ty lệ nho trong dân tộc, cơ sở xã hội của đảng 
là giai cấp công nhân còn quá nho ĐC ; nhưng 
đảng là tổ chức vững mạnh bao gồm những 
phần tử tiêu biểu, xuất sác trong dân tộc. Thấy 
rõ đạc điểm của Đảng ta là sinh ra và trưởng 
thành ơ một nước nông nghiệp lạc hậu, việc 
tiếp thụ học thuyết khoa học dễ bị sai lệch, 
biến dạng, Người đạc biệt chú trọng đến việc 
truyền bá một cách cạn kẽ, dễ hiểu các nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê- nin, cham lo xây 
dựng Đảng kiểu mới của Lê-nin. Người kiên 
quyết đấu tranh không để các trào lưu cơ hội 
tả và hữu khuynh tổn tại trong đang. Sự lớn 
mạnh của Đảng. ta pán liền với công lao tổ chức 
và rèn luyện về tư tương, lý luận của lãnh tụ 
Hồ Chí Minh. | | 

Với thể giới quan đúng đán, khoa học, 
Người đã nám vững tiến trình khách quan cua 
cách mạng Việt nam nói chung và cua cách 
mạng Việt nam trong giai đoạn 1945-1946 nói 
riêng. Tri thức cách mạng cua Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã soi sáng tử các vấn để chiến lược, 
sách lược đến các hoạt động cụ thể. Người chị 
rõ, nều không giải quyết tốt đủ là các việc nhỏ 
bé, bộ phận, sẽ dẫn đến nguy cơ cho những 
vấn để toàn cục, những vấn để có liên quan tới 
vận mệnh của Tổ quốc. 


Bằng thiên tài trí tuệ và sự mẫn cảm chính 
trị đạc biệt, Hồ Chí Minh đã táo bạo trong 
nhiều quyết định quan trọng như tạm hỏa với 
Pháp, cho Pháp ra miền Bác để gạt hơn 20 vạn 
quân Tương, tránh cho cách mạng Việt nam 
phai đương đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thủ. 
Người dám chịu trách nhiệm trước giai cấp và 
dân tộc ở thời điểm hết sức khó khan khi kỹ 
Tạm ước 14 tháng 9 và khi ký quyết định đưa 
Đang ta vào hoạt động bí mật. Những quyết 
định sáng suốt của lãnh tụ đã đưa con thuyền 
cách mạng Việt nam "luốn qua những mom đá 
ghếnh lướt tới", giai quyết được một cách tốt 
đẹp các nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Trong 
lịch sử cách mạng Việt nam thời kỷ 1945- 
1946, vai trỏ của Hổ Chí Minh với tư cách là 
lãnh tụ của Đảng và của dân tộc ta, đã tránh 
cho Đảng ta và nhân dân ta khỏi những tỉnh 
thế hết sức hiểm nguy, bảo đảm cho Đảng ta 
giữ vững vai trỏ lãnh đạo, dưa đất nước phát 
triển theo những định hướng đã để ra. 
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HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Đồng chí Nguyễn Đức Bình đến dự 


và phát biểu ý 


` 13-1-1995, tại Hà nội, Bộ biên tập 
Tạp chi Cộng sản đã tổ chức cuộc gập mật 
thân mật với cộng tác viên (khu vực phía Bác). 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy 
viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; 
các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng : Hà 
Đang, Trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung 
ương, Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ giáo 
dục và đào tạo, Nguyễn Duy Quý, Giám đốc 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân vân quốc 
gia ; đồng chí Phan Quang, Tổng thư ký Hội 
nhà báo Việt nam ; nhiều đống chí lãnh đạo 
một số ban, bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu lý 
luận, báo, tạp chí và gần 200 cộng tác viên 
thân thiết của Tạp chí. 


Đổng chí Nguyễn Phủ Trọng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng 
sản đã báo cáo tình hình công tác năm ¡994 
và phương hướng biên tập năm 1995 của Tạp 
chí. Đồng chí hoan nghênh và chân thành cảm 
ơn các cộng tác viên, các bạn đổng nghiệp 
trong nam qua dã nhiệt tình viết bài, đóng góp 
xây dựng Tạp chí. Đống chỉ nhấn mạnh : Nam 
1994 nét nổi bật là Tạp chí đã không ngừng 
nâng cao chất lượng và liên tục tang lên về số 
lượng (từ 4 vạn 2 lên 4 vạn 7). Đã đi sâu làm 
rõ hơn một số vấn để lý luận cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng Hồ Chí Minh; 
trình bày, luận giải làm sáng tổ thêm quan 
điểm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con 
đưởng di lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; đồng 
thời kết hợp phê phán những tư tướng sai trái, 
uốn nán những nhận thức lệch lạc. Tạp chí 
đành nhiều trang tuyên truyền những nội đung 
của Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỷ, Nghị quyết Trung ương 7 và 
các chủ trương chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước ; đổng thời góp phần vào việc 
nghiên cứu, để xuất các giải pháp cho các chủ 
trương, chính sách dó. Đạc biệt, Tạp chí có 
một loạt bài lý luận và thực tiễn về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn hóa, văn học 
nghệ thuật, an ninh, quốc phỏng. Nhân các 
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kiến 


ngày kỷ niệm lớn trong nam, Tạp chí đã có 
một số bài mang tính tổng kết khá sâu, nhất 
là về đưởng lối chiến tranh nhân dân, quốc 
phỏng toàn dân. Các bài viết về địa phương 
đã cổ gắng mang sác thái riêng. Một số bài 
bình luận tương đối kịp thời (cả vấn để trong 
nước và vấn để quốc tế). 

Đồng chí Tổng biên tập chỉ rõ mật hạn chế 
và thiếu sót của Tạp chỉ : Nhiều bài còn hiển 
lành, kém sác sảo ; nội dung lý luận một số 
bài chưa sâu như mong muốn. Còn ít những 
bài điều tra công phu đúng với tầm cỡ Tạp 
chí. Bài đấu tranh chông tham nhũng chống 
tiêu cực và các tệ nạn xã hội cỏn ít. 


Về phương hướng biên tập của Tạp chí năm 
1995, đồng chí Tổng biên tập cho biết sẽ tiếp 
tục đi sâu vào những vấn để ly luận cơ bản và 
thiết thân mà cuộc sống đỏi hỏi giải đáp ; 
tuyên truyền, luận giải những định hướng lớn 
về tư tướng - lý luận củng các quan điểm về 
xây dựng nhà nước, cải cách nền hành chính 
nhà nước mà Hội nghị Trung ương 8 nêu ra; 
góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn 
tiến tới Đại hội VIII của Đảng ; đáp ứng yêu 
cầu tuyên truyển cho các ngày ký niệm lớn 
trong nam 1995 ; nâng cao hơn nữa tính chiến 
đấu, phê phán những quan điểm và nhận thức 
lệch lạc, chông tham nhũng, buôn lậu và 
những tệ tạn xã hội khác. 

Ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự 
Hội nghị đều tán thành bản báo cáo của Bộ 
biên tập, hoan nghênh, khích lệ những cô ö gắng 
liên tục đổi mới cả về nội dung, hình thức của 
Tạp chí. Điều đáng mừng là số lượng phát 
hành Tạp chí trong cả nước ngày cảng tâng. 
Một số đồng chí nhấn mạnh trong xu thế 
chung của báo chí hiện nay, T: ạp: chỉ Cộng sản 
vẫn là người bạn đáng tin cậy của bạn đọc, là 
diễn đàn bổ ích cho những người làm công tác 
nghiên cứu và giảng dạy lý luận. 

Theo nhận. xét của nhiều đổng chí, nam 
1994 bài vỡ của Tạp chí đã bám sát tình hình 
thởi sự, tập trung vào những chủ để trọng 


điểm, có tính định hướng, ít "hạt sạn" ; đã có 
bải phân tích sâu, có nhiều tư liệu quý, có cách 
nhìn nhận và đánh giá mới ; nội dung không 
né tránh những vấn để nổi cộm, gai góc. 
Chẳng hạn : vấn để định hướng xã hội chủ 
nghĩa, vấn để tăng trưởng và phát triển, công 
bàng xã hội, mối quan hệ giữa kinh tế và xã 
hội... › đấu tranh uốn nắn kịp thời những quan 
điểm sai trái, lệch lạc. Tạp chí có LÃ thức tổng 
kết thực tiễn và phản ánh những điển hình tốt 
trong công cuộc đổi mới ở các địa phương. 


Một số ý kiến để nghị Tạp chí nên chú 
trọng tảng thêm những bài mang tính tổng kết 
lớn (kể cả tổng kết lịch sử) mang tính lý luận 
cao và bổ sung cho hệ thống ly luận (nhất là 
mảng kinh tế, lịch sử Đảng) ; chú ý khai thác 
mạnh hơn mặt truyền thống dân tộc, truyền 
thống đấu tranh oanh liệt của Đảng ta ; tảng 
cưởng số bài giáo dục đạo đức, lối sống Việt 
nam, lối sống xã hội chủ nghĩa ; có nhiều bài 
hơn trong đấu tranh chống tham nhũng, buôn 
lậu, lối sống thực dụng tất cả vì tiền, những 
hiện tượng tiêu cực khác, góp phần vào sự 
nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. 

Về mật hình thức, một số ý | kiến cho rằng 
Tạp chí cẩn tiếp tục cải tiến để hấp dẫn bạn 
đọc hơn. Có ý kiến để nghị nên thay đổi khuôn 
chử (chử quá nhỏ) ; bài rút ngán hơn và nên 
có tranh ảnh minh họa, hoặc những mấu 
chuyện (kiểu như "Sinh hoạt tư tưởng"). 


Các ý kiến đều tỏ ý tin rằng với thành tựu 
đạt được trong năm qua, với bể dày kinh 
nghiệm và một đội ngũ cộng tác viên dông 
đảo, chác chán sang nam 199%, nâm có nhiều 
ý nghĩa (tiến tới Đại hội VIII của Đảng, triển 
khai nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa 
VII, nam có nhiều ngày ký niệm trọng đại), 
Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục vươn lên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là 
ngọn cờ tư tưởng của Đảng, đáp ứng lòng 
mong mỏi của bạn đọc. 

Sau khi nghe ý kiến một số cộng tác viên, 
đồng chí Nguyễn Đức Bình đã phát biểu ý 
kiến. Biểu dương những cố gắng của Tạp chí 
trong nâm qua, đồng chí cho rằng "Tạp chí đã 
có bước tiến mới đáng phấn khởi ; tiến bộ thể 
hiện rõ ở chỗ số lượng phát hành tang khá". 
Đồng chí gợi ý nên đi sâu tìm hiểu xem 
nguyên nhân ở đâu. "Phải chang nhở chất 
lượng nội dung được nâng cao nên có sức hấp 
dẫn hơn đối với bạn đọc ? nhờ những vấn để 
để cập trên Tạp chí đã đáp ứng trúng nhu cầu 


Là 


của bạn đọc, những vấn để mà bạn đọc quan 
tâm ? Cứ điểm qua bản tổng mục lục cả nam 
của Tạp chí có thể thấy rõ điểu đó. Có mật 
trên các sô Tạp chí nám 1994 là những bài vớ 
thật đa dạng với nhiều chủ để, chuyên mục 
khác nhau. Tủ những vấn để lý luận cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đến những, bài phê phán, uốn nắn những 
nhận thức, tư tưởng lệch lạc. Tử những bài ly 
giải quan điểm của Đảng ta về chủ nghĩa xã 
hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
đến những bài nghiên cứu, làm sáng tö những 
vấn để trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ và trong Nghị quyết 
Trung ương 7 về công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Tử những bài viết về những 
ngày ký niệm lớn như 40 năm chiến tháng 
Điện biên phủ, 40 nam giải phóng Thủ đô, 50 
nam thành lập quân đội đến những bài bình 
luận chính trị và nghiên cứu những vấn đề thời 
sự quốc tế. Tử những bài điều tra đến những 
bài có tính tổng kết thực tiễn về những diển 
hình (tích cực hoạc tiêu cực) thuộc các đơn vị, 
địa phương, vùng, miền, các lĩnh vực hoạt 
động khác nhau v.v.. 

Tóm lại, bài vở thật phong phú, đa dạng, 
thể hiện sỰ bám sát đường lối quan điểm, các 
nghị quyết của Đảng ; bám sát những vấn để, 
nồi cộm trong đời sống tư tưởng, ly luận ; bám 
sát những vấn để thực tiễn nóng hối". 

"Tiến bộ của Tạp chí còn ở chỗ nội dung 
bài vớ có chất lượng hơn, tính lý luận, tính tư 
tưởng, tính chiến đấu có được nâng lên so với 
mấy nam trước". ' 


Tuy vậy, không thể thỏa mãn với những 
tiến bộ đã đạt được, bởi vì bài vớ của Tạp chí 
vẫn có những hạn chế : "hạn chế về chiều sâu 
phân tích, về tính tổng kết thực tiễn, về trình 
độ lý luận, về sức thuyết phục, về những kiến 
nghị chính sách và các giải pháp v.v..". 

Nói với các cộng tác viên và những người 
trực tiếp viết bài cho Tạp chí, đổng chỉ Nguyễn 
Đức Bình nêu rõ : "Tạp chí là tấm gương soi 
hình ảnh bản thân chúng ta, nghĩa là sức viết 
của ta thế nào, trình độ năng lực tư duy chứng 
ta đến đâu thì được phản chiếu trên bể mát các 
trang tạp chí. Hơn thế nữa, có thể nói rộng ra 
Tạp chí là tấm gương phản chiếu trình độ lý 
luận chung của toàn bộ đội ngũ cán bộ Đảng 
ta. Như vậy, nhận xét phê bình Tạp chí cũng 
chính là chúng ta tự nhận xét, tự phê bình, cốt 
để phát huy ưu điểm, khác phục khuyết nhược 
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điểm, cùng nhau phấn đấu sao cho Tạp chí 
nam 1995 này hay hơn nam 1994". 


Về hướng viết bài cho Tạp chí nam 1995, 


đồng chí Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh một số 


-? 2 
van để quan trọng - 


I- Triển khai trên Tạp chí những bài 
nghiên cứu các vấn để của Nghị quyết 
Trung ương 8 - về nhà nước, cải cách hành 
chính, và Nghị quyết của Bộ chính trị về 
những định hướng lớn trong công tác tư tưởng 
- lý luận. 


2- Góp phần chuẩn bị cho Đại hội VIII. 
Đạc biệt làm sáng to hơn các vấn để trong 
cương lĩnh, các vấn để đang nôi cộm, mắc mớ 
trong nhận thức lý luận cũng như trong thực 
tiến mà Nghị quyết Trung ương 8 nêu lên. 
Cháng hạn : 

+ Về những vấn để lý luận cơ bản cưa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tương Hồ Chỉ Minh. 
Nhân kỹ niệm ngày sinh Lê-nin gắn với những 
nhiệm vụ thực tiễn của cách mạng nước ta, 
Tạp chí nên có bài nhìn lại tư tương của Lê-nin 
về vấn để nha nước. Bởi đi sản của Lê-nin về 
vấn để này rất phong phú và rất quan trọng. 
Những vấn để bản chất nhà nước, thực tiễn 
hoạt động của tổ chức nhà nước kiểu mới, tổ 
chức một nhà nước sao cho tránh được tệ quan 
liêu, cổng kếnh ; mỗi quan hệ giữa Đảng và 
Nhà nước, giữa trung ương và địa phương. Rồi 
vấn để tập trung dân chủ, vấn để sử dụng các 
hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước, vấn để 
quá độ lên chu nghĩa xã hội, v.v.. 


Về tư tương Hồ Chí Minh, cũng chú ý trước 
hết vấn để nhà nước. Đây là lĩnh vực cực kỳ 
phong phú và sâu sác trong di sản tư tướng 
Hồ Chí Minh. 


+ Một vấn để rất thực tiễn và rất lý luận ta 
còn chưa có câu trả lời đầy đủ là vấn để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tạp chí 
nên đi sâu giải đáp thêm. 

+ Vấn để định hướng xã hội chủ nghĩa cũng 
cần được làm sáng to bằng những bài mang 
tính tổng kết cả trên lý luận và thực tiễn. Định 
hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào ? Nhìn nhận 
nó thế nào trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
xã hội, van hóa ? Rồi định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành phần ; 
kinh tế quôc doanh, kinh tế hợp tác ra sao ? 
Cổ phần hóa, tư nhân hóa, tại sao có điểm còn 
vướng mác ? Thế nào là công bằng ? Vấn để 
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phân hóa xã hội và cách nhìn sự phân hóa xã 
hội ra sao ? 


Làm sao tang trướng kinh tế mà không giải 
"hy sinh" vàn hóa. Vàn hóa vừa là mục tiêu 
vừa là động lực cua tang trương kinh tế, hơn 
nữa cỏn phải trơ thành hệ điều chính sự phát 
triển và tiến bộ xã hội. Trong van học nghệ 
thuật cũng không ít vấn để. Các cuộc tranh 
luận vừa qua trên lĩnh vực này rất cần thiết và 
khá lý thú. Trên Tạp chí nên có bài tổng kết 
một cách dích đáng, đủ tin cậy, có sức thuyết 
phục. 


3- Tạp chí cần cố gắng đi sâu, tham gia 
vào công tác tổng kết thực tiễn. Đóng góp 
vào việc chuẩn bị cho Đại hội VIII đòi hỏi 
phải từ tống kết thực tiễn. Để làm sáng tö 
những vấn để của Hội nghị Trung ương 7, Hội 
nghị Trung ương 8 cũng đòi hỏi phải tổng kết 
thực tiễn. Muốn làm sáng tỏ các vấn để lý luận 
trên quan điểm đổi mới, phải rất coi trọng tổng 
kết từ thực tiễn. Muốn để xuất, kiến nghị điểu 
gì, càng cần phải có tông kết tử thực tiến. 
Những địp ky niệm lớn chính là cơ hội lớn và 
cũng đạt ra dòi hỏi lớn đối với việc tổng kết 
thực tiễn. Chỉ riêng kỷ niệm 50 nam, tức nửa 
thể kỷ nước Việt nam mới, nước Việt nam của 
thời đại Hồ Chí Minh đã là một cơ hội lớn, 
đồng thời là một sự thúc bách lớn đối với công 
tác tống kết thực tiễn. Tử những bài học về 
xây dựng chính quyền nhà nước của dân, do 
dân, vì dân : về đang cẩm quyển ; về kết hợp 
hai nhiệm vụ chiến lược ; cho đến những bài 
học tổng quát về gắn liền độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, về cách mạng là sáng tạo, 
về dân là gốc, về kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thởi đại, v.v. và v.v.. 


Tóm lại, trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, van hóa. xã hội, cần có một số bài công 
phu, gán một cách tự nhiên với ÿ nghĩa của 
các ngày ky niệm lớn trong nam. Làm tốt các 
việc đó cũng chính là chuẩn bị một cách tích 
cực cho Đại hội Đảng lần thứ VIII. 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mạt Bộ 
biên tập và anh chị em cộng tác viên, chân 
thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Bình, hứa 
với Trung ương Đảng sẽ cố gáng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, làm cho Tạp chí ngày càng "hay 


hơn" như đồng chí Nguyễn Đức Bình căn dạn. 


P.V. 
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VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 1995 


ÁM 1994, cùng với sự tảng trương của 
\\M kinh tế, tình hình ngân sách nhà nước 
cũng có những tiến bộ đáng kể về mạt quản 
lý, điểu hành và kết qua thu - chi. Về thu ngân 
sách nhà nước, vượt l0,8% so với dự kiến 
được Quốc hội thông qua, tang 32,7% so với 


nam 1993, trong đó riêng thuế và phí tang ` 


40,7% ; thu từ thuế và phí vẫn đạt khoảng 23% 
GDP, chiếm trên 90% tông số thu ngân sách 
nhà nước. Về chi, tổng số chỉ đạt 96,4% dự 
toán Quốc hội thông qua và tang 32,7% so với 
nam 1993. Số bội chỉ ngân sách nhà nước thấp 
hơn nhiều so với số Quốc hội cho phép. Trong 
chỉ ngân sách nhà nước, ngoài việc bảo đảm 
cho nhu cấu tiêu dùng và chỉ trả nợ lãi, ngân 
sách nhà nước đã dành được trên 10% phần 
tiết kiệm cho chỉ đầu tư phát triển, tang 10% 
so với nam 1992 và 0,93% so với năm 1993, 
Đạt được những kết quả nói trên trong nam 
1994 là nhở sự ốn định và phát triển kinh tế 
của nước ta trong nhiều nam : nhịp độ tang 
trương kinh tế bình quân cả thởi kỷ 1991-1994 
là 7,9% ; cùng với việc khống chế và đẩy lùi 
lạm phát, GDP đã liên tục tang trương. Những 
thành tựu to lớn đó vê mạt kinh tế đã tạo thêm 
niểm tin đối với nhân dân ta và bè bạn trên 
thế giới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả như đã 
nói ở trên, công tác quan ly, điểu hành và thực 
hiện ngân sách nhà nước cũng còn một số hạn 
chế : 


_ Thứ nhất, về công tác xây dựng kế hoạch 
ngán sách. Năm 1994, việc xây dựng kế hoạch 
ngân sách, nhất là kế hoạch vay nợ để bù đáp 
thiếu hụt ngân sách, thiếu can cứ vững chác 
nên đã gây khó khan, bị động cho việc diều 
hành ngân sách. Trong nam qua, cả vay vốn 
của dân và vay vốn của nước ngoài đều không 
đạt kế hoạch. Số tiền vay được chủ yếu để trả 


TẢO HỮU PHÙNG ˆ 


các khoan nợ gôc. Nguyên nhân của sự yếu 
kém trên là do : chính sách huy động vốn trong 
nước chưa rõ ràng, lãi suất không hợp lý (vay 
ngán hạn lãi suất cao hơn vay dài hạn). Trong 
khi đó, việc vay vốn ngán hạn để đáp ứng nhu 
cầu chi đầu tư là không hiệu quả và tạo ra 
gánh nạng nợ rất nguy hiểm cho quá trình điều 
hành ngân sách nhà nước. Vay nợ ngoài nước 
chưa lưỡng hết được các điều kiện ngạt nghèo, 
đo đó, việc triển khai cỏn lúng túng, chưa kịp 
thời tháo gỡ được những khó khan, vướng mác 
về mạt thu tục. Bên cạnh đó, trong quá trình 
lập ngân sách nhà nước, cũng chưa lưởng hết 
những biến động có thể xảy ra để có phương 
án đôi phó, như biến động về giá cả các hàng 
hóa xuất khẩu trên thị trường quốc tế, biến 
động do thiên tai (làm phát sinh các khoản chỉ 
ngoài dự kiến)... 


Thứ hai, về quản lý thu ngân sách nhà: 
nước. Mạc dù số thu ngân sách nhà nước tiếp 
tục tang, song tình trạng thất thu vẫn còn lớn, 
nhất là thất thu trong khu vực kinh tế ngoài 
quôc doanh. Một hiện tượng không bình 
thưởng là khu vực công thương nghiệp ngoài 
quốc doanh phát triển tương đổi nhanh và 
chiếm tỷ trọng lớn : 24% GDP, nhưng chỉ 
dóng góp được gần 11% số thu thuế và phí. 
Theo điểu tra, nhiều nơi thất thu thuế rất 
nghiêm trọng (tới 50% sô hộ và trên 50% 
doanh số). Tình trạng này không chỉ làm g giam 
nguồn thu ngân sách nhà nước, mà nguy hiểm 
hơn là làm ô nhiễm môi trường cạnh tranh, tạo 
ra sự bất bình đáng giữa các hộ kinh doanh, 
các cơ sơ kinh tế và các địa phương. Thực tế 
cho thấy, ở nhiều địa phương, cơ sơ, công tác 
quản ly thu thuế còn nhiều hạn chế, chưa nám 
hết chế độ chính sách, ngại va chạm, thậm chí 


cỏn móc ngoạc với đôi tượng nộp thuế, tham 


* GS, TS, Thư trưởng Bộ tài chính 
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ô tiền thuế và vi phạm 10 điểu ký luật của cán 
bộ ngành thuế. 

Thứ ba, về chỉ ngân sách nhà nước. Điểm 
hạn chế lớn nhất trong giai đoạn vừa qua vẫn 
chưa được khác phục là tình trạng tiêu xài lãng 
phí. Mạc dù Quốc hội đã có nghị quyết về tiết 
kiệm và Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, song ý 
thức tiết kiệm trong chi tiêu chưa cao. Nhiều 
địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp nhà 
nước vẫn tìm cách bỏn rút ngân sách hơn là 
tiết kiệm chỉ tiêu ngân sách. Tình trạng tiêu 
xài lãng phí, mua sám phương tiện đát tiến, 
vượt quá khả nâng cua ngân sách nhà nước, 
vẫn cỏn phổ biến và nghiêm trọng. 

Trong quản ly chi ngân sách nhà nước nam 
1994, việc cấp phát vôn đầu tư xây dựng cơ 
bản cũng cỏn không ít vấn để : việc cấp phát 


vốn cỏn chậm, thủ tục luôn thay đổi, rườm rà,“ 


uây ách tác cho quá trình triển khai xây dựng 
cơ bản. Mạt khác, vốn đầu tư cho xây dựng 
cơ ban thấp nhưng việc thục hiện vẫn không 
đạt được tiến độ. Nguyên nhân chính của tình 
trạng trên là do việc vay vốn cho đầu tư không 
đạt kế hoạch. 


Bước vào nam 1995, nhiệm vụ của ngân 
sách nhà nước được Quốc hội thông qua là 
nhảm giải quyết những yêu cầu của nền kinh 
tế- xã hội trong giai đoạn mới. Thu thuế và 
phí phải phấn đấu đạt 24% GDP để có thể vừa 
bao đảm chỉ thưởng xuyên và trả nợ lãi vay, 
vưa dành tỷ lệ cao hơn cho đấu tư phát triển 
(ty lệ này sẽ tang trên 20% so với nam 1994). 
Số thu từ thuế và phí đành cho đầu tư nam 
I995 là 30% (nam 1994 là 20,7%). 


Trên cơ sơ những bài học kinh nghiệm của 
nam 1994 và yêu cẩu phát triên kinh tế nam 
1995, việc quan ly ngân sách nam 1995 cần 
có sự thay đối theo các hướng sau : 


l- Lập kế hoạch ngân sách nhà nước một 
cách tích cực, nhưng phai trên cơ sơ các thông 
tin, số liệu chính xác. Kế hoạch thu ngân sách 
nhà nước phải lường hết những diễn biến về 
các mạt kinh tế, xã hội có anh hướng tới nguồn 
thu, điện thu. Kế hoạch chỉ ngân sách nhà nước 
phải được dự tính chạt chẽ và bố trí khoản dự 
phỏng thích đáng để xử lý các nhu cầu chỉ đột 
xuất do thiên tai gây ra. Kế hoạch này phải 
được tính toán trên cơ sơ kết quả dàm phán tử 
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nam 1994. Riêng việc vay dân phải thay đổi 
chính sách lãi suất và thời hạn vay. Với 
phương châm là chỉ vay trung hạn và dài hạn 
để bù đáp bội chi ngân sách ; lãi suất vay dài 
hạn phải cao hơn lãi suất vay ngán hạn. Ngoài 
ra, các nguốn vốn vay phai đa dạng hóa và 
chuẩn bị điểu kiện cho Việt nam tham gia thị 
trường tài chính quốc tế. Mạt khác, cần sớm 
nghiên cứu trình Chính phủ cho phép thực hiện 
việc phát hành các loại trái phiếu của Chính 
phủ ra nước ngoài. Sớm hình thành thị trưởng 
vốn, thị trường chứng khoán ở Việt nam để 
nền kinh tế nước ta hòa nhập vào thị trường 
thế giới. 

2- Tiếp tục cải cách thuế và triên khai 
mạnh mẽ công tác chồng thát thu thuế. VỀ cải 
cách thuế, sớm áp dụng thuế trị giá gia tâng 
(TVA) thay cho thuế doanh thu ; áp dụng thuế 
thu nhập công ty thay cho thuế lợi tức. Nghiên 
cứu để sửa đổi một số thuế suất cho hợp lý 
hơn nhảm mục đích vừa bao đảm nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Thuế đối với 
các thành phần kinh tế phải thực sự bình đẳng 
nhảm huy động được các nguồn vốn đầu tư 
cho san xuất. Điều cần lưu ý là thuế phải là 


công cụ đỏn bẩy kinh tế, thực sự góp phần 


tâng trương kinh tế. 


VỀ quản lý thu thuế, việc chống thất thu 
thuế vẫn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. Để làm được việc này, cần kiện toàn đội 
ngũ cán bộ thu thuế ; chống tham ô, tham 
nhũng, tiêu cực ; tuyên truyền, giáo dục nghĩa 
vụ nộp thuế. Mạt khác, cần nghiên cứu dể mở 
rộng hình thức bán hàng phai ghi chép chứng 
tử, hóa dơn và hạch toán kế toán, giảm tình 
trạng khoán thuế vì nó rất để tạo ra tiêu cực. 
Đương nhiên, cần chú trọng hơn nữa tới công 
tác quản lý tài chính và thu thuế dối với các 
xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm 
thu thuế theo pháp luật. Cán bộ, nhân viên 
ngành thuế cần được đào tạo và đào tạo lại, 
có nghiệp vụ tỉnh thông, biết sử đụng vi tính 
vào lĩnh vực quan ly kinh tế, biết ngoại ngữ 
để nâng cao trình độ nhận thức nắm bát thông 
tin, giao tiếp với bạn hàng nước ngoải, xem 


(Xem tiếp trang 37) 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 
đối với cán bộ, đảng viên và 
người Việt nam ở nước ngoài 


*U 


IỆN nay, chúng ta có hàng chục vạn cán 

bộ, đáng viên và người lao động đang 
công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. 
Trong số đó có 1,9 vạn đang viên (2100 người 
thuộc các cơ quan đại diện, 2200 là nghiên cứu 
sinh và thực tập sinh, 800 là chuyên gìa...). 
Lực lượng này là vốn quy của đất nước. Nếu 
biết huy động, tô chức, động viên, giáo dục, 
cham sóc tôt thì họ sẽ là nguốn lực góp phần 
tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cùng nhân dân cả nước phấn đấu vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bảng, văn minh. 


Mấy nam qua, việc một số đáng cộng sản 
ở Đông Âu và Liên xô mất quyển lãnh đạo, 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này bị sụp 
đổ đã tác dộng rất mạnh đến tư tưởng, tỉnh 
cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động 
Việt nam ở nước ngoài, nhất là ở các nước sở 
tại. Biết bao tran trợ, suy tư, giảng xé về tư 
tướng đối với họ. Các thế lực thủ địch đã lợi 
dụng thởi cơ này, tung ra nhiều luận điệu hỏng 
lung lạc tư tưởng những người Việt nam ở 
nước ngoài. Chúng hoan hỉ rêu rao là chủ 
nghĩa cộng sản đã "cáo chung" ; rằng "chủ 
nghĩa xã hội là quái thai của thế ký" ; rằng 
"Liên xô là thành trì của cách mạng đã sụp đổ 
thì các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, sớm 
muộn cũng sẽ đổ theo",v.v.. Chúng vu cáo 
những người cộng sản là tàn ác, dã man. 


Được các thế lực thù địch khuyến khích, cổ 
vũ, tài trợ, một số người Việt nam ở nước 
ngoài có khuynh hướng chỉnh trị phan động, 
cơ hội, hoạc mơ hồ, nhẹ dạ, ca tin, đã cho ra 
đời một số tờ báo có nội dung xấu, xuyên tạc, 


PHAM NGỌC GIAO ` 


đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta, như các tờ "Diễn đàn Pra-ha", "Điểm 
tin báo chí", "Cánh én", "Tông hợp", "Tiếng 
nói", "Lưa ấm"... Phù họa củng các kênh thông 
tin khác cua để quốc, các tờ báo nói trên còn 
kích động, đánh phá tư tương của đảng viên 
và anh chị em ta. Một số tở báo của một vài 
người Việt nam xuất bản tại Liên xô (cũ) và 
các nước Đông Âu, cùng các ấn phẩm khác có 
nội dung phan động chống Việt nam, được ¡n 
từ Mỹ và các nước phương Tây, đã gửi "kính 
biếu" nhiều người Việt. Chúng tuyên truyền 
cho da nguyên chính trị, đa đang đối lập ; rằng 
"chỉ có nhiều đảng mới phá được thế "độc trị" 
của Đảng cộng sản Việt nam, chỉ có đa đảng 
mới có dân chủ". Chúng đỏi phải bỏ điều 4 
trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt nam. Chúng đưa tin lập lờ về. 
các đồng chí lãnh đạo cua Đảng ta. Chúng 
dùng du mọi mánh khóe xao quyệt, tìm cách 
xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Bác Hồ. Tất cả 
những việc làm của chúng nhằm mục dích làm 
cho lỏng tin của cán bộ, đang viên, quần chúng 
đối với Đang ta bị xói mòn, tạo ra sự hoang 
mang, không phân biệt phai, trái, trắng, đen ; 
tạo sự nghi ky, phát triển tính vị kỷ, dân tộc 
cực đoan, chia rẽ và gây ác cam với những 
người cộng san. Chúng cố làm cho mọi người 
mất phương hướng, không còn niềm tin vào 
con đưởng cách mạng mà Đang ta và Bác Hồ 
đã lựa chọn. 


Khách quan mà nói, thởi gian đầu, sự chồng 
phá cua kẻ thủ đã gây những hậu qua xấu nhất 


định. Một số người đã mất phương hướng 


* Quyền Bị thư Ban cán sự đảng ngoài nước 
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chính trị, bo chạy, tìm nơi "tị nạn” để mưu cầu 
phốn vinh và tránh sự liên lụy khi chủ nghĩa 
xã hội ơ Việt nam đổ vỡ. Có những người ca 
ngợi chu nghĩa tư bản một chiểu, chỉ thấy mật 
tích cực mà hấu như cố ý làm ngơ trước những 
bệnh hoạn không thể cứu chữa của nó. Có 
người nghĩ chỉ nay mai thôi. chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam sẽ đồ. Có những dáng viên là 
chuyên gia, nghiên cứu sinh vả người lao động, 
tửng "vào sinh ra tư", đã bỏ đảng, tính toán 
"đi bước trước" để nếu Đảng cộng sản Việt 
nam mất vai trỏ lãnh đạo, họ trở thành người 
không đang. Có những cán bộ, đảng viên do 
thiếu kiên định, vững vàng đã hoang mang, 
dao động. "đối màu" để "thích nghỉ, sinh 
tốn”, v.V.. 

Nhưng sự vật lại không diễn ra một chiều 
thco ý muốn chủ quan của các thế lực thủ địch. 
Thời gian gần đây tình hình tư tưởng trong 
cộng đồng người Việt công tác, lao động và 
học tập ở nước ngoài diễn biến theo chiều 
hướng tốt. Có được điểu đó trước hết là do 
đường lối đổi mới của Đảng đã bước dầu thu 
được những kết qua quan trọng tử kinh tế dến 
chính trị, xã hội, đôi ngoại. Những thành tựu 
đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, động viên, tác 
động tích cực đến tư tương, tình cảm của cán 
bộ. đang viên và người Việt nam ở nước ngoài. 
Chảng những được nghe, được thấy, anh chị 
cm ta còn được hương những thành quả của 
công cuộc đôi mới đất nước. 

Mạt khác, chính cuộc sông ở những nước 
Đông Âu và Liên xô (cũ) đã làm cho nhiều 
người tính ngộ. Hảng ngày được chứng kiến 
những cảnh đổ vỡ, đao lộn, chua chát, thậm 
chí canh đầu rơi máu chảy trên mảnh đất vốn 
là chu nghĩa xã hội trước đây, anh chị em càng 
thâm thía và thấy rõ đường lôi đúng đán, bản 
lĩnh chính trị vững vàng của Đăng ta. 


Bên cạnh đó, phai nói ràng, Đảng và Nhà 
nước ta đã kịp thời có những chu trương, chính 
sách phù hợp đối với người Việt nam ở ngoài 
nước nói chung và đảng viên, cán bộ do ta cử 
đi công tác, học tập, lao động nói riêng. Đó là 
chu trương bảo vệ quyển lợi chính đáng của 
người Việt nam ở nước ngoài trên cơ sơ tôn 
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trọng luật pháp nước sở tại, luật pháp Việt nam 
và luật pháp quốc tế. Đang và Nhà nước ta 
chủ trương "ngưởi Việt nam yêu nước Việt 
nam", vượt lên trên những khác biệt về tôn 
giáo, dân tộc, hoàn canh kinh tế, nguốn gốc, 
cả sự khác biệt về chính kiến để xây đựng một 
nước Việt nam giảu mạnh, công bảng và văn 
minh. Trung ương Đang, Chính phủ đã để ra 
nhiều chính sách cụ thể phủ hợp với tình hình 
và đáp ứng một phần nguyện vọng của những 
người Việt nam ơ nước ngoài như : hợp thức 
hóa, tạo cơ sơ pháp lý cho anh, chị em làm 
ân, sinh sống : giúp họ hiểu về tình hình đất 
nước : có chính sách khuyến khích người đầu 
tư, phát triển kinh doanh và địch vụ ở trong 
nước. Đồng thời, tạo điểu kiện thuận lợi cho 
những ngưởi ơ trong nước có nguyện vọng và 
kha nang đi học tự túc ở các nước, nếu họ 
được nước ngoài chấp nhận hoạc có ngưởi thân 
bao lãnh. Nhà nước cũng điều tiết thu nhập 
của người đi lao động và chuyên gia một cách 
hợp lý hơn, để khuyến khích người lao động 
và bao đảm nguồn thu cho nhà nước, v.v.. 
Một nguyên nhân khác hết sức quan trọng 
là Ban cán sự đảng ngoài nước đã phối hợp 
chạt chế với Bộ ngoại giao và các ngành liên 
quan luôn theo đõi sát tỉnh hình, kịp thời báo 
cáo, để xuất với Đảng và Chính phủ những 
chủ trương, chính sách đáp ứng đúng nhu cẩu 
của đông đảo đảng viên và quần chúng. Các 
chi bộ, đang bộ ở nước ngoài có nhiều cố 
gáng. Mạc dấu đứng trước bao khó khan, thiếu 
thốn, xa sự chi đạo của trung ương, kẻ thủ lại 
liên tiếp tấn công, nhưng các đồng chí ta vẫn 
vững vàng. Các cấp ủy đảng luôn tö rõ vai trỏ 
trụ cột của mình. Công tác thông tin tỉnh hình 
dất nước được tiến hành thường xuyên hảng 
tuần, có khi hảng ngày. Tuy điểu kiện thiếu 
thôn, nhưng các đang bộ lớn đều ra bản tin, 
tạp chỉ gửi cho cơ sơ. Một số nơi sử dụng 
ang-ten pa-ra-bôn thu buổi phát hình hàng 
ngày cua Đài truyền hình Việt nam gửi băng 
cho cơ sơ. Nhân các đoàn trong nước ra công 
tác, các chi ủy, đáng ủy củng thủ trưởng cơ 
quan thưởng tranh thủ tổ chức các buổi nói 


“chuyện, thông tin tỉnh hình quê hương, đất 
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nước. Vào địp ngày lẾ, ngày tết, các nơi đều 
tô chức các buôi gập mạt thân tình. thấm đượm 
tình nghĩa quê hương. Nhiều nhóm ca sĩ, nghệ 
sĩ nôi tiếng của dất nước đã được một số nơi 
mời ra biểu diễn. Những hoạt động như thế 
thưởng rất dông người tới dự và thưởng đem 
lại hiệu qua vỀ tư tương, tình cam khá sâu sác. 

Tuy nhiên. công tác tư tương đôi với cán 
bộ. đang viên và người Việt nam ơ nước ngoải 
cũng còn không ít những khuyết điêm và yếu 
kém cần được quan tâm. khác phục. 


# 
# # 


Với đường lôi, chính sách đôi ngoại đúng 
đán và rộng mơ cua Đang và Nhà nước ta, rối 
đây cán bộ. đang viên và người Việt nam nói 
chung sẽ ra nước ngoài công tác, học tập. làm 
việc nuày một đồng. Do vậy, theo tôi, công 
tác tư tương đổi với cán bộ, đang viên và người 
Việt nam ơ nước ngoài trong thời gian tới cần 
làm tốt một số nhiệm vụ sau đây : 

]- Tiếp tục củng có niềm tin của đang viên, 
quản chúng đổi với sự nghiệp đói mới đặt nước 
dươi sự lãnh đạo cua Đang cộng san Việt nam. 


Một nhiệm vụ quan trọng là phải tổ chức 
quán triệt, phố biến sâu rộng đường lối. chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta để 
mọi người hiểu biết và thực hiện. Coi trọng 
hơn nữa việc giáo dục truyền thống dân tộc, 
truyền thông cách mạng, tư tương Hồ Chí 
Minh.... nhân các ngày lễ lớn trong năm 1995. 
Cai tiền, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên 
truyền trong cộng đồng người Việt nam ở nước 
ngoài. Các cơ quan đại diện cua ta ở nước 
ngoài cần được nhà nước trang bị, láp đạt ang- 
ten pa-ra-bôn để hàng ngày nhận được thông 
tin tử Đài truyền hình Việt nam. Trong thời 
đại bùng nổ thông tin hiện nay, không thể tiếp 
tục để khoảng cách địa lý gây nên những 
khoảng trống thông tin. Để thông tin của ta có 
khoang trông thì lập tức ke địch, những phần 
tư xấu... sẽ lấp ngay vào bàng những thông tin 
xuyên tạc có hại. Các đang bộ lớn cần tiếp tục 
cải tiến, hoàn thiện các ban tin, ấn phẩm cung 
cấp cho cơ sơ. Đông thời tiếp tục khai thác, 
phát huy tốt hơn tiềm nang của mọi tổ chức, 


cá nhân trong hoạt động van hóa. van nghệ. 
giai trí lành mạnh. làm phong phú thêm đởi 
sông tính thần cua cộng đồng người Việt nam 
Ơ nước ngoài. Trên cơ sơ làm tốt công tác tư 
tương, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, động 
viên. nâng cao tính thần trách nhiệm công dân 
cua mọi người, động viên khuyến khích họ tủy 
kha nang, điểu kiện đóng góp vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước. 

2- Công tác tư tương phai gán chặt với việc 
tiếp tục đói mới và chỉnh đón đang. 


Trước hết. cần cùng cô tốt hơn nữa các chi 
bộ tại cơ quan đại diện. Quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc Quy định số 91-QĐÐ/TW (ngày 22- 
10-1994) cua Ban bí thư Trung ương Đang về 
chức nang, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan đại 
diện ơ ngoài nước. Trong đó. đạc biệt phái làm 
rõ vai trỏ hạt nhân chính trị cua chỉ bộ cơ quan 
đại diện trong việc lãnh đạo cán bộ. công 
nhân, viên chức thực hiện đường lối, chính 
sách cua Đang và pháp luật cua Nhà nước : 
tham gia xây dựng và thực hiện các chu 
trương, nhiệm vụ công tác cua cơ quan ; xây 
dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và làm tốt 
công tác vận động quần chúng trong cơ quan 
và cộng đồng người Việt nam ở nước sơ tại. 

Chủ y cung cô các chi bộ lưu học sinh. 
chuyên gia, người lao động, người kinh doanh. 
Phải rất linh hoạt trong việc sáp xếp tổ chức 
cho phù hợp với diễn biến của tình hình, với 
điểu kiện an, ơ, sinh sông. hoạt động của từng 
đơn vị, cộng đống. Nâng cao trách nhiệm của 
tổ chức cơ sơ đảng trong việc quản lý, giáo 
dục, rèn luyện dang viên và sớm có quy định 
cụ thể cho đảng viên sinh hoạt lẻ. Đối với đảng 
viên không có nhiệm vụ chính trị như người 
đang công tác mà di theo vợ hoạc theo chống 
cần có quy định sinh hoạt thích hợp. Nâng cao 
trách nhiệm cua cấp uy dang. cua đang viên, 
kể cả đảng viên là thú trương cơ quan, trong 
việc đấu tranh giữ gìn đoàn kết nội bộ, chông 
tham nhũng, chông tiêu cực. Trong điều kiện 
hoạt động ơ ngoài nước ; càng cần chủ ÿ công 
tác bao vệ chính trị nội bộ. Đang viên làm tốt. 
có thành tích, cần động viên, khen thương kịp 
thời ; có sai phạm nghiêm trọng, phai thị hành 
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ký luật. Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác 
phát triển đảng viên mới. 

3- Đoản kết tất cả mọi người trong đại gia 
đình các dân tộc Việt nam, phản đâu cho mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Các cấp ủy đáng, mọi cán bộ, đảng viên 
cần chủ động và tích cực thực hiện Nghị quyết 
08-NQ/TW (ngày 29-11-1993) của Bộ chính 
trị về chính sách và công tác đối với người 
Việt nam ø ngoài nước. Đôi với anh chị em Ở 
Liên xô (cũ) và các nước Đông Âu, cẩn tập 
hợp họ lại trong nhiều tố chức khác nhau 
như : hội đồng hương, hội thanh niên, hội sinh 
viên, hội doanh nghiệp, hội nghề nghiệp... với 
nhiều hình thức hoạt động phong phú và phù 
hợp với luật pháp nước sở tại. Các tố chức cơ 
sở đảng cần giữ vững sự lãnh đạo đổi với quần 
chúng. Thông qua công tác giáo dục, bảo vệ 
quyển lợi chính đáng và giữ gìn an toàn cho 
họ mà tập hợp, giáo dục họ. Coi trọng việc 
bối dưỡng anh chị em, nhất là thanh niên, về 
lòng yêu nước, truyền thông dân tộc, tình yêu 
gia đình và quê hương, lõi sống lành mạnh, 
đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. 

Đối với đông đảo bà con Việt kiểu đã định 
cư lâu dài ở nước ngoài, cần thực hiện đúng 
chủ trương, chính sách của Đáng, Nhà nước 
ta : người Việt nam ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt 
nam ; mọi người Việt nam, bất kể ai, nếu có 
lòng yêu nước, hương ứng mục tiêu phấn đấu 
vị độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bảng, van minh, đều có chỗ đứng 
trong khối đại đoàn kết dân tộc. Cẩn phát huy 
tiềm nâng mọi mật của kiểu bào đóng góp vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Bao vệ quyển lợi chính đáng, hợp pháp 
cua bà con, giúp bà con nâng cao ý thức cộng 
đồng, đoàn kết, giúp nhau ốn định cuộc sống 
và thành dạt trong sự nghiệp, giữ gìn bản sác 
van hóa đân tộc và phẩm giá con người Việt 
nam, tôn trọng pháp luật nước sở tại, hòa nhập 
với xã hội và nhân dân nước sở tại. Giúp kiểu 
bào hiểu về đất nước, gán bó với đất nước. 
Thông qua bà con mà mở rộng quan hệ hữu 
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nghị, hợp tác giữa nhân dân và chính phủ Việt 
nam với nhân dân, chính phủ nước sở tại. Việc 
tập hợp đoàn kết kiểu bào phải trên cơ sở tự 
nguyện, phủ hợp luật pháp và phong tục, tập 
quán nước sở tại. 

Thực hiện các việc trên là thuộc chức trách 
của cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng các tổ 
chức cơ sơ đảng và đảng viên phải xác định 
rõ rằng, ở đâu có đảng, ở đó tổ chức đảng và 
đảng viên phải có trách nhiệm giáo đục, vận 
động, gán bó, mật thiết với những người Việt 
nam. Tổ chức đảng và mọi đảng viên phải góp 
sức cùng Chính phủ, Ủy ban người Việt nam 
ở nước ngoài và cơ quan đại diện nước ta Ở 
các nước, tạo mối liên hệ tốt với bà con và 
tuyên truyền, vận động giải quyết tốt mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
với bà con Việt kiểu. Giải quyết tửng công 
việc cụ thể là trách nhiệm của chuyên môn. 
Nhưng phần nhiều những ngưởi làm chuyên 
môn đó lại là đáng viên, cho nên mỗi cán bộ, 
dáng viên ý thức được công việc của mình, 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm trước quần 
chúng thì chác chán chất lượng công việc sẽ 
tốt hơn. 


4- Làm tôt công tác hữu nghị với nhân dân 
nước sở tại. 

Trong quá khử, nhờ làm tốt công tác hữu 
nghị, chúng ta đã tạo được sức mạnh tổng hợp 
để chiến tháng kẻ thủ. Vừa qua, nhở làm tốt 
công tác hữu nghị chúng ta đã góp phẩn tạo 
thể thuận lợi để đất nước đứng vững và phát 
triển. Hiện tại và tương lai, chúng ta cẩn tiếp 
tục làm tốt hơn nữa công tác hữu nghị với nhân 
dân và chính phủ các nước, cụ thể là giữa 
những người Việt nam với nhân dân các nước 
mà họ đang sinh sông. Cần nhận thức đây là 
một trong những yếu tố quan trọng gắn liền 
với bản thân mỗi người, mỗi nhóm người và 
cả cộng đồng người Việt nam sinh sống ở các 
nước. Nếu bà con, anh chị em chúng ta tạo 
được sự hiểu biết, thông cảm, sự tin cậy, sự '° 
yêu mến của chính quyển và dân cư nước sở 
tại thì sẽ gập thuận lợi trong làm án, sinh sống. 
Vì vậy, trước hết mỗi người cần phải phát huy 
bản chất tôt đẹp vôn có của người Việt nam, 


tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục, tập 
quán nước sở tại. Bảng việc làm cụ thể, cần 
tạo ra sự có lợi cho mọi bên, chỉ ít không xâm 
phạm tới lợi ích của người khác. Phải làm cho 
nhân dân nước sở tại ngày càng hiểu đúng về 
Việt nam, về con người Việt nam và ngày càng 
có thiện cảm với chúng ta hơn. 


5- Tiếp tục đầu tranh làm thất bại âm mưu 
vả hành động "diễn biến hòa bình" của các 
thể lực thủ địch. 


Kẻ địch đã công khai xác định, người Việt 
nam ở nước ngoài là một trong số những đối 
tượng chủ yếu để chúng thực hiện chiến lược 
"diễn biến hỏa bình". Mục tiêu của chúng là 
làm ly tán sự gán bó giữa nhân dân ta với 
Đảng: Vì vậy, các chỉ bộ, đáng bộ cẩn tang 
cường giáo dục đảng viên, quần chúng, để cao 
cảnh giác, không mác mưu dịch, không tham 
gia các hoạt động do bọn xấu tổ chức chống 
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lại sự nghiệp đổi mới của đất nước ta. Phải 
theo dõi sát tình hình, nhạy bén, chủ động đấu 
tranh bảng các hình thức thích hợp nhằm làm 
thất bại mọi thu đoạn của bọn xuyên tạc, vu 
cáo, bôi nhọ sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Phải đấu tranh với chiêu bài "dân chủ", 
"nhân quyển" mà kẻ thủ sử dụng để can thiệp 
vào nội bộ ta. Trong quan hệ đôi ngoại, mọi 
cán bộ, đang viên cần luôn luôn để cao cảnh 
giác cách mạng, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo 
vệ Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành quy định 
quản ly đáng viên ra ngoài nước, bảo vệ nội 
bộ, bảo vệ cơ quan đại diện. 

Củng với thành tựu ngày càng to lớn hơn 
của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, các 
nhiệm vụ nói trên được thực hiện tốt, chác 
chắn sẽ tạo ra chuyển biến tích cực về công 
tác tư tương đổi với cán bộ, đảng viên và người 
Việt nam ở ngoài nước. 


Nhin lợi... 


(Tiếp theo trang 32) 


xét thẩm định các dự án đầu tư nhằm tạo ra 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

3- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm 
trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước theo hướng 
coi đây là công việc thường xuyên thể hiện cả 
trong chế độ và định mức chỉ tiêu. Cần sớm 
xây dựng và để nghị Chính phủ ban hành các 
loại định mức, tiêu chuẩn chi tiêu thống nhất 
trong cả nước, nhất là tiêu chuẩn mua sắm 
trang thiết bị và xe ô tô ở các cơ quan quản 
lý nhà nước. 


Chỉ đầu tư xây dựng cơ bản là khoản chỉ 
lớn của ngân sách nhà nước. Để thực hiện tốt 
khoản chỉ này, nam 1995 cần hoàn thiện bộ 
máy tổ chức cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản để việc cấp phát vốn không bị ách tác. 
Mạt khác, cần bố trí nguồn phù hợp với tiến 
độ xây dựng, kiên quyết thực hiện những quy 
định mới về quản ly xây dựng cơ bản đã phi 
rõ trong Nghị định số 177/CP ngày 20-10- 
1994 của Chính phủ. 


Tiếp tục giải quyết các vấn để lớn trong 
nền kinh tế có liên quan tới ngân sách nhà 
nước nam 1995 như : vấn để xây đựng và ban 
hành luật ngân sách nhà nước ; vấn để xử lý 
có hiệu quả các môi quan hệ trong quản lý 
ngân sách giữa trung ương và địa phương, giữa 
ngành và cấp ; vấn để đổi mới chính sách và 
cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp. Đương 
nhiên, cần nghiên cứu và ban hành chế độ 
khuyến khích các doanh nghiệp dối mới công 
nghệ, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Một trong những nội 
dung quan trọng cua chế độ này là khuyến 
khích doanh nghiệp thực hiện giai pháp khấu 
hao nhanh nhằm sớm đôi mới thiết bị, công 
nghệ cho phù hợp với quá trình chuyển đổi 
của nền kinh tế. 


Năm 1995 là nàm cuối cùng cua kế hoạch 
5 nảm 1991-1995. Sẽ có triển vọng kinh tế 
tiếp tục tang trương ở mức cao, nếu như hoạt 
động ngân sách nhà nước được đối mới mạnh 
mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cẩu là công cụ 
điểu chỉnh vĩ mô hết sức quan trọng của nhà 
nước, tạo tiền để vững chác cho kế hoạch § 
năm tới (1996-2000). 
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GƯỜI chiến sĩ cộng 
lim với tinh thần sản 
sảng xa thân cho lý 
tương, dám quên mình vì 
độc lập tự do của Tổ 
quốc là hình anh quen 
thuộc đối với mọi người 
Việt nam hơn nửa thế kỷ 
qua. Trong van học, 
người chiến sĩ cộng san | 
cũng đã trở thành nhân vật tiêu biểu của 
khuynh hướng van học cách mạng và tiếp đó 
là của ca nền van học dân tộc, đạc biệt trong 
thời kỳ dẩy "bão táp" và hào hùng, kết tỉnh 
những giả trị cao đẹp cua đân tộc và nhân loại. 
Từ người cộng sản ngoài đời, qua sáng tạo van 
học, nhà van đã tạo dựng nên những hình 
tượng nghệ thuật có sức thu hút bạn đọc và có 
sức sống lâu dài. 

Trước nam 1945, qua những trang viết của 
một sô nhà van cách mạng, ta đã thấy bóng 
dáng của một thể hệ người có phần khác 
những "con người hùng" trước đó. Vẫn là cái 
lẽ dấn thân : 


Quan chỉ nêm mật với nằm gai 
Trời biên mênh mông vấn đợi người 
Chỉ lớn nâu nung trong ngục tối 

Sẽ đem thi thổ một ngày mai 


(Sóng Hồng, 1931) 
nhưng ơ người cộng sản bước vào cuộc chiến 
dấu, họ sông bình thưởng, dung dị giữa lòng 
dân. Họ nhận thấy mình là một phần máu thịt 
của nhân dân : 

Tôi buộc hồn tôi với mọi người 
Để tình trang trải với trăm nơi 
Để hồn tôi với bao hồn khổ 

CŒán gũi nhau thêm mạnh khối đời 


(Tô Hữu, 7-1938) 


Trong van học cách mạng từ 1945, ở đâu 
xuất hiện nhân vật ngưởi cộng sản ở đó người 
cộng sản đứng ở vị trí tiên phong. Các điển 
hình nghệ thuật khác họa hay miêu tả người 
cộng sản (từ những nguyên mẫu ngoài đời 
hoạc do sự sáng tạo cua nhà van) đều là những 
nhân vật tiêu biểu cho xu thế phát triển của 
lịch sư dân tộc, cho tiến bộ xã hội. Nền van 
học xã hội chủ nghĩa chú ý tới khía cạnh "cao 
ca" của hiện thực trong đó có "con người đứng 
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Vài suy nghĩ về 
HÌNH ẲNH NGƯỜI CỘNG SẲN 
TR0NG VĂN HỌC 


LỆ MAI 


Ơ trung tâm của thời đại". Có thể nói. chất men 
say, sức hút mãnh liệt toa ra tử hình tượng 
người cộng san chính là ơ vẻ đẹp của một lý 
tương với tâm cao những ước mơ và ý chỉ xây 
dựng một cuộc sông "ngày mai đẹp hơn ngày 
qua”. Nhờ vào lý tương ấy mà người chiến sĩ 
cộng san có đủ dũng khí, nghị lực đối mạt với 
bao ke thủ hung bạo. Khác trong Vỡ bở của 
Nguyễn Đình Thi ; Núp trong Đái nước đứng 
lên của Nguyên Ngọc ; Nguyễn Đức Thuận 
trong Bát khuát ; Chị Sử trong Hỏn đất của 
Anh Đức : Ủt Tịch trong Người mẹ cẩm siíng 
của Nguyễn Thi, và bao nhân vật khác nữa của 
nhiều tác phẩm... là những tấm gương xả thân 
vì đại nghĩa, vì lý tương. Không phải: ngẫu 
nhiên mà nữ anh hùng Út Tịch lại trở thành 
một hình tượng nghệ thuật đạc sác và dáng 
yêu, vừa cao ca, vừa gần gũi đởi thưởng. Chị 
là hình anh hiện thân của một truyền thống 
"giạc đến nhà đàn bà cũng đánh" và một quyết 
tâm giành chiến thắng : “Cỏn cái lai quản 
cũng đánh". Trong Sống như Ánh của Trần 
Đình Vân, Nguyễn Van Trỗi xuất hiện như 
một người cộng sản thực sự mạc dù anh chưa 
gia nhập Đảng. Lý tưởng cách mạng đã tiếp 
thêm sức mạnh cho anh chiến tháng. Kẻ thù 
phải khiếp Sợ trước tỉnh thần kiên trung, dũng 
cảm của một thanh niên vừa trỏn 24 tuổi. 
Không chì đẹp ơ ly tương cách mạng, hình ảnh 
người cộng sản trong van học trước năm 1975 
cỏn hiện ra ở ý chí kiên cường, bản tính cứng 
coi và ở tấm cao trí tuệ, bình tĩnh, sáng suốt 
trước mọi biến đổi của hoàn cảnh. Hắn không 
bạn đọc nào có thể quên được chất quật khơi 
của ngưởi tù Nguyễn Đức Thuận trong Bấi 
khuát, chất kiên trung qua cam, trí thông minh 
của "Ông cố vấn" Vũ Ngọc Nhạ trong tác 
phẩm cùng tên của Hữu Mai. 


Trên mạt trận lao động sản xuất, Tiệp 
(trong Bao biến của Chu Văn), Huân (trong 


Mua lạc của Nguyễn Khải)... là những người 
đi đầu trong công cuộc xây dựng một cuộc 
sống ấm no. lộ) đây, người cộng sản luôn ở vị 
thế dẫn đường và mơ đường, táo bạo, dám nghĩ 
dám làm. Chính họ tạo ra sức mạnh nêu g gương, 
là nguồn động viên mọi người lao động sản 
xuất quên mình vì tập thể. 


Điều cần nói rõ người cộng sản trong văn 
học ta là người cộng sản Việt nam. Họ mang 
trong mình những nét riêng, phủ hợp với 
những giá trị truyền thống cua dân tộc và cộng 
đồng, chứ không phải là sự "cấy phép” những 
giá trị xa lạ từ bên ngoải mang đến. Kinh 
(trong Dáu chân người lính của Nguyễn Minh 
Châu) vừa là một đảng viên mẫu mực, một chỉ 
huy quân đội có uy tín, lại rất xuể xỏa, vui 
tính trong sinh hoạt. Trước cái chết của dứa 
con vô cùng thân yêu, Kinh đã biết nén chịu 
nỗi đau riêng, cùng các cán bộ khác lãnh đạo 
trung đoàn giành tháng lợi trong chiến dịch 
đưởng 9 Nam Lào. Như bao sĩ quan cách mạng 
khác, bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
Kinh vẫn mang đậm cái "gốc gác" của người 
nông dân ra đi tử bở tre giếng nước quen thuộc. 
Trong cuộc chiến đấu này, phía sau người lính 
là làng quê của họ, là những gì mà họ đã từng 
gán bó, thương yêu. Chính đây cũng là nguyên 
nhân để họ bước vào cuộc chiến một cách tự 
tin hơn, dũng cảm hơn. Trong trái tim họ, còn 
có cả sức mạnh cua truyền. . "của những 
buổi ngày xưa vọng nói về" 


Hình tượng người cộng sản Hồ Chí Minh 
trong van học, nghệ thuật đã dem lại những 
cảm xúc mạnh mẽ rung động lỏng người đối 
với khán giả và độc giả hôm qua, hôm nay vả 
ca mai sau. Đạc biệt trong thơ, và trước hết 
trong thơ Tổ Hữu, Hồ Chí Minh xuất hiện với 
tính cách một con người bình dị mà vĩ đại, lúc 
nào cũng như đang sống giữa lỏng nhân dân 
như một huyền thoại của thế ky XX. 


Những biểu hiện trên đây cho ta nhận thấy 
sự thông nhất giữa cách xây dựng nhân vật và 
cái nhìn mang tỉnh sử thi của một thời đại hiện 
hình qua van học trước năm 1975. Cũng như 
nhiều loại hình nhân vật khác, hình anh người 
cộng sản thường được miêu tả theo xu hướng 
lý tưởng hóa. Hiện thực cách mạng thời kỷ 
này vốn được hình dung như một ban hùng ca 
đầy chất trữ tình, dã tạo nên âm hướng chính 
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của van học thời kỳ này. Trong khói lưa, đâu 
đâu cũng có thể bát gập những "nụ cười chiến 
tháng", "tiếng hát át tiếng bom”, tư thế "xe 
dọc Trưởng sơn đi cứu nước - mà lòng phơi 
phới dậy tương lai"... Đất nước đang đứng 
trước sứ mệnh lịch sử lớn lao, ca dân tộc đang 
quyết tâm chiến tháng, lẽ đương nhiên nøgưởi 
tổ chức mọi chiến thẳng cùng với nhân đân 
anh hùng mà đại diện là những “người lính cụ 
Hổ" phải trợ thành nhán vát trưng tâm của 
thởi đại. Cái nhìn thuận lý này đã làm cho van 
học ta nghiêng về thể hiện những "điển hình 
cao cả", những nhân vật đứng ơ tầm cao cua 
lịch sư. Hành động, ý nghĩ, mơ ước cua nhân 
vật thường dược hình dung ơ tầm vĩ mô, mang 
kích thước của lịch sư. Dáng đứng cưa họ là 
"dáng đứng Việt nam tạc vào thế ky". Sức rung 
cam của nó mang tính sư thi, mạt "đời thường" 

của nó có phần bị che khuất. Đó là lẽ đương 
nhiên, vì tính cách nhân vật, đời sông của nhân 
vật không thể thoát ly khỏi bối cảnh lịch sử 
cụ thể. Thời mà nhân vật cộng san sông động 
nhất là thời của một xã hội "ra ngõ gạp anh 
hùng". Tử hôm nay nhìn lại có thể coi như đó 
là một "hãng hụt", nhưng là một "hãng hụt" 
đương nhiên, một "hãng hụt" lịch sử. Tuy vậy, 
cũng phải thấy do kha nang hạn chế về nhận 
thức cũng như về trình độ, van học ta chưa 
phan anh được trọn vẹn và đa dạng gương mật 
của người cộng sản. Tính cách của nhân vật 
cộng sản hôm nay với bao nỗi lo toan, với 
những quan hệ ràng rịt của đời thường là thuộc 
về trách nhiệm của van học hôm nay. Chưa 
nói đến ở một số tác phẩm, hình tượng người 
chiến sĩ công san mới chỉ đừng lại ở những 
phác thảo giản đơn, mới chỉ là những biểu 
tượng về các giá trị, chưa đủ sức bao chứa một 
hình tượng nghệ thuật đẩy đan, sâu sác. Mạc 
dù còn những hạn chế như đã nói, về cơ bản, 
van học trước năm 1975 và một số tác phâm 
sau này chủ yếu đã phan ánh một cách khả 
trung thực những phẩm chất cao đẹp của 
người chiên sĩ cộng sdn. 

Sau nam 1975, đất nước bước vào một giai 
đoạn lịch sư mới. Ngay sau khúc ca khải hoàn 
chúng ta phải vật lộn với bao khó khan trong 
đời sống thưởng nhật, phải giải quyết những 
hậu qua hết sức nặng nể do chiến tranh gây 
ra. Thời cuộc mới tất nhiên phải có những 
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thang bậc giá trị mới. Hơn ai hết, chính trong 
thời điểm "quá độ" này các nhà van cần có cái 
nhìn xa rộng, "thấu nhân tình" để phát hiện ra 
dòng chảy ẩn ngầm sau hàng loạt cái ngẫu 
nhiên, những vụn vạt đời thường. Từ vai trỏ 
lãnh đạo hai cuộc kháng chiến giành độc lập 
thống nhất đất nước, nay người cộng sản gánh 
trên vai trách nhiệm lịch sử khó khan và bỡ 
ngỡ hơn nhiều là dựng xây cuộc sông mới. 
Trong những bước đỏ tìm, dương nhiên không 
thể không vấp váp, thậm chí nếm trải những 
thất bại đau đớn, những sai lầm phải trả giá 
đát. Song vấn để là ở chỗ, với tinh thần tiến 
công cách mạng, những người cộng sản Việt 
nam lại bước vào một trận chiến đấu mới, gian 
khổ khốc liệt không kém giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ. Trải qua mấy nam đổi mới, 
có thể khẩng định đất nước đã vượt qua được 
cơn hiểm nghẻo, những người cộng sản và 
nhân dân đã lập nên những thành tựu được bạn 
bè gần xa phi nhận. 

Đáng tiếc, trong một số tác phẩm van học, 
hiện thực trên không được phản ánh trung 
thực, mà ngược lại, cuộc sông hiện ra trên 
trang viết lại có phần nhạt nhỏa và ảm đạm. 
Hình ảnh người cộng sản bị xuyên tạc, bị bóp 
méo. Cuộc chiến tranh vừa đi qua, có nhà văn 
đã coi là một "nỗi buồn" đeo đẳng suốt đời. 
Những mất mát hy sinh, những xương máu cua 
người lính, người dân không được tính đến mà 
bị chìm lẫn trong sự mù mở không có ranh 
ĐIỚI giữa chính nghĩa vả phí nghĩa. Có khi, 
người cộng sản được miêu tả như những kẻ 
không tìm, hung bạo hoạc chỉ sống trong 
những chuẩn định giá trị vừa hoang tưởng vừa 
cũ kỹ lỗi thởi trong Miển hoang tưởng (Đào 
Nguyễn). Xa hơn, Dương Thu Hương trong 
Những thiên đường mà (1989) và Võ để (1994) 
đã thóa mạ lịch sử với một thải độ hậm hực 
đối kháng, và bàng lôi hành van chưa phải đã 
"sạch nước cản". Cuộc chiến tranh qua đôi mắt 
của cây bút này được hình đung như một thảm 
họa và số phận còn lại của những người tham 
dự cuộc chiến chỉ là những hình thù méo mó, 
những sô phận bị đọa đày, và những người mà 
họ gọi là "cộng sản" là những "rô bôt", "những 
người cứng nhác, phi dạo ly"... Có nhà van, 
do chưa thật bình tĩnh trước thực tế, đã nén 
dồn những ẩn ức cá nhân vào tác phẩm, biến 
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tác phẩm thành những luận để vụn vạt thiếu 
sức thuyết phục, dựng lên những "bộ khung 
người cộng sản" nhẫn tâm, tàn bạo. Cách đây 
vải năm, với một câu chuyện rẻ tiền, Nổi loạn 
(của Đào Hiếu) đã trở thành một xì- cảng-dan 
không chỉ vì lý do van học. Ở đây cùng với 
những cảnh làm tình hạ cấp, tơm lợm là việc 
xuyên tạc, hạ thấp nhân vật cán bộ cách mạng 
đến tột cùng, đôi chiếu với nhân vật sĩ quan 
nguy "rất đáng yêu". 

Những trang viết như trên tuy là số ít trong 
đời sống van học hiện nay nhưng khiến cho 
chúng ta phải cảnh giác. Không thể để cho một 
Số người phủ định quá khứ, nhân danh "văn 
học" để xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, bôi nhọ 
những người cộng sản và Đáng cộng sản. Bằng 
tác phẩm, van học của thời kỳ đổi mới không 
những tiếp tục những chiến công van học của 
những nam tháng đẩy gian khổ và hào hùng, 
mà phải phát hiện những nét mới của nhân vật 
người cộng sản của bôi cảnh lịch sử hôm nay. 


Những hiện tượng đáng lo ngại trên đây bắt 
đầu tử những nguyên do nào ? Theo tôi nghĩ, 
có ít nhất ba lý do. Thứ nhất, do nhà van chưa 
phát hiện ra được bản chất của đởi sống đa 
chiểu phức tạp hiện nay. Bởơi vậy, khi đạt ngòi 
bút của mình lên trang giấy, họ đã nhìn cuộc 
sống qua những hiện tượng riêng lẻ, coi những 
cái bể ngoài ấy là đại điện cho cải cốt lõi bên 
trong. Nếu van học không khám phá ra sự vận 
động của những con người luôn tự điểu chỉnh, 
biến đổi, vươn lên để thích ứng với những đòi 
hỏi cua thời đại mà chỉ thấy những hình ảnh 
thấp hèn, bệnh hoạn, xấu xa, tức moi tìm 
những hiện tượng chứ chưa di vào bản chất, 
không thấy cái chung qua Cải riêng, cái toàn 
diện qua cái cụ thể, thì tất nhiên như vậy sẽ 


phiến diện và lầm lẫn. Thứ hai, cảm hứng phê 


phán được đạt không đúng vị trí. Bài học của 
các bậc thầy van học quá khứ là ở chỗ : để 
phê phán, nhà van cẩn phải đứng ở tấm cao 
của chủ nghĩa nhân van, và mục dích của phê 
phán không chi dừng lại ở sự phê phán tự thân. 
Điều cốt yếu hơn là sự phê phán nào cũng đều 
nhằm kháng định cái mới, cái tiến bộ. Tất 
nhiên, hiện thực cuộc sông là cơ sở cho sự 
sáng tạo nghệ thuật. Nhưng viết thế nào dưới 
ánh sáng cua hiện thực lại liên quan đến trí 


(Xem tiếp trang 56) 


Nhôn thú ức lợi 


cốt lôi mội quy luộ† 


AM khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu 
tuyệt nhiên không phủ định những giá trị đích 
thực của học thuyết Mác - một học thuyết mang 
tính phê phán, khoa học và cách mạng. Nhưng 
tỉnh huống đạc biệt bất lợi này cho phong trảo 
cộng sản lại trở thành cơ may hiếm có cho sự 
phản bác và thóa mạ học thuyết Mác tử một 
số người nhân danh "tư duy chính trị mới". Một 
triết gia nổi tiếng người Pháp Giác Đê-ri-đa 
gần dây đã tuyên bổ cả ở hai bên bở Đại tây 
dương (tức tại Pháp và Mỹ) về tác giả bộ Tư 
bản như sau : Cần "trở về với Mác", sẽ không 
có tương lai nếu 342410) có Mác, không tưởng 
nhớ và kế thừa Mác” 


Nhận thức lại học thuyết Mác và chủ nghĩa 
xã hội nói chung, giới lý luận mác xít không 
thể không dành sự chú ý đạc biệt cho quy luật 
về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất (QH5SX) 
với tính chất và trình độ lực lượng sản xuất 
(LLSX) như một quy luật nền fảng của toàn 
bộ lịch sử loài người. Thiết nghi, lựa chọn một 
quy luật như vậy để tiếp cận lại, cũng là một 
cách "trở về với Mác", hơn nữa, trở về với chính 
cuộc sống và góp phần thiết thực vào những 
cải biến cách mạng theo con đưởng Mác vạch 
ra. 


Vấn để nổi cộm ở đây không phải Ở NHổ- 
phủ nhận hay thửa nhận "tính quy luật thép" 
của quy luật, hay luận chứng lại vai trỏ nền 
tảng của nó đối với toàn bộ hệ thông các quy 
luật xã hội ; mà là ở chỗ : làm sao nấm bắt 
được cốt lõi của nó ? _ 


Đâu là cốt lõi của quy luật này ? Theo tôi 
đó chính là sự phủ hợp biện chứng đây mẫu 
thuần giữa các mặt câu thành phương thức sản 
xuất (PTSX) trong đỏ cả mặt này lan mặt kia 
_ - tức QHSX và LLSX - thưởng xuyên tác động 
qua lại theo một loạt tính quy luật phổ biển và 
đặc thủ (từng bị vi phạm nạng nể dưới mô hình 
cũ của chủ nghĩa xã hội). 


LƯU HÀ Vĩ- : 


Thật không quá đáng khi phải xác nhận 
rằng, trong 2/3 thế kỷ tổn tại mô hình cũ của 
chủ nghĩa xã hội, các sách giáo khoa mác xít 
vẫn chưa định nghĩa (nếu không nói là định 
nghĩa nhẩm) khái niệm vừa nêu. Thực vậy, khi 
định nghĩa : "phù hợp" là "thúc đẩy", cỏn 
"không phù hợp” là "kim hãm" LLSX phát 
triển, thì như vậy "thúc đẩy" hay "kìm hãm" 
đều là kết quả của nguyên nhân "phù hợp” hay 
"khôn phù hợp", nhưng làm sao có thể lấy kết 
quả để định nghĩa nguyên nhân khi mà bản 
thân nguyên nhân là gì chúng ta cỏn chưa rỡ, 
và làm thế nào để chủ động tạo sự "phù hợp” 
hay ngán ngửa “sự không phủ hợp" là vấn để 
vẫn còn bỏ ngỏ. 


Việc trích dẫn những y khái quát của Mác 
về sự phù hợp như một "địa bàn rộng rãi”, "địa 
bản phát triên LLSX”... tự nó chưa lột tả dược 
cái nội hàm của khái niệm phức tạp nảy. 


Mác không có lỗi trong vấn để này. Vì, dễ 
hiểu : đương thời, ông phải luận chứng sự 
"không phù hợp” (chứ không cỏn là sự "phù 
hợp” )}„piữa QHSX với LLXS, vì lúc ấy QHSX 
tư bản đã bát đầu xung đột với tính chất và 
trình độ xã hội hóa của LLSX. Còn kiểu QHSX 
mới hình thành trên nền tảng văn minh nhân 
loại với "một thể liên hiệp tự nguyện giữa 
những người lao động tự do" (trong đó "sự phát 
triển tự do của mỗi người là điểu kiện cho sự 
phát triển tự do của mọi ngưởi"...) mà Mác để 
cập lúc ấy thì mới chỉ là dự báo cho tương lai. 


Mô hình "cộng sản thời chiến" (CSTC) áp 
dụng trong bối cảnh sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng vào 
mùa xuân 1921 vì nó vượt quá sức chịu đựng 
của quần chúng, đe dọa ngay cả bản thân chính 
quyền xô viết. Bài học phản diện đầu tiên rút 
ra tử lịch sư chủ nghĩa xã hội hiện thực : không 

® Phó tiến sĩ triết học, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
(1) Xem Đi-đi-ê Ê-ri-bông : "Mác, nhà tư tưởng của thế kỷ 
XXI", Tạp chí Cộng sản số 4-1994, tr 56-60 
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Nghiên cứu - Troo đổi 


thể thay thể các quy luật kinh tế bằng các sắc 
lệnh cộng san Ì 

Với nhạy cảm đạc biệt cua Lê-nin thiên tài, 
mô hình CSTC đã lập tức được thay thế bằng 
mô hình "chính sách kinh tế mới" (NEP). Tư 
tưởng chủ đạo xuyên suốt sáng kiến chiến lược 
này là tạo ra địa bản rộng lớn Ø nhiều thành 
phần kinh tế khác nhau, thậm chỉ đối kháng 
nhau, để giai phóng triệt để và tăng trương 
vượt bác LLSX, đây cũng là "điều cơ ban bảo 
đam cho tháng lợi cua trật tự xã hội mới”. 
Nguyên tác phương pháp luận hàng đấu mà Lê- 
nin thưởng nhấn mạnh ở NEP là phải "kết hợp 
có nguyên tác các mạt đối lập". Những kết qua 
đạt được trong những nam tháng ngắn ngúi của 
NEP, đúng như Viện sĩ Môi- -SÉP đánh giá : 

. CỔ thê trơ thành một cuốn giáo ó” tuyệt 
vời về chủ nghĩa xã hội thực tiễn" 


Sự phủ định NEP tử cuôi những nam 20, 
thực chất là sự tái lập mô hình "CSTC” trên cơ 
sơ cao hơn. Mô hình tập trung, duy ý chí này 
thực tế đã chi phối suốt tiến trình tập thể hóa, 
công nghiệp hóa với sự tang trương liên tục ở 
Liên xô qua nhiều kế hoạch 5 nam trước và 
sau chiến tranh thể giới thư hai. Tuy nhiên, sự 
tang trương liên tục này chưa phai là do sự 
phủ hợp địch thực giữa QHSX với LLSX. Nói 
cách khác, trong những điểu kiện nhất định, 
nhất là trong bối cảnh đôi đầu quốc tế kéo dài, 
các động lực phi kinh tế trong mô hình kinh tế 
chi huy, quan liêu, bao cấp, phi hàng hóa đã 
có tác dụng rất lớn, tạo ra những kỷ tích phi 
thưởng ; những kỷ tích phi thưởng của mô hình 
đó trong biên niên sử đây bão táp cua thế ky 
chúng ta, cuôi cùng vẫn không chịu nối thử 
thách cua thởi gian. 

Giữa những nam 70, ba sự kiện tẩm cỡ tạo 
nên cột mốc hết sức đạc biệt mà càng về sau 
người ta càng nhận ra tính chất bước ngoạt của 
nó đôi với sô phận mô hình cũ cua chu nghĩa 
xã hội : 

_ - Chiến tháng vang đội của Việt nam kết 
thúc cuộc đụng đấu lịch sử đại diện cho hai hệ 
thông xã hội đổi lập ; 

- Liên xô trở thành siêu cường vì lần đầu 
tiên dành được thế cân bảng chiến lược” - hạt 


nhân làm xoay chuyển Cục diện quốc tế, đổi : 


đầu chuyển sang đối thoại, vừa đấu tranh vừa 
hợp tác ; 

- Triển khai giai đoạn mới nhất của cách 
mạng khoa học - kỹ thuật là giai đoạn cách 
mạng khoa học và công nghệ, giai đoạn mà 
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nhà tương lai học Mỹ nối tiếng A.Tốp-phlơ gọi 
là "làn sóng 3”, "làn sóng van minh trí tuệ - 
tin học”, vượt xa hai làn sóng van minh nông 
nghiệp và công nghiệp đã có trong lịch sử. 

Tác dụng tông hợp của ba sự kiện lịch sử 
ấy là ở chỗ : Xư hưởng qHỐC tế hỏa không øi 
cưỡng nồi ngày cảng phái triển ca trong lĩnh 
vực LLSX lan QHSX cùng với xu hướng phát 
triển từ chiếu rộng chuyên sang chiều sâu. 

Chu nghĩa tư bản hiện đại đã biết tự điểu 
chính để thích ứng với cục diện mới, cho nên 
vẫn còn giữ được địa bàn tổn tại và phát triển. 
Tiếc rằng mô hình cũ cua chủ nghĩa xã hội, 
trái lại, không được phân tích và xư lý kịp thời 
cho phủ hợp. với vận hội và thách thức mới ; 
các khuyết tật tiềm ẩn bộc lộ ; khả nâng tăng 
trương mất dần ; chất lượng sông giảm sút củng 
với SỰ bất bình tang lên ; hệ thống chính trị 
không tránh khỏi rạn nứt... Tất cả những cái 
đó làm cho mô hình cũ lâm vào tiến khủng 
hoảng, khung hoảng, rổi sụp đồ trước những 
sai lầm trực tiếp, thậm chí phản trác, của các 
nhà cải tổ. 

Các động lực phi kinh tế tửng ngụ trị lâu 
đài trong: mô hình cũ của chủ nghĩa : xã hội giờ 
đây tất yếu phai nhường lại tính quyết định cho 
các động lực nh tế trong phép biện chứng 
giữa kinh tế và chính trị. Gia định các đảng 
cộng san trở lại nám chính quyển; thì việc tìm 
kiếm một hệ thống các QHSX phủ hợp với 
LLSX dương nhiên không cỏn con đường nảo 
khác là phải tuân thủ nghiêm túc phép biến 
chứng nội tại giữa chúng : xét đến cùng, LLSX 
quyết định QHSX, chứ không thể ngược lại ! 

Các thành tựu kinh tế - xã hội trong công 
cuộc cải cách ở Trung quốc và đổi mới ở Việt 
nam vừa qua, trước hết xác minh cách tiếp cận 
mới dối với sự phù hợp ẤY. 

Từ phương diện /¡ch sử của vấn để, có thể 
đi tỚI phương diện lôgïc cua nó. Có nghĩa là, 
tử cội nguồn lý luận mác xít cùng với những 
bài học chính diện và phản diện cưa thực tiễn, 
khái niệm phủ hợp giữa QHSX và LLSX phải 
được tiếp cận tử nhiều khía cạnh khác nhau để 
lột ta bản chất phúc tạp và nhiều mật của nó. 
Hy vọng mỗi khía cạnh được vạch ra, tự nó 
mang ý nghĩa một nguyên tác phương pháp luận 
cần thiết, góp phần vào sư đổi mới về tư đuy 
lẫn về chính trị - thực tiễn cho sự nghiệp định 


hưởng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


(2) NN Môi-sép : Chư nghĩa và hội và tin học, Viện khoa 
hoc tính toán và điểu khiển - Viện thông tin khoa học xã hội, 
Hà nói, 1989. t |. tr 89 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


Hệ thống các nguyên tác tiếp cận vấn để 
được nêu tóm tất như sau : 

Thứ nhất, trước khi trở thành nguyên nhân 
thúc dấy LLSX phát triển, sự phủ hợp cua một 


kiểu QHSX mới phải là kết qua tất yếu đích ' 


thực tử sự phát triên của LLSX tương ưng. 

Thứ hai, cần phải có quan điểm hệ thông 
và cách tiếp cận hệ thống đối với sự phủ hợp 
giữa QHSX và LLSX, trong đó sự phủ hợp của 
hệ thống sở hữu có ý nghĩa tiên quyết như "chìa 
khóa cua mọi vấn để". 

Thứ ba, chừng nào sản xuất hàng hóa còn 
tổn tại khách quan thì sự phù hợp giữa QHSX 
và LLSX không thể diễn ra giản đơn và trực 
tiếp, mà phải thông qua các quy luật hàng hóa 
và cơ chế thị trưởng. 

Thứ tư, trước bối cảnh kinh tế thế giới được 
hiện đại hóa, quốc tế hóa và trơ thành một chính 
thể sản xuất hàng hóa thông nhất, khi xét các 
tiêu chuẩn phủ hợp giữa QHSX với LLSX trong 
một nước tất nhiên không thể tách trình độ 
LLSX của nước dó với trình độ LLSX chung 
trên thế giới. 

Thứ năm, trong những diều kiện lịch sử 
nhất định, ngoài hai khía cạnh thục trạng (tức 
trình độ và tính chất) của LLSX, còn có khía 
cạnh thủ ba, "những nhu cầu phát triển của 
LLSX", cũng là đối tượng của sự phủ hợp. 

Thứ sáu, phù hợp - không phù hợp - phủ 
hợp trên cơ sơ _Cao hơn, đó lả khuynh hướng 
phát triển tất yếu trong quá trình tác động qua 
lại giữa QHSX và LLSX như sự thông nhất và 
đấu tranh của các mạt đối lập dẩy mâu thuẫn. 

Thứ bảy, thực chất "địa bàn phát triển" mà 
SỰ phủ hợp của QHSX mới dem lại cho LLSX, 
là tổng thể các diều kiện trực tiếp vả gián tiếp 
cho sự kết hợp tôi ưu giữa người lao động với 
. tư liệu sản xuất, trong đó trước hết là những 
điểu kiện cơ bản sau đây : 

1) Địa bản sở hữu đa dạng với các thành 
phần kinh tế đa đạng không vượt quá trình độ 
và tính chất LLSX tương ứng, đồng thời cũng 
không ' quay lưng” lại với các nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mọi tư liệu sản 
xuất đều có những chủ thể sở hữu bằng xươn 
bằng thịt (bên cạnh các chủ thể khác có thể 
có) và góp phần khác phục tử gôc cái nghịch 
ly trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội - sở 
hữu của tất cả, nhưng chẳng phải của ai ca" 

2) Bảo đảm kết hợp thỏa đáng các lợi ích, 
trong đó lợi ích của bản thân người lao động 
phải trở thành động lực cơ bản và trực tiếp. 


3) Báo đảm tái sản xuất sức lao động (theo 
nghĩa tương đối rộng cua khái niệm này, nghĩa 
là có thể bao đảm một loạt nhu cầu, như : an, 
ơ, mặc, đi lại, chữa bệnh, tự đào tạo, nuôi đạy 
con cái, giải trí, bảo hiểm...). 


4) Bao đảm các kích thích (vật chất là chủ 
yếu) nhàm tang nang. suất, chất lượng, hiệu quả 
lao động trên cơ sơ cải tiến kỹ thuật và tô chức- 
quan lý, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công 
nghệ, kết hợp hợp ly giữa phát triển theo chiểu 
rộng và theo chiểu sâu, tảng hàm lượng khoa 
học và đa dạng hóa sản phẩm, đủ sức cạnh 
tranh thị trưởng. 


5) Bao đảm tiết kiệm các nguồn vật chất 
(đạc biệt là các tải nguyên không tái sinh), giữ 
gìn và cai thiện môi trường. 


Thứ tám, tất cả những nguyên tác và yêu 
cấu tiếp cận trên nhằm bảo dam có được sự 
phù hợp giữa QHSX với LLSX chi có thể được 
hiện thực hóa thông qua sự chín muối đồng bộ 
của các nhán tô chủ quan. trước hết ở tầm vĩ 
mô. Đỏ là : 

1) Chất lượng các kế hoạch phát triển kinh 
tế dài hạn, trung hạn, ngán hạn. 


2) Chất lượng hệ thống chính trị (đạc biệt 
và trực tiếp là hệ thống nhà nước tử lập pháp 
dến hành pháp và tư pháp). 


3) Chất lượng hệ thống các chính sách (đạc 
biệt là các chính sách đòn bẩy kinh tế). 


4) Chất lượng hệ thống kiểm kê kiểm soát. 


5) Chất lượng, quy mô đào tạo ơ các cấp, 
các ngành cùng với kế hoạch và chính sách sử 
dụng sau đào tạo. 


Ở tầm vị mô, sự phù hợp giữa QHSX và 
LLSX, về mạt chủ quan, phụ thuộc vào / cách 
chủ thể được kháng định tới mức độ nào của 
mỗi thành viên trong tửng doanh nghiệp cụ thể. 
Thật vậy, chính điều này quyết định trực tiếp 
sự hiện thực hóa các kha nang phủ hợp giữa 
QHSX và LLSX ơ từng doanh nghiệp. 

Đúng như Ra-di-ô-nốp quan niệm, "cái đơn 
nhất", "cái cụ thể" trong những nỗ lực sinh 
động ở tầm vi mô như vậy, "suy cho cùng là 
cái quan trọng nhất, và đó chính là cái lầ" 
thành ban thân lịch sư xã hội loài người" 

Và lại, như Lê-nin vẫn dạy : không có chân 


_ ly trửu tượng, chân lý bao giở cũng cụ thê. 


(3) Viện Mác-Lê-nin : Những ván để lý luận của phong trảo 
giải phòng dứn tọc trong giải đoạn biện này, Nxb Thông tin 
lý luận, Hà nội. 1984. tr 54 


43 


Nghiên cứu - Troo đổi 


Trong lĩnh vực tiền tệ : 


CẦN CHÚ Ý HƠN ĐẾN VIỆC TÌM CƠ SỞ 
LÝ LUẬN ĐỨNG CHO ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ 


§ Reke tích kiểm chế được lạm phát ở 
nước ta thời gian qua là một cố gáng rất 


lớn của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không 


thể đồng tình với ý kiến đơn giản cho rằng, 
thành công nói trên trong thời gian vửa qua là 
"đo cơ sơ lý luận đúng" mà lại không, nói 
rõ : Cơ sơ lý luận đó là gì ? Có phải đo lý 
luận Mác-Lê-nin được phát triển phù hợp với 
tỉnh hình mới không ? Hay thực ra chỉ là nói 
theo lập luận của một trưởng phái kinh tế tư 
bản chủ nghĩa nào đó, chỉ là rấp khuôn máy 
móc theo kinh nghiệm của nước này 
nước khác ? 

Có thể nói, cách suy nghĩ phổ biến hiện 
nay về vấn để này là không dối chiếu với lý 
luận Mác- Lê-nin xem có sự khác biệt gì không 
và nếu có thì nguyên nhân vì sao để từ đó tìm 
ra ÿ đúng, hiểu sâu thêm cơ chế tác động của 
các công cụ mới cua chính sách tiến tệ. Việc 
phát hiện những lý thuyết sai dùng. làm cơ SỞ 
lý luận cho việc sư dụng một số công cụ của 
chính sách tiền tệ cũng không được chú ý. Vì 
vậy, tôi thấy cần bản kỹ vấn để này. 

Theo tôi, có hai hướng để củng cổ và phát 
triển cơ sơ lý Tuận dã có cho việc sử dụng một 
số công cụ của chính sách tiến tệ : 


1. Xác định cụ thể lý luận nào đúng là cơ 
SỞ từng soi sáng và tạo ra những kết quả ngày 
hôm nay để từ đó phát triển lên. 

2. Phân tích dâu là những ly thuyết đã chọn 
nhầm làm cơ sơ lý luận, nên đã dẫn tới những 
thất bại tạm thời trong cái thành công lớn lao 
chung. 

Về hướng thứ nhất, có thể nói gọn, nền 
tang của những thành công về tiền tệ ở ta mấy 
nam qua làm thế giới phải kinh ngạc, là lý 
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luận của Mác về quy luật khối lượng. tiền cần 
cho lưu thông (Kc) có sự phát triển thêm qua 
việc kết hợp một cách có cân nhác và chọn 
lọc với một số lý thuyết kinh tế tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa hiện đại. Dẫn chứng nổi bật nhất là 
cuộc hội thảo lịch sử tháng 10-1988 do Tạp 
chỉ Cộng san và Ban kinh tế trung ương tổ: 
chức, Có thể nói, trước đó, các cuộc hội thảo 
về vấn để này thường không được định hướng 
rõ, cho nên các ý kiến đưa ra thường đối 
nghịch nhau, không ai chịu ai. Người thì báo 
lạm phát là "thiếu tiền" trong lưu thông, người 
thì nói là "thừa tiền" trong lưu thông. Ngân 
hàng thì nói theo kiểu dung hòa, vừa "thửa" 
vừa "thiếu", chẳng khác nào như nói một 
người vửa "cao" vừa "lùn". Nhưng khi đã xác 
định cụ thể cần theo quan niệm của Mác về 
lạm phát, kết luận lạm phát là thừa tiền trong 
lưu thông nhưng thiếu tiền mặt trong ngân 
hàng, thì lập tức những tranh luận vô bổ, 
những giải pháp chung chung về chống lạm 
phát cũng chấm dứt luôn. 

Tóm lại, lý luận Mác - Lê-nin chính là cơ 
sở lý luận vững chác cho các giải pháp kiểm 
chế lạm phát thành công tử năm 1989 tới nay. 
Chúng ta đã không theo thuyết trọng tiền 
(kiểm chế việc phát hảnh tiền trong phạm vi 
tỷ lệ tang trưởng GDP), mà đã vận dụng sáng 
tạo lỷ luận của Mác bằng cách tận dụng khối 
lượng, hàng hóa tràn ngập lưu thông sau khi: 
mở cửa biện giới, mạnh tay phát hành nâng 
khối tiền cẩn cho lưu thông nam 1989 thêm 
tới +162%, và kết quả như ta đã biết : làm cho 
lạm phát tử chỗ phi mã, 3-4 con số, hạ xuống 
chi còn hai con số (343%) ngay trong nam đó. 
Việc phát hành tiền theo tin hiệu của thị trường 
tử nam 1992, theo tôi, cũng là vận dụng lý 
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luận của Mác về quy luật khối lượng tiến cần 
cho lưu thông. Trong trưởng hợp này, ta đã 
biết tận dụng lợi thế vốn đấu tư nước ngoài 
để nâng khôi lượng tiền cần cho lưu thông lên. 
- Mỗi nam ta đã có thể phát hành thêm dam 
ngàn tỉ đồng (khoảng 60-80% lượng tiến lưu 
thông cua nam trước), mà lạm phát không 
những không tang, trái lại còn hạ xuống. 


Chúng ta cũng đã biết kết hợp ly luận trên . 


- của Mác với các khái niệm mới về khôi lượng 
tiền giao dịch (MI) để từ bỏ việc chỉ quản lý 
tiền mật. Vì vậy, từ đó cũng đã chấm dứt được 
tình trạng khan hiếm tiền mạt. 

Tất nhiên, đây mới chỉ là bước đầu. Còn 
quá nhiều việc phải làm, như : 

-1- Để vận dụng quy luật khối lượng tiền 
cẩn cho lưu thông (Kc) vào thực tiễn ngày nay, 
chúng ta còn phải tiếp tục phân tích xem trong 
4 khối tiền (MI, M2, M3 và M4), khối nào là 
khối lượng tiền tệ lưu thông. Theo lý luận của 
Mác về tiền làm chức năng phương tiện tích 
lũy nảm ngoàải lưu thông, thì MI là khối lượng 
tiền tệ lưu thông. Nhưng đây là vấn để còn 
phải kiếm chứng lại qua thực !Ế nước ta và 
nhiều nước khác, mới có thể ứng dung. 


2- Để sử dụng các công cụ của chính sách 
tiền tệ như ở các nước, chúng ta cũng phải 
dùng lý luận Mác - Lê-nin để phân tích cơ chế 
tác động cua các công cụ đó tới khôi lượng 
tiền tệ lưu thông, như của quỹ dự trữ tiền gửi 
bát buộc, của lãi suất, v.v.. Không thể bê 
nguyên xi kinh nghiệm của nước ngoài vào 
Việt nam, vì mỗi nước cũng có cách vận dụng 
khác nhau. _ 

Để làm rõ ý này, tôi xin phân tích sâu hơn 
VỀ quỹ dự trữ tiền gửi bắt buộc, một công cụ 
của chỉnh sách tiến tệ. l 

Một số quan chức tiền tệ có thói quen 
nghiên cửu màng màng về ly thuyết, nên 
thường bằng lỏng với hiểu biết sơ sài là : quỹ 
dự trữ tiền gửi bát buộc là một công cự để 
điểu hỏa lưu thông tiến tệ. Họ không đi sâu 
xem cơ chế điều tiết tiền tệ của công cụ này 
cụ thể như thế nào. Khi nghe một cố vấn nào 
đó nói phải "đóng bang" quỹ dự trữ tiền gửi 
bát buộc, họ cũng không suy nghĩ xem "đóng 
bang" nghĩa là thế nào. Nếu hiệu "đóng bảng" 
chỉ là "giữ nguyên", không được đụng đến toàn 
bộ số tiền gưi nằm trong quỹ dự trữ bát buộc, 
thì không phải. Thực tế không có nước nào 


- đự trữ tiền gửi bát buộc có hai tác dụng : 


làm như vậy. Như ở Mỹ chang hạn, theo bảng 
cân đổi ngày 31/3/1984 cua toàn bộ 12 ngân 
hàng dự trữ liên bang (tương tự như ngân hàng 
nhà nước cua ta), số tiến gưi dự trữ bát buộc 
là gần 22,73 tỉ USD, nhưng số "đóng bang" ở 
quỹ chi có 0,45 tị. 

Theo cuôn sách giáo khoa cua Trường đại 
học Cô-lam-bi-a ơ Mỹ do giáo sư Phrê-đrích 
X.Mai-xkin biên soạn, loại tiền gưi dự trữ bát 
buộc này được dùng đê cho các ngán hàng 
tạm thời thiếu kha năng chỉ trạ vay lại. Đây 
là loại tiền cho vay gọi là "cho vay tín dụng 
điều chỉnh", có tác dụng ngan chạn tình trạng 
rút tiền gưi ào ạt dễ lan thành những cơn hoảng 
loạn ngân hàng. 


Như vậy, qua đọc nhiều sử và đối chiếu 
với lý luận Mác - Lê-nin về quy luật khối 
lượng tiền cần cho lưu thông, tôi hiểu rằng quỹ 
viừa 
để bảo đảm an toàn cho số tiền gửi thông qua 
việc "cho vay tín dụng diều chỉnh" nói trên ; 
va nhàm điều hỏa tiến tệ theo cơ chế "rút bớt 
tiền tử lưu thông về (khi nhận tiến gưi) và đưa 
thêm tiến ra lưu thông (khi đem tiến gưi cho 
vay lại)". Ví dụ, theo ước tính hiện nay, nếu 
thu đẩy du số tiến bát buộc phai gửi quỹ dự 
trữ thì sẽ có thể rút bớt tiền từ lưu thông về 
khoảng 1500 tï, còn nếu cho vay lại theo kiểu 
"tín dụng điểu chính" thì sẽ có thể đưa thêm 
tiền ra lưu thông khoang 1200 ti, như vậy kết 
qua cuối cùng, sẽ rút được tiền từ lưu thông VỀ 
khoảng 300 tỉ. Trong tình hình kinh tế hiện 
nay của ta, khi khôi lượng tiền cẩn cho lưu 
thông mỗi nam tang tới 70-80%, thì việc rút 
tiến tử lưu thông về qua quỹ dự trữ tiền gưi 
bát buộc tới 1500 t¡ là không cần thiết ; chưa 
nói điểu đó cỏn gây tác động, xấu. làm cho 
khối lượng, tin dụng của các ngân hàng thương 
mại có thể giảm tới cá ngàn tỉ. Thco tôi, để 
vừa có thể diều hỏa tiển tệ, vừa có quỹ dư trữ 
điểu hòa tiền ngan ngừa mọi rủi rO có thể có 
do sự biến động cua lượng tiền gửi trong hệ 
thông ngân hàng thương mại hiện nay, chỉ cần 
rút tử lưu thông về khoảng 300-400 tỉ là đủ. 


Về hướng thứ hai, cẩn mạnh dạn mổ xẻ 
những thất bại cụ thể. Việc này lâu nay chúng 
ta làm cỏn tương đôi ít, thiếu tinh thần khoa 
học cao. Trong khoa học, sự tiến bộ bao giờ 
cũng dựa trên việc tìm ra những cái sai : Ê- 
di-xơn đã phai trai qua hàng vạn lần thí 
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nghiệm. nghĩa là cả vạn lần sai hay chưa thoa 
mãn, mới tim ra được dây tóc bóng đèn trỏn. 
Phai chang chúng ta còn ngại va chạm với quá 
khư, với sai lầm cua chính chúng ta hôm qua? 
Ơ đây chỉ xin nêu hai ví dụ điển hình : 


I- Vì sao nam 1985 lạm phát phi mã bùng 
nô ? Đó là do chúng ta đã thoát ly cơ sở lý 
luận Mác - Lê-nin về các khái niệm tiền tệ và 
quy luật lưu thông tiến tệ. Vì vậy mới xuất 
hiện cái ÿ tương : "phát hành theo mật bằng 
giá mới", nghĩa là "giá điểu chính tang 10 lần 
thì cũng có. thể phát hành tiến thêm 10 lần". 
Hồi đó. giám đốc ngân hàng có lẽ là người 
sung sướng nhất, vì không còn phải lo chuyện 
khất khách hàng vì không có tiến mạt để chi 
(như trước vụ dối tiền tháng 9-1985). Tôi cỏn 
nhớ khi ấy Ngân hàng trung ương được mạnh 
tay phát hành tiền đến nỗi chỉ trong 3 tháng 
kho tiến in sản đã cạn sạch. và máy ¡in của 
nước anh em ïn hộ tiền ta hổi đó cũng không 
chạy kịp với cách phát hành mạnh tay như vậy. 

Sai lầm của chúng ta khi ấy là ở chỗ : khi 
điểu chính giá cung cấp lên 10 lấn cho phù 
hợp VỚI giá thị trưởng, chúng ta lại hiểu tảng 
giá lên 10 lần như vậy cũng có nghĩa giá trị 
tông khối lượng hàng hóa và dịch vụ lưu thông 
tang lên 10 lần. Ở đây rõ ràng có sự lẫn lộn, 
không phân biệt giữa giá 0rị (đo bằng tiển thực 
hay bảng vàng tự nhiên) với giá cđ (đo bằng 
tiến dáu hiệu, mất giá SO với tiền thực), là hai 
khái niệm cơ ban của ly luận Mác - Lê-nin. 
Thực tế luôn luôn kiểm nghiệm tính đúng đán 
cua lý luận kinh điển: giá một xe máy Hôn-đa 
trong thời lạm phát phi mã đó từ l triệu đồng 
đã tang lên l0 triệu đồng trong một nam, 
nhưng giá tính bằng vàng (tiền thực) vẫn 
quanh quân ơ I.5 lạng. Rất tiếc là sự lầm lẫn 
ấu trĩ này đã không dược xóa bỏ củng với sự 
tan vỡ cua cơ chế quan liêu trì trệ. Cho đến 
nay. vẫn cỏn một số nhà kinh tế chấp nhận 
khái niệm "lam phát giá cả", một khái niệm 
lần lồn giữa giá trị với giá cả, cho rằng có thể 
có ca lạm phát tiền vàng, với dẫn chứng đuy 
nhất là hối thế ký 16 từng có cuộc "cách mạng 
- má ca" nâng giá ca chung lên tới 4 lần. Phải 
chang họ đã quên hay không biết Mác đã từng 
dày công nghiên cửu và phân tích cuộc "cách 
mạng giá cả" ở châu Âu hồi ấy là do đâu. Theo 
Mác, sơ đĩ giá trị của vàng khi ấy giảm mạnh 
là do việc phát hiện thêm nhiều mö vàng mới 
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ơ châu Phi và châu Mỹ, công VỚI VIỆC bọn 
thực dân châu Âu ra sức cướp đoạt vàng của 
thô dân ở hai châu lục trên. 4 


2- Vì sao nam 1901, tiếp sau việc hạ lãi 
suất tiết kiệm tử 4 xuống 3.5% là cơn sốt giá 
vàng và USD diễn ra vào nửa cuối nam đó ? 
Nguyên nhân ở dây cũng là do chúng ta đã xa 
rời cơ sơ ly luận Mác - Lê-nin về quy luật lưu 
thông tiền tệ. Đã không thấy yêu cấwcủa quy 
luật này là : mức độ mất giá đổi ngoại của 
tiền tệ (so với vàng và ngoại tệ mạnh) phải 
tương ứng với mức mất giá đổi nội. Chúng ta 
khi đó quên rằng, Mác luôn coi tiền dấu hiệu 
là đại diện cho tiền thực, cho vàng. Vị vậy đã 
nảy tư tưởng hạ giá USD xuống để nâng giá 
tiền ta lên (trong khi nó đã bị mất giá). Tới 
nay tư tương nảy vẫn còn tuy tiền ta chưa hết 
bị mất giá nhẹ. Kết quả của việc định giá USD 
thấp hơn giá thị trường và chỉ số trượt giá tử 
tháng 3-1993 tới tháng 5-1994 là ta đã phải 
bo cả tram triệu USD ra bán, bao cấp cho số 
hàng nhập khẩu bán theo giá re hơn giá thị 
trưởng. 


Phân tích một số sự việc trong hai ví dụ 
nêu trên là để nhác nhở chúng ta không nên 
chủ quan chỉ nhìn một phía, đừng quên rằng 
chúng ta đã có cơ sơ lý luận đúng, không được 
mất cảnh giác với những tư tưởng xa lạ với 
chu nghĩa Mác - Lê-nin từng gây tác hại không 
nho. 


Vấn để cốt yếu đạt ra hiện nay là chúng tạ 
phai nghiên cứu để tìm ra cơ sở lý luận đúng 
cho kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Con đường này không 
pháng phiu mà đây gâp ghếnh khúc khuyu, đỏi 
hỏi phai có trí thức và nghị lực. Bảo vệ lý luận 
Mác - Lê-nin mà lập luận không sâu sác, dẫn 
chứng không rõ ràng, thì chỉ phản tác dụng. 
Ngay Các giáo sư kinh tế học nôi tiếng được 
giải thưởng Nô-ben vẫn phải thú nhận chu kỳ 
kinh doanh (chu kỳ hưng thịnh - suy thoái) của 
chủ nghĩa tư bản là can bệnh nan y. Bởi vậy, 
làm thế nào để xây dựng thành công một nền 
kinh tế thị trưởng mà lại không có suy: thoái 
và thất nghiệp, trong đó mọi người đều ấm no 
tự do, hạnh phúc như lý tương xã hội chủ 
nghĩa đỏi hoi, quả là điều không dễ đàng chút 
nào. Nó đỏi hoi chúng ta phải chung sức bản 
bạc, tìm kiếm, tranh luận và chứng minh từ 
thực tiễn không chỉ của nước ta. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


liên suất tín dụng cao hay thấp được duy trì 
trong một thời gian có ảnh hưởng trực tiếp 
đến tốc độ tăng trương kinh tế. Vấn để lãi suất 
cao hay thấp trong từng thời kỳ của nền kinh 
tế lâu nay được tranh luận khá nhiều trong 
kinh tế học. Sau đây là các quan điểm chính: 

l- Phái kinh tế tự do cổ điển cho rằng lãi 
suất sẽ tự động bình 
quân thông qua cơ 
chế điểu chính cua : 
Ngảán hdng trung 
ương (NHTU). và hệ 
thống Mgán hàng 
thương mại (NHTM). 
Trên cơ sở này, mức 
cầu tiển tệ của nền 
kinh tế trong các thời 
kỳ khác nhau của quá 
trình tang trương sẽ 
được thoa mãn một. 
cách tự nhiên. Nếu trong một thởi điểm nào 
đó, dự trử thạng dư cua NHTM đã được sử 
dụng hết cho đầu tư (trong lúc mức cầu về tín 
dụng tang cao, đạc biệt là tronp những thời kỷ 
mà kinh tế tang trương mạnh) thì NHTƯ sẽ cỏ 
khuynh hướng cung cấp hiện kim cho hệ thống 
NHTM bảng cách mua lại trái phiếu hoạc tái 
chiết khấu thương phiếu của NHTM để cung 
ứng lượng tiền cần thiết cho nền kinh tế theo 
sự vận hành của quy luật tôi đa hóa lợi nhuận. 


Lợi tức của NHTU và NHIM Sẽ củng gia 
tang. Các chủ thể kinh tế giải phóng được khỏi 
tình trạng "kẹt" vốn đầu tư. Nguồn tiển tệ được 
cung ứng tự nhiên sẽ không gây sức ép trên 
lãi suất tín dụng. Sự gia tang của mức cẩu tiền 
tệ không ảnh hướng đến lãi suất tín dụng. 
Ngân hàng sẽ không quá . hao tôn tiền của cho 
việc huy động tiển gửi để đầu tư trung hạn và 
đài hạn. 


2- Phải Kê-¡in-xơ (Keynes) lại cho rảng 
trong bất kỳ tình huông nào, việc hạ lãi suất 
tín dụng luôn là đòn bẩy cho sự phát triển. 
Kê-in-xơ lập luận rằng, thay vì gia tăng huy 
động vốn bằng biện pháp thu hút ký thác, 
NHTƯ có thể gia tang khối tiền tệ cung ứng 
cho đấu tư trong những thời kỳ mà mức cẩu 
tiền tệ tâng cao, bằng cách : NHTU phát hành 
thêm giấy bạc, NHIM gia tảng thêm bút tệ 
bằng cách giảm mức dự trữ bát buộc. Tổng 


_ Lãi suấi ln dụng 
uù uấn đề  „, 
lăng trưởng hình tê 


khối tiền tệ gia tang sẽ làm giam sức ép của 
mức cẩu tiến tệ cho đầu tư và làm giảm lãi 
suất tín dụng. Lãi suất hạ sẽ làm gia tảng 
doanh lợi và nâng cao độ an toàn của đầu tư. 
Hiệu suất trên hạn mức cua tư ban sẽ tang lên, 
kích thích các doan nghiệp đầu tư mơ rộng 
trung hạn và dài hạn, tạo cho nền kinh tế tang 


trường. 
3- Phải theo 
quan điểm ổn 


định lãi xuất (do 
- Et-uốt Sô đưa ra 
nam 1950 ) cho 
rằng một lãi suất 
biến động rất dễ 
tạo ra sự mất ổn 


định cho tông 
LÊ VINH DANH ° và BƯU THÙY khối ký thác của 
ngân hàng vả 


làm thay đổi các 
hạng mục đầu tư. Hệ quả cuôi cùng là tốc độ 
tang trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hương. Sô chia 
tống khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế ra 
làm hai phần là M (trữ ngân /ưu động) và M'" 
(trữ ngân bá? động). Và theo Sô, cần làm thế 


nào để An. L (hàng số). 


Thông thường, lãi suất có khuynh Hiện: 
tăng khi mức cầu về trữ ngân lưu động (M) 
luân chuyển tương đối nhiều hơn so với khối 
trữ ngân bất dộng (M') dự phỏng, nghĩa là L 
giảm. Ngược lại, lãi suất có khuynh hướng 
giảm khi ngữ ngân bất động (M') chiếm phần 
lớn trong tông khối tiến tệ, hay nói cách khác 
L tăng. Khi vận tốc tiền tệ thay đổi do sự biến 
dộng cua cấu tiến tệ dưới tác động của các kế 
hoạch đầu tư tảng trương, lãi suất sẽ bị thay 
đổi quanh thế cân bảng tạm thời ở giai đoạn 
trước đó. Sự thay đổi này trong phạm vi vĩ 
mô, sẽ bất lợi cho các khuynh hướng dầu tư 
lâu đài. 


Sô chủ trương ổn định lãi suất bằng cách 
giữ L là một hàng số thông qua việc duy trì 
mối tương quan hợp lý giữa M và M' tùy theo 
mức cầu cưa thị trường. 


* Thạc sĩ khoa học kinh tế. giang viên Đại học mỡ, bán công 
TP. Hồ Chí Minh 

* Xem Edward Shaw : Moncy. lncome and Monetary Policy 
(ban dịch), Trung tâm nghiên cứu Việt nam xuất bản, Sài gòn. 
963, tr 388 
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Lâu nay, lãi suất cao luôn luôn bị phản bác. 
Quan điểm chung cho rằng lãi suất cao sẽ làm 
hạn chế đầu tư trung và đài hạn, vì khả nang 
rủi ro trong kinh doanh sẽ lớn. Lợi tức doanh 
nghiệp sẽ không có đủ độ an toàn khi so sánh 
với chi phí phải trả trong kinh doanh. Tư nhân 
sẽ có khuynh hướng đầu tư vào dịch vụ, 
thương mại và các ngành sản xuất nhỏ, thu hổi 
vốn nhanh (như tình hình ở Việt nam giai đoạn 
1987-1991). Nền kinh tế sẽ thiếu sức bật cho 
một sự tăng trưởng lâu dài và lảnh mạnh, nếu 
như chúng ta duy trì lãi suất cao bất hợp ly... 


Lãi suất tiền gửi và tiền cho vay thế nào là 
cao hay thấp, và cao hay thấp là so với cái gì- 
đây là vấn để mà các chính sách tiến tệ-tín 
dụng phải đựa trên cơ sở khoa học để phân 
tích, xác định. Nam 1988 lãi suất tiền gửi cho 
vay ở nước ta đã dược nâng lên 7%/tháng 
(84%/nam) và đầu nam 1989 con số tương ứng 
là 9%/tháng (108%/nam). Trong tình hình lạm 
phát Kế" đầu nam 1988 đến đầu năm 1989 thay 
đổi, 360%/nam - giảm xuống con 
TY SP, ,„ thì lãi suất như trên, theo nghĩa 
thực, là quá thấp. Thế nhưng, tốc độ táng 
trưởng GDP trong các nam kể trên vẫn không 
đáng kể. Sự gia tảng của cầu tiến tệ tử năm 
1988 đến năm 1990 hầu hết là do sự gia tảng 
của giá cả ở một chỉ số gần như là ngang nhau. 
Như vậy, lãi suất thấp trong trưởng hợp trên 
ở nước ta không hoàn toàn thúc đẩy. tâng 
trưởng. Trong khi ở Đài loan và Hàn quốc đã 


từng tổn tại một thực tế : lãi suất có lúc lên - 


rất cao Guận ˆ. ải nền kinh tế vẫn hoạt động 
bình thường Í 


Như vậy, lãi suất là hợp lý khi nó kích thích 
đầu tư cho tăng trương kinh tế láu dải. Lãi 
suất này có thể cao, có thể /hđp. Vấn để đạt 
ra là : chính sách tiền tệ cần xác định mức lãi 
suất /hích hợp và tối ưu cho từng thời kỳ. 


Lý thuyết của phái kinh tế tự do cổ điển 
cho rằng lãi suất có xu hướng bình quân tự 
nhiên để phục vụ cho cầu tiến tệ gia tăng trong 
quá trình tang trướng, ảnh hướng nhiều đến 
các nước phương Tây ở thể kỷ 19. Sau cuộc 
khủng hoảng kinh tế thể giới nam 1929-1933, 
Kê-in-xơ đã phê phán nhược diểm của phái 
này và chủ trương nhà nước phải tham gia vào 
việc điều tiết lãi suất và gia táng chỉ tiêu khi 
cần thiết vào các chương trình mà khu vực 
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kinh tế tư nhân không thể đảm nhiệm, để kích 
thích sự tang trưởng một cách liên tục. Lãi suất 
hội trái ở châu Âu sau ảnh hương tư tướng của 
Kê-in-xơ đã giảm từ 6,08%/nam (năm 1932) 
xuống còn 3, 1. (nam 1937). và 
2,92%/nam (nam 1940) 


Như thể, Kê-in-xơ chủ trương “hà nước 
phải nấm quyển điểu tiết lãi suất theo từng 
giải đoạn phát \ triển khác nhau của nền kinh 
tế nhằm giúp nền kinh tế có được một mức lãi 
suất hợp lý và tôi ưu, phục vụ cho sự tâng 
trưởng kinh tế. Tư tướng này ảnh hưởng đến 
nền kinh tế châu Âu và Bắc „ cho đến những 
nam 80. 


' Tử những nam 80 đến đầu những năm 90 
là thời kỳ ảnh hướng của học thuyết Kê-in-xơ 
bị thu hẹp dần. Sự điểu tiết lãi, suất nhưng 
không nhấn mạnh đến lượng cung tiến tệ đã 
dẫn đến tình trạng vưa lạm phát, vừa suy thoái 
trong nền kinh tế các nước „lây Âu và Bác Mỹ. 
Tại Mỹ đã xảy ra cảnh hỗn loạn về tín đụng 
và tiết kiệm. Chính quyền của tổng thống Ri- 
gân và Bu-sơ đã phải lấy quan điểm của Min- 
tơn Phrit-man (Milton Friedman) bổ sung cho 
tư tưởng của Kê-in-xơ. Cụ thể là : điểu tiết lãi 
suất xuống thấp trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ 
lượng cung tiền tệ và tỷ lệ dự. theo nhu cầu 
từng thời kỳ của nên kinh tế *'”. Chính sách 
hai bản tay của Kê-in-xơ và PhrÍt-man nói trên 
đã ảnh hưởng đến lãi suất tín đụng, tiền tệ và 
tang trướng cho đến thời kỳ Nu thống Bin 
Clin-tơn hiện nay. 


Trong gần 60 năm, các xku phái vể lãi 
suất đã lập luận và hảnh động khác nhau về 
chính sách lãi suất, tiền tệ-tín dụng. Tây Âu 
và Bác Mỹ đã đi đến chỗ cùng thừa nhận : 
một mức lãi suát tín dụng thực (đã trừ đi chỉ 
số lạm phát) tháp, là bị quyết của quả trình 
kích thích đầu tư vả tăng trưởng. Tuy nhiên, 
nhà nước phải kiểm soát lượng cung tiên tệ 
thông qua việc đn định dụ trữ và phát hành 
để tạo một hỗ trợ tốt cho chính sách lãi suất 


- (2) Xem Viện phát triển quốc tế Harvard : Những thách thức 


trên con đường cải cách kinh tế ở Đông dương, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà nội, 1994, tr 362. 


(3) Lê Khoa : Kinh vẽ Việt nam, Nxb Nguyễn Thị Xuân Lan, 
Sải gỏn, 971, t3, tr 64 


(4) Edward Shaw : S$đả, tr 264 


(5) Xem Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thành : Công nghệ 
ngân hàng thương mại Mỹ, Nxb Giáo dục. Hà nội, 1993, tr 151 
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thấp có hiệu quả. Vì rằng, nếu lượng cung tiền 
tệ đột nhiên dư thửa, thì phần dư thừa sẽ 
chuyển thành lạm phát giá cả. Lãi suất thấp 
sẽ không còn có ý nghĩa trong việc huy động 
tiết kiệm vả kích thích đầu tư. Ỏ Nhật, trong 
giai đoạn kinh tế tang trưởng nhanh, mạc dù 
mức cẩu tiền tệ có lúc tang rất cao, chính phủ 


vẫn duy trì một lượng cung tiển tệ gia tăng 


chậm chạp và một lãi suất cho vay được khống 
chế ơ mức rất thấp trong nhiều năm (tử năm 
1955 đến nam 1965), Kết quả là nước Nhật 
đã thu hút được một khối lượng tư bản đầu tư 
khống lổ vào các chương trình phát triển công 
nghiệp hướng ngoại, trung và dải hạn, tử khu 
vực tư nhân. Đó cũng là nguồn gốc cơ bản 
khiến kinh tế Nhật tang trưởng nhanh một cách 
thần kỳ vào những nam tiếp theo (1965-1985). 

Hiện nay, nước ta đang chuyển sang nến 
kinh tế thị trường với phương châm áp dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhằm 
đẩy. nhanh kinh tế. Tốc độ tang trưởng và sự 
thành công trong các chính sách kinh tế phục 
vụ tang trương phụ thuộc quan trọng vào sự 
diều tiết và cân đối vĩ mô. Chính sách tiền tệ 
và tín dụng là một trong những công cụ quản 
lý vĩ mô 4uan trọng. Để điều tiết và định 
hướng phát triển nền kinh tế, nhà nước sử dụng 
công cụ lãi suất dể kiểm soát lượng cung tiền 
tệ. Vấn để đạt ra là : cần điểu tiết lãi suất và 
kiểm soát cung tiển tệ trên cơ sở nào để kinh 
tế có thể tung trương ổn định và lâu dài L 

Về mạt định tính, lãi suất tín dụng có thể 
phân thành hai loại : lãi suất danh nghĩa và lãi 
suất thực, Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được 
niêm yết bằng van ban, luật định và có hiệu 
lực thi hành như niêm yết. Lãi suất (hực là 
hiệu số giữa lãi suất danh nghĩa nói trên với 
tỷ lệ lạm phát trung bình trong cùng thời gian. 
Thi dụ : NHTU và các NHTM quy định lãi 
suất tiết kiệm bình quân là 1,5%/tháng (hay 
18% /nam), thì đó là lãi suất danh nghĩa. Nếu 
trong nam (so sánh đầu với cuối nam) chỉ số 
giá cả hàng tiêu dùng bình quân lạm phát 
khoảng 99% thì lãi suất thực bằng.: 18% - 9% 
= 9%, 

_ Lãi suấttín dụng thông thường có bã loại: 
lãi suất điển gửi và lãi suất cho vay. Hai lãi 
suất đó có sự chênh lệch nhau nhưng luôn biến 


đổi cùng chiểu, cho nên trong bài, để tránh 
lạp, chúng tôi chỉ sử dụng một từ "lãi suất". 
Về mật định lượng, lãi suất có thể cao hay 
thấp. Là một trong những chi phí khả biến của 
kinh doanh, lãi suất cao hay thấp thường là so 
sánh với lợi tức bình quân của doanh nghiệp 
trong từng thời kỳ của nền kinh tế. Giả định 
vào thời điểm này lãi suất cho vay đầu tư của 
NHTM là 2,6%/tháng (hay 31,2%/nam). Nếu 
lợi tức bình quân cua các doanh nghiệp trong 
toàn quốc (sau khi trử các chi phí sản xuất 
nhưng chưa-tra lãi vốn vay) còn từ 2,7% trợ 
lên so với tổng doanh số tháng, thì lãi suất ấy 
được xem là /háp hoạc rái tháp. Ngược lại, 
nếu lợi tức nói trên (sau khi trừ các chỉ phí 
sản xuất nhưng chưa trả lãi vốn vay) còn tử 


. 2,6% trợ xuống sơ với tổng doanh số tháng, 


thì lãi suất ấy được xem là cao hoạc rá! cao. 


Cơ sở để định vị lãi suất do đó, là lợi tức 
doanh nghiệp từng thời kỳ của nền kinh tế. Ở 
những giai đoạn phát triển khác nhau của rển 
kinh tế, lợi tức doanh nghiệp thường khác 
nhau. Lịch sử phát triển của khoa học kinh tế 
một traâm nam trở lại đây cho thấy, lợi tức 
doanh nghiệp luôn /y lệ nghịch với trình độ và 
mức độ phát triển của nền kinh tế ; và diều 
này đúng cho mọi quốc gia. Ở nước kinh tế 
kém phát triển, lợi tức doanh nghiệp bình quân 
thưởng cao, và nền kinh tế còn nhiều tiểm 
nang chưa khai thác. Nhưng khi nước đó đã 
bước vào. giai đoạn phát triển, mọi tiểm nàng 
đều được khai thác, cạnh tranh điến ra thì lợi 
tức doanh nghiệp sẽ giảm dần. 


Lợi tức doanh nghiệp là một đại lượng bất 
định, giảm dần theo mức độ phát triển của nền 
kinh tế. Cho nên, một mức lãi suất thấp là diều 
cần duy trì để tạo nên sự tâng trương ốn định. 
Đương nhiên, mức lã¡ suất thấp này cũng phải 
thay đối theo từng thời kỳ tương ứng với sự 
thay đổi của lợi tức doanh nghiệp. 


_Nếu lương và các khoản phải trả về mật 
bàng, khấu hao... thuộc về chỉ phí sản xuất, 
thì lợi tức doanh nghiệp gồm ba bộ phận : thuế 
phải nộp, tiền lãi vốn vay phải trả, và lợi 
nhuận rong. Nếu khoản thuế phải đóng không . 
quá cao, thì lợi nhuận rỏng của nhà sản xuất 


(6) Xem Sueo Sckiguchi : Kinh nghiệm Nhật hán về quản lý 
dòanh nghiệp, Đại học kinh tế TP Hồ Chỉ Minh xuất han. 1993, 
tr 6Š HỘ 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


liên quan mật thiết với lãi vay phai tra cho 
ngắn hàng. Động cơ kích thích doanh nghiệp 
mơ rộng san xuất là mức độ lợi nhuận ròng 
cao. Đồ là lý do vì sao lãi suất thấp luôn là 
phương sách tốt cho xúc bát của nền kinh tế. 
Thco chúng tôi. đối với những doanh nghiệp 
hoạt động bảng 10096 vốn vay. lãi suất có thê 
được coi là hợp ly hoạc than chúng nào trong 
phán lợi tức doanh nư»u‡p còn lại sau khi đã 
trử thuế phai nộp c ¡so ..là nước, lãi vay phai 
tra chỉ chiếm tử 5/4 ở xưởng. Ngược lại, 
nếu tv lệ trên là tử Š02ø rrở lớn, thì lãi suất có 
thẻ được coi là cao hoạc quá cao, khi đó nó 
xẻ hạn chẻ kha nang mơ rộng san xuất và đầu 
tư trung hạn. dài hạn. 

Khía cạnh thú hai cua chính sách tiền tệ 
phục vụ tang trương là việc kiêm soát mức 
cung tiền tẻ trong môi thời kỷ. Mức cung tiền 
tệ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 
có hơi yếu tô chủ đạo do nhà nước quyết định: 
mức ¿Ỉ/ r và mức phát hành tiền. 


Trong trưởng hợp mức dư trữ xuống đến 
[2ø theo ly thuyết. lượng bút tế tạo ra theo 
hể qua xỏ øðhớn của cung tiến tệ là điều hoàn 
toản kiểm soát được. Lúc đó việc kiểm soát 
cung tiền tệ sao cho phủ hơn vỚi từng gia đoạn 
phát triền của nền kinh tế phụ thuộc vào khối 
lương tiền giấy do NIHTU phát hành: Về mạt 


lý thuyết. việc cùng ứng :iến mát của NHTƯ 


nhu thuốc vào mức cấu tiến tê của nến kinh 
tế. ngân sách quốc gia và kế hoạch đấu tư. 
Mức cau tiên tệ lón hay nhỏ phụ thuêc vào 
khuarnh huanơ tiết kiệm thêm trên hạn thức” 
© những nước đang phát triển. thu nhập 
quốc dân bình quân đầu người chỉ báo dam 
mức sống trên dươi mức sống tôi thiêu bịnh 


quần của thể giỏi, thí Khuxnh hướng tiết kiêm 


thêm trẻn hạn mức thường thấp. vì gán như 
toán bỏ thu nhập dược sử dung cho tiêu đúng. 
Khi các nước đó đã phát triển và ngày cảng 
phát triển thì khuynh hướng tiết kiêm thêm 
trên hạn mức sẽ tang dân. Vi khi những như 
cầu sông cơ bạn đã được thoa màân. phần thu 
nhắp vượt trột cua người dân sẽ bát dầu được 
dành cho tiết kiệm. Trong trưởng hợp (l nhất 


tòng quỹ tiết kiếm trên GDP thấp. do đó tông 


tích san ký thác trong hệ thông ngân hàng 
cũng thấp. NHTƯ khi ấy sẽ phai phát hành 
nhiều tiền mát đẻ thoa màn nhu cấu về tiền 


s0 


tệ. Trong trưởng hợp xøw, khi tâng tiết kiệm 
cho ký thác đã gia tang. lượng tiền mà NHTƯ 
phai phát hành đương nhiên sẽ ít hơn. Khuynh 
hướng tiết kiệm càng lớn thì cụng tiền mật của 
NHTƯ sẽ càng nho. - 

Hiện nay ơ nước ta thu nhập quốc dân bình 
quân đấu người còn ơ mức thấp (khoang 200 
USD 'ngưởi/nam). nên tiền gưi tiệt kiệm chưa 
cao. Do đó. khi xác định chính sách tiến tệ và 
lãi suất cần xư lý như sau : 

l. Fổ lại suất cho vay, giữ ơ mức đưới 50% 
so VỚI lợi tức doanh nghiệp sau khi nộp thuế. 
đê giữ độ an toàn cho doanh nhân, kích thích 
đầu tư trung và đài hạn cho sự tang trương về 
lâu dải. 

2. Vẻ chính sách tiến tú tủ trụng làm mấy 
VIỆC : 

+ NHTU hạ mức dự trừ bát buộc để gia 
tang đên mức tối đa a tổng khối bút tệ trong lưu 
thong. | 


+ Nâng lãi suất iển uưi đến biên độ tôi đa 
để.hút tiến nhàn rỗi vào ký thác. 


: Không chế có hiệu qua hơn mực lạm nhát 
và bội chỉ ngân sách. - 


+ Tranh thu các nguồn vốn viện trợ và vốn 
vay phát triển tử bên ngoài để ta tầng tích 
san một cách có báo đam. nhằm tâng nguồn 
tải trợ cho đầu tư và phát triên, | 

Ơ giai đoan hai. khi thụ nhập quốc dân bình 
quản đầu người đã ngang mức hoaé trên mức 
300 USD/ngưởi/nam. thì xử ly tiến như sau : 

l- Fớ lãi xuất cho vay, duy trị ở mức trên 
dưới 50% so với lợi tức doanh nghiệp sau khi 

nộp thuế, để tiếp tục khuyến khích đầu tư và 
mơ rộng tiềm nang san xuất 4 cua khu vực tư 
nhan. 

^- Lẻ chính xách tiền tẻ. tui khích việc 
tiết kiệm bát buộc trong nhân dân. đưa tỷ lộ 
tiết kiếm này lên mức ít nhất bảng -02a GDP. 
Nam 1990, In-đô-nê-xi-a đã có tông số tiết 
kiệm bảng 30% GDP. 

Nhà nước cẩn tiếp tục khống chế, kiểm soát 
lạm phát và chi tiêu ngân sách một cách có 
hiệu qua. tiến tới có một ngân sách thạng dư 
đẻ tài trơ cho đầu tư và tang trương kinh tế, 


han chế mức cung tiền mạt trong nền kinh tế. 


* Củng có người dịch là khưvnh hưởng tiết kiếm biên tế, 
trếng Anh là "Marpinal propensty tô saxe” (MPS) 
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BÍ THƯ 
"BA Số" - 
NGUYÊN TIẾN DÂN 


ÂY nam nay. nam nảo tỏi cũng co một 
vài lấn về quê nói chuyện thỏi sự. Nghề 
nghiệp cua tôi phai đọc nhiều, di nhiều. vì thể 
vôn kiến thức và vôn sống cua tôi cũng kha 
khá. Tor lại có cách nói "tam tạm có duyên”, 
cho nên những buổi nói chuyện của tôi không 
đến nỗi "nhạt thếch như nước ao bẻo". Nhở 
nhữn‡ buổi nói chuyện như thế mà quan hệ 
giữa tôi và lớp cán bộ xã hiện nay trợ nên thân 
thiết. Tôi thuộc thế hệ đản anh cưa họ và được 
họ nhất loạt gọi tôi là "anh" xưng "em". Thành 
thư tôi cũng bỗ bã gọi họ là "em" xưng "anh". 
Vừa rồi. sau buôi nói chuyện thời sự. xã mời 
tôi ân bửa cơm trưa. Trong cái không khi thản 
mật đầy tỉnh chất gia đình ấy. tôi nói với đồng 
chí bị thư đang uy : Tuấn nảy. em là "bị thư 
ba số" đấy. Em chưa hiệu. Hôm đai hỏi đăng 
bô. cm được 100% số phiếu bấu vào đăng uy, 
sau đó lại được 100% số phiếu bầẩu vào bạn 
thường vụ và cuối cùng là 1002s số phiếu bầu 
làm bí thư. Như vậy chang phải là ba số đó 
sao. Nhưng ba số cua em là bà vô [, chỉ Không 
phai ba so Š như thuốc lá ba con nam ("§SS”) 
đâu. Mọi người cười vui. Thấy thể. chu tịch 
xã nơi xen vào : cách đây mấy khóa anh chang 
về dự đại hội đề xem bọn em hị "đánh" ra sào. 
BỊ "danh" 2 † Và, ai “đánh”?! rêi ngạc nh.ìn 
h3i. Anh cư về hỏi bác (tức bố tôi - NTD) thì 
khac rõ. | 
Chiều hôm đó, tỏi chưa ra Hà nội neav mà 
ơ lại đàm đao với "cụ thân sinh" (bố tôi vòn 


là một cán bọ cách mang lão thành ; hoạt động. 


và vào Đang tì trước nam TO4S), S°U Hay 
chén trả nong thơm nhức hương sen, tôi bọi : 
Bố ơi. hồi truốc cậu Tuần hị các cụ về hưu 
"đánh" ghê lãm phai khong 2 Nói là đánh thì 
hơi quá : phai nói chỉnh xác hơn là chưa tin. 
Má cũng không thể nói là "các cụ" theo kiểu 


"vơ đũa ca nám" như thể được. mạc dù con sỏ 
không ung hộ Tuấn là con số nhiều. Bồ tôi 
nói tiếp : Một số cán bộ hưu trí có bể dầy hoạt 
động cách mang. lại vốn sẵn tính công thần, 
cho nén thấy lớp cán bộ tre cua xã cứ diện 
com-lê cở-ra-vát. phóng xe máy vủ vùủ là 
không chíu được. Họ gọi đó là lớp "đang viên 
cô cồn". Đã không có thiện cảm thì tất nhiên 


"phai phan đối và cuối củng, sự phan đối đó 


được thê hiện trẻn lá phiếu bấu. Con biết dấy, 
xã mình trên 60% sô đang viên là cán bọ. bộ 
đội hưu trí. nghĩ mất sức hoạc xuất ngũ thì cái 
việc câu Tuấn suýt nữa bị "trượt" cũng dễ hiểu. 
Hồi đó, nó mới được bầu làm bí thư Đoàn 
thanh niên cua xã. chưa tham gia đang uy khóa 
nào. Nhưng đến đại hội dang bộ. huyện chủ 
trương đưa nó vảo cấp uy rồi làm bí thư luôn. 
Biết được ý đỗ đó, nhiều dang viên là cán bộ 
về hưu bẻn phan đối. Họ mơ chiên dich vận 
động tấyv chay Tuấn. Nhờ có sư chỉ đạo rất 
khéo mà Tuần mới trúng vào đang uy (nhưng 
nh:iếu thấp nhất). Và. cũng nhở có sự chỉ đạo 
rất khéo nên Tuân mới được bầu vào ban 
thưởng vụ và làm hí thư. Nhưng dủ sao cũng 
phai thùa nhân ràng - bố tôi nói - Tuần là một 
cán bộ tre rất giot và có bản lĩnh. Điểu đó thể 
hiện ở chỗ : 

Thứ nhất, „ở đđ tháo đưọc “Hưỏi nộ” trong 
vỏ củn bọ cũ và cán bộ về hưu. Sau khi được 
hấu lam bí thư đang uy, nó triệu tập ngay một 
hồi nghí "cán bỏ lão thành” bao gốm những 
cán bộ trung. cao cấp về hưu và những người 
nguyên là cán bộ chủ chốt của xã các khóa 
trược đây. Tai hội nghị đó. nó thành thật và 
khiêm tồn nhân mình còn nen nớt về nhiều 
mặt . xo với “các cụ, các bác” nó chỉ đáng bậc 
học trỏ. Nẻ coi "các cụ, các bác” là những bậc 
tiển bối, là vến quy cua Đang, có tiểm nàng 
rất lên, Nó mong nhận được sư chỉ bao chân 
thành cua “các cụ. các bác”, Cuối củng nó 
hưa sẻ làm hết sức minh vì sự nhốn thmÌ, của 
quê hương và sau vải nam nếu thấy có đấu 
hiệu không đảm đương nội công việc nó sẽ 
Xa c 06v 1 Tố 4 n6 sa lc 
sư cầu thi, "các cụ, các bác” cũng bớt đi những 
định kiến. những ác cam ban đầu. Từ sự bất 
bình. "các cụ. các bác” chuyển sang im lang 
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chờ xem và cuối cùng thì ủng hộ. Môi quan 
hệ giữa cán bộ cũ với cán bộ mới, giữa cán 
bộ già và cán bộ trẻ, giữa cán bộ dương chức 
_ và cán bộ về. hưu của xã ngày một được cải 
thiện rồi trở nên tôt đẹp. 

Thứ hai, không chỉ chán thành và khéo ứng 
xứ, Tuấn còn là con người thật sự cỏ tài năng. 
Bố tôi khen Tuấn nhu ‹ 1y. Ông bảo : lớp cán 
bộ trẻ hiện nay co .u . ly mới lắm. Họ dám 
nghĩ, đám làm, biết làm và dám chịu trách 
nhiệm. Quả đúng như vậy. Từ ngày Tuấn làm 
bí thu, bộ mạt xã tôi có sự khơi sác rõ rệt. 
Tuấn bàn với đảng ủy : lâu nay xã mình chỉ 
độc canh cây lúa, giá trị kinh tế không cao, 
nếu cứ vấn vương mãi với nó thì chẳng bao 
giở ngóc đầu lên được. Sau đó, Tuấn trình bày 
trước đảng ủy rất cụ thể về luận chứng kinh 
tế kỹ thuật của phương án chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế với khẩu hiệu : "biến ruộng thành 
vườn, biến vưởn thành công viên". Đảng ủy 
ung hộ Tuấn. Chưa yên tâm, Tuấn còn triệu 
tập "hội nghị cán bộ lão thành" để xin ý kiến 
đóng góp của các cụ, các bác và sau đó là hội 


nghị các "lão nông tri điển" cũng với nội dung - 


như vậy. Trong hai hội nghị đó, có một vải ý 
kiến còn tỏ ra bản khoản, nhưng đa số thì tán 
thành, ủng hộ. Tuấn cũng xin ý kiến của huyện 
uy và huyện uy cũng bật "đèn xanh". Thế là 
một cuộc cách mạng về kinh tế bát đầu. Hàng 
nam, xã cứ thu hẹp dẩn diện tích trổng lúa để 
thay vào đó là các loại cây trống có giá trị 
kinh tế cao như táo, quất, cam, quýt, đào và 
cây canh... Cùng với các loại cây trồng mới, 
cơ cấu con vật nuôi cũng thay đổi. Người dân 
không chỉ đơn thuần nuôi lợn, nuôi vịt như 
trước nữa ; nhiều gia đình đã bát đầu nuôi rán, 
ba ba, ếch... theo quy mô lớn. Sau vài nam thử 
nghiệm, thực tế cho thấy phương án chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế mà Tuấn để xuất là hoàn 
toàn đúng đán. Một hướng đi mới của xã được 
dịnh hình và kết quả thật khả quan : thu nhập 
bình quân trên một ha tang từ 5 triệu đổng/nam 
lên xấp xỉ 50 triệu đồng/nam, Do mức tâng 
trương kinh tế ngày cảng cao, cho nên cơ sở 
hạ tầng cũng phát triển toàn diện. Hệ thống 
"điện, đường, trưởng, trạm" chỉ trong một thời 
gian ngán đã dược xây đựng hoàn chỉnh. Đời 
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sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ 
rệt ; nhiều gia đình đã tính tới chuyện mắc 
điện thoại riêng. Những điều như thế trước đây 
ở quê tôi người dân chỉ dám nằm mơ. Từ chỗ 
chỉ được xếp vào loại "thưởng thường bậc 
trung", ngày nay xã tôi đã vượt lên trở thành 
một diển hình tiên tiến về nhiều mạt. - 

Thứ ba, Tuán tập hợp và đoàn kết được 
đội ngủ cản bộ chủ chốt của xã. Không hiểu 
sao về điểm này bố tôi khen Tuấn hết lời. Tôi 
nhớ, có lần Tuấn đã nói với tôi : không biết 
về mặt lý luận các anh nghiên cứu ra sao chứ 
tử thực tế của xã mình em thấy rất rõ một điều 
là nếu đội ngũ cán bộ chủ chốt mà quay lưng 
lại với nhau, không hợp tác với nhau và mất 
đoàn kết thì phong trào không thể nào phát 
triển được. Có lẽ do nhận thức đúng đán như 
vậy cho nên Tuấn đã hết sức chăm ]o xây dựng 
sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ 
chủ chốt của xã mà trước hết là các chức danh 
: bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ nhiệm 
hợp tác xã, trưởng công an xã và xã đội trưởng. 
Một điều không ngờ là hấu hết đội ngũ cán 
bộ của xã đều phục Tuấn, chịu Tuấn và nghe 
theo lời Tuấn. Bố tôi bảo : làm được rhư thế 
phải là một cán bộ có bản-lĩnh, có tà: và có 
tâm. Tôi nói thêm : hẳn là như vậy. 


Thứ tư, Tuấn có phẩm chất đạo đúc trong 
sáng. Bố tôi khen Tuấn làm lợi cho xã hàng 
tỉ đồng nhưng không hể xơ múi một xu nào 
của tập thể. Tôi bảo : bổ có khen quá lời không 
dấy. Ông trả lời : không hể. Tôi giả vờ thác 
mác : Thế cái nhà hai tấng và cái xe máy 
DREAM II cực xịn nó lấy ở đâu ra. Bố tôi 
bênh : tiến túi của nó. Rổi ông giải thích : cái 
anh đã biết làm giàu cho tập thể thì nó cũng 
thửa sức làm giàu cho cá nhân một cách chính 
đáng. Tuấn làm VAC giỏi lám. Vợ Tuấn cũng 
tháo vát chẳng kém gì chồng. Đã thế, nó lại 
biết kế hoạch hóa gia đình ; sinh đứa con thứ 
hai thì thôi đẻ ; như thế làm gì chẳng giàu. Vá 
lại, ở xã mình bây giờ khôi anh cỏn giàu hơn 
Tuấn. 


Sau mấy tiếng đồng hổ đàm đạo với "cụ 
thân sinh", không hiểu sao tôi thấy mình vui 
hán lên và dễ tính hơn đối với mọi người. 


ĐỌC SÁCH 


"ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
LÀ VĂN HÓA" 


(Thu hoạch nhỏ sau khi đọc tác phẩm 
Văn hóa uà đổi mới của đông chí Phạm Vàn Đông) 


UỐN sách Văn hóa và đổi mới của đồng 
Ca: Phạm Van Đồng * ra đời vào thời diểm 
hiện nay có ý nghĩa hết sức lớn lao. Cuốn sách 
đã để cập và lý giải nhiều vấn để lớn và quan 
trọng như : van hóa và lịch sử, van hóa *à nền 
kinh tế quốc dân, van hóa và xã hội, van hóa 
và hệ thông chính trị. van hóa vả xu thế dối 
mơi... Vấn để nào cũng có tấm khái quát cao, 
ượi ra nhiều ý sâu. mơ ra những suy nghĩ mới. 
Tôi đạc biệt chú ý luận điểm : "Định hướng 
vã hội chủ nghĩa là văn hóa” ** được tác giả 
chốt lại Ø trang 6 vả trang 45. Tôi cho đây là 
một nhận xét rất tỉnh tế, bao quát và sâu sắc. 
Và cũng có thể nói dây là một chủ điểm xuyên 
suốt cuôn sách. 

Như tác giả đã nói ý định của mình là muốn 
qua cuốn sách rfày "rọi ánh sáng van hóa” vào 
các hoạt động kinh tế, chính trị , xã hội,... để 
làm nổi rõ những thành tựu, phân biệt với 
những hư hong và nguy cơ dang phá hoại sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta. Van hóa mà 
tác giả nói ở đây là hàm nghĩa "nhận thức và 
vận dụng một cách thích hợp và có hiệu quả 
các quy luật của xã hội cơn người, cũng như 
của thế giới tự nhiên" (tr. 5) ; "thể hiện một 
cách rõ rệt bản chất sâu xa của con người và 
cộng đồng con người" (tr. 41). 


Vậy định hướng xã hội chủ nghĩa là gì ? 
Vì sao định hướng xã hội chủ nghĩa là văn 
hóa ? Làm thế nào để thực hiện được định 
hướng xã hội chủ nghĩa ? 


Đồng chí Cố vấn cho rằng, việc xác định 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc 
đổi mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi 
vì định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ nêu 
lên lý tưởng để vươn tới mà còn là một hệ 


thống các giải pháp làm nên sức mạnh và thể 


NGUYÊN PHỦ TRỌNG 


mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc hiện nay. là sự kích thích vật chất đồng 
thời là sự cổ vũ tinh thần rất giàu những tiểm 
lực mà chúng ta chưa khai thác tốt. Nó bát 
nguồn và bát rẻ tủ mảnh đất van hóa : truyền 
thông van hóa của dân tộc, tính hoa van hóa 
của thời đại. xu thể phát triển của lịch sử và 
nhu cấu, kh..t vọng của nhân dân. _ 
Một nuoc nông nghiệp lạc hậu như nước ta 
muôn tiến lên trong thời đại ngày nay, không 
có cách nào khác là phải theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Bơi vì thời đại ngày nay là thời 
đại bủng nổ của khoa học và công nghệ. thời 
đại phát ' triển nhanh chóng đến lạ ' lùng cưa lực 
lượng sản xuất và nền kinh tế theo chiểu 
hướng xã hội hóa và toàn cầu hóa, thời đại mở 
ra những khả năng xuất hiện những chế độ 
hướng theo chủ nghĩa xã hội với nhiều mô 
hình cụ thể. Đây là xu thế tất yếu cua lịch sử, 
là quy luật vận động tự nhiên của xã hội, dù 
rảng những người trong cuộc có khi không hể 
biết về học thuyết Mác. Diễn biến của xã hội 


_ loài người dù phải qua những khúc quanh co, 


những bước thoái trào, nhưng rốt cuộc bao giờ 


- -ÕỔỎ na , LQ 
cũng tiến về phía trước. 


Việc Đảng ta để ra đường lối đổi mới thco 
dịnh hướng xã hội chủ nghĩa là nám bát trúng 
quy luật khách quan, đáp ứng đúng yêu cầu 
của thực tiễn và phù hợp với ý chí, nguyên 
vọng cua nhân dân, của dân tộc. Tác g giả nhiều 
lần khẳng định : "Sự nghiệp đổi mới của chúng 
ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa không thể 
cái gì khác là tiên tới chủ nghĩa xã hội, đó là 
mục tiêu của đổi mới, nguyện vọng và ý chỉ 


của dân tộc” (tr. 128). 


® Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Hà nội, 1994 
®* Tất cả những cảu trích ở bài này là rút trong cuốn sách 
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Trong nhiều cuốn sách và bài viết trùớc 
đây. đồng chí Pham Van Đếng đã nêu rá vả 
luận giải về đạc điểm và giá trị của nến van 
hóa Việt nam. về ý nghĩa cua hai ngon cở sóng 
đôi độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hỏi. Lần 
này ở một tầm khái quát mới. tác giả lai nhấn 
mạnh : di san van hóa Việt nam có thê đúc 
kết thành hai điểm : 
đọc lặp dán tọc và xu thể nhân vàn Từ sau 
Cách mang Tháng Tám đến nay. với thời đại 
Hồ Chí Minh. di san đó trợ thành đọc láp dân 
tọc gản với Chủ nưhĩa và họi (tr 38 và RÑ). 
Sức sông mãnh liệt của dân tộc Việt nam chính 
là ø ý chí sản sàng hy sinh tất ca chứ không 
chịu mất nước. không chỉu làm nô lệ. ở y chí 
và khí phách quyết phần dấu đến củng dẻ 
tiành quyển được sông trong độc lập tư do và 
mưu cầu công bảng. hạnh phúc. 


tính cọng đOHNU 0d vỚi 


[nh hướng xã hội chủ nghĩa chỉ có ý nghĩa 
và chỉ có điểu kiện phát triển khi nó gán liên 
với đóc lập dán tóc. Cũng như đọc lắp dân tóc 
ch: bên vững khi có chế đồ xã hỏi chủ nghĩa 
bao đam. Độc lâp dân tộc và dinh hướng xã 
hội chu nehïa không có mục dịch nào khác là 
vì con người và công đồng con người Viết 
nam. Sơ dĩ chế đô xã hỏi chủ nghĩa ưu việt 
hơn, tiến bỏ hơn chế đô bóc lột là vì nó rất 
CÓI trong còn người. làm tất ca vì con người 
vả do Con người - con người với tất cả các nhụ 
cầu lớn lao VỆ dứu xiubh, ddn trừ, dân chủ. 

Đôi mới là văn hóa : định huớng xã hội 
chủ nghĩa là van hoa. Vì đó là sự định hướng 
dúng dán, khôn ngoàn và trí tuê, nó xác định 
một con đường đi họp quy luật. hợp lòng dân. 
Nó phan ánh một cách nhìn. mốt cách nghĩ có 
van hóa : kết hợp dược những siá trí truyền 
thống sâu xa trong lịch sư với những thành tua 
mới nhất của thời đại. Nó chủ trương vân dụng 
thành qua to lớn của loài người (phát triển lực 
lượng san xuất bảng kinh tế thị trưởng có sự 
quan lý của nhà nước) kết hợp với phát huy 
ngày cảng đây đu hơn tính uu viết của chế đỗ 
xã hỏi chủ nghĩa. Nó gán phát triển kinh tế 
với tiến bô và công bảng xã hội. ngàn nưửa 
và loái trừ những bất công. những thói tế bóc 
lột. gian đối. áp bức.... : giải nhóng còn người 
ra khoi những xích xiếng nộ lễ - điểu mà chủ 
ngh¿a tự bản do bản chất và những mâu thuần 
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th 
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cơ bản nội tại sâu xa của nó. nó không sao 
làm nôi. 

Phát triển kinh tế thị trưởng có sự quản lý 
của nhà nước để đi dẩn lên chủ nghĩa xã hội. 
Định huớng xã l:.. chủ nghĩa chang những 
khóng đối lập với kính tế thí trưởng mà còn 
là phương hướng tất yếu để phát triển kinh tế 
thị trường ở nuốc tạ trong thời đại nuày nay. 
Cần kết hợp mat tích cưc cưa kinh tế thị trưởng 
với những đạc trưng ưu việt của chế độ xã hồi 
mới đo nhân dân lao đông làm chủ để làm cho 
dan giàu. nước mạnh, xã hội công bảng, vân 
minh. _ ° 

Theo tác gia phân tích : dân giảu là mọi 
người đản đều giàu : giàu cua cai vật chất, 
pmiàu văn hóa tỉnh thân. Moi người dân đều 
được làm giaàu chân chính, hợp pháp : giàu 
bằng chính tải năng: sức lực. trí thông minh 
cua mình : làm giàu cho mình và cho đất nước. 
cho công đồng. cho xã hội. Làm giàu phải đi 
đôi với xóa đói giam nghèo. Giảu mà không 
chả đạp lén người khác, Không bóc lỏt người 
khác. 

Dân giàu như thể thi nước sẽ mình. Dân 
piau phải đi đối với nưốc mành. Dân giàu nước 
mạnh phải gản với công bảng và vấn mình. 
Ää hỏi có công bang thí mới có ván mình, 
Công bảng là điều Kiện quan trọng của một xã 
hội van mình. Công bảng về lợi ích, công bàng 
trong công hiển và huong thụ ; công bảng 
trong môi quan hệ giửa con người với con 
người, giữa tạng lớp này với tầng lớp khác. 
puữa địa phương này với dia phương kia... phủ 
họp với kha nang và điều kiện kinh tế của đất 
NƯỚC. | 

Mlót xã hỏi vàn mình là một xã hội xây 
dụng duởvc quan hệ giữa còn người với con 
người lành manh. giàu tỉnh thương và lỏng 
nhân ái : mọi người sống. làm việc và hoạt 
đong vì lợi ích cua bạn thân. gia đình và cộng 
đồng. Tư do và lợi ích của mỗi người được 
tới hạn bơi từ do và lợi ích của những người 
khác : côn nguồi sống và đói xư với nhau theo 
đạo lý : "Môi người vì mọi người. mọi người 
vì mỗi dgười". Xã hội van mình là xã hội có 
van hóa. Trinh độ van mình cua một xã hội 
tùy thuộc ở trình độ van hóa của mỗi con 
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người và ca cộng đồng, ở sư thống nhất và 
hỏa hợp piùa phép nưóc và long dạ. 


Tóm lại. định hướng xã hội chu nghĩa là 
nhàm mục tiêu cao ca giải phóng con người, 
tất ca vì con người và do con người. Sự phát 
triển kinh tế gán với van hóa là nhằm phục vụ 
con người, phục vụ cộng đồng dân tộc. tùng 
bước vươn lén. Và vì thế nó là van hóa, van 
minh. 


Tuy nhiên. như đồng chỉ Cổ vấn chỉ rõ, 
đổi mới theo định hưởng vã hội chủ nghĩa ld 
câng việc không để đàng. đơn giản. Trái lại, 
nó là công việc to lớn. phức tạp, đẩy khó khan 
thử thách; nhất là vào thời điểm thể giới và 
trong nước đang có những diễn biến nhanh 
chóng và lát léo đẩy nghịch lý như hiện nay. 
Đó là những công việc chưa có tiến lệ ; chúng 
ta đang đi trên một con đường chưa có ban đồ, 
đòi hoi phải dày công suy nghĩ. nghiên cứu lý 
luân, tông kết thực tiền : hảng ngày hàng giờ 
phai xư lý những công VIỆC rất phúc tạp. nhai 
giải những bài toán đầy ân số. Đôi mới và di 
lên thco chủ nghĩa xã hội bảng phát triển kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, áp dụng cơ chế 
thị trường và mơ cưa. sư dụng nhiều hình thức 
chu nghĩa tư ban nhà nước, đỏi hoi phai rất 
sáng suốt. có ban lĩnh. có cách nhìn và tâm 
nhìn rộng lớn. Đồng chí Cô vấn nhấn mạnh : 
tháng hay bại lả tùy thuộc ở chúng ta. Vũng 
vàng. kiên định. quyết chiến quyết tháng và 
khôn ngoan. sáng tao như đã làm trong hai 
cuộc kháng chiến thì tháng ; cỏn do dự, 
nghiêng nga, chưa đánh đã sợ thì thất bại 
(tr. 92). Bài toán có thê không giải được với 
những ai yếu bóng vía hoạc nga nghiêng. thậm 
chí muôn đi con đường khác (tr. 50 - S1). 


“Chúng tả tin rằng đất nước ta, dân tộc tạ sẽ 
chiến tháng. sẽ giai được những bài toán hóc 
búa như đã tửng giai trong thời gian qua. Bơi 
dân tộc ta là dân Jôc có van hóa ; Đang ta là 
người lãnh đạo có trí tuệ; nhân dân ta rất dũng 
cam và thông minh ; Nhà nước t: ngày cảng 
có kinh nghiệm quan lý và trường thành. Điều 
quan trọng quyc dinh là phai phát huy dược 
truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự 
chu, ý chí tự lưc tự cường, không cam chịu 
đói nghèo, thua kém người khác ; quyết vươn 
lên xảy dựng đất nước bảng chính súc mình : 


đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau : mơ 
rộng quan hệ bang giao quốc tế, 

VỆ phương hướng và giai pháp bao đam 
thực liện có kết qua đường lới đói mới theo 
định huông và hội chủ nghĩa, tác gia nêu ra 
nhiều mạt. bao pôm ca về kinh tế. chỉnh tri. 
van hóa. xã hội, đổi ngoại... Trong đó vấn để 
phát huy quyển làm chu cua nhân dân, tang 
cường vai trò quản lý và sức mạnh cua nhà ` 
nước dưới sự lãnh đạo cua Bề HÀ là vấn để rất 
quyết dịnh. 


Tác giá phân tích : đổi mới là sự nghiệp 
đẩy trí tuệ. mang tính van hóa cua toản dân. 
Vì vậy, phai dựa vào dân. và chỉ cố dựa vào 
dân thi mới có phương sách. có phong trảo, 
tiai quyết có hiệu qua những vấn để cơ ban 
và bức. xúc. Chị khi nào nhân dân đưng lên 
thật sự làm chu cuộc sống của mình với tất cả 
quyển lực và trách nhiệm. thì đỏ là nhâh tô có 
tác dụng bao đam vũng chác nhất mọi tháng 
lợi cua cách mạng (tr. 126). 


Phát huy trí tuê. sức lực và sự sáng tạo của 
nhân dân di liền với việc nâng cao chất lượng 
và hiệu lực quan ly cua nhà nước - một nhà 
nước nháp quyền cua dân. do dân. vị dân. phép 
nước và lòng dân là một. Trong tình hình hiện 
nay phai chủ ý để cao phép nước. ky luật. ky 
cương cua nhà: nước. Phép nước không 
nghiêm, luật pháp không được mọi người tôn 
trọng thì làm sao chúng tà tao được mỗi lrưỡng 
thuận lợi cho sư phát triên kinh tế. làm sao 
xây dựng được một xã hội lành manh ? Ở đây. 
tác gia, nêu ra mốt nhân xét khá thú vị : “Hiện 
nay, nền kinh tế thị trưởng hình như dang có 
đà phát triên nhanh hơn nang lục quản lý của 
nhà nước. Phải coi chứng sự nàng dofpg cua 
nó. bơi nó dưa dến hâu qua thị trường nhát 
triên tự phát với biết bao nguy hại. có thê di 
chệch định hướng xã hội chu nghĩa" (tr. 90). 
Rõ ràng, việc đôi mới, nâng cao hiệu lực quản 
lý cua nhà nước là hết sức cấp bách nhàm dáp 
ứng đỏi hoi của quan lý nên kinh tế quốc dân, 
quan lý đời sông xã hồi và con người. quản lý 
hoạt động trong nuớc củng như hoạt động dối 
ngoại. 


Nhân tổ hàng dâu quyết định tính định 
hưởng và hội chủ nghĩa la sự lạnh đạo cưa 
đang cạng san Các thể lực thù dịch muốn xóa 


ĐA 


Đọc sóch 


bỏ chủ nghĩa xã hội chỉ cần thủ tiêu hoặc vô 
hiệu hóa sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Ơ 
Liên xô, Đông Âu và các nước khác, khi đảng 
cộng sản mất vai trò lãnh đạo thì tự nhiên chế 
độ xã hội chủ nghĩa không còn, đất nước đi 
theo con đường khác. Ở ta đôi mới càng phát 
triển , đất nước càng đi lên theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa thì cảng cần có sự lãnh đạo 
_ của Đang và Đảng càng phải nâng cao tấm 
vóc của mình. Hiện nay, sự lãnh đạo của Đảng, 
sự đoàn kết nhất trí trong đảng, tính tiền phong 
gương mẫu (cả về trí tuệ và phẩm chất) của 
cán bộ, đang viên có ÿ nghĩa cực kỷ quan 
trọng. Bơi vì nếu hôm qua, con tàu của chúng 
ta phai vượt qua sóng to gió lớn thì hôm nay 


con tàu chẳng những phải vượt qua sóng to. 


gió lớn mạnh hơn mà còn có cả sóng ngầm và 
đá ngầm. Đây là thách thức có tính sống còn 
đỏi hơi người cẩm lái, người thuyền trương và 
ngưởi thủy thủ ở vị trí chiến đấu của mình 
phai lớn lên vượt bậc, dũng cam và tài nâng, 
vật lộn với sóng gió, đồng thời chủ động vượt 


qua sóng gió, vượt qua mọi chướng ngại để 
đưa con tàu đi đến mục tiêu đã định. - 


Toàn bộ sự trình bày của tác giả về định 
hướng xã hội chu nghĩa nêu trong cuốn sách, 
theo tôi hiểu, là để đi đến kết luận này : Định 
hướng xã hội chủ nghĩa là văn hóa ; định 
hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu. Trong tình 
hình hiện nay ở nước ta, việc Đảng ta nêu ra 
dịnh hướng xã hội chủ nghĩa là một sáng kiến 
lớn, đáp ứng yêu cầu đi lên của cách mạng 
nước ta. Định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ ra 
mục tiêu vừa trước mát, vừa lâu đài, bao hàm 
những chủ trương, chính sách và biện pháp 
nhằm xây dựng xã hội mới. Về trước mát, đây 
là định hướng. Về lâu dài, định hướng xã hội 
chủ nghĩa ngày càng sinh hoa kết quả, ngày 
càng rõ nét, dần đẩn không chỉ là định hướng 
xã hội chủ nghĩa mà là định hình xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội theo bản sác 
Việt nam. 


Vòi suy nghĩ... 


(Tiép theo trang 40) 
tuẻ. bản lĩnh, lương trị của mỗi nhà văn. Thứ 
hư, một số trưởng hợp rất ít, do những nguyên 
nhân thủ nghịch chế độ, đã ra sức chống phá 
cách mạng. Ngòi bút cua họ đã cổ tỉnh phản 
lai lựi ích của dân tộc và quốc gia, đi ngược 
lại mong ước cua đại đa số nhân dân. 

Với trường hợp thứ nhất và thứ hai, người 
đọc có thê hiểu và thông cam với nghệ sĩ, nhác 
nhơ họ cần phải tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn 
trong lĩnh vực đẩy sáng tạo này. Với trưởng 
hợp thứ ba, xã hội cần phải cương quyết đấu 
tranh vạch trần những mưu đổ xấu xa của họ 
cũng như của những thế lực thù nghịch đứng 
đàng sau họ. 


Trong cuộc sống hiện nay không cỏn hiếm 
những cán bộ, đang viên hôm qua anh đũng 
trước ke thủ, nay đã lạc chân, sa ngâ trước sức 
quyến rũ cua đồng tiền và an chơi trụy lạc. 
Cũng không ít đảng viên vì lợi ích cá nhân mà 
xa rời quần chúng, vi phạm pháp luật, thậm 
chí gây nên tội ác. Van học của chúng ta có 
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trách nhiệm phê phán những hành động tiêu 
cực đó, xây dựng những nhân vật phản diện 
nấp sau danh nghĩa "đẳng viên" phá hoại uy 
tín của Đảng. Phê phán để bảo vệ uy tín, khẳng 
định vai trỏ của người cộng sản chân chính. 
Sau bao nhiêu nam "đổ mồ hôi, sôi giọt 
máu” cùng nhân dân, từ nhân dân mà ra, những 
người cộng sản vẫn nhất mực đi theo lý tưởng 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng 
mà nhân dân ta đã theo đuôi trong hơn nửa thế 
ky qua và dưới ánh sáng của lý tưỡng cao đẹp 
đó, chủng ta đã lập nên được nhiều kỳ tích và 


- đã vượt qua được nhiều thách thức của lịch sử. 


Những dấu hiệu đáng mừng hôm nay chứng 
to đất nước đang vững bước đi lên. Sự nghiệp 
cách mạng vẫn là sự nghiệp của đông đảo quần 
chúng nhân dân: Song cuộc sống vẫn cẩn đến 
bàn tay, khôi óc và tỉnh thần xã thân vì lý 
tương cua những người cộng sản. Tìm ra 
những về đẹp mới, phát hiện những tiểm năng 
sáng tạo và khả nang to lớn của những con 
người biết quên mình vì Tổ quốc và vì chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng nên những nhân vật 
cộng sản của thời kỳ đối mới, là yêu cầu, là 
trách nhiệm của van học: Việt.nam hôm nay. 


Chế giới : ¿na đề, 


dạ kiêm 


TOÀN CẦU HÓA Và “HU VỰC HÓA 


ỘT trong những xu thế lớn trên thế giới 

đang được để cập tới nhiều là quá trình 
quốc tế hóa (hay còn gọi là (oản cầu hóa) và 
khu vực hỏa. Các van kiện của Đảng và Nhà 
nước ta đã từng để cập tới xu thế này. Cương 
lĩnh của Đảng có nói : "Nền sản xuất vật chất 
và đời sống xã hội đang trong quá trình quốc 
tế hóa sâu sắc, ảnh hương lớn tới nhịp p độ phát 
triển lịch sử và cuộc sống các dân tộc" `'/. Các 
nước trên thế giới, kể cả nước ta, không thể 
không tính đến xu thế đó trong khi hoạch định 
chính sách phát triển và quan hệ quốc tế. Vậy 
xu thế ấy đo đâu mà có ? Mang những đặc 
điểm gì ? Và tác động ra sao tới sự phát triển 
của từng nước và mối quan hệ quốc tế ? Đó 
là những vấn để lý luận và thực tiễn đáng 
quan tâm. 


% - 


Trước hết ta hãy bàn về xu thế toàn cẩu 
hóa. | 

Xu thể này đã xuất hiện tử lâu. Cỏ thể nói 

"con đưởng lụa" tử Á sang Âu đã là biểu hiện 
sơ khai của xu thế này. Tới thế kỷ thứ XVI, 
với những dại phát kiến về địa lý và đạc biệt 
là tử thế kỷ thứ XVIII, khi loài người chuyển 
tử thởi đại nông nghiệp sang thời đại công 
nghiệp thì nền kinh tế đẩn đẩn mang tính chất 
toàn cẩu. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, C.Mác và Ph. Ảng - ghen đã chỉ rõ : "Đại 
công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới... 
Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các 
địa phương vả dân tộc vẫn tự cung tự cấp, ta 
thấy phát triển những quan hệ phổ 'ẾP" SỰ 
phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc" 

- Vậy những nhân tố nào đã làm nảy sinh xu 
hướng đó ? 

Trước hết phải nói đến sự phát triển mạnh 
mẽ của lực lượng sản xuất. Việc cải tiến một 
cách cơ bản và nhanh chóng các công cụ sản 
xuất đưa nang suất lao động lên một trình độ 
mới phá bung những khuôn khổ chật hẹp của 
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nền sản xuất tự cung tự cấp khép kín trong 
phạm vị từng vùng, tửng nước, hình thành thị 
trưởng toàn thể giới. CNTB đã góp phần thúc 
đẩy quá trình ấy. Các nhà kinh điển của 
CNXH khoa học đã chỉ rõ : "Do bóp nạn thị 
trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản 
xuất và tiêu đùng của tất cả các nước mang 
tính chất thế giới" 

Nang suất lao động tang làm cho vốn tích 
lũy ngày càng lớn, tạo ra nhiều "tư bản nhàn 
rỗi" cẩn được đầu tư ra bên ngoài ; đồng thời 
kích thích đầu tư khai thác nguyên - nhiên - 
vật liệu, xâm chiếm thuộc địa. 

Việc cai tiến các phương tiện giao thông 
liên lạc làm cho xu thể toàn cầu hóa càng 
"tang tốc”. Không phải ngẫu nhiên mà quá 
trình toàn cẩu hóa đã phát triển nhanh chóng 
khi thuyển buổm được thay thế bằng tảu thủy 
chạy bằng hơi nước, đường sát phát triển 
mạnh mẽ và xe hơi ra đời lan truyền nhanh 


chóng ra các nước. Nói một cách khác, năng 


suất lao động tang nhanh làm cho xu thế toàn 
cầu hóa trơ thành nhu cầu, phương tiện giao 
thông hiện đại biến xu thế đó thành hiện thực. 

Nhu cầu mở mang sản xuất, thị trường và 
nguốn nguyên liệu cũng như nang suất lao 
động tang, lao dộng dư thửa ngày cảng nhiều 
đưa tới những làn sông di cư khổng lổ đi tìm 
"đất hứa". 

Xem như vậy thì xu thế toàn cầu hóa xuất 
hiện và phát triển như một tất yếu. khách quan 
dưới tác động của những biến đổi trong nền 
sản xuất của loài người. Nó đã trải qua các 
thời kỳ khác nhau với những đạc điểm khác 
nhau. 


Thời kỳ trước chiến tranh thế giới thử nhất, 
tức là thởi kỳ CNTB tự do dân dẩn biến thành - 


*® Ủy viên Trung ương Đảng, Thư trưởng Bộ ngoại giao 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


CNTB độc quyền cũng là "thời dại hoàng 
kim" của xu thế quốc tế hóa. Trong thời kỷ 
này xuất khẩu tang nhanh hơn sản xuất, luật 
lệ buôn bán tương đối tự do, bản vị vàng 
tương đối ổn định. Quá trình xuất khẩu tư bản 
đã bát đầu và ngày cảng táng. Theo một số 
tính toán, tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài 
tính đến nam 1914 lên tới 44 tỉ đôla Mỹ, trong 
đó Anh đứng hàng đầu (chiếm 41%) rổi đến 
Pháp (20%) và Đức (13%) và chủ yếu được 
dưa vào các ngành khai thác nguyên liệu 
(55%), còn số vốn đấu tư vào công nghiệp chế 
tạo chỉ chiếm có 10%, còn lại là vào lanh 
thông vận tải, dịch vụ. 


Thị trường lao động mỡ rộng, số dân di cư 
rất lớn. Từ nam 1870 tới nam 1913 có tới 36 
triệu người châu Âu rời bó quê hương, trong 
đó 2/3 sang Mỹ, số người Trung quốc và Ấn 
độ đi cư sang các nước khác làm cu-li đồn 
điển cũng không nhỏ, ngay tại châu Âu thì 
không ít người Áo, Hung, Ba-lan, I-ta-li-a 
sang Pháp, Đức, Thụy-sĩ... tìm việc làm. 


Trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới, quá trình quôc tế hóa có chiều hướng 


chững lại. Đây là thời kỳ duy nhất trong lịch 


sử tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn tốc 
độ phát triển sản xuất. Với sự ra đời của Liên 
xô đã xuất hiện hai nền kinh tế, hai thị trường 
phát triển theo các quy luật khác nhau. Nền 
kinh tế tư bản cũng bị chia ra thành các vùng 
anh hưởng khác nhau như khu vực đồng xtéc- 
linh, đống phrảng, đống mác, đồng đôia... 
Cuộc đại suy thoái nam 1929-1933 ảnh hương 
sâu đậm tới nền kinh tế thế giới, chủ nghĩa 
bảo hộ mậu dịch gia táng, vị trí của bản vị 
vảng bị lung lay nghiêm trọng. Tỉnh hình đó 
tác động tiêu cực tới quá trình toàn cầu hóa. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quá trình 
toàn cầu hóa lại phát triền với trình độ cao 
hơn và trong phạm vị rộng hơn. Một mật, thể 
tới tiếp tục chia ra làm hai nền kinh tế và hai 
thị trưởng ; mỗi bên hình thành các thể chế 
riêng ; mặc dấu có sự giao lưu với nhau song 
ơ mức độ rất tháp. Mạt khác, trong thế giới tư 
bản diễn ra hai quá trình đan xen nhau : hướng 
tám: và ly tâm, liên kết và phân hóa. 

Về tiền tệ, hệ thống Bret-tơn Út (Bretton 
Woodđ) ra dời, đồng đôla Mỹ được sư dụng 
như một công cụ tải chính - tiền tệ chung thay 
cho ban vị vàng. Về thương mại thì ngay tử 
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năm 1947 hệ thống GATT (Hiệp định chung 
về thương mại và thuế quan) hình thành ; xuất 
khẩu tảng mạnh, trội hơn hẳn sản xuất vật 
chất. Đầu tư phát triển cũng gia tảng mạnh mẽ 
"nối mạng" vốn đầu tư trên phạm vi toàn cầu. 

Cuộc khủng hoảng dấu lửa đầu những năm 
70 là bằng chứng hùng hốn về tính tùy thuộc 
lẫn nhau của thế giới ; việc các nước xuất 
khẩu dầu lửa táng giá dầu đột biến làm cho 
nền kinh tế các nước công nghiệp phát ' triển 
chao đảo. Mạt khác, cuộc khủng hoảng ấy đã 
thúc đẩy các nước công nghiệp phát triển tận 
dụng những thành tựu cua cách mạng khoa 
học công .nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, tiết 
kiệm nguyên-nhiên-vật liệu. Quá trình đó, tới 
lượt nó, lại thúc dây thêm cách mạng khoa học 
công nghệ phát triền, thay đôi một cách cơ bản 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, 
góp phần đấy mạnh xu thế toàn cầu hóa. 


Tủ đó và đạc biệt ngày nay, xu thế: toàn 
cầu hóa càng tang mạnh, đạt trình độ cao chưa 
từng có. Khối lượng trao đối hàng hóa và dịch 
vụ rất lớn, đầu những năm 90 đạt gần 3500 tỉ 
đôia, gấp 10 lần đầu những nam 70. Tổng số 
vốn đầu tư ở nước ngoài đạt 2125 tỉ đôla vào 
nam 1993; dầu những nam 90, vốn đầu tư ra 
nước ngoài bình quân hàng nam lên tới 
khoảng trên dưới 160 tỉ. Riêng năm 1993, các 
nước công nghiệp phát triển đầu tư ra ngoài 
109 tỉ đôla, đồng thời nhận về 181 tỉ ; đối với 
các nước đang phát triển, tỉ lệ đó là 80/14, cả _ 
thế giới (không kể các nước Đông Âu không 
đầu tư ra ngoài) là 194/195. Toàn bộ tình hình 
đó tạo nên một mạng lưới chuyển dịch vốn 
đầu tư đan xen chàng chịt : giữa các nước 
công nghiệp phát triển vớt nhau ; từ các nước 
công nghiệp phát triển đưa vào các nước đang 
phát triển và thậm chỉ ngược lại ; giữa các 
nước dang phát triển với nhau ; giửa các nước 
tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ 
nghĩa... Do vậy, nền kinh tế từng nước không 
còn mang tính chất quốc gia thuần khiết mà ở 
mức độ khác nhau đều mang tỉnh quốc tế. 

Bên cạnh sự trao đổi hữu hình, một né/ mới 
của quá trình toàn cầu hóa là sự giao lưu cực 
kỳ sôi động về tải chính -:tiền tệ trên phạm vi 
toản cáu ; cả năm 1992 đạt tới con số vũ trụ 
là 43000 tỉ đôla, gấp 12 lần giá trị trao đối 
hàng hóa. 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Tuy không còn những lản SÓng ' di dân ổ ạt, 
song dòng người dì chuyển cũng rất lớn. Ngày 
nay ØỞ lây Âu có tới 6 triệu người nước 
ngoài ; Ở Trung Đông và Mỹ có Š triệu ; đó 
là chưa kể hàng: triệu triệu lượt người đi du 
lịch, kinh doanh ở nước ngoài. Mạng lưới giao 
thông đường bộ, đường sát, đường biển, đường 
không, mạng lưới thông tin diện thoại, điện 
tín, FAX nối liền với nhau bủa ra kháp thể 
BIỚI. 

Nếu trước đây xu ¡ thế quốc tế hóa chủ yếu 
thể hiện qua việc trao đôi hàng hóa và vốn 
đầu tư, liên quan tới lĩnh "Vực sản xuất là 
chính, thì ngày nay, xu thế ấy lan sang nhiều 
mật sinh hoạt của con người. Người ta đã có 
thể ngồi nhà theo dõi tất cả những gì xảy ra 
trên hành tình cùng một lúc với các sự kiện 
diễn ra, thậm chí nay đã có khả nang dự hội 
nghị quốc tế mả không cần đi tới nơi họp. 

Vậy những nhân tố gi đã tác động tới tình 
hình đó ? 

Ngoài những nhân tô nêu trên được nhân 
lên gấp bội, nay xuất hiện những nhán tổ mới 
trước đây chưa tửng có. 

Theo sự phân công lao động quốc tế, nhiều 
thành phẩm bao gốm các bộ phận, cấu kiện 
sản xuất ở nhiều nước khác nhau. Những 
thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, 
đạc biệt là sự phát triển của công nghệ (in học, 
vũ trụ, tạo điểu kiện nối các điểm trên phạm 
vị toàn cầu vào một mạng thông nhất. Các 
phương tiện giao thông, nhất là máy bay phản 
lực cỡ lớn, được cải tiến nhanh chóng, tạo điều 
kiện cho số đông người đi rất xa và rất nhanh. 

Sự phát triển mạnh mẽ của 37000 với 

206000 chi nhánh các công ty xuyên quốc gia 
({TNC) sản xuất kinh doanh ở nhiều nước, 
càng làm cho trình độ quốc tế hóa dạt mức rất 
cao. 
._ Việc giải thể Hội đồng tương trợ kinh tế 
(SEV) và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại 
nói chung đều chủ trương "mở cửa", đã làm 
giảm đi dáng kể hàng rào ngan cách giữa hai 
nền kinh tế. Các nước thuộc địa trước đây nay 
trở thành các quốc gia độc lập, tham gia ngày 
càng rộng rãi vảo sinh hoạt quốc tế, cảng mở 
rộng hơn phạm vi toàn cầu hóa. 

Thành công của vỏng đàm phán U-ru-goay 
mở ra triển vọng giảm dần các hàng rào bảo 
.hộ mậu dịch hữu hình và vô hình, làm cho nền 


thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ hơn 
xưa. N 

Những biểu hiện mới trong xu hướng toàn 
cầu hóa đạt ra nhiều vấn để rất mới mẻ, gây 
ra nhiều tác động thuận lợi cũng như phức tạp. 

Toàn cầu hóa phá bỏ hoạc ít ra giảm bớt 
những hàng rào ngân cách, mỡ rộng thị 
trường, kích thích sản xuất, đồng thời cũng 
làm cho sự cạnh tranh càng trở nên gay gát. 
Trình độ toàn cầu hóa cao gia tang chưa từng 
thấy tính tùy thuộc lẫn nhau mà C.Mác và 
Ph.ẢÁng-phen gọi là "sự phụ thuộc phố biến 
giữa các dân tộc". Nền sản xuất của nhiều 
quốc gia được đưa vào dây chuyển sản xuất 
mang tính toàn cầu ; một khâu trong dây 
chuyển ấy trục trạc có thể ảnh hưởng tới sự 
vận hành của toàn bộ hệ thống. Điều đó làm 
cho nền kinh tế của mỗi nước bị cột chật vào 
nền kinh tế chung, đống thời cũng củng cổ vị 
thế của các nước nếu biết giành vi trí tối ưu 
trong phân công lao động quốc tế. Những hiện 
tượng mới như hệ thống thông tin, truyền hình 
vượt biên giới quôc gia mang tính toàn cầu ; 
hàng ¡ rào thuế quan bị rỡ bỏ hoạc hạ thấp ; sự 
chuyển dịch hàng hóa, tiền tệ, dịch vụ, lao 
động thông thoáng ; thậm chí ơ một số khu 
vực rộng lớn, công dân qua lại không cần hộ 
chiếu, thị thực... đòi hỏi cách để cập hoàn toàn 
mới trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyển, 
toàn vẹn lãnh thổ. Sự giao lưu về van hóa - tư 
tương cũng khác hản trước ; 2 nhờ thông tin 
hiện đại, cái hay lan truyền rất nhanh, cái độc 
hại cũng được phố biến trong chớp nhoáng ; 
một sự kiện xảy ra bất cứ ở đâu khó bể giữ 
kín và chịu phản ứng tức thi. 

Toàn bộ tỉnh hình trên đạt ra sự lựa chọn 
thật không dễ dàng : không đếm xia tới tính 
toàn cầu hóa cao, co cụm, khép kín thì không 
phát triển được, thậm chí có muốn cũng khó 
bể thực hiện ; nám bát và lựa cách tận dụng 


.xu thế mới thì có cơ phát triển, song cũng phải 


gánh chịu những tác động không đơn gian của 
những làn gió tử bên ngoài ủa vào. Xw hướng 
chung trên thể giới là chọn cách thứ hai ; vấn 
để là khôn khéo khai thác những tác động 
thuận chiều, hạn chế ảnh hương không thuận 
của chiều hướng mới đó. 


sk 


Đi đôi với xu hướng toàn cẩu hóa, gần đây 
chúng ta được chứng kiến sự phát triển rất 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


mạnh mẽ của xu thế khu vực hóa.Điều đó thể 


hiện cả trên ba tầng nấc : 

+ Ở tầm "đại khu vực", VIỆC mơ rộng Liên 
minh châu Âu (EU) mỡ ra triển vọng biến toàn 
bộ châu Âu thành một thực thể. ỞƠ châu Á - 
Thái bình dương, Hội nghị hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái bình dương họp ở Bô-go (In- 
đồ-nê-xi-a) vừa quyết định hình thành khu vực 
mậu dịch tự do. Ở châu Mỹ, Hội nghị cấp cao 
họp ở Mai-a-mi (Mỹ) cũng quyết định hình 
thành khu vực mậu dịch tự do toàn châu Mỹ 
(FTAA). 


+ Ở tầm "iểu khu vực”, các khu vực mậu 
dịch tự do Bác Mỹ (NAFTA), khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN (AFTA), khu vực mậu dịch 
tự do Nam Mỹ (MERCOSUR)... ra đời. Đồng 
thởi cũng xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác khu 
vực như : Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Ắ 
(SAARC), Tổ chức hợp tác kinh tế của Tây Á 
(ECO), Diễn dàn Nam Thái bình dương 
(SPF)... 

+ Ở tầm liên quốc gia gần đây xuất hiện 
nhiều tam-tứ giác phát triển , nhất là ở Đông- 
Nam Á : tam giác phát triển phía Nam bao 
gốm Xin-ga-po, bang Giô-ho của Ma-lai-xi-a 
và đảo Ba-tam của In-đô-nê-xi-a ; tam giác 
phát triển phía Bác bao gổm các tỉnh phía 
Nam Thái lan, các bang phía Bác Ma-lai-xi-a 
và tỉnh Xu-ma-tơ-ra của In-đô-nê-xi-a ; tam 
giác phát triển phía Đông bao gồm đảo Min- 
đa-nao của Phi-lip- pin, Xu-la-uê-xi của In-đô- 
nê-xi-a và miến Đông Ma-lai-xi-a ; tứ giác 
vàng bao gồm Thái lan, Mi-an-ma, Lào vả 
Vân nam (Trung quốc) ; ở Đông - Bác Á có 
tam giác sông Chu-men bao gốm các khu vực 
biên giới của CHDCND Triểu tiên, Trung 
quốc và Nga... 


Xu thế này phản ánh lợi ích của các nước 
mỡ rộng thị trưởng, phối hợp nguồn nhân lực, 
tài lực, kết cấu hạ tầng, tài nguyên để cùng 
nhau phát triển. Xu hướng khu vực hóa đồng 
thời cũng là một sự "phản ứng" đổi với xu 
hướng toàn cầu hỏa, một sự tập hợp lực lượng 
để đối phó với sự cạnh tranh đang điển ra 
mạnh mẽ. Một số nước, nhất là các nước công 
nghiệp phát triển, muốn thông qua việc hình 
thành các khu vực mậu dịch tự do để giành 
thị trường và phát huy ảnh hướng, xác định 
vai trò của mình. Khác với trước đây, xu 
hướng khu vực hóa điển ra đồng thởi với xu 
hướng toàn cầu hóa, các tổ chức khu vực bao 
pồm các nước có chế độ chính trị - xã hội và 
trình độ phát triển khác nhau, đều có xu hướng 
mơ chứ không khép kín. Tuy nhiên, nếu không 
khéo xử lý thì hai xu hướng ấy có thể trở 
thành dối lập nhau, các tổ chức khu vực sẽ 
biến thành các khối khép kín. Khu vực hóa 
tang khả nang phát triển của các quốc gia song 
không phải là thang thuốc vạn nâng nếu như 
bản thân mỗi nước không gia tàng nội lực của 
mình ; ngược lại sẽ gánh chịu sự cạnh tranh, 
chèn ép mầnh liệt. 


» 


Nhìn chung lại, hai xu thế lớn là toàn cầu 
hóa và khu vực hóa có nguốn gốc sâu xa, đang 
phát triển mạnh mẽ, có tác động sâu sắc về 
nhiều mật tới quan hệ quốc tế, chính sách của 
các quốc gia, đời sống các dân tộc. Tiến hành 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, 
đa phương hóa cả về quan hệ chính trị lẫn 
quan hệ kinh tế, chúng ta không thể không 
nghiên cứu sâu hơn nguồn gốc, nội dung, hình 
thức biểu hiện và những tác động của chúng 
để tìm cách thích nghỉ, ứng phó. 


LỜI CẢM ƠN 


Trong dịp đón nảm mới 1995 và Tết cô truyễn Ất Hợi của dân đọc, Bộ biên tập Tạp chỉ đã nhận được 
nhiều thư, quả và thiếp chúc mừng năm mới của cá nhân vả tập thể các cơ quan đăng, nhà nước, các 
đoàn thể nhân dán ở trung ương va địa phương, các tạp chí, bảo, đài, các nhà xuất bản, các hàng thông 
tấn trong và ngoài nước, các đại sử, đại diện sứ quán và tổ chức các nước, các cộng tác viên, thông tin 


viên và bạn đọc Tạp chí. 


Ban biến tạp Tạp chí Cộng sản xin chân thành cảm ơn những tình cảm cao quỷ và sự quan tâm sâu 
sắc của các đồng chỉ và các bạn. Chúng tỏi sẽ cô gắng nhiều hơn nửa để T: ạp chỉ xưng đẳng là cơ quan 
lỷ luận và chính trị của Ti rung ương Đang cộng sản Việt nam, xứng đảng với sự tin cậy và lông mong 


moi của bạn đọc. 


BAN BIÊN TẬP TCCS 


QUỐC TẾ HÓA, KHU VỰC HÓ 


® QUỐC TẾ HÓA (hay cỏn gọi là oán cẩu hóa) là một trong những xu thế lớn trong sự vận động của thế giới hiện 
n 


nay. Nói tới quốc tế hóa là nói tới một thế giới mơ, chuyền hóa dần và loại trử dân tỉnh trạng khép kín, biệt lập của các 
nước như trước đây ; là nói tới không gian vả môi trưởng quốc tế mới mà trong đó mỗi nước có những vị trí nhất định. 
Quốc tế hóa cũng là quá trình hình thành, xác lập những quan hệ và ứng xử cộng đồng, tiêu chí và luật lệ cộng đồng, 
cơ tá Vy hội tự cộng đồng. Xu thế này thê hiện trên các mạt của đời sông thế giới : chính trị , kinh tế, thông tin - văn 
hóa - the thao. 
Quốc tế hóa về chính rrị là quá trình các nước đẩn hiểu biết nhau, đi đến với nhau tiến tới có quan hệ với sảnh nenh 
hệ ràng buộc, tùy thuộc, hoạc dấu tranh làm chuyên hóa lần nhau). Quá trình quốc tế hóa làm Hày sinh VI ƯỚC 
và luật lệ quôc tế, làm tảng vị trí và vai trỏ của các tô chức quốc tế, đạc biệt là tô chức Liên hợp quốc. Có thể thấy điều 
nảy qua việc giải quyết các vấn để ở Cam-pu-chia, Xô-ma-li-a, Ru-an-đa, Nam tư cũ v.v.. Tuy nhiên, sự la tệp 
công đồng đề giải quyết những vấn để nảy sinh của thế giới mới chỉ là những bước khơi đấu và kết quả cổng còn hạn 
chế. 


Quốc tế hóa về kinh rể biểu hiện rất rõ nét ở sự hợp tác phân công lao động quốc tế, ở việc quốc tế hóa quá trình sản 
xuất. Hiện nay cả thế giới đang hình thành một thị trư g thông nhất. Vấn để giá cả, tiêu chí, mẫu mã từng loại sản phẩm 
đều mang tính quốc tế và tầm trình độ quốc tế. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện dại càng phát triển mạnh mẽ 
thì sự chuyên môn hóa sản xuất càng đi vào chiều sâu, các quá trình phân công lao động quốc tế đều vượt khỏi phạm vi 
quốc gia, mang tầm quốc tế. Hiện nay, một sản phẩm hàng óa có khi phải do nhiều nước cùng tham gia sản xuất. Một 
máy bay Bô-inh là san phẩm tử hàng tram xí nghiệp của hàng chục quốc gia ; chiếc xe máy nhãn hiệu "Hôn đa” nhưng 
có khi không phải được sản xuất ở Nhật bản mả lại ở Thái-lan hay In-đô-nê-xi-a. Xu hướng quốc tế hóa về kinh tế làm 
cho nền kinh tế thế giới ngày càng mở rộng, mỗi nước trở thành một bộ phận của thế giới. Xu thế này cũng tạo ra những 
thởi cơ mới và thách thức mới đôi với tất ca các nước. Nước nào biết hỏa nhập, chủ động và biết tham gia hợp tác phân 
công lao động quốc tế thì sẽ phát triển mạnh. Nước nào không chịu chấp thuận sẽ bị bo rơi. 

Quốc tế hóa về thông tin - văn hóa - thể thao thể hiện nổi bật ở các tiêu chí, chuẩn mực về thông tin, truyền thông 
hiện nay đã rộng mở kháp thế giới, vân hóa, nghệ thuật, thế thao đã phát triển với quy mô toàn cẩu. Hiện nay, cả thế gi 
có thể cùng xem một trận bóng đá, một bộ phìm, cùng thích một ban nhạc. 

Như vậy, quốc tế hóa là một xụ hướng, n quá trình. Nhiều nước tư bản đế quốc đang muốn lợi An quá trình này 

ận 


để mở rộng phạm vi ảnh hương của họ. ụng ưu thế về kinh tế, truyền thông, một số thế lực phản động quốc tế có 
mưu toan Hệ đạt giá trị, lối sống của mình đối với các nước khác. Bởi thế, quá t nh quốc tế hóa cũng là quá trình đấu 
tranh phức tạp và lâu dài, trong đó các nước, nhất là các nước nho và đang phát triển, vừa tự khẩ z định mình để hỏa 
nhập với thế giới, vừa phải tích cực đấu tranh cho sự công bằng, chống sự ấp đật của các thế lực cuống quyền. _ 


Trong xu thế chung của thế giới, Nhà nước ta thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, làm bạn với tất cả các nước, 
hỏa nhập với thế giới, tích cực và chủ động tham gia quá trình hợp tác, phân công lao tà. B3” tế vì hòa bình, với lập 
và Tờ triển. Độc lập nhưng không dóng cửa biệt lập. Đa dạng, đa phương nhưng giữ vứng độc lập, tự chủ, tự lực tự 
cưởng. | 


® KHU VỰC HÓA. là xu hướng diễn ra đồng thời với quá trình quốc tế hóa. Xét về quy mô, khu vực hóa diễn ra 
trong phạm vi hẹp hơn quốc tế hóa. Khu vực hóa về thực chất là sự liên minh, liên kết giữa các nước trong củng khu 
vực. Các nước nảy gần nhau về địa lý, tương đồng về vân hóa, phong tục, tập quán. Liên kết khu vực vừa là nhu cẩu 
tất yếu vửa là điểu nAX tốt để các nước tham gia hợp tác quốc tế. 

_ Trước dây, liên kết khu vực thưởng diễn ra giửa các nước có chế độ chính trị-xã hội giống nhau và chủ yếu là liên 
minh chính trị , quân sự. Hiện nay, trước tình hình mới và điều kiện mới, liên kết khu vực được hình thành d lữa các 
nước CÓ chế độ chính trị-xã hội khác nhau vỉ mục tiêu chung là hỏa bình và phát triển. Thực tiên cho thấy, có những vấn 
để nảy sinh mà chị có thiện chí và hợp tác của các nước trong khu vục mới giải quyết được, như MH/ để giữa các nước 
A-rập và l-xra-en. Có vấn để thuộc nội bộ của một nước song cũng chỉ thông qua khu vực mới có triển vọng giải quyết, 
như cuộc nội chiến ở Bô-xni-a hiện nay v.v.. 

Về kinh tế, khu vực hóa thể hiện một bước phát triển của việc quốc tế hóa sản xuất và đời sống kinh tế. Đó là xu 
hướng các nước trong khu vực liên hiệp với nhau, phá bỏ hàng rào thương mại, miễn giảm thuế... để đối phó với sự cạnh 
tranh và xu hướng bão hộ của các khu H23 si, ; tảng vị trí của khu vực và tửng nước trong khu vực trên trưởng quốc tế 
; thiết lập các vùng kinh tế liên quốc gia để khai thác lợi thế của từng nước cũng như cả khu vực. 

Trên thế giới đã có một số kiểu liên kết khu vực như : 

+ Liên kết cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Đó là Liên minh châu Âu (EU) hiện gổm 15 nước, tương lai có thể thêm 
6 nước Đông Âu. Liên minh này thực hiện thống nhất thị trưởng tiền tệ, hàng hóa, địch vụ... trên cơ sơ pháp lý chun 
Bên cạnh đó, hấu hết các nước EU đều nằm Sru Âu” NATO do Mỹ đứng đầu. Trong thời chiến tranh lạnh, nó là đối 
trọng của khôi Hiệp ước Vác-sa-va do Liên xô đứng đấu. Sau khi Liên xố tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước 
Đông Âu sụp đố, khối NATO vần giữ nguyện hiện trạng và đang có xu hướng mở rộng sang Đông AÁu. Hiện nay nhiều 
người đang đạt dấu hỏi về sự tổn tại của khối này. 

+ Liên kết chủ yếu về kinh tế. Điển hình hiện nay là hai tổ chức NAFTA (gổm Mỹ, Ca-na-đa, Mê-hi-cộ) và ASEAN 
Ôn Và ốm Lổ ah / te, lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a và Bru-nây ; sắp tới có thế mơ rộng ra 
toản Đông-Nam À). | 

+ Liên kết về tỉnh thần, tôn lưng Đó là kiểu liên kết chủ yếu giữa các nước theo đạo Hổi ở khu vực Trung, Cận Đông 
và Bắc Phi. Tuy không chính thức có tên gọi là một tổ chức khu vực, vạp +? v tế, các nước này có quan hệ rất chật 
chẽ, nhất là vế chính trị. Mục đích của họ là bảo vệ các giá trị của đạo Hổi, chống lại ảnh hưởng của vận hóa phương 
Tây. Tuy nhiên, quan hệ giữa các nước trọng khu vực này và quan hệ giữa khu vực này với bên ngoài rất phức tạp. Họ 
đã từng liên minh để chống lại Ï-xra-en; un hộ phe Hồi giáo trong cuộc nội chiến ở Bô-xni-a, song lại đứng về phía 
phương Tây chồng lại I-rắc trong chiến tranh vùng Vịnh. | 

Khu vực hóa là một xu thế vận động của thế giới. Nó thu hút cả những nước lớn và nước nhỏ. Việt nam hiện nằm ở 
khu vực giàu tiểm nâng vả nâng động nhất thế gói Do mục tiêu của khu vực và nhu cầu phát triển đất nước, chúng ta 
chủ trương hỏa nhập với thế giới và hỏa nhập vào khu vực. Sáp tới có thể nước ta sẽ nhập ÄSEAN. Tụy ma 0y 17T ta 
luôn nhận thức rằng, quá trình hòa nhập vào khu vực và thế giới cũng là quá tụnh vửa ly ảnh vừa nh Òa 
để phát triển, nhưng phải luôn tự kháng định mình, giữ vững độc lập, tự c hợp tác tốt hơn, phát tiền mạnh hơn. 
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HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN 
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở CẤP PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


RONG hai ngày 26 và 27-12-1994, Thành ủy Hà nội đã 

tô chức Hội nghị chuyên để về tiếp tục đôi mới và chính 
đốn tô chức cơ sơ đảng ơ các phường, thị trấn thuộc Hà nội. 
Các đổng chí Phạm Thế Duyệt, Uy viên Bộ chính trị, Bí thư 
Thành ủy, Lê Xuân Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
bí thư thưởng trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị 
có các bí thư, chủ tịch UBND và trương ban tô chức các 
quận úy, thị trấn ; các bí thư đang uy, chu tịch UBND 
phường, thị trấn. Đạc biệt, hội nghị đã được đón đồng chí 
Tổng bí thư Đỗ Mười tới dự và phát biểu ý kiến. 

Hà nội hiện có 84 phường, bao gốm 1716 chỉ bộ, 37 656 
đang viên, trong số đó 91% đã về hưu hoạc nghỉ do mất sức 
lao động. Hai nam qua, các cấp uy đang ở phường, thị trấn 
của Hà nội đã hoàn thành giai đoạn Ì việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3, 6 tháng gần đây, các đảng bộ phường 
đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu, tiếp tục đôi 
mới, chỉnh đốn đảng. Hội nghị này nhằm đánh giá kết quả 
bước đầu, trao đôi, rút kinh nghiệm, để ra những giải pháp 
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 nội dung chủ yếu : 
đang bộ phường, thị trấn lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ 


kinh tế - xã hội ; tô chức và nhiệm vụ của chỉ bộ đường phố; 


phân công công tác cho đang viên; phát triên đăng viên ở 
đường phô. 

Vé đăng bộ phường, thị trần lãnh đạo việc thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí 
coi đây là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm của 
tô chức đẳng ở phưởng, thị trấn. Song, cũng có nhiều ÿ kiến 
nêu lên những khó khan, vướng mắc, những bất cập giữa 
yêu cầu của nhiệm vụ được giao với quyền hạn và khả nan 
thực tế của cấp ủy đáng ở phường, thị trấn. Hiện nay, có rất 
nhiều đơn vị thuộc nhiều loại hỉnh kinh tế, do nhiều cấp 
quan lý đang hoạt động và đóng trụ sơ trên địa bàn phườn : 
thị trấn, nhưng đẳng uy phưởng, thị trấn không đu quyển 
hạn, chức nang, trình độ, nang lực để lãnh đạo, kiểm tra, 
nh hợp công tác. Mạc dù vậy, ở nhiều phường, thị trấn, 

ước dâu đã có những kinh nghiệm hay, những điển hình 
tốt, những cách làm đạt hiệu quả trong việc lãnh đạo kinh 
tế - xã hội. Hội nghị đã nhất trí một số vấn để chủ yếu như: 

+ Đang ủy phường, thị trấn thông qua chính quyền 
phưởng, lãnh dạo, quan lý và hướng dẫn nhân dân phát triển, 
mỡ rộng san xuất, kinh đoanh, làm địch vụ ; chủ động tham 
gia, phối hợp với các ngành, các cấp dể quản lý, kiêm tra 
các đơn vị, các tô chức hoạt động sản xuất, kinh đoanh, làm 
địch vụ của trung ương, của thành phố và của quận đóng trụ 
sở và hoạt động trên địa bàn phường, thị trấn. 

+ Đảng ủy phường, thị trấn để ra chủ trương, nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội và lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ đó trên 
địa bàn mình phụ trách. Cụ thể là : có kế hoạch phối hợp 
với các đơn vị có liên quan đề nám tỉnh hình các thành phần 
kinh tế hoạt động trên địa bàn ; nám tình hình đời sống, việc 
làm của các hộ; cán cứ vào nghị quyết của cấp trên, vào báo 
cáo của UBND phường đảng ủy thao luận, ra nghị quyết về 
phương hướng, mục tiêu, kế hoạch, biện pháp chủ yếu để 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ; thông qua chính 
quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các chỉ 
bộ đáng và đáng viên, đăng ủy kiểm tra việc thực hiện nghị 
quyết đã để ra. 

Về tỏ chức và nhiệm vi của chỉ bộ đường phố. Có nhiều 
ý kiến khác nhau về tên gọi, mô hình tô chức, nhiệm vụ của 
chỉ bộ đường phố. Nhiều ÿ kiến chưa đồng tỉnh với tên gọi 
chỉ bộ tố dân phố vì có những tổ dân phố không đủ số đang 
viên để thành lập chỉ bộ, trong khi đó thì nhiều tổ dân phố 
lại có tới 2-3 chỉ bộ. Một số đại biểu cho rằng, không nhất 
thiết mỗi tô đân phố phải có một chỉ bộ, tùy số lượng đảng 
viên mà thành lập số chí bộ tương ứng : một tô dân phố có 
thê thành lập 2 hoạc 3 chỉ bộ ; ngược lại, 2 hoạc 3 tô đân 
phố mới thảnh lập một chỉ bộ... Nói chỉ bộ tổ dân phố là 
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gắn đảng với dân. Nhiều đại biểu để nghị gọi chung là "chỉ 
bộ đang đường phố". Về tô chức, nhiều ý kiến để nghị thống 
nhất một mô hình đáng ở phường gồm 2 cấp: dáng bộ phường 
- chi bộ. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng cần có 3 
cấp : đang bộ phưởng - đảng bộ bộ phận (cụm dân cư) - chỉ 
bộ. Một số lại muốn lập ban công tác đê phối hợp hoạt động 
giữa các chi bộ. Nhiều đại biêu cho thấy nhiệm vụ của chỉ 
bộ đưởng phố hiện nay quá nạng nể. Trên cơ sơ các y kiến, 
hội nghị đã nhất trí tạm gọi chỉ bộ ở các phường là chỉ bộ 
đường phố. Và chỉ bộ này nên tô chức trên cơ sơ các tô dân 
phố. Mỗi chỉ bộ không quá 30 đảng viên (không kể những 
đang viên đã được miến sinh hoạt). Nếu trong một tổ dân 
phố có từ 30 đang viên trơ lên thì tùy tình hình và yêu cầu 
nhiệm vụ mà có thê thành lập vài ba chỉ bộ Đảng ủy phường 
phân công một đang uy viên phụ trách, điều hành công tác 
cua các chí bộ này. Nhiệm vụ của các chi bộ đường phố là 
phải thực hiện nghiêm túc Quy định 52 QĐ/TW của Ban bí 
thư Trung ương Đảng và Chương trình 14 của Thành ủy ; 
vận dụng những nội dung của các quy định và chương trình 
đó sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của 
chi bộ minh. 

Vé phản cong công tác cho đứng viền. Hiện nay, còn 
khoảng 40% số đang viên ở các phường, thị trấn của Hà nội 
chưa được phân công công tác. Một số ÿ kiến cho rằng cán 
bộ đã nghỉ hưu hoạc mất sức lao động thì nghỉ cả công tác 
đảng vỉ nếu có giao nhiệm vụ họ cũng khó hoàn thành. 
Nhưng nhiều đại biểu lại nêu ra những mật lợi trong việc 
phân công công tác cho đảng viên, và khẳng định đã là đẳng 
viên thì dù có nghỉ công tác chuyên môn, nếu còn sức khỏe, 
điểu kiện thuận lợi thì không bao giờ nghỉ công tác Đảng. 
Hội nghị đã nhất trí cao rằng, tất cả đang viên đang sinh 
hoạt đang thưởng xuyên, còn sức khỏe, đếu phải nhận một 
nhiệm vụ cụ thể ; trong Đảng ta không có "đảng viên nghỉ 
hưu” và "chi bộ hưu". Có thê phân công cho đáng viên hoạc 
một nhóm đang viên củng làm một việc. Nói chung, nội 
dung công tác được phân định thành ba khối công việc : xây 
dựng dang , công tác của chính quyển và chuyên môn, 
nghiệp vụ ; công tác đoàn thê nhân dân và các tô chức xã 
hội. Những hình thức công việc chủ yếu : công việc có chức 
danh (tô trương, tô phó dân phố) ; công tác theo vụ, việc và 
đột xuất ; phụ trách số nhà hoạc một số hộ ; cộng tác viên 
theo yêu cầu cua cơ quan, đơn vị tử trung ương tới cơ sở. 


Về phát triển đảng viên ở đường phố. Hội nghị kháng 
dịnh, thời gian qua, tuy có đạt được một số kết quả, nhưng 
nhìn chung, công tác này chưa được coi trọng đúng mức. 
Hầu hết đáng viên mới được kết nạp ở các phường chủ yếu 
là cán bộ đương chức. Do đó, ngoài đối tượng trong biên 
chế nhả nước, các cấp ủy đảng phải chuyển trọng tâm phát 
triên đang sang đối tượng ở dường phố, đạc biệt là thanh 
niên. Muốn vậy, cấp ủy đảng, đảng viên phải rất coi trọng 


-_ ecông tác vận động quần chúng. tạo ra hong trảo cách mạng, 


từ đó giáo dục, bối đường những nhân tố tích cực để phát 
triên đang. Các đoàn thể quần chúng ở các phường, thị trấn 
phải được cung cố, phát triên để thu hút được mọi đối tượng 
vào hoạt động trong phong trào cách mạng. 


Phát biếu với hội nghị, đồng chí Đỗ Mười đã khẳng định 
vai trò vô củng quan trọng của tô chức cơ sở đảng, trong đó 
có đang bộ cấp phường và thị trấn. Đồng chí nhắc nhớ các 
ch: bộ đang đường phố phải tập trung củng chính quyền và 
nhân dản giải quyết tốt những vấn để cụ thể về đời sống, 
dân sinh, vận động tủ thiện, giúp đỡ những gia đình khó 
khan, cham sóc, giáo dục trẻ em... Mỗi đảng viên, ngoài việc 
nắm chác và thực hiện tốt đưởng lối, chính sách cua Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. còn phải vận động mọi ngưởi 
cùng thực hiện. tạo ra phong trào cách mạng sôi nỗi ở tửng 


cơ sơ, ở tửng chỉ bộ đang. 
VŨ LẦN (0hực hiện) 
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CÔNG TY CÄP NƯỚC 
_ Bà rịa - Vũng tâu 


* Tống công suất khai thác nước là 33.000m)/ ngày 
_ Bao gôm : nhà máy nước ngâm Bà Rịa (đầu tư 20 tỷ đồng) khai thác giai đoạn 
đầu 13.000m”/ngày, nhà máy nước Sông Dinh 20 000m” /ngày. 
* Là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đạt hiệu quả cao của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu : 


Têng giá trị 


sản lượng (tỷ) 
Nộp ngân sách 


* Từ 1991 đến nay Công ty được 
tặng thưởng :. 14 tô Lao động 
XHCN, 15 chiến sĩ thi đua, 3 Bằng 
khen của Bộ xây dựng, 5 Bằng khen 
của UBND tỉnh, 2 Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phú, 2 Băng khen 
của Liên đoàn lao động tỉnh, 1 
Huân chương lao động hạng II. - 

* Công ty chuẩn bị thực hiện các 
dự án liên doanh với nước ngoài về 
khai thác nước tại địa phương. 
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Địa chỉ : 36A, Quôc lộ 51A, Phường 11, Thành phô Vũng tàu 
Điện thoại : (84) (64) 48269 - 48316 - Fax : (84) (64) 48953 


Tăng trưởng kinh doanh 
Năm1981  :  ® Thành lập Công ty, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. 
Năm 1988 : ® Thành lập Xí nghiệp Giao nhận kho vận (VCP) : 


Cảng Thương mại, Kho bãi, bốc dỡ, vận chuyển nội địa. 


Năm 1989 e Thành lập Xí nghiệp May VIECO (VGF). 
Năm 1990 e Thành lập Công ty liên doanh may mặc VIECO - HIKOOSEN. 
e© Thành lập Trại nuôi tôm VIECO. 
Năm 1991 e Thành lập Xí nghiệp Bia và Nước giải khát VIECO. 
Năm 1992 e Hoạt động Dịch vụ dầu khí. 
Năm 1993 e©_ Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Hà nội. 
e Hoạt động nhà hàng và khách sạn. 
Năm 1994 e Hoạt động Dịch vụ vận tải giao nhận ngoại thương. 
e Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
e Thành lập Kho ngoại quan Thương cảng Vũng tàu. 
Tiềm năng : e Đại lý bán hàng xuất nhập khẩu. 
e Phát triển cảng. 
e© Căn cứ tiệp liệu dầu khí. 
TổnGiámđốc : Ông VÕ VĂN KIÊN 
Phó Tổng Giám đốc: Ông NGUYÊN THANH BÌNH 


Ông NGUYỄN PHƯỚC LÊ 


HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP - TÂN TÌNH PHỤC VỤ 


WPORT - IMP0RT CDRP0RATION 


IMINH CITY BRANCH 

149 Ngưyen Dinh Chieu Street, 
Dist. 3, Hochiminh Cñy, 
VIETHAM. 
TH  : 225412 - 23103 - 244é49 
FAX :8A.8.242705 
TELEX : 811583 INEXDK - VT 


HANOI CITY BRANCH 
02B Dang Thai Than Street, 
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BE CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG 


" © VUIET NAM 


TÊN TIÊNG ANH: VIETNAM AIR PETR0L Ê0MPANY. VIỆT TẮT : VINAPC0 

e Thông béo thỏnh lập doœnh nghiệp Nhò nước 
số 7ó/TB ngòy ó-ó-]994 của Văn phòng Chính 
phủ. 

e Quyêt định thònh lập doanh nghiệp Nhỏ nước 
số 84/@Đ-TCCB-LĐ ngòy 9-é-1994 của Bộ Giao 
thông vên tỏi. 

LÁ «SỐ đöng kỹ kinh doanh 109525 tợi Trọng tòi 

Tổng Giám đóc : Ông TRẤN MINH kinh tế thònh phố Hà nội 

e_ TRỤ SỦ CHÍNH : SÂN BAY GIA LÂM THÀNH PHÙ HÀ NỘI 


Điện thoại : 272318 - 272316 
Fax : 84-4-272317 


e VỐN KINH DOANH : 36.814 TRIỆU ĐỒNG 

e NGÀNH NGHỆ KINH DOANH CHỦ YÊU : 

® Xuốt nhộp khổu, kinh dodnh vò vộn tỏi xöng, 
dôu, mỡ, dung dịch đc chủng hòng không, cóc 
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tùng phót †riên ngỏnh xöng dôu. 


® Cóc dịch vụ có liên quan đến chuyên ngành 
xöng dôu 2 
® CÁC XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN : 


XÍ NGHIỆP XĂNG DÂU HÀNG KHÔNG MIỄN BĂ0 
TRỤ SỞ: SÂN BAY QUỐC TÊ NỘI BÀI, 
THÀNH PHÔ HÀ NỘI 
ĐT. : 840088 - FAX : 843250 
XỈ NGHIỆP XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG MIỄN TRUNG 
TRỤ SỞ : SÂN BAY QUỐC TỆ ĐÀ NẴNG, 
TỈNH QUÀNG NAM - ĐÀ NẴNG 
Đ.T. : 123395 - FAX : 24393 


XÍ NGHIỆP XĂNG DÂU HÀNG KHÔNG MIỄN NAM 
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THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH 
ĐI. : 443247 - FAX : 446721 


XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ. 
VẬT TƯ - KÝ THUẬT XĂNG DÂU HÀNG KHÔNG 
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ĐI. : 271769 
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CO7IEP2KAHHE 


[lepenonaa - [ÏoCTpOHTb COUIH3HCTH4€CKO€ FOCYAPpCTBO CHJIbHHM H [ODIHHHO HApOTHNMM. HO MbIOB - CoanaTb H 
COB€PUICHCTBOBATb BJACTH B YDOBCHb DA3BHTHã CTDAHb H 1OCTOHHMH HAaDOTHORñ n€epb. HFOK KHM - PedopMa roCynap- 
CTD€HHOR añMHHHCTDAUHH : TOd4KA 3Dp€HH5 H CHOCOỐN OCyULul€CTbpA€HHS. XOAHF BAH XAO - Ô npaponoM rOCYApCTbĐ€, 
CO31AHHOM HApOTOM H CYULI€CTBYyK)I€M 115 H€rO. HAO HH YK - YKp€TiHTb €1ñHHOOỐPA34€ ñDaB4, H€YKOCHHT€/EHO HCIO/HSTb 
3aKOHO7aT€1bkcrno. XO BAH TXOH - K nonpocy 0 r0CyAp€TD€HHOM CTPOHT€7kCTne. AHb ®bIOHFT - [Ipaanonoe€ rocynap- 
CTBO : HCTODH8 H COBDCM€HHOCTE. BYH HFOK HHHb - [ocyñapCTbBO H COUHabHoO€ oðecneqeHHe ðenHux. HFYEH TA TXbI 
- POb HI€O1OTH4CCKHX T€OPHR H p€JIHrHR cero1IHsS no ĐweTHaM€. XFYEH HFOK TYAH - lĨpHpnekaTe H XÐ€KTHBHO 
HCTOJb3OBATb HHOCTPAHHHf KATHTA1 1153 CTHMYJ7MPODAHHS3 HHñYCTPHAaH3A4LIHH H MOI€DHH3ALUHH CTpAHH. XỔ JbIK BBET - 
YCH7HTb pAÕỐOTY. CDØ34HHVK) C TñApTHÑHHM HA€HCTDOM MO1OTÈXH. XÃA CYAH HQBbIOHL - K ponpocy 0 ñapTHRHOM 
DYKOBOICTD€ nñ€4aTbw). TA HEFOK TAH - Cop€TCKaäã nñ€44Tb H ïñO0HTH4€CKH€ noTpsceHHs 199] rona. HFYEH TXH XOA - 
[loap s8 pañoHe Kapka3a. 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BCHTƯ ĐẢNG (KHÓA VII) 


Xã luận 


XÂY DỰN6 NHÀ NƯỚC XÃ HỘI HỦ NGHĨA 
VỮNG MẠNH, THẬT SỰ GỦA DÂN, 
D0 DÂN VÀ VÌ DÂN 


cuộc cách mạng. Khi chưa có chính quyền, Đang cộng san phải lãnh đạo giảnh cho được 

chinh quyền về tay nhản dân. Khi đã có chinh quyền phải luôn luôn cúng cô giữ vững chính 
quyển, tăng Cường súc mạnh cua chính quyền về mọi mát. Đáy là công việc hét xức nghiêm túc và 
hệ trọng, không ai được mơ hỏ, đùa giỡn với nó. 


Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tảm năm 1945, Nhà nước Việt nam dán chủ cộng hòa 
đã ra đời. Đó là một nhà nước thể hiện rõ rẹt bản chát tốt đẹp và tiến bộ của chế độ xã hội mới ở 
nước ta, một nhd nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, báo vệ vả phục vụ lợi ích của nhân dân. Được 
Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, được toản thẻ nhân dân xây dụng và lúng hộ, Nhà 
nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thảnh, và đã làm trỏn sứ mệnh của mình trong cuộc đầu tranh 
giảnh độc lập tự do cho Tổ quốc, báo vệ nền độc lập của dán tộc, váy dựng cuộc sông mới, xã hội 
mới. 


T rong công cuộc đổi mới đất _HưỚC mây năm gản đây, việc đói mới tổ chúc vả hoạt động cua nhà 
nước cũng đã đạt được nhiều tiến bộ, cả về lập pháp, hành pháp vả ft pháp, ca về cơ cáu tố chức 
và cơ chế hoạt động , chát lượng và hiệu quả quản lý nhà nước ngày cảng được nâng cao. Cụ thể 
là - 


- Việc quản lý nhà nước bằng pháp luật được chủ trọng và tăng cưởng, hệ thông pháp luạt được 
tùng bước bổ sung, súa đổi và xây dựng phù hợp với yếu cầu của giai đoạn mới. Hiến pháp năm 
1992 được ban hành vừa khẳng định, kế thừa những nội dung đúng đản của các Hiến pháp trước, 
vừa có những sửa đối vả bổ xung quan trọng, hoàn thiện them cơ cầu bộ may nhd nHỚC, nđng cao 
vai trỏ, trách nhiệm của Quốc hội và Chính phú, phát huy ca ba quyền : lập pháp, hảnÌ: pháp và tư 
pháp. 

- Dân chu xã hội chủ nghĩa được nhận thức đúng hơn và phát huy, mạnh hơn, coi đây Là cót lỗi 
của đôi mới hệ thống chính trị. Về kinh tế, đó là quyền được tự do sản xuất kinh doanh ở tất cả các 
thành phản ; quyển sơ hữu hợp pháp cua kinh t¿ tự nhân được bao hộ ; quyền sư dụng ruộng đát 
láu dài của hộ nông dán được bảo đảm , mọi tiềm năng, nhiệt tình, sảng tạo cua các tang lớp nhân 
dân được › phái huy... Vẻ chính trị, đó là quyền dán chủ trong báu cư, ng cư, trong thao luận, đồng 
góp ý kiến xảy dựng các dự án luật ; là sinh hoạt dân chu trong các cơ quan dan cử, các đoàn thể 
xã họi, trên các phương tiện thông tin đại chúng ; là quyền con người, quyển công dán ngảy cảng 
được tôn trọng và bao đam... 


- Tố chức và hoạt động của bộ máy nhà nước được đối mới và có những tiến bộ đăng kể. Quốc 
hội hoạt động có chát lượng cao hơn, dán chủ hơn, thiết thực hơn. Tổ chức, hoại động và điều hành 
của Chinh phú từng bước được đổi mới, tập trung vảo công việc quản lý vĩ mó, đồng thời chỉ đạo 
thực hiện tương đôi sâu sắt, nhanh nhạy. Đã cỏ sự phán biết chức năng quấn Ù nhà nước với chức- 
nảng quản lý sán xuất kinh doanh. Hoạt động của Viện kiểm sát và Tòa án các cáp có những bước 
tiến mới. 

- Phương thúc lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà nuớc dân dan được xác định rõ vả cụ thể hơn, cỏ 
chất lượng và hiệu qua hơn, tạo điều kiện cho việc kiện toản, phát huy vai trò và hiệu lực quan lý 
cua Nhà nước. 

Chính nhở có những bước tiến nêu trên mà Nhà nước có điều: kiện quản lý điều hành Công cuộc 
đối mới thu được những thành tựu to lớn và quan trọng - kinh tế có bước tăng trương đáng kể, đổi 


K:: nghiệm lịch sứ toản thế giới đã ch: rõ : : chính quyển nhà nước là ván để cót tử của mọi 
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xong nhân dán nói chung được cai thiện, quan hệ đổi ngoại được mở rộng, ôn định chính trị xã hội 
được giữ vững. 

Tuy nhiẻn, buớc vào giai đoạn phát tì lên mới, trước những véu cầu và nhiệm vụ mới, Nhà nước 
ta cũng bộc lộ không ít khuyết điểm và vếu kém. Tập trung nhất là - 

- Hệ thống pháp luật chưa hoản chỉnh, đồng bộ ; việc thi hành pháp luạt chưa nghiêm ; kỳ' Cương, 
kỳ luật lỏng leo. Ở nhiều nơi, nhiều limÏ1 vực có tình 0 sạng tủa thiếu dân chủ vừa thiếu k\' cương. 
Trật tự vã hội kém, nhiều nơi quyền làm chú của đán bị ví phạm. 

- Tố chúc và hoạt động của nhà nước van kém hiệu lực và hiệu quả. Bộ máy nặng nề, công kenh, 
nạn quan liệu, tệ lăng phí vả tham những nghiêm trọng, thục hiện nguyên tác tập tr tung dan chủ chưa 
tÓt. Sự phản định chúc nàng, trách nhiệm và quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước có "HỜNG hợp 
chua thạt rở, do đỏ phối hợp công tác chụa nhịp nhàng. Việc phản biết chức năng quan lý hành 
chính nhà nước VỚI quan Lý các cơ sơ san xuất kinh doanh quốc doanh có những điểm chưa rạch ròi. 
Nhìn chung, công tác quan lý nhà nuốc cỏn Vvếu vỏ lùng túng. Đội ngủ cán bọ, công chức nhà nước 
ty có tiến ĐỘ nhưng chua ngang tâm nhiệm vụ ; một bộ phận không nhớ thoái hóa, biến chất. 

- Sự lĩnh đạo của Đăng chưa được tảng Cưởng, bao đam cho việc kiện toàn và phát huy hiệu lực 
của bộ máy nhà nước. Vấn có tình tì tạng tð “chức đúng bao biện, làm thay, can thiệp sau vào những 
công việc thuộc chúc năng điều hành của Nhà nuớc. Đồng thời lụi có biểu hiện buông long VÄ{ /rO 
lãnh đạo của Đăng, của tạp thể cáp LẦN nhát là trong việc xác định cÌ trương Công tác +ầ nhiệm 
tự #iểm tra cháp hành các nghị quyết cưa Đăng. Nhiều cáp té trình độ kiến thức và năng lục lãnh 
đạo bị hạn chế, phương thúc lành đạo còn những điểm lúng túng. 


« 


Lư Lư 


Hiện nay, cách mạng nước ta đang ở bước chuyến rát quan trọng - tì kinh tế hiện vật tập tr tung 
quan liêu bao cấp chuyên sang phái triển kinh tế hàng hỏa nhiều thành phán vận động theo cơ chế 
thị tF—dỜHĐU CÓ sự quan. lý của nhà nuốc, mở cửa giao lưu quốc tế, trong đó nhiệm vụ trưng tam là 
từng ĐHUỐC tÍHựC lHCNH CON nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng và hội chủ nghĩa. Chỉ tìng với quả 
trình đỏ, phái thực hiện tốt dán chú hóa xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và tìng bước 
hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vấn đề lớn hiện nay là phái làm sao khai thác được thuận 
lợi, nắm bắt thời cơ, đây lùi ñgIÿ CƠ, vượt gua thứ thách, đây nhanh công cuộc phát triển kinh tế, 
giữ vững ôn định chính trị, nâng dân đời sóng của nhán dán. 


Đỏ là những nhiệm vụ hết sức lon lao, thạt sự có ý nghĩa cách Hạng, cíi về lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất ; ca về cơ sơ hạ tầng tà cấu trúc thượng tầng : cá về đối nội và đổi ngoại, điển 
ra trên tất cá các lĩnh wực của đời xông vã hội. Nó đặt ra hàng loại vấn đẻ khó khản, mới mể, phúc 
tạp, đồi hỏi toàn đảng toàn dân phai vươn lên về mọi mặt, phan đâu gian khó và có quyết tâm cao, 
hệ thông chỉnh trị phai được váy dụng và cúng cổ một cách đồng bọ, vững chắc. Đặc biệt là Đảng 
phái có đụ trunh đọ, trí tuệ, bạn lĩnh, năng lục, phẩm chất. tố chúc,... đu xúc địp lứng ` yêu cáu lãnh 
đạo trong giải đoạn mới ; Nhà nước phải thái sự vững mạnh, trong sạch, quan lý, điều hành xã hội 
bảng pháp luạt có hiệu lực và lUớu qua. 

Một véu cầu cáp bách hiện nay là phái tích CụC CHHØ CÔ, Vậy dụng bọ máy nhà nước, làm cho 
nhà nước thạt sự la của dán, do đán và vì dân, luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạn 
của giai cdp công nhân kết hợp, với tính dan tóc, tính nhan dan, do Đang cộng xan lãnh đạo. Nhà 
nước phái được kiện toàn và đốt mới ca về cơ cấu tô chúc và cơ chế quan lý, cai tiến các phương 
thúc hoạt động sao cho phù hợp với quá trình đối mới kinh tế và đủ súc bạo đảm quốc phòng, an 
nình. 

Trong quá trình xảy dựng vả hoàn thiện bộ mi nhì nước. căn nắm vững và quản triệt các quan 
điểm cơ bản sau đáy - 

| - Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, dựa trên nền tảng của 
khôi liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. dưới sự lãnh đạo của 
Đang tiên phong Của piai cấp công nhân. Thực hiện dây du quyển dân chủ của nhân dân. giữ nghiêm 
ky cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tô quốc và cua nhân dân. 

Quán triệt bản chát giai cấp công nhân chính la kiến định vai trô lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
kiến định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư trong Hồ Chí Minh, kiến định con đường xã hội chủ nghĩa. Là 
nhà nước của thởi kỳ quả độ tiến lên chủ nghĩa vã hội, Nhà nuốc ta có sử mệnh lịch sử là cải tạo, 
xúy dụng „da quan lý đất nước phát tr lén tÌheo con NA The vã hội chủ nghĩa, đồng thời giữ gìn độc láp, 
chủ quyền quoc gia, bao "ẻ Tó quóc. 


4 


Phốn đếu thục hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tóm BCHTƯ Đỏng (khóo VI) 


Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước luôn luôn gắn bỏ hữu cơ với tính dán tộc, tính nhân 
dân, bởi vì lợi ích cơ bản của giai cáp Công nhân, của đán tộc, của nhân dân là thống nhất. Nguồn 
sức mạnh và cơ sở chính trị của Nhà nước ta là khói đại đoàn kết toàn dán, kế thừa và phát huy 
những truyền thông tốt đẹp cua dán tộc. Hoạt động của Nhà nước theo quan điểm kết ,hợp độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai 
cáp công nhân, láy VIỆC phục dự nhán dán làm mục tiêu cao nhát. Phải xây dụng nhd nước trong 
sạch, Vững mạnh, gản dân, sát dân, thể hiện đúng ý chỉ và nguyện vọng của dân, bảo đảm trên thực 
tể mọi quyền lực thuộc về nhân dán. 


Nhà nước tôn trọng vả bao đảm các quyển con người. Giải phóng con người gắn liền với giải 
phóng dán tọc, giải phóng giai cáp, giải phóng xã hội. Có độc lập dân tộc và chư nghĩa xã hội thì 
quyển con người mới được bao đam đáy đủ. Kiên quyết đâu tranh khắc phục các tệ nạn quan liều, 
tham những, vị phạm quyền làm chủ cua dan ;, đồng thời đánh bại các âm mưu tỳ phía các thể lực 
thủ địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền để vụ cáo nhà nước ta, chống phá chế độ ta. 


2~- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chạt chẽ giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện ba quyền : lập pháp, hành pháp và tư pháp. 


Nhân dân là chủ thể và cội nguồn của quyển lực nhà nước. Nhân dán trao quyển lực nhà nước 
cho Quốc hội được bầu ra bằng phiếu phô thông, trực tiếp, bở phiếu kín. Quốc hội la cơ quan đại 
biếu cao nhát của nhán dán vàì là cơ quan quyền lực nha nước cao nhát. Quốc hội vita la cơ quan 
lập pháp, vừa thục hiện mới phần quyển hành pháp và quyền tư pháp, thực hiện quyền giám sát tối 
cao đổi với toàn bộ hoạt động của nhà nước, ; Quốc hội quyết định những vấn để trọng đại về quốc 
kế dân sinh. Các chức vụ và cơ quan nhà nước quan trọng như Chủ tịch nước, Thủ tướng vả các 
thành viên chính phu, Viện tr tƠng Viện kiêm sát nhân dân tối cao, Chánh án tòa án nhân dân tối 
cao, đều do Quốc hội cú ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Như vậy, chúng ta không áp dụng 
cơ chế "tam quyển phân lập” như một số nhà nước tr sản, mà tập trung thông nhát quyên lực vào 
Quốc hội ; đong thời có sự phản công và phối hợp chạt chế gia các cơ quan nhà nước để vùa thúc 
đây các hoạt động cua Nhà nước, via ngàn ngủa tình trạng độc đoản, chuyên quyền. Sự phản công 
nảy không có nghĩa là mỏi quyền chỉ tương ứng với một cơ quan nhà nước nắm giữ trọn vẹn quyền 
đó và cất rởi, tách biệt khỏi nhau. 

3 - Quán triệt nguyên tác tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo 
đảm sự lãnh đạo và điều hành tập trune thông nhất của trung ương, đồng thời phát huy trách nhiệm 
và tính chủ động, nâng động, sáng tạo cua tửng địa phương, tửng cơ sơ, tửng tô chức, từng cá nhân 
và toàn hệ thống. 


Đây là yếu tổ quyết định sức mạnh tổ “chúc và hiệu lục của bộ máy nhà nước ta. Nó tạo ra sự 
thống nhất tổ chúc và hành động, phái huy đồng thởi vả kết hợp chặt chế sức mạnh của cả táp thể 
và tìng cả nhân, của ca nước vả từng địa phương, tìng cơ sở, của Hìng tô chúc vả toàn hệ thông bộ 
máy nhà nước. Phải để phòng và đâu tranh khác phục khuynh hưởng táp trung quan liêu và phân 
tản, cục bọ. 


Trên lĩnh vục tổ chức, sự kết hợp đúng đản tập trung và dán chu được quản (riệt ngay từ í! ong 
các luật, nghị định, quy chế về tô chúc và hoạt động của bộ máy nhà nước, và được quy định cụ thể, 
sát hợp với tính chất, chúc năng của tìng tổ chúc, từng lĩnh vục hoạt động. 


Tăng cường sự lãnh đạo và điều hành tập trung thông nhất của trung MƠHG, đồng thởi phát huy 
trách nhiệm vả tính chủ động, hăng động của các địa phương. Phản định rõ thẩm quyền và trách 
nhiệm của môi cáp chỉnh quyền (4 cáp). Trung trơng quyết định những vấn để ở tâm vĩ mô - ban 
hành pháp luật, cơ chế, chỉnh sách, chiến lược và quy hoạch phái triển kinh tế - xã hội, nắm những 
nguồn. lực, những công cự quan trọng đu súc tác động đến quy mô, tốc độ, định hướng phát triển 
kinh tế, xã hội, quản kỷ các hoạt động đổi ngoại, và bảo đảm sự nghiệp quốc phỏng, an ninh. Địa 
phương được phản cáp quan lý, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của mình trong việc khai 
thác các tiềm năng, phái triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo đời sống, đáp tíng những như 
cầu bức thiết của nhân dân địa phương. 


4 - Nhà nước quản lý xã hội bảng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp biện pháp hành chính với giáo dục tư tưởng, nâng cao dân trí, kết hợp sức mạnh của 
pháp luật với sức mạnh của quần chúng. 

Quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật là một chức năng cơ bản của mọi nhà nước hiện 
đại. Bản thân nhà nước cũng được tổ chúc và hoạt động trong khuôn khổ những quy định của pháp 
luật. Chính là với ý nghĩa đó ma chúng tq nói xáy dựng nha nước pháp quyền Việt nam của dán, do 
dân và vì dân, dưởi sự lãnh đạo của Đang ; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên ca ba lĩnh 
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vực : xảy dựng pháp luật, chấp hành pháp luật và bảo vệ pháp luật. Một mặt phải bổ sung, hoàn 
chính hệ thống luật pháp ; mặt khác phải hoàn thiện tô chức bộ máy nhà nước, cải cách nến hành 
chính quốc ø¡q, tổ chức thực hiện và cháp hành nghiêm chính pháp luật. Đấu tranh chống các biểu 
hiện coi thưởng pháp luật, kỷ cương phép nước không nghiêm. 


Đi đói với tăng Cưởng pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, chúng ta đặc biệt coi trọng giáo 
dục náng cao đạo đức xã hội, kết hợp biện pháp hành chính với giáo dục tư tưởng, nắng cao dán trí, 
kết hợp sức mạnh của pháp: luật với sức mạnh của quán chúng. Đây là một nét đặc sắc trong tư tưởng 
Hồ Chỉ Minh về quản lý xã hội, về nhà nước và pháp luật. 


Nha nước quan lý xã hội không chí bằng uy quyền pháp luật, mà còn bằng tấm gương đạo đức 
cua cán bộ, nhán viền nhà nước, làm cho dân phục, dán tin mà nghe theo, làm theo. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là một máu nuực tuyệt với về ván để này. Người rất coi trọng vai trò của pháp luật và quần 
lý xã hội bằng pháp luật, trực tiếp chí đạo soạn thao hai bản hiển ' pháp, hàng chục đạo luật, máy 
trăm sắc lệnh để quan lý đất nước. Đồng thời Người rất để cao văn để nêu gương đạo đức. Chính 
Người là một tấm Sương đạo đúc cao ca có súc cam hóa, lôi cuốn mọi người tự giác làm theo những 
chủ trương của Đang và Nhà nước. 


Phải dụa vào quần chủng, láy quản chủng giáo dục quần chúng, qua phong trao quần chúng mà 
ngắn chặn và đấu tranh chông vì phạm, tội phạm. Phải huy vai trỏ của các đoàn thê nhân dân củng 
với chính quyền cơ sơ hỏa giải các tranh cháp trong nội bộ nhân đán, ngàn chặn và hạn chế sớm 
các diễn biến phúc tạp. 


5 - Tang cưởng vai trỏ lãnh dạo của Đăng đối với Nhà nước. 


Sự lãnh đạo của Đang đổi với Nhà nước là một yêu cầu khách quan. Trong xã hội hiện đại, nước 
nảo cũng phải có đảng cẩm quyển - đăng đại diện cho lợi ích, tư tương, quan điểm cửa một giai cáp 
nhát định. Ở nước ta, với thành qua của cách mạng, Đăng cộng san Việt nam được lịch sự giao cho 
sứ mệnh lãnh đạo chính quyền, trở thành đảng cẩm quyền. Và chính điều này đã quy định bản chất, 
đặc trưng của nhà nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


Sự lãnh đạo của Đăng bao đảm cho Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhán, thực sự là nhà 
nước của dán, do dán, vì dân, hoạt động theo đúng đường lới quan điểm của Đảng, thể hiện bản 
chát cách mạng vả khoa học của chủ nghĩa. Mác-Lê-nin và tư tưởng Hỏồ Chỉ Minh. Sự lãnh đạo của 
Đăng tạo điều kiện phối hợp và phái huy sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị, giúp nhà nước 
hoàn thanh thuận lợi mọi nhiệm vụ của mình. 


Đương nhiên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà nước phải dựa trên cơ sở đổi mới 
và chính đồn Đảng, náng cao năng lực lãnh đạo vả sức chiến đầu của Đảng. Bởi vì, vai trò lãnh đạo 
của Đang không phai nhở vao uy quyền, mệnh lệnh, mà ơ trình độ năng lực vạch ra đường hướng 
Chính trị đúng đăn và thông qua công tác tryên truyển, thuyết phục, làm cho mọi tổ chức vả Voän xã 
hội tự giác cháp nhận, ở tính gương mẫu và vai trỏ tiền phong chiến đấu của tổ chúc đảng, của đội 
ngũ cán bộ, đăng viên, ở sự gắn bó, tín nhiệm của quần chúng đổi với Đảng. 


Đổi mới và chính đồn Đảng bao gồm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xác 
định đứng môi quan hệ giữa Đang vả Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xây dựng nền 
pháp chẻ, nhưng Đảng và mọi đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, gương 
máu chấp hành chính sách và pháp luật. 


Kiện todn Nha nước theo những phương hướng nói trên là một quả trình tương đổi lau đải, với 
những bước đi tích cục, vũng: chắc, đạt trong tông thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi mới 
và chỉnh đồn Đảng. Trước mắt, tập trung sức thục hiện một số chủ trương và nhiệm vụ quan trọng -: 


- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ; 

- Cải cách một bước nén hành chính nhà nước ; 

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp ; 
- Phát huy vai trỏ nhan dân làm chủ nhà nước ; 

- Tảng cường sự lãnh đạo cúa Đảng đổi với nhà nước. 


Trong đó đạt trọng tâm vảo cái cách nên hành chính nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành 
chính trong sạch, có đư nàng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hóa để thực 
hiện tốt đường lối, chư trương cua Đang, quan lý có hiệu lực và hiệu quả cao công việc của Nhà 
nước, phục vụ đắc lực đởi SÓng nhan dán, xảy dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, thúc đẩy 
tiến trình đối mới phát triển, thục hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 
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XÂY DỰN6 VÀ HOÀN 


THIỆN CHÍNH QUYỀN 


NGAN6 TẨM PHÁT TRIỂN CỦA DẤT NƯỚC, 
XÚNG ĐÁNG VỚI LÙNG TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN ' 


V_ LÊ- NIN đã nói : Vấn để chính quyển 

e là vấn để cơ ,bản của mọi cuộc cách 
mạng. Lý luận và thực tiễn đều khảng ; định : piành 
chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó 
hơn. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và hết sức nhạy 
bén của Đảng và Chu tịch Hồ Chí Minh, nhân 
đân ta đã chớp thời cơ, nhất tế đứng dậy khơi 
nghĩa trong toàn quốc, làm Cách mạng Tháng 
Tám nám 1945 thành công. đánh đô ách thống 
trị của phát xít, thực dân, phong kiến, giành chính 
quyển, lập ra nước Việt nam dân chu cộng hòa - 
nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - 
Nam 


'Ngay sau đó, khi Nhà nước ta mới tròn một 
tuổi, nhân dân Việt nam đã phải tiền hành cuộc 
kháng chiến cứu nước suốt mấy chục nam ròng, 
chịu đựng biết bao tôn thất, hy sinh, với ý chỉ 
sát đá "Không có gì quý hơn độc lập. tự do” để 
đi đến tháng lợi về vang, giành độc lập hoàn toản, 
thông nhất Tô quốc, thiết lập chính quyền trong 
ca nước, tạo điểu kiện tập trung kha nang. trí 
tuệ cua toản dân vào sự nghiệp xây dụng chủ 
nghĩa xã hội và bao vệ Tô quốc. 


Như vậy, Đăng ta đã có nưa thế ky lãnh đạo 
chính quyền. Nhà nước ta đã có kinh nghiệm 50 
nảm quan lý đất nước. Bên cạnh những thành 
công do có đường lối, chủ trương dúng dán và 
sáng tạo, củng có lúc, có việc mác khuyết điểm, 
sai lầm. Điều quan trọng nhất là Đang và Nhà 
nước ta sớm nhận ra và quyết tâm khác phục, 
kịp thời rút những bài học kinh nghiệm dể đưa 
cách mạng tiếp tục tiến lên. 


Mãy nam gần đây, trong khi chế độ xã hội 
chủ nghĩa ơ một loạt nước sụp đô, đảng cộng 
sản tại các nước đó mất quyền lãnh đạo sau nhiều 
nam chiến. đấu hy sinh gian khô để giành và giữ 
chính quyền, thì nước ta mạc dù đang trong tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, bị cát đột 
ngột nguồn viện trợ, mất thị trường truyền thống, 
bị bao vây cấm vận và bị phá hoại trên nhiều 


ĐỖ MƯỜI 
Tổng bí thư ĐCS Việt nam 


mật, song chúng ta chẳng những vẫn đứng vững 
mà còn tiếp tục phát triền, đạt những thành tựu 
quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 


Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân, rút ra 
những bài học cần thiết để xây dựng Nhà nước 
ta thật vững mạnh, mãi mãi là chính quyền của 
dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh dạo của Đảng, 
dể tổ chức, động viên nhân dân ra sức phấn đầu 
vi mục tiêu đọc lạp đán tọc, dan giảu, nước mạnh, 
xã hội cóng bằng, văn mình, xây dựng thành công 
chu nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


Để đạt mục đích cao ca trên đây, hoàn thành 
sử mệnh lịch sư của mình trong giai đoạn mới, 
Đang ta cần lãnh đạo làm tốt những việc sau đây: 


Truớc hết. phải vững vàng, kiên định, lấy chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, tư tương Hồ Chí Minh làm 
nền tang tư tương và kim chỉ nam cho hành động. 
Chu tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : "Đảng muốn 
vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. trong Đảng 
ai cũng phai hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa 
ấy. Đảng mà không có chu nghĩa thì cũng như 
người không có chí khôn, tàu không có bàn chỉ 
nam" - Đang ta luôn luôn kháng định tầm quan 
trọng của công tác tư tường - lý luận. Trong mọi 
giai đoạn cách mạng nó đều quan trọng. Ơ thời 
điểm hiện nay, nó lại cảng quan trọng. Tư tưởng 
vả ly luạn đúng không những làm cho toàn Đảng, 
toàn dân vững tin ở tương lai, kiên trì ly tưởng, 
mục tiêu đã chọn, mà còn giúp tìm ra những ĐiaI 
pháp đúng đán để biến lý tưởng, mục tiêu thành 
hiện thực. 


Lý tưởng, mục tiêu đó là độc lập dán tộc gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn duy nhất 
đúng đán đã được Chủ tịch Hổ Chí Minh nêu 
trong Chính cương ván tắt và được để ra trong 
Luận cương chỉnh trị nam 1930 của Đảng, được 
thử thách và kiểm nghiệm bảng thực tiến đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh 


®Nội dung bài phát biểu tại Hội nghị lấn thứ tám BCH TƯ 
Đăng, ngày l6-1-1995 
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đạo của Đảng. hơn sáu thập kỷ qua. Với hoản 
cảnh lịch sư của nước ta, chi có độc lập dân tộc 

mới tạo điểu kiện để xây dựng chu nghĩa xã hội, 
và chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội thì mới thực 
sự có độc lập cho Tô quốc, tự do, hạnh phúc 
cho nhân dân. 

Trong nhận thức và hành động, phải luôn luôn 
kiên định chu nghĩa Mác-Lê-nin, tư tương Hồ 
Chí Minh, kiên định con đường xã hội chu nghĩa, 
kiên định vai trỏ lãnh đạo cua Đang, coi đó là 
những vấn để có tính nguyên tác không thể lay 
chuyến. Đồng thời, cuộc cách mạng ơ nước ta 
trong giai đoạn hiện nay đang đạt ra nhiều vấn 
để rất bức xúc và mới me, chưa hể có tiến lc, 
đỏi hỏi phai vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa 
học hỏi, tìm tỏi, sáng tạo. Vì vậy, trong khi kiên 
trì những nguyên tác trên đây, chúng ta phải mở 
rộng việc tiếp tục nghiên cứu, thao luận với tỉnh 
thần xây dựng để làm sáng to càn cứ khoa học 
và thực tiễn của nhiều vấn để ly luận đang được 
đạt ra nhằm tảng cường sự nhất. trí về tư tương 
trong Đảng và sự thống nhất về chính trị, tình 
thần trong xã hội, báo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh 
chống lại những luận điệu phản động vả xuyên 
tạc ; bô sung và phát triên đường lối, chính sách 
cua Đảng và Nhà nước, xác định cách làm, bước 
đi phủ hợp để đưa sự nghiệp đôi mới đến tháng 
lợi. 

Hai la. xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Nhà nước 
có nhiêm vụ thể chế hóa chủ trương, dường lôi, 
chính sách cua Đang và tô chức tốt việc thực 
hiện : phát triên kinh tế, cham lo các vấn để xã 
hội, cung cô quốc phỏng. an ninh, tiến hành 
đường lôi dõi ngoại rộng mơ, quản lý, điểu hành 
thông suốt mọi công việc quốc gia. 

Nhà nước ta mang ban chất giai cấp công 
nhân, quán triệt tư tưởng, quan điểm của giai câ 
công nhân tử pháp luật, cơ chế, chính sách đến 
tô chức hoạt động của mình. Đồng thời, nhà nước 
đó cũng mang tính dân tộc, tính nhản dân sảu 
sác. Đó là nhà nước cua nhan dan, do nhàn dan 
wd 0¡ nhĩữn dan. 

Bác Hồ đã chi rõ nước ta là một nước dân 
chủ, dân là chư và dân làm chu, dân chủ với nhân 
dân và chuyên chính với các thế lực thù địch 
chống lại Tö quốc, chống lại nhân dân. Trên thực 
tế, Người đã thiết lập một chính quyền mạnh mẽ, 
sáng suốt của nhân dân như Hiến pháp 1946 đã 
ghi. Đó là một nhà nước mà mọi quyền hành và 
lực lượng đều Øơ nơi dân ; bao nhiêu lợi ích đều 
vì dân, bao nhiêu quyền. hạn đều của dân ; công 
việc dôi mới. kháng chiến, kiến quốc là việc của 
dân : chính quyền tử xã đến chính phủ trung ương 
do dân cư ra, doàn thể tử trung ương đến xã do 
nhân dân tô chức nên ; đảng cộng sản là người 
lãnh đạo, còn sự nghiện cách mạng có tháng lợi 


§ 


hay không, tháng lợi lớn hay nhỏ là do quần 
chúng. Trung thành với tư tương lớn cua Người, 
Đảng ta luôn luôn coi Nhà nước ta, chính quyền 
ta là cua nhân dân, do nhân đân và vì nhân dân. 
Điều đó đã được ghi trong Hiến pháp 992 : "Tất 
ca quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mấy chục nam 
qua, chúng ta đã xây dựng được chính quyền cách 
mạng vững chắc, giữ vai trỏ to lớn đoàn kết toàn 
dân, dộng viên được mọi nguồn lực xã hội vào 
chiến đấu, xây dựng và bao vệ Tổ quốc. Chính 
quyển cua chúng ta đã nhanh chóng lớn mạnh, 
trương. thành. Tuy nhiên, trước yêu ( cầu bức thiết 
phải đây mạnh sự nghiệp đôi mới, đẩy mạnh công 
Cuộc công nghiệp hóa, hiện dại hóa nước nhà, 
chính quyền cua chúng ta còn nhiều mạt yếu kém, 
cả về kiến thức, nang lực tô chức thực tiễn của 
bộ máy, cả vỀ trình độ và phâm chất của cán 
bộ. nhân viên nhà nước. Đạc biệt, trong một bộ 
phận không nho cán bộ, viên chức trong bộ máy 
đảng. nhà nước và đoàn thể nôi lên tệ quan liêu, 
cưa quyền, tham những, xa dân, hống hách với 
dân, trơ thành những "ông quan cách mạng”. Lê- 
nmn và Bác Hồ của chúng ta đã để cập rất sâu 
sác vấn để này. Ban thân bộ máy thì ngày một 
phinh ra, trơ nên rất cổng kềnh, chồng chéo với ˆ 
nhiều tầng nấc, hiệu lực. hiệu quả quan lý, điều 
hành thấp. tình trạng coi thưởng phép nước, bất 
chấp pháp luật, ky cương, nạn hối lộ. buôn lậu 
diễn ra khá nghiêm trọng. ca trong bộ máy, cả 
ngoài xã hội. Đó là nỗi nhức nhối nhất thiết không 
thể cho phép tốn tại trong chế độ mới cua chúng 
ta. Phai có kế hoạch và cách làm, bước đi thích 
hợp đề loại trử các tệ nạn này. 

Tình hình trên đây đỏi hoi phải tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, mà trọng tâm là tiến hành 
cai cách một bước nền hành chính nhà nước, 
nhàm khác phục những thiếu sót, sưa chữa những 
khuyết tật, xây dựng một nhà nước vững mạnh, 
một bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu qua 
cao. đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước trong tình 
hình mới. Làm tốt việc cai cách một bước lần 
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành cuộc 
cải cách sâu rộng hơn trong những nam sau. Đó 
là con đường xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
trong chế độ mới, làm cho chính quyển của chúng 
ta luôn luôn vươn tới ngang tầm phát triền không 
ngừng cua đất nước, xứng dáng với lỏng tin yêu 
cua nhân dân. 


Dân làm chủ đất nước vửa trực tiếp, vừa gián 
tiếp thông qua những đại diện mà mình bầu ra. 
Người đại diện phải luôn luôn phấn dấu xứng 
đáng với lòng, tin và sự tín nhiệm của dân. Phải 
nghiên cứu xác định cơ chế rõ ràng và tô chức 
để dân có thể thực thi đẩy đu quyền hạn cua 
mình : dân có quyền bẩu thì cũng có quyền bãi 
miễn những người phụ lại lòng tin đó ; cán bộ, 
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công chức làm tốt thì được dân khen thương, làm 
xấu thì bị dân xử phạt. Đó là sức mạnh cua chế 
độ bát nguồn tử sức mạnh của nhân dân, là chỗ 
khác nhau giữa chế độ ta với các chế độ phong 
kiến và tư bản, thể hiện bản chất giai cấp và tính 
nhân dân của chính quyển cách mạng. 

Vấn để đạt ra là làm thế nảo để thể hiện bản 
chất ưu việt đó trên thực tế. Điều đáng quan tâm 
là khi được trao quyền, một bộ phận cán bộ. . công 
chức đã lạm dụng quyền hành để mưu cầu lợi 
¡ch riêng. Pháp luật phải nghiêm trị những kc có 


hành vi xâm phạm quyền hạn, tài san, tính mạng : 


của dân ; xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu 
CỰC ; Sa thải những phần tư thái hóa, biến chất 
ra khỏi bộ máy đang và nhà nước , huy động 
sức mạnh tông hợp của các tô chức đang, nhà 
nước, đoàn thê và đông đao nhân dân tham gia 
việc đó. Trong một nhà nước pháp quyển, mọi 
tô chức, cơ quan, cá nhân đếu phai đạt mình tr E 
khuôn khổ pháp luật. không được đứng trên và 
đứng ngoội pháp luật, không có bất cư ngoại lệ 
nào. 


Muốn vậy. phải có những cổ gáng to lớn và 
đồng bộ trong việc hoàn thiện thê chế, trước hết 
là rà soát và loại bỏ những thu tục hành chính 
rác rối, phiền hà, là miếng đất tốt nuôi dưỡng tệ 
quan liêu, tham những ; xây dựng bộ máy tinh 
0n VỚI hiệu nang cao, bớt tầng nấc ; đảo tạo 
đội ngủ công chúc tận tụy, liêm khiết, trong sạch 
và đủ trình độ, nang lực hoàn thành nhiệm vụ ; 
đãi ngộ xứng đáng với cống hiến để cán bộ, nhân 
viên nhà nước làm việc tốt thì có cuộc sống ngày 
cảng được cải thiện hơn. Quyền làm chủ cua dân 
phai được hoàn thiện và không ngừng nâng cao 
gán liền với quá trình phát triên kinh tế-xã hội, 
mở mang dân trí, hiêu biết pháp luật. Pháp luật 
nghiêm minh đi liên với giáo dục nâng cao đạo 
đức cách mạng, noi gương "cần-kiệm-liêm-chính, 
chí-công-vô-tư”" của Bác Hồ và truyền thống đạo 
đức của dân tộc ta. Dân chủ đi liền với trật tự, 
ky cương ; tự do luôn luôn gán với luật pháp ; 
khác phục tình trạng vô chính phu, làm trái phép 
nước trong bộ máy tử trung ương đến cơ sơ, tử 
trong nội bộ đảng, nhà nước và trong toàn xã 
hội. 

Phấn đấu làm tốt lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh : Xây dựng một chính quyền không 
có đạc quyền, đạc lợi, hoạt động vì cuộc sông 
của nhân dân ; trước hết làm cho đất nước được 
hoàn toản độc lập. dân được sống tự do, ấm no, 
hạnh phúc, có việc làm, được học hành. Nâng 
cao hiệu lực và hiệu quả cua chính quyền, loại 
trử những. khuyết tật, quan lý tốt đê đất nước 
không ngửng phát triển. Một chính quyền như 
vậy nhất định sẽ dược nhân dân ủng : hộ, tín nhiệm. 
Nhân dân sẽ mãi mãi gắn bó với Đảng, tạo ra 
sức mạnh quyết định để bảo vệ nhà nước, bảo 


vệ chế độ. báo vệ chính quyền cách mạng như 
bao vệ vận mệnh cửa chính mình. 

Theo tỉnh thần đó, Hội nghị Trung ương lần 
này sẽ thảo luận và để ra chủ trương, biện pháp 
nhằm cai cách một bước nền hành chính nhà nước 
phủ hợp với đỏi hỏi của tình hình trong giải đoạn 
mới. Nhân dân hoan nghênh, hướng ứng cuộc cải 
cách này và đang trông đợi chu trương, hành động 
của chúng ta, trước hết là cơ quan lãnh đạo đáng 
và chính quyền Ơ trung ương vả các cấp, các 
ngành. Đang ta quyết không phụ lỏng tin của 
dân, nhất thiết phải xây dựng nền hành chính 
trong sạch, vững mạnh, đúng là nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. 

Đương nhiên, dây không phai là công VIỆC 
đơn giản, dễ dàng, thuận buổm xuôi gió mà có 
nhiều khó khan, phức tạp vì nó trực tiếp dụng 
chạm đến lợi ích cục bộ, cá nhân, dến SỨC ÿ cua 
những nhận thức, thói quen đang cản trở công 
cuộc đôi mới ; nó đạt ra yêu cầu cao hơn về 
phẩm chất, kiến thức và nang lực của từng người, 
của cả bộ máy trong công tác lãnh đạo và quản 
lý xã hội. Tình hình đòi hoi phải kiên quyết, khẩn 
trương, song cũng không thể giản đơn, nóng vội. 
Phải đạt vấn để cải cách nền hành chính một 
cách cơ bản theo quan điểm chỉ đạo nhất quán; 
đồng thời, có chương trình hành động thiết thực 
trong tưng thời gian, giành tháng lợi từng bước. 

Để làm tốt cải cách hành chính lần này, cần 
nều lên bài học kinh nghiệm rất quan trọng là 
phái xuất phát tử thực tiễn Việt nam, với đạc 
điểm, truyền thống, tính cách và ban sác Việt 
nam ; đồng thời tham khảo, học hoi kiến thức 
và kinh nghiệm cua thế giới, song quyết không 
được rập khuôn, sao chép. Trong bất luận trường 
hợp nào, giáo điểu, rập khuôn, sao chép đều 
phương hại đến lợi ích của đất nước, của dân 
tộc. 

Ba lả, cần mơ rộng và tang cường khối đại 
đoàn kết dân tộc, bao pổm: các giai cấp, tầng lớp, 
dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và đồng 
bảo sinh sống ở nước ngoài, lấy liên minh giữa 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng 
lớp trí thức làm nền tảng. 

Trong bối canh quốc tế ngày nay, vấn để đoàn 
kết dân tộc trơ thành một nhân tố cực kỷ quan 
trọng. Sức mạnh của nhà nước bát nguồn tử sức 
mạnh vô địch cua toàn dân, như Bác Hồ từng 
nói : Mọi việc phải dựa vào dân, có dân là có 
tất cả. Nhận thức sâu sác điểu đó, thấm nhuần 
tư tương cao cả của Người : "Đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 
công", Bộ chính trị đã ra nghị quyết "Về đại đoàn 
kết dân tộc và tang cường Mạt trận dân tộc thống 
nhất" trong tình hình mới. coi đại đoàn kết dân 
tộc là đường lỗi cơ bản của Đảng và Nhà nước 


9 


ˆ 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lổn thứ tám BCHTƯ Đỏng (khóa VII) 


nhảm đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích 
chính đáng cua các giai tầng xã hội. 


Sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chi 
có thể thành công khi Đảng ta có đường lôi đúng. 
khi toàn dân ta đoản kết một lòng, lấy đại nghĩa 
_ dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm 
tương đồng, hỏa hợp thành một khối thống nhất, 
đồng tâm nhất trí mang hết nghị lực và tài nang 
cổng hiến cho đất nước, vì độc lập của Tổ quốc, 
vì tự do, hạnh phúc cua nhân dân. 


Bồn là, tảng CHởng vai trỏ lãnh đạa của Đang 
đổi với Nhà nước là vấn để có ý nghĩa quyẾt 
định, bao dam thực hiện tháng lợi đường lối, 
chính sách của Đang nói chung cũng như việc 
xây dựng vả hoàn thiện nhà nước, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền Việt nam. tiến hành một bước 
cai cách nền hành chính nhà nước. 


Để thực hiện được điều đó. phai nghiêm, chỉnh 
thị hành Nghị quyết Trung ương 3 về đối mới 
và chỉnh đốn đang. xây dựng đang trong sạch, 
vững mạnh. nâng cao nang lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu cua l2ang. Đường lối, chỉnh sách của 
Đang phai hợp quy luật, thuận lỏng dân, cham 
lo đến lợi ích thiết thực của đồng bảo cả nước. 
Phải thống nhất ý chí. tư tưởng trong toàn Đảng, 
tang cường đoản kết nội bộ, xiết chạt hàng ngủ, 
cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thủ địch nhằm chia rẽ nội bộ 
đang, chia rẽ Đang, Nhà nước với nhân dân hỏng 
thực hiện y dổ xóa bo Đang, xóa bố chế độ. xóa 
bo chính quyền cách mạng. 

Mọi cán bộ, đang viên phai ra sức học tập, 
vươn lên ngang tầm đỏi hoi của đất nước và nhân 
dân, nâng cao trình độ mọi mát, trau đổi trí tuệ, 
rèn luyện ban lĩnh, tu dưỡng đạo đức. chấp hành 
đúng Điều lệ Đảng, tuân thủ các nguyên tác tô 
chức và sinh hoạt Đang, đạc biệt là nguyên tác 
tập trung dân chủ ; kiên định lý tưởng, mục tiêu 
xã hội chu nghĩa, tiếp tục phần đấu hy sinh vì 
Sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vi hạnh phúc cua nhân dân ; tự mình gương 
mẫu và giáo dục gia đình mình nghiêm chinh 
chấp hành pháp luật nhà nước. Trong diểu kiện 
đảng cầm quyền, nhiều đang viên được cư vào 
các cương vị khác nhau trong bộ máy đảng, chính 
quyển, đoàn thể tử trung ương đến cơ sơ. Được 
trao , quyển nhưng nhất thiết không được lạm 
quyển ; phai hết lòng phục vụ, mang lại lợi ích 
cho dân ; làm “người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân” ; tuyệt đối không được quan cách, hách 
dịch, cưa quyển, ức hiếp dân. hà lạm công quỹ, 
tham ô, lãng phí tài sản. tiền bạc của dân. 


Tiếp tục kiện toàn tô chức Đảng đoàn. ban 
cán sự Đang trong các ngành. các cấp. Tô chức 
bộ máy tham mưu cua Đang phải tỉnh gọn, làm 
đúng chức nang. Sự lãnh dạo của Đang có nội 
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dung toàn diện, bao uôm lãnh dạo chính trị: tư 
tương, tô chức và cán bộ ; thống nhất lãnh đạo 
công tác cán bộ trong ca hệ thống chính trị nói 
chung và trong bộ máy nhà nước nói riêng ; trọng 
dụng nhân tài cả trong và ngoài đang ; lựa chọn, 
để bạt những người có đức, có tài, một lòng một 
dạ vì dân. Đó là khâu quyết dịnh đối với việc 
thực hiện tháng lợi đường lối của Đảng, Có quan 


hệ đến vận mệnh của chế độ, của đất nước. Đang 


lãnh đạo theo nguyên tác tập trung dân chủ, tập 
thể quyết định, cá nhân phụ trách ; thiểu số phục 
tùng, da số, cấp dưới phục tủng cấp trên, toàn 
đảng phục tùng Trung ương, Trung ương phục 
tủng Đại hội ; phát huy đầy đủ trách nhiệm quản 
lý, điểu hành cua thủ trương các ngành, các cấp, 
các đơn vỊ. 

Hiện nay, đường lối, chính sách đúng đán của 
Đảng đã gây được lỏng tin cua nhân dân, song 

ng còn không ít người phân vân về khả náng 
Đang tự chính đốn, làm trong sạch tô chức cua 
mình và cua bộ máy nhà nước, của nền hành 
chính nhà nước. Đại bộ phận cán bộ, nhân viên 
trong bộ máy nhà nước là đang viên : trong những 
phần tử hư hong, ty lệ đang viên chiếm phần 
không nho. Vì vậy. đây thật sự là một thư thách 
lớn đối với Đảng, là trách nhiệm của toàn đang, 
tử trung ương đến cơ sơ và đến tửng đảng viên. 
Phải gán đôi mới, chỉnh đốn đảng VỚI VIỆC Xây 
dựng nhà nước pháp quyền, cải cách một bước 
nền hành chính nhà nước để thực sự tạo ra chuyển 
biến tích cực. Bản lĩnh của Đảng đã thể hiện rõ 
trong quá trình lãnh đạo cách mạng, tiến hành 
chiến tranh nhân dân, thực hiện công cuộc đối 
mới, dưa đất nước vượt qua thử thách hiểm nghèo 
đề đứng vững và tiếp tục phát triển. Giờ đây, để 
tự đôi mới và chỉnh đốn, bản lĩnh và sức chiến 
đâu cua Đang càng phải được phát huy ơ tầm 
cao hơn, đạc biệt là về nang lực tô chức, chi đạo 
thực hiện, vươn lên ngang tầm đòi hoi đổi với 
trách nhiệm lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 
mới. | 

Ngày nay, cách mạng nước ta dang vững bước 
tiến lên với thế và lực lớn mạnh hơn trước rất 
nhiều. Toàn đang, toàn dân, toàn quân ta phải 
nỗ lực vượt bậc, nám lấy vận hội. tận dụng thời 
cơ, đấy li nguy Cơ, đưa nước ta vào thời kỷ phát 
triển mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, rút ngán khoang cách với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. Trên con đường 
đó, mạc dù còn nhiều gian nan, thư thách, mạc 
dù bản thân chúng ta cỏn những yếu kém phải 
tích cực khác phục, song được sự tin tương và 
ung hộ của toàn dân. sự cô vũ của bầu bạn trên 
thể gIỚI, chúng ta hoàn toàn có kha nang giải 
quyết ngày càng tốt hơn những vấn để nêu trên, 
đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên nhanh hơn, 
vững chác hơn theo con đường đã chọn. 
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CẢI CÁCH NÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 


'TRONG toàn bộ nhiệm vụ xây dựng và hoàn 

thiện bộ máy nhà nước, nhiệm vụ cai cách 
nền hành chính quốc gia có ý nghĩa đạc biệt 
quan trọng, giông như một khâu đột phá có 
tính quyết định. 


Sơ dĩ như vậy /rước hế:r là vì nền hành 
chính là bộ phận lớn nhất trong cơ cấu nhà 
nước, đảm nhiệm chức nang thực thi quyền 
hành pháp để quản lý, điều hành mọi lĩnh vực 
trong đời sống xã hội, trực tiếp tố chức thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện 
quyền lực của nhân dân. Nền hành chính nhà 
nước bao gồm : hệ thống thể chế để quan lý 
xã hội theo pháp luật ; cơ cấu tố chức và 
phương thức hoạt động, cua bộ máy hành 
chính ; dội ngũ cán bộ. công chức hành chính. 
Tiến hành cai cách tốt nền hành chính sẽ làm 
chuyển động, thúc đẩy toàn bộ hoạt động của 
bộ máy nhà nước. 

Hai là : Hiện nay đất nước ta dang bước 
vào thời kỷ phát triên mới mà nhiệm vụ trung 
tâm là tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển 
kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trưởng, mỡ cưa giao lưu quốc tế, có sự quản 
lý của nhà nước, thực hiện dân chu hóa xã hội, 
phát huy trên thực tế quyển làm chu của nhân 
dân, tạo lập trật tự, ky cương xã hội. Chỉ có 
một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, 
có đu nang lực sử dụng đúng quyền lực vả 
từng bước hiện đại hóa, mới đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ đó của cách mạng. 


Ba là : Trong nhiều nam qua, nền hành 
chính nước ta tuy đã tửng bước được xây dựng 
và phát triển, có nhiều ưu điểm và tiến bộ. 
nhưng chuyển Sang , thời kỷ mới, đang bộc lộ 
không ít khuyết điểm và nhược điểm. Đáng 
chú ý là : bệnh quan liêu phố biến và nghiêm 
trọng ; tinh trạng phân tán, thiếu ky luật, ky 
cương khá nạng nỀ ; nạn tham những lan tràn; 
tô chức bộ máy cổng kểnh, kém chất lượng ; 
đội ngũ cán bộ, công chức nhin chung chưa 
ngang tấm nhiệm vụ. 


NGỌC KIM 


Thấy được ÿ nghĩa quan trọng của viỆc cải 
cách nên hành chính quốc 014, ngay tử Đại hội 
VI, khi để ra đường lôi đôi mới, Đảng ta đã 
ch TỐ phai "thực hiện một cuộc cai cách lớn 
về tô chức bộ máy của các cơ quan nhà nước”. 
Sau đó, nhiều van kiện và nghị quyết của Đáng 
tiếp tục nhấn mạnh phải xúc tiến cai cách hành 
chính, xây dựng và tửng bước hoàn thiện bộ 
máy nhà nước. Với Hiện pháp mới được ban 
hành (nam 1992), tố chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước có những đổi mới đáng kể. 
Nhưng những tiến bộ dó chưa tương xứng VỚI 
yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước, nhất là 
đối mới cơ chế quan lý kinh tế. Hội nghị đại 
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỷ của Đăng (đầu 
nam 1994) nhận định : "Việc cải cách bộ máy 
nhả nước còn chậm và kém hiệu quả”. Điểu 
đó một mạt là do chúng. ta chưa có quyết tâm 
cạo vả chưa có biện pháp cụ thể thích đáng để 
tố chức chỉ đạo thục hiện tốt nghị quyết Đại 
hội. Mạt khác. phải thửa nhận là chúng ta còn 
thiểu kiến thức và kinh nghiệm về quan ly nhà 
nước và quản lý hành chính trong điểu kiện 
chuyển sang cơ chế thị trưởng ; nhiều vấn để 
đang trong quá trình tìm tỏi, thử nghiệm ; VIỆC 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong 
lĩnh vực này chưa du sức làm sáng tO Các quan 
điểm chỉ đạo, thậm chí có phần còn lúng túng 
trong việc xác dịnh nội dung và phương thức 
tiến hành cai cách. 


Thực tiễn ngày cảng cho thấy. cải cách nền 
hành chính quốc gia là một yêu cấu rất cấp 
bách, một nhiệm vụ trọng yếu của việc xây 
dựng nhà nước pháp quyền thực sự cua dân. 
do dân và vì dân. dưới sự lành đao của Đang. 
Nó phục vụ đác lực và thúc đây mạnh mề công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trone đó 
trọng tâm là lĩnh vực kinh tế, hỗ trợ tích cực 
cho cải cách kinh tế và xã hội. Đảng cẩm 
quyền lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua nhà 
nước, vì vậy nhất thiết phải xây dựng được 
một nhả nước mạnh, một nền hành chính 
mạnh. Các chu trương và giải pháp cải cách 
hành chính phai xuất phát tử yêu cầu của cuộc 
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sống, và tử điểu kiện cụ thể Việt nam, trên cơ 
SỞ tông kết thực tiễn. kế thửa truyền thống dân 
tộc, kết hợp với vận dụng sáng tạo những kinh 
nghiệm cua thế giới. 


Hội nghị lần thứ tám BCH TƯ Đang. (khóa 
VII) đã chị rõ, trong tình hình hiện nay Ơ nước 
ta. công cuộc cai cách nền hành chinh hai 
được tiền hành đồng bộ trên ca 3 mật : về thể 
chế ; về tô chức bộ máy ; và về đội ngũ cán 
bộ. công chức. 


1- Về thể chế 


Thể chế nền hành chính bao gồm luật và 
các van ban pháp quy dưới luật tạo khuôn khô 
pháp ly cho các cơ quan hành chính quan lý, 
điểu hành mọi lĩnh vực cua đời sống xã hội, 
cho mọi tô chức và cá nhân sống và làm việc 
theo pháp luật. Cai cách thể chế hành chính 
nhằm đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng 
nền dân chu xã hội chu nghĩa. tang cường quan 
hệ gán bó giữa nhân dân với chính quyền, và 
bảo đam sự quan lý nhà nước phù hợp với tỉnh 
hình mới. vừa phát huy dược mạt tích cực, vừa 
nuan chạn và hạn chế được mật tiêu cực cua 
nên kinh tế thị trường. Trước mát, cần tập 
trung giai quyết mấy vấn để cấp bách : 


+ Cai cách thu tục hành chính. Hiện nay 
ai cũng thấy thủ tục hành chính của chúng ta 
nhiều cái quá rườm rà. Mong muốn chung là 
phải sớm tình gian các thủ tục hành chính, loại 
bo những khâu xin phép, xét duyệt không cần 
thiết, tạo thuận tiện. giam phiến hà, tốn kém 
cho nhân dân và các nhà kinh doanh ; đồng 
thời bao đam quan lý thco pháp luật của các 
cơ quan hành chính. góp phần tích cực ngan 
chạn và bài trử tệ cưa quyền, sách nhiễu và 
các hành vị gian lận, vị phạm pháp luật. Lập 
lại trật tự trong việc ban hành thu tục hành 
chính vả quy định lệ phi. 


Ngay trong nam 1995 phải tạo ra được 
chuyên biến cơ ban trên vấn để này. Đạc biệt 
chú ý các lĩnh vực tác động trục tiếp đến đời 
sống và san xuất kinh doanh hoạc dang có 
nhiều vướng mắc, nhiều hiện tượng tiêu cực, 
như : cấp đất xây dựng và giấy phép xây dựng, 
sửa chữa nhà ; xuất nhập khâu ; xuất nhập 
canh ; thành lập doanh nghiệp và dang ký kinh 
doanh : xét duyệt dự án đầu tư nước ngoài : 
phân bố và cấp phát vốn đầu tư cua nhà nước; 
các lệ phí đi hiến với thu tục,. 


+ Xây dụng thể chế giải SEN các khiếu tô, 
bảo đảm quyện được thong tin, quyến giảm xát 
và góp ÿ cua nhán dân với cơ quan nhà nưỐc: 


Đối với các khiếu kiện của công dân (cá 
nhân hoạc tô chúc), một mạt phai có chính 
sách cụ thể, rõ ràng đổi với những lĩnh vực 
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mà dân khiếu kiện nhiều (tử nam 1992 đến 
giữa nam 1994 có gần 27 vạn vụ khiếu nại, 
phần lớn là về tranh chấp đất đai. nhà cửa, 
chấp hành chính sách đãi ngộ.. -) ; mật khác 
phai thiết lập hệ thông cơ quan tài phán hảnh 
chính (tòa : án hành chính) để xét xử các khiếu 
kiện cua công dân. 


Đối với các đơn thư của công dân tô cáo 
cán bộ, công chức (tử nam 1992 đến giữa nam 
1994 có 4,7 vạn vụ tố cáo. chu yếu là về tội 
tham những. ức "hiếp dân và người dưới quyển, 
trong đó gân một nưa là đơn thư nạc danh hoạc 
mạo danh), phải quy định rõ thủ tục giải quyết, 
bảo đam mọi sự tô cáo phải được xem xét và 
xử lý nghiêm minh ; người bị tô cáo được 
quyền nhận thông tin dây đủ. và bào chứa ; 
người tố cáo sai với dụng ÿ xấu phải bị xử lý 
theo pháp luật. 


Đối với (hư dán nguyện của công dân gửi 
các cơ quan hoạc cán bộ lãnh đạo để BÓP Ÿ - 
kiến về công việc chung của đất nước, cần có 
quy chế giao trách nhiệm nghiên cứu, tập hợp 
và tra lời. Quy định chế độ cán bộ lãnh đạo 
Đang vả chính quyền các cấp, tiếp dân để nghe, 
tiếp thu, và trao đội ý kiến về những kiến nghị 
cua công dân. Đôi mới cách thu thập ý kiến 
để nhân dân dễ bày tỏ thái độ, báo đảm tính 
trung thực, công khai khi tập hợp và phản ánh 
ý kiến nhân dân. 


Mơ rộng các hình thúc thông tin công khai 
công việc nhà nước, tạo điều kiện để dân biết, 
dân nám được tình hình, dân tiếp xúc và đánh 
giá hoạt dộng của các đại biểu dân cử, bảo 
đảm quyền uiám sát của công dân và quyền 
bảy to thái độ cua công dân đối với cơ quan 
hoạc nhân viên nhà nước. 


+ Kịp thời thế chế hóa các chủ trương, 
chính sách của Đang. Xây dựng và bổ sung 
hệ thống luật và các van bản pháp quy, tạo 
khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động cua các 
thành phần kinh tế trong cơ chế thị trưởng, 
trọng tâm là luật dân sự, luật kinh doanh, các 
van ban pháp quy làm cơ sơ cho việc hình 
thành đồng bộ các yếu tố thị trường (thị trường 
chứng khoán, thị trưởng bất động sản, thị 
trường công nghệ, thị trưởng tiến tệ,...), cho 
việc tạo lập môi trường hợp tác, cạnh tranh 
bình đảng giữa các doanh nghiệp. 


Hoàn chỉnh thể chế quan lý tài chính công 
(ngân sách, kho bạc, vôn nhà nước đấu tư xây 
dựng cơ bản...) và các tài sản công (đất đai, 
tài nguyên. công sơ, công thự, dự trữ quôc 
g14...), bao dam phân phối và sư dụng hợp lý, 
có hiệu qua các tài sản công, ngan chạn tệ lãng 
phí và dục khoét của công, phát huy được vai 
trỏ chủ đạo cua kinh tế nhà nước. Xây dựng 
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quy chế quản lý tập đoàn doanh nghiệp nhà 
nước và hội đồng quan lý tập đoàn. 


+ Đổi mới việc xảy dựng thể chế nhà nước, 
CÓ quy. chế phân công và phối hợp chạt chẽ 
hơn giữa chính phu và các cơ quan cua Quốc 
hội để nâng cao chất lượng và bao đảm tính 
kịp thời cua việc xây dựng luật. Đổi mới quy 
trình xây dựng van bản pháp quy, khác phục 
tình trạng không an khớp về nội dung, không 
đồng bộ về thởi gian giữa vân bản lập pháp 
và vàn bản lập quy. giữa van ban chính cua 
chính phủ với các van bản chi tiết hóa và 
hướng dẫn thi hành của các bộ. Các quyết định 
hành chính, dù là chủ trương chung hay giải 
quyết tủng sự việc, đều phải thành van ban. 
Thấm quyển ký van bản cần phải được quy 
định rõ. 

+ Nang cao hiệu lực thí hành pháp luật, 
thiết lập trật tụ, ky cương xã hội, ky luật trong 
bộ máy nhà nước. Cải tiễn việc phố biến pháp 
luật, giáo dục ÿ thức pháp luật, ý thức thực 
hiện nghĩa vụ công dân. Phối hợp tốt giữa các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, phát huy sức mạnh 
tổng hợp trong việc thực thi pháp luật. 


2- Về tổ chức bộ máy và quy chế 
hoạt động của hệ thông hành chính 


Trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường, Nhà nước quan lý kinh tế xã hội theo 
phương thức thích hợp, không trực tiếp can 
thiệp vào hoạt động san xuất kinh doanh của 
tửng doanh nghiệp. Cùng với việc đổi mới tổ 
chức và quan lý các loại doanh nghiệp nhà 
nước, thành lập các tập doàn doanh nghiệp, 
hoàn thiện thê chế quan ly vốn và tài san 
Công ; các cơ quan hành chính không cần thiết 
đóng vai trỏ "chủ quản" đôi với các doanh 
nghiệp nhà nước. Chính phủ và các cơ quan 
hành chính các cấp can tập trung hoạt độn 
vào việc đổi mới và hoàn thiện thể chế hành 
chính trong quan ly kinh tế, nâng cao chất 
lượng quy. E và kể hoạch định hướng cho 
sự phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế, xã hội, đối mới chính sách tài chính - tiền 
tệ, phát huy vai trò chủ đạo của lực lượng kinh 
tế nhà nước, cham lo các vấn để van hóa, xã 
hội, bảo vệ môi trưởng, giữ gìn trật tự an ninh 
và kỷ cương pháp luật, củng cố quốc phỏng 
và bảo vệ quyển lợi quốc gia. 

Cần quán triệt và vận dụng nguyên tác tập 
trung dân chủ, nguyên tác kết hợp quản ly theo 
ngành và quản lý theo lãnh thổ trong VIỆC chấn 
chỉnh tổ chức bộ máy và quy chê hoạt động 
của hệ thống hành chính, bao đảm tính tập 
trung thống nhất, thông suốt của cả hệ thống, 
đồng thời phát huy tính nang động, sáng tạo 


cua địa phương. Xác định rõ thầm quyền và 
trách nhiệm của mỗi cấp, nhất là trong vấn để 
lập quy và ngân sách. Tập trung quyền lập quy 
ở chính phu ; chính quyển cấp tỉnh, thành phố 
được ủy quyển lập quy đổi với những vấn để 
mang tính địa phương nhưng không trái với 
luật và van ban pháp quy của chính phủ. 


Xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân 
theo nguyên tác chung là bảo đảm sự lãnh đạo 
tập thê các vấn để quan trọng, đồng thời phát 
huy trách nhiệm cá nhân trong công việc điều 
hảnh ; quyền hạn và trách nhiệm phải tương 
xứng với nhạu. Tang cường công tác thanh tra, 
kiểm tra để mọi hoạt động theo đúng ký 
cương, mọi thành phần kinh doanh theo đúng 
pháp luật. 


Điểu chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ 
máy hành chính các ngành, các cấp trên cơ SỞ 
xác định rõ chức nang, nhiệm vụ, thầm quyền 
và trách nhiệm của mỗi. tổ chức và mối quan 
hệ công tác giữa các tô chức dó. Cơ cấu tổ 
chức cua tửng bộ cần được điều chỉnh cho tỉnh 
gọn và phủ hợp với chức nâng mới, phân biệt 
các bộ phận làm chức nang nghiên cứu, tham 
mưu cho bộ trương (các vụ) với các tô chức 
trực thuộc bộ làm chức nang chi đạo, quan lý 
từng lĩnh vực công tác (tổng cục hoạc cục); 
VỚI các đơn vị sự nghiệp làm chức nang đào 
tạo, nghiên cứu khoa học (trường, viện) ; với 
các đơn vị làm chức nang dịch vụ công cộng 
(doanh nghiệp). Nói chung, chính phu. Và CƠ 
quan hành chỉnh các cập cần được sáp xếp tinh 
gọn, tập trung làm tt công tác quan lý nhà 
nước trên các lĩnh vực. ỞƠ các địa phương, cần 
để cao trách nhiệm và ky luật cua hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân trong việc chấ 
hành luật pháp và các quyết định của chinh 
phủ, cua Thủ tướng, các bộ trương và các cơ 
quan hành chính cấp trên. Chú trọng kiện toàn 
chính quyền cấp xã, giải quyết vấn để ngân 
sách xã và từng bước chuyên nghiệp hóa một 
số vị trí công tác Ơ Xã. Trương thôn, trưởng 
bản, trưởng. sp được dân tín nhiệm cư ra là 
nhân viên của chính quyền xã, được giao một 
số nhiệm vụ trong công việc hành chính của 
thôn, ban, ấp. 


Quy chế hóa chế độ làm việc và quan hệ 
phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống hành 
chính (từ chính phủ đến các bộ, các ngành, 
các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa 
phương các cấp...). Trong quy chế làm việc, 
chế độ trách nhiệm phải rõ ràng, cụ thể, khác 
phục cho được tỉnh trạng dùn đây trách nhiệm, 
không truy cứu được trách nhiệm khi có sai 
lầm, khuyết điểm. Trong tửng cơ quan, phải 
xác dịnh rõ trách nhiệm của thủ trưởng vả tập 
thể lãnh đạo. Nếu tập thể có quyết định sai 
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trải trong phạm vi thấm quyền của tập thể thi 
những thành viên tán thành quyết định đó phải 
chịu phần trách nhiệm cua minh. Thủ trương 
là người diểu hành công việc ; những quyết 
định sai trái thuộc thẩm quyển của thủ trương, 
dủ có đưa ra tập thê bản bạc và. kết luận, thi 
trách nhiệm chính vẫn thuộc về thủ trường. 
Thu trương cũng phai chịu trách nhiệm về các 
quyết định của cấp phó, vì cấp phó là người 
giúp thu trương, giải quyết công việc theo sự 
uy quyền cua cấp trương. 


Trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan 
cũng phai xác định trách nhiệm chính cua cơ 
quan chu trì và phần trách nhiệm của các cơ 
quan tham gia ; khác phục tỉnh trạng dựa dâm, 
dây dưa, hoạc cản trơ công việc lẫn nhau. 


3-Về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức hành chính. 


Trong bộ máy hành chính. ngoài một số ít 
cán bộ dân cư làm VIỆC. theo nhiệm kỷ, lực 
lượng dông đao là đội ngũ công chức cần được 
xây dựng theo hướng chuyên môn hóa, ôn 
định, tận tụy với dân, công tâm, có du trình 
độ và nang lực thco tiêu chuẩn tửng chức danh. 


Xây dựng vả từng bước hoàn thiện chế độ 
công vụ Và quy chế công chức, bơi vì đây là 
can cứ rất quan trọng đề đào tạo, tuyển chọn, 
sắp xếp và thực hiện các chính sách đôi với 
công chức. làm chuẩn mực cho công chức thi 
hành công vụ và phấn dấu nâng Cao phẩm 
chất, nang lực ; đồng thời làm cơ sơ cho việc 
tinh gian biên chế hành chính. 


Thực hiện chế độ tuyển dụng qua thì tuyển 
hoạc kiểm tra, sát hạch đối với những người 
muốn vào làm việc trong cơ quan hành chính. 
Kịp thời sa thai những công chức thoái hóa, 
biển chất. Sáp xếp lại công tác hoạc dưa ra 
khỏi biên chế những người không đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ (dương nhiên với chính 
sách đãi ngộ hợp tình hợp lý). Thục hiện chế 
độ nghỉ hưu đúng tuôi. Trong quy chế công 
chức, phai xác định rõ những việc liên quan 
đến kinh doanh mà công chức nhất thiết không 
được làm. 


Có kế hoạch trung hạn và dài hạn bối 
dưỡng những công chức dang làm việc và đào 
tạo mới đội ngũ công chúc. Đạc biệt chú trọng 
bối dưỡng và dảo tạo mới các công chức cao 
cấp và trung cấp. Chương trình đào tạo phai 
thiết thực, bao dam chất lượng, đáp ưng yêu 
cầu xây dựng nền hành chính từng bước theo 
kịp trình độ hiện đại, bao gồm ca tiêu chuẩn 
VỀ ngoại ngử và ứng dụng công nghệ tin học. 
Muôn thế, phải khảo sát, xác định yêu cầu đào 
tạo, lập kế hoạch đào tạo cho từng ngạch hành 
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chính ; BẤp rút kiện toàn vả nâng cao trình độ 
đội ngũ cán bộ giảng. dạy, mơ rộng quan hệ 
hợp tác với nước ngoài trong công tác đảo tạo 
l sắp xếp hợp lý hệ thông các cơ sơ đào tạo 
công chức, dưa môn học hành chính vào 
chương trình đào tạo của một số trưởng. 


Để thực hiện tốt chế độ công vụ, nâng cao 
hiệu suất công tác Cua Các cơ quan và côn 
chức, cần tửng bước hiện đại hóa công sơ, chu 
yếu là trang bị và sư dụng các phương tiện 
hiện đại thích hợp, hình thành mạng lưới tin 
học trong hệ thống hành chính. Bồ trí nơi làm 


việc nghiêm túc. thiết thực, tránh phô trương 
hình thúc. 


Như vậy. tiến hành cai cách hành chính, 
đạc biệt là cai cách thủ tục hành chính, thực 
hiện chế độ công vụ và quy. chế công chức, 
chế độ quan lý vốn, tài sản công, thiết lập tòa 
án hành chính... cũng là những biện pháp tích 
Cực góp phần ngan chạn tử gốc tệ lãng phi của 
công và nạn tham những, „trước hết là tệ đục 
khoét của công, sách nhiễu dân, móc ngoậc 
với các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài 
để kiếm lời phi pháp... Đảng vả Nhà nước đã 
chủ trương : quy định rõ những việc liên quan 
đến kinh doanh. đến việc làm cho người nước 
ngoài mà công chức không được phép làm ; 
quy định chạt chẽ việc nhận quà biếu, tiếp 
khách và chế độ cán bộ, công chức, đảng viên, 
trước hết là những người giữ cương vị lãnh 
đạo chu chốt Ø các cáp, phai báo cáo và chịu 


-sự kiểm tra về nguồn tiển mua đất, làm nhà... 


Quy định và thực hiện chế độ trách nhiệm : 
cơ quan nảo, bộ phận nào để xảy ra các vụ 
lãng phí nghiêm trọng và các vụ tham nhũng, 
thi không chi người trực tiếp vì phạm phải bị 
xư lý nghiêm, mà thủ trương đơn vị cũng phải 
chịu trách nhiệm. Không phát hiện được cũng 
có trách nhiệm ; phát hiện rối mà không kiên 
quyết xử lý hoạc bao che thì trách nhiệm cảng 
nạng hơn. Đó là những chu trương rất đúng, 
hợp lòng dân, cần được triển khai thực hiện 
một cách nghiêm túc, triệt đề. 


Thực tế cho thấy, cai cách nền hành chính 
nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng 
không đơn giản, để dàng. Vị đây là công VIỆC 
thật sự mang tính khoa học, liên quan đến 
nhiều VIỆC phải giải quyết đồng bộ, đồng thời 
là cuộc đấu tranh phức tạp, đụng chạm đến lợi 
ích của không ít bộ phận và cá nhân. Đã 
không chỉ là Công việc của hệ thống hành 
chính mà là công VIỆC chung của toàn đảng, 
toàn dân, đỏi hoi có sự lãnh đạo chật chế cua 
Đảng, có vai trò pương mẫu của các đảng bộ, 
chi bộ, cua cán bộ, đảng viên (trước hết ơ các 
cơ quan hành chính), có sự tham gia tích cực 
của nhân dân và các đoàn thể nhân dân. 
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VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN _ - 
CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VỈ DÂN 


Tone điều kiện đôi mới hiện nay Ở nước 

ta, VỚI dường lối ' phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ 
chế thị trường, có sự quan lý của nhà nước 
theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa", nhà nước 
phải được tô chức và quan ly chật chẽ bảng 
pháp luật để bảo đảm định hướng xã hội chu 
nghĩa. Hơn nữa, thực chất của đổi mới hệ 
thông chính trị ơ nước ta là bao đam quyển 
lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ thực 
sự bao giờ cũng gán liền với pháp luật, pháp 
chế, gắn với một nhà nước tuân thủ pháp luật, 
đạt mình dưới pháp luật. Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỷ của Đảng, sau khi 
kháng định những thành tựu và những yếu 
kém trong quá. trình đôi mới. đã chỉ ra một 
trong những điều kiện quan trọng nhất để đẩy 
nhanh sự nghiệp đôi mới ở nước ta, là phải 
xây dựng được một nhà nước mạnh, đáp ứng 
được yêu cầu quản lý nhà nước trong cơ chế 
thị trường. "Đó là nhà nước cua nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, quan ly mọi mật đời 
sống xã hội bàng pháp luật, đưa đất nước phát 
triển theo định hướng xã hội chu nghĩa". Nói 
cách khác, chúng ta cần xây dựng và từng 
bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt 
nam. 

Mọi người đều biết, tư tưởng "nhà nước 
pháp quyền” dã xuất hiện khá sớm. Các nhà 
tư tưởng thời cô đại dã nêu khia cạnh này hay 
khía cạnh khác của nhà nước pháp quyền, họ 
đạc biệt nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa 
nhà nước vả pháp luật, nhấn mạnh vận mệnh 
của nhà nước tủy thuộc vào hiệu lực của pháp 
luật. Về sau, đến thời kỷ chuẩn bị lý luận cho 
các cuộc cách mạng tư sản, các nhà tư tưỡng 
thời bấy giở đã hệ thống hóa tư tưởng trước 
đó và hình thành học thuyết nhà nước pháp 
quyền. Ra đời trong hoàn canh lịch sử đó, nội 
dung cơ bản cua nhà nước pháp quyền lúc bấy 
giờ đã có ý nghĩa tích cực : một mặt, nó gắn 
chạt với yêu cầu tự do, dân chủ ; và mặt khác, 


HOÀNG VĂN HẢO ° 


để đảm bảo tự do, dân chủ, nó đã chống chế 
độ cai trị phong kiến chuyên quyền độc đoán, 
sự tủy tiện của nhà vua, và thay vào đó bằng 
chế độ cai trị bảng pháp luật. Pháp luật được 
coi là giá trị chung, là dại lượng mang tính 
phổ biển, bảo đảm mọi người được bình đáng 
và công bảng xã hội. Pháp luật, theo Mác, là 


_ những tiêu chuẩn tích cực, rõ ràng, phổ biến, 


trong đó tự do có được sự tổn tại không phụ 
thuộc vào sự chuyên quyền của cá nhân riêng 
biệt, bộ luật là kinh thánh tự do của nhân đân. 

Như Vậy, nhà nước pháp quyển là một học 
thuyết về cách thức tổ chức nhà nước và quản 
lý xã hội, nó để cao tính hợp hiến trong hoạt 
động quản lý cua nhà nước và để cao tính nhân 
vân cua pháp luật. Giá trị tư tương nhà nước 
pháp quyền là ở chỗ nó kháng định nguồn gốc 
quyền lực nhà nước là ở nhân dân. Muốn vậy, 
một mài, theo đà phát triển kinh tế xã hội, mỡ 
rộng phạm vi quyền theo nguyên tác : công 
dân "được làm tất ca những gì pháp luật không 
cẩm" ; mặt khác, nhà nước và cơ quan nhà 
nước phải hoạt dộng trong khuôn khô Hiến 
pháp và pháp luật, "chỉ được làm những gì 
pháp luật .cho phép”. Nguyên tác này: thể hiện 
sự ràng buộc cua pháp luật đối với tất ca mọi 
người, không phân biệt cấp bậc, công lao, chức 
VỤ ; chống lại mọi hình thức tủy tiện, chuyên 
quyền, độc đoán trong hoạt động cua bộ máy 
nhà nước, bao đảm quyển tự do dân chủ của 
nhân dân. 


Nhà nước pháp quyền là một giá trị xã hội 
được tịch lũy vả phát triển trong lịch sử tư 
tưởng nhân loại. Nó chỉ tổn tại và phát triển 
trong những điều kiện nhất định, đó là khi có 
nhu cầu dân chủ và để bảo đăm dân chủ thực 
sự thì nhà nước phải quản ly bảng pháp luật. 
Ngày nay, muốn vận dụng tư tưởng nhà nước 
pháp quyển vào quản lý xã hội, theo tôi, một 
mạt cần làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền, 


* PGS, PTS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyển con 
người, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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đồng thời phải phân tích sâu sác những tiền 
để, những điều kiện cụ thể của đất nƯỚC. đạc 
biệt là truyền thống chính trị của mỗi nước để 
tránh khuynh hướng sao chép giản đơn, giáo 
điểu sách vợ cũng như giáo điểu kinh nghiệm. 
Trước hết, cần làm rõ mục tiêu chính trị. 
Kinh nghiệm lịch sư cho thấy, vận dụng bất 
cứ một thiết chế chính trị nảo cũng nhằm một 
mục tiêu chính trị nhất định. Có thể nói, buổi 
đầu nhằm đánh đổ nhà nước chuyên quyền 
phong kiến, giải cấp tư sản đã sư dụng triệt 
để tư tưởng cai trị bảng pháp luật để chống lại 
sự quan lý tủy tiện của vua chúa phong kiến 
trong điểu kiện nhân dân "mù” luật. Nhưng, 
sau khi đã xác lập được sự thông trị của mình, 
cảng về sau, nhất là thời kỳ để quốc chủ nghĩa, 
thi chính nhà nước tư sản lại chà đạp lên pháp 
luật, hạn chế quyển tự do dân chu cua nhân 
dân. 


Trong điểu kiện nước ta, từ Đại hội Đăng 
lần thứ VI, chúng ta đã chủ trương phát triên 
nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, 
CỔ Sự quản lý cua nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Trong thực tiễn đã có những 
yêu cầu khách quan đòi hỏi phải cai cách, hoàn 
thiện bộ máy nhà nước. 

Về mạt kinh rế : trong kinh tế thị trưởng, 
các quan hệ kinh tế phát, triển nhanh, phức tạp, 
tự do cạnh tranh có thể gây cản trở đến san 
xuất vả tiêu dùng cua xã hội. Vì vậy, xuất hiện 
yêu cầu điểu chính của xã hội thông qua nhà 
nước đối với các hoạt động kinh doanh của 
các doanh nghiệp và cá nhân, đảm bảo sự ổn 
định và phát triên lành mạnh của xã hội. Nhà 
nước thay mật xã hội thực hiện sự điểu chính 
xã hội ấy, mà công cụ cơ ban là pháp luật. Có 
thể nói, điều kiện mới đỏi hoi xây dựng một 
nhà nước biết quản lý trong cơ chế thị trưởng, 
tô chức bộ máy cũng như sự vận hành cua nó 
phủ hợp với trình độ phát triển của cơ chế thị 
trưởng, và tạo ra hành lang pháp luật để sự 
hướng dẫn, điều chỉnh của nhà nước thúc dây 
sự phát triển lành mạnh và có hiệu quả của 
kinh tế thị trưởng. 

VỀ mạt xđ hội - kinh tế hàng hóa là phương 
thức xã hội hóa hoạt động san xuất và tiêu 
dùng của con người, thông qua trao đổi người 
ta thừa nhận lợi ích của nhau và quyền bình 
đảng giữa các chủ thể doanh nghiệp, giữa 
người sản xuất và người tiêu dùng... Và cơ sơ 
xuất hiện do phân công lao động trong kinh tế 
hàng hóa tạo ra, dó là quan hệ các lợi ích, các 
nhu cầu, địa vị xã hội cua các tầng lớp, các 
giai cấp tham gia vào quá trình san xuất xã 
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hội. Vì vậy, với tư cách là người đại diện lợi 
ích chung cua dân tộc, nhà nước có vai trỏ là 
công cụ quản lý. Nó phai thể hiện được lợi 
ích, nhu cầu của các giai tầng xã hội ấy vào 
pháp luật, chính sách và vào cơ chế vận hành 
của nhà nước, bao đam thực thi các phúc lợi 
xã hội. Chính thông qua đó mà thực hiện được 
sư định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Và còn có những yêu cầu khác nữa về văn 
hóa, quan hệ đổi ngoại... 

Việc xây dựng nhà nước thco quan điểm và 
phương hướng mà Hội nghị giữa nhiệm kỷ và 
Hội nghị lần thứ 8 BCHTU Đảng để ra, không 
phai là sự mong muốn chủ quan, mà là nhằm 
đáp ứng yêu cấu phát triển của đất nước ta, 
xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, van minh". Việc cải cách 
bộ máy nhà nước không làm thay đổi bản chất 
của nhà nước kiểu mới, mà nhảm thể hiện và 
phát huy đẩy đủ ban chất của một nhà nước. 
dân chủ, xây dựng một nhà nước thực sự của 
dân, do dân và vì dân, một nhà nước của khối 
đại đoàn kết dân tộc đạt dưới sự lãnh đạo của 
Đang cộng san Việt nam. Đó là truyền thống 
đã được phi nhận qua lịch sử lập hiến Việt 
nam, và cũng là yêu cầu mới của thời đại. Dĩ 
nhiên, muôn đạt mục tiêu đó phai thông qua 
nhiều giải pháp : 


- Phai xây dựng một hệ thống pháp luật 
hoản chính đu sức điều chỉnh các môi quan hệ 
xã hội nay sinh trong cơ chế thị trường ; nội 
dung pháp luật phai bao đam quyển tự đo dân 
chủ của nhân dân. Thông qua pháp luật mà 
các quan hệ xã hội dược thực hiện thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Nhà nước phải tổ chức và hoạt đông trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật ; công dân 
có trách nhiệm đôi với nhà nước như thể nào 
thì nhà nước cũng. phải có trách nhiệm đối với 
công dân như thế ấy. Điều này đỏi hoi nhà 
nước phai có một đội ngũ viên chức thành thạo 
chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần công vụ 
cao trước nhân dân. 

Thứ hai, nhà nước phai được xây dựng phù 
hợp với truyền thông dân tộc, nhất là truyền 
thông chính trị của đất nước. Trong lịch sử 
nhân loại, chưa có giai cấp nào bước lên vũ 
đài chính trị từ con số không ; và một thiết 
chế chính trị nào cũng chi tốn tại và phát triền 
bền vững một khi nó hỏa nhập được với truyền 
thông dân tộc. VÌ vậy, trong quá trình xây 
dựng nhà nước, cần khai thác hết những yếu 
tô truyền thống có thể kế thửa, như lỏng nhân 
ái, tình làng nghĩa xóm, quan hệ gia đình, làng 
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nước... Tất nhiên, ngay ca truyền thông, cũng 
phai phân tích sâu sác mới chát lọc được 
những nội dung hợp lý. Cháng hạn, sau gần 
một ngàn nam Bác thuộc, ngay đầu thời kỳ 
độc lập, Nhà Lý đời đõ từ Hoa lư ra Thang 
long dã ban hành sách /n?h rhư (1042), đánh 
dấu pháp luật thành van đấu tiên ơ nước ta ; 
rồi Nhà Trần có "Quốc Triểu hình luật", Nhà 
Lê có "Bộ luật Hồng Đức” mà ngày nay được 
thế giới đánh giá cao, ngang tầm với những 
bộ luật cô điển ở phương Đông, trong đó có 
những điểu chứa dựng những tư tương tiên bộ 
còn sớm hơn ca phương Tây (như vấn để bình 
đăng đối với phụ nữ cả trong việc chia tài san). 
Bộ luật này được áp dụng ơ Việt nam cho đến 
khi có luật Gia Long. Đương nhiên, pháp luật 
nói trên là pháp luật phong kiến mà ngày nay 
cần được phân tích sâu sác. Nhưng đó là một 
can cử có tính chất truyền thống trong việc 
xây dựng nhà nước pháp quyền. Việt nam ngày 
nay. Về mạt tổ chức nhà nước, ông cha ta cũng 
có nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm VỀ 
chính quyền CƠ SƠ trong quan hệ với cộng 
đồng làng xã. 


Thứ ba, chúng ta xây dựng nhà nước trong 
điều kiện cua thời kỳ quá độ. do đó phai quán 
triệt những đậc điểm về kinh tế, chính trị, xã 
hội của thời kỳ quá. độ. Trong thời kỷ quá độ 
cỏn nhiều thành phần kinh tế, các giai cấp và 
tầng lớp xã hội phát triển phức tạp, trình độ 
dân trí còn thấp, tỷ lệ mù chữ cao, hiểu biết 
pháp luật, van hóa, dân chủ còn thấp. Nhà 
nước Việt nam được tiếp nhận xây dựng tử 
điểm xuất phát ấy, có nghĩa là tố chức nhà 
nước và pháp luật phai được xây dựng Sát VỚI 
điều kiện cụ thể. Nhà nước pháp quyền để cao 
pháp luật, mọi người đều có nghĩa vụ phục 
tùng pháp luật ; do đó nảy sinh yêu cầu khách 
quan : cân nâng cao chất lượng các đạo luật, 
cần xây dựng pháp luật trên cơ sơ khoa học 
và sát với điều kiện cụ thể của đất nước. 


Việc cải cách bộ máy nhà nước của ta nhằm 
khác phục những nhược điểm của bộ máy nhà 
nước trước đây được xây dựng theo cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, làm cho bộ máy nhà 
nước có khả nâng quản lý mọi mật dời sống 
xã hội trong điểu, kiện cua dân chủ hóa, của 
cơ chế thị trưởng, của bối cảnh quốc tế mới. 


Xây dựng nhà nước ở Việt nam là một quá 
trình lâu dài, phức tạp. Quá trinh đó phải dựa 
trên cơ sở : tông kết kinh nghiệm về tổ chức 
và hoạt động của các nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, nhấf là của nhà nước ta trong những 
thập ký qua ; phân tích sâu sác lý luận Mác- 


Lê-ninn về nhà nước và pháp luật, kế thửa 
những giá trị truyền thấng, cua dân tộc, nhất 
là tư tương Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp 
luật ; tham khảo có chọn lọc những tư tưởng 
tiến bộ mà loài người đã tích lũy được trên 
lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước và xây dựng 
hệ thống pháp luật. Đây là một quá trình làm 
biến đôi sâu sác cơ cấu tổ chức và phương 
thức hoạt động của bộ máy nhà nước ta ; diễn 
ra có trình tự, theo đà phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước. Quá trình đó phải để phòng 
những khuynh hướng lệch lạc trong lĩnh vực 
tô chức bộ máy nhà nước. Nó nhất định phải 
tuân theo những nguyên tác đã được Đảng ta 
kháng định. Đó là nhà nước cua dân, đo dân 
và vì dân, mọi quyển lực nhà nước thuộc về 
nhân dân ; là nhà nước được tô chức theo 
nguyên tác quyền lực nhà nước là thông nhất 
nhưng có sự phân công rành mạch ba quyển : 
quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư 
pháp. Nhà nước được tô chức và hoạt động 
theo nguyên tác tập trung dân chủ, chính 
quyền đạt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam. Quá trình xây dựng nhà nước đó 
cũng là quá trinh đào tạo đội ngủ viên chức 
nhà nước - yếu tố quan trọng nhất trong qHP 
trình cai cách bộ máy nhà nước. 


-_ Trước mát, cẩn tập trung làm tôt mấy việc : 


Về lập pháp. Tiếp tục đổi mới hoạt động 
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
theo hướng dân chủ và hiệu quá, khác phục 
tỉnh hình thức trong hoạt động cua các cơ quan 
dân cư, tang cưởng chức nâng giám sát cua 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân đôi với hoạt 
động cua các cơ quan nhà nước.: 


Chúc nang quan trọng của Quốc kội là lập 
pháp ; mục tiêu của hoạt động lập pháp hiện 
nay là đưa ra được những chế định pháp lý có 
ý nghĩa lâu dài, ổn định, làm cơ sở cho lòng 
tin của nhân dân trong cuộc sống và trong sản 
xuất kinh doanh. Nội dung của pháp luật phải 
xuất phát tử Hiến pháp, định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tôn trọng quyền con người, bảo đảm 
thực thị các phúc lợi xã hội. 


Trước mát, công tác lập pháp cần đáp ứng 
dược yêu cầu cấp bách là có những đạo luật 
điểu chính những quan hệ xã hội mới nảy sinh 
trong cơ chế thị trưởng (luật dân sự, luật hành 
chính...). Về hình thức pháp luật, phải quy 
định chạt chẽ, rõ ràng, tránh được những lợi 
dụng sơ hở trong quá trình thực hiện pháp luật. 


Về hành pháp. Mục tiêu của hoạt động 
hành pháp là hướng tới phục vụ tối dạ cho 
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nhân đân trên cơ sở pháp luật, xây dựng một 
nền hành chính mạnh, hoạt động có hiệu quả. 


Tử mục tiêu trên, tửng bước tổ chức nền 
hành chính quốc gia phủ hợp với nền dân chủ 
xã hội chú nghĩa và điều kiện của kinh tế thị 
trường, phục vụ đác lực sự nghiệp phát triển 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Xác định rõ chức nang, thẩm quyền, sắp xếp 
cơ cấu tổ chức hợp lý của chính phủ và Các 
bộ, làm rõ chức nâng, thầm quyển và tổ chức 
các cấp chính quyển dịa phương. Đó là quá 
trình xây dựng một nền hành chính dân chủ, 
sát dân, sát cơ SỞ, thuận tiện cho dân, đáp ứng 
mọi yêu cầu quyển lợi hợp pháp của nhân dân, 
xóa bó những thủ tục phiến hà, tệ quan liêu, 
cửa quyền, sách nhiễu, tham những, buôn lậu... 
Có ý thức đầy đủ và làm tốt việc tuyển chọn, 
đảo tạo và xây dựng đội ngũ viên chức nhà 
nước có phẩm chất, thành thạo về nghiệp vụ 
và có ý thức công vụ cao. 

_ Về tư pháp. Cai cách bộ máy nhà nước 
phải hướng tới một nền tư pháp mạnh, có khả 
nang bảo đảm công ly, công bảng và sự bình 
đẳng dối với mọi công dân, tạO ra những điều 
kiện cơ bản để tòa án các cấp thực hiện dúng 
nguyên tác : độc lập xét xử, chỉ tuân theo pháp 
luật, loại trừ mọi sự can thiệp tử ngoài vào tội 
danh và mức án. 


Muốn vậy, trước mát phải xác định rõ thẩm 
quyền xét xử của tỏa án mỗi cấp ; tuyển chọn, 
đào tạo, bối dưỡng thẩm phản, hội thẩm nhân 
đần. Tiếp tục hình thành các tỏa án chuyên 
môn (tòa án hành chính, tỏa án lao động.. )) 
kiện toàn tổ chức và hoạt động của viện kiếm 
sát, của các cơ quan điểu tra ; chấn èhỉnh công 
tác thi hành án. Đạc biệt, trong những nam tới, 
cần quan tâm đúng mức đôi với các tổ chức 
hỗ trợ tư pháp, như tổ chức luật sư, tư vấn 
pháp ly, công chứng, giám định tư pháp... để 
nó có thể góp phần tích cực hơn nữa vào lĩnh 
vực tư pháp. 

Việc cai cách bộ máy nhà nước ta đỏi hỏi 
việc tổ chức cũng như việc xây dựng hệ. thống 
pháp luật phải bám sát điểu kiện cụ thể của 
Việt nam, có những biện pháp đổng bộ về tư 
tưởng, : tổ chức, pháp luật, van hóa giáo dục... 
Các cấp UY đảng phải lãnh đạo sát sao quá 
trình ấy. Chỉ có như vậy, tô chức bộ máy nhà 
nước, pháp luật, chính sách, mới có tác dụng 
thiết thực, thúc đấy sự phát triển kinh tế-xã 
hội trong từng bước di lên của đất nước. 
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IÊU 12 của Hiến pháp ghỉ : "Các cơ quan 

nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải 
2 He chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp 
luật...' 

Nhà nước là người làm ra luật, ban hành 
pháp luật, nhưng lại tự nguyện đặt mình trong 
sự ràng buộc về quyên và trách nhiệm trước 
pháp luật, trong khuôn khổ các quy định của 
pháp luật. Phục tùng pháp luật là phục tùng ý 
chí và lợi ích của nhân dân, đường lối chính 
sách của Đảng đã được đưa lên thành luật. 

Yêu cầu này của pháp chế xã hội chủ nghĩa 
có ba mặt tạo thành. 

Thứ nhất, đó là yêu cầu bảo đảm tính tối 
thượng. của Hiến pháp và luật do Quốc hội ban 
hành và bảo đảm tính thống nhất của pháp chế. 


Trong hệ thống pháp luật, các văn bản được 
đặt ở những vị trí khác nhau bởi mức độ điều 
chỉnh. và mức độ của hiệu lực pháp luật. Mức 
độ điều chỉnh khái quát cao thường đặc trưng 
cho những văn bản có hiệu lực chung ; mức độ 
điều chỉnh tương ứng với vị trí quyên lực của 
cơ quan ban hành ra văn bản. Các cơ quan 
quyên lực và quản lý nhà nước được tô chức 
theo thứ tự quan hệ về thẩm quyền, trên và 
dưới, trung ương và địa phương. Vì vậy, các 
văn bản do các cơ quan đó ban hành phải thể 
hiện đúng thầm quyền của từng, CƠ quan, tương 
xứng với mối quan hệ giữa các cơ quan đó. 
Trong tác phẩm nổi tiếng Bàn về chê độ trực 
thuộc “song trủng ” va pháp chế, V.I.Lê-nin đã 
đòi hỏi pháp chế : phải thống nhất, phải. làm sao 
đề Ở mọi góc phần của đất nước đều có một sự 
hiểu biết thống nhất về pháp chế và "bất cứ 
quyết định nào của bất cứ một cơ quan hành 
chính địa phương tủ cũng không được đi 
ngược lại pháp luật" Ở 

jNhư vậy, sự tuân thủ thứ tự cấp bậc theo 
thẩm quyền đòi hỏi vị trí tối cao của Hiền pháp 
và luật, bởi vì đó là những văn bản do Quốc 
hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban 
hành. Các văn bản của các cơ quan quyền lực 
nhà nước khác (như pháp lệnh của Uy ban 
thường vụ Quốc hội ; lệnh của Chủ tịch nước ; 

nghị quyết, nghị định của Chính phủ ; quyết 


(1) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 


t 45, tr 233 
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định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ; quyết 
định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng) đều phải 
được ban hành hoặc trên cơ sở được Quốc hội 
giao (đối với Ủy ban thường vụ Quốc hội), 
_ hoặc trên cơ sở và để thi hành Hiến pháp và 
luật. Các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, 
luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước 
cấp trên. Nhưng. các cơ quan đó ở ta hiện nay, 
như đánh giá của Chính phủ, là “chưa thông 
suốt, còn rất yếu trong xử lý những mối quan 
hệ liên kết dọc và ngang, thậm chí có nơi, có 


pháp chế, phải được thực hiện trong thực tiễn 
cuộc sông. 

Tính chất tối thượng của Hiến pháp và luật 
trong trường hợp này là điều kiện để khắc phục 
tình trạng luật “chờ” thông tư, giải thích của 
các cấp thực hiện. Thực tiễn cho thấy có những 
trường hợp vi phạm nội dung, tỉnh thần và lời 
văn của các quy định trong luật như sau : 


I- Văn bản chỉ có giá trị hướng dẫn thi hành 
luật, nhưng cách hướng dẫn lại đi xa đến mức 
tước đi nội dung chính yếu của luật ; 


2- Các biện pháp để áp dụng pháp luật lại 


Tăng cưởng tính thông nhất của pháp chê, 
nghiêm chỉnh tuân theo và châp hành pháp luật 


lúc, hiện tượng cục bộ rất nặng nề. Chế độ 
phân cấp trách nhiệm thiếu rành mạch, làm 
trằm trọng thêm tác phong làm việc quan liêu 
và dựa dâm" (2). Vì vậy, việc thực hiện cho 
được đòi hỏi về tính thống nhất của pháp chế 
sẽ là cơ sở cho việc xác định hiệu lực và hiệu 
quả của bộ máy nhà nước. 

Thứ hai, pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
tất cả các cơ quan đẳng, nhà nước, các tô chức, 
đoăn thể xã hội và cá nhân công dân phải 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tuân theo 
pháp luật. Đòi hỏi này của pháp chế là cơ sở để 
khẳng định rằng xây dựng pháp luật là rất quan 
trọng, nhưng không thê quản lý xã hội, quản lý 
nhà nước bằng cách chỉ dừng lại ở đó. Nếu coi 
việc ban, hành được một văn bản pháp luật là 
điềm cuối của công việc điêu chỉnh pháp luật 
thi đó chỉ là "ảo tưởng về luật". Ảo tưởng đó 
dẫn đến chỗ, sau khi ban hành xong luật, các 
cơ quan: và những người có trách nhiệm không 
chú ý đến việc thi hành luật, kiểm tra và giám 
sát quá trình đó ; không chú ý ÿ tạo điều kiện cho 
pháp luật đi vào cuộc sống và xem xét hiệu quả 
thực tế của nó. | 


Cũng như trong khâu ban hành pháp luật, ở 
đây, nguyên tắc pháp chế về việc tuân thủ pháp 
luật đòi hỏi pháp luật phải trở thành chế độ 


ĐÀO Tí ÚC ° 


tạo ra những tình huống làm vô hiệu hóa luật. 


Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ VI 
Quốc hội khóa IX đã nhận xét : "hệ thông pháp 
luật của Nhà nước đã được ban hành đáng kê, 
nhưng chấp hành không n hiểm. Tình hình 
này là hệ quả của nhiều yêu tố, trong đó có 
những nguyên nhân như vừa nêu ở trên. Có thể 
gọi đây là sự khinh nhờn phép nước. 


Thứ ba, để tăng cường sự tuân thủ nghiêm 
chính pháp luật, chúng ta còn phải tìm cho ra 
những nguyên nhân sâu xa về khách uan và 
chủ quan của xã hội ta, cũng như các yếu tố tác 
động đến tình trạng đó. 


Có thể nói rằng, nguyên tắc pháp chế là 
chiếc cầu nối quan trọng giữa nhà nước với 
công dân. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một 
mối tương tác hữu hiệu giữa quyên lực và tự do 
chân chính của con người. Hiến pháp và những 
luật quan trọng của Nhà nước ta như Bộ luật 
hình sự, Bộ luật tô tụng hình sự, Bộ luật lao 
động, các văn bản pháp luật về kinh tế, dân 
sự... đã đặt cơ sở pháp lý vững chắc cho mối 
liên hệ đó. Có những nguyên tắc hiến định 


* GS, TS luật học, Viện trưởng Viện nhà nước và pháp luật, 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 

(2) Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt trình 
bày tại kỳ hợp thứ VI, Quốc hội khóa IX 
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quan trọng làm nền tảng cho mối tương tác đó, 
chẳng hạn : "các cơ quan nhà nước, cán bộ, 
viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân", 
"kiên quyết đấu tranh chống các biêu hiện quan 
liêu, hách dịch, cửa quyên, tham nhũng” 
"quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp 
và pháp luật quy 'định”... Đấy là những bảo 
đảm rất quan trọng để một mặt, ngăn ngừa sự 
tùy tiện đặt ra những quyên khác, ngoài quy 
định của Hiên pháp và pháp luật ; mặt khác, 
không cho phép bât cứ ai được quy định thêm 
những nghĩa vụ ngoài những gì Hiến pháp và 
p›:ap luật đã quy định (chẳng hạn như đặt thêm 
các loại thuế, các loại "đóng góp", các trách 
nhiệm không do luật quy định hoặc không xuất 
phát từ pháp luật). 

Bộ luật hình sự quy định : "Chỉ người nào 
` phạm một tội đã được luật hình sự quy định 
-_ mới phải chịu trách nhiệm hình sự" (Điều 2). 
Bộ luật tó tụng hình sự quy định : "Không ai 
có thể bị coi là có tội và phải chịu hinh phạt, 
khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật ˆ (Điều 10). Nội dung của 
hai điều trích dẫn đó là biểu hiện của một 
._ nguyên túc có mức khái quát cao hơn mà trong 
khoa học pháp lý gọi là nguyên tắc suy đoán vê 
tính hợp pháp của hành vi. Nguyên tắc đó có 
nghĩa là : hành vi của một người phải luôn luôn 
được coi là hợp pháp khi chưa chứng minh 
được băng các thủ tục luật định những điều 
ngược lại. Đó là nguyên tắc nên tảng để bảo vệ 
con người và phẩm giá của con người ; là bảo 
đảm pháp lý cực kỳ quan trọng của một xã hội 
văn minh chông sự tùy tiện của những người có 
chức có quyên đối với công dân, và sự tủy tiện 
"tự xử" giữa công dân với nhau. 

Đề đạt được những mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế, n định chính trị, phát huy dân chủ và 
thực hiện công bằng xã hội thì nguyên. tắc pháp 
chế vê bảo vệ con người và các quyên tự do, 
dân chủ của công dân, xác định đúng đắn trách 
nhiệm của nhà nước đối với công dân, là những 
điều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, 
tự do và trách nhiệm đều có VỊ trí xác định của 
nó.N guyên tắc "có thể làm tất cả những gì luật 
không cấm", có ý nghĩa đối với việc phát huy 
dân chủ và sáng tạo, bảo đảm tự do cho con 
người. Nhưng nguyên tắc đó cũng hàm chứa 
trong nó ranh giới pháp lý giữa tự do và trách 
nhiệm. Đối với công dân và các hoạt động 
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không mang tính quyên lực nhà nước, thì ranh 
giới của hành vi hợp pháp là : không xâm phạm 
tự do và các quyên lợi hợp pháp, các lợi ích 
chính đắng của người khác, của tập thể hoặc 
của quốc gia. Nếu hành vi đó xâm phạm tự do 
và những lợi ích chính đáng của người khác, thì 
dù luật trước đó không cấm, hành vi đó vẫn cần 
phải bị đình chỉ, cân có sự can thiệp của nhà 
nước để hạn chế, loại bỏ. Chính vì vậy mà Hiến 
pháp đã có nhiều quy định, trong đó có yêu cầu 
là không ai được lợi dụng các quyên tự do dân 
chủ để làm trái pháp luật và chính sách của nhà 
nước, vi phạm tự do, tài sản,-danh dự và nhân 
phẩm của con người. 


Đối với các cơ quan và những người có 
chức trách xuất phát từ quyền lực nhà nước, thì 
ranh giới của hành vi hợp pháp là chức năng, 
thấm quyền do luật định cho các cơ quan và 
chức vụ đó. 


* 
* * 


Trong thực tiễn cuộc sống và trong hoạt 
động của các cơ quan thị hành pháp luật, có 
nhiều trường hợp và tỉnh huống đòi hỏi chủ thể 
hành vi phải có sự cân nhắc lựa chọn giữa việc 
chấp hành. quy định của pháp luật, làm theo 
yêu cầu của pháp luật, với nhu cầu của hoàn 
cảnh hiện thực, so đo những thiệt hơn” của 
thực tại. Ở đây,.có thể có hai tình huống : I-Sự 
cân nhắc diễn ra trong khuôn khổ những quan 
hệ đã được pháp luật. điều chỉnh ; 2- Sự cân 
nhắc phát sinh bởi các quan hệ xã hội chưa 
được pháp luật điều chỉnh. 


Pháp luật là sản phẩm của quá trình “đưa 
lên thành luật” những nhu cầu phát triển khách 
quan và tiến bộ của đất nước. Nó là kết quả của 
sự kết hợp giữa các yếu tố khách quan và chủ 
quan. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi 
có những mức độ, những khía cạnh, những vẫn 
đề nào đó cần được điều chính, nhưng pháp 
luật chưa "bao quát” được. hết trong nội dung 
của nó. Mặt khác, cũng cần thấy rõ một đặc 
tính quan trọng của pháp luật là các quy phạm 
của nó luôn luôn mang tính khái quát cao, 
mang tính điển hình lớn, vượt lên những trường 
hợp cụ thể. Những cái cụ thể đó chưa đạt đến 

"tâm" của quy định nhưng vẫn nằm trong phạm 
vi điều chỉnh của quy định đó. 

Khi vận dụng quy phạm pháp luật trong 

những điều kiện cụ thể, lẽ đương nhiên, bắt đầu 


Phốn đu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tóm BCHTƯ Đảng (Khóa VII) 


phát sinh yêu cầu riêng của nó. Đó là nguyên 
nhân của sự xung đột giữa quy định của pháp 
luật với yêu câu cụ thê. Ở đây, phải loại trừ 
ngay ra khỏi phạm vi vấn đề mà chúng ta đang 
xem xét, những trường hợp cố š đặt lợi ích cá 
nhân, cục bộ lên trên yêu c Sân của pháp luật. Đó 
là những vi phạm và tội phạm mà xã hội cần 
phải cương quyết đấu tranh. 


Những tình huống vừa nêu ở trên, nếu phát 
sinh trong khuôn khô các quan hệ, các vấn đề 
- đã được pháp luật điều chỉnh, thì chủ thể của 
hành vi phải đặt yêu cầu và nội dung của quy 
định pháp luật lên trên hết, bởi vì trong pháp 
luật đã hàm chứa tính hợp lý cao nhất về kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, kê cả tâm lý, đạo đức xã 
hội. Thậm chí, có những trường hợp, hành vi 
nào đó XÃ về hình thức là tuân theo luật, 
nhưng về thực chất lại là trái luật, thì nó vần bị 
coi là không hợp pháp. Chẳng hạn, trong luật 
dân sự có quy định, nều một người dân sử dụng 
quyền chủ thể của chính mình trái với mục 
đích của quyền đó, thì pháp luật và tòa án sẽ 


không. bảo vệ việc làm đó. Chính vì vậy, chẳng. 


hạn, cùng với quy định : công dân có quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào, những nơi thờ tự của các tín 
ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, thì lại 
“cố quy định : không ai được lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo. để làm trái pháp luật và chính 
sách của nhà nước 


Mặt khác, xuất phát từ nhận thức về đặc 
điểm và tính chất của pháp luật, nên nguyên 
tắc tôn trọng pháp luật không có nghĩa là. loại 
trừ khả năng xem xét đến đặc điểm cụ thể của 
hoàn cảnh, vận dụng những chính sách, chế độ, 
quy định khác. Thực tiên đa dạng và phong phú 
hơn nhiều so với quy định của luật. Và trong 
rọi tình huống, người dân cũng như các cơ 
quan thi hành pháp luật, luôn luôn đứng trước 
những quyết định, những bản án... khi trong 
quyết, định hay bản án đó đã xuất phát từ nhiều 
yêu tố trong tổng thể sự việc. Tuy nhiên, pháp 
chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi các sự cân nhắc, 
đánh giá đó phải được giải quyết trong phạm vi 
của pháp luật. 


Tình huống xung đột giữa tính hợp pháp và 
tính hợp lý liên quan đến những vấn đề chưa 
được luật điều chỉnh, có hai mức độ biểu 
hiện : Ù khi luật đã có quy định rôi, nhưng chủ 


thê (công dân hay người có chức trách nhà 
nước) cho rằng quy định của luật đã lạc hậu so 
với- tình hình ; 2) khi pháp luật chưa có những 
quy định cụ thể cho hoàn cảnh này. 


Trong trường hợp :hứ nhất, sự so sánh giữa 
yêu câu thực tại, với quy định của pháp luật và 
việc đánh giá về sự lạc hậu của quy định đó. 
chỉ là nhận xét chủ quan của chủ thể. Sự đúng 
đắn của pháp luật hiện hành dù có ở mức độ 
nào đi nữa, thì vẫn phải được tôn trọng và là cơ 
sở cho hành vi. Ai sẽ là người phần quyết ở 
đây? Chúng ta. thử hình dung nều ai cũng có 
quyên đó, thì trật tự xã hội, ky cương và kỷ luật 
quôc gia sẽ đi đến đâu. Vì vậy, trong trường 
hợp này, tính tích cực pháp luật và ý thức công 
dân (đối với cá nhân) đòi hỏi chủ thể phải một 
mặt chấp hành và thi hành pháp luật, mại khác 
đề xuất những Riến nghị mang tính sáng kiến 
pháp luật. Nhưng việc sửa đôi hay không là 
thuộc thấm quyền tương ứng của các cầp theo 
luật định. Và bản thân các cơ quan đó cũng chỉ 
có thể sửa đổi pháp luật theo các thủ tục luật 
định. Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi 
Hiến pháp. Việc sửa đối Hiến pháp phải được 
ít nhất là hai phần ba tổng số đại biều Quốc hội ˆ 
biểu quyết tán thành. Đôi với các cấp độ khác 
của các văn bản pháp luật, Hiến phâp cũng có 
những quy định rõ ràng về mặt thủ tục ban 
hành, thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ, sửa đổi. 


Trong trường hợp :hứ hai, khi vấn đề đặt 
ra chưa được luật điều chỉnh cụ thể, thì yêu cầu 
của pháp chế xã hội chủ nghĩa là phải xuất phát 
từ các nguyên tắc pháp luật, chính sách pháp 
luật, những quy định pháp luật chung đề giải 
quyết vấn đề cụ thể. 


Như vậy, trong cả hai trường hợp, ý thức và 
đòi hỏi về sự tôn trọng pháp luật là yếu tố 
không thể thiếu được của pháp chế. Giải quyết 
mọi vấn đề pháp lý đều phải dựa vào pháp luật 
và ý thức pháp luật. 


Đồng thời, quá trình áp dụng pháp luật, trên 
CƠ SỞ những đòi hỏi của pháp chế, là một quá 
trình sáng tạo, kích thích mạnh mẽ việc không 
ngừng xem xét tính đúng đắn của pháp luật, 
không ngừng hoàn thiện và đối mới pháp luật 
để nó thực sự là nên tảng của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa và lòng tin của nhân dân vào pháp 
chế đó. 
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MẤY SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỂ 
XÂY ĐỰNG NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 


À nước của sự phát triển ngày nay phải 
được tổ chức thành nhà nước pháp quyền 
trong quan hệ với xã hội công dân. Về phương 
diện lý thuyết và hình thức tô chức nhà nước ở 
nhiều nước đã đạt đến một trình độ khá cao. 
Tuy nó vẫn do lợi ích và quyền lực giai cấp chì 
phối, nhưng chứa đựng nhiều giá trị phổ biến, 
do tiến hóa lịch sử từ thời cổ đại đến nay đưa 
lại. 
+ Giải quyết việc thoái hóa quyền lực của các 
nhà nước bóc lột do tính giải câp của các giai 
cấp bóc lột tạo ra cũng có nghĩa là giải quyết 
việc nhà nước vốn là quyền lực của dân, tha 
hóa thành cái bên ngoài, cái bên trên, thống trị, 
nô dịch lại dân. Để làm điều này không có 
phương thức nào khác ngoài cuộc đầu tranh của 
nhân dân để thay đổi chế độ nhà nước. Cuộc 
đấu tranh này do một giai cấp tiến bộ của thời 
đại lãnh đạo. 


Nhưng một câu hỏi khác cũng được đặt ra : 
Trong đời sống chính trị, quyền lực nhà nước 
của một giai câp, dân tộc lại thông qua các cá 
nhân cầm quyền, vậy làm thế nào để các cá 
nhân đó không lộng quyền, không biến quyền 
lực nhà nước thành quyên lực riêng, và người 
dân có thể thể hiện được quyền lực của mình 
trong đời sống xã hội ? Quan. hệ giữa cơ quan. 
nhà nước, người cầm quyền với người dân cần 
thực hiện theo cơ chê "ào để quyên lực tối 
thượng thực sự thuộc về dân trong thực tế, và 
khi loại bỏ được sự chi phối của giai cấp bóc 
lột trong đời sống xã hội, thì quan hệ nói trên 
sẽ trở thành nội dung chủ yêu của đời sống 
chính trị xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang 
từng bước xây dựng 2 

_ Trong lịch sử chính trị, đã có ba hình thức 
và ba biến dạng tương ứng của quyên lực nhà 
nước. Đó là : 
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+ Chế độ quân chủ - một quân vương vì 
dân, vì nước, chuyển thành một nhà chuyên chế 
chỉ vì mình và gia tộc mình. 


+ Chế độ quý tộc - một tập thể các nhà quý 
tộc ưu tú cầm quyền, chuyển thành một nhóm 
đầu sỏ chính trị, mưu câu lợi ích và quyền lực 
riễng, đấu tranh với nhau, cuối cùng cũng dẫn 
đến độc tài, chuyên chế. 


+ Chế độ cộng hòa - một tập thể các nhà 
cầm quyền qua bầu cử chọn ra, rồi cũng 
chuyển thành chuyên chế, độc tài. . 


Đã có sự tiến h hóa về tư tưởng và tổ chức để 
giải quyết phân nào mâu thuẫn nói trên. Trước 
hết, đó là sự hình thành phạm trù xá hội công 
dân và nhà nước pháp quyền với những nội 
dung cơ bản sau sả 


+ Con người sống trong xã hội không phải 
là thần dân của vua chúa, không phải là công 
cụ của các nhà cầm quyền ; và uyên lực nhà 
nước cũng không phải là cái tên có của các 
nhà cầm quyên. Các cá nhân sinh ra vốn có 
quyền được sống và phát triển, họ liên hiệp 
nhau thành xã hội, tạo ra quyền lực công cộng 
nhằm duy trì cộng đồng vững chắc, để từng cá 
nhân có điều kiện phát huy năng lực của mình, 
sống ngày càng đầy đủ và hạnh phúc hơn. 
Quyên lực, xét từ bản chất của nó, là quyền lực 
vốn có của nhân dân. Quyền của nhà nước và 
của các nhà cầm quyền là do nhân dân ủy thác 
cho họ. 


+ Quyên lực nhà nước vốn là của nhân dân, 
do đó, phải do nhân dân điều khiển, chi phối, 
để có thể thực hiện cược mục đích vì nhân dân. 


Từ gốc gác đó, quyền lực nhà nước trong 
quan hệ với xã hội của các công dân, phải được 


xây dựng theo những nguyên tắc chung sau : 


* GS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Nghiên cứu - Troo đổi 


1- Trước hết, quyền lực công, cộng phải 
được tập trung, nhưng đi đôi Với nơ, phải CÓ CƠ 
chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Cơ chế kiểm 
soát quyền lực phải I bảo đảm cho công dân thật 
Sự CÓ quyền đôi với những tổ chức và những 
người được ủy quyền thực hiện quyền lực. 

2- Nhà nước cai trị. bằng pháp luật cũng có 
nghĩa là lợi ích và quyền lực của nhân dân phải 
được luật pháp hóa, loại bỏ sự cai trị theo ý chí 
chủ quan của người cầm quyền. Quyên lực phải 
được đưa từ công dân lên, chứ không phải từ 
cấp trên áp đặt xuống. Nhà nước pháp quyền 
đích thực không phải là bất cứ nhà nước nào có 
pháp luật, mà là nhà nước trong đó mọi cơ 
quan và cá nhân cầm quyền chỉ được làm 
— 1 mà pháp luật cho phép, trong đó 

đời cầm quyên cũng như người dân đều là 
đội ¡ tượng của pháp luật. 

3- Quyên lực nhà nước là của nhân dân ; 
nhân dân xây dựng quyền lực nhà nước là tạo 
ra môi trường chính trị để sống an toàn và phát 
huy năng lực cá nhân của mình, Nhà nước pháp 
quyền là công cụ cho mọi cá nhân sống tự do 
và sáng tạo. Người cầm quyền cũng như mọi 
công dân, phải hoạt động theo pháp luật, ngoài 
ra công dân có thể làm „những gì tích cực mà 
pháp luật không cấm để tìm tòi sáng tạo, làm 
cho đất nước không ngừng phát triển. 


4- Công dân không phải là thần dân của 
người cầm quyền. Công dân là chủ của quyền 
lực nhà nước với tư cách các cá nhân liên hiệp 
lại. Quyền lực của nhân dân phải được cụ thể 
hóa trong tổ chức thành quyền lực và lợi ích 
của , tàng công dân. Nói cách khác, đơn vị 
quyền lực và lợi ích phải xét đến từng. cá nhân. 
Do đó, quan hệ chính trị khổng thể dừng ở 
quan hệ giai cấp, dân tộc; nó còn là quan hệ 
giữa nhà nước và công dân. Quan hệ này ngày 
càng trở thành quan hệ cơ bản của đời sông 
chính trị đương đại. 

3 Công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đối 
với nhà nước theo luật định ; đồng thời, công 
dân cũng là người chủ tự do của đất nước mình. 
Không ai được xâm phạm tự do đó của công 
dân, nếu công dân không vi phạm luật pháp. 


6- Từ sự tự do sáng tạo phô biến của công 
dân mà tập trung cao độ trí tuệ cho việc xây 
dựng đường lối, chính sách, luật pháp chung. 


Ngược lại, cũng nhờ có sự tập trung đó mà hoạt 
động tự do sáng tạo của công dân được phát 
huy cao độ. Tập trung cao độ trí tuệ trong 
chính trị và phát huy tự do sáng tạo của mọi 
công dân là hai mặt của một cơ thể sống-nhà 


nước pháp quyên và xã hội công dân. 


Về mặt nhận thức lý thuyết và hình thức tổ 
chức, các nước tư bản phát triển đã xây dựng 
được một hệ thống chính trị chứa đựng không 


ít những vấn đề đã nói ở trên. Nhưng về thực 


chất, mọi việc vẫn không hoàn thiện, không 
triệt đề, và thường xuyên bị biến dạng. Tron 
thực tẾ, công dân ủy quyên rồi lại bị kế ý 
quyên ; tự do, nhưng rôi lại phải sống và làm 
việc theo sự chỉ phôi của lợi ích và quyền lực 
của giới chủ ; luật pháp hóa, nhưng thế lực cì của 
người giàu có vẫn có thể làm lệch đi tất Cả ; 
nhà nước là của công dần, nhưng nhà nước có 
thể đưa công dân vào CuỘC sống đầy mồ hôi, 
nước mắt và máu, ngoài ý muốn và lợi ích của 
họ ; nhà nước là của họ, nhưng tha hóa thành 
cái đối nghịch với họ... 


Nhà nước tư bản ở các nước phát triển đã cố 
gắng thích ứng, nhưng vẫn chứa đựng những 
nghịch lý nan giải : 

+ Tất cả xã hội tư bản đều được xây dựng 
trên cơ sở xem quyền tư hữu là thiêng liêng, 
xem việc bảo vệ chế độ tư hữu là nhiệm VỤ CƠ 
bản của các nhà nước tư bản. Nhưng quyên tư 
hữu lại tập trung vào tay thiểu số người, do đó 
quyền lực chính trị cũng tập trun nø vào tay thiểu 
số người ở các hình thức trực tiếp và gián tiếp 
khác nhau. 

+ Công dân bầu cử, ủy quyền cho các quan 
chức, nhưng các quan chức lại làm việc theo lợi 
ích, quyền lực và sức ép của giới chủ. Tự do, 
bình đăng, dân chủ giữa thiểu số người giàu có 
quyền lực và đa số công dân bình thường luôn 
luôn đối nghịch nhau; sự đối nghịch đó càng 
sâu sắc khi chủ nghĩa tư bản hiện đại càng phát 
triển và trình độ trí tuệ, nhân cách tự do của 
công dân đang có sự phát triển mạnh mẽ như 
hiện nay. 

+ Sản xuất kinh doanh tư bản thì lợi nhuận 
tư nhân là tất cả. Điều đó khó có sự phù hợp 
với yêu cầu sống hòa bình, bảo vệ môi sinh, 
phụ thuộc lẫn nhau, cùng phát triên giữa các 
quốc gia dân tộc khác nhau. - 


23 


Nghiên cứu - Trgo'đồi 


Những nghịch lý trên đây chứng tỏ : mâu 
thuần giữa cái "tư sản” và cái "xã hội”, "nhân 
loại” trong nên văn minh trí tuệ đương đại 
không phải mất đi, mà càng bộc lộ rõ ràng và 
sâu sắc hơn ở các nước tư bản phát triển. Muốn 
giải quyết mâu thuẫn đó, tất nhiên phải qua 


những biến đối cách mạng sâu xa, và nhất định ' 


sẽ phải dẫn đến nội dung nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, một nhà nước pháp quyền và xã hội 
công dân chân thật không bị bóp méo "bởi một 
giai cấp giàu có tham lam”. 


Ngày nay, xây dựng một chế độ nhà nước, 
bắt buộc phải thích ứng với những giá trị phổ 
biên của tiễn bộ xã hội sau đây : 


+ Trí tuệ hóa hoạt động của con người, với 
đòi hỏi phải hình thành một cách phô biến các 
nhân cách tự do. Từ đây, nhà nước thực hiện 
quyền lực công cộng như công cụ cho hoạt 
động tự do, Sáng tạo của cá nhân và của các tô 
chức kinh tế, xã hội. 


+ Xã hội hóa sở hữu, quản lý và phân phối, 
trước hết là theo yêu cầu phát triển sản xuất và 
tạo điều kiện cho đa số con người có điều kiện 
cần thiết ban đầu để sống và phát triển. Xã hội 
hóa theo hướng phát huy cao độ sáng kiến của 
cá nhân. Nhà nước điều tiết kinh tế, nhà nước 
lo cho dân ; chức năng xã hội của nhà nước 
ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. 


+ Quyền công dân dần dần trở thành quyền 
cơ bán trong, đời sống chính trị ; nhà nước 
không có quyền mà chỉ được ủy quyền. Quyền 
lực nhà nước phải tập trung, nhưng đi đôi với 
nó là sự kiểm soát chặt chế quyên lực. 


+ Sản xuất hàng hóa nhiều thành phân, có 
định hướng và điều tiết vĩ mô của nhà nước 
theo yêu câu phát triển ,và hiệu quả trên quy mô 
toàn xã hội. Lấy yêu câu phát triển với nhịp độ 
nhanh, theo chiều sâu, nhưng không đánh mất 
con người làm tiêu chuẩn chung để phán xét tất 
cả. 

+ Giữa các quốc gia dân tộc phải cùng tổn 
tại hòa bình, bảo vệ môi sinh, phụ thuộc lẫn 
nhau, và cùng phát triển. Những lợi ích và 
quyền lực nào làm ngược lại, sẽ là đối tượng 
đấu tranh của toàn nhân loại. 


Với những đòi hỏi trên, nhà nước pháp 
quyên và xã hội công dân chân thật, chỉ được 


——Ằ 


24 


thực hiện với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Vì vậy, không phải ngâu nhiên, ngay sau khi 
Liên xô sụp đổ, các học giả hàng đầu của 
phương Tây như Nô-am Chôm-xki (Noam 
Chomsky) hay Giác Đê-ri-đa (Jacqueà, Der- 
rida), đã đặt vẫn đề phải bảo vệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa và quay lại với chủ nghĩa Mác. 


* 
* bo 


Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, nhà nước của nhân dân lao 
động Việt nam hiện nay, tất nhiên phải dựa trên 
truyền thống, đặc điểm dân tộc, hoàn cảnh cụ 
thê đang có, nhưng tất cả đều phải thể hiện và 
chứa đựng những giá trị phổ biên của lịch sử và 
thời đại. Xây dựng nhà nước của chúng ta 
không chỉ phản ánh cái vốn có, đang ‹ có, mà 
còn phải phản ánh cả xu hướng đang đến. 


Chúng ta không thể làm ngay mọi việc dưới 
dạng hoàn thiện, mà phải qua từng bước đi từ 
thấp đến cao, ổn định và có hiệu quả thật sự 
trong phát triển. Nhưng chúng ta phải dứt khoát 
về mặt nhận thức tư tưởng, và thực hiện cho 
được các vấn đề sau đây : 


1- Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
nhằm bảo đảm "mọi lợi ích và quyên hành đều 
thuộc vê dân". Đó là điều cơ bản trong định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nó sẽ là cái chỉ phối 
tất cả, là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả. Đây là 
một sự nghiệp cách mạng lâu đài, phụ thuộc 
vào tiến triển của nhiều yêu tố kinh tế-xã hội, 
văn hóa, khoa học... Điều quan trọng là hoạt 
động của nhà nước phải tạo ra cho được tổ chức 
và cơ chế xã hội bảo đảm nguyên. tắc trên được 
thực hiện từng bước rõ ràng và có hiệu quả. 


2- Phải làm cho mọi hoạt động của nhà 
nước ở mọi cấp, mọi ngành, đều qua con đường 
nghiên cứu khoa học, qua tư vân trí tuệ. Tập 
trung trí tuệ trong mọi hoạt động là điều có 
tính quyết định tất cả. Đây là bài học của mọi 
bài học trong sự phát triển đương. đại. Phải trí 
tuệ hóa, khoa học hóa hoạt động và tổ chức của 
nhà nước, từ đó khuyến khích phương thức hoạt 
động này lan tỏa ra khắp nơi. Từ thực tiễn xã 
hội, các cơ quan khoa học và nhà khoa học tiến 
hành nghiên cứu, đề xuất nhiều phương án và 
cách tiệp cận khác nhau. Bước tiếp theo là sự 
sàng lọc, tổng hợp của các tổ chức tham mưu 


cho lanh đạo. Bước cuối mới là sự lựa chọn và 
quyết định của nhà chính trị ở các cấp khác 
nhau. Khoa học hóa hoạt động chính trị, nhà 
nước, là tiền đề tiên quyết để khoa học hóa các 
lĩnh vực khác. 


Có thể nói, chủ nghĩa kinh nghiệm, tác 
phong thủ công, trình độ học vấn thập, giao lưu 
quốc tế ít.. - là những điều đang còn đậm nét 
trong một số tổ chức và con người chính trị ở 
nước ta. Cùng với tình trạng đó đã nảy sinh xu 
hướng bảo thủ, hời hợt cũng như xu hướng tự 
thủ tiêu tâm thường. Tất cả đang là sức cản lớn 
mà chúng ta phải giải quyết nhanh bằng cả 
nhận thức lẫn tổ chức và đầu tư mạnh ngay 
trong lĩnh vực tổ chức nhà nước. 


3- Xây dựng hoạt động nhà nước Ở ta hiện 
nay phải tính đến cơ sở là nền kinh tế nhiêu 
thành phần. Trong đó, không loại trừ mà là 
kiểm soát, định hướng và khuyến khích sở hữu 
và sáng kiến cá nhân, tư nhân. Phải mở rộng 
hoạt động của cá nhân, tư nhân và các tổ chức 
phi chính phủ. Cái gì họ làm lợi cho phát triển 
kinh tế-xã hội, đúng pháp luật, thì không hạn 
chế. Xem mặt hoạt động kinh doanh đúng pháp 
luật của họ là lao động chân chính. 


. Tuy nhiên, kinh tế quốc doanh phải là cơ sở 
điều hòa, nắm những khâu quyết định sự phát 
triển kinh tế-xã hội. Không thê đặt vấn đề theo 
hướng : hoặc là kinh tẾ quốc doanh, hợp tác, 
hoặc là kinh tế cá thể, tư nhân „ k mà là theo 
hướng : các thành phần kinh tế lông vào nhau 
có hiệu quả trên quy mô toàn xã hội. Đó là điều 
hết sức cơ bản đê có nhận thức và xây dựng nhà 
nước của ta hiện nay, không phải chỉ trước mắt 
mà côn lâu dài. 

4- Giao lưu quốc tế là vấn để sinh tử trong 
phát triển đương đại. Tất nhiên, ở đây có những 
âm mưu, cạm bây của các thế lực phản động 
mà ta cần phải cảnh giác ngăn chặn. 


5- Quốc hội phải là nơi tập trung trí tuệ của 
nhân dân cả nước và đại diện được về. mặt trí 
tuệ và lợi ích cho toàn dân. Các đại biểu Quốc 
hội phải hoạt động vì lợi ích của toàn dân, chứ 
không vì lợi ích của địa phương nào. Đa số các 
đại biểu Quốc hội phải tiến tới hoạt động 
chuyên nghiệp. Nếu không có hoạt động lập 
pháp chuyên nghiệp thì khó có thê có nhà nước 
pháp quyên. Phải tạo điều kiện để các đại biểu 
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Nghiên cứu - Troo đổi 


Quốc hội có nhiều thông tin trong nước và 
ngoài nước, có quan hệ với các tổ chức tư vấn, 
khoa học và các cơ quan chính phủ, để có đủ 
những gì cần thiết cho việc đề xuất và góp 
phần ra những quyết sách có tầm quốc gia. 


Quốc hội phải thực hiện chức năng giám sát 
tối cao một cách thường xuyên và hữu hiệu đối 
với tư pháp và hành pháp. Trong đó hoạt động 
của Chính phủ và các quan chức của Chính phủ 
phải được đặt dưới sự kiêm soát chặt chẽ và 
thường xuyên của Quốc hội. 


Đặt hoạt động của các cơ quan và quan chức 
nhà nước dưới ảnh hưởng. và kiểm tra của công 
luận và quyền giám sát của nhân dân. Cơ quan 
và quan chức nhà nước vi phạm pháp luật, áp 
bức dân, vô trách nhiệm với dân... phải bị phê 
phần và trừng trị nghiêm túc. Cấp dưới sai thì 
cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm. Không để 
bất kỳ ai nắm quyền lực hoạt động mà không 
chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. 

Từ quan điểm giai cấp công nhân phải xem 
quan hệ công dân - nhà nước là quan hệ chính 
trị cơ bản đê xây dựng nhà nước của dân, do 
dân và vi dân. Nội dung chủ yếu ở đây là thiết 
lập cho được nên dân chủ hiện thực của nhân 
dân lao động. Trong đó cơ quan và cán bộ nhà 
nước là "công cụ", "công bộc” của dân, chứ 
không phải là kẻ đứng trên cai trị và ban ơn cho 
dân. Nhà nước của dân, phải thể hiện được 
chức năng phục vụ dân ; xây dựng hoạt động 
nhà nước là xây dựng quyên lực của dân. Làm 
khác đi thì chệch định hướng xã hội chủ nghĩa 
với những đổ vỡ khó tránh khỏi. 


Muốn thế, chúng ta phải tiến hành những 
cải cách lớn về lập pháp, hành pháp và tư pháp, 
mà Đảng ta đang chủ trương. 


6- Có lúc Bác Hồ đã tuyên bố rằng Bác chỉ 
có một đảng là đảng Việt nam. Điều đó cũng 
có nghĩa : Đảng cộng sản Việt nam là "đẳng 
Việt nam", chiến đấu cho mục đích "Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do”, cho “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công, bằng, văn minh”, trong đó, 

"mọi lợi ích đều của dân, mọi quyền hành đều 
thuộc về dân" (Hồ Chí Minh). Bằng trí tuệ và 
xương máu của mình, Đảng cộng sản Việt nam 
đã và đang làm được điều đó với bao nhiêu thử 
thách to lớn của lịch sử. Ngày nay, nhữn 
mưu nêu ra vấn đề phải có nhiều đảng psiệng lập 
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Nghiên cứu - Traơ đổi 


chính trị chỉ là tạo cơ hội gây mất ổn định 
chính trị. Dân tộc Việt nam hiện cân đâu tranh 
giữa đúng với sai, tiền bộ với lạc hậu, phát 


triển với trì trệ, chứ không phải đấu tranh phe 


phái. Về phương diện giai cấp, chế độ chính trị 
nào cũng là nhất nguyên cả. Một giai cấp, một 
hiến pháp thông trị tắt cả ; nhiều đảng chỉ là 
hình thức biểu hiện của tính nhất nguyên đó mà 
thôi. 

Đảng lãnh đạo không. phải tự mình có 
quyên, mà là xây dựng quyền lực của dân, xây 
dựng một nhà nước pháp quyên và xã hội công 
dân chân thật. Đó sẽ là quá trình quan trọng để 
đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây 
dựng sự lãnh đạo của Đảng phải trên nền tảng 
quyền lực của dân. Đảng xây dựng đường lối 
đưa ra Quốc hội bàn và luật hóa để thực hiện. 
Đảng lãnh đạo khắp các lĩnh vực và có mặt ở 
khắp các cấp, nhưng không phải là cơ quan nhà 
nước và làm thay cơ quan nhà nước. 


Đảng đào tạo cán bộ, đảng viên, đủ trình độ 
trí tuệ và phâm chất tiêu biểu đưa ra cho dân 
chọn lựa vào các trọng trách nhà nước. Dân 
bầu, ủy quyền cho những người xứng đáng, tức 
là bầu cho Đảng lãnh đạo nhà nước. Đảng đào 
tạo đội ngũ cán bộ, đẳng viên tiên phong để 
làm gương cho mọi công dân. Hoạt động của tổ 
chức đảng và đảng viên cũng phải đặt dưới sự 
chỉ phối của pháp luật và sự kiểm tra của dân. 
Nếu Đảng tách khỏi điều đó thì sự chuyên 
quyền và thoái hóa là khó tránh khỏi. 

Đảng cần tập trung vào vạch đường lối, 
chính sách và kiểm tra tất cả, lãnh đạo theo 
chiều sâu. Nhà nước là do Đảng lãnh đạo, do 
đẳng viên chi phối ; giải quyết công việc cụ thể 
của nhà nước chính là thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng đã luật hóa. Cần phân biệt 
chức năng hoạt động nhà nước và chức năng 
hoạt động của các tô chức đảng. Còn về 
phương diện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo, 
thì cả hoạt động của nhà nước, cả hoạt động 
của các tổ chức đảng, đều do Đảng lãnh đạo. 
Tư duy theo kiểu cái gì nhà nước làm thì không 
phải là quyền của Đảng, sẽ dẫn đến việc xây 
dựng quyền lực của Đảng bên ngoài và bên 
trên nhà nước, làm suy yếu Đảng ⁄ 
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Nhaké từ thời cổ đại, người. ta đã bắt đầu 
tìm kiếm các nguyên tắc, hình thức và cơ 
cấu đê thiết lập mối quan hệ giữa pháp luật và 
quyền lực. Pháp luật trở thành sức mạnh quyên 
lực nhờ vào sự thừa nhận và ủng hộ của quyên 
lực ; còn quyền lực công cộng được tổ chức có 
trật tự thì thừa nhận pháp luật, bị hạn chế và 
ràng buộc bởi pháp luật. Sự nhận thức về nhà 
nước như một tô chức của sức mạnh quyền lực 
công cộng là tư tưởng cơ bản của tô chức nhà 
nước pháp quyền. Lý luận về nhà nước pháp 
quyền thì được xây dựng muộn hơn, qua các 
cuộc đầu tranh chồng sự lộng quyền của giai 
cầp phong kiến và chế độ quân chủ chuyên 
chế, qua. các cuộc cách mạng tư sản. Song học 
thuyết này có cội nguồn từ xa xưa trong lịch sử 
nhân loại. 


Có quan điểm cho rằng, cội nguồn của nhà 
nước pháp quyền là biểu tượng CÔ xưa: về người 
làm nhiệm vụ xét xử - một nữ thần, mắt bị băng 
vải đen che kín, một tay cầm kiếm, một tay 
cầm cán cân công lý, thê hiện sự kết hợp giữa 
sức mạnh và quyên lực pháp luật. Biểu tượng 
nữ thần xét xử, theo quan niệm của người cô 
đại, là biểu tượng về tòa án công bằng, về một 
chế độ nhà nước công bằng. Tư pháp được coi 
là sự phán xử dựa trên cơ sở pháp luật, không 
chi đôi với những tranh chấp được xem xét tại 
tòa án, mà còn đôi với công việc của đời sống 
được tổ chức thành nhà nước. 


Vào thế kỷ thứ VI trước công nguyên, Xa- 
lôn (Salon), một trong những nhà thông thái 
người Hy lạp, đã áp dụng tư tưởng kết hợp sức 
mạnh với pháp luật trong việc tổ chức nhà nước 
AI cập trên những nguyên tắc dân chủ. Tư 
tưởng của ông là giải phóng tất cả mọi người 
bằng quyền lực của pháp luật, bằng sự kết hợp 
SỨC mạnh với pháp luật. Theo A-n- xtốt (An- 
stote), Ở các vương quốc Ai cập cổ đại, nền dân 
chủ hình thành từ thời đại của Xa-lôn. 


. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền của người 
cổ đại được đưa ra nhằm chống lại những quan 
niệm âu trĩ, ngụy biện cho rằng sức mạnh đẻ ra 
pháp luật, le phải bao gỜ cũng thuộc về kẻ 
mạnh... Nhà triết học cô đại Pla-tôn (ŒPlaton, 
427-347 trước công nguyên) cho rằng, Ở đầu 
mà luật được định ra vì lợi ích của một số 
người thì ở đó không có hế độ nhà nước. A-ri- 
xtôt, cha đẻ của khoa học chính trị cổ đại, nhấn 
mạnh tính tối. cao của pháp luật trong một nhà 
nước được tổ chức theo đúng nghĩa của nó. 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
LỊ(H SỨ VÀ HIỆN TẠI 


ANH PHƯƠNG 


Theo ông, khái niệm công bằng gắn liền với 
quan niệm về nhà nước, bđ‡ vì pháp luật - tiêu 
chuẩn của sự công băng - là quy phạm điều 
chính sự giao tiệp chính trị. Các nhà tư tưởng 
cổ đại không chi chú trọng tới tính tối cao của 
pháp luật, mà còn chú ý tới tô chức hợp lý của 
hệ thống quyền lực nhà nước, tới các cơ quan 
nhà nước và tới việc phân định rõ ràng thâm 
quyền của các cơ quan đó. Nếu không có một 
tô chức quy củ của quyền lực nhà nước ; không 
có sự phân định rõ ràng về nhiệm vụ, chức 
năng, quyên hạn của các cơ quan quyền lực ; 
không quy định về trật tự nhất định trong mối 
quan hệ qua lại giữa các cơ quan đó, thì không 
thể có tính tối cao của pháp luật. Mặt khác, bản 
thân tô chức hệ thống quyên lực của nhà nước 
phập quyền không thê tôn tại nếu nó không 
phù hợp với pháp luật, nếu pháp luật không 
được tuân thủ. 


Quan niệm của các tác giả Hy lạp cổ đại về 
mối liên hệ qua lại giữa nhà nước và pháp luật, 
chính trị và pháp luật được Xi-xê-rôn 
(Cic€ron, 106-43 trước công nguyên), nhà tư 
tưởng La mã cổ đại phát triên và diễn đạt theo 
cách mới trong lý giải của ông về nhà nước như 
một cộng đồng pháp luật - công cộng. Theo 
ông, nhà nước là sự nghiệp và tài sản của nhân 
dân ; pháp luật là cội nguôn tạo ra chế độ ; tổ 
chức nhà nước, pháp luật tác động tới tất cả 
mọi người. 


Những quan niệm của các nhà tư tưởng cô 
đại về vẫn đề nhà nước pháp quyền được các 
nhà tư tưởng chính trị và pháp lý tư sản sau này 
(Lốc-cơ (Locke, 1632-1704), Mông-te-xki-ơ 
(Montesquteu, 1689-1755), Can-tơ (Kant, 
1724-1804) v.v.) phát biểu như một thế giới 
quan pháp lý mới. Đó là một thế giới quan 
chống lại sự chuyên quyền độc đoán phong 
kiến và tình trạng vô pháp luật, chống lại các 
chế độ chuyên chế, độc tài ; khẳng định những 
tư tưởng nhân đạo, các nguyên tắc tự do, bình 


Nghiên cứu - Trao đổi 


đẳng của mọi người, thừa nhận 
quyên con người ; tìm những cơ 
câu, hinh thức và công cụ chống 
lại sự chiếm đoạt quyền lực chính 
trị công cộng (công quyền) và 
tình trạng vô trách nhiệm của 
quyền lực đó đối với các cá nhân 
và xã hội. Lốc-cơ, nhà tư tưởng 
Anh, đã lý giải tư tưởng về sự ngự 
trị của pháp luật dưới hình thức 
nhà nước phai thực hiện được sự phân quyền đề 
chống lại chế độ chuyên quyền, pháp chế của 
những người nắm quyền. Những quan niệm 
mới về phân quyền này được Mông-te-xki-ơ, 
nhà tư tưởng Pháp, phát triển trong các công 
trình của minh. Theo ông, mỗi nhà nước đều có 
ba quyền : lập pháp, hanh pháp và tư pháp. Để 
tránh lạm quyên, ba quyền đó phải năm trong 
tay ba cơ quan khác nhau, kiểm chế lẫn nhau. 
Sự phân chia và kiềm chế lần nhau giữa ba 
quyên là điều kiện chủ yếu để bảo đảm tự do 
chính trị trong nhà nước. Tự do ở đây có nghĩa 
là quyền được làm tất cả những gì mà pháp luật 
cho phép. Học thuyết của Lốc-cơ và Mông- -te- 
xki-ơ về phân quyên, về bảo đảm quyên. và tự 
do của công dân, đã ảnh hướng rât rõ đến 
những quan niệm lý luận sáu này về nhà nước 
pháp quyên, từ pháp luật cho đến hiến pháp 
của các nhà nước tư sản (như Hiến pháp năm 
J787 của Mỹ, Tuyên ngôn năm 1789 của Pháp 
về quyền con người và quyền công dân, và các 
văn bản pháp lý khác). Điều 5 Tuyền ngôn năm 
1789 của Pháp viết : Luật chỉ có thể cầm những 
hành vi có hại cho xã hội. Tất cả những gì mà 
luật không cấm, đều được phép làm ; không aI 
có thể bị buộc phải làm những gì mà luật 
không quy định, 

- Đến nay, nhiều nhà khoa ức cho rằng, 
những cơ sở triết học của lý luận nhà nước 
pháp quyên là do nhà triết học Đức Can-tơ xác 
lập. Theo Can-tơ, mỗi con người là một g]á trị 
tuyệt đối, nó không thể là công cụ cho ý đồ của 
ai đó, dù ý đồ đó là tốt đẹp nhất. Ông nhấn 
mạnh rằng, chính nhà nước trong toàn bộ hoạt 
động phải dựa vào pháp luật, mọi hoạt động 
của nó phải phủ hợp với pháp luật, làm khác đi 
thì nhà nước sẽ mất niêm tin của những người 
tạo nên nó - những công dân. Can-tơ đề cao 
tính tối cao của quyền lập pháp trên quyền 
hành pháp ; tư pháp phải được thực hiện bởi tòa 
án do nhân dân bâu. ` x 
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Nhà triết học Đức Hê-ghen (Hegel, 1770- 
1831) cũng có những đóng góp quan trọng vào 
việc phát triên học thuyêt nhà nước pháp 
quyền. Nếu ở Can-tơ các đạo luật và nhà nước 
pháp quyền là những cái cần phải có, thì ở 
Hê-ghen các đạo luật và nhà nước pháp quyền 
lại là hiện thực, là sự thực hiện trong thực tê ý 
niệm dưới những hình thức nhất định của tồn 
tại thực tế của con người. Theo Hề- -ghen, pháp 
luật là tư tưởng tự do, còn nhà nước chính là 
pháp luật, pháp luật cụ thể có nội dung phong 
phú và là toàn bộ hệ thống pháp luật. Hê-ghen 
là người theo chủ nghĩa nhà nước. Ong đặt nhà 
nước lên cao nhất, trên xã hội, trên cá nhân ; 
nhà nước là thứ pháp luật cụ thể ở vị trí đỉnh 
chóp của một hình nón pháp luật. Hê-ghen cho 
rằng, tư tưởng về tự do tồn tại dưới chính thể 
quân chủ lập hiến, dựa trên cơ sở của nguyên 
tắc phân quyên. Theo ông, sự phân quyền trong 
nhà nước là sự bảo đảm cho tự do công cộng. 
Nhìn chung, toàn bộ cầu trúc của Hê-ghen về 
nhà nước pháp quyên trực tiếp chống lại sự lạm 
quyền và chuyên chế, chống mọi sự dùng vũ 
lực, bạo lực phi pháp. Về thực chất, Hê-ghen 
dùng chủ nghĩa nhà nước chông lại chủ nghĩa 
cực quyên. 


Tư tưởng nhà nước pháp quyền ra đời gắn 
liên _VỚI SỰ khẳng định chủ quyên nhân dân là 
nguôn gốc của quyên lực, gắn liền với sự tự do 
được đảm bảo của nhân dân, với sự phụ thuộc 
của nhà nước vào xã hội. Điều này đã 
được C. Mác nhấn mạnh : Tự do là ở chỗ biến 
nhà nước từ cơ quan đứng trên xã hội thành cơ 
quan hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội. 


Khi nói về lịch sử của tư tưởng nhà nước 
pháp quyền, không thể không nhắc tới các 
quan niệm pháp luật thực chứng của thế kỷ 
XIX và XX. Đó là quan điểm của Héc-be (K. 
Herber), A. Đai-xi (A. Daisi), Ê-li-nê (H. EI- 
linee), I-ê-rinh (K. Iering), La-ban Œ. La- 
band)... cho rằng phải tạo ra được cấu trúc nhà 
nước tự bị kiềm chế, ràng buộc bởi pháp luật 
do chính nhà nước LạO ra. Những người theo 
thuyết thực chứng này coi pháp luật là những 
quy phạm do nhà nước quy định và bảo vệ. 
Chính vì vậy, nhà nước là cội nguồn sản sinh 
ra pháp luật ; không có sự phân biệt giữa pháp 
luật và sự tùy tiện, giữa tự do và bạo lực. Sự 
tùy tiện và bạo lực một khi được người năm 
quyên đảm báo, sẽ mặc nhiên trở thành pháp 
luật. Quyền và tự do của cá nhân, theo quan 
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điểm này, chính là do chính quyên ban phát, là 
lộc, mà đã là ban phát thì nó cũng có thê bị thu 
lại một cách tùy tiện vào bất cứ lúc nào. Do 
vậy, theo quan niệm thực chứng, không có nhà 
nước pháp quyên, mà chỉ có nhà nước pháp 
chế, nhà nước luật, trong đó nhà nước không 
bị ràng buộc bởi luật, không có sự phân biệt 
đầu là pháp luật, đâu là sự tùy tiện. 

Cũng phải nói tới lý luận kinh điền về nhà 
nước pháp quyền trong truyền thống của nước 
Đức nửa đầu thế kỷ XIX. Môn (R.F. Mohn), 
Van-ke (K. Valker) là những người đầu tiên 
dùng thuật ngữ "nhà nước pháp quyền", một 
thuật ngữ đã được lập luận trong triệt học của 
Can-tơ, Hê-ghen. Môn và Van-ke đề cao tính 
tối. cao của pháp. luật, sự ngự trị của pháp luật 
thể hiện qua quyên lực nhân dân dưới hình thức 
chủ quyên của nghị viện. Một trong những tiêu 
chuẩn của nhà nước pháp quyên là sự bình 
đẳng của tất cả mọi người trước pháp luật. Tuy 
nhiên, Môn không cho răng pháp luật có chức 
năng tích cực (công cụ tự quản của xã hội) ; 
pháp luật chỉ có chức năng tiêu cực, phản diện 
(công cụ ngăn ngừa sự can thiệp chuyên quyên 
vào lính vực tự do được trật tự pháp luật bảo 
vệ). Theo Môn, trong ba quyền của nhà nước 
pháp quyên, thi quyên lập pháp có Vị trí cao 
nhất, nó không chịu sự kiêm tra của các cơ 
quan tư pháp. 


Trong số các nhà tư tưởng theo trường ,phái 
bảo thủ về nhà nước pháp quyền, phải kể đến 
Xtan (Ph. Stal, 1802-1861), người có quan 
điểm gần giống với quan điểm của Môn. Xtan 
bác bỏ mọi hình thức phân quyền. Ông khẳng 
định : nhà nước bị luật ràng buộc. Theo Xtan, 
nhà nước pháp quyên chân chính: vừa là hình 
thức, vừa là vật chất. Là vật chất, nhà nước 
pháp quyền thực hiện những tiêu chuẩn, nội 
dung về sự ngự trị của đạo đức ; là hình thức, 
nhà nước pháp quyền ngăn ngưa việc dùng bạo 
lực để thực hiện những tiêu chuẩn đó. Lý luận 
của Xtan phủ định sự phân định rạch ròi giữa 
nhà nước và xã hội ; phủ nhận chức năng kiểm 
tra của pháp luật tự nhiên đối với pháp luật 
thực định, nhằm bênh vực chính sách can thiệp 
của nhà nước vào lĩnh Vực công cộng. Điều đó 
thể hiện lợi ích của giai câp tư sản, thể hiện 
tính chất thỏa hiệp, trong lý luận của Xtan về 
nhà nước pháp quyên. 


Lịch sử các học thuyết về nhà nước pháp 
quyền là kho tàng phong phú về tư tưởng, quan 
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niệm, với những mặt mạnh, mặt yếu riêng, phát 
sinh trong những hình thái kinh tê-xã hội khác 
nhau. Tư tưởng về nhà nước pháp quyên mang 
tính toàn nhân loại cho dù có sự giải thích và 
thực hiện khác nhau, tùy theo lợi ch xã hội - 
giải cấp, tùy theo truyền thống dân tộc, lịch sử 
và trình độ văn hóa... 


Ngày nay, nói đến nhà nước pháp quyền, 
trước hết là nói đến sự ngự trị của pháp luật 
trong đời sống xã hội và chính trị với tư cách 
là ý chí của nhân dân dưới hai khía cạnh : 1) 
về hình thức pháp lý, đó là sự ngự trị của pháp 
luật, sự ràng buộc bởi pháp luật đôi với nhà 
nước và tất cả những thành viên khác của xã 
hội ; 2) về nội dung pháp lý, đó là việc pháp 
luật phải bảo đảm yêu câu khách quan, thúc 
đầy tiến bộ xã hội. 


Để bảo đảm đầy đủ hai khía cạnh không thể 
thiếu được nói trên, người ta đã và đang tìm 
kiếm những hình thức tô chức thích hợp của 
quyền lực nhà nước với những cơ chế giám sát 
sự tuân thủ hiến pháp và pháp luật một cách 
khoa học, có hiệu quả, một hệ thống tài phán 
hoàn chỉnh. 

Khái niệm nhà nước pháp quyền bao hàm 
những nội dung phong phú, chứa đựng những 
khía cạnh và những mặt cơ bản khác nhau của 
hiện tượng xã hội-nhà nước ở một trình độ phát 
triển nhất định. Các nhà nước pháp quyên ở các 
nước khác nhau được xác lập không giống 
_ nhau. Nhà nước pháp quyền r sản khác với 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa về bản 
chất giai cấp của nó. Trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa, nhà nước tôn tại và hoạt động vì lợi ích 
của giai cấp tư sản, phục vụ và bảo vệ giai cấp 
tư sản. 


Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, ý tưởng sáng 
lập một nhà nước pháp quyền có thể xuất hiện 
và phát triển trong lòng những hình thái kinh 
tế-xã hội khác nhau. Quan niệm về nhà nước 
pháp uyễn mang tính nhân văn phổ biến, tính 
giai cấp, tính dân tộc, tính lịch sử văn hóa. Có 
thể nêu ra \ mẫy đặc trưng cơ bản của nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa : 


I- Sự thống trị của các đạo luật trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm bảo vệ và 
phục vụ lợi ích của đại đa số nhân dân, trước 
hết là nhân dân lao động. Đây là đặc trưng 
không thể thiếu được. của văn minh xã hội chủ 
nghĩa, là biêu hiện của quyền lực nhân dân và 
dân chủ thực sự ; 


2- Bản thân nhà nước với tất cả các cơ quan 
của nó, các tô chức xã hội, những người có 
chức quyẻn và công dân đều bị ràng buộc bởi 
pháp luật do đẳng cộng sản lãnh đạo. Nhà nước 
ban hành pháp luật, nhưng nó không có quyền 
tự mình vi phạm pháp luật, và không chấp nhận 
bất kỳ sự lộng quyên, vô chính phủ, chuyên 
quyên, ban phát nào ; 


3- Tự do của cá nhân, những quyền và lợi 
ích, danh dự và phẩm cách cá nhân là những 
điều được bảo đảm, là những điều “hông thê 
xâm phạm ; 


4- Thực hiện những quy tắc đạo đức trong 
mối quan hệ giữa nhà nước, người mang quyên 
lực chính trị, và công dân, người tham gia thực 
hiện quyền lực ; 


5- Tiến hành kiểm tra, kiểm sát hữu hiệu 
việc thực hiện các đạo luật và các văn bản quy 
phạm pháp luật. 


Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa không phải là do ý muôn chủ quan ; đó 
là đòi hỏi khách quan của thời đại. Trong lĩnh 
vực kinh tế, nhà nước pháp quyền duy trì và 
bảo vệ các quan hệ kinh tế được xây dựng trên 
CƠ SỞ pháp luật dần sự. Trong lĩnh vực chính 
trị, nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa do 
Đảng cộng sản lãnh đạo, bảo đảm điều kiện 
cho hoạt động của công dân và các tô chức xã 
hội trong khuôn khổ hiên pháp và các luật. Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo vệ các 
giá trị xã hội chủ nghĩa : quyên lực nhân dân ; 
dân chủ chính trị ; quyền sở hữu hợp pháp của 
mọi công dân ; những tư tưởng tiên bộ, công 
bằng và văn minh ; văn hóa mang bản sắc dân 
tộc và hiện đại ; và các giá trị khác. 


Ở nước ta hiện nay, xây dựng nhà nước 
pháp quyền của dân, do dân và vì dân, là một 
trong những mục tiêu của công cuộc đổi mới. 
Nhà nước được xây dựng trên nguyên tắc thống 
nhất quyền lực và có sự phân công rành mạch, 
rõ ràng giữa các quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp để ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực, 
đồng thời có sự phối hợp và ràng buộc lẫn 
nhau. Nhà nước ta được xây dựng theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ và dựa trên cơ sở khối đại 
đoàn kết toàn dân, trong đó liên minh giữa giai 
cấp công nhân với giai cầp nông dân và tâng 
lớp trí thức là nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh 
đạo, với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh". 
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NHÀ NƯỚC VỚIVỆC  ~ 
B40 ĐAM XÃ HộI °H0 N&U0I NGHE0 


ẤY năm nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các câp ủy đảng và các cấp chính 
quyền, phong trào xóa đói giảm nghèo đã diễn 
ra sôi nổi ở nhiều địa phương trong cả nước. 
Xóa đói giảm nghèo đã trở thành một Chương 
trình lớn của quôc gia. Ở bài viết này, tôi muốn 
trao đổi thêm về vai trò nhà nước trong việc 
bảo đảm toàn diện về mặt xã hội đối với người 
nghèo, để phong trào xóa đói, giảm nghèo 
ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao 
hơn trong thời gian tới. 


Người nghèo đề cập ở đây là bộ phận dân 
cư có thu nhập thấp, hoặc có nguôn thu nhập 
không đủ trang trải nhu câu vật chất tối thiểu, 
vì vậy cũng khó được đáp ứng các dịch vụ về 
văn hóa, tỉnh thần, khó được giáo dục và chăm 
sóc tốt về sức khỏe. 


Vấn đề đặt ra là : làm thế nào để trong cơ 
chế mới, không còn bao cấp, cùng với việc 
khuyến khích làm giàu chính đáng, người giàu 
cứ giàu lên, còn người nghèo không những 
không bị rơi xuống đây của sự cùng khô mà 
trái lại còn có điều kiện vươn lên, có được cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc như những người khác 
trong cộng đồng ? Để giải quyết vân đề này, tôi 
nghĩ, ngoài nô lực của bản thân người nghèo là 
chính, như thực tế cho thấy, không thể thiếu sự 
giúp đỡ tích cực của nhà nước. 


Ta biết, nước ta còn nghèo, số người ngheo, 
hộ nghèo còn rất đông. Ở các vùng dọc biên 
giới phía Bắc và Tây bắc, dọc duyên hải miền 
Trung, Tây nguyên và các vùng sâu Nam bộ, 
có nơi người ngheo chiếm quá nửa số dân. Tuy 
đông, nhưng trong cuộc vật lộn với thiên nhiên 
đê có bát cơm manh áo hằng ngày, sức họ 
không bao nhiều, bởi cái lẽ rất giản đơn : "khỏe 
vì gạo, bạo vi tiền" ! “Họ thiếu ' 'øgạo", thiếu 

"tiên", nên đông mà yếu. Muốn cho họ khỏe, 
cần có sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, thông 
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qua các chính sách kinh tẾ- -xã hội. Thiếu yếu tố 
này, thiếu " cú hích” qu ết định này, thì người 
nghèo trong nên kinh tê nhiều thành phân vận 
động theo cơ chế thị trường như ở nước ta hiện 
nay, khó mà vươn lên. Chưa nói là phần đông 
họ có thể còn khó khăn hơn ; khoảng cách giàu 
nghèo trong xã hội không những thu hẹp mà 
còn doáng rộng. 

Là cơ quan quản lý và điều hành mọi nguồn 
lực của đất nước, nhà nước của ta có nhiều cách 
hỗ trợ người nghèo, trực tiếp và gián tiếp, trước 
mắt và lâu dài, từng mặt và toàn diện, nhằm 
bảo đảm khoảng cách hợp lý giữa mức thấp và 
mức cao, tạo ra sự công bằng xã hội theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Xét về mặt bảo đảm 
xã hội cho người nghèo, để người nghèo vượt 
qua được "cái ngưỡng nghèo”, theo tôi nghĩ, ít 
nhất nhà nước phải xây dựng và hoàn thiện 
đồng bộ ba Hình chính sách lớn sau : 


l- Hệ thôn chính sách bảo đảm các nhu 
câu tối thiểu vê ăn mặc ở cho người nghèo. 


Đặc điểm của người nghèo là thiếu ăn triền 
miên, dân đến suy nhược về thể lực ; là không 
đủ quần áo, chăn màn, phải sống trong những 
căn nhà tôi tàn, chật chội, thiếu vệ sinh, thậm 
chí thiếu cả nước ngọt. Chính sách xã hội của 
nhà nước đương nhiên không phải và cúng 
không thê là chính sách bao cấp cả ba thứ : ăn, 
mặc, ở cho hàng chục triệu người nghèo. Chính 
sách đó chỉ có thể là chính sách giúp họ duy trì 
cuộc sống, không để họ chết vì đói, vì rét, vì 
không nơi ở mà lâm vào bệnh tật... Giúp người 
nghèo duy trì được cuộc sống bình thường là 
quan điểm có tính nguyên tắc của chính sách 
bảo đảm xã hội trong xã hội ta hiện nay. Nhưng 
để phát triển. đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nếu chỉ dừng Ở quan điểm này thôi 
thì chưa đủ. Cần làm thế nào. để người nghèo 
không chỉ duy trì được cuộc sống tối thiểu, mà 
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còn nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc sống đó để 
hội nhập vào cuộc sống chung của cả cộng 
đồng và trở thành giàu có. 


Như vậy, hệ thống chính sách bảo. đảm xã 
hội về vật chất cho người nghèo bao gồm : các 
chính sách về cứu trợ xã hội khi đói kém giáp 
hạt, khi bị báo lụt, thiên tại.. ; các chính sách 
về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, để 
các hộ nghèo trở nên khá giả và các vùng 
nghèo trở nên những vùng có nền kinh tế xã 
hội phát triển. 


Nội dung hai loại chính sách trên rất t phong 
phú. Qua thực tiễn vận dụng, tôi thấy nên áp 
dụng ngay một số chính sách như sau : 


Một là, xóa nợ lưu cữu (mà trên thực tế 
người nợ không có khả năng thanh toán) cho 
các hộ nghèo, thậm chí cho các xã nghèo, vùng 
nghèo... để giải tỏa họ khỏi mặc cảm là con nợ, 
và để họ có tư cách hợp pháp trong việc chủ 
- động chị tiêu, duy trì cuộc sông thường nhật và 
phát triển. 


Hai là, dành thêm vốn đầu tư xây dựng cơ 
SỞ vật chất kỹ thuật, tạo việc làm cho các vùng 
nghèo. Trọng tâm đầu tư là các công trình giao 
thông, thủy lợi, điện và các chợ, đê hộ nghèo 
có môi trường sản xuất, làm ăn thuận lợi, kích 
thích lao động theo hướng vừa tự túc được sản 
phẩm cần, vừa sản xuất hàng hóa. 


Ba là, có kế hoạch và biện pháp tích cực 
hướng dẫn dân cách làm ăn có hiệu quả để 
nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo. Đưa nhiêu 
chuyên gia kinh tế và cán bộ kỹ thuật tới hướng 
dẫn các hộ nghèo, vùng nghèo sản xuất, kinh 
doanh. Thi hành rộng rãi chính sách miễn, 
giảm thuế và trợ giá hợp lý đối với các hộ 
nghèo và vùng nghèo. 


Bốn là, cùng với việc hướng dẫn lập các kế 
hoạch sản xuất theo hộ và liên hộ, liên thôn, 
mạnh dạn cho các hộ nghèo vay vốn dài hạn 
với lãi suất thấp. Nhà nước cũng cần khuyến 
khích các hộ khá giả cho các hộ nghèo vay vôn 
theo tinh thân tương trợ, không ' vì lãi suất cao. 
Giải quyết. thỏa đáng vấn đề thế chấp đề đồng 
vốn đến thắng người nghèo. Không rót vốn cho 
người nghèo qua tay người giàu như hiện tượng 
thường thầy hiện nay, vị như vậy việc sinh lợi 
từ vôn vay sẽ rơi vào tÚúi người giàu. Đối với 
những hộ và vùng quá nghèo, ngân sách nhà 


nước có thể thông qua quỹ xóa đói giảm nghèo 
cho vay thăng, không cần thế chấp. Nhà nước 
chấp nhận khả năng rủi ro bị mất vốn với một 
tỷ lệ ngân sách cho phép (tất nhiên chính sách 
này chỉ công bố trong giới lãnh đạo, quản lý và 
có biện pháp theo dõi, kiểm tra chặt chẽ). 


Năm la, thông qua các đoàn thể quần chúng, 
các tổ chức kinh tế xã hội và các phương tiện 
truyền thông, phát động mạnh mẽ phong trào 
toàn dân tham gia chương trình xóa đối giảm 
nghèo theo hướng : người nghèo thì nỗ lực 
vươn lên học tập cách làm ăn mới, sử dụng 
đồng vốn có hiệu quả khá ; còn các tầng lớp 
khác thì tích cực gIÚp . đỡ người nghèo về kinh 
nghiệm và tiễn vốn để họ có thể thực hiện tốt 
việc sản xuất, kinh doanh, sửa chữa nhà cửa, 
xây bể chứa nước ngọt, cải thiện môi trường 
sông, v.Vv.. 


2- Hệ thông chính sách bảo đảm sinh mệnh, 
việc chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt chương 
trình dân sô cho người nghèo. 


Hệ thống chính sách này có nội dung và 
phạm vi tác động rộng lớn, bao gồm : 

- Pháp luật bảo vệ sinh mệnh cho người 
nghèo trong cuộc mưu sinh đây vất vả khó 
khăn của họ. Bảo đảm cho họ không bị các ông 
chủ, các thế lực tội ác xâm phạm thân thể trong 
khi kiếm sống. 


- Chính sách y tế thích hợp, bảo đảm cho 
người nghèo không bị nh bệnh tiêu diệt. 

- Chính sách dân số tiến bộ, bảo đảm cho 
người nghèo thoát khỏi cảnh túng quấn vì ¡đông 
con, con cái suy dinh dưỡng, ốm đau, dẫn tới 
cái chết. 


Cả ba nội dung trên đều ¡ quan trọng. Nhưng 
vấn đề trung tâm, nổi bật cần quan tâm đối với 
người nghèo ở nước ta hiện nay, là vấn đề y tế 
và kế hoạch hóa gia đình. 


Và y lẾ : Trong nên kinh tế nhiều thành 
phân, thu nhập cá nhân rất đa dạng và cách xa 
nhau như hiện nay, chúng ta sẽ không công 
bằng nếu như bắt người có thu nhập cao, nhiều 
tiền, cũng phải chữa bệnh và hưởng thụ các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách đơn sơ, tối 
thiểu như với người nghèo. Nhưng, cũng sẽ 
không hợp lý, thậm chí vô lý, nếu để mặc cho 
người nghèo tự lo về y tế trong một xã hội phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


3I 
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Không để mặc, nhưng chính sách y tế đối 
với người nghèo cũng không thể quay lại thời 
kỳ bao cấp hoàn toàn như trước đây. Nó cần và 
có thể tập trung vào những đảm bảo lớn như : 


- Thực hiện các chương trình y tế nhằm diệt 
trừ tận gốc. các dịch bệnh phổ biến như sốt rét, 
bướu cô, tả lị, thực hiện tiêm chúng rộng rãi 
không mất tiền đối với người nghèo. 


- Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới bệnh 
viện chữa bệnh không lấy tiền đối với nghèo. 
Loại bệnh viện này dù không thể đây đủ tiện 
nghi, nhưng về thuốc chữa bệnh, về chữa trị và 
chăm sóc người bệnh, phải được bảo đảm ở 
mức độ cần thiết. 


- Củng cố và xây dựng mới mạng lưới y tế 
tại các địa bàn cư trú như phường xã, làng bản, 
nhằm hướng dẫn người nghèo giữ vệ sinh, 
phòng bệnh ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
các dịch bệnh ; chữa trị không thu tiền các loại 
bệnh thông thường ; định kỳ khám sức khỏe 
cho các lứa tuổi, v.v.. 


- Nghiên cứu tìm ra hình thức bảo hiểm y tế 
thích hợp đối với người nghèo. 


Hoạt động y tế thời kỳ bao cấp trước đây 
cho ta không ít kinh nghiệm tốt về chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, trong đó số lớn là người 
nghèo. Trong cơ chế mới, không còn bao cập, 
phải chú ý đâu tranh với quan điêm “chữa bệnh 
theo tiên", "có tiền thì sống, không tiền thi 
chết" ! Cần khẳng định một quan điểm nhân 
đạo tiến bộ : người nghèo cũng được . chăm sóc 
sức khỏe ; không để người nghèo chết vì thiếu 
tiền chữa trị. Đó là trách nhiệm nặng nẻ nhưn 
cũng rất cao cả của bất cứ nhà nước nào. Đôi 
với nhà nước do Đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo, theo định hướng xã hội chũ nghĩa như 
Ở nước ta, càng phải như vậy. 

Về kế hoạch hó:: gia đì nh : Ở một nước kinh 
tế công nghiệp chưa phát triển, việc làm ít, các 
gia đình đông con thường rơi vào tình trạng 
nghèo đói quanh năm. Và đã nghèo đói, ít được 
học hành, ít tiếp xúc với văn minh đô thị và 
phương tiện thông tin đại chúng, thì lại thường 
đông con ! Vì vậy, nhà nước một mặt cần thông 
qua chương trình truyền thông dân số, kiên trì 
giáo dục để người nghèo tự giác giảm tỷ lệ 
sinh ; mặt khác cân có biện pháp. kiểm soát 
nghiêm ngặt việc sinh đẻ. Hướng dẫn, tô chức 
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dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch không thu tiền đối 
với người nghèo để họ thực hiện tốt _chương 
trình dân số đề ra, đồ là một bảo đảm xã hội rât 
quan trọng và rất nhân đạo đối với người 
nghèo. 

3- Hệ thông chính sách bảo đảm cho người 
nghèo được học hành, được hưởng thụ các dịch 
vụ văn hóa tỉnh thân, được bôi dưỡng tài năng 
và có được vị thê tốt trong xã hội. 

Đề nghị nên thực hiện chế độ miễn học phí 
hoàn toàn ở cấp I và cả cấp II cho học sinh 
nghèo. Ở =: IIH, học sinh nghèo học giỏi cũng 


.nên được miền hoàn toàn học phí. Nhà nước có 


chính sách thỏa đáng xây dựng trường SỞ Và ưu 
đãi giáo viên giảng dạy ở các vùng nghèo. Việc 
xây dựng và sửa chữa trường lớp nêu chỉ giao 
cho phường xã tự lo thì những nơi nghèo, 
không có nguôn thu, sẽ không gánh nổi. Thiếu 
trường, thiêu lớp và thiếu giáo viên thì con em 
dân nghèo có đi học, việc học cũng khó có kết 
quả. 

Về các dịch vụ văn hóa tình thân : Trong xã 
hội đang đổi mới như ở nước ta, các dịch vụ 
văn hóa tinh thần phát triển hết sức đa dạng và 
phong phú. Nhưng sự bao cấp trong văn hóa 
trên thực tế hoặc đã không còn, hoặc chỉ còn 
phần nào ở các thành phô và thị xã. Hầu hết 
các dịch vụ văn hóa đều thu tiền VỚI giá Cao, 
nên sách báo, phim ảnh, sân khấu, các phương 
tiện nghe nhìn hiện đại không đến với dân 
nghèo. Dân nghèo vừa không được hưởng thụ 
những dịch vụ văn hóa để thỏa mãn mỹ cảm, 
nâng cao đời sống tinh thần ; lại vừa không 
tham gia được vào quá trinh sáng tạo văn hóa. 
Nhà nước nên có chính sách tài trợ thích hợp 
cho các dịch vụ văn hóa phục vụ người nghèo. 
Sự tài trợ này hướng vào mục tiêu bảo đảm cho 
người nghèo và vùng nghèo, có thể : đọc sách 
báo phô thông không mất tiền ; thường xuyên 
nghe đài ; thính thoảng được xem phim hoặc 
xem biểu diễn nghệ thuật không mất tiền, hoặc 
mua vé với giá ưu đãi. 


Về phát hiện, bôi dưỡng và ưu tiên thích 
đẳng Việc tuyển chọn nhân tải trong con em 
các hộ nghèo, vùng nghèo : Chúng ta phê phán 
chủ nghĩa thành phần mà có một thời kỳ đã làm 
méo mó việc xem xét, phát hiện các tài năng 
trong dân chúng. Nhưng với cơ chế hiện nay, 
nếu ta lại thả nổi, hoặc để mặc cho cuộc sống 


tự thân vận động, không chú ý phát hiện, bồi 
dưỡng và tuyển chọn nhân tài trong đối tượng 
nghèo, thì cũng khó tránh khỏi lãng phí tài 
năng tiềm ẩn trong xã hội, và thực hiện công 
bằng xã hội cũng không tốt. Hiện nay không 
phải không có ý kiến lo lắng xã hội ta đang 
phát triển theo hướng có lợi toàn diện. cho 
người giàu. Người giàu được no đủ về vật 
chất ; được chăm sóc tốt về sức khỏe ; được 
hưởng thụ mọi dịch vụ văn hóa cao cấp, được 
học hành giỏi giang. Từ chỗ có học vấn và giỏi 
giang, họ dễ dàng được đề cử hoặc tuyển ‹ dụng 
vào guông máy quản lý xã hội... Và nều cứ tiếp 
tục như vậy mãi trong điều kiện thế giới đã 
thay đổi như hiện nay, thì liệu định hướng " xã 
hội chủ nghĩa" mà ta đề ra có cơ SỞ xã hội để 
trở thành hiện thực hay không ? Tất nhiên, còn 
phải bàn nhiều về nỗi lo lắng. này. Song từ góc 
độ chính sách xã hội mà nói, chúng ta phải 
thực sự quan tâm đến vấn đề cân bằng ở mức 
thích hợp lợi ích giữa các giai cấp và tầng lớp 
khác nhau trong xã hội. Chúng ta không quay 
trở lại "chủ nghĩa người nghèo”, nhưng vì bản 
chất của chế độ và lợi ích toàn cục của đất 
nước, rõ ràng nhà nước ta cần có chính sách ưu 
tiên thích đáng cho việc bôi dưỡng và sử dụng 
nhân tài xuất hiện từ trong dân nghèo, ở những 
vùng nghèo, tạo cho dân nghèo không chỉ 
nhanh chóng thoát khỏi sự thiêu đói về vật chất 
mà còn phát triển được về mặt văn hóa tính 
thân, có "điều kiện đủ" để tham gia ngày càng 
nhiều hơn vào guông máy quản lý xã hội. 


* 
* ko 


Nội dung ba hệ thống chính sách bảo đảm 
xã hội trình bày trên đây không mới. Cái mới 
ở đây là quan điểm toàn điện về bảo đảm chính 
sách xã hội đối với người nghèo. Đối với ¡. người 
nghèo, chính sách xã hội phải bảo đảm đồng bộ 
cả ba mặt nói trên, chứ không phải chỉ là cứu 
đói hoặc xóa đói. Tất nhiên, đối với người 
nghèo thì việc cứu đói, xóa đói là quan trọng 
hàng đầu. Nhưng xây dựng chính sách bảo đảm 
xã hội cho người nghèo mà chỉ chú trọng đến 
mỗi chương trình xóa đói giảm nghèo thì rõ 
ràng chưa đủ. 

Hoạch định được chính sách đúng đã khó, 
nhưng khó hơn là thực thi nó trong cuộc sống. 
Giả định rằng, chúng ta đã xây đựng và hoàn 
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chỉnh được ba hệ thống chính sách bảo đảm xã 
hội trên đây đối với dần nghèo. Nhưng như vậy 
chưa đủ. Cái quyết định nhất để các hệ thống 
đó được thực thi có kết quả là đi đôi với việc 
nhà nước đâu tư lớn cho sự nghiệp này, cần có 
sự hỗ trợ trực tiếp của các thành phân kinh tế, 
các hộ dân cư khá giả và các tổ chức xã hội. 


Muốn có đầu tư lớn từ phía nhà nước, trước 
hết phải có sự ‹ đổi mới về quan điểm đầu tư của 
các cơ quan nắm tài chính và các nguồn lực vật 
chất, tinh thần. Quan điểm cũ coi việc rót tiền 
vào các chương trình xã hội là sự ban phát, chỉ 
mất mà không thu được lợi. Còn quan điểm 
mới thì khác. Nó coi việc nhà nước tài trợ cho 
các chương trình xã hội nói chung và nói hẹp 
hơn, thực thi các chính sách bảo đảm xã hội, là 
việc làm cần thiết. Nó tạo tiền đề để có thể 
thực hiện thắng lợi chiến lược ổn định và phát 
triển kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2000. Kinh 
tế sẽ không phát triển thuận lợi, bình , quân thu 
nhập đầu người sẽ không tăng đáng kể, nếu như 
ta chỉ: chú ý phát triển sản xuất, tăng trưởng 
kinh tẾ mà không chú ý bảo đảm về mặt xã hội 
cho số dân còn đang nghèo khó, để họ có thể 
hòa nhập với sự phát triển của cả cộng đồng 
dân tộc. Theo quan điểm mới, nhà nước đầu tư 
để đảm bảo về mặt xã hội cho người nghẻo, là 
đầu tư không chỉ vì sự nghiệp phát triển xã hội 
mà còn vì sự nghiệp phát triển kinh tế. 


Có quan điểm đúng, các cơ quan nắm kế 
hoạch tài chính và các nguôn lực khác của đất 
nước sẽ mạnh tay hơn trong việc điều tiết. Ai 
cũng biết nhà nước dân chủ nào cũng không 
thể trực tiếp lấy của người giàu chia cho người 
nghèo. Nhưng bằng cách gián tiếp, thông qua 
các hệ thống chính sách nói trên, có thê điều 
tiết một phần thu nhập của các hộ khá giả để 
hỗ trợ cho người nghèo. 

Ngân sách của ta hiện còn eo hẹp, nhưng có 
quan niệm đúng về bảo đảm xã hội cho người 
nghèo, nhà nước vẫn có thể chi cho các chương 
trình xã hội ở mức cao hơn, bảo đảm khoảng 
cách hợp lý giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện 
dân giàu. nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Đấy cũng là vai trò quan trọng, chức 
năng riêng có của nhà nước mà không có một 
cá nhân hay một tổ chức xã hội nào thay thế 
được ./. 
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Vai trò của các học thuyết tư tưởng 
và tôn giáo hiện nay ở Việt Nam 


ÁC học thuyết tư tưởng, các tôn giáo, tín 
ngưỡng hiện đang tỒn tại Ở nước ta có 
nhiều, nhưng có thê chia làm bốn loại chủ yếu. 
Đó là các học thuyết truyền thống, các tôn 
giáo, các trào lưu tư tưởng tư sản phương Tây 
cận hiện đại, chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Mỗi loại đều có một phương 
thức tồn tại và một cách thức tác động riêng. 
Các học thuyết truyền thống thì có : đạo 
Nho, đạo Phật và đạo Lão- Trang. Về đạo Nho, 
có người cho đó là một tôn giáo, nhưng thực ra 
là một học thuyết triết học, chính trị- xã hội. Nó 
là tư tưởng thống trị xã hội nước ta suốt thời kỳ 
phong, kiên, nhưng vai trò đó đã nhường bước 


__ chọ các học thuyết khác trong thời cận đại. 


Năm 1915, chính quyền thực dân phong kiến 
chấm dứt kỳ thi Nho học ở Bắc kỳ và năm 
1918 ở Trung kỳ. Cùng với chủ trương đó là 
chủ trương bỏ chữ Hán chuyển sang học chữ 
quốc ngữ trong các trường học. Hình ảnh 
Khổng Mạnh không còn được thiêng liêng như 
trước. Rồi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
diễn ra ở nước ta, liền theo đó là việc củng cố 
và nâng cao hệ tư tưởng mới. Đã có nhiều bài 
báo, cuốn sách phê phán Nho giáo, khiến một 
thời gian dài nhiều người hoài nghi giá trị của 
Nho giáo. Tuôi trẻ ngày nay lại càng không có 
dịp tiếp xúc với Nho giáo một cách trọn vẹn. 
Ấy vậy mà tư tưởng Nho giáo vẫn tiếp tục tôn 
tại và gầy ảnh hướng. Phương thức tồn tại của 
nó là các di sản văn hóa, các lễ nghi tập tục, 
các tục ngứ ca dao trong dân gian, các điều răn, 
lời truyền qua các thế hệ trong gia đình, v.v.. 

Trong môi trường đó, người dân (và cả các thế 
hệ trẻ) tiếp nhận thế giới quan và nhân sinh 
quan Nho giáo một cách không tự giác. Thế 
giới quan và nhân sinh quan đó với mức độ 
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khác nhau đã và đang chi phối ý nghĩ và hành 
động của họ. 

Đạo Phật là một tôn giáo, đồng thời cũng là 
một học thuyết triết học sâu sắc. Phần triết học 
đã tác động đến tầng lớp trí thức các thời đại. 
Khác với Nho giáo, Phật giáo ngày nay vẫn tổn 
tại với cơ chế đầy đủ của nó. Và do đó, nó có 
điều kiện trực tiếp tác động đến lẽ sống của 
nhiều người. 

Về đạo Lão-Trang tồn tại Ở nước ta với hai 
tư cách : tư cách triết thuyết và tư cách tôn 
giáo. Về triết thuyết, nó là một đối trọng với 
đạo Nho, là lối thoát tinh thần của các nho sĩ 
thất thế hoặc chán ngân thời cuộc. Nó đã và 
đang còn là cơ sở tư tưởng cho những suy nghĩ 
lãng mạn, những ước mơ bay bổng, những sáng 
tạo trong văn hóa và nghệ thuật. Do đó nó cũng 
đã đáp ứng được một mặt nào đó của tỉnh thân 
Con người ngày nay. 


Đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão-Trang đã có: 
lịch sử lâu dài ở Việt nam và đã trải qua sự bôi 
đắp sáng tạo của con người Việt nam. Chúng 
trở thành một truyền thông vững bền, một giá 
trị có ý nghĩa lâu dài với đất nước. 


Đạo Phật, đạo Giáo (một biến tướng của 
đạo Lão-Trang) cũng là những tôn giáo lớn của 
dân tộc. Hai đạo này cùng với các tôn giáo 
khác tạo nên một hệ thống tôn giáo rộng khắp. 
Hiện nay ở nước ta, theo thống kê chưa đầy đủ, 
người có tín ngưỡng có thể chiếm tới 70-80% 
dân số, nghĩa là trong số 72 triệu người Việt 
nam hiện nay thì có tới khoảng 57 triệu người 
theo các tôn giáo ?), 

* Phó viện trưởng Viện triết, Trung tâm khoa học xã hội và 


nhân văn 
(1) Theo báo cáo của Ban dân vận TƯ, Ban tôn giáo chính phủ 
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Cấp độ tín ngưỡng khác nhau tùy theo hoàn 
cảnh và trình độ của mỗi người. Hình thức bảo 
đảm sự tín ngưỡng ở họ cũng khác nhau. Có 
người chỉ cân tin và thực hiện những lý thuyết 
của kinh sách, có người giữ nghi lễ cúng bái và 
tụng niệm đều đặn, có người thì tu luyện đều 
kỳ v.v.. Tuy khác nhau, nhưng tất cả các hình 
thức đó đều đã củng cố được đức tin, củng cố 
lòng thành ở lực lượng siêu nhiên. 

Các học thuyết t tưởng tự sản phương Tây 
thời cận và hiện đại đã truyền bá vào nước ta 
trong những thời điêm khác nhau. Tư tưởng của 
phong trào Ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII qua 
"Tân thư”, “Tân văn” đi vào các nhà yêu nước 
Việt nam đầu thế kỷ thứ XX. Thuyết trực giác 
của Béc-xông, triết học duy tâm khách quan 
của Hê-ghen, phân tâm học của Phrớt, v.v. thì 
ảnh hưởng đến các tầng lớp trí thức ở đầu thập 
kỷ 40 của thế kỷ này. Chủ nghĩa hiện sinh, chủ 
nghĩa thực dụng, v.v. được đưa nhiều vào, các 
thành thị miền Nam dưới thời Mỹ-ngụy. Tất cả 
các học thuyết đó tôn tại dưới hình thức lý luận 
và ít nhiều còn ảnh hưởng đến ngày nay. 


Chủ nghĩa Mác-Lê-nin du nhập vào nước ta 
cũng qua các thời kỳ khác nhau. Từ rất sớm, 
Nguyễn Ái Quốc. và các nhà cách mạng vô sản 
tiên bối đã truyền bá tư tưởng của Mác và 
Lê-nin vào nước ta. Sau Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, dưới c chính thể nhân dân, qua 
các lớp học của Đảng và. báo chí cách mạng, tư 
tưởng Mác-Lê-nin dân dần được mở rộng trong 
nhân dân. Sau năm 954 và sau 1975, các 
trường đào tạo cân bộ ở miễn bắc và miền nam 
lần lượt được lập nên, hằng năm đào tạo ra 
hàng ngàn người có các trình độ khác nhau về 
lý luận Mác-Lê-nin. 


Các học thuyết tư tưởng và các tôn giáo trên 
với phương, pháp truyền thống vẫn đang tác 
động vào đối tượng của minh và tạo ra những 
con người sống theo lý tưởng của mình. Tình 
hình đó đòi hỏi một sự quản lý và hướng dẫn 
thích hợp. Ở đây không phải là để đi đến cấm 
đoán một số tư tưởng và tôn giáo nào đó, thực 
hiện nhất thể hóa trong tư tưởng, mà là công 
nhận chúng và hướng dân chúng, làm sao đề 
chúng có cuộc sông lành mạnh và có lợi cho sự 
phát triên. 

A! là người giữ được vai trò này ? Lác đác 
đã thấy một sô cá nhân, một sô nhóm xã hội 
chủ trương đa nguyên chính trị và đa đảng đối 


lập mà thực chất là để tranh giành sự lãnh đạo 
VỚI đẳng. cộng sản. Sự thực với thành tích trong 
lịch sử và với vị trí hiện tại, đẳng cộng sản vân 
là người có khả năng và đáng tin cậy nhất trong 
VIỆC giải quyết những khó khăn trước mắt và 
tạo ra nhiều nguôn lực thúc đây sự phát triển. 
Nhưng để làm được điều đó, Đảng phải chủ 
động và kịp thời, phải đối mới hơn nữa nhận 
thức của mình về thang giá trị của xã hội hiện 
tại. 

Trước đây, độc lập dân tộc, vô thần và chủ 
nghĩa xã hội là cơ sở cho mọi sự định giá. Ngày 
nay, những yếu tố đó vẫn còn có ý nghĩa nhưng 
đó không còn là những nhiệm vụ trực tiếp. Vả 
lại, nêu lây con mắt của thời quan liêu bao cấp 
đề đo tất cả các vật mang giá trị hiện nay là 
điều không còn phù hợp. Đảng đã nêu lên mục 
tiêu phấn đấu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh. Đây là phương 
hướng hoạt động, đồng thời cũng có thê xem là 
cơ sở của mọi sự định giá mới. Cái gì có lợi cho 
sự thực hiện mục tiêu đó là cái mang giá trị, 
trái lại là không có giá trị. Vận dụng nguyên 
tắc này để soát xét cái truyền thống và cả cái 
hiện đại, sẽ hình thành một thang giá trị mới, 
sẽ có cơ sở mới để đánh giá mọi học thuyết tư 
tưởng và tôn giáo. 


Những tư tưởng trọng nam khinh nữ, đặc 
quyên đặc lợi, những ý thức tôn ti trật tự, 
những tác phong quan liêu, xa rời thực tê, v.v. 
vốn bắt nguôn từ Nho giáo thì phải phê phân, 
gạt bỏ. Những tư tưởng yêu, người (qua chữ 
"nhân"), ý thức trách nhiệm đối với xã hội, với 
người khác (qua "ngũ luân"), tỉnh thần gương 
= trước người và sự việc (qua việc "tu 

hân"), ý chí thực hiện lý tưởng (chí ở đạo) v.V, 
là những yếu tố tích cực của Nho giáo, có thể 
cải tạo và phát huy. 


Biểu hiện của tôn giáo trong xã hội thật 
phức tạp, có mặt này mặt nọ, không thể nhất 
loạt khăng định hoặc phủ định. Giải quyết vấn 
đề này thường nhạy cảm và tế nhị. Nhưng 
không thể nói theo trào lưu tư tưởng đầu đó 
rằng, tôn giáo sẽ phục hưng, tôn giáo Sẽ phát 
triên song song với khoa học, tôn giáo chỉ là 
hiện tượng văn hóa, v.v.. Cũng không thể nề 
tránh, không dám nói đến và vạch thắng ra 
những hạn chế của tôn giáo, không dám khẳng 
định những, nhận xét đúng đắn của các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác về tôn giáo. 
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Mặt tích cực của tôn giáo, không thể không 
thừa nhận. Đạo đức của tôn giáo đã góp phần 
ổn định đời sống xã hội. "Ngũ giới" của Phật 
giáo, hoặc "Thập giới" của đạo Do thái và 
Thiên chúa giáo, phần nào đã giúp các vùng có 
đạo giữ gìn được trật tự và an toàn xã hội. Mì 
coi "tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần 
của một bộ phận nhân dân ". nên Đảng và Nhà 
nước ta "tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và 
không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình 
đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn 
giáo" 2), 


Sinh hoạt tôn giáo có phân là sinh hoạt văn 
hóa. Những hoạt động văn hóa nhằm phục vụ 
cho đức tin như lẽ hội, thơ ca, âm nhạc, kiến 
trúc, nghệ thuật, v.v. là những hình thức để bảo 
tôn tài năng và lý tưởng của con người, là 
những việc làm tăng tính cộng đồng của xã 
_ hội,... nêu khéo phát huy thì sẽ có ích cho việc 
xây dựng một nên văn hóa dân tộc phong phú 
và đa dạng. 


Nhưng tác dụng của tôn giáo là tác dụng 
kép, ngoài mặt tích cực ra còn có mặt tiêu cực. 
Niềm tin ở sức mạnh vạn năng của lực lượng 
siêu nhiên đã hạ thấp vai trò của con người, 
làm mất tính chủ động sáng tạo vốn là bản chất 
của con người xã hội. Giáo lý và nghi lễ của 
các tôn giáo có phần đề cập đến sự linh thiêng, 
đến những phép lạ, những âm phúc, những 
nghiệp kiệp v.v. là cơ sở cho sự cầu xin hư ảo, 
cho những mê tín, dị đoan xuất hiện. Những sự 
lên đồng, xin thẻ, bói toán, tử vi, chạy theo 
phép lạ, v.v. ít nhiều đều có liên quan tới tôn 
giáo. Vì vậy, đã có người nói, giữa tôn giáo và 
mê tín "vẫn tổn tại một ranh giới mong manh 
dễ xóa nhòa, khiến không ft hiện tượng mê tín 
đội lốt tín ngưỡng đề hành nghề f”). Ngay đến 
đạo đức của tôn giáo, để thực hiện được cũng 
phải có điều kiện, đó là chúa hoặc trời, phật, 
thân thánh chứng giám, đó là không nguy hại 
đến đức tin. Ở vùng tôn giáo, việc sinh đẻ có 
kế hoạch không được thực hiện tốt, vì cho rằng 
tránh thai, nạo thai là làm hại đến sinh mạhg 
con người của chúa, của thần, phật. Việc nâng 
cao dân trí ở đây cũng khó khăn hơn các vùng 
khác. Vì kiến thức khoa học được giảng dạy 
trong nhà trường, có điều không phù hợp với 
giáo lý. Vì vậy, sô học sinh phổ thông Cơ SỞ và 
học sinh phố thông trung học ở vùng giáo nói 
chung là thấp hơn vùng lương. Việc phổ biến 
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khoa học-kỹ thuật, có lợi cho sản xuất ở vùng 
giáo thường có phần chậm chạp. 


Ở nước ta hiện nay có người ngộ nhận : 
phía bên này thì "nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ 
với chính trị", phía bên kia thì lũ lượt đi đến 
những nơi thờ phụng. Đó chẳng qua chỉ là hiện 
tượng nhất thời hoặc do sự hốt hoảng nào đó 
khi thấy thời cuộc đổi thay quá nhanh chóng. 
Tương lai không thuộc về tôn giáo. Khi trình 
độ dân sinh được nâng cao, dân trí được mở 
mang thì tôn giáo khó bề phát triển. Tuy rằng 
có nhà khoa học lớn là tín đồ tôn giáo ; tuy có 
người nói khoa học và (ôn giáo sẽ phát triển 
song song ; tuy có nhiều hiện tượng của thế 
giới, khoa học chưa giải thích được, nhưng lịch 
sử loài người và dân tộc cho thấy càng v về sau 
tôn giáo càng ít đi, yếu tố lý trí trong tôn giáo 
càng tăng lên. Thực tế là ở Pháp còn 15% số 
người đi nhà thờ, ở Bï còn 1%, ở Hà lan có một 
sô vùng, nhà thờ trở nên vắng vẻ quạnh hiu. 
Còn ở Cộng hòa liên bang Đức thì trong thanh 
niên hiện nay chỉ còn có 15% cho rằng sự tồn 
tại của nhà thờ là cần thiết ®, Ở nước ta TÔI 
cũng sẽ như vậy. Vậy là, ,một mặt phải chống 
thái độ hẹp hòi, thành kiến với người có đạo, 
nhưng mặt khác phải gần gũi họ, tác động vào 
họ, làm cho họ ngày càng tin vào sức mạnh của 
con người, của xã hội ; thái độ bàng quan, thụ 
động hoặc ngồi chờ đều không thích hợp. Thái 
độ ngoảnh mặt trước cảnh nhạt sinh hoạt đẳng, 
đoàn, đội do sự hoạt động ráo riết của tôn giáo, 
là thái độ vô trách nhiệm. 


Ngày nay, trên thế giới đã và đang xuất hiện 
nhiều học thuyết mới, Những học thuyết này 
phản ánh sự phong phú của tư duy con người. 
Giới thiệu, phân tích, lý giải và có thái độ phê 
phán một cách khách quan những học thuyết 
nào đó đang, thâm nhập vào nước ta, là điều cần 
thiết. Nó giúp cho sự tiếp cận với thế giới hiện 
đại, tạo điều kiện cho mọi. người lựa chọn và 
thâu thái những tinh hoa để mở mang trí tuệ. 


Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là học thuyết lớn 
nhất, là tư tưởng bao trùm và chiêm lĩnh xã hội 
ta. Nó đã từng là lý luận đưa cách mạng dân 


(Xem tiếp trang 4]) 
(2) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 


quốc lán thứ VII, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 78 


(3) Thái Hoàng Vũ : "Về tín ngưỡng và mê tín". báo Hà nội 
mới. ngày 3-4-1993 


(4) Xem Báo Tiền phong số 42, ngày 18-10-1994. tr I0 
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THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUÁ 
VÔN NƯỚC NGOÀI ĐỀ ĐÂY NHANH TIÊN TRÌNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


ÔNG nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa 

(HDH) trong điều kiện hiện nay đòi hỏi 
phải có những nguồn vôn lớn hơn trước đây rất 
nhiều. Những gì được coi là cần thiết để hoàn 
thành CNH trong các thế kỷ hoặc các thập kỷ 
trước, thì nay lại rất có thê được xem là chưa 
đầy đủ. Các nước trên thế giới đang tiến hành 
mạnh mẽ cuộc cách mạng kỹ thuật mới, lấy kỹ 
thuật vi điện tử làm mũi nhọn. Cạnh tranh kinh 
tế giữa các nước diễn ra ngày càng ác liệt. Còn 
ta, do điểm xuất phát thấp, mức tích lũy trong 
nước bị hạn, chế, nên luôn luôn phải đương đầu 
với nạn thiếu vốn BAaY, BẮC ` và tram trọng . Do 
vậy, việc thu hút nguồn vốn bên ngoài để bù 
đắp cho chỗ hụt hãng bên trong do nhu cầu 
phát triển kinh tế đặt ra, cũng như việc làm thế 
nào để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ấy, là 
vấn đề. hết sức quan trọng. 


" Nguôn vốn bên ngoài mà một nước có thể 
thu hút để sử dụng, gôm : vôn vay, của các 
chính phủ, của các tô chức tiền tệ quôc tế, của 
tư nhân nước ngoài và vốn trực tiếp đầu tư của 
doanh nhân nước ngoài. Do vậy, đi đôi với việc 
kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác để xúc tiên mạnh mẽ VIỆC thiết 
lập quan hệ kinh tế và thương mại với các 
nước, các chính phủ ; sớm tạo điều kiện gia 
nhập , Tô chức thương mại thê giới (WTO) và 
các tổ chức tiền tệ quộc tế (FIM, WB, ADB) để 
được vay vốn với điều kiện ưu đãi, cần thấy 
rằng : nguồn. vốn cho vay của các chính ,phủ 
nước ngoài và của các tô chức tiền tệ quốc tế 
thường có hạn , vốn vay của tư nhân "thường lãi 
suất cao nên không thể vay nhiều ; còn vốn đầu 
tư trực tiếp của các doanh nhân nước ngoài thì 
không bị hạn chế bởi 2 điểm trên. Vì vậy, cần 
xem đầu tư trực tiếp của doanh nhân nước 
ngoài vào nước ta như một hướng chủ công 
trong việc thu hút vốn nước ngoài. Trong các 
hình thức đầu tư trực tiếp của doanh nhân nước 
ngoài, như xí nghiệp hủn vốn giữa ta với nước 
ngoài, xí nghiệp hợp tác, xí nghiệp độc doanh, 


NGUYÊN NGỌC TUÂN" 


mậu dịch có bồi hoàn,thì hình thức đầu tỏ ra 
có lợi hơn cả. Vì vậy, cần xem nó là hình thức 
chính trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài. Đây là một hình thức kinh tê 
mới, một bộ phận cầu thành của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa nước ta. Nó có mấy cái lợi chung 
rât rõ rệt : 


a) Có thể nhập được ky thuật, công nghệ 
tiền tiến phù hợp để đầy mạnh cải tạo kỹ thuật, 
nâng cấp chất lượng sản phẩm, đổi mới thế hệ 
sản phâm, nâng cao tỷ trọng sản phẩm Ở thời 
kỳ khai thác, tăng thêm năng lực xuất khẩu của 
xí nghiệp. 

Öb) Áp dụng được kinh nghiệm quản lý tiên 
tiến của nước ngoài. để nâng cao trình độ quản 
lý kinh doanh của xí nghiệp. 


c) Mở đường thuận lợi cho sản phâm quốc 
nội đi vào thị trường thế giới trong thời gian 
hợp doanh và sau hợp doanh. 


d) Giúp xí nghiệp đào tạo, bôi dưỡng nhân 
tài trên nhiều mặt, nhất là cán bộ biệt đàm 
phán, ký kết, các hợp đồng quốc tế có hiệu quả, 
biết cách tiếp thị trong. điều kiện cạnh tranh 
đầy sóng gió của thị trường thế giới. 


e) Giúp xi nghiệp tiếp thu, tiêu hóa kỹ thuật 
và kinh nghiệm quản lý tiên tiến ; từ đó chuyên 
chúng cho các xí nghiệp. khác trong nước, thực 
hiện việc chuyền giao công nghệ hai tầng, vừa 
tiết kiệm vôn, vừa đáp ứng được yêu cầu khách 
quan của quy luật phát triên không đều của lực 
lượng sản xuât. 


Trong những điều kiện cụ thể hiện nay của 
nước ta, muôn thay đối mau chóng tỉnh trạng 
lạc hậu về kỹ thuật (đa số các xí nghiệp hiện 
còn sử dụng kỹ thuật của những năm 50, thậm 
chí của cả những năm 40, 30), về kết câu 
ngành (ngành sản xuất sản phẩm dung, lượng 
lao động cao còn phổ biến), về kết cấu sản 


* Chuyên viên kinh tế Viện khoa học xã hội tại TP, Hỗ Chí 
Minh thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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phẩm (rất nhiều loại sản phẩm đã bước vào 
thời kỳ báo hòa và suy thoái, sô sản phẩm của 
thời kỳ khai thác chị chiếm tỷ trọng nhỏ, sản 
phâm xuất khẩu chiếm tỷ trọng càng thấp), thì 
trong tổng số các hình thức đầu tư trực tiêp của 
nước ngoài, hình thức xí nghiệp hợp. doanh 
càng phải vượt trội cả về sô lượng và tỷ trọng. 
Đó là con đường tôn ít vốn mà hiệu quả nhanh. 
Ở Trung quốc cuối năm 1989, đã có 11449 xí 
nghiệp hùn vôn với nước ngoài so với 6255 xí 
nghiệp hợp tác và 1410 xí nghiệp độc doanh, 
Cũng từ năm đó, Trung quốc đã không hạn chế 
thời gian hợp doanh là 30 đến 50 năm như 
trước. 

L2] 2] Ngày nay trên thế giới có hàng loạt nước 
đang ra sức thông qua chiên lược kinh tế hướng 
ngoại đề đây nhanh nên kinh tê nước minh phát 
triển. Ở vào cái thế "quần ngư tranh thực”, 
nước nào sớm có được hoàn cảnh đầu tư hấp 
dẫn hơn, thì nước ây sẽ "tranh thực" được nhiều 
hơn. 


Hoàn cảnh đầu tư là thể thống nhất hữu cơ 
giữa hoàn cảnh “cứng” (điều kiện tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng) với hoàn 
cảnh "mềm” (chính sách, luật pháp, hiệu quả 
công việc, chât lượng phục. vụ, hình thái quan 
niệm). Nêu hoàn cảnh "mêm” không tốt, thì 
hoàn cảnh ' cứng" có tốt đi nữa, cũng khó phát 
huy được tác dụng của nó. Ngược lại, hoàn 
cảnh "mêm” mà tôt, thông thoáng, sẽ EÓp phần 
giảm nhẹ chỗ yếu của hoàn cảnh "cứng". Hoàn 
cảnh "cứng" có thê được cải thiện bằng đầu tư 
vốn tập trung và khi đã được cải thiện, nó sẽ 
phát huy tác dụng lâu dài. Song, hoàn cảnh 

"mềm" lại không thê và không đề cải thiện, vì 
nó động chạm đến cơ chế cũ đã được hình 
thành lâu ngày, đến quan niệm tư tưởng và tác 
phong, lề lôi làm VIỆC của môi người từng gắn 
bó một thời với nên sản xuất nhỏ, phân tán, 
mang tính tự cấp tự túc, v.v.. Hơn thế nữa, ngay 
cả khi nó được cải thiện trên nhiều mặt, vân 
chưa hết nguy cơ một sô mặt nao đó có thể trở 
lại như cũ, vì sức N của tư tưởng rất lớn, hoặc 
vì thói "xính" quyên lực (tàn dư của tư tưởng 
phong kiến), muôn gianh lại quyền đã phải 
buông ra qua cải cách cơ chê. Do vậy : 


1. Về. chỉ đạo quản lý. Không nên coi hoàn 
cảnh " 'mêm" có thay đôi, là đã giải quyết được 
vấn đề vĩnh viễn, mà cân theo dõi, kiêm tra, 
phát hiện những mâu thuần mới, những lực cần 
mới để KỊP thời giải quyết, nhất là đê loại trừ 
khả năng “cứng” trở lại trên một số mặt nào đó 
đã được cải thiện. 


2. Về hoàn cảnh đầu tư. Cần chú ý : 
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Đôi với hoàn cảnh "cứng" : 

_a/ Chọn vị trí hấp dẫn, có các điều 
kiện như : lưu thông hàng hóa thuận tiện, 
đường qua lại dê dàng, thông tin mau lẹ, có 
nhiêu nguồn nước, đầu tư đỡ tốn kém... Vì vậy, 
các khu chế xuẤt, khu khai thác kỹ thuật hoặc 
đặc khu kinh tế, cần được đặt ở vị trí có các 
điều kiện như trên để tăng thêm sức hấp dẫn 
đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 


b/ Cần đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng của các 
khu chế xuất... vì nếu các xí nghiệp, nhà máy 
được xây dựng xong mà các hạng mục đầu tư 
khác trong khu, như đường bộ, đường sắt, bến 
tàu, hệ thông câp thoát nước, bưu điện, điện 
lưới v.v. chưa được hoàn thiện, thì các nhà 
máy, xí nghiệp vân không phát huy được hiệu 
quả của chúng. 

c/ Muốn đồng bộ. hóa kết cấu hạ tầng nhanh 
với giá thành hạ, cân áp dụng hình thức đấu 
thầu, khoán thiết kế, thi công ; kết hợp có cân 
nhắc, chọn lựa việc dùng vôn trong nước với 
vôn vay của nước ngoài. Vì nêu chi dùng vốn 
trong nước dựa vào tích lũy sẽ bị hạn chế ; 
công trình xây dựng dễ bị kéo dài ; được cái 
này, thiếu cái kia. Còn dùng hoàn toàn vốn 
nước ngoài, thì tiến độ xây dựng nhanh, đồng 
bộ hóa kết câu hạ tầng sớm, nhưng rất tôn kém, 
vì chúng ta phải ‹ để cho người nước ngoài điều 
tra cơ ban, lập kế hoạch dự án khả thị, phương 
án thực hiện, mà tât cả các công việc ây đều 
phải được tính theo đơn giá của các nước công 
nghiệp phát triển, nên giá thành rất cao. Một 
sân bay hiện đại ở Đặc khu kinh tế Thâm 
quyên do Trung quốc tự thiết kế xây dựng chỉ 
mất có 2 tỉ USD (kể cả thiết bị nhập ngoại), 
trong khi một sân bay tượng tự dự kiến xây 
dựng ở Hồng kông phải kho 20 tỉ USD. v.v.. 


Đối với hoàn cảnh ` 'mèm" 


Hoàn cảnh "mêm" của ta sau khi có luật đầu 
tư năm 1988 đã được. cải thiện đáng kể, SOn§ §SO 
VỚI hoàn cảnh " mêm” cân cho việc thu hút đầu 
tư của nước ngoài theo thông lệ quốc tế, thì vận 
còn những khoảng cách nhât định. Vì vậy, cần 
nắm bắt các thông lệ đầu tư quôc tế để nghiên 
cứu điều chính hoặc đổi mới cho phù hợp. Ví 
dụ, các xí nghiệp hợp doanh, xí nghiệp hợp tác 
và xí nghiệp độc doanh: nêu ở trên, về cơ bản 
là thuộc loại hinh kinh tế thị trường ; do đó, cơ 
chế quản lý cần được đối mới cho thích ứng với 
yêu câu của kinh tê thị trường, thỏa mãn được 
yêu câu xây dựng và hoạt động của các nhà đầu 
tư nước ngoài. Tât nhiên, đôi mới phải đồng bộ 
trên tầm vĩ mô mới có hiệu quả, song cũng 
không thể quá cầu toàn mà bỏ lỡ thời cơ. Khi 
ta chưa tạo dựng được hoàn cảnh lớn, chung 
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cho cả nước, thì hãy cố gắng mở ra những hoàn 
cảnh nhỏ trong từng phạm vi nhất định, để thúc 
đây mở cửa, kích thích doanh nhân nước ngoài 
vào làm ăn với ta. Theo hướng đó, qua nghiên 
cứu thực tiễn, chúng tôi thấy cân kiện toàn 
hoàn cảnh " mêm" theo bán nhóm vân đề chính 
sau, để giải quyết, những vướng mắc và phàn 
nàn của các nhà đầu tư nước ngoài : 


a) Về hệ thông thị trường. Khi cả nước chưa 
có hệ thống thị trường lớn, thống nhất, phát 
triển đầy đủ cắm rễ ở các trung tâm kinh tê, thì 
phải cô gắng mở ra hệ thống thị trường nhỏ 
phát triện đông bộ Ở các thành phô lớn, khu 
vực... để thỏa mãn yêu cầu của các nhà đầu tư. 
Vị dụ, mở các /rung tâm lao động giới thiệu 
việc làm, công nhân có tay nghẻ, cán bộ kỹ 
thuật kể cả những người đã nghi hưu hoặc về 
hưu non còn có sức làm việc...) ; mở các trung 
tâm cung ứng vật tư để chủ động cung ứng vật 
tư cho. các xí nghiệp nước ngoài, làm câu nôi 
giữa các xí nghiệp và các địa phương, điều hòa 
vật tư nơi thừa đền nơi thiếu, làm cho kênh vật 
tư phục vụ cho các xí nghiệp này luôn được 
thông suốt ; thúc đẩy các ngân hàng lớn mở các 
trung tâm điều hòa ngoại hỗi, mua bán ngoại 
hối ; mở thị trường võn phục vụ cho các doanh 
nhân nước ngoài, v.V.. 


b) Về bộ máy hanh chính. Thực tiễn cho 
thấy, trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn nước 
ngoài, thi điều quyết định không phải chỉ ở một 
số điều kiện ưu đãi, như thuế thấp, v.v. mà còn 
ở kết quả tống hợp về các mặt so với các đối 
thủ cạnh tranh. Nêu bộ máy làm việc quan liêu, 
phiền hà, phải ‹ qua nhiêu tầng nắc, mà hiệu suất 
làm việc ở mỗi nắc, mỗi khâu đều thấp, thi dù 
có đưa ra những ưu đãi hơn nữa, ta cũng khó 
giành được phần thắng về minh. Do vậy, trong 
khi bộ máy hành chính quốc g1a còn chưa được 
cải cách đồng bộ và có hiệu quả. trên các mặt 
cơ cấu, chức năng, hiệu suât công VIỆC, thì 
trước hết hãy dồn sức cải cách có hiệu quả bộ 
máy quản lý đâu tư nước ngoái, để giảm thiểu 
phiên hà cho các nhà đầu tư. Chẳng hạn, ở các 
thành phố lớn, nhất là thành phố ven biển, nên 
có cơ cấu mở với bên ngoài. Cơ cầu nảy vừa 
thống nhất, gọn nhẹ ; vừa trong sạch và có đủ 
thẩm quyền đề điều hòa, phối hợp, giải quyết 
các công việc có liên quan đến đầu tư trong 
phạm vì của mình ; để quản lý và đề ra chính 
sách thống nhất ; vạch ra quy hoạch lợi dụng 
vốn nước ngoài ; tổ chức các bộ phân hữu quan 
còn phân tán Ở các nơi vệ một môi, tập trung 
xét duyệt các mục đầu tư theo nguyên tắc 
một của vỚi làng Tay nhất (ở các thành 
phố lớn của Trung quôc¬như Thiên tân, một 
hợp đồng đầu tư chỉ trong nửa tháng là được ký 
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kết xong và chỉ cần 3 con dấu). Đồng thời, cần 
phát động và duy trì phong trào hành động 
trong ngành đối ngoại với nội dung nâng cao tô 
chất, tăng cường đào tạo lại và đào tạo mới, để 
sớm có đội ngũ cán bộ đối ngoại biết ngoại 
ngữ, tỉnh thông nghiệp vụ, biết làm việc có 
hiệu quả ở môi khâu, môi nâc với tỉnh thần 
"Thời gian là vàng bạc”. 


c) Về quyền tự chủ của các xí nghiệp. hợp 
doanh. XI nghiệp hùn vốn VỚI nƯỚC _agoài là 
một hình thức kinh tế hỗn hợp giữa các bên có 
chế độ chính trị khác nhau - hay giữa các nước 
khác nhau - tham gia. Hoạt động của nó là trực 
tiếp tham gia vào cạnh tranh trên thị trườn 
quốc tế. Vì thế, nó càng phải có quyên tự chủ 
rộng rãi hơn. Theo quy định gần như thành 
thông lệ của nhiều nước, thì các. ngành chủ 
quản không được can thiệp trực tiếp vào công 
việc sản xuât kinh doanh cụ thể của xí nghiệp, 
mà chủ ,yếu là dùng biện pháp kinh tế và luật 
pháp để giám sát nó. Hội đồng quản trị là cơ 
quan quyên lực cao nhất của xí nghiệp, có 
quyên quyêt định mọi vấn đề quan trọng của xí 
nghiệp, lợi ích của các bên hợp tác do Ban 
quản trị đại diện cho các bên nêu ra và được 
tiện hành hiệp thương thảo luận trong Hội 
đồng. Bất kỳ bên nào cũng không có quyên tùy 
ý thay, đổi hay tự tiện không châp hành quyêt 
định của Hội đồng, v. v.. Thế nhưng ở ta, tình 
trạng các ngành chủ quản can thiệp vào công 
việc nội bộ của xí nghiệp vẫn xây ra ; hơn thê 
nữa, bên Việt nam còn có quyên phủ quyết ‹ cả 
quyết định của Hội đồng quản trị. Những điều 
này đã gây trở ngại cho hợp doanh, làm nảy 
sinh ¡khuynh hướng của một sô nhà đầu tư nước 
ngoài muôn mở xi nghiệp độc doanh hơn là xí 
nghiệp hợp doanh. 


d) Về mạng lưới phục vụ. Các nhà đầu tư 
thường muôn làm ăn lâu dài với ta, không phải 
10 năm, 30 năm hay. 50 năm, mà nhiều hơn 
nữa. Vì thế, chừng nào ngành phục vụ công 
cộng còn chưa nâng cao được chất lượng phục 
vụ đối với mọi đối tượng phục vụ của ngành, 
thì có lẽ trước hết cân cái tiền, nâng cao chất 
lượng phục vụ đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài ; làm sao thỏa mãn được tối đa nhu cầu 
của họ về các mặt ăn, ở, đi lại, vui chơi, giải 
trí, học hành cho con cái... để họ khỏi nản lòng. 


Bi 3] Thu hút được vốn của nước ngoài mới chỉ 
là một bước, vân đề cơ bản còn ở chỗ sử dụng 
nó có hiệu quả hay không ? Mức độ gắn bó 
giữa ta với các nước, các chính phủ, các tổ 
chức tiền tệ quôc. tế, các doanh nhân nước 
ngoài, tùy thuộc vào khả năng hập thu và tái 
tạo ngoại tệ của ta nhiều hay ít, đê có bảo đảm 
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được sự "có đi có lại" một cách sòng phẳng, 
đôi bên cùng có lợi hay không ? Muôn 
vậy, cân : 

|. Xem xét điều chỉnh chiên lược phát triển. 
Nhiều năm nay ta thực hiện chiến lược phát 
triển chủ yêu là thay thế hàng nhập ngoại. Đây 
là điều tự nhiên đôi với một nước mới đi vào 
CNH, HĐH, vừa có lợi thế về lao động, lại vừa 
bị sức ép vê nạn lao động thất nghiệp... Song 
chiến lược. này tự nó cho thấy dây chuyền 
nhập về càng nhiều, thì nhu câu về nguyên 
liệu, vật liệu và phụ kiện thay thế càng tăng, 
trong khi sản phâm sản xuât ra chủ yêu lại đê 
thỏa mãn nhu câu trong nước, không xuât được. 
Như vậy, sản xuât tuy có _phất triên, song lại 
hao tốn nhiều ngoại tệ và khó cân đối được 
ngoại tệ. Tình hình này sẽ càng nghiêm trọng 
hơn khi có mâu thuân giữa nhu cầu HDĐH sản 
xuất với dung lượng có hạn của thị trường 
trong nước do mức thu nhập của dân cư còn 
thâp gậy nên. Vì vậy, cân nghiên cứu chuyển 
dịch dần cơ câu sản xuất từ chỗ lây hướng vảo 
bên trong là chính sang cơ câu sản xuât kết 
hợp bên trong với bên ngoài, dân lẫy hướng ra 
bên ngoài là chính, đề tạo khả năng cân đối thu 
chi ngoại tệ, thu hút thêm nhiều việc làm, đẩy 
nhanh nhịp độ CNH, HDH. Đồng thời, nhà 
nước cân có các biện pháp hữu hiệu về kinh tế 
và tổ chức có lợi cho xuất khẩu, để hỗ trợ cho 
sự chuyển dịch ấy, như : 


a) Giảm miễn thuế các nguyên, liệu nhập 
khẩu dùng để gia công hàng xuât khẩu ; đối với 
một SỐ hàng xuât khâu, nêu giá có bị thiệt một 
í{ $o với giá cả thị trường quốc tê,. nên miền 
giảm thuê ; thực hiện lãi suât thâp và nới rộng 
điêu kiện “cho vay đối với sản phẩm xuất 
khẩu ; lập quỹ tín dụng xuất khâu ; cho phép xí 
nghiệp làm ra nhiều ngoại tệ được giữ lại nhiều 
hơn và được chuyển đối có bồi thường đối với 
số ngoại tệ được giữ lại ; mở các khu chế xuất, 
các đặc khu kinh tê để đẩy mạnh xuất khẩu ; 
kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, v.v.. 


.b) Giúp đỡ một số xí nghiệp đầu đàn có ưu 
thể cạnh tranh ở thị trường quôc nội trong một 
số ngành hàng chủ yêu thành lập những :ập 
đoàn xí nghiệp hướng ngoại, đề nâng cao khả 
năng cạnh t tranh thu ngoại. tệ trên thị trường thế 
giới, hay sắp xếp lại tô chức, lập ra các hiệp hội 
ngành nghề hoặc liên doanh toàn quôc để 
thống nhât giá cả xuất khẩu, liên kết ký kết với 
bên ngoài các hợp đồng xuất khẩu những mặt 
hàng có số lượng nhiều, kim ngạch lớn do 
nhiều đơn vị trong nước kinh doanh mà thị 
trường quốc tê có sự cạnh tranh gay gắt, đề 
tránh bị ép giá hoặc thiệt thòi. Đôi với xí 


40 


nghiệp hùn vốn với nước ngoài. mới xin lập, 
phải có luận chứng chắc chăn, rõ ràng về cân 
đôi ngoại tệ mới được phê duyệt ; còn các xí 
nghiệp hợp doanh với nước ngoài đã đi vào sản 
xuất, thì vân đề, cân đối thu chi ngoại tệ trên 
thực tế là vấn đề khai thác thị trường. Vì vậy, 

phải có hợp đồng tiêu thụ nghiêm ngặt : nêu 
nhà đầu tư nước ngoài nào tự ý tăng tỷ lệ sản 
phẩm được tiêu thụ trong nước ta lên quá mức 
quy định, thì bộ phận vượt quá mức quy định 
äy sẽ không được kết toán bằng ngoại tệ (vì nó - 
tạo nên sự mật cân đối về ngoại tệ của xí 
nghiệp) mà chỉ được trả lãi bằng nội tệ thậm 
chí có thể còn bị truy cứu trách nhiệm về kinh 
tế. 


Khuyến khích thích đáng các doanh nhân 
nước ngoài có đầu tư lớn ở nước ta dùng, lãi 
được chia đề tái đầu tư mở rộng sản xuất ; 
không khuyến khích đông loạt như nhau. 


2. Tăng cường không chế vĩ mô, hướng vẫn 
nước ngoài đâu tư hợp lý vào những ngàith, sản 
phâm mang ý nghĩa chiên lược. 

Căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát, triền 
kinh tế của cả nước và các địa phương, cân có 
quy hoạch tổng, thể dài hạn và ngắn hạn trong 
việc sử dụng vôn nước ngoài, theo đó : 


a) Hướng bộ phận vốn lớn nhất vào việc cải 
tạo kết câu ngành nghề dựa trên cơ SỞ lấy hạng 
mục sản xuất làm chính, lấy cải tạo và hiện đại 
hóa xi ¡ nghiệp hiện có làm chính, lấy hạng mục 
lớn và vừa làm chính, lấy việc tạo ra và hiện 
đại hóa một số ngành công nghiệp mũi nhọn là 
chính, lấy địa bàn trọng điệm là chính. Cụ thể, 
cân, ưu tiên vôn cho các ngành : nông sản thực 
phẩm (để nuôi sống gần 70 triệu dân, bình ôn 
vật giá sinh hoạt, tăng thêm lượng hàng xuất 
khẩu thu ngoại tệ) ; điện tử (ngành kỹ thuật 
mũi nhọn của thê kỷ 2l); dầu khí (chú trọng 
cả khai hắc và chế biến) ; phân bón hóa học 
và thuốc trừ. sâu (hai nhân tố quyết định sự 
tăng trưởng của nông nghiệp, từ đó, tạO CƠ SỞ 
vững chắc „cho phát triên chăn nuôi, để xuất 
khẩu và để cải thiện chất lượng: bữa ăn hằng 
ngày cho nhân dân, giúp dân ta sớm thoát khỏi 
tình trạng đói về thê chất do thiếu đạm động 
vậU) ; dệt, may, giày (để tận dụng thế mạnh 
của ta về lao động) ; sửa chữa, bảo trì tàu 
biên và hàng không (vì nước ta có vị trí địa lý 
và giao lưu thuận lợi trong khu vực châu À do 
thiên nhiên phú cho) ; và du lịch. 

Kiên quyết khắc phục tình trạng một bộ 
phận lớn vôn đầu tư của nước ngoài trong 
những năm qua vẫn còn tập trung quá ¡ nhiều 
cho ngành dịch vụ và cho những sản phẩm có 
dung lượng lao động nhiều. Những ngành nghề 


và sản phẩm này không \ thể đem lại cho đất 
nước kỹ thuật hiện đại và phương pháp quản lý 


-_ tiên tiên. Tắt nhiên, ta cần phát triển những sản 


phẩm hao tốn nhiều lao động để tận dụng thế 
mạnh của ta trong xuất khẩu, song điều quan 
trọng hơn, mang ý nghĩa lâu dài hơn, trong việc 
thu hút vốn nước ngoài, là phải đưa lại cho đất 
nước kỹ thuật hiện đại và phương pháp quản lý 
tiên tiền để chuẩn bị cho khả năng cạnh tranh 
của ta trên thị trường quốc tế bằng những Sản 
phẩm thuộc thề hệ mới, có hàm lượng kỹ thuật 
tập trung. 

b) Khi du nhập kỹ thuật hiện đại phục vụ 
cho CNH, HĐH, cân lưu ý : đối với một số kỹ 
thuật mà các nước công nghiệp phát triên đã sử 
dụng rộng rãi từ trước thập kỹ 60, nhưng đến 
nay vẫn, còn tác dụng quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế của nước ta (như kỹ thuật 
điện khí hóa đường sắt, kỹ thuật hơi đốt hóá 
thành thị, kỹ thuật lưới điện thoại tự động 
thành thị v.v.) thì vần nên nhập để phô cập 
rộng rãi. 

3. Hoàn thiện hệ thông chính sách, luật 
pháp có lợi cho việc đâu tư hợp lý của nước 
ngoài. Đối với những ngành, sản phẩm mà ta 
cân, nên cổ chính sách khuyến khích phát triên 
cụ thể ; đối với những hạng mục cần khống chế 
phát triển, phải có luật hạn chế › đối với những 
sản phâm chủ lực cần cho xuất khẩu, nên có 
chế độ ưu đãi về thuế, „về cho vay, VỆ ngoại tệ 
để lại và về bù lỗ, đề hướng vôn đầu tư của 
nước ngoài chảy vào lĩnh vực ây.V.v.. . 

4. Tích cực chông tham ô, làng phí trong 
các công trình CÔNG cộng dùng vôn nước 
ngoái. Thực tế nhiều nước cũng như kinh 
nghiệm của ta cho thấy, các công trình đầu tư 
công cộng thu hút nhiều vốn của nhà nước luôn 
là nạn nhân của mọi đệ tham những và lãng phí. 
Tình hình này sẽ càng nghiêm trọng hơn khi 
nguÔn viện trợ và cho vay từ bên ngoài bắt đầu 
đồ vào nước. ta sau khi lệnh cắm vận của Mỹ 
được bãi bỏ mà ta thì chưa có đủ số cần bộ . có 
khả năng quản lý hữu hiệu các lượng vốn này. 
Vì vậy, một mặt, phải đầu tranh triệt để với 
mọi hình thức tham ô, hối lộ và mọi dạng phí 
phạm trong lĩnh vực đầu tư này bằng những 
biện pháp thật sự có tác dụng làm chùn tay bọn 
tội phạm và những người có chức quyền cộ tình 
làm ô dù và bao che cho "bọn tội phạm để trục 
lợi. Mặt khác, cần gấp rút đào tạo, bồi dưỡng 
hoặc chiêu mời những người có năng lực, am 
hiệu quản lý hữu hiệu vôn đầu tư xây dựng để 
đảm nhận công trình ; nhât là cần sớm hoàn 
thiện cơ chế lựa chọn dự ân vốn đầu t tư dựa trên 
nguyền tắc đảm bảo sử dụng vôn một cách có 
hiệu quả nhất./. 
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VAI TRÒ CỦA CÁC MỤC THUYẾT... 
( Tiếp theo trang 36) 


tộc, dân chủ đi đến thắng lợi. Nó vẫn còn sức 
sống mạnh mẽ nếu biết vận dụng và phát triển 
cho phù hợp với xã hội ngày nay. Đại hội VI 
của Đảng đã nêu : "Vận dụng sáng tạo và phát 
triển học thuyết Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh..." ©), điều đó cũng có nghĩa không chỉ 
bằng lòng với lý luận vốn có, nó phải được quy 
chiếu vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta 
trong hiện tại cũng như tương lai. 


Những cái mới sẽ có trong lý luận Mác-Lê- 
nin phát triển ở nước ta, chúng không chỉ là 
những khái quát từ thực tiễn sinh động của xã. 


“hội hiện đại, những phần rút ra được từ những 
thành tựu lý luận mới mà loài người vừa đạt 


được, mà còn là những yếu tố tích cực vốn có 
trong truyền thống, trong các học thuyết cũ 
được cái tạo và nâng lên. Tìm lại giá trị của 
truyền thống không phải là phục cổ, không 
phải là làm biến chất xã hội ; trái lại, đó là nhu 
cầu của xã hội mới. Trước đây, ta thấy Hồ Chí 
Minh đã từng chủ trương kế thừa các tư tưởng 
có giá trị của các học thuyết khác. Người nói : 

Tuy Không Tử là phong kiến: và tuy trong học 
thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không 
đúng, song những điều hay trong đó thì chúng 
ta nên học" (9, Người còn nói : "Không Tử, 
Giê-su, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những 
điểm chung đó sao 2 Họ đều muốn mưu cầu 
hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã 
hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, 
nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin răng hợ nhất 


định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như 


những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm 
người học trò nhỏ của các vị ấy" ?), 


Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi 
cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ trong giai đoạn 
hiện nay. 


(5) Đảng cộng sản Việt nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 


quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà nội, I991, tr 80 

(6) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự Đặt, Hà nội, 1971, t 5, 
tr 368 

(7) Trần Dân Tiên : “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 
Hỗ Chủ tịch ; "Hồ Chí Minh truyện" (bản dịch Trung văn của 
Trương Niệm Thức), Nxb Tam liên, Thượng hải, tháng 6 năm 
1949, tr 9I 
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VỀ TẬP ĐOÀN KINH DOANH VÀ SỰ HÌNH THÀNH 
TÔNG CÔNG TY HÀNG HẢI Ở NƯỚC TA 


CHU QUANG THỨ" 


I. TĨNH TẤT YẾU CỦA SỰ HÌNH THÀNH CÁC TẬP ĐOÀN KINH DOANH 


Tập đoàn kinh doanh là loại hình tổ chức 
kinh tế chỉ hình thành và tôn tại trong các nên 
kinh tế thị trường. Nó là một loại hình tổ chức 
. kinh tế cô phân, hình thành trong quá trình liên 
kết, liên hiệp hóa nhiều công ty, xí nghiệp của 
nhiều chủ sở hữu khác nhau hoạt động kinh 
doanh chuyên ngành hoặc đa ngành ; thực hiện 
tập trung hóa tư bản, _ đấy mạnh phân công 
chuyên môn hóa và đầu tư chiều sâu, nhanh 
chóng đối mới công nghệ nhằm đa dạng hóa 
sản phâm, mở rộng thị trường, nâng cao năn 
Tực cạnh tranh đê giành lợi nhuận siêu ngạch tử 
lợi thế hoặc độc quyền. 


Trong các nên kinh tế thị trường phát triển, 

các tập đoàn kinh doanh được hình thành nhằm 
giải quyết những vấn đề cơ bản : tập trung tư 
bản, đôi mới công nghệ, tăng cường khả năng 
cạnh tranh, phân tán rủi ro, và phòng chống sự 
bẻ tắc của thị trường: tiêu thụ sản phâm. Do đâu 


sự hình thành các tập đoàn kinh doanh mang. 


tính tất yêu 2 


1- Do yêu cầu của ' quy luật tái sản xuẫt mở 
rộng. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật kéo 
-_ theo sự phát triển của lực lượng sản xuât đã 
thúc đây nhu câu mở rộng quy mô sản xuất của 
nên kinh tế cũng như, của các doanh nghiệp cả 
về chiều rộng và chiều sâu. Nhu cầu đa dạng 
hóa sản phâm, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh 
của các doanh nghiệp đã trở thành một xu thể. 
Nêu chỉ dựa vào nguôn vôn có được từ quá 
trình tích tụ tư bản thì các doanh nghiệp khó có 
thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình sang lĩnh vực khác. Chính điều kiện 
khách quan này đòi hỏi phải có sự tập trung 
vốn của nhiều doanh ".. để mở rộng quy 
mô sản xuất. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học công, nghệ hiện đại làm cho chu 
kỳ sông của các thế hệ công nghệ rút ngắn lại, 
cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tiếp 
đầu tư cho việc đổi mới công nghệ. Ngoài việc 
bỏ vốn để mua công nghệ hoặc thúc đây nghiên 
cứu khoa học, các doanh nghiệp còn phải tiện 
hành cả việc trao đối phát minh, sáng chê, tiện 
bộ kỹ thuật với nhau. Tóm lại, chính nhu câu 
mở rộng khả năng sản xuất kinh doanh và nhu 
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cầu đổi mới công nghệ đã thúc đẩy các doanh 
nghiệp liên kết, hiệp tác với nhau. 


2- Dọ tác động của qMy luật cạnh tranh. 


Trong nên kinh tê thị trường, doanh nghiệp nào 


cũng phải cạnh tranh quyêt liệt đề giành ưu thế 
sản xuât và thu lợi nhuận cao, bảo đảm cho SỰ 
tôn tại của chính mình. Đây là nguyên tắc sống 
còn của mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị 
trường. Sự cạnh tranh dân. đến hai xu hướng : 
1) Doanh nghiệp nào đứng vững và chiên thăn 
trong cạnh tranh sẽ thu hút, thôn tính các doan 
nghiệp bị thất bại, đây nhanh quá trình tập 
trung, mở rộng sản xuật. 2) Nêu cạnh tranh kéo 
dài, không phân thắng bại, thì các ,doanh 
nghiệp có xu hướng j liên kết, hiệp tác với nhau 
đề hình thành một tổ chức mới mạnh hơn. 

Do vậy, các doanh nghiệp phải ]uôn tạo ra 
sức cạnh tranh trong kinh đonnh: thê hiện ở hai 
điệm chính : tài năng và trường vốn. Yếu tế 

tài năng” bao gồm : con người phù hợp với đòi 
hỏi của kinh dọanh ; ứng dụng được khoa h 
kỹ thuật tiên tiền ; có đủ thông tin cân thiệt bảo 
đảm cho việc đưa ra các quyết định chính xác 
và kinh doanh hợp pháp có hiệu quả. Yêu. tố 

trường vôn” bao gôm : vốn đủ mạnh đê cạnh 
tranh ; cơ chẽ sử dụng vồn hợp lý, tạo được 
hiệu quả cao ; bảo toàn được vôn và sử dụng 
vôn ôn định trong quá trình kinh doanh. Đề 
phát huy sức mạnh của các yêu tô trên, cân có 
các mô hình tô chức phù hợp với yêu cầu của 
thị trường. Hình thức tập đoàn kinh doanh sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp thành viên trụ vữn 
trong cơ chế thị trưởng. Nó giúp cho các doanh 
nghiệp thành viên giải quyêt được nhiêu vướng 
mắc trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, tăng 
được khả năng cạnh tranh và tránh được một 
phân sự khốc liệt trong cạnh tranh. 

3- Tạo lợi nhuận ôn định lâu dài. Bắt kỳ 
doanh nghiệp nào muốn tôn tại, phải kin 
doanh có Jãi. Tuy nhiên, lợi nhuận lại luôn đì 
kèm với rủi ro. Lãi suất càng cao thì rủi rỌ càn 
lớn. Để tôn tại lâu dài và vững chắc, hầu hêt 
các doanh nghiệp trong hoạch định chiến lược 
kinh doanh đêu chọn mục tiêu : iØi nhuận trung 


* Phó cục trưởng Cục hàng hải - Bộ giao thông vận tải 
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bình. Muốn có lợi nhuận trung bình, phải đa 
ø hóa sản phâm, có sự phân công sản xuât 
thê nào đê bảo đảm lợi nhuận tôi đa cho từng 
sản phâm (môi loại sản phâm như vậy, đươn 
nhiên sẽ phải chịu rủi ro lớn). Do vậy, phải có 


mô hình tô chức sản xuât phù hợp. Mô hình tô . 


chức sản xuât kinh doanh trên thê giới hiện nay 
rat đa dạng, nhưng có thê khái quát thành ba 
loại cơ bản : | 

+ Một là, doanh nghiệp do vốn của một 
người, lợi nhuận biện động theo thị trường. Vì 


vậy, hăng năm nhiều doanh nghiệp giàu lên, 
song cũng không ít doanh nghiệp bị phá sản. 


Mô hình tô chức này rõ ràng không ôn định. 

+ Hai là, doanh nghiệp đo vốn của ít nhất 
hai hgười trở lên ; mục tiêu, phương pháp kinh 
doanh do đó phải có sự thông nhật. Kết quả 
kinh doanh phụ thuộc vào thị trường, nhưng sự 
tồn tại của loại doanh nghiệp này chắng những 
phụ thuộc vào kêt quả kinh doanh mà còn phụ 
thuộc vào sự hợp tác của các thành viên. Vì 
vậy, mô hình tô chức này cũng thường xuyên 
thay đôi. „... T 

+ Ba là, công ty cô phân, thành viên của các 
tập đoàn kinh doanh. Loại hình doanh nghiệp 
này cũng chịu ảnh hưởng điệu tiết của thị 
trường, nhưng không bị thay đôi tô chức do sự 


hợp tác của các thành viên. Khi các công ty cổ 
phân có sự đầu tư đan xen trong hợp tác kinh 
doanh nhắm tạo ra nhiêu loại sản phầm, thì kêt 
quả kinh doanh là môi doanh nghiệp thành viên 
sẽ đạt được lợi nhuận bình quần trong đâu tư, 
điều này giúp cho phân công sản xuất ôn định 
và là cơ sở kinh tê vững chắc cho mmô hình tô 
chức tập đoàn kinh doanh tôn tại lâu dài. 

Tóm lại, tập đoàn kinh doanh ra đời là do 
thị trường đòi hỏi. Những nó ra đời phải trên 
nguyên tắc : vì quyền lợi kinh tế của mỗi thành 
viên và của cả tập đoàn trên thị trường trong 
thời gian dài. _ : : 

Ở nước ta, mặc dù kinh tê chưa phát triên 
bao nhiêu, nhưng cùng với sự phát triên của lực 
lượng sản xuât, các tập đoàn kinh doanh tât yêu 
sẽ ra đời nhằm đáp ứng nhu câu cạnh tranh và 
mở rộng quy mô sản xuât. Mặt khác, nên kinh 
tê nước ta đang trong quá trình chưyên sang cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chê mới đã 
hình thành, nhưng hoạt động còn có nhiêu khó 
khăn. Do vậy, việc hịnh thành các tập đoàn 
kinh doanh là cần thiết đê nâng cao hiệu quả 
quản lý kinh tê của nhà nước, Các tập đoàn 
kinh doanh chính là công cụ đề nhà nước định 
hướng, điều tiết quản lý vĩ mô nên kinh tế. 


II NỘI DUNG KINH TẾ VÀ ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH CÁC 
TẬP ĐOÀN KINH DOANH Ở NƯỚC TA 


Các tập đoàn kinh doanh có nhiều mô hình 
nhưng đều có chung những đặc điểm sau : 

Thứ nhất, có nhiều thành viên, nhiều chủ sở 
hữu, trong đó thường có một công ty, xí nghiệp 
chủ đạo. 

Thứ hai, có quy mô rất lớn về vốn, doanh 
thu và lao động ; có một đội ngũ các chủ doanh 
nghiệp và các nhà quản lý điêu hành vừa có 
trình độ tô chức quản lý, vừa dạn dày kinh 
nghiệm trong kinh doanh. 

Thứ ba, hoạt động trải rộng trên quy mô khu 
vực hoặc cả nước, nhưng phô biên là trên quy 
mô xuyên quốc gia. 

Thứ tư, hoạt động sản xuất kinh doanh đa 
ngành, có chiên lược sản phâm luôn thay đôi 
phù hợp với sự phát triên của tập đoàn và môi 
trường cạnh tranh. Tuy nhiên, môi tập đoàn 
đều có định hướng chủ đạo, lĩnh vực đầu tư mũi 
nhọn và sản phâm đặc trưng. 

Thứ năm, có một công ty tài chính riêng. 
Công ty này có thê trực thuộc hội đồng quản trị 
hoặc công ty chủ đạo. Nó đóng vai trò trung 
tâm tài chính của tập đoàn đê điều phôi nguồn 
vốn giữa các thành viên. l 

Thứ sáu, thực hiện quản lý tập trung một số 
mặt : vốn ; đào tạo ; xây dựng chiên lược phát 


triên, chiến lược thị trường, chiến lược tiêu 
thụ... | 
Để hình thành các tập đoàn kinh doanh, cần 


có những điêu kiện cơ bản : 

„ Một, có khả năng thu hút, tập trung tư bản 
rất lớn. Ở các nước phát triên, môi tập đoàn 
kinh doanh lớn có lượng vôn trên 5 t¡ đô la. 
Tuy nhiên, lượng vỗn của các tập đoàn kinh 
doanh thường phải tương ứng với mỗi nên kinh 
tê. 


Hai, có đội ngũ các chủ doanh nghiệp cũng 
như các nhà quản lý điêu hành có tài, giàu kinh 
nghiệm. 

Ba, có hệ thống pháp luật tạo điều kiện cho 
các đơn vị kinh doanh tự do liên kết kinh tế để 
hình thành lợi nhuận bình quân trong kinh 
doanh ; và có chính sách phân phối lợi nhuận 
theo vồn đâu tư. 

Bốn, có một cơ cấu thị trường hoàn thiện 
như thị trường tiêu thụ sản phâm, thị trường 
vốn, thị trường lao động, thị trường dịch vụ 
thông tin... 

Ở nước ta hiện nay đã có những tiên đề 
bước đầu cho sự ra đời của các tập đoàn kinh 
doanh. Đó là : 
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+ - Sự liên kết ngày càng chặt chế giữa các 
doanh nghiệp nhà nước đề tạo sức phát triển 
cũng nhự sức cạnh tranh trên thị trường. Bên 
| cạnh sự phân công liên kết, hợp tác trong các 
mô hình liên biệp, tông công ty, hiệp hội... 

ày càng được cúng cô, là sự hình thành một 
Sức h khách quan các nhóm doanh nghiệp ở 
nhiều át thâu có liên quan với nhau như : công 
ty xu ất khẩu nông : sản + công ty cung ứng chế 
biến nông sản + công ty vật tư nộng nghiệp + 
ngận -hàng ; chủ hàng xuất khâu + vận tải 
biển + bảo hiểm + ngân hàng... Sự liên kết này 
ngày càng chặt chẽ và dân trở thành một tập 
hợp nhiều doanh nghiệp xung quanh một doanh 
nghiệp nòng cốt trong quá trính phân công, 
hiệp tác thực hiện một số hoạt động sản xuât 
kinh doanh. 


+ Các doanh nghiệp nhà nước được, củng cố 
sau nhiều lần tô chức lại sản xuẤt. Nhiều. doanh 
nghiệp đã đứng vững, làm ăn có hiệu quả trong 
cơ chê thị trường, có xu hướng ngày càng mở 
rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản 
phầm. 


+ Đội ngũ cần bộ quản dý doanh nghiệp 
ngày càng được rèn luyện, sàng lọc và trưởng 
thành trong cơ chế thị trường. Đặc biệt họ đã 
được tiêp cận, cọ xát qua việc liên doanh, hợp 
tác với các doanh nghiệp nước ngoài, bước đầu 
đã tích lũy được một sô kinh nghiệm. 


+ Luật pháp về kinh doanh đã và đang. được 
hoàn thiện, luật công ty cổ phần đã ra đời. 


Tuyỷ nhiên, nền kịnh tế nước ta vẫn đan 
trong quá trình chuyên từ mô hình kinh tê chị 
huy sang mô hình kinh tế thị trường. Do đó, cơ 
chê thị trường hoạt động chưa đây đủ, mới 
đang dân dân từng bước hoàn thiện. Lực lượng 
kinh tế ngoài quôc doanh tuy được nhà nước 
khuyến khích phát triển, nhưng còn non, yêu. 
Kinh tê quôc doanh phát ' triên chưa đều, số đơn 
vị quộc doanh làm ăn có. hiệu quả và quy mô 
lớn còn chiếm tỷ lệ thấp. Điều đó đã hạn chế 
khả năng phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh trong nền kinh tế nhiễu thành phần 


và khả năng đối tác tưổ Ơng xứng để liên doanh, 
liên kết với nước ngoài. Do vậy, việc xây dựng 
các tập đoàn kính doanh ở nước ta cần được 
tiện hành rừng bước, trước hết là xây dựng các 
tỒng công ty mạnh hoạt động theo cơ chê tập 
đoàn, nhất là trong khu vực kinh tế nhà nước. 
Việc hình thành các tập đoàn kinh doanh thuộc 
sở hữu nhà nước. nhằm các mục. đích : nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh 
tranh của khu. vực kinh tÊ nhà nước trên, thị 
trưởng trong và ngoài nước ; xóa bỏ dân chế độ 
bộ chủ quan, xóa bỏ sự chia cắt, cát cứ nên 
kinh tế theo địa giới hành chính và sự phân biệt 
giữa kinh tê trung ương - địa phương ; tăng 
Cường vai trò quận lý, định hướng của nhà nước 
trong nên kinh tê quốc dân ; tạo các đối tác 
tương xứng trong việc mở rộng hợp tác liên 
doanh, liên kết với nước ngoài, chống nguy cơ 
tụt hậu. 

Trong thời „Bian tới, chúng ta có thể xây 
dựng một sô tổng công ty mạnh hoạt động theo 
cơ chế tập đoàn kinh doanh trên các hướng : 

I- Thúc đẩy nhanh các mối liên kết 4rong 
các hiệp hội kinh tế đến độ chín muôi đê hinh 
thành tập đoàn: kinh doanh trên cơ sở các mối 
"liên kêt mêm” và trên nguyên tắc phân PhỐI 
lợi nhuận theo vốn đầu tư. 


2- Hinh thành tập đoàn, kinh doanh trêh cơ 
sở xác lập sự thống nhất về tài chính giữa các 
công ty, xí nghiệp hoạt động. kinh đo anh ở 
cùng một ngành hay cùng một lĩnh vực kinh 
doanh. 

3- Hinh thành tập đoàn kinh doánh dựa trên 
các môi liên hợp hóa theo chiều đọc, tức là hợp 
nhất các công ty, xí nghiệp có liên hệ với nhau 
bởi quy trinh công nghệ thông nhất từ khai thác 
đến tiêu thụ sản phâm. 

4- Hình thành tập đoàn kinh doanh từ các 
tông công ty, liên hiệp xí nghiệp hiện có, hoặc 
tử một công ty lớn mở rộng thêm các chân rết 
với các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc. ` 

5- Hình thành tập đoàn kinh doanh từ các 
công ty, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài. 


II. VỀ TÔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG THEO 
MÔ HÌNH TẬP ĐOẢN KINH DOANH 


Sự hình thành tập đoàn kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải với tên gọi Tông công ty 
hàng. hải Việt nam, vừa mang tính tât yêu đôi 
với nên kinh tế nước ta nói chụng, vừa đáp ứng 
yều câu mở rộng và phát triên kinh tê ngành. 
Cụ thê, nó nhăm đáp ứng các yêu câu sau : 


Thứ nhất, tăng cường sức mạnh để tạo thế 
phát triên ngành hàng, hải, chống nguy cơ tụt 
hậu. Hiện nay, có nhiều tập đoàn kinh doanh 
trên lĩnh vực hàng hải như Hyundai, MitsuI, 
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Evergreen, C.N. N... Hầu hết các tập đoàn này 
vn rât lớn. Tập đoàn Mitsui năm 1993 có số 
vốn tới 8022 tỉ yên (tương đương 69,75 tỉ đô 
la), kinh doanh trên nhiều lĩnh VỰC `: sắt thép, 
hóa chất, thực phẩm, năng lượng, bất động sản, 
thương mại, vận tải, tài chính..., với phạm vi 
hoạt động khắp thế giới. Còn các 'doanh nghiệp 
quốc doanh do Cục hàng hải hiện nay trực tiệp 
quản lý gồm 33 đơn vị chỉ có tông số vốn là 
1685 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp là 


TU de, cứu - Troo đổi 


587 tỉ (34, 6%), vốn tự bổ sung là 1098 tỉ 
(65,4%). Số võn ít ối _y lại bị phân chia cho 
nhiều doanh nghiệp, nên không tạo ra được sức 
mạnh để gọi vôn phát _triên ngành. Nguy c cơ 
tụt hậu đã rõ nét : đội tâu già côi, lại phât triển 
không đồng bộ, hình thức khai thác đơn điệu, 
do đó không đáp ứng được yêu câu vận tải của 
đất nước. 


Thứ hai, tăng cường sức mạnh đề cạnh tranh 
với doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại 
Việt nam ; đông thời tạo cho quôc doanh trở 
thành lực lượng chủ đạo, mòng cốt đối với các 
doanh nghiệp ngoài quôc doanh hoạt động 
trong ngành hàng hải. 


a) Không thể cạnh tranh với nước ngoài. nếu 
thiếu sự liên kết. “Trong kinh doanh, vốn và tài 
năng là hai yêu tô tạo nên sức mạnh cạnh tranh. 
Hiện nay, các doanh nghiệp trực thuộc Cục 
hàng hải quản lý, bị phân tan vê nhân lực và 
vôn. Do hoạt động manh mún, thiếu vồn, các 
doanh nghiệp đó không thể phát triển được đội 
tàu biên đê giành quyện vận tải cho đất nước. 
Việt nam hiện nay đều mua hàng theo điều 
kiện CÍ. F.” và bán hàng theo điều kiện 
F.O.B.”, cho nên thực tế quyên vận tải thuộc 
về người nước ngoài. 


b) Liên kết kịnh tế mới có thể giành được 
quyền vận tải đê phát triên đội tàu. Môi năm 
Việt nam xuất khoảng 2 triệu tân lương, thực, 6 
triệu tấn dầu thô, nhập khoảng £ 2 triệu tân phân 
bón... Nhưng do tài năng và vôn có hạn lại bị 
lê tán, nên các doanh nghiệ Việt nam 

hông thể cạnh tranh thắng lợi với các doanh 
nghiệp nước ngoài. Chúng ta đêu biết, các 
doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (phần lớn trực 
thuộc Bộ thương mại), các ngân hàng thương 
mại (phân lớn trực thuộc Ngân hàng nhà nước), 
các công ty tàu biên (phần lớn trực thuộc Bộ 
giao thông vận tải) và các công ty bảo "hiểm 
(thuộc Bộ tài chính) là 4 loại tô chức có môi 
quan hệ chặt chẽ với nhau trong kinh doanh 
xuất nhập khẩu. Nhưng hiện nay Ở ta các loại 
tổ chức đó lại bị phân tán về hành chính theo 
các bộ. Để có thê tạo ra thế mạnh trong kinh 
doanh, phải từng bước xóa bỏ việc phân chia 
các doanh nghiệp theo các ngành chủ quản như 
trên. Chị có như vậy mới tạo nên sự găn bó 
giữa 4 tô chức : Chủ hàng, Chủ tàu, Bảo hiếm 
và Ngân hàng, để giành quyên vận tải cho Việt 
nam. 


Thứ ba, hình thành lợi nhuận bình quân 
trong kinh doanh, tạo khả năng phân công hợp 
lý. Trong cơ chế thị trường, đề trụ vững, các 
doanh nghiệp đã và đang kinh doanh tông hợp. 
Do đó, không. ít doanh nghiệp bị phân tán vôn 
và tài năng vào các ngành kinh doanh không 
thành thạo, gây tôn My chăng những cho 


T1 


doanh nghiệp mà cho cả nhà nước. Hiện nay. 
chúng ta có 125 công ty tàu biện. Nhiều công 
ty chị có Ï đến 2 tàu loại 400 tấn. Các côhg ty 
này hầu như đều kết hợp làm thêm xuất, nhập 
khẩu, môi giới hàng hóa, thuế tàu, đại ]ý... Thị 
trường do đó bị rồi loạn. Việc tranh giành nhau 
làm vận tải, đại lý, môi giới... thực tế đã dẫn 
đến làm lợi cho người nước ngoài. Đê, khắc 
phục tình trạng rối loạn trên, cần có sự tô chức 
đầu tư đan xen lẫn nhau để tạo ra lợi nhuận 
bình quân. Chỉ có làm cho lợi nhuận mỗi doanh 
nghiệp thu được là lợi nhuận binh quân, thì mới 
có thề tạo ra được sự ôn định vệ kinh doanh 
trong cơ chế thị trường, và góp phân phân công 
hợp lý trong kinh doanh. 


Thứ tư, khắc phục cơ chế quản lý dóanh 
nghiệp nhà nước hiện nay là:cơ chê vừa phức 
tạp trong điều hành, vừa lỏng lẻo trong quạn lý, 
khiên không ít doanh nghiệp bị mât vôn đâu tư, 
không có khả năng phát triên. 


Nhằm khắc phục tình trạng yếu kém của 
nên kinh tế nói chung và của ngành hàng hải 
nói riêng do cơ chê quản lý nói trên, Cục hàn 
hải Việt nam đã trình Thủ tướng Chính phủ để 
an tô chức lại các doanh nghiệp hàng hải Việt 
nam thành Tông công ty hàng hải Việt nam 
hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế. Mục 
tiêu của đề án là tạo nên một doanh nghiệ 
hàng hải mạnh, làm lợi nhiều hơn cho nhà 
nước, cho doanh nghiệp, và cho người lao động 
bằng biện pháp phát triên đội tàu biên, xếp dỡ 
hàng hóa, sửa chữa tàu biên và cậc dịch: vụ 
hàng hải có liên quan tới vận tải biển. 


Tổng công ty được thiết kế theo mô hình 
công ty cô phân, trong đó chủ sở hữu chủ yêu 
vân là nhà nước. Nhà nước và các chủ sở hữu 
khác sẽ cử ra hội đồng quản lý. Ban điều hành 
giữ vai trò người được chủ sở hữu giao cho 
quyên sử dụng vôn và trách nhiệm bảo toàn, 
phát triên vôn. Ban kiểm soát có vai trò giúp 
hội đông quản lý giám sát mọi hoạt động của 
sản xuất kinh doanh. 


Mọi cơ chế quản lý, từ kế hoạch, tô chức 
cho đến kiêm tra, đều xoay quanh nguyên tắc 
phân phối lợi nhuận theo vốn đâu tư của chủ 
sở hữu. Theo nguyên tắc ây, môi quan hệ giữa 
Tổng công ty với các công ty thánh viên và 

uan hệ giữa các công ty thành viên với nhau 
là quan hệ trách nhiệm hữu hạn thông qua vôn 
đầu tư. Việc thực hiện cơ chế quản lý này sẽ 
tạo động lực cho tất cả các doanh nghiệp phát 
triển, đông thời qua đó sẽ sàng lọc, tuyên chọn 
được những người kinh doanh giỏi. 


* Từ ba từ tiếng Anh viết tắt : Cost (giá hàng), Imsurancc (bảo 
hiểm), Freight (cước phi) 

** Từ ba từ tiếng Anh viết tắt : Free On Board (không phải trả 
tiền tàu) 
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIÊN ĐÀNG 
TRONG THANH NIÊN 


HỔ ĐÚC VIỆT" 


1. công tác xây dựng đảng, việc phát 
triên đẳng nói chung và phát triển đản 

trong thanh niên nói riêng, có vai trỏ, vị trí rất 
quan trọng. Nó làm tảng thêm sinh lực cho 
Đảng, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa và 
phát triển của Đảng. Vì thế, Đáng thường 
xuyên bổ sung vào đội muũ của mình nhữn 

nam nữ thanh niên dã được rẻn luyện, thư 
thách, có đủ điều kiện và tiêu chuân. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ ba của BCH TƯ Đảng 
(khóa VII) đã nêu rõ : phải chú ý lựa chọn, 
bối dưỡng, kết nạp vào Đảng những người ưu 
tú có đủ tiêu chuẩn trong Đoàn thanh niên, và 
phải đạt công tác phát triển đảng trong thanh 
niên thành chương trình, kế hoạch cụ thể và 
tổ chức chỉ dạo chạt chẽ, mang lại hiệu quả 
thiết thực. 


Đảng ta chủ trọng phát triển đảng trong 
thanh niên vi Đảng thấy rõ đây là vấn để có 
tính quy luật của công tác xây dựng đẳng ; vì 
Đảng đánh giá đúng vai trỏ to lớn cua thanh 
niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, luôn đạt niềm tín sâu sác vào bản chất 
tốt đẹp và truyền thống cách mạng của thanh 
niên nước ta. 


Với chức nang là đội dự bị tin cậy của 
Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí rất 
quan trọng trong công tác phát triển đảng. 
Đoàn luôn là tổ chức tạo nguồn bổ sung cho 
Đảng những lực lượn trẻ, có tri thức, dược 
rèn luyện trong thực tiền của phong trào quần 
chúng cách mạng ; góp phần tang thêm sức 
trẻ, nguồn sinh lực mới, chất lượng mới cho 
Đảng. 

Nửa cuối thập ky 80, trước những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới và những khó 
khan to lớn về kinh tế-xã hội của đất nước, 
công tác phát triển đảng cũng gập khó khan 
và giảm sút so với trước đó. Song, những năm 
gần đây, cùng với những thành tựu đạt được 
trong công cuộc đối mới dất nước và việc triển 
khai tích cực Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
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năng cua Đoản” 


BCH TƯ Đảng (khóa VHI), công tác phát triển 
đảng đã có chuyển biến khá, khác phục được 
tình trạng giảm sút số lượng đảng viên mới 
kết nạp. Tử nam 1992 dến nay, số lượng đảng 
viên mới kết nạp hàng nam dềếu tăng : năm 
1992 tang 3,9% so với nam 1991 ; nam 1993 
tang 32,8% so với năm 1992 và nam 1994 tăng 
20,4% so với nam 1993. Số đảng viên mới 
được kết nạp là thanh niên cũng tang lên. 


Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đang 
lãnh đạo toàn dân tiếp tục tiến hành công cuộc 
đối mới, từng bước thực hiện công nghiệp hóa 
hiện đại hóa đất nước, tạo ra những tiền để để 
đưa đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ 
hơn trong thập kỷ tới ; công tác phát triển đẳng 
nói chung và phát triển đáng trong thanh niên 
nói riêng càng trở nên quan trọng, vì nó góp 
phần làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, 
đáp ứng được đòi hoi của đất nước, cua nhân 
dân và của thời đại. 


# 


bị bị 


Đoàn TNCS Hổ Chí Minh luôn nhận thức 
rõ vai trỏ, trách nhiệm của mình trong công 
tác xây dựng đảng nói chung và phát triển 
đảng trong thanh niên nói riêng. Nam 1979 
Đoàn đã tiến hành cuộc vận động : "Toàn 
Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Sau 4 năm 
thực hiện (1979-1983), hàng triệu đoàn viên 
ưu tú được Đoàn lựa chọn giới thiệu với Đảng, 
trong số đó, hảng chục yạn đoàn viên đã được 
kết nạp vào Đảng. 


Đại hội VI của Đoàn (10-1992) đã xác 
định: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có trách 
nhiệm tham gia xây dựng Đảng là thể hiện bản 
chất truyền thống và là một trong những chức 
). Từ sau Đại hội VI của 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương 
Đoàn TNCS Hổ Chí Minh 

(1l) Văn kiện Đại hội đại biêu Đoàn toàn quốc lần thứ VỊ,.. 
Nxb Thanh niên, Hà nội, 1992, tr 39-40 


Đoàn đến nay, công tác kiện toàn, củng cố cơ 
sơ đoàn và công tác hát triển đảng trong 
thanh niên được các cấp uy đảng và các cấp 
bộ đoàn quan tâm chỉ đạo, cho nên đã thu được 
một số kết quả, BÓP phần đáng kể vào việc bổ 
sung lực lượng trẻ cho Đảng : 


- Công tác tuyển truyền, giáo đục lý tưởng ; 
bổi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng cho 
đoan viên, thanh niên được đây mạnh hơn 
trước. ; 


Tổ chức đoàn các cấp đã cố gáng tuyên 
truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, về tình hình và nhiệm Vụ của 
thanh niên trong giai đoạn mới ; ; BIáO dục lý 
tưởng, động CƠ phấn ‹c đấu cho đoàn viên, thanh 
niên một cách cụ thể, phủ hợp VỚI đạc điểm 
của tửng đối tượng thanh niên. Nét nôi trong 
thời gian qua là tô chức đoàn đã làm Tốt hơn 
công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền, 
giới thiệu các gương: tốt, các mô hình hay. 
Hình thức tuyên truyền, giáo dục cũng được 
đổi mới. Nhiều loại hình tuyên truyền giáo dục 
thu hút được dông đảo thanh niên tham gia, 
như các hội trại, hội diễn, các chiến dịch 
truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, 
về Đoàn, các hoạt canh truyền thống... Công 
tác giáo đục lý tưởng, nhận thức về Đảng dược 
tiến hành song song với việc tổ chức cho thanh 
niên học tập, hoạt động, rẻn luyện trong thực 
tiễn cuộc sống ; đề xuất cơ chế, tạo điểu kiện 
cho đoàn viên, thanh niên và cùng với doàn 
viên, thanh niên:thực hiện lý tưởng qua các 
công .việc hảng ngày. 


Công tác tuyên truyền, giáo dục nêu trên 
đã tác động dến đông đảo thanh niên, ĐÓP phần 
ổn định tư tưởng, táng, thêm lỏng tin của đoàn 
viên, thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng 
và công cuộc đổi mới. Theo kết quả khảo sát, 
số thanh niên tin tương, ủng hộ công cuộc đổi 
mới đất nước nam 1990 chiếm 71,4% ; „ nâm 
1993 - 83 „6%, và nam 1994 - 90% tổng số 

¡ được hỏi. Kết quả khảo sát ý kiến của 
gân 1500 đoàn viên, thanh niên năm 1993 cho 


Tổng số đảng viên | Tổng số đoàn viên | Tổng số đoàn viên 
ưu tú được đoàn 
giới thiệu với Đảng 


mới kết nạp 


152 739 
86 439 
176 957 


được kết nạp Đảng 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


thấy : 70,77% thanh niên có nguyện vọng phấn 
đấu trở thành đảng viên. 

- Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng cỏ tiên bộ. 

Đoàn đã phát động hai phong trào "Thanh 
niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", với 
nội dung phong phú, phủ hợp với nguyện 
vọng, lợi ích của thanh niên. Hai phong trào 
đó đang phát triển thành phong. trào rộng lớn 
của tuôi trẻ nước ta, thành môi trưởng cho 
đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu và 
cống hiến. Trong ba nam qua, Đoàn cũng tổ 
chức và động viên thanh niên tích cực tham. 
gia các hoạt động kinh tế, van hóa, xã hội, 
nhân đạo, phòng. chống tệ nạn xã hội, bảo vệ 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo 
vệ Tổ quốc... Các hoạt động đó cũng được 
nhiều cơ sơ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham 
g1a. Qua hai phong, trào lớn và các hoạt động 
của Đoàn, rất nhiều thanh niên tích cực đã 
được kết nạp vào Đoàn. Nam 1293, Đoàn đã 
phát triển 259 885 đoàn viên mới, tang 10, 4% 
sƠ với ca nam 1992. Nam 1994 phát triển 
550 590 đoàn viên mới, tâng hơn 2 lần SO VỚI 
nam 1993. Đây thực sự là một nguồn rất quý 
cho công tác phát triển đảng. 

Các phong trảo hành động, công tác tuyển 
truyền giáo dục củng với việc kiện toàn, củng 
cổ tổ chức đã làm cho tổ chức cơ sở đoàn được 
củng cố một bước. Đến hết nam 1994, số tổ 
chức cơ sơ đoàn được xếp loại khá chiếm 
khoảng 50%, trung bình chiếm 36%. Công tác 
quản lý đoàn viên nhìn chung đã có những tiến 
bộ, chất lượng đoàn viên ít nhiều có chuyển 
biến tích cực. Qua phân loại ơ cơ sơ đoàn, số 
đoàn viên dủ tư cách đạt từ 80% đến 90%. 
Đây là điều kiện tốt dể Đoàn làm công tác bồi 
dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 
Các cấp bộ doàản, đạc biệt là các chỉ đoàn, 
đoàn cơ sở đã chú ý hơn việc bổi dưỡng và 
gIớI thiệu doàn viên ưu tú. Nhiều cơ sơ đoàn 
đã có kế hoạch, chủ động bổi đưỡng và thường 
xuyên giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 


Dưới dây là số liệu về phát triển dảng viên 
trong thanh niên ba nam 1992-1994 : 


Ty lệ so với đoàn 
viên ưu tú được 
giới thiệu 


Tỷ lệ so với tổng 
số đang viên mới 


14,5% 
33% 
18,3% 
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Rõ ràng là trong ba năm qua, số lượng đảng 
viên mới kết nạp vả đảng viên mới kết nạp là 
đoàn viên mỗi nam đều tảng. Điều đó chứng 
-tÓ công tác phát triển dáng đã được các cấp 
bộ đáng và cấp bộ đoàn quan tâm và tiến hành 
'có kết quả hơn trước. Điểu đó cũng kháng định 
nguồn lực mới dể bổ sung cho Đảng rất dồi 
dào, vấn để quan trọng là phải làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, rèn 
luyện thanh niên. 

Tuy ty lệ dâng viên mới là đoàn viên TNCS 
trong mấy nam qua chưa cao bàng giai đoạn 
1979-1983, nhưng quá nưa số đảng viên mới 
kết nạp là thanh niên. Trong bối canh hiện nay, 
đó là kết quả đáng mừng. 

Có được kết quả nêu trên là do : 

+ Những thành tựu của công cuộc đối mới 
đất nước mà trực tiếp là những thành tựu về 
kinh tế- xã hội, dã tác đông tích cực đến nhận 
thức của thanh niên, BÓP phần củng cố niềm 
tin của thanh niên đối với Đảng. 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ 
Đảng (khóa VII) về đổi mới và chính đốn 
Đảng đi vào cuộc sông đã gó phần nâng cao 
vai trỏ lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng 
các cấp ; ; nhiều cấp ủy đã tang cường lãnh 
đạo công tác thanh niên, chủ trọng chỉ dạo tốt 


hơn công tác phát triển đảng trong thanh niên. 


. Về phía Đoàn thanh niên, công tác giáo 
dục, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng 
đoàn viên có những. tiến bộ. Công tác đoàn và 
phong trào thanh niên có bước phát triển, thiết 
thực hơn, gần gũi hơn với thanh niên, lỗi cuốn 
được nhiều thanh niên hơn. Trên cơ sở đó, 
nhiều cấp bộ đoản đã đẩy mạnh công tác bối 
dưỡng, chú ý lảm tốt việc giới thiệu doàn viên 
ưu tú cho Đảng để Đảng xcm xét, kết nạp. 

Bên cạnh những tiến bộ, những kết quả đạt 
được, công tác phát triển đảng trong thanh niên 
mấy nam nay vẫn còn có những thiếu SỐI, 
khuyết điểm cần sớm được khác phục. Cụ thể 
là : 

„Công tác phát triển đẳng trong thanh niên 
diễn ra không đều ơ các khu vực, các vùng 
miển, các đối tượng. Trong lực lượng vũ trang 
và các ngành trực thuộc trung ương, số đoàn 


viên ưu tú và ty lệ đoàn viên được kết nạp : 


đang khá cao ; trong khi đó ở khu vực đường 
phô, thanh niên trí thức, sinh viên, thanh niên 
tôn giáo, dân tộc..., số đoàn viên được kết nạp 
vào Đang thường dạt ở mức thấp. 

Ty lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên 
trên tông số đảng viên mới kết nạp thấp hơn 
nhiều so với những nam trước. Số lượng đoàn 
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\ 
viên ưu tử được Đoản chọn giới thiệu trong 
tủng năm còn dao dộng quá lớn (nam 1993 
bảng hơn nưa nam 1992 và bảng non nửa năm 
1994). Ty lệ đoàn viên được kết nạp đảng trên 
tổng số đoàn viên ưu tủ được giới thiệu: cũng 
thấp, bình quân mỗi nam chỉ đạt 21,9%. 

Nhiều cơ sơ đoàn trong nhiều nam không 
có doàn viên được kết nạp đảng. | 

Những khuyết điểm, thiếu sót nói trên 
thưởng do những nguyên nhân chủ yếu sau 
đây: 

+ Trước những diễn biến phức tạp của tình 
hình thế giới và tác động tiêu cực của cơ chế 
thị trường, trong thanh niên có sự phân hóa, 
biến đổi mạnh mẽ. Không ít thanh niên còn 
thở ơ với các hoạt động chính trị-xã hội, không 
muốn hoạc chưa muốn phấn dấu trở thành 
đoản viên, đáng viên. 


+ Công tác bối đưỡng, giáo dục lý tưởng, 
nhận thức về Đảng cho doản viên thanh niên 
của Đoàn tiến hành chưa được thưởng xuyên, 
chưa tác dộng sâu dến từng đoàn viên ; chủ 
yếu thông qua các đợt giáo. dục tập trung ; nội 
dung giáo dục, hình thức vận động còn nghèo, 
chưa thật phù hợp với từng đối tượng. Còn 
nhiều phong trào, nhiều hoạt động của Đoàn 
chưa thật sâu rộng, chưa dược tiến hành 
thường xuyên ở cơ sở để tạo. điểu kiện cho 
đông đao đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn 
luyện và trương thành, Chất lượng sinh hoạt, 
hoạt động của cấp chi đoàn cỏn thấp. Ở một 
sô khu vực như phường, các cơ quan hành 
chính sự nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, 
các tổ chức liên doanh, vùng dân tộc, tôn giáo 
v. V. CÓ nơi chưa có tõ chức đoàn, hoạc có tổ 
chức doàn nhưng hoạt động còn yếu. Trong 
quá trình bối đưỡng, giới thiệu doản viên ưu 
tú cho Đang, một số cấp bộ đoàn chỉ đạo chưa 
chạt chẽ, không thực hiện đúng quy trình, vì 
vậy, chất lượng đoản viên ưu tú không cao. 
Nhiều cấp ủy đáng và tổ chức đoàn chua chú 
ý phát hiện bổi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn 
viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu, cho nên nhiều 
đoàn viên ưu tử chuyển tử năm nảy qua nàâm 
khác vẫn không đủ điểu kiện kết nạp vào 
Đảng. 


+ Sự quan tâm của một số cấp ủy đáng tới 
công tác phát triển đảng trong thanh niên mới 
thể hiện ở những quan điểm, chủ trươn 
chung, còn thiếu kế hoạch, biện pháp cụ thể 
để tổ chức thực hiện. Trình độ, nâng lực lãnh 
đạo của một số cấp Ủy và đáng viên còn hạn 
chế, chưa làm tốt công 4 tác quần chúng. Nhiều 
cán bộ, đảng viên ít gần gũi thanh niên, cờ 
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ngại tiếp xúc với thanh niên, không tích cực 
làm công tác phát triển đảng. Một sô cán bộ, 
dáng viên còn có tác phong gia trương, đánh 
giá lớp ! trẻ thiếu khách quan, kim hãm tính tích 
cực phấn đấu vươn lên cua thanh niên. Số đảng 
viên không gương mẫu, thoái hóa, biến chất, 
tham nhũng tạo ra những pương xấu làm cho 
một bộ phận đoàn viên, thanh niên giam sút 
lòng tin đối với Đảng và giảm sút y chí phấn 
đấu vào Đang. 


`4 


* 4 


Trong những nam tới, để tang thêm sinh 
lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế 
thửa và phát. triển của Đảng, Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh cẩn tập trung thực hiện tốt những 
nhiệm vụ sau : 

l- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị-tư tương tcho đoản viên, thanh 
Hiển. ; 

Giáo dục, bối dưỡng và tạo mọi điều kiện 
cho đoàn viên, thanh niên phẩn đấu, rèn luyện 
dể hình thành "một thế hệ con người mới có 
lý tưởng cao đẹp, có M thức trách nhiệm công 
dân, có tri thức, có sức khóc và lao động BiOI, 
sống có vân hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu 
nước và tỉnh thần quốc tế chân chính" t). Tang 
cường giáo dục lý tương, đường lối, chính sách 
của Đảng, bối đưỡng đạo đức cách mạng cho 
thanh niên, xây dựng mục tiêu "độc lập dán 
tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh" thành lý tương của thanh niên ta 
hiện nay. Bảng nhiều hình thức phong phú, có 
chiểu sâu, lôi cuốn được thanh niên để tuyên 
truyền giáo dục truyền thống, giác ngộ về 


Đảng, về trách nhiệm của thanh niên trong tình - 


hình mới. Nâng cao lỏng tự hào dân tộc, ý chỉ 
tự lực tự cường, nuôi dưỡng hoài bão lớn của 
thanh niên ; động viên, giúp đỡ thanh niên 
vươn lên ngang tấm thời đại, làm chủ được 
khoa học, công nghệ mới ; hình thành trong 
thanh niên ý chí, quyết tâm giữ vững độc lập 
dân tộc, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, 
đem hết tinh thần và sức trẻ tích cực tham gia 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


2- Xay dựng Đoàn vững mạnh. Mở cuộc 


vận động củng cổ, nâng cao chất lượng tổ 


chức chỉ đoản và đoản cơ sở. 


Là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh cần phải được xây dựng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập 
trung củng cô, nâng cao chất lượng tổ chức 
đoàn cơ sở và chi đoàn, làm cho các tổ chức 


tế bào của Đoàn thực sự trở thành nơi rèn 
luyện, phấn đấu hàng ngày cua đoàn viên. Xây 
dựng tô chức đoàn ở các doanh nghiệp tư nhân, 
liên doanh với nước ngoài, các trưởng dân lập; 
củng CỔ cơ SƠ yếu kém, củng cô tô chức đoàn 
Ơ vùng cao, vủng sâu, vủng trọng điểm tôn 
giáo... 

Đoàn phải thật sự là nòng cốt trong tố chức 
và hoạt động cua Hội liên hiệp thanh niên và 
Hội sinh viên Việt nam. Phải đa dạng hóa các 
hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đẩy 
mạnh công tác phát triển đoàn viên mới. Tang 
cường công tác đào tạo, bối dưỡng cán bộ 
Đoàn, Đội, Hội. 

Nâng cao chất lượng đoàn viên, tang cưởng 
bối dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tương Hồ 
Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội cho đoàn viên, làm tốt công tác 
phát hiện, lựa chọn, bối dưỡng và giới thiệu 
đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

3- Tạo ra phong trào rộng lớn, vững chắc 
của thanh niên thi đua thục hiện đường lỗi của 
Đăng, các chương trình kinh tê-xã hội, quốc 
phòng-an nình của Nhà nước ; lôi cuốn đông 
đao đoản viên, thanh niên vảo các hoạt động 
thực tiễn để thực hiện lý tưởng, cổng hiển và 
trương thành. 


Tiếp tục tạo ra các động lực, nguồn lực và 
nhân tổ mới, cham lo lợi ích thiết thực của 
thanh niên để đây mạnh phong trào Thanh 
niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", tạo 
dựng những phong trào, chương trình hoạt 
động cụ thể cho tửng đối tượng thanh niên 
tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, van 
hóa, xã hội do Đoàn làm nỏng cốt để thanh 
niên xung Kích thực hiện các chủ trương, chính 
sách cua Đảng và Nhà nước. Đây chính là môi 
trường để bổi dưỡng, phát huy lực lượng trẻ, 
là môi trường cho mỗi đoàn viên, thanh niên 
phấn đấu, rèn luyện, cổng hiến và trưởng 
thành. 

4- Tổ chức tốt Cuộc vận động đoàn viên 
thanh niên phán đầu, rên luyện để trở thành 
đang Viến Đăng cộng sản Việt nam” theo tình 
thần Thông tri số 42 TT/TWĐ ngày 13-9-1994 
của Ban thưởng vụ Trung ương Đoàn. Phấn 
đấu làm cho công tác phát triên đảng trong 
thanh niên trở thành nhiệm vụ quan trọng 
thường xuyên của các cơ sơ đoàn ; số đoàn 
viên ưu tú mà Đoản giới thiệu cho Đảng ngày 
một nhiều hơn, có chất lượng cao hơn. 


2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tu BCH TƯ Đảng (khỏa VII) 
vé công tác thanh niên trong thời kỷ mới - Van kiện Hội nghị 
lần thư tư BCH TƯ (khóa Voi Hà nột, 2-1993, tr 83 
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NHÂN ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 


CHUNG QUANH VẤN ĐỀ 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO BÁO CHÍ 


1 
Một số người đạt vấn để : đã có pháp luật 
rồi, sao lại còn phải có sự lãnh đạo của Đang? 
Đảng lãnh đạo có làm hạn chế tự do dân chủ 
của báo chí, có tạo nên cái gọi là sự "chỉ huy" 
báo chí không ? ("chi huy” hiểu theo nghĩa rập 
khuôn, làm theo gậy của người cẩm càng). 

Thực tế bác bơ lập luận sai lầm đó. Hiện nay 
nước ta có 350 báo và tạp chí với 350 triệu ban 
in, trong đó có 8 báo ngày C tờ bằng tiếng nước 
ngoài), nhiều tở ra mỗi tuần 3, 4 số, có 38 loại 
báo chí bàng tiếng nước ngoài. Riêng thành phố 
Hồ Chỉ Minh có 38 báo chính và 14 báo phụ 
theo dạng cuối tuần, cuôi tháng. Tuyệt đại bộ 
phận báo chí đã thực hiện hạch toán kinh tế, 
thoát khỏi tình trạng bao cấp trước đây. Các tổng 
biên tập hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và cơ quan chủ quan về báo chí do mình 
phụ trách. Với một tình hình như vậy nói đến 
việc "chỉ huy" báo chí theo ý nghĩa trên là không 
thể có. 

Dưới mọi chế độ, công khai nói ra hay không, 
đảng cẩm quyển bao giờ cũng tìm cách "nám" 
cho được báo chỉ mả các nước phương Tây gọi 
là "quyển lực thứ tư". Lãnh đạo báo chí là yêu 
cầu đương nhiên của một đẳng cẩm quyển. 

Lãnh đạo của Đăng và quan ly của Nhà nước 
quan hệ chạt chẽ với nhau, nhưng là hai VIỆC 
khác nhau. Quản lý là chỉ đạo trên cơ sơ những 
quy định càng cụ thể bao nhiều càng thuận lợi 
bấy nhiêu ; những quy định ấy phải thành pháp 
luật, một hệ thống pháp luật dây đủ và đồng bộ 
vửa đảm bảo sự thống nhất quản lý của nhà 
nước, vửa đảm bảo quyển tự do báo chí, quyển 
được tạo điều kiện và được bảo vệ khi hành nghề 
của nhà báo. Lãnh đạo là định hướng những mục 
tiêu, để ra những nguyên tác (nếu cần cả phương 
pháp) để thực hiện những mục tiêu đó ; là kiểm 
tra việc thực hiện những mục tiểu, những nguyên 
tác đó của các cơ quan quan lý. Đảng cầm quyền 
cử người và rút ngưởi của mình (đảng viên) ở 
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những chức vụ quan trọng của nhà nước do Hiến 
pháp quy định. Do đó Đảng phải làm hai việc 
lớn gần như hữu cơ (nghĩa là "không phải là 
một”) với hai bộ máy khác nhau (bộ máy quản 
lý và bộ máy lãnh đạo) : 1) cầm quyền (thông 
qua nhà nước) ; 2) lãnh đạo nhà nước và nhân 
dân. 

Đã là nhà nước thì bất cứ nhà nước nào cũng 
phải làm chức nang cai trị, nói cách khác là quản 
lý theo những định hướng nhất định của giai cấp 
cẩm quyền (độc quyển của một giai cấp hoạc 
liên minh nhiều giai cấp do tương quan giữa các 
giai cấp quyết định), đồng thời phải đáp ứng 
được trên một chừng mực, nhất định quyền lợi 
chung của xã hội, một mẫu số chung mà mọi 
người có thể chấp nhận, một điều cẩn thiết cho 
sự ôn định chính trỊ. Đảng không cai trị. Khái 
niệm "Đảng cẩm quyển" là Đảng thông qua 
chính quyển để thực hiện đường lối của mình. 
Do dó phương pháp lãnh đạo của Đảng hết sức 
quan trọng. Làm thế nào để láng nghe được » 
kiến của dân, thực hiện được quyền làm chủ của 
nhân dân, làm thế nào để không tự biến minh 
thành độc tài, điểu đó đòi hỏi Đăng phải có một 
phương pháp rất khoa học thể hiện ở hệ thống 
tổ chức, cách thức làm việc. Khái niệm "l€ lối 
làm việc” mà X.Y.Z (bút danh của Bác Hồ) bàn 
trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc viết nàm 
1947, chính là để nói những vấn để này. Tóm. 
lại, nội hàm của khái niệm "Đăng lãnh đạo" bao 
gồm : 1) Mục tiêu (trước mát và lâu đài) do Đảng 
để ra ; 2) Phương pháp lãnh đạo (bao gồm cả tổ 
chức, cơ cấu, cơ chế...) ; 3) Chọn người đảm 
nhiệm công việc được giao ; 4) Kiếm tra thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng. 

Bài này nói riêng về Đang lãnh đạo báo chỉ. 


H 


"Báo chí là công cụ của Đảng đồng thời là 
diễn dàn của nhân dân", luận điểm đó trước hết 


nói về báo chí (bao gốm cả phát thanh và truyền 
hình) dưới quyền chỉ đạo trực tiếp cua các cơ 
quan của Đảng, báo chí của trung ương cũng như 
báo chi địa phương. Luận điểm đó cũng có thể 
áp dụng. đối với báo chí của các đoàn thể quần 
chúng của Đảng như Tổng công đoàn, Hội phụ 
nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hôi 
nông dân với ý nghĩa đã mỡ rộng... Luận điểm 
đó không thể áp dụng đối với các báo chí của 
các hội mang tính tôn giáo hay khoa học kỹ 
thuật, các hoạt động chuyên ngành. Những báo 
chí này có mục dích và đối tượng riêng của 
minh, chịu SỰ quản lý và lãnh đạo của các cơ 
quan, tổ chức chủ quản của mình. Như vậy 
không có nghĩa là những báo chí này thoát ly 
hoàn toàn khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vì tất cả 
đều phải tuân theo luật pháp của Nhà nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam, nằm trong hệ 
thống chính trị-xã hội dưới sự lãnh dạo của 
Đảng. Thực tế đó đòi hỏi Đảng phải có những 
hình thức lãnh đạo khác nhau đôi với từng loại 
báo chỉ. 

Lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo toàn diện, 
nhưng chủ yếu vẫn là lãnh đạo chính trị. Mục 
tiêu phải đạt tới là làm sao báo chí không đi 
chệch đường lõi chính trị cua Đảng, tập trung 
thực hiện, xây dựng, dóng góp tích cực cho 
đường lối đó ngày một phong phú hơn, có hiệu 
quả hơn. Đảng cẩm quyền chu yếu lãnh đạo 
thông qua việc thi hành luật pháp và quản lý của 
Nhà nước. Đồng thời Đảng phải sử dụng báo chí 
của mình góp phần chỉ đạo thực sự đối với toàn 
bộ hoạt động báo chí trên cả nước, không chỉ về 
chính trị mà cỏn cả về nghiệp vụ. Các báo chí 
của Đảng phải là ngọn cở tiền phong của mật 
trận báo chí, trên các phương diện. Tôi lấy ví dụ 
báo Nhân dân, tờ báo hằng ngày và Tạp chí 
Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương ĐCS Việt nam. Nội dung, cách thể hiện 
của chúng không giống nhau do tính chất nghiệp 
vụ của chúng khác nhau, yêu cầu của bạn đọc 
đối với chúng cũng khác nhau. Trước hết, chúng 
phải làm nhiệm vụ mà Trung ương Đảng giao 
một cách xuất sác, đồng thời phải làm vai trỏ 
tiên phong trên mạt trận báo chí về mạt nghiệp 
vụ. Đối với báo Nhân dân, thông tin phải kịp 
thời, nhiều chiều nhưng có định hướng rõ rệt. 
Yêu cầu đối với hai cơ quan ngôn luận là bài, 
tin phải sắc sáo, phát hiện nhạy bén và giải đáp 
có sức thuyết phục những vấn để cuộc sống đang 
đạt ra. Trong tỉnh hình hiện nay, trước những sự 
tiến công tư tưởng tử nhiều phía vào chủ nghĩa 
xã hội, vào sự lãnh đạo của Đang, báo Nhân dân 
và Tạp chỉ Cộng sản phải phối hợp với nhau đấu 
tranh kịp thời, có sức thuyết phục cao, phấn đấu 
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có những bài mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 
Về nghiệp vụ báo chí, trách nhiệm của báo Nhân 
dán và Tạp chí Cộng sản còn phải thể hiện ở 
khâu ¡n, trình bày, phát hành, quảng cáo, v.v.. 
Vai trỏ tiên phong này có được không phải do 
sự độc quyền lãnh đạo của Đảng, mà do nỗ lực, 
tài nang cua đội ngũ những người làn báo của 
Đảng. Nó không phải là sự tự phong mà được 
dống nghiệp công nhận, quần chúng đồng tỉnh. 

Tuy vậy, để thực hiện vai trỏ kiểm tra của 
Đảng đối với việc quan lý báo chí của Nhà nước 
cũng như sự thực thi đường lối chính trị và báo 
chí, Trung ương Đảng có tham mưu của mình. 
Ơ nước ta, Ban tư tương-van hóa các cấp làm 
nhiệm vụ này. Chức nang của Ban' tư tưỡng-văn 
hóa không phải can thiệp vào công việc nội bộ: 
của các báo, mà là bàn bạc, nhác nhớ trực tiếp 
trên quan hệ đồng nghiệp và thông qua các cơ 
quan của Đang (đảng đoàn, ban cán sự), thông 
qua các dâng viên đang công tác ở các báo chỉ. 
Ơ phần trên, chúng tôi đã phân biệt chức nang 
quản lý của Nhà nước và chức nâng lãnh đạo 
của Đảng, ở dây, chúng tôi thấy cần phải nhác 
lại là lãnh đạo không phải là cai trị. Cai trị thì 
bảng pháp luật, còn lãnh đạo là bảng kiểm tra 
và thuyết phục. Vì vậy mệnh lệnh và hành chính 
là tuyệt đôi xa lạ với sự lãnh đạo của Đảng. 


Chúng ta không phủ nhận quyển tự do dân 
chủ của báo chí ở phương Tây, nhưng không thể 
đồng tình với quan điểm lấy tư nhân có quyền 
ra báo và làm xuất bản làm tiêu chuẩn cho tự 
do báo chí, cũng như không thể đồng tình rằng 
chỉ có thực hiện "đa nguyên đa đảng" mới thực 
sự dân chú. Quyền tự do dân chủ không thể đo 


. được bảng khẩu hiệu và tuyên truyền, mà được 


đo bảng luật pháp và việc thực thi luật pháp, 
bảng quyền lãnh dạo nhà nước thuộc về ai. Báo 
chí nước ta đang trên đà phát triển, và quyền tự 
do báo chí là thực sự, báo chí đã và đang đóng 
một vai trỏ ngày càng lớn trong xã hội nước ta 
dưới sự lãnh đạo của Đang ta. Ở nước ta có một 
đảng lãnh đạo nhưng không có độc quyền báo 
chí, trong lúc ở các nước phương Tây theo chế 
độ da nguyên đa đáng thi báo chí ngày cảng theo 
xu hướng độc quyền. Ở Vương quốc Anh, nơi 
tự hào có truyền thống tự do báo chí vào loại 
lâu đời ở châu Âu, đài BBC đã phàn nàn rằng 
hiện nay bốn công ty độc quyền thông tin đại 
chúng kiểm soát 80% toàn bộ thông tin báo chí 
nước Anh, Tình trạng đó cũng không khác hơn 
ở Mỹ, ở Ý, ở Pháp và những nước tư bản được 
mệnh danh là "nước phát triển" khác, tuyệt đại 
bộ phận thông tin, báo chỉ ở trong tay của một 
số rất ít công ty độc quyền có quan hệ chạt chẽ 
với hoặc bị chi phối bới thế lực tư bản tài chính- 
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thế lực thực tế cẩm quyền dù dưới danh nghĩa 


của đang này hay đang khác theo chế độ da. 


đang. Ai nám tiến. ke ấy chỉ phối báo chí, điều 
đó nằm trong quy luật của chủ nghĩa tư bản. 

Ơ nước ta, một quy luật khác (lấy quyển làm 
chủ của nhân dân làm cơ sơ vả mục tiêu cho mọi 
pháp luật và thực thi pháp luật) đang dân dân 
ngự trị. Tuy vậy, ta vẫn không được tự mãn và 
khép mình vào một khuôn phép bất biến. Tự do 
dân chu nói chung và tự do dân chu báo chí nói 
riêng phụ thuộc vào những điều kiện chính trị, 
kinh tế, xã hội của tửng thởi kỳ lịch sử nhất 
định. Chúng ta đã có luật báo chí, đống thời 
cũng đã có nhiều chỉ thị và nghị quyết của Đang 
về báo chí nhàm phát huy tự do dân chủ báo chí 
trong phạm vị pháp luật đã định. Nhưng trên 
thực tế cỏn nhiều điều phải thảo luận để đảm 
bảo quyển tự do dân chư của báo chí, của người 
làm báo, cũng như còn nhiều điều cần phải chính 


đốn trong đội ngũ người làm báo, nhất là về mạt' 


đạo dức, còn nhiều điều cần được diều chính 
trong tô chức của Hội nhà báo Việt nam cho sát 
hợp với tình hình đất nước và thế giới. 


IH 


Một tỉnh hình cần được chú ý thích đáng để 
sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo chí không bị 
động, đó là Đang và Nhà nước cần đầu tư nhiều 
hơn nữa trên ca hai mạt trí tuệ và vật chất (kỹ 
thuật, tài chính) cho lĩnh vực thông tin đại chúng 
(ở bài này không bàn đến vấn để xuất bản, một 
vấn để không | kém quan trọng so với báo chí). 

Sự phát triển nhanh chóng trên nhiều mạt của 
báo chí ta đang bộc lộ những nhược điểm lớn 
như : không ít tờ báo và tạp chí coi nhẹ nhiệm 
vụ tư tương- -chính trị. chạy theo thị hiếu giải. trí 
tầm thưởng cua tầng lớp tiểu thị dân mới sống 
thực dụng. Không ít báo tuần và tạp chỉ trùng 
lập, giảm chân lên nhau về những tin giật gần 
trong nước và ngoài nước. khai thác nhiều những 
cuộc tình ái, đời sống sa dọa của một số diễn 
viên, ca sĩ trẻ của phương Tây, thậm chỉ đăng 
dưới dạng "phê phán" cả những tranh, những câu 
chuyện về tình dục trên báo chuyên về tình dục 
của Mỹ. Chỉ một bộ sưu tập làm tỉnh của Ma- 
đô-na, chỉ một chuyện tình duyên cua Mai-cơn 
Giác-xơn mà nhiều báo đưa tin, đang bài giống 
nhau. Nhiều báo chí trùng lạp về ca cách trình 
bày, sử dụng màu sác ; các báo cuối tuần, các 
đạc san hàng tháng hầu như không bao giờ thiếu 
bóng phụ nữ an mạc hơ hang ở trên trang bìa. 
Đạt nhiều tở báo và tạp chí bên nhau, nếu không 
nhìn tên gọi, thì rất khó phân biệt chúng với 
nhau. 
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Chúng ta thiếu hẳn một chính sách thông tin. 
Hấu hết những tin tức về những sự kiện thế giới 
là bát tử nguồn tin của các hãng thông tin và 
báo chỉ nước ngoài, thậm chí những tin tức tử 
nước láng giếng kể sát nước ta cũng sao chép tử 
tin của nước ngoài. Có thể nói, chúng ta đang 
bị không chế. bởi tin tức tử nước ngoài. Ngay 
những tin trong nước, nhiều tin báo ta đưa chậm 
vả không dầy dủ bằng các hãng thông tin nước 
ngoài có mật ở nước ta. Ở nước ta, chỉ có ' Thông 
tấn xã Việt nam có phóng viên ở một số nước, 
báo Nhaán dân có vài ba phóng viền thường trú 
ơ nước ngoài. Phóng viên chiến tranh của ta 
không Ít. nhưng có lẽ ta chưa có một nhà báo 
nào có mạt cùng với các bạn đồng nghiệp ö Ơ nước 
ngoài xông pha ở những điểm nóng bỏng của 
thế giới. Nếu nói về "tụt hậu" thì "tụt hậu" về 
mạt thông tin là sự tụt hậu rất lớn. Trong cuộc 
cạnh tranh kinh tế, trong cuộc đấu tranh chính 
trị hiện nay, ai nám được thông tin nhanh, chính 
xác nhất, là đã tháng một nửa. Đầu tư cho 
phương tiện dịch vụ thông tin viễn thông là cần 
thiết. nhưng không quan tâm đầu tư cho "sản 
xuất thông tin” là thiếu sót có ảnh hướng tiều 
cực đến sự lãnh đạo của Đang và quản lý của 
Nhà nước ta. 


Luật về báo chí và xuất bản đã ban hành trên 
hai nam nay, mà chỉ nghe những tiếng "kêu" tử 
cơ quan quản lý báo chỉ, Ban tham mưu của 
Đảng đổi với một số tờ báo, tử bạn đọc kêu báo 
chí đến các nhà báo kêu lẫn nhau, nhưng luật 
pháp lại không đụng đến. Nghị định kèm theo 
Luật báo chí quy định "diện tích in quảng cáo 
không vượt quá 10% tổng diện tích báo chí in”, 


. "không được đáng quảng cáo trên bìa cưa tạp 


chí, trên trang l của báo, vậy mà có không ít 

báo hàng tuần hoạc tuần hai kỷ quảng cáo đến _ 
40%, thậm chí 50% hoạc trên mức đó, và quảng 
cáo bất cứ trang nào. Về báo chí, Nhà nước ta 
không, cho "liên doanh" với nước ngoài, nhưng 
một số tở báo vẫn nhận vốn đầu tư mang tính 
"liên doanh”. Chưa nói đến việc tư nhân lợi dụng 
những sơ hơ, "bí mật” ra báo dưới danh nghĩa 
các đoàn thể. Có tờ báo của người nước ngoàải 
không có giấy phép mà với số lượng lớn ngang 
nhiên phát hành. bất chấp lệnh của Bộ chủ quản 
báo chí và xuất bản Việt nam. Ta thường tự phê 
binh là buông lòng lãnh đạo và quản lý. Tôi cho 
ràng, nói buông lóng là xuê xoa, phải nói rằng 
ta thiếu ký cương. Nói nghiêm hơn, có luật mà 
không thi hành luật, thực chất là "vô chính phủ”. 


Hiện nay dang có một lực lượng báo chí khá 
lớn của người Việt nam ở nước ngoài. Người ta 
tính đến hàng mấy tram tờ báo và tạp chí bằng 
tiếng Việt với những dòng khác nhau, thậm chí 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


chống nhau. Có dỏng hoàn toàn ủng hộ đường 
lối của Đảng và Mạt trận Tổ quốc trong nước ; 
có dòng cùng đi với chúng ta nhưng còn phân 
vân ; có đỏng với chiêu bài "hỏa hợp” nhưng 
trên thực tế chống lại chúng ta một cách tình vị ; 
có dỏng công khai chống đối chủ nghĩa xã hội 
và sự nghiệp đối mới của đất nước. Tôi thiết 
nghĩ với chính sách mạt trận rộng rãi, Đảng ta 
cần có phương thức lãnh đạo thích hợp nhằm tập 
hợp những lực lượng lành mạnh chung quanh 
các tổ chức người Việt yêu nước Ø nước ngoài. 
Chúng ta không phận biệt đối xử đối với những 
ý kiến khác nhau, chúng ta cẩn sự đồng tinh, 
không chống dị biệt, miễn đó là những tiếng nói 
xây dựng, đoàn kết vì lợi ích của Tổ quốc. Việt 
nam. Nhưng chúng ta không thể làm ngơ để cho 
một số tở báo kết hợp với những phần tư chống 
dối trong nước bôi xấu chế độ ta, xuyên tạc tình 
hình dất nước, len loi về nước truyền bá những 
luận điệu kích động chông đối. Nếu thông tin 
quốc tế vào ta tuyệt đại bộ phận tử các hãng 
thông tin và báo chí nước ngoài, thì thông tin tử 
trong nước ra nước ngoài, cho cả kiểu bảo ta 
cũng rất kém, gần như phó mạc cho báo chí nước 
ngoài và những tờ báo có khuynh hướng xấu của 
người Việt ở nước ngoài. Ta chưa có được những 
tờ báo bàng tiếng Việt cũng như bảng tiếng nước 
ngoài chứng chạc, có uy tín nhằm đổi tượng 
người nước ngoài và kiều bào. Đây là một 16 
hông lớn trong công tác thông tin - báo chí của 
ta hiện nay. Lãnh đạo ơ đây là biết tôn trọng 
những ý kiến khác nhau, nghiên cứu chúng, chọn 
lọc chúng, biết đâu là chân tình, đâu là giả dối, 
vửa tạo cho tiếng nói chân chính có chỗ đứng 
vững vàng, tin cậy, vửa tạo nên được cái chung 
lớn phù hợp với mọi người yêu nước, vi chủ 
nghĩa xã hội. Lãnh đạo ở dây là giữa những 
khuynh hướng hỗn tạp, tạo ra được khuynh 
hướng chủ lưu có cảm tình với Đăng, đồng tình 
với đường lôi của Đảng. 


IV 


Trên lĩnh vực nào cũng vậy, để hiểu đúng cái 
hiện nay, phải hiểu đúng cái quá khứ. Đối VỚI 
người làm báo Việt nam, hiểu biết lịch sử báo 
chí Việt nam một cách chính xác là một yêu cầu 
vừa tư tưởng vừa nghiệp vụ. Đăng lãnh đạo báo 
chí không thể không quan tâm đến lịch sử báo 
chí Việt nam, trong đó có lịch sư báo chí cách 
mạng Việt nam. Hiện nay, ơ nước ta có Phân 
viện báo chí và tuyên truyền (thuộc Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), lại có khoa 
báo chí ơ Trường đại học tổng hợp Hà nội và 
TP Hồ Chí Minh ; ngoài ra, còn có lớp ngán hạn 


do Hội nhà báo Việt nam hoặc do một cơ quan 
báo mở nhằm bối dưỡng nghiệp vụ báo chí, vậy 


mà chưa có một quyến lịch sử chính thức về báo 


chí Việt nam. Giảng dạy lịch sử báo chí còn tủy 
vào quan điểm và tư liệu có được của tửng giảng 
viên. 

Gần đây, tình cở tôi được dọc một tài liệu về 
lịch sử báo chí ơ ta tử sau 1975 đến nay. Tác 
giả lấy ' 'cơ chế bao cấp" để phân biệt với thời 
kỳ đối mới. Theo tác giả người làm báo dưới 
thời kỳ bao cấp là "không có tự đo" và tác giả 
vẽ nên một tỉnh hình "xám xỊt" không có thực 
của báo chí của cái "thời gọi là bao cấp" ấy. 
Cách lập luận của tác giả tương tự như một quan 
điểm sai lầm trong van học mấy nam gần đây 
coi van học trước thời kỳ đổi mới là "minh họa 
chính sách cua Đảng", "một thứ van học mà “ 
nghệ thuật bị hy sinh", tóm lại không phải là ' 
"van học đích thực". Cơ chế bao cấp và cơ chế 
thị trường trong kinh tế có tác động không nhỏ 
(tích cực và tiêu cực) đến hoạt động báo chí, 
nhưng lấy chúng làm ranh giới để "phân kỳ" lịch 
sử báo chí là việc làm không thích hợp. Hơn 
nữa, phủ dịnh quyển tự do dân chủ của bảo chí, 
tính trung thực chủ động của đại bộ phận ngưởi 
làm báo, vai trò đóng góp của báo chí vào sự 
phát triển của đất nước, trong đó có sự chuyển 
đổi cơ chế ở cái thời bao cấp ấy, là hoàn toàn 
sai lầm. Tôi sẽ đi xa chủ để của bài này, nếu 
tiếp tục bàn về lịch sử báo chí. Để cập vấn để 
này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng 
của một bộ lịch sử báo chí Việt nam, tới vai trỏ 
của việc giáo dục lịch sử báo chỉ đổi với đào 
tạo người làm báo, nó không chỉ là kiến thức, 
nó còn là lập trường, quan điểm của người làm 
báo về tư tương-van hóa- vấn để thuộc phạm vi 
lãnh đạo của Đảng cẩm quyển. 

Để kết thúc, tôi muốn nói tới vấn để đào tạo 
đội ngũ những người làm báo cốt cán của Đảng 
và nói chung cho lực lượng báo chỉ ở nước ta. 
Làm báo là một nghề, lại là một nghề khó nhất, 
đòi hoi kiến thức rộng, ít nhất phải biết thông 
thạo một hoạc hai thứ tiếng nước ngoài, lại có 
chuyên ngành, lỏng trung thực, tỉnh thần đũng 
cảm đấu tranh cho sự thật, cho chân lý đến mức 
quên mình. Nghề làm báo là nghề gán bó với 
chính trị nhất, nhiều khi nó với chính trị như là 
một, nên định hướng phải rất rõ, nói cách khác, 
một nghề đòi hoi lập trưởng kiên dịnh. Có một 
đội ngũ làm báo giỏi, trung thành, là cái gốc để 
đảm báo đúng dán và sáng tạo cho sự lãnh đạo . 
của Đảng trên mạt trận báo chí. | 
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ỦA thu nam 199] dược coI là thời diểm 

đổ vỡ của Liên bang xô viết - một quốc 
gia thông nhất đã tửng tốn tại, phát triên hùng 
mạnh trong suốt ba phần tư thể ky. Nguyên 
nhân cua sự kiện đó là gì ? Tại sao một cường 
quốc hùng mạnh như thể lại sụp đố trong chốc 
lát ? Tại sao một chế độ xã hội tửng được ca 
loài người tiến bộ hướng tới, tin tương và 
HENÔHE mộ lại có thê tan rã không phương cứu 
chữa ? Tất ca những câu hoi đó đã dược để 
cập, và chác sẽ còn được nghiên cứu, xem xét 
đươi nhiều bình diện khác nhau. Câu. tra lời 
khách quan, hợp lý cho các câu hoi ấy cũng 
chính là bài học lịch sử đối với các thể chế 
chính trị-xã hội hiện tại và tương lai. Trong 
bài này. tôi chỉ xin để cập một số vấn để liên 
quan đến vai trỏ của các phương tiện thông tin 
báo chí trong tham kịch chính trị đó. 


I- Tử giữa nam 1985, cùng với việc M.X. 
Goóc-ba-trốp lên làm Tổng bí thự UBTUƯ 
Đang cộng sạn Liên xô, công cuộc "cái tô" của 
đất nước không. lổ này bát đấu được vận hành 
với sinh lưc mới. Một loạt giai pháp đã được 
để ra nhằm báo đảm cho sự thực hiện tháng 
lợi đường lối cải tổ vỚI những cái “hóa” hã 
dẫn : "dân chủ hóa", "công khai hóa", "trẻ 
hóa"... Cam giác ban dầu là „không khi chung 
trong xã hội cơi mơ hơn, dễ chịu hơn. Tổng 
bí thư tuyên bố “không có bất cứ một vùng 
cấm nào” đối với báo chí trọng việc phê bình, 
phát hiện những khuyết điểm, sự báo thủ và 
bệnh quan liêu. Đó là phương hướng cân ban 
của đường lối cái tổ do ông ta phát động. 


"Công khai hóa" lúc đấu được coi như một 
điều kiện để tích cực hóa đời sống xã hội, hạn 
chế tiêu cực. phát huy ý thức công dân cua 
mọi người xô viết. Nó như một cánh cưa Tông 
mơ trước công luận xã hội mà đại diện có kha 
nang và ưu thể tuyệt đốt là báo chí. Manh đất 
đấu tiên mả nhiều tờ báo lúc đó quan tâm là 
lịch sử. Thực thế, lịch sử là manh đất dễ _ cày 
xới" nhất, ít dụng chạm đến các thể lực xã hội 
hiện thời. Mới đấu là những tài liệu, bài viết 
nhẹ nhàng nhác đến nỗi oan khiên của một số 
người, đang cỏn sông hoạc dã qua dời mà “TỘI 
lỗi” cua họ vào loại nhẹ. Báo chí đã góp phần 
vào VIỆc giải oan, phục hối danh dự cho một 
số người. Viện sĩ Xa-kha-rốp là một trưởng 
hợp. Ông là nhà vật lý hạt nhân, hai lần được 
giải thương quốc gia về các công trình nghiên 
cứu và thục nghiệm trong lĩnh vực hạt nhân 
nguyên tử, và được tIả1 thương Nô-ben về hòa 
bình. Giải thương Nô-bcn này được. coi không 
khác gì sự kích động nhằm vào vấn để nhân 
quyền ơ Liên xô. Nam 1986, thco lệnh cua 
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Báo chí Liên xô 
và những tảo lận 
chính trị năm 1991 


TA NGỌC TẤN ° 


Goóc-ba-trốn. Xa-kha-rốp được giải phóng 
khoi thành phô Goóc-ki - nơi ông bị quan 
thúc - để trơ về Mát-xcơ-va tham gia Xô viết 
tối cao Liên xô. 


Súng chỉ thực sự nổ vào lịch sử, khi có 
nhiều tở báo và tạp chí đào bới tất cả những 
gì liên quan đến lý lịch chính trị cũng như đời 
tư của Xta-lin. Trong lịch sư Liên xô, "vấn để 
Xta-lin" vốn là một vấn để hết sức tế nhị, phức 
tạp, liên quan đến nhiều điều bí ần chưa được 
giai đáp thoa đáng, đến sô phận của một loạt 
các nhân vật nôi tiếng như Bu-kha-rin, 
Ca-mê-nép, Di-nô-vi- ép, Tơ-rôt-xki v.v. và 
những oan khiên, ấm ức cua không ít người 
đang còn sông. Trên các phương tiện báo chí, 
phát thanh, truyền hình, người ta nêu ra đủ 
điểu về cuộc đời của Xta-lin và gia đỉnh ông, 
đưa ra ca những điểu liên quan đến Xta-lin vần 
được coi là bí mật quốc, gia như hiệp ước 
Mô-lô-tốp - Ri-ben- -tơ-rỐp, phản ứng của 
Xta-lin khi phát xít Đức tấn công Liên xô, 
những trại giam thanh trừng nội bộ Ở vủng 
bảng lạnh Xi-bia... Tất ca những gì trước đây 
người ta ca ngợi, sùng bái đối với Xta-lin, nay 
đều bị lật ngược hoàn toàn. Mọi giá trị được 
cân đong, do đếm tử mật trái. Con người 
Xta-lin được phơi bảy ra trước công luận như 
một kẻ độc tải, vị ky, ham hố quyền lực, thiếu 
van hóa, thửa âm mưu, thiếu lỏng tốt và thửa 
SỰ nham hiểm, độc ác ! 


Vấn để đạt ra là người ta không chỉ nhằm 
vào cá nhân Xta-lin mà còn nhằm vào Đảng 
vả chính quyền. xô viết. Từ cá nhân Xta-lin, 
người ta đỏi viết lại lịch sử Đăng, nghi ngờ 
kha nang công bảng, dân chu của chế độ và 
khơi lại những thủ hàn giữa các dân tộc, giữa 
các tầng lớp người - những vết thương tương 
đã kín miệng theo thời g1an. Từ tỉnh hình đó, 
trong bài diễn van đọc tại lễ kỷ niệm 70 nam 
Cách mạng Tháng Mười Nga (11-1987), ông 


* Quyển Trương khoa báo chí, Phân viện báo chí và tuyên 
truyền, Học viện chình trị quốc gia Hồ Chỉ Minh. 


Goóc-ba-trôp cho rằng việc đánh giá Xta-lin 
phải công bảng, phải thấy ca công và tội, thấy 
được những dóng góp có ý nghĩa to lớn, không 
thê phủ nhận cua Xta-lin trong lịch sư cua 
Đảng và Nhà nước Liên xô. 


Hãầu như lời kêu gọi của Goóc-ba-trốp 
không mấy tác động vào giới báo chí. Thực ra 
ông ta chỉ "khuyên nhu" mà không hể có 
những biện pháp cụ thể đòi hỏi báo chí di đúng 
_ đường hướng. Bảng chứng là không chỉ Xta-lin 
mà đến lượt Brê-giơ-nép cũng trơ thành mục 
tiêu đã đích cua báo chí. Các tờ Tỉïn tức 
Mát-xcơ-va. Ngọn lưa nho, Bảng chứng vả sự 
kiện ( nước ngoài, „ đài truyền hình 
Lê-nin-grát... bới móc tiều sử. phê phán các 
hành vì chính trị - xã hội và ca những khiếm 
khuyết về ngôn ngữ cua ông. Trên chương 
trinh truyền hình cua dải O-xtan-ki-nô, một 
nghệ sĩ hài đã nhại lại giọng nói của Ông trong 
lề trao giải thương quốc gia cho các hồi ký 
Đất nho, Giải phóng, Đát hoang. Và tât ca 
mọi người đã cười chế giêu con người mả hôm 
qua họ cỏn tôn sùng. ngưỡng mộ. 

Bàng việc phê phán Brê-giơ-nép, nhiều tờ 
báo đã chĩa vào “sườn” những người lãnh đạo 
tối cao đương thởi. Một lẽ dễ hiệu và điểu này 
được dư luận nhác đến một cách ' tế nhị" là 
các nhà lãnh đạo hiện thời đều trương thành 
trong thời ky Brê-giơ-nép dương quyền. thạm 
chí dược ê ông dìu dắt nâng đỡ. cho nên họ cũng 
củng “kiêu”, "loại" với ông. Tuy nhiên, nhiều 
người lãnh đạo Đảng. và các cấp chính quyển 
đều bo qua, không có biện pháp HP can. 


Tới thởi điểm này, mũi súng "công khai 
hóa” của báo chí không chỉ nhàm vào lịch sử 
mả còn quay dân sang thể chế xã hội hiện thời. 
Củng với những quá trình diễn biến tâm dy 
phức tạp trong xã hội Liên xô, ngưởi ta có cam 
giác là báo chí đã bị lợi dụng, bị biến thành 
những khẩu đại bác nhằm bản vào dinh lũy 
chế độ cộng san. 


2- Trong khoảng hai nam trước khi Liên xô 
tan rã, trên hệ thống thông tin dại chúng 
thường xuyên xuất hiện các thông tin về nước 
Mỹ và các nước phương Tây. Đó là những 
phóng sự truyền hình VỀ sản xuất nông nghiệp 
kiểu trang trại, về các trường học phô thông 
khang trang lịch sự, về những cuộc Đập HỠ, 
trại hè của học sinh Xô-Mỹ, những Cuộc thì 
đấu thể thao giữa vận dộng viên hai nước v.Vv.. 
Tất cả đều là một màu sác rực rỡ. tình cam 
đấm ấm. hữu nghị. Nước Mỹ hiện ra trên báo 
chí Liên xô thời đó ơ bể mật chói sáng, như 
một đất nước mẫu mực về tổ chức xã hội, phát 
triển kinh tế, van hóa. Không hể có sự phân 
biệt chung tộc giữa người da den và người đa 
tráng, không hể có sự khác biệt giảu nghẻo 
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củng những bất „công xã hội, sự hoành hành 
của tội ác và nỗi thống khổ của những công 
dân Mỹ võ gia cư v.v.. Sự không chân thực 
trong thông tin ấy dường như lại là một thứ 
nước ngọt dễ chịu đối với công chúng xô viết 
lúc bấy giờ, khi mà họ dang phải vật vã với 
những khó khan hàng ngày như giá ca tang 
vọt, hàng hóa đát đõ và khan hiếm, trộm CưỚp, 
bạo lực nối lên hoành hành... Tâm lý của họ 
lại bị dốn nén bơi tình trạng bất ổn định, tỉnh 
trạng tham nhũng tràn lan trong tất ca các lĩnh 
vực đời sống cua đất nước hảng ngày phơi bày 
trên các cột báo, các chương trình phát thanh, 
truyền hình. Những thứ đó chang. khác gi quả 
đáng. Rõ rằng báo. chí đã tạo ra cả "ánh sáng" 

và "bóng tôi", cả "nước ngọt” và "qua đáng" 

để cho người dân có cái mà so sánh, lựa chọn. 

Người ta thây rất rõ có sự tung hứng lẫn nhau 
giữa hai phía báo chi Liên xô (lúc đó) và bảo 
chí Mỹ. Báo chí Mỹ công bố lại các bài báo 
của Liên xô có nội dung liên quan đến những 
vấn để lịch sư và nội bộ giới lãnh đạo đương 
thởi. Nhiều bài được khen là trung thực, một 
số tác gia được ca ngợi là dũng cảm, dam bảy 
nhà báo được mời di Mỹ. Những chuyến đi 
Mỹ quả có sức hút mạnh mẽ ca về tỉnh thần 
lần vật chất. Đến lượt mình, báo chí Liên xô 
lúc đó cũng sư dụng y nguyên phương thức 
đó. Các nhà báo được coI là "đổi mới” ca ngợi 
các bài báo cua các tác "giả Mỹ là "sự đánh 
giá trung thực” đối với xã hội xô viết. Họ đạc 
biệt chú ý khai thác quan điềm của các công 
dân, chính trị gia. nhà Vân, nghệ sĩ Liên xô đã 
rời bỏ Tô quốc sang sống tại Mỹ vi lý do chính 
trị hay kinh tế. Nếu trước kia, người ta không 
muôn nhác dến những người này, thì giờ dây 
nói đến tên tuổi cua họ. bàn luận về những ý 
kiến của họ lại trơ thảnh một cải mốt thời 
thượng. Nếu cỏn một. chút ngại ngần vì tỉnh 
chất quá khích cua vấn để thì người ta chụp 
lên trên bài báo chữ "tham khao" cho yên tâm. 

Chính dưới cái mũ đó, tờ Văn học đã đang lại 
một bài tra lời phỏng vấn của 
Xôn-gicn-nhit-xưn, trong đó tác giả lang mạ 
Lê-nin, cho rằng Người không phải là một trí 
thức Nga. rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười 
Nga chi là một cuộc đao chính v.v.. 

Rõ rảng là việc giao lưu báo chí Xô - Mỹ 
khi ấy đã mang những mục tiêu chính trị. Một 
số người hữu ý, một số khác do vô tình và ca 
không ít kể a dua nhay vào mong kiểm chác. 
Với cái nhìn thiên lệch, méo mó, họ đã tung 
ra xã hội một hệ thống thông tin thiểu trung 
thực, không khách quan. Theo đà ấy, mỗi 
ngày, hệ thống báo chí lại nho thêm một vài 
giọt "thuốc”“kích động vào dư luận xã hội, làm 
cho cuộc sông vốn đã khó khan càng thêm 
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ngột ngạt, bức bôi. Hậu qua không thể tránh 
khoi là sự xói môn lòng tin của nhân dân vào 
sự lãnh dạo của Đảng, vào tương lai của chế 
độ, hoạc tâm lý tiêu cực, bảng quan, thở ơ 
trước những vấn để đang đạt ra cho đất nước. 

3- Việc báo chí khai quật lịch sử với cái 
nhin XOI mỐI, chuyển cực thông tin nghiêng 
về phương Tây đã góp phần quan trọng tạo ra 
sự chia rẽ sâu sác trong xã hội xô viết thời dó. 
Từ những bất đồng về thái độ. quan. điêm dối 
với lịch sử đến những bất đồng về thái độ, 
quan điểm đôi với đời sống chính trị - xã hội 
hiện thời hấu như không có ranh giới. 


Trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
người ta đảng tải khéo léo các thông tin cua 
báo chí phương Tây về sự chia TẾ trong ĐIỚI 
lãnh đạo cao cấp cua Liên xô ; về những quan 
điểm bảo thủ, chống cải tô của một bí thư 
Trung ương Đăng, những tin dồn về một 
nhóm người âm mưu chiếm quyển lãnh đạo 
Đăng v.v.. Mỗi ngày qua di, thêm một chút 
hoài nghi rót vào dư luận, rót vào hàng ngũ 
những người lãnh đạo. Không ai có thê sưa 
chữa những điểu do báo chí làm nên, ngoài 
ban thân báo chỉ. Nhưng tiếc thay, báo chí 
không có y định sửa chữa, và cũng không có 

ai ngan can điểu ấy nữa. 

Ơ dâu đó, người ta vấn cỏn tuyên bố là 
Đang cộng sản Liên xô lãnh dạo báo chỉ. 
Nhưng trên thực tế, báo chí đã tuột khoi tay 
Đang, trở thành quá khích, phục vụ cho những 
mưu đổ chỉnh trị không thuộc về Đang. 


Đầu nam 1990, riêng ở Mát-xcơ-va, người 
ta đã thông kê có quá nưa ngàn tờ báo các loại 
không chính thức. Đó là những tở báo ra chui, 
không có giấy phép, ¡in bằng đủ các kiểu, có 
số lượng phát từ vài tram đến vài vạn ban. 
Trên các trang báo loại này. in đủ thứ chuyện: 
tử VIỆC bà Rai-xa vợ ông Goóc-ba- -trốp ân cua 
đút, ông LI-ga- trốp tham nhũng,... đến các câu 
chuyện tỉnh nham nhỉ. những hành ảnh phụ nữ 
löa thể, khêu BƠI. Củng với những chuyện đại 
loại như thế là các bản chính cương, tuyên bô, 
quan điêm chính thức cua đu thứ tô chức mọc 
lên như nấm. Ở Lê-nin- -grát (nay là Xanh 
Pê-téc-xbua) cũng có hàng tram ấn phẩm kiểu 
đó. 

Báo chí thực sự trơ thành lĩnh vực sôi động 
nhất của xã hội. Nhiều tở báo tung ra du thử 
tin đổn ra vẻ khách quan, đủ thứ hứa hẹn về 
thứ tự do kiểu phương Tây. Tuy nhiên, người 
xô viết chưa được chuân bị để tiêu hóa những 
thông tin đó, chưa đủ điều kiện để nhận thức 
những cái giá phải tra cho một Cuộc phiêu lưu 
"tự do”. Thực tẾ cũng; cho thấy, các công dân 
của xã hội xô viết bao cấp thời đó chưa hiểu 
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đầy đu bản chất cũng như sức tác động khủng 
khiếp của báo chỉ. 

Thông qua một số tở báo và tạp chỉ, người 
ta đã vẽ nên một lịch sư tôi tam, đây bất công, 
một hiện tại nhộn nhạo, mất trật tự, một tương 
lai mù mịt, và cô tình trưng ra trước công, luận 
các nhân vật chính trị như những kể xấu xa 
nhất. Tiếc rằng có quá ít người lảm báo và cơ 
quan báo chí còn đủ tỉnh táo để chỉ ra cho 
nhân dân thấy rõ bản chất cua các vấn để. 
Thậm chí, một số nhà báo muốn nhìn nhận sự 
việc một cách công bảng, tỉnh táo hơn, lập tức 
bị người ta cô lập, coi là thế lực bao thu. Các 
tông biên tập cũ được cho nghỉ hưu hoạc 
thuyên chuyên công tác để nhườn chỗ cho 
những người "cấp tiến", "tích cực" ung hộ cải 
tô. Trong số những người bất hạnh đó có cả 
tông biên tập tờ Sự (hát A-pha-na-xép. 

Báo chí không chỉ làm cho xã hội bất ổn 
định, mà cỏn làm cho chính hệ thống các 
phương tiện thông tin đại chúng trơ nên lộn 
xôn về tô chức, lệch lạc về nhận thức và quan 
điểm chính trị. Chính nhiều nhà báo cũng 
hoang mang trước bức tranh toàn canh cua xã 
hội mà họ đã vẽ nên một cách không chân 
thực. Họ nghĩ ra ma để dọa người khác, song 
chính họ cũng sợ ma không kém. 


Sau nảy, trong một loạt hối ký, các nhà 
lãnh dạo hàng đầu của Đang và Nhà nước Liên 
xô trước khi tan rã như Rư-giơ- -cốp, Li- -ba- trốp, 
Páp-lốp, Criu-scốp... đều thống nhất một nhận 
định là Goóc-ba- -trộp đã sư dụng báo chí như 
một đội "hồng vệ binh” nhảm đánh gục các 
đối thủ, củng cô quyền lực cá nhân. Nếu điều 
ấy là có thật thị cũng chỉ là ơ giai đoạn tử nam 
1989 trơ về trước. Trên thực tế, tử nam 1990 
trơ dị, hoạt dộng báo chí đã vượt ra ngoài vòng 
quan lý cua bộ máy nhà nước đương thời, bị 
chia rẽ sâu sác về quan điểm, thái độ đôi với 
các vấn để trong nước và quốc tế. Một số tờ 
báo trung thành với Đảng lúc dó như Sự thật, 
Sao đoơ, Sự thật thanh niền... bị coi là bảo thủ, 
trơ thành những hỏn đảo nhỏ nhoi giữa đại 
đương những tở báo chính thức và không chính 
thức dua nhau phi báng chế độ. 

Một số người nghiên cứu báo chí ở phương 
Tây thường so sánh bảo chí như những loạt 
đại bác bán phá vào dinh lũy chế độ khi nó 
đứng về phía thù dịch, chông đổi. Trong những 
dao lộn chính trị ở Liên xô (trước dây), vai trò 
cua báo chí còn đáng sợ hơn cả đại bác vì nó 
tạo ra những vụ nỗ dây chuyển trong ý thức 
con người, làm mục ruộng. chỗ dựa tinh thần - 
cua chế độ tử bên trong côt tuy, từ bên dưới 
nền móng./. 
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RÊ-SNI-A, vùng đất heo lánh, khu tự trị ở miễn 

Bác Cáp-ca-dơ thuộc lãnh thô Nga đã lâm vào 
cuộc chiến bi thảm. Ngày 10-12-1994, quân đội Nga 
tử ba hướng › đã áp sát, bao vây, tấn công Grô-dơ-nưn, 
thủ phủ nước cộng hỏa Trê-sni-a, với mục đích“g giải 
giáp vũ khí của các lực lượng phiến loạn", gây sức 
ép buộc chính phủ Đu-đai-ép của Trê-sni-a phải tử 
bo con đường ly khai. Không như dự kiến của các 
bên tham chiến, cuộc chiến tranh đã kéo dài, lúc 
quyết liệt, lúc tạm láng 
dịu, nhưng trở nên Tất 
phúc tạp. Bây giờ tiếng 
súng tạm yên nhưng Grö- 
đơ-nui và các khu vực 
ngoại vi đã bị tản phá 
nạng nề vì người ta đã 
không phần biệt đâu là 
mục tiêu các khu quân sự, 
đâu là các khu dân cư. 
Tính từ đầu cuộc chiến tới 
nay, đã có hàng chục ngàn 
người bị thiệt mạng, hàng 
vạn người tỊ nạn sang các 
nước láng giếng, hàng chục vạn người không nhà 
cưa. 

Ai cũng biết rằng, phải có lửa và có chất dễ bén 
lưa tiếp xúc với nhau mới gây ra đám cháy. Nguyên 
nhân của sự kiện này có nhiều, nồi bật ở một số 
khía cạnh sau : 

Một là, Trê-sni-a có tầm quan trọng về mát địa 
lý, kinh tế và chiến lược. Là nước cộng hòa nhỏ bé 
có diện tích 19,3 nghìn km“ với số dân 1,2 triệu, 
Trê-sni-a nằm ngay trong lãnh thổ Nga, nôi liền với 
các nước cộng hỏa xô viết cũ Ø vùng Cáp-ca- đơ, là 
cửa ngõ cua vùng lòng chao dấu lưa, có lượng dấu 
dự trữ to lớn. Hơn nữa, Trề-sni-a lại có đường thông 
ra biển Ca-xpi có tầm quan trọng chiến lược. Trê- 
sni-a nằm ở điểm nút quan trọng trong hệ thông 
huyết mạch cua cả khu vực Cáp-ca-dơ. Đây chính 
là nơi chứa đựng tiểm nang VỀ công nghiệp quốc 
phòng và công nghiệp dấu khi cua Nga. Trong nhiều 
thập kỷ qua, Trẻ-sni-a đã từng là mục tiêu chiến 
lược mà nhiều thế lực mong muốn. Nam 1942, sau 
khi đánh chiếm được một số định cao của miền Bác 
Cáp-ca-dơ, quân Đức đã oanh tạc những tháp khoan 
dầu quanh thành phô Grô-dơ-nưi, gây thiệt hại to 
lớn đổi với Liên xô trước đây. Giờ đây, đường ông 
dẫn đầu tự nhiên đó đã trở thành mục tiêu quan trọng 
bậc nhất của các cuộc bán phá của cả hai phía tham 
chiến. Một số nhà phân tích cho rằng Nga đưa quân 
vào _Trê-snI-a ngoài VIỆC muốn giữ toản vẹn chủ 
quyển lãnh thô còn có mục đích giành quyền kiểm 
soát nguồn trữ lượng dấu khí ở khu vực này. 

Hai ld, vấn đề dân tộc, sác tộc và tôn giáo ở đây 
vốn đã phức tạp, khi Trê-sni-a dựa vào khuynh 
hướng, ly khai đê tuyên bố độc lập thì chính những 
vấn để tôn giáo và sác tộc lại càng phức tạp hơn. 
Trê-sni-a gôm nhiều chúng tộc ở vùng Bác Cáp-ca- 
dơ như Đa-ghe-xtan, In-gu-sê-tia, Ca-bra-đi-nô, 
Bac-ka-ri-a. Hai nước láng giểng In-gu-sể-ti-a vả 
Đa-ghe-xtan cũng là nơi có nhiều người Tréc-tren 
sinh sống. Trê-sni-a gắn với các nước cộng hỏa xô 
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viết cũ và với nước Nga cả về mật địa lý, kinh tế, 
chính trị. Dù sống bên cạnh các dân tộc, chúng tộc 
anh em, người Tréc-tren vẫn có bản sác riêng của 
mình. Người Tréc-tren có bản tính dân tộc rất cao. 
Lối sống cổ truyền củng các truyền thống địa 
phương chiếm ưu thế rộng kháp đất nước, được lưu 
truyền, duy trì bền vững qua nhiều thế ky. Bản sác 
dân tộc in đậm dấu ấ an trong. nền van hóa, ngôn ngữ 
riêng, trong lịch sư lâu dài của Trê-sni-a. Mạc dù là 
một bộ phận của 
Liên ba Nga tử 
giữa thể ky 
Trê-sn-a  dườn 
như chịu án 
hướng của Nga chỉ 
về mạt hình thức. 
Nơi đây đã diễn ra 
sự tác động, anh 
hưởng lẫn nhau 
giữa dân tộc Nga 
và các dân tộc 
thiểu số cả về kinh 


cổ tế, chính trị, van 
hóa, xã hội. TH Tréc-tren ít mang tính chất "Nga 
hóa" hơn các dân tộc khác. Trong lịch sư của mình, 
đã nhiều lần người Tréc-tren đoàn kết Lchống lại Nga 

hoàng tử các thế kỷ 18, 19 và đấu thế kỷ 20. Người 
Tréc-tren gán kết với nhau trên cơ sở nền van hóa, 
huyết thống và ca tôn giáo. Vùng Trung Á vả Cáp- 
ca-dơ là khu vực theo đạo Hổi. Đạo Hồi rất phổ biến 
ở Trề-sni-a, luôn có xu hướng không chịu bất cứ ảnh 
hướng nào tử bên ngoài. Vân để phát sinh từ đấy. 
Yếu tố dân tộc và tôn giáo là một trong những nhân 
tố thúc đây. xu hướng tách biệt Trê-sni-a khoi Nga. 
Cuộc đối dầu giữa chính quyền trung ương Nga và 
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- chính phủ Trê-sni-a đã thực sự khơi nguồn tử sự 


xung đột về vấn để dân tộc. 


Ba là, mâu thuần g giữa chính quyền Nga và chính 
phủ Đu-dai-ép kéo dài tử nam 1991. Ngay sau khi 
Trê-sni-a tuyên bô độc lập, Nga định tấn công Trê- 
sni-a nhằm chấm dứt sự ly khai đó, nhưng Quốc hội 
Nga không chấp thuận. Trong ba nam qua, Trê-sni-a 
là vấn để nhức nhối chưa được giải quyết của nước 
Nga. Việc tuyên bố ly khai cua Trê-sni-a là thách 
thức công khai, dc dọa sự bền vững, ổn định, an 
ninh, trật tự vả toàn vẹn lãnh thô của Liên bang Nga. 
Trong khi đó, nền kinh tế Trê-sni-a tử khi tuyên bố 
tách khỏi Liên bang Nga ngày càng gập nhiều khó 
khan. Thất nghiệp, lạm phát gia tảng, đời sông nhân 
đân không được cai thiện, có chiều hướng. đi xuống. 
Từ nam 1993, nhiều phc nhóm đối lập với khối liên 
mình chính trị lòng lco của chính phu Đu-dai-ép đã 
nổi lên. Trê-sni-a cùng một lúc tổn tại ba chính phủ. 
Tình trạng tranh chấp quyền lực, xung đột vũ trang 
giữa các phe nhóm liên tiếp nô ra, khiến Trê-sni-a 
luôn ở trong tỉnh trạng cang tháng. 


Quả bom Trê-sni-a đã thực sự bùng nổ kể tử khi 
ông U. Áp-tua-kha-nốp, người đứng đầu chính 
quyền hành pháp huyện Nảt-tê-rê-snưi (thuộc Trê- 
sni-a), tuyên bố thành lập Hội đồng lâm thời với 
mục đích lật đô chính quyền Đu-dai-ép. Mâu thuẫn 
giữa các phe phái và thế lực bên trong Trê-sni-a và 
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mâu thuẫn giữa Nga với Trê-sni-a đã lên tới đỉnh 
điểm với việc Nga đưa quân vào Grô-dơ-nưi. 

Bốn lả, sự tan rã của Liên bang xô viết là nguyên 
nhân sâu xa nhất dẫn đến cuộc chiến tranh ở Trê- 
sni-a. Liên bang xô viết cũ là một quôc gia hùng 
mạnh liên kết hơn 100 dân tộc và bộ tộc, trải đải 
trên vùng đất rộng lớn từ phần lãnh thổ châu Âu 
sang châu Ả. Các dân tộc ơ Liên xô trước đây, tuy 
khác nhau về ván hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng 
gán bó, đoàn kết với nhau, cùng chung sức xây dựng 
một nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới. Sự tan rã của Liên bang, xô viết đã làm đảo lộn 
hoàn toàn về mọi mạt kinh tế, chính trị, ván hóa, xã 
hội trong lòng ban thân các nước cộng hỏa. Các ý 
thức về quyền tự trị, về lịch sử, dân tộc, truyền thống 
củng ý thức tự vệ đã ngày càng, trỗi đậy mạnh mẽ 
Ở một. loạt nước cộng hòa xô viết cũ. Chính những 
tỉnh cam dân tộc đã khuấy động và tạo nên làn sóng 
ly khai mạnh mẽ tủ các nước cộng hòa Ban:tích 
cho đến vùng ngoại Cán-ca- -dơ, vùng Trung Á và 
lan rộng ra các nơi khác. Những biêu hiện cuồng tín 
tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc vị ky, chủ nghĩa cơ hội 
được dịp nối lên. Một số thế lực chính trị trong và 
ngoài nước đã lợi dụng nhân tô dân tộc, giật dây xúi 
gục, kích động tâm lý dân tộc và ảnh hương tôn 
uiáo đề phục vụ mục dích chính trị của mình. 


Sự tan rã của Liên xô trước đây đã dẫn đến sự 
hình thành hàng chục quốc gia mới. Các quốc gia 
mới này lại bị đạt trước thách thức bơi những cuộc 
xung đột sắc tộc. Sau làn sóng đỏi quyển tự trị của 
15 nước cộng hỏa, tháng 10-1991, Trê-sni-a đã 
tuyên bô độc lập, giải tán Xô viết tối cao và tiến 
hành bầu cử tông thông. 


Sư tan vỡ của Liên bang xô viết đã đây tới cuộc 
khủng hoang triển miền trong việc giải quyết vấn 
đề dân tộc Ơ các nước cộng hỏa xô viết cũ. Cuộc 
xung đột ơ Môn-dđô-va, Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bác và 
bây giờ là cuộc nội chiến Trê-sni-a đã cho thấy việc 
giải quyết vấn để xung đột dân tộc, sác tộc không 
đơn gian. Sau cuộc chiến Trẻ-smi-a, 20 khu tự trị 
của lãnh thô Nga bao ôm 25 triệu người không phai 
người Nga sẽ ra sao ? Đấy vấn là một câu hoi lớn. 

Cuộc: chiến ở Trê-sni-a cuội cùng cũng sẽ được 
giải quyết. Vấn để là nó đã đê lại những di chứng 
và tôn thất lớn cho nước Nga và nhân dân Nga. 

Một ta, cuộc chiến Trê-sni-a đã phá vỡ tỉnh cảm 
gán bó giửa các dân tộc anh cm trong nước Nga, 
làm phai mở hình ảnh đẹp đề cua quân dội xô viết 
trước dây. Hơn 70 nam dưới chế độ xô viết, trên 100 
dân tộc anh em ở trong và ngoài nước Nga đã tửng 
chung sông hưu nghị, củng chung chiến hào chống 
phát xít, cùng góp cống góp sức xây dựng đất nước, 
nay lại cẩm súng bán giết nhau, huynh đệ tương tản. 


Đây thực sự là vết thương dau đớn. Trong lịch sử 


Liên xô, quân đội dược coi như một biêu tượng anh 
hùng, lả niềm tự hào cua nhân dân xô viết. Việc 
quân đội Nga can thiệp vào Trê-sni-a để chống "tội 
phạm có tô chúc”, khôi phục lại trật tự hiển pháp là 
điểu có về hợp lý. Nhưng các cuộc ném bom cua 
quân Nựa vào các mục tiêu dân sự ơ Trê-sni-a thì 
bị đạt thành vấn để : họ có phai là người đang bao 
vệ sự binh yên và hạnh phúc cho người dân hay 
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không ? Ông X. Iu-sen-cốp, Chủ tịch Ủy ban quốc 
phỏng của Đu-ma quốc gia Nga, khi phát biểu tại 
Mu-ních đã cho rảng : cuộc chiến tranh ở Trê-sni-a 
đã "không còn là công việc nội bộ của Nga mà nó 
mang quy mô tội ác chống con người”. I-van Ba-bi- 
trốp, chỉ huy quân đội Nga ở biên giới phía tây 
Trê-sni-a thì nói : "Việc sử dụng quân đội chống lại 
những người dân yêu chuộng hỏa bình, tự do là điều 
không thể tha thứ được. Khi tôi nhìn thấy các cụ giả 
thi tôi nghĩ ngay đó là khuôn mát của mẹ tôi". 

Hai là, cuộc chiến ở Trê-sni-a đã tản phá nạng 
nề nền kinh tế nước Nga. Thco tờ Tin ức của Nga, 
cho đến bây giở, chiến tranh đã tiêu phí 4 nghìn tỉ 
rúp (1,14 tì đô la), khoảng 1% GDP cửa Nga. Cuộc 
khủng hoảng Trê-sni-a xay ra vào thởi điểm nước 
Nga đang trên con đường phục hổi và ồn định nền 
tài chính, là một đòn dánh mạnh vào nền kinh tế 
Nga. Bước vảo cuộc chiến với niểm tin và quyết 
tâm thanh toán nhanh chóng ` 'các phe nhóm vũ 
trang", nhưng thực tế không dễ dàng như phía Nga 
tương. Nước Nga bị sa lấy trong lỏng bản thân mình. 
Chiến sự càng kéo đài thì chỉ phí cho cuộc chiến 
càng lên cao. Nước Nga đã tự tạo cho mình một 
gánh nạng khôn lường. 

Ba là. những đỏi hỏi ly khai ở Trê-sni-a có thể 
lan ra các vùng còn lại của miền Cáp-ca-dơ, làm 
trầm trọng thêm những xung đột và những ; tỉnh cảm 
chông Nga. Từ cuộc chiến Trê-sni-a có thôi bùng 
lén thành dám cháy vùng Cáp-ca- -dơ không ? Đó 
chính là điểu mà nhiều người lo ngại. Trê-sni-a là 
một "lò thuốc súng” vả là một thị trưởng buôn bán 
vũ khí mạnh nhất ơ khu vực Bác Cáp-ca-dơ. Cuộc 
chiến Trê-sni-a thực sự là đám cháy khó dập tát hết. 


Bốn là, cuộc tân công vào Trê-sni-a là kết quả 
của mâu thuần dai dáng giữa chính quyền Nga và 
chính phú ĐÐu- -đai-Cp. Nhưng đó mới chỉ là điểm 
khơi dầu. Cùng với những vấn để do lịch sử để lại, 
những di chứng sau cuộc chiến tranh này sẽ tiếp tục 
đè nạng lên chính quyển Nga. Đó là tình trạng bất 
ôn, hỗn độn sau chiến tranh kể cả của Nga lẫn của 
Trể-sni-a ; là tỉnh trạng phúc tạp kéo dài trên các 
đường biên giửa Nga với các nước cộng hòa thuộc 
Liên xô cũ ; ,là hội chứng chiến tranh ; là sự khủng 
hoang của nến dân chu... Vì vậy, ngay trong bộ máy 
chính quyền Nga đã xuất hiện những lực cản, nhữn 
bất đồng quan diểm trong VIỆC giải quyết vấn đề 
Trê-sni-a. Nhưng có lẽ hậu quả thảm khốc nhất của 
cuộc chiến tranh lại thuộc về những người dân lành. 
Nhân dân trở thành nạn nhân và là người hứng chịu 
nhiều tổn thất nhất. 


Qua những sự kiện, những xung đột đã và đang 
diễn ra ở Nam tư cũ, ở các nước thuộc Liên xô trước 
đây và đến SỰ kiện Trề-sni-a, người ta càng thấy sự 
phức tạp của vấn để dân tộc. Từ đó, người ta càng 
thấm thía hơn : chính chế độ xã hội chủ nghĩa ‹ ơ Liên 
XÔ Và các nuớc Đông Âu trước đây, do bản chất vì 
nhân dân, vi quyển tự quyết của các dân tộc, cho 
nên dủ có những sai lầm nảo đó của người lãnh đạo, 
vẫn có nhiều thành công trong việc giải quyết vấn 
để này. 


Đồng chí Tố Hữu thăm TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


nh dịp đầu xuân Ất Hợi và kỷ 
niệm 65 nam ngày thành lập Đảng 
cộng sản Việt nam, nhà thơ Tố Hữu 
đã, đến tham và nói chuyện với toàn 
thể anh chị cm Bộ biên tập Tợp chí 
Cộng san. Buồi nói chuyện điền ra 
trong không khí vui ve, thân tỉnh. 

Qua những mẩu chuyện dung đị và 
cảm động, đồng chí Tố Hữu đã gợi lại 
những ky niệm sâu sác về quãng đời 
hoạt động cách mạng sôi nôi cua 
mình. Trong đó, đẹp nhất là những kỹ 
niệm về tình đồng chí chia ngọt se bùi 
trong ngục tủ, trong khó khan gian lao 
của những ngày cách mạng cỏn trứng 
nước ; là tấm lòng bao dung hào hiệp 
và niềm tin son sát của nhân dân với 
Đảng, với cách mạng. Sự hy sinh cao 
cả, không toan tính của bao thế hệ 
người Việt nam là sự động viên trực tiếp to lớn đối 
VỚI Đồng chí trên chạng đường đài phấn dấu tử một 
thanh niên yêu nước trở thành một cán bộ cách 
mạng, một người cộng sản. Ngày nay, trước bao sự 
kiện trong nước và thể giới, bao bộn bể và phức tạp 
của hiện thực đởi sống, nghĩ lại quãng đởi đã qua, 
hơn lúc nào hết, Đồng . chí càng thấy vui và tin Ở ly 
tượng cộng sản, hiểu sâu hơn, chân thực hơn về chủ 
nghĩa cộng sản. Đồng chí cho rằng, chi khi lan vào 
thực tiễn phong phú của đời sống cách mạng, gần 
gũi. gán bỏ với nhân dân lao đông, người cộng sản 
mới cảng thấm thía và vững tin hơn vào lý tưởng 
của mình. 


Theo đồng › chí Tô Hữu, ngày nay trên con đưởng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong bối cảnh quốc tế 
phức tạp. phải giữ mối quan hệ máu thịt với nhân 
dần, cùng cố lỏng tin yêu của đân đôi với Đảng, 
kiên trì phấn đấu cho sự nghiệp đối mới đất nước. 
Người cộng sản ở bất cứ thời kỳ nào cũng phải có 
y chí cách mạng kiên định và có phương pháp cách 

mạng đúng. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn 
hiện nay người cộng sản cảng phải nêu cao tinh thần 
cách mạng, giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức 
cách mạng, vươn lên trong hoạt động thục tiền, 
chống lại kẻ địch bên ngoài và bên trong (kẻ địch 
bên trong, theo Lê-nin, đó là tính kiêu ngạo cộng 
sản, sự dốt nát và thói tham ô, tham những); giữ 
vững phương châm nói đi đôi với làm ; nắm nguyên 
lý Mác-Lê-nin ; không lúc nào xa rỜI thực tiễn ; học 
hỏi dể nám bát được ván hóa và vươn tới tiến bộ 
của van hóa ; lấy trí khôn tập thể, bảng cuộc sông 
dân chủ, khai thác sức mạnh của cộng đồng. 


Là một học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng 
chí Tổ Hữu nhác đến tư tương Hồ Chí Minh với tất 
ca niềm tôn kính và xúc động. Đồng chí khuyên mọi 
người nên nghiên cứu một cách kỹ lưỡng những bài 
viết, bài nói của Chủ tịch: Hồ Chí Minh, làm theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tìm ở đó những chi dẫn thiết 
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thực cho cuộc sống. Nét sáng chói nhất trong tư 
tương: Hồ Chí Minh, theo Đống chí, là niểm tin ở 
con người, tôn trọng con người, tất cả vì hạnh phúc 
của con người. Đồng chí nói : "Việt nam đánh tháng 
mọi kẻ thủ xâm lược hung bạo và xảo quyệt,'chung 


- quy cũng ở chữ "NHÂN". Chính đạo đức và phẩm 


chất cao đẹp trong con người Hồ Chỉ Minh đã toát 
lên toàn bộ tư tương của Người. Đó là tinh thần kiệt 
để cách mạng ; không một phút giầy cơ hội ; không 
đao động, đầu hàng. Đó là tấm lòng chí công vô tư 
và đạo đức cẩn kiệm liêm chính ; ý thức giữ gin 
đoàn kết như giữ gìn "con ngươi của mát mình"... 
Theo đồng chí Tố Hữu, phong cách sông giản dị, 
nói bằng hành động, sống trung thực vượt ra khỏi 
các lễ nghi rườm rà, cũng như đức tính lạc quan yêu 
đời, tin vào sự tất tháng của cách mạng, đó chỉnh 
là những nét quan trọng trong tư tương Hồ Chí Minh. 

Đống chí Tô Hữu nhấn mạnh vai trỏ quan trọng 
của Tựp chỉ Cộng san trong tình hình hiện nay và 
mong muốn Tạp chí phải gán hơn nữa với thực tiễn, 
cô gắng tìm ra những lời giai thông minh, sác sảo 
cho những bài toán dang được dạt ra trong cuộc 
sống. Trong bất kỷ tình huống nảo, Tạp chí cũng 
phai phát huy tinh thần đấu tranh dũng cảm chống 
những tư tương thủ địch, phê phán những khuynh 
hướng tư tưởng lệch lạc, đồng thời mở rộng tính dân 
chủ để có thể tiếp cận nhanh hơn với chân lý cuộc 
sông. Tạp chí phải luôn luôn xứng đáng là ngọn cờ 
tư tương của Đảng, là người bạn tin cậy của nhân 
dần. 

Thay mạt toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên 
Tạp chí Cộng san, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, UY 
viên Trung ương Đăng, Tổng biên tập, đã cảm ơn 
những lời nói tốt đẹp mà đồng chí Tố Hữu đã dành 
cho Tạp chỉ và kháng. định Tạp chí Cộng sản sẽ cố 
gáng hết sức mình để xứng đáng với niềm tin yêu 
của Đảng và của nhân dân. 
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"Để xy truy” 
_ NGUYÊN TIẾN 


Tô vừa mới đi công tác một chuyến dài 
ngày ở các tình phía nam. Thú thật là, trong 
chuyển đi đó, không mấy ngày tôi không được 
chiêu đãi. Và... có một buổi chiêu đãi tôi chẳng 
bao giở quên. Đó là buôi Hai Thành (bạn tôi) 
chiêu đãi tại một nhà hàng rất sang. 

Hai Thành là giám đốc một doanh nghiệp 
cỡ bự, dang an nền, làm ra. Tôi và Hai Thành 
quen nhau, rối thân nhau tử những ngày còn 
học chung ở Hà nội. Khi đó, Thành mới là 
trương phỏng. Học xong, Thành được để bạt 
làm phó giám đốc, rồi giám đốc. Mạc dù kẻ 
quế ơ vùng quan họ xứ Bác, người quê ở miệt 
vườn Nam bộ, tính cách khác hản nhau, nhưng 
tôi và Hai Thành thân nhau lắm. Học xong, 
mỗi đứa một phương trời nhưng vẫn thưởng 
thư tử tham hoI, động viên nhau và không quên 
sua nhau mỗi khi có dịp ra Bác hoạc vô 


Võ Nam kỷ này tôi gọi điện ngay cho Hai 
Thành và hẹn ngày giờ tới tham. Thành mừng 
lám. Đúng ngày, đúng giờ, Thành cho xe ô tô 
đến đón tôi. và sau đó tất nhiên phai là những 
phút dành cho cuộc, "lai rai". Thanh củng một 
số cán bộ dưới quyền vả tôi kéo nhau tới nhà 
hàng. Ôi, chưa bao giờ tôi được thấy một nhà 
hàng sang trọng như thể ! Có đủ các loại sinh 
vật biến bơi lội tung tang trong các bể kính 
lớn, dường như nhà hàng muốn nói với các 

"thượng để" là thích xài thứ chi thì cứ gọi. Hai 

Thành báo tôi chọn thực đơn. VỀ khoản ân 
uống này thì tôi còn "quê mủa” lám, vì thế tôi 
nói đại : "Tủy Hai Thành. gọi món gì mình 
cũng an được, trử thịt hô". Cá bọn cười vui. 
Cậu trợ ly cua Hai Thành bèn gọi trước vải 
món an là lạ ; sau đó gọi tiếp những thứ mà 
hấu như tôi cũng chưa bao giờ được ân. Cuộc 
"lai rai" bát đầu. Khi chât men đã ngấm, tôi 
đã cảm thấy lâng lâng thì trên một cái "sân 
khấu" nhỏ có tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trông 
nồi lên nhộn nhịp. Một nghệ SĨ bước ra. Anh 
vừa thối ác-mô- -ni-ca vừa uống bia (bằng mũi). 
Tài thật. Khi cốc bia đã dược hút cạn, người 
nghệ sĩ dốc ngược đáy cốc thì tiếng vỗ tay nôi 
lên rào rào. Tiếp sau dó, một nữ ca sĩ tre, đẹp 
trong bộ váy ngán và chiếc áo choàng màu 
huyết dụ rực rỡ lên hát một bản tỉnh ca. Tôi 
thấy Hai Thành đứng dậy, sang chiếc bàn có 
60 


để sẵn những bông hoa tươi nho nhỏ, lấy một 


- bông, rối rút trong túi ra tờ 50000 đ quấn vào 


bông hoa đó, dưa cho tôi và bảo : "Khi nào 

m” hát xong thì ông lên tạng bông hoa này". 
Thành còn nói thêm : “Nhớ "thơm” vào má 
"em” một cái". Cô ca sĩ hát xong, tôi làm theo 
lời Thánh, lên tạng hoa, nhưng “thơm” vào má 

m” một cái thì tôi không dám. Sau đó Hai 
Thành vẫy tay gọi "em" xuống bàn an của 
chúng tôi và giới thiệu với "em” từng người 
một. Giới thiệu tới ai thì người đó tạng "em 
một bông hoa và không quên dúi vào ĐỤC 
cm” những tờ 5000 đ, 10 000 đ... Có cậu còn 
cổ ÿ để tay N ngục "em” lâu lâu một chút.. 
Thấy tôi có về ngạc nhiên, cậu trợ ly của Hai 
Thành phé vào tai tôi nói nho : " "Tươi mát" 
mà, anh Ba". Cậu ta còn nói thêm : " "Sếp" 
em rất "thoáng", nhưng cũng chỉ dám chiêu 
đãi anh Ba món "tươi mát" cấp một như thế 
này thôi ; cỏn cấp hai, cấp ba, hoạc siêu cấp 
thì "Sếp" em không dám". Tôi hoi : " Thế nào 
là tươi mát cấp hai, cấp ba và siêu cấp ? " Cậu 
trợ ly toét miệng cười : "Nói cấp hai, cấp-ba 
hay siêu cấp là nói tới hàm lượng tươi mát của 
nó. Cấp cảng cao thì hàm lượng tươi mát càng 
lớn. Còn siêu cấp thì hàm lượng tươi mát tương 
đương với "nhất dạ đế vương" (một đêm làm 
vua)”. Tôi thành thực hoi tiếp : "Một đêm làm 
"để vương" như thế thì hết khoang bao nhiêu 
tiền và có nhiều người đám làm "để Vương: ` 
kiểu đó không ?". Cậu ta không tra lởi mà hỏi 
lại tôi : "Lương cua anh Ba là bao nhiêu ?" 
Tôi trả lời : "Theo lương mới, mình được hơn 
bảy tram ngàn một tháng". Cậu ta nói ngay : 
"Thế thì bảng lương cả nam của anh Ba đấy. 
Còn “dám” hay không thì cũng tùy người. Chi 
có điều, đó là "để VƯƠng chui" ; nếu công khai 
thi bị công an tốm cô ngay, cho nên nhiều anh 
cũng ngại". 

Cũng trong chuyến đi này tôi còn được biết, 
được nghe không ít chuyện VỀ các cuộc giao 
du, thủ tiếp, đãi đằng, kể cả những tiệc ân có 
gái tiếp viên ngối lỏng, cùng uống chung bia 
và mớm thức an... Tôi thật sự ải ngại, day dứt, 
lo cho sự xuống cấp về lối sống và đạo đức 
của một số cán bộ. Tôi tiếc của, tiếc tiển. Tôi 
tự bao với lỏng mình : giả mà xã hội bớt đi 
những ' 'cuộc chơi" xa lạ và tốn kém kiểu ấy 
thì tiết kiệm dược không biết bao nhiêu tiên 
để xây dựng đất nước hoạc góp thêm vào quỹ 
tử thiện. 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT. NỀN VĂN MiNH MỚI 


® CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 
ân động của khoa học-kỹ thuật đạt đến bước nhảy vọt về chất, đánh dấu sự tiến bộ của nó trên con đường phát 
triển. Bở là nhược nhát tĩnh. sáng chế trong nghiên cứu lắm thay đôi bộ mật h khoa học-kỹ thuật. Những thay đái có 
tỉnh bước ngoạt trong khoa học-kỹ thuật tác động rất sâu sác đến đời sống xã hội. Tà 
Nói đến khoa học-kỹ thuật là nói đến những quy luật vận động cua nhiều ngành khoa học \k'YY? học tự phiên, khoa học 
xã hội) và của công nghệ kỹ thuật, Các khoa học này “Mong qua nh vận động luôn có quan hệ tác ý lần nhau. Có thể 
NI sử có được nhứng bước tiến nhay vọt phận rất lớn là nhở có các cuộc cách mang khoa học-kỹ thuật, đặc biệt là 
khi học-kỹ thuật gắn chặt với sự phát triển Sợ) MÀ Hx + hạnh xuất, BA nh tiếp i4 SPrM vực lượng - xt xã 
ịch sử ấy nhờ có cách khoa học- t vực sản xuất của cải vật chất-nền tảng của mọi xã hội-có 
sự tiến xắn t c:tử lạo động thụ công đến ai Jới hóa và tự động hóa... ; tử đó Fáo theo Sự r phát triển về các mật khác : 
van hóa, chính trị, xã hội. Cũng nhở vậy mà đời sống _ hội dn nà Tả ngày nay n cớ Ƒ u YưêDh TT ỚN: 
nhận rõ vai trò, vị trí của cách mạng khoa học- t mà ngày nay các nước đều cổ gắng dốc sức lao vào 
cuốc cách mạng này, nhất là trong một thế giỏi Để và sự cụh Sự nh kh, thuật luôn luôn Ay | gắt, khốc Nẻ “ 
Ễ khoa học-kỹ thuật hiện na đang t triển với t chưa ng khoa học xã hội, 
tảm D phát triển hướng nhân tn d chủ, ộ xã hội và đạo d tổi đẹp, văn là M để nóng hồi. Điểu này 
thệ Hẻ khoa vay ép sáng tạo th 


tiến 

c có theo chủ nghĩa nhân vàn mắc xít, hiểu kỹ nó và phát triển nó trên tỉnh t sự. học và : tạo thi 
t.T khoa học ! lề thuật công nghệ, n ta đang chạy đua tìm tỏi, phát triển tin học, điện 
DỊ tiến lộ thoi ng trên duc m lớu ; sử dụng máy tính. người (nấy các thể hệ tới nhất › tìm lôi, nghiên cửu cÁc vật 
liệu mới, thay Ể các ền liệu truyền BE các nguyễn liệu mới có hiệu quả kinh tế cao hơn, có độ bền và rẻ hơn 

(như gốm thay kim loại, vật siêu dẫn thay bán y : S2 11v p° ng Xup ve thay HH Huc gầy ô TH ma} Nhi ng 
cạnh hướng tìm tỏi, nghiên cứu nói trên, phải nec ch mạng sinh học đang tiến ư 0. 
Ty nhất l công nghệ gen, ướng đi này đã tạo ra nhữn diều thần kỳ troäg sinh hiện đại. Trên con đưởng đi 
chủ nghĩa xã hội ón ta, vai trỏ của cách mạng khoa học-kỹ thuật lại càng có ý nghĩa quan trọng. Đó chỉnh là quá 


- 


trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế - xã hội. 
® NỀN VĂN MINH MỚI 


Cần phân biệt hai khái niệm : nền vận minh và nến văn minh mới. Nền văn minh là khái piệm để chỉ trình độ phát triển 
của vân hóa vật chất và van hóa tỉnh thần của một xã hội nhất định. Cũng có khi bườG) ta hiểu đó là trình độ phát triển cao 
(rực rỡ) của vân hóa vật chất và văn hóa tỉnh thần của xã hội. Còn nền văn mỉnh mới là khái niệm để chỉ trình độ phát 
triển của vàn hóa vật chất và van hóa tính thần hiện đại. Đó là van hóa vật chất và văn hóa tính thân do khoa học-kỹ thuật 
tiên tiến, đặc biệt là công nghệ tin học tạo ra, với các ngành mũi nhọn : điện tứ, tin học, vật liệu mới và công nghệ sính học 
MKHƠI. : 

Nền văn minh mới ra đời cách đây vài thập kỷ, khi công nghệ kỹ thuật tin học và khoa học-kỹ thuật tiên tiến chiếm linh 
thế giới. Nhờ đó, thế giới có bước tiến vĩ đại về các mật kinh tế, ván hóa, xã hội. Nó làm thay đối đời sống hàng triệu người 
trên thế giới, có chất lượng cuộc sống cao hơn, gần gũi, gắn bó với nhau hơn và phụ thuộc vào nhau hơn. Ngày nay, nền 
van minh mới đang phát triển với nhịp độ rất nhanh. n sưu 

Khi nói đến nền vân minh mới, có nghĩa là thừa nhận có nền vân mình cữ. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, 
đã có ba nền vân minh : vân mình nông "8 V⁄ van minh công nghiệp và van mình tín học. bà ta thừa nhận văn minh 
nộng nghiệp là kết quá của phương thức lao động cơ ban là dùng sức người (cơ bắp); Văn minh công nghiệ sản phâm 
của lao động bằng sức người được thay thế bằng máy móc. Còn văn minh tin học là lao động được tự động hóa. 

Có quan niệm giải thích tiến trình lịch sử của xã hội loài người theo các nền văn mình. Quan niệm này phủ nhận học 
thuyết hình thái kinh tế - xã hội và dấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Họ phân chia nền văn mình theo chiều 
khống gian, phương đông, phường lây; giải thích các cuộc xung đột trên thế cIÓi là xung đột giữa các nền văn minh. Đó 
là quan niệm Không đúng. Lịch sử chỉ có thể được giải thích, phản ánh đầy đủ bằng khải niệm hình thái kinh tế-xã hội. 
Hình thái kinh tế-xã hội tựa như bộ Fương của xã hội. Thông qua sự phát triển // nhiến của các hình thái kinh tế-xã hội mà 
lịch sử xã hội loài người biển đối và tiến bộ. 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN # TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN 


HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


Nhân kỷ niệm 65 nam ngày thành lập Đảng, trong hai ngày 20 và 21.1.1995 tại Hà nội, Ban tố chức Trung ương Đảng 
cùng với Ban thường vụ Trung ương Đoàn thanh niến cộng sản Hồ Chí Minh, đã tổ chức hội nghị chuyên để về “Công tác 
phát triện đảng viên trẻ trong tình hình.mới”. Đồng chỉ Lê Phước Thọ, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tô chức Trung 
ương Tang, vả đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, chu trì hội nhị. 

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban tô chúc Trung ương Đảng, Ban thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chỉ Minh, Ban tư tưởng van hóa trung Vương Ban dân vận trung ương, cùng đong đao các nhà nghiên cứu lý luận 
về công tác xây dựng đang và công tác thanh niên. Đồng chí Tông bí thư Đồ Mười đến dự và phát biểu ý kiến. 

Sau báo cáo để dẫn của đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó bí thư thường trực Bạn chấp hành trung ương Đoàn , 24 bản tham 
luận và ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận trên mấy vấn để chu yếu : 

{-Thục trạng phấn đấu của đoàn viên và thanh niên để trở thành N Vá Hầu hết các ý kiến đều khẳng định, trong 
mây nâm gân đậy, công tác phát triên đảng trong thạnh niên có chuyển biến khá rõ và đạt được những kết qua tốt ; nhìn 
chụng thế hệ tre nước ta luôn luôn tin 'YAy lÀ Đang, có nguyện vọng phần dâu trở thành đang viên cộng sản ; không „ 
|—= nRẬY nay thanh niên TY, muôn vào Đang, không phải là chúng ta không có người du tiêu chuẩn đẻ kết nạp vào 

ang. Vân để là làm thế nào, bảng các hình thức tập hợp như thể nào đề thu hút, lôi cuôn thanh niên phấn đấu vào Đảng. 

Các ý kiến đều thống nhất rằng : sự tự rèn luyện phấn đấu của bản thân người thanh niên là yếu tố quyết định. Song, sự 
chủ động phát hiện, bối dưỡng E!úp đỡ kịp thời của cấp ủy đảng, tô chức đang và tô chức đoàn rất quan trọng. Cần tích cực 
truyền bả, bối dưỡng giác ngộ lý tưởng dang trong thanh niên, giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong cách nhìn nhận về 
đang, trong đông cơ và hướng phần đấu. : 

Do bị tác động mạnh bởi mạt trái của cơ chế thị trường, nên một bô phận thanh niên còn có những biểu hiện lệch lạc, 
_ chưa thực sự có ý thức phấn dấu rèn luyện, thậm chí một số người chưa thiết tha vào Đảng. Mặt khác, do đạc điểm tình 

hình kinh tế-xã hội ở từng vùng lãnh thổ, từng lĩnh vực, nghề n "hiệp khác nhau, nên tậm tư, nguyện vọng, tình cảm, cũng 
như thuận lợi, khó khân của đoàn viên và thanh niên trong rèn luyện, phấn đấu để trở thành đồng viễn cũng khác nhau. 
Xuất phát tử tình hình, đạc điểm trên, các tô chức đảng vả tô chức đoàn cần có các hình thức và Điện pháp giáo duc, vân 
đông, tập hợp thanh niên một cách linh hoạt, thiết thực. 
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Tin hoợt động lý luộn 


Nhiều bản tham luận có CN kiến là các cấp ủy đảng cần cán cứ vào tửng đổi tượng, tửng môi trường hoạt động cụ 
thê của đoàn viên và thanh niên để để ra các yêu cau. diểu kiện, tiêu chuân kết nạp đang viên cho phủ hợp. Cụ thể : 

+ Ở các doanh nghiệp nhà nước, việc tự rèn luyện, tự bối dưỡng, phấn đấu đê trợ thành đảng viên, phải gán với ÿ thức 
và kha nang hoàn thành các nhiệm vụ san xuất, nâng cao chất lương san phẩm với tỉnh thần xây dựng doanh nghiệp. 

+ Ở các trưởng đại học. cần có cơ chế khuyến khích những đoản viên, sinh viên học gioi ; nghiên cứu đôi mới nội dung 
tiêu chuân kết nap đang viên trong sinh viên. Chú ý công tác giáo dục chính trị tư tương thông qua việc dạy các bộ môn lý 
luận Mác-Lẻ-nin trong trường đại học. | 

+ Ở nồng thôn, coi việc phát triển đảng viên mới trong đoàn viên, thanh niên nông thôn là một trong những tiêu chuẩn 
để xét chọn chị bộ vững mạnh. Cần chuyển các hoạt động cua các đoàn thể theo thôn xóm. 

+ Ở các vùng tôn giáo, cần chú ý tới tâm lý, đạc điểm giáo dân. Sớm có các van bản hướng dẫn, quy đỉnh về đảng viên 
TU BIU được tham gia các sinh hoạt cua tôn giáo như thể nào. Phát triển đang viên trong tồn giáo, cần có quy định, tiêu 
chuân riêng. 

+ Ở các vùng dân tộc ít người, vùng cao, cần có chương trình, tài liệu phù hợp với trình độ để bồi dưỡng kiến thức cho 
đẳng viên về phát triển đáng ; bối dưỡng nang lực cho người dân tộc đi học về làm công tác đảng. Cần co tiêu chuẩn kết 
nạp đảng viên mới cho phủ hợp ; có tài liệu tuyên truyền về đang ngắn gọn, dễ hsểu. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chi Minh nên cấp cho môi chỉ đoàn ơ xã vùng cao một sô báo Tiến phong . 

._2- Sự lãnh đạo và tổ chúc thục hiện của cấp ủy, tổ chức đảng các cáp đối với công tác phát triển đảng viên trẻ. 

Nhiều ý kiến cho rằng, sự quan tâm của một số cấp ủy đảng tới công tác Phái triển đảng trong thanh niên mới thể hiện ở 
những quan điểm chủ trương chung, còn thiếu kế hoạch, biện pháp cụ thể dể tô chức thực hiện. Nhiều cán bộ, đang viện ít 

ân gủi, còn ngại tiếp xúc với thanh niên, không,tích cực làm công tác phát tên đang ¡ một số có tác phong gia trưởng, 

ánh giá lớp tre thiệu khách quan, kìm hãm tính tích cực phân đấu vươn lên cua thanh niên ; taƑ bộ phân canh viện chưa 
làm tốt công tác quần chúng, chưa thực sự truyền bá lý tương của Đảng trong quần ch chưa làm tốt công tác xây dựng 
dang. Sáp tới cần thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới vả chịnh ỡn đạng ; đang viến phải làm tốt 
công tác quần chúng, vận động quân chúng, giới thiệu những người đu tiêu chuẩn gia nhập Đăng. 

Có ý kiến nhấn mạnh : trong việc nhận xét, phân loại đảng viên, cẩn coi việc mỗi đảng viên có làm nhiệm vụ phát triển 
đáng hay không. là một trong những cấn cứ quan trọng. | 

Nội dung sinh hoạt đẳng cần có sự đổi mới, tránh nạng nề, đơn điệu, tử đó thanh niên mới thấy việc phấn đấu vào Đảng 
là vinh dự, là trách nhiệm... 

Muốn làm tốt công tác phát triên đẳng, bản thân đảng viên te đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá thạnh niên và phong 

o thanh niên, tin ở thanh niện, và phat làm pương cho thanh niên noi theo. Phai chu động tạo ra nguồn để có đổi tượng 
kết nạp, xác định đối tượng đề bối dưỡng, Có /ÖSï để nghị : trọng các hội nghị giới TÚ đoàn viên ưu tú cho Đảng, chị 
bộ đáng nên cư đảng viên (hoạc cấp uy viên) đến tham dự, và mởi đại diện Ban chấp hành đoàn (với tư cách là một người 
giới gều) đến dự vá trình bày về đoàn viên do mình giới thiệu trong hội nghị chỉ bộ xem xét ngưởi được để nghị kết nạp 

o Đảng. | 

Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định 12 sao cho phù hợp với tình hình mới. | 

- Về vai trỏ, trách nhiệm và hoạt động của tổ chúc đoàn các cáp trong công tác phái triển đảng viện trẻ. Một số đại 
biểu nhận xét : Công tác phát triền đáng trọng thanh niên diễn ra không đều ơ các khu vn, các vùng miền, các đối tượng. 
Ty lệ đang viên mới là thanh niên so với tổng số đang viên mới được kết nạp cỏn thấp. Đó là do : 

- Công tác bổi dưỡng, giáo dục lý tướng, nhận thức về Đảng cho thanh niên nói chung và cho đoàn M'X) gói riêng của 
Đoàn thanh niên tiến hảnh chưa được thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động cua chỉ đoàn còn Y u. Ở một số khu 
đi TH pyêu doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, vùng dân tộc, tôn giáo... có nơi chưa có tô chức đoàn, hoặc có nhưng 

oạt đạn yếu. : 
Giứa tô chức đoàn và tổ chức đảng, nhiều khi chưa thống nhất trong quá trình phát hiện, bổi đưỡng, giới thiệu đoàn viên 
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ưu tú cho Đang. : 

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ trong thởi gian tới, Hội nghị thống nhất ý kiến cần tập trung thực hiện tốt 
những n iệm vụ SAU”, tuÖỂn bá và bối dưỡn ¡lý Nông của Hồng đi đoàn viên và thanh điện „Xây dựng Đoïn vừn mạnh, 
mở cuộc vận động cung cố, nâng cạo chất lượng đoán viên, chất lượng chì đoàn và đoàn cơ sợ ; tiếp tục tố chức tốt “cuộc 
vận động d ản viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện để trơ thành TÔ TC Đang công sản Việt nam” với 4 nội dung nều 
trong Thông trị số 42 TT/TWĐ ngày 13/9/ 1994 cua Ban thưởng vụ Trung ương Đoàn ; xây dựng cho được một độ! ngữ 
đoàn viên ưu tú, tạo nguốn cho công tác phát triên dang viên trể. 

Phát biểu ý kiến với Hội nghị Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ rõ : Phát triển đảng viện trẻ, thu hút thanh niên vào 
Đạng trong tình hình hiện nay à một yêu cầu cấp bách, một nhân tố quan trọng để củng cổ, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đang, một nhiệm vụ có ÿ nghĩa chiến lược trong sự phát triển cua đất nước theo định TH XÃ hội chu nghĩa và trong tỉnh 
hinh quốc tế có những dien biến phúc tạp, nhân loại dang chuẩn bị hành IrAnG bước vào thể ky 21. Các cấp My dang, tộ 
chức đoàn tử trung ương đến cơ sơ cần có quan điểm và cách nhìn nhận đúng dẫn đối với TÊN Í c phát triển đ ng yên 
trong tình hình mới ; cân có sự xem xét, dánh giá khách quan về thực trạng cua tỉnh hình thanh niên, dự báo sự phát triển, 
tử đó để xuất các giải pháp có tính khả thi trong việc giáo dục, rèn luyện, tập hợp thanh niên, tạo ra các phong trào hành 
động lớn, làm cơ sơ cho công tác phát triển dang, bao đam cho thanh nien kể tục xứng đáng sự nghiệp quang vinh của Đăng. 


HỢP MẶT ĐẠI DIỆN CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SÂN KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ TÌNH NAM BỘ 


Tiếp theo Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Cộng sản (khu vực phía Bác) tổ chức tại Hà nội hổi đầu nam nay, sáng 16.2.1995 
vừa qua, tại trụ sơ cơ quan thưởng trủ Tạp chí Cộng sản, 19 Phạm Ngọc Thạch TP Hổ Chi Minh đã diễn ra kề họp mật 
đại diện các cộng tác viên khu vực TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam bộ. Sau khi nghe Đống chí Nguyễn Thiện Nhân, 
Phó tổng biên tập Tạp chí báo cáo một số hoạt TM tam Tạp chí nam 1994 và phương hướng biên tập của Tạp chí năm 
1995, các đại biểu đã phát biểu ý kiến động viên, khích lệ BAN thành tựu mà Tạp chí nâm qua đã đạt được và chỉ ra những 
hạn chế, tồn tại của Tap chỉ. Nhiều ý kiến kháng định : nam 1954 Tạp chí dã bám sát tình hình và nhiệm vụ cách mạng của 
đất nước, tập trung vào #9: bán để chính, có tính định hướng, tìm ra cách nhìn nhận mới và đánh giá đúng, không né 
tránh những vấn để gai góc ; tranh uốn nán những quan diềm sai trái ; có nhiều bài điểu tra và tông kết thực tiền sinh 


ộng. 

về nội dung Tạp chỉ nam 1995, nhiều ý kiến để nghị cần chú trọng nhiều hơn đến các vấn để như : giáo dục truyền thống 
dân tộc, truyến thống cách mạng ; xây dựng Đảng, xây dưng Nhà nước ; đấu tranh chống tham những ; tôn giáo ; dân tộc 
; đạo đức ; lối sống ; van hóa, van nghệ. Các bài viết cố gắng tảng thêm hàm lượng khoa học, mang tâm tổng kết lớn, nhất 
là nam nay là năm có nhiều ngày ký niệm lớn. Các bài viết nên quan tâm tới tỉnh đạc thủ của tửng vùng, tủng ngành. 

Phân tích đạc điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, đạc biệt là ở khu vực phía Nam, nhiều ý kiến để nghị Tạp chí 
cần có kế hoạch phát hành ra nước ngoài, và tang cường phát hành ở khu vực phía Nam. Tạp chí nền tâng trang, 1âng số 
lần xuất bản hoạc ra thêm TMb trương để có điều kiện đáng tải được nhiều bài hơn, kịp thởi hơn, góp phần giải dâp những 
vấn để lý luân và thực tiễn bức xúc. Đác đại biểu tin tưởng rằng với truyền thống và kinh nghiệm đã có, nam 1995 Tạp cải 
.Cộng sạn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. #v 
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SIMEXCO DAKLAK 


TRỤ SỞ : 159 ĐIỆN BIỂN PHỦ - THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT - TÍNH DAKLAK 


ĐT : 53570 - 53514 - 54553 - FAX : 84.50.53548 


CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH : 240 TRẤN HUY LIỆU - QUẬN PHÚ NHUẬN 


ĐIỆN THOẠI : 420770 - 907824 - FAX : 84.8. 420770 


TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP TỈNH DAKLAK : 3611 - 0066 
TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH : 
NGOẠI TỆ : 3621903773256 - TIỀN VIỆT NAM : 3611 90019 3256. 


` KINH D0ANH TỔNG HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỤC TIẾP 


* Mật hàng kinh doanh và xuất khẩu trực tiếp cả 
phê, hổ tiêu, ngỏ vàng, nông sản các loại. gỗ xây 
dụng cơ bản và gỗ tinh chế xuất khẩu. 

Nâng lục xuất khẩu hàng năm : 7-10 triệu đô la Mỹ. 
Từ tháng 4-1994 đến tháng 12-1994, giá trị kim ngạch 
xuất khấu đạt gần 12 triệu đô la Mỹ. 

° Nhập khẩu : Vật tư, phân bón, xăng dầu, xi măng, xe 
tải và một số loại hàng tiêu dùng như vải, bột ngọt. 
Thị trường quan hệ xuất khẩu : Singapore, Đức, Hà Lan, 
Thái Lan. 

- Nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu cho các đơn vị 
có nhu cầu. 

Công ty 2-9 Đak Lak sẵn sàng hợp tác với các đơn vị 
kinh tế trong và ngoài nước về nguồn vốn để thụ mua 
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG 


và chế biến hàng 
xuất khẩu, đậc 
biệt là mặt hàng 
cà phê. 

Nhân địp nam mới, Xuân Ất Hợi - Công ty XNK 2-9 Dak 
Lak chúc các bạn hàng trong và ngoài nước luôn phát 
triển, tiếp tục hợp tác chặt chế với chúng tôi. 


GENERAL TRADING AND DIRECT 
IMPORT - EXPORT 


* Main products for trađing and export : coffee, pepper, 
yellow maize, a wide range of agricultural produce wood 
for (ntrastructure construction and fñnished wood 
products. 

Yearly export capaclty : 7-10 million USD. From April to 
Dec. 1994, the export tumover 
reached about 12 million USD. 

* Import raw malerials, ferllizer 
petrolum, cement, lorries and con- 
Sumer goods such as : fabrics and 
glutamale. 

Daklak "September 2"°* Company is 
willing to cooperafe with all domestic 
and foreign companies to get capilal 
feSOurces for purchasing and proc- 
essing export products, paiticularly 
coffee, Ôn the occasion of the New 
Year ”Tet At Hơi” 1995, our Company 
would like to wish all of our local & 
foreign clients to be in good business 
and to promote close cooperation 
with us.. 


Giám đốc : LÊ ĐỨC THỐNG 


UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUÁ 
HỢP TÁC VỚI CÔNG TY 2-9 DAKLAK BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC NHỮNG CƠ HỘI MỚI TRÔNG LÀM ĂN 
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- Tổ chức sản xuất nông lâm công nghiệp và kinh doanh du lịch. 

Nhiệm vụ chủ yếu : 

- Hàng nam khai thác từ 20.000 - 25. 000m" gỗ tròn lớn và 1.500 - 2.000 tấn nhựa thông 
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thông xuất khẩu 

- Trồng cây công 
nghiệp dài ngày 
như `: cà phê, dâu 
tằm, điều... khoảng 
500 ha và sản phẩm 
tham gia xuất khẩu. * Văn phòng công ty * The Head Office 
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DYKOBOICTBO. XOAHI' MHHb TXAO - ConpoTnpJeHne IPOTHB âM€DHKAHU€B 34 CIAC€HH€ DOHHHH - | 
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ĐẠO ĐĨNH LUYỆN - Building the, militia and self-defence fÍorces ¡in the new situation. LA CÔN - A 
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studies. TÔ HUY RƯA - Lenin and the revolutionary press.NGUYÊN ĐĨNH CAT-Lenin with the natural 
sciences. NGUYÊN DUY QUY - The humanities in the cause of industrialization and modernizatiop of the 
country. CAO SY KIỂM - Mobilizing domestic capitals for the socio-economic development. NGUYÊN KIM 
THOA - The settlement of proposals and complaints of the people. CAO CHI - Ôn the nuclear electricity ¡n 
Vietnam. ĐÓ BA - On li building of cooperatives in our country at present. HỖ SĨ VỊNH - Some 
reflections on the work of leading and managing the cuÏturE. LE PHAN DI - What is found throuph the book 
Anatomy øoƒ a wvar by Gabriel Kolko2 
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VĂN TIẾN DŨNG - Une direction stratégique exacte, tranchante et souple. HOÀNG MINH THẢO - La 
rÉsistance à Ï”agression américaine pour le salut national - un nouveau pas de développement de lart 
militare dụ Vietnam. ĐÀO ĐỊNH LUYỆN - Edifier les forces de milice et dˆautodéfense dans la nouvelle 
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atomique au Vietnam. ĐỒ BA - Sur l'édification actuelle des coopératives dans notre pays. HỖ SĨ VỊNH - 
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- El problema de la electricidad atómica en Vietnam. ĐÓ BA - Sobrc la actual edificación de las coopera- 
(ivas en nuestro pafs. HỖ SĨ VỊNH - algunas opiniones sobre la dirección y la gestión de la cultura. LE PHAN 
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KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỄN NAM (30.4.1975 - 30.4.1995) 


MỘT SỰ CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH XÁC, SẮC BÉN VÀ LINH HOẠT 


AI mươi nam đã trôi qua kể tử ngày 
chiếc xe tang số 834 cua Quân đội nhân 


dân Việt nam húc đổ cánh cửa sát dinh 
Độc lập, lá cờ cách mạng phấp phới bay trên 
nóc hang ổ ngụy quyển, báo hiệu chiến dịch 
Hồ Chí Minh toàn tháng. 

Thời gian tuy lủi xa dẩn nhưng không thể 
an mòn được những hổi ức mãi mãi tươi rói 
về một trong những trang sử hào hùng nhất 
của dân tộc Việt nam, một chiến công vĩ đại 
của thế ky 20 này. 

Kết cục của cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy đại tháng mùa Xuân 1975 là sản phẩm tất 
yếu của toàn bộ quá trình đấu tranh lâu đài, 


Đợi tướng VĂN TIẾN DŨNG 


gian khổ của dân tộc ta trên cả nước vì độc 
lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nó bát nguồn 
trước hết tử sự lãnh đạo đúng đán cua Đảng, 
sự chỉ đạo chiến lược và sách lược tài tình của 
Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị. Có 
thể tóm tát thành công nối bật của sự chỉ đạo 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước trong một 
câu : "Biết mơ đầu đúng, biết đảnh lâu dài và 
biết kết thúc đúng." 

Xin điểm lại bước phát triển ở giai đoạn 
chín muổi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, để qua đó thấy rõ hơn sự sáng suốt 
và tài thao lược của Bộ thống soái tối cao của 
chúng ta. 


I- VẠCH RA ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐÁN, ĐỨNG LÚC CẨN THIẾT 
ĐỂ THỐNG NHẤT TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG 


Chỉ chín tháng sau khi Hiệp định Pa-ri về. 


Việt nam có hiệu lực, Hội nghị lần thứ 21 Ban 
chấp hành trung ương Đảng ta dã thật sự mở 
ra con đường kết thúc cuộc chiến tranh, giải 
phóng miền Nam, thông nhất dất nước. Sau 
khi xem xét cạn kẽ, phân tích sâu sác tình hình 
mọi mạt, nhất là âm mưu và hành dộng của 
địch, Hội nghị đã đi đến một kết luận : kẻ địch 
không những không thi hành hiệp định mà cỏn 
tiếp tục tiến hành chiến tranh Việt nam hóa, 
chúng ta không có con đường nào khác là buộc 
phải tiến hành chiến tranh cách mạng, nám 
vững thời cơ, giữ vững chiến lược tiến công 
và chỉ đạo linh hoạt đưa cách mạng miền Nam 
tiến lên. Nếu ta coi Hội nghị lần thứ 12 Ban 
chấp hành trung ương Đang nam 1965 là hội 
nghị để ra quyết sách "đánh cho Mỹ cút", thì 
Hội nghị lần thứ 21 là hội nghị vạch ra chiến 
lược "đánh cho ngụy nhào". Sau hội nghị nảy, 
Quân ủy trung ương đã để ra những chủ trương 


và biện pháp lớn về mạt quân sự để thực hiện, 
tiếp đó Bộ tổng tham mưu cùng với Tổng cục 
chính trị, Tổng cục hậu cẩn, khẩn trương tổ 
chức triển khai hàng loạt công việc vừa cơ bản 
vừa cấp bách nhàm tạo lập thể trận, xây dựng 
thực lực, chuẩn bị chiến trưởng, điều chuyển 
phương tiện, dự trữ vật tư, liên tục tiến công 
và phản công địch, làm chuyển biến cục diện 
càng có lợi cho ta. Có thể nói Nghị quyết 2l 
như một luống gió mát lành xua tan những 
chập chởn do dự trước bước ngoạt của cách 
mạng, động viên được sức mạnh của cả nước 
hướng ra tiền tuyến, tạo mọi điểu kiện để thúc 
đẩy thời cơ chiến lược chín muổi, tiến lên hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. 

Thực tiến chứng tơ, một định hưởng đúng, 
ra đời đáp tng trúng yêu cầu của tình thế, thì 
cỏ sức mạnh vô cùng to lớn, có thể làm xoay 
chuyển thể cờ. 


Kỷ niệm 20 năm Ngày giỏi phóng miền Nam (30.4.1975 - 30.4.1995) 


2 - NÁM BÁT NHỮNG DẤU HIỆU MỚI CỦA XU THẾ PHÁT TRIỂN, 
HẠ QUYẾT TÂM CHIẾN LƯỢC CHÍNH XÁC 


Qua một nam hoạt động dưới ảnh sáng 
Nghị quyết 21 của Trung ương Đăng và Nghị 
quyết của Quân uy trung ương tháng 3 nam 
1974, tình hình miễn Nam đã có những biến 
đổi nhanh và mạnh. Ta thì ngày càng chủ động 
và mạnh lên, địch thi ngày càng bị động và 
yếu di, so sánh lực lượng ngày cảng nghiêng 
hân về phía cách mạng. Do những cô gáng cua 
ta, đã xuất hiện ngày càng rõ một tình thế mới 
với những yếu tổ mới trong so sánh lực lượng 
ta địch. Đạc biệt chiến tháng Thượng đức là 
một biểu hiện mới chứng tö khả nang chiến 
đấu của bộ đội chu lực ta đã hơn hần quân chủ 
lực cơ động cua ngụy. Tháng 10-1974, Bộ 
chính trị và Quân ủy trung ương đã họp để 
xem xét kết quả của các mật công tác chuẩn 
bị. đánh giá độ chín muối của thời cơ chiến 
lược và bát đầu bàn về những vấn để cơ bản 
cua quyết tâm chiến lược. Đây là một điều vô 


củng trọng đại. Trải qua gần 30 năm chống để 


quốc xâm lược, lúc này cuộc chiến đấu của 
Việt nam đã đi đến một thời điểm lịch sử quan 
trọng của dân tộc và thởi đại. Song để di tới 
chính thức hạ quyết tâm chiến lược, Bộ chính 
trị thấy cần tiếp tục nghiên cửu tình hình kỹ 
lưỡng hơn nữa. khẩn trương tiến hành mọi mật 
chuẩn bị chiến lược đẩy dủ hơn nữa. Sau mấy 
tháng tiếp tục phấn đấu theo phương hướng 
trên, Bộ chính trị đã họp với sự có mạt của 
hấu hết các đổng chí lãnh đạo cao nhất cua 
Đang, Nhà nước, Quân đội và các chiến trưởng 
miền Nam để đi đến quyết định cuối củng về 
quyết tâm chiến lược. Trong thời gian hội nghị 
dang tiến hành thì chiến tháng Phước long 
cảng củng cố vững chác những cơ sơ để xác 
đình quyết tâm lịch sử kết thúc chiến tranh. 
Chiến dịch đường số 14 - Phước long, một 
chiến dịch với quy mô tương đương quân đoàn 
của bộ đội chủ lực tại chỗ, có thể coi như một 
trận "tham dỏ chiến lược”. Sau 25 ngày chiến 
đấu, ta đã giải phóng toàn tỉnh Phước long - 
tính đầu tiên được giải phóng trên chiến trường 
miển Nam trước cuộc Tổng tiến công và nổi 
đây mùa Xuân 1975. Hiện tượng Phước long 
cho thấy khả nang, quyết tâm phan kích lớn 
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cua quân ngụy đã không cỏn nữa và Mỹ cũng 
không có kha nang can thiệp trơ lại. Cho dù 
Mỹ có quay lại trong chửng mục nào đó thi 
cũng không xoay chuyển được tình thế. Hiện 
tượng Phước long còn chỉ rõ những khả nang 
mới cua ta, nhất là của những lực lượng dự bị 
chiến lược hùng mạnh mà ta chưa sư dụng. 
khả nang những đột biến lớn có thể xảy ra khi 
ta đánh lớn. 

Sau khi cân nhác mọi mật, Bộ chính trị đã 
hạ quyết tâm trong thời gian 2 nam 1975-1976 
tiến hành khẩn trương và hoàn thành mọi mạt 
công tác chuẩn bị. tạo điểu kiện chín muổi tiến 
hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân. Quyết tâm chiến 
lược này được cụ thể hóa trong kế hoạch chiến 
lược 2 nam. Ngoài ra Bộ chính trị còn dự kiến 
một phương án tranh thu thời cơ giải phóng 
miền Nam ngay trong nam 1975. 


Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị lịch 


` ` ˆ + + .”^ , “.. “se 
sự nảy là mỘt mãn mực vé việc phát hiện thời 


cơ, hạ quyết tâm chính xác. là nguyên nhân 
chủ yếu trực tiép quyết định những tháng lợi 
của giai đoạn kết thuc chiến tranh. 

Để đi đến hạ quyết tâm chiến lược, chúng 
(ta đã chủ động tiến hành trước mội bước xự 
chuán bị chiến lược chu đáo về mọi một có 
tính tới những thay đôi, phát triền mau lẹ có 


Quan giải phóng đánh chiếm sản bay: Tân sơn nhất 


(Ảnh : TTXVN) 
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thể xảy ra : cả về quân sự, chính trị, ngoại 
giao, trên cả nước và quốc tế, ca về thế trận 
và lực lượng, cả về tinh thần và vật chất, và 
cho mọi tình huống. Do đó, khi tình hình diễn 


biến đến mức ' vẽ bản đổ không kịp bước quân 
đi", chúng ta vẫn đáp ứng kịp, chẳng những 
thế cỏn có thể thúc đấy nó phát triển với nhịp 
độ ngày cảng nhanh hơn. 


3 - HÀNH ĐỘNG THÂN TỐC, TÁO BẠO, TRÊN CƠ SỞ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC 
KHOA HỌC, SÁNG TẠO, NGANG TẦM ĐÒI HỎI CỦA THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 


Thực hiện quyết tâm chiến lược mà Bộ 
chính trị đã định, chúng ta đã mở cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bao gồm 
ba dỏn chiến lược được tiến hành liên tục về 
thời gian, liên kết VỀ không gian, củng với 
cuộc tiến công và nổi dậy cua quân dân đồng 
bằng sông Cưu long, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. Bộ thống soái ta chọn chiến trưởng 
Nam Tây nguyên làm hướng chiến lược chủ 
yếu, lấy Buôn mê thuột làm khâu đột phá 
chiến lược của chiến dịch mơ đấu. 

Chiến dịch này là một điển hình tuyệt vời 
về lựa chọn hướng và mục tiêu tiến công, điểm 
đúng huyệt. Cách đánh vào Buôn mê thuột là 
cách đánh hiệp đồng binh chúng trên bốn 
cánh, kết hợp với các đơn vị tỉnh nhuệ và các 
tiểu đoàn bộ binh bí mật luồn sâu bố trí sẵn, 
bỏ qua các đồn bốt ngoại vi, dùng bình lực 
lớn cơ giới hóa theo các trục đưởng lớn đánh 
thẳng vào trong thị xã, đập vỡ ngay đầu não 
chỉ huy của dịch. Đây là một cách đánh sáng 
tạo, táo bạo, bất ngở, dứt diểm mau lẹ. Trận 
đánh then chốt thứ hai của chiến dịch đã đập 
tan cuộc phản kích cua dịch, giành tháng lợi 
nhanh gọn ; tiếp đó là trận thứ ba tiêu diệt 
quân dịch rút chạy. Để khuếch trương thắng 
lợi, theo sáng kiến của Bộ tư lệnh tiền phương 
được Bộ chính trị dồng ý, các: binh đoàn chủ 
lực của ta thửa tháng phát triển tiến công về 
hướng ven biển miền. Trung, xóa số toàn bộ 
quân khu II ngụy, thực hiện chia cát chiến lược 
và phá tan ý đổ co cụm cưa dịch. 

Ngày nay nhìn lại, ta càng thấy rõ sự sắc 
sao về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và chiến 
dịch của ta, mà kết quả là tạo ra bước ngoạt 
quyết định của chiến tranh, đưa địch đến sai 
lầm về chiến lược, mỡ đầu quá trình tan rã 
nhanh chóng của quân nguy. Và nếu chúng 4a 
coi cuộc Tổng tiến công và nôi dậy mùa Xuân 
1975 là một chuỗi những khâu tạo thời cơ và 
lợi dụng thởi cơ thì chiến dịch này là khâu tạo 
thời cơ đầu tiên tử đó để ra những thời cơ khác. 


Tháng lợi Tây nguyên đã tác động rất mạnh 
đến thế trận, lực lượng và tính thần của quân 
đội ngụy. Lần đấu tiên trong lịch sử chiến tranh 
Việt nam, một quân đoàn địch bị tiêu diệt lớn 
và địch đã phai bo một địa bàn chiến lược trọng 
yếu. Điều đó càng kháng định thêm tàng : 
muốn tạo thởi cơ, cần có những trận đánh lớn 
uây rung động mạnh, tạo ra một bủng nổ dây 
chuyển liên tục ngày càng lan rộng, gây đổ vỡ 
lớn trong quân địch. Lúc này đối tượng chiến 
dịch chủ yếu tập trung vào đội quân chủ lực 
ngụy Ø quân khu Ï tại cán cử lớn Đà nẵng. 

Đỏn chiến lược thứ 2, chiến dịch Huế - Đà 
nẵng là một dạng chiến dịch đạc biệt được. tổ 
chức trong quá trình phát triển tiến công, tử 
hai chiến dịch quy mô vừa và nhỏ của hai quân 
khu, tiến lên thành một chiến dịch quy mô lớn 
có ÿ nghĩa chiến lược do Bộ tổng tư lệnh trực 
tiếp chỉ huy, điểu hành. Chiến dịch này thể 
hiện cao độ sự chỉ huy linh hoạt, tỉnh thần chú 
động chấp hành phương châm mà Bộ chỉnh trị 
để ra là kịp thời nhát, nhanh chóng nhát, táo 
bạo nhất, bát ngờ nhát đồng thời phải chắc 
thẳng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tấn công 
quân sự và nôi dậy của quần chúng. Cùng với 
chiến tháng Tây nguyên, chiến tháng Huế - Đà 
nẵng làm thay đối hán so sánh về mật chiến 
lược theo hướng hoàn toàn có lợi cho ta, thúc 
đẩy thêm một bước sự tan vỡ của quân nguy. 
Giờ tận số của chế độ Sài gòn đang tới pẩn, 
không có phép lạ nào cứu vãn nối. 


Một cục diện mới đã mớỡ ra. Một thời cơ lớn 
đã xuất hiện. Trong phiên họp lịch sử ngày 
31-3, Bộ chính trị đã kết luận : "Cuộc chiến 
tranh cách mạng ở miến Nam đã có bước phát 
triển nhảy VỌI. Thời cơ chiến lược đề tiến hành 
tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt 
địch đã chín muối. Từ giở phút này, trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta 
đã bát đầu nhằm hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và thống 
nhất Tổ quốc". Bất cứ ai cũng có thể thấy trên 
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thực tế nổi lên hai yếu tố gần như mâu thuẫn 
với nhau : đó là độ ngán của thời cơ chiến 
lược và thời gian tương đôi dài cẩn thiết dễ 
chuẩn bị cả về số lượng và chất lượng, một 
lực lượng đủ mạnh về mọi mạt cho trận cuối 
củng, lớn nhất về quy mô và địa bàn. Để giải 
quyết mâu thuần này, đưới sự chỉ đạo tập trung 
của Bộ chính trị, Bộ tông tư lệnh ta đã ra sức 
tổ chức và đôn đốc, thực hiện một khối lượng 
công việc khổng lổ với nhịp độ khẩn trương 
cướp thời gian, với khí thế ngút trời. Cả nước 
dành ưu tiên số một cho chiến trường trọng 
điểm, đốc toàn lực biến quyết tâm chiến lược 
của Đảng thành hiện thực. Các tập đoàn chiến 
dịch của ta hành quân thần tốc, "gập núi mở 
dưởng, gập sông bác cẩu", vừa đi vừa đánh, 
quét sạch mọi kháng cự, đã áp vào vị trí triển 
khai đúng thởi gian quy định. Quân dân đồng 
bằng sông Cửu long đã lập kỳ công là tạo được 
thế chiến dịch ở Tây-Nam Sài gòn. Với một 
địa hình rất khó triển khai lực lượng lớn trong 
điểu kiện phải giữ bí mật, bất ngờ, Quân ủy 
Miền đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phát 
động quần chúng nổi dậy phối hợp với đòn 
tiến công của các binh đoàn chủ lực. Như vậy 
là trước khi mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, ta đã hình thành thế trận tiến công 
tổng hợp, mạnh và hiểm chưa từng thấy, không 
g1 ngàn cán được. 

Đến đây xin nói thêm đôi điểu về tên của 
chiến dịch lớn nhất của cuộc chiến tranh. Ngày 
12-4 trong một cuộc họp của Bộ tư lệnh chiến 
dịch giải phóng Sài gòn - Gia định với Bộ tư 
lệnh Quân đoàn 3, có ý kiến để nghị chiến 
dịch được mang tên Bác Hồ kính yêu. Điểu 
này vửa thể hiện tình cảm sâu nạng của Bác 
đối với miền Nam khi Người còn sông, vửa 
biểu lộ niểm tin và ý chí quyết tháng của quân 

_ dân ta. Để nghị này đã được Bộ chính trị đồng 
ý. Và ngày 22-4 kế hoạch tiến công Sà? gòn - 
Gia dịnh đã được quyết định trong một cánh 
rửng cao su ở Lộc ninh. Hai vấn để nổi bật 
nhất trong kế hoạch này mà Bộ chính trị đã 
nhác nhớ và Bộ chỉ huy chiến dịch ngày đêm 
suy nghĩ, tính toán, là cách đánh và mục tiêu 
phải đánh. Đánh như thế nào để phát huy được 
tối đa sức mạnh của ta, kết thúc nhanh gọn, 
phủ hợp với thời cơ quân sự và an khớp nhịp 
nhàng với mật trận chính trị ngoại giao. Nếu 
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để chậm thì không có lợi cả về chính trị và 
quân sự. Nhưng lại phải đánh như thế nào để 
thành phố ít tốn thất nhất về sinh mạng và của 
cải ? Lại cỏn một suy nghĩ nữa thể hiện tỉnh 
thần nhân đạo của Chủ tịch Hổ Chí Minh lúc 
sinh thời là đánh như thế nào để tiêu điệt quân 
đội ngụy về tổ chức nhưng mở con đường sông 
cho số đông quần chúng binh sĩ ngụy, lấy nhân 
nghĩa cảm hóa họ quay về với cộng đồng dân 
tộc. Xác định cách đánh và lựa chọn mục tiêu 
gán liền với nhau. Phải lựa chọn đúng những 
nơi để đánh vào thì toàn bộ chế độ ngụy sẽ 
rung chuyển, tạo cho chúng hoang mang, suy 
yếu như rán mất đầu và gục đổ. 

Cách đánh của chiến dịch này đã được xác 
định : dùng một bộ phận lực lượng chia cát 
chiến lược, tiêu diệt, làm tan rã tại chỗ quân 
địch phòng thủ ở vỏng ngoài không cho chúng 
co cụm về Sải gỏn, đổng thời dùng phần lớn 
lực lượng nhanh chóng thọc sâu chiếm lĩnh các 
địa bàn then chốt vừng ven, mở đường cho các 
binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh đánh 
thắng vào nội đó. chiểm 5 mục tiêu đã chọn 
lựa, kết hợp với các lực lượng đạc công, biệt 
động, bộ đội địa phương, phối hợp với quần 
chúng nổi dậy, tử ngoải đánh vào, từ trong 
đánh ra, trong ngoài cùng đúnh. 

Như chúng ta đã biết, l7 giờ ngày 26-4-- 
1975 tiếng súng của chiến dịch Hồ Chí Minh - 
đã nổ và đúng l1 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 
cở cách mạng đã tung bay trên nóc Phủ tổng 


(Xem fiếp trang 20) 
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CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG MỸ, CÚU NƯỚC 
BUÓC PHÁT TRIÊN MỚI CA NGHỆ THUẬT 
QUÁN SỤ VIỆT NAM 


Ó rất nhiều yếu tố chi phối sự hình thành 

và phát triển nghệ thuật quân sự nói chung 

và nghệ thuật quân sự cua cuộc kháng 
chiến chông Mỹ nói riêng, nhưng cẩn phai kê 
đến những yếu tổ cơ ban sau : một /4, tương 
quan so sánh lực lượng địch, ta ; hai fd. đối 
tượng tác chiến, phương thức, thu đoạn tác 
chiến và nghệ thuật lãnh đạo. chỉ huy ; ba là, 
khả nang đạt tới mục tiêu ; bốn /d, sức mạnh 
chính trị tính thần của nhân dân và quân đội. 


Xét ở góc độ chiến lược, chúng ta đã phải 
tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ trong 
điểu kiện địch có nhiều ưu thế hơn ta về trang 
bị vũ khí, kỹ thuật ; về sô lượng quân chu lực - 
chỉnh quy tham chiến trên chiến trưởng. So 
với quân Pháp, quân Mỹ có những điểm mạnh 
hơn hãn, nhất là trang bị vũ khí kỹ thuật, khả 
nang tác chiến ơ quy mô binh chủng hợp thành 
với sức cơ động cao, hóa lực rất mạnh nhở vũ 
khí hiện dại và giàu có về vật chất. Quân đội 
Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm 
lược nước ta với quy mô lớn nhất trong lịch 
sư chiến tranh. Mỹ hy vọng với sức mạnh to 
lớn về vật chất, kỹ thuật sẽ đè bẹp được tính 
thần dấu tranh của dân tộc ta, một dân tộc nho 
bé có nền kinh tế nghèo nàn. lạc hậu, còn đẩy 
vết thương chiến tranh cua cuộc kháng chiến 
trưởng kỷ 9 nam chông thực dân Pháp. Mỹ 
vấn tin rằng, trong cuộc chạy đua vũ trang thì 
ai có kinh tế mạnh, lám tiền nhiều cua, trang 
bị vũ khí nhiều và tối tân, sẽ giành được phần 
tháng. 

Một lần nữa, nhân dân ta lại phải chấp nhận 
cuộc kháng chiến chông xâm lược trong điều 
kiện ít địch nhiều, nhỏ đánh lớn. Hoàn cảnh 
bát buộc này đã từng diễn ra trong lịch sử, 
nhưng ơ đây tính chất ác liệt, quy mô rộng lớn 


Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO ° 


cua cuộc chiến tranh ơ mức cao hơn trước nhiều 
lấn. 

So với quân đội Pháp, quân đội Mỹ mạnh 
hơn nhiều lấn, lại là chủ nghĩa thực dân kiểu 
mới. Dựa trên sức mạnh của vũ khí, phương 
tiện chiến tranh được hiện đại hóa và quân đội 
được chỉnh quy hóa cao, những phương thức, 
thủ doạn tác chiến và tiến hành chiến tranh 
của Mỹ đã có những bước phát triển mới cao 
hơn hẳn quân đội Pháp. Mạt khác, tính chất, 
mức độ, phạm vi của cuộc chiến tranh cũng - 
tàn khôc hơn, rộng lớn hơn và nham hiểm hơn. 
Một cuộc chiến tranh toàn diện tổng lực, trong 
đó có nhiều chính sách rất thâm độc, núp dưới 
vỏ mỹ miềểu, mị dân. Một cuộc chiến tranh rất 
hiện đại với sức huy diệt chưa từng có sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. Mỹ muốn dùng 
khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại cao, sức 
mạnh cua vũ khí và quân đội chính quy, thiện 
chiến để đè bẹp quân đội ta, hỏng khuất phục 
dân tộc ta mà chúng coi là nhỏ bé, nhược tiểu. 


Nghệ thuật quán sự của cuộc kháng chiến 
chồng Mỹ cua ta thể hiện sâu sắc tư tương 
quan điểm chiến tranh nhân dân - quốc phòng 
toan dân với lực lượng ba thứ quản lâm nông 
cốt - chính nghĩa, cách mạng vả tiễn công. 


Có chính nghĩa sẽ có nhân dân. Cuộc dấu 
tranh giành độc lập tự do, giải phóng cho dân 
tộc khỏi ách áp bức diễn ra liên tục, lấy tư 
tương tiến công làm chủ dạo, tiến công địch 
một cách toàn diện, linh hoạt. Để giải quyết 
những mâu thuẫn về so sánh lực lượng giữa 
dịch và ta, về khả nang cơ động, về hóa lực, 
về trang bị vũ khí kỹ thuật, về mục tiêu, ta 


_ cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh nhân 


* GS, Viện trương Viện chiến lược quân sự, Bộ quốc phỏng 
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dân toàn dân toàn diện trên nền móng vững 


chác là thế trận chiến tranh nhân dân và nền 
quốc phòng toản dan. 

Đường lối và phương châm kháng chiến của 
ta là chiến tranh chính nghĩa toàn dân, toàn 
điện, kháng chiến lâu dài, tự lực cánh sinh. Ta 
không thể bát đầu cuộc kháng chiến với chỉ là 
các binh đoàn chủ lực. mà là sự kết hợp nhuẩn 
nhuyễn hữu cơ của hai hình thức tác chiến 
chính quy và du kích trong thế trận chiến tranh 
nhân dân. Nhờ có thế trận chiến tranh nhân 
dân thì hai hình thức tác chiến ấy mới phát 
huy triệt để được sức mạnh nội tạ: của nỏ. 

Những quan điểm này được quán triệt ở 
nhiều cuộc kháng chiến trong lịch sư. Đến thời 
dại Hỗ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến 
chồng Mỹ, những nội dung của nó đã có sự 
phát triển sâu sác về chất. Hậu phương lớn 
miễn Bác là chỗ dựa vững chác, là bệ đỡ của 
cuộc kháng chiến đã có lúc trơ thành tiền tuyển. 
Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn điện giành 
được tháng lợi là vì thượng sách toàn dân đồng 
lòng, ca nước chung sức, toàn dân đánh giạc 
dưới sự lãnh đạo kiên cường tài gioi của Đang 
và Chu tịch Hồ Chỉ Minh. Chỉ có thế trận chiến 
tranh nhân dân mới càng kéo, phân tán, chia 
cát dịch thành từng mang, làm cho địch đông 
mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu, khó cơ động và 
bị động, khó tập trung dược lực lượng và sức 
mạnh vào nơi chúng muốn. 

Nghệ thuật quân sự trong chống Mỹ còn là 
sự kết hợp được hai yếu tố fruyền thông vả 
hiện đại. Đánh dịch bàng mọi lực lượng, mọi 
phương tiện vũ khí tử thô sơ đến hiện đại. 
Đánh địch bảng lỏng dũng cảm, tài thao lược, 
sức chịu đựng, sự hy sinh, sức mạnh cua nền 
vân hóa Việt nam trong hàng ngàn nam dựng 
nước và giữ nước, kết hợp thô sơ với hiện đại, 
du kích với chính quy, đánh địch bảng mưu 
kế, tháng địch cả thế và thời. 

Nhờ giữ vững được chiến lược ' Trưởng kỳ 
kháng chiến" mà ta đã chuyển hóa được "yếu 
thành mạnh, ít thành nhiều", và tìm ra được 
những hình thức tác chiến thích hợp. Đó là 
cách đánh thiên về mưu mẹo, không nàng về 
lực chọi lực, cứng chọi cứng, mà kết hợp cả 
trí và lực, cương và nhu. 

Ở nhiều cấp độ khác nhau (chiến lược, nghệ 
thuật chiến dịch, chiến thuật), mưu của ta là 
mưu lửa địch, và kế của ta là kế điểu địch vào 
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thế trận đã bày, mưu đã đạt, để tạo nên chủ 
động tối đa và bất ngờ tôi đa trong tác chiến, 
làm cho dịch tan mà ta tụ. Nét đạc sác của 
nghệ thuật dánh Mỹ là biết dùng mưu hay, kế 
hiểm để kéo quân Mỹ đến chiến trường ta đã 
lựa chọn, đưa chúng vào sâu trong thế trận 
hiểm hóc của ta, phá thể trận dịch, linh hoạt 
chuyển hóa thế trận của ta, buộc chúng phải 
giao chiến bị động ở những nơi bất lợi cho 
chúng. Còn chúng ta đã xây dựng được một 
thế trận mà ở đó có thể đánh địch ở cả trước 
mật vả sau lưng, tổ chức khu quyết chiến, nhử 
địch vào đó và tạo ra tình huông và thời cơ 
để tiêu diệt chúng. Ta thưởng tập trung đánh 
quân Mỹ ở ngoài công sự, xa can cứ, nhở đó 
mà thực hiện được kế "điệu hồ ly sơn". Nhiều 
nhà quân sự của Mỹ đã phai thửa nhận chúng 
có phần bị động ` về cách đánh, bị ta điều khiển 
nhiều hơn. 


Nghệ thuật quần sự trong cuộc ,kháng chiến 
chống Mỹ mà dỉnh cao là cuộc Tổng tiến công 
và nôi dậy mùa Xuân 1975 đã chứng tö nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta đã phát 
triển đến trình độ cao : tạo được thế, tạo được 
thởi cơ, tập trung dược lực lượng vào hướng, 
địa bản ta đã chọn để đè bẹp quân dich ; đánh 
vào một điểm yếu cơ ban làm rung chuyển 
toàn bộ hệ thông phòng ngự chiến lược, làm 
đao lộn thế trận chiến lược địch - là cách đánh 
được hình thành rất công phu, được chọn lọc 
tử những kinh nghiệm của biết bao cuộc kháng 
chiến, chiến dịch và trận chiến đấu. Cuộc kháng 
chiến chông Mỹ là sự bô sung hoàn thiện các 
loại hình tác chiến ở các cấp độ chiến lược, 
chiến dịch và chiến đấu mà trước đó ở cuộc 
kháng chiến chống Pháp còn khiếm khuyết, 
hạn chế. Hơn thể, còn sáng tạo thêm những 
hình thức tác chiến mới phủ hợp với đối tượng 
tác chiến. 


Kinh nghiệm của những cuộc chiến tranh 
chống xâm lược của ông cha cũng như trong 
chồng Mỹ cho thấy : để đánh tháng một đội 
quân xâm lược đông hơn ta nhiều, có tiềm lực 
kinh tế quân sự to hơn, ta không thể chỉ dùng 
lực lượng, mà cỏn phải biết tạo ra thể trận tốt 
mới đánh thắng địch. Trong Bình thư yếu lược, 
Trần Quốc Tuấn có viết : "Người đánh giỏi vì 
có đất mà mạnh, vì có thế mà tháng"... 

Thể là nhân tố có khả nang làm tang thêm 
hiệu quả của /ực. Thế bao giờ cũng lấy lực 
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làm cơ sơ, nhưng phai có thế tốt thì hiệu qua 
của lực mới tang. Tạo thế mạnh hơn địch để 
có thể dùng lực nho tháng lực lớn, là một trong 
những điểm nôi bật độc đáo của nghệ thuật 
quân sự Việt nam. Đó cũng là quy luật và nghệ 
thuật cua yếu đánh mạnh, ít đánh nhiều cua 
truyền thông quân sự Việt nam. 


Phai xuất phát từ mưu kể mà bày đạt thể 
trận. Ta đã xây dựng được thế trận chiến tranh 
nhân dân. kết hợp dánh dịch ca bằng quân sự 
và chính trị, tiến công và nôi dậy, bảng chiến 
tranh du kích và chiến tranh chính quy. đánh 
địch trên ca ba vùng chiến lược. Là thể trận 
không có chiến tuyến rõ ràng, cang địch ra, 
bao vây chia cát và tiến công tử mọi phía, là 
thể trận cài xen kẽ phá ÿ dõ phân tuyến cua 
địch. Thế trận đánh hơn một triệu quân Mỹ và 
tay sai là thế trận cua tư tương chủ động tiến 
công, ca nước đánh giạc, Kết hợp miễn Bác - 
hậu phương lớn - với miễn Nam - tuyển tuyến 
lớn : là thế liên kết cua ca ba vùng chiến lược, 
uán liên với thế liên minh cua ba nước Đông 
đương. Đó là một thể trận vững chắc phía sau 
và mạnh ở phía trước. Trên cơ sơ thế trận chiến 
lược đó mà tạo lập nên thể chiến dịch và chiến 
dấu phủ hợp. tạo nên sức mạnh hơn địch. nhất 
là ở những điềm nút của cuộc chiến tranh. 


Mùa Xuân 1975, nhờ có thời cơ, chiến lược 
ta đã tạo được thế đánh địch bo chạy trong 
hành tiến, không cho địch co cụm rút lui, thọc 
sâu ngay vào hang ô của địch. Tháng lợi nhanh, 
gọn được, chính là do ta đã hội du các điều 
kiện khách quan và chủ quan cho mỗi chiến 
dịch, trạn đánh cũng như toàn chiến cuộc. Việc 
tô chức lại các đơn vị cấp chiến lược, chiến 
dịch, chiến đấu đê tác chiến có hiệu quả trước 
thể bố trí chiến lược của quân Mỹ và quân 
nguy. được thực hiện kip thời. Tư tương chì 
đạo về cách đánh cua Bác Hồ và Đang ta là 
đánh lui từng bước, đánh đó từng bộ phán, 
tiến tới đánh đổ hoàn toàn quản địch. Tư tướng 
ấy được quán triệt rất sâu sác trong quá trình 


chiến tranh. Chúng ta đã lần lượt đánh bại ba - 


chiến lược chiến tranh cua Mỹ : chiến tranh 
đạc biệt, chiến tranh cục bộ. và Việt nam hóa 
chiến tránh. Mỗi lần thay đôi chiến lược là mỗi 
lần Mỹ lại yếu về thể và lực. Chiến lược sau 
dù có nỗ lực hơn chiến lược trước, nhưng đều 
sinh ra trong thế bị động, nên thưởng gáp nhiều 
mâu thuần không giải quyết được. 


Nam 1968, ta đã hiểu Mỹ hơn, làm lung 
lay ý chí của Mỹ, đến nam 1972 ta đã có những 


cơ sở quan trọng để nhận dịnh khả nàng tháng 


Mỹ là hiện thực, và dên nam 1975 thì giành 
được tháng lợi hoàn toàn. Đó là một cuộc chiên 
tranh nhân đân toàn diện lấy chiến tranh du 
kích để tiêu hao địch, làm cho dịch dẩn dần 
yếu đi mà ta thì mạnh dân lên. đồng thời kết 
hợp với chiến tranh chính quy. đánh các đỏn 
tập trung để tiêu diệt địch. Đó là cách đánh 
cua sự kết hợp ba thứ quân, ba yếu tố lực, thể, 
thời. Các yêu tô địa hình, thời tiết, khí hậu, 
nhân dân, chính nghĩa, chính trị tỉnh thần vẫn 
được chủ trọng và khai thác một cách triệt đê, 
khoa học. Nghệ thuật quân sự cua ta có đạc 
trưng rất rõ là lây sức mạnh chỉnh trị tỉnh thần 
cua toàn dân làm cơ sỡ. 


Việc tô chức lực lượng của ta luôn phủ hợp 
với cách đánh, và cách đánh luôn phát triển 
sáng tạo trong quá trình tiến hành kháng chiến, 
như : "hai chân, ba mùi, ba vùng” ; “đội quân 
tóc dài” ;... Đó là sức mạnh chiến tranh cua 
Việt nam và điểm độc đáo, sáng tạo trong chiến 
tranh của Việt nam thời đánh Mỹ. 


* 
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Cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước mà 


định cao là cuộc Tông tiến công vả nôi dây 


mùa Xuân 1975, là bước phát triên mới cả về 
chì dạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và 

chiến dấu. Nó vừa kế thừa được truyền thống 
đánh giặc giữ nước cua dân tộc, vừa phát huy 
sáng tạo trong điều kiện cụ thể của cuộc chiến 
tranh. Nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ mang nét đác trưng của nghệ 
thuật truyền thông, nhưng cũng hàm chưa tính 
hiện đai cua cuộc chiến tranh ơ thế ky 20. 
Tổng kết và vận dụng những bài học kinh 
nghiệm của nghệ thuật quân sự trong cuộc 
kháng chiến chồng Mỹ, cứu nước vào nhiệm 
vụ bảo vệ Tô quốc xã hội chu nghĩa hiện nay, 
là nhiệm vụ rất quan trọng. Những bài học 
trong kháng chiến chống Mỹ cũng như truyền 


thông đánh giác cưu nước cua tô tiên ta. là rất 


quý báu và có giá trị vô cùng lớn lao. Kế thửa 
những bai học dánh piậc trong lịch sư phát 
triên lên một trình độ mới, sẽ giúp cho ta nhiều 
sáng tạo trong sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước hôõm nay. 
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XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


ỰC lượng dân quân tự vệ (DQTV) đã trải 

qua 60 nam xây dựng, hoạt động, chiến 

đấu, kể từ khi Đảng cộng sản Đông dương 
(nay là Đang cộng sản Việt nam) ra "Nghị 
quyết về công nông tự vệ đội" ngày 28-3-1935, 
Có thể nói ràng đó là quá trình vừa xây dựng 
vừa đấu tranh bao vệ lực lượng cách mạng 
chống quân thủ khung bố, vừa chiến đấu báo 
vệ xóm làng, đường phổ, cơ quan, xí nghiệp, 
vừa phục vụ chiến đấu. Quá trình đó cũng gán 
liền với lịch sử, truyền thông đấu tranh cách 
mạng, đấu tranh vũ trang của Đảng và nhân 
dân ta để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
và xây dựng đất nước. 

Được Đang tổ chức, lãnh đạo, được nhân 
dân nuôi dưỡng, giúp đỡ, lực lượng DQTV từ 
các đội tự vệ công nông nhỏ bé, trang bị hết 
sức thô sơ trong những ngày đầu thành lập, đã 
phát triển từng bước vững chác thành một lực 
lượng hùng hậu đông đao tới hàng triệu đội 
viên được tổ chức chạt chẽ ở tất cả các cơ sở 
trong toàn quốc, với quy mô phổ biến là cấp 
tiểu đội, trung đội và đại đội, được trang bị 
bảng nhiều loại vũ khí, kể cả vũ khí tương đối 
hiện đại. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và 
để quôc Mỹ, lực lượng DQTV có số lượng 
đông dảo, được tổ chức tốt, bố trí rộng kháp 
trong ca nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh 
tiậc ở cơ sơ. Là lực lượng vũ trang tại chỗ, 
DQTV biết phát huy sáng tạo cách đánh phong 
phú, mưu mẹo, dánh dịch rộng kháp và thực 
hiện tiêu hao lớn quân địch, vừa chiến đấu vừa 
san xuất, cùng các lực lượng khác giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toản xã hội Ø cơ sƠ, 
ưóp phần quan trọng vào tháng lợi chung cua 
dân tộc. Đánh giá vị trí, vai trỏ của lực lượng 
DQTV, Đảng ta đã xác định : đó là lực lượng 
chiến lược trong suôt quá trình đấu tranh cách 
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Thượng tướng ĐÀO ĐÌNH LUYỆN ° 


mạng ở nước ta. Hổ Chủ tịch cũng đã nói : 
"Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của 
toàn dân tộc, là một lực lượng vô dịch, là một 
bức tưởng sát của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch 
hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, 
bức tưởng đó, thì địch nào cũng phải tan rã"), 

Trải qua 60 nam tổ chức, xây dựng và hoạt 
động của lực lượng DQTV, có thể rút ra một 
số bài học kinh nghiệm lớn sau đây : | 

- DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng 
không thoát ly sản xuất, là công cụ chủ yếu 
cua chính quyển cơ sơ, do đó phải được đạt 
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi 
mạt của Đảng, trực tiếp là cấp uy đảng và 
chính quyển địa phương, cơ sơ. 

- Lực lượng DQTV luôn luôn là chỗ dựa 
vững chác, là nòng cốt cho quần chúng đấu 
tranh chính trị, đấu tranh vũ trang với tính chất 
vừa là dân vừa là quân, được tô chức đê bảo 
vệ lợi ích chính đáng cua nhân dân. Vì thể, 
xây dựng DQTV phải dựa chác vào dân, thực 
hiện "dân tuyển chọn, dân nuôi đưỡng".. 

- Tô chức biên chế DQTV phải phủ hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ, cách đánh và tính chất, 
đạc điểm của tửng địa bàn và gán chạt với tổ 
chức sản xuất, chú trọng chất lượng, nhất là 
chất lượng chính trị. - 

- Xây dựng về tổ chức phải di đôi với giáo 
dục chính trị, huấn luyện quân sự. Phải tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sơ 
nói chung, cán bộ DQTYV nói riêng, coi đó là 
khâu then chốt để nâng cao sức mạnh chiến 
đấu, chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV. 

- Thực hiện chính sách đãi ngộ thöa đáng 
đối với DQTV theo phương châm "nhà nước, 

` Ủy viên Trung ương Đăng. Tông tham mưu trương QDND 


(1) Hố Chí Minh : Tuyền ráp, Nxb Sự thât. Hà nội, 1980, 
t l, tr 416 


Kỷ niệm 20 năm Ngày giỏi phóng miền Nom (30.4.1975 + 30.4.1995) 


địa phương, cơ sơ và nhân dân cùng cham lo”, 
nhàm động viên khuyến khích họ tích cực hoạt 
động công tác. 

Những kinh nghiệm đó cần được nghiên 
cứu. vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp 
với điều kiện mới của nhiệm vụ xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. 


* 
_„ S„ 


Những nam qua, thực hiện đường lối dõi 
mới cua Đang, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu dáng mừng. Song bên cạnh những 
thời cơ lớn, còn có những thách thức không 
nho cần phải vượt qua. Các thế lực thủ địch 
dã và đang tích cực thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ đối với nước 
ta. Trong khi tập trung sức xây dựng đất nước, 
chúng ta phai hết sức để cao canh giác, coi 
trọng củng cố quốc phỏng, an ninh, thưởng 
xuyên chaảm lo xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân nói chung, xây dựng lực lượng DQTV 
nói riêng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức 
mạnh chiến dấu của lực lượng DQTV trong 
tình hình hiện nay, là một nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, không thể coi nhẹ. Cùng với tang 
cường lực lượng hậu bị, việc làm đó càng có 
ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với việc nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang 
nhân dân. Chúng ta chỉ có thể giảm quân 
thưởng trực tới mức cho phép trên cơ sơ nâng 
cao chất lượng mọi mật, tảng cường sức mạnh 
chiến đấu của chỉnh lực lượng thường trực, kết 
hợp với tang cường sức mạnh của lực lượng 
hậu bị và DQTV, cũng như kha náng phòng 
thủ cua các địa phương. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa đã và dang có những phát 
triền mới với những đạc điểm, yêu cầu mới. 
Phương hướng chi đạo xây đựng dân quân tự 
vệ phải bám sát và đáp ứng sự phát triển đó. 
Thực hiện Chỉ thị 55/CT-TW của Ban bí thư 
Trung ương Đảng và Nghị định 29/HĐBT của 
Hội đồng bộ trương (nay là Chính phú), lực 
lượng DQTV trong mấy nam gần đây đã và 
đang có những chuyển hướng mạnh mẽ trên 
nhiều mạt. Trước hết về mạt tô chức, số lượng 
giảm (trước đây chiếm 6 đến 8%, nay còn 1,5 
đến 2% số dân) ; chất lượng tổng hợp, nhất là 


chất lượng chính trị từng bước được nâng lên; 
quy mô biên chế phô biến là tiểu đội, trung 
đội, nơi có điều kiện và yêu cầu thì quy mô 
đến đại đội. 

Xây dựng lực lượng DQTV phải nám vững 
phương chám : vững mạnh, rộng kháp, có lực 
lượng tại chỗ và lực lượng cơ động ; có thành 
phần lực lượng bộ binh và có một số tổ đội 
binh chúng cẩn thiết, phủ hợp với yêu cầu khu 
vực phỏng thủ tỉnh, huyện. 


Phai tập trung xây dựng lực lượng nỏng cốt, 
lực lượng cơ động đủ mạnh để đủ sức hoàn 
thành nhiệm vụ thường xuyên trước mắt trong 
tình hình mới và nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đi 
đôi với xây dựng củng cố DQTV vùng nông 
thôn, phải coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ 
phưởng, đưởng phố, tự vệ xí nghiệp, cơ quan, 
trưởng học, công, nông, lâm trường..., đống 
thời phai hết sức coi trọng xây dựng lực lượng 
DQTV biến, cả trong kinh tế quốc doanh, tập 
thể và tư nhân. Phù hợp với sự đổi mới về 
kinh tế, lực lượng DQTV phải được xây dựng 
trong tất ca các thành phần kinh tế, lấy xây 
dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp 
nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt, từng 
bước nghiên cứu xây dựng lực lượng tự vệ 
trong các doanh nghiệp tư nhân và các doanh 
nghiệp liên doanh với nước ngoài, nhưng phải 
bảo dam được nguyên tác Đang trực tiếp lãnh 
đạo lực lượng này. Tiếp tục nghiên cứu rút 
kinh nghiệm xây dựng lực lượng tự vệ chuyên 
ngành, trước hết đối với những ngành có liên 
quan nhiều đến yêu cầu quốc phỏng. 

DQTV vừa là đân vừa là quân, vừa hoạt 
động vừa sản xuất và không thoát ly sản xuất. 
Vì thế, tổ chức DQTV phải gán chát với địa 
bàn, với tổ chức sản xuất ; nói cách khác : 
phải trên cơ sở tổ chức sản xuất, tổ chức địa 
bản dân cư mà tô chức DQTV. Phải thường 
xuyên nám bắt tình hình phát triển mọi mật, 
nhất là về kinh tế, để đối mới tư duy, đổi mới 
cách nghĩ, cách làm trong xây dựng và tổ chức 
DQTV, vận dụng sáng tạo phù hợp với cơ chế 
quan lý kinh tế đã chuyển đổi, bảo đảm ổn 
định về tố chức, biên chế, không ngừng nâng 
cao chất lượng tông hợp, tạo điểu kiện cho 
DQTYV có đủ khả nang đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tỉnh hình mới. 


1] 
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Trong quá trình chi đạo xây dựng lực lượng 
DQTV hiện nay, cần chú trọng và tập trung 
hơn nữa việc củng cố, nâng cao chất lượng 
chính trị lực lượng DQTV các vùng trọng : điểm: 
biên giới, biển, hải đáo và thành phố, khu công 
nghiệp, dạc biệt những địa bàn xung yếu về 
quốc phỏng - an ninh của đất nước và cua địa 
phương. 

Việc xây dựng lực lương DQTV phải được 
đạt dưới sự lãnh đạo cua 1ang, trực tiếp là cấp 
ủy đảng địa phương, cơ sơ. và là trách nhiệm 
của toàn dân, của các cấp, các ngành. Nhiệm 


vụ nảy phải được đạt tronp chương trình, kế 


hoạch hoạt động của cấp uy dang, chính quyển. 
Chỉ có như vậy, lực lượng DQTV mới không 
ngùủng lớn mạnh, đu sức hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. | 

Đi đôi với việc cúng cố, xây dựng về mật 
tô chức, phải tảng cường công tác giáo dục 
chính trị, huấn luyện quân sự cho cán bộ, đội 
viên DQTV theo chương trình, nội dung thích 
hợp với các dối tượng do Bộ quốc phòng quy 
định, nhằm không ngừng tang cường ban lĩnh 
chính trị, ý thức trách nhiệm. tỉnh thần canh 
piác cách mạng, nâng cao trinh độ kỹ thuật. 
chiến thuật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
cho họ, bao đam cho mọi thành phần lực lượng, 
mọi đôi tượng có trình độ cơ ban vững chác 
đáp ứng được yêu cầu cua nhiệm vụ hoạt động 
tác chiến, trị an Ø cơ SƠ. 


Tiếp tục đưa công tác huấn luyện DQTV 
đi vào chất lượng và thiết thực hơn nữa, đối 
mới về phương thức chỉ đạo và phương pháp 
huấn luyện, chú trọng huấn luyện thực hành. 
Trước hết đôi mới nâng cao chất lượng bổi 
dưỡng đội ngũ cán bộ DQTV, bao đam cho 
đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường và cán bộ 
chuyên trách, kiêm nhiệm đơn vị cơ sơ nhà 
nước du sức hoàn thành tốt công tác quôc 
phỏng, trong đó có công tác DQTV ở cơ sơ 
trong tỉnh hinh mới. 


Trong tình hình hiện nay, chúng ta có những 
thuận lợi rất cơ bản để xây dựng đất nước, 
nhưng bên cạnh đó cũng dang có những điển 
biến phức tạp do các thể lực thù địch gây nên. 
Hơn bao giờ hết, giữ vững an nình chính trị, 
làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đô, đồng thời sẵn sàng ứng phó có 
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hiệu quả dối với các tình huống chiến tranh, 
là nhiệm vụ quan trọng của toàn đang, toàn 
dân và toàn quân ta hiện nay. Đây là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của DỌTV đã được 
xác định. Qua 5 nam chỉ đạo chuyển hướng 
vào nhiệm vụ chủ yếu này, lực lượng DQTV 
đã phát huy tác dụng và hoạt động có hiệu 
qua, thực sự là một lực lượng đáng tin cậy cua 
Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sơ. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do 
chưa nám vững chức nang. nhiệm vụ của lực 
lượng DQTV, nên không ít nơi sử dụng không 
đúng, chồng chéo, hoạc để DQTV làm thay 
chức nang, nhiệm vụ cua lực lượng công an. 
Vấn để này cần phải rút kinh nghiệm, uốn nắn 
theo Thông tư liên bộ 785/QP-NV giữa Bộ 
quốc phỏng và Bộ nội vụ, để tạo nên sự phối 
hợp chạt chẽ giữa hai lực lượng DQTV và công 
an, phát huy hiệu qua hoạt động của các lực 
lượng Ø cơ SƠ, giữ vững an ninh chỉnh trị và 
trật tự an toàn xã hội ở cơ sơ, góp phần piữ 
vững sự ốn định đất nước. 


Một vấn để nữa cũng hết sức quan trọng 
nhảm bảo đảm cho sự tổn tại và phát triển 
vững chác về tô chức xây dựng cũng như hoạt 
động cua lực lượng DQTV, đó là vấn để tạo 
nguồn kinh phí và chính sách đãi ngộ đối với 
DQTV. Trong mấy chục nam qua, nhà nước 
và các bộ, ngành liên quan đã có nhiều van 
bản pháp quy để bao đảm quyền lợi vật chất, 
tinh thần cho DQTV. Đồng thời, các địa phương 
cũng có nhiều cố gáng trong vấn để này. Tuy 
nhiên, tỉnh hình luôn phát triển, nhất là trong 
điểu kiện ta đang thực hiện cơ chế thị trưởng 
theo định hướng xã hội chu nghĩa, các chính 
sách đó rất cẩn được tiếp tục bố sung, hoàn 
thiện, nhảm khuyến khích DQTV trong hoạt 
động, công tác. 


._ Với sư quan tâm sâu sắc của Đảng, cua Nhà 
nước, sự dùm bọc cua nhân dân, mà trực tiếp 
nhất, quan trọng nhất là cấp uy, chính quyền 
và nhân dân ơ cơ sơ, chúng ta tin tưởng rằng 
lực lượng DQTV sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thông và thành tích 60 nam cua mình trong 
công cuộc đôi mới và bảo vệ dất nước hiện 
nay. - 
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MỘT PHONG TRÀO, 
MỘT SỨC MẠNH CỦA THỜI ĐẠI 


nam chống Mỹ xâm lược đã được cả dư 

luận và lịch sư xác nhận là phong trào 
quần chúng chồng chiến tranh rộng lớn nhất, 
mạnh mẽ nhất trong lịch sư những cuộc chiến 
tranh xâm lược cua chu nghĩa để quốc. Ky 
niệm 20 nam ngày toàn tháng cua sự nghiệp 
chống Mỹ cứu nước. tiaải phóng miền Nam, 
thông nhật Tô quốc, nhìn lại phong trào, chúng 
ta vừa cảm thấy vui mừng, tự hào về tấm cỡ 
lịch sư cua phong trào, lại vừa xúc dộng nhớ 
tới hảng tram triệu anh em, bẻ bạn kháp nam 
châu đã vị nghĩa lớn mà tự nguyện Công hiển 
cho phong trảo không chỉ ý chí, sức lực, mổ 
hôi, nước mát, mà ca máu và cuộc Sống cua 
mình. ' 

Nô-man Mô-ri-xơn. công dân Mỹ và Giu- l 
Xư-nô-xin, nhà quốc tế ngừử Nhật bạn. ca hai 
đã làm bùng lên ngọn lưa tự thiêu để thức tính 
lương tri cua nhân dân Mỹ. nhân " Nhật ban 
và nhân dân toàn thế giới. 


Các nhà lãnh đạo phong trào nhân dân Mỹ 
đoàn kết với Việt nam đểu nói : cuộc "chiến 
tranh leo thang" cua chính phu Mỹ ơ Việt nam 
là cuộc "leo thang tôi ác”, và chính tội ác đã 
thức tỉnh lương tri nhân dân Mỹ chồng lại cuộc 
chiến tranh. .. 


Tội ác gán với chiến tranh xâm lược như 
hình với bóng. Song về tội ác, cuộc chiến tranh 
cua Mỹ chống nhân dân Việt nam đã vượt xa 
tất ca các cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch 
sư. Nó xác nhận lời phán truyền cua Giáo hoàng 
Pi-út XI : "Tội ác cua thẻ ky 20 là làm mật 
ca nhận thức về tội ác”. Tội ác cua quân xâm 
lược Mỹ không dừng ở chỗ dùng các phương 
tiện chiến tranh hiện đại nhất để tàn sát hàng 
loạt dân lành. dùng những hóa chất độc hại 
nhất để giết hại và làm điêu dứng nhiều thể 
hệ người dân: vô tội. Tội ác pớm hơn nhiều 
của chúng là đã đô tiền của, mồ hôi. nước mát 
cua nhân dân lao dộng Mỹ vào miền Nam Việt 
nam, dựng lên một chính quyển tay sai, VỚI 
đội quân giết người gốm hơn một triệu binh 
lính và canh sát - dông gấp đôi số quân Mỹ 
vào lúc cao điểm - đề tàn sát nhân dân miễn 


PP: trảo quốc. tế đoàn kết với ¡ Việt 


LA CỒN 


Nam Việt nam ! "Dùng người Việt giết nUười 
Việt !", chính sách tàn bao đó của chủ nghĩa 
thực dân mới Mỹ đã gico bao hận thủ cám sâu 
vào lòng người † Giáo sư sự học Phrảng Sơ- 
man, Trường đại học tông hợp Đóc- -cơ-ly (Mỹ), 
đã lo láng nhác nhớ chúng ta : "Điều nguy 
hiểm và khó khan nhất là sau này các bạn sẽ 
phải giải quyết những cái gì người Mỹ dã để 
lại ơ hạ tầng xã hội miền Nam Việt nam sau. 
chiến tranh”. 

Cuộc chiến tranh do Hoa kỳ gây ra Ơ Việt 
nam là cuộc, dụng dấu lịch sư giữa các lực 
lượng tiến bộ nhất với các thế lực phản động 
tàn bạo nhất cua thời dại. Mỹ đã chọn Việt 
nam làm chiến trưởng thể nghiệm các chính 
sách thực dân mới cua chúng được ngụy trang 
bảng nhãn hiệu "nên dân chu vĩ đại", hỏng áp 
dụng rộng rải các chính sách đó ra toàn thể 
giới. Nhân dân Việt nam. chiến đấu làm thất 
bại các chính sách đó, thực hiện thông nhất 
hai miễn Nam - Bác không chi vì lợi ịch của 
dân tộc mình, mà còn vì lợi ích chung cua cả 
loài người. Vì thế ca loài người đã đồng tâm 
nhất trí ung hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cua nhân dân Việt nam. 

Đoàn kết với Việt nam đà trơ thành hỏn đá 
thư vàng phân biệt "chính nghĩa" với "phi 
nghĩa", "dân chu" với "phan dân chủ", "tiến 
bộ" với "phản đông". Đoàn _kết: vơi Việt nam 
là cam kết góp phản vảo nỗ lực chung nhảm 
thực hiện giấc mơ ngàn đời cua loài người : 
cuộc sông thanh bình trong một xã hội công 
bảng. Đó là tư tương cốt lõi của phong trào 
quỏc tế đoàn kết với Việt nam, làm cho phong 
trào trơ thành diêm hội tụ cua tất ca các lực 
lượng đấu tranh vì những ly tương cao đẹp cua 
thời đai. Sức mạnh cua phong trào quốc tế 
đoàn kết với Việt nam thê hiện sức mạnh cua 
thời đại. kết hợp với truyền thông yêu nước 
chống nyoal xâm tử ngàn xưa cua dân tộc Việt 
nam. tạo thành sức mạnh vô dịch dưa cuộc 
kháng chiến chồng Mỹ cua nhân dân ta đi tử 
tháng lợi này đến tháng lợi khác. Mối tháng 
lợi cua nhân dân Việt nam làm nức lỏng anh 
em bẻ bạn kháp nam châu, lại thúc đẩy phong 
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trào đoàn kết quốc. tế phát triển lên một bước, 
tiếp thêm nguồn sức mạnh mới cho nhân dân 
Việt nam tiến lên giành tháng lợi mới khác. 
Đó là quy luật phát triên của phong trào quốc 
tế đoàn kết với Việt nam chống Mỹ xâm lược, 
thể hiện mối quan hệ biện chứng tIiữa cuộc 
dấu tranh vì độc lập thông nhất cua nhân dân 
Việt nam với các phong trào quần chúng các 
nước đấu tranh vì hòa bình, dộc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 


* 
bị Sú 


Một trong những trọng điểm của mạt trận 
quốc tế đoàn kết với Việt nam là phong trảo 
nhân dân Mỹ chồng chiến tranh xám lược Việt 
nam. Mục tiêu của phong trảo nảy là dòi chính 
phu Mỹ chấm dứt chiến tranh, đưa quận viễn 
chinh Mỹ về nước. Phong trào đã triên khai 
hoạt động theo hai hướng : mội lá, tạo sức ép 
mạnh buộc giới cẩm quyền Mỹ phải chấm dứt 
chiến tranh ; hai là, trực tiếp vận động bình 
linh Mỹ phản chiến, làm rệu rã quân đội, khiến 
chính phủ Mỹ không cỏn đủ sức tiếp tục cuộc 
chiến, phai tính chuyện đưa quân về nước. 


Để tạo ra sức ép mạnh đổi với giới cẩm 
quyển Mỹ, phải phá vỡ ỡ "chủ nghĩa lưỡng đảng" 
dựa trên "sự nhất trí về: chiến lược ran đe hạt 
nhân” giữa Đang dân chủ và Đảng công hòa, 
mà nguốn gốc tư tương là sự "hội tụ" giữa chủ 
nghĩa tự đo và chủ nghĩa bảo thủ hình thành 
vào nửa sau những nam 40 đưới thời tổng thống 
Tơ-ru-man. ỞƠ Mỹ, về đại thể, Đăng dân chu 
theo chủ nghĩa tự do, còn Đang cộng hỏa theo 
chủ nghĩa bảo thủ. Ranh giới đó khá rõ dưới 
thời tông thống Ru-dơ-ven, và bát đầu mở nhạt 
sau khi Ru-dơ-ven mất, Tơ-ru- -man lên thay. 
Chủ nghĩa bảo thủ sơ đĩ phát triển mạnh ở My 
tử sau chiến tranh thể giới thứ hai và chi phôi 
cả Đảng dân chủ là do chính sách đôi ngoại 
của Mỹ khi ấy đã chuyển. sang hướng chuân 
bị chiến tranh hạt nhân để tiêu diệt hệ thông 
xã hội chủ nghĩa. Điểu đó đỏi hỏi một chính 
sách đôi nội bảo thủ ngảy cảng cực doan để 
bóp nghẹt sự chông đôi trong nước. 

Khi phong trào chống chiến tranh xâm lược 
Việt nam mới nhóm lên trong nhân dân Mỹ, 
mục tiêu đòi chính phú. Mỹ phai chấm dứt 
chiến tranh xem ra có ve rất khó thục hiện. 
Thể nhưng, chỉ sau mấy nam, tỉnh hình đã dối 
khác nhờ sự phát triên nhanh chóng. cua phong 
trào chống chiến tranh, kết qua cua sự phôi 
hợp tuyệt vời giữa ba nhân tố : 

I - Cuộc kháng chiến cua nhân dân Việt 
nam thực tế đã giành được những tháng lợi có 
y nghĩa quyết dịnh : đập tan hai cuộc phần 
công chiến lược mùa khô cua Mỹ vào cuối 
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nam 1965 và cuối nam 1966, rồi tiến lên mỡ 
cuộc Tổng tiến công ngày 30-1-1968 đúng địp 
Tết Mậu Thân. 

2 - Phong trào chông chiến tranh đã nhanh 
chóng nảy nơ trên manh đất có đủ điểu kiện 
tôt về tư tưởng và tô chức là Trường đại học 
tông hợp Bớc- cơ-ly bang Ca-li-pho-ni-a, nơi 
hội tụ nhiều giáo sư và trí thức cấp tiến thuộc 
nhiều màu sác. Chính tại dây, đầu thập kỷ 60 
đã nổ ra nhiều cuộc dấu tranh chống những 
cuộc sản lùng, khủng bố cộng sản theo chu 
nghĩa Mác-ca-thy. Mùa hè nam 1964, trường 
đã cử từ 30 đến 65 sinh viên tham giá. chiến 
dịch tuyên truyền giáo dục về dân quyền cho 
những người nghèo Ơ phía nam lưu vực sông 
Mit- -XI-XI-DI. Tủ số sinh viên này, những nam 
60 đã xuất hiện những người lãnh đạo Phong 
trao diễn đàn tự đo, trong đó có Bét-ti-na Ap- 
thê-cơ, con gái của Hơ-bớt Áp-thê- cơ, nhà sư 
học, dổng thời là nhà lý luận của Đăng cộng 
sản Mỹ. Phong trào này dã được tô chức theo 
hình mẫu các tổ chức quần chúng thời Mạt 
trận bình dân ở các nước phương Tây những 
nam 30. 

3 - Sự hướng ứng sôi nổi của đông đảo trí 
thức, sinh viên, thanh niên và nhân dân lao 
động không chi ơ các nước xã hội chủ nghĩa, 
mà ca ơ các nước tư bản chủ nghĩa như Pháp, 
Đức, Ý, Đan mạch... Đạc biệt, một sô tô chức 
cộng đoàn tiến bộ Ơ các nước phương Tây đã 
tô chức được các hội nghị. bàn tròn để thảo 
luận VỚI đại điện một số công đoàn độc lập, 
tiến bộ Ở Mỹ, chọc thủng được bức tường ngân 
cách các công đoàn Mỹ với các công doàn tiến 
bộ trên thế giới, lôi cuốn họ vào phong trảo: 
chông chiến tranh. 

Bối cảnh lịch sử và chính trị khi ấy thật là 
sôi động và phức tạp. nhưng về cơ bản, rất 
thuận lợi cho phong trào .chỗng chiến tranh. 

Phong trào đã phát triển nhanh chóng. thành 
một phong: trảo quần chúng rộng lớn, có trình 
độ giác ngộ chính trị ngày càng được nâng cao 
nhờ có phương pháp tuyến truyền, vận động 
quần chúng từng được áp dụng phố biến trong 
“Phong trào diễn đàn tự do” những nam 60 là 
hội thao. Hội thảo vừa là một môi trưởng chính 
trị cho quần chúng, vừa là bàn thương lượng 
giữa những. cá nhân và tố chức có ỷ kiến khác 
nhau về các vấn để như mục tiêu, phương 
hướng và phương pháp, đấu tranh. Hàng vạn 
cuộc hội thao đã được tố chức trong hàng tram 
trưởng đại học với sự tham gia của hàng triệu 
sinh viên và các giáo sư, các đại điện các đoàn 
thể xã hội. Tại Trường đại học tổng hợp Bớc- 
cơ-ly bang Ca-Ìi- -pho- -ni-a, nói xuất phát cửa 
phong trào chống chiến tranh, đã diễn ra nhiều 
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cuộc hội thảo quan trọng. Cuộc hội thảo có 
tiếng vang nhất là cuộc "hội thảo khống lồ", 
kéo đài 36 giờ liền diễn ra trong hai ngày 2l 
và 22-5-1965, với hơn 35 000 người tham gia. 
Phong trào chống chiến tranh do những trí 
thức tiến bộ lãnh đạo theo phương pháp đân 
chu bản bạc qua h hội thảo bền bị, đã giải quyết 
được nhiều bất đồng trong phong trào, nhất là 
về khẩu hiệu đấu tranh. Thay cho khẩu hiệu 
"Rút quân đội Mỹ về mước !" để gây phản ứng, 
khẩu hiệu "Ung hộ binh lính của chúng ta, đưa 
họ về nước ngay !" dã được đa số tán thành. 
+ Ngày 2-3-1967, thượng nghị sĩ Mỹ Rô-bớt 
en-nơ-dy đã đưa ra trước Quốc hội để nghị 
Anh ®gùng ném bom miền Bác Việt nam và 
thuang- lượng với chính phủ tạ. Nhiều nghị sĩ 
lâ bộ trương ủng hộ để nghị của ông, Vì khi 
tất kHÂn Mỹ đã bị thất bại liên t 
c4 luộc. chiến lược mùa khô. 
ở h e hộ Tn Ken-nơ-dy đã thành lập 
IN ném bom Việt nam" để 
hội Mỹ và dư luận chấp tk 
. Tử đó-trong các Vy LỆ ke 
A, hai tổ c 
_ trào chông chiến tranh, đã 
' niên C_ Ngửng ném bom lộ 
ad Tom ngừng ném bom 


bikbc 


Việt aam ! ® 
Việt nam” p 


biểu hiện của sự chia rẽ sâu sắc trong giới cầm 
quyền Mỹ. Khi phong trào lên cao với hai đợt 
đấu tranh lớn (một đợt vào ngày 15-10- 1969 
do "Uy bah tạm ngửng ném bom Việt nam” 
phát động và một đợt vào ngày 15-11-1969 do 
"Uy ban động viên mới đỏi chấm dứt chiến 
tranh Việt nam" \b bả xe 1Ò) hát động), thì 
trong hàng ngũ những người biểu tình đã có 
Cả con em các bộ trưởng, con em các chủ ngân 
hàng và chủ công ty lớn tham gia. Sau khi 
quân Mỹ mở rộng chiến tranh sang Cam-pu- 
chia ngày 30-4-1970, thì những cuộc biểu tinh 
lớn đã nô ra kháp nước Mỹ. Sinh viên nổi dậy 
chiếm ca trưởng, phá tài sản, làm cho hơn 400 
trưởng đại học và cao đẳng ph đóng cửa. 
Trong bảy ngảy đấu tháng 5-1970, có hơn 
40000 vụ nỗ bom nhằm vào các cơ quan nhà 
nước ở kháp nước Mỹ. Lính bảo an đàn áp 
những người nồi dậy nên đã xảy ra nhiều vụ 
đổ máu. Bốn sinh viên da trắng bị bán chết ở 
Trường dại học Ken ; hai sinh viên da đen bị 
bán chết ởơ Trường đại học Giác-xơn. Đêm 8- 
3-1970, hàng traâm nghìn người kéo đến bao 
vây Nhà tráng làm cho tổng thống Mỹ Ních- 
xơn suốt đêm phải lo đối phó, tính thần cảng 
thắng gần như suy sụp ! 

Những ngày bạo loạn đó đã để lại những 
vết bằm sâu trong lỏng nhân dân Mỹ : sự sụp 
đổ lỏng tin đối với chính quyền ; lòng cam 


ức tiệt: Ủng. đà 
giương đà 


động với SANE và ADA, đó là một- 


ghét chiến tranh chuyển thành lỏng cam ghét 
quân đội đàn áp nhân dân ; nỗi lo sợ con em 
quá phẩn,uất có thể lao vào con đường bạo 


' lực mù quáng... Tình cảnh đó đã được gọi là 


"hội chứng bảy ngày đầu tháng 5", hậu quả 
của cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam, cũng 
là kết quả -của phong trào nhân dân Mỹ đứn 
lên chồng cuộc chiến tranh đó. Các giới, nhất 
là phụ nữ, có nhiều hình thức hoạt động phong 
phu : mở quản an, tiệm giải khát, sàn nhả 
gần trại lính, trung tâm huấn luyện tân binh 
và trạm chuyển qu ân để dễ tiếp cận binh lính. 
Phụ nữ, cụ giả vã ca trẻ em đã dùng tình cam 
vận động binh lính tẩy chay luyện tập, chống 
lệnh hà " quân, nhất là chống lệnh sang Việt 
nam. Họ còn phối hợp với các tổ chức chống 
chiến tranh ở các nước như Ca-na-đa, Thụ 
điển, Nhật bản... lập các trạm đón tiếp, thu xếp 
nơi an, ở, chỗ làm cho các binh lính Mỹ chống 
quân dịch và đào ngũ. Theo tài liệu thống kê, 
tới nam 1970 đã có 570 000 thanh niên Mỹ 
trốn quân dịch ; nhưng chỉ có 25 000 người bị 
bát vả 4 000 người bị đưa ra tòa án binh xử 
SA với mức án cao nhất là 5 nam tủ. Số lính 
o nẹủ thời điểm đó đã lên tới 503 000 người, 
làm cho nhiều đơn vị lớn không còn khả náng 


hối. tác chiến. Trường hợp binh lính quá phẫn uất, 


liều lĩnh đánh lại cấp chỉ huy, xảy ra ngày 
càng nhiều. Tới cuối nam 1970, đã có hơn 300 
vụ, làm chết 73 người và gần 300 người bị 
thương. Tạp chí Lực lượng vũ trang (Mỹ) số 
tháng 6-1971 có bài của đại tá Rô-bớt Hanh 
viết về tỉnh thần quân dội Mỹ khi ấy như sau : 
"Tinh thần chiến đấu, ý thức kỷ luật và hiệu 
lực tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ, trử 
số ít trường h đột xuất, cỏn nói chung đã 
suy giam tới mức tối tỆ hơn bất cứ thởi kỷ nảo 
trong thế kỷ này, và có thể là trong toản bộ 
lịch sử Hoa kỳ". 


* 
* # 


Phong trào quốc tế đoàn kết với Việt nam, 
trong đó có phong trào nhân dân Mỹ chống 
chiến tranh, đã phát huy đến đính cao truyền 
thống quang vinh của hai phong trào quốc tế 
doàn kết với nước Nga xô viết và nước Cộng 
hỏa Tây-ban-nha trong hai thập ky 20 và 30. 
Phong trào thể hiện sức mạnh của thởi đại 
chúng ta, thời đại quần chúng nhân dân thế 
BIỚI CÓ trình độ giác ngộ chính trị cao, dám 
đấu tranh, dám hy sinh, dũng cảm tiến vào 
cuộc” chiến đấu lịch sử vì lý tướng hỏa bình 
và công bảng xã hội. Phong trào đã góp phần 
to lớn vào tháng lợi hoàn toàn của sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập, thống nhất của nhân 
dân ta. 
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THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH 
SAU 20 NĂM GIẢI PHÓNG 


Thành phố Hồ Chí Minh đã 

tốn tại gần 300 nam lịch sử. 

Tử một vùng hoang đã, qua 
lao đông sáng tạo, cần củ của bao thế 
hệ, vùng đất này đã trở thành một 
thành phố và là trung tâm kinh tế, van 
hóa, khoa học, công nghiệp, thương 
mại dịch vụ và giao lưu quốc tế ở miền | 
Nam. Thành phố Hổ Chỉ Minh đã một 
thời dược mệnh danh "Hòn ngọc Viễn- 
Đông”. Lớn lên củng lịch sư dân tộc, 
manh đất này từng có nhiều tên gọi 
Bến Nghé - Dinh Phiên Trấn, Sài gòn 
và ngày nay dược vinh dự mang tên 
Chu tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Lịch 
sư đã chứng minh : cộng đồng cư dân 
Ơ đây, bảng ý thức dân tộc, với tỉnh 
thần lao động sáng tạo, đoàn kết một 
lỏng, tỉnh thần đấu tranh không mệt 
møi đã luôn luôn chủ động, linh hoạt, 
lạc quan trong tất ca các chạng đường lịch sư, 
cùng cả nước tạo nên một thế đứng, một đáng 
đi tràn đây sức sống... Đó là một truyền thống 
tốt đẹp. 


1975-1995, hai mươi nam đã qua kể tử khi 
chế độ cũ sụp đồ, miền Nam ,và thành phố Sải 
gòn hoán toản giải phóng, Tổ quốc thông nhất 
vẹn toản, truyền thống tt đẹp nều trên đã 
được khơi dậy mạnh mẽ, làm nên nhiều thành 
tựu quan trọng về kinh. tế - xã hội, chính trị 
có ý nghĩa cách mạng. 


._ Trước g giải phóng, nền kinh tế thành phố vể 
cơ bản là một nền kinh tế thị trường tư bản 
chu nghĩa nhưng còn non yếu, cơ sở hạ tầng 
còn yếu kém, van hóa, giáo dục, y tế và nhiều 
lĩnh vực xã hội khác còn nhiều hạn chế. Đến 
nay, nhìn lại, dưới sự lãnh dạo của đảng bộ, 
nhân dân thành phô đã làm nên nhiều việc lớn, 
trong đó nối bật là : 


l- Những nam gần đây, nhất là sau Đại hội 
Đang toàn quốc lần thứ VII và Đại hội đảng 
bộ thành phố lần thư 5, kinh tế đã di dân vào 


lố 


TRƯƠNG TẤN SANG °ˆ 


Nhan dan TP Sài gón nưt tỉnh chào nàng Úy ban quản 
quan Thành phố ngày 7.5.1075 


(Ảnh : TTXVN) 


ốn định và tảng trương, trong đỏ có một số 


mật tâng trương khá. Trong 4 nam gần đây, 


tổng sản phẩm xã hội tang | bình quân trên 10%. 
và nam 994 đã dạt mức gần 15%, các chi tiêu, 
giá trị san lượng oông nghiệp, dịch vụ, nông 


nghiệp đều vượt kế hoạch, thu ngân sách hàng 


nam tảng cao. So với cả nước, thành phố chiếm - 


0,6% diện tích và khoảng 6,5% lao động 
nhưng đóng gÓp tôn sản phẩm xã hội gần 
20% ; giá trị sản lượng công nghiệp. vận tải, 
bưu điện, doanh số thương nghiệp bán ra, thu 
ngân sách đếểu xấp xi 1/3 cả nước. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 810 USD/nam. 


Nhiều cơ sơ công nghiệp quốc doanh được 


sáp xếp lại, đầu tư chiểu sâu và phát triển, 


tửng Bước thích ứng với cơ chế thị trường, 
củng với đồng nghiệp ngoài quốc doanh phát 
triển nhanh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa 
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, từng bước 


thay hàng nhập và tang nhanh hàng xuất khẩu. 


* Ủy viên Trung ương Đang. Phó bị thư Thành ú UY, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh - 
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“ Bên cạnh việc thực hiện giao quyển sư 
No đất ốn định cho nông dân, thành phố đã 
không ngừng đầu tư tiền vốn, cơ sở kỹ thuật, 
chuyên: đổi cơ cấu mùa vụ, nuôi trồng, án 
phát triển nông nghiệp với xây dưng nông thôn 
mới, nhờ vậy sản phẩm nông nghiệp không 
ngủng tang, trong đó ngành chân nuôi chiếm 
gần 40% tông giá trị san phẩm nông nghiệp. 


Thương mại, dịch vụ phát triên nhanh. Các 
hoạt động tải chính, tiền tệ từng bước được 
đối mới. Thu ngân sách trên địa bàn hàng nảm 
tàng cao, nhờ vậy có điều kiện đầu tư một 
phần cho cơ sơ hạ tầng tạo nến cho kinh tế xã 
hội phát triển, đóng góp ngày càng nhiều cho 
ngân sách quốc gia. Đầu tư nước ngoài tảng 
nhanh, góp phần phát triển ngành nghề, đôi 
mới công, nghệ. và phương pháp quan lý, giải 
quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động. 
Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần phát triên rõ 
nét. Vật lộn trong cơ chế mới, nhiều cơ sơ 
quốc. doanh được cung cô và giử vũng vị trí 


chủ đạo trong các ngành kinh tế - kỹ thuật. 


then chốt, lĩnh vực san xuất và dịch vụ có ty 
trọng lớn. Kinh tế ngoải quốc doanh phát triên 
nhanh, góp phần thúc đây phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần trong đó quốc 
doanh đóng vai trò chủ đạo ở những khâu thcn 
chốt. Cơ câu kinh tế ngành biến đôi tích cực. 
Riêng ty trọng công nghiệp tử 61.5% (nam 
I990) tảng lên 65,9% (nam 1993), hàng công 
nghiệp xuất khẩu đạt 25% Mu kim ngach xuất 
khẩu ,vv.. 


2- Củng với giiát2 triển kinh tẾ, thành nhô 
đã thực hiện có hiệu qua nhiều vấn để xã hội. 
to rõ tính ưu việt của chế độ và định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi 
trường của thành phố. Chương trình xóa đói 
giảm nghèo đã trơ thành phong trào cách mang 
cua quần chúng. Đến tháng l10- I994 đã huy 
động hàng chục tị đồng trợ giúp uấn 30 000 
hộ nghèo, tạo dược việc làm, nâng thu nhập 
tang lên dần, bước đầu xóa được đói. Chương 
trình cai thiện nhà ở được thực hiện có kết 
qua, ba nám gần đây hàng nam xây đựng trên 
2 triệu mˆ“ nhà ở, trong đó có trên 2 500 can 
nhà tỉnh nghĩa dành cho gia đình chính sách 
không cớ nhà ơ, trên 5 000 can hộ dành cho 
dân nghèo. Các chính sách đãi ngộ những 
người có công với nước được thực hiện tốt. 
Phô phường được mơ rộng : đường hẻm trong 
nội thành, đường liên xã, hên ấp ö nông thôn 
không ngửng được nâng cấp. Chương trình kê 
hoạch hóa dân số. công tác cham sóc sức khóc 
nhân dân, quản lý môi trưởng đểu có những 


chuyên biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục đào 
tạo. hoạt động van hóa, van nghệ. báo chí, thể 
dục thể thao được quan tâm và có những 
chuyên biến dáng khích lệ. Nhân dân thành 
phố hương ứng rất tích cực các phong trào làm 
tử thiện, giúp đỡ các nơi bị lũ lụt, thiên tai, 
gIúp đỡ Cu-ba... Nhờ sản xuất phát triển , nhở 
giá cả tương đối ồn định, nên thu nhập của các 
tầng lớp dân cư trên địa bàn thành phố đều 
tâng. Qua điểu tra. mức chỉ tiêu bình quân đầu 
người nàm 1994 là 283 000 đồng/tháng, táng 
|2.5⁄4 so với nam trước (đã loại trủ tàng giá). 
Cơ cấu mức sống cua các hộ gia định ở thành 
phô có cai thiện "hon. Số hộ quá khó khan. có 
mức sông bình quân dưới 100 000 dóng/tháng 
trong năm 1994 chị chiếm 2,8%. lộ có mức 
sống cao trên S52 000 đồng, thắng chiếm 
khoang 9,8”o. Nam 1994 ty lệ hộ có các tiền 
nghì sinh hoạt tang lên đáng kể : 71.3% số hộ 
có ti-vi, 33o số hô có vi-dê-ô, 64,6% số hộ 
CÓ ra-di-ö cát-xét, 63% số hộ có xe gán máy, 
24% số hộ vo tủ lanh, Đáng lưu ý là tộc độ 
trang bị của các hộ ơ ngoai thành cao hơn nội 
thành. nhưng cơ cầu tiện nghĩ sinh hoạt mới 
Vả CAO cấp thi nội thành cao hơn ngoại thành. 
97.672 số xã ngoại thành có diện với 1.2% 
số hộ dùng điện, 75% số hộ dùng nước sạch, 
100% xã có trường cấp l, 96% xã có bệnh xá, 
94,72 xã có dường ötô và 77% xã có chợ... 


3- Trước những biến động phức tạp trên thể 
tới và trong nước, trước sự phá hoại của các 
thể lực thủ địch. thanh phố luôn luôn chu 
động. nhạy bén trong việc gi” g gin ồn định an 
ninh chính trí và trật tự xã hồi. cung cô vả 
phát huy hiệu qua lãnh đạo của Đang và hoạt 
động cua hệ thông chính trị. Tử sau Đai hôi 
đang bộ thành phô lần thứ 5, nhất là từ khi 
triển khai thục hiện xeghị quyết Trung ương 3 
(khỏa VI) về đôi mới và chính dõn Đang, các 
cấp uy dang từ thành phố đến cơ sơ đã được 


-cung cố vững chác hơn, có sự chuyển biến về 


chất trong lãnh đạo vả hoạt động chính trị. 


Các hoạt dòng giáo dục lý luận chính trị, 
rèn luyện tư tương lập. trưởng giải cập công 
nhân và bối đưỡng phẩm chất đạo đức cách 
KInc được coi trọng và từng bước được đối 

1. Công tác cán bộ được chảm lo thường 
xuyên Các cơ quan của Thành ủy. cũng như 
các cơ quan chính quyển thành phô, quận, 
huyện dược sắn xếp lại. Mạt trận Tô quốc và 
các đoản thẻ. tô chúc xã hội được cung cô và 


phát triển ngày càng phong phú. đa dạng hơn. 


Đang. chính quyền. Mat trận, doàn thẻ, tô chức 
xã hội luôn phấn đấu đổi mới nội dung và 
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phương thức lãnh đạo, quan ly cũng như vận 
động quần chúng. Hoạt động cua các thành 
viên trong hệ thông chính trị đã di dần vào 
quy chế, hướng về cơ sơ, lấy việc đây mạnh 
san xuất ‹ulử vững ôn định chính trị và cham 
lo các vấn để van hóa xã hội, lấy lợi ích quần 
chúng nhân dân làm nội dung hoạt động ; lấy 
hành động tiền phong gương mẫu của cán bộ, 
đang viên làm tấm gương thuyết phục quần 
chúng. Nhờ vậy. niềm tin của nhân dân đối 
với Đang và Nhà nước được cung cổ và nâng 
cao ; vai trỏ lãnh đạo cua Đang được tâng 
cưởng ; hiệu lực quan lý của chính quyển các 
cấp từng bước được phát huy. 

Những thành tựu trên là quan trọng. Nhưng 
bên cạnh đó, thành phố cũng còn nhiều mật 
yếu kém, như kinh tế tang trương chưa vững 
chắc, nang lực quản lý của chính quyển. thành 
phổ chưa tương xứng với yêu cầu mới của một 
thành phố lớn có vị trí quan trọng trong cả 
nước cũng như trong khu vực (thành phô Hồ 
Chí Minh là một cực phát triển của vùng tam 
giác động lực kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - 
Đồng nai - Bà rịa, Vũng tàu). Nhiều vấn để 
xã hội, nhiều lệch lạc trong hoạt động van hóa, 
báo chí khác phục chậm. Công tác xây dựng 
đang và các tô chức đoàn thể cách mạng chưa 
đáp ưng KỊp đỏi hỏi phát triển của thành phô 
hiện nay và trong tương lai. 


Những thành tựu mà thành phô đạt được 
trong hai mươi nam qua bát nguốn tử đưởng 
lôi, chính sách đúng đán cua Đang ; từ sự vận 
dụng sáng tạo cua đang bộ, biết phát huy tính 
nang động vôn có cua nhân dân thành phố. Có 
những yếu kém là điều khó tránh, bơi lẽ chúng 
ta tiếp quan thành phố, vận động và tô chức 
nhan dân xâv dựng, phát triền thành phô trong 
hoan canh có rất nhiều khó khan (thiếu vốn, 
dân số đông, các thể lực thủ địch không ngừng 
chống phá...). Khi bước vào kinh tế thị trưởng, 
chúng ta lại chưa thấy hết mạt tiêu Cực Của nó 
nén đã gây Ta những tôn thất về tiền vốn, vật 
chất và cán bộ, gây thêm những nhân tố tiêu 
cực tử bên trong... 


Nhin lại hai mươi nam qua, nhìn tới nam 
2 000 và xa hơn nữa, đảng bộ và nhân dân 
thành phố rất đối tự hào vì đã làm được nhiều 
việc lớn, tạo ra nền móng rất quan trọng cho 
chiến lược đi lên cua thành phô. Do vị trí đạc 
biệt của mình, thành phô có trách nhiệm phai 
xây dựng để trơ thành một trung tâm nhiều 
chức nàng cua khu vực phía Nam ; một trung 
tâm công nghiệp và khoa học, kỳ thuật, van 
hóa, trung tâm tải chính ngàn hàng, một trung 
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tâm lớn về thương mại dịch vụ, mơ cưa giao 
lưu với bên ngoài, trước hết là với các thành 
phố trong khu vực Đông - Nam Á, để một 
tương, lai không xa "Hỏn ngọc Viễn : Đông" 
lại tái hiện trên manh đất mang tên của Bác 
Hồ kinh yêu, mang đạc trưng cua chế độ mới. 
Đảng bộ và nhân dân thành phô đã xác định 
rõ mục tiêu và sự lựa chọn bước đi thích hợp, 
nhảm bao đam phát triên trong môi trường ôn 
định bền vững, tránh được các nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế, chệch hướng xã hội chu 
nghĩa, ngan chạn "điễn biến hỏa bình”, nạn 
tham nhũng tiêu cực. Tình hình hiện nay và 
sáp tới là thời cơ lớn, song cũng rất nhiều khó 
khan thách thức. Càng tiến sâu vào công cuộc 
đổi mới, phát triển kinh tế thị trưởng theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chu, 
thực hiện nhả nước pháp quyền cua dân, do 
dân và vì dân ; mơ rộng quan hệ đối ngoại... 

thì cảng phai thưởng xuyên tảng cưởng vai trỏ 
lãnh đạo của đăng bộ, nâng cao hiệu lực quản 
lý của chính quyền, nâng cao ý chí đoàn kết 
toàn dân, để đảm bảo cho mục tiêu phấn đấu 
của thành phố tháng lợi. Dự kiến tử nay đến 
nam 2000, thành phô Hồ Chí Minh đưa mức 
tâng trường kinh tế bình quân hàng nam lên 
I5%, tổng sản phẩm xã hội năm 2000 đạt 
khoảng 10 tỉ USD với mức bình quân đầu 
người khoảng trên 1300 USD ; tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế trên 30% ; tổng kim ngạch xuất 
khẩu trên địa bàn từ 4,5 đến 5 tỉ USD ; dân 
số không vượt quá 6 triệu người. Để đạt mục 
tiêu này, Hội nghị đại biêu đảng bộ giữa nhiệm 
kỳ (khóa V) cua thành phổ đã vạch ra các giải 
pháp đổng bộ : đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với cơ cấu hợp lý ; tang cường 
hoạt động kinh tế đôi ngoại ; khuyến khích 
các thành- phần kinh tế phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy vai trò động 
lực cua khoa học và công nghệ ; cham lo có 
hiệu qua các vấn để xã hội : khác phục những 
lệch lạc yếu kém của van hóa, vàn nghệ, báo 
chí ; tảng Cường hiệu lực quan lý cua chính 
quyển ; giữ vững ôn định chính trỊ : ; MỠ rộng 
đại đoàn kết dân tộc, dây mạnh công tác vận 
động quần chúng ; tiếp tục đổi mới chỉnh đốn 


đang, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh 


dạo của đăng bộ ; 
VỀ công tác cán bộ. 


tạo sự chuyển biến mạnh 


Phân tích thành tựu, yếu êm của 
thành phố 20 nam qua và nguyên 
nhân cua nó, dự báo tỉnh hình và xác 


_định mục tiêu cũng như giải pháp cho bước đi 


tới, chúng tôi rút ra một sô vấn để sau đây : 
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` Trong bất cử điều kiện và hoàn canh nào 
cũng phải luôn luôn đạt niềm tin sát đá vào 
sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với lý tương 
cách mạng mà dân tộc ta, nhân dân ta, Đang 
ta và Bác Hổ đã lựa chọn. Có như vậy thì mới 
chủ động vận dụng sáng tạo đường lôi chủ 
trương của Trung ương phủ hợp với quy luật 
khách quan: và điều kiện cụ thê của địa 
phương. Đây là yếu tô quyết định tạo ra tháng 
lợi 20 nam qua và là tiền dể cho bước đường 
đi tới nam 2000, tiến vào thế ký 21. 


Trước yêu cầu phát triển mới, với niềm tin 
và sự trung thành, cán bộ, đảng viên của thành 
phố cần không ngừng nâng cao trình độ về 
mọi mật. Đi vào công cuộc đôi mới, cán bộ, 
đảng viên dù có ÿ chí tiến công, có nghị lực 
phấn đầu, cũng không thể thay thế được những 
hãng hụt về kiến thức. Kinh tế thị trưởng, CƠ 
chế thị trưởng, kinh tế nhiều thành phần, nhả 
TIƯỚC pháp quyền của dân, do dân và vì dân... 
rất nhiều vấn để chúng ta chưa hiệu cạn kẽ. 
Đã vậy, có lúc, có nơi vận dụng lại thiếu chọn 
lọc. Vì vậy, mạt tích cực thi chưa phát huy 
đầy đủ, mạt tiêu cực lại có điều kiện phát sinh. 

Niềm tin và sự trung thành củng đòi hỏi 
cán bộ, đáng viên phải hiểu và phân tích thật 
khoa học, chính xác những dạc điểm của thành 
phố, tử vị trí địa lý, kinh tẾ - xã hội đến các 
đạc điểm tâm lý dân cư, đạt thành phổ trong 
môi quan hệ tông thể của cả nước, của phía 
Nam và trong quan hệ với bên ngoài, có như 
vậy mới có thể chủ động, sáng tạo lbc: mọi 
tình huống. 


Niểm tin. và sự trung thành sẽ giúp thành 
phô luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
nêu cao tinh thần canh giác cách mạng, không 
hoang mang dao động trước mọi thách thức, 
không chu quan trước mọi thời cơ, không lơ 
là buông lồng nhiệm vụ giử vững ôn định 
chính trị - xã "hội. Niểm tin ở đây không chỉ 
bát nguồn tử truyền thông mà phải được bối 
đáp bảng nhận thức khoa học trong mỗi cán 
bộ, đảng viên và đồng bào thành phố. 


2 - Vai trò lãnh đạo. cua đang bộ phải không 
ngủng được củng cô và tang cường. Kinh 
nghiệm 20 nam qua ơ thành phô cho thấy, các 
cấp tử quận, huyện . đến phường, xã và cơ SỞ 
sản xuất, nơi nào tô chức đảng giữ được vai 
trỏ lãnh đạo, thi nơi đó phong trảo quần chúng 
được khơi dậy, san xuất phát triển, các vấn để 
kinh tế xã hội được giải quyết có hiệu qua, 
nội bộ đảng đoàn kết, nhất trí, mối quan hệ 
giữa. đang và nhân dân gần bó, hiệu lực quan 
lý của chính quyển được nâng cao, pháp luật, 


ky cương được giữ vững. Bấy lâu nay, ở một 
số cơ sơ liên doanh với người nước ngoài, có 
nơi tổ chức đảng bị vô hiệu hóa, hoạc rút vào 
"hoạt động bí mật”, hoạc lãnh đạo kém hiệu 
quả, hình thức, đó là một sai lầm nghiêm trọng 
khiến cho nhiều nơi phai tra piá đất. khiến cho 
các đảng viên ơ đó hoang mang, công nhân ở 
đó bất bình và san xuất pạp khó khan. Đang 
bộ thành phố. chúng tôi đã thấy rõ những lúng 
túng vả sai lầm này, kịp thời hướng d dẫn hoạt 
động, của tô chức đảng và đoàn thê ở những 
cơ sở nảy. Quan điểm cơ bản mà đảng bộ 
thành phố hướng dân là phải khẳng định chủ 
quyền của dất nước, bình đảng, cùng có lợi 
trong khuôn khô pháp luật, khẳng định vai trỏ 
lãnh đạo cua Đang, chu động, công khai, mềm 
dco và nám chác pháp luật để hoạt đông, bảo 
dam lợi ích cua nhà nước, lợi ích cua công 
nhân, lao động và cua nhà dấu tư theo luật 
định. Cơ sơ đảng ơ Công ty liên doanh thép 
POSVINA, Công ty may Việt Tiển, Công ty 
may Nhà Bè... đã hoạt động theo quan điểm 
và nguyên tác này. Lúc đầu phía nước ngoài 
chưa ủng hộ. thậm chí có hành vi tiêu cực, 
nhưng qua quá trình kiên trì giải thích, với bản 
lĩnh lãnh đạo của tổ chức đảng và tửng. đảng 
viên, các cơ SƠ đang ơ đây đã làm cho các đối 
tác nước ngoài đồng tình. Yếu tố quyết định 
để 0!ữ vững và tảng cường vai trò lãnh đạo 
cua Đảng ơ từng cơ sơ, chính là trí tuệ của 
dãng viên, trí tuệ của tập thể từng dáng bộ, là 
tinh thần cách mạng tiến công vả phẩm chất 
đạo đức cách mạng của mỗi đảng viên. Bấy 
lâu nay chúng ta quan tâm nhiều tới việc chống 
tệ tham ô, hối lộ, nhưng chưa thật quan tâm 
đẩy đủ tới dũng khí chiến đấu cua từng đảng 
viên, tửng cơ sơ đảng. Hai mật này phải đi đôi 
với nhau, phải được coi trọng trong sinh hoạt 
đang. Mật tiêu cực của kinh tế thị trường, sự 
chông phá cua các lực lượng thủ địch, dang 
làm tha hóa và nhụt khí chiến dấu trong một 
bộ phận đang viên. Bài học sống động Ơ những 
đảng bộ vững mạnh đã làm sáng tö vấn để 
này. Dũng khí chiến đấu của người cộng sản 
được để cao, tệ tham nhũng bị dây lùi, uy tín 
của đảng viên sẽ tang lên, quần chúng tin yêu 
và ung hộ, phong trào có sức mạnh. 

Đích cuối cùng của việc đối mới và chỉnh 
đốn Đảng là nhảm tang cường vai trò và ban 
lĩnh lãnh dạo của Đảng, làm cho Đảng táng 
thêm sức chiến dấu. Càng đi vào đối mới và 
chính đôn Đảng, chúng tôi càng thấy TÕ phải 
làm gì và làm như. thể nào để Đảng mãi mãi 
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giữ được truyền thống vinh quang và niểm tin 
vững chác của nhân dân. 


3 - Trong tố chức và lãnh đạo, dáng bỏ, 
chính quyền thành phố, mạt trận và các doàn 
thể nhân dân phai luôn luôn ơ thế chu động, 
có chu trương chính sách đúng ; bảm sát cơ 
SƠ, bám sát nhân dân, nhanh chóng tổng kết 
thực tiễn, khuyến khích phong trào người tốt 
việc tôt, KỊp thời sửa chữa thiểu sót. Bộ máy 
chính quyền. thành phố cần được tổ chức thật 
khoa học và hợp ly, phân công ranh mạch 
đồng thời có sự phối hợp chạt chẽ, đổng bộ 
như Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VI) đã 
xác định. 


4 - Công tác cán bộ có vai trò cực kỷ quan 
trọng. 20 nam qua, thành phố chúng tôi đã tự 
đào tạo được nhiều cán bộ. Trung ương cũng 
đã cung cấp nhiều cán bộ cho thành phô. 
Nhưng đến nay, đội ngũ cán bộ các loại vấn 
còn thiêu và yếu. Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; cai cách bộ máy hành chính ; đấu tư 
nước ngoài tử l tỉ rối đến vài tỉ USD hàng 
nam.... tất ca khôi lượng cóng việc đó đòi hoi 
phai có một đội ngũ cán bộ đông đao có trình 
độ cao về ban lĩnh chính trị, về nghiệp vụ hành 


chính, về kiến thức kinh tế và pháp luật. Vấn 
để đạt ra là : bên cạnh việc đào tạo cơ bản lớp 
cán bộ tre. phải tiến hành bối dưỡng nâng cao 
trình độ và sư dụng đội ngũ cán bộ hiện có, 
biết kết hợp các thể hệ cán bộ, các loại cán 
bộ, kể cả những trí thức là người Việt Ơ nước 
ngoài đang muốn trở về thành phố công hiến. 
Trong công tác cán bộ, cần tránh tư tương hẹp 
hỏi, cầu toàn nhưng cũng không buông long, 
dễ dãi ; tránh tư tương an sẵn ; coi trọng điều 
tra, quy hoạch, đào tạo, cất nhác, và có chính 
sách đãi ngộ đúng. Nguồn cán bộ của thành 
phố rất phong phú, thành phô có trên 80 ngàn 
trí thức đang làm việc, và dang được đảo tạo 
VỚI qui mô, số lượng ngày cảng, tâng, có gần 
60 ngàn. đảng viên từ 50 tuổi trở. xuống, trong 
đó có gần 7 000 đang viên dưới 30 tuôi ; nếu 
đảng bộ các cấp tô chức tốt việc giáo: dục và 
rèn luyện, thì đó sẽ là lực lượng cán bộ nòng 
cốt những nam sáp tới. Hướng vào tuôi trẻ, 
hướng vào công. nông, trí, làm tôt công tác 
phát triền Đảng, chác chán thành phố sẽ có 
được nhiều cán bộ tốt đáp ưng đỏi hơi nhiệm 
vụ to lớn của cách mạng. : 


MỘT SỰ CHÍ ĐẠO... 


(Tiếp theo trang 6) 


thông ngụy quyển, báo hiệu một kỷ nguyên 
mới cua dân tộc Việt nam. Sài gỏn - Gia định 
hoàn toàn giải phóng đã tạo điểu kiện quyết 
định cho quân và dân đồng bảng sông Cưu 
long tiến công và nổi dậy giải phóng nốt các 
tinh cỏn lại của miễn Nam bảng lực lượng tại 
chỗ của mình. : 
Có thể xem trận quyết chiến chiến lược cuối 
cùng này như một trận tổng hợp sức mạnh tất 
thắng và tài thao lược Việt nam, một biêu hiện 
sảng chói của chủ nghĩa anh hủng cách mạng 
và frí tuệ ca đg ddH fd, HỘI sự phối hợp 
tuyệt đẹp vỀ tiến COHØ quan sự vả nói dạy cưa 
quản chúng. Điều này cát nghĩa vì sao Đại 
tháng mùa Xuân 1975 lại gọn gàng và "sạch 
sẽ" đến như vậy, một trưởng hợp hiểm có trong 
lịch sử các cuộc chiến tranh. 
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Sự nhạy bén và sác sao trong chỉ đạo chiến 
lược còn thể hiện ở chỗ trong tiến trình cửa 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, Bộ tổng tư 
lệnh đã ra lệnh cho các địa phương và Bộ tư 
lệnh Hải quân giải phóng các đao thuộc chủ 
quyển của Tô quốc. Việc này được thực hiện 
tháng lợi với lôi dánh mưu trí, sáng tạo, bất 
ngờ. | | | 

Đại thẳng mùa Xuân 1975 là đỉnh cao của 
nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, 
đóng góp những kinh nghiệm quỷ bau vao kho 
tàng vốn đã cục kỳ phong phú của các hình 
thức va phương pháp cách mạng cua Đang (ta. 

Nhìn lại bước đường đã qua, chúng ta càng 
vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự 
nghiệp đôi mới toàn điện đất nước hiện nay. 
Đảng vẫn chứng tö là "trí tuệ, danh dự và 
lương tâm" của thời đại chúng ta. 

Sức mạnh doàn kết của ca dân tộc phấn đấu 
theo định hướng của Đảng nhất định sẽ đẩy 
lùi được nguy cơ. vượt qua được thách thức, 
lợi dụng được thời cơ và vận hội mới để đưa 
đất nước tiến lên theo con đường đã lựa chọn. 
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Bình định tạo da chơ 
bước phát triển mới 


diện tích 6076km', dân số I 407 000 

người, là quê hương cua người anh hùng 
dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung. Từ ngày 
có Đảng, nhân dân Bình định một lòng, một 
đạ đi theo Đảng. cùng với toàn quân, toàn dân 
hoàn thành sự nghiệp giai phóng dân tộc. thống 
nhất đất nước. Trong chiến tranh, Binh dinh 
bị ke thủ đánh phá khốc liệt, đang bộ và nhân 
dân Bình định đã dũng cam chiến đấu và chịu 
nhiều hy sinh tốn thất to lớn : hàng vạn liệt 
sĩ, thương binh ; hàng chục vạn nạn nhân chiến 
tranh ; trên 2/3 thôn, xóm bị triệt hạ, tàn phá ; 
nến kinh tế bị huy điệt, hoàn toàn phụ thuộc 
vào nguốn viện trợ bên ngoài ; các tệ nạn xã 
hội lan tràn... Ngay sau ngày giai phóng, đang 
bộ và nhân dân Bình định bảng sức lực và trí 
tuệ của mình đã vượt qua nhiều khó khan. thử 
thách, khác phục hậu quả nậng nể của chiến 
tranh và của thiên tại xảy ra liên tiẾp, từng 
bước ổn định đời sống và phát triển sản xuất. 
Từ một tình nghẻo di lên. trong vỏng 10 nam 
(1976-1985), Bình định không những đã bao 
đam tự cân đối lương thực, mà còn dành được 
một phần làm nghĩa vụ với trung ương. 


Bư ĐỊNH là tỉnh vcn biển miển Trung, 


Qua những nam đối mới, nhất là từ nam 
1991 trở lại đây, Bình định đã có những chuyển 
biến rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu rất quan 
trọng. Nền kinh tế tang trương và phát triển 
với tốc độ tương đôi khá. Nang lực sản xuất 
được giải phóng ; nhiều nang lực san xuất mới 
tang thêm ; tiềm nang các thành phần kinh tế 
tửng bước được phát huy. Cơ cấu kinh tế đang 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiều mật 
trên lĩnh vực vân hóa - xã hội phát triển đúng 
hướng. Đời sống nhân dân dược ôn dịnh, một 
bộ phận được cai thiện. Quôc phòng an ninh 
được củng cố ; giữ vững ồn định về chính trị. 


'§ơ dĩ có được những kết quả dó là do đảng 
bộ chúng tôi đã tập trung làm tôt một sô nhiệm 
vụ sau đây : 


NGUYÊN DUY QUÝ ° 


Một là, chỉ đạo chuyên đổi cơ cấu kinh tế, 
gản liền với cdi tiến quan lý kinh tế. 

Tử nam 1990. cơ cấu kinh tế của tỉnh bước 
đầu có chuyên biến theo hướng xây dựng cơ 
cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp gắn với 
công nghiệp chế biến và dịch vụ, phát triển 
nến kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động thco cơ chế thị trưởng, có sự quản ý cua 
nhà nước. 


Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 
2-1992) khẳng định : Tiếp tục điểu chính và 
xây dựng cơ cấu kinh tế mới là nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu cua tĩnh, tập trung phát triên 
nông - lâm - ngư nghiệp gản với công nghiệp 
chế biên. mơ mang ngành nghề ơ nông thôn 
và Xây dựng nông thôn mới. Đây mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu với 
chất lượng. nuày cảng cao, lấy xuất khẩu làm 
mũi kinh tế quan trọng. Mơ rộng các loại hỉnh 
dịch vụ kinh tế - kỹ thuật, phát triển thương 
mại. du lịch. Phấn đâu táng tiá trị san lượng 
bình quân hảng nam về công nghiệp là 3%, về 
nông nghiệp là 4%. 


Trong quá trình tô chức thực hiện nhiệm 
vụ chuyên dồi cơ cấu kinh tế, những nội dung 
cơ ban nêu trên được cụ thể hóa và bô sung, 
chuyển dịch mạnh mẽ CƠ cấu. kinh tế nông 
nghiệp theo hướng san xuất hàng hóa, tâng giả 
trị trên tửng đơn vị canh tác, tủng dơn vị san 
phẩm. Đôi mới cơ cấu giá trị giủa trồng trọt 
và chan nuôi, giữa nòng nghiệp - công nghiệp 
và dịch vụ trong nông nghiệp, chuyên đôi cơ 
cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp 
với từng vùng sinh thái, gán với công nghiệp 
chế biến và thị trưởng tiêu thụ. Xây dựng các 
vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung ; ứng 
dụng công nghệ mới. đạc biệt là công nghệ 
sinh học, vào sản xuất ; hạn chế tới mức thấp 
nhất việc sư dụng hóa chất có độc tố, để tạo 


* Quyền Bí thư Tỉnh uy Binh định 
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ra sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao, 
đáp ứng yêu cầu của công nghiệp chế biển và 
thị trường. Cụ thể là : ồn định điện tích trống 
lúa §0 000 - 90 000 ha ơ vùng tưới, tiêu chủ 
động ; dùng các giống lúa dài ngày, nang suất 
cao nhằm tang diện tích 2 vụ lúa Ì vụ màu, 
giảm diện tích lúa 3 vụ bấp bênh và l vụ nang 
suất thấp. Phát triển 10 000 ha lạc, 5 000 ha 
mía, 5 000 ha đậu tương. 2 000 ha dâu, l 500 
ha thuốc lá sợi vàng, l 500 ha chè, 10 000 ha 
đào lộn hột, thâm canh 17 000 ha dừa hiện có. 
Đẩy mạnh lai tạo đàn bỏ, lợn, phát triển mạnh 
gia cầm giông mới. Mỡ rộng diện tích nuôi 
tôm, kỹ thuật cao 3 000 ha. Bao vệ, khoanh 
nuôi, đây mạnh trổng rừng phủ xanh đất trống. 
đối núi trọc, đạt 40% độ che phủ. 


VỀ công nghiệp, tang nhanh ty trọng công 
nghiệp trong tông sản phẩm địa phương. Coi 
trọng đầu tư chiều sâu, đối mới công nghệ, 
thiết bị đối với các doanh nghiệp hiện có, làm 
ân đúng hướng, có hiệu qua. Đầu tư xây dựng 
mới một số xí nghiệp trọng điểm có trình độ 
tiên tiến, hiện đại, có hiệu qua cao. Đẩy mạnh 
phát triển các ngành công nghiệp chế biến 
nông - lâm - thuy san, công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng và khai thác chế biến khoáng 
san, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Phát 
triền mạnh du lịch - dịch vụ, tảng cường xây 
dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển và phân bố 
công nghiệp theo các vùng và địa bản : nông 
nghiệp và nông thôn, đỗ thị và khu cụm công 
nghiệp, miển núi, trung du và miển biển. Bố 
trí cơ cầu đầu tư hợp lý, tập trung, ưu tiên cho 
các chương trinh, dự án phục vụ chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ngành và vùng. Cụ thể là đầu 
tư mơ rộng, nâng cấp các nhà máy đông lạnh 
xuất khẩu đạt công suất 2 000 tấn/năm. Xây 
dựng các: nhà máy đường có công suất 1 000 - 
3 000 tân mía/ngày ; các nhà máy chế biến 
dấu thực vật. Nâng công suất các nhà máy sản 
xuất đá ộp lát đạt công suất 150 000 - 
200 000m /nam ; xây dựng nhà mảy gạch tuy 
nen, nhà máy nghiền clin-kc 500 000 tấn/nam, 
nhà máy bia 5 triệu lít/nam, các nhà máy tuyển 
imenit 50 000 tấn/nam... | 

Cùng với nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, chúng tôi coi trọng nhiệm vụ cái tiến công 
tác quan lý kinh tế. Thực tiền ơ Bình định đã 
cho thấy : nếu không cải tiên công tác quản 
lý kinh tế kịp thời thì không thể thực hiện 
thành công nhiệm vụ chuyển đối cơ cấu kinh 
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tế, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ cải tiến 
quản lý kinh tế, kinh tế quốc doanh bước đầu 
được sáp xếp lại. Các hợp tác xã nông nghiệp 
đã thực hiện một bước giao khoán ruộng đất 
cho hộ xã viên. Kinh tẾ tư nhân ngày cảng 
phát triển. Thị trưởng trong tinh nhộn nhịp, ‹ có 
tác dụng tích cực trong việc điều hỏa cung cẩu. 
Các ngành, các cấp trong tĩnh đã bước đầu dối 
mới cơ chế quan lý kinh tế. Việc cải tiến quản 
lý kinh tế từ nam 1986 đến nam 1990 đã có 
tác dụng góp phần thúc dây chuyển đối cơ cấu 
kinh tế. Nhưng đó mới chỉ là kết quả bước 
đầu, còn nhiều lúng túng vả hạn chế. Nguyên 
nhân của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế gập 
nhiều khó khan một phần là do kết quả cải 
tiến công tác quản lý kinh tế chưa theo kịp yều 
cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Vì vậy, bên 
cạnh việc xác định cụ thể nội dung chuyển đổi 
cơ câu kinh tế, Tình uy đã nêu rô nội dung cai 
tiến công tác quản lý kinh tế. Cụ thể là : tiếp 
tục chấn chỉnh và xây dựng các doanh nghiệp 
nhả nước hoạt động có hiệu quả ; tảng cường 
hơn nữa quyển tự chủ của các doanh nghiệp 
đối với việc quan lý chạt chẽ vôn và tài sản 
của nhà nước thông qua chế độ kế toán và quy 
chế kiểm toán ; giải thể, chuyển thể những 
doanh nghiệp thuộc những lĩnh Vực không 
trọng yếu, hoạt động kém hiệu qua. Đầu tư 
chiều sâu, đối mới thiết bị, công nghệ, bố trí 
cán bộ quản ly giỏi, công nhân có trình độ tay 
nghề cao cho các doanh nghiệp làm an đúng 
hướng, có hiệu qua, nhất là các doanh nghiệp 
Ở các ngành, lĩnh vực quan trọng có tác dụng 
thúc đẩy tâng trương và phát triên nền kinh tế, 
tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Nhanh chóng 
đối mới cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp 
phục vụ nóng - lâm - ngư nghiệp, tách chức 
nang địch vụ khoi chức nang quản ly nhà nước ? 
tách lâm sinh ra khỏi chế biến trong sản xuất 
lâm nghiệp. chấn chỉnh và tang cưởng thương 
nghiệp quốc doanh ; thực hiện thi điểm cô 
phần hóa một số dơanh nghiệp. Đổi mới can 
bản về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt 
động cua các hợp tác xã nông nghiệp theo 
hướng : giao quyển sử dụng ruộng đất, mạt 
nước, giao đất, khoán rừng ổn định lâu dài cho 
hộ nông ngư dân, phát huy vai trỏ tự chủ của 
kinh tế hộ xã viên ; hợp tác xã nông nghiệp 
liên kết với các doanh nghiệp nhà nước tô chức 
dịch vụ cho hộ xã viên thúc đây chuyền đối 
cơ cấu mùa vụ,. giống cây trồng, vật nuôi vả 
phát triển ngành nghề ở nông thôn ; hội đồng 
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liên minh các hợp tác xã giúp đỡ, hỗ trợ, hướng 
dẫn nhân dân tự nguyện thành lập các hình 
thức hợp tác mới trên các lĩnh vực san xuất 
tiểu, thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây 
dựng, thương mại, dịch vụ. Tỉnh cũng, đã tạo 
điểu kiện thuận lợi cho các công ty cô phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp dấu tư nước ngoài phát 
triển và hoạt động đúng pháp luật. 


Đến nay. về cơ bản, tỉnh đã hoàn thành việc 
bố trí, sấp xếp lại các đoanh nghiệp nhà nước, 
thống nhất quản lý theo ngành kinh tế kỹ thuật. 
giảm từ 184 doanh nghiệp xuông còn 86 doanh 
nghiệp, hấu hết đã đứng vững trong cơ chế thị 
trưởng, trên 1/3 doanh nghiệp làm an có hiệu 
quả ; hoản thành việc giao quyền sử dụng ruộng 
đất, mật nước ổn định lâu đài cho hộ nông dân. 
Hấu hết các hợp tác xã nông nghiệp, Ở những 
mức độ khác nhau, đã tiến hành việc đổi mới 
cơ chế quản lý kinh tế : một số hợp tác xã đã 
bát đầu hoạt động có hiệu quả tích cực. Nhiều 
hình thức hợp tác mới, tự nguyện của nhân dân 
xuất hiện. Số công ty trách nhiệm hữu hạn, 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài tảng thêm. Hoạt đông của các cơ 
quan quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ. Từ 
nam 1991' đến nam 1994, tổng sản phẩm địa 
phương (GDP) tang bình quân 8% (riêng năm 
1994 tang 11,2% so với nam 1993); thu ngân 
sách tang liên tục với nhịp độ bình quân 22%- 
25%... Ngân sách cua tỉnh đã đảm bảo cân đối 
được nhu cẩu chi thường xuyên và một phần 
cho xây dựng cơ ban. 


Tuy nhiên, công tác quan lý kinh tế hiện 
nay ở Bình định vẫn còn nhiều thiếu sót và sơ 
hơ, cẩn phải được tiếp tục cải tiến nhiều hơn 
nữa mới đáp ứng được yêu cấu của tình hình 
mới. 


- Hai là, luôn luôn quản triệt trong toản đúng 
bộ và nhân dân quan điểm giữ ôn định để đi 
lên. 


Đảng bộ và nhân dân Bình định nhất trí cao 
với quan diểm của Đăng, giữ ốn định để di lên 
trong công cuộc đổi mới, xác định dây là một 
nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện trên ba 
nội dưng lớn : nâng cao nang lực lãnh đạo của 
đang bộ ; xây dựng và củng cố chính quyền 
nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh : dõi 
mới nội dung và phương, thức hoạt động của 
Mật trận và các doàn thể quần chúng, các tố 
chức xã hội. 


Chúng tôi coi xây dựng, đảng là khâu then 
chốt, bao đam sự thành công cua công cuộc 
đối mới. Đã tổ chức cho đăng viên và nhân 
dân quán triệt đường lối đôi mới của Đảng và 
các nghị quyết của Trung. ưƯƠng. vận dụng các 
neghị quyết, quan điêm đổi mới cua Đảng vào 
thực tiễn, để ra những nghi quyết, chương trình 
hành động đúng dán. Bối dưỡng cho cán bộ. 
đang viên và nhân dân nhận thức đúng dán, 
kiên định mục tiêu lý tương xã hội chu nghĩa, 
phê phán những nhận thức mơ hố, lệch lạc, 
nâng cao canh giác đối với âm mưu và hoạt 
động "diễn biến hỏa bình" của các thế lực thủ 
địch. Các đang đoàn, ban cán sự đang ơ các 
cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân, đảng 
uy khôi doanh nghiệp nhà nước da được thành 
lập. Tổ chức đang và các đoản thể được sắp 
xếp theo địa bàn dân cư hoạt động có hiệu qua 
hơn trước. nội dung lãnh đạo toàn diện hơn. 
Một số đang bộ, chi bộ yếu kém, mất đoàn 
kết đã được củng cổ. Đến nay đã có trên 60% 
cơ sơ đang xây dựng được quy chế lảm việc. 
Nam 1994, qua phản tích, có 43% cơ sơ đảng 
trong sạch, vững mạnh ; ŠI% khá : và 6% yếu. 
Số đáng viên tiến phong gương máu tàng lên, 
đảng viên du tư cách đạt 97.3%. Công tác phát 
triển đảng viên mới tang đảng kể. Công tác 
kiểm tra đang được chú ý ; việc xư lý ky luật 
có tác dụng giáo dục đảng viên. nâng cao chất 
lượng các đang bộ, chị bộ. Đã bố trí bô sung, 
thay thể một số cán bộ chu chốt cho các cơ 
quan đang, chính quyển và đoàn thể, theo 
hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
lãnh dao các cấp, khác phục tình trạng hằng 
hụt và không gây xáo trộn. Công tác đào tạo, 
bối dưỡng cán bộ được quan tâm. bước đầu có 
kết qua. Việc đánh giá, để bạt, bối dưỡng cán 
bộ được thực hiện tốt hơn trước. 


Bộ máy chính quyển các cấp tiếp tục được 
xây dựng và củng cố. Cuộc bầu cư hội đổng 
nhân dân các cấp nhiệm kỷ 1994-1999 được 
đông đao cư tri hương ứng, 09,7% số cư tri đã 
đi bầu và kết qua tốt. Chất lượng hoạt động 
cua hội đống nhân dân các cấp dân dân được 
nâng cao. Nang lực quản lý, điều hành và tổ 
chức thực hiện của các cơ quan nhà nước có 
tiến bộ, bộ máy được sáp xếp tinh gọn hơn. 


Mật trận và các đoàn thể quần chúng, các 
tô chức xã hội đã từng bước được kiện toàn 
tô chức, đôi mới phương thức hoạt động. nâng 
cao chất lượng công tác, đã có nhiều hình thức 
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và phương pháp. vận động. tập hợp quần chúng, 
tạo được một số chuyên biến tích cực trên ca 
ba mạt : tư tưởng, tô chức và hành động cách 
mạng cưa quần chúng. Tình dang có kế hoạch 
thực hiện cai cách hành chính theo Nghị quyết 
Trung ương 8. Trong công tác piử gìn trật tự, 
an ninh, và quốc phỏng, đã xuất hiện nhiều 
nhân tố mới trong phong trào nhân dân tự quan. 
đấu tranh chống sác tệ nạn xã hội, tội phạm. 
thực hiện tốt luật nghĩa vụ quản sự. xảv dựng 
lực lượng dàn quản tự vẻ. thục hiện chính sách 
hâu phương quân đội, tổ chức huấn luyện và 
phòng thú Khu vục, địa Dàn trọng điểm tót. 
Việc trữ eIn an nĩnh nội địa. an nình biến giới 
được chú ÿ tang cường. Cuộc đấu tranh chống 
tham những, buôn lậu duoc chỉ đạo thường 
xuyên, Củng với nhận dân, đi phát hiện xu lý 
được nhiều vụ buôn lậu. tham những, góp nhân 
làm giam rõ rệt tỉnh hình buôn lậu qua cảng 
Quy nhờn. Có tiến Bộ trona việc thưởng xuyên 
tiếp dân, lang nghe và #14! quyết các đơn thư 
khiếu nại cưa công dân, không đẻ xảy ra : điểm 
nóng. 

Ba là, cÍh (rọng thực hiện chính xách vã 
hội, phát triên văn hóa. 

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, trên 
lĩnh vực van hóa - xã hôi cũng có những chuyên 
biển tích cực. Sự nghiệp y tế, giáo dục đảo 
tạo, van hóa thông tin tiếp tục phát triên cả về 
số lượng và chất lượng. Đến nay. toàn tình có 
15 bệnh viên với trên 23 000 giường bệnh ; 136 
bệnh xá xã và nhiều phòng khám khu vực : 
cú l vạn dân có 7 bác sĩ phục vụ, chất lượng 
khám. chữa bệnh tốt hơn. Các chương trình y 
tẺ quộc gia, cuộc vận động kế hoạch hóa gia 
đình, phòng chống các bệnh xã hội được triển 
khai có kết qua. Nam hoc 1994-1995 số học 
sinh các cấp tạng Í4 ngàn em so với nam trước. 
Toàn tính hiện có 147 trưởng mẫu giáo. 299 
trưởng phô thông : các loại Tình trưởng lớp 
van hóa. day nghề và phô cập giáo dục tiểu 
hẹc được mơ rồng ; trung bình cư 5 người dân 
có l người đi học ; đã phỏ cập cấp I và xóa 
mì chỉ cho Š 000 người. Các hoạt động van 
hóa thông tin. báo chí, phát thanh. truyền hình, 
thể dục thể thao, đời sỏng van hóa cơ sơ đều 
có bước phát triển ; van hóa các dân tộc được 
chủ ÿ bao tốn và phát huy. Đã hoàn thành 
chương trình phu sóng truyền hình cua trung 
ương trên toàn tỉnh và nâng cao chất lượng 
sóng phát thanh. Hệ thống thông tin, bưu chính 
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viễn thông hiện đại phát triển với nhịp độ 
nhanh. Cơ sơ vật chất kỹ thuật phục vụ y tế, 
giáo dục. khoa học, công nghệ, van hóa, phát 
thanh, truyền hình... từng bước phát triển. Các 
chính sách xã hội. nhất là chính sách đến ơn 
đáp nghĩa, được bao đam. Chương trình xóa 
đói, giảm nghèo đạt được một số kết qua đáng 
khích lệ. Để án vay vôn giải quyết việc làm 
tử quỹ quốc gia đã BÓp phần tích cực vào việc 
giải quyết công an việc làm và tang thu nhập: 
cai thiện đời sông cho hàng vạn lao động. Đã 
đầu tư 3 100 triệu đồng để xây dựng Các công 
trình kinh tế - xã hội miến núi. Kinh tế - xã 
hội các huyện miền núi bước đầu đã có chuyển 
biến tích cực. Đời sống nhân dân trong tinh 
nhìn chung ôn đỉnh ; trên 82% số hộ có mức 
xông tử trung binh trợ lên, số hộ làm an khá 
giả ngày cảng tang thêm. Nhân dân phấn khơi, 
an tâm phát triên san xuất, lòng tin vào Đang, 
vào chế độ tiếp tục được cung cố. 


# 
w si ' ¬ 
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Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Bình 
định cũng cỏn nhiều tổn tại, yếu kém, cần được 
tiếp tục khác phục. Đáng chú ý là : cơ cấu 
kinh tế chuyển đối còn chậm ; tốc độ tang 
trường kinh tế chưa cao. chưa thật vững chác 
và chưa tương xứng với tiềm nang của tỉnh. 
Cơ chế quan lý chuyển đổi còn lúng túng, chưa 
đồng bộ và còn nhiều SƠ hơ. Tổ chức bộ máy, 
nang lực tư duy và tô chức thực hiện của hệ 
thông chính trị chưa ngang tầm với yêu cầu 
cưa sự nghiệp đôi mới. 


Thấy được những khuyết điềm yếu kém đó, 
đang bộ và nhân dân Bình định đang ra SỨC 
phấn đấu. thúc đây nhanh quá trình chuyên 
dịch cơ câu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa : đây nhanh tôc độ phát triên 
kinh tế, ôn định và cái thiện đời sông nhân 
dân : tiếp tục đôi mới cơ chế quan lý kinh tế, 
tạo điều kiện cho chuyên dịch cơ cấu kinh tế ; 
nâng cao nang lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
cua đang bộ : tang cường xây dựng chính quyển 
trong sạch vững mạnh. thực hiện một bước cai 
cách nền hành chính ; tiếp tục làm tôt công 
tác vận động quấn chúng, đôi mới nội dung 
và phương thức hoạt động cua Mật trận và các 
đoàn thể quần chúng, nhằm xây dựng Bình 
định trơ thành một tỉnh giàu mạnh ơ miễn 
Trung - Tây nguyên. 
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_ KHÁNH HÒA KHẲNG ĐỊNH BƯỚC ĐI 
'TRONG TIỀN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HA  . 


HÁNH hòa là một tỉnh không lớn, có diện 
tích tự nhiên 5 258km', 4/5 là rừng núi ; 


ó 52 535 ha đất nông nghiệp, trong đó đất 
đưa vào trồng lúa 21 581 ha, 19 752 ha trông rau 


màu, cây công nghiệp ; có trên 94 vạn dân, trong . 


đó người Kinh chiêm 95,5%, ngoài ra còn có 
người Ra-glay, người Hoa, Ê-đê, Nùng, Mường, 
Thải.. 


Khánh hòa năm trên các đâu mối giao thông 
quan trọng của cả nước với quốc lộ 1A, cảng 
biển, sân bay ; tài nguyên thiên nhiên như đất đai, 
khí hậu, biên, rừng, khoáng sản và đặc biệt tài 
nguyên con người là những nguôn lực rât quý, 
đam bảo sự phát, triển kinh tế - xã hội nhanh, 
mạnh và vừng chắc trên con đường công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa. 


* 
* « 


Biển là một trong những tiềm năng to lớn của 
Khánh hòa. Chỉ tính riêng khả năng khai thác hải 
sản cũng đã có khoảng 70 000 tân/năm ở những 
ngư trường truyền thông. Khánh hòa còn có 
huyện đảo Trường sa, tông diện tích mặt nước cô 
tới hàng triệu ha có thê khai thác thủy sản. Năm 
I994, san lượng hải sản đạt 40 400 tân. Dự kiến 
năm 2000 đạt sản lượng đánh bắt, là 53 000 tần, 
nuôi trồng 2 500 tấn trong đó xuất khẩu đạt giá 
trị 30-35 triệu USD. 


Xét về cơ sở vật chất của kinh tế biển nói 


chung và phương tiện đánh bất, nuôi trồng hải - 


sản nói riêng thị Khánh hòa hiện còn ở trình độ 
phát triên thập. Chúng tôi đạng xây dựng và thực 
hiện một chiên lược phát triên kinh tế biên. Chiên 
lược đó trước hết là tập trung đầu tư xây dựng lực 
lượng, khai thác hải sản (hiện có 5 700 tàu thuyên 
với tông công suất 70 000 CV) và cơ sở hạ tâng 
phục vụ nghề cá tương xứng với tiêm năng vùn 

biên. Khuyến khích các thành phân kinh tế mở 
rộng ngư trưởng, vươn mạnh rạ biên xa ; đánh, 
bất phải đi đôi với bảo vệ nguôn lợi. Xây dựng 
công nghiệp chế biến hải sản hiện đại nhăm nâng 
cao chât „lượng và giả trị sản phâm hải san cho 
xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Tiếp tục đây 
mạnh việc nuôi trồng hãi sản, coi đây cũng là một 
hướng đi chiến lược, vừa tạo ra nguôn sản phẩm 


~ 


BÙI HÔNG THÁI *_ 


có giá trị xuât khâu cao, vừa có tác dụng chuyên 
dịch cơ câu ngành khai thác ven hở. : 

Xét về trình độ phát triển, Khánh hòa hiện vẫn 
còn là một tỉnh nông nghiệp với trên 80% số dân 
sông ở nông thôn. với diện tích canh tác ít nên 
sạn lượng lương thực hăng năm chỉ dưới 200 000 
tấn. bình quân lương thực đầu người chi có trên 
200 kg, hầu hệt 30-40% hộ nghèo trong toan tình 
là ở nông thôn. Xét vẻ vai trò kinh tế. sản xuất 
nông nghiệp tạo ra những nguyên liệu thiết yếu. 
chủ chốt ého công nghiệp chê biên là ngành chủ 
Công ngày càng quan trọng của Khánh hòa. 


Vị vậy, Khánh hòa luôn coi việc phát triển 
nông nghiệp là một chiến lược kinh tê quan trọng. 
Chúng tôi đang thực hiện quả trình chuyên dịch 
cơ câu kinh tê ở nông thôn theo hướng đa canh. 
đa dạng hóa san phâm. vừa phát triên nhanh nông 


-_ nghiệp thuân. bảo đảm nâng cao độ an toàn lương 


thực, vừa phát: triên nhiều ngành nghệ. đặc hiệt 
các ngành nghề truyền thống ở nồng thôn. giai 


. quyêt việc làm. nâng cao thu nhập cho nông dân. 


thực hiện chuyên dịch cơ câu cây trồng, vật nuôi 


_ theo hướng Lăng ty trọng cây công nghiệp. cây ăn 
_ quả, cây thực phâm và chăn nuôi : 


không ngừng 
nâng cao ty suât hàng hóa băng áp dụng giong 
mới, kỹ thuật mới và chế biến tại chỗ. Đến cuốôi 
năm 1995 đưa chăn nuôi lên 25-30% giá trị san 
phẩm nông nghiệp. 

“Trong khi tiếp tục phát triên toàn diện các 
ngành sản xuất nông nghiệp, chúng tôi tập trung 
vào 4 chương trinh lớn : chương trinh san xuât 
lương thực, chương trình mía đường, chương trình 
chăn nuôi và chê biên thịt sửa. chương trình sản 
xuầt rau quả và cây ăn trái. - 

Mục tiêu cua 4 chương trình là nhăm khăc 


. phục sự lạc hậu của nông nghiệp. từng bước 


chuyên dịch cơ câu nông nghiệp Khánh hòa theo 
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

- Hệ thông công nghiệp Khánh hòa tuy chưa 
đông hộ và trình độ hiện đại còn thập. song đó là 


ngành chiếm tỷ trọng lớn trong GỤP. Năm. I994. 


công nghiệp đạt giả trị 313.4 tu đông. Trong đó. 


công nghiệp quốc doanh đóng góp gần 50% tông 


* Hìị thư Tình uy Khánh hoa 
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thu ngân sách của tĩnh. So với một số tỉnh, ty 
trọng công nghiệp trong GDP của Khánh hòa ở 
mức tương đôi khá (năm 1994, Chính phủ giao 
thu ngân sách từ công nghiệp địa phương Ở 
Khánh hòa là 18, 6 tỉ đông, trong tông sô thu từ 
cộng nghiệp địa phương của cả nước là 2663 tỉ 
đồng). 

.Công nghiệp Khánh hòa chủ yếu là ngành chế 
biến nông, lâm, hải sản, khoáng sản. Khánh hòa 
có tiềm năng rất lớn về hải sản, nông, lâm sản, 
khoáng sản. Đầu tư phát triển công nghiệp chế 
biên sẽ làm tăng giá trị các mặt hàng này, nâng 
cao hiệu quả kinh tê, giải quyêt việc làm, nâng 
cao thu nhập chọ nông dân và toàn dân, đáp Ứng 
yêu câu phát triển của vùng nông thôn rộng lớn, 
đông dân và hướng về xuât khẩu, từng bước thực 
hiện công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Phát triển công nghiệp chê biên sẽ thúc đẩy Sự 
phát triên các: ngành khác như khai thác và chễ 
biên khoáng sản, vật liệu xây dựng, sản xuất hàng 
tiêu dùng, du lịch, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ 
tầng... 

Để thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ 
và đu lịch, Khánh hòa coi công nghiệp là ngành 
kinh tế hàng đầu, tập trung vào công nghiệp chê 
biến nồng - lâm - thủy, hải sản, công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng nội địa và xuât khâu, công 
nghiệp khai thác và chê biên khoáng sản, vật liệu 
xây dựng... Đồng thời chú trọng phát triển các 
ngành: may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, lắp ráp 
điện tử, phục vụ nội địa và đây mạnh xuât khâu 
theo hướng tăng sản lượng thanh phâm xuất, khâu, 
giam dân san lượng xuât khâu chưa qua chế biến. 

Rừng núi Khánh hòa chiếm 80% diện tích tự 
nhiên ; diện tích rừng hiện có hàng chục vạn ha 
với trữ lượng gỗ hàng chục triệu m3, đó là một 
nguồn lợi rât lớn. Chúng tôi đang tích cực thực 
hiện giao khoán rừng, đât rừng cho tập thê, và 
từng hộ gia định, găn với từng dự ấn cụ thê và 
việc định canh định cư của đông bào dân tộc ít 
người, bảo đam tái tạo tài nguyên rừng và triệt để 
bảo vệ rừng đầu nguồn. 

Tận dụng và khai thắc tiềm năng thiên nhiên 
và vị trí thuận lợi để mở mang mạng lưới thương 
nghiệp, dịch vụ, du lịch, điêu dưỡng và chựa 
bệnh. Khuyến khích các thành phân kinh tế đầu 
tư phát triên du lịch. Phối hợp với các ngành hữu 
quan đệ thực hiện dự án cho tô chức du lịch quốc 
tề tư vân, tạo ra tại Khánh hòa một quân thê du 
lịch hâp dân, có sức cuôn hút mạnh m€ đôi với 
khách du lịch quốc tế, theo mô hình du lịch văn 
hóa- lịch sử, kiên quyết ngăn chặn xu hướng du 
lịch sex. 

Chúng tội đang thực hiện các biện pháp có 
- hiệu quả để khuyên, khích kinh tế cá thê, và tư 
nhân đầu tư phát triên các loại hình kinh tế, nhất 
là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác 
đất trông đôi trọc đề trông rừng và cây công 
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nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, ra khơi 
đánh cá ; xây dựng cơ sở sản xuât và cơ SỞ hạ 
tầng, nhất là chế biến nông - lâm - thủy sản và 
địch vụ du lịch, dịch vụ sản xuất, khuyên khích 
kinh tê hộ gia đình phát triển. 


Về mặt khoa học và công nghệ, Khánh hòa 
chủ trương áp dụng công nghệ mới để thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch cơ câu kinh tê của tỉnh, đặc 
biệt chú trọng các ngành kinh tê múi nhọn và thể 
mạnh của tỉnh. Nhập và tạo các giông mới, áp 
dụng công nghệ sinh học vào sản xuât nông - 
lâm - ngư nghiệp. Có chính sách và biện pháp 
hưu hiệu đề đào tạo nhân tài, thu hút và trọng 
dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà 
quản lý kinh doanh và công nhân lành nghề.. Đã 
mạnh nghiên cứu khoa học xã hội. Phát triển và 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mở rộng 
hệ thống trường lớp dạy nghề, đào tạo và đào tạo 
lại cán bộ quản lý. Thực hiện phô cập giáo dục 
bậc tiểu học ở thành phố Nha trang. và các thị trần 
huyện đồng bằng. Gắn quá trình giáo dục và đào 
tạo với VIỆC phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, xã hội hóa giáo dục. 


Chúng tôi cố gắng giảm mức tỷ lệ sinh đẻ 
hằng năm 0,7-0,6%. Tích cực xóa đói giảm 
nghèo trong phạm vị toàn tỉnh, nhất là ở vùng 
nông thôn và miền núi. Mặc dù nông thôn Khánh 
hòa hiện có trên 10 000 hộ mỗi năm có thu nhập . 
ròng từ 5Š triệu đồng I trở lên, có hộ thu từ 5O đền „ 
100 triệu, nhưng vân còn 30-40% hộ nghèo. ' 
Trong đó, có 18% hộ thiếu đói lúc giáp hạt hoặc 
thu nhập bình quân đầu người 30 000đ/tháng. Ở 
các vùng miên núi, sô hộ nghèo. còn nhiều hơn. 
Tình hình đó đòi hỏi các câp ủy đảng, chính 
quyền, đoạn thể trong tình phải thật sự chăm lo 
đên đời sông của toàn dân, đặc biệt là bộ phận 
còn nghèo đói. Đông thời từng bước cải thiện 
điều kiện phòng bệnh, chưa bệnh, học tập, hướng 
thụ văn hóa văn nghệ và đi lại của nhân dân. Kiên 
quyết chống văn hóa độc hại, đôi trụy, bảo vệ bản 
sắc văn hóa dân tộc và truyền thông lao động, 
nếp sống văn minh. 


Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2000 của Khánh hòa đã xác định những phương 
hướng lớn và các cân đôi lớn, ưu tiên phát triên 
những ngành sớm đưa lại hiệu quả và tạo ra việc 
làm, nêu lên các dự án đâu tư lớn ; đây mạnh xuât 
khẩu, coi xuất khâu là một định hướng quan trọng 
của tính ; tăng cường liên doanh, liên kêt và hợp 
tác với các địa phương trong nước và ngoài nước. 
Mục tiêu trong những năm tới là môi năm tăng 
8-10% GDP, 12-13% công nghiệp, 4% nông 
nghiệp, đạt trên 60 triệu USD xuât khẩu ; thu 
ngân sách đạt 24-25% GDP của tỉnh ; phần. đấu 
đưa tỷ trọng côÑg - nông nghiệp - dịch vụ và du 
lịch trong GDP từ 26,4% - 21,4% - 52,2% năm 


(Xem tiếp trang 3]) 
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PHẢN ÁNH LUẬN VÀ MỘT VÀI 


ÁN ánh luận Mác - Lê-nin cùng với vấn 
Pa quan hệ văn học và hiện thực là những 
nguyên lý lý luận được nhiều người quan 
tâm. Nhưng lâu nay do cách hiêu khác nhau nên 
dẫn đến những cách vận dụng khác nhau. Thậm 
chí có nơi có lúc lại vận dụng một cách máy móc, 
thô thiên. Tìm hiêu thâu đáo những vấn đề lý 
luận vốn tưởng như quen thuộc ấy, nhìn nhận 
chúng một cách thực sự câu thị và khoa học, đang 
là yêu cầu bức thiết của chúng ta . Trong bài này, 
tôi nêu lại cách hiêu về phản ánh luận và ý nghĩa 
của nó đối với một vài vấn đề lý luận văn học. 


Phản ánh luận Mác - Lê-nin là lý luận về quá 
trình nhận thức của con người, là bước phát triên 
mới trên cơ sở phát hiện những nhược điểm cơ 
bản của chủ nghĩa duy vật cũ, "là sự vật, hiện 
thực, cái có thể cảm giác được, chỉ được nhận 
thức dưới hình thức khách thể hay hình thức trực 
quan, chứ không được nhận thức là hoạt động 
cảm giác của con người, là thực tiễn : khõng được 
nhận thức về mặt chủ quan"Ö), Cả Mắc, Ăng- 
ghen, Lê-nin đều coi trọng tính năng động chủ 
quan của ý thức con người. 


Tuy vậy, nhìn sự vật từ phương diện chủ quan 
không có nghĩa là chủ quan chủ nghĩa hay xóa bỏ 
ranh giới chủ thê và khách thê, ý thức và tôn tại, 
trở lại truyền thông bất khả tri. Ang-ghen trong 
Chỗng ĐÐuy-rinh chủ trương phân biệt rõ "vật và 
phản ánh của vật trong tư tưởng", và Lê-nin, vào 
thời của mình, đã dựa vào những tiền đề của 
Ăng-ghen mà phát triển thành lý thuyết phân ánh 
trong "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán". Đó là một bước tiến của nhận 
thức luận mác xít. | | 

Bước tiến này thể hiện ở mấy điểm : 

+ Trước hết, phản ánh được xem là một thuộc 
tính phổ biên của vật chật. Thuộc tính phản ánh 
có cả một lịch trình tiến hóa trong tự nhiên và 
trong xã hội. Trong các hình thái ý thức xã hội 
khác nhau, thuộc tính phản ánh cũng khác nhau. 


VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC. 


TBẦN ĐÌNH SỬ ° 


+ Thứ hai, khái niệm phản ánh của Ăng-ghen 
và Lê-nin không mang ý nghĩa trực quan, hằng 
ngày như phản chiêu của chiếc gương, mà được 
hiệu như là một nguyên tắc của nhận thức. Đã là 


_ nhận thức thì hình ảnh nhận thức phải phù hợp 


với đôi tượng của nó, Hình ảnh ở đây không có 
nghĩa chỉ là hình ảnh cảm tính, mà cũng có nghĩa 
là hình ảnh trừu tượng, khái niệm, suy lý, tư duy. - 
Còn hiện tượng "chụp lại", chép lại" không có ý 
nghĩa là sao chụp sự vật cụ thể hằng ngày, mà là 
nguyên tắc phù hợp khách quan giữa hình ảnh 
phản ánh và vật được phản ánh, yếu tô làm cho 
chân lý cũng là một cái khách quan, không phụ 
thuộc vào con người và loài người. Chính cái khả 
năng của ý thức con người "chụp ảnh, sao chép" 
thực tại trên mọi cấp độ, dưới mọi hình thức, đã 
làm cho con người có thể nhận thức được thực tại, 
phân biệt cái này với cái kia. 

+ Thứ ba, "nhận thức là sự phản ánh giới tự 
nhiên bởi con người. Nhưng đó không phải là một 
phản ánh đơn giản, trực tiếp, hoàn chỉnh mà là 
một quá trình cả một chuỗi những sự trừu tượng, 
sự câu thành, sự hình thành ra các khái niệm, quy 


- luật v.v. và chính các khái niệm, quy luật này v.v. 


(tư duy, khoa học = "ý niệm lô gíc") bao quát 
một cách có điều kiện, gần đúng tính quy luật 
phô biên của giới tự nhiên vĩnh viễn vận động và 
phát triển"), 

Xác định thuộc tính phản ánh có tính phổ biến 
là đề khăng định cội nguôn vật chất của hình thức : 
phản ánh và của ý thức con người nói chung. Xác 
định nguyên tắc phản ánh đề ý thức rõ nhiệm Vự 
phản ánh của ý thức con người. Vì ý thức xã hội 
không bao giờ bao quát được toàn vẹn cái chuỗi 


* PGS, PTS văn học, Chủ nhiệm Khoa ngữ văn Đại học quốc 
gia | 

(1) C. Mác - Ph.Ăng - ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1980, tl, tr 252 

(2) V.L Lênin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va, I980, (29, 
tr.192 
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tất yếu của đời sống xã hội do hoạt động đa dạng 
của con người tạo ra, Lê-nin nói : "Nhiệm vụ cao 
quý nhất của loài người là bao quát được cái lôgic 
khách quan ấy của cuộc tiến hóa kinh tế (cuộc 
tiến hóa của. tôn tại xã hội) trong những nét chung 
và cơ bản, để làm cho ý thức xã.hội của loài 
người và ý thức của những giai cấp tiên tiến của 
tât cả những nước tư bản thích ứng với lô gíc đó 
một cách hết sức rõ ràng và sáng sủa, với tinh 
thần phê phán” (3, Nếu hiểu phân ánh thco tỉnh 
thần hiện đại, xem nội dung phản ánh là thông 
tin, thì việc lưu giữ, xử lý thông tin là nhu câu của 
mọi hệ thống tự phát triên, như vậy phản ảnh 
cũng là chức năng của mọi hệ thống tự phát triển, 


cũng tức là nhiệm vụ của các hệ thông đó. Theo , 


quan niệm đó, ý thức là chức năng của não, đảm 
bảo cho hoạt động sống của con người trong thế 
„ giới, không thể không làm nhiệm vụ phản ánh thế 
giới - thế giới bên ngoài và cả thế giới bên trong 
con người ! Khẳng định thuộc tính phản ảnh đề 


đi đến phủ định nguyên tắc phản ánh và nhiệm ' 


vụ phản ánh thực tại của ý thức, chỉ là một cách 
hiểu sai lầm và hời hợt. 


Khoa học ngày nay đã hiểu phản ánh một 
cách sâu sắc hơn và cụ thể hơn. Ngay trưởng hợp 
giản đơn như chụp ảnh, miêu tả một vật thể chẳng 
hạn, thì phản ánh là sự tái hiện vật thể được phân 
ảnh dưới một hình thức khác, trong một khách thể 
khác, sao cho cấu trúc của khách thê được phản 
ảnh giữ được tính tương tự trong khách thể phản 
ánh. Hoặc như việc miêu tâ bằng lời một vật thể 
trong không gian buộc người miêu tà phải chuyển 
câu trúc trong "không gian của vật thể thành thứ 
tự trước sau của lời trong thời gian - hoặc là tả 
trên trước dưới sau, hoặc trong trước ngoài sau, 
hoặc dưới trước trên sau... tức là chuyên cấu trúc 
của cái được phản ánh từ lập thê sang mặt phẳng, 
hoặc từ trật tự không gian sang trật tự thời gian. 
Như vậy, phản ánh gắn liền với mã hóa, phản ánh 
tất yếu là sự biến đôi, chỉ có cấu trúc là giữ được 
mức độ tương đồng trong sự chuyển dịch. Đặc 
điểm của phản ảnh là yêu tổ thực hiện sự phản 
ảnh phải có năng lực giữ lại các dấu vết phản ảnh, 
tức là những phản ảnh đã mã. hóa. Nhờ vậy, mọi 
sự phản ánh ở cơ thể sống đều là phản. ảnh đón 
trước, tạo thành một quan hệ nhân quả mới, là 
nhân quả thông tin : vật tác động trở thành tín 
hiệu do đánh thức những phản anh đã mã hóa 
trong ý thức. Hình tượng của khách thể sản sinh 
trong ý thức là sản phâm sáng tạo trong ý thức 
như là kết quả của sự giải mã các tín hiệu. Tính 
chất phản ảnh - thông tin này làm cho mọi sự 
phản ánh đều mang tính chất chức năng, thực 
hiện những chức năng đặc thù trong các tác động 
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qua lại, trở thành nhân tố đặc thù quy định hành 
vi của các hệ thống vật chất phản ánh. Ở đây, nội 
dung phân ánh đóng vai trò tích cực đối với hệ 
thống phản ánh, kích thích nó hành động. 


Chính quy luật phân ánh chức năng này đã 
phân hóa ý thức xã hội thành các hình thái ý thức 
đặc thù, mỗi hình thái có nội dung riêng, có hệ 
thống tín hiệu riêng, quy tắc giải mã riêng. Do 
đó, không phải là do nghệ thuật có tính đặc trưng, 
đặc thù mà người ta không thể vận dụng lý luận 
phân ánh vào. đó được, mà ngược lại, do sự phân 
hóa của quy luật phản ảnh của ý thức mà tạo 
thành tính đặc thù của nghệ thuật. Vì vậy, gạt bỏ 
khái niệm phản ánh để tìm đặc trưng của nghệ 
thuật là một cách làm không phù hợp với lịch sử. 
văn học và không có triền vọng. 


Nhiều khi, không ít người đem đối lập phân 
anh và sáng tạo, cho rằng trong phản ánh chỉ liên 
quan tới tính tích cực của tác động, chỉ trong sáng - 
tạo thì mới có vai trò tích cực của chủ thể, do vậy : 
phản ánh luận không thể là cơ sở của lý luận về 
nghệ thuật. Cần phải nói ngay rằng việc nhấn 
mạnh tính khách quan của phản ánh, và khách 
quan dây được hiểu là không phụ thuộc vào con 
người và loài người, không hê có nghĩa là chủ thể 
không có vai trò của nó. Tuy vậy, vai trò của chủ 
thể sáng tạo trong nhận thức chân lý khách quan. 
Ở đây nên được hiểu như thế nào, đang là vấn đề. 
của khoa học. Điều thú vị là vào những năm 20, 
nhà tâm lý học X.L. Ru-bin-stê-in cho rằng tính. 
khách quan thống nhất với tính tích cực sáng tạO; 
muốn đạt tới tính khách quan thì phải có yêu tố 
tích cực sáng tạo. Và ông lại hình dung sự thống | 
nhất này qua sáng tạo nghệ thuật, Theo ông, trì 
giác con người ta không thể nhận ra các mối liên 
hệ bên trong của sự vật, Theo Can-tơ, các mối 
liên hệ bên trong là cái duy nhất mà khách thể 
không cung cập cho con người qua trí giác và 
biêu tượng, và đo đó có thê xem chúng như là 

"vật tự nó” - Nhưng muốn nắm bắt chúng, nhà 
nghệ sĩ có thể câu tạo lại các hiện tượng, biểu 
tượng, sao cho LạO thành một chỉnh: thê độc lập, 
tự tại. Nghệ sĩ có thể giả định các mối liên hệ bên 
trong một cách chủ quan, rồi xây dựng hình 
tượng theo các mối liên hệ đó. Nếu hình tượng có 
sức thuyết phục thì có nghĩa là giả thiết kia là 
chân thực, có tính khách quan. Nêu ngược lại, thi 
giả thiết kia là hỏng. Ở đây việc sáng tạo thế giới 
tưởng tượng được xem như một hoạt động thực 
tiên đặc thủ hi trực giác, kinh nghiệm có thể 
kiểm nghiệm *, Vấn đề đáng chú ý ở đây là 


(3) V.L Lâ-nin : 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 980, ˆ 
t 18, tr403 _ Ko si 


nguyên tắc phản ảnh lại được chứng minh bằng 
sự thống nhất với nguyên tắc sáng tạo trong nghệ 
thuật. Phản ánh không giản đơn là cung câp 
nguyên liệu, tư liệu cho sáng tạo như la cách quan 
niệm trực quan thường hiệu, mà bản thân phân 
ánh chỉ thực hiện được bằng sáng tạo, phản ảnh 
là sáng tạo, bởi đó là phản ánh các môi liên hệ 
bên trong. Và trong quan hệ thống nhất giưa 
nguyên tắc phản ánh và nguyên tặc sáng tạo này, 
nghệ thuật hoàn toàn chẳng khác gỉ với khoa học 
cả. Cái quan niệm cho răng khoa học thì thực 
hiện theo nguyên tắc phản ánh còn nghệ thuật thì 
thực hiện theo nguyên tắc sáng tạo, thiết nghĩ 
chăng Có cơ sở nào. Sự khác biệt của khoa học và 
nghệ thuật là ở nội dung và hình thức tương ứng 
với nội dung đó, chứ không khác biệt ở nguyên 
tắc phản ảnh và sáng lạoO. Không có sáng tạo thi 
không có cả nghệ thuật và khoa học đích thực, và 
không có nguyên tắc phản ánh thì chăng những 
không có khoa học đích thực, mà: nghệ thuật cũng 
sẽ rơi vào bịa đặt, viền vông, xuyên tạc. Tôn Ngộ 
Không trong Tây Du ký có thể nhảy một cái bay 
xa một vạn hai nghin dặm, nhưng hình tượng 
nhân vật này không hè thoát ly trần thế, xa rời 
mành đất hiện thực. 


Chủ thể sở dĩ có được tính tích cực sáng tạo 
là do nó có khả năng phản ảnh đón trước. Y thức 
chủ thể không phải như một tấm bảng trắng để 
cho thực tại viết lên những chữ của nó, mà tắm 
bảng đã “có chữ” do tích lũy kinh nghiệm phân 
ảnh mà có được (Lê-nin từng nói : hình thức lögïc 
là kết quả lặp lại hàng triệu lần những phương 
thức lôgïc trong thực tiễn). 


Mặt khác. cái hiện thực mà người ta thường 
đặt đối diện với văn học nghệ thuật cũng không 


phải là một hiện thực tự nó, hoàn toàn khách - 
quan, trung lập, mà là cái hiện thực đa được nhận : 


thức và đánh giá, đa được thấm mỹ hóa, nhưng 
chưa định hình, dễ nhào nặn. Do vậy, thực chât 
của quan hệ văn học phan ánh hiện thực bao giờ 
cũng được thực hiện trong một phạm vi của một 
quan niệm nhất định vê đời sông. Và đôi mới 
việc phản ảnh hiện thực cúng có nghĩa là chủ thể 
phải thay đôi quan niệm về hiện thực. Quan niệm 
vê hiện thực là một lĩnh vực liên quan đến tư 


. tưởng, văn hóa, truyền thông và cá tính sáng tạo 


của nghệ Sĩ. Đổi mới việc phản ánh cũng gắn liên 
với việc đôi mới phong cách tư duy. 


Có thể nhận thấy rằng lý luận phản ánh hiện 
đại trên cơ sở vẫn giữ nguyên các nguyên lý cơ 
bản của Mác, Ảng- ghen, Lê-nin, đã được nghiên 
cứu sâu thêm nhiêu vệ phương diện chủ quan của 
phản ánh, cơ chế của phản ánh, hệ hình của phân 
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"ánh, chủ thể của a phân ánh, sáng tạo của phá: 


ảnh. Điều này thê hiện trong, quan niệm tâm lý 
học về phản ánh, lý thuyết về nội tỉnh (Vự-gôt- 
A+*), về phan ánh đi trước (A-mô-khin), về tính 
chủ quan, thiên vị của phản anh (Lê-õn-chi-ép), 
về nguyên tắc sáng tạo của phân ánh (Ru-bin-stê- 
in). Cơ chế mã hóa và tính ước lệ, tính thao tác 
của phản ánh tâm lý cũng đa được vạch ra. Tĩnh 
mục đích, quy luật giá trị, phong cách phản ánh 
cũng được nghiên cứu. TẤI cả các binh diện chủ 
quan này của phản ánh đều là sự tiếp tục hướng 
nghiên cứu mặt "năng động, "cam tính”, "chủ 
quan" mà Mác đã vạch ra tử Luận cương về Phơ- 
bách nhằm khắc phục chủ nghĩa duy vật siêu 
hình. Đó chính là những điều mà nhưng người 
muốn hạ thấp vai trò phương pháp luận của lý 


| thuyết phản ánh eó thể là chưa hề biết tới. 


Tất nhiên, phản ánh luận là cơ sở hàng đầu 
chứ không phải là duy nhất. Các lý thuyết chuyền 
ngành như my học, lý thuyết hệ thống, lý thuyết 
giao tiếp, lý thuyết ký hiệu, lý thuyết sáng tạo, 
tâm lỹ học, văn hóa học, xã hội học, lý thuyết giá 
trị... đều là không thể thiếu để nghiên cứu văn 
HgẺ và lý luận văn học, bởi vì văn học là một 
hình thái đặc thù của hoạt động sống Của con 
người, một hình thái vừa có cái chung với các 
hoạt động khác, vừa có tính đặc thù. Có thể nói, 
hoạt động văn học phát sinh từ hoạt động sống 
nội cảm của con người. Khi nhu câu đời sông tỉnh 
thần được kích thích đến cao độ, Con người có 
nhu cầu sáng tác văn học đề biểu hiện minh, để 
giao tiếp với đồng loại. Điểm xuất phát của chủ 


nghĩa Mác là con người sống, hoạt động, và từ 


quá trình sống thực tê của họ mà phơi bày sự phát 
triên của phản ánh và hồi vọng của quá trình đó 
trên phương diện hình thái ý thức. Con người dì 


. nhiên có phương điện sinh vật và nhu câu sinh 
. vật, nhưng theo Mác, chính cái "hoạt động sống 


có ý thức đã trực tiếp phân biệt con người với con 
vật” (Ban thao kinh tế học - triết học 1844). Nói 
hoạt động sống có ý thức, cũng có nghĩa là nói 
nó có mục đích : Không ai CÓ thê làm một cái gì 
đó mà lại không vị một nhu cầu nào đó, hoặc vì 
Cải CƠ quan của nhu câu đó. Nhưng nói hoạt động 
sống có ý thức, chủ yếu là nói tới đời sống tinh 
thân. Con người trong hoạt động vật chất để cải 
tạo thế _BIỚI Và chính mình, nhưng toàn bộ hoạt 
động sống đó được cảm nhận băng thể nghiệm và 
nội cảm. Do vậy, nói tới cuộc sông con ngươi là 
nói tới sự thể nghiệm và cảm nhận đời sông, qua 


(4) X.L. Ru-bin-ste-in : "Nguyễn tắc của hoạt động sang tạo”, 
tạp chí ứng ván để triểt học (êng Nga), số 4, năm I8), 
tr 90-94 


"20 


Kỷ niệm lẳn thứ 125 Ngòy sinh V.I. Lê-nin (22.4.1870 - 22.4.1995) 


đó mà tự đánh giá và bày tỏ thái độ, tình cảm với 
những gì mình cảm thây và làm ra. Mác nói : 
"toàn bộ lịch sử là sự chuẩn bị để cho con người 
trở thành khách thể có ý thức cảm tính và để cho 
nhu cầu của con người với tư cách là người được 
trở thành nhu cầu. Từ những điều đó có thể suy 
ra : đặc trưng của cuộc sông con người là sự tự ý 
thức của nó. Cấu trúc của văn học hoàn toàn là 
sự / phản, ánh của cấu trúc tự ý thức của con người. 
Nếu hiểu tri thức mà theo Mác, là phương. thức 
tồn tại. của ý thức, là cách thức để một vật nào đó 
_ được tôn tại đối với ý thức con người, thì cầu trúc 
văn học bao gồm một mặt là sự tái hiện lại thế 
giới dưới dạng hình tượng: về khách thể, và mặt 
khác là thái độ tình cảm của nhà văn đối với thế 
giới đó. Sự tự ý thức đòi hỏi chủ thể phải là một 
cá thể, do vậy cá tính của tác giả trở thành yếu tố 
cấu trúc nội tại. Hai phương diện của cấu trúc ý 
thức đó được biểu hiện qua câu trúc chất liệu - 
văn bản ngôn từ. Mỹ học biểu hiện (chẳng hạn 
như Crô-xe (Benedetto Croce, 1866-1952) và 
những người nôi tiếp quan niệm) chỉ biết có khâu 
chủ thể trực giác - biêu hiện - trữ tình. Nếu đúng 
như vậy, thì thử hỏi làm sao có thể sáng tạo được 
một bức tranh đồ sỘ mang nội dung lịch sử sâu 
sắc như Chiến tranh và hòa bình ? Giải thích lý 
luận phản ảnh theo cách thô thiển thì chỉ thấy 
phản ánh ở mỗi việc miêu tả sự kiện, nhân vật, sự 
thật ; mà không thầy nó bao gồm toàn bộ : cả bức 
tranh đời sông ; cả ý bàn thái độ, tình cảm của 
nhà văn ; cả bản thân cầu trúc văn học (vốn là sự 
phản ánh của cấu trúc ý thức con người). Chính 
vì vậy mà phải thừa nhận lý luận phản ánh có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu để giải thích về nghệ 
thuật. Đồng thời, phản ánh luận, nếu được hiểu 
sâu sắc và toàn diện, không hề bài xích các học 
thuyết phiến diện khác, trái lại có thể bao dung 
và đặt chúng vào vị trí cần phải có. Ngược lại, 
nếu dựa vào một số nguyên lý, luận điểm của lý 
luận từng mặt (chẳng hạn dùng lý thuyết văn học 
là nghệ thuật biểu hiện tình cảm, hay văn học 
nghệ thuật là tưởng tượng) để bác lại lý luận phản 
ánh có tính phô quát thì đó là một việc làm PhòDh 
có ý nghĩa. 

Thừa nhận mọi hình thái ý thức xã hội đều là 
sự phản ánh của đời sống xã hội thì con đường đi 
tìm đặc trưng nghệ thuật thông thường là xác 
định đối tượng đặc thù và hình thức phản ánh đặc 
thù. Có người men theo con đường này và chỉ ra 
đối tượng của văn học nghệ thuật không phải là 
đời sông xã hội, hiện thực xã hội, mà chỉ là đời 
sống cá nhân, tâm linh, vô thức, tỉnh cảm cá nhân 
như niềm vui, nỗi buồn, nội đau. Đó lại cũng là 
một cách hiểu siêu hình về con người. Làm thế 
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nào mà tách được cái hiện thực xã hội, đời sống 
xã hội ra khỏi con người, khi mà bản thân xã hội, 
chế độ chính trị lại chính là cái gắn chặt với sô 
nhân của con người ; ; Khi mà một trong những nỗi 
đau nhức nhối của con người lại là nỗi đau trước 
các vấn đề xã hội ? Điều đáng suy nghĩ là một số 
tác phẩm của thời kỳ vừa qua được mệnh danh là 
văn học về con người lại nổi tiếng trước hết ở âm 
hướng chính trị , xã hội. Rõ ràng, lý luận giả tạo 
luôn luôn mâu thuần với thực tê văn học và đời 
sống. 


Xem văn học là một cái gì hoàn toàn đặc thù, 
tách bạch với các hình thái ý thức xã hội khác, 
cũng lại là một biểu hiện của quan điểm siêu 
hình. Ở đây, thiết nghĩ, ý kiến của nhà lý luận 
văn học Nga M.Ba-khơ-tin đáng được chú ý. Ba- 
khơ-tin việt : “Đặc trưng cơ bản của cái thâm mỹ 
làm cho nó khác hẳn với nhận thức và hành vi 
(đạo đức) là tính chất .cảm thụ, tiếp nhận chính 
điện của nó : Cái hiện thực đã được nhận thức và 
đánh giá bằng đạo đức được đặt trước hành động 
thấm mỹ đã chuyển thành tác phẩm (đúng hơn là 
thành khách thể thâm mỹ) và trở thành yêu tố cấu 


tạo tất yếu ở đấy. Với ý nghĩ đó, ta có thể nói : 


quả thật, cuộc sông không chỉ nằm ở ngoài nghệ 
thuật, mà còn nằm trong nghệ thuật, nội tại trong 
nghệ thuật, \ với tất cả sức nặng toàn vẹn về giá trị 
của nó về các mặt xã hội, chính trị, nhận thức và 
các mặt khác. Nghệ thuật phong phú chứ không 
khô khan, không đặc thù ; nhà nghệ sĩ chỉ là nhà 
chuyên môn như là một bÓI nhân, tức là chỉ 
trong quan hệ với chất liệu" t2, Điều đáng chú ý 
ở đây là quan niệm của Ba-khơ-tin vê đặc trưng 
nghệ thuật : nghệ thuật vừa đặc thu, vừa không 
đặc thủ. Không thấy tính đặc thù của nghệ thuật 
cố nhiên là sai, nhưng không thấy tính không đặc 
thù cũng là rất sai, bởi vì nó trái ngược với thực 
tế văn học. Chẳng phải là cái cách chúng ta đánh 
giá một nhân vật ngoài đời và trong tác phẩm về 
Bác mặt chính trị , đạo đức, văn hóa, trí tuệ, thẩm 

. là rất giống nhau đó sao ? Chỉ khác một 
điều là trong tác phẩm nhân vật được hư cầu sáng 


tạo sao cho sự đánh giá đó là đích đáng nhất, phù 


hợp với mong muốn của ta nhất, còn nhân vật 
ngoài đời thi thường phức tạp hơn. Điều này 
chứng tỏ văn học bao giờ cũng là sự thể hiện - thế 


này hay thế khác của lý tưởng, và đó là bằng 


chứng cho việc phản ánh đời sông tính thần của 
thời đại trong văn học, là lý do để xếp văn học 
vào các hinh thái ý thức xã hội. Nhưng khác với 
các hình thái ý thức xã hội khác, văn học, nghệ 


(5) M.Ba-khơtin : Những ván đề văn học và mỹ học (tiếng 
Nga), Mát-xcơ-va, 1975, tr 29 
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thuật là lĩnh vực hình thái ý thức lửng lơ trên tầng 
cao nhất của cấu trúc xã hội, bên trên cả chính trị, 
pháp luật, tôn giáo ; là lĩnh vực của ý thức thẩm 
mỹ. Đó là lĩnh vực không vụ lợi ích thiết thực, 
trước mắt, mà vụ lợi ích lâu dài, là sự hài hòa, SỰ 
đồng cảm, sự nảy nở toàn vẹn của các phẩm chất 
văn hóa tỉnh thần của con người. Chính tính chất 
không vụ lợi thiết thực này làm cho văn học, 
nghệ thuật có được một tính chất vĩnh cửu và ^AO 
quý. Văn học tái hiện mọi hiện tượng đời sống và 
nhìn nhận, phán xét chúng dưới con mắt cảm 
nhận có tầm văn hóa. Năng lực cảm nhận một 
cách có văn hóa là năng lực người nhất, là sản 
phẩm của văn hóa chứ không phải bầm sinh. 
Người ta thường ngây thơ đi tìm đặc trưng của 
nghệ thuật ở chỗ chỉ có nghệ thuật có, còn các 
hinh thái ý thức khác không có. Như vậy cũng có 
lý, vi nghệ thuật là cái không thê thay thế được. 
Nhưng không nên tìm đặc trưng nghệ thuật bằng 
cách đối lập nó với các hình thái ý thức xã hội 
khác, đối lập với khoa học. Đó là vi văn học, 
nghệ thuật có tính chất sơng trùng : vừa là hình 
thái ý thức xã hội cùng dãy với pháp luật, chính 
trị, đạo đức, tôn giáo..., lại vừa đứng cao hơn 
chúng. Đặc trưng đích thực của nghệ thuật chính 
là ở chỗ nó phát triền ở con người một năng lực 
chẳng đặc trưng chút nào, trái lại, là năng lực phổ 
biến, vạn năng của con người, tức là năng lực 
cảm nhận thế giới cảm tính trong ánh sáng của 
cái đẹp, một năng lực cần thiết cho con người 
trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào : nhận thức, 
khoa học, chính trị, đời sống hằng ngày... Phát 
huy năng lực này, nghệ thuật giúp con người biết 
tưởng tượng sáng tạo một cách táo bạo, phóng 
khoáng, tinh tế. Nhưng đó là tưởng tượng có ích, 
cho nên nó phải hướng tới việc phản ảnh đời sống 
(cá nhân, xã hội, thiên nhiên) ở bê sâu, bề xa, ở 
cả bên kia bờ của những suy nghĩ vụ lợi, trực tiếp, 
giải phóng con người khỏi sự thiến cận. 


Tóm lại, phản ánh luận Mác - Lê- -nin là một 
bước đột phá khỏi chủ nghĩa duy vật tầm thường 
để phát triển về phía năng động, sáng tạo. Ở giai 
đoạn Lê-nin, phản ánh luận nghiêng về giải quyêt 
phương diện khách quan của phản ánh ; còn 
phương diện chủ quan thi được nghiên cứu sâu từ 
những năm 60 về sau. Với nội hàm triết học và 
- tính chất bao quát, phản ánh luận vẫn là cơ sở 
phương pháp luận để nghiên cứu các vấn đè lý 
luận cơ bản của văn học hiện nay, đặc biệt là vẫn 
đề phản ánh đời sống dưới ánh sáng của lý tưởng 
xã hội và thầm mỹ. 


KHÁNH HủA KHĂNG ĐỊNH .... 


(Tiếp theo trang 26) 


I993 lên 30,4% - 16,7% - trên 50% vào năm 
2000. 


. 
* * 


Khánh hòa tuy có các thế mạnh về khoáng 
sản, thủy sản và du lịch, nhưng cơ sở vật chât và 
kỹ thuật còn móng, cơ sở hạ tâng về kinh tế và 
xã hội còn yêu kém, sản xuât công nông nghiệp 
và đời sông nhân dân còn nhiêu khó khăn. Tuy 
nhiên, từ ngày thực hiện chính sách đổi mới của 
Đảng. đến: nay, bộ mặt tỉnh nhà đã có nhiều thay. 
đổi về mọi mặt. Khánh hòa đã có những bước 
phát triên mới đáng mừng và có sự đóng góp vào 
ngân sách nhà nước trung ương. Những thành tựu 
đó là do công sức của nhân dân, cán bộ. Nó cũng 
gắn liền với sự lãnh đạo của đảng bộ và sự quản 
lý của chính quyên địa phương. Đảng bộ Khánh 
hòa đang từng bước khắc phục có hiệu. quả những 
tôn tại về đoàn kết nội bộ, tập trung sức lãnh đạo 
đổi mới và xây dựng kinh tế. Hội nghị cán bộ 
đẳng bộ Khánh hòa họp tháng 4/1994 đã xác định 
cơ câu kinh tế Khánh hòa là : cộng nghiệp - nông 
nghiệp - dịch vụ và du lịch. Đông thời xác định 
nhiẹm vụ trung tâm của đảng bộ là xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội ; toàn đẳng bộ, phải tập 
trung trí tuệ và sức lực cho sỹ nghiệp đổi mới và 
phát triển kinh tẾ, nâng cao đời sông. nhân dân. 
Mọi hoạt động của đảng bộ, đặc biệt công tác xây 


dựng Đẳng phải gắn liền với việc thực hiện - - 


nhiệm vụ trung tâm đó. 


Kỷ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 
I tiên hành vào tháng I2/1994 đã thông qua 
chương trinh toàn khoá nhằm Ahực hiện thăng lợi 
nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội suốt nhiệm kỷ và đặc - 
biệt là năm 1995, năm bản lề đề bước vào kế - 
hoạch 5 năm 1996-2000. Hội đông đã bầu các 
chức danh chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch 
HDND, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, các 
bạn của HĐND, các hội thấm Tòa án nhân dân... 
đều là những đồng chí tương đối trẻ, CÓ phẩm 
chất và năng lực hoạt động thực tiên được đảng 
bộ và nhân dân tín nhiệm, đang tạO ra khi thê mới 
cho công cuộc đôi mới toàn diện của tỉnh. 


Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, Khánh hòa 
đang hình thành một đội ngũ cán bộ ngày càng 
gắn bó với sự nghiệp phát triển của tỉnh, bất kê 
xuât xứ từ đâu, chen vai sát cánh, chung sức 
chung lòng, phần đấu rút ngắn khoảng cách tụt 
hậu giữa Khánh hòa với các tỉnh tiên tiến trong 
nước, nhanh chóng đưa Khánh hòa thành một 
tỉnh có công - nông nghiệp phát : triển , có du lịch 
và dịch vụ sôi động, có cuộc sông văn minh và 
hạnh phúc, xứng đáng với lòng mong đợi của 
nhân dân cả nước. 
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LÊ-NIN VŨI BÁ0 


M- + năm qua, hoạt động báo chí nước tá 
sôi động hãn lên. Mỗi tờ báo, tạp chí đều 
cÓ sự chuyên hiến. Mỗi cơ quan báo chí đều đã 
và đang tim tòi phương thức hoạt động có hiệu 
qua hơn. Mối n¡+ì báo cũng trăn trở đề làm báo 
hay hơn, mới hơn. năng động hơn và thiết thực 
hơn. Làng báo Việt nam với 376 cơ quan báo 
và tạp chí, hơn 7 nghin nhà báo chuyên nghiệp 
và hàng nghin nhà báo nghiệp dư đã và đang 
: CÓ vai trò to lớn trong đ*¡ sông xã hội, trong 
'công cuộc đôi mới và phát triên đất nước. 


Báo chí nước ta đã và đang tiếp tục đối mới. 
Đó là điều ai cũng cảm nhận thấy. Nhưng cũng 
dẻ dàng nhận thầy một điều khác nữa : trong xã 
hội đang tôn tại những suy nghĩ và thái độ khác 
nhau về tình hình báo chí : 

- Nhiều người cho rằng, báo chí đôi mới 
theo hướng tích cực, đa dạng, phong phú nhưng 
cơ bản vẫn đảm bảo định hướng chính trị - tư 
tưởng lanh mạnh. Đó là nhờ có sự lãnh đạo 
đúng đắn và nhạy hén của Đảng. 

- Một số người biêu hiện sự chưa hài lòng ; 
cho rằng hình như cái g1 cũng có thể đưa lên 
báo chị. ma không tĩnh đến tác hai Sau này thể 
nao nh như báo chí đã có số lượng quá 
nhiều. vậy mà vẫn tiếp tục cho ra đời những tờ 
báo và tan chí mới. Cần phái lập lại trật tự báo 

‹hị, Cần phải hỗ trợ đê những tờ báo va tạp chỉ 
của các tô chức đáng nàng cao chất lượng, có 
mắt thường xuyên và sâu rộng trong cán bô và 
nhìn đân lao đồng. 

Lai có người nghĩ rằng báo chí ở ta vẫn 
chưa võ đầy đủ tự do : hình như Đang vân 

“quản” chất qua. Đã cho phép phát triên kính 
té tự nhờn, trí so không cho ra báo và xuất bản 
sách tự nhân ° 


Vay la noi đến cong tác báo chỉ, đến hoạt 
đong của nhà báo trong điều kiện đôi mới hiện 
nay. chúng ta lại đung chạm đèn những vấn đề 
phưc tạp vẻ tư do bảo chí. vê quyên lực của 
báo chí và về nghệ báo trong cơ chế thi trường, 
VVW VvI4V\, 


` 


PHÍ PAPH MANG 


TÔ HUY BỮA * 


Thiết nghĩ, lúc này trở lại với các luận điểm 
của Lê-nin về báo chí sẽ giúp chúng ta nhìn 
nhận một cách đúng đắn đối với hoạt động báo 
chí trong điều kiện mới. Bởi vì, chính Lê-nin 
đã „phát triển và làm phong phú những quan 
điểm của Mác và Ảng - ghen về báo chí nói 
chung, về báo chí vô sản nói riêng. Hoàn cảnh 
cuộc đấu tranh trên lĩnh vực báo chí thời Lê- 
nin cũng có những đặc điểm, những vấn đề mà 
hôm nay dường như đang lặp lại. 


Nếu như thời Lê-nin, vấn đề vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với hoạt động báo chí được đặt 
ra như một vấn đề cốt tử, thì hiện nay, đây vẫn 
là một vấn đề quan trọng nhất của sự nghiệp 
đổi mới báo chí. Báo chí là của ai ? Do ai lãnh 
đạo ? Dãn chủ, công khai, tự do ngôn luận trên 
báo chí nên như thê nào đê có thê phục vụ tốt 
nhất sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, nhất là trong điều kiện 
kinh tê thị trường và sự tham gia ngày càng 
tăng của báo chí Việt nam vào đời sông báo chí 
cộng đồng thế giới 2 


- Những vấn đề dẫn ra ở trên, về thực chất, 
đều liên quan đến những nguyên tắc hoạt động 
cạn báo chí vô sản mà Mác, Ảng- ghen, Lê-nin 
đã xây dựng trong quá trình đấu tranh cách 
mạng và trực tiếp làm báo. 

Như chúng ta đã biết, báo chí thế giới ra đời 
từ hơn 300 năm trước đây, tức là vào giai đoạn 
hình thành chủ nghĩa tư bản. Tới thế kỷ XIX, 
vào thời gian giai câp vô san bước lên vũ đài 
lịch sử, thì báo chí tư sản đã trở thành một lĩnh 
vực quan trọng của hoạt động chính trị - xã hội. 
Trong giải đoạn phát triên của chủ nghĩa tư 
ban. ở các nước tư bản đã hình thành các tô 
chức độc quyền cỡ lớn về báo chí. Các hãng 
thông tấn lớn - như hãng AP (Mỹ), hằng ngày 
cung cấp (bán) tin tức cho 77% báo chí Mỹ, 1/8 
các báo hằng ngày và đai phát thanh, truyền 
hình của toàn thê giới - thực sự là những tô hợp 


“ Giám đốc Phân viện báo chí - tuyên truyền, Học viện chính 


tr quốc gia Hỗ Chí Minh 
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tư bản thông tin báo chí có sức mạnh to lớn. 
Các tổ hợp này thường liên kết một cách tự 
nhiên với những nhà tư bản tài chính cỡ bự, với 
các thế lực chính trị trong giới cầm quyên nhà 
nước tư sản, đề cùng chi phối hoạt VoNE'€ của 
báo chỉ. 


Như vậy, báo chí trong xã hội tư bản thực 
chất là công cụ thông tin tuyên truyền, cô động 


phục vụ lợi ích của giai cập tư sản. Dù tờ báo : 


hay tạp chí đó là của tư nhân, nhưng nó không 
thê muốn viết gì thì viết. Hơn nữa, mục đích 
của các ông chủ báo chí là lợi nhuận, vì vậy họ 
càng không thể cho phép viết những gì làm mất 
nguôn lợi nhuận từ phía các nhà tư sản đang 
năm quyền lực về chính trị và kinh tế. Lê-nin 
đã vạch rõ các mối liên hệ bản chất đớ của báo 
chí tư sản. Người kêu gọi chúng ta hãy chú ý 
xem đăng sau khẩu hiệu "tự do báo chí", đó là 
thứ tự do báo chí nào 2 
Đọc lại những øì Lê-nin viết về báo chí 
trong những tài liệu, bài báo, thư từ có tính 
luận chiến của Người, chúng ta cảm thấy thật 
dễ hiểu điều gì chứa đựng bền trong những lời 
phân nàn”, "than thở” của một sô học giả tư 
sản, của các phần tử phản động về "tình trạng 
thiếu tự do. dân chủ trong các nước cộng sản”, 
về "quyền lực của báo chí trong các nước xã 
hội chủ nghĩa còn bị hạn chế nhiều, chưa phải 
là một quyên lực thứ tư”. 


Trong bức thư gửi G.MIi-a- xni-cốp, ngày 
5/8/1921 Lê-nin đã nêu những câu hỏi sắc sảo: 
"Tự do báo chí... Hay lắm ! Nhưng... hãy xem 
đó là thứ tự do báo chí nảo ? Đề làm gì ? cho 
giai cấp nao 2 Chúng tôi không tin “những cái 
tuyệt đối". Chúng tôi chế giễu nên “dân chủ 
thuần túy"."Œ) Và Người còn chỉ rõ : "Trong tất 
cả các nước có bọn tư bản, tự do báo chí là tự 
do mua báo chí, tự do mua các nhà văn, tự do 
mua chuộc, tự do mua và chế tạo ra "dư luận. 
có lợi cho giat cấp tư sản 'tÈ), 


Lê-nin phân tích chính xác tình hình lúc bấy 
giờ ở nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô viết Nga. Rằng, đất nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên đang năm trong vòng vây của 
chủ nghĩa để quôc \ và các thế lực tư bản thế giới 
thù địch, nếu cứ để mặc cho ' tự do báo chí" thi 
cũng có nghĩa là đề mặc cho các thế lực tư sản 
và phản động đang chờ thời cơ được "tự do rổ 
chức chính trị", cũng có nghĩa là cho kẻ thủ 
"thêm một vũ khí". Lê-nin còn nhân mạnh : vì 


~ 


“Chúng ta thấy rõ sự thật này : 


"báo chí là trung tâm và cơ sở của tổ chức 
chính trị", nên “chúng ta không làm việc đó”. 
"tự do báo chỉ" 
thật ra có nghĩa là giai câp tư sản quốc tế sẽ 
mua chuộc ngay lập tức hàng trăm và hàng 
ngàn nhà văn dân chủ - lập hiến, xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng và men-sê-vích, có nghĩa là 
tô chức sự tuyên truyền và cuộc đấu tranh của 
chúng chống lại chúng ta"©), 


“Đó là một sự thật"! Lê-nin khẳng định lại 
như vậy với người đồng chí của mình. Người 
phê phán sự mât cảnh giác, sự lẫn lộn giữa 
nguyên tắc với tình cảm khi xem xét các quan 


“hệ giai cấp và tìm kiếm các phương thức đấu 


tranh giai cấp, tim các giải pháp củng cố và 


xây dựng các tô chức đảng cách mạng. 


Lê-nin cho rằng, nếu viện lý do cần có "tự 
đo báo chí" để giúp vào việc loại trừ khỏi Đảng 
cộng sản Nga các nhược điểm, các thói hư, tật 


- xấu:của đẳng viên này, đảng viên kia, để từ đó 


- lực lượng của giai cấp tư sản thế giới”, 


xây dựng đẳng trong sạch hơn, thì như vậy 
không bao giờ đạt được kết quả thong muốn. 
Mắ ngược lại, "tự do báo chí” sẽ "tăng cường 
sẽ "trở 
thành một vũ khí HỒN tay giải câp tư sản thể 
giới "(6), 


Lê-nin còn dùng một cách nói hình ảnh về 
việc này với Mi-a-xni-cốp : "Đồng. chí muốn 
chữa bệnh cho đảng cộng sản, và đông chí đã 
tìm thứ thuốc mà nhất định. sẽ CHIA "chết 
người"), 


Lời cảnh tỉnh của Lê-nin đối với các đồng 
chí của mình trong thời điểm cực kỳ khó khăn 
của cách mạng ở nước Nga xô viết. năm 1921, 
đến hôm nay nghe như còn văng vắng bên tai. 
Bởi vì, khi đó đất nước xô việt đang bắt tay vào 
thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin, 
phát triên nên kinh tế thị trường nhiều thành 
phần, giống như ở nước ta và một số nước xã 
hội chủ nghĩa hiện nay. Bài học xương máu về 
"tự do hóa" báo chí và các phương tiện thông 
tin đại chúng rút ra từ Sự SỤp ‹ đồ của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô và Đông Âu mấy năm gần 
đây, càng cho thấy những lời Lê-nin nói về "tự 
do báo chí" vừa dẫn ra ở trên ñ đúng biết chừng 
nào †! 


(1). (2) VI. Lê-nin : Toàn tấp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 44, tr 9ó 


(3) V.I. L-nm : $Z#, t 44. tr 97 
(4) (5) V.I. Lê-nin : Sđđ, t 44, tr 98 
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Thực tiễn ở nước ta hiện nay cho thấy, cơ 
chế thị trường đang chì phối tât cả các lĩnh vực 
của đời sông xã hội, kế cả lĩnh vực báo chí. 
Nếu tờ báo nào, tạp chí nào và nhà báo nào mãi 
miết chạy theo “hạch toán”, chạy theo lợi 
nhuận cá nhân, thì rất dễ rơi vào vòng tay kẻ 
khác, vào "vòng tay giai cấp tư sản", như Lê- 
nin đã có lần nói. Hơn bao giờ hết, lúc này 
chúng ta cần phân định rõ chức năng của bảo 
chí cách mạng với báo chí nói chung - điều mà 
Mác, Ảng-ghen và Lê-nin đã dày công nghiên 
cứu và tông kết tử thực tiễn, nêu thành nguyên 
lý có tính sống còn đối với nên báo chí vô sản. 


Chính vì vậy, lúc này, trở về với Lê-nin, 
chúng ta không thể không nhắc lại những luận 
điểm hết sức quan trọng mà Người đã phát 
triển từ những quan điêm của Mác và Ảng- 
ghen về các nguyên tắc cơ bản của báo chí 
cách mạng - báo chí vô sản. 


Chúng ta nhớ lại, phong trào cộng sản quốc 
tế ra đời gắn liền với báo sông Ranh mới 
(1848- 1849) do Mác làm chủ bút, Ảng- ghen là 
cộng sự đắc lực. Nhân nói về vai trò của tờ báo 
này, Ăng-ghen khái quát : "Đối với mỗi đảng, 
nhất là với đảng công nhân, thi việc lập ra tỞ 
báo hăng ngày đầu tiên là một cái mốc quan 
trọng đê tiến lên phía trước. Đó là trận địa ban 
đầu, từ đó Đảng sẽ tiến hành cuộc đấu tranh 
với đối thủ của mình bằng vũ khí tương 
xứng "46), 


Khi thành lập Quốc tế Ï, Mác và Ăng-ghen 
đã đề ra nhiệm vụ rất rõ ràng : phải lập tờ báo 
cộng sản. Tờ báo đó phải đại biểu cho lợi ích 
của giải cấp vô sản, găn chặt với giai cấp công 
nhân và với đảng của nó trên lĩnh vực hoạt 
động chính trị. Công việc làm báo, C.Mác xem 
như công tác đáng thực thụ” ; còn Ảng-ghen, 
thì coi các đồng chí làm báo. như "lực lượng 
văn hóa của Đảng". 

Các nhà sáng lập báo chí vô sản đã phác 
thảo nhiệm vụ của tò báo cách mạng là : truyền 
bá các tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong công 
chúng ; thống nhất về mặt tô chức những người 
công nhân giác ngộ theo cương lĩnh lý luận 
mác xít cách mạng ; góp phân đặc lực xây dựng 
và hoàn thiện đảng cộng sản. 

Từ sự phát triển tư tưởng của Mác và Ảng- 
ghen về môi liên hệ hưu cơ giữa báo chí vô sản 
với tô chức và hoạt động của Đăng, đã dẫn tới 
luận điểm về vai trò quyết định của sự lãnh 
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đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí. Luận 
điểm này ‹ ở Mác và Ăng- ghen không xuất hiện 
ngay từ đầu. Nó ra đời qua quá trình hoạt động 
của hai ông tìm kiếm sự hoàn thiện công tác 
đảng và công tác báo chí trong thực tiên cách 
mạng. Tư luận điểm về vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với báo chí, Mác và Áng-ghen đã đưa 
ra nguyên tắc tính đảng trong hoạt động báo 
chí. Những người cộng sản công khai tuyên bố 
tính đảng của báo chí vô sản, bởi vì nội dung, 
mục đích của nó gắn trực tiếp và sâu xa với lợi 
ích của giai cấp vô sản, bảo vệ lợi ích chính 
đáng của giai câp đó. 


Từ kinh nghiệm thực tiễn, Mác và Ăng- 
ghen cũng đã đề xuất tính nhân dân như một 
nguyên tắc quan trọng của báo chí vô sản cách 
mạng. Các ông cho răng, báo chí vô sản hướng 
tới đông đảo công chúng là người lao động, 
tuyên truyền, lôi cuỗn họ đoàn kết với giai câp 
công nhân và chính đảng của nó. Cho nên, báo 
chí vô sản cần phải " sông trong lòng nhân dân, 
cùng với họ chia sẻ niêm “hy vọng và nối lo, 
tình yêu và căm giận, niềm tự hào và đắng 


NUï 
cay 
Các quan điểm về báo chí vô sản do Mác và 


: Ăng-ghen đặt nền móng đã được Lê-nin phát 


triên và làm phong phú thêm qua thực tiễn cách 
mạng. Khi thành lập Đảng, Lê-nin đã khẳng 
định, việc quan trọng đầu tiên là xuất bản tờ 
báo chính trị toàn Nga (lấy tên là Tia lửa). 
Lê-nin nói : _ Chúng ta cần trước hết là tờ báo 
- không có nó thi không thể tiến hành được một 
cách có hệ thống cuộc tuyên truyền cô động 
hết sức có nguyên tắc và toàn diện"), Ở bôi 
cảnh khác, Lê-nin khẳng định : "Báo chí phải 
trở thành những cơ quan của các tô chức của 
đảng" Ở), 


Sự đột phá có tính quyết định, tiến tới hiều 
biết thấu đáo thực chất nghề làm báo trong 
điều kiện lịch sử mới, được thể hiện rõ nhât 
trong bài báo Lê-nin viết năm 1905 : Tổ chức 
của Đảng và văn học đảng. Trong bài báo này, 
Lê-nim đã luận chiến với các quan điểm khác 
về tính đang của báo chí nói riêng, của văn học 


(6) C.Mác - Ph. Ẩng-ghen : 7z rập, (tiếng Nga), Nxb Chính 
trị, Mát-xcơ-va, 1954, t 39, tr 293 

(7) C Mác - Ph. Ăng-ghen : Toản tấp (tiếng Nga) tI, tr 166 

(8) V.I. Lê-nin : Toàn rập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, 
t5, tr 10 ° - 

(9) V.I. Lê-nin : $đ4đ, t 12, tr 124 
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nói chung. Người khẳng định : "giai cấp vô sản 
xã hội chủ nghĩa phải để ra nguyên tắc văn học 
đảng, phát triên nguyên tắc đó và thực hiện 
nguyên tắc đó dưới hình thức càng đầy đủ và 
áyrio trọn vẹn được chừng nào bay chừng 
ấy", Lê-nin còn phát triên và làm rõ từng 
ni của nguyên tắc tính đảng : Thứ nhất, sự 
nghiệp báo chí phải là một bộ phận trong sự 
nghiệp của giai câp vô sản, do đội tiên phong 
của giai cấp lãnh đạo. Thứ hai, sự nghiệp báo 
chí phải thành một bộ phận khăng khít của 
công tác có tô chức, có kế hoạch thống nhất 
của Đảng, gắn bó với các bộ phận khác. Thứ 
ba, các nhà văn, nhà báo nhất thiết phải tham 
gia các tô chức của Đảng và do Đảng lãnh 
đạo (l l) 


Gắn với việc bàn về tính đảng của báo chí, 
Lê-nin luận chiến với các quan điểm tự do 
ngôn luận” tư sản. Người. VIỆt : "Mỗi cá nhân 
có " tự đo viết và nói tất cả , những gì họ 
mu n không: có một chút hạn chế nào. _Nhưng 
mỗi đoàn thể tự do (trong số đó kể cả đảng) 
cũng được tự do đuôi những phần tử lợi dụng 
chiêu bài đảng đề tuyên truyền quan điểm 
chống đàng"... "Vì tự do ngôn luận, tôi buộc 
phải đề cho anh cái quyền hoàn toàn được la ó, 
nói bậy và viết theo sở thích của anh. Nhưng 
nhân danh tự do lập hội, anh cũng phải cho tôi 
cãi quyền Hiên kết hay đoạn tuyệt với những 
người nói thế này thế khác. Đảng là một khôi 
tự nguyện, nếu như nó không tẩy sạch khỏi bản 
thân nó những đẳng viên tuyên truyền quan 
điểm chống đảng, thì nó không thể tránh khỏi 
tan rã, trước tiên tan rã về tư tưởng, sau sẽ tan 
rã cả về vật chất(!?), 


Nguyên tắc tính đẳng cộng sản đòi hỏi sự 
nghiên cứu kỹ lưỡng đường lôi quan điểm của 
Đảng, lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Chính vì đựa trên cơ sở của lý luận 
Mác - Lê-nin mà tính đảng cộng sản gắn chặt 
chẽ với tính khoa học. Đặc điểm khoa học của 
hệ tư tưởng Mác - Lê-nin cho phép nhà báo, khi 
nắm được nó, có khả năng gắn kết lập trường 
của đảng với chân lý khách quan ; giúp nhà báo 
nhận rõ các khuynh hướng phát triên của xã hội 
và khám phá những khả năng sáng tạo của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Sự phát triển của Lê-nin về chức năng của 
báo chí vô sản trong điều kiện giai cấp vô sản 


giành được chính quyền, là một đóng góp hết 
sức quan trọng. 

Trong điều kiện mới, Lê-nin chỉ rõ : "Vai 
trò của tờ báo không phải chỉ đóng khung Ở 
chỗ phổ biến tư tưởng, giáo dục chính trị và thu 
hút những bạn đồng minh chính trị. Tờ báo 
không những là người tuyên truyền tập thể và 
cô động tập thể, mà còn là người tổ chức tập 
thể" €3), Lê-nin không những đã chỉ ra chính 
xác các chức năng của báo chí vô sản, mà còn 
phân biệt đặc điểm cơ bản khác biệt của nó với 
báo chí tư sản, đó là rính tập thể. 


- Báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị chờ g giai 
cấp vô sản, luôn luôn gắn với tô chức của Đảng 
cộng sản. Do vậy, tính tập thể (chứ không phải 
tính cá thể) /à đặc điểm quán Xuyên từ đầu đối 
với báo chí vô sản. Báo chí vô sản không bao 
giờ được xem là một phương tiện kiếm tiền, 
kiếm lợi nhuận của một cá nhân hoặc một 
nhóm người. Lê-nin nhấn mạnh : nói chung 
báo chí vô sản "không thể là sự nghiệp cá nhân, 
độc lập với sự nghiệp chung của giai cấp vô 
sản”, nó "phải thanh một bộ phận trong sự 
nghiệp của toàn thể giai cấp vô sản" ©®, "Giai 
câp vô sản xã hội chủ nghĩa có tổ chức phải 
theo đõi tất cả những công tác đó, kiểm soát 
toàn bộ công tác đó, mang nguồn nhựa sống 
của sự nghiệp đầy sức sống của giai cấp vô sản 
vào trong toàn bộ công tác đó, không có một 
ngoại lệ riêng lẻ nào" 3), 

Những quan điểm đó của Lê-nin về báo chí 
còn rất thời sự đối với những người làm báo, 
quản lý báo chí hiện nay. Nghiên cứu một cách 
hệ thống các quan điểm của Mác, Ăng-ghen và 
Lê-nin về báo chí vô sản, đặc biệt là hệ thống 
quan điểm thể hiện chức năng, nguyên tắc hoạt 
động, tính chất của báo chí vô sản trong những 
điều kiện phức tạp như thời Lê-nin, là rất cân 
thiết, bô ích đối với chúng ta để củng cố niềm 
tin có cơ sở khoa học vào thắng lợi cửa sự 
nghiệp đổi mới nói chung và đồi mới báo chí 


nói riêng ở nước ta do Đảng lãnh đạo. 


(10) V.I. Lâ-nin : ŠSđđ, t 12, tr 123 
(11) V.I. Lê-nin : Sđd, t 12, tr 123-125 
(12) V.I. Lê-nin : Sđđ, t 12, tr 125-126 
(13) V.I. Lê-nin : Sđđ, t 5, tr 12 

(14) V.I. Lê-nin : Sđ2đ, t 12, tr 123 
(15) V.I. Lê-nin : SđZ, t 12, tr 124 
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LÊ-NIN 


VÀ KHOA HỌC TỪ NHIÊN 


ÚC sinh thời. mặc dầu bận trăm công ngàn việc, 

Vla-đi-mia I-lích Lê-nin - lãnh tụ của giai cập 
công nhân toàn thế giới, thiên tài của loài người, 
người con vĩ đại của nhân dân Nga - vân luôn luôn 
quan tâm đến khoa, học tự nhiên. Bài này xin nêu 
một số luận điểm nổi tiêng của Lê-nin liền quan đến 
khoa học tự nhiên (qua một số tác phâm của Người). 


1. Lê-nin và cuộc khủng hoảng của khoa học 
tự nhiên đâu thê kỷ 20 


Như chúng ta biết, Lê-nin là người đã phát hiện 
ra chủ nghĩa duy vật tự phát của khoa học tự nhiên. 
87 năm trước đây, trong tác phâm Chủ nghĩa duy 
vật va chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Lê-nin đã 
viết : "Các khoa học tự nhiên đã được xây dựng. 
trước kia cũng như bây giờ (và thường là không tự 
giác), trên cơ ở nhận thức luận ây, tức nhận thức 
luận duy vật“, Vì vậy. “khoa học tự nhiên thừa 
nhận một cách không tự giác rã ng học thuyết của 
nó phản ánh thực tại khách quan” ””. Khi bàn về vẫn 
- đề "trái đất - con người - sinh vật", Người viết : "Các 
khoa học tự nhiên khăng định một cách tích cực rắng 
trái đât đã từng tôn tại trong một trạng thái chưa có 
và cũng không thê có loài người hay bắt cứ một sinh 
vật nào nói chung ca. Vật chât hữu cơ là một hiện 
tượng về sau mới có. là kết quả của một sự phát triên 
lâu dài... Vật chất là cái có trước ; tư duy, ý thức, 
cảm giác đều là sản phẩm của một sự phát triên rât 
cao. Đó là nhận thức luận duy vật mà khoa học tự 
nhiên đã chấp nhận một cách tự phát"“ 


Cuối thế kỷ 19. đầu thế kỷ 20. các nÌễ khoa học 
tự nhiên nói chung và các nhà vật lý học nói riêng 
đứng trước một cuộc khủng hoàng lớn. Các nhà bác 
học hoang mang và không biệt nguyên nhân vì sao 
đã xây ra cuộc khủng. hoang ây. Cũng trong cuôn 

"Chu nghĩa đuy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”. Lê-nin đã dân lời của A.Rây ; "Cuộc khủng 
hoảng của vật lý học là ở chỗ tỉnh thần toán học đã 
chinh phục vật lý học. Một mặt, những tiên bộ của 
vật lý học và, mặt khác, những tiên bộ của toán học 
đã đưa đến sự hòa hợp chặt chẽ giữa hai khoa học 
này trong thê kỷ XIX... Vậy lý học lý thuyết trở 
thành vật lý học toán học... Thê là bắt đầu thời kỳ 
của vật lý học hình thức. tức là của vật lý học toán 
học; vật lý học toán học trở thành toán học thuần 
túy ; vật lý học toán học không phải là một nganh 
của vật lý học, mà là một ngành cua toán học. Trong 
giai đoạn mới này, nhà toạn học thường qucn với 
những yêu tô khái nệm (thuận túy lô gịch) họp thành 
tài liệu duy nhất cho công tác của ông ta, và cảm 
thầy vướng víu bởi những yêu tô thô sơ, vật chất mà 
ông ta cho là ít mềm dẻo, nên không thê không cô 
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hêt sức trừu tượng hóa chúng, hình dung chúng là 
hoạn toàn phi vật chất, thuần túy lô gích hoặc thậm 
chí, hoàn toàn bỏ qua chúng nửa. Những yêu tô, với 
tính cách là tài liệu thực tại. khách quan. tức là yêu 
tố vật lý, thì hoàn toàn biến đi mât. Còn lại chỉ là 
nhưng quan hệ hình thức được biểu thị bằng những 
phương trình vi phân... Nếu nhà toán. học không bị 
công việc có tính chât xây dựng đó của trí 4uệ mình 
lửa dối.... thì ông ta mới tìm thây được môi liên hệ 
của vật lý học ]ý thuyết với kinh nghiệm, nhưng 
thoạt nhìn. và đôi với một người không có những trì 
thức cơ bản thì hình như đó là một lý luận được dựng 
nên tùy tiện... Khái niệm, quan niệm thuần túy đã 
thay thê những yếu tô thực tại"“”. Và Lê-nin đã 
khăng định : "Đó là nguyên nhân thứ nhất sinh ra 
chủ nghĩa duy tâm "vật lý học”. Những mưu toạn 
phản động nảy sinh ra từ chính ngay bản thân sự tiên 
bộ của khoa học. Những tiện bộ lớn của khoa học 
tự nhiên. tiếp cận những yêu tô thuần nhất và đơn 
giản của vật chất mà những quy luật vận động có 
thê diễn giải được bằng toán học. đã lam cho những 
nha toán học quên mật vật chât. Táo chất tiêu tan”, 
chỉ còn lại những phương trình"! | 


Sau khi vạch ra nguyên nhân của cuộc khún 
hoảng đó. Lê-nin đã đệ ra con đường đề thoát khoi 
khủng hoảng : Tỉnh, thần duy vật cơ bản cua vật lý 
học, cũng như của tất cả các khoa học tự nhiên hiện 
đại, sẽ chiến thắng được mọi thứ khủng hoảng, 
nhưng với điều kiện tất yếu là chủ nghĩa duy vật 
biện, @i ứng phải thay thê chủ nghĩa duy vật siêu 
hình” 


2. Lê-nin va phương pháp luận 
của khoa học tự nhiên 


Lê-ninn đã chi rõ phép biện chứng duy vật là 
phương pháp luận duy nhât đúng đắn của khoa học 
tự nhiên hiện đại. Người cho răng phép biện chứng 
là lý luận hoàn bị nhât, sâu sắc nhất và không phiên 
điện nhất về sự tiến hóa. là lý luận về tính tương đối 
của nhận thức con người. khiến xui ta CÓ Kiởi hình 
ảnh vật chât luôn luôn phát triên' 


* Tiên sĩ khoa học, nhà kiến tạo Liên hiệp Nantcchec 

(1) Ø) V.I. Lê-nin : Toàn tận. Nxb Tiến bộ, Mát-xcđ-va. [980 
t 18, tr 23. 342 

(3) V.ILẽ-nin ; Sứ¿/, t 18 tr 81-R2 

(4) V.I.L£-nin : Sở. t I8, tr 380-38I 

(5) V.IL¿-nin : St 18, tr 381 

(6) Xem V.I.Lê-nin : $S#/. t Ì8. tr 367 

(7) Xem V.ILLê-nin : Toản rán, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 
980. t 26. tr 63-65 


Kỷ niệm lẳn thứ 125 Ngòy sinh V.I. Lê-nin (22.4.1870 - 22.4.1995) 


Theo Lê-nin, phép biện chứng duy vật đòi hỏi 
phải xuất phát từ sự vật khách quan, phải có uạn 
điêm toàn diện, quan điểm phát triên , quan tệm 
thực tiễn và quan điêm lịch sử cụ thê. Người VIỆt : 


. cần phải rút ra ba kết luận quan trọng về nhận 


thức luận : 
1. Có những vật tồn tại độc lập đối với ý thức 


của chúng ta , độc lập đôi với cảm giác của chúng 


ta , Ở ngoài chúng ta. 


2. Dứt khoát là không có và không thể có bất kỳ 
sự khác nhau nào vê nguyên tắc ø1ữa hiện tượng và 
vật tự nó. Chì có sự khác nhau giữa cái đã được nhận 
thức và cái chưa được nhận thức... 


3. Trong lý luận nhận thức, cũng như trong tất 
cả Mr at lĩnh vực khác của khoa học, cân suy luận 
một cách biện chứng, nghĩa là đừng giả định răng 
nhận thức của chúng ta là bât di bât dịch và có săn 
rôi, mà phải phân tịch xem sự hiệu biệt nảy sinh ra 
từ sự không hiệu biêt như thế nào, sự hiểu biết không 
đây đủ và không chính xác trở KHANH đầy đủ hơn và 
chỉnh xác như thế nào"°), 


"Từ những điểm vừa nói, Lê-nin khẳng định điều 
mà hiện nay người làm công tác khoa học thường 
lấy đó làm kim chỉ nam : "... kết luận duy nhất và 
không tránh khỏi mà mọi người. rút ra trong đời sông 


thực tiễn, mà chủ nghĩa duy vật lấy làm cơ sở cho . 


nhận thức luận của mình một cách tự “giác, tức là : 
có những đối tượng, vật, vật thể tồn tại Ở ngoài chúng 
ta, không lệ thuộc vào chúng ta ; và các cảm giác 
của NHỌI ta đều là những hình ảnh của thế giới bên 
ngoài 


_ Đề cao tính kế thừa trong khoa học, Lê-nin đã 
dân Ang-ghcn : “Ang-phen thường nhặc lại dưới một 
hình thức phô thông hợn. khi ông viết : các nhà khoa 
học tự nhiên phải hiệu răng những thành quả của 
khoa học tự nhiên là những khái niệm. còn nghệ 


thuật vận dụng những khái niệm không phải là bâm . 


sinh, nó là kẻt quả của sự phát triên của Ta h= 
tự nhiên và của triệt học trong 2000 năm"??? 


3 - Lâ-nin và mỗi liên mình giữa triệt học 
va khoa học tự nhiên 


Trong cuốn sách kinh điển Phép biện chứng của 
tự nhiên, Ph. Áng-ghen đã viết : "Những thành tựu 
của khoa học tự nhiên gần đây đã chăng bắt buộc 
bât kỳ một người nào nghiên cứu các vân đề lý luận 
cũng phải thừa nhận chúng, bắt buộc với một sức 
mạnh khiên các nhà khoa học tự nhiên, dù họ muôn 
hay không, phải tiễn tới các kết luận chung về lý 
luận đó sao 2 Ở đây có một sự bù trừ nhât định. Nêu 
những nhà lý luận là những người nửa thông thái 


trong lĩnh vực khoa học tự nhiên thì các nhà khoa - 


học tự nhiên ngày nay trong một mức độ như thê 
cũng thực sự là những người nửa thông thái trong 
lính vực lý luận, trong lnh HC ( của cái mà chọ tới 
nay người ta gọi là triệt học"U!!' Ẩng-phen cho răng, 
một nhà khoa học tự nhiên nếu không nắm được 
Phép biện chứng thì không những sẽ bị hạn chê trong 


nh vực nghiên cứu của mình mà còn bị sa vào chu .. 


nghĩa duy tâm. Cũng trong cuôn sách này, Ảng-ghen 
còn việt : "Trong thực tế, khinh miệt phép biện 
chứng thì không thể không bị trừng Hà Dù người 
ta tỏ ý khinh thường mọi thứ tư duy luận như thế 


nào đi nữa, thi không có tư duy lý luận người ta cũng 
không thê liên hệ được với nhau hai sự kiện trong 
giới tự nhiên hay không thể hiêu được mội liên hệ 
giữa hai sự kiện đó. Nhưng, vậy thì vấn đề chỉ là ở 
chỗ tìm hiểu xem trong trường hợp đó, ta suy nghĩ 


- đúng hay sai. và rõ ràng là sự khinh thường lý luận 


là con đường chắc chắn nhất đưa chúng ta đên chỗ 
suy nghĩ theo lối tự nhiên chủ nghĩa, tức là suy nghĩ 
sai. Nhưng theo một quy luật đã cũ của phép biện 


. chứng mà nhiều người đã biết rõ. một tư tưởng sai 
;lầm, một khi đây tới kết luận lô gich của nó, thường 


thường là dẫn đên những kêt quả trực tiếp đối lập 
với khởi điểm của nó. Và như vậy, sự khinh thường 
phép biện chứng thco kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa 
sẽ bị trừng phạt như sau : nó đưa một sô người thực 
nghiệm chủ nghĩa tầm thường nhất sa vào chỗ dị 
đoan ngu xuân nhất, sa vào thần linh học cận đại"t?), 


Lê-nin là người. đầu tiên đề ra cách giải quyết 
vấn đề vừa nêu mà Ăng- -ghen là người đã phát hiện. 
Đó là sự cân thiệt các nhà khoa học tự nhiên phải 
liên minh với các nhà triệt học duy vật biện chứng. 
Lê-nin còn chỉ rõ : sự liên minh đó khôn chi là yêu 
câu câp bách, mà còn là tất yêu lịch sử của thời đại. 
Người viết : "Cần phải nhớ ráng chính do sự đảo lộn 
căn bản hiện nay Của các ngành khoa học tự nhiên 
mà luôn luôn để ra các trường phái triệt học phản 
động lớn và nhỏ, các xu hướng triệt học phản động 
lớn và nhỏ. Cho nên, theo dõi những vân đề do cuộc 
cách mạng mới đây về mặt khoa học tự nhiên đặt 
ra, và lôi kéo các nhà khoa học tự nhiên tham gia 


một tạp chí triết học, là một nhiệm vụ mà nêu không 


giải quyết được thi dù như thể nào, chủ nghĩa duy 
vật chiến đấu cũng sẽ thông thể có tính chất chiên 
đâu và duy vật được" 


Lê-nin chỉ ra rằng : "Ngoài sự liên minh với 
những người duy vật chủ nghĩa triệt đề, không Ở 
trong Đảng cộng sản, thì một điều không kém quan 
trọng, nêu không phải là quan trọng hơn đôi với sự 
nghiệp mà chủ nghĩa duy vật chiên đấu sẽ phải làm 
tron. đó là sự liên mình với những đại biểu của các 
ngành khoa học tự nhiên hiện đại đang ngả về chủ: 
nghĩa duy vật, có can đảm bảo vệ và truyền bá chủ 


- nghĩa này chống những khuynh hướng triệt học duy 


tâm chủ nghĩa và hoài nghi chủ nghĩa là những 


' khuynh hướng đang thịnh HIẾP MÔNG cải mà người 


ta gọi là "giới có học thức” 


Cuối cùng, Lê-nin kết luận : . Chúng ta cần hiểu 
răng nêu không có một cơ SỞ triêt học vững vàng, 
thì tuyệt nhiên không có khoa ;học tự nhiên nào ha 
chủ nghĩa duy vật nào có, thể tiên hành đâu tran 
chồng được sự lân bước của những tư tưởng tư sản 


(Xem tiếp trang 58) 


(8) (9) V.1.Lê-nin : S2, t 18, tr [I7, 118 


(10) V.1.L2-nmm : 
t( 29, tr 279-280 

(11) Ph. Ẩng-phcn : Phép biện chứng của tự nhiên, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1963, tr 73-74 


(12) Ph. Áng-ghen : Phép biện chứng của tự nhiên, Nxb Mư 
thật, Hà nội , 1963, tr JOI 


(I3) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, I978, 
t 45, tr 35 


(14) V.1.L¿-nin : Sđ¿, t 45, tr 34 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, 
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KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


GAY nay trên thế giới không còn ai 
Nz: ngờ về vai trò to lớn của khoa học 

và công nghệ . đối với sự phát triên kinh 
tế và tiến bộ xã hội. Ở nước ta, trong sự nghiệp 
đối mới, khoa học và công nghệ, với chức năng 
xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước, đang trở thành một trong những 
động lực quan trọng thúc đây mọi hoạt động xã 
hội. 

Xuất phát từ đặc điểm của mình, khoa học 
xã hội và nhân văn đang tác động đến phương 
hướng phát triển. của khoa học tự nhiên và khoa 
học kỹ thuật, đến hệ tư tưởng, thế B]Ới quan, 
nhân sinh quan của toàn xã hội, đến phong 
cách tư duy khoa học. 

Cùng với khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật, khoa học xã hội và nhân văn ngày càng 
trở thành nhân tố “không thê thiếu trong việc 
nâng cao năng suất lao động, củng cô và xây 
dựng môi trường tâm lý-xã hội tạo cơ sở cho sự 
đông thuận xã hội. 

Như vậy, chức năng nhiệm vụ cơ bản của 
khoa học và công nghệ nói chung, của khoa 
học xã hội và nhân văn nói riêng, không phải 
là một thành phân ' 'phi kinh tê”, không chỉ làm 
nhiệm vụ thuyết minh, lý giải đường. lối chính 
sách. Công việc đó là cân. Nhưng cân hơn là 
nghiên cứu tìm tÒI, phát. hiện ra các quy luật 
vận động phát triên của tự nhiên và xã hội, 
nhằm cải tạo xã hội thông qua các chính sách 
và giải pháp hữu hiệu, phát triển kinh tế-xã hội 
và văn hóa đất nước. Làm được như thế, khoa 
học xã hội và nhân văn thực sự trở thành động 
lực bên trong của sự phát triên. Đồng thời BÓP 
phân thiết thực tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. 


Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài, 
khoa học xã hội và nhân văn nước ta chưa thực 
hiện tốt chức năng cơ bản và quan trọng nhất 
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của mình. Vì vậy, khoa học xã hội vẫn còn . 
chậm trễ và lạc hậu so với yêu cầu phát triển 
xã hội, như Đại hội Đảng lần thứ VI đã chỉ ra. 


Song, điều đáng mừng là nhận thức của 
chúng ta từ sau Đại hội VI đến nay về vai trò 
chức năng của khoa học xã hội đã được nâng 
lên một bước. Khoa học xã hội và nhân văn 
được phát huy ngày Cảng nhiều hơn vào việc 
đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, 
chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. 


Song song với việc. xây dựng đường lối 
chính sách, khoa học xã hội và nhân văn tiếp 
tục phát hiện, sưu tâm và khai thác những giá 
trị quý báu của nên văn hóa và văn minh Việt 
nam, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân 
trí, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
cho cán bộ và nhân dân. 


Sau Đại hội VII của Đảng, các cơ quan 
khoa học xã hội và nhân văn tiệp tục được huy 
động tham gia hoàn thiện và cụ thể hóa Cương 
lĩnh, Chiến lược kinh tế-xã hội, góp nhiều ý 
kiến khắc phục tinh trạng khủng hoảng. kinh 
tế-xã hội, tìm ra các giải pháp ồn định và làm 
đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 


Trong giai đoạn 1991-1995, riêng Trung 
tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia đã 
được Đảng và Nhà nước giao chủ trì thực hiện 
3 chương trình khoa học cầp nhà nước. Sự đóng 


góp về mặt lý luận và thực tiễn của khoa học 


xã hội và nhân văn trong thời gian qua tập 
trung chủ yếu vào việc nhận thức đúng về chủ 
nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội và các định hướng phát triển của đât nước,. 
đông thời góp phân đôi mới và hoàn thiện cơ 
chỗ quản lý kinh tê va quản lý xã hội, xây dựng 
luận cú khoa học cho các chính sách xã hội, 


* Giáo sư tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung 
tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


xây dựng con người Việt nam trong giai đoạn 
mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của 
dân tộc, tiêp thụ những tính hoa văn hóa nhân 
loại. Nhiều kiến nghị của chương trình, đề tài 


có giá trị tốt đã được tiếp nhận, chuyển thành - 


nội dung các văn kiện nghị quyêt của Đảng, 
các quyêt định của Chính phủ, các biện pháp 
chính sách của các bộ, ngành và các địa 
phương trong ca nước. Đó là BEƯHP: kết quả rất 
đáng khích lệ. 


Tuy nhiên, những cố gắng đó mới chỉ là 
bước đầu. Nhiêu vẫn đề nghiên cứu đòi hỏi 
khoa học xã hội và nhân văn còn phải đi sâu 


phân tích, dự báo khả năng phát triên, các vấn . 
đề có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ - 


nghĩa, của công cuộc đổi mới đất nước, nhất là 
vào giai đoạn cần phải đẩy tới một bước sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước. 

Đề thực hiện sự nghiệp đó, khoa học xã hội 
và nhân văn có nhiệm vụ nghiên cứu lảm sáng 
tỏ và sâu sắc thêm các quan điểm công nghiệp 
hóa trong thời đại ngày nay vả chứng mình 
thực chất công nghiệp hóa là một quá trình 
chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động 
kinh tê - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ 
công là chính: sang SỬ dụng một cách phô biến 
sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện 


và phương pháp tiên tiên, hiện đại, tạo ra nắng 


suât lao động xã hội cao. Đây là quá trình thực 


hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm ' 


cải biến sâu sắc một xã hội nông nghiệp lạc 
hậu thành một xã hội công nghiệp, găn với việc 
hình thành từng bước quan hệ sản xuât tiến bộ, 
ngày càng thê hiện đầy đủ hơn bản chất ưu việt 
của chế độ mới. Đo, 

Xét cho cùng, nhân tố quyết định thành 
công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa không ai khác hơn là con người Việt nam, 
với sự phát triển trí tuệ và năng lực ngày càng 
cao. Khoa học xã hội và nhân văn nước ta có 
nhiệm vụ nghiên cứu, tìm ra những biện pháp 
phát huy nhân tô con người Việt nam với tư 
cách vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự 
phát triên. Vì vậy, cân tiếp tục nghiên cứu, xây 
dựng và hoàn chính Chiến lược con người phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước ; trong đó đặc biệt. chú trọng xây dựng 
một hệ thống giải pháp và chính sách đông bộ 
có hiệu quả nhăm khai thắc tốt nhất tài nguyên 
con người - nguồn tài nguyên lớn nhất và quý 
nhất của mỗi quốc, gia ; coi con người là một 
trong những yêu tô cơ bản của sự phát triển 


. biến nông - 


nhanh chóng và bên vững của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tất cả là do con 
người và vì con người. Do đó, chiến lược tăng 
trưởng kinh tế đông thời phải đi đôi với việc 
tạo ra công ăn việc làm, cải thiện đời sống 
người lao động, phát triển văn hóa, giáo dục, y 
tê, nâng cao mặt bằng dân trí cũng như đỉnh 
cao dân trí, bôi dưỡng, phát huy nguồn lực to 
lớn của khối đại đoàn kết dân tộc Việt nam, 
thực hiện: tiến bộ và công bằng xã hội. thông ˆ 
qua hệ thống chính sách có hiệu quả, đồng bộ. 
Đó là những nhân tố tạo ra động lực to lớn, 
quyết định cho sự nghiệp công. nghiệp hóa, 
hiện đại hóa thành công và đạt tới những mục 
tiêu cao quý đã đặt ra. 


Trong những năm tới, khả năng vốn còn có - 
hạn, nhu câu công ăn việc làm rất bức bách, đời 
sông nhân dân còn nhiêu khó khăn, tình hình 
kinh tế - xã hội chưa ô ốn định vững chắc. . Hướng 
công nghiệp hóa cân tập trung nỗ lực đẩy mạnh 
Ở khu vực nông nghiệp và nông thôn, trong đó 
phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế 
lâm - thủy sản, công nghiệp hàng 
tiêu dùng và các mặt hàng. xuât khâu, các 
ngành du lịch ở thành thị và nông thôn là rất 
quan trọng. 

Khoa học xã hội và nhân văn nước ta phải - 
nghiên cứu xây dựng mô hình lý luận, xác định - 
nhưng bước đi cụ thê nhằm tập trung nỗ lực 


đây mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp và 


nông thôn, trong đó giải quyêt đúng đắn mối 
quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa 


' công nhân vả nông dân, giữa nông thôn và 


thành thị, giữa sản xuất nông phẩm với nguyên 
liệu công nghiệp chế biến, dịch vụ, phát huy 
vai trò hạt nhân các đô thị trên từng vùng lãnh 
thô - tạo động lực cho sự phát triên, mở rộng 
thị trường trong và ngoài nước. 


Trong giai đoạn 1996-2000, khoa học xã 
hội và nhân văn nước ta cần tiếp tục đi sâu 
nghiên cứu, phát triển và hoàn chinh hệ thống 
những luận cứ khoa học của con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của Việt nam. Cần phát hiện 
những xu hướng, tính quy luật, các mâu thuân 


"và động lực, hình thức và bước đi của con 


đường ây trong giai đoạn thực hiện công 


- nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; làm rõ bản 
. chất, đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa 


xã hội Ở nước ta, những hình thức và bước đới 
quá độ thích hợp với đặc điểm của Việt nam và 


: xu hướng của thời đại. Đông thời, làm rõ đường 


lối phát triển nên kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế 
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nhiều thành phân, trong đó kinh tế quốc doanh 
đóng vai trò chủ đạo, khuyên khích sự cạnh 
tranh lành mạnh trong khuôn khô pháp luật, 
làm rõ những điều kiện phát triên rút ngắn để 
đưa nhanh dân tộc ta trở thành một nước công 
nghiệp phát triên, trong đó thể hiện mô hình 
kinh tế mở, chính sách đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ với nước ngoài thông. qua các hình 
thức tăng cường đầu tư và hợp tác phát triển, 
tận dụng lợi thẻ của nước đi sau đê chọn lựa, 
tiếp thu những công nghệ tiên tiến, tăng trưởng 
kinh tế đi đôi với công băng xã hội, báo vệ môi 
trường sinh thái. Con đường phát triển kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
của nước ta kết hợp được sức mạnh của thời đại 
với sức mạnh của dân tộc, không những tạo khả 
năng cho Việt nam đây nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn bảo 
đảm cho Việt nam giữ vững được nền độc lập 
dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
đấu tranh chống mọi âm mưu của kẻ thu, nhất 
là trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống "diễn 
biến hòa bình" trong tình hình phức tạp hiện 
nay. 

Trước xu thể phát triển của thế giới, trước 
những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp đổi mới 
và công Cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, khoa học xã hội và nhân văn nước ta phải 
nhanh chóng khắc phục sự lạc hậu. và chậm trê, 
tự vươn lên, góp phân tích cực vào sự nghiệp 
đôi mới, sự nghiệp công nghiệp, hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 


I - Trước hết, cân đây mạnh công tác 


nghiên cứu lý luận, đôi mới nhận thức và 


phương pháp luận nghiên cứu. 

Nắm vững chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội và 
nhân văn cần cung cấp những luận cứ khoa học 
góp phần nhận thức đúng về chủ nghĩa xã hội. 
Đây là vấn đề cơ bản vì trên cơ sở đó mà hình 
thanh lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, con 
đường và mô hình phát triển của Việt nam. Tất 
nhiên, chúng ta không trở lại ly luận về chủ 
nghĩa xã hội một cách đơn giản mà phải nhận 
thức và vận dụng lý luận đó dưới ánh sáng đôi 
mới, kinh nghiệm và nhiệm vụ hiện nay. Khoa 
học nói chung, khoa học xã hội và nhân văn 
nói riêng, có nhiệm vụ chủ yêu là phục vụ xã 
hội băng tri thức lý luận và những nghiên cứu 
sáng tạo, đáp Ứng yêu cầu của phát triên kinh 
tÊ - xã hội, sản Xuât vật chất, tiến bộ kỹ thuật 
và yêu câu của bản thân con người với tư cách 
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là chủ thể hoạt động. Điều đó đòi hỏi các 
ngành khoa học phải đi sâu nghiên Cứu, tim tòi, 
sáng tạo để có nhận thức mới, biết đặt lại vấn 
đề trong điều kiện mới, tìm cách tiếp cận mới. 
Vì vậy, để có lý luận đúng đắn về sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đôi mới 
đất nước, khoa học xã hội và nhân văn phải 
tiếp tục bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ “Chí Minh thông 
qua nghiên cứu lý luận và tổng kết thực -tiên 
của đời sông xã hội trong nước và thế giỚI. 
Phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với 
thực tiên, lịch sử và hiện đại, trong nước và 
quốc tế, nghiên cứu chuyên ngành và liên 
ngành, đặc biệt là kết hợp nghiên cứu lý luận 
với điều tra khảo sát, tông kết thực tiễn kết hợp 
VỚI VIỆC tiến hành "thử nghiệm xã hội" để rút 
ra quan điểm lý luận vê công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước, phải luôn 
được coi trọng. 


Việc tìm ra mô hình lý luận thích hợp vỚi 
điều kiện của Việt nam và đặc điểm của thời . 
đại trong giai đoạn nước ta quá độ lên chử 
nghĩa xã hội, đòi hỏi phải xuất phát từ thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Song, 
theo Lê-nin, chí có dựa trên cơ sở hiểu biết 
những đặc điểm cơ bản của một thời đại, chúng 
ta mới có thê tính đến những đặc điểm ch¡ tiết 
của nước này hay nước nọ. Vì vậy, nếu chì xuất 
phát từ thực tiên Việt nam, không hiêu hết 
những đặc điểm của thời đại, thì không thể giải 
quyết những vấn đề của chúng ta một cách toàn 
diện. 


“- Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu 
quả hoạt động nghiên cứu và quản lý công 
tác khoa học xã hội và nhân văn. 


Đổi mới cơ chế quản lý khoa học hiện nay 
là yêu cầu cấp thiết không chỉ đối với bản thân 
khoa học xã hội và nhân văn mà còn đối với 
các ngành khoa học khác cũng như đối VỚI SỰ 
phát triên kinh tế - xã hội nước ta. Việc đổi mới 
này tiền hành đồng thời với việc đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tê - xã hội. Nó chưa đòi hỏi 
đầu tư lớn mà lại có thể nhanh chóng chuyển 
biến nền kinh tế + xã hội theo hướng phát huy 
tiềm năng trí tuệ, tạo ra những tiên đê cho việc 
phát triên các bước tiếp theo. Vì khi tác động 
đến cơ chế quản lý một cách đúng đắn sẽ tạO 
ra một "kích thích” mạnh, làm chuyển. đổi cả 
hệ thông tô chức hoạt động các ngành sản xuất 
và khoa học. Chức năng chủ yếu của quản lý là 
tạo ra hệ thống tô chức, các chế độ, chính sách 
và điều khiên hệ thống đó một cách hợp lý, 
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phát huy. tối ưu cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện 
có, tài năng sáng tạo của con người, thực hiện 
tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Đó chính là 
vai trò thúc đây hay kìm hãm của cơ chế quản 


lý. Vì vậy, quản lý không chỉ là một khoa học, ' 
nghệ thuật chỉ huy, ' 


nó còn là một nghệ thuật - 
điều khiến, biến khả năng thành hiện thực. 


Cơ chế quản lý khoa học nói chung, khoa 
học xã hội và nhân văn nói riêng ở nước ta hiện 
nay, nhìn chung chưa khai thác và phát huy đây 
đủ các tiêm năng khoa học. Bởi vì, chúng ta 
duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao câp. Cơ chế ấy không coi trọng kích 
thích tài năng sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, 
chưa đòi hỏi găn khoa học, đào tẠO, giáo dục 
với sản xuất và đời sống. Hệ quả tật yêu dẫn 
đến sự trì trệ, chậm trễ và lạc hậu của các 
ngành khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội, 
hạn chế khả năng thúc đây phát triển kinh tê - 
xã hội cũng như phát triền các ngành khoa học. 
Vì thế, đổi mới cơ chế quản lý khoa học nói 
chung, khoa học xã hội và nhân văn nói riêng 
trở thành yêu cầu bức xúc. 


Cơ chế quản lý khoa học xã hội là một bộ 
phận của cơ chế quản lý khoa học và công 
nghệ, và năm trong cơ chế quản lý kinh tế - xã 
hội Ở nước ta. Vì vậy, quá trình đôi mới cơ chế 
quản lý khoa học xã hội đòi hỏi phải đồng thời 
đôi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, 
cũng như đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã 
hội ở tầm vĩ mô và vi mô. Đây là một quá trình 
phức tạp, đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu, CỔ SỰ 
phối hợp của nhiêu ngành trên cơ sở đôi mới 
nhận thức, quan điểm của các ngành khoa học 
cũng như của các cơ quan lãnh đạo Đẳng và 
Nhà nước. 

Tuy vậy, việc đối mới cơ chế quản lý khoa 
học xã hội và nhân văn phải phù hợp với đặc 
thủ của hoạt động khoa học xã hội. Một mặt, 
phải nắm vững và quán triệt nội dung các nghị 
quyết, chính sách khoa học và công nghệ ; mặt 
khác, phải xuất phát từ hoạt động sáng tạo của 
một dạng lao động trí tuệ đặc biệt - lao động 
chất xâm. 


Trước mắt, việc đổi mới cơ chế quản lý 
khoa học xã hội và nhân văn cần tập trung vào 
các nội dung chủ yếu sau đầy : 


a) Xây dựng và phát triển đội ngủ cán bộ có 
trình độ khoa học cao, đủ sức giải quyết những 
vấn đề do thực tiễn đât nước và thời đại đặt ra; 
đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ khoa học 
xã hội và nhân văn hiện có để có kế hoạch sử 


dụng hợp lý, đào tạo lại và bôi dưỡng có hiệu 
quả ; có chính sách và biện pháp thích đáng để 
phát triên tài năng, tạo ra đội ngũ chuyên gia 
giỏi trong từng lĩnh vực khoa học. Đồng thời, 
có chính sách đào tạo cán bộ trẻ, sử dụng hợp 
lý đội ngũ trí thức tuy đã nghi quản lý hoặc 


nghi hưu nhưng còn khả năng đóng góp về 


khoa học. Đôi mới về căn bản công tác đào tạo 
cán bộ từ quy hoạch, chương trình, nội dung, 
phương pháp, đến quy chế tuyển chọn, tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng. Ưu tiên đào tạo đội 
ngũ cân bộ các ngành khoa học mũi nhọn, sớm 
hình thành đội ngũ cán bộ đầu đàn và các lớp 
kế tiếp ngày càng vững mạnh trong từng bộ 
môn khoa chọc xã hội. và nhân văn, đáp Ứng kịp 
thời yêu cầu trước mắt, đồng thời chuân bị tiềm 
lực cho phát triên trong tương lai. 


b) Đổi mới hệ thông tổ chúc các cơ quan 
nghiên cứu, giang đạy và quản lý khoa học xã 
hột và nhân văn. 

.C) Thực hiện đông bộ một số chính sách, 
trong đó chú trọng đên phương diện thông tin, 
mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước ; 
xây dựng và thực hiện nghiêm túc những quy 
định trong hoạt động nEMền cứu và quan lý 
khoa học. 


3 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với khoa học xã hội và nhân văn. 


Khoa học xã hội và nhân văn gắn bó chặt 
chẽ với công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. 
Vị vậy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định đối với sự phát triển của khoa học xã hội 
và nhân văn. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
khoa học thể hiện trước hết ở việc vạch ra các 
định hướng lớn về tư tưởng - lý luận, nêu ra 
nhưng vân đề cần phải nghiên cứu thông qua hệ 
thống chương trình đề tài nghiên cứu và các 
nhiệm vụ khoa học quan trọng. Đông thời, tạo 
nhưng điều kiện thuận lợi cho khoa học xã hội 
và nhân văn thực hiện tốt những nhiệm vụ của 
mình. 


Các cấp ủy đảng cần có cơ chế nhằm huy 
động các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa 
học tham gia tích cực vào quá trình hoạch định 
các chủ trương, chính sách, đường lỗi của Đảng 
và Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện phát huy 
tài năng của đội ngũ khoa học vi sự nghiệp đôi 
mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước ./. 
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HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XÃ HỘI 


ỒN cho phát triển kinh tế-xã hội luôn là 
\ } một vấn đề cực kỳ quan trọng và cấp bách 
trong cuộc sông hiện nay và nhiều năm 


tới ở nước ta. Đương nhiên, đê duy trí những 
thành quả đã đạt được của nền kinh tế nhờ mấy 


năm đôi mới vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng 


trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào "tụt 
hậu" so với nhiều nước láng ging trong khu vực, 
thì một trong những vấn đề đang được Chính phủ 
và ngân hàng quan tâm là nguồn vôn - đặc biệt là 
vốn trung hạn và vốn dài hạn đề đầu tư phát triển 
kinh tê. Mặc dầu điều kiện quốc tế thuận lợi đã 
mở ra những khả năng to lớn đề huy động nguôn 
vốn từ bên ngoài, nhưng nguồn vốn từ trong nước 
được xem là mang tính quyêt định cho sự phát 
triển vững chắc và độc lập của nền kinh tẾ. 


Theo Báo cáo định hướng quy hoạch đầu tư 
phát triền kinh tế-xã hội đến năm 2000 của Nhà 
nước, để thực hiện được mục tiêu tăng gấp hai lần 
GDP bình quân đầu người, trong giai đoạn 1994- 
2000 cần phải có vốn đầu tư khoảng 50 tỉ USD. 
Trong khi đó khả năng nguôn vốn trong nước chỉ 
đáp ứng được thco quy hoạch đầu tư khoảng hơn 
40% nhu câu (tương ứng 20 tỉ USD), phần còn lại 
phải dựa vào bên ngoài. Ty lệ này được tính dựa 
trên cơ sở mức tích lũy trong nước còn thấp, chỉ 
chiếm khoảng 10% GDP. Theo xu thế phát triển 
chung hiện nay thi ty lệ vốn trong nước sẽ tăng, 
vôn ngoải nước sẽ giảm dần khi nguồn tích lủy 
trong nước tăng lên. Vấn đề đang "nôi cộm” hiện 
nay là băng cách nào. để hằng năm chúng ta thu 
hút được một lượng vốn khá lớn (ước tính khoảng 
2-3 tỉ USD) đang năm "đọng" trong nhân dân. 
Hơn nữa, số vôn huy động phải tăng lên trong 
những năm sau đề đáp ứng nhu câu đâu tư chung 
của đất nước. Đó chính là trách nhiệm của các 
ngành, các cấp, các doanh nghiệp, trong đó tài 
chính và ngân hàng là những ngành quan trọng 
nhật. 
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Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 1994 
hưởng ứng cuộc thảo luận trên báo Nhân đân với 
chủ đề "Làm thế nào huy động vốn trong nước 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ?", ngành ngân 
hàng đa tham gia tích cực cùng đông đảo các nhà 
khoa học, các nhà hoạt động thực tiền xác định 
nhưng quan điểm đúng đắn có tính định hướng và 
những giải pháp hưu hiệu nhằm khai thác những 
nguôn vôn sẵn có trong nhân dân và trong nên 
kinh tế. Trước hết, cân có quan điểm mới vê tính 
chất đa dạng của nguôn vốn (không chỉ là tiền tệ, 
với các câu thành phong phú : vàng, ngoại tỆ, nội 
tệ tiền mặt, tiên gửi ngân hàng được huy ,động 
bằng séc, giấy tờ có giá như một thứ "nửa tiên tệ" 
khác ; mà cả vật tư, kỹ thuật, đất đai, lao động vả 
trị thức khoa-học...) cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Với nguồn vôn đa dạng như 
vậy, ngân hàng sẽ có triển vọng kinh doanh tông 
hợp hơn, găn được các lĩnh vực như kinh doanh 
bất động sản, cho vay cầm cố, thế chấp, hay tín 
dụng thuê mua... với việc huy động và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn vốn rriền te (được coi là 
nguôn vốn bao trìm nhất và linh hoạt nhất). 
Ngân hàng coi trọng nguồn vốn trong dân cư và 
các doanh nghiệp, vị đây là nguồn vốn chủ yếu 
cho ngân sách và cho hệ thống tín dụng. Vốn đầu 
tư trong nước căn bản phải dựa vào tiêt kiệm và 
tích lũy từ nội bộ nên kinh tế. Với chức năng đà 
trung tâm tiên tệ, tín dụng và thanh toán của nên 
kinh tế, ngân hàng phải bằng mọi cách thu hút, tối 
đa mọi nguôn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để sử 
dụng cho vay sao cho có hiệu quả, đáp ứng mọi 
nhu cầu quốc kế dân sinh". Hệ thống tín dụng 
ngân hàng có vị trí hết sức đặc biệt trong việc huy 
động và sử dụng vốn trong nước. Do đó, bản thân 
hoạt động tin dụng cần được tô chức lại, tin) - 
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chỉ khép kín trong hệ thống ngân hàng và tô chức 
tín dụng truyền thống. mà phải găn chặt với các 
dạng hình đâu tư (chẳng hạn, đầu tư thông qua 
tín dụng thương mại, tín dụng giữa các doanh 
nghiệp với nhau và với dân, tín dụng của hàng 
trăm mối quan hệ vay mượn trên thị trường tiền 
tệ và thị trường chứng khoán nay mai). Bởi vậy, 
thời gian gân đầy, bên cạnh các ngân hàng 
thương mại quốc doanh, đã có sự nảy nở khá 
nhanh trên cơ sở "Pháp lệnh về ngân hàng và các 
tổ chức tín dụng", một hệ thống các tô chức tín 
dụng đa dạng rộng khắp thuộc đủ mọi thành phân 
kinh tế, tỪ nông thôn đến thành thị, trong đó bao 
gồm cả một số chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Có thể nói, một trong những nội dung "cốt 
lõi" của chiến lược huy động vôn trong nước mà 
ngành ngân hàng góp phần tích cực và sớm khởi 
xướng, chính là chu trương đa dạng hóa các hình 
thức huy động vốn, dần dần thích ứng với tâm lý, 
tập quán và trinh độ dân trí ở nước ta. Cùng với 
việc sử dụng linh hoạt các phương thức huy động 
vốn như tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu 
ngắn hạn, từ đầu năm 1994 các ngân hàng cũng 
đã có sáng kiến đưa ra một số hình thức mới linh 
hoạt có hiệu quả (như tiết kiệm xây dựng nhà ở ; 
tiết kiệm gửi một nơi rút ở nhiều nơi ; trái phiếu, 
kỳ phiếu dài hạn bằng cả nội, ngoại tệ) để đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của người gửi tiền ; không 
ngừng tăng số dư vốn huy động vào ngân hàng so 
với các năm trước. Đúc rút kịnh nghiệm năm 
1994 cho thấy : việc huy động vốn băng các hình 
thức tiền gửi tiết kiệm vẫn đóng vai trò quan 
trọng nhưng tỷ trọng tăng chậm ; còn việc huy 
đồng vôn băng các hình thức kỳ phiếu, trái phiếu 
của các ngân hàng thương mại với các mức lãi 
suất linh hoạt thì ngày càng được sử dụng phô 
biến. Tính đến nay, các hình thức huy động vốn 
(cả nội tệ và ngoại tệ) từ dân cư vào ngân hàng, 
tăng trưởng khá (năm 1994 đạt khoảng I76% so 
với năm 1933), thường chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng nguồn vốn huy động (năm 1994 đạt trên 
65%). Tuy nhiên, nguôn vôn huy động từ dân cư, 
chủ yếu là ngắn hạn, dưới l năm. Nguôn vốn trên 
Ì năm chiếm tỷ trọng rất thấp, nên chưa đáp ứng 
được nhu cầu cho vay đầu tư trung và dài hạn của 
nên kinh tế (tín dụng ngắn hạn của ngân hàng 
hiện chiếm 69,8% dư nợ). Nhưng xét ở góc độ 
chung thi tăng trưởng tín dụng ngân hàng là khá 
nhanh và với một cơ cấu ngày càng hợp lý. Nó 
thể hiện ở xu hướng tăng dần tỷ trọng cho vay đối 
với khu vực ngoài quốc doanh (từ 19% năm 1990 
lên khoảng 36% năm 1994) và giảm hẳn tỷ lệ nợ 


quá hạn trong tông số dư nợ cho vay của nền kinh 
tê nói chung (khoang 15 - 20% trước kia xuống 
chỉ còn khoảng 5-7% hiện nay) trong khi nền 
kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá 
(khoảng 8,8% năm 1994). Điều đó cho phép đánh 
giá ngân hàng đã có nhiều tiến bộ khả quan: trong 
việc huy động và sử dựng: vốn đáp ứng nhu cầu 
của mọi thành phần kinh tẾ. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu của nền kinh tế thì 
nhiệm vụ, huy động vốn trong nước của ngân 
hàng để đầu tư cho vay đúng hướng, có hiệu quả, 
góp phân ôn định tiên tệ và bảo đâm tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao theo dự kiến kế hoạch hằng 
năm của Chính _phủ, là rất nặng nẻ. Vốn trong 
dân cư còn nhiều và không ngừng tăng trưởng 
qua các năm, nhưng tỷ trọng, thu. hút vào đầu tư 
phát triển kinh tế : thông qua các tô chức tài chính- 
tín dụng, còn rất hạn chế (ước tính mới được 
50%). Để khắc phục tình trạng đó, từ năm 1994 
ngành ngân hàng đã đầy lên một bước việc huy 
động vốn trong nước gắn với công cuộc hiện đại 
hóa ngân hàng, và mũi "đột phá" là nâng câp 
khẩn trương hoạt động thanh toán qua ngân hàng, 
áp dụng rộng rãi "máy tính hóa” và thực thi nhiều 
định chế phù hợp với thông lệ tài chính quốc tế. 
Tại Hà nội, việc làm thử chương trình huy động 
tiền gửi của các tầng lớp dân cư với từng bước 
triển khai việc mở tài khoản cá nhân, tiến tới sử 
dụng thanh toán séc cá nhân qua ngân hàng, bước 
đầu đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 7-I- 1995 đã 
có 6614 tài khoản cá nhân được mở, với số dư 
hơn chục tỉ đồng ở các ngân hàng và kho bạc nhà 
nước. Cùng với sự đổi mới về quy chế, “kỹ thuật 
thanh toán qua ngân hàng và sự cải tiến phong 
cách phục vụ, tạo được chữ "tún" đối với khách 
hàng, việc mở tài khoản cá nhân và thanh toán 
không dùng tiền mặt qua ngân hàng sẽ sớm trở 
thành một tập quán phô biên trong công chúng 
nước ta. Bên cạnh đó, phải ghỉ nhận là Ngân hàng 
nhà nước đang đóng một vai trò hết sức quan 
trọng trong việc hoạch định và điều hành có hiệu 
quả chính sách tiền tệ tín dụng, phủ hợp với các 
mục tiêu của chiến lược huy động vôn ngân hàng 
đến năm 2000. Chính nhờ Ngân hàng nhà nước 
điều hòa tốt lượng tiền cơ bản cung ứng cho nền 
kinh tế mà chúng ta đã thực hiện được các mục 
tiêu kiềm chế lạm phát như dự kiến, ổn định 
tương đối sức mua đồng nội tỆ và tăng trưởng 
kinh tế. Đó cũng là kết quả của việc thực thi đúng 
đắn theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, các chính sách lãi suất, tỷ giá, cũng như sử 
dụng các công cụ tiền tệ gián tiếp và trực tiếp 
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khác của Ngân hàng nhà nước trong việc điều 
hành chính sách. Do cải tiến lãi suât của ngân 
hàng, nên đã tạo ra được một cơ chế lãi suất "thực 
dương , và từng bước tiến tới có sự hợp lý thích 
ứng về cơ cấu tiên gửi, tiền vay, bảo đảm lợi ích 
Của người gửi, người VAY, cũng như người cho 
vay, trong điều kiện có sự ôn định về tỷ giá hồi 
đoái. Tất cả đang tạo ra nên tảng vững chắc cho 
việc thực hiện thành công mọi chủ trương đa 
dạng hóa các hình thức huy động vốn trong nước 
của ngân hàng, góp phần cúng cố các loại thị 
trường tiền tệ hiện có, thúc đẩy sớm tiến tới xây 
dựng một thị trường ii dài hạn nay mai. 

Kinh nghiệm qua một năm triển khai chiến 
lược huy động vôn trong nước của ngân hàng 
cũng đã chỉ ra rằng : đề huy động được vôn Ở 
mức khả dụng, điều tiên quyết là phải tạo cho 
được lòng tin của dân, bảo đâm độ an toàn đồng 
võn dân "bỏ ra" cùng ngân hàng kinh doanh, 
mang lại hiệu quả chung “vừa ích nước. vừa lợi 
nhà". Muốn vậy, cân tạo ra các điều kiện kinh 
tẾ -xã hội và pháp lý cân thiết, mang tính giải 
pháp hỗ trợ, để thực hiện các chương trinh tạo 
vôn của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gìa. 
Trên cơ sở chiên lược phát triển kinh tế, định 
hướng đầu tư, nhà nước cân có chính sách khuyến 
khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản 
xuất ốn định và lâu dài, đặc biệt là đối với khu 
vực nông nghiệp, nông thôn và hộ nông dân ; tiếp 
tục kiêm chế và đây lùi lạm phát, ôn định sức 
mua đồng tiên để khuyến khích đầu tư ; thực hiện 
mạnh me chương trình cô phân hóa, tạo lập ra Các 
thị trường vốn ; xây dựng và hoàn thiện các cơ sở 
hạ tâng để phục vụ việc giao lưu hàng hóa... 
Những vấn đề đó sẽ là tiền đề, là cơ sở cho mọi 
hoạt động đầu tư. Nói cách khác, dù là đã chuyển 
sang cơ chế thị trường, nhà nước vẫn phải luôn là 
người "mở đường” trong mọi công cuộc đầu tư ở 
khắp mọi miền của Tô quốc. Nếu không, chiến 
lược huy động vốn dù có đúng đăn đên mẫy, 
cũng chỉ mang lại hiệu quả thấp và bó hẹp ở các 
vùng đô thị, chưa thể đến được những vùng nông 
thôn, vùng xa, vùng sâu... Mặt khác, cũng phai 
biết "chất chiu"” từng đồng vốn ; đầu tư đúng lúc, 
đúng chỗ, có hiệu quả, thì một đồng vôn sẽ kéo 
theo hàng chục, hàng trăm ngàn đồng vốn khác 
từ dân chúng. Bên cạnh đó, cũng phải có một môi 
trường pháp ly lành mạnh để bảo vệ quyên lợi 
chính đáng cho người đầu tư và người sử dụng 
vốn đầu tư. Chúng ta đã và dang hướng tới đồng 
bọ hóa hệ thống pháp ly VỚI một sô luật cơ ban 
(như luật bảo hộ quyền tài sản tư nhân, luật 
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thương mại, luật khuyến khích đầu tư trong nước, 
luật chứng khoán, luật hối phiều, luật thương 
phiều.. .). Vấn đề là bằng cách nào đó để các luật 
này sớm đi vào phát huy hiệu quả trong cuộc 
sông, gắn liền với việc tô chức hệ thống tòa án 
kinh tê, cải tiến mạnh mẽ các thủ tục hành chính 
để nâng cao hiệu lực của bộ máy hành pháp nước 
nhà. 

Bước sang năm 1995, vấn đề hở động vốn 
trong nước vân được coi là trọng tâm trong nhiệm 
vụ công tác ngân hàng. Ngân hàng nhà nước vẫn 
kiên tri chủ trương đây mạnh việc xây dựng thị 
trường vôn Việt nam. Cùng với Bộ tài chính, 
Ngân hàng nhà nước đang hoàn chỉnh quy chế tô 
chức thị trường tín phiếu kho bạc được đúc kết 
qua kinh nghiệm bán đấu giá vừa qua, để có thể 
thực hiện rộng, khắp trong năm 1995 nhằm thu 
hút vốn của các tô chức tín dụng và các ngân 
hàng liên doanh, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài 
và công ty tài chính ở Việt nam. Theo quy chế 
này, Ngân hàng nhà nước sẽ đóng một vai trò 
quan trọng trên thị trường tín phiếu kho bạc, thực 
hiện chức năng là người tô. chức đấu giá, mua 
bán, chuyển nhượng tín phiếu kho bạc, thay thể 
dàn việc phát hành tin phiếu kho bạc như hiện 
nay. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
Ngân hàng nhà nước trong việc xử lý mối quan 
hệ giưa chính sách tài chính và chính sách tiên tệ, 
tạo ra công cụ điều hành có hiệu quả việc thực thi 
chính sách tiền tệ hiện nay. Thị trường nội tỆ liên 
ngân hàng sẽ được mở rộng cho tât cả các tô chức 
tín dụng quốc doanh và ngoài quốc doanh tham 
gia, nhằm nâng cao doanh số và tăng cường chất 
lượng thanh toán giữa các ngân hàng thương mại 
và các tô chức kinh tế. Vai trò điều hòa vốn và 
thực hiện chức năng người cho vay cuối cùng đối 
với nên kinh tẾ của Ngân hàng nhà nước sẽ được 
đây mạnh, gắn liền với việc sử dụng tín phiếu 
kho bạc như một công cụ mới của chính sách tiên 
tệ. Cuối cùng. Ngân hàng nhà nước đang sớm đúc 
rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng mới được thành 
lập ở nước ta. Đây chính là cơ sở để triển khai và 
hoàn thiện thị trường hối đoái cho những năm tới. 
Bên cạnh đó, việc thành lập thị trường chứng 
khoán Việt nam cũng đang được khẩn trương 
chuẩn bị. 

Đề thực hiện được chương trình xây dựng thị 
trường vốn, tạo điều kiện để giải quyệt vỆ cơ bản 
vấn đề vốn đầu tư phát triển nên kinh tế, Ngân 
hàng nhà nước Việt nam đã và đang tiếp tục hoàn 


(Xem tiếp trang 58)... 
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VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ ĐỀ NGHỊ- 
VÀ KHIỂU KIỆN CỦA NHÂN DÂN 


quát) hay quyên kiên nghị, khiếu nại và tố 

cáo (nói một cách cụ thể) được xem là 
quyền có lâu đời nhất trong lịch sử „phát triển của 
xã hội loai người. Ngày nay, quyên đó đã thay 
đổi về chất và ngay càng được quan tâm và tôn 
trọng. 

Ở nước ta, sau Cách mạng Tháng Tám, Nhà 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa chăm lo ngay 
đến lnh vực này, và thực tế đã ban hành không 
ít sắc lệnh, thông tư quy định trách nhiệm. quyên 
hạn và tô chức của các cơ quan. nhà nước trong 
việc giải quyết đơn thư khiêu tô của công dân. 
Dân dân quyên khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đã 
trở thành một trong những quyền cơ bản của công 
dân được nhà nước bảo đam thông qua những quy 
định trong Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992. 
Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ban 
hành năm 198I và được sửa đối năm 199] là sự 
cụ thể hóa những điều khoản về mặt này. 


Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của 
nhân dân ; thực hiện quyên giảm sát tỐi cao đội 
Với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Đại biểu 
Quốc hội la người đại diện cho ý chí và nguyện 
vọng của nhân dân, là người thay mặt nhận dân 
thực hiện quyên lực nhà nước trong Quốc hội. 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu 
Quốc. hội cân phải quan tâm đên tình hình khiếu 
nại, tô cáo và việc giải quyết Của các cơ quan có 
thầm quyên đối với các khiêu nại, tố cáo, vì đó 
là sự phản hôi tác động của mọi chính sách của 
nhà nước đối với xã hội. Giải quyết tốt các khiếu 
nại, -tỔ cáo của nhân dân la thiết thực báo đảm 
quyền tự do, dân chủ của nhân dân, đồng thời 
giúp nhà nước năm được việc chấp hanh các chủ 
trương chính sách và pháp luật của mọi tô chức 
và cá nhân trong xã hội, kịp thời uôn nắn những 
lệch lạc, sai lâm của cần bộ và cơ quan nhà nước, 
bô sung và sửa đôi chính sách, pháp luật. Nhờ 
đó, mỡ quan hệ giữa nhà nước và nhân dân sẽ 
được củng cô và tăng cường. 


Vài năm gần ‹ đây. số lượng đơn thư kiến nghị, 
khiếu kiện của công dân gửi đến các nơi có thẩm 
quyền của Quốc hội ngày càng tăng. Năm 190| 
nhận 7168 đơn, năm 1992 nhận 7819 đơn, năm 


Q1 thỉnh nguyện (nói một cách khái 
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1993 nhận 9550 đơn, năm 1994 nhận 13 580 đơn. 
Tình hình đó bắt nguồn từ nhưng nguyên nhân 
Sau : 

". Đất nước trong quá trình đối mới, nền kinh 
tế chuyển từ cơ chê quan liêu bao cấp Sang cơ 
chê thị trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xa hội chủ nghĩa. ngoài những mặt 
tích cực tác động đến đời sông kinh tê-xã hội, 
còn bộc lộ những mặt yêu kém, tiêu cực, ảnh 
hưởng không ít đên sô phận từng con người ; mọi 
người, mọi thành phân kinh tê quan tâm đến lợi 
ích vật chất, đến hiệu quả kinh tê, từ đó làm nảy 
sinh ngày càng nhiều và gay gắt những mâu thuân 
và tranh châp cân được giải quyết. 

2- Hệ thống pháp luật. của nhà nước ta đang 
trong quả trình xây dựng và hoàn chỉnh, chưa đáp 
ứng đu những yêu cầu của mọi mặt đời sông ; 
nhiêu vân đề của xã hội, của nên kinh tế còn chưa 
được luật điều chỉnh ; tính ốn định của luật chưa 
cao (luật "hay phải sửa đổi, bổ sung) ; các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chậm được 
ban hành. Việc tuyên truyền, phổ biến và giáo 
dục ý thức pháp luật cho người dân (cả cho viên 
chức) chưa được tiên hành thường xuyên và sâu 
rộng. Điều đó dẫn đến tình trạng hiểu biết pháp 
luật không đây đủ và thống nhât, không năm bắt 
kịp thời những thay đội, bô sung của chính sách, 
nên trong quá trình điều hành và quản: lý bộ máy 
nhà nước, không tránh khỏi những sai sót, ví 
phạm làm nảy sinh khiếu kiện. 

3 - Trình độ năng lực của cần bộ nhà nước 
còn nhiều hạn chế : bộ máy nặng nề, kém hiệu 
quả. Tệ quan liêu độc đoán chuyên quyền, ỨC hiếp 
trủ đập quân chúng, xem thường ky cương, phép 
nước còn khá phô biến : sự sa sút về mặt phẩm 
chất, tệ tham nhũng trong cần bộ có xu hướng 
phát triển. Vì vậy, người dân gặp không ít điều 
phiến hà, oan trái. 

4 - Đang và Nhà nước chủ trương phát huy và 
mở rộng dân chủ, phấn đấu đạt được dân chủ thực 
sự. Quan điểm đó được dần dần thể hiện băng 
chính sách và hệ thống pháp luật thống nhât và 
đồng bộ. tạo điêu kiện và khuyến khích người 


* Văn phòng Quốc hội 
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dân mạnh dạn đề đạt nguyện vọng của minh với 
các cơ quan nhà nước. 

5 - Trình độ dân trí đang được nâng cao ; ngày 
càng có nhiêu người hiểu và nắm vững pháp luật; 
họ biết rõ minh có nhưng quyềr. gi và không chịu: 
ngôi yên khi những quyên đó ¡‡ vị phạm. 

6 - Một số vấn đề thuộc về lịch sử cho đến 
nay vẫn còn có ý kiến khác nhau trong, phương 
pháp và phương thức giải quyết. Một sô vân đê 
đã có chủ trương chính sách giải quyêt nhưng giải 
quyết chưa triệt để, nên gây ra tinh trạng khiêu 
nại kéo dài. 


Trong tông số đơn thư nhận được có khoảng 
từ 10 đên 15% số đơn thư nhận trực tiếp thông 
qua hoạt động tiếp dân của Văn phòng Quốc hội 
và của các đông chí lãnh đạo Quốc hội. 

Thành phần người gửi đơn hoặc trực tiếp đến 
khiêu nại, tô cáo rât đa dạng. Từ cá nhân đên tập 
thể ; từ các tổ chức kinh tế và xã hội ; tử cơ quan 
nhà nước từ dưới lên trên (kể cả từ người nước 
ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài đang làm 
ăn trên đât nước ta). 


Phần nhiều (60 - 70% tổng số đơn thư) là khiếu 
nại về những quyết định hành chính và thường là 
đúng sự thật. Nhưng cùng có số ít trường hợp 
quyên và lợi ích hợp pháp của công dân chưa bị 
xâm phạm, nhưng do không hiểu chính sách, pháp 
luật hoặc do bị kích động, mà họ. ngộ nhận là bị 
xâm phạm, hoặc cô tỉnh ăn vạ mà khiếu nại. 


Nội dung khiếu nại trải ra trên tất cả các lĩnh 
vực. Vài năm gân đây thường tập trung vào hai 
lính vực là nhà và đát. Đơn về hai loại này chiếm 
khoảng 40% tông số đơn khiếu nại. Đây là vấn 
đề có thể trong một thời gian dài vần còn mang 
tính gay gắt. 

- Ngoài hai nội dung trên, đơn thư khiếu nại còn 
đê cập đên những nội dung khác liên quan đèn 
các ban án dân sự, hinh sự và việc thí hành án ; 
đến việc bất giam, giữ người, khám nhà, tịch thu 
tài sản ; đến những vụ ky luật lao động oan hoặc 
quá nặng ; đên việc nhiêu người bị mât việc làm 
do sắp xếp lại sản xuất hoặc bị trủ dập ; đên việc 
phải nộp qua nhiều loại thuế ; đến việc thực hiện 
chính sách hậu phương quân đội còn nhiều sai sót; 
đến chính sách đối với những người thuộc diện 

-Bưọc ` chưa thoa đáng ; đền quyên lợi của những 
người lao động ở các công ty tư nhân và nước 
ngoài không được bao vệ... 

Đơn thư tố cáo thường tập trung vào cán bộ 
chủ chốt ở các câp, các đơn vị kinh tế và những 
cán bộ có thấm quyên trong từng lĩnh vực, lợi 
dụng chức vụ quyền hạn tham ô, buôn lậu, nhận 
hôi lộ và hối lộ ; ăn chơi sa đọa, mua sắm tài sản 
có giá trị lớn, chiếm nhiều nhà đất, mua bán nhà 
đất để kiếm lời ; 
trọng tài sản của nhà nước ; năng lực yêu kêm, 
cơ hội, bè phái, trù dập người tô cáo, đâu tranh. 


46 


láng phí, làm thất thoát nghiêm - 


Người bị tố cáo ngoài những đối tượng kể trên, 
còn có : những người làm trọng các cơ quan tư 
pháp (như tỏa án, công an, kiêm sắt) và trong, các 
cơ sở từ thiện (như Hội chữ thập đỏ : trại nuôi 
dưỡng người già, người tàn tật ; làng SO§.. .) ; CáC 
tông biên tập, phó tông biên tập các báo đà nơi 
thường phanh phui các vụ việc tiêu cực), và cả 
nhưng vị chức sắc trong các giới tôn giáo. 

Văn phòng Quốc hội hằng năm nhận được một 
số đơn thư tố cáo cán bộ cao câp của Đảng và 
Nhà nước, đại biểu Quốc hội đương nhiệm. Nội 
dung tỐ cáo ngoài những vẫn đề đã nêu ở trên, 
còn có các vân đề khác như : man khai lý lịch ; 
lý lịch gia đình xâu ; không có trình độ năng lực 
quản lý ; không đủ tư cách phẩm chất ; KHðHE© có 
uy tín, tín nhiệm, V.V.. 


Đơn thư kiến nghị còn thể hiện nguyện vọng 
của nhân dân muôn đóng gó trí tuệ của mình 
vào công cuộc xây dựng và quản lý đât nước. Nội 
dung của loại đơn thư này rât quý, đang được 
quan tâm khai thác, đó là những ý kiến đóng góp 
cho những dự thảo luật chuẩn bị trình lên Quôc 
hội ; những góp ý về những chính sách pháp luật 
cỏn thiêu hoặc đã lạc hậu cần được sửa đôi, bổ 
sung ; những ý kiến phản ánh tỉnh hình ở các địa 
phương, về kinh tế-xã hội, về đời sông khó khăn 
của một bộ phận dân cư ; những đề nghị về một 
số chính sách cụ thể đối với một sồ vùng, một số 
đối tượng ; những đề đạt nguyện vọng của từng 
cá nhân đối với chính quyên, Quốc hội (như xin 
giảm án ; tha tù ; trợ Câp khó khăn ; xin được 
hưởng các chính sách xã hội ; đề nghị tách tỉnh...). 


Nhìn chung, phần lớn đơn thư khiếu nại trung 
thực, nói đúng sự thật, có tính xây dựng. Tuy vậy, 
cũng có đơn thư tố cáo sai, thổi phông hoặc bóp 
méo sự việc ; tố cáo với động cơ cá nhân không 
tốt. Hiện tượng mạo danh và nặc danh trong đơn 
tố cáo chiếm một tỷ lệ khá cao (80- -920%). Nguyên 
nhân là do sợ bị trả thù hoặc do nội bộ mât đoàn 
kết, bè phái, nên tung tin công kích nhau. 


Từ ÓC nhin của cơ quan phục vụ đại biểu ¡ dần 
cử xem xét tình hình chung, có thê rút ra một số 
nhận xét như sau : 


- Số lượng đơn thư khiếu Kiện rõ ràng ngày 
càng tăng ; hiện tượng này gây nên sự quá tải đôi 
VỚI CáC CƠ quan nhà nước có thâm quyền. 


- Tính chất của việc khiếu nại, tố cáo ngày 
càng phức tạp và gay gắt, thể hiện, ở chỗ : nội 
dung đơn thư đề cập đên nhiều vân, đề thuộc thầm 
quyên của nhiều Cơ quan ; vừa khiếu vừa tô trong 
một vụ việc ; khiếu tô dẫn đến một số hình thức 
tô chức làm rôi loạn xã hội (như đình công, bãi 
chợ, đi từng đoàn mang cả biểu ngư, khâu ĐIỆU; 
chặn đường đón xe công vụ.. ‹): 

- Mặc dù đã có quy định về thầm quyền giải 
quyết của các cập, các ngành, nhưng số đơn thư 
BỬI VƯỢI câp hoặc gửi không đúng cơ quan có 
thâm quyền vân nhiều. Nguyên nhân là do người 


Thực Hễn - Kinh nghiệm 


dân không tin tưởng vào việc giải quyết của cấp 
CƠ SỞ, hoặc muôn có sự tác động của nhiều cơ 
quan và của cấp trên để việc khiếu kiện của mình 
sớm được xem xét, giải QUYỀ!.: 

- Việc giải quyêt đơn thư khiêu nại, tố cáo Ở 
các cầp các ngành và các địa phương còn: chậm 
trễ, chồng chéo, lúng túng về thầm quyền, và 
thường là không châm dứt được khiếu kiện ở lần 
đầu giải quyết. 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các 
cơ quan tư pháp cũng còn chậm và tồn đọng nhiều 

, việc vận dụng chính sách pháp luật trong xét xử 
chưa có sự thông nhất, nên mỗi vụ thường qua 
nhiều cấp XÉt XỨ. Nhiều vụ VIỆC, cán bộ thụ lý 
và xét xử do nhận hồi lộ nên đã xét xử không 
công bằng, gây nhiều phiên hà cho nhân dân. Việc 
bắt giam giữ người nhiều trường hợp không đúng 
quy định của pháp luật ; việc bắt khân câp ở nhiêu 
vụ là không cân thiết. gây hậu quả nghiêm trọng. 
Đây đó vân có tỉnh trạng thay đổi hồ sơ, mớm 
cung, nhục hình ; quản lý trại giam lóng leo, đề 
phạm nhân trốn hoặc đánh nhau đền chết ; muôn 
gặp thân nhân đang bị giam giữ phải có tiền.. 


Sau khi có Nghị quyết số 38/CP ngày 4- 5. 
1994 của Chính phu về cải cách một bước thủ Lục 
hành chính trone VIỆC giải quyêt công việc của 
công dân, tô chức các câp các ngành và các địa 
phương đã nghiêm túc quán triệt và triên khai 
thực hiện nghị quyết đó, soát xét lại và giam bớt 
các thủ tục có thê gây phiền hà nên đã bước đầu 
hạn chế được sự sách nhiêu của một số cán bộ 
tiều cực, gÓp phần làm giam đơn tử khiếu kiện. 
Tuy vậy, VIỆC nghiên cứu và giải quyết khiếu nại, 
tô cáo của công dân trong giai đoạn hiện nay, vần 
là một công tác hết sức quan trọng và bức xúc 
CỦa tất cả các cơ quan. nhà nước. Để nâng cao 
hiệu quả của công tác này, cần phải CÓ SỰ chuyển 
biên tích cực, đông bộ từ việc sửa đôi. bổ sung, 
ban hành chính sách, pháp luật, đến việc tuyên 
truyền, phô biến và thi hành nghiêm chỉnh pháp 
luật của toàn xã hội. Cụ thê là : 


Ì - Xây dựng va hoàn thiện hệ thông pháp 
luật. Sạu Hiên pháp năm 1992, Quốc hội khóa 
IX và Ủy ban thường vụ Quốc hội đặt trọng tâm 


công tác vào nhiệm vụ lập pháp. Quốc hội khóa. 


IX đã ban hành I1 bộ luật và luật ; sửa đôi bố 
sung một số điều vào 14 luật ; Ủy ban thường vụ 
Quôc hội ban hành 26 pháp lệnh. Dự kiên trong 
năm 1995 Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua ít 
nhất là 8 bộ luật và luật, 10 pháp lệnh. Nhà nước 
quản lý xa hội bằng pháp luật, vi vậy pháp luật 
đây đủ, hoàn chính, sẽ giúp cho việc quản lý, điều 
hành xã hội có hiệu quả và hiệu lực. 


Trong lĩnh vực, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phải rà soát hệ thống các văn ban pháp luật về 
vân đề này, nghiên cứu thực tiền áp dụng để có 
sự bô sung, điều chỉnh cho thích hợp. Trước hết, 
cân tông kết việc thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, 


tố cáo của công dân ban hành năm 1991, Chỉ thị 
số J8/TTg, Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ, 
và gân đây nhất là Chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ số 64/TTg ngày 25-1-1995 về tăng cường 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân, nhằm tạo ra một bước chuyển biến đáng kê 
trong việc này. Xúc tiến VIỆC nghiên cứu thành 
lập tòa án hành chính nhằm nâng cao hiệu lực 
của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 


2 - Tuyên truyền pháp luật va nâng cao trinh 
độ dân trí. Sau khi có văn bản pháp luật, cần tô 
chức tuyên truyền, giải thích nội dung của văn 
bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, sao 
cho mọi cơ quan và tô chức đều nhận thức rõ 
chức năng, nhiệm vụ và thâm quyên của mình 
trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội; 
công dân phải hiệu rõ quyên và nghĩa vụ của mình 
trong việc khiếu nại, tố cáo. Các cầp, các ngành 
tô chức tập huấn cho cần bộ trực tiêp làm công 
tác xem xét, giải quyết. đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
nhằm bảo đảm cho quá trình xét, giải quyết đơn 


thư được thực hiện theo đúng quy định của pháp 


luật. 

Các cấp, các ngành cân nhận thức đúng vị trí, 
tầm quan trọng của công tác tiếp dân và. giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tô cáo. Thực hiện tôt cải cách 
hành chính, giảm các thủ Lục phiền hà cho người 


dân mỗi khi có việc đến các cơ quan nhà nước. 


Cấp. dưới phải thi hành nghiêm chỉnh đuyết 
định giải quyêt của cấp t trên nhằm. tạo ra lòng tin 
cho nhân dân và hạn chế việc khiếu nại vượt cấp 
- vừa gây khó khăn tốn kém cho người dân, vừa 
tạo ra việc chuyên đơn vòng quanh, kém hiệu quả 
cho các cơ quan nhà nước. 

Công dân cần nắm vững và hiểu rõ pháp luật 
về những vẫn đề mà mình khiếu kiện. 'Ngoài ra, 
còn phải thực hiện nghiêm chính những quy định 
về trình tự, thủ tục cũng như quyết định giai quyết 
của cơ quan có thấm quyên. Không gửi vượi câp 
hoặc gửi đến tất cả các cơ quan nhà nước, các 
đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 


3 - Củng cô vả tăng cường pháp chế. Pháp 
chế đòi hỏi mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội 
phải thực hiện đúng và nghiêm chính pháp luật 
trong mọi hoạt động của mình. Củng cô và tăng 
cường pháp chế trong giai đoạn hiện nay là yêu 
câu khách quan và cập thiết cho công cuộc đổi 
mới trên đất nước ta. Ngoài việc ban hành pháp 
luật, phải tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật, 
tiễn hành thường xuyên việc kiểm tra, giám sát 
và xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luât. 
Làm tốt những công tác này sẽ làm tăng hiệu lực 
quản lý của bộ máy nhà nước, mở rộng dân chủ 
thực sự cho nhân dân. X 
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„ Í dÌẠP) h4 Lu C ¬ z vn "  " ằẶằŠằŠ<&. 
Ê chuẩn bị cho sự phát triển của đất 
nước trong nhưng thập kỷ tới, Hội 

nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đẳng (khóa 

VII) đã đề ra vấn đề xây dựng. nhà máy 

điện nguyên tử (ĐNT) (hay còn gọt là 

điện hạt nhân (DĐHN)) trong quy hoạch 

đài hạn ?Œ) 

Một vấn đề quan trong như thế trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, không thê không có sự chuân 
bị ngay từ bây giỡ. 

TÌNH HÌNH ĐIỆN NGUYÊN TỬ 
TRÊN THÊ GIỚI VÀ KHU VỰC 


Tính đến cuối năm 1992 trên hành: tinh 
chúng ta đã có 424 lò phản ứng hạt nhân với 
tông công suất 330 651 MWe, sản xuất ra một 
lượng điện năng bằng 2027,4 tỉ kWh, chiếm 
16,7% tông điện năng toàn cầu, đông thời hiện 
đang xây dựng thêm 72 lò phản ứng mới với 
công suât ước tính là 59 720 MWe. Những 
nước sử dụng điện hạt nhân nhiêu nhất phải kê 
đến là Pháp - 18% tông điện năng cả nước, Bi 
- 60%, Thụy-điển - 43%, Hàn quốc - 43%, 
Thụy-sĩ - 40%, Tây-ban-nha - 36%, Đài loan 
35%, Xilô-vê-ni-a - 35%, Bun-ga-ri - 36,7%, 
U-crai-na - 32,9%, Phân-lan - 32,3%, Nhật - 
31%, Mỹ - 22%... Hai nước Mỹ và Ca-na-đa từ 
năm 1980 không xây dựng thêm ĐHN mới. 
Theo đánh giá của các chuyên gia, có ba lý do 
chính : một là, hai nước này đã không tiên liệu 
được sự suy giảm kinh tế do khủng hoảng dầu 
mỏ vào năm 1973 và 1979 ; hai la, họ đang có 
ý đồ phát triên những loại lò có độ an toàn cao 
hơn ; ba là, hai nước đó (đặc biệt là Mỹ) đang 
dành một phân lớn kinh phí cho năng lượng 
nhiệt hạch. 


Nói đến các nước xung quanh ta thi trước 
hết phải kể đến Trung quốc. Họ đã xây xong Ï 
lò phản ứng (LPƯ) công suât 300 MWe và 
đang chuẩn bị xây dựng 2 LPƯ công suất 2x 
600 MWe ở Tân sơn. Tại đặc khu kinh tế Thẩm 
quyến, Vịnh Đại á (Quảng đông) sẽ xây dựng 
2 LPƯ công suất 2 x 900 MWE. Một hiệp định 
đã được ký với Nga xây dựng 2 LPUƯ công suất 
2 x 1000 MWe ở Liêu ninh. Sẽ có 2 LPƯ công 
suất 2 x 350 MWE ở đảo Hải nam. Tại tinh 
Giang tay đang chuẩn bị thi công xây dựng nhà 
máy công suât 600 MWe. Rõ rang Trung quốc 
đa đưa ĐHN vào chiến lược năng lượng của 
quốc gia. : 
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VẤN ĐỀ 
ĐIÊN NGUYÊN TỪ 
Ở VIẾT NAM 


Ở Đài loan đã có 6LPƯ tổng công suất 
4 890 MWe ; và sắp tới sẽ có 2 LPƯ công suất 
2x 1000 MWe. | 


Ở Ân độ, chương trình hạt nhân đã bắt đầu 
có từ năm 1944. Hiện nay nước này đã có bề 
dày kinh nghiệm về chu trình nhiên liệu, thiết 
kế, xây dựng, vận hành, xử lý nhiên liệu, chế 
tạo các thiết bị tỉnh xảo ; đã xây dựng nhà mây 
nước nặng sản lượng 3 l4 tấn/năm từ năm J962. 
ĐHN ở An độ chiếm 3,3% tông điện năng cả 
nước, con sô tuy không lớn nhưng cũng đã có 
một tông công suất ĐHN lên đến 2 603 MWe. 


Ngoài ra, còn phải kể đến các nước khác 
trong khu vực. Như Pa-ki- xtan, ĐHN hiện 
chiếm 1,5% tông điện năng cả nước ; đã có Í 
LPƯ hoạt động liên tục từ hơn 20 năm nay, và 
sắp xây thêm 2 lò công suất 2 x 300 MWe. 
Thái lan đã có tiền dự án cho 6 LPƯ trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ 8 vỚI tông công suât 6000 
MWe, dự kiến 2 LPƯ đầu tiên sẽ hoạt động vào 
năm 2006. Rồi In-đô-nề-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi- 
líp- pin, I-ran, Thô-nhï-kỳ... đều đã và đang bất 
tay vào quá trinh đa dạng hóa các nguôn điện 
năng trong đó chú trọng đến ĐHN. 


Tóm lại, đến đầu thế kỷ 21 hầu hết các nước 
trong khu vực đều có ĐNT. Những quy hoạch 
chiến lược của các nước này xuất phát từ chỗ : 
sự tăng trưởng mạnh vê kinh tế trong những 
thập kỷ tới ở châu Á nói chung và trong khu 
vực nói riêng sẽ làm cho nhu câu về năng 
lượng tăng lên rất lớn, khiến cho hàng loạt nhà 
máy nhiệt điện và thủy điện không thê đáp ứng 
đủ nhu câu về điện năng trong tương lai. Vì 
vậy, việc giải quyết vấn đề năng lượng băng 
năng lượng hạt nhân là một xu thế đúng đăn. 
Điều đó đòi hỏi Việt nam. ta không thể không 
tính đến các "nước cờ" của mình trong chiến 


lược năng lượng. 


* Giáo sư. Viện năng lượng nguyên tử Việt nam 


(1) Xem : Văn kiên Hội nghị làn luc 7 BCH TƯ Đany,Hà nội, 
994, tr 77 ' 


Nghiên cứư~ Troo đổi 


NHỮNG SỐ LIỆUCƠBẢN ,  - ¡ 


VỀ KINH TẾ VIỆT NAM 

Muốn không ngừng nâng cao đời sống nhân 
dân, phải tăng GDP. Giữa tốc độ tăng trưởng 
của GDP và tăng trưởng của điện năng có môi 
quan hệ chặt chẽ biêu hiện qua hệ số đản hỏi. 
Hệ sô đàn hôi càng cao thì tốc độ tăng trưởng 
của điện năng phai càng lớn mới bảo đam cho 
GDP tăng trưởng với cùng một tốc độ. Sau đày 
là các sô liệu dự báo vẻ SNh "2 và GDP của. 
Việt nam : - 


002009120008)0061210016.5401015009588027900009/50027190012820660. 
| | Năm | Năm Ì Năm ' Năm | Năm i 
| -1993 Ì 1995 | 2000 , 2005 ! 2010) 
RUN lười HH lu lỐi 
| e Dân số | | | | | 
| ttiệu người) | 75 | 745, 817 746 ¡ 94 | 
| ® Điện năng | | | | 
| (GWh) - 10938 13429 Ì26 192 Ì42 384 t9 604 
e Binh quần điện ' | | | ` 
sản xuất ra trên | ) | ' 
âu người | | 
| Tưng mm | I80 ¡` 320 | 484 740 
e GDP : : | | " | ị 
triệu USD) ¡13657| | 34 000| - 92000, 
e Bình quân | | | 
| GDP/người | | | | 
BE Lao) Phoời luyi lop: ko 


Tương quan giữa tốc độ tăng trưởng GDP và 
điện năng của Việt nam trong các năm tới và 
hệ số đàn hôi được trình bày trong bảng sau : 


bóc : (Tình theo %) 


~—————¬— -~y — -——~-— ^= — ~~- —_—-+4+ —-—_~_— 


Thời gian : Điện sản xuất ¡ GDP Hệ số | 
| | đan 
hài 
cư "ng. 
Năm 1995 - 2000 14.30 9,85 I,45 
Năm 2001 - 2010 


10,25 I0,44 | 0.98 


_ — ~-~_ - 


————_—— — ——— 


Trong khi đó Thái lan có điện sản xuất đạt 
tốc độ [7% (1966-1280) và 19,6% (1966¬ 
1975). Đa sô các nước Đông - Nam Á› trong 
thập ký 90 hệ số đàn hồi đều trên 1,2. Thậm chí 
như ở In-đô-nê-xi-a là 2,82. So với các nước 
này, hệ số đàn hồi của Việt nam trong giai 
đoạn 2001- 2010 còn rất thấp. Chính vì vậy, 
việc bảo đảm đủ điện năng cho quả trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước đang đặt ra 


nhiều vấn đẻ đòi hỏi có những giải pháp kịp 
thời và hợp lý. 


l- Nên xác định thời điểm piiời có điện 
nạN ên tử như thê nào ? 


_ Các chuyên gia đã đưa ra hai cách tiếp cận. 
Cách thứ nhất mang tinh quyết định luận, so 
sánh khả năng các nguôn điện (thủy điện, nhiệt 
điện, than, dâu, khí) với dự báo phụ tải. Kết 
quả cho thấy, đến năm 2015 phải có điện 
nguyên tử mới đảm bảo được sự tăng trưởng 
của phụ tải. Đến năm đó, dự báo điện năng vào 
khoảng 100 tỉ kWh, với độ tăng trưởng. điện 
năng khoảng 8,5 tỉ kWh/năm, ứng với tốc độ 
tăng trưởng điện năng là 8,S%/năm: Dự báo 
công suât vao khoảng ¡8 000 MWE với độ tăng 
trưởng của công suất vào . khoảng [S00 
MWE/năm ứng với tốc độ tăng trưởng công 
suất 8Z/năm. Vào thời điểm đó, các nguôn 
điện khá thì cơ bản đã hòa vào lưới điện chúng, 
do đó phải nhập điện nguyên tử để bao đảm độ 
tăng trưởng của phụ tải. Cách tiếp cận này dựa 
trên cơ sở dự báo phụ tải. Và nêu như vậy, theo 
dự báo này, chúng ta đã tụt hậu hơn 20 năm so 
với Thái lan. Còn nêu có được 150 tỉ kWh vào 
năm 2010, thì mức tụt hậu sẽ ngăn hơn, chỉ còn 
3 năm. . 

- Cách tiếp cận ¿hứ hai là tìm những lời giải 
tôi ưu trên cơ sở các chương trình máy tính 
hiện đại (ví dụ Sử dụng chương trinh WASP). 
Kết qua cho thấy : cần phải có ĐNT vào giai 
đoạn 2006 - 2015. Một tính toán của Trung tâm 
khoa học tự nhiên và công nghệ quôc gia cho 
biết : ở mức phụ tải 60 tỉ kWh - ứng với mức 
phụ tải năm 2008, với khả năng khai thác khi 
tự nhiên lên tới 6,5 tỉ m'/năm, thì trong bất kỳ 
tinh huống nao, có hay chưa có thủy điện Sơn 
la, ĐNT vân phải xuât hiện với mức 440 - 1200 
MW. Một khó khăn của cách tiếp cận thứ hai 
này là bộ sô liệu đầu vào (chiết khẩu, giá cả 
nhiền liệu, suật vốn đầu tư, giá cả vận hành, 
bảo dưỡng, giá cả năng lượng không đập ứng, 
chi phí bảo vệ môi trường. ..) mang nhiêu yêu 
tố bất định, do đó chúng ta phải chọn lời giải 
trong điều kiện thông tin bất định đề đưa ra 
quyềt định. 

Một chính sách khôn ngoan mà người quản 
lý có thê đưa Tra lạ đa dạng hóa các nguôn điện 
nhằm hạn chế điểm yêu của loại điện năng này 
bằng điểm mạnh của loại điện năng Ì khác, trên 
cơ sở chọn một tô hợp điện năng tối ưu gôm 
thủy. điện, nhiệt điện, than, dâu khí, điện 
nguyên tử. Chính sách đa dạng hóa hệ. thống 
năng lượng còn làm giảm sự phụ thuộc vào một 
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loại nguồn điện. Hàn quốc là một ví dụ điển 
hình và đã thành công lớn trong việc theo đuối 
chính sách đa dạng hóa tối ưu này. Nguyên lý 
đa dạng không cho phép ta chờ đến lúc các 
nguồn năng lượng: cổ điên cạn kiệt rồi mới nghĩ 
đền điện nguyên tử, vì như vậy hậu quả sẽ khôn 
lưỡng. 


Tóm lại, qua hai phương pháp tiếp cận trên, 


chúng ta có thể thấy thời điểm xuât hiện ĐNT 


ở Việt nam là vào khoảng từ năm 2006 đến. 


năm 2030, và theo đa sô dự báo thi vào năm 
2015. 


2- Những lý do khác thúc đẩy sự xuất HIỆP 
ĐNT ở Việt nam. | 

a) Nguy cơ cạn kiệt các nhiên liệu hóa 
thạch và hạn chế của thủy điện. Hội nghị năng 
lượng. thế giới lần thứ XV tại Ma-đrít năm ¡992 
cho rằng nhiên liệu hóa thạch còn có thể sử 
dụng đên năm 2020, song giá thành khai thác 
ngày càng tăng, cho nên phải chuyển hướng 
dùng dầu khí, than vào các lĩnh vực khác như 
công nghiệp hóa tổng hợp, giao thông... 


Trữ lượng thủy điện của nước ta được đánh 
giả khoảng 80 tỉ kWh. Tuy nhiên các chuyên 
gia cho răng thủy điện đền giai đoạn 2010 - 
2015 cũng không nên vượt quá 70 t¡ kWh, vì 
thủy điện cũng đang đặt ra vấn đề lớn về môi 
trường sinh thái. Bên cạnh đó, thủy văn ở nước 
ta lại biến động luôn. Nếu ở mức phụ tải dự báo 
năm 2010 mà năm đó lại là năm ít nước, thị sẽ 
phải cần tới 3 triệu tấn than cho nhiệt điện mới 
đủ bù đắp lượng điện thiếu hụt. Đây là một vấn 
đề, cực kỳ nan giải cho ngành. than. Chính vi 
thế, nếu tỷ lệ giữa thủy điện và nhiệt điện bất 
hợp lý, sẽ có thể gây ra những vấn đề nghiêm 
trọng trong tương lai. 


b) ĐNT hay nhập nhiên liệu hóa thạch để 
sản xuất điện ? Theo tính toán, nhiên liệu hóa 
thạch dễ khai thác đang cạn dần, trong khi đó 
trữ lượng uran của thế giới đủ dùng làm nhiên 
liệu trong nhiều thế ký tới, do đó ĐNT rẻ và 
không phải chịu sức ép về cung cầu như đối với 
các nhiên liệu hóa thạch. Hiện nay đã có nhiều 
công ty nước ngoài tới ta sẵn sàng chào hàng 
và đầu thâu xây dựng nhà máy ĐNT, cung cập 
nhiên liệu uran và nước nặng. Ngoài ra cân 
phải lưu ý răng sử dụng năng lượng hạt nhân là 
xu thế của nhân loại, không có dạng năng 
lượng mới nào có triền vọng trong tương lai 
hơn năng lượng hạt nhân. Khuyên cáo của 
nhiều. hội tháo, nhiều tô chức trên thế giới đều 
cho răng lời giải tối ưu cho mối quan hệ môi 
trường - kinh tê - đa dạng trong tương lai là đưa 
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ĐHN vào hệ thống điện quốc gia. Theo tính 
toán, mặc dù xây một nhà máy tuôc bin - khí 
hỗn hợp chỉ tốn bằng 1⁄4 vôn đầu tư cho nhà 
máy ĐNT, nhưng điều cốt yếu là ở hai vấn đề 
đầu tư về sau : nhiên liệu và chỉ phí hàng năm; 
và tính ra chị phí lũy tích qua các năm càng về 
sau càng lớn. Bên.cạnh đó, cuộc Hội thảo về 
điện và môi trường ở Hen-xin-ki tháng 5-1991 
đã khăng định : đên năm 2010, sẽ xuât hiện 
những công nghệ tiên tiến hơn và giá xây dựng 
nhà máy ĐNT hoàn toàn có thê cạnh tranh 
được với giá xây dựng nhà máy nhiệt điện cổ 
điển, nhờ phương thức mô đun - chế tạo tại nhà 
máy. 

c) Xây dựng nha máy ĐNT lam cho chún 
ta chu động về năng lượng. Trên thị trường thê 
giới hiện nay, nhờ có sự kiểm soát chặt chế 
mục đích sử dụng, nhiên liệu hạt nhân cũng đã 
trở thành một loại hàng hóa có thể trao đổi (tuy 
là đặc biệt). Như vậy, ngoài lý do kinh tê 
(quyết . định bởi trữ lượng U, Th và công nghệ 
chế biến) không có lý do gì cần trở chúng ta 
nhập nhiên liệu hạt nhân đê sử dụng vào mục 
đích hòa bình. Hơn thế nữa, ngày nay mỗi nước 
đã trở thành một hệ thống mở, quan hệ giữa ‹ các 
nước không còn là sự lệ thuộc một chiêu mà là 
sự ràng buộc lẫn nhau, và sự ràng buộc này là 
trên nhiều lĩnh vực, từ điện tử, viên thông, 
lương thực... cho đến sự an toàn, chứ không 
riêng gì ở lĩnh vực nhiên liệu hạt nhân. 


d) Sự rang buộc trong sử dụng nhiên liệu 
hạt nhân khác cơ bản với sự lệ thuộc nhiên liệu 
đâu khí. Đó là do giá uranium rất rẻ. Cụ thể là 
cho cùng một năng lượng sản ra, giá nhiên liệu 
uranium rẻ hơn giá dâu 10 lần. Vì kinh phí 
nhập nhiên liệu hạt nhân nhỏ, nên các nước có 
khả năng tích trữ để sử dụng lâu dài (người ta 
đã tính toán : nếu với giá 60 USD/pound U2O§g 
thì kinh phí để dự trữ U cho mười năm chỉ làm 
tăng giá điện cho Í kWh lên I s2 26), Để hiểu 
việc dự trứ U đơn giản đến mức nào, hãy xét 
một trường hợp làm ví dụ : ở Pháp, chỉ vì một 
sự trục trặc trong quá trình xây dựng nhà máy, 
lượng Ù dư thừa của năm 1985 đủ dùng cho 4 
năm sau. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả 
năng Việt nam có trữ lượng uranium đáng kể. 
Tất nhiên, từ quặng cho đến thanh nhiên liệu là 
cả một quá trình. Hàn quốc phải mất khoảng 20 
năm. Theo tính toán, nêu Việt nam phát triển 
nhanh, rút ngắn được khoảng cách tụt hậu so 
với các nước, thì trong vòng 20-25 năm nữa, có 
thể làm được những điều như Hàn quốc đã làm 
được hiện nay. Nêu nhà máy ĐNT của Việt 


nam được nhập theo phương thức chia khóa 
trao tay vào năm 2015 là loại lò PWR cùng với 
các thanh nhiên liệu đủ dùng trong vòng 5 năm 
và nêu nhà máy thứ hai có loại lò nước nặng 
PHWR (phỏng theo kịch bản xây dựng của 
Hàn quốc) thì chúng ta có đủ 25 năm để nghiên 
cứu làm thanh nhiền liệu VỚI uranium thiên 
nhiên cung cấp cho nhà máy thứ hai. Khả năng 
đó phải được nghiên cứu và chuẩn bị từ hôm 
nay. 

e) Về an toàn của nhà máy điện nguyên tử. 
Mọi hoạt động của con người đều gắn liền với 
những rủi ro nhất định. Giao thông, thủy điện, 
dầu khí, nguyên tử... đều có những vấn để an 
toàn. Sự cô ở Tréc- nô-bưn đã gây nên một hậu 
quả tai hại cho ngành hạt nhân, nhưng mặt 
khác, sự cố này đã buộc các nhà khoa học, các 
nhà công nghệ phải củng nghiên cứu giải pháp 
làm tăng độ an toàn của ĐNT. Các nhà công 
nghệ LPU đã đưa ra quan điểm bảo vệ theo 
chiêu. sâu. Theo phương án này, phóng xạ chi 
có thể lọt ra ngoài sau khi đã vượt qua rất nhiều 
rào chắn : vỏ nhiên liệu, vỏ thanh nhiên liệu, 
thùng lò, vỏ bọc gian lò, vỏ bọc ngoài bằng, bê 
tông gia cố. .. Cho nên, độ an toàn được nâng 
cao. Ngoài ra, các nhà khoa học và công nghệ 
hạt nhân còn đưa ra những quan điệm mới về 
công nghệ lò phản ứng. Có dự án nghiên cứu 
chế tạo những loại lò có tính an toàn nội tại, 
nghĩa là tính an toàn đã được bảo đảm ngay 
trong lò bởi những quá trình vật lý. Trong 10 
năm tới có thể có nhiều nhà máy ĐHN được 
xây dựng với độ an toàn cao hơn hiện nay từ Ï 
đến 2 bậc. Thừa hưởng thành tựu đó, chúng ta 
có thể nhập những lò an toàn tuyệt đối cao. 
Hiện nay, an toàn hạt nhân không. còn là vấn đề 
của một c quốc gia riêng lẻ nữa, mà đã trở thành 
vần đề có tính chất toàn cầu. Sự mất an toàn Ở 
mỗi nước đều ít nhiều ảnh hưởng đến sự an 
toàn của toàn bộ khu vực. 


0 Về vẫn đề môi trường. Đốt các nhiên liệu 
hóa thạch, kể cả dầu, khí, làm phát sinh SÓ¿, 
NO, CO¿ và các độc tố khác... đã dẫn đến 
những hậu quả nguy hại cho môi trưởng sinh 
thái. Theo tính toán của các chuyên gia, một lò 
phần ứng công suất 1000 MWe thay cho một 
nhà máy điện bằng than sẽ tránh được 6 triệu 
tấn CO2 thải vào môi trường hằng năm. Thủy 
- điện, như mọi người đều biết, cũng đặt ra nhiều 
vấn đề rất lớn về môi trường. Cho nên chỉ có 
ĐNT mới giải quyết được những vấn đề môi 
trường như đã đề cập ở trên. 
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g) Vấn đề đào tạo con người. Muốn làm 
được ĐNT, đất nước cần phát có một đội ngũ 
chuyên gia giỏi có trình độ ngang tầm với thế 


- giới trong ngành hạt nhân. Ngành ĐNT là một 


ngành tông hợp, giao nhau của nhiều khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ cao. Cán bộ trong lĩnh vực 
ĐNT phải có thái độ làm việc nghiêm túc, có 
kỷ luật, toàn tâm toàn ý, vì chỉ một khinh suất 
nhỏ là có thê dẫn đến những thiệt hại lớn. Nhà 
nước cân có chính sách ưu đãi thỏa đáng, và 
phải chuẩn bị yếu tố con người ngay từ bây giờ. 


Thực tế mấy năm qua cho thấy, nhiêu cán 
bộ giỏi được đào tạo về lĩnh vực hạt nhân đã 
chuyển sang làm ở các lĩnh vực khác để có thu 
nhập cao hơn, đây là một điều đáng, tiếc. Tôi 
cho rằng đã tới lúc Việt nam phải gâp rút đào 
tạo một đội ngũ chuyên gia giỏi về ĐNT cho 
tương lai và có chính sách đái ngộ tương xứng 
đối với họ. Như chúng ta biết, để đào tạo một 
cán bộ có kiến thức cơ bản, tin cậy được, phải 
mất 6 năm, với 2 năm thực tập tại một nhà mây 
ĐNT. Trước mắt, chúng ta cần có một đội ngũ 
khoảng 300 - 500 người cho giai đoạn 2010 - 
2015. 


Xây dựng nhà máy ĐNT là một khâu quan 
trọng ' trong công Cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đât nước. Ngoài ý nghĩa về kinh tế, 
ĐNT có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xây 
dựng tiềm lực vê khoa Học, công nghệ hiện đại 
và độc lập cho một quôc gia, mà điều này thì 
không thê lượng hóa bằng đô la hoặc bât cứ 
đơn vị đo lường nào. 


Một chương trinh hạt. nhân đời hỗi có sự cố 
gắng lớn ở tầm quốc gia về kinh phí, nguyên 
vật liệu, cán bộ... trong một giải đoạn rât dài: 
Nhiều quốc gia xung quanh ta đã gắn chính 
sách hạt nhân với việc bảø đảm thực hiện nỗ 
trong một quyết định: cớ: tính pháp lệnh. Một 
chương trình hạt nhân dài hạn, có cơ sở vững 
vàng, phải bao gồm việc xây dựng lần lượt một 
loạt nhà máy ĐNT chứ không phải chỉ một nhà 
máy. Do đó, trong một chương trình quy hoạch 
ĐNT dài hạn, ngoài những yêu tố khách quan, 
thi ý chí của một quốc gia đóng vai trò không 
kém phần quan trọng. Y chí đó là quyêt tâm 
vượt qua những khó khăn, để thực hiện kỳ được 
những tiềm năng khách quan đã được nghiên 
cứu kỹ lưỡng của quốc gia đó, nhằm giải quyết 
tối ưu và lâu dài vẫn đề năng lượng. - 
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Vê xây tụng hợp tác xã 
0 nư0c ta hiện nay 


ĐÔ BẦ ° 


§ báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp 

thứ 6ö Quốc hội khóa IX, khi đề cập đến vấn 
đề phát triên nông nghiệp. nông thôn, Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt nói : "Nông nghiệp không 
thê dừng lại ở chỗ xác lập quyền sử dụng ruộng 
đất của nông dân. Yêu cầu bức xúc của nông 
dân ngày nay là áp dụng ky thuật mới trong 
phương thức làm ăn của mình. Đó không thê là 
những phương thức cũ, nhưng: chắc chăn cũng 
không thê là phương thức mạnh ai nấy lo hoặc 
lại đê diễn ra quá trình tích tụ ruộng đất thông 
qua thôn tính lần nhau. Lại cũng không thê phát 
triên và hiện đại hóa trên cơ sở 10 lao động 
nông nghiệp làm ăn trên I ha ruộng, mỗi năm 
người nông dân có bình quân vài thắng nông 
nhàn”°'... Đây là những vẫn đề đang đặt ra rất 
gay gắt cần tập trung nghiên cứu, đúc kết từ 
thực tiền để tìm ra gIẢI, pháp hợp lý cho sự phát 
triên, đặc biệt là vân đề xây dựng mô hình hợp 
tác xã trong điều kiện hiện nay. 


Lịch sử phát triển kinh tế của nhiều nước 
trên thế giới đã cho thấy, hợp tác xã không ME: 
là hình thức riêng có của chủ nghĩa xã hội ; 
đã ra đời trong lòng chủ nghĩa tư bản. Đó là 
một hiện tượng khách quan, do nhu cầu liên kết 
cùng có lợi của những người sản xuất hàng hóa. 
Thực tế cũng đã chỉ rõ : khi lực lượng sản xuất 
phát triên đên một trình độ nào đó thì xuất hiện 
nhu câu lập hợp tác xá. Còn trong nền kinh tế 
tự cấp, tự túc, nhu cầu này không lớn, và nếu 
CÓ cũng chi dừng ở các hình thức như đôi công, 
vần công... Phát triên kinh tế hàng hóa se lam 
nảy sinh nhiều vấn đề về vốn, cung ứng vật tư, 
tiêu thụ sản phẩm, v. v., đòi hỏi phải có sự liên 
kết giữa các hộ nông dân tự nguyện tham gia, 
cùng có lợi, vào một tô chức hợp tác này hay 
hợp tác khác. Cũng vì xuất phát từ đòi hỏi của 
thực tiền mà các hinh thức hợp tác rất đa dạng 
và luôn luôn thay đôi, hoàn thiện theo sự vận 
động của hoàn canh cụ thê. Trước đây ở ta 
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nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã 
là tương trợ, giúp đở lần nhau. 
Bây giờ, trong bôi cảnh mới, các 
hợp tác xã sẽ gặp nhiều khó khăn 
nếu không quan tâm đến vấn đề 
lợi nhuận. Vị vậy, người ta muốn 
đặt nguyên tắc lợi nhuận lên trên 
hoặc ngang hàng với nguyên tắc 


tương trợ. Cung có nghĩa : đá kinh 

doanh thì phải thu được lợi 
nhuận, có như vậy hợp tác xã mới tồn tại và 
phát triên. Nội dung quan hệ liên kết cũng t từ 
đó ngày một phong phú hơn trước. 


Nhận thức được khuyết tật của mô hình hợp 
tác xã kiểu cũ, thiền vẻ tập thể hóa ruộng đât 
mà thiếu quan tâm đến lợi ích vật chất thiết thân 
của người nông dân, Đảng và Nhà nước ta đã 
đề ra đường lôi đổi mới trong lĩnh vực nông 
nghiệp, lấy hộ nông dân làm đơn vị kinh tế tự 
chủ và giao quyền sử dụng ruộng. đất lâu đài 
cho hộ. Hiện nay, việc glao quyền sử dụng 
ruộng đất còn đang trong quá trình thực hiện và 
rút kinh nghiệm, nên tình trạng ruộng đất manh 
mún là khó tránh khỏi, và việc tô chức sản xuất 
hàng hóa cũng có nhiều hạn chế. Muốn phát 
triên sản xuất hàng hóa, không thể không chấp 
nhận sự phân hóa giàu ngheo, và từ đó tât yêu 
cũng sẽ diễn ra quá trình tập trung ruộng đất. 
Song, đó là hướng đi tiễn bộ, dẫn tới sự ra đời 
của các loại hình hợp tác xa : hợp tác xã theo 
các chức năng sản xuât - kinh doanh, cung ứng 
vật tư-ky thuật ; hợp tác xã chế biến và tiêu thụ 
sản phâm , hợp tác xa dịch vụ kỹ thuật ; hợp 
tác xa sản xuât nông nghiệp v. v.. Kinh nghiệm 
cho thấy, ở những nơi có nên kinh tế tiểu nông, 
đặc biệt ở công xã nông thôn Việt nam trước 
đây, quá trình này diễn ra tự phát và chậm chạp: 


Trong điều kiện ngày nay, khi cuộc cách 
mạng khoa học- -công nghệ trên thế giới phát 
triển như vũ bão và trở thành lực lượng sản xuât 
trực tiếp, khi cùng với nó là sự tắc đồng có ÿ 
thức của con người, thi quá trình này có điều 
kiện đê diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng 
không thê vì thế mà tủy tiện tách rời những điều 
kiện khách quan cụ thể của từng nơi, từng vùng 
và cục diện chung của ca nước. C. Mác từng 


* PTS kinh tế, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh , 
(1) Bao Nhan dan ngày 21-10-1994 
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VIẾT : "Không một chế độ xã hội nào lại diệt 
vong khi tất cả những lực lượng sản xuất mà 
chế độ xã hội đó tạo địa bàn đây đủ cho phát 
triển, vẫn còn chưa phát triên, và những quan 
hệ sản xuất mới, cao hơn, không bao giờ xuât 
hiện khi những điều kiện tôn tại vật chất của 
những quan hệ đó còn chưa chín muôi trong 
lòng bản thân xã hội cũ" '”. Trong thời đại hiện 
nay, chững ta có thể tác động đê tạo ra những 
điều kiện tôn tại vật chất cho những quan hệ 
mới. Song, do nên kinh tế nói chung cua chúng 
ta còn đang trong quá trình phát triển, có nhiều 
nhu cầu đòi hỏi phải cân đối, nên việc chọn 
hướng ưu tiên đầu tư phải được tính toán một 
cách khoa học và toàn diện. Thực tế đó phải 
được tính đến khi đề ra các giải pháp nhằm tập 
trung phát triển các hình thức kinh tế trong 
nông nghiệp, nông thôn. Nếu không, sẻ rơi vào 
ảo tưởng hoặc hinh thức, duy ý chỉ. 


Hiện nay. chúng ta đứng trước yêu cầu phải 
giải quyết cùng một lúc hai vấn đề : một mặt, 
không thể dừng lại ở việc xác lập quyền sử 
dụng ruộng đất (vi như vậy cũng chi là dừng lại 
ở nên kinh tế tiểu nông với 10 lao động canh 
tác trên l ha ruộng như trước) ; mặt khác, cũng 
không thể tập trung ruộng đất đề phát triển kinh 
tê hàng hóa theo kiểu tự phát thôn tính lần nhau. 
Muốn vậy, không có cách nào khác là đa dạng 
hóa các hình thức tổ chức hợp tác từ thấp tới 
cao. Cùng với việc thực hiện công nghiệp hóa 
nông thôn, cơ cầu kinh tế ở nông thôn chuyên 
dịch theo “hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông 
nghiệp và tăng dân tỷ lệ lao động lam các 
ngành nghề khác (cả nghê truyền thống và nghề 
mới), thì quá trình tập trung ruộng đât cũng sẽ 
diễn ra. Ap dụng các loại hình hợp tác xa đa 
dạng, theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện và 
cùng có lợi, sẽ tranh được tĩnh trạng thôn tính 
lần nhau ở nông thôn. 


Hiện nay, do quá trình tập trung ruộng đất 
hầu như chưa diễn ra, nên vai trò thúc đây của 
hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tê-xã hội 
Ở nông thôn chưa thấy rõ. Hầu như các hợp tác 
xã Ở ta vẫn sống tách biệt, mang nặng tính tự 
cấp tự túc, chưa có nhu cầu và nội dung liên 
kết. Rồi đây, khi kinh tế hàng hóa phát triển, 
ruộng đất ngày cang tập trung, các loại hình 
hợp tác xã với nhiêu quy mô lớn nho khác nhau 
sẽ ra đời. Ngay giữa các hợp tác xã với nhau 
cũng có sự liên kết theo chiều ngang và chiêu 


dọc, dưới hinh thức các liên hiệp hoặc luệp hội 
các hợp tác xạ. Hiện hột mía đường Lam sơn 
hiện nay chẳng hạn. là một điển hình về sự liên 
kết giữa vùng sản xuất nguyên liệu với công 
nghiệp chế biến. Đây là sự liên kết đáng được 
quan tâm nghiên cứu, đặc biệt trong quá trình 
tim giải pháp cho công nghiệp hóa nông thôn. 
Như chúng ta biết, chu kỳ sản xuất hàng hóa 
thường diễn ra theo trình. tự-: /ư thông - sản 
xuất - lưu thông. Khâu đâu và khâu cuối của 
chu kỳ được gọi là "đầu vào" và "đầu ra”. Ở 
môi khâu đều có thê tô chức hợp tác xa. Trong 
điều kiện nước ta hiện nay, khi ty suất hàng:hóa 
nông sản chưa cao, thì nhu câu hợp tác, đặc biệt 
ở "đầu ra" chưa lớn. Song, muốn phong trào 
"xóa đói, giảm nghèo” phát huy hiệu quả tốt, 
hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, thì 
điều cần quan tâm trước hết là hướng dẫn nông 
dân tô chức các hợp tác xã ở cả "đầu ra" và "đầu 


vào”. 


Ở "đầu vào", có thể tổ chức hợp tác xã rín 
dụng trên cơ sở động viên nông dân, đặc biệt là 
các hộ khá và giàu, gưi tiệt kiệm, giúp cho các 
hộ nghèo có vốn sản xuất. Được tô chức tốt, 


hợp tác xã tín dụng nhân dân sẽ có vai trò rất 


lớn trong việc phát triển kinh tẾ nông nghiệp, 
tránh được tình trạng thôn tính lấn nhau ở nông 
thôn. Trước đây ở ta đã có hợp tác xã tín dụng, 
nhưng do tô chức, quản lý kém, ít quan tâm đên 
lợi ích của cả người gửi lần người vay, nên dân 
dần đã phải tự giải thể. Nay, theo tôi, cần được 
khôi phục lại trên cơ sở đôi mới hình thức tô 
chức và nội dung hoạt động cho phù hợp với 
tình hình cụ thể của từng vùng, từng Ïi lĩnh vực. 
Ở "đầu vào", còn có thế tổ chức các loại hợp 
tác xã như hợp tác xa cung ứng vật tư-kỳ thuật 
(như phân bón, thuốc trừ sâu, máy: móc nông 
nghiệp...}, hợp tác xã cây, con giông ; hợp tác 
xã cung cấp điện (mua điện ở tông công ờ rồi 
bản lại cho nông dân), v.v.. 


Hiện nay, ở các hợp tắc xã ¡ đã đổi mới được 
nội dung hoạt động, người. ta thường chuyên 
sang làm các dịch vụ "đầu vào' _ cho xã viẻn. 
Nhiều hợp tác xã đã đảm đương hầu hết các 
dịch vụ "đầu vào". Đó cũng là cách tô chức mà 
chủ yếu do hoàn cảnh cụ thể, các hợp tác xã 


buộc phải thích ứng. Theo tôi, khi còn ở trình 


(2)C. Mác - 


Ph. Ang-ghen : Tưyểền tập. Nxb Sự thật. Hà nội, 
| 989, t Pa tr 638 l Ũ ¬ ¿ : 
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độ thấp, hợp tác xã chỉ nên chuyên môn hóa 
theo chức năng nào mà khả năng đảm đương có 
hiệu quả, như vậy có lợi hơn. Tất nhiên, ở nơi 
nào đã hinh thanh hợp tác xã đảm đương hầu 
hết các dịch vụ "đầu vào" rồi, thì cũng không 
cần chia nhỏ, gây xáo trộn \ không cần thiết, ảnh 
hưởng đến việc ôn định sản xuất của xã viên. 


Một điều đáng chú ý nữa la, hiện nay các 
hợp tác xã dịch vụ vẫn còn lấy nguyên tắc tương 
trợ là chính, ít quan tâm đến lợi nhuận. Như vậy 
không nên. Đề hợp tác xã dịch vụ không chi 
như một người giúp việc đơn thuân, cân quan 
tâm cả hai nguyện tắc : ương trợ” và “có lãi”. 
Thí dụ về giá, để đảm bảo nguyên tắc tưØng trợ, 
giá bán cho xã viên phải thấp hơn giá ngoài; 
nhưng để bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận, giá ây 
lại phải tính toán sao cho hợp tác xã có lãi hoặc 
hòa vốn, chứ không lỗ. Đương nhiên, đó là 
nguyên lý chung. Còn trong kinh doanh thực tế 
thi tùy theo quan hệ cung câu, có khi phải bán 
lỗ ở mặt hàng này, thu lãi cao ở mặt hàng khác. 
Về nguyên tắc phản phối, cũng phải kết hợp cả 
hai mặt : phân phối heo lao động và phân phối 
theo vốn góp. Vì vậy, khi chuyển từ hợp tác xã 
kiêu cũ sang hợp tác xã kiêu mới, theo tôi, 
không nền glao số vốn còn lại sau khi kiểm kê 
cho ban quản trị mới, coi đó như vốn chung của 
hợp tác xã. Cân chia số vốn đó cho các hộ xã 
viên, để họ có thê lập hợp tác xã kiểu mới như 
một hợp tác xã cô . phân, một hình thức kinh tế 
tiễn bộ, phù hợp với cơ chế thị trường. Làm như 
vậy sẻ có hai điều lợi : ]) hợp tác xả để dàng 
huy động thêm vốn của xã viên để phát triên 
kinh doanh ; 2) hợp tác xã dễ dàng giải quyết 
quyên lợi cho xã viên khi có thêm xã viên mới, 
hoặc khi có xã viên xin rút khói hợp tác xã. 


Ở "đầu ra", có thể lập các hợp tác xã chê 
biÊn, tiêu thụ. Ở khâu này sự ra đời và phát triên 
của các hình thức hợp tác chịu ảnh hưởng rất 
lớn của các yếu tố : 1) tỉ suất nông sản hàng 
hóa ; 2) trinh độ tiếp thị ; và 3) chính sách điều 
tiết vĩ mô. Thực tê cho thấy, do trinh độ tìm 
hiểu thị trường kém, nhà nước lại chưa có chính 
sách bảo hộ đây đủ, nên có những loại sản 
phâm nông dân sản xuất ra chi tiêu thụ được 
một vụ, đến vụ sau đã mất thị trường, khiến cho 
người nông dân điêu đứng, có khi bị phá sản. 
Vị vậy, muôn khuyến khích nông dân phát triển 
sản xuất hàng hóa, tăng tỷ suât nông sản hàng 
hóa, nhà nước không những cân có chính sách 
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bảo hộ nông sản, mà còn cần giúp đở nông dân 
tìm kiếm thị trường ôn định ở trong và ngoài 
nước. 


Về qui mô và cách thức tô chức các chính 
thức hợp tác, cũng cần đa dạng hóa. Chỉ cần có 
dăm bảy người cùng góp vốn để giải quyết một 
khâu nào đó trong quá trình tái sản xuất, là đã 
có thể thành lập một hợp tác xã rồi. Một hợp 
tác xã lớn có thể gồm nhiều hợp tác xã nhỏ ; 
và một người có thê là thành viên của nhiều hợp 
tác xã. Không nhất thiết cứ phải thông qua lao 
động hoặc lao động liên tục trong một tổ chức 
hợp tác xa nào đó, mới là xã viên. Với nhữn 
quan niệm như vậy, các hình thức hợp tác nhât 
định sẽ ngày càng phong phú, với trình độ và 
quy mô ngày càng cao. 


Hiện nay chưa phải đã hết quan điểm cho 
rằng hợp tác xã là một đơn vị không chỉ có chức 
năng sản xuất kinh doanh, mà còn đảm nhận cả 
một phần chức năng của chính quyền. Vì vậy, 
cần phân biệt rõ hai chức năng này „trong tổ 
chức, quản lý hợp tác xã. Không thể viện cớ 
trước đây có lúc hợp tác xã thường làm cả một 
phân việc của chính quyền để giữ quan điểm 
nói trên. Thật vậy, một tô chức kinh tế phát 
triên, bao giở cũng có nguyên tắc hết sức chặt 
chẽ về mặt tại chính. Nêu tô chức đó tùy tiện 
phân tần nguồn tài chính cho các mục đích phi 
kinh tế, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nó lập tức sẽ bị ảnh hưởng ngay. Những việc 
như xây trường học, làm đường, v.v. là nhiệm 
xụ của chính quyên chứ không phải của hợp tác 
xã. Để làm những việc này, chính quyên có thể 
sử dụng và huy động ngân sách địa phương. 
Nếu ngân sách không đủ, thì chính quyên có 
thể kêu gọi nhân dân đóng góp theo phương 
châm “nhà nước và nhân dân cùng làm". Không 
nên coi những việc lam đó là chức năng hoạt 
động của các hợp tác xã. 

Tóm lại, hướng khả thi đối với sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyên dịch cơ 
câu kinh tê ở nông thôn nước ta hiện nay là : 
chuyên các hợp tác xã dịch vụ "đầu vào' - hiện 
nay thanh các hợp tác xã cô phân, tiến tới làm 
cả các dịch vụ " đầu ra". Nói cách khác, các 
hợp tác xã mới hình thành phải kinh doanh đa 
dạng và phải đóng vai trò chính trong việc đưa 
các ngành nghề mới vào nông thôn, tạo ngày 
cang nhiều việc làm đề nâng cao không ngừng 
mức sống của người lao động. 
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Hiếu ú biếu chu quank uấu để 
LÃWH ĐẠO UÄ QUẦN PÝ UĂIL HÚA 


Ử Đại hội VI Đảng. cộng sản Việt nam đến 

nay, trong nhiều văn kiện, Đảng đã đề cập 
đến vấn đề lãnh đạo kinh tế - xã hội nói chung 
và văn hóa nói riêng trong thời kỳ đổi mới. Các 
nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ tình hình kinh 
tê - xã hội - văn hóa nước ta mấy năm qua bên 
cạnh những thành tựu quan trọng, còn bộc lộ 
không ít yêu kém, mà một trong nhiêu nguyên 
nhân của những yêu kém đó là: trình độ lanh 
đạo và quản lý không ngang tầm với đòi hỏi 
của nhiệm vụ. 


Riêng trong lĩnh vực văn hóa, mấy chục năm 
qua, bền cạnh nhưng thành tựu trong lãnh đạo, 
quản lý, chúng ta đã vấp phải một số nhược 
điểm và khuyêt điểm như : 


- Có những biểu hiện quan liêu “hóa trong 
phương pháp lãnh đạo, quản lý. Mỗi quan hệ 
giữa Đảng lãnh đạo và Nhà nƯỚc quản lý, giữa 
các ban của Đảng và các bộ của chính phủ có 
nhiều chỗ, nhiều việc chồng chéo nhau, kém 
hiệu lực. 

- Hành chính hóa các tô chức sáng tạo văn 
hóa, nghệ thuật. Không ít đơn vị nghệ t thuật; các 
hội sáng tạo về mặt tô chức cũng công kênh 
không kém gi các cơ quan nhà nước. 


- =- Chưa coi trọng đúng mức, hoặc ít hiệu biết 
những đặc thù của văn hóa, văn nghệ , nhiều 
trường hợp thâm định các giả trị văn hóa chì 
dựa trên những tiêu chuẩn chính trị đơn thuân; 
hiểu thiên lệch về phạm trù thế giới quan của 
nghệ sĩ hoặc đông nhất thế giới quan với lập 
trường chính trị v.v.. 


- Trong chi đạo thực hiện, có lúc từ cực này, 
nhảy sang Cực khác. Đối với hiện tượng, hành 
động, tự tưởng có tính chất hưu khuynh thi đấu 
tranh rất mạnh (xử lý cả về mặt tô chức), nhưng 
đối với tư tưởng, hiện tượng tả khuynh thì 
thường đấu tranh gượng nhẹ, không triệt để. 

Trong đánh giá có những biều hiện siêu hình 
và chủ quan như : xem Xét sự vật trong trạng 
thái tĩnh, phủ nhận mâu thuần nội tại của sự vật, 
nhìn nhận hiện tượng trong sự cô lập. Vĩ dụ : 
những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong văn nghệ 


HỖ SĨ VỊNH ° 


vào những thời điểm bước ngoặt của lịch sử 
(như một bài thơ đi chệch hướng, một bộ phim 
có chủ đề không rö ràng, một vỡ kịch lệch lạc, 
một bài tiêu luận có chỗ cực đoan trong đánh 
giá cho đến một khuynh hướng nghệ thuật chạy 
theo thương mại v.v. ) là những hiện tượng khó 
tránh khỏi trong quá trình phát triên của bản 
thân văn nghệ. Nêu người lãnh đạo, quản lý 
không tỉnh táo, sáng suốt, thì đễ có những định 
kiên cứng nhắc, và cách xử lý thô bạo. Đương 
nhiên không thể không đấu tranh kiên quyêt và 
kiên trì, phê phán triệt đề và có sức thuyết phục 
đối với một sô trường hợp có dụng ý xâu (như 
hạ bệ thần tượng, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 
những thành tựu cách mạng và kháng chiến của 
nhân dân ta...), với những lập luận sai trái có 
nguy cơ trở thành khuynh hướng. Gần đây lại 
xuât hiện một luận điêm cho răng, thành tựu 
văn học của ta trong năm thập kỹ qua về nghệ 


thuật là không có gì. cơ bản vân là thơ mới theo 


hướng lặp lạt và tiệp nôi... vì phải "hy sinh nghệ 
thuật” cho những vấn đề xã hội, cho công cuộc 
chống xâm lược. Đó là một cách nghĩ không 
đúng cả về mặt chính trị và học thuật. Sự chao 
đao trong lập luận của một vài nhà phê bình về - 
thơ ca cách mạng gần đây, chưa hẳn đã khởi 
phát tư động cơ không lành mạnh, mà là từ suy 
nghĩ nông cạn, nóng vội trong phương thức "đôi 


mới” đề tö ra mình là người "câp tiên". 


Từ những tinh hinh trên đây, chúng tôi muốn 
nêu lên mây quan điêm định hướng trong lãnh 
đạo và quản lý văn hóa : 


- Cần thầy rõ quan hệ biện chứng giữa chấn 
hưng, bảơ tôn, phát triên văn hóa dân tộc với 
việc tiếp thu tỉnh hoa văn hóa thế giới. 


_“ Binh tĩnh giải quyết mối quan hệ giữa mở 
cửa, giao lưu và sự hứng chịu trong quá trình 
đó (sự sùng ngoại và bài ngoại). Mở cửa là điều 
kiện. của giao lưu ; gtao lưu là phải có cái hơn 
và cái thiệt, cái được và cái mất, „ nhưng cái được 


'phải lớn hơn cái mất và nhất thiết phải theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


* Tông biên tập Tạp chí Văn hóa - nghệ thuật 


hh) 
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- Trong quan hệ giữa văn hóa chuyên nghiệp 
và việc xã hội hóa nghệ thuật do các thành phân 
kinh tê khác nhau chị phôi, phương pháp, 
phương thức, hình thái hoạt động là đa dạng, đa 
sắc, nhưng nội dung, đề tài, chủ đề, tư tưởng thì 
nhà nước phải năm và quản lý. : 


- Trong quan hệ giữa tính kế hoạch của nhà 
nước và quy luật vận động của kinh tế thị 
trường, của thị trường văn hóa, thì tính định 
hướng, điều chính theo kế hoạch của các cơ 
quan quản lý là hết sức quan nh có tính chất 
quyết định. 


Mỗi liên hệ giữa văn hóa và các hình thái ý 
thức xã hột khác (như văn hóa và chính trị, văn 
hóa và kinh tê, văn hóa và đạo đức, văn hóa và 
tôn giáo) | là môi liên hệ thường tác động, chuyên 
hóa và bô sung cho nhau. Khi định chính sách, 
ra nghị quyết về văn hóa, nhà nước cân tính đến 
môi quan hệ giứa chúng ; không tính đến mối 
quan hệ đó, chính sách văn hóa sẽ trở thanh một 
thực. thê rĩnh, không đưa lại kết quả, thậm chí 
sai làm. Xin lấy một ví dụ vê môi quan hệ giữa 
văn hóa và kinh tê. Trong cơ chê thị trường, 
phải làm sao đê văn hóa đi đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa với mục tiêu vị con người. Những 
bước chập chững ban đâu đi vào kinh tê thị 
| trường có nguy cơ làm cho văn hóa ngả nghiêng, 
vâp vấp, nhưng rôi những vụng đại phải trả giá 
cho sự thiêu hụt trì thức về kinh tê thị trường 
đã làm chọ người sản xuất và quản lý văn hóa 
tinh ngộ. Ủng hộ quan hệ thị trường trong văn 
hóa là ủng hộ sự giải phóng văn hóa thoát khoi 
những giới hạn của đăng câp. mở rộng phạm vị 
giao lưu, phô biên văn hóa trong sự phân tầng, 
khu biệt công chúng ngày một sâu sắc ; tức là 
thê hiện một bước dân chủ hóa trong văn hóa, 
tạo ra khả năng tự điều chính của văn hóa. Phê 
phán những quan điểm bao cấp toàn bộ cho văn 
hóa là đúng nhưng không nên nhảy cực sang 
trạng thái thả nội văn hóa cho thị trường. Chúng 
tôi cho rằng, bất cứ quôc gia nao muôn có một 
nẻn văn hóa phát triển, không thê thiếu sự đầu 
tư và bảo trợ của nhà nước, nhưng cân phân loại, 
không đầu tư tràn lan. Nhin nhận quan hệ thị 
trường với văn hóa là để xác định xem loại hình 
văn hóa nghệ thuật nào có thể hoạt động trên 
cơ sở kinh doanh, loại nào cần được tài trợ từng 
phân hoặc toàn bộ. 


Khi đánh giá các hiện tượng văn hóa, cân 
tránh đặt nó trong sự cô lập. Cần tính đến 
nguyện vọng, tình cảm, tâm lý, tâm thức của 
người tiếp nhận là đông đảo nhân dân. Chăng 
hạn, quan hệ giữa văn hóa và tôn giáo, tín 
ngưỡng dân gian, giữa văn hóa và đạo đức đều 
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đang có sự thay đôi. Sự chuyển đổi các bậc 
thang giá trị là có thật, , nhưng đừng bao giỜ xa 
rời cái gốc dân tộc, giá trị bên vững của cộng 
đồng. Con người hiện đại đang dần dần có ý 
thức. xác lập rự do cá nhân, dân chủ, nhân 


` quyên. Nhưng ca ba thứ đó ở Việt nam cần tính 


đến mấy đặc thù sau đây : 


_a) Văn hóa Việt nam từ cô đại cho đến nay 
gắn rất chặt với chính trị. Điều này hoàn toàn 
thích ứng VỚI Sự nghiệp dựng nước và bảo vệ 
đất nước từ khi có nước Au Lạc cho đến tận 


hôm nay. Ưu điểm nổi trội của nền văn hóa đân 


tộc la sự phản ánh cuộc đấu tranh bảo vệ và 
củng cô nên độc lập dân tộc (tôn tạt hay không 
tôn tại?), rồi sau đó mới nói đến cuộc đẫu tranh 
giải phóng con người khỏi ách áp bức (ôn tại 
như thể nao?). Từ thơ Lê Thánh Tông, Nguyễn 
Trai cho đến văn thơ Phan Bội Châu, Hô Chí 
Minh, Tố Hữu... đều như vậy. Tô quốc,. non 
sông là thiêng liêng, là trên hết, bởi "Non sông 
mắt rồi, sống chỉ là nhơ nhuộc” (Phan Bội 
Châu). Từ lý tưởng xã hội đó, bước vào thế kỷ 
I8, đầu: thế kỷ 19, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc 
mới xuất hiện trong văn học, đòi giải phóng một 
số quyền lợi cá nhân, ách áp bức xã hội như 
Truyện Kiều, Văn chiêu hôn, Chỉnh phụ ngâm, 
Cung: oán ngâm khúc và nhiều truyện nôm 
khuyết danh khác. 


b) Văn nhân, nghệ sĩ nào cũng sống trong 
thời đại của mình, đông thời anh ta cũng được 
nuôi dưỡng bằng bầu sữa của văn hóa cộng 
đông. Lịch sử cho thấy, tính cộng đồng cao của 
người Việt phần nào cũng là biêu hiện tỉnh trạng 
tư hữu kém phát triên. Cái tôi, cái cá tính đôi 
với văn nhân, kẻ sĩ là những phạm trù khó hiểu 
và ít phô biến. Nghiên cứu những giá trị truyền 
thông Việt nam mà bê nguyên xi những phạm 
trù cá nhân, cá tính của phương Tây đê quy 
chiếu những phạm trù tương ứng trong văn hóa 
Việt nam tât yêu sẽ bị khập khiếng. 


c) Phạm trù tự do, dần chủ của văn nhân, 
nghệ sĩ bất cứ nước nào cũng bị quy định bởi 
truyện thống văn hóa, tâm lý, thị hiểu, giai 
câp v.v. trong cộng đồng dân tộc. Thoát ly 
những chuẩn mực đó đề thâm định mọi giá trị 
văn hóa nước minh là không chuẩn xác. Tự do, 
dân chủ không phải là một tín điều hay một tôn 
giáo. Nó có cơ sở xã hội của nó. Truyền thông 
văn hóa Việt nam chỉ ra rằng, muốn trở thành 
hoạt động văn hóa có ích cho dân tộc minh, thì 
văn nhân, nghệ sĩ phải có vôn học. vấn rộng, 
thừa kế những tri thức văn hóa của dân tộc và 
của nhân loại. Bởi vì văn hóa là sự chưng cất 
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những phẩm chất từ trí tuệ và đạo đức của con 
người. 

Nâng cao dân trí và phát triên khoa học, công 
nghệ là nhiệm vụ hàng đầu trong lãnh đạo văn 
hóa. Trình độ văn hóa của một quôc gia không 
phải bao giờ cũng, phát triển theo tỷ lệ thuận 
với trình độ dân trí. Ở một dân tộc, một vài cá 
nhân có thê có trinh độ văn hóa cao, nhưng chưa 
chắc dân tộc đó đã có trình độ dân trí tương 
ứng. So với nhiều nước Đông - Nam Á, nước ta 
CÓ SỐ người thất học ít hơn và trình độ văn hóa 
phô cập cao hơn, song không vì vậy mà trình 
độ dân trí của ta cao hơn họ. Ở Hồng - công với 
diện tích hẹp, dân ít, nhưng đã có 38 loại báo 
viết bằng tiêng Anh và tiếng Trung quốc cho 
76% số người dân thường xuyên đọc báo. Ở 
Thái - lan, thị trường báo chí còn rộng hơn. Với 
số dân 56 triệu mà chi riêng báo viết bằng tiếng 
Thái, tiếng Anh và Trung quốc đã lên tới Í triệu 
'bản/ngày. Trải lại, trình độ dân trí của nhân dân 
ta hiện nay có nhiều dấu hiệu đáng báo động. 
Lối sống buông thả và tâm lý thực dụng, sự tôn 
thờ đồng tiền một cách mù quáng, nhất là trong 
lớp trẻ, có nguy cơ đưa đền những thảm họa 
trong quan hệ ứng xử giữa. người với người, làm 
băng hoại đạo đức của mây thế hệ. Các tệ nạn 
xã hội và số vụ vi phạm pháp luật ngày càng 
tăng, cả trong những tô chức, cơ quan được coI 
là thâm nghiêm nhât đang làm xã hội lo Tgại. 
Rõ ràng, nguyên nhân của thực trạng này có 
liên quan đên trình độ dân trí. Không phải ngẫu 
nhiên mà trong chính sách phát triền kinh tê - 
xã hội của nhà nước ta đã coi việc nâng cao 
dân trí, phát triên khoa học kỹ thuật là nhiệm 
vụ hàng đâu trong lĩnh vực văn hóa. 


Lãnh đạo văn hóa, phải chăng gồm ba thành 
tố (cũng là ba công cụ của hoạt động văn hóa): 

- Hệ thống hành chính, luật pháp ; 

- Các thiết chế và phương tiện vật chất ; 

- Trị thức văn hóa. 

Mới nhìn ở ba bình diện đó thôi, ở nước ta, 
Đảng và Chính phủ cũng như các cơ quan quản 
lý các cấp đã làm được khá nhiều việc, đầu tư 
vào nhiều đếi tượng, và đạt hiệu quả nhất định 
trong việc tiếp nhận và hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân. Song hiện có những vẫn đề bức xúc 
nhất, có thể do những khó khăn khách quan (như 
hoạt động thiếu đồng bộ, chưa coi trọng nghiên 

cứu cơ bản, thiếu vôn đầu tư v.V.), nhưng cũng 
còn do những hạn chế về trình độ, về kinh 
nghiệm quản lý trong cơ chế mới. Vì vậy, Ở góc 
độ lý luận, chúng tôi xin phép nêu mấy vấn đề 
sau : 


]- Nghiên cứu để tổ chức. lại (hay đối mới 
về cơ cấu tô chức) bộ máy quản lý nhà nước về 
văn hóa đủ mạnh từ trung ương đến CƠ SỞ, nhất 
là cần tăng Cường quản lý văn hóa ở cấp huyện, 
xã. Trẻ hóa, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán 
bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ nghiên 
cứu đủ sức gánh vác những nhiệm vụ nặng nê 
khi đất nước đòi hỏi công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa ngành văn hóa - thông tin. 

2 - Hoạt động văn hóa - thông tin là hoạr 
động sự nghiệp gôm nhiêu ngành, nhiều nghệ, 
trong mỗi ngành, nghề đều có nội dung, phương 
pháp, kỹ thuật riêng, và cần có đội ngu được 
đào tạo chuyên sâu. Để quản lý sự nghiệp văn 
hóa - thông tin đạt được hiệu quả, phải chăng 
đã đến lúc cân xem xết lại cơ chê, tô chức, chính 
sách đối với sự nghiệp văn hóa, trước hết, phải 
đảm bảo cho văn hóa nhà nước đóng vai trò 
chủ đạo, đồng thời mạnh dạn xá hội hóa các 
hoạt động văn hóa, vận dụng cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước, cơ chế nhiều thành 
phân và cơ chế mở trong hoạt động văn hóa, 
nhằm khai thác mọi nguồn lực từ bên trong và 
từ bên ngoài. 


3 - Sản phẩm văn hóa là loại sản phẩm, hàng 
hóa đặc biệt mà giá trị không chỉ tính bằng tiền. 
Cần sớm CÓ TrIỘt CƠ chế chính sách đối với 
những sản phẩm văn hóa. Trong lĩnh vực văn 
hóa, cơ chế kinh doanh không lấy lợi nhuận làm 
mục đích, mà tất cả phải vì sự hưởng thụ văn 
hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 


4 - Trong công tác văn hóa đối ngoại, đi đôi 
với ViệC mở rộng giao lưu văn hóa với nước 
ngoài, cần đấu tranh chống các loại văn hóa độc 
hạt, phản động. Văn hóa phẩm phản động, đôi 
trụy vào nước ta bằng nhiều con đường. Chống 
sự xâm nhập "hữu hình” đã khó, chông sự xâm 
nhập "vô hình” còn khó hơn nhiều. Cần gia tăng 
nguồn đầu tư tài chính cho cuộc đầu tranh 
phòng, chống â âm mưu "diễn biến hòa binh bằng 
văn hóa" đang diễn ra quyết liệt hằng ngày, 
hằng g1Ờ, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, 
sân bay, bến cảng. Việc giao lưu văn hóa với 
nước ngoài và việc tuyên truyền văn hóa dân 
tộc ra nước ngoài 4rong bối cảnh và tập quán 


:quôc tế hiện nay, cân được đây mạnh hơn trước. 


Trong lúc vôn đầu. tư của ta về lĩnh vực này còn 
rât hạn hẹp, yêu cầu về tuyên truyền ‹ đối ngoại 
thì rât lớn và rộng, vậy khâu quản lý văn hóa 
nên như thế nào để vừa giữ vững được chủ 
quyền, bản sắc dân tộc, vưa tiếp thu những giá 
trị văn hóa của các nước 2 


5- Để đấu tranh có hiệu quả chống nhập các 
loại sản phẩm văn hóa độc hại, cần có sự phối 
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'Nghiên cứu - Trao đồi 


hợp đồng bộ giữa các ngành văn hóa, nội vụ, 
hải quan, hàng không, biên phòng và các cơ 
quan hữu quan khác. Chỉ một mình ngành văn 
hóa đương đầu trên mặt trận này, chắc chắn sẽ 
¡t hiệu quả. Đề nghị Chính phủ có cơ chế ở cấp 
vi mô về quản lý văn hóa. 


6 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành văn 
hóa đang là một đòi hỏi cấp bách của văn hóa 
trong, phát triển. Để cho văn hóa trở thành động 
lực của phát triển, đóng vai trò yếu tố nội sinh 
trong mọi lĩnh vực, ngành văn hóa nhất thiết 
phải được công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 


phương châm không chậm hơn các ngành khác. 


Trước hêt, cân chú ý mây lĩnh vực : 
- Công nghiệp ¡n, công nghiệp giấy ; 
- Công nghiệp sản xuất sản phẩm nghe, nhìn; 
- Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các ngành 
điện ảnh, vô tuyên truyên hình, phát thanh, v.v.; 
- Đầu tư trang thiết bị cho việc trang trí, ánh 
sang, loa trong nghệ thuật sân khâu, âm nhạc ; 
- Đầu tư xây dựng cho các thiết chế văn hóa, 


nghệ thuật tương xứng với tầm vóc của cả nước, 
từng vùng, từng tỉnh, thành, v.v.. 


HUY ĐỘNG VỐN ... 


( Tiếp theo trang 44) 


chỉnh hàng loạt các công cụ điều hành chính sách 
tiên tệ và khuyến khích các ngân hàng thương 
mại đa dạng hóa hơn nữa các hình thức huy động 
vốn. Đồng thời, cần có chính sách lãi suất thích 
hợp và cơ chế vận hành nhạy bén theo tín hiệu thị 
trường. Hiện nay, có không ít các quan điểm khác 
nhau về tỷ giá hối đoái. Mặc dầu vậy, Ngân hàng 
nhà nước vẫn tăng Cường sự chì đạo, điều hành tỷ 
giá bảo đảm có lợi cho sản xuất trong nước và 
xuất nhập khẩu, tăng dự trữ ngoại tệ, ôn định sức 
mua đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát. Việc quản 
lý các ngân hàng thương mại và tô chức tín dụng 
sẻ được nâng cao một bước trên cơ SỞ củng cố 
mọi định. chế tài chính phù hợp hơn với tiêu 
chuẩn quốc tế. Đó cũng là quá trinh đây mạnh 
hơn nữa công cuộc hiện đại hóa ngân hàng, cải 
tiến mạnh mẽ công tác thanh. toán qua ngân hàng 
để tăng nhanh vòng quay ` vốn, điều hòa tốt tiền 
mặt, thu hút nhiều tiên gửi vào ngân hàng, cải 
tiền tổ chức hoạt động của ngân hàng nhằm thích 
ứng hơn nữa với cơ chế thị trường và hòa nhập 
dần vào cộng đồng tài chính quốc tế. 
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LÊ-NIN VÀ KHOA HỌC... 


( Tiếp theo trang 37) 


và sự phục hồi của thê giới quan tư sản. Muôn tiên 
hành được cuộc đấu tranh ấy và đưa nó đến thành 
công hoàn toàn, nhà khoa học tự nhiên phải là một 
nhà duy vật hiện đại, một đô đệ tự giác của chủ nghĩa 
duy vật mà Mác là người đại diện. nghĩa là nhà khoa 
học tự nhiên ây phải là một nhà duy vật biện 
chứng"' PÉ) 


Về rầm quan trọng của triêt học Mác - Lê-nin 
đối với nghiên cứu khoa học tự nhiên. chúng ta có 
thê dẫn lời không chỉ của các nhà bác học thuộc các 
trường phái khoa học tự nhiên khác nhau, mà cả của 
các nhà bác học sông dưới các chế độ xã hội khác 
nhau. G.Béc-nan, nhà vật lý học người Anh, ủy viên 
Hội khoa học hoàng gia Luân- đôn (tức Viện hàn lâm 
nước Anh) đã viết : "Không có chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin thì khoa học tự nhiên vân còn là một cái tÚi 
đang. phình dân ra của những sự kiện lý thú vê vũ 
trụ và của những phương thức có lợi để thống trị nó. 
còn khoa học về lịch sử loài người vẫn chỉ giới hạn 
bằng việc kê lại một _cách đơn giản những sự biên 
đôi vẻ chính trị đã diễn ra mà không có một sự giải 
thích có mạch lạc nào cả" '!*', Pôn Lãng-g1d- vanh, 
nhà vật lý học Pháp, viện sĩ ba viện hàn lâm Pháp, 
Anh và Nga, Chủ tịch Hội đông khoa học Viện vật 
lý quôc tê Xôn-vây, đã nói : “Trong học thuyết cộng 
sản vĩ đại do Mác, Ăng- ghen, Lê-nin phát triên,, tôi 
đã tìm được sự lý giải cho những vân đề của lĩnh 
vực khoa học chuyên môn của tôi mà những vấn đè 
đó tôi Không bao giờ hiểu được nếu thiêu học thuyết 
nay” 


Nhà bác học V.1.Ve-rơ-nát-xki, nhà địa chất Nga 
nối tiêng. viện sĩ ba viện hàn lâm Nga, Tiệp khắc 
và Pháp, đã nói : "Đối với tôi, sự tât yêu cua việc 
phải nghiên cứu triết học đối với các nhà khoa học 
tự nhiên ngày càng trở nên rõ ràng. Không thê nào 
lắng tranh được triết học. Những vân đề triết học 
không khi nào ngừng choán sự suy nghị của tôi ; tôi 
luôn luôn quay trở lại với những vân đề đó" 


Để kết luận, chúng ta có thể dân lời viện sĩ 
M.V.Ken-đư-sơ, nhà bác học Nga nôi tiếng trong 
lĩnh vực cơ học và toán học : “Chủ nghĩa, duy vật 
biện chứng là cơ sở thế giới quan khoa học của chún 
ta. Bản thân nó cũng phát triên và được phong phủ 
thêm trên cơ sở những phát minh mới của khoa học. 
Sự liên minh của các nhà khoa học tự nhiên và các 
nhà triết học mà Lê-nin từng nói đến, sự liên minh 
của các nhà khoa. học tự nhiên và khoa học xã hội 
do toàn bộ tiên trình phát triển của nhận thức khoa 
học hiện đại gây nên là đặc biệt cần thiết ©?), 


(15) V.I.Lâ-nin : Sđđ. t 45, tr 35 

(16) (17) G.Béc-nan : Khoa học trong lịch sử xã hội (tiếng 
Nga). Mát-xcơ-va, 1956, tr 562 ; 45 

(I8) V.I.Ve-rơ-nát-xki : Những ván đề triết học (tiếng Nga), 
Mát-xcơ-va, I971, sô 9, tr ]28 

(19) M.V. .,Ken-đư- SƠ : Tín tức Viện hàn lâm khoa học Liên 
bung Ngu. số l1, 1994, tr 4 (tập mới). Kỷ niệm 70 năm ngày mất 
của Lê- nn. 


NH rể mình là "cố vấn kinh tế" cho ban lãnh đạo công 

ty X - một công ty cỡ bự ở phía Nam. Vừa rồi. ban 
lãnh đạo công ty đó lam một "chuyến công du” ra các tỉnh 
phía. Bắc. Họ lên tận Lạng sơn. ra tận Móng cái, rồi sang 
cả Bằng tường và Đông hưng (Trung quốc) với nhiệm vụ: 
khảo sát thị trường để có những quyết định chuẩn xác trong 
sản xuất, kinh doanh. 

Nói đúng ra thì chuyến đi của các vị đó vừa mang tính 
công vụ, vừa mang tính du lịch (du lịch là chủ yếu). Nhờ 
hơi hướng của ông anh rề mà mình được ban lãnh đạo công 
ty X mời cùng đi với tư cách là "số vấn chính trị". 


Trong chuyến đi đó. lần đầu tiên mình được biết tới 
khái niệm "đối ngoại phí” và những nội dung hết sức phong 
phú của khái niệm này. Chẳng là. trong đoàn có một anh, 
cứ tạm gọi là “thủ quỹ' Vcho. dễ hiểu. Anh mang theo một 
chiếc đi- plô- mát đựng đầy tiền (toàn loại tiền từ 5 000đ trở 
lên, và có cả USD nữa). Đoàn đi tới đâu cũng đều ăn toàn 
đặc sản, uống toàn bia lon và ngủ ở những khách sạn sang 
trọng nhất. Làm việc với các địa phương, các đơn vị cũng 
vậy, nếu cần phải quà cáp, phong bao, thi đoàn cũng sẵn 
sàng chỉ một cách hào phóng và lịch sự. Vì thế, đi đến đâu 
chúng | mình cũng. được đón tiếp rất niêm Ở, và mọi công 
việc đều được giải quyết nhanh, gọn. Tất cả các chi phí 
cho chuyến đi, anh thủ quỹ được giao trách nhiệm phải lo 
toan cho chu tất. Nhưng lạ thay. những chi phí đó không 
hề có hóa đơn, chứng từ nào xác nhận cà. Thấy thể, minh 
bèn hỏi ông anh rể và được giải thích như sau : " Đó là 

"đối ngoại phí” (những chi phí phục vụ cho hoạt động đối 
ngoại). Trong thời buôi kinh tế thị trường này, ăn tí gì, tiều 
tỉ gì mà cũng lấy hóa đơn, chứng từ xác nhận. thì chỉ có 
mà hỏng việc ° ! Chẳng hạn. ký một hợp đồng, hoặc xin một 
cái cô-ta xuất khẩu, nhiều khi chỉ cần chỉ phí vài triệu đồng 
thôi nhưng thu lợt tới mây tỉ đồng. Những chỉ phí đó. đương 
nhiên không thê đưa vào một danh mục chỉ hợp lệ nào. 


"Đôi ngoại phí" 


THÁI SƠN 


Người đời thường gọi. đó là "tiêu cực phí". Song, gọi như 
thê thì lộ liễu và số sàng quá ! Cho nên bây giờ người ta 
dùng khái niệm mới là ˆ 'đối ngoại phí”. Rõ ràng. khái niệm 
này mèm dẻo hơn, linh hoạt hơn và dễ lọt tai hơn”. 

Ông anh rể mình còn nói thêm : "Chẳng hạn như chỉ 
phí cho việc mời chú “đi chơi” chuyến này, tốn kém cũng 
tới gàn chục triệu đồng ấy chứ. Nhưng ghỉ khoản đó vào 
danh mục nào ? Chịu ! Thành ra tât cả đêu đưa vào khoản 

"đối ngoại phí” thôi”. Minh hỏi : "Thế nhỡ chỉ ít, người ta 
khai chi nhiều, hoặc khai khống thi sao ?" - Cũng đành 
chịu thôi ! Và lại, ai chả thể, có lợi tí chút thì người ta mới 
hăng hái làm chứ ? Cơ chế nào mà chẳng có kẻ hở, cũng 
như con người nào mà chẳng có cái "gót của A-sin”" 

Hóa ra là như vậy. Đến lúc này mình mới vỡ lẽ và hiểu 
ra nhiều điều. Ngân sách nhà nước bị thâm hụt. túi tiền của 
nhà nước bị thủng. đồng tiền nhà nước bị rơi vãi, chính là 
do những chuyện như thế chứ do đâu. 

Trên đây là nội dung câu chuyện mà anh bạn tôi kể lại 
sau "chuyền công du" đó. Anh dặn chúng tôi : "Các cậu 
biết vậy. đừng nói rộng ra làm gi, nhỡ đến tai mấy ông 
lãnh đạo công ty đó, họ sẽ chửi mình là thằng "ăn cháo đái 
bát”. 

Để tránh cái điều mà anh bạn tôi lo lắng, khi ghi lại 
câu chuyện của anh. tôi có Tược” bớt đi một số chỉ tiết 
quá "gai góc”, và cũng chỉ nói một cách chung chung là 
"công ty X” chứ không dám gọi đích danh. Mong bạn đọc 
thông cảm. 


THẤY 6Ì QUA CUỦN SÁCH... 


( Tiếp theo trang 6 Ì ) 


trị và về tri thức rất nguy hiểm cho Mỹ bởi vì phương 
pháp luận sáng tạo của cách mạng có thể áp dụng 
không phải chỉ ở Việt nam rhà còn ở khắp nơi khác 
nữa". 

"Chỉ có Đảng cộng sản mới đánh giá đây đủ nội 
dung rộng lớn hơn của cuộc đấu tranh. Họ đã khắc 
phục hệ thống vũ khí khủng khiếp trong lịch sử bằng 
một cuộc chiến tranh kéo dài dựa trên chiến thuật 
phân tán, động viên quần chúng và ì những chiến thuật 
quân sự thích nghi với những chỗ yếu đặc biệt của 
kỹ thuật”. 

"Thành tựu của Đảng vỚi tư cách là một lực Jượng 
dẫn đường là hiếm có trong thế kỷ XX". "Nguôn SỨC 
mạnh quan trọng nhất của Đảng cộng sản trên ba 
mươi năm qua là quan niệm của họ về một đạo đức 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nhấn mạnh của 


họ đối với ý nghĩa hàng đầu của mọi hành động và 
giá trị đưa đến một xã hội xã hội. chủ nghĩa.. Tác:' 


giả nhấn mạnh : chính tác động của quan niệm giá 


trị đó là nhân tố cơ bản nhất đã đưa đến thắng lợi 
cho dân tộc Việt nam. 


Ở phần cuối cuốn sách, tác giả viết : "Không thê 
nào chống lại được sự thay đôi xã hội sầu sắc trong 
diễn biến lịch sử. Nhưng tính chất của quá trình đó 
và cách mà nó ảnh hưởng đến sinh mạng của quần 
chúng trong các nước đang phát triển trong những 
thập ky sắp đến, không thê tách ra khỏi vân đề liệu 
thất bại trong chiến tranh Việt nam có buộc Mỹ 
không can thiệp Ở những nơi khác nữa và đê cho 
nhân dân thế giới định đoạt lấy tương lai của mình 
hay không”. Đề kết luận, giÁo sư G. Côn-cô đã đựa 
ra một khuyến nghị rất có ý nghĩa. Ông viết : nếu 
như Mỹ thật sự rút ra bài học từ chiến tranh Việt 
nam, nêu như Mỹ vứt bỏ được lòng tham vô vọng 
là làm bá chủ toàn câu, nếu như Mỹ nhin thắng vào 
sức mạnh có giới hạn của Mỹ và không nhắm mắt 
trước những thực tê khách quan của so sánh lực lượng 
trên thế giới, Mỹ sẽ không thê cứ liều mạng, đem 
quân can thiệp khắp nơi, vì như vậy Mỹ tật yếu sẽ 
thất bại như ở Việt nam. 


Có thê khẳng định : thắng lợi ngày. 30 tháng, 4 
của Việt nam là có ý nghĩa thời đại. Dấu cho mây 
năm qua, thế giới có nhưng biến động to lớn, nhưng 
chân lý ấy là không hề thay đổi. 
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NHÂN KỲ NIÊM 20 NĂM NGÀY 30/4/1975 


Thấy gì qua cuốw sách GIẢI PHÁU MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 
của §a-hri-en 0ôn-cô * 


HẦN kỷ niệm 20 năm ngày chiến thắng lịch sử 

30-4- 1975, thật là thú vị khi đọc lại cuôn sách 
nói trên của giáo sư sử học Mỹ Ga-bri-en Côn-cô. 
Đây là kết quả ‹ của 20 năm nghiên cứu về Việt nam, 
trong đó có 6 lần tác giả đên Việt nam trong những 
ngày còn chiến tranh. Cuốn sách khá dài (Š70 trang 
tiếng Việt) nhưng từ đầu đến cuối, nó cuốn hút người 
đọc bởi sự phân tích khách quan, lô gích, chân thực, 
phong phú, hệ thống, khoa học, sinh động. Cho đến 
nay, trên thế giới đã có trên 5000 cuốn sách nói về 
chiến tranh Việt nam, nhưng ‹ có le đây là một trong 
những cuốn sách có giá trị nhất. Bởi lẽ : "Đây không 
phải là một tác phẩm học thuật khô khan, mà là một 
cuốn sách rất sinh động và hấp ‹ dẫn về cuộc chiến 
tranh có tác động sâu sắc đên toàn thế giới. Bất cứ 
nhà nghiên cứu nghiêm túc nào về chiến tranh Đông 
dương cũng: cần phải đọc nó”. Đó là nhận xét của 
Tạp chí Cuối tuần Ô-xtơ-rê-Ìi-a ra ngày 23- 8-1986. 
Tờ Bưu điện Oa-sinh-rơn ngày ] 1-1-1987 viết : "Tác 
phẩm lớn này... rất độc đáo bởi nó đã khớp được 
lịch sử đầy thống khổ của sự can thiệp. y.. ở Đông 
dương với lịch sử cách mạng Việt nam” 


Giáo sư G. Côn-cô cho rằng nguyên nhân trực 
tiếp gây. ra chiên tranh Việt nam là việc Mỹ đưa đội 
quân viên chỉnh Mỹ đến xâm lược Việt nam. Ông 
viết : để chỉnh phục một đất nước nhỏ bé là miền 
Nam Việt nam, Mỹ đã đưa vào đây những lực lượng 
quân sự tỉnh nhuệ của quân đội Mỹ, một quân đội 
có lịch sử lâu đời và có tự hào là chưa từng bị chiên 
bại trọng bất kỳ cuộc chiến tranh nào mà họ đã can 
dự, kê từ chiến tranh giành độc lập của Mỹ năm 1775 
cho đến trước chiến tranh Việt nam. 

Có đến 5 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ dính líu vào 
chiến tranh Việt nam, trong đó có 2 tông thống thất 
cử do thất bại trong chiến tranh Việt nam. Những 
tướng lĩnh Mỹ trong chiến tranh Việt nam đều là 
những nhân vật rât lừng danh trong lịch sử quân sự 
Mỹ. Chăng hạn tướng Mác-xoen Tay-lo, tác giả của 
chiến. lược toàn câu "phản ứng lĩnh hoạt", người đã 
đặt kế hoạch "Xta- lây Tay-lo"” hòng “bình định miền 
Nam trong 18 tháng" ! Tướng Uy-Ìi-am Oét-mô-len, 
tư lệnh lực lượng Mỹ Ởở miền Nam Việt nam, người 
mà tên tuổi luôn ở cửa miệng của binh lính Mỹ, bởi 
hào quang của nhiều thứ huân chương gắn trên ngực 
với những huyền thoại làm tướng của ông ta. 

Giáo sư G. Côn-cô cho rằng Mỹ ‹ đã chọn nhằm 
đối tượng và thất bại là tât yếu. Ông. viết : "Mỹ 
đã chọn nhằm một nước đề thử lòng tin của mình"), 
Đây là cuộc chiến tranh mà "quy mô đau khô và tàn 
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phá vượt qua mọi lời lẽ”. Nhưng chiến tranh Việt 
nam lại "có ảnh hưởng đến chiều hướng của lịch sử 
hiện đại" và đến ' 'hoàn cảnh con người trong. nửa 
cuối thế kỷ 20”. "Chiến tranh Việt nam là một sự 
kiện vĩ đại vượt quá phạm vi một nước và vượt quá 
cả thời gian và nó phản ảnh, dưới hình thức rõ nét 
nhất, những SÔI ,động và xu hướng cơ bản trong quá 
trình lịch sử, kể từ năm 1946". 

Mỹ đã "chọn Việt nam làm nơi thử nghiệm vai 
trò chống cách mạng toàn cầu của Mỹ". Bởi vì Mỹ 
luôn luôn nuôi "tham vọng nhất thể hóa một trật tự 
chính trị. và kinh tế quôc tê do Mỹ lãnh đạo" ; Mỹ. 
luôn muốn "tạo ra một trật tự toàn cầu" mà Mỹ ' 'có 
thể kiểm soát được và sẵn sàng đáp ứng các mục 
tiêu và lợi ích của Mỹ". Để làm việc này, "Mỹ đã 
dính líu sâu vào khắp thế giới”. 

"Toàn bộ chính sách đối ngoại sau chiến tranh 
của Mỹ là luôn luôn dựa vào việc sử dụng ' vũ khí để 
bù lại thất bại của chiến lược chính trị của Mỹ và 
của những đông minh của Mỹ”. “Chiên lược quân 
sự của Mỹ bao gôm nhiều nhân tỐ : cái bị thảm, cái - 
phi lý, cái nguy hiểm, tất cả pha trộn.thành một công 
thức thảm họa cho nước Mỹ và thành cuộc tiền công 
tàn nhẫn, táng tận lương tâm đối với hâu như toàn 
bộ nhân dân Việt nam”. "Việt nam không những 
không giải quyêt được cuộc khủng hoảng sau chiến 
tranh (thế giới thứ hai) vê học thuyết chiên lược của 
Mỹ mà còn làm cho nó sâu sắc thêm”, và "rõ ràng 
là một triệu chứng của sự khủng hoảng toàn bộ chế 
độ của Mỹ.. "Hơn nữa, vào lúc đó (cuôi 1971), Lầu 
năm góc đã công khai thú nhận rằng chiến tranh đã 
làm yêu khả năng vật chất và tinh thân lục quân trên 
khắp thế giới", "chiến lược, vũ khí tinh vi và những 
nhà chính trị và tướng lĩnh bảnh bao tỏ ra là không 
phù hợp và yếu đuối trước kẻ thù Việt nam giàu tài 
năng và kiên cường”. 

Tác giả cho răng nguyên nhân thất bại về phía 
Mỹ là bắt nguồn từ bản chất chế độ xã hội Mỹ, 
từ đường lối và mục tiêu quân sự Mỹ, từ hệ tư 
tưởng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ cực. đoan của chủ 
nghĩa tư bản Mỹ. Tác giả. viết : chiến tranh không 
phải đơn giản là kết quả của những trận chiến đấu, 
và không ở đâu trong thế kỷ 20, điều n đúng hơn 


* Tên sách đầy đủ là : Giải phẫu một cuộc chiến =A Việt nam, Mỹ 
và kinh nghiệm lịch sử hiện đại (Anatomy of a War, Vietnam, the United 
States and the Modern Historical Experience), Nxb giận đột nhân đân. bản 
dịch của Nguyễn Tấn Cưu. 1989 

(1) Những câu trong ngoặc kép. nếu không có chú thích. là trích dẫn 
nguyên vẫn của cuốn sách. 


Đọc sóch 


là ở Việt nam. "Chiến tranh không phải chỉ là một 
cuộc xung đột giữa các quản đội. Nó ngày càng trở 
nên một cuộc đâu tranh giữa các chế độ xã hội cạnh 
tranh nhau bao gồm các thê chế chính trị, kinh tế và 
văn hóa của các đôi thủ". Sẽ sai lầm nêu chị so sánh 
cân cân lực lượng quân sự... "Thất bại của Mỹ không 
phải chỉ là một thât bại của vũ khí". Mỹ. đã không 
tạo được một, chế độ chính trị, kinh tế và tư tưởng 
lâu dài có thể đạt được những điều kiện tiên quyêt 
cho thắng lợi quân sự... Bị kim hãm trong nhiệm vụ 
kiểm soát sự phat triên chính trị và xã hội - kinh tẻ 
của thế giới, Mỹ đã đề ra cho minh những mục tiêu 
chính trị vôn không thê đạt được". "Chủ nghĩa cá 
nhân và ích kỷ mà người Mỹ tìm cách nuôi dưỡng 
phan ánh hệ tư tưởng và chê độ xã hội của họ... 
không đòi hoi một hệ tư tưởng chông cách mạng rõ 
rệt nhưng đó chỉ là một lôi sông không phù hợp với 
những đức tính và giá trị chủ yêu của cách mạng về 
tư cách đạo đức cá nhân và về thê chê xã hội”. 

"Vì không có cơ sở xã hội, kinh tế và chính trị 
vững chắc cho nên bất kỳ chế độ nào do Pháp hoặc 
Mỹ dựng lên, nên sự sụp đô của các chế độ đó là tất 
yều” 


Đối với Mỹ, "chiến tranh Việt nam là chiến tranh 
dài nhất và chia rẻ nhất của Mỹ trong thời kỹ sau 
năm 1945, và về nhiều mặt. là cuộc xung đột quan 
trọng nhất của Mỹ trong thế ký 20”. "Điều duy nhật 
làm cho chiến tranh Việt nam trở nên đôc đáo đối 
với Mỹ là nó đã bị thất bại hoàn toàn”, “là sự kiện 
chia rẻ nhất, chua cay nhất trong lịch sử Mỹ kể từ 
nội chiến". Đó là "thât bại quan trọng nhất về quân 
sự và chính sách đối ngoại trong toàn bộ lịch sử của 
Mỹ". : 


Tác giả nhấn mạnh : "Nói cho cùng. mục đích 
của quân đội không phai là quân sự mà là chính trị 
và kinh tế, vì thế nó (quân của Thiệu) không tạo ra 
được một cơ sở quần chúng đề chồng lại Mặt trận 
dân tộc giải phóng... Trong khi quân đội nhân dàn 
Việt nam tiếp thu kỹ thuật nước ngoài một cách 
thành công, làm cho quân đội của họ thêm nhiều 
hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, thì kỹ thuật lại 
làm cho quân đội Việt nam cộng hòa thêm phụ thuộc 
và không còn chủ tâm đên hoạt động của họ. Sự 
khác nhau là tĩnh chât của hai quân đội. Một bên thì 
tích cực tận tụy vi động cơ chính trị rõ rệt, còn bên 
kia thì là một chế phâm gia tạo”. . Những điêm yếu 
tai họa của Việt nam cộng hòa bắt nguôn trong tính 
chất căn bản hơn của chê độ xã hội và trong chính 
Cuộc chiến tranh”. Tác giả VIẾt : 
tất cả các nhân tố quyêt định kết quả cuộc chiến 
tranh là những điều chông chất : đó là quản đội Việt 
nam cộng hòa bị dàn mỏng khắp nơi, bị bỏ rơi và 
mất tình thân ; đó là những nông dân kiên cường 
gây lo ngại cho các tinh trưởng ; đó là những nhà 
lãnh đạo Mỹ kiệt sức, rất day dứt khi chỉ hai tiếng 
Việt nam bị nhắc đến, và quyết tâm tranh sự phung 
phí lần nữa năng lực và tiên của ở đó ; đó là những 
viên tướng tham tiền và những bà vợ đây vàng ngọc: 
và đó là nhiều thứ nữa”. 


"Bắt đầu năm 1975. 


Tác giả đành nhiều tâm trí để phân tích những 
nguyên nhân đa đưa đến thắng lợi của nhân dân 
Việt nam. Theo tác giả, đó là Việt nam có lanh tụ 
Hồ Chí Minh thiên tài, có Đảng công sẵn rất có ban 
lĩnh. có đường lối chính trị quân sự đúng đắn. có 
nhân dân và quân đội dũng cảm hy sinh. Tác giả 
viết : "Lịch sử Việt nam từ giữa thế kỷ XIX cho đến 
Cách mạng Tháng Tám 1945” cho thây ' những người 
Việt nam không cộng sản to ra hoàn toàn bát lực”... 

"Chi có Đảng cộng sản mới có thê lấp một khoảng 
trồng như vậy". “Đảng cộng sản thực tê giữ độc 
quyên trong công CUỘC chống chủ nghĩa đề quốc 
Pháp và Mỹ"... "Tất cả các đôi thủ tiềm tàng, thách 
thức Đăng đều quá chia rẻ, quá bè phải và quả tham 
lam. nên không thể lấp được chó trông trong chế độ 
chính trị". “Thiên tài của Đảng là đã sản sinh ra 
nhưng nhà chiên lược lôi lạc, trước hêt là Hô Chỉ 
Minh". Ngay từ năm 1927, "Hỗ Chí Minh đã dự kiến 
trước tất cả các vấn đề chiến lược tương lai thiết yêu 
của cách mạng Việt nam” - Trong đó, then chốt nhất 
là gương cao ngọn cờ yêu nước, tinh thân dân tộc, 
chỏng áp bức và bóc lột thuộc địa, giành độc lập và 
tự do cho dân tọc. "Sức mạnh thực sự của cách mạng 
là sự có kết của bản thân mình và mối quan hệ với 
một phong trào quần chúng”. Nét độc đáo nhất của 
Đăng cộng sản Việt nam. theo G. Côn-cô, là đang 
này hệt sức khơi động lòng yêu nước của nhân dân, 
nhưng không bao giờ trương ngọn cờ dân tộc sô 
vanh. "Đảng Việt nam làm mọi điều có thể làm được 
để tránh bất kỳ sự dính đáng nào đến chủ nghĩa sô 
vanh”. Chinh vìị vậy, những người cộng sản Việt nam 
đã tranh thủ được sự đông tình và ủng hộ của nhân 
dân toàn thế gIỚI, kể cả nhân dân Mỹ. đứng về phĩa 
mình, chống chiến tranh của Mỹ. 

"Cách mạng có thê duy trì thế chủ động chiến 
lược, tự do thay đôi chiên thuật theo ý muôn cua 
mình... thể chủ động chiến lược ở chiến trường luôn 
luôn năm trong tay cách mạng, nên giới quân sự Mỹ 
luôn luôn bị buộc phải đối phó với những thách thức 
của cách mạng... trong suốt cuộc chiên tranh, cách 
mạng giữ quyên cơ động và thế chủ động ở khắp 
nơi”. 

Theo tác giả, nhân tố quyết định thắng lợi trong 
cuộc chiến tranh Việt nam là đường lôi chính trị 
quan sự. Việt nam đã thắng, vị có đường lối "chiến 
tranh nhân dân”. G. Côn-cô VIẾt : "Học thuyết quân 
Sự của Đang cộng san là dựa vào quân chúng đẻ có 
nhân lực và sự ủng: hộ. và chị đánh khi có khả năng 
đạt được mục tiểu”. "Trong bối cảnh có liên quan 
đèn con người như vậy, không có quân đội nào không 
găn liên sâu sắc với chính trị, không trước tiên là 
chính trị rồi mới đèn quân sự... một cuộc chiên tranh 
nhân dân có tính chât chính trị là loại chiến tranh 
duy nhất đưa lai hy vọng thắng lợi". 


"Chính trị đã từng là chia khóa cho chiến tranh 
Việt nam kế từ năm 1941”. "Ngoài những khia cạnh 
về thê chất và về quân sự rất đặc biệt của Việt nam, 
kẻ thù đó của Mỹ còn có những vôn quý vê chính 


(Xem tiếp trang 59) 


6l 


.^ ệ z ở x ~ VN *s.”* .—.--. ˆ “ Nx › _ ' - # ... 
& ˆ }yờỷ - ca . *Th *x2 ÂU Son LS 4 24/0 e7 <6 20t râu 208. AYc „7v sẻ. * ¬ 


CƠ CẤU XÃ HỘI, CƠ CÂU XÃ HỘI - GIAI CẬP 


® CƠ CẤU XÃ HỘI là hệ thống các mối liên hệ ổn định và có sắp xếp giữa các yếu tố của hệ thống xã hội được 
quy định bởi các mối quan hệ giữa các giai cấp và các nhóm xã hội khác nhau, bởi sự phân công lao động và bởi 
đặc điểm của các chế độ xã hội. - 


Cơ cấu xã hội hiểu heo nghĩa rộng bao gôm tất cả những cộng đồng người không những được hình thành 
một cách tự nhiên trong lịch sử (các dân tộc, tộc người, các giai câp, các tâng lớp. xã hội v.v.) mà cả những cộng 
đồng người được tạo lập một cách có ý thức (các chính đảng, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác). Cơ cấu xã 
hội hiểu (heo nghĩa hẹp chỉ bao gồm những cộng đồng người được hình thành một cách tự nhiên trong lịch sử và 
sự tác động qua lại giữa các cộng đông đó. 


Cơ cấu xã hội là một phạm trù được nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau : xã hội học, chính trị học, chủ 
nghĩa xã hội khoa học... Dưới góc độ chính trị học, c0 cấu xã hội được nghiên cứu chủ yếu thông qua xu hướng 
biến động, phát triển của cơ cấu xã hội - giai cấp và ảnh hưởng của nó đến toàn bộ các loại hình khác nhau của 
cơ cấu xã hội trong xã hội. Trong xã hội có giai cấp, nét nối bật của cơ cấu xã hội theo nghĩa hẹp là cơ cấu xã 
hội - giai cấp có vị trí trung tâm, cơ bản nhất trong xã hội. 


Trong chủ nghĩa xã hội, cơ cấu xã hội là tông hòa các giai cấp, các tầng lớp và các nhóm xã hội có mối quan 
hệ hợp tác. và gắn bó chặt chẽ với nhau, nhằm xây dựng một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, có nền kinh 
tế phát triển dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hưu về tư liệu sản xuất v.v.. 


Cơ cấu xã hội có những loại hình chủ yếu : cơ cấu xã hội - giai cấp (phân chia theo các quan hệ sở hữu về tư 
liệu sản xuất); cơ cầu xã hội - dân số (còn gọi là cơ cấu xã hội - nhân khẩu, phân chia theo giới tính và lứa tuổi); 
cơ cấu xã hội - dân cư (phân chia theo những đặc trưng các cộng đồng xã hội liên quan đến nơi cư trú ở thành thị 
hay nông thôn, miền xuôi hay miễn núi, miên duyên hải, miền bắc hay miền nam). Ngoài ra còn có : cơ cấu xã 
hội - nghề nghiệp ; cơ cấu xã hội - dân tộc ; cơ cấu xã hội - tôn gIÁO, V.V.. 


® CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP là một trong những loại hình chủ yếu của cơ cấu xã hội. Nó là cơ cấu xã hội 
được nhân chia theo giai cấp, dựa trên những mối quan hệ và tác động qua lại giữa các bộ phận và thành phân Xã 
hội khác nhau của một xã hội cụ thể trong một giai đoạn lịch sử nhất định, cùng những mâu thuẫn giữa các bộ 
phận và các thành phần xã hội ấy được phản ảnh trong sự vận động và biến đôi của cơ cấu xã hội. Những biến 
đôi cơ bản của ,cƠ câu xã hội thê hiện. trước hết trong quan hệ xã hội - giai cấp. Vì thế, cơ cấu xã hội - - giải cấp 
là tiêu chuẩn tông hợp, tin cậy nhất đê xem xét, đánh giá trình độ đã đạt được trong sự phát triển của tổ chức xã 
hội cụ thể. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cơ cấu xã hội - - giai cấp luôn Ở trạng thái biến động. Sự 
biến động này tùy thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và mối quan hệ quốc tẾ. Tuy nhiên, có thê nêu 
lên những vân đề có tính quy luật của sự biến đổi cơ cấu xã hội - giai câp như sau : 


Thứ nhất, sự biến động của cơ cấu xã hội - giai cấp gắn liền với và được quy định bởi sự biến động Của cơ 
cấu kinh tẾ, của cơ cấu thành phần kinh tế. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, tất yếu sẽ đưa tới 
một cơ cấu xã hội - giai cấp đa dạng và phức tạp ; các nhân tố kinh tế và nhân tố xã hội luôn đan xen nhau, ảnh 
hướng và tác động lần nhau. Cơ cấu xã hội mới hình thành, lại tác động trực tiếp tới sự phát triển và củng cố cơ 
cấu kinh tế, tạo cho nó một hướng xây dựng mới. 


Thứ hai, quá trình cơ cấu xã hội - giai cấp cũ chuyên thành cơ cấu xã hội - giai cấp mới là một quá trình diễn 
ra liên tục trong suốt thời kỳ quá độ. Quá trình này đa dạng, phức tạp ở giai đoạn đầu khi sản xuất bung ra, nhiều 
thành phần. kinh tế ra đời ; nó sẽ dần dần ôn định ở giai đoạn sau, khi nền kinh tế đã ồn định, lực lượng sản xuất 
đã phát triển và quá trình công nghiệp hóa triển khai có hiệu quả. Cơ cấu xã hội - giai cấp phát triển trong mối 
quan hệ biện chứng giữa ‹ các nhân tố chủ quan và khách quan. Với tính cách là nhân tố chủ quan, Đảng và nhà 
nước tác động tích cực đến sự biến động của cơ cấu xã hội - giai cấp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thông 
qua các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với các điều kiện kinh tẾ - xã hội và lịch sử chính trị khách quan của 
đât nước. 


Thứ ba, cơ cấu xã hội - giai cấp biến động và phát triển trong mối quan hệ vừa đấu tranh, vừa liên minh, xích 
lại gần nhau và tiền tới từng bước xóa bỏ hiện tượng bóc lột giai cấp trong xã hội. Đấu tranh và liên minh sẽ đưa 
đến sự xích lại gần nhau giữa các tầng lớp cơ bản trong xã hội, đặc biệt là giữa công nhân, nông dân và trí thức. 
Mức độ đấu tranh và liên minh tùy thuộc vào điều kiện kinh tẾ - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn của 
thời kỳ quá độ. Song vừa đấu tranh, vừa liên mình, vừa phát triển tính đa dạng và tính độc lập tương đối giữa các 
giai tầng xã hội, vừa hợp tác và xích lại gần nhau giữa các giai tầng, đó là chiêu hướng của sự vận động và phát 
triển của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ ĐẢNG 


HÂN kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập ĐCS Việt nam (3/2/1930 - 3/2/1995), ngày 24-I-1995, tại Hà nội, Học viện chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tô chức Hội nghị khoa học về Đảng. 40 nhà khoa học trong và ngoài học viện, nhiều cán bộ 
nghiên cứu, cán bộ làm công tác lý luận của các viện nghiên cứu, các trường, các cơ quan của Đảng đã tham dự hội nghị. 

__ 28 bài tham luận gửi đến hội nghị đã đề cập nhiều vấn đề, nhiều nội dung phong phú về 65 năm đấu tranh cách mạng của Đảng, 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, tổ chức, rèn luyện, chỉ dẫn mọi hoạt động của Đảng từ ngày thành lập đến nay ; về những 
vấn đề bức xúc trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng như cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Một trong những vấn đề được nhiều nhà khoa học, nhiều tham luận đi sâu phân tích, lý giải và khẳng định là những bài học kinh 
nghiệm của Đảng qua 6Š năm đâu tranh cách mạng. lãnh đạo đất nước. và những phẩm chất quý báu của Đảng. Từ ngày thành lập 

n nay, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta. dân tộc ta đi từ thăng lợi này đến thăng lợi khác, đưa nước ta từ một nước nô lệ, không có 
tên trên bản đồ thê giới, trở thành một nước độc lập, tự đo, thông nhất. đi lên chủ nghĩa xã hội. được nhiều bạn bè trên thể giới khâm 
phục, tới nay đã có quan hệ với hơn ¡50 nước. Qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã đúc kêt được nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu. Những bài học kinh nghiệm nôi bật được nhiêu tham luận khăng định là : Một, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của đất nước, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đăng ta và Bác Hỗ cũng luôn luôn nêu cao tỉnh thần độc lập, 
tự chủ, sáng tạo. Hai, ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định dứt khoát. 
rõ ràng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ba, Đảng ta đã kết hợp tài tình, giải quyêt đúng đăn vẫn đề giai 
cấp và vấn đề dân tộc. Bốn, vận dụng khéo léo, kết hợp hài hòa sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tông 
hợp. thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng v. v.. Nhiều bài phát biêu đã chứng minh, khẳng định những phâm chất quý báu của 
Đảng. Đó là găn bó máu thịt với quân chúng, nhân dân ; có bản lĩnh chính trị vững vàng : có một tầm cao trí tuệ do tiếp thu, phát hưy 
trí tuệ của dân tộc và trí tuệ nhân loại ; dám nhìn thắng vào những sai lâm, khuyết điểm và có quyêt tâm khắc phục, sửa chữa sai làm, 
Tông điểm v.v.. | | _ 

Một vấn đề nữa được nhiều tham luận đề cập, đề xuất những giải pháp, là đẳng cằm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong 
quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam. Một sô ý kiên đi sâu phân tích, lý giải hàng loạt vấn đề như : thế nào là đảng 
cảm quyên : đảng có những quyên lực gì : quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với sự quản lý của Nhà nước ; những đặc điểm của đảng 
cằm quyền trong điều kiện Đảng đã năm Xrh chính quyền ; sự thống nhất và khác biệt giữa quyền lực chính trị của Đảng và quyền 
lực của Nhà nước, v.v.. Các bài phát biểu đều nhất trí rằng, ở nước ta không có những yêu tô khách quan đề hình thành chê độ đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đảng cộng sản Việt nam là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng nước ta. Đảng ta là đảng cảm quyền, 
đã, đang và sẽ lãnh đạo nhà nước ta. Nhiệm vụ rất nặng nẻ và rất quan trọng hiện nay là Đảng phải chỉnh đốn, đổi mới, để có đủ trình 
độ. trí tuệ, năng lực lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới. . 

Ngoài ra, nhiều tham luận còn đi sâu vào những vấn đề mắấu chốt và quan trọng của Đảng hiện nay : công tác cán bộ, bản chất 
giai câp của Đảng, chính sách đối ngoại rộng mở, Đảng trong hệ thống chính trị, những nhân tổ bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng trong 
.ư nghiệp đôi mới, v.v.. VŨ LAN (thực hiện) 


XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẲN NHA TRANG 
TKIOYNH 5:APkOD:x 


NHA TRANG 


Add : 44 Nguyen Thi Minh Khai S!. 
Nha Trang City, Vietnam 
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Chuyên kinh doanh xuất - nhập khẩu và mua bán nội địa: 


Xuất khẩu : Thủy sản - Nông sản, thực phẩm, rau quả- 
Hàng giả da, hàng may mặc sẵn - thủ công À 
mỹ nghệ, ... _ 

Nhập khẩu : Phương tiện vận tải, vật tư thiết bị, máy 

_—— móc, hàng tiêu dùng tổng hợp. 


Kính chúc Quí khách hàng một năm mới hạnh phúc, 
an khang, thịnh uượng ! 


Số 1 - Nguyên An Ninh - TP Vũng Tỏu 
ĐT : 58422-58424 

Telex : O1 - 908 - 25 - 31 

- Fqax : 8A. ó4. 58422 


`Y.Ö * Trực thuộc Bộ xây dựng, có 
_ nhiệm vụ ; Tổng nhận thầu và thi 
công xây lấp các công trình công 
nghiệp và dân dụng phục vụ công 
tác dấu khí và các ngành kinh tế 
quốc dân ; tổng nhận thầu thi công 
san nền đất, các công trình kỹ thuật 
ha tẩng : đường, điện nước ; kinh 
doanh vật tư, thiết bị trong xây 
dựng, kinh doanh nhà, địch vụ du 
lịch 


Tổng giảm đốc - Kỳ su NGUYÊN MINH SƯU * Đã được tạng thưởng 6 huân 
chương lao động hạng nhất, hai và ba. 


* Là đơn vị chất lượng cao ngành xây dụng Việt Nam trong các 
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_ TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊ-NIN 
SÔNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA" 


ÙNG với nhân loại tiến bộ, những người 

cộng sản và nhân dân Việt nam ký niêm 
trọng thê lần thứ 125 Ngay sinh V.I.Le-nin. vị 
lanh tụ thiên tài của giải cấp công nhân, nhân 
đân lao động và các dân tộc bị áp bức trên 
toàn thê giới, người lãnh đạo thành công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đâu tiên mỡ ra 
thời đại mới trong lịch sử loài người. 

Chúng ta ký niệm Ngày sinh Lê-nin trong 
lúc công cuộc đôi mới đã trải qua gàn TÔ năm 
với những thành tựu rất quan trọng. Lúc này 
Đảng ta cũng đúng chuân bị Đại hội lần thứ 
VIII. tông kết một bước công cuộc đôi mới, đề 
ra những chủ trương, giải pháp lớn. đưa đất nước 
tiền vào thời kỳ mới - thời kỳ đây tới một bước 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhăm 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. 
văn minh. 


Từ trong thực tiễn phong phú và sỏi động 
những nắm vưa qua của cách mạng Việt năm, 
chúng ta cảng cảm nhận sâu sắc những tư tưởng 
cách mạng và khoa học của Lê-nin. sự chỉ đạo 
chiến lược tài tình của Người trước những bước 
ngoặt của cách mạng, nhất là những tư tưởng 
cúa Người vẻ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ Chính sách kinh tế mới ở Nga. 


Điều kiện của mỏi nước khác nhau và trong 
những thời kỷ khác nhau có những nét riêng 
biệt. Mọi sự so sánh đẻu có phản khập khiếng. 
Song, chung ta đều dẻ nhận thây có nhiêu sự 
trùng hợp về những vàn đê được đặt ra và cách 
thức giải quyết chúng giữa Chính sách kinh tế 
mới ở Nga và CÔNg cuộc đôi mới nhưng năm 
qua ở nước ta. Trùng hợp không chị về các giải 
pháp tiến hành đê vượt qua cuộc khung hoảng 
kinh tế, mà còn trùng hợp trẻn những nguyên 
tắc và nhiều nội dung hệt sức chủ yẻu của con 
đường tiền lên chủ nghĩa xã hội. Đương nhiền, 
không thể không thây răng nhưng vân đẻ đặt 
ra cho chúng ta hôm này có nhiều điều mới me, 
phức tạp va phong phú hơn so với những vàn 
đẻ của nước Nga năm 1921-1923. Và, thạt Không 
đúng nếu nghi rằng nhưng gì chúng ta làm hôm 
nay đều y hệt nước Nga đã lam hồi đó. 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH"' . 


Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin 
bắt tay vào việc vạch đường lôi xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Ở một nước tư bán phát triển trung 
bình, còn lạc hậu về kinh tế, đơn độc trong vòng 
vây của chủ nghĩa tư bản thế giới. Thực chất 
quan điêm, tư tưởng của Lê-nin về xây D2 
chu nghĩa xã hội là gi 2 Nó hình thành khi nào? 
Tại Đại hột [V Quốc tế cộng sản cuối năm †922, 
Lê-nin nhắc lại với các đại biêu quốc tế về suy 
nghĩ của Người năm 1918. Sau khi liệt kê ra 
năm thành phân kinh tế tôn tại trong nước Nua 
hồi đó. Lê-nin nói : "..nguy từ hồi đó. chúng 
tôi cũng đã có ý thức để n một chừng mực nào 
đó, vê cái chân lý sau đây : qua thật, tốt hơn 
là nên trước hét hãy thực hiện chủ nghĩ: tư bản 
nhà nước. đề rôi. sau đó. đi đền chủ nghĩa xã 
hội", Điều đó cho thấy những tư tưởng rất 
mới mẻ, táo bạo nhưng rất chính xác về phương 
thức xây dựng chủ nghĩa xã hội cưa Lê-nin 
không phai đến năm 1921 mới hình thành như 
nhiều người tưởng. 


Chiến tranh đà bắt buộc phái áp dụng những 
biện pháp kinh tế thời chiên. Hoàn cảnh khách 
quan và sự thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân 
dân tới sai lầm nhất thời cho răng “chính sách 
cộng sản thời c hiến có thê áp dụng: đê đưa nước 
Ngà tiến tháng lên chủ nghĩa xã hội. Chính sách 
cộng sun lội chiến. như trưng thu lương thực 
thừa. của nông dàn, mọt mặt bao đam chiên tháng 
thù trong giác ngoai nhưng mặt khác lại dàn 
nên kinh tế nước Nga xô-việt tới bởi VỨC thăm. 
Nạn đói, nạn đầu cơ. sự đình đến sản xuất trở 
thành thách thức nghiệm trọng đối với chế độ 
xô-viết non trẻ. Trong bối cảnh đó, với một sự 
tao bạo dám vượt lên chính minh, Lê-nin đã 
lanh đạo Đăng "thay đối một cách căn bản quan 
niệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội". Trở lại 
với những suy nghĩ đúng đắn năm 1918, Lê-nin 


đưa ra một hệ thông các quan niệm mới VỀ con 


* Nội dung bài nói tại lẻ kỷ n niệm trọng thê D25 nám Ngày sinh 
VỊ. Lê-nm. 


bào Ủy viên Bộ chính trị. Bí thư Trung ương fàng 
(1) VỊ Lê-nin ' Toàn ráp. Nxb Tiên bộ, Mát-xcd-va,T92Ä, 
t 45, tr 326 


đường đi lên chủ nghĩa xã hội của một nước đa 
số là nông dân. nẻn kinh tế bị tàn phá nặng nề 
bởi chiến tranh. 


Khi thực tiên cuộc sống, nhất la đời sống 
kinh tế, đã chứng tỏ chủ trương chuyên trực tiếp 
lên các quan hệ "xã hội chủ nghĩa thuân túy” 
băng cách nhà nước năm mọi quá trình sản xuât 
và phân phối sản phâm, thủ tiêu các quan. hệ 
hàng hóa - tiên tệ và thương nghiệp... là sai lầm 
duy ý chí thi đảng không thể không thay đôi 
chính sách. Phải kiên quyết từ bỏ con đường, 
phương pháp tiến công chính diện, tim con 
đường khác, có thê là ' 'đường vòng, để đ đến 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Lê-nin đặt vấn đề 
như thế. Cần hướng các chính sách vào giải 
quyết trước tiền vân đề cấp thiết nhất, mẫu chốt 
nhất là phục hôi ngay các lực lượng sản xuất 
của xã hội, trước hết là kinh tế nông nghiệp va 
công nghiệp hàng tiêu dùng. Cân hạn chê lạm 
phát và ôn định giá ca. Đặt vân đề ngược lạ, 
đi theo con đường khác thi nhìn bề ngoài có vẻ 
như rất cách mạng, rất xã hội chủ nghĩa, nhưng 
thực chất là "đặt lợi ích phường hội của công 
nhân lên trên lợi ích giai cấp của họ ; có nghĩa 
là nhìn lợi ích trước mắt, lợi ích nhất thời, lợi 
¡ch cục bộ của còng nhàn ma hy sinh lợi ích 
của toàn thê giai cấp công nhân, của nẻn chuyên 
chính của họ, cua khối liên minh của họ với 
nông dân") 


Đề nâng cao sức sản xuất của nông dân trong 
điều kiện hòa bình và sản xuất bình thường. 
phai sửa đôi lớn trong hàng loạt chính sách. Trực 
tiếp và cấp bách nhật là thay chế độ trưng thu 
lương thực thừa bằng x chính sách thuế lương thực. 
Điều đó, như Lê-nin chỉ rõ, có nghĩa la thừa 
nhận việc trao đôi hang hóa, đặt việc trao đôi 
sản phâm giứa nông dân và công nhân trên quan 
hệ thương mại. Như vậy, trao đôi hàng hóa, tự 
do mua bán trợ thành đòn xeo chủ yêu đê vừa 
phát triển sức sản xuất trong nông nghiệp, vừa 
thiết lập quan hệ đúng đắn giữa công nghiệp 
với nông nghiệp. giữa thành thị với nông thôn, 
thúc đây cả hai cùng phát triên. Đăng sau các 
quả trình kinh tế đó, điều cốt yếu nhất - mà 
trước đó không có - là sự thừa nhận, sự quan 
tầm giải quyết thoa đáng lợi ích cá nhân thiết 
thân của người lao động. Lẻ-nin nẻu thành 
nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. nguyên 
tắc này đặc biệt quan trọng đối với những nước 
kinh tế kém phát triên, là phải kết hợp nhiệt 
tình cách mạng với "khuyên khích lợi ích cá 
nhân”, “sự quan tâm thiết thân của cá nhân „ la 
áp dụng chế độ hạch toán kinh tế t, Đó là 
nguyên tác bởi nêu không làm như thế thì không 
thê khơi dậy động lực bẻn trong cua nên kinh 
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tế, không thể tạo ra nhiều lương thực cho xã 
hội và cho công nghiệp, không tạo ra được sự 
liên kết về kinh tê giưa hàng chục triệu nông 
dân lại và dẫn dắt họ đi lên giai đoạn cao hơn 
trên con đường phát triên xã hội - kinh tế. 


Bắt đầu từ nông nghiệp, nông dân, trở lại 
với quan hệ hang hóa tiên tệ, với thương nghiệp, 
tự do buôn bán, thừa nhận nhiêu thanh phân 
kinh tế, quan tầm lợi ích cả nhân, thừa nhận lợi 
ích tư nhân... tất cả điêu đó tựa hồ lùi về chủ 
nghĩa tư bản, tạo thuận lợi cho chủ nghĩa tư 
bản phục hôi. Đối với hoàn canh lúc ây qua là 
một sự mạo hiểm, nhưng một sự mạo hiểm tuyệt 
đối cần thiết, có cân nhắc tính toán, nói đúng 
kài đó là sự dũng cảm và khôn ngoan về chính 

, là hoàn toàn phủ hợp với quy luật khách 
Biệt Theo Lẻ-nin, sự rút lui như vậy không 
phải điều đáng sợ, trái lại là bước lùi chiến lược 
(thật ra không phải “lùi” mà là trở vẻ đúng điểm 
xuât phát đề từ đó tiền lên một cách hợp quy 
luật) đề tạo lập môi liên kết chặt chế giữa nông 
dân và công nhân, củng cô khối liên mình công 
nông - cơ sở của chính quyên xô- viết, cái bảo 
đảm thắng lợi chắc chăn cho chủ nghĩa xã hội. 
Với lôgích hình thức thị dưỡng như cơ ché thị 
trường, việc sử dụng chủ nghĩa tư bản không 
thê dung hợp với con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Còn biện chứng của thực tiên cuộc sông 
lại cho thấy : .. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở một nước mà 'trong đó phân rất lớn dân cư là 
những người sản xuât nông nghiệp nhỏ, chỉ có 
thẻ thực "hiện được bằng con đưỡng thông qua 
hang loạt những biện pháp. quá độ đặc biệt"), 
Điều kiện báo đam cho nên kinh tế đi xuyên 
qua chủ nghĩa tư bạn nhà nước mà không chẹch 
quỹ đạo xã hội chu nghĩa là sự lánh đạo của 
Đang cộng sản, sự quản lý của chính quyên công 
nông và việc nhà nước vô sản năm chắc trong 
tay các vị trí vết hầu, chỉ huy của nên kinh tê 
(nẻn công nghiệp lớn, các ngân hàng, đường 
sắt...). Lê-nin chủ trương tìm mọi cách có thê 
được đê mở rộng quan hệ làm ăn với tư bản 
nước ngoài trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, 
buôn bán trao đôi văn mình. Ngươi đề xướng 
ca chính sách tô nhượng. 

Với Chính sách kinh tế mới, chúng ta không 
nghĩ răng Lê-nin đã vạch ra một cách đây đủ, 
hoàn thành các quan niệm, phương pháp mới 
về xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Song, có 
thê khăng định, chính Lê-nin là người mác- xit 
đầu tiên mở ra hướng mới, con đường mới, rất 


(2) S1 43, tr 263 
(3) SđZ¿[ t 44, tr R9 
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hiện thực. cho sứ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
đối với các nước kém phút triển, thậm \ lí khóông 
cỉn đội với các HưỚC kent pÏkH triển `". Đặt vào 
điều kiện những năm lồ. ^Ð mới thấy tứ duy 
của Lê-nin có tỉnh. sáng tạo vì đại như thể nào, 
Tôi nghỉ đó là sức mạnh của phép biến chứng 
và chủ nghĩa duy vặt. 

Xây dựng chủ nghĩ công sản vẻ thực chất 
lì xự nghiệp manep tình kinh tế. Luận điềm lớn 
ay của Mác đá được c-nin lần đâu tiến vận 
dụng trong công. cuộc xây dựng chủ nghĩa và 
hợi ở nước Ngà vố-vlệL Người nhắn minh răng 


muốn biến nước cộng hòa xô-viết thanh nước . 


cộng hòa xã hội chủ nghĩa dụng với tcn gỌi của 
nó thì điều cơ bản nhát là phải tạo cho được 
bước nhay vọt lớn vẻ lực lượng. SẠ1 XUẤC, về 
năng xuất lao động trên quy mô xã hội. Muốn 
thẻ phái váy dựng cho được một nén đại công 
nghiệp hung mạnh. Người VIẾT : “Cơ xở thật sự 
và duy nhất để làm tăng các nguồn dự trừ của 
chúng tì, đẻ xảy dưng xà hỏi xa hội chủ nghĩa 
chị có thể là đại công nghiệp” Người con 
nói : ”...trong nước ta, công tác kinh tế phải là 
sự nghiệp chung cúi tất cả mỌI ngưỜi, Đối với 
chúng tạ, đó là hoài động chính trị có ý nghĩa 
nhất"””, Từ một đất nước lạc hậu. bí kiệt quê 
"au chiến trình, năm piưa vòng vất của chú 
nghĩa để quốc. nhất thiết phải. có nén đài công 
nghiệp cơ khí và các ngành công nghiệp khác. 
cho phép thúc đây toàn bố nên Kinh tẻ quốc 
dân phái triển, nhất là để cái tạo nên nông nghiệp 
sản xuất nho, bao đầm các nhú cau quốc phòng. 
Lẻ-nin chủ trưởng Khôi phục "ớm các ngành tiều 
thủ công nghiệp không cần nhiều vốn, đòi hoi 

các xi nghiệp phải được quản ly tốt, phái thì 
đứa nàng cao chất lượn: sản phầm vài nẵng xuất 
ko động. phát triển các ngành công nghiệp then 

chốt. ap dụng hình thức to nhượng trong mỌỘt 
SỐ XÍ nghiệp, hàm mỏ lớn... Công thức nói trếng 
của Lê-nin “chủ nghĩa cộng sản = chỉnh quyền 
xô-viết + điện khí hóa toàn quốc” nói lên răng 
Công CUỘC XIV dựng chủ nghĩa xã hội nhất thiết 
phát dựa trên nén công nghiệp HỆ) đai mái đặc 
trưng la điện khi họa. 


Đương nhiên. trong điều kiện thể giới nưay 
này, không thẻ hiệ u nội dụng công nghiệp hóa 
như những năm đầu thể ký. Công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa ngày này không chỉ là cơ khi hóa, 
điện khí hóa mít còn báo hàm tự động hóa, tin 
học hóa. công nghệ sinh học. vì v. . Song. quan 
điểm của Lê-nin, trong thực chất. cho rằng muôn 
có chủ nghĩa xã hội căn phải có chính quyên 
của nhân đán lao động công với lực Ìi1mwy van 
vuất lượn đạt V an là định hướng cơ han cho vòng 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tà. Khó 


có thê đánh giá hết được ý nghĩa lịch sử vĩ đại 
của tư tưởng Lê-ni8 về xây dựng chủ nghia xã 
hỢi nói chung, vẻ Chính sách kinh tế mới nói 
riêng. 
Như chúng ta đều biến lưu lỗi xây dựng 
chu nghĩa xã hội ở nước Nga do Lẽ-nin vạch 
ra bao pôm một nội dung cực kỳ quan trọng, 
đó là cách mạng văn hóa. Ngươi ý thức sâu sắc 
răng một trong những khó khăn lớn nhất đối 
VỚI xự nghiệp xây dựng xã hội mới ở mọt nước 
như nước Nga: chính Ki thiểu trì thức khoa học 
kỹ thuật và quan lý, trình độ văn hóa của nhân 
dân còn thấp kém, những tập quản cũ con nặng 
nẻ. Những mặt hạn che này kim hãm cà sự phát 
triên kinh tế lẫn việc củng cô chính quyền. Vì 
vậy, Lê-nin kêu gọi khân cấp phát triên khoa 
học. văn hóa, nâng cao trình độ dân trí. Người 
nói : người mu chữ đứng ngoài chính trị, và 
cũng không thẻ công nghiệp hóa với những 
ngườỡi dân mù chữ. Hơn nữa. văn đề không phải 
chỉ la xóa nạn mừ chư. Le-nin thường xuyên 
nhấn mạnh những yêu tố kiến thức, học vấn, 
giáo dục. không có những thứ đó thì không thể 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngươi đòi hoi "phái 
lam sao cho học thức thật sự ăn sâu vao trí não, 
hoàn toan và thực tế trở thành một bộ phản 
kháng khít của cuộc sống của chúng tạ” tẺẺ, 
Người yêu cầu các cơ quan xö-viết dành sự đầu 
trí ứu tiên cao nhất có thê được cho việc nghiên 
cứu khoa học cơ bạn và nghiên cứu triển khai, 
phí: sự dụng các chuyên pía do xã hội cũ đề 
làn, kẻ ca việc thuê chuyên gia từ siin nước ngoài 
với mức lướng cao. Trên cương vị của mình, 
Lê-nin đích thân giải quyết những vướng mắc, 
chăm sóc điều kiện làm việc của đội ngữ trí 
thức. 


I.e-nin đòi hoi mọi npƯỜi. nhất la thanh miền, 
những ngưới tánh vác chủ yêu công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phải ra xức học tập, 
không ngưng làm giau trí tuệ của mình băng 
tông xô những kiến thức mà nhân loại đã tạo 
ra. lLê-nin nói : ”...tôi phải nói răng nhiệm vụ 
của thanh niên nói chụng và của đoàn thanh 
niên cộng sản và các tô chức khác nói riêng có 
thê tóm pọn bằng một từ. Nhiệm vụ đó là: học 
tập” ' Phải xây đựng nên văn hóa mới. "¬ 
văn hóa mới không phải hồng nhiên mà có. 
Nó la “sự phát triển hợp quy luật cưa tông xố 
những kiện thức mà loài người đã tích lũy được 
dưới ách thông trị của xã hội tư bản. xã hội của 
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bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu" Ö®, 


Lê-nin khuyến khích mọi sự sáng tạo trong các 
loại hình văn học - nghệ thuật theo quan điểm 
văn hóa nghệ thuật là tài sản của nhân dân, nó 
phải phục vụ sự nghiệp của nhân dân, làm đẹp 
tâm hôn và đời sông tỉnh thần của con người, 
trước, hết là người lao động. Người chăm lo tì 
mỉ đến việc mở mang các trương học, từ giấy 
vớ cho học sinh, xưởng thực hành cho các trường 
ky thuật chuyên nghiệp, đến sách giáo khoa, 
đến chất lượng và vị trí xã hội của đội ngũ giáo 
viên. Có thẻ nói đó là những tư tưởng chiến 
lược nhìn xa trông rộng của vị lãnh tụ thiên tài, 
thể hiện sự đặc biệt coi trọng nhân tô con người, 
rất mực vì con người, những tư tưởng mà ngay 
hôm nay đang phải làm cho sông động trong 
sự nghiệp chúng ta. 

Chuyên sang Chính sách kinh tế mới là riếp 
tục đầu tranh giai cấp dưới hình thức mới, hòa 
binh, nhưng không kém phần gay øo Và hết sức 
phức tạp. Đương nhiên, điều kiện nước Nga khi 
đó có khác ta. Về cơ bản, đó là cuộc đấu tranh 
giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản, 
nhưng không phải với chủ nghĩa tư bản nhà nước 
mà với chủ nghĩa tư bản đầu cơ, buôn lậu, gây 
rồi thị trưởng, với thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa, vô tô chức, với chủ nghĩa tư bản phát 
triền theo hướng. thoát ly sự kiêm kê, kiểm soát 
của nhà nước và của toàn dân. Lê-nin chi rõ 
răng nạn ăn cắp, hối lộ, tham nhũng, tệ quan 
liêu, đặc quyền đặc lợi là đồng minh của thứ 
chủ nghĩa tư bản này, là kẻ thù của chủ nghĩa 
xa hội. Trong điều kiện có nhiều thành phân 
kinh tế, có tự do buôn bán, có tư bản nước ngoài 
hoạt động - mà. điều này là một tất yếu, cần 
thiết - thì vấn đề đặt ra là : “Ai sẽ thắng ? Ai 
sẽ được lợi trước nhất ?”, "Toàn bộ vân đề là 
chỗ ai sẽ vượt ai ? - Lê-nin viết - Hoặc là bọn 
tư bản sẽ tô chức nhau được trước, chúng sẽ 
đuôi những người cộng sản đi và như thê thi 
còn nói Bì được nữa... Liệu chính quyên nha 
nước vô sản, dựa vào nông dân, có sẽ tô ra có 
khả năng khống chế được các ngài tư bản một 
cách thích đáng, đề hướng chủ nghĩa tư ban đi 
theo đúng phương hướng mà nhà nước đã vạch 
ra và tạo ra một thứ chủ nghĩa tư bản phục tùng 
nhà nước... không ? "Œ!), 5 ni 


Trong.hoàn cảnh đó, chính quyên: xô- -viết 
phải được củng cô đặc biệt vựng mạnh. Nó phải 
xứng đáng là công cụ sắc bén của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động để tô chức xây dựng 
xã hội mới về mọi mặt và đề chuyên chính với 
bọn phản cách mạng và bọn phá hoại. Nhà nước 
ấy, nhà nước kiểu mới của nhân dân lao động 
hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
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phải đủ sức kiểm kê, kiểm soát toàn bộ các hoạt 
động kinh tê, quản lý hữu hiệu toàn bộ đời sông 
xã hội. Đê nhà nước làm tôt chức năng tô chức 
xây dựng xa hội mới, và đây là chức năng cơ 
bản, theo Lê-nin, điều quyết định nhất là thu 
hút được đông đảo nhân dân tham gia vào các 
công việc quan lý nhà nước, tạo điều kiện thiết 
thực cho nhân dân có thê giám sát hoạt động 
của chính quyên của mình từ trung ương đến 
cơ sở. Nhà nước xô-viết phải. thê hiện là một 
"chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân 
và nông dân" t!*), ' 

Vào những năm thắng cuối cùng, Lê-nin trăn 
trở rất nhiều về việc cải tô bộ máy nhà nước. 
Người vạch ra tỉnh trạng bộ máy nhà nước ngày 
càng công kênh nặng nê, chức năng nhiệm vụ 
của các bộ phận không rõ ràng, quan hệ giữa 
đảng và nhà nước chưa rành mạch hoặc có chỗ 
lại thiếu kết hợp. Người nghiêm khắc phê phán 
quá trình cải tô mang tính hình thức và kém 
hiệu quả. Để cho bộ máy nhà nước lại rơi vào 
cái quỹ đạo của các nhà nước cũ là tệ quan liêu, 
theo Lê-nin, đó là một trong những nguy cơ lớn 
nhât. Thể mà "... bộ mây nhà nước của chúng 
ta, trong, một mức độ rât lớn, vẫn còn là một 
tàn dư của thời trước và rất hiếm được sửa đôi 
một cách ít nhiều đáng kể" d3), Lê-nin đã 
nghiêm khắc phê phán như thế vào tháng giêng 
năm 1923. Người đặt vẫn đề thật gay gặt và 
bức xúc : "Chúng ta phải gắng sức xây dựng 
một nhà nước, trong đó công nhân tiếp tục lánh 
đạo nông dân, duy trì được lòng tin của họ đối 
với mình và trừ bỏ được cả đến những lãng phi 
nhỏ nhất trong mọi lính vực đời sông xã hội, 
bằng cách thực hành tiết, kiệm nghiêm ngặt. 
Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong 
bộ máy nhà nước của chúng ta... chỉ có làm 
cho bộ máy của chúng ta trong sạch đến tột 
mức, chi có giảm bớt đến mức tôi đa tất cả những 
cái không tuyệt đối cân thiết, chúng ta mới có 
thể đứng vững được", Lê- -nin yêu câu phải 
kiên quyết tỉnh giản bộ mãy,, cắt bỏ những, bộ 
phạn thừa theo quy tắc "thà ít mà tốt". Theo 
Người nhận xét, có tinh trạng. 'thừa” những con 
người không. biết làm gì để bộ máy hoạt động 
năng động và có hiệu quả, nhưng lại rất thiếu 
những người thành thạo công việc quản lý nhà 
nước. Lê-nin đòi hỏi phải tăng sức sông cho bộ 
máy bằng cách đưa vào đó "trước hết, những 
công nhân tiên tiến, và sau nữa những phần tử 
thật sự có học thức mà người ta có thê tin chắc 


` 
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rằng họ sẽ không tin một lời nào, không nói : 


một lời nào trái với lương tâm của họ" d3, Phải 
học cách quản lý nhà nước, kế cả học những 
cái hay trong khoa học quản lý nhà nước của 
các nước tư bản tiên tiên, đó là yêu câu của 
Lê-nin. 


—_ 


Tôi thực sự cam wihấy với những lời lẽ trên, - 


Lê-nimn đang nói với chính chúng ta hôm nay 
khi chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyêt 
Trung ương 8, cải cách nên hành chính nhà nước. 


Lê-nin hết sức quan tâm chăm lo xây dựng 
đảng về mọi mặt, đặc biệt Người đòi hỏi phát 
huy tính tiền phong của Đăng, phải giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhật trong Đăng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình, phải thường xuyên 


củng cô những nguyên tắc tô chức và sinh hoạt - 


Đảng. Với tư cách đang cảm quyên, đảng cộng 
sản phải xứng đáng là lãnh tụ chính trị, vững 


tay chèo lái con thuyền cách mạng qua những - 
khúc quanh đầy thử thách. Các cán bộ, đăng _ 


viên không chi cân trung: 'thành với lý tưởng 


cách mạng mà còn phải có kiến thức, phải thông , 


thạo công việc. Có như vậy họ mới trở thành 
nhưng chiến s¡ kiên cường và thông minh trong 


cuộc đầu tranh cho thăng lợi của chủ nghĩa xã : 


hột. Trong điều kiện tự do buôn bán, cạnh tranh, 
ngươi cộng sản phải biết buôn bản văn minh, 
phải trở thanh những nhà buôn Sĩ, biết tính toán 
tiền nong cần thận đề đem lại hiệu quả của từng 
đồng xu. Người cộng sản phải luôn đề cao và 


không ngừng rèn luyện tính tô chức, tính kỷ ' 


luật của đảng vô sản, tự giải thoát mình khỏi 
những anh hướng của những tập quản tiêu tư 
hữu và hệ tư tưởng tư sản. Theo Lê-nin, có ba 


kẻ thù chính mà người cộng sản của đảng cảm - 


quyền phải kiên quyết đầu tranh là ' tính kiêu 
ngạo cộng sản, nạn mù chữ và nạn hối lộ”. 
Không chiến thắng được ba kẻ thủ Ấy thi chẳng 


những người cộng sản tự đánh mất vai trò chiến - 


sĩ trên phong ma còn làm cho đăng bị suy thoái, 
thậm chí tiêu vong. Lời cảnh bảo ây của Lê-nin 
đến nay vân giữ nguyên tính thời sự. Lê-nin đòi 


hoi đảng và mọi đăng viên phải dám thừa nhận - 
những sai làm và kiên quyết sửa chữa các Sai. 
lầm đã phạm phải, Người xem đó là tiêu chuẩn 


của một đảng thật sự nghiềm túc, một đăng có 


tĩnh thân trách nhiệm trướt giai câp và trước , 


quân chúng t!5), 


bảo đảm cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, Lê-nin chỉ rõ : "Không có một 
đảng sắt thép được tôi luyện trong đầu tranh, 
không có một đăng được sự tín nhiệm cua tất 
cả những phần tử trung thực trong giai CÂP... 

không có một đảng biết nhận xét tâm trạng quần 


Nói về điều kiện tiên quyết | 


‡ 


-~ 


chúng và biết tác động vào tâm trạng đó thì : 


không thể tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh 
ấy được"? Người. nhấn mạnh rằng đội tiên 
phong của giải câp vô sản "chỉ là một bộ phận 
nhỏ của giai câp vô sản và giai câp vô sản lại 
cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong quần chúng 
nhân dân" ®), Vì thể cái đảm bảo thăng lợi của 
cách mạng là giữ vững mối liên hệ mật thiết 
giữa đẳng và đông. đảo quân chúng nhân dân. 
Đội tiên phong mà tách rời quân chúng, dù 
nguyên nhân là chủ nghĩa quan liêu hay nguyền 
nhân là bệnh "tả" khuynh â âu trĩ, bệnh kiêu ngạo 
cộng sản, đều là mối nguy cơ lớn không thể 
lường được đối với đảng cảm quyền. 


Lê-nin căn dặn chúng ta : chủ nghĩa Mác 
khong pÌưit là giáo điều mà la kim chỉ qatn cho 
hạnh động. Tên tuôi và sự nghiệp của Lê-nin 
động nghĩa với sáng tạo. Luận đoán khoa học 
của Người về cách mạng không thê nỗ ra đồng 
loạt ở các nước tư bạn phát triên, nhưng có thê 
nô ra và thành công Ở một nước tư bản riêng 
lẻ, không nhất thiết là nước phát triển cao, đó 
là chủ nghĩa Mác sáng tạo. Rất trung thành với 
những nguyên lý của Mác, Ăng- phen về xây 
dựng xa hội cộng sản, song xuât phát từ điều 
kiện cụ thê của nước Nga và thế giới đầu thế 
ký XX, ngay sau Cách mạng Tháng Mười, Lê- 
nin đã suy nghĩ vấn đề quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội thông qua chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Đó là vấn đề hoàn toàn mới mẻ, theo Lê-nin, 

"không có lấy một quyền sách nào nói đến chủ 
nghĩa tư bản nhà nước dưới chế. độ cộng sìn 

cả. Ngay. đến Mác cũng không viết một lời nào 
về vấn đề đó và Người đã mât đi mà không đê 
lại một lời nào rõ rệt, một chỉ dẫn nào chắc 
chắn về vấn đề Ấy cả. Vì thế ngày nay chúng 
ta phải tự tìm ra lối thoát"). Nêu thí dụ trên, 
tôi muốn nhấn mạnh rằng Lê-mn quả là rẤt xa 
lạ với chủ nghĩa giáo điêu, và răng chúng ta 
không nên xem Chính sách kinh tế mới của Lê- 
nin là giai pháp tình thế chỉ đề vượt qua khung 
hoảng, trái lại nó thê hiện thực chất quan điêm 
và tư duy mới của Người về xây dựng chủ nghia 
xa hội. Cát thực chát ây là sự: thống nhất hết 
sức chặt chế ly luận và cuộc sông. Đó là quan 
điểm xem chủ nghĩa xa hội không phải là cái 
từ óc nặn ra, là cái có sẵn tử trong sách vớ, là 
những chỉ thị, những sắc lệnh từ trên ban xuống 


ma la sự vận động hiện thực, là sự sáng tạo của 
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hàng chục triệu quần chúng nhân dân, la sự phân. 


tích cụ thê môi tình hình cụ thể. 

Sáu mươi lãm năm qua. cách mạng Việt nam 
đã vượt qua nhiều chặng đường đây thứ thách 
đê tiến lêa. Lễ ký niệm 125 năm Ngày sinh Lê- 
nin năm này gần với: để kỹ niệm 20 năm giải 
phóng miễn nam, hoàn thành sự nghiệp giành 
độc lập thống nhất cho Tô quốc. Năm này cũng 
là năm chúng ta kỷ niệm lần thứ 5Ø Ngày thành 
lập nước Việt năm dân chủ cộng hòa. nay là 
Công hoa xã hội chú nghĩa Việt nam. Những 
mộc son chối lọt ay cưa tịch sử dân tộc ta găn 
với tên tuôi Hỏ Chí Minh vĩ đại. Cách đây bà 
phân tư thế kỷ khi dân tộc ta đấm chìm trong 
chế độ thực dân đen tối, Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
trong khi tìm đường cứu nước đã thây ở chủ 
nghĩa Lê-nin cải “cám tang thần kỳ” chí ra cho 
nhân dân tạ con đượng giải phóng và đi tới độc 
tạp. tự đo. Người nhận định : "Báy giở học thuyết 
nhiều. chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất. chắc chăn nhất, cách mạng nhất là 
chủ nghĩa Lẻ-nin”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
tám gương mẫu tTỨC XẺ tiếp thự, vận dụng súng 
tạo và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong 
quá trình lâu dài lạnh đạo Đăng ta và nhân dân 
ta tiến hành cách mạng giành chính quyẻn vã 
từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội. lấy chủ 
nghĩa Mặc - Lê-nen. tự tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, 
Đang tá đang lãnh đạo nhân dân tà tiên hanh 
công cuộc đôi mới thắng lợi. Thực tiên cách 
mạng và thời đại đa và sẽ phát sinh nhiều cái 
mới khác xà thời Lẻ-nin. Soae., phép bi n chứng 
cách mạng ÍC-nin-nft văn là cát bát biến, cái 
không gì có thê thay thể và cái không bao giờ 
lỗi thơi. Nắm chắc và vận dụng lình hoạt vụ 
khí sắc bén và hưu hiệu ây cưa tư duy và hành 
động, “di bát biến. ứng vạn biến”, nói theo lợi 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh, đó là nhân tổ báo đảm 
thành công trong mọi tình huông khác nhau của 
cách nàng. 

Năm nay, trong không khí vui mừng của 
những ngày ky niệm lớn và tiễn tới Đại hội Đăng 
lần thứ VIII, chúng ta ký mệm Ngày xinh [.e-nin 
mà tưởng như Lê-nin đang có mặt cùng chúng 
(A trong xự. nghiệp đôi mới. Kỷ niệm Lẻ-nin. 
chúng ta cần ra sức vận dụng tốt hơn nữa tư 
tưởng. phương pháp cách mạng và khoa học của 
Ngươi đề giải quyết đúng đân và thành công 
những vấn đẻ. những nhiệm vụ ma thực tiến 
đang đặt ra trước Đăng ta và nhân dân tá trong 
xự nghiệp đôi mới. 


bà 


Ê chức năng của giá đình Việt nam, có 
thê có nhiều cách trình bày. Theo tôi. gia 
đình có KHÀN cítứC năng cÍnÍt sâu đây -: 


_† - Gia đình kại Ơi tái sản Kưấit ra Cần (ĐHỜi. 
tái xuan xuất sức. lào động và nuôi dưỡng con 
fpươi. tạo fa con người có thệ chất tốt. Gia 


đình Việt nam có một sứ ménh lớa lao là tạm 


cho những thế hệ neưứới Việt nai sau a\v khóc 
manh hơa thể hệ hiện này, không những khoeo 
hơn, mã con cao hơn. đẹp hơn. thông mình 
hơn. Không ái có thể làm thấy gia đình việc 

này được. Không phái chỉ là xinh con, nà còn 
là vấn đẻ nuôi dường. tạo ra những con người 
Việt Ram mới vẻ mặt thê lực. 


2 - Ở nông thôn nước tạ. ở các tia định 
làm nghe nông và làm nghệ thứ công thì chức 
nàng kính tế của gía đình khá cô ae Nhưng 
ở đồ thị, ở các gúa định công nhân, cần Độ, 
viên chức ăn lượng thị chức năng kính tẻ của 
ma đình không nhiều lắm. Không phái là tô 
chực gi định tạo ra thủ nhập, ma các thành 
\ tẻn của gia đình đi lim, có lượng, có thủ nhập. 
Chức năng kinh tế của giai đình ở đây chuyên 
thành chức năng tô chức đời sông của các thành 
viên trong gia định Du là có lượng và thú 
nhập khác nhau. người thì lướng nhà nước, 
ngưới thì lưỡng của doanh nghiệp, nhưng về 
đến gia đình đẹu phái tô chức đời sống tố, tô 
chức ăn. ở, sinh hoạt trong gia đình hợp lý, 
nuàn nẤp. Đây cũng là điều hết sức lệ trọng 
của đời xông con người, Đời sống vật chất tốt 
khone phải hoàa toàn chỉ do thụ nhập, khong 
phái cứ có thụ nhấp cao là đời sống vật chút 
tÓC ; mà còn do cách tô chức cuộc sống nên 
nép. tô chức ăn ở khoa học. văn mình, 


4 - Ca định có chức năng giáo dục coón 
em, xây đựng và hỏi dưỡng nhân cách. hình 
thành tìm hồn con người, Đây là chức năng 
chủ yếu nhất của giá đình. của mọi gia đình 
trên thế giới. củng như của gia đình Việt nam. 
Bơi vị, sình còn mới lái tạo ca mọt hình hai. 
còn EAO ra con ngữ thị phát piao dục. ren 
luyện rất công phú. 


4 - Một chức nắng nữa của gia đình là giử 
gìn và truyền thụ các giá trị văn hóa, truyền 
thòng văn hỏi. truvẻn thông tình thắn. Thái 
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VÂN ĐÊ GIA ĐÌNH HIỆN NAY 


ra, truyền thụ văn hóa cũng là giáo dục, bôi 
dưỡng nhân cách. tâm hỏn, nhưng chúng ta 
muốn nhân mạnh một mặt là gia đình g1áảo dục 
nhân cách, đao tạo con người, mặt nữa là gia 
đình giữ gìn, truyền thụ nền văn hóa, truyền 

thống văn hóa của dân tộc, của đất nước. 
Gia đình, dù ở vùng nào, ở nông thôn hay 
ở thành thị, cũng đều có các chức năng nói 
trên. Dù tình hình kinh tế biến đôi, phát triển 
thế nào thì các chức năng này vẫn còn, chỉ 
khác nhau ở mức độ thê hiện, như chức năng 
kinh tế có thay đôi ở các vùng. Chúng ta khăng 
định theo lời Bác Hỗ : "Củng cố gia đình là 
củng cố hạt nhân cua xã hội ; gia đình tốt đẹp 
có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội, của đất nước". Gia đình tốt là 
yếu tố bảo đảm dân giàu nước mạnh, bảo đảm 
đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của đất 
nước, bảo đảm giữ gin bản sắc văn hóa dân 
tỘc, và cũng là yêu tô giữ cho xã hội lành 
mạnh. Nhiều nghị quyết của Đảng đã nêu 
nhiệm vụ : "Lạnh mạnh hóa các quan hệ xã 
hội", thì chính gia đình đóng vai trò rất quyết 
định trong vấn đề này. Thực tế là, chỉ khi nào 
xây dựng được gia đình Việt nam lành mạnh, 
phát triên bên vững thì mới thật sự ngăn chặn 
được, khắc phục được các tệ nạn xã hội đang 

-_ là mối nguy cơ lớn ở đất nước chúng ta. 


Gia đình là một đơn vị của xã hội, là tế 
bào của xã hội, là hạt nhân của xã hội, nhưng 
gia đình lại là nơi tập hợp nhiều thế hệ, nhiều 
tính cách, nhiều trình độ và nhiều loại nghề 
nghiệp khác nhau. Gia đình là một đơn vị gắn 
bó rất chặt chẽ, nhưng cầu tạo bên trong của 
nó có nhiều sự khác nhau. Cần phải chú ý điều 
này khi giải quyết các vấn đề về gia đình. 

Tôi thấy cần suy nghĩ thêm về quan 
niệm : gia đình trong nên văn minh nông 
nghiệp, trong nền văn minh công nghiệp và 
nên văn minh hậu công nghiệp. Về sự phân 
loại các nền văn minh trong lịch sử phát triên 


NGUYÊN KHÁNH ˆ 


nhân loại, hiện còn đang thao luận. Đặt nước 
ta hiện nay ở vào thời kỳ văn minh nào, văn 
minh nông nghiệp hay văn mình công nghiệp, 
đó là điều còn phải suy nghĩ thêm. Nhưng điều 
chắc chắn là : có nền văn minh phương Đông, 
và có thê có nên văn minh Đông - Nam châu 
Á. Ta đã thấy Nhật bản và Mỹ đều là hai nước 
công nghiệp phát triên cao, nếu gọi là "hậu 
công nghiệp" thì hai nước này đều thuộc "hậu 
công nghiệp”, nhưng gia đình ở hai nước này 
rất khác nhau. Qua bộ phim "Ô-sin", chúng ta 
thấy gia đình Nhật bản, nền văn hóa Nhật bản 
khác rất nhiều với nên văn hóa của Mỹ, gia 
đình của Mỹ. 

Về thực trạng gia đình Việt nam hiện nay, 
cần phải phân tích rõ về những diễn biến mới 
trong mối quan hệ giữa gia đình và xã hội ; 
về tác động của cơ chế thị trường và chính 
sách mở cửa đối với gia đình Việt nam. Nhưng 
tác động thế nào ? Tác động xấu nhiều hơn 
hay là tốt nhiều hơn ? Cuộc sống gia đình bây 
g1Ờ rö ràng là âm no hơn cách đây 7-8 năm 
về trước, đầy đủ hơn về mặt vật chất và văn 
minh hơn. Chúng ta cũng thấy rõ là có những 
tiến bộ về tính năng động, sáng tạo, chủ động 
trong cuộc sống, có tiến bộ về trình độ kiến 
thức, về cung cách làm ăn. Nhưng cơ. chế thị 
trưởng đã đem lại những tiến bộ BỊ về mặt ý 
thức, về tâm hôn, đạo đức và về mối quan hệ 
nội bộ trong các gia đình ? Có ý kiến cho là 
bình đăng hơn, dân chủ hơn. Có ý kiến nêu 
khá đậm nét những tác động không tốt của cơ 
chế thị trường đối với gia đình về phương diện 
tâm hồn, đạo đức, nhân mạnh đến sự giảm sút 
về vai trò giáo dục của gia đình. Theo ý tôi, 
sự giảm sút về vai trò giáo dục của gia đình 
tuy hiện nay chưa đánh giá được là nhiều ít 
đến đậu nhưng đúng là một nguyên nhân đem 
lại biết bao hậu quả tai hại cho xã hội. Sự 
giảm sút này ở nông thôn có lẻ chưa nhiều, 
còn ở đô thị thì giảm sút rõ nét hơá. Ở nhiều 
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gia đình, kể cả một số gia đình cán bộ, đảng 
viên, tình trạng cha mẹ thiêu gương mâu, làm 


ăn bất chính, gia đình lúng củng, thậm chí đô 


vỡ, đã làm cho trẻ em chán nản, thất vọng, đi 
đến hư hỏng là có thật. Tệ nạn xã hội tăng 
cũng có một lý do là gia đình đã không chủ 
động ngăn chặn va không có tác dụng ngăn 
chặn. Trong gia đình có đối tượng rất cần được 
chăm sóc chu đáo là trẻ em. Một đối tượng 
nữa là ông bà gìà, cha mẹ già cũng phải được 
chăm sóc chu đáo về cả vật chất và tỉnh thần. 

Có người nhận xét : 
nhân và gia đình Việt nam đang bị đe dọa”. 
Tôi thấy vấn đề này cần được đi sâu khảo sát, 
đánh giá phân tích thêm cho rõ. Đầu óc đặt 
đồng tiền lên trên hết, ảnh hưởng của lối sống 
Âu Mỹ, dẫn đến tình cảm gia đình bị giảm 
sút. Quan sát ở một số trường hợp thấy. là có 
thật. Nhưng đánh giá tổng quát như thế nào, 
thực trạng nghiêm trọng đến mức nào, cần phải 
tiếp tục nghiên cứu thêm. Có tài liệu cho biết 
hiện nay có khoảng 55% tổng số gia đình Việt 
nam sông ở mức dưới trung bình. Thế nào là 
mức sông trung bình, thì còn phải xác định. 
Nhưng phải thừa nhận là đời sống vật chất của 
đại đa số nhân dân ta đã khá hơn trước, trong 
khi đó đời sống tinh thần, các quan hệ tình 
cam và đạo đức trong gia đình có mặt lại giảm 
sút, có phải như vậy không ? Vậy thì gia đình 
Việt nam bây giơ hạnh phúc hơn hay kém hạnh 
phúc so với cách đây l0 năm ? Nếu so với 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
những năm đầu Cách mạng Tháng Tám, khi 
đó đời sống nhân dân hết sức khó khăn, thì 
không biết lúc nào hạnh phúc hơn. 


* 
* * 


Về các chuẩn mực của gia đình Việt nam. 
Trước hết, chúng ta xây dựng gia đình Việt 
nam mang tính chất gì ? Có hai cách nói : một 
là, gia đình hiện đại mang bản sắc Việt 
nam ; hai là, gia đình văn hóa Việt nam. Tùy 
theo quan niệm và cách trinh bày của môi 
người, có thể nêu ra rất nhiều điểm, nhưng 
nhất định phải xoay quanh một số yếu tố bắt 
buộc phải có. Theo ý tôi, đó là : 


+ Gia đình mø ám. Nhất thiết phải xây dựng - 


đời sông no âm của các gia đình, của mọi gia 
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"Sư ổn định của hôn. 


đình. Chiến lược kinh tế xã hội của Đảng và 
Nhà nước ta đề ra đến năm 2000 có mức thu 
nhập 450 đô la bình quân đầu người, như vậy 
đã được chưa hay phai nhiều hơn mới là no 
âm ? Mà trong thực tế, phần đấu đạt mục tiêu 
đó không phải dễ dàng. Ở nông thôn bây giỜ, 


_ trư một số vùng khó khăn, nhân dân ta đã phấn 


khởi, nhiều gia đình thầy sống được rồi, no 
ám rÔi. Cần phải cụ thể hóa yêu cầu về no 
ấm. Đời sống không chỉ có ăn với mặc, mà 
còn xe, nhà, bàn ghế, giường tủ, đài thu thanh, 
thu hình, còn nhiều thứ lắm. 


+ Gia đình bình đẳng. Trong một gia đình 
Việt nam ta, có nhiều thế hệ, có quan hệ cha 
mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ; bình 
đăng là nói về quan hệ giữa vợ và chồng, và 
cũng có thể nói giữa các thành viên nam và 
thành viên nữ trong Ela đình. Bố mẹ đối xử 
bình đẳng với con gái và con trai, chưa kể 
bình đẳng trước pháp luật. Còn về "gia đình 
dân chủ" thì phải suy nghĩ thêm. Không biết 
là có quan niệm dân chủ trong quan hệ gia 
đình không. Chúng ta chưa khẳng định nhưng 
cũng chưa thê bác bỏ ngay, bởi vì không khí 
dân chủ trong một xã hội dân chủ chắc chắn 
có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Nhưng 
dân chủ là một khái niệm về quan hệ giữa các 
công dân, giữa công dân với xä hội, với nhà 
nước, chứ dân chủ không phải là quan hệ giữa 
các thành viên của một gia đình. 


+ Gia đình có kỷ cương, nền nếp. Gần đây 
có một vài đông chí viết sách, báo có ý muốn 
quay trở lại kỷ cương Không Mạnh, Nho giáo. 
Lấy gia đình Việt nam ở đầu thế kỷ này làm 
mẫu cho gia đình Việt nam hiện đại có được 
không ? Không được ! Vậy bây giờ cần theo 
trật tự nào ? Thế nào là hiếu, là đề 2 


Con có phải nghe lời cha mẹ hay không ? 
Em có cần nghe lời anh chị hay không } Nghe 
đến mức nào là đúng, là tốt, đến mức nào là 
giới hạn, vẫn đề này cần phải nghiên cứu kỹ. 


Kỷ cương, nền nếp gia đình không thể thể chế 


hóa thành luật hay pháp lệnh để bắt buộc mọi 
người, mà phải hình thành một cách tự nhiên 
qua truyền thống, qua tác động của dư luận, 
có sự lãnh đạo, hướng dẫn của các tô chức 
đảng, các đoàn thể, các cơ quan quản lý, các 
nhà khoa học, ... để trở thành nền nếp của cả 


cộng đồng, trở thành cái chung của mọi gia 
đình. 


+ Gia đình hòa thuận. Hòa thuận là chuẩn 
mực của một gia đình tốt, nhưng hòa thuận 
trên cơ SỞ nào ? Trong lòng bắt bình, khó chịu, 
nhưng vẫn nhãn nhục, nhường nhịn để tránh 
đổ vỡ, tránh mang tiếng, như thế không phải 
la hòa thuận. Có những gia đình ở nhà đẹp, 
đời sống khá giả, nhìn bên ngoài thấy. rất vui 
tươi, nhưng trong nhà thì lục đục ngầm với 


nhau, như thế cũng không phải là hòa thuận. : 


Một gia đình chỉ được gọi là hòa thuận khi 
các thành viên trong gia định đó thật sự đồng 
cảm, nhất trí, tin yêu nhau, quý trọng nhau và 


thống nhất quan niệm về cuộc sống trong gia 
đình. 


+ Gia đình tiến bộ cũng là một chuẩn mực. : 


Nhưng thế nào là tiến bộ ? Có yêu cầu tiến 


bộ về Ỹ thức chính trị. ý thức xã hội không ?: 


Tiến bộ về lối sống thế nào ? Tiến bộ theo 
kiêu nào, theo hướng nào 2 


ì 


Chúng ta mong muốn các gia đình có hạnh 
phúc. Nhưng hạnh phúc là tông hòa các yếu 
tỔ nói trên. Hạnh phúc không phải là một yêu 
tố riêng. 


Nghị quyết của Bộ chính trị đã nêu : Gia 
đình ấm no - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. 
Chúng ta dựa vào định hướng ấy để bàn cu 
thê về chuân mực gia đình Việt nam . Trong 
khi giải thích, hay trong thảo luận có thể rhêm 
yếu tố hỏa thuận, bởi vì cũng có văn kiện của 
Đảng nói : ấm no - hòa thuận và tiến bộ. 


Cuộc sống gia đình rất đa dạng, không thê 
gò ép vào những tiêu chuẩn quá chi tiết. Nhưng 
. dù đa dạng đến đâu, tất cả các gia đình Việt 
nam đều phải có những chuẩn mực chung, đề 
từ đó có thể đánh giá thế nào là tốt, thế nào 
là xấu. Các nhà khoa học, các cơ quan có trách 
nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu thêm để đi tới 
kết luận rõ hơn về các yếu tố chuẩn mực của 
gia đình Việt Nam. Các cơ quan báo chí, các 
cơ quan khoa học tiếp tục có những cuộc thảo 
luận, có những bài luận bàn thêm về vấn đề 
này. 

\ các chính sách, cần xây dựng một chiến 
lược quốc gia về phát triển gia đình Việt 
nam ; không nên coi đây chỉ là một vấn đề 


văn hóa. xã hội. Nhưng xây dựng chiến lược 
quôc gia về gia đình như thế nào ? Theo ý tôi, 
các mục tiêu. chính sách về gia đình phải năm 
trong chiến lược phát triên kinh tế - xã hội, 
chung của đất nước. Ủy ban kế hoạch nhà nước 
cân nghiên cứu đê bô sung vào chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta những nội 
dung về gia đình. Bởi vì. muốn phat triên kinh 
tế - xã hội bèn vững thị phải có yếu tố gia 
đình lành mạnh và bên vững. Tác động của 
gia đình vào xã hội, cùng như nhưng tác động 
của xã hội vào gia đình, đều phai đặt trong 
chiến lược tống thê kinh tế - xã hội của đất 
nước. Chúng ta cố gắng có những ý kiến góp 
vào công việc này. Chính phủ sẽ bàn với các 
cơ quan có trách nhiệm xem xét bô sung vấn 
đề gia đình vào chiến lược chung cho thích 
hợp. : 


Sau khi ban những vân đê chung. phải đi 
tới những chính sách và bien pháp cụ thê nhằm 
tác động một cach thiết thực đến sư phat triên 
gia đình. Cân phân tích những chịnh sách hiện 
có của Nhà nước. xem chính sach nào đang 
có ảnh hưởng tốt tới gia đình xà chính sách 
nào có ảnh hưởng không tốt tới gia đình, trên 
cơ sở ấy kiến nghị bô sung, sửa đối những 
điều cân thiết. Ví du. chính sách tạo thêm: 
việc làm, tạo ra nghề mới nhằm giảm số người 
thất nghiệp. Chúng ta thử xem trong chính sách 
này có những vân đề gì phải bô sung. Việc 
lạo nghề cho thanh niên không chỉ là tổ chức 
các trường lớp dạy nghề, mà còn là khuyến 
khích, tạo điều kiện để các gia đình có nghề 
tự truyền thụ nghề cho con cháu. Nhà nước 
cần có chính sách hỗ trợ các xã, phường. các 
gia đình mở mang ngành nghè, khuyến khích 
các gia đình truyền nghề cho con em. Những 
người làm cha làm mẹ bao giờ cũng lo cho 
tương lai con em mình. Họ biết rõ rằng chỉ 
khi nào con người có nghề nghiệp vững chắc 
thi mới có cuộc sông no âm và mới được bảo 
đảm về phẩm giá. Phẩm giá con người. thê hiện 
trước hết ở khả năng lao động có chất lượng, 


Mu năng suất cao, đê tự nuôi sống mình và 


đóng góp vào sự phát triên xã hội. 

Về vấn đề nghề nghiệp, tôi thấy xã hội ta 
nên có một thái độ mới đôi với những người 
phụ nữ làm nội trợ gia đình. Người phụ nữ 


làm nội trợ là làm PHNHE công việc vất vả và 


lÌ 


hữu ích cho gia đình và xã hội, là thực hiện 
sự phân công lao động, chứ không phải là thất 
nghiệp, không phải là ăn bám người chồng. 
.Biết bao người đàn ông làm nên sự nghiệp 
chính là nhờ những người vợ chăm chỉ, đảm 
đang đã gánh vác việc nhà trông nom con cái 
để người chông hoạt động xã hội. Đã coi làm 
nội trợ là một loại công việc hữu ích thi phải 
có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, kể cả việc 
trông cháu nho, con nhỏ trong gia đình. 


Cần có chính sách tạo điều kiện nâng cao 
mức hưởng thụ của các gia đình về văn hóa, 
giáo dục, y tế, đồng thời phát huy khả năng 
của các gia đình trong việc giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe và phát triên văn hóa. Ngành y 
tế cần xây dựng một hệ thống chăm sóc sức 
khỏe đến từng gia đình và hướng dân tô chức 
_lập tủ thuốc gia đình. Cần có những chính sách 
khuyến khích, thúc đây ông, bà, cha, mẹ, anh, 
chị dạy thêm, hỗ trợ thêm cho con em học tập 
ở nhà. Chú ý xem xét các chính sách, chế độ 
đối với cán bộ, nhân viên, làm sao để người 
vợ không phải xa chồng hoặc chồng không phải 
xa vợ quá nhiều, do những loại việc không 
thật cần thiết phải như vậy. Khi bố trí công 
tác, điều động cán bộ, cần tạo điều kiện cho 
cán bộ có thể trông nom con cái, chăm sóc 
gia đình. Tất nhiên, đối với lực lượng vũ trang 
thi khác. 


Về hỗ trợ những đối tượng khó khăn, Nhà 
nước ta đã có khá nhiều chính sách cụ thể, 
cần tiếp tục bô sung, sửa đôi cho phù hợp với 
điều kiện và khả năng hiện nay. Nhưng không 
nên đồng nhất các chính sách đối với nhân 
dân nói chung với các chính sách tác động vào 
gia đình. Ví dụ chăm lo cho người tàn tật, Nhà 
nước ta có nhiều chính sách, có các chương 
trình cụ thê do các cơ quan nhà nước, các đoàn 
thể thực hiện, nhưng phải tô chức cụ thê như 
thế nào. Cần phải có cách làm thích hợp, có 
cơ chế thích hợp, đê phát huy vai trò của gia 
đình trong việc này, để từng gia đình có người 
thân bị tàn tật có thể góp sức cùng nhà nước, 
cùng xã hội chăm sóc người tàn tật ngay tại 
gia đình, coi đó là công việc của bản thân gia 
đình, đồng thời cũng la một nghĩa vụ xã hội. 


12 


hợp 


['- NĂM QUỐC TẾ VỀ KHOAN DUNG 


AU gần 4 năm chuẩn bị theo ý kiến đề xuất 
1h UNESCO, vừa qua Liên hợp quốc đã 

chính thức quyết định lấy năm 1995 la Năm 
quốc tê về khoan dung. Dự kiến vào dịp cuối 
năm nay, một bản “Tuyên bổ của Liên hợp quôc 
về khoan dung, sẽ được chính thức thông qua 
và công bố trước toàn thể loài người. Nội dung 
của bản Tuyên bố **có mấy điểm đáng chú 
ý: 

Một lá. việc thực hiện tình thần khoan dung 
là một yêu câu bức xúc cua tình hình thê giỚI 
ngay nay nhằm gÓp phân VàO VIệC củng cô an 
ninh quốc tế, an ninh của các quốc gia và an 
toàn cho cuộc sông của những con người lương 
thiện trước tình trạng nghèo khô, bạo lực, khủng 
bố và phá hoại môi sinh đang có xu hướng gia 
tăng. 

Hai là. sự khoan dung không đòi hỏi mỗi 
người, môi cộng đồng từ bo niêm tin riêng của 
minh, nhưng cũng không được kỳ thị, miệt thị 
và đi đẻn tô chức những mô hình hoạt động loại 
trừ những niêm tin khác. 

Ba la, sự khoan dung, tuy không giải quyết 
được tất cả các vấn đề của thế giới ngày nay, 
nhưng nó có thể giúp chủng ta tìm cách xử trí 
những vấn đề ấy theo một tinh thần cởi mở, tiến 
bộ và hòa bình. 

Bán [d, tình thân khoan dung phai được xây 
dựng, cô vũ, khuyến khích bằng nhiều biện pháp 
khác nhau, nhất là bằng giáo dục và truyền 
thông. 


Điều cần nhấn mạnh ở bản Tuyên bố nay 
là : "Mọi lời khân câu về sự khoan dung sẽ chỉ 
là tờ giây chết chưng nào việc đại diện công 
bằng cho tất cả còn chưa được bảo đảm ở cả 
cấp độ quốc gia cũng như quốc tế... Do đó, 
chúng ta phải mở những con đường dẫn tới các 
hinh thức đoàn kết mới và những cơ hội cho tới 
nay vần chưa được khai thác vê lời nói và việc 


làm. Khoan dung phải là tên gọi mới của hòa 
bình"0) 

Ngày 21-2-1995, trong bài phát biểu nhân lẽ 
phát động Năm quốc tê về khoan dung, Tông 
giảm độc UNESCO Phê-đê-r-cô May-o nhân 
mạnh : “Trong qua khứ, phi khoan dung đã dân 
đên sự cuông tín, chủ nghĩa phát xít và chiên 
tranh. Ngay nay, hiện tượng nay vân đang tôn 


* Giáo sư. Phó giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân 
văn quöc gia 


** Đến nay còn lạ bản dự thao do một nhóm chuyên gia quốc 


tế vẻ luật học. triết học, xã hội học cùng một số nhà hoạt động 
tôn giao soạn từ tháng 4-1993, tại I-xtan-bun (Thố nhĩ kỳ) 
(1) UNESCO : Draft IDeclaration on Tolerance 


NĂM QUỐC TẾ VỀ KHOAN DUNG 
VÀ TINH THÂN KHOAN DUNG VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH 


tại"), Vì vậy, "giáo dục về khoan dung chính 
là việc đâu tư tôt nhât mà chúng ta có thẻ làm 
vì nên an ninh của chính chúng ta trong tương 
li, 

Cũng trong dịp này. Tổng thư ký Liên hợp 
quôc Bu-tơ-rôt Ga-li đa kẻu gọi : "Nâng cao 
hơn nữa lòng khoan dung là nhiệm vụ của tât 
ca chúng ta. Một sự cam kết đối với khoan dung 
là mang tính sống còn đối với sự tôn tại của 
nhân loại. Chúng ta đa chứng kiến nhiều nỗi 
khô đau là hậu quả của sự không khoan dung. 
Chúng ta đều biết răng, khoan dung là điều kiện 
tiền quyết cho một thê giới mà chúng ta mong 


mỏi. Đó là thế giới của phôn vinh và hòa 
bình"£®. 


Theo tinh thần đó, tất cả các nước thành viên, 
đặc biệt là nhưng người có trách nhiệm quyết 
định chính sách của các quốc gia, phải đồng 
thời thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng : 

Một là. đề ra những ưu tiên mới, vạch ra 
chiên lược mới đề phần bô một cách công minh 
và hợp lý hơn cả về kiên thức, công nghệ và 
các nguôn lực giữa các tâng lớp xã hội, các vùng 
và các khu vực khác nhau. 

Hai là, phát triển và phô biến rộng rải một 
nền văn hóa hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng 
tự do, dân chủ, công bằng, bình đăng, đoàn kết 
và khoan dung. 


UNESCO xem việc truyền bá rộng rãi và 
khuyến khích việc thực hiện tính thân khoan 
dung giữa con người với con người, nhất là giữả 
các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, là sứ mạng đạo 
đức cao ca của mình. 


Như vậy, Năm quốc tế về khoan dung do 
Liên hợp quốc và UNESCO phát động là một 
ý tưởng tốt đẹp nhằm BÓP. phân giải quyết hòa 
bình các cuộc xung đột, giảm bớt sự nghèo khổ, 
tinh trạng bạo lực, khủng bố, tội phạm và phá 
hoại môi trường. Nhưng ý nghĩa của vân đề 
không phải chỉ ở những tuyên bố băng lời nói, 
mà quan trọng hơn, phải là những hành động 
cụ thê, biến tinh thân khoan dung chân chính 
trở thành nếp nghĩ, nếp sống của mọi thành viên 
xã hội. Đối với nước ta, hưởng ứng Năm quốc 
tê về khoan dung với những nội dung và hình 


PHAM XUÂN NAM" 


thức hoạt động thích hợp, với quan điểm của ta 
là nhăm góp phân thúc đây sự nghiệp đôi mới 
toàn diện đât nước vị mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh ; qua đây 
cũng là dịp đê hội nhập với cộng đồng các nước 
trên thế giới, làm cho nhân dân các nước hiểu 
rõ hơn về những giá trị văn hóa truyền thống 
Việt nam, trong đó có tình thân khoan dung 
mang nội dung nhân bản sâu sắc. 


II - TĨNH THÂN KHOAN DUNG*** 
VIỆT NAM - HỖ CHÍ MINH 


I. Nhìn lại lịch sử 4000 năm dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt nam, có thể thấy. 
bên cạnh nhiều giá trị cơ bản khác, tỉnh thần 
khoan dung (thee nghĩa chân chính của từ này) 
có một vị trí quan trọng trong bảng thang giá 
trị. Dĩ nhiên; khean dung không phải là một đức 
tính thiên bẩm. Nó đã được sản sinh, rèn đúc 
nên cùng với quá trình phấn đấu lâu dài của dân 
tộc để sinh tổn và phát triên trong những điều 
kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội cụ thê, đặc thù. 


Cuộc đấu tranh kiên trì qua nhiều thế kỷ của 
tổ tiên ta trong quá trinh khắc phục những trở 
ngại của thiên nhiên để tạo nên nền văn minh 
lúa nước sông Hồng" đa là nhân tố rất quan 
trọng từ rât sớm thúc đây 15 bộ lạc Âu Việt và 
Lạc Việt hợp nhất lại thành nước Văn Lang, mà 
không phải trải qua những cuộc chiên tranh 
huynh đệ tương tàn, như nhiêu nơi khác trên thế 
gIỚI. Đó cũng là nhân tố tạo nên nên móng đầu 
tiên của tâm hôn, đạo lý, phong tục, tập quản, 
lối sống của người Việt nam với ý nghĩa : đồng 
bào cả nước đều coi nhau như anh em trong một 
đại gia đình, chung một ông Tổ Vua Hùng và 
được sinh ra từ "cùng một bọc trứng" của bà mẹ 
Au Cơ. Y thức hướng về cội nguôn, thờ phụng 
và biết ơn những người. có công dựng nước là 
một nét đẹp trong cách ứng xử có từ xa xưa của - 
cộng đông dân tộc Việt nam.. 


(2) (3) Bản dịch của Ủy bạn quốc gia UNESCO của Việt nam 

(4) Bản dịch của Ủy bạn quốc gia UNESCO của Việt nam 

*** UNESCO thừa nhân răng. hiểu theo nghĩa thông thường. 
thuật ngữ 00(erdnce (có thê dịch ra tiể ng Việt là khoan (ung, bạo 
dụng hay đó lương) không chứa dựng hết nội hàm của từ này. Do 
đó. cân sử dụng khái niệm này với đáy đủ nội dung khoa học của 
nó như đã nói ở trên 


lộ 


Bên cạnh công cuộc lao động vĩ đại đề dựng 


nước, ông cha chúng ta cũng đa nhiêu phen phải 
đương đâu với các thẻ lực ngoai xâm thường có 
quân đông và vũ khí manh hơn gâp nhiều lân. 
Muôn sông còn, dân tốc ta không có con đường 
nào khác là phải liên kết chặt chẽ thành một 
khối, không phân biệt gái trai. trẻ già, các thanh 
phân dân tôc, các tầng lớp xa hội khác nhau, 
với tinh thương và lòng khoan dung, tât cả vì 
nghĩa lớn : đóc láp của TÓ quọc vd CHỌC sông 
YCH VI của động báo. 

Cũng giống như nhiêu dân tộc khác trên thế 
gIỚI, dân tộc ta đã không chị sông băng những 
giá trị thuần túy của riêng mình. Năm ở một 
trong những đầu môi lớn các con đường giao 
lưu của khu vực va thẻ giới, trong mây ngàn 
năm, Việt nam đã trải qua nhiêu cuộc tiêp xúc 
và tiếp biên văn hóa. Song điều kỳ diệu là dân 
tộc ta không những vàn giữ được bản sắc văn 
hóa của mình. mà con làm cho nó trở nên giàu 
thêm, đẹp thẻm. 


Lịch sử đa chứng minh sau khi thoát khỏi 
ách đồ hộ trên 10 thê kỷ của phong kiến Trung 
hoa, dân tộc ta bước vào thời kỷ xây dựng nên 
văn mình Đại Việt. Phật giáo được tôn lên thành 
quốc g1áO, nhưng từ triều định trung ương đến 
các làng xã đều không có tinh thân kỳ thị đối 
Với các tôn giáo khác, 


Cuối thể ky XI, vua nhà Lý tô chức khoa thĩ 
"tam giáo đông nguyên' ' đầu tiên để chọn người 
tài trong ca Nho, Phát, Lão. Thật hiếm có nơi 
nao trên thẻ giơi các tôn giáo. các niềm tin khác 
nhau lại chung sống hòa hợp như ở Việt nam®), 


Chính sách của nhiều minh quân trong nhiều 
thời kỳ khác nhau đối với các dân tộc thiểu SỐ 
anh em ở các vùng biên viên cũng rất khoan 
hòa, độ lượng, nhằm giữ vững ôn định xã hội, 
cùng nhau phát triên kinh tế, văn hóa làm cho 
nên văn minh Đại Việt trở nên rực rỡ một thời. 


Trong ,piai đoạn đất nước có ngoại xâm, kẻ 
thù có thê "thui dân đen trên lò bạo ngược, ham 
con đó dưới hô tai ương”, "thần người đều căm 
giân, trời đất chăng dung tha". Nhưng đến khi 
chúng đã bị đánh b :, "theo nhau giải giáp đê 
ra hàang', thị ta thê :òng trời để tỏ hiểu sinh”, 
thê hiện bản .hất nhân đao và tâm nhìn chiến 
lược sâu xa của ông chata nghị về kê lâu dài 
của nhà nước 

2. Vậy la tình thân khoan dung đà trở thành 
truyền thống quý báu của dân tóc và sau này đã 
được Hô Chỉ Mình danh nhàn văn hóa, lãnh 
tụ thiên tại của cach mạng Viết nam - kế thừa. 
phát triên và ân dụng hết sức nhuân nhuyên 
đẻ phục vu cho công cuốc kháng chiến và kiến 
quoc giữa thế kỷ XX này. 
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_ Sau đấy, Người dõng dạc lên án : 


Nếu nội dung cơ bản của khái niệm khoan 
dung là biết đánh gIÁ, tiếp nhận những giả tri 
nhân bản của các nên văn hóa khác để làm giàu 
cho bản sắc văn hóa cua minh, thì lời nói sau 
đây của Hô Chí Minh khi trả lời các nhà báo. 
nước ngoài có thể xem là một biêu đạt điển 
hinh : 

"Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu 
dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu 
điểm là lòng bác ái. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm 
la phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa 
của Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của 
nó thích hợp với điều kiện nước chúng tÔI. 
Không Tử, Giêsu, C.Mác, Tôn Dật Tiên chẳng 
có những điêm chung đó sao ? Họ đều muốn 
mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc đợi 
cho xã hội. Nếu họ còn sông trên đời này và 
họp lại một chỗ, tôi tin rằng. họ nhất định chung 
sông với nhau rất hoàn my như những người 
bạn thân thiết. Tôi cố găng làm người học trò 
nhỏ của các vị ấy"), 


Đối vỚIi Hỗ Chí Minh có một nguyên, tắc cơ 
bản bất dì bất dịch : đó là độc lập cua Tô quốc, 
chủ quyền của quốc g1a, tự do hạnh phúc của 
đồng bào. Vi phạm nguyên tắc ẤY, sẽ không còn 
là sự khoan dung chân chính và tích cực nữa, 
mà có thê rơi vào trạng thái tiêu cực, thụ động, 
đi đến chỗ lẫn lộn phải trái, đảo ngược trăng 
đen. ' 

Không phải ngẫu nhiên, trong Tuyên ngôn 
độc lập năm 1945 sau khi trích dân Tuyên ngôn 
độc lập năm 1776 của Mỹ, Hồ Chí Minh đã 

SUY rộng ta" để khẳng. định mạnh me : "Tất cả 
các dân tộc trên thể giới đều sinh ra bình 
đăng ; dân tộc nào cũng có „_ sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do” ) Người còn trích 
dẫn Tuyên ngôn nhân quyền và dân. quyền của 
cách mạng Pháp năm 1791 và thừa nhận : "Đó 
là những lẽ phải không ai chối cãi được”. Liên 
"Thể mà hơn 
80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ 
tự do, bình đăng, bác ái, đến cướp đất nước ta, 
âp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái. 
hăn với nhân đạo và chính nghĩa" `, 


(5) Sau này, có nơi có lúc bọn thực dân để quốc đã tìm mọi 
cách kích đồng chìa rẽ giữa công giao và lương giáo để thực hiện 

da tầm xâm lược và thông trị cua chúng Nhưng mọi âm mưu va 
hanh đóng đó cuối cũng đều thât bại trước truyền thông đoạn kêt 
ròng rải cua dân tóc ta. 

(6) Xem Nguyễn Trãi 
nội, 969. tr ó3, 64, 62 

(7› Trần Dân Tiên Những mẫu chuyen về đời hoạt đông của 
Hỗ Chủ Tịch. bản dịch Trung văn của Trương Niêm Thức (tứ 
Chí Minh truyện), Nxb Tâm liên Thượng hai tháng 6-1949. tr 9Ị 

(8) Hỗ Chí Minh . Toản tập. Nxb Sư thât. Ha nội. 1984. t4 
tr Ì 

(9) Hỗ Chí Minh - Sứ, t4 tr 


Toản tập. Nxb Khoa học xã hội. Hà 


Trong ˆ Thư gửi đồng bảo Nam bộ ngày 3[- 
5-1946, Hồ Chí Minh đã viết : "Tôi khuyên đồng 
bào đoàn kết chặt chẽ .và rộng rai. Năm ngón 
tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngăn 
dài đều hợp nhau lại nơi ban tay. Trong mây 
triệu người cũng CÓ người thế này thế khác, 
nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của 
tÔ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, 
ta phải nhận răng đã là con Lạc cháu Hông thi 
ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đôi với 
những đồng bào lạc lối lâm đường, ta phải lấy 
tỉnh thân ái mà cảm hóa họ. Có như thê mới 
thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai 
chắc chắn sẽ vẻ vang" t!9, 


-Tư tưởng đại đoàn kết hàm chứa đức khoan 
dung cao ca của Hô Chí Minh không dừng lại 
ở những lời khuyên hay những lời kêu gọi, mà 
thật sự thâm sâu vào các chủ trương, chính sách 
về dân tộc, tôn giáo, chính sách đôi với tù, hàng 
binh trong chiên tranh và hàng loạt các chính 
sách xã hội khác của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong quan hệ dân tộc, Hồ Chí Minh nói : 
"Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, 
Gia-rai hay Ễ- đề, Xe-đăng hay Ba-na và các 
dân tộc thiêu số khác, đều là con cháu Việt nam, 
đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sông chết có 
nhau, sướng khố cùng nhau, no đói g1úp 
nhau"), Người động viên đồng bào cả nước 
cùng xây dựng cuộc sông mới : "làm cho người 
nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người 
giàu thi giàu thêm. Người nào cũng biết chữ, 
người nào cũng biết đoàn kết, yêu nước"t?), 


Trong chính sách đối với cán bộ, Hồ Chí 
Minh nhắc nhở : ”...Phải có độ lượng vĩ đại thì 
mới có thê đối với cán bộ một cách chí công vô 
tư, không có thành kiến, khiến cho cán bộ khối 
bị bỏ rơi. Phải có tính thần rộng rãi mới có thể 
gân gụi những người mình không ưa” (13) Nhưng 
đồng thời cũng không được "bao dung, che chở, 
bảo hộ” cho những người "làm bậy”. 

Phân tích ý nghĩa và tác dụng to lớn của đức 
khoan dung Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn 
Đồng đã có dịp viết : Nước Việt nam cũng như 


các nước trên thế giới, có người giàu kẻ nghèo, ` 


có tôn giáo, dân tộc khác nhau, nhưng nước Việt 
nam ngày nay không có hiện tượng tôn giáo 
xung đột, dân tộc cừu thù. Được thế, không 
những chỉ vì chính sách chủ trương của Hồ Chủ 
tịch thích hợp với ý nguyện của dân tộc, mà còn 
vì lòng Hô Chủ tịch rộng như biển cả, bao dung, 
cảm hóa tất cả mọi, người, dìu dắt mọi người 
đoàn kết chiến đấu. ' 

Trong công cuộc đổi mới toan điện đất nước 


ngày nay, bên cạnh nhiều yếu tố khác, Đảng 
cộng sản và Nhà nước Viêt nam chủ trương phải 


kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tôc, vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, trong đó có đức khoan dung, đê 
làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ còn rât khó 
khăn, nặng nề. 


Về Chính trị, chúng ta kiên trí mở rộng và 
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bao gôm các 
giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, 
người trong nước va người định cư ở nước ngoài, 

"cùng nhau xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thủ, 
hướng về tương lai, xây dựng tình thần đoàn 
kết, cởi mở, tin cậy lần nhau, tất cả vì độc lập 
của Tô quốc, tự do và hạnh phúc của nhân 
dân"U). 


Về kinh tế, tiếp tục phát triên nèn kinh tế đa 
sở hưu, ra sức huy động rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân, mọi thành phần kinh tế tham gia vào 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục 
tiêu "ích nước, lợi nhà”. Tất cả các thành phần 
kinh tế đều bình đăng trước pháp luật. 


Về xã hội, làm tốt hơn nữa việc giáo dục 
lòng nhân ái, vị tha, ý thức cộng đông, tương 
thân tương ái hòa hợp... trong từng gia đình, 
làng xóm, phô phường, trường học, đơn vị, cơ 
quan... để xây dựng những quan hệ tốt đẹp giữa: 
con người và con người, góp phân giảm bớt các 
hanh vi thô bạo, từng bước đây lùi các tệ nạn 
xã hội. Đông thời phải giáo dục cho mọi người 
ý thức tôn trọng pháp luật ; không thê nhân danh 
lòng khoan dung đê biện hộ cho những kẻ phạm 
tỘi. 

về văn hóa, ra sức giữ gin, khai thắc và phát 
huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời mở 
rộng tàm nhìn, lựa chọn tiếp thu tỉnh hoa văn 
hóa nhân loại, cả văn hóa phương Đông và văn 
hóa phương Tây, đề làm giàu thêm, đẹp thêm 
hương sắc của văn hóa Việt nam. Chúng ta 
không hẹp hòi, kỳ thị để tự giam hãm mình 
trong tính riêng, biệt văn hóa, nhưng cùng không 
tiếp nhận xô bô mọi thứ gọi là "mới lạ” của văn 
hóa ngoại lai, dân đến lai căng, mất gốc. 


Về đổi ngoại, nhất quán thực hiện đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ giao lưu hợp tác 
với bên ngoài theo tỉnh thân "Việt nam muốn 
là bạn với tât cả các nước trong cộng đồng thế 
gIỚI, phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triên”. 


(10) Hồ Chí Minh : S/¿, t4. tr 139-140 
(11) (12) (13) Hồ Chí Minh : S⁄⁄, t4. tr 126, 287. 499 


(14) Xem Phạm Văn Đông - H2 Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta. 
Nxb Sự thạt. Hà nội, 1967, tr lỊ 


(15) Nghị quyết Bộ chính trì "Về đại đoàn kết dân tộc và tăng 
cường Mắt trần dân tôc thông nhất”, báo Nhan đán, 18-11-1993 
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HỖ CHÍ MINH VỚI VIỆC VẬN DỤNG SÁNG TẠO 
WÄ PHÁT TRIÊN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN 


Ử chủ nghĩa yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

và chủ nghĩa xã hội, tìm thấy con đường 
cứu nước cho dân tộc. Chính Hồ Chí Minh đã 
khẳng định điều đó. Việc đến với chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin bắt đầu từ lúc Người phát hiện 
ra "cái cần thiết cho chúng ta ”, "con đường 
giải phóng chúng ta ' trong luận điểm của Lê- 
nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, mà 
Người được đọc vào tháng 7-1920. 


Điều gì đã làm Hồ Chí Minh tin theo Lê-nin 
và chu nghĩa Mác - Lê-nin 2? Chính vị Người 
đã tim thây ở Lẻ-nin, ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
câu trả lời bức thiết nhất cho cả dân tộc Việt 
nam khi bước vào thế kỷ XX : làm thế nào 
có thê giành được độc lạp cho dân tộc, tự do 
cho nhân dân, hạnh phúc cho mỗi con người? 
Có nhiều nhà yêu nước Việt nam đã hy sinh 
cả cuộc đời mình mà vẫn không tim thây con 
đường giải phóng cho dân tộc. Suốt 10 năm 
tim đường, Hồ Chí Minh đã đi qua bốn 
châu : A, Au, Phi, My, đã khảo sát nhiều nước 
thuộc địa, đã tìm hiệu cả ba nước tư bản phát 
triên nhất thời kỳ đó là Mỹ, Anh, Pháp, với 
những cuộc cách mạng tư sản điền hình, đã 
tiếp xúc với nhiều lớp người, nhiêu tư tưởng, 
học thuyết, nhưng tất cả đều không đem lại 
lời giải đáp cho cách mạng Việt nam. Chi có 
Lê-nin và Quốc tế cộng sản là ủng hộ phong 
trảo giải phóng dân tộc, mở ra con đường đi 
lên của các dân tộc thuộc địa. Chi có chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin la học thuyết cách mạng nhất, 
đúng đắn nhất, chân chính nhất, vạch đường 
cho sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, nhân 
dân lao động va các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí 
Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin „ như 
người đi đường đang khát tìm được nước uống", 
như bước ra khỏi đêm đen dày đặc để thấy 
được ánh sáng mặt trời. 


lÓ 


ĐĂNG XUÂN KỲ ° 


Vậy là : xưát phát từ đòi hỏi giải phóng 
dân tộc, xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước để 
đi đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin., đó là đặc điểm 
của Hỗ Chí Minh trong quá trình tìm đường 
cứu nước. Từ đó Người không phải chỉ là một 
nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một nhà hoạt 
động lỗi lạc trong phong trào giải phóng dân 
tộc và phong trào cộng sản quôc tê, một nhà 
mác xít - lê nin nít chân chính, được thế giới 
thừa nhận. 


Nhưng đi đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới 
chỉ là bước đầu, dù đó là điều rất quyết định. 
Làm sao hiểu được đúng, nắm được vững những 
luận điểm lý luận và phương pháp luận của 
học thuyết cách mạng và khoa học ấy đê vận 
dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh của 
từng nước, vao điều kiện cụ thể của từng cuộc 
cách mạng, đây là vấn đề hoàn toan không 
đơn giản. Còn việc phát triển chủ nghĩa Mác . 
- Lê-nin, làm cho học thuyết của các ông ngày 
càng phong phú hơn, có sức sống mạnh mẽ 
hơn trong tiến trình đi lên của các dân tộc và 
của nhân loại thì lại càng khó khăn hơn. Ở 
đây cần có những trí tuệ lớn, những người kế 
tục xứng đáng sự nghiệp của các ông. Thực 
tiến phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
diễn ra trong thế kỷ XX với những thành bại, 
những đảo lộn không lường hết được đã chứng 


| thực điều đó. 


Hỗ Chí Minh la một trong số những nhà 
cách mạng kiệt xuất ở thế ký XX đã vận dụng 
thanh công chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc mình, đưa cách 
mạng Việt nam đền những thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử, hơn nữa còn có ý nghĩa. thời đại rât to 
lớn. Nói một cách tổng quất nhất, đó là thắng 
lợi hoàn toàn và triệt để của cách mạng thuộc 


* GS triết học, Ủy viên Trung Ương Đăng, Viện trưởng Viện 


nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh 
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địa, cách mạng giai phóng dân tộc (sau này 
gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhàn dân) 
và bước đầu khai phá con đường đưa mọt nước 
nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triên đi lên chủ 
nghĩa xã hội - xây dựng một xã hội mới trong 
đó nước được độc lập, nhân dân được tự do. 
mọi người được ám no hạnh phúc. Đó chính 
là sự nghiệp “dân giau nước mạnh. xã hội công 
bằng văn minh”, mục tiều bao quat nhất của 
công cuộc đổi mới mà Đảng ta đã nêu ra cho 
giải đoạn cách mạng hiện nay. Thông qua toàn 
bộ nhưng hoạt động lý luận va thực tiên cách 
mạng trong suôt ca cuộc đời mình. Hỗ Chí 
Minh đa góp phần phát triển chủ nghĩa Mac- 
Lê-nin trên nhiều lĩnh vực với nhữ. ø luạn đicin 
hết sức quan trong 


Không the. noi hˆt được những gi Hồ Chí 
Minh đã vận dung sáng tạo, nh.t là những gì 
Người đã phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nịn 
trong một bài việt ngắn. Việt đó phải dành 
cho những công trình nghiên cứu lớn. được tiền 
hành công phu, lầu đài. Ở đày chỉ xin đề cập 
đến một sô tư tương lớn của Hỗ Chí Minh, 
thê hiện tỉnh thân sáng tao của môt nhà cách 
mạng sáng tạo, đã đong góp lam phong phụ 
thêm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà gia trí của 
những đóng góp sáng tạo ây đã được thời gian 
kiêm nghiệm và vẫn đang có ý nghĩa to lớn 
đối với sự nghiệp của dân tộc. với thời đại. - 

Một là, luận điểm con đường giải phóng 
đâm tóc phát, lạ con đường cách mạng lNo) sản, 
bằng việc tiền hành hai cuộc cách mạng nói 


{ 
tiêp nhau - cách mạng đán tộc dân chủ nhân 


đân tiễn lên cách mạng vã hội chủ nghĩa. Chỉ 
có như vậy dân tộc. xã hội và con người mới 
được giải phóng hoàn toàn và triệt đề. Đó là 
tư tưởng :'*Không có gi quý hơn độc lập. tự 
do", "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội”. Tư tương này là tư tưởng trung tâm, 
xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng Hà Chí 
Minh trên mọi lĩnh vực. trong mọi thời ky cácb 
mạng. 


Hai là, những luận điểm nôi tiếng về cách 
mạng thuộc địa. cách mạng giai phóng dân 
tộc : chủ nghĩa đề quốc như con đĩa hai vòi. 
một vòi ở chính quôc, một vòi bám vào thuộc 
địa, muốn đánh đô chủ nghĩa để quốc. phải 
chặt cả hai, vÒI của nó ; : cách mạng vô sản ở 
chính quốc và cách mạng thuộc địa như hai 
cánh của một con chím, phải thực hiện được 


sự liên minh chien đấu giữa vô sản ở chính 
quốc vỚi võ šv2n và nhân dan các thuộc địa ; 
phái xoa bö thuộc địa trước, cách mạng thuộc 
địa không nhất thiết phải chờ đợi, phụ thuộc 
vao cạch mạng vô sản ở chính quốc, mà phải 
chủ động. đem sức ta mà giải phóng cho ta, 
cách mạng thuộc địa có thê giành thắng lợi 
trướ-, từ đö g:úp cho cách mạng vô sản ở chính 
quốc giành thắng lợi. 


-_ Ba là. những luận điềm về cách mạng xã 
hột chủ ðplúađ, về chí nghĩa xã hội : chủ nghĩa 
xã hội la lam sao cho dân giàu nước mạnh, 
moi người được ăn no. mặc ấm, sung sướng 
'ư do. Xã họi xã hội chủ nghĩa do nhân dân 
lao đọng làm chủ. không có chế độ người bóc 
lột người. một xã hỏi bình đăng, ai làm nhiều 
hưởng nhiều , làm ¡t hưởng 1, không làm không 
hưởng Đó là môt xã hôi mà sự phát triển kinh 
tế phải gắn VỚI sứ phát triển khoa học và kỳ 
thuật. với sự phát triên văn hóa của nhân dân. 
Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của 
quản chung lao động, là sự nghiệp sảng tạo 
củato_n THÊ đươi sư lãnh đạo cua Đăng. Muốn 
xây dựng được chủ nghĩa xã hội, trước hết phải 
CÓ CON HgưƯỜI xã hội chủ nghĩa - CON người 
phát triên toan diện cả về trí lực, thể lực, đạo 
đức và tịnh thần. 


Ù 


Luận điểm về tiến hành đồng thời hai chiến 
lược cach mạng trong khi đất nước còn tạm 
thời bị chia cất : vừa tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miễn Bắc, vừa tiếp tục hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miên Nam. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện có chiến tranh là hết sức độc đáo 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Bốn là, những luận điển vẻ đẳng cộng san 
- nhân tÔ quyết định thắng lợi của cách 
HẠIg : Đang cộng sản Việt nam là sản phâm 
của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trao công nhan và phong trào yêu nước. 
Là đảng của giai cấp công nhân, mang bản 
chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành dộng, nhưng Đăng không phải ch 
đại biêu cho lợi ích của giai cập mình, mà còn 
đại biều cho lợi ích của cả dân tộc, có khả 
năng đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết 
cả dân tộc trong CuUỘC đấu tranh chung. Theo 
ý nghĩa đó, có thê nói Đang là Đáng cửa giai 
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cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc. 


Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng, nhưng sự lãnh đạo của Đảng 
không phải là sự áp đặt mà do nhân dân thừa 
nhận. Sức mạnh của Đảng một mặt là do Đảng 
phải thực sự là một tô chức trong sạch vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức ; 
mặt khác là do găn bó máu thịt với nhân dân. 
Nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh bên vững 
và vô tận của Đảng chính là ở đó. "Đảng viên 
đi trước, làng nước theo sau", "Đảng vừa là 
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân" - đây là luận điểm mới 
mà Hồ Chí Minh đã đóng góp vào lý luận về 
đảng cộng sản. 


Năm là, rư tưởng về Mặt trận dân tộc thông 
nhất, về đại đoàn kết đân tộc. Đây là tư tưởng 
chiến lược đá được Hồ Chí Minh đặt ra cho 
toàn bộ tiến trình cách mạng Việt nam, trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong kháng 
chiến chống ngoại xâm cũng như trong xây 
dựng hòa bình. Đảng lãnh đạo, nhưng cách 
mạng, là sự nghiệp của quần chúng. Đảng chỉ 
có thể làm tròn vai trò lãnh đạo của mình nếu 
biết tập hợp, đoàn kết các tầng. lớp nhân dân 
trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng 
rãi, với những hình thức phù hợp, tô chức nhân 
dân lại đề tạo nên sức mạnh vô địch nhằm 
đánh thắng mọi kẻ thù chung, xây dựng đất 
nước ngày càng giàu mạnh. 


Lấy liên minh công nông làm nên E1 ND: lấy 
lợi ích tối cao của: dân tộc làm điểm quy tụ 
để bảo đảm có sự kết hợp hài hòa giữa các 
lợi ích, Mặt trận dân tộc thống nhất phải tập 
hợp được mọi tầng lớp và giai cấp, mọi tô 
chức và cá nhân, mọi dân tộc và tôn giáo. Vừa 
đoàn kết vừa đấu tranh, "cầu đồng tồn dị" , đoàn 
kết chân thành, lâu dài, giúp nhau cùng tiến 
bộ. cùng đóng góp tài sức vào sự nghiệp chung, 
chính là những nguyên tắc chủ yêu trong tư 
tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Hồ Chí 
Minh cũng rất coi trọng vai trò của trí thức, 
tập hợp được đông đảo các nhân sĩ trí thức 
tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến và 
kiến quốc. Ngày nay Đảng ta đặt vân đề xây 
dựng khối liên minh công nhân - nông dân - 
trí thức, khối đoàn kết toàn dân cũng là theo 
tinh thàn đó. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
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kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 
Luận điểm này đã được thực hiện với những 
thắng lợi hết sức rực rỡ và đã trở thành một 
nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi 
của cách mạng Việt nam. 


Sáu là, để giành chính quyền và bảo vệ 
chính quyền, bảo vệ những thành quả cách 
mạng va những thành tựu trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước, nhất thiết phải xây dựng các 
lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Tư 
tưởng Hỗ Chí Minh về các lực lượng vũ trang 
nhân dân nói riêng và về quân sự nói chung, 
là những đóng góp hết sức quan trọng vào học 
thuyết Mác - Lê-nin. 

"Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến 
đấu", các lực lượng vũ trang phải được xây 
dựng từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, với ba 
thứ quân : bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ. Mối quan hệ quân dân phải 
là mối quan hệ cá - nước. Tư tưởng quân sự 
của Hồ. Chí Minh được thể hiện ở những le: 
điểm về xây dựng căn cứ địa cách mạng : 
khởi nghĩa toàn dân ; về chiến tranh nhân Hạn: 
về kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc ; về môi quan 
hệ giữa tiên tuyến và hậu phương ; về mm 
lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự ; 
sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với các 
lực lượng vũ trang nhân dân V.V.. Quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về bạo lực cách 
mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng 
đã được Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và 
phát triên bằng những luận điểm hết sức phong 
phú. Đây là điều bao trùm toàn bộ tư tưởng 
quân sự của Hồ Chí Minh. Tư tưởng quân sự 
của Hồ Chí Minh đã đưa tư tưởng quân sự của 
Việt nam lên tầm cao của thời đại. 


Bảy là, rư tưởng về chính quyền nhân dân. 
Việc thành lập chính quyên nhân dân đã được 
Hô Chí Minh nêu ra và thử nghiệm từ trước 
Cách mạng Tháng Tám ở Cao bằng và khu 
giải phóng. Sau thăng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, Người đã sáng lập ra nhà nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa.`'Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
một nhà nước của dân, do dân, vì dân là tư 
tưởng quán xuyến trong toàn bộ công cuộc xây 
dựng nhà nước kiều mới ở Việt nam trong suốt 
nửa thế kỷ vừa qua. 


Kỷ niệm lẳn thứ 105 Ngày sinh của Chủ tịch Hỗ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.1995) 


Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là 
vấn: đề chính quyên. vấn đề nhà nước. Đảng 
lãnh đạo nhân dân giành chính quyên, xây dựng 
nhà nước kiểu mới. Hồ Chí Minh đã khăng 
định ngay từ đầu : "Nước ta là nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiều quyền 
hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến chính 
phủ trung ương đều do dân cử ra". Như vậy, 
vẫn đề của dân, do dân. vì dân đã rất rõ ràng. 
Đang lãnh đạo là nhằm xây dựng một nha nước 
như vậy, Đảng không thê trao quyền lãnh đạo 
nhà nước cho bất cứ lực lượng nào khác đá 
không cùng với nhân dân đấu tranh để giành 
chính quyên. xây dựng nhà nước kiểu mới, càng 
không thê để chính quyền rơi vào tay những 
lực lượng chống lại nhân dân. Nhưng lãnh đạo 
có nghĩa là làm đây tớ cho nhân dân chứ không 
phải làm “quan nhân dân” ; mọi cán bộ nhà 
nước đèu phải là công bộc của dân. Tệ quan 
liêu, cửa quyền, "quan nhân dân”, "quan cách 
mạng” là hoàn toàn xa lạ với tư tưởng của Hồ 
Chí Minh về nhà nước kiểu mới. Đó là những 
tệ nạn mà Người đã doi hỏi phải đầu tranh đề 
khắc phục, loại trừ trong suốt một phân tư thế 
ký Người giữ cương vị Chủ tịch nước. 


Việc xây dựng một nhà nước kiêu mới như 
vậy là mang bản chất giai cấp công nhân, vi 
nhà nước do đảng của giải cấp công nhân lanh 
đạo, tư tưởng, quan điêm của giai cập công 
nhân được quán triệt vào trong mọi lĩnh VựC 
của nhà nước, từ xây dựng bộ máy đến cơ chế 
hoạt động, tư việc ban hành Hiến pháp, pháp 
luật đến các kế hoạch phát triên kinh tế - xã 
hội, văn hóa, giáo dục, các chu trương chính 
sách nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân. Nhưng 
nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh lại mang tính nhân dân, tính dân 
tộc rất sâu sắc. Tất cả những vấn đề ấy hòa 
quyện với nhau, không thể phân cắt được. 


Vấn đề pháp luật và đạo đức đều được Hồ 
Chí Minh coi trọng trong việc xây dựng nhà 
nước. Đề cao pháp luật để đưa mọi công dân 
và cả xã hội vào trật tự ký cương, nhưng giáo 
dục đạo đức lại nhăm nâng cao sự tự ý thức 
của mỗi người đê tự giác thí hành pháp luật, 
xây đựng nhà nước kiêu mới, xây dựng xã hột 
mới. Đây là những đóng góp tơ lớn của Hồ 
Chí Minh vào lý luận về nhà nước và pháp 
luật của chủ nghĩa Mác - Lêề-nin. 


Tám là, những đóng §ÓP sáng tạo của Hỗ 
Chí Minh vào kho tàng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đặc biệt nồi bật trong lì lrnh vực phương 
pháp cách mạng. Mọi người đều thấy Hỗ Chí 
Minh là bậc thầy về phương pháp cách mạng. 
Đó là những hình thức, biện pháp, bước đi phù 
hợp với thực tiễn Việt nam trong từng giai đoạn, 
từng thời kỳ, từng lĩnh vực đấu tranh cách 
mạng. Đó là tình thần "dĩ bất biến ứng vạn 
biến", sử dụng tông hợp nhiều phương pháp 
trong việc thực hiện những nhiệm vụ cách 
mạng đã đề ra. Trong khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh nhân dân, giải phóng và bảo vệ 
đất nước thì bao trùm nhất là phương pháp sử 
dụng bạo lực cách mạng, bao gôm lực lượng 
chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang 
của nhân dân, kết hợp linh hoạt các hình thức 
đầu tranh quân sự với đầu tranh chính trị và 
đầu tranh ngoại g1aO, lấy nhu thắng cương, nhân 
nhượng có nguyên tắc, một mặt tập hợp được 
lực lượng cách mạng, một mặt phân hóa cô 
lập được các thế lực thủ địch để giành thắng 
lợi: từng. bước, đánh đổ từng bộ phận, để đi 
đến thăng lợi hoàn toàn. Đây chính là lĩnh vực. 
còn phải dày công nghiên cứu hơn nữa. 


Chín là, luận điểm gắn cách mạng Việt nam 
với cách mạng thể giới, gắn chủ nghĩa vều 
nước với chủ nghĩa quốc tê của giai cập công 
nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh: 
thời đại. Người đã khẳng định : "Cách mệnh 
Việt nam cũng là một bộ phận của cách mệnh 
thế giới. Ai làm cách mệnh trên thế giới đều 
là đông chí của dân Việt nam cả", "Bốn phương 
vô sản đều là anh em", "giúp bạn cũng là tự 
giúp mình", Việt nam "muốn là bạn với tất cả 
các nước dân chủ, không gây thù oán với ai” 
Chính vi vậy mà cách mạng Việt nam đã tranh 
thủ được sự đông tình, ủng hộ và giúp đỡ to 
lớn của tất cả các lực lượng xã hội chủ nghĩa, 
các lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiên bộ trên toàn thế giới và đã giành: 
được thắng lợi vĩ đại trong cả mây cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm. 


._ Mười là, những luận điểm sáng tạo cưa Hô 
Chí Minh trên lĩnh vực đạo đức va văn hóa. 
Ít có một lãnh tụ cách mạng nào lại nêu ra 
nhiều luận điểm đạo đức như Hỗ Chí Minh, 
và bản thân Người lại là tắm gương sáng ngời 
về đạo đức cách mạng. Từ sự đánh giá vai trò 
của đạo đức trong đời sống xã hội, phân biệt 


I9 


Kỷ niệm lẳn thứ 105 Ngày sinh của Chủ lịch Hỗ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.1995) 


đạo đức cu với đạo đức mới, từ những chuần 
mực đạo đức đến những nguyễn tác và phương 
pháp xây dựng nên đạo đức mới, Hồ Chí Minh 
đã đề cập cặn kẽ đến mọi góc cạnh của đời 
sông đạo đức của con người và xã hội. Tư 
tưởng đạo đức Hỗ Chí Minh thực sự là bước 
phát triên mới của đạo đức học Mác - Lê-nin, 
đã có ảnh hưởng sâu xa, lâu bên trong đời sống 
của con người Việt nam từ thế hệ này sang 
thế hệ khác và đã lan tỏa rộng khắp trên thê 
giới với sự cảm phục và ngưỡng mộ chân thành. 


Về văn hóa cũng như vậy. Trên 70 năm 
trước, nhà thơ xô. việt Ô-xíp Man-đen-stam, 
với cải nhìn tỉnh tế hiểm có, đã phát hiện thầy 
ở Hô Chí Minh dấu hiệu một nên văn hóa cua 
tương lại. Gân 70 năm sau, tô chức UNESCO 
đã suy tồn Hỗ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt 
xuất của nhân loại.."Dóốt là giặc", "thói quen 
va những truyền thông lạc hậu là một loại kể 
thù", "Một dân tộc đốt là một dân tộc yếu" : 
"văn hóa - văn nghệ cũng la một mặt trạn”, 
cac nhà văn hoa, các văn nghệ sĩ là "những 
chiến 4ï trên mật trận ây”. - Những luận điêm 
về văn hóa của Hô Chí Minh la rât độc đáo, 
đi sâu vao tàm trị con người. làm cho con người 
phải suy tư trăn trở và thấy thôi thúc phải hành 
động cho những gì tét đẹp hơn. 


Trong tư tưởng cũng như trong hoạt động 
thực tiền của Hỗ Chị Minh, chính trị , đạo đức 
và văn hóa luôn luôn hòa quyện với nhau. Một 
thứ chính trị rất đạo đức và cũng rất văn hóa; 
một thứ văn hóa, đạo đức rat chính trị. Mọi 
người tìm thấy ở Hỗ Chí Minh một đạo đức 
trong sáng, một lôi sông cao đẹp, một nhân 
cách lớn, một chủ nghĩa nhân văn hoàn thiện. 
Hỗ Chí Minh đã phát triển chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin. đã lam phong phú thêm chủ nghĩa Mác- 
Lẻ-nin không phải chỉ bằng tư tưởng mà còn 
băng cả cuộc sông của chính mình. 


: * 
ở * 


Đẻ vận dụng sáng tạo va phát triển chú 
nghĩa Mác - Lê-nin, trước hết Hồ Chí Minh 
đá xuất phát tỪ yẻu câu của cách mạng Việt 
nam đẻ rút ra từ học thuyết cách mạng và khoa 
học ấy những gì căn thiết cho cách mạng Việt 
nam, vận dụng những cái cần thiết ấy cho phu 
hợp với những điều kiện lịch sử cụ thê của 
Việt nam - đát nước. con người, điều kiện kinh 
tế - xã hội, truyện thông lịch sư, văn hóa v.V.. 
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Hỗ Chí Minh đã đặt vấn đề rất rõ ràng : 
Học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tập 
cái tỉnh thân cách mạng và khoa học của chủ 
ngựa Mác - Lê-nin, là năm vững lập trường, 
quan điểm và phương pháp của chủ ngita Mác- 
Lê-nin để xử trí mọi việc. Không giáo điều, 
không sách vớ, không tự trói mình, cũng không 
trói người khác hoặc đê người khác trói mình 
vào những câu chữ chết cứng. Rất mácxít - lê 
nin nít, nhưng trong toàn bộ tác phẩm Người 
để lại. Người chì trích dân Mác, Lê-nin trên 
dưới I00 làn. Đọc Hồ Chí Minh, mọi người 
đều thấy cái tình thản cách mạng và khoa học, 
cái tình thân rất biện chứng của chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin chứ không phai những câu chữ của 
Mác, Lê-nin, rất thiết thực, như chính cuộc 
sống đang đến với mình. Đây thực sự là nét 
độc đáo của Hồ Chí Minh, rất hiểm thấy ở 
ngươi khác. 

Hô Chí Minh đã luôn luôn găn lý luận với 
thực tiễn, dùng lý luận Mác - Lê-nin đê soi 
sáng cho hoạt động thực tiền, tông kết thực 
tiễn để rút ra những kết luận mới bô sung cho 
lý luận, thay thế cho những kết luận đã lỗi 
thời. Nhiều luận điểm của Hồ Chí Minh chưa 
có trong sách của Mác, Lê-nin, nhưng lại phù 
hợp với tình thần của Mác, Lê-nin, rất đúng 
với những yêu cầu các ông đã đặt ra cho tất 
cả những người cách mạng, những người cộng 
san. Điều này nói thì dễ, nhưng làm được thì 
rất khó. Phải hiệu lý luận, hiệu thực tiễn rất 
sâu sắc, hơn nữa còn phải có một bản lĩnh thật 
vững mới lam được. | | 

Hồ Chí Minh đã làm giàu trí tuệ của mình 
bằng ca văn hóa phương Đông và phương lây, 
bằng những giá trị văn hóa - tỉnh thân của dân 
tộc và nhân loại, băng những kinh nghiệm cách 
mạng các nước. Chính Mác, Lê-nin đa làm như 
vậy và đòi hoi những người cộng sản phải làm 
như vậy. Cũng phải như vậy mới có thê hiểu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin được đây đủ, sâu sắc, 
mới có thê vận dụng sáng tạo và phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Hỗ Chí Minh đã để lại một mâu mực trong, 
việc vận dụng sáng tạo và phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lẻ-ni. Mẫu mực äây đang định hướng, 
đang dẫn dắt chúng ta trong sự nghiệp đổi mới 
hiện nay. 
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GIẢI QUYẾT QUAN HỆ DÁN TỘC VÀ GIAI CẤP 
THEO TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


UÁ độ lên chủ nghĩa xã hội thuộc phạm 

trù cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách 

mạng đó có hai giai đoạn phát triên và 
mỗi giai đoạn dĩ nhiên có nội dung xã hội, 
nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Tuy nhiền, 
trong cả hai giai đoạn đó, các nhân tô dân tộc 
và giải cấp luôn luôn tÔn tại và găn bó khẳng 
khít với nhau. Giải quyt như thế nào mối quan 
hệ giữa hai nhân tô đó luôn luôn là hòn đá 
thử vàng đối với môi người cộng sản Việt nam 
trên lĩnh vực tư duy chính trị, tư duy về đường 
lối cách mạng Việt nam ; trước đây cùng vậy, 
mà ngày nay lại càng như vậy. 

Là người mác xít-lê nin nít chân chính, triệt 
để và sáng tạo, với thể giới quan kiêu mới 
cách mạng và khoa học, hấp thu những tỉnh 
hoa tư tương của dân tộc và nhân loại, Hồ Chí 
Minh đã giải quyết. một cách xuất sắc môi quan 
hệ đó. Người đã rât tâm đắc với yêu câu của 
Lê-nm đôi với những người cộng sản phương 
Đông. Trong bài việt Chu nghĩa Lê-nin và công 
CuỘC giải phóng các dán tóc bị áp bức, Người 
đã trích câu của Lê- -nin kêu gọi các nhà cách 
mạng phương Đông : "... Trước mắt các bạn 
đang có một nhiệm vụ mà trước kia những 
người cộng sản toàn thế ĐIỚI không có : dựa 
vào lý luận và thực tiền chung của chủ nghĩa 
cộng sản, áp dụng vao những điều kiện đặc 
biệt, không có ở các nước châu Âu, các bạn 
phải biết vận dụng lý luận và thực tiễn ây vào 
điều kiện, khi nông dân là quần chúng cơ bản, 
khi cần phải giải quyết nhiệm vụ đấu tranh 
không phải chông tư bản, mà chống những tàn 
tích của thời trung cô" t. Cậu đó đã trở thành 
một định hướng quan trọng cho toan bộ quá 
trinh tư „duy chính trị của Người, và Người đã 
phát triên sáng tạo hướng đó khi tiễn hanh cuộc 
cách mạng ở một nước mà nhiệm. vụ đầu tranh 
chủ yêu là chống chủ nghĩa thực dân. 


Hồ Chí Minh là người nắm rất vững học 
thuyết, duy vật về lịch sử, lý luận đấu tranh 
giai câp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Khi áp 
dụng lý luận đó vào việc phân tích tính chât 


TĐÂN XUÂN TRƯỜNG “ 


xa hội và các quan hệ xã hội ở Việt nam, một 
nước thuộc địa nửa phong kiến, Người đã phát 
hiện ra một điều cực kỳ quan trọng là ở Việt 
nam không. chỉ có áp bức bóc lột plai cấp, mà 
còn có cả áp bức bóc lột dân tộc ; không chỉ 
có đấu tranh giai câp mà còn có đấu tranh dân 
tộc. Ở Việt nam, có sự bóc lột cúa tư bản với 
công nhân, của địa chủ với nông dân nhưng 
ke bóc lột lớn nhất, ách áp bức bóc lột nặng 

nề nhất đối với cả công nhân và nông dân Việt 
nam và cũng là đối với cả dân tộc Việt nam 
là ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân, kẻ 
thù giai cấp đông thời là kẻ thù của cả dân 
tộc Việt nam. Như vậy, ở Việt nam cuộc đầu 
tranh giải phóng giai cấp phải gắn bó khăng 
khít với cuộc đâu tranh giải phóng dân tộc. 
Tuy vẫn có những lợi ích và yêu cầu riêng của 
mình, nhưng cuộc đấu tranh giai cập pha: là 
một bộ phận của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc. Các giai câp bị bóc lột phải. biết đặt 
lợi ích giải phóng dân tộc lên cao nhất. Trong 
báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đăng, Hồ 
Chí Minh đã trình bày một cách súc tích tư 
tưởng đó như một sự tông kết tư duy chỉ đạo 
đường lối của Đăng trong giat đoạn cách mạng 
dân tộc - dân chủ : "Tháng 5 năm 1941, Trung 
ương họp Hội nghị lần thứ tám. Vẫn đề chính 
là nhận định cuộc cách mạng trước mắt của 
Việt nam là một cuộc cach mạng giải phóng 
dân tộc ; lập Mặt trận Viẹt Minh, khâu hiệu 
chính là : đoàn kết toàn dân, chống Nhật, chống 


Pháp, tranh lại độc lập ; hoàn cách mạng ruộng 
đâtU" (2 } 


Chu tịch Hỗ Chí Minh đã từng nói đến quá 
trinh phát triên tư tưởng của minh đi từ chủ 
nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản. Quá 
trình đó chỉ có thể hiểu là xuât phát từ lòng 
yêu nước thương nòi đê đi tìm một con đường 


* Giáo sư. Trung tướng. Giám đốc Học viện chính trị quân sự 
(1) Hồ Chí Minh : 7o¿n đập, Nxb Sự thật. Hà nội, 1987, L7. 
tr 206 


(3) Hỗ Chí Minh - $#/. t6, tr 16 
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yêu nước mới, bởi vì các con đường khác đều 
đã được khảo nghiệm bằng các thât bại liên 
tục. Không phải là rời bỏ chủ nghĩa yêu nước 
để chuyển sang chủ nghĩa cộng sản mà là đứng 
vững trên lập trường cua giải cấp công nhân, 
của hệ tư tưởng Mác - Lê-nin để tim ra một 
chủ nghĩa yêu nước kiểu mới, triệt để và duy 
nhất có tính khả thi, thực hiện giải phóng dân 
tộc gắn liền với giải phóng xã hội và giải phóng 
con người. Hồ Chí Minh đã viết : "Lúc đầu, 
chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải 
chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, 
tin theo Quốc tê thứ ba. Từng bước một, trong 
cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác - 
Lê-nin, vừa làm công. tác thực tế, dân dần tôi 
hiêu được răng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và những người lao động trên 
thế giới khỏi ách nô lệ" t 


Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về mối 
quan hệ giữa nhân tô dân tộc và giai cấp, sau 
này Đảng ta đưa ra luận điểm glương cao đông 
thời hai ngọn cờ độc lập dán tộc và chủ nghĩa 
xa hội. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, quan hệ giưa hai nội dung đó găn 
bó khăng khít hữu cơ đèn mức như là một ngọn 
cở mà độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
thâm nhập lẫn nhau, làm điều kiện cho nhau. 
Chính đó là một trong những đặc điêm cơ bản 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
nam, một đặc điểm chỉ phối sự vận động của 
nhiêu lĩnh vực của đời sông xã hội Việt nam, 
một đặc điểm sẽ góp phần tạo ra sức mạnh 
thân kỳ mới của cách mạng Việt nam, góp 
phần tạo ra những tiền đề thắng lợi của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, 
ngay cả trong bôi canh không thuận lợi khi 
chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Au sụp 
đổ, phong trào cách mạng thế giới gặp khó 
khăn nghiêm trọng. 


Thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc hiện nay ở nước ta hơn bao gIỜ hết 
đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ và phát t triền tư 
tưởng Hồ Chí Minh vẽ giải quyêt môi quan 
hệ giữa nhân tố dân tộc và giải cập, giưa đầu 
tranh dân tộc và đấu tranh giải cập. Ở nước 
ta hiện nay cũng có người muôn nhân danh 
đôi mới đệ nhân mạnh nội dung đầu tranh dân 
tộc, hạ thấp nội dung đầu tranh giải câp, hoặc 
ngược lại. Lại có người phủ nhận cả đâu tranh 
dân tộc lẫn đấu tranh giai cấp. 


- Ngày nay, đấu tranh dân tộc, bảo vệ và củng 
cô nên độc lập dân tộc vân là một nội dung 
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chiến lược của cách mạng nước ta. Chúng ta 
đã giành được. thắng lợi vẻ vang, sau 30 năm 
chiên tranh, đất nước đã độc lập và thống nhất 
hoàn toàn, nhưng nên độc lập ây vần chưa thật 
vững chắc. Bảo vệ nên. độc lập dân tộc vẫn 
còn phải bảo vệ chủ quyền. và sự toan vẹn lánh 
thô của đất nước. Bảo vệ và củng cô vững 
chắc nên độc lập dân tộc ngày nay còn là sự 
phát triên không ngưng hướng tới sự phôn vinh 
của. đất nước, làm cho đất nước giàu mạnh, 
chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, tránh cho 
dân tộc rơi vào những hình thức nô lệ mới, $ự 
lệ thuộc về kinh tê, chính trị và văn hóa... Con 
đường củng cố vững chắc nên độc lập dân tộc 
cũng chính là con đường xã hội chủ nghĩa. 
Đúng như Hỗ Chí Minh đã chỉ ra : "Trong 
thời đại ngay nay, cách mạng giải phóng dân 
tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng 
vô sản trong phạm vi toàn thế giới ; cách mạng 
giải phóng dân tộc phải phát triên thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được 
thắng lợi hoàn toàn" ®', 


Du cho xu hướng hòa bình, N. tác, phát 
triển đang nôi lên trên thế giới ; dù cho vai 
trò của kinh tế, khoa học, công nghệ, chất 
xâm... trong đời sống quôc gia và quôc tế có 
tăng lên như. thế nào, thì chúng tạ vân phải 
khăng định răng chủ nghĩa đế quốc vần tôn 
tại ; chế độ thực dân dù có thay hình đối dạng 
nhưng ách áp bức bóc lột dân tộc vẫn đang 
ngự trị trên thế giới, và tình trạng đó sẽ còn 
kéo sang thế kỷ XXI. Không chỉ một siêu cường 
ma còn không ít cường. quốc oung đang có 
chiến lược lâu dài đê biến thế kỷ XXI thành 
thế kỷ của minh. Cái chiến lược lâu dài đó rõ 
ràng thể hiện ý đồ muốn giành cho mình vị 
trí độc tôn trong việc áp bức bóc lột các dân 
tộc khác. | 

Lạt có người muốn bác bỏ lý luận đấu tranh 
giai cấp của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, cho răng 
phân tích của Lê-nin về bản chất kinh tẻ và 
chính trị của thời kỳ quá độ, về công thức đầu 
tranh “ai thắng ai" giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội không còn phù hợp với nước 
ta. Có người cho răng cơ câu kinh tê nhiêu 
thành phân và cơ câu xã hội - giai cấp ở nước 
ta đan xen, hỗn hợp với nhau đên mức độ khó 
có thể phân biệt và cũng không cần có sự phân 
biệt đó ; đâu tranh giai cập không còn có tác 
dụng gi trong sự phát triên xã hội Việt nam 
hiện nay † 


(3) Hỗ Chi Minh : 5đ. t8. tư 701 
(4) Hồ Chị Minh : Szư, t 10, tr 599 
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Với sự đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa 
xã hội và thời kỳ quá độ, chủ nghĩa xã hội 
không bài xích nên kinh tê hàng hóa. Chế độ 
tư hưữu còn có mặt tích cực đôi với sự phát 


triển của lực lượng sản xuất, thì sự đan xen,. 


thâm nhập lẫn nhau giữa cát thành phần kinh 


tế là một tất yếu tự nhiên. Những hình thức 
kinh tế lai ghép trong đó nhân tô tư hữư' và : 


nhân tố công hữu kết hợp với nhau sẽ ngày 
càng phát triên đa dạng. Tuy nhiên, dù có đan 
xen đến đâu, hoàn toàn vẫn cần thiết và có 
thê phân biệt được các thành phần. kinh tế. Có 
thể nhận diện được các thành phần kinh tế ; 
sự định tính có thể xác định dựa trên những 
tiêu chí định lượng. Chẳng hạn rồi đây, hình 
thức công ty cô phân có thể rất phô biến cho 
nhiều thành phần kinh tẾ, nhưng có thê phân 
biệt được công ty cô phần tứ bản với công ty 
cố phần quôc doanh tùy theo nhóm cô phiếu 
không chê và quyền điêu ,hành thực tế doanh 
nghiệp thuộc về thành phần nào. 


Tương ứng với sự đa dạng và đan xen của 
các thành phân kinh tẾ, Sự phân hóa giai cấp 
và tầng lớp. xã hội cũng trở nên phức tạp hơn. 
Thời kỳ quá độ ở nước ta sẽ làm nảy sinh một 
cơ cầu xã hội giai cấp quá độ, biến đối không 
ngừng ; các tâng lớp cũng đan xen với nhau 
và điều đó biểu hiện trong từng gia đình, thậm 
chí trong mỗi một người. Tuy nhiên, không 
nên tư đó cho rằng không thê phân định được 
thanh phân giai cầp của dân cư cũng như không 
cần thiết phải phân định. Cần phải khăng định 
răng việc phân định đó là cần thiết. Không có 
sự phân định đó thi sẽ không có một chính 
sách giai câp đúng đắn trong thời kỳ quá độ, 
không thê quản lý xã hội một cách có hiệu 
quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự đan 
xen đó dù phức tạp đến đâu, vẫn có thê phân 
định được theo những tiêu chí định lượng vê 
cơ câu thu nhập, tác động mạnh yêu của các 
môi trường xã hội đối với mỗi con người, mỗi 
gia đỉnh. 


. Trong các văn kiện của Đảng những năm 
gần đây có nói đến phải giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa, nói đến nguy cơ chệnh hướng. 
Chệch theo hướng nào ? Dĩ nhiên, chỉ có thể 
là theo hướng tư bản chú nghĩa. Trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện 
nay, cuộc đấu tranh giữa hai định hướng xã 
hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa chính là 
nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp. Điều 
đó cũng có nghĩa là cuộc đấu tranh "ai thắng 
ai" giữa hai con đường vân đang diễn ra. Công 


thức "ai thắng ai" nói lên tính chất gay gắt, 
con đường này thắng thì phủ định con đường 
kia. Theo nội dung đó thì thực tiễn vận động 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam vẫn phù hợp với nguyên lý của đấu tranh 
giai cấp trong thời kỳ quá độ của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 


Thế nhưng, chỗ mới trong lý luận và thực 
tiễn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt nam vấn là sự kết hợp nhuần nhuyễn 
Mi tố giai cấp và nhân tố dân tộc trong đường 
lối chính trị của Đảng. Đó vẫn tiếp tục là một 
nội dung cực kỳ quan trọng mà tư „tưởng Hồ 
Chí Minh góp phân vào sự phát triển của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 


Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trên đầt nước 
ta vừa diễn ra đấu tranh giai cấp vừa diễn ra 
đấu tranh dân tộc rất phức tạp. Hai phương 
diện đấu tranh này gắn bó hữu cơ với nhau, 
làm tiền đề cho nhau. Ngày nay, vấn đề đặt 
ra là cần phải kết hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn 
nội dung giai cấp và nội dung dân tộc của 
cuộc cách mạng nước ta thành một nội dung 
tông hợp. Càng làm cho định hướng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi, chúng ta càng củng cô 
vững chắc nên độc lập dân tộc, đánh thắng các 
mưu đồ của các thế lực thủ địch. 


Quy luật cơ bản về mối quan hệ giữa nhân 


tố dân tộc và nhân tố giai cầp quy định các 


quá trình vận động chính trị, kinh tê, văn hóa, 
xã hội... Ở nước ta. Chăng hạn hệ thống chính 


trị xả hội chủ nghĩa, nhà nước trong thời kỷ 


quá độ ở nước ta có bản chất giai câp rõ ràng, 
không thể mơ hồ lẫn lộn. Bản chất đó là bản 
chất giai cấp công nhân. Thế nhưng, một trong 
những đặc điểm cơ bản của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa Việt nam là sự thống nhất giữa bản 
chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân 
tộc. Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, đưa 
đât nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng là nhà 
nước của dân, do dân và vì dân ; là nhà nước 
dân tộc theo nghĩa là công cụ đầu tranh củng 
cố và bảo vệ nên độc lập dân tộc, đồng thời 


_ tập hợp tất cả những lực lượng yêu nước và 


cách mạng trong dân tộc đề xây dựng và bảo 
vệ đất nước. 

Như vậy, cơ cầu kinh tế nhiều thành phần 
là sự tông hợp của nhiều thành phần kinh tế 
trong đó có sự đấu tranh giữa hai định hướng 
trên lĩnh vực kinh tế, đồng thời các thành phân 
kinh tế lại hợp thành một cơ cấu kinh tế quôc 


(Xem tiếp trang 27) 
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NHÀNƯỚCKIẾUMỚI . 


TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


RONG suốt cuộc đời hoạt động cách mạng 
của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ 
nhiều công sức tìm hiểu, phân tích vấn đề 
nhà nước và để lại nhiều tác phẩm, bài viết 
về nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước. 
Quan niệm của Hỗ Chí Minh về một nhà 
nước kiêu mới, của dân, do dân, vì dân đã được 
hình thành rất sớm, ngay trong quá trình Người 
tìm kiếm con đường cứu nước. Người đã lên 
án chủ nghĩa thực dân, lên án cách tô chức, 
cai trị khắc nghiệt của nhà nước thực dân, so 
sánh nó với cách tổ chức, cai trị của các nhà 
nước khác trên thế giới, suy ngẫm về một nhà 
nước phù hợp với đặc điểm dân tộc Việt nam 
và về vai trò của pháp luật trong việc cai trị 
đất nước. Đến khi cách mạng nước ta thành 
công, từ kinh nghiệm các nước, từ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và từ thực tiễn nước nhà, Người 
đã thiết lập nên một "chính quyền mạnh mẽ, 
sáng suốt của nhân dân", một nhà nước dựa 
vào pháp luật đê lãnh đạo xã hội. Ngay từ lúc 
phôi thai của Nhà nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, Người đã định ra chiến lược phát triên 
đất nước, phần đấu không ngừng cho đọc láp, 
tự do, hạnh phúc của Tô quốc và nhân dân. 


- nhà nước của toàn thê nhân dân 
Việt nam, nhà nước của đại đoàn kết dân tỘc. 


Đóc láp : 


Tự do : nhà nước do nhân dân Việt nam tự 
quyết định, lựa chọn, bầu cử và bãi miễn. Các 
quyền tự do dân chủ được nhà nước bảo đảm 
thực hiện. 

Hạnh phúc : nhà nước hoạt động vì quyền 
lợi và hạnh phúc của nhân dân. 
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NGUYÊN VĂN IHẢO * _. 


¡ - NHÀ NƯỚC CỦA DÂN. CỦA ĐẠI ĐOÀN 
KẼÉT DÂN TỘC. NHÀ -NƯỚC DO NHÂN DÂN 
LỰA CHON VÀ BÃI MIỄN 


Sự nhận xét vê con đường cách mạng ở các 
nước Mỹ, Pháp, Nga, và sự phân tích về bản 
chất nhà nước ở các nước đó lúc bấy giờ, đã 
làm nổi bật ý tưởng lớn của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh về cái chất nhân dân trong việc xây dựng 
nhà nước và thiết kế bộ máy chính quyền. 
Trong tác phẩm Đường cách mệnh viết năm 
1927, Người đã đánh giá và so sánh ba cuộc 
cách mạng và ba nhà nước Mỹ, Pháp, Nga. Sự 
so sánh đó có ý nghĩa: rẤt sâu sắc đến việc 
hình thành ở Người quan niệm về nhà nước 
của dân, của toan thể đân tộc Việt nam. | 

.Ý tưởng về nhà nước của foàn thê dân tộc 
là một ý tưởng mạnh mẽ và liên đục ở Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người tự hào về nhà nước 
của dân tộc, vẻ "một tổ tiên rực rỡ của Hỏng 
Bang”. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, 
dân tộc Việt nam đã trải qua những thời kỳ bị 
đô hộ, nên nhận thức rất rõ yếu tố quan trọng 
hàng đầu đê vượt qua mọi thứ thách hiềm nghèo 
là đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc là một 
chuẩn mực đạo lý Việt nam. Trong đấu tranh 
gianh độc lập cho đất nước. lợi ích dân tộc 
được Người coi là mục tiêu hàng đầu. Những 
bài viết : Yêu sách của nhân dân Việt nam 
(1919), Tâm địa thực dân (1921), Lời phát biểu 
tại Đại hột Tua, Đông lương và Triều tiên 
(1921). Bợn kẻ cướp ở thuộc địa (1922) đã thể 
hiện rất đậm nét và sâu sắc vấn đề dân tộc, ý 
thức dân tộc trong Hỗ Chí Minh. 


* Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Hộ tư pháp 
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La 


Nhìn lại việc thành lập Quốc hội đầu tiên 
của nước ta trên cơ sở Tông tuyên cư nam 
[9-46 trong lúc chính phủ lâm thời còn rất non 


trẻ, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, kẻ thú. 


trong và ngoài nước chống. phá hết sức quyết 
liệt, chúng ta càng thấy ở Hỗ Chí Minh ý tưởng 
về một Quốc hội nhân dân, do nhân dân tự do 
lựa chọn, mạnh mẽ như thế nào. Kết quả là 
Quốc hội đại diện cho mìọi tìng lớp nhân dân 
đa ra đời và Quốc hội đã bảu ra chính phủ 
hợp hiến, thay thế cho chính phủ lâm thời. 
Chính phú hợp hiện đó thê hiện rõ tư tưởng 
đại đoàn kết, phù hợp với truyền thông dân 
tộc, tâm lý và dân trí, hoàn cảnh kinh tế và 
xã hội, có sức truyền cảm và thôi thúc nhân 
dân ta vượt qua khó khăn tiễn lên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bay, trước 
Quốc hội đầu tiên của nước ta ý tưởng về việc 
thành lập chính phú : “Theo ý quốc hội, chính 
phủ mới phải tỏ rõ cái tỉnh thân đại đoàn kết, 
không phân đang phái. Sau khi được quốc hội 
ủy nhiệm cho tô chức chính phu, tôi đã thăm 
dò ý kiến của nhiều bậc lão thành, đại biêu 
các đoàn thê cùng các nhân sĩ các giới... 

Tôi có thê tuyên bố trước quốc hội răng. 
chính phủ này tỏ rõ cái tỉnh thân Quốc dân 
liên hiệp, là một chính phủ chú trọng thực tế 
và sẽ nó lực làm việc... 

' Chính phủ này là chính phủ toàn quốc, có 
đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia..." 9©), 

Chế độ bầu cử, ứng cử, vấn đề cốt tử của 
tính hợp hiến về hình thành bộ máy nhà nước, 
tự do hay hạn chế, bình đăng hay phân biệt, 
giả hay thật, áp đặt hay tự do là những chuân 
mực của việc xem xét một bộ máy chính quyên 
có thực sự là của dàn, do dân thành lập hay 
không. Trong bài VIẾt VỆ ý nghĩa tông tuyên 
cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : "Tông 
tuyên cử là một dịp cho toàn thê quốc dân tự 
do lựa chọn những người có tài, có đức, đê 
gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tông 
tuyên cử, hệ là ngươi muốn lo việc nước thì 
đều có quyền ra ứng cử, hề là công dân thi 
đều có quyên đi bầu cử...Do Tông tuyên cử 
mà toàn dân bầu ra quốc hội. Quốc hội sẽ cử 
ra chính phủ. Chính phú đó thật là chính phú 
của toàn dân" £), 


Mọi công việc của đất nước đều do nhân 
dàn QUYẾT định, nhân dân thực sự nắm mọi 
quyền bính nhà nước và thê hiện đậm nét trong 
mọi chủ trương, cách tô chức và hoạt đọng 
của bộ máy nhà nước. Đó là chế độ dân chủ 
đại điện mà sự thể hiện điển hình là cơ quan 
nghị viện nhân dân (Quốc hôi), cùng với chế 
độ dân chủ rrực tiếp (với nhiều hình thức lính 
hoạt như : chế độ toàn dân phúc quyết (Hiến 
pháp năm 1946) ; sự kiêm điểm phê bình và 
tiếp thu phê bình trước toàn thể nhân dân đối 
với cán bộ chính quyền cấp CƠ SƠ trong từng 
thời gian), và chế độ dân chủ „ưa trực tiếp 
trong cách tô chức và hoạt động của cơ quan 
hành chính và cơ quan tư pháp, trong chế độ 
bầu cử hội đồng nhân dân các làng xã và hội 
động nhân dân cấp tỉnh, trong các quyên hạn 
rộng rãi đối với những vấn đè có tính địa 
phương của hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp 
xa. 


II - NHÀ NƯỚC VÌ DÂN. CÁN BỘ HÉT 
LÒNG PHỤC VỤ NHÂN ĐẦÂN 


Tư tưởng về một nhà nước vị hạnh phúc 

của nhân dân, không có đặc quyền đặc lợi. là 
tư tưởng nhất quán trong suốt cuộc đời của Hò 
Chí Minh. ngay ca lúc Người giữ cương VỊ cao 
nhất của nhà nước. 
__ Nhận chức nguyên thủ quốc gia kiêm người 
đứng đâu Chính phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trả lời các nhà báo : *"... Tôi tuyệt nhiên 
không ham muốn công danh phú quý chút nào. 
Bây giờ phải gánh chức Cñủ tịch là vì đông 
bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như 
một người lĩnh vâng mẹnh lệnh quốc. dân ra 
trước mặt trận" °, Nói chuyện cùng động bào 
trước khi sang Pháp tiền hành đàm phán với - 
chính phủ Pháp vẻ nên độc lập cua Việt nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "... Cả đời tôi 
chỉ có một mục đích. là phần đấu cho quyền 
lợi Tô quốc, và hạnh phúc của quốc dân. 


Những khi tôi phải ân nấp nơi núi non, hoặc 
ra vào chón tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - 
là vi mục địch đó. 

tl) Hỗ Chí Minh - Toản tấp. 
tr 177-178 


(2) Sđ¿/,t 4. tr 72 
(3) Sd¿/ t4. tr 100 


Nxb Sự thật, Hà nội. I9X1,.t 4. 
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ta 
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Đền lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được 
chính quyền, ủy thác cho tôi gánh VIỆC chính 
phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố găng - 
cũng vì mục đích đó" ?®, 

Một nhà nước vị hạnh phúc của nhân dân 

phải được thê hiện trong hành động. Trong thư 
Gửi úy bạn nhân dân các kỳ, tình, huyện và 
Íang tháng 10-1945, Người đã nhấn mạnh : 
"Chúng ta phải hiệu Tăng, các cơ quan của 
chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều 
là công bộc của dân. nghĩa là đề gánh việc 
chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân 
như trong thời kỳ dưới quyên thống trị của 
Pháp, Nhật. 

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. 

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. 


Chúng ta phái yêu dân, kính dân, thí dân, 


mới yêu ta, kính tạ" ?), 


Khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, 
nên kinh tế nước ta nghèo nan, lạc hậu, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh xác định quyết tâm đưa nước 
ta tiến lên nhằm mục tiêu : 

"1. Lam cho dân có ăn 

2. Lam cho dân có mặc 

3. Làm cho dân có chỗ ở 

4. Làm cho dân có học hành". '® 

Đề có được nhà nước lấy phục vụ nhân dàn 
làm mục tiêu hoạt động, Chủ tịch Hô Chí Minh 
luôn luôn quan tâm vấn đề cán bộ, xem đồ 
như “cái gốc của mọi công việc". Ngay sau 
kh thành lập Nhà nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa. Người đã sớm đề ra những tiêu chuẩn để 
lựa chọn và sử dụng cán bộ. Người nhân mạnh 
đến những tiêu chuẩn về phâm chất : trung 
-_ thành và hăng hái : liên lạc mật thiết với dân 
chúng ; dám phụ trách giải quyết những vấn 
_ đề trong lúc khó khăn ; khi thất bại không 
hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo ; 
khi thi hành nghị quyết thì gan góc, kiên quyết, 
luôn luôn giữ đúng ký luật... Một tháng sau 
khi thành lập chính phụ, Chủ tịch đã có thư 
gưi cho cần bộ nêu lên một loạt hiện tượng 
mát đạo đức như : trái phép, cậy thế, tư túng, 
chia rễ, kiêu ngạo ;¡ và nhắc nhớ cán bộ : chớ 
lên mặt “quan cách mạng” để dân ghét, đân 
khinh, dân Không ủng hộ. 
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Về trình độ chuyên môn của cán bộ, Người 
đã ký sắc lệnh đưa ra những quy định về xây 
dựng đội ngu công chức Việt nam (Sắc lệnh 
I88 năm 1948 , Sắc lệnh 76 năm 1950) với 
những tiêu chuẩn và chế độ thi tuyển chặt chẽ. 
Do cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở mức “ 
độ ác liệt, việc xây dựng đội ngũ cán hộ chưa 
làm được như mong muôn, nhưng đến nay vẫn 
là một kinh nghiệm tôt đối với việc đôi mới 


bộ máy nhà nước của ta. 


II - NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


Nha nước pháp quyền là nhà nước quản lý 
xã hội băng pháp luật, thê hiện chủ yêu ở các 
hoạt động lập pháp. hành pháp, tư pháp. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có lần nói đến "thần linh 
pháp quyền" trong phép trị nước khi phê phán 
chê độ thực dân ở nước ta. Đọc những yêu 
sách trong thư tâm huyết của Chủ tịch gửi Hội 
nghị quốc tế Véc-xay năm 1910, chúng tạ thấy 
Người quan tâm đặc biệt đến các vận đề về 
pháp luật, như : thay thế chế độ ra sắc lệnh | 
bằng chế độ ra các đạo luật ; cải cách nèn 
công lý ở Đông dương ; người bản xứ cũng có 
quyền hưởng những bảo đảm pháp luật như 
người Âu ; xóa bỏ các tòa án đặc biệt. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền là 
cơ sở cho việc thiết kế bộ máy nhà nước kiểu 
mới của chúng ta. Khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công. Hiến pháp đã nhanh chóng ra đời; 
Quôc hội và chính phú hợp pháp do Tông tuyên 
cử bầu ra ; các quyên lạp pháp, hành pháp, tư, 
pháp được hiến pháp quy định hợp lý và vận 
hanh nhịp nhàng. 

Lập pháp phai được xây dựng, cho nẻn trong, 
suốt cuộc -kháng chiên chống Pháp (1246- 
I954). mặc dù chiến tranh chia cất không có 
điều kiện họp toàn thể Quốc hội. khi cản phải 
bạn hành các sắc lệnh đề điều khiên kịp thời 
và có hiệu quá công cuộc kháng chiến kiến 
quốc, Chủ tịch Hỗ Chí Minh vẫn luôn luôn 
nhớ đén một nguyên tắc hợp hiến của các sắc 
lệnh : đó là chị thị của Chủ tịch yếu câu trưởng 


hợp không hẹp được Quốc hội để thảo luận 


(4) ®/Œ,t 4. 1t lộ 
cÁ) SZ// (4, 1ý ìö 
(6) Xđ¿ t4.trN? 
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và ban hành các đựo luật thì Khi ra các sắc 
lệnh, Chủ tịch nước phải báo cáo đầy đủ và 
xii ý kiến Ban thường trực Quốc hội. 

Tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh thê hiện sâu sắc trong hoạt động lập pháp. 
Mệt nhà nước mà quản lý bằng ý chí chu quan 
của nhà cằm quyền, chứ không phải là ý chí 
của nhân dân đè lên thành luật : mọt nhà nước 
mà những người càm quyên tự cho phép đứng 
ngoài hoặc đứng trên pháp luật, thì rất xa lạ 
với tư tưởng Hỗ Chí Minh. 

Tư tưởng pháp quyên của Hồ Chí Minh còn 
thê hiện trong hoạt động của chính phủ và của 
bản thân Người với tư cách là người đứng đàu 
nhà nước, đứng đầu chính phủ. 
nghiêm khắc đòi hỏi mọi tô chức đảng, chính 
quyền. quân đội, đoàn thể tuân thủ pháp luật, 
không một ai được đứng trên hay đứng ngoài 
pháp luật. Khi ban hành Quốc lệnh năm 1946, 
"để nhân đân yên ôn cho kháng chiến thắng 
lợi, kiến quốc thành công", Người đề ra 10 
điều thưởng, và 10 điều xử phạt nặng đối với 
các tội như : thông với giặc ; trải quân lệnh ; 
ra trận tự.ý rút lui ; tự ý phá hoại giao thông; 
phá hoại quân khí ; đê cho bộ đội hại dân : 
vô cớ sát hại kiều dân ngoại quốc : trộm cấp 
của công ; hãm hiếp, cướp bóc ; bắt cóc. ám 
sat. 

Pháp luật không phải chỉ để nhân dân tuân 
theo, mà cơ quan nhà nước cũng phải tuân theo 
Các nhân viên nhà nước phái đặt mình dưới 
pháp luật. tôn trọng pháp luật. nêu Vị phạm 
pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của nhân 
dân đèu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
vì trách nhiệm cua nhà nước trước nhân dàn 
là trách nhiệm pháp lý, không phải chi là trách 
nhiệm đạo lý. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp 
quyên được hình thành trong quá trình Ngươi 
liên tục tìm tòi, phân tích, so sánh, thiết kế, 
thử nghiệm trên cơ sở kết hợp nhuằn nhuyễn 
ba yếu tô : truyền thông dân tộc Việt nam, chủ 


nghĩa Mác - Lê-nih và những tùnh hoa của các 
nen văn mình có, kứm, động, Tây. 


Người rất. 


CGIẢAÃI CQUYET QUAN HIƑ ... 

(Tiếp theo trane 23) 
dân thông nhất. tôn tại song hành và đạn xen 
với nhau trong một thời gian đài, Do đó, chính 
sạch kinh tế vừa hợp tác. vừa đâu tranh đưa 
nên kinh tế đất nước tiên lén, lì chính sách 
duy nhất phù hợp. Kinh tẻ và hội chủ nghĩa 
ph::! hợp tác với kinh tế tự bạn qua các hình 
thức tư bạn nhà nước làm cho lực lượng sản 
xuất xã hội phát triên nhanh chóng và vựng 
chắc, đồng thời phải đâu tranh. phải cạnh tranh, 
tự làm cho mình mạnh lén. chứng mình xức 
xông và tính ưu việt của mình so với kinh tế 
tư bản, đầu tranh khắc phục những mặt tiều 
cực, phát huy những mặt tích cực của kinh tế 
tư bun. 


Thanh phân. kinh tế tư bản chủ nghĩa t tôn 
tại và phát triên sở làm nay xĩnh giai cấp tư 
"an mới. Gnút cập này theo bạn năng tự phát, 
đương nhiên nó không mong muôn có chủ 
nghĩa xã hội. Thế nhưng. do độc lặp dân tộc 


- gắn bó khăng khít với chủ nghĩa xã hội: do 


khâu hiệu đấu tranh cho "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn mình” vừa có nội dung 
dân LỘC. vừa có nội dung _ xã hội chủ nghĩa : 
do đa số giai cấp tư sản vẫn có một lập trưởng 
chung với nhân dân lao động là yêu nước, 
thương noi ; cho nẻn, chúng tạ có thẻ tập hợp, 
đoàn két với giải cấp tự sản dân tộc trong một 
mặt trận dân tộc thông nhất rộng ra. Không 
nên và không thể đề cho xự khắc biệt về lợi 
¡ch giải cấp trở thành sự cản trở, dân đến làm 
suy yêu sức mạnh của cách mạng Việt nam. 


Xét theo ý nghĩa đó. sự thống nhất, đại đoàn 
kết dân tộc là một động lực chính trị tỉnh thân 
của cuộc cách mạng Việt nam hiện nay. Thế 
nhưng. từ quan điểm đó mà coi đấu tranh giai 
cấp chỉ là có hại, không còn tác dụng trong 
sự phát triên của xã hội nước ta nữa, thì lại là 
xa rơi chủ nghĩa Mác - Lẻ-nin và tư tưởng. Hỗ 
Chí Minh. Đúng hơn ca. cần quan niệm rằng 
do quy luật cơ bản về vự 1lhong nhật lứW cơ 
giữa nhân tô dân tộc và nhân tô giai cấp ở 
nước fđ mà động lực của cuộc cách mạng Việt 
nem trước đây cũng nhự hiện nay phái lái mội 
đọng lực tông lợp của các xức mạnh (lan tọc, 
viai cấp và thời đại. Chỉ có một động lực như 
vậy, mới bảo đảm cho thăng lợi của sự nghiệp 
xây dựng dân giau, nước mạnh, xa hội công 
băng và văn minh. 


ĐT, 
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ĐIÊU KIÊN LỊCH SỬ - XÃ HỘI 
VÀ NGUÔN GỐC CỦA TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


Lịch sử dựng nước và giữ nước phong phú 
«và hào hùng của dân tộc Việt nam đã sản 
sinh ra những anh hùng dân tộc. Trai quá 
các triều đại từ Ngô, Định. Lê, Lý, Trân, Lê 
và Tây sơn, trên đải đất Việt nam đã xuất hiện 
biết bao anh hùng như Ngô Quyền, Trần Hưng 
Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyên Huệ... làm 
rạng rỡ non sông, đất nước ta. Đến thời nhà 
Nguyễn, vua quan đòi bại, nhu nhược, đầu 
hàng, đất nước rơi vào tay thực dân Pháp. Nhân 
dân ta không cam chịu cảnh nước mất, nhà 
tan, sống kiếp người dân nô lệ, đã vùng lên 
đấu tranh, kẻ trước ngã, người sau đứng dậy, 
mưu cầu sự giải phóng. Song, do chưa có được 
đường lối đúng. nên các cuộc khởi nghĩa đều 
bị thất bại. Cụ Phan Bội Châu chủ trương cầu 
ngoại viện, dùng bạo lực đê khôi phục độc lập 
không thành. Cụ Phan Chú Trình muốn "ý Pháp 
câu tiên bộ”, 
dân khí để tính chuyện giải phóng, lại cũng 
không thành. Người anh hùng Yên thế - Hoàng 
Hoa Thám nôi dậy, vũ trang đầu tranh chồng 
Pháp, song "còn nặng cốt cách phong kiến”, 
nên cũng thất bại. 


Chính lúc đó Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí 
Minh) đã xuất hiện. Mang trong mình truyền 
thống yêu nước, tình thần bất khuất của dân 
tộc, vượt lên những hạn chế của các nhà yêu 
nước đương thời. Hỗ Chí Minh đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. tư tưởng tiên tiến nhất 
của thời đại, và đã tìm thấy con đường cứu 
nước đúng đn : 
dân tộc, 


“Muôn cứu nước và giải phóng 
khong có còn đường Hảo khác CON 
đường cách mạng võ san” nh 

Việt nam đã chấm dứt 
về đường lối, tiễn bước 


Từ đó cách mạng 
thơi kỷ khung hoàng 
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khai thông dân trí, chấn hưng' 


LÊ DOÄN TẢ * 


theo dòng thác tiến bộ của lịch sử. Sự ap bức, 
nô dịch các dân tộc, nhất định phải dẫn tới 
phong trào đấu tranh đê giành độc lập, tự do 
cho dân tộc, cho tô quốc. Sự độc lập, tự do 
của mỗi dân tộc chính là tiền đề tư tưởng cho 
sự thống nhất quốc tế xã hội chủ nghĩa về sau. 
Cách mạng vô sản chủ trương giải phóng dân 
tộc khỏi áp bức của tư bản để quốc, đồng thời 
với cuộc cách mạng giải phóng giai cấp vô 


sản khỏi sự thống trị của chủ nghĩa tư bản, 


chính là đã phát triển theo đúng quy luật của 
lịch sử. Chính vì thế, cách mạng vô sản đã lôi 
cuốn được cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
hòa vào dòng thác cách mạng của thời đại. 
Quy luật của chủ nghĩa tư bản đế quốc là 
sự quốc tế hóa đời sông kinh tế chung gắn với 
sự xuất khâu tư bản, là sự nô dịch, bạo lực. 
bóc lột các dân tộc. Vĩ lẻ đó, các dân tộc đã 
đứng lên chống lại chủ nghĩa để quốc. Khách 
quan mà nói, sự quốc tế hóa đời sống kinh tế 
chung đã tạo ra tiên đề kinh tế cho sự phát 
triển, sự thống nhất và hòa nhập quốc tế về 


sau này. Glat cấp vô san chủ trương liên mình 


với các dân tộc bị áp bức chính là hòa theo 
dòng thác của sự tiến bộ lịch sử. Cách mạng 
giải phóng dân tộc vì vậy dễ bắt nhập với xu 
thế của thời đại. 


Hỗ Chí Minh là người Việt nam đầu tiên 
đã nhận thức được quy luật lịch sử và chân lý 
của thời đại là đóc lập dân tộc và chủ nghĩa 
vã hội kết hợp chặt chẽ với nhau. 

*®.PGS, Giảm đốc Phân viên Hà nội, Học viên chính trí quốc 
tra Hồ Chị Ninh 


(lo Hỗ Chỉ Mình Toaø ráp, Nxb Sư thát, 
'| RA : 


Hà nội, T989, 1N, 


+ 
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Mục tiêu của cách mạng vô sản là xây dựng 
hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa 
mà các cuộc cách mạng của thời đại nhất định 
sẽ dân tới. Đó là một hình thái kinh tế - xã 
hội cao hơn hình thái kinh tế-xã hội tư bản 
chu nghĩa. Nó chủ trương xóa bo bóc lột, xóa 
bỏ áp bức dân tộc và giai cấp : đưa con người 
vươn lên từng bước làm chu xã hội, làm chủ 
thiên nhiên và bản thân ; coi trọng sự phát 
triên tự do của mỗi người, v.v.. Rõ ràng. hệ 
tư tưởng của cuộc cách mạng ấy là đỉnh cao 
phát triển của tư tưởng nhân loại. Hồ Chí Minh 
trong quá trình đi tìm đường cứu nước đã bắt 
nhập được với tư tưởng tiên tiến của thời đại. 
Từ đó, cùng với chủ nghĩa yêu nước Việt nam, 
yếu tố thời đại thông qua thiên tài trí tuệ của 
Người đã tạo cho Hỗ Chí Minh trở thành con 
người lịch sử. Đúng như đồng chí Gớt Hôn, 
Tông bí thư Đăng cộng sản Mỹ đã khẳng định: 

"Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết 
xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử... 
vao lúc lịch sử loài người đang ở bước ngoặt 
có tính chất cách mạng nhất" `), 


2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là cả một kho 
tang trị thức mà chúng tạ được thừa hưởng. 
Và chính cái kho tàng ấy được Người xây dựng 
từ tỉnh hoa của dân tộc và tình hoa của thời 
đại, 


Có thê nêu lên bư nguồn gốc chủ yếu của 
tư tương Hô Chí Minh : 


Một là, chứ nghĩa yêu nước Việt nam. Chủ 
nghĩa yêu nước Việt nam được hình thành và 
phát triển gắn liền với cuộc đấu tranh dựng 
nước và giữ nước của nhân dân ta, đân tộc ta. 
Chủ nghĩa yêu nước được truyền qua các thế 
hệ và mỗi người dân Việt nam càng ngày càng 
được nhân lên, biến thành một sức mạnh vượt 
qua mọi khó khăn, nguy hiểm, mọi thử thách 
gian nan. Chủ nghĩa yêu nước Việt nam là chủ 
nghĩa yêu nước của một cộng đồng, mang tính 
cộng đồng. Ở mỗi người trong cộng đồng 
ầY - CÔNG đồng dân tộc Việt Nam , đều ít nhiều 
có tinh thân yêu nước, thương nòi. Nguyễn Ái 
Quốc được hún đúc bởi chủ nghĩa yêu nước 
Ấy, đã vượt lên mọi khó khăn, vươn lên hoàn 


thành sứ mệnh mã lịch sử giao phó. Chính chủ. 

nghĩa yêu nước Việt nam là một động lực to 
lớn đã góp phân hình thành nên tư tưởng Hỗ 
Chí Minh. Công lao vĩ đạt của Hỗ. Chi Minh 
là đã khơi dậy được lòng yêu nước ấy của mỗi 
người và của cả dân tộc ; đã tập hợp, đoàn kết 
được toàn dân tộc, làm cho “tỉnh thần yêu nước 
của tất cả mọi ngươi đều được thực hành vào 
công việc yêu nước" “”, Chính từ thực tiến. 
Người đã đúc kết chân lý : "Dân ta có một 
lòng nông nàn yêu nước. Đó là một truyền 
thông quý: báu của ta. Từ xưa đến này. mỗi 
khi Tô quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần ấy lại 
sôi nôi, nó kết thành một làn SÓng VÔ ,Cùng 
mạnh mẽ, to lớn. nó lướt qua mỌI sự nguy 
hiểm. khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán 
nước và lũ cướp nước" ?#), 

Từ khi có Đang cộng sản lĩnh đạo, chủ 
nghĩa yêu nước Việt nam càng được phát huy 
mạnh mẽ, được nhân thêm sức mạnh trong sự 
nghiệp cách mạng. Y chí kiên cường. bất khuất, 
tinh thân tự lực, tự cường được các thể hệ "Người 
Việt,nam thể hiện trong cuộc đấu tranh cách 
mạng chống thực dân Pháp và phát xít Nhật ; 


"trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực 


dân Pháp xâm lược : trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và ngày nay trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chu nghĩa. Chính quá trình cách mạng của dân 
tộc ta làm phong phú thẻm chủ nghĩa yêu nước 
Việt nam. Tư tưởng yêu nước ở Hồ Chí Minh 
hòa quyện vao chủ nghĩa yêu nước của cả dân 
tộc. Và khi Hồ Chí Minh tìm được con đường 
cứu nước đúng đắn thì chủ nghĩa yêu nước 
Việt nam lại được nâng lên một trình độ mới: 
Giải phóng dân tộc gắn với giải phong va hi, 
được thê hiện bằng 
: khang chiến và kiến 


giải pHONHĐ CON HOƯỜI, 
những mục tiêu cụ thê 
quốc ; xóa đói giảm nghèo, làm cho dân giàu 
nước mạnh, vã hội công bằng và văn mình. 
Hoài bão của Người : “Tôi chỉ có một sự ham 
muốn, ham muốn tội bặc, là lam sao cho nước 

(3) Thể HƠI cái HƯỚI Vũ FÍH(1U téc Hà Chú tích, Nxb Sự thật. 
Hà nói. 1970. 1 1. tr 78 

(3) Ho Chị Kiinh - 7Toøn cóp, Nxb Sự thất, Hà nội, [96 t6, tr 
47 


(4) Hỗ Chí Minh - Sứ, t6. trầ6 
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ta được hoàn toàn độc lặp. dân ta được hoàn toàn 
tự do, đông báo ai củn+ có cơm ăn, áo mặc, al 
cũng được học hành” +3! là sự thể hiện chủ nghĩa 
yêu nước đã hun đúc nên Người và được Người 
góp phần nâng lên một tầm cao mới. 


Hai là, (in: họa triết học. văn hóa phương 
Đồng và phương Tây. Ngay từ thuở thiếu thời, 
Hỗ Chí Minh đã là một học trò thông mình. 
chăm chỉ và ham tìm hiệu những điều mới lạ. 
NgƯƠI ham đọc văn thờ, am hiểu tứ thư. ngủ 
kinh ; rồi Người học quốc ngữ, tiếp xúc với 
văn hóa phương Ty, Người từng kể lại : 
trạc tuôi I3, lần đầu tiên tôi đã được nghe 
những từ Pháp : tự do, bình đăng và bác ái... 
Thẻ là tôi muốn làm qucn với văn mình Pháp. 
tìm xem những gì ăn giảu đăng sau những từ 
áy nến, 


Vàơ- khoang mùi hệ 1908, Nguyễn Ái Quốc 
rời Huế đi vào Nam. Ngưỡi dừng lại Phan thiết 
và đã dạy học trong một thời gian ngắn tại 
trường Dục Thanh. do một số văn thân yều 
nược lập ra. Sau đó Người vào Sài gòn đề tìm 
cách ra nước ngoài. sang các nước phương Tây. 
HƠI CÓ tứ tưởng tự do, dân chủ và khoa học, 
ký thuật hiện đại, Trong thời Kỳ từ năm T9[1 
đến khi gặp được chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 


Người đa lao động. học tập và hoạt động thực: 


-tiên, Người tham gia các buôi diễn thuyết của 
nhiều nhà chính trị và triết học. Người tiếp 
xúc với văn hóa và các danh nhân văn hoa, 
chính trị của Pháp ; Người tiếp xúc với những 
tứ tương nhân văn trong văn học Pháp, Nga, 
Anh, Mỹ : Người nghiên cứu và tiếp thu có 
phẻ phán, chọn lọc ca những học thuyết của 
Không Tử, Giê su. Tôn Đật Tiên... Tất cả những 
hiệu biết ấy đã góp phần quan trọng vào VIỆC 
hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh sau này. 


Ba là, chủ nga Aluc - Lê-nn và Cách 
"a0 Tháng NIườơi Na. Cuối năm l9I7, 
Nguyên Ai Quốc từ Anh trở lại Pháp. vừa hoạt 
động chính trị, vừa phải kiếm sống một cách 
chật vật. nhưn: 'zười vân lạc quan, say sưa 
học tập và hoạt ở: +. Kiến trì mục tiêu đã định. 
[Được sự giúp đï vua một số đảng viên Đảng 
xã hội Pháp. Neưới gia nhập Đang xã hội Pháp. 


3/\ 


"Vào - 


,Lẻ-nin”, v 


Người sung sướng khi đọc bản Sở tháo lần thứ 
nhật những luận lạ1 0/114 uẻ các ván đề đân tộc 
và thuộc địa của Lê-nin. Người tìm thấy trong 
bạn luận cương này phương hướng và đường 
lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng 
dân tộc, trong đó có cách mạng Việt nam. Qua 
tìm hiệu và học tập các tác phâm của Lễ-nm 
và của Mác, Người öm thấy con đường giải 
phóng dân tộc : cơn đường cách Hạng vớ van. 
Từ đó cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam. 
được định hướng đúng đăn. Chủ nehra yêu nước 
được gắn liên với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
giải phóng đân tộc gắn liên với cách mạng vô 
sạn. 7 tưởng Hỗ Chí Minh được định hình rõ 
nét. Bản chất tư fIfJHĐ Hỗ Chí Minh từ đo 
thuộc hợ tt tÉđỞNg CA tia cấp VÔ XIN, HICHTU 
tính cách mạng và khoa học. 


Chính thế giới quan và phương pháp luận 
Mác - Lê-nin đã giúp Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
tông kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn 
của minh mà tìm ra con đường cứu nước. Ảnh 
hưởng sâu sắc và quyết định ấy thê hiện trong 
câu nói của Người : "chủ nghĩa Lê-nin là cái. 
câm nang tha kỳ", hoặc "lúc đầu chính là chủ 
nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 
sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo Quốc 
tế III. Trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
lý luận Mác - Lê-nin, vừa làm công tác thực 
tế, dân dần tôi hiểu được răng, chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công 
nhân thế giới". "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều , nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, 
chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
à "Chính do cố gắng vận dụng những 
lỡi dạy của Lê-nin một cách sáng tạo phù hợp. 
với thực tế Việt nam mà chúng tôi đã chiến 


đấu và giành được thắng lợi to lớn”. 


Quá trình hoạt động thực tiễn phong phú 
và đa dạng gắn với cả một thời kỳ lịch sử sôi 
động của dân tộc và của thời đại, càng làm 
phong phú tư tưởng Hỗ Chí Mini. 


(5Š) Hỗ Chỉ Minh : Sđd. t4. tr 100 

(6) Theo Ô-xíp Man-đen-stam 
công sản - Nguyên Ai Quốc “ 
3412-1933 


"Thăm một chiến sĩ Quốc tế 
‹ báo Ðöớm lựa (Liên xô) số 19, ngày 


\ 
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HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA HỖ CHÍ MINH 
ĐỐI VỚI QUỐC TẾ CỘNG SẲN 


UỐC tế cộng sản do Lê-nin sáng lập, hoạt 

động từ tháng 3-1919 đến tháng 5-1943, 
đề lại những trang vẻ ẻ vang trong lịch sử phong 
trao cách mạng của giải cáp công nhân và các 
dân tộc bị Áp bức. Vinh dự thay cho dan tộc 
Việt nam có người con uu tú là Nguyễn Ái 
Quốc - Hô Chí Minh. trong quá trình tin đường 
cứu nước. đã đến với Quốc tẻ cộng sản, tích 
cực ham giá hoạt động và có những. đóng góp 
quan trọng đối với tô chức quốc tẻ quan trọng 
này. 


Quốc tế cộng sản tuyên bố thanh lập tháng 
3-1919. Đó cũng là lúc Nguyễn Ái Quốc đang 
sống và hoạt động ở Pa-ri trong "Hội người 
Việt nam vẻu nước”. trong phong trào công 
nhân và Đăng xã hội Pháp (SFIO). Khi mới 
tham gia Đăng xã hội Pháp, Người thầy trong 

các buổi sinh hoạt đang, người tạ bàn cải xôi 
nôi vẻ vận đề có nên tiếp tục theo Quốc tế 
thứ hai không, huy nén tham gia Quốc te thứ 
. ba của Lê-nin. Lúc đầu. Người không hiệu hét 
vân đề, vị Người đang quan tầm làm sao để 
Tô quốc mình được độc lập. đồng bào mình 
“được tự đó. Chỉ sau khi đọc “Luận cương về 
các vấn đẻ dân tộc và vấn đề thuộc địa" của 
Lẻ-nin đăng trên báo Nhan đạo (L Humanitẻ) 
tháng 7-1920. thì điều quan tâm của Người mới 
được giải đạp. Người tiếp thu Luận cương cửa 
Lê-ninn với niềm cảm động, phân khởi, sàng 
tÓ, tìn tưởng. Từ đó, Người tán thành Quốc tệ 
thứ ba và hoàn toàn tin theo Lê-nin. Tại Dại 
hội lần thứ !8 của Đảng xa hội Pháp họp ở 
Tua ( I2- |920). Ngươi bo phiếu tán thành Quốc 
tẾ cộng xản và tham gia sáng lập Đang cộng 
sản Pháp Phát biêu tại đạt hội. đó, Người khẳng 
định rõ : "Tôi đến đây là đê cùng với các đồng 
chí góp phần vào sự nghiệp cách mạng thẻ 
giới... Đăng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã 
hội trong tật ca các nước thuộc địa. Chúng LÒi 


thấy răng việc Đăng xã hội gia nhập Quốc tế 


thứ ba có nghĩa là Đăng hứa một cách cụ thẻ 
rằng từ nay Đăng `ẻ (tri trút đúng Ta quan 


LỄ VĂN YÊN ° 


IFQOHNĐ của tán đè thuoc địa ” (do tối nhân mạnh 
Si V.À., bu) Bằng việc làm đó, Người trở thành 
chiến sĩ quốc tế, đặt nèn móng cho tình đoàn 
kết giữa cách mạng Việt nam với cách mạng 
Pháp và cách mạng thê BIỚI, đánh dấu bilfC 
chuyên biến quyết định về tư*tươug và chính 
trị của Người theo đường lối cách mạng của 
Lê-nin và Quốc tế cộng sản. 


Từ năm 1921 đến 1923, hoạt động trong 
Đang cộng sản Pháp. một phản bộ của Quốc 
tế cộng sản, Người say mê nghiên cứu lý luận 
của Lẻ-nin, đường lôi của Quốc tế cộng san, 
đặc biệt la vân đề dân tộc và thuộc địa. Người 
đã viết nhiều bài đăng trên các báo, tạp chí 
và phát biêu trên các diễn đàn của Đảng cộng 
sản Pháp, nêu rõ thực trạng đời sông, xã hội 
và tỉnh thân đấu tranh của các dân tộc thuộc 
địa dưới ách áp bức, bóc lột cua chủ nghĩa 
thực dân. Người cùng một số nhà ?ch mạng 
ở các nước thuộc địa của Pháp sáng lập "Hội 
liên hiện thuộc địa” và xuât bản báo Người 
C110 khô (Le Paria). cđ quan ngôn: luận của 
Hội, nhằm chống chủ nehĩu thực dân. Ngươi 
còn đầu tranh với những nhận thức mơ hỗ, thái 
độ thờ ơ cua những người cộng sản châu Âu 
đối với thuộc địa và cách mạng thuộc địa. phẻ 
phán những ngươi ở thuộc địa "lơ là” dến vận 
mệnh cưa dân tộc mình. không biết đoàn kết 
nhau lại để đấu tranh cho độc lập. tự do. Người 
tiếp xúc với các nhà hoạt động chính trị. văn 
hóa xã hội thể IỚI có mặt trên đất Pháp. nhăm 
tranh thủ sự đồng tình. ung hộ của họ. Những 


hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp 


là những đóng góp để cho Quốc tế cộng sản 
hiệu rõ hơn vẻ tĩnh hình thuộc địa, thấy được 
cụ thẻ hơn chính sách tàn bạo của chủ nghĩa 
thực dân. mà từ đó có sự quan t1 giúp đỡ cụ 
thê đôi với cách mạng ở các thiộc đa. 


* Nhà xuất bản chính trị quốc cà 
(1) Hỗ Chị Nùnh . Nxb Sư thái, Ha nội, E[9NO, tÌ, 
tr 3 4 
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Giữa năm 1923, Nguyễn Ai Quốc rời Pháp 
tới Liên xô. Ngươi làm VIỆC trong tô chức cua 
Quốc tế cộng sản và học tập ở Trường đại học 
phương Đồng. Được trực tiếp quan sát “đất nước 
của Lẻ-nin và xã hội xô Viết, quê hương của 
Cách mạng Tháng Mười, cải nội của Quốc tế 
cộng sản, Nguyễn Ái Quốc càng có điều Kiện 
"Ơ rộng tầm mặt và nhận thức của mình. Người 

sav mề nghiện cứu đường lối chiến lược, sách 
lược của Quốc tế cộng sản qua các văn kiện 
đại hội, hội nghị Ban chấp hành và Đoàn chủ 
tịch Quốc LỄ cộng sun ¡ nghiên cứu sâu sắc ý 
kiến của Lê-nin về văn đề dàn tộc và thuộc 
địa ; tiềp xúc với nhiều nhà lãnh đao. đại biểu 
các đang cộng sản và công nhân. Từ đó, Người 
có nhận thức sâu và toàn điện hơn đường lôi 
của Quốc tế cộng sản, năm được quan điểm 
của các đang cộng sản về văn đề dân tộc và 
thuộc địa. 


Sau khi Lê-nin mất, Nguyễn Ái Quốc là 
một trong những người hãng hái đầu tranh báo 
vệ. phát triển sảng tạo những nguyễn tắc cách 
mạng trong Luận cương cửa Lê-nin, Qua những 
hoạt động của Người tại các đạt hội quốc tẻ 
trong những năm 923-1924 (Đại hội V Quốc 
tẻ cộng sản, Đại hội Quốc tế nông dân, Đại 
hội Quốc tẺ công hội đo....) cùng với hang chục 
bài viết đăng trên các báo (Sự thật" (Liên xô), 
"Quốc tế nóng dân”, "Quốc tế công hội đo”, 
"Nứ công nhân” ) và trên các tạp chí (“Thư tín 
quốc tê” _ "Quốc tế CỘng san”, V.V.), ngưỜi ta 
có thê thấy rõ lập trưởng kiến định, nhận thức 
đúng đẫn của Nguyễn Ai Quốc. 


Trong Thư gửi Tông thư ký Bộ phương 
Đồng của Quốc tẻ cộng sản, Người đưa ra nhận 
định : “Nguyên nhân đâu tiên đã gây ra sự suy 
yêu cua các dân tộc phương Đồng, đó là sự 
đơn độc. Không giống như các dân tộc phương 
Tây, các đân tộc phương Đông không có những 
quan hệ và tiếp xúc giữa các Tục địa với nhau. 
Họ hoàn toàn không biết để n những VIỆC XayY 
ra ở các nước lắng giếng gân gũi nhất của họ, 
do đó họ (hiểu sự tín cậy lăn nhau, sự phối 
hợp hành động và sự cô vũ lần nhàn” tôi TÌƑ 
đó, Người kiến nghị với Quốc tế cộng sản trong 
khi chỉ đạo chiên lược cân chú ý đến đặc thủ 
của các dân tộc thuộc địa. phái cứ cán bộ hiểu 
biết tình hình các thuộc địa tới các nước này 
hoạt động gây dựng phong trào cách mạng, va 
họ phải liên hệ mặt thiệt, thường xuyên VỚI 
nhau. Người đề nụh\ Quốc tế cộng sản chỉ đạo 
các đảng phải thông nhất nhận thức : "vấn đề 
dân tóc và vận đề thuộc địa Không tách rời 
Nà 


nhan", một vấn đề mang tính thời đai. Người. 
phán tích : “Cách mạng ở phương Tâ AY muôn 
thăng lợi thí nó phái hiên hệ chặt chế với phong 
trao giải phóng chồng chủ nghĩa để quốc ở 
các nước thuộc địa và các nước bị nỗ dịch, và 
văn đẻ dân tộc, như Lê -mmn đã dạy chúng ta. 
chỉ là một bộ phản cưa vấn đề chung vẻ cách, 
mạng vô sản” tCẺ - Người khăn thiết vêu câu 
Quốc té cộng sạn giáo dục nhăn dân các nước 
tỉnh thân quốc tế vô sản, tỉnh thân gần g J1 VỚI 
quân chúng lao động ở các thuộc địa, với những 
Việc làm cụ thể như : đăng trên EÍo các bài 
về vận đề thuộc địa mỘt cách thưởng xuyên ; 
tăng cường tuyên truyền và tuyên lựa đảng viên 
trong các nước thuộc địa đa có chỉ bộ cưa 'Ougt 
tẺ cộng sản ¡ gửi các đồng chí ở các thuộc địa 
đến đáo tạo tại Trưởng đạt học phương Đồng: 
đặt nhiệm vụ cho các đăng viên cộng sản phái 
quan tâm hơn nữa đến thuộc địa v.v., đề sao 
cho đến Đại hội VỊ của Quốc tẻ, mặt trận thông 
nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa trở 
thành sự thật. Thấy rõ nguyên nhân suy yêu 
của các dân tộc thuộc địa là do thiếu tö chức 
và thiếu người lành đạo, Ngươi đẻ nghị: 'Quốc 
tế cộng sản cân phải giúp đỡ họ tô chức lại. 
cạn phải cuũng cấp cán bộ lạnh đạo cho họ và 
chị cho hà con đường đi tới cách mạng và giải 
phóng" ° - Nguyê n Ai Quốc đã gÓp phản quan 
(ỌNE VĂO VIỆC XâY dựng và hoàn chỉnh dẫn 
đường lối cách mạng giải phóng các dân tộc 
thuộc. địa của Quốc tế cộng san. 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ai Quốc đến 
Quang chàu (Trung quốc). Tạt đây, Ngườ) cùng 
với nhiều nhà cách mạng Trung quốc, Ấn nh 
ảo: tiên, Nhật ban,-Ín-đồ-ne-xi-a, Ma-lan-xi- 

,„ Xin-pa-po v.v. thành lập Hồi liên hiệp chàâu 
Ạ bị áp bức nhằm thông nhất hành động chồng 
chủ nghĩa thực dân. Đây là một hình thức mặt 
trận đoàn kết quốc tẻ đầu tiên trong lịch sử 
của các dân tộc bị áp bức. Tại mảnh đất phương 
Đồng này, Người có dịp thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ uy viên Bộ phương Đông. phụ trách 
Vụ phương Nam do Quốc tẻ cộng sản trao cho, 
góp phân làm cho phong trào cach mạng trên 
dải đất đồng dân cư này trở thành một bộ phản 
của lực lượng cách mạng thế “ĐHỚI. Với tư duy 
khoa học và hoạ động thực tiền sôi nội, Người 
dành nhiều thơi gian và tâm sức xây dựng tô 
chức và đao tạo huầãn luyện cán bộ cách mạng 
cho nhiều nước. 


(3) XS. tr 307 
(3) S/f//, tr 317 
(4) Sứ, tr 33 
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Tháng 9-1928. Đại hội VỊ Quốc tế cộng 
sạn họp. Nguyễn Ái Quốc không tham gia đại 
hội này, nhưng trải qua 4 năm hoạt động sói 
nôi. tích cực và qua các báo cáo, thư từ đều 
đặn. Người đã góp phản đẳng kê vao việc hình 
thanh những tứ tưởng, quan điểm mà Đại hội 
VI Quốc tế cộng sản đã phần ảnh trong "Đề 
CƯƠnU? VẺ phong. trào cách mạng ở các nước 
thuộc. địa, nứa thuộc địa” được đi dì hội nhất trí 
thòng qua. 


Cũng trong thời gián này, Nguyễn Ái Quốc 
xúc tiền mạnh mẽ việc chuận bị vẻ chính trị, 
tư tưởng và tỏ chức đề thành lập đảng vỏ sản 
kiêu mới ở Việt nam. Người cho răng cách 
mạng thuốc địa muton thành ‹ ông, phái tô chức 
ra đảng cộng san đề lãnh đạo. "phải có địng 
cách mệnh, đẻ trong thì vận động và tô chức 
dân chúng. ngoại thị liên lạc với dân tộc bị áp 
bức và vô san giai cấp mọi nơi. Đăng CÓ vững, 
cách mạng mới thành công" ° - Trước hết, 
Ngươi tô chức “Thanh niên cộng sản đoàn”, 
sau đó thành lập “Việt nam thành niên cách 
mạng đồng chí hội" , ra báo “Thanh niên”, cơ 
quan ngôn luận. tuyên truyền của hội, mở lớp 
đào tạo. bôi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách 
mạng Việt nam. Tháng 2 2-1930. với tư cách đại 
diện Quốc tẻ cộng sạn, Người thành lập Đăng 
cộng sạn Việt nam, soạn thảo Chính cương văn 
tắt, Sách lược văn tất, Điều lệ tóm tất. Đó thực 
sự la Cương lĩnh đầu tiên của Đang ta. 


Điều đắng tiếc là Cương lĩnh đầu tiên của 
Đang do Nguyễ n Ái Quốc soạn thảo, phú hợp 
VỚi yêu câu, nguyện vọng khách quan của quản 
chúng, của dân tộc. phù hợp với xu thế của 
thời đại, được quần chúng thưa nhận-và đang 
quyết tảm biến nó thành thực tiên. lại không 
được Quốc tế cộng sản công nhận, thậm chí 
Người còn bị chỉ trích là có khuynh hướng dân 
tộc chủ nghĩa, tiêu tư sản, Chỉ một thời gian 
sau, thực tiên cách mạng thế giới cho thấy 
Cương lĩnh của Người là đúng, phù hợp với 
điều kiện một nước thuộc địa, nứa phong kiến. 
Đến năm 1935, Quốc tế cộng sản tự phẻ bình 
là các đang cộng sản đã một thời không nêu 
cao ngọn cờ dân tộc, mà đẻ cho những đăng 
tiêu tư sản, tư sạn, phát xít giành ngọn cỡ ây 


mà hoạt động chống cách mạng."Trong Quốc - 


tê cộng san, Cụ Hồ quan niệm vẫn đẻ dẫn tộc 
một cách đúng và sớm hơn số đồng người 
chuyên lo vấn đẻ nay vẻ ly thuyết và thực tiên, 
sớm hơn cả Địi-mi-tơ-rốp ở Đại hội Quốc tế 
cộng sản lần thứ VII năm 1935" !®, 


Ciữa năm T931, Nguyễn Ái Quốc bị để quốc 
Anh bãt giam trái phép tại Hồng công. Được 
tin, “Liên đoàn chồng chủ nghĩa để quốc” ra 
tuyến bỏ đòi tra tự do cho Người. Nhờ tỉnh 
thân kiến định của mình. cùng VỚI Sự cạn thiệp 
của "Quốc tế cứu tế đỏ”, xự giúp đỡ nhiệt tình 
của luật sự Lô-dơ-bai, đầu năm 1933, Người 
được tra lại tự do. Khi đoàn đại biêu dự Hội 
nghị chống chiến tranh để quốc đến Thượng 
hát, trong “đó có P.Vay-ăng Cu-tuy-ri-e, bạn 
chiến đấu của Nguyễn, Ai Quốc, Người tìm cách 
chấp liên lạc với Quốc tế cộng sản, Đầu năm 
I934, Người đến Mát-xcơ-va, được Quốc tế 
cộng sản giới thiệu vào học Trường quốc tế 
Lẻ-nin. San đó, Người công tác và làm nghiên 
cứu sinh bạn sử tại ` Viện. nghiên cứu những 

vấn đẻ dẫn tộc và thuộc địa” của Quốc tế cộng 
sản, Đầu năm 1935, Ngươi viết một bức thư 


gửi Bộ phương Đông Quốc tế cộng sản đề nghị 


một số biện pháp, nhằm khắc phục trinh độ lý 
luận chính trị còn rất thấp của cán bộ, đảng 
viên ở các nước thuộc địa. Trong . đó, Người 
néu rõ : “Tôi thấy fIfV'CT đổi cần thiết là ïiniitP 
fq phat giúp 2 các đóng CÍH của ChHHU ta 
khác phục những khó khăn áy bằng cách tạo 
điều kiện cho các động. cử tiếp? fÍHt được những 
kiền thức nh đẳng nhát mà mỗi chiến xĩ đèn 
phút có” Trong thời kỳ này, Người giúp 
đỡ nhóm học sinh Việt nam đang học LẬP tại 
đây, bôi dưỡng cho họ vẻ đạo đức cách mạng, 
tình thân đoàn. kết. ý thức tô chức kv luật. tỉnh 
thân quốc tẾ vô xản. v.V.. 


Từ khi thanh lập Đăng công sản Việt nam 
đến năm 1938, Nguyên Ai Quốc càng tích cực 


tiếp tục củng cô, xây dựng những môi quan 


hệ chặt chẻ với Đăng cộng sản Pháp, Trung 
QUỐC, VỚI Quốc tẾ cộng sản, với Bộ phương 
Đồng và các lực lượng cách mạng, yêu chuộng 
hoa bình, tự do, công ly trên thê giới. Thông 
qua hoạt động của Người, các tô chức quân 
chúng cách mạng Việt nam đã tham đa trong 
tật cá các tô chức quần chúng cách mạng của 
Quốc tẻ cộng sản, 

Mùa đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc rời 
Liên xõ đên Trung quốc, tham gia trong một 
đơn vị Bát lộ quân, và tìm cách liên lạc với 
các đồng chí trong nước. Trong thời gian này, 
Người viết cuốn sách về "Khu vực đặc biệt 


(S) S12, tr TRN- R9 
(6) Trần Văn Giau, 
tr Ì07 


(7) Hồ Chí Minh - Toản tấp, Nxb Sự thật, 
tr S7 


V7 dội con ngự, NNB Long am, T9, 
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và một sô bài báo phản ánh những biện cô. 


chính trị, quân sự ở khu vực này, vẻ phát xí 
Nhật. về Bát lọ quản.. , đồng thời Người không 
quén báo cáo với Quốc tC cộng san VỀ “Tình 
hình chính trị ở Đồng dưỡng từ năm l9ậ6 đến 
-1038”. Trong thư 'Gửi Quốc LẺ CỘng sân” ngày 
[2-7-1940. Người trình bày văn tắt những nét 
chủ yêu tình hình Đồng dương, thái độ các 
đrát cập xã hội, tình hình Đăng tà, phong trao 
cách mạng Đông dương từ năm 1930 đến trước 
cuộc chiên tranh thế tiới thứ hài Đặc biệt, 
Người dự báo khá chính xic-4£ hỏi teinh quốc 
té. vẻ tình thể mới của cách mạng Việt nam, 
về mưu đỗ của thể lực phát xít,.của thực dân 
_ Anh. Pháp... Ngươi két luận : “Những điều Kiện 
khách quản thực thuận lợi. nhưng điều kiện 
chủ quan - Đăng chúng tôi - còn quá yêu 
Đang chúng tôi qua IÚ năm, đã trải qua han 
CUỐỘC khủng bỏ trăng. Hiện tại, những cần bộ 
Ký cựu, có kinh nghiệm vúa Đăng văn còn trong 
tụ. Chính vì th mà quân chúng bị hạn chế và 
chưa có thê tận dụng được “cơ hội ngàn năm 
vÕ MỘC” đó... Nếu như chúng tôi có được những 
điều Kiện sau : 

|) Sự tự do đi lại ở biến giới ; 

2) Một xö vũ khí ; 

3) Một số n tiện (tiền bạc) : 

+) Mọt số cô văn. 


Thị chúng tôi sẽ thành lập những khu căn 
cứ chàng Pháp- Nhật. Đỏ cũng lù mong muốn 
trƯỚC thắt của chúng tôi. Đúng, néu như làm 
được việc đó. lợi dụng được những mâu thuận 
tiữa những chính quyền đẻ quốc, thành lập và 
"Ợ rộng mặt trận thông nhất của các dân tộc 
bị áp bức, thị tượng lại tưới sáng sẽ Không còn 
xỊ VỚI đất nước chúng tÔI. 

Rát "OnĐ các đồng chí giúp đỡ chúng tôi 
giải QUYẾt văn đề đó" “È' Với tỉnh thần nòng 
cháy vị đọc lạp tự do cua Tô quốc, với lòng 
nhiệt thành găn bó: với Quốc tẺ cộng sún, 
Nguyên Ai Quốc đã báo cáo và đề nghĩ. Quốc 
lẻ công sản với những dòng nhiệt huyết trên. 


Sau hang chục năm hoạt động trong phong 


trao cộng sản và công nhân quốc tế, trong tỏ 
chức Quốc tế cộng sản, mùa xuân năm [9-11, 
Nguyễn Ai Quốc về Tô quốc. trực tiếp lãnh 
đạo cách nang Việt năm trên cương vị Uy viên 
Bộ phương Đóng. phụ trách Vụ phương Nam, 
nhằm biện những tư tưởng cách mạng của Lẻ- 
in, của Quốc tế cộng xân thành hiện thực trên 
đất nước Việt nam yvẻu dâu của Người. Lúc 

NữV, Ở trong nƯỚC, kẻ thù khung bố rất ác liệt, 
Ở NƯOi1 HƯỚC, chiến tranh lan ròng, nén sự hiến 


lạc piữa Nguyên AI Quốc và Quốc tổ cộng sản 
bị gián đoạn, Nhưng với tự duy sắng tạo và 
tâm nhìn chiến lược theo tỉnh thân Nghi quyết 
Đại hội VI của Quốc tế cộng sản, các nghị 
qUYẾI của các hội nehị Bàn chấp hành và các 
chỉ thị cua [Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản 
sau đÓ, Nguyễn Ai Quốc - Hỗ Chi Minh đa 
lành đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
ở Việt nam đi đến thá Inự lợi vào Tháng Tám 
năm T945, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
cộng họa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
Ở Đồng - Nam châu Á. 


Tháng 5-1943, Quốc tế công sản tuyên bố 
giải tán, Hồ Chỉ Minh tiếp tục 'hoạt động liên 
hệ với nhiều đảng cộng sản anh em, chủ động 
giương cao ngọn cỡ của Quốc tế cộng sản. Tại 
hạt hội nghị các đang cộng sản và công nhân 
quốc tế họp năm 1957 và. năm I960 ở Mat- 
xcơ-va, Người tranh thủ mọi điều kiện và thời 
gian trao đôi với các doàn đại biêu về nhưng 

vận đẻ đặt ra YƯỚC phong [ra cộng sản và 
công nhân quốc tế như : xác định kẻ thù ; hình 
thức. đầu tranh : nhiệm vụ chiến lược : DỆHg 
quYẺt bắt hoa trong nội bộ phong trào, v.V.. 

Cho đến lúc đi xa, Người không quẻn căn dặn: 
“Đăng ta Sế ra sức hoạt động, góp phần đắc 
lực vao việc khói phục lại khôi đoàn kết tiữu 
các đang anh em trên nên tạng chú nghĩa Mác- 
Lẻ- .. chủ nghĩa quốc tế võ sản, có lý có 
tình" °2 


Cuộc đới hoạt động cách mạng của Hỗ Chi 
Minh găn hẻn với những sự kiện. những biến 
đôi của Việt nam. của quốc tế trong thẻ ky 
XX. Người la niềm tự hào vô hại của dân tỘC 
ta. là ảnh sảng chiếu rọi con đường đì tới "dân 
Ø11U, HƯỚC mạnh, xã hội công bằng, văn mình”. 
Người được quốc tẻ công nhận là "anh hùng 
gui phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. _Người 
được đanh la là "biều tượng Kiệt xuất về quyết 
tâm cửa ca một dân tộc, đã công hiển trọn đới 
mình cho sự nghiệp giải phóng dân tóc cưa 
nhàn dân Việt nam, góp phân vựo cuộc đầu 
tranh chúng cưa các dân tốc ví hoa bình, độc 
lập dân tóc, dân chủ và tiên bộ xã hội... và 
những tư tưởng của Người là hiện thân của 
những khát vọng của các dân tộc trong việc 
Khăng định bạn sắc dân tộc của mình và tiêu 


biểu cho việc thúc đây sự hiểu biết lần 
tt { 
nhau” CÓ, 
NI Hào Quản đút nhàn dân, số Nuân T994, tr 17 : 


t9) Đột chức của Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh, Hà nói, IØR9, tr 17 


CN, Hới Hhuio quốc TẾ vẻ Ca tịch Ho Cửu Alinh. Nvh khoa học 
Núi hi, Hịt nói, T99Ó, tị 9- | 


z\Í mưới nành qua ke từ 
nưayv piái phong miền 
Nam 30/4/1975, đang bộ và 
nhân dân tỉnh Cần thơ (trước 
đây thuộc tình Hậu giang) 
đa có nhiều cÔ găng trong 
việc khắc phục hậu qua 
chiến tranh. khỏi phục và 
phát triển kinh tế. xảy dựng 
xã hồi mới. đầu tranh chồng 
chiến tranh phá hoại ở biến giới tây - nam, và 
làm nhiệm vụ quốc tế. Cho đến nay. đời sông 
vật chất và tình thần của đại bố phân nhàn 


dân trong tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, quoc 


phong, an nình được giữ vững và Lạng cướng. 
Hè thông chính Ìrị các cấp. được củng cố. Đội 
ngu cán bọ được đào Lao, bô sung, trưởng thành: 
ca vẻ nhân thức và năng lực tô chức thực hiện. 
thịch ứng dàn với cơ chế mới. 
Cần thợ có mức tăng trưởng ngày cảng cao: 
GIOP năm TRO tăng S269 so với năm 1976: 


năm T990 tăng B242 so với năm  E[ONG ; nản 


!994 tăng 3. 61% so với năm 1990. Năm 19934 
kim ngạch xuất khâu là 86 triệu USÙ. gấp 8ä. 
lần năm 1976 và 1,6 lần năm 1990; thu ngân ˆ 
sách trên 3UÔ th đồng è, chiếm 16% GP. Thu 
nhập bình quân đầu người Củng ngay cảng tăng: 
năm I99ff. 240 USD : ; năm I9Ợ] - 2355 USD. 
năm 1992 - 272 USI : năm 1993 - 385 USD. 
năm T994 312 USD). Số hộ gia đình giàu và 

kha tăng len ; xô hộ ngheo. đói giảm dân. Số 
học sinh phô thông đen trường năm I994 tăng. 
hơn năm 1976 là 35% : XỔ V, bác Si cũng tăng 
3l%.. 


Nhìn lại 20 năm xây dựng và bo về quế 
hương. đất nước, chúng tối thấy có thê rút ra. 
một số kinh nghiệm suu đây : : 


Thứ nhất, kết hợp tốt việc nắm vững đưỡng 
lôi. chủ trương chính sách của Đáng và Nhà 
"NƯỚC với việc xúc định đúng đản mục tiêu, 
nhiệm vụ. kế hoạch, biện pháp và bước đi tết, 
hợp với hoan cảnh cụ thê của địa phương ; 
dụng nhiều hình thức giáo dục, tuyẻn Hi 
rộng rãi và kịp thời cho các tảng lớp nhân dân 
thông hiệư tình hình và nhiệm vụ đê họ có thê 
phát huy tính năng động, sáng tạo. và tích cực 
ĐÓP phần. thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung 
tâm và các nhiệm vụ từng thời kỳ của tình. 


Về mặt Ái rẻ, Cần thơ đã thực hiện tốt 
chủ trương khuven Khích phát triên mọi thành 
phần kinh tế (heo định hướng xà hội chủ nghĩa. 


` 
` 


Nên kinh tế | 


nghin ha vườn cây 


"nghiệp chiếm 12.912 : 


GẮN CHỢ 


9%AU HAI MUƠI NĂM GIẢI PHÒNG 


LƯ VĂN ĐIÊN ' 


Cúc doanh nghiệp nhà nước đã đước sắp xếp 
lai mót bước. từ 50 đơn vị xưởng con 6‡ đơn 
vị. số đơn vị quốc doanh lam ăn vo hiểu qua 
đá lén tới 90%, đồng góp 1/3 ngắn sách của 
tỉnh, Kinh tế quốc doanh văn kháng định được 
val trò chủ đạo trong các ngành cóng nghiệp, 
cung ưng vật tư Ký thuật, xuất: nhấp khaảu và 
lưu thông hàng hoa chủ yêu. Kinh tế tự nhân 
phát trên khá. Kinh tế tạp thẻ đang được cùng 
cô và đủ cớ nhiều hình thức hợp tác trong xắn 
xuất. kinh doanh phú hợp với tình hình mới. 


- VỚI điều kien cụ thẻ về tự nhiền và con 
tỏi của mình. Căn thơ xác định nóng ngIhHép 
là thế mạnh và là mất trận hàng đâu cua tính, 
Trong những năm qua. tnh đã tấp trung sức 


-lực vao phát triển nóng nghiệp trên diện tích 


240 nghin hà trong tổng số 396 nghn 8 trăm 
hà đất tự nhiên, bao om ]8& nghìn hà lựa, 30 
ăn qui. Đèn úAN, NÓ VỚI 
năm 1976. giá trị sản lượng nóng nghiệp tầng 
gấp 4,55 lân ; sản lương lúa đạt 1.7 triều tần, 
tăng gấp 3.2 lân . điện tch mĩa TS nghìn hài, 
tăng gấp 5,7 lần „ diễn tích cậy ăn qui ^N nụhim 
ha. tăng gạp. 1.7 lần : đàn heo tăng sáp 1.9 
lần. đàn gia cầm tầng gấp 2.8 lần, -Ở Cần thơ, 


niểu chi nn ề đến năng xuất lúa và những Hi 


phẩm : nòng nghiệp khác, thì không thê giau có 
được. ta con phán biết nàng chất lfƯƠng dạo 
và chế biện các nông sản thành hang hỏi tiêu 
thụ trong nước và xuất khâu. Gần đây. việc 
chế biện các sản phẩm nóng nghiệp thành hang 
hỏa trong nước và xuất khâu đã được đây mì: ình., 
Nhờ thế. tỷ trong công nghiệp và thương THÍN, 
dịch vụ tăng dân : ty trọng nông nghiep tham 
dẫn (năm [992 nòng TEHEI € hiểm 33,0%, vÖng 
đen năm 7994, ty lề 
tương ứng la : nông nghiệp - Š1.97%. công 
hghiệp - 16,31). Hãng năm, tình bao đảm từ 
600 nghĩn đến 800 nghìn tấn gạo và nông sản 
xuất. khâu (riêng gạo là trên 100 nghìn tần). 


x* Ủy Aiữn Trhng ướng Đăng, Bì thư Tĩnh WÏ Cán thơ 
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Thực liên - Kinh nghiệm 


Đối với công HUIHCP, Cân thơ hướng manh 
vào lĩnh vực chế biến và phúc vụ cho nòng 
nghiệp. Thành phố Cần thơ đang trợ thành Khu 
công nghiệp tập trung và khu chê xuat phục 
vụ cho tiêu dùng và xuất khâu. Máy năm qui. 
vòng nghiệp phát triển Kha. Năm T994 gia trị 
"sạn phạm công nghiếp đạt 5U7 t đóng, tảng 

gáp T8 lần so với năm T976 trirếng công nghiếp 
chế hiện tăng gấp 34 lần). Cần thơ đã sử dụng 
có hiệu quả xự tỢ giúp của nhà nước đề đầu 
tứ vao việc sửa chứa, năng cấp, mở rộng cảng 
biên, sân bay, tạo thêm thuận lợi cho việc mỞ 
mang các hoạt động dịch vụ, thương mi. dụ 
lịch.. 

Về mì äU vớ hi, tình thức hiện phát triển 
kinh tẻ gần với tiên bò và hồi. Mỗi bước phát 
triên của kinh tế đồng thơi cũng lá môi bước 
tiến bộ của xã hồi. Tỉnh đã có tăng tập trung 
ngắn sách chỉ cho việc Kéo điện lưới quốc giá 
vẻ đến Ñ1/94 phường. xã trong tính, phục vụ 
sân xuất, sinh hoạt và hoạt động văn hóa - xã 
hỏi của nhân dàn. Đến này 100 phường, xã, 
thị trấn đã có thông tin bằng điện thoại, Bò 


mặt của phường, xà đã có nhiều tha\ đôi theo 


XING hướng văn mình, sách đẹp. Thành phô 
Cân thở bước đàu được chính trang, nàng cấp 
và XâY dựng mới đẻ xứng đáng là trung tâm 

kinh tế, chính trị. quần sự, văn hóa của tình 
và cửa ca miện tày - nam Nam bộ. 


Thứ hai. coi trọng công tác xây dựng đang, 
đạo tạo. bỏi dưỡng can bô. xây dựng bỏ máy 
tô chức cán bộ và tô chức thực hiện. 


Trong suốt 20 năm qua, tính đã tập trung: 


vào nhiệm vụ then chốt là xảy dưng các tô 
chức đụng trong sạch, vững mạnh, nắng cao 
xỨC chiến đấu cho từng tô chức đang, từng đẳng 
vien, đề có đu năng lực đáp ứng KỊP thơi cho 
yêu Câu của công cuốc đổi mới. xảy dựng đât 
nước. Đang bộ Căn thợ đa bám sắt những yêu 
cau đôi mới của đất nước, của địa phương đẻ 
đôi mới phương thức lãnh đạo hệ thống chính 
trị của tình. Nhớ vậy mà vai trò của đăng, chính 
quyẻn, đoàn thê ở địa phương được nâng cao 

và vai trò lạm chủ của nhân dân cũng được 
tặng cường. 


Sau hơn 2 năm thực hiện Nghì quyết Trung 
ương 3 (khóa VI) về đôi mỚI, chính đón đảng. 
chàt lượng của các tô chức đang và đăng viên 
đã có sự chuyên biến rõ rệt, TẾ lệ cơ sở đang 
trong sạch, vững mạnh tạng dân : năm 199 
la 41/742: năm 1992 - 58/772 : năm 1993 
-6l.0Ñ%. Tỷ lệ cơ sở đảng yếu kém giảm dân: 


‡Ô 


năm T991 là 3Á; năm 1992 - 754% 
năm 1993 - 2,16%. Số đăng viên khá. tôt tăng 
lên, và số yeu, tàn mam đi. Số lương đáng 
viên mới được kết nạp có nhiều người tre vá 
số nữ có hoc vân cũng tăng lên hãng năm 
năm 1992 tạng 05% : năm 1993 tạng 13.7%: 
mm T993 tạng 13.4% 


Việc đào tạo, bội dưỡng cần bộ đã cô ưăng 
theo quy hoạch. tránh tình trang hộ trị không 
đúng chỗ hoặc bỏ trí chỉ thèo bảng cạp. ma 
không chú ý đến năng lực thực tế sau Khi được 
đao tạo. Bến cạnh mặt kiện thức. việc đão tạo. 
hỏi dưỡng còn chú ý mắt phâm chất chính trị 
của can bộ như : long trung thành. tình: thần 
trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, ý 
thức xây dưng đoàn Két... Công tác đào tạo 
bôi dưỡng can bọ trong những năm gân đây 
có bước tiền đáng Kẻ, nhất là tự sau khi chia 
tính (thang 4/1992), Đến cuối năm 1994. tỉnh 

đã đảo tạo và bòi dưỡng được 12 196 cán bộ 
các loại, nhiều gắp đôi so với thới gian từ nàn 
| 990 tới thàng 6-1992 (trong số này có :Í 696 
người học lớp trung, cao cấp về chính trị: 443 
học lớp trung cao cấp về quan lý nh nước: 
156 học đái học pháp lý : 1 302 bí thư chỉ bồ 
và Cập UV CƠ SỞ, F 642 cạn bố úy bạn nhân 
dân các cấp theo các lớp bồi dưỡng : [ 318 
người theo các lớp lý luân chính trị phô thông, 
Ấ 330 người theo các lớp chuyên món nghiệp 
vụ cua các đoán the), 

- Việc xây dựng bộ máy tô chức cán bộ và 
tô chức thực hiện cùng đước chú ý. Tình úv. 
trước hết là Bán thường vụ Tĩnh ủy đã gianh 
nhiều thỚi 01471 Vi công? SỨC XâY dựng bỗ máy 
tô chức căn bB theo hướng tình, gọn. hoạt động 
có hiệu quả ; điều động. bố trí cán bộ phù hợp 
với yêu câu của nhiệm vụ ¡ tích cức đôi mới 
sự lạnh đạo, phong cách và lề lỗi làm việc của 
Tỉnh ủy đối với hè thông chính trị trong điều 
kiện mới, vậy dựng quà chế làm việc, quy chế 
phối hợp giữa cấp uy đang, chính quyền, mặt 
trận, đoàn thẻ : Kịp thời sơ kết. tòng kết, nhân 
rộng những điện hình mới trong phong trao 
quản chúng. Hằng tuần. Thường trực Tỉnh tIV, 
Thương trực Hội đồng nhân dân tình và Ly 
bạn nhân dân tĩnh có hội ý. hội báo. tăng cường 
khâu năm tình hình. sâu sat hơn cơ sở và cấp 
dưới ; kiêm tra uốn năn những sai sót, lệch 
lac trong tô chức thực hiện ; kịp thời động 
viên, khen thưởng những địa phương, tập thê 

và cá nhân có thành tích tốt, 
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. Thứ ba. chú trọng cúng cố và tăng cưỡng 
đoàn kết nội bộ trên cơ sở đấu tranh phẻ binh 
và tự phê bình có nguyên tắc, tạo điệu Kiện 
cho mọi cán bộ có thể phát huy ưu điển), khác 
phục nhược điểm, thiểu sót của mình. Yeu cầu 
quan trọng hàng đâu la bảo đam đoàn kết. nhất 
trí từ trong đang ra đến quần chúng và có sự 
nhát (rí Cao từ trên xuống dưới. Sự đoan kết. 
nhất trí trong Bàn thường vụ, Bán chấp hành 
Đăng bộ tình là hạt nhân của khối đại đoan 
kết nhân dân trong tình. Trên cơ sở đoàn kết. 

nhất trí đó, đồng "bào các dân tộc trong tĩnh 
không phân biệt trong đang, ngoài đảng. tỏn 
giáo, phong tục tập quản, đã vượt qua những 
khác biệt, những trở ngại, cùng nhau thực hiện 
có kết quả sự nghiệp đôi mới trên địa bàn tình. 


Thứ tư. hiệu được lòng đân, quan tâm, chăm 
lo đời sông vật chât và tình thân của các tàng 
lớp nhân dân, làm cho nhân dân thêm tin yêu 
Đăng và chính quyên. Với tính thân dựa VAO 
dàn, lấy. dân làm góc, dàng bộ, chính quyen, 
đoàn thẻ và tô chức mặt trận trong tính đã xây 
dựng được lực lượng nòng cốt trong các tng 
lớp nhân dân ; tuyến truyền giáo dục đường 
lôi, chủ trương, chính sách của Đăng và Nhà 
nước ; nang cao ý thức tuần thủ pháp luật trong 
nhàn dân ; vận động, tô chức nhân dân theo 
những hình thức thích hợp thực hiện các chương 
trình, mục tiêu Kinh tẻ - xa hội của địa phương. 
Trong công cuộc đâu tranh chồng tội phạm và 
các tệ nạn xa hội như tham những, buôn lậu, 
mại dâm, mà túy..., đầng bộ và chính quyền 
đã dựa vao nhân dân. tạo được những phong 
trao quản chúng tham gia rộng rài, mang lại 
hiệu quả thiết thực. Thực tế cho thay 3/3 số 
vụ việc tham những, buôn lậu... vừa qua ở tình 
đều do nhân dàn phát hiện. Nhân dân đã góp 
phần Quản trọng VAO VIỆC giải quyết ôn thoa 
các vụ tranh chấp đất đài ở nông thôn, ở các 
nông, lãm trường. điện hình là vụ tranh chấp 
. lớn về đất đại ở nông trường sống Hậu. Nhan 
- dân đã góp phân tích cực vào giải quyết các 
máu thuần, xích mích trong nội bộ. to nên sự 
ồn định chính trị, xa hội ở các vùng đông bào 
tôn giáo. Từ trong nhân dân đã xuất hiện những 
phong trao XÓA đói, giam ngheo”, "H lanh 
đùm lá rách”, "ăn qua nhớ người trông cây” 
khơi dạy tình lang nghĩa xóm. cứu mang giúp 
đỡ lẫn nhau vượt khó. Điển hình là nhân dàn 
xa Đông thạnh (huyện Châu thành). nơi đầu 
tiên có phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh 
tế, hỗ trợ nhau vẻ vốn, kỹ thuật, lao động đẻ 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến IAY, 


phong trào này đã lan ra ở hầu hết các xã tronp 
tỉnh và có tác dụng tốt. Phần lớn những gia 
định neo đơn, gia ca, pia đình thương bình. 
liệt sĩ trong tình đã có những điều kiện thuận 
lợi đẻ hòa nhập với công đông, vươn lén làm 
kinh tế. 


Bên cạnh những thành tựu, Cân thơ cũng 
còn những Khó khăn, yêu kém và những vân 
đề mới đặt ra căn được giải quYẾU, Hiện này, 
tiêm năng về lao động và đất đai, lợi thể vẻ 
vị trí địa lý vần chưa được khai thác đúng mức. 
Kinh tÉ phát triển chưa toan diện, thiểu vững 
chắc, chuyên dịch cơ cấu chậm. Nên kinh te 
vẫn ở trình độ thấp và cơ bạn: van là thuần 
nông. Sản xuất nhỏ, phân tán vẫn là chủ Veu. 
chưa tạo dựng được: những nganh, những đơn 
vị kinh tế mũi nhọn có tâm chỉ phối. Nông 
nghiệp là thế mạnh. đóng vai trò quyết định 
đối với sự tăng trưởng kinh tế. nhưng hằng 
năm còn bị Tiến tại để dọa. Công nghiệp. 
thương mại - dịch vụ. du lịch, kinh tế đói nNgOẠI, 
tài chính. ngàn hàng, hạ tầng cơ sở chưa đáp 
Ứng được yêu câu phát triển của tinh, chưa 
tương xứng với vị trí của tỉnh là trung tâm khu 
vực tày - nam Nam bộ. Đời sông nhân dân về 
các mặt (ăn, uống, ở, đi lại, học tập. chữa bệnh. 
vui Chơi giải trí) nhìn chúng còn tháp. Tĩnh 
văn con hơn 5% số hộ thuộc diện nghèo (trong 
đó gân 2% xố hộ nông dân không có ruộng 
để sản xuấU ; trên 70% xố nhà vân là nhà trở 
lá tạm bợ ; cơ sở vật chất cho giáo dục thiếu. 
hơn 60 000 trẻ em ở độ tuôi đi học chưa được 
đến trường ; trên 401 SỐ trẻ em bị suy dình 
dưỡng... Đó là những vẫn đề bức xúc ma đăng 
bộ và nhân dân trong tỉnh đang phải gắng sức 
01a! QUYẾN. 

* 
*  * 


Hiện này, đăng bộ và nhân dân tình Cân 
thở đang ra sức phân dấu thực hiện những 
phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Chúng tôi 
tin tướng răng, với những Kinh nghiệm đã thu 
được trong 20 năm qua. được sự quan tâm lãnh 
đạo của Trung ương Đang và Chính phủ, sự 
giúp đỡ của các địa phương bạn, đăng bộ và 
nhân dân Cần thơ nhất định sẽ phát huy được 
những truyền thông tốt đẹp của quẻ hương. từng 
bước khắc phục những mặt" yêu kẻm, tiếp tục 
thực hiện công cuộc đôi mới thanh công, làm 


cho bộ mặt Cần thơ ngày càng đôi thay, tiến 
họ. 
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Quận 5 sau một chặng đường phát triên 


| I lớm Š là một tronz T2 quận nội thành 
của TP. Hồ Chí Minh. Quận chía làm TŠ 
phường : diện tích 4.14km”, nhưng dân xố tới 
350 000ˆngười, trong đó 40% là người Việt 
guộc Hoa. Trước ngày miền Nam hoàn toàn giál 
phóng. nẻu Sât gòn được gọi la - 
Viên Đông”, thị Chợ lớn. trong đó Quận 5 là 
trung tâm, có một thời đã được gọi là Hồng 
công, Xin-ea-po thứ hài. Bơi lẻ ở đây đa sớm 
hình thành các khu sản xuất, buôn bản hàng 
hóa tạp nạp ¡ cũng là nơi nói tiếng ăn chơi với 
các tvn gọi ; Khu Đại thể giới, Casino, Nhất 
dạ Để vương. Và cũng vị thẻ, dân gian đã có 
câu : "Án Quận 3, năm Quận 3”, Mỹ - ngụy 
do hạn. đa đẻ lại nhiều khó Khăn cho Quận 
`: nhất là những vấn đẻ vẻ trật tự, an ninh xã 
hội, phân hóa giàu ngheo, trẻ em thất học. v.\ 
Dưới sự lãnh đạo của Đăng bộ thành phố, đẳng 
bộ Và nhàn dàn Quận 5 đã vượt qua mọi thứ 
thách khó khăn. chủ động và Kiên trì phản đấu. 
đạt nhiều thành tựu trong hai mươi năm qua. 


I. Kính tế Quận §5 trước tiên là kinh tế 
thung mặt và cóch vụ. Trước đây, Quận Š có 
3 30U hộ buôn bán lớn. trên 12 000 hộ buôn 
bán vừa và nhỏ. Một thương trường đu các 
loại hang hoa giao lưu rộng khắp các nƠI, VỚI 
IŠ chợ và gán chục trung tầm, trong đó có 
những chợ đâu mi như chợ gạo Trần Chánh 
Chiếu, chợ thuốc là Học Lạc, chợ hóa mỹ phảm 

- bọt màu Kim Biên, chợ An Đồng v.v.. các 
trung tâm vá¡ Soái Kinh Lâm. Đại Quang Minh. 
thương xạ Đông Khánh. những tông đại lý xuất 
nhập khau I8 ngành hàng. nhiều khi chỉ phối 
thương trường các trnh miễn Trung, miễn Tây, 
và có môi quần hệ rộng lớn với một số nước 
Đồng - Nam Á... Hàng trăm khách sạn, nhà 
hàng, tiệm ăn, trong đỏ có những Khách sạn 
nội trêng như Arc-en-ciel, Bát Đạt, Đồng Kinh, 
Ngọc Lan Đình, Ai Huẹ... Ngày này, trong cơ 
chế mới, các trung tâm Kinh tế đồ tiếp tục hoạt 
đông, được đưa vào quản lý và phát triển đúng 
hướng hơn, tuần thú pháp luật hơn, ồn định 
gia cả và bảo đám chất lượng hơn, đóng góp 
một khôi lượn, thuế khá lớn cho nhà nước. 

Điện tích pho nhưng quận đã phát triền tới 
{700 cơ xở cối g nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, 


h 


Hòn ngọc, 


TBÂN HÔI SINH ® 


sản xuất ra nhiều mặt hàng có giá trị kinh tế 
cao, tiêu thụ trong nước, cạnh trạnh với hàng 
ngoại nhập và tham gia xuất khâu. Quận Š là 
mỘt trong 4 quận có giá trị tông sản lượng 
công nghiệp và thủ công nghiệp hãng năm cao - 
nhất thành phố. Những năm gần đây. được nhà 
nước và thành phố khuyến khích. bằng nhiều 
nguôn vốn, các thành phân kinh tẻ đã chú trọng 
đầu tư thay đôi thiết bị đề phát triển sản xuât. 
Theo số liệu chưa đây đu, riêng khu vực ngoài 
quốc doanh trong 4 năm 1990- 1994, đà đầu tư 
8 triệu đồ la đôi mới máy móc thiết bị đề làm - 
ra các mẫu mã hàng hóa có chất lượng cao 
hơn. và xu hướng này đang tiếp tục phát triên. 
Đó cũng là điêu kiện đề Quận 5 có khả năng 
phần đầu giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh 
te hăng năm từ IS% trở lên. Với cố găng đó, 
ngành tiêu thú công nghiệp của quận đã được 
Nhà nước tặng thưởng. Huãn chương le» động 
hạng ba. 


Kinh tế phát triển. ngtệf thu của quận hằng 
năm đều tăng với tốc độ khá cao : năm T99Ị 
thụ 47 t, năm 1994 thụ 220 t, năm 1995 dự 
kiến thu 332 tự. [ay cũng là một trong 2 quận 
của thành phố có nguồn thu thuế cao nhất, 


Quận Š là nơi có nhiều khu phó xây dựng 
đã làu đời, xuống cạp nặng, nhiều khu dân cư 
sông ven kẻnh rạch, nhà ở lụp xụp. Ọp cp. tôi 
tăm, thiệu tiệc nehi. Trong 39 000 căn hộ của 
quận. hiện có ` sang hơn một nứa cân được 
xây dựng lại. Quan đã có chương trình giải tòa 
các khu nhà này, xây dựng lại thành các khu 
nhà cao tầng, vừa báo đâm "cho người lo động 
có điều kiện sinh sòng ôn định, vừa góp phần 
xay dựng thành phô văn mình sạch đẹp. Bước 
đầu, quận đã giải toa và xây dựng lại khu Xóm 
Cài. Hùng Vương... với trên l 000 căn hộ 
(Không tính nhà do dân tự xây). Việc làm lúc 
đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng càng về 
sau khi nhân dân hiệu rõ đáng bộ và chính 


- quyẻn thực sự chăm lo cho người dân, mặt khác 


những khu nhà mới được xây dựng khang trang, 
đàng hoàng, họ càng thêm tin tưởng và ủng 
hộ. Hau hét các tuyến đường nhựa trong quận 


* Chủ tich Hỏi đồng nhân dân Quản S. TP Hồ Chỉ Mình 


¿thanh lập tô tư thiện, 
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đã sửa chữa. nâng cập : các đường hẻm ở 
phường căn bản đã được trắng xi măng, Đường 
phô luôn được siưứ gìn sạch đẹp. [Ũ công viên 
điêu đảo trong quận “đã được chính trang, trông 
thêm cây xanh bong mát. Với phương châm 
nhà nước và nhân dân cùng làm, lây công trình 
nuôi công trình, lây nhà nuôi nhà. cùng với 
việc xây dựng nhà ở cho dân, những năm quả 
quận cũng đã xảy nhiều công trình phúc lợi 


mới. như : Cau lạc bộ hưu trí, Nhà văn hóa 
- thiểu nhị, Cau lạc bộ bơi lội Lam sơn. Trương 
Mâm nón 26, Trường Hoa mí, Trương Bau 


xửn... 

Quận túng liền doanh xây dựng một xô 
trung tâm thương mai hiện đại cao tạng, như 
chợ An Đông ( 4 triệu USD) đã đưa vào sử 


dụng ; khu.¿\n Đồng 2 cao 20 tạng (trên 30 
triệu USD) ; khu Thuận Kiếu cao 33 tạng (S6 


triệu USD) ; và đang xúc tiến xây dựng một 
sô khu nhà cao tàng nữa nhằm phục vụ cho 
sự phát triên kinh tẻ tương lại của quận. 


Quận đa chú trong chăm lo các văn đẻ xã 
hội trên địa bàn. Mặc dâu trên địa bạn quận 
hiện nay đã có l2 bệnh viện cáp thành phố và 
trung ương. quận văn chú ý xây dựng thêm 
các trung tầm y tẾ mới và các phong khám 
khu vực đề chăm lo sức khỏe người dân, trong 
quạn. Những năm qua, đội ngủ 'thảy thuốc đã 
vượt nhiều khó Khăn, tạn tình phục vụ nhân 
dân, tiêm phòng, chữa trị và chăm lo tốt Kẻ 
hoạch hóa dân số và gia định. 

Địa bàn quận có T2 rạp hát và chiếu bóng, 
3 trung tảm văn hóa, Š cầu lạc bọ, đáy là cơ 
sở thuạn lợi cho việc đây mạnh các hoạt động 
văn hóa. thê thao, vui chơi giải trí cho người 
dân trong quận. Những năm gân đây. phong 
trao văn nghệ quân chúng đã được tô chức rộng 
rai ở các phường. các bạn ngành. Nhà trẻ. lớp 
mâu giao, các trường tiêu học và trung học 
trong quận đều phát triển, thu hút con em lao 
động đèn học. Quận 5 là một trong những nơi 
có phong trao dạy tốt, học tốt Kha toàn diện. 
Đăng bộ, chính quyền và nhân dân đã không 
ngưng chăm lo bôi dưỡng đội ngủ các thầy cô 
giáo, bôi dưỡng phong trao học sinh gioi và 
giúp đỡ học xinh ngheo, 

Quận Š là nơi sớm có phong trào piúp đỡ 
nhau trong cuộc sóng, lúc đâu phụ nữ quận 
sau đó các ngành đeu 
lập. và hiện này hội từ thiện đã trở thành một 
hội của quận. Những năm qua, các tầng lớp 
nhân dân đã đóng góp được nhiều tiên của Và 
công sức vào công tác xã hội, 

2. Những ngày đầu tiếp quan. căn bộ chính 
trị tại quạn chỉ có ¿ đồng chỉ. Được nhân đân 


! 


tin yêu, được sự hỗ trợ của quần đội. các tÔ 
chức chính trị sau khi được thành lập đã nhành . 
chồng đi vào hoạt động, Hai mưới năm qua. 
hệ thòng chính trị của quận đã luôn được cúng 
cô và tăng cưỡng. Đèn hôm này, đang bộ quản 
đã có trên 3 000 đang viên, trong. đó. I/5 được 
kết nạp sau ngày gi phóng. Nhiều năm, nhật 
là hai năm thực hiện đổi mới và chính đốn 
đảng, vai trò lãnh đạo của các tô chức đẳng. 
tử cơ sở phường đến quận. luôn được giữ vn 
và tăng cương. Qua phản loại đăng viên, 37% 

được xếp loại l. 58% được xếp loại 2. đạt bộ 
phận đang viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao... Hội động nhân dân, chính quyền 
từ phường đến quận được củng cô và đôi mới 
phong cách làm việc theo phương chăm : chính 
quyẻn ở trong lòng dân, bám sát nhân dân. vì 
nhân dân mà phục vụ. Vị vậy, nhân dân tin ở 
chính quyền, ký cương phép nước được tôn 
trọng, Mặt trận Tô quốc và các đoàn thê chính 
trị xã hội như Đoàn thành niên, Hội phụ nữ. 
Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến bình và 
các tô chức xã hội "khác phỏi hợp hoạt động 
đồng đều. Mặt trận Tô quốc của quận là đơn 
vị mạnh của thành phố. được nhà nước thưởng 
Huàn chương lao động hạng bà. 


Suu hai mưới năm, hôm nay nhìn lại, phái 
kháng định Quận 5 đã thực sự chuyên mình. 
Từ một trung tâm Kính tế tự phát đã chuyên 
đàn sang một trung tâm Kinh tế thị trường phía 
trên có định hướng. có tô chức, có lĩnh đạo. 
Từ một tụ điểm ăn chơi của người giàu đả 
chuyên thành nơi chăm lo đời sống nhân dân 
lao động. quan tâm tới các vận đề xã hội, xay. 
dựng nếp sông ky cương, lành mạnh và văn 
mình. Nhưng những chuyên biến đó mới chị 
là bước đâu, Quận Š tự thấy còn rất nhiều vẻu 
kém, khó khăn và lo lắng. Mặt trải của kinh 
tế thị trưởng đang tác động rât mạnh ở đầy. 
Hằng ngày hằng HIờ các tệ nạn xã hội phát 
triên, phân hóa giàu nghèo khá rõ. Bởi vậy, 
néều đang bộ, chính quyên và nhân dân thiêu 
cảnh giác, Không vững vàng, thì nguy cơ chệnh 
hướng sẻ đến rât nhanh, 


Phân tích chặng đường 20 năm qua của 
Quận 5. bước đầu có thể rút ra mIỘt số 
nhận xét có ý nghĩa quan trọng : 


I. Từ một trung tâm kinh tế thị trường tự 
phát chuyền sang một trung tâm Kinh tế thị 
trưởng phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghi, là một quá trình lâu dàn, phức tạp. năng 
tính chiến lược. Quá trình đó diện ra có xuôn, 
sẻ nhanh chóng, và đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa hay không. tất cả đều phụ thuộc vào 
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vai trò lãnh đạo của Đăng được tăng cường tới 
mức nào. Cùng đi sâu vào tô chức và lạnh đạo, 
đang bộ Quận Š càng ý thức rõ điều này. Những 
thành tựu bước đâu mà quận có được chính la 
do các cập uy đang trong quận đã quán triệt 
và vận dụng sáng tạo đường lôi đối mới của 
Đăng ta. Các tô chức đang, cần bộ và đang 
viên trong toàn quận năm chắc địa bàn, năm 
chắc sự phát trên của tình hình, phản tích và 
luôn tìm ra các giải pháp cụ thê đê hỗ trợ cho 
các nhân tố mới, nhân tô tích cực trong quận 
phát triên. Là một địa bàn phức tạp, cái tốt và 
củ! xâu xen lần trong từng xự kiện, từng hiện 
tượng, néu thiểu sự lãnh "đạo của Dáng, nẻu 
cán hộ. đang viên lợ là, mật cảnh giác, không 
vựng vàng, thị khó có thê vận dụng đúng đường 
lôi, chủ trương của Đang. Từ thăng lợi chuyên 
thanh thất bại, từ đúng hướng chuyển thanh 
chẹch hướng, điều đó chỉ cách nhau gang tác, 
Các chủ trương kinh tế của quận được thực 
hiện tót, chính là nhớ đăng bọ, chính quyền 
từ cơ sở phường đến quận, luôn luôn đoàn Kết, 
thông nhất một ý chỉ từ trong nội bộ, tin tưởng 
vao nhân dân, Kiến trí vận đọng và phát huy 
sức mạnh của các tô chức chính trị xa hội, tạo 
nến phong trào cách mạng của quản chúng, 
Đang bộ Quận Š cho răng, muôn tăng cường 
và giữ vững vai trò lạnh đạo của mình. hơn 
lúc nào hết các tô chức đang trong quận phải 
biết tập trung trí tuệ vao việc lạnh đạo phát 
triển Kinh tế xa hội trên địa bạn quận theo 
đúng định hướng xa hội chủ nghĩa. Mặt khác. 
phái biết tự chỉnh đón, tức là làm cho mạnh 
vững vàng hơn vẻ lý tưởng, chặt chẻ hơn về 
tÓ chức. nghiêm mình hơn về ky luật, Phái coi 
trọng xây dựng lực lượng chính trị, luôn luôn 
chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân. 
Phát huy hết mọi khá năng, mọi đóng góp của 
cúc tầng lớp dân cư, cùng "nhau chung sức xảy 
dựng quận giau có. văn mình và tiên bộ. 

2. Sự nghiệp phát triên của quận là sự nghiệp 
của nhân dân toàn quận. những yêu tố Guyết 
định văn là đội ngủ cần bộ. Đội ngũ căn bộ 
bao gôm cán bộ chính trị, cần bộ kinh tế từ 
các đơn vị cơ sở phường đến quận. Đột ngủ 
cán bộ cua quận 20 năm qua phát trên không 
ngừng, đa số trường thanh trong phong trào 
của quận, một số được trung ương và thành 
phô bô sung tăng cường. Đội ngũ cán bộ trong 
quận có ưu điểm là đoàn kết, toàn tâm toàn ý 
với nhiệm vụ chung, nhưng xo VỚI yêu câu 
hiện nay thì văn thiêu và yeu, chưa đáp ứng 
kịp thời nhụ câu phát triển kinh tế, xã hội của 
quận. Vấn đẻ đặt ra cho đẳng bộ là phái tích 
cực hơn nữa trong công tác cán bộ. Đòi hỏi 
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hàng đầu đối với cán bộ ở Quận 5 là lập trưởng 
cách mạng phải vững vàng, phái hiệu và năm 
chắc đường lối. chính sách của Đăng, đồng 
thời phải có trình độ và nghiệp vụ linh thạo. 
Cần bộ cơ sở, phường là hết sức quan trọng. 
Vì VậY phải nhanh chóng chăm lo tới lực lượng 
này, cOI dày là một trong những trọng tâm của 
công tác cán bộ của quạn. 

3. Xây dựng chính quyền của dân, do dân, 
vị đân là một trong những mặt mạnh của Quận 
5 trong thời gian qua. Do đặc điểm kinh tế và 
dân cư của quận. chính quyên ở đây đã kiên 
trì tuyên tuyến, thuyết phục, vận động và tô 
chức nhàn dân tự giác thực hiện đúng mọi chủ 
trương, đường lỗi của Đảng và pháp luật cua 
Nhà nước. Hai I"ƯỚi năm qua, mặc dầu có 


những lúc Khó Khăn, một số cán bộ bị trật ty 


tín, nhưng chính quyên quận luôn luôn được 
nhân dân tin yêu. Các Ky báu cư hội đồng nhân 
đân các cấp đều được tô chức tỐI, đúng pháp 
luật. lựa chọn được những đại biêu xứng đáng. 
Phong cách điều hành cua chính quyên dứt 
khoát. có lý mà vẫn bảo đảm tình, công việc 
trôi chày. Giỡ đây, Khi quận đi sâu vào công 
Cuộc phát triên kinh tế, mở rộng các quan hệ 
đối ngoại, thì vai trò quản lý của chính quyền 
quận càng phải được tăng cưỡng, Đang bộ quận 
quyết tầm Kiện toàn hộ máy chính quyền từ 
phương đến qu: ân, mặt khác tích cực xây dựng 
lẻ lối lúm việc mới theo hướng : tiam phiền 
hà, có hiệu qua, Ký cương nghiệm mình, và 
được dân tin yếu. 

4. Người Hoa và Kính tẻ của người Hoa ở 
Quận Š là một bộ phận gãn chặt và hoa quyền 
với toàn bộ dân cư và nén kinh tế của quận 
và thành phố. Cộng đồng người Hoa ở đây, 
yêu tự do. chính nghĩa, chấp hành tốt mọi chủ 
trương, đường lỗi của Đăng và pháp luật của. 
Nhà nước. Những năm qua người Hoa ở đảy 
đa phát huy tài trí, sức lực, tiền của phát triển 
kinh tẻ và đóng góp xây dựng quận vững mạnh 
VỀ HIỌI mHẶU, Hoạt động văn hóa của cộng đông 
người Hoa đã góp nhàn tạo thêm sự phỏng phú 
và đặc xắc cho văn hóa Quận Š. Đăng bộ. chính 
quyền. mặt trận và các đoàn thê. các tô chức 

xã hội ở đây bước đầu có ít nhiều kinh nghiệm 
trong công tác vận động người Hoa. Những 
kinh nghiệm đó cần được chú l và phát huy 
trên cơ sở vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh 
cụ thẻ của quận đường lối đạt đoàn kết các 
dân tộc anh em và đường lối đổi ngoại của 
Đăng. 
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CON ĐƯỜNG TỪ HỘ NÔNG DÂN 
TIÊN LÊN HỢP TÁC XÃ 


GHỊ quyết 10 của Bộ chính trị (thắng 4 

năm 1988) đánh dấu một bước ngoặt chiến 
lược trong đường lối phát triển nông nghiệp. 
Việc xác định kinh tế hộ là đơn vị kinh tẻ tự 
chủ là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực 
tế của xã hội nông thôn nước ta vốn đã găn 
bó từ bao đời nay với người nông dân. Song, 
ngày nay hoàn cảnh đã khác trước. Đã qua rôi 
cái cảnh ' 'chông cày, vợ cây, con trâu đi bừa” 
của chế độ tự cung tự cấp. Một sự phần công 
lại lao động đang diễn ra khi nên kinh tế từng 
bước chuyên sang cơ chế thị trường. 


Kinh tế hộ nông dân là một loại xí nghiệp 
lao động gia đình với mục đích không, chị nhằm 
thỏa mãn nhu câu tự thân, mà con để sản xuất 
ra hàng hóa trao đôi nhăm tăng nguồn thu cho 

ngân sách gia định. Toàn bộ câu trúc của nó 
do vậy được quy định không chỉ bởi "mối tương 
quan giưa những nhu câu tiêu dùng và những 
cánh tay lao động của nông dân” mà còn bởi 
yêu câu sản xuất hàng hóa mà thị trường có 
vai trò quyết định tối hậu. 


Nhưng thực trạng nông thôn của nước ta 
cho thầy trình độ sản xuât của phần lớn các 
hộ nông dân hiện nay còn thấp kém, quy mô 
nho, thiếu vốn, thiếu phương tiện ; trình độ 
hiêu biết kinh doanh còn thấp, đời sông cua 
phần đông các hộ gia định cũng chưa phải đã 
hết khó khăn. Trong bối cảnh đó, đê có thê 
chuyển kinh tế hộ nông dân sang sản xuất hàng 
hóa, nâng cao hiệu quả sản xuât, người nông 
dân phải hội tụ được những điều kiện cần thiết 
về vốn, công nghệ, thị trường và phươn ø pháp 
kinh doanh. Về phía nhà nước, cân có một hệ 
thống pháp luật và các chính sách kinh tế- -xã 
hột đây đủ đề định hướng cho nên kinh tế phát 
triển ôn định theo cơ chẻ thị trường, Quá trình 
này sẽ không diễn ra một cách ' đồng đều" như 
đã từng diễn ra trong thời bao cập trước đây. 
Trong khi một sô hộ có vôn, có sức lao động 


TRẤN ĐỨC 


và biết cách làm ăn đang tiến lên nhanh chóng, 
thi một bộ phận không nhỏ các hộ gia đình 
không vươn lẻn kịp, nên người ta cảm thấy 
"nghèo đi một cách tương đối". 


Nêu ra thực trạng trên đây, không phải tôi 
muốn nông thôn nước ta trở lại xã hội công 
băng trong nghèo đói, cũng không phải tôi đông 
tình với thái độ làng tránh và buông trôi đê 
tinh hình tiếp tục phát triển một cách tự phát. 
Trên thực tê, Đảng và Nhà nước ta đã ban 
hành một số thê chê phù hợp, một mặt khuyến 
khích mọi nhà làm giàu theo pháp luật, mặt 
khác tìm cách hỗ trợ những hộ nghèo vươn 
lên “xóa đói, giam nghèo”, tạo điều kiện. đề 
tự họ có thể thay đổi cách làm ăn, ngày càng 
thu hẹp khoảng cách giữa các hộ giàu và hộ 
ngheo trong xã hội.. 


Kinh tế hộ sẻ không ngừng đi lên, đồ là 
điều kiện để các hợp tác xa đích thực ra đời, 
tôn tại và phát triển; đến lươt chúng. các hợp 
tác xã đích thực này sẽ trở thành điều kiện và 
mỗi trường thuận lợi để kích thích kinh tế hộ 
phát triên mạnh hơn. Những hợp tác xã loại 
này khác hắn với những hình thức liên kết lỏng 
lẻo như các tô vần công, đối công, tương trợ 
lẫn nhau trong công việc nhà nông và sinh 
hoạt hằng ngày như trước đây. Song, bản thân 
kinh tê hộ cũng như hợp tác xã là những hình 
thức kinh tê rât uyên chuyển và đa dạng, chính 
Vì vậy vẫn phải xác định quá trinh từ kinh tế 
hộ đến kinh tế hợp tác xã có mối quan hệ qua 
lạn. 


Nếu từ những năm 60, kinh tế gia đình được 
coi là kinh tế phụ có nhiệm vụ bố sung cho 
kinh tế hợp tác xã, thi ngày nay, kinh tê gia 
đình đã trở thành những đơn vị kinh tế tự chủ 
trong nông thôn. Từ lầu cũng đã có quan. điểm 
cho răng hợp tác xã là hiệp hội của các hộ 
nông dân, nó chi xã hội hóa một phần sản xuất, 
đó là phân sản xuất lớn, có ưu thế hơn sản 
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xuất nhỏ. Quá trinh này được thực hiện bằng 
cách tách ra về mặt tô chức các ngành, các 
hoạt động, đề từ đó liên hiệp lại trên nguyên 
tắc hợp tác sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. 


Quá trình tách đó diễn ra phố biến Và trước 
hết ở những khâu, những quá trình nằm cách 
xa công việc trực tiệp của người nông dân, 
bằng cách tập trung hóa tối thiêu ở những quá 
trinh sinh học, từng bước tăng mức tập trung 
ở các lĩnh vực có liên quan từ gần đến xa. 
Song mỗi ngành lại có một giới hạn tối ưu 
cân thiết. Khi giới hạn tôi ưu vượt qua khuôn 
khổ của kinh tê gia đình thì người nông dân 
có thể "phá vỡ" nó và tìm cách hợp tác với 
nhau để đạt tới giới hạn tối ưu mới. Tình hình 
đó sẽ diễn ra khi người nông dân cảm thấy sự 
chật hẹp của mảnh đất riêng, tìm cách vượt ra 
khối giới hạn của tự cung tự cấp, cần đến tín 
dụng, kỷ luật và công nghệ tiên bộ. Trong khi 
đó, các quá trình thuần túy sinh học trong trồng 
trọt cũng như trong chăn nuôi lại đòi hỏi sự 
chăm sóc của từng cá nhân. Hai yếu tố đó tác 
động mạnh đến sự phát triển theo chiều rộng 
của kinh tế hộ nông dân và đòi hỏi phải có 
hình thức hợp tác. Tô chức này sẽ tước đi của 
các hộ nông dân riêng lẻ những quá trình lưu 
thông để thành lập hợp tác xã tiêu thụ, cưng 
ứng ; tước đi khâu sơ chế nông sản để thành 
lập các xí nghiệp chế biến; tước đi một số 
khâu kỹ thuật đê tô chức trung tâm dịch vụ 
kỹ thuật..., và bằng cách đó, sẽ đặt nên móng 
cho quá trình phát triên từ thấp đến cao hệ 
thống hợp tác xã. Các hệ thống này, đến lượt 
chúng, thông qua các trung tâm hợp tác xã 
vùng mà thiết lập quan hệ kinh tế của hộ nông 
dân với các xí nghiệp công nghiệp, thương 
nghiệp và vươn ra thị trường thể giới. 


Có lẽ cũng không nên cho rằng hợp tác xã 
đích thực là một xí nghiệp tập thể. Chính ra 
đó là một tập hợp các xí nghiệp nhỏ, bởi vì 
các hộ nông dân là thành viên của hợp tác xã 
vẫn giữ được tính độc lập tương đối của mình, 
khác với quan hệ của các bộ phận trong nội 
bộ xí nghiệp công nghiệp, chúng phụ thuộc 
hoàn toàn vào xí nghiệp. Quả thật, nêu không 
có tính độc lập ây thì sẽ ảnh hướng tiêu cực 
đến lòng hãng say trong lao động của người 
nông dân, và sự đóng góp lao động không đông 
đều của họ cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho 
việc tìm một phương pháp phân phối thật hợp 
lý phần lợi nhuận thu được. Nhưng không phải 
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chỉ có thế, ngoài việc giải quyết những vấn đề 
thuần túy kinh tế, lại còn phải. xây, dựng ý thức 
hợp tác, tương trợ, thiết lập nên tảng dân chủ, 
giải quyết những mâu thuẫn thường xuyên phát 
sinh giữa ban quản lý và xã viên. Đó cũng là 
những vẫn đề mà trước đây Lê-nin đã dày công 
nghiên cứu nhằm tìm kiêm một mô hình hợp 
tác xã có khả năng kết hợp được những nguyên 
tắc dường như trái ngược nhau giữa. lợi ích cá 
nhân với lợi ích xã hội †!). Đó là mô hình hợp 
tác xá với chức năng làm dịch vụ cho các hộ 
nông dân trước và sau sản xuất, chú ý cả "đầu 
vào" và "đầu ra". Hộ nông dân và hợp tác xã 
là hai thành phần kinh tê tuy hòa vào nhau, 
nhưng hộ nông dân vẫn giữ tính độc lập của 
mình, không hòa tan vào kinh tế tập thể như 
trước đây. 


Trong quá trinh đối mới quản lý kinh tế, 
thực trạng nên kinh tế nước ta những năm qua 
tự nó đã định hình một cách khách quan tính 
mêm dẻo, đa dạng của kinh tế hợp tác, với 
những hình thức, quy mô và bước đi không 
giông nhau đối với từng ngành nghề và trong 
nhiều vùng khác nhau. Nhiều hợp tác xã cũ 
đã chuyển chức năng theo hướng. làm dịch vụ 
giải quyêt "đầu vào" và "đâu ra" cho các xã 
viền nhưng. vẫn gặp không ít khó khăn, nhất 
là trong việc tiêu thụ sản phẩm. Do tô chức 
chưa có đủ kinh nghiệm, thiếu đồng bộ trong 
quản lý từ vĩ mô đên vi mô, lại còn mang nặng 
tính máy móc theo lối hoạt động của cơ chê 
cũ, nên năm 1992 tỉnh Nam hà có 2/3 số hợp 
tác xã thất bại, 1/3 số hợp tác xã ít nhiều thành 
công, nhưng phần lớn sô này lại bị sa sút dần 
do ban quân lý tham ô, tiêu cực. 


Các hình thức hợp tác từng việc, tùng khâu 
có tính ôn định như tổ đường nước, tô nuôi 
bò, hợp tác nuôi hươu, nuôi VỊt, nuôi tôm, tô 
phòng trừ sâu bệnh hại lúa, các loại hình tổ 
tín dụng v. v. Ở nhiều nơi được nông dân hưởng 
ứng. Ở An giang, có các tô liên kết từ vay tiên 
chuyển sang liên. kết sản xuất dưới nhiều dạng 
khác nhau như trồng lúa, trồng màu, làm vườn, 
chăn nuôi trên cơ sở thật sự tự nguyện và cùng 
có lợi. 

Một loại hình hợp tác nữa xuất hiện ngày, 
càng nhiều, đó là hình thức hợp tác góp cô 
phản do các chủ thể kinh doanh độc lập góp 
công, góp của, tô chức chặt chẽ, có vốn chung, 


(1). Xem V.].Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 45, tr 42I 
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thực hiện dân chủ tự quản và có tư cách pháp 
nhân. Nhiều hợp tác xã cũ, nhờ đôi mới chức 
năng từ thực hiện kế hoạch tập trung sản xuất 
sang làm dịch vụ cho các hộ xã viên, đã trở 
thành các hợp tác xã ăn nên làm ra. 

Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, 2 
hợp tác xã Kinh 4A và Kinh 3A (huyện Tân 
hiệp tính Kiên giang), tập trung vào việc làm 
dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ vốn cho nông dân, 
kết quả là giá dịch vụ rẻ hơn so với tư nhân. 
Với nguyên tắc hoạt động tín dụng "hố trợ 
người nghèo, khuyến khích làm giàu, cho vay 
với lãi suất thấp, hai hợp tác xã này đã giúp 
dân ở đây thoát được nạn cho vay nặng lãt, 
nhiều hộ nghèo khó đã dần dần trở nên khá 
và giàu, xã viên thanh toán đúng ky hạn và 
đầy đủ cả vốn lẫn lãi cho hợp tác xã. 


Hợp tác xã Mễ sở (huyện Châu giang, tỉnh 
Hải hưng) đã thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê có hiệu quả, đưa những vườn mini gân 
nhà ra ngoài đồng, trông cây ăn quả và cây 
cảnh. Năm ngành sản xuât hàng hóa đã được 
hình thành, đó là : nông nghiệp ; tiểu thủ công 
nghiệp ; sửa chữa cơ khí nhỏ và dịch vụ kỹ 
thuật ; công nghiệp chế biến nông sản (như 
chưng cất tinh dâu, chế biến dược liệu, lam 
long nhãn và các loại mứt tết bằng nguyên 
liệu tại chỗ...) ; và thương mại. Lực lượng lao 
động nhờ đó đã được phân công lại, lao động 
nông nghiệp giảm 20%, còn lao động phi nông 
nghiệp từ 20% nay tăng lên 49%. Nhiêu nơi 
lao động trong nội bộ hợp tác xã không đủ để 
đáp ứng nhu câu của sản xuất, đã thu hút thêm 
vài trăm lao động ‹ ở các xã lân cận đến làm 
thuê. ". 


Những hợp tác xã như trên không ít thì nhiều 
ở tỉnh nào cũng có, đó thường là những hợp 
tác xã quy mô xã có từ trước, cơ sở vật chất 
hoặc vôn tương đối lớn, đã từng có kinh nghiệm 
sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề, 
bộ máy điều hành có nghiệp vụ và đã được 
tình giản. Nếu được sự hỗ trợ của nhà nước 
về mặt đào tạo và bôi dưỡng kỹ thuật và quản 
lý, đặc biệt là được cho vay vốn, thì chúng ta 
hy vọng trong những năm tới, trên cơ sở các 
nông hộ sản xuât hàng hóa như hiện nay, số 
hợp tác xã kiêu như Kinh 3A, Kinh 4A, Mễ 
sở... sẽ nhân lên gấp bội. Ở những hợp tác xã 
nêu trên, với chức năng làm dịch vụ tông hợp, 
trong quá trình phát triên có thể có một số 
ngành tách ra hình thành các hợp tác xã riêng 
biệt như hợp tác xã tín dụng, chế biến nông 


sản, thương nghiệp v.v. có lợi cho việc chuyên 
môn hóa, hiện đại hóa, đào tạo ngành nghề. 


Nhin sang các nước trong khu vực, chúng 


_ta thấy có nhiều hình thức "huy động vôn từ 


các thành phân kinh tế vào xây dựng nông thôn 
và phát triên sản xuất nông nghiệp. Chẳng hạn, 
ở Đài loan cô phân trong các hợp tác xã nông 
nghiệp không chí dành riêng cho nông dân, 
mà còn cho cả dân ở các vùng đô thị. Ở Nhật 
bản, người ta phân biệt hai loại xã viên tham 
gia các nông hiệp (tức là các hợp tác xã liên 
hiệp với chức năng làm dịch vụ và chăm lo 
cai thiện đời sông vật chất và tỉnh thần cho 
xã viên) : một là, "xã viên chính thức” (có 
ruộng đát); hai là, ' 'Xã viên chuẩn" (không làm 
ruộng, nhưng góp cổ phẳn* cho nông nghiệp 
đê hăng năm có thêm một số thu nhập , nhât 
định). Những kinh nghiệm nói trên có thể vận 
dụng sáng tạo để xây dựng hợp tác xã ở ta 
hiện nay, khi nông thôn còn nghèo, nhà nước 
chưa đủ vốn để thỏa mãn mọi yêu cầu phát 
triển nông nghiệp, nhưng khu vực đô thị thi 
vẫn còn nhiêu vốn nhàn rỗi chưa được huy 
động vào sản xuất. 


Hiện nay ở ta, bên cạnh một số hợp tác xã 
kinh doanh có hiệu quả, còn rất nhiều hợp tác 
xã “hữu danh vô thực”, "bỏ thì thương, vương 
thì tội". Để thuận tiện cho việc huy động võn 
ở nông thôn, có ỹ kiến cho rằng nên giải tán 
các hợp tác xã này để mở đường cho các hợp 
tác xã kiểu mới hình thành. Tuy nhiên, xử lý 
VIỆC này thế nào cho hợp tình hợp lý không 
đơn giản. Theo tài liệu của ban chính sách 
thuộc Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực 
phâm hiện nay, các hợp tác xã sản xuât nông 
nghiệp đang còn nợ của nhà nước khoảng 300 
tỉ đồng, và số tiền xã viên nợ của các hợp tác 
xã cũng, từng Ấy tỉ đồng. Vấn đề nợ này cần 
được giải quyềt sớm đê nhà nước đỡ bị thiệt, 
xã viên cũng thấy được tính nghiêm minh của 
chủ trương chính sách của nhà nước, lòng tin 
của người dân ở nông thôn được khôi phục, 
và điều đó sẽ hậu thuẫn cho việc huy động 
vốn không chỉ từ nông dân mà còn từ các thành 
phần kinh tế khác. 


Trong việc đào tạo và bôi dưỡng cán bộ 
cũng như huấn luyện nông dân, cần mở rộng 
hoạt động của công tác khuyến nông với nhiều 


* Theo Đoan khảo sát nông thôn tại Nhật bản tháng 9 năm 
1994 của Phan Đại Doãn, ở vùng Ô-ga-ki (miền Trung Nhật bản), 
môi "xã viên chuẩn" phải đóng góp 10 vạn yên, tương đương Ì 
nghìn đô la Mỹ. 
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hình thức phong phú, thiết thực, đi sâu xuống 
tận cơ sở. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn 
phải mạnh dạn mở nhiều trường lớp cho các 
hộ nông dân, các chủ trang trại, các chủ nhiệm 
hợp tác xã mới hình thành, thời gian học có 
thê từ vài tháng đến một vài năm. Ở nhiều 
nước, muốn được công nhận là chủ trại, phải 
có _bằng tốt nghiệp Các trưởng lớp ky thuật, 
quản lý và trải qua một thời gian tập sự Ở 
trong nước hoặc ở nước ngoài. 


Cách chỉ đạo thực hiện cũng cần được đối 
mới. Không thể quên rằng công tác kế hoạch 
hóa trong xây dựng các hợp tác xa có một ý 
nghĩa đặc biệt. Tuy nhiền, phương pháp luận 
về kề hoạch hóa cần phù hợp với cơ chế thị 
trường, nhấn mạnh kê hoạch hóa nhiều câp 
theo hướng phí tập trung hóa nhằm tận dụng 
tối đa các nguôn lực đê phát triển, chú ý cả 
chỉ tiêu tông sản lượng và chỉ tiêu mức độ gia 
tăng (nghĩa là phân sản lượng tăng thêm trong 
kỳ kế hoạch), vì nếu chỉ có chỉ tiêu tông sản 
lượng thi sẽ không khuyến khích sự phát triển 
của kinh tế trang trại, còn nếu chỉ chú ý mức 
độ gia tăng thi vô hinh trung sẻ coi nhẹ các 
hộ tiêu nông (hiện nay đang chiếm phân lớn 
sô nông hộ) vi phân đóng góp của họ vào sản 
lượng gia tăng thấp hơn phân đóng góp của 
họ trong tông sản lượng. 


Trong thời mở cửa, chúng ta may mắn có 
dịp học tập được nhiều kinh nghiệm của hợp 
tác xã ở các nước. Liên minh hợp tác xã quôc 
tẾ (CA) nêu lên một số điều kiện tiên quyệt 
nếu muốn xây dựng hợp tác xa thành công, 
như : lãnh đạo phải có kiến thức, trung thực, 
chí công vô tư ; bộ máy giỏi nghiệp vụ ; hệ 
thống kiểm tra hoạt động thường xuyên ; tiền 
lương thù lao xứng đáng ; , chính phủ hỗ trợ, 
thúc đây và giúp đỡ các hợp tác xã phát triền, 
không can thiệp vào nội bộ của hợp tác xã. Đó 
là nhưng bài học bô ích cho việc xây dựng các 
hợp tác xã ở nước ta. 

Nhìn về lâu dài, trong quá trình xây dựng 
hợp tác xã, cần dự bảo một sô chuyển. biên về 
các mặt ruộng đất, cơ cấu kinh tế, văn minh 
làng xã, hiện đại hóa và công nghiệp hóa... 


Nước ta với bình quân ruộng đất tính theo 
hộ khá thấp, đó là trở ngại đáng kể cho quá 
trình tích tụ, tập trung ruộng đât, vị vậy cần 
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách ruộng 
đât. Thực tế của hợp tác xã Mê sở (Hải hưng) 
cho thấy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở dây, 
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biến các vườn mini thành cả một vùng trồng 
cây táo, cây quất, gắn liền với sự đa dạng hóa 
quyên chuyển nhượng ruộng đất dưới nhiều 
hình thức. Trong một tương lai không xa, trong 
quá trình cơ giới hóa, sô ngày công. làm việc 
trên một héc ta ruộng đất ngày càng giảm 
xuống (ở Nhật bản, tại vùng Ô- ga- ki, một héc 
ta chỉ cân 25-30 công). Tâm lý của người nông 
dân cũng sẽ có sự biến đối. Người nông dân 
thuần nông sẻ chuyền thanh người nông dân 
nhiêu nghệ, từ tự cấp tự túc họ sẽ trở thành 
người nông dân sản xuất hàng hóa, biết hạch 
toán rất cụ thể và chi ly. Nhiều nơi đang và 
sẽ có những hộ nông dân không thích làm ruộng 
và muôn chuyển sang nghề khác vì có lợi hdn. 
Ở đồng bằng sông Cửu long, với một vài công 
đất trong tay, số người "bán ruộng ' để đi làm 
thuê sẽ tăng lên, còn Ở đồng bằng Sông Hồng 
và nhiều nơi khác, người nông dân có khi không 
lam ruộng nhưng vân không muốn bán quyên 
chuyển nhượng hoặc quyền sử dụng ruộng đất 
của minh. Quá trình tích tụ ruộng đất càn 

tăng, vai trò của máy móc cũng tăng theo. Kê 
theo đó những tập quán vân công, đôi công 
của nông thôn ngày trước không phù hợp nữa, 
thay vào đó là các hợp tác xã kiêu mới sẽ hấp 
dẫn và cuốn hút phần lớn nông dân tham gia. 


Hệ thống dòng họ đã từng tồn tại lâu đời 
trong nông thôn hầu như bị lãng quên trong _ 
thời kỳ tập thể hóa, những năm gân đây được 
nhen nhóm lại, sẽ trở nên yếu đi cùng với tính 
độc lập tự chủ của hộ gia đình tăng lên. Quan 
hệ đoàn kết trở nên lỏng lẻo, cộng đồng làng 
xã vốn Jà một truyền thống từ nền văn minh 
sông Hồng cũng sẽ không còn chấp chế như 
xưa. 


Trong những năm tới, hiện đại hóa trong 
nông thôn sẻ hướng vào thủy lợi, giao thông 
và công nghệ sinh học. Và cũng như các nước 
trong khu vực, nông thôn nói riêng cũng như 
cả nước nói chung càng hiện đại hóa, hòa nhập 
VỚI cộng đồng quốc tê, lại càng phải chú ý 
giữ gìn bản sắc dân tộc. 


Những vấn đề xã hội, văn hóa và kinh tế 
trên đây nếu được quan tâm đây đủ, sẽ góp 
phần không nhỏ vào việc hình thành, mở rộng 
và củng cô khu vực hợp tác hóa kiểu mới của 
nông dân làm cho dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh. 
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"Phát triển" nhìn dưới góc độ 
của tiên trình lịch sử 


NGUYÊN VIỆT THẢO" NGUYÊN THỊ THANH “* 


Ừ mấy thập kỷ nay, "phát triển" đã trở 

thành một khái niệm quen thuộc và nó được 
xem xét trên tất cả các binh điện : xã hội, văn 
hóa, môi trường... Có thê nêu ra những yếu tố 
định tính cơ bản của "phát triên" là : sự hài 
hòa giữa thỏa mãn về vật chất và toại nguyện 
về tinh thần ; giữa tăng trưởng kinh tế và công 


bằng xã hội ; giữa hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh và an toàn môi trường, sinh thái ; giữa 
tự do sáng tạo và chuân mực giá trị ; giữa dân 


chủ xã hội và trật tự kỷ Cương ; giữa cá nhân 


và cộng đồng, gia đình và xã hội, truyền thống' 


và hiện đại v.v.. 

Tiến bộ xã hội là xu thế vận động tất yếu 
khách quan của lịch sử loài người. Với tư cách 
là một quá trinh biện chứng, tiên bộ xã hội có 


biểu hiện cụ thể ở mỗi thời điểm xác định. 


"Phát triên”, với nội dung nêu trên, là sự phản 
ánh cụ thể của tiến bộ xa hội trong thời đại 


ngày nay - thời đại bước ngoặt trong toàn bộ. 
tiền trình con người hoan thiện hóa môi Nôi 


hệ với tự nhiền và xã hội.. 


Nhu câu về sự phát triền toàn diện và nhân 
bản không xuất hiện ngẫu nhiên, mà có mầm 
mống, tiền đề từ đầu thế kỷ XX. Lúc đó, chủ 
nghĩa tư bản đang ở giai đoạn độc quyên nhà 
nước và những điều kiện của cách mạng vô 
sản đang được chuân bị. 


* 
* * 


"Phát triển" không chỉ là vấn đề kinh tế - 
vật chất. Tuy vậy, vẫn cần phải đánh giá nó 
trước hết trên cơ sở các quan hệ: kinh tê được 
hinh thành trong quá trình sản xuẤt. Quan điểm 
duy vật lịch sử luôn luôn nhấn mạnh vai trò 
hàng đầu của phương thức sản xuất, tiềm lực 
sản xuất, trình độ phát triên lực lượng sản xuất 
và năng suất lao động đối với sự vận động của 
xã hội loài người. 


Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII, cách 
mạng công nghiệp đã mở ra một thời đại kinh 
tê mới, và cùng với nó, tạO ra tiên đề vật chất 
quan trọng cho sự ra đời của một hệ thống các 
quan hệ xa hội mới. Sự biến đổi đó được so 
sánh "như sự biến đôi từ con người săn bắt 
man rợ thời kỳ đồ đá cũ sang con người canh 
tác thời kỳ đô đá mới" f!_ Với việc biến những 
nguôn lực vô tri, vô giác thành những nguôn 
lực có sinh khí, biến đối nhiệt lượng thanh lao 
động thông qua sử dụng máy móc, năng suât 
lao động xã hội được nâng lên một cách nhanh 
chóng, và khôi lượng hang hóa tăng theo câp 
số nhân. Tổng sản phẩm quốc dân của Anh - 
quê hương của cách mạng công nghiệp - giữ 
đều đặn nhịp độ tăng trưởng và đã tăng gâp 
14 lần trong thế kỷ XIX. Nhịp độ tăng, trưởng 
của các ngành công nghiệp thế giới các năm 
I830, I8§60, 1880, 1900 và 1913 IƯƠNG , ứng 
là : 0,8%, 0,7%, 1,8%, 2,6% và 4,3% '°”, Sự 
tăng năng suât lao động nhờ máy móc đã đem 
lại phúc lợi ngày càng cao, tạo cơ hội cho con 
người công nghiệp vượt qua những hạn chế 
của quá khứ trong việc thỏa mãn nhu câu vật 
chất và tinh thần. . 

Tư tưởng về sự phát triển xã hội, hoàn thiện. 
con người, vốn đã được xác lập từ thời Phục 
hưng, nhưng phải đến thời kỳ cách mạng công 
nghiệp mới được hiện thực hóa một bước quan 
trọng. Sức mạnh mang tính xu thê lịch sử của 
sự phát triên này Xuyên suốt hai thế kỷ XIX 
và XX. Cuộc nội chiên Bắc-Nam ở Mỹ (I86I- 
1865) ; sự ra đời chế độ quân chủ Minh Trị 
ở Nhật bản (1868) và cuộc Cách mạng Tháng 


* Hoc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** Đại học tổng hợp Huế 


(1) Paul Kenncdy : Hưng thịnh và súy vong của các Cường quốc, 
Nxb Thông tin lý luận, Hà nội, 1992, tr 54 
(2) Sdđ, tr 108 
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Mười Nga (1917) là những cách trả lời khác 
nhau trước nhu câu phát triên trong thời đại 
công nghiệp. 

"Phát triển", một mặt, được thời đại công 
nghiệp tạo điều kiện ra đời, mặt khác, cũng bị 
một số yếu tố của chính thời đại đó cản trở. 


Trước hết, phải kể đến hạn chế của bản 
thân nên sản xuât đại công nghiệp đối với sự 
phát triển xã hội theo khuynh hướng vì con 
người. Lịch sử vận động nhờ động lực của một 
hệ thống các lợi ích, trong đó lợi ích được tạo 
ra tư quan hệ cung - câu chiếm vị trí nên tảng. 
Chính những nhu cầu kinh tế - Vật chất của 
xã hội đã thúc đây sản xuất phát triên. Bởi 
vậy, một xã hội có khả năng đáp ứng nhu cầu 
và biết tạo ra nhu câu là một xã hội hướng tới 
sự phát triên. Với đặc trưng sản xuất hàng loạt, 
nên kinh tế công nghiệp chỉ thỏa mãn lượng 
của nhu cầu, và không làm phong phú thêm 
nhu cầu, nghĩa là không tạo ra nhu cầu mới. 
Nhin từ phía khác, với sự phát minh ra các 
máy động lực và truyện lực, nên sản xuât đại 
công nghiệp đã giải phóng một cách cơ bản 
sức lao động, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Con 
người - với tư cách cá tính sáng tạo tự do - 
hoàn toàn chưa được giải phóng. Người lao 
động vẫn đứng trong quá. trình sản xuât, cùng 
với máy móc, lệ thuộc vào máy móc và biến 
thành máy móc. 


Trên đây là hai vấn đề then chốt của "phát 
trên” và tiền bộ xa hội xuất hiện khi loại người 
sông những năm hưng thịnh của thời đại công 
nghiệp. Chúng đòi hỏi phải được giải quyêt 
trong suôt thê ky XX. 


* 
* * 


Chủ nghĩa tư bản, xét trên cả hai phương 
diện phương thức sản xuất và chê độ xa hội, 
đã có công lao to lớn là khơi dậy trong đời 
sống xã hội nhu cầu phát triển toàn diện ; đông 
thời, cũng đã có những đóng góp tích cực vào 
quá trinh thực hiện mục tiêu phát triên và tiên 
bộ xã hội. 

Kể từ khởi nguyên cách mạng Ở nước Anh 
đến nửa sau thế kỷ XIX - giai đoạn toàn thăng 
của chủ nghĩa tư bản, lực lượng sản xuất toan 
thế giới đạt con số tương đương với tông số 
lực lượng sản xuất mà loài người đạt được trong 
suốt quả trình lịch sử trước đó. Hơn 200 năm 
bằng, cả hơn 15 thế kỷ trong lộ trinh hướng 
tới tiền bộ xã hội. Chính Mác và Ăng-ghen đã 
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đánh giá rất cao vị trí lịch sử của chủ nghĩa 
tư bản. 

Có thể nói, trong thời đại của chủ nghĩa tư 
bản, đã xuất hiện một quá trình bùng nô trí 
tuệ và bùng nỗ ý thức xã hội. Hàng loạt phát 
mình khoa học có tầm cỡ thời đại không những 
mỡ ra chân trời mới cho con người chính phục 
tự nhiên, cải tạo nó theo ý định của mình, mà 
còn tạo tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của cuộc 
cách mạng kinh tế - sản xuất và cuộc cách 
mạng tư duy về xã hội loài người. Lá cờ “Tự 
do-Binh đẳng- Bác ái” lần đầu xuất hiện trong 
phong trào cách mạng tư sản đã chứa dựng 
trong minh những đường nét không thể thiếu 
của tiễn bộ xã hội, của "phát triên”, mà ngày 
nay loài người đang tiếp tục theo đuôi. "Dũng 
cảm đạp đô vương quyên phong kiến và thần 
quyền trung cô, chủ nghĩa tư bản đã giải thoát 
con người khỏi thân phận nô lệ và đặt con 
người vào vị trí con người công dân. 


Bên cạnh những đóng gÓp rất có ý nghĩa 
nêu trên, chủ nghĩa tư bản cũng đã tạo ra nhiều 
lực cản, kìm hãm sự phát triên và tiến bộ xã 
hội. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản thể hiện 
trên rất nhiều mặt, nhưng suy cho củng, tất cả 
đều bắt nguôn ở chỗ : nó la chế độ xã hội và 
phương thức sản xuất tồn tại và được duy trì 
trên cơ sở người bóc lột người, người nô dịch 
người. Điều này, đây chủ nghĩa tư bản tới mâu 
thuân không thể giải quyêt nôi trước nhu cầu 
và xu thế phát triên và tiên bộ xã hội. 


Sự phát triên của xã hội tư bản mang trong 
mình mâu thuẫn sâu sắc : sức mạnh kinh tê 
của toàn xã hội thì tăng lên, nhưng tỉnh cảnh 
bị áp bức, bóc lột của tuyệt đại đa số người 
làm ra của cải vẫn không hề giảm bớt. "Phát 
triển" trong điều kiện chủ nghĩa tư bản phải 
trả giá. bằng Việc con người bị tha hóa, quyên 
bình đẳng của con người bị chà đạp. 


Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và "phát 
triên' - được khác họa chính xác như sau : “Toàn 
thê loài người ngay càng chỉ phối thiên nhiên 
được nhiều hơn, trong lúc đó thi những con 
người riêng biệt lại trở thành nô lệ của những 
người khác, hay nô lệ cho sự hèn nhát của 
chính mình. Tưởng chừng như ngay cả đến ảnh 
sáng thuần khiết của khoa học cũng không thể 
chiếu rọi bằng cách nào khác ngoài cách chiều 
rọi trên tắm màn tối tăm của sự ngu dốt. Tất 
cả những phát minh của chúng ta và tất cả sự 
tiến bộ của chúng ta tựa hô như đưa tới chỗ 
là những lực lượng vật chất có một đời sông 
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tình thân, còn đời sống của con người thì hạ 
thấp xuống trình độ những lực lượng vật chất 
đần độn" ), 


Ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, quá trình 
phát triên của lực lượng sản xuât, của tri thức 
khoa học - kỹ thuật, của ứng dụng khoa học 
vào sản xuất... diễn ra với tốc độ và quy mô 
lớn gấp bội so với giai đoạn chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh trước đó. Đồng thời, cũng 
chính Ở giai đoạn này, chủ nghĩa tư bản đã 
sản sinh ra nhiều mặt đối lập với xu thế phát 
triển của xã hội, thậm chí đối lập với cả sự 
tồn tại của loài người nói chung. Bóc lột, nô 
dịch, xâm lược, chiên tranh, chủ nghĩa phát 
xít... - những bản chất cố hữu của chủ nghĩa 
đề quốc - là „những gì không thể tương dung 
với "phát triển", với tiến bộ xã hội. 


Xem xét mối quan hệ giưa chủ nghĩa tư 
bản và tiến bộ xã hội, thấy nối lên một nghịch 
lý bao trùm : chủ nghĩa tư bản vừa là người 
mở đầu quá trình phát triền xã hội theo khuynh 
hướng vì con người, vừa là kẻ đưa xã hội loài 
người vào tình trạng thoái bộ trầm trọng nhất. 
Yếu tố nào đã dẫn chủ nghĩa tư bản đèn chỗ 
phản bội lại mục tiêu, lý tưởng ban đầu ? Đó 
chính là chế độ người bóc lột người, là sự nô 
dịch của dân tộc này, quốc gia này đối với 
dân tộc khác, quốc gia khác. Mâu thuần mang 
tĩnh thời đại ây cũng chính là nguyên nhân 
đưa tới những biến đôi sâu sắc trong xã hội 
loài người ở thế kỷ XX. 


* 
* * 


Tư tưởng về sự phát triên xã hội theo các 
mục tiều công bằng và nhân đạo trên cơ sở tự 
do của môi người phải là điều kiện, tiền đề 
cho tự do của tât cả mọi người không hề bị 
lãng quên, mà trái lại, trở thành động lực tinh 
thần thức tỉnh, lôi cuốn hàng trăm triệu người 
vào những cơn lốc chính trị - xã hội mang tính 
cách mạng ở thế kỷ XX. 


Chiến tranh thể giới thứ nhất phản ánh bất 
lực rõ rệt của chủ nghĩa tư bản trước mâu thuần 
nội sinh trong quá trình phát triển biện chứng 
của xã hội nói chung và của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa nói riêng. Trong cơn đô 
vỡ 1914-1918, loài người trăn trở tìm kiếm một 
con đường phát triên khác. Và Cách mạng 
Tháng Mười Nga (1917) là giải pháp thực tê 
giải quyết các mâu thuẫn cơ bản của thời đại, 
nó vạch ra một con đường hiện thực cho mục 
tiêu lịch sử về sự phát triên vôn đã tích tụ từ 


thế kỷ trước. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội 
và sau đó trở thành hệ thống thế giới sẽ không 
thê trở thành sự thật một khi không có động 
lực được tạo ra từ chính mâu thuần của sự phát 
triên ; một khi không bắt nguồn. từ nhu câu, 
đòi hỏi của lịch sử. Có thê còn tôn tại những 
cách nhin nhận, đánh giá khác nhau, trái ngược 
nhau về sự hinh thành chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nhưng điêu không thể phủ nhận được là với 
chủ nghĩa xã hội, tự tưởng vê công băng xã 
hột và lợi ích của đông đảo quân chúng lao 
động lân đầu tiên trở thanh hiện thực sinh 
động. Trong điều kiện cùng tôn tại hai hệ thống 
xã hội đối lập. mâu thuần biện chứng của sự 
phát triên trở nên phức tạp hơn bao giỜ hết, 
ảnh hưởng nhiều mặt đến diễn biến của đời 
sống chính trị trong thời đại ngày nay. 


Liên xô là một mô hình mới của sự “phát 
triên". Trên những bình diện cơ bản như chế 
độ sở hữu, các quan hệ kinh tế, chính quyên 
và dân chủ, sự đối lập giữa chủ nghĩa. Kã hội 
và chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, làm 
xuất hiện mâu thuẫn có quy mô toàn thế BIỚI. 
Mẫu thuần này là nhân tô chủ yếu đây các 
cường quôc vào chiến tranh thể giới thứ hai, 
đồng thời quy định tính chất của kết cục cuộc 
đụng đầu quân sự mang tâm thế kỷ, một kết 
Cục khẳng định sự tiếp tục tôn tại mâu thuẫn 
ngay càng gay gắt hơn giữa tiến bộ và thoái 
bộ, giữa phát triên theo hướng vì con người 
lao động và chê độ người bóc lột người, giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

Sau năm 1945, lịch sử loài người được . 
dấu bằng hai sự kiện chính trị trọng đại : sự 
hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế gi 
và sự phát triên mạnh mẽ của phong trao các 
dân tộc A - Phi - Mỹ la tỉnh vùng lên đạp đô 
ách thực dân, phát triển đất nước theo con 
đường phi tư bản chủ nghĩa. Tất cả các quốc 
gia này. đều có chung trình độ phát triên tiền 
hoặc đâu tư bản chủ nghĩa. Theo lô gích hình 
thức của sự vận động, chúng phải đi vào quỹ 
đạo kinh tê - xã hội và chính trị do Cách mạng 
tư sản Pháp năm 1789 đã vạch ra. Nhưng củng 
chính tât yêu của lịch sử đã đặt các dân tộc 
trên trước khả năng và yêu cầu bức bách phải 
kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng xã 
hội ; chông chủ nghĩa để quốc với chống con 
đường phát. triển tư bản chủ nghĩa , : giải phóng 


lao động cùng với giải phóng giai câp vô sản 


(3) CMác - Ph Ảng-phen : 
1970, tÍ, tr 435 


Tuyển tập. Nxb Sự thật, Hà nôi. 
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trong một quá trình thống nhất. Những hình 
thức khác nhau cua quả trinh phi thực dân hóa 
Ở Các quốc gia Ắ, Phi, Mỹ la tỉnh phan ánh 
một hiện thực rất rõ ràng là chủ nghĩa tư bản 
đã trở nên lôi thời, bộc lộ nhiều hạn chế so 
với nhu cầu, nội dung phát triên xã hội hiện 
đại. 


- Sau khi SIẰHH được độc lập, nhiều quốc gia 
kém phát triên lựa chọn chế độ xã hội tư bản 
chủ nghĩa ; một số khác theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Ở cả hai nhóm nước, không khí 
phủ nhận mô hinh phát triên tư bản phương 
Tây không hè suy giảm, mà ngược lại, đã hình 
thành mâu thuẫn Bắc - Nam. Xét trên bình 
diện chính trị, mâu thuần này vừa là mâu thuẫn 
giữa đế quốc và dân tộc, vừa là mẫu thuần 
trong nội bộ hệ thống tư bạn chủ nghĩa. Ngoài 
ra, từ góc độ của sự phát triên, nó phản ánh 
một nghịch lý : sự phát triên của quôc gia này 
tạo ra đối kháng với sự phát triên của quôc 
gia khác. Lịch sử thế giới thế kỷ XX hiện đang 
nhức nhối với tình canh giữa một bên đa một 
châu Phi bệnh tật, đói nghèo, đang: giằng xẻ 
nhau kiếm kế sinh nhai. một châu Á với gần 
| tỉ người mù chữ và một châu Mỹ la tỉnh với 
gánh nợ hơn 100 tỉ đô la, với một bên là một 
nhóm nhỏ các cường quốc đang năm trong tay 
phần lớn của cai và chì phối toàn bộ đời sông 
vật chất thế “giới. Rõ ràng, đây la biêu hiện 
của mâu thuẫn trong quá trình phát triển của 
thời đại ngày nay, nó hoàn toàn đi ngược lại 
nhu cầu nhân đạo, nhân văn đang ngày càng 
trở thành yếu tố đặc trưng của văn minh loài 
người trước thềm thế ký XXI. 


Lịch sử là quá trình phát triển, hoàn thiện 
hệ thống các môi quan hệ giữa người và người. 
Trong hệ thống Ấy, các quan hệ kinh tế chiếm 
vị trí quyết định trinh độ và tính chất mối quan 
hệ của con người ở một thời điểm nhất định. 
Quan hệ kinh tê tư bản chủ nghĩa, với đặc trưng 
nội tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất là bóc lột, đương nhiền không 
thê không tạo ra tình trạng áp bức, nô dịch 
con người, làm tha hóa, biên chất con người 
lao động và toàn xã hội. Quá trình phát triên 
của xã hội tư bản nói chung và của nên kinh 
tế tư bản chủ nghĩa nói riêng được thực hiện 
trên cơ sở đời sông vật chât nêu trên. Đông 
thời, như một nghịch lý, chính quả trình phát 
triên Ấy đặt ra nhu câu mang ý nghĩa sống còn 
về sự nhân văn hóa, nhân bản hóa các mối 
quan hệ của con người, trước hết là con người 
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lao động. Bởi vậy, trong khi củng cố lợi ích 
giải cập của mình, nhà nước tư sản không thê 
khước từ trách nhiệm đối với lợi ích công dân 
và các quyền cơ bản của con người. Ngày càng 
có nhiều công ty tư bản tài trợ, đầu tư cho các 
chương trình giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể 
thao, từ thiện... Cùng với phong trào này, là 
sự xuât hiện các "nhà nước phúc lợi chung”, 
các "thị trường xã hội", các đơn vị sản xuất 
kinh doanh tự quản của công nhân, các hình 
thức sở hữu hỗn hợp... Đây là những ` tế bào 
lạ" trên "cơ thể" của chủ nghĩa tư bản. Chúng 
phan ánh những cách thức trái ngược nhau của 
sự phú định biện chứng mà nguôn bốc bên 
trong của nó là mâu thuần giữa tât yêu của sự 
phát triền nhân bản với hạn chế của chế độ 
xã hội bóc lột và bắt bình đẳng. 


Nguyên nhân khủng hoảng và đồ vỡ của 
mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và ở Đông 
Âu, suy cho cùng, là không triệt để coi trọng, 
không phát huy nhân tô con người khi mà thời 
đại của cách mạng khoa học - công nghệ khẳng 
định hơn bao giờ hết sức mạnh của con ngươi. 
Bài học vừa qua của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, trước hết, là bài học về sự chậm trễ trong 
nhận biết và khắc phục mâu thuẫn của quá 
trình phát triển, cho nên, con người chưa trở 
thành điểm xuất phát va mục tiêu cuôi cùng 
cho mọi hoạt động xã hội. 


* 1 
* * 


Phát triển nhân tố con người là nội dung 
cơ ban của mục tiêu phát triên trong thơi đại 
của đấu tranh xã hội rất sôi động và của cách 

mạng khoa học - công nghệ ngày nay. Phát 
triên con người, trở thành tiên đề, cơ sở và thước 
đo sự phát triển của mỗi quốc gia. 


Thực trạng đời sống con người phản anh 
không chỉ ở mức sông kinh tê, ma cả ở trình 
độ văn hóa, xã hội, sự quan tâm đến đời sông 
cá nhân, đến môi trường, sinh thái. Sự đồng 
bộ. hài hòa giữa ba yếu tổ kinh tế, văn hóa, 
thiên nhiên là đặc trưng quan trọng nhất của 
nhu câu phát triên hiện đại. 


Đấu tranh giải cấp tạo ra động lực vận động 
của lịch sử và sự phát triên cua loài người, 
nhưng vấn đề cần lưu y la các lợi ích giai cập, 
dân tộc, cộng đòng... không bao giờ năm ngoài 
con người cá nhản. Chỉ khi có sự chuyền hóa, 
thống nhất giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, 


(Xem tiếp trang 53) 


t 


Nghiên cứu - Troo đổi 


PHÁI CHĂNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THĂNG DƯ 
CỦA C. MÁC ĐÃ LÔI THỜI ? 


ẤN đây, trước sự sụp đô của chủ nghĩa 

xã hội hiện thực ở Đông AÁu và Liên xô, 

trước ảnh hưởng của những trào lưu tư 
tưởng từ bên ngoài. trong gIỚI nghiên cứu lý 
luận Ở nước ta củng có những ỹ kiến tranh 
luận trên một sô vân đề của học thuyết Mác. 
Chung quanh vấn đề lý luận giá trị thặng dư 
của C. Mác mà theo Ăng- ghen là mớt trong 
hai phát mình vĩ đại của C. Mác, và theo Lê-nin 
là viên đá tảng trong học thuyết kinh tế của 
C. Mác (mà học thuyết kinh tế của C. Mác là 
một nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác), 
. Cũng đang có những ý kiến tranh đuận. Bai 
việt này xin tham gia thảo luận về một vài 
luận điểm trong số đó. 


I - LAO ĐỘNG QUÁ KHỨ CÓ 
TẠO RA GIA TRỊ MỚI KHÔNG ? 


Trong bộ “Tư bản” sau khi nghiên cứu giá 
trị thặng dư được sản xuất ra như thể nào 
(phân II, tập I, quyền ]), C. "Mác đã nghiên 
cứu vai trò của những nhân tố khác nhau của 
quá trình lao động trong sự hình thành giá trị 
của hàng hóa ; đông thời, trên thực tế, vạch 
rõ chức năng của những bộ phận khác nhau 
của tư bản trong quá trình tăng thêm giá trị, 
tức là quá trình sản xuât giá trị thặng dư. 


Dựa trên cơ sở phát hiện về tính hai mặt . 


của lao động biêu hiện trong hàng hóa 
(phần I, tập ], quyền D, C. Mác đã giải thích 
một cách khoa học và rõ ràng răng giá trị những 
tư liệu sản xuất chỉ được bảo toàn và chuyên 
vào sản phẩm mới, tức là không thay đối về 
lượng trong quá trình sản xuât. Trái lại, bộ 
phận tư bản biến thành sức lao động, lại thay 
đôi về lượng trong quả trình sản xuất. Luận 
giải vấn đè đó, C. Mác vạch rõ bản chất bóc 
lột của tư bản đối với lao động làm thuê. 


Như vậy, theo quan điểm của C. Mác, chỉ 
có lao động sống, lao động đang hoạt động 


MAI HỮU THỰC *® 


mới tạo ra giá trị mới ; còn lao động quá khứ, 
lao động vật hóa chỉ được bảo toàn và chuyên 
vào sản phâm. Tuy nhiên, C. Mác đã nhấn 
mạnh răng tư liệu sản xuất là yêu tỐ cơ bản, 
không thê thiếu, của sản xuất và sản xuất ra 
giả trị mới. 


Nhưng hiện nay có M kiến cho rằng C. Mác 
đa quá nhân mạnh vai trò của lao động thê 
lực, chưa thấy hết được vai trò của lao động 
qua khứ được vật hóa trong tư liệu sản xuất. 
Chăng hạn, giao sư Đào Xuân Sâm sau những 
trăn trở đã đi đến khẳng. định : “Trên thực tê 
Ở nước ta, đến nay, đã chấp nhận có phân phối 
theo vốn, có vôn có lãi... Trong trường hợp 
này, nếu hiểu vốn là lao động quá khứ, thi cân 
và có thê nhất quán coi lao động sáng tạo ra 
giá trị mới bao l ca lao động sông và lao 
động quá khứ" t”. Để khẳng định trên có cơ 
sở thực tiền, tác giả chứng minh thêm : "lao 
động quá khứ, tức là lao động vật hóa, nếu là 
những máy móc, công cụ, phương tiện và vật 
liệu lạc hậu mà đưa vào sản xuất, thì rất nhiều 
kha năng không có giá trị thặng dư... Còn nếu 
lao động quá khứ là những tư liệu tiên tiến thì 
ngược lại, giá trị thặng dư rất lớn và siêu 
ngạch"), 

Nếu đây tới tận “cùng lôgíc của lập luận 
trên, thì sẽ đi đến kết luận : nếu như lao động 
quả khứ cũng tạo ra giá trị mới, thì như vậy 
giá trị thặng dư (lợi nhuận của nhà tư bản) do 
vôn tạo ra, do đó nhà tư bản không bóc lột 
lao động làm thuê. 


Cách lập luận trên làm chúng t ta nhớ - 
luận đề của A. Xmít, mà người ta gọi là ” 
điều" của ông, cho răng giá trị của hàng hóa 
bao gồm các thu nhập (tiên lương, lợi nhuận 


* PTS kinh tế chính trị học, Trường đại học kinh tế quốc dân 
Hà nội 
(1 (2) Tạp chí Nghiên cứu kính tế, số 2, thàng 4-1994, tr 3| 
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và địa tô) ; và nhớ lại thuyết ' 'ba nhần tế" của 
J.B. Xay, nhà kinh tế học mà C. Mác xếp vào 
trường phái kinh tế chính trị tư sản tâm thường. 
Theo Xay, có ba nhân tham gia vào sản 
xuất : đó là lao động, tư bản và ruộng đất ; 
cả ba nhân tố đó đều có công phục vụ : : lao 
động tạo ra tiền lương ; tư bản tạo ra lợi nhuận; 
ruộng đất tạo ra địa tô. Như vậy, tư bản không 
bóc lột lao động lam thuê. 


Tôi nghĩ, ở đây tác giả đã lẫn lộn gl1ữa Việc 
phân phôi giá trị đã được tạo ra với sự hình 
thành giá trị. Cho dù sự phân phối giá trị có 
quan trọng đến đâu đi nữa thì cũng không, liên 
quan øì đến sự hình thành giá trị, đến cái gì 
là nhân tố tạo ra giá trị. 


Nếu công cụ, phương tiên sản xuất hiện đại, 
thì khối lượng giá trị thăng dư tăng lên. Đúng 
vậy, đó là phương pháp sản xuât giá trị thăng 
_ dư tương đôi dựa trên cơ sở tăng năng suât lao 
động xá hội. Nhưng nếu từ đó lại cho rằng lao 
động quá khứ được vật hóa trong công cụ tạo 
ra giá trị thặng dư thi không đúng. Công cụ, 
máy móc hiện đại chỉ là điều kiện vật chất 
làm cho lao động có năng suất cao hơn mà 
thôi, máy móc chỉ chuyển giá trị của nó vào 
sản phẩm mà thôi, chứ không phải là nhân tố 
tạo ra giá trị. 


Thực chất cách lập luận nêu trên là lặp lại 
thuyết " máy móc sinh lời" đã có từ trước đầy. 
Nếu nói máy móc tạo ra giá trị, thì cũng giông 
như nói độ mầu mỡ đất đai tạo ra địa tô chênh 
lệch, nghĩa là đất đai tạo ra giá trị (vì địa tô 
cũng là giá trị biểu hiện dưới hình thức tiền 
tệ). 

Bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ xem tiến 
bộ kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại, có làm thay đôi vai trò của lao động 
sống và lao động quá khứ trong sự hình thành 
giá trị không ? Không. Nếu như trước kia một 
sức lao động vận dụng được một khối lượng 
tư liệu sản xuất nhất định, thì ngày nay, nhờ 
phương tiện kỹ thuật hiện đại, sức lao động 
đó có thể vận dụng được một khối lượng tư 
liệu sản xuất lớn gấp trăm hoặc nghìn lần trước 
kia. Nhưng như vậy chì có nghĩa là, lượng giả 
trị của tư liệu sản xuất được bảo toàn và chuyền 
vào sản phẩm tăng lên gấp trăm hoặc nghìn 
lần, chứ không phải có nghĩa là lao động quá 
khứ được vật hóa trong tư liệu sản xuât, trở 
thành nhân tố tạo ra giá trị mới. 
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Sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sản xuất 
chì động chạm tới rÿ lệ giữa tư bản bắt biên 
(c) và rư bản khả biễn _(v), tỷ lệ giữa lao động 
quá khứ và lao động sống. Sự thay đối đó tuyệt 
nhiên không ảnh hưởng gì đến chức năng của 
những nhân tố khác nhau của quá trình lao 
động trong sự hình thành giá trị hàng hóa. 


Ngày nay, tự động hóa sản xuất mới chiếm 
một tỷ trọng nhỏ, phần chủ yếu vẫn là lao 
động thủ công hoặc cơ khí hóa. Nhưng ta cứ 
giả định sản xuất hiện nay được tự động hóa, 
hầu như không sử dụng lao động thê lực, thì 
như vậy phải chăng lao động sống sẽ băng 0, 
và giá trị thăng dư là do lao động quá khứ tạo 
ra ? Không. Trong trường hợp này, vần có lao 
động sông, đó là lao động của những kỹ sư 
điều khiến hệ thống, một dạng của lao động 
phức tạp. Như vậy, tự động hóa cũng. chẳng 
thay đôi gì vai trò của lao động sông và lao 
động quá khứ trong sự hình thành giá trị hàng 
hóa. Nó chỉ dẫn đến sự thay đôi cơ câu của 
giá trị hàng hóa : bộ phận v (tiền lương) trong 
Bi vị sản phẩm giảm tới mức như người ta 

, gần bằng 0, nhưng nó không thể bằng 0. 


lon nhiền, tiến bộ kỹ thuật không chỉ làm 
tăng khối lượng giá rrị thặng dư cho giai cấp 
các nhà tư bản. Nó còn làm tăng khôi lượng 
lao động quá khứ được làm cho hoạt động, và 
tái hiện dưới các hình thức giá trị sử dụng mới 
trong tay các nhà tư bản. 

Cần nhẫn mạnh răng, không phải vì không 
thầy được vai trò của khoa học và kỹ thuật, 
vai trò của lao động trí tuệ, mà C. Mác đã 
“quy công trực tiệp tạo ra giá trị cho lao động 
thể lực”. Chính C. Mác đã nêu lên luận điềm 
nổi tiếng về: khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp. C. Mác viết : mây móc, đầu 
máy xe lửa, điện báo... tất cả những thứ đó 
là thành qua sáng tạo của bộ óc con người, 
được bàn tay con người tạo ra, là sức mạnh trị 
thức đã được vật hóa. Sự phát triên của vốn 
cố định là chỉ tiêu cho thầy răng tri thức xã 
hội đã biển d0 No lượng sản xuất trực tiếp 
tới mức độ nao ~”. Và C, Mác cũng đa nhận 
thấy rằng sự sản xuất ra của cải ngay càng lệ 
thuộc vạo khoa học và kỹ thuật. Ông viết : 
Việc tạo nèn sự giàu có thực tế trở nên ít 79 
thuộc vào khói lượng lao động đã bỏ ra..., mà 


(3) (4) Xem Đai hội V - những phương hướng cơ bản của chính 
sách kinh tế, Nxb Sư thật, Hà nội, 1987, tr 162, 161 


chi phụ thuộc vào trinh độ chung của khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật 9, Hiểu và thấy được 
vai trò của khoa học và tiến bộ kỹ thuật như 
vậy, nhưng C. Mác không lẫn lộn chức năng 
của lao động sống và lao động quá khứ trong 
việc tạo ra giá trị mới. 


Từ sự phân tích trên, có thể đi đến kết luận: 
luận điểm của C. Mác về lao động quá khứ 
chỉ được bảo toàn và chuyển dịch, còn lao động 
sống mới tạo ra giả trị mới, nhờ đó vạch rõ 
giá trị thăng dư của nhà tư bản do lao động 
làm thuê tạo ra, là một luận điểm hoạn toán 
khoa học; nỗ đã và vân đúng trong điều kiện 
tiến bộ kỹ thuật ngày nay. Ngược lại, luận điểm 
cho rằng lao động quả khứ cũng tạo ra giá trị 
mới, là luận điêm sai ; nó biện hộ một cách 
có ý thức hoặc không có ý thức cho quan điềm 
tư bản không bóc lột lao động làm thuê. 

2- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐÃ ĐƯỢC 

NHÂN ĐẠO HÓA CHĂNG 2? 
Để chứng mình, tư bản: không bóc lột lao 


động làm thuê, có người còn lập luận rằng, 
C. Mác đã không tính đến lao động quản lý 


của nhà tư bản, mà lao động quản lý là lao. 


động phức tạp, nó cũng tạo ra giá trị và do đó 
giá trị thặng dư là do lao động quản lý của 
nhà tư bản tạo ra. 

Đúng là khi nghiên cứu giá trị thặng dư 
được sản xuất ra như thế nào (phần [H, tl, q 
I bộ Tư bán), C. Mác chưa tính đến lao động 
quản lý của nhà tư bản. Tuy nhiên, khi nghiên 
cứu sản xuất giá trị thặng dư tương đối 
(phân IV,tlq 1 bộ 7 bản), C. Mác đã nói 
đến lao động quản lý, điêu khiến của nhà tư 
bản. 


Tất nhiên, trong quá trình lao động hiệp 
tác, lao động quan lý là lao động sản xuât, 
một dạng của lao động phức tạp, bội số của 
lao động giản đơn. Nhưng nó gập bao nhiêu 
lần lao động giản đơn, lao động cơ bắp của 
công nhân, thì chưa thấy có một công trinh 
nghiên cứu nào lượng hóa hệ số đó. Vì vậy 
khó mà kết luận lao động quản lý của nhà tư 
bản tạo ra roản bộ hay Chỉ một phân giả trị 
thặng dư. Để có câu trả lời đúng đắn, chỉ có 
thê dựa vào thực tế về sự phân CựC Của Cải 
giưa giai cấp tư sản và vô sản (sẽ được dẫn 
ra ở dưới đây). 


Cũng có người cho rằng chủ nghĩa tư bản 
đã tự điêu chỉnh, bản chất của nó đã thay đôi. 
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Đây là vẫn đề phức tạp và cũng là luận cứ 
chủ yếu để người ta cho rằng học thuyết Mác 
nói chung và lý luận giá trị thặng dư của 
C. Mác nói riêng đã lỗi thời. Có người nghiên 


- cứu giải thích sự điều chỉnh của chủ nghĩa tư 


bản theo hướng đó là "xu hướng vận dụng tư 
tưởng Mác về giá trị thặng dư” ®)_ Nói như 
vậy là vơ vào. Để bảo vệ lý luận giá trị thặng 
dư của C. Mác, vị tất phải làm như vậy. 


Đúng là chủ nghĩa tư bản đã tự điều chỉnh, 
tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Trước 
hết, nếu xé từ góc độ sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, thì chúng ta thấy các nước tư 
bản phát triển đã lợi dụng những thành tựu 
của cuộc cách mạng khoa học - ky thuật đương 
đại, chuyên nền kinh tế từ tăng trưởng theo 
chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. 
Đối với nên sản xuất dựa trên cơ sở kỹ thuật 
và công nghệ mới về chất, triệt để tiết kiệm 
các nguôn lực, thì các chỉ tiêu chất lượng và 
hiệu quả được đặc biệt chú ý. Đông thời, 
một mức độ nhất định, nền sản xuât đó đã 
nhân văn hóa quá trình sản xuất, tôn trọng nhân 
cách sáng tạo của con người trong sản xuất. 


Nếu xét trừ góc đọ quan: hệ sản xuất, thì 
chúng ta thấy cùng VỚI quả trình phát triển 
nhanh chóng của lực lượng sản xuất, đang diễn 
ra những sự cải biến nhất định trong quan hệ 
kinh tê : sở hữu cổ phần đang trở thành phổ 
biến Ở các nước tư bản ; trong các công ty cô 
phân, công nhân cũng có cô phiếu, do đó tham 
gia vào việc chia lợi nhuận, hình thành "hệ 
thống tham dự mới" và cơ chê điều chình xung 
đột tư bản - lao động. 

Nếu xét từ góc độ cơ chế vận hành nèn 
kinh r, thì chúng ta thấy đã hình thành một 
cấu trúc phức tạp điều chỉnh kinh tế của nhà 
nước, mà trọng tâm hoạt động của hệ thống 
này là kết hợp sự điều tiết của thị trường với 
điều chính của nhà nước, tạo nên sự phủ hợp 
nhất định giữa quan hệ sản xuất với sự phát 
triên của lực lượng sản xuất, do đó nâng cao 
được hiệu quả. Tuy không loại trừ được, nhưng 
thực tế đã hạn chế được tính tự phát của nên 
kinh tế thị trường. 


Như vậy, trong những thập kỹ qua, sự tự 
điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản không phải 
chi là sự chống đỡ, thích ứng giản đơn, mà 
còn có những cai biến thuộc về khía cạnh bản 


(5) Tạp chí Nghiên cứu kính tế, số 2. tháng 4-1994, tr 33 
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chất. Chủ nghĩa tư bản đã trải qua sự tiến hóa 
đáng kê, nó không còn hoàn toàn như thời cô 
xưa và nguyên thủy. 


Nhưng phải chăng bản chất bóc lột của nó 
đã thay đôi, nó đã được "nhân đạo hóa" và trở 
thành “chủ nghĩa tư bản xã hội hóa” 2 Không! 
"Hệ thống. tham dự mới”, 
nhà kinh tế Mỹ Ghết Giép- phri (Gates Jeffry), 

"sự chống lại việc biến công nhân thành người 
sở hữu vân còn đang hết sức mạnh mẽ, kịch 
liệt" `, trên thực tế chưa tạo ra cơ sở kinh tế 
để biến người lao động làm thuê thành người 
làm chủ. Một tỷ, lệ nhỏ người lao động có cô 
phiếu VỚI vài CÔ phiếu trong tay, làm sao mà 
thay đôi được vị trí của họ là người lao động 
làm thuê, bị bóc lột 2 


Xin dẫn ra đây một vài con số đã được 
đăng trên sách báo nước ta. Ở Thụy điển 21% 
dân cư có cô phân; ở Mỹ 10% số lao động làm 
thuê có cố phân ; ở Pháp số cô đông là 6 triệu; 
ở Anh là 8 triệu”?, Phân lớn cô phiêu tập trung 
vào những: người giàu có. Chăng hạn, ở Mỹ 
I% tông số gia đình nắm 59% tông tư bản cô 
phân, 0,05% sô. gia đình này năm 50% tông 
số cô phiếu. của các công ty ; Ở Thụy điển 
66% cô phiêu tập trung vào 3% sô người có 
cô phần 3), 


- Chính vì vậy, của cải tập trung vào tay người 
giàu rất lớn. Chẳng hạn, ở Cộng hòa liên bang 
Đức những người giàu nhất chỉ chiếm 1,7% 
dân sô, nhưng chiếm tới 75% của cải của xã 
hội ; Ở Thụy điển những con số tương ứng là 
3,8% và 78% ; ở Đan mạch là 2% và 86,7%; 
còn ở Mỹ "1% chóp cùng của dân Mỹ đã với 
tới 60 - 70% thu hoạch kinh tế của đất nước "9), 


“Một trong những đặc điểm của nên kinh tế 
thê giới trong những năm gân đây là mức độ 
tập trung ngày càng cao vào ba trung tâm kinh 
tê lớn : Mỹ, Tây Âu, Nhật bản. Theo thống 
kê của Ngân hàng thế giới, năm 1990 toàn bộ 
thu nhập quốc dân của thế giới là 19 600 tỉ 
đô la, thì TU Mỹ, Tây Âu, Nhật bản đã chiếm 
J3 000 tỉ ; Liên xô (cũ), các con rồng châu 
` Trung quốc, Thổ nhĩ kỳ, Nam Mỹ chiếm 
gần 6 000 tỉ ; các nước còn lại chỉ khoảng 600 
tI. 


Sự tập trung sở hữu và của cải như vậy nói 
lên điều gì ? Nó minh chứng răng một bộ phận 
nhỏ giàu có ở các nước tư bản bằng nhiều hình 
thức đã chiếm đoạt thành quả lao động của 
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mà trong đó, theo: 


(6) Xem tạp chí Thông trn lý luận, số 4 - 


những người lao động trong nước ; các nước 
tư bản phát triên bằng nhiều hình thức đã bóc 
lột các nước kém phát triển ; những thành quả 
của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đương 
đại bị giai cấp tư sản và các nước phát triển 
thâu tóm. 


Không phủ nhận rằng đời sống người lao 
động ở các nước tư bàn, đặc biệt ở các nước 
tư bản phát triển, được cải thiện so với trước 
và cao hơn nhiêu so với các nước kém phát 
triển. Nhưng sự cải thiện đó chưa thể nói là 
thay đôi được thân phận người lao động, họ 
vấn là người lao động làm thuê, nghèo đói và 
thất nghiệp luôn đe dọa họ. Ngay ở Mỹ, như 
thừa nhận của nhà kinh tế Mỹ Ghết Giép-phri: 
"chúng ta cũng đang chứng kiến sự trở lại 
các thời đại tưởng đã đi vào dĩ vãng xa xôi - 
thời của các tầng lớp vô gia cư, không tài sản- 
bởi vì số người ăn xin và vô gia cư (kể cả trẻ 
em) tăng lên vùn vụt mỗi ngày"? Giác-cơ 
Đê-ri-đa (Jacques Derrida), tác giả cuốn Những 
bóng ma của Mác, đã nêu lên một sự thật đau 
lòng : ”... chưa bao giờ có đông đảo những 
người đàn ông, đàn bà và trẻ em bị nô dịch, 
đói khát hay bị tiêu diệt trên trái đất như hiện 
nay"d!), 


Từ sự phân tích trên, có thể đi đến kết 
luận : lý luận giá trị thặng dư của C. Mác đã 


đúng với chủ nghĩa tứ bản thời Mác và vẫn 
đang đúng với chủ nghĩa tự bản ngày nay. 
Chừng nào những cơ sở kinh tế của sự nảy 
sinh bóc lột - sự tập trung sở hữu vào một 
nhóm người- chưa bị loại bỏ, chừng nào loài 
người còn chưa vượt qua được hệ thống tư bản 
chủ nghĩa, thì lý luận giá trị thặng dư của C. 
Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và thực 
tiến, cho dù hình thức và mức độ bóc lột có 


khác đi. Lý luận đó vẫn đang là vũ khí tư 


tưởng - lý luận để chống lại sự bất bình đẳng 
xã hội. 


I993, tr 29 
!994, tr 25 


(8) Xem Đồ Lộc Diệp Chí nghĩa tứ bản ngày naY 
chỉnh kinh tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, I993, tr 88 


(9) Báo Nhán dán, ngày TO-8-1992 

(10) Xem tạp chỉ Thông tín lý luận, số 4-1993, tr 27 

(11) Giấc-cơ Đê-ri-đa : Những bóng ma của Mác, Nxb Chính 
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ÔI có dịp được 

nghỉ ở nhà nghi 
Trung ương Đâm vạc 
(th xa Vĩnh yên, 
Vĩnh phú). Cùng nghi 
với tôi đợt đó có đồng 
chí nguyên là cán bộ 
bảo vệ Bác thời kỳ ở Việt bắc trong những năm 
kháng chiến chống Pháp. Biết thế, ban chủ nhiệm 
nhà nghi bèn mời đông chí nói chuyện vẻ Bác 
Hỗ VỚI các đại biểu và cạn bộ, công nhân viên 
của nhà nghi. Đông chí kê rất nhiều chuyện cảm 
động và sâu sắc về “đời thường”của Bác. Dưới 
đây, xin ghi lại vài chuyện nhân dịp kỹ niệm lần 
thứ 105 ngày sinh của Người. 


1. Một lần đi công tác, phải qua suối. Nước 
suối không sâu, nhưng chay kha mạnh. Đông chi 
bảo vệ đòi công Bác nhưng Bác không. chịu. Bác 
cởi, quân dài buộc lên cô. chỉ mặc quân đùi rồi 
chống gậy lội qua. Không may giảm phải hòn 
đá có rêu trơn, Bác ngà. Mây đồng chí bao vệ 
đi củng được một phcn tái mặt. Sau “sự kiện” 
đó, trong một lần sinh hoạt chị bộ, đồng chí bảo 
vệ phê binh Bác vê việc "không giữ đúng nguyên 
tắc”, làm cho cán bộ bao vệ không hoàn thành 
nhiệm vụ. Bác nhận khuyết điệm và hứa sẽ sửa 
chữa. Lần sinh hoạt chỉ bộ tiếp thco, đồng chí 
bao vệ cũng phê bình Bác về chuyện đó. Bác 


im lặng không nói gì. Đến lần thứ ba. đồng chí - 


bao vệ lại phê bình Bác cũng chỉ vì cái chuyện 
đã quá cú Ấy. Bác nhẹ nhàng góp ý với đồng 
chí bao vệ : "Bác đã nhận khuyết điểm và sưa 
chữa rồi, tại sao chú cứ phê bình mai”. 

2. Ở Việt Bắc, buổi chiều, khi hết giờ làm 
việc, Bác thường chơi bóng chuyên với các cán 
bộ, nhân viên. Mọt lần, khi phát hiện thầy bên 
đôi phương "hố trồng trạn địa", Bác ben nhẹ 
nhàng ` 'bố nhỏ” vào khoảng trống đó. Đối phương 
ngã lăn ra cứu bóng mà không được. Thây thê, 


PHÁT TRIỀN ... 
( Tiếp theo trang 48) 


thì con người cá nhân mới trở thành con người 
xã hội trong hoạt động. Và khi đó, môi con 
người xã hội là một động lực trực tiếp của sự 
phát triển xã hội. Giải quyết mâu thuần của 
quá trinh phát triển, của tiến bộ xã hội trong 
thời đại ngày nay, chính là khắc phục. những 
trở ngại, hạn chế đối VỚI Con người, nhằm tìm 
kiếm, tác thành ở mỗi người một con người 
xã hội. 


Chủ nghĩa. xã hội là một chế độ : xã hội của 
giải phóng và phát triển. Mặc dù lịch sử đã 


Chuyên đời thường cua Bác 


một cầu thủ bên 
đôi phương nói to: 
"Bõ già chơi ác 


NÔNG QUỐC TIÊN quá”. Còn Bác thì 
Cười khoái chị vị 
. "chiên tích” cua 

mình. _ 


. Bắc có đôi dép lốp đã cũ. Cánh cán bộ 
, vệ đề nghị Bác đôi dép mới. Bác không chịu 
với lý do : "Dép còn tốt. Vã lại, Bác làm việc 
hãng ngày chứ có phải tiếp khách quôc tế đâu 
mà cân diện”. Anh cm bèn này ra, sáng kiến : 
đêm đến, khi Bác ngủ, lấy một chiếc vứt quách 
xuông suối ; còn lại một chiếc, "ông già” (lời 
đồng chí bảo vệ Bác - NQT) không đi được thể 
nào cũng phải đôi. Sáng hôm sau thức dậy, thấy 
mất một chiếc dép. Bác hoi, mây đông chí bao 
vệ giả vờ ngơ ngác đi tìm. Một lát sau Bác bao: 
"Không qua mặt Bác được đâu. Giấu dép đ chỗ 
nào thì hãy đến đó mang về đây cho Bác”. Cánh 
bao vệ đành , phai thú thật là đá vứt xuông suôi 
và không thể tìm lại được. Khi đó Bác mới chịu 
đôi dép mới, nhưng cánh bao vệ cũng được một 
trận phê bình "tóc khói”. 


Tôi đã đọc và đã nghe không: ít những mẩu 
chuyện vệ cuộc đời hoạt động của Bác, nhưng 
không hiểu sao cứ mỗi lần được nghe những câu 
chuyện như trên tôi lại thây CÓ Cái gl rât mới 
me và không khỏi bồi hồi xúc động, chan chứa 
một tình cảm yêu thương, kính trọng Bác. Có lẽ 
Bác vĩ đại một phân là do những việc làm giản 
dị, đời thường này. Tôi những thâm ước mong 
mỗi người chúng ta, trước hệt là những cần bộ 
lãnh đạo. hãy găng sông và làm như Bác : gian 
dị, chân tỉnh ; cân kiệm liệm chính, bình đăng, 
thân ái với cập dưới ; biết nhận và sửa chưa 
khuyết điểm khi người khác phê bình,.. Như thế 
thì chắc chấn nhân dân, quân chúng càng tin yêu 
và kính trọng hơn. 


có những bước đi không suôn sẻ nhưng tư tưởng 
của Mác, Ăng- ghen và Lê-nin về chủ nghĩa xa 
hội như mô hình của giải phóng và phát triên, 
vẫn là kim chỉ nam cho hành động của chún 

ta. Chủ nghĩa xã hội không thể chỉ là mặt đối 
lập của chủ nghĩa tư bản mà nhất định nó sẽ 
trở thanh một xã hội hiện thực, có khả năng 
thỏa mãn những nhu cầu chính đáng về vật 
chất và tỉnh thần của mọi thành viên. Trong 
bản chất và trong biểu hiện hiện thực của nó, 
chủ nghĩa xã hội đã vạch ra cho nhân loại con 
đường giải phóng và phát triên. Con đường ấy 
đã và đang tiệp tục tô đậm đường nét cơ bàn 
của nó trong tiến trình lịch sử, _ 
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Ử ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị 

thanh lập Đăng do đồng chí Nguyễn Ai 
Quốc chủ trì họp ở Cứu long, gân. Hương cảng 
(Trung quốc). Hội nghị đã quyêt định : 
Trung ương có thể xuất bản một tạp chí lý 
luận và ba tờ báo tuyên truyền ở ba xứ”. 

Sâu tháng sau khi có nghị quyết đó, tạp chí 
Đó đã ra đời. Hiện nay, Cục lưu trừ thuộc Văn 
phòng trung ương Đảng còn lưu giữ tạp chí 
Đỏ số ]T (ra ngày 5-8- 
1930), sô 2 (không đề 
ngày tháng), sô 3 (ra 
ngay 25-8- 1930), số 9 
(không đề ngày tháng). 

Lời nói đầu trong số 
l tạp chí Đỏ ghi: 

I- Tạp chí này sau 
sẽ tiếp tục in mãi. Hoặc 
nhiều hoặc ít, hoặc Ì 
-_ tuần, hoặc 10 ngày nửa 
tháng, không nhât định. 

2- Tài liệu trong tạp trí : hoặc là cách làm 
việc, hoặc là kinh nghiệm cách mạng các nước, 
hoặc là tin tức thế BIỚI, hoặc là phê bình công 
việc của mình v.V., săn øì in nây. 


3- Trách nhiệm các cơ quan đối với tạp chí: 

a) Đem làm tài liệu huấn luyện và nghiền 
cứu cho đang viên. 

b) Lẫy tài liệu trong này mà làm báo. 

c) Bài nào nên truyền bá cho đa số quân 
chúng thì kiếm cách ¡in thêm ra. 


d) Xem chô nào có tầm đắc, chỗ nào khó 
hiểu, chỗ nào nên sửa đôi, chỗ nào không hợp 
với hoàn cảnh riêng của địa phương mình v.v. 
thì phải phê bình, phải hồi. 

Nói tóm lại là các đồng chí phải hết sức 


truyền bá và giúp cho Tạp chí được hoàn toàn , 


và phát triên”. 

Sau Lởi nói đâu, tạp chí Đỏ số 1 dành toàn 
bộ 12 trang nói về vấn đề giữ bí mật trong 
công tác. 

Số 2 cũng gôm 12 trang. Ngoài bìa để tên 
là "Xuân hoa thu HguYỆP, nhăm đánh lạc hướng 
bọn mật thám. Tuy vậy, ở đầu trang Ì vân ghi 
rõ Tạp chí Đỏ - sô 2. Toàn bộ số này đăng 
bài viết về kinh nghiệm bãi công xe điện ở 
Thượng hải. 


Số 3, gồm 12 trang, có 2 bài chính. Bài thứ 
nhất đề cập các vân đề chính của cách mạng 
tư sản dân quyền, đặc biệt nói rõ vì sao các 
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thuộc địa và nửa thuộc địa phải làm cách mạng 
tư sản dân quyền mà không làm ngay cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Bài thứ hai viết về 
cách rải truyền đơn và phát sách báo. 

Số 9, có 6 trang, chỉ gồm một bài viết về 
Công xưởng ủy viên hội. 

Tạp chí Đỏ chì tồn tại khoảng 3 tháng. Sau 
Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đảng 
(10-1930), tạp chí Đỏ được thay thế bằng Tạp 
chí cộng sản, ' 
xuật bản ở 
trong nước. 

Mặc dù nội 
dung và hình 
thức còn đơn 
giản do điều 
kiện Đảng mới 
thành lập và 
hoạt động bí 
mật, tạp chí Đỏ 
vẫn mang tính 
chất một tạp chí lý luận của Đảng, bởi vì nó 
không làm nhiệm vụ thông tin như các tờ báo, 
mà chủ yếu. nó hướng dẫn nhận thức, nâng cao 
trình độ hiểu biết trong hoạt động cách mạng. 
Như vậy, có thê nói tạp chí Đỏ là tạp chí lý 
luận và chính trị đầu tiên của Đảng ta. 


“ 
*“% 


Cho đến nay, qua các sách báo đã xuất bản, 
chúng ta chỉ mới biết tạp chí Đỏ ra đời là do 
quyết định của Hội nghị thanh lập Đảng. Lời 
ghi Ở hô sơ lưu trữ của Quốc tế cộng. sản cho 
biết tạp chí Đỏ do những người cộng sản Đông 
dương xuất bản ở "Trung quôc. Còn người sáng 
lập và chủ trì việc biên tập tạp chí Đỏ là ai 
thì chưa sách báo nào khẳng định cụ thể. 


Tuy nhiên, bằng những chứng cứ và tư liệu 
hiện có, chúng tôi cho răng, có nhiều khả năng 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập 
và chủ trì việc biên tập tạp chí Đó. Nhận định 
đó dựa vào những căn cứ sau đây : 


I- Như mọi người đã biết, Hội nghị thanh 
lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Điều 
đó có nghĩa là Nguyễn Ái Quốc có phân đóng 
gÓp quan trọng vào quyết định xuât bản tạp 
chí lý luận đầu tiên của Đảng, 


2- Theo lời ghi của Quốc tế cộng sản, tạp 
chí Đỏ xuất bản tại Trung quốc. Lời nói đầu 
của tạp chí cho biết tạp chí có thể ra hoặc Ì 
tuần, hoặc 10 ngày, nửa tháng. Nếu căn cứ 


Tư liệu lịch sử 


vào đó, thì số 9 (số cuối củng mà chúng ta 
hiện có) có thể ra vào cuối tháng 10-1930. 
Một vấn đề được đặt ra khi tìm hiểu vai trò 
của Nguyễn Ái Quốc đối với tạp chí Đỏ là : 
trong thời gian này, Nguyễn Ai Quốc có ở 
Trung quốc không 2 


Về vấn đề này, câu trả lời đã ¡õ : Theo các 
tài liệu đã được thâm định thì từ tháng I- 1930 
cho đến 6-6-1931 (ngày bị thực dân Anh bắt), 
Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động chủ yêu 
ở vùng Thượng hải, Cửu long (Trung quốc), 
trừ thời gian khoảng một tháng (từ cuôi tháng 
4 đến cuối tháng 5-1930) đi công tác ở Xiêm, 
Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Hô Chí Minh - Biên 
niên tiểu sử còn cho biết cụ thể : khoảng tháng 
5, tháng 6 năm 1930, “Nguyễn Ai Quôc giới 
thiệu Nguyễn Lương Bằng tới gặp nữ đồng chí 
Thái Sướng, cán bộ của Đảng cộng sản Trung 
quốc... (Sau CUỘC gập. ĐỠ này, Các đồng chí 
Trung quôc đã giúp động chí Nguyễn Lươn 
Bằng các phương tiện, vật liệu làm báo" Ở 
và tháng 8-1930, "tại Thượng hải, Nguyễn Ái 
Quốc tham dự một cuộc họp có mặt các đồng 
chí Nguyễn Lương Băng, Đỗ Ngọc Du (Phiếm 
Chu), Lưu Quốc Long, Hỏ Tùng Mậu... đê góp 
ý về công tác vận động binh lính..." @) 


Như vậy là ngay trong những ngày tạp chí 
Đỏ chuẩn bị ra số 1, và suôt thời gian tôn tại 
của tạp chí đó, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở 
Trung quốc, nơi mà tạp chí Đỏ ra đời. 


3- Theo dấu nhật ấn của Quốc tế cộng sản 
đóng trên hồ sơ lưu tập chí Đỏ các sô l1, 2, 3, 
thì ngày, Quốc tế cộng sản tiếp nhận và vào 
sổ các số tạp chí đó là ngày 21-12-1930. Thời 
kỳ đó, Nguyễn Ái Quốc là đại diện của Quốc 
tê cộng sản, mọi giây tờ, văn kiện của Đảng 
ta gửi cho Quốc tÊ cộng sản chắc đều phải 
qua tay Người. Từ điều này, “chúng ta có cơ 
SỞ đề nói răng chính Nguyễn Art Quốc đã 
; chuyển các sô tạp chí đó cho. Quốc tế cộng 
sản. Và, một khi đã biết chắc răng Nguyễn AI 
Quốc có phần đóng góp quan trọng vào quyết 
định xuất bản tạp chí, và có mặt ở nơi xuât 


bản tạp chí trong suốt quá trình tôn tại của tạp. 


chí, lại đã chuyên một sô bản tạp chí cho Quốc 
tế cộng sản, thì việc kết luận răng Nguyễn Ái 
Quốc có vai trò nhất định trong việc sáng lập 
và biên tập tạp chí Đỏ là điều dễ được chấp 
nhận. 


4- Tạp chí Đỏ được đánh máy, sau đồ đem 
nhân bản. Trên các số tạp chí Đỏ, trong các 


bài viết, chư cái k được dùng thay cho chữ c 
ở đầu từ; ƒ thay cho ph ; z thay cho đ và 
gi „Nợ thay cho nẹh v. v.. Đồ là cách viết 
riêng của Nguyễn. AI Quốc, đã được Người áp 
dụng cho đến mãi về sau. 

Cũng theo Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu 
sử (tập II) thì ngày 5-4- 1930 (tức là 4 tháng 
trước lúc tập, chí Đỏ ra số 1), Nguyễn Ái Quốc: 
từ Trung quôc có viết một bức thư đánh máy 
gửi đồng chí Zao (tức đồng chí Bùi Công 
Trừng). Theo bản chụp bức thư đánh máy đó, 
(có bút tích của Nguyễn Ái Quốc) thì cách 
dùng các chữ cái k, ƒ, z, ng thay cho các chữ 
c, ph, đ, gi và nh không khác gì cách dùng 
trong tạp chí Đỏ. (Chúng tôi xin kèm theo đây 
bản chụp bức thư nói trên và bản chụp một 
trang bài Bí mật công tác đăng trên tạp chŸ 
Đỏ sô ] đề bạn đọc tiện cho so sánh). 


Về tự dạng viết tay, thì trên bìa số 2 có 
các chứ ' TẠP chí Đỏ” và một dòng chữ Hân, 
nét chữ rât giông nét chữ của Nguyên Ái Quốc 
thời đó. Ngoài ra, cũng cần nói thêm răng trong 
bài Bí mật công tác cũng như trong nhiều bài 
khác đăng trên tạp chí Đỏ, có không ít từ chỉ 
được thông dụng ở vùng Nghệ tĩnh, quê hương 
của Nguyễn Ái Quốc. 


5- Về nội dung, Xin lấy số 1 làm ví dụ : 
Sau Lởi nói đâu là bài Bí mật công tác. Đây 
đúng là vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc thường 
xuyên quan tâm giáo dục đảng viên, đặc biệt 
là khi còn phải hoạt động bí mật. 

Bài báo đã đề cập các vấn đề : Vì Sao phải 
bí mật, vi sao các cơ quan thưởng bị bắt ; các 
khuynh hướng sai lâm đối với vấn đề giữ bí 
mật. Tiếp đó, bài báo nêu rõ 12 điều khuôn 
phép của công việc bí mật, và nêu văn tắt 10 
cách bí mật cân lưu ý, cân tùy hoàn cảnh, tủy 
Cơ ứng biến cho khéo. 


Nếu đem đối chiếu bài này với các bài của 
Nguyễn Ái Quốc trong cuốn Đường cách mệnh, 
xuât bản lần đầu năm 1927, thì thấy rất giống 
nhau về phong cách viết ngắn sọn, dễ hiểu, 
từng ý một có đánh số thứ tự để người đọc dễ 
nhớ. 


(1) Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh : Hỗ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị quốc Bìa, 
Hà nội. 1993, t 2, tr 25 


(2) Sđad. t2, tr 25-26 
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Tư liệu lịch sử 


Điều duy nhất còn băn khoăn là tại sao qua 
những cuôn sách viết về Bác Hỗ (kể cả những 
cuôn Bác tự kể về mình) chưa thấy đoạn nao 
nhắc đến việc Bác sáng lập và việt tạp chí Đỏ. 
Về điều đó, chúng tôi tự lý giải rằng, trong c¡i 
cuộc đời hoạt động cách mạng và hoạt độn: 
báo chí lâu dài và hết sức phong phú của Bác. 
thì việc cho ra đời tạp chí Đó, với tông số 
khoảng 9, 10 số, với thời gian tỒn tại khoảng 
3 tháng, là một sự kiện có thê dễ. bị quên, nhât 
là khi chưa tìm lại được bản gốc của các số 
tạp chí đó. Khi chúng ta tìm được các bản gốc 
đó trong hỗ sơ lưu trữ của Quốc tế công, sản, 
thì hầu hết những người có biết cụ thể về tạp 
chí Ðở đều đã qua đời, vì vậy, cho đến nay 
tâu hỏi về người sáng lập và chủ trì biên tập 
tạp chí Đở đành để ngỏ. 


Ngày nay, với những số tạp chí Đỏ đã có 
được, điều trước hết chúng ta có thể khẳng 
định là : Tạp chí Đỏ xứng đáng được coi là 
tạp chí lý luận và chính trị đầu tiên của Đảng 
ta. Và nêu nhận định của chúng tôi trong bài 
viết này đúng, có nghĩa là Nguyễn Ai Quốc 
là người sáng lập và chủ trì việc biên tập tạp 
chí Đó, thì chúng ta có thêm một kết luận đầy 
ý nghĩa : Bác Hô không những là người sâng 
lập tờ báo cách mạng đâu tiên của nước ta, 
mà còn là người sáng lập ở rạp chí lý luận 
chính trí đầu tiên của Đẳng 


- : 1 
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1‹ Ygg-ehi này sen số thiếp tạe ta mất, 
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Bản chụp bức thư đánh máy có búHích của 
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Nguyễn Ái Quốc gui đồng chí Zao, để ngày 5 - 4 - 1930 
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“Hic giớt : 
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dat (để, 


'NHÌN LAI CUỘC CHIẾN TRANH CHÓNG PHÁT XÍT 


NHỮNG CHÂN LÝ LỊCH SỬ KHÔNG THẺ PHỦ NHẬN 


RONG khoảng Š năm lại đây, công với sự 
sụp đô chế độ xã hội ở Liện xô và các 
nước Đông Âu. một loạt các vân đề lịch xử 
liên quan tới Liên xô và Đồng Âu được không 
tt người đặt lại đề tranh luận, những kho tư 
liệu mật được bày công khai. Về lịch sử 
chiến tranh thể giới thứ hai, cuộc tranh luận 
vẫn xoay quanh ba củ đề lớn là : nguồn gôc 
chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa 
thời đại của chiến thắng phát xít, Giới nghiên 
cứu chân chính có địp đặt lại vấn để đc suy 
nghĩ và tranh tuận làm sáng cõ hơn sự thật lịch 
xứ, nhưng cũng lắm kẻ cơ hội muốn “mượn 
gió bẻ măng”, phu nhận những xự thật lịch sử 
ma họ không muôn nhin nhận. 


Nguôn gốc sâu xa và nguyên nhân 
trực ticp làm bùng nô chiến tranh thé giới 


Chu nghĩa đề quốc là nguồn gốc sâu xa dẫn 
đến hai cuộc chiên tranh thể giới. Đó là một 
xự thạt lịch sử. không thê phú nhận. 

Một số agười nhân raạnh trách nhiệm của 
nhà nước xô viết trong việc đề thể ĐÓ fƠt VÀO 
tham họa, chiến tranh. Chúng ta Điệt răng lúc 
nô ra chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1914) 
thị Liên xô chưa ra đời. Cuộc chiến tranh đó 
hoàn toàn là sản phẩm của các tập đoàn để 
quốc Đức - Áo - Hung và Anh, Pháp. Nga, 
Mỹ v.v.. Chiến tranh thể giới thứ hai, thực chất 
là sự tiếp tục của chiến tranh thể giới thứ nhất. 
Nó bùng nô do những màu thuần đã hình thành 
từ trước mà chiến tranh thể giới thứ nhất chưa 
giải quyết được. Chu nghĩa quốc xã Đức, thủ 
phạm chủ yếu gây ra chiến tranh thể giới thứ 
hai, là một hình thức biêu hiện cao độ cua chủ 
nghĩa để quốc quốc, tế. Chủ nghĩa quốc xã 
không phải là sản phẩm riêng của Hít-le. "Chủ 

nghĩa bành trướng Đại Đức” đã xuất hiện từ 
cuối thể kỷ 19 và ,phát triển từ thời Ghi-ôm 
II. Những học thuyết cầu thành chủ nghĩa quốc 
xã Hit- lc như thuyết "cạnh tranh không gian 
sinh tôn”, thuyết ˆ 'phân biệt chúng tộc và dân 
tộc”, cùng với những luận điệu lừa bịp, mị dân 
VẺ “chủ nghĩa xã hội quốc giá ' đều có nuuôn 
ốc manh nhịt ở Đức và các nước đề quốc khác 


NGUYÊN HUY QUÝ ° 


từ thể ky trước. Đặc tính hung hãng tàn bạo 
của chủ nghfa quốc xả Hit-le nói cho cùng 
củng la sự phan ảnh tình trạng khốn quản, tính 
chât gay gất và bức bách của chủ nghĩa đẻ 
quốc Đức trong cuộc cạnh tranh với các địch 
thủ của mình. Xét vẻ mặt cơ sở konh fÈ cũng 
như về ý /hức hệ, chủ nghĩa phát xít và Cuộc 
chiến tranh do nó gây ra chính là san phẩm 
của chủ nghĩa để quốc quốc tế ở nửa đầu thể 
ký 20. 

Ngay nay các cưỡng quốc tư bản không chu 
trương chiến tranh thể giới. Sự thay đôi, chính 
sách đó là do thời thể đã đôi thay. Không thể 
lầy biêu hiện ngày nay đẻ bào chữa cho biểu 


hiện ngày xưa. Đối với chủ nghĩa tư ban, chiên _. 


tranh: hay hoa bình đều chỉ là do đó y tiện đề 
đạt tới mục đích lợi ích. 

Một số nhà nghiên: cứu ngày nay COI văn 
bản không công bô cua Hiệp ước Xô - Đức 
(23-8-1939) và những hoạt động bí mật của 
Mô-lô-tốp `” - Ri-ben-tơ-rôp ˆ- như là những 
bằng chứng vẻ trách nhiệm của nhà nước xó 
VIỆL trong việc đụng túng Hít-lc tân công Ba- 
lan. gáy chiến tranh thể giới. Luận điểm đó 
thực ra không phải là mới. Gần nứa thế ky nay 
nhiều sách báo phương Tây đều kiên trí quan 
điểm đó. Quan hệ quốc tế trước chiến tranh 
rất phức tạp, nhưng cũng có thể thấy những 
nét lớn. Nói chung, Anh, Pháp, Mỹ và Liên 
xô đều không muôn nô ra chiến tranh với nước 
Đức phát xít bởi những lợi ích riêng Cư: từng 
nước. Nhưng Vị không CÓ sự tin cậy lần nhau 
nên các cường quốc phương Tây và Liên xó 
đã không sớm thiết lập được mặt trận, đồng 
minh chồng phát xít để bảo vệ hòa bình. Chính 
Hít-le đã lợi dụng tình hình đó đề gây chiến. 
Rút kinh nghiệm thất bại của nước Đức trong 
chiến tranh thể giới thứ nhất. Hít-lc chủ trương 
không bắt đầu chiến tranh trên cả hai mặt trận 


* G§ sử học. Giảm đốc Trung tâm nghiên cứu Trung quốc thuộc 
Trung tâm khoa học xà họi và nhân văn quốc gia 
:—** Ly viên Hồ chính trị. Bộ trưởng Hộ ngoạt piao Liên xó lúc 
đo, 
*** Hộ trường Bộ ngoại piáo Đức lúc do 
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Thế giới : Vốn đỏ, sự kiện 


phía Đông và phía. Tây, mà chỉ từ một phía, 
và tin răng như vậy phía bên kia sẽ không 
phản ứng mạnh. "Khúc dạo đầu" của chiên 
tranh thê giới thứ hai là cuộc hành quân của 
quân đội Đức vào nước Áo được miêu tả như 


"một ngày hột hoa đăng... Về sau, tướng Cây-., 
"Nếu chỉ có Tiệp.khắc can thiệp. 


ten CÓ nói. 
thôi cũng đủ gây nền thảm họa. Chúng tôi phập 
phông lo sợ điều đó trong 8 ngày”. Chúng ta 
biết răng sau Tiệp khắc la Pháp và Liên xô, 
những nước đã ký hiệp ước tương trợ với Tiệp 
khăc. Khi Hít-le quyêt định tân công Tiệp khắc, 
các tướng lĩnh Đức cho đó là một hành động 
mạo hiêm điên rô, họ nhóm họp ở Béc-lin, 
"quyết định trừ khử Hít-le". Sự kiện đó chứng 
tỏ hành động của Hít-le là liều lĩnh bấp bênh 
đến mức nào ! Chính lúc đó, tuyên bô không 
can thiệp của Săm-bớc-len” và Đa-la-đi-ê”” đã 
cứu Hít-le. Tại Hội nghị Muy- -ních, thực chất 
là "một phiên chợ đen quôc tê”, Anh và Pháp 
đã bán rẻ Tiệp khắc đê đôi lấy lời hứa hão 
của Hít-le vê một nên hòa bình ở phía Tây, 
có nghĩa là : chiến tranh sẽ nô ra ở phía Đông- 
phía Liên xô. Trước mối đe dọa đó, các nhà 
lanh đạo Liên xô không có sự lựa chọn nào 
khác là ký hiệp định không xâm phạm Xô -Đức 
(ngày 23-8-1939) để "đá quả bóng chiến tranh 
vê khung thành phía Tây"... Đúng là thỏa thuận 
Xô - Đức có bao hàm việc chia phạm vi thê 
lực... ở Ba lan và vùng ven Ban-tích, nhưng 
hành động đó diễn ra trong bôi cảnh chung, 
mà Liên xô ở thê không chủ động, như chúng 
ta đã biết. Mỹ, Anh, Pháp đã phạm một sai 
lầm lịch sử là không kịp thời cùng Liên xô 
thiết lập một mặt trận đông minh chống phát 
xit đê chặn bàn tay gây chiến của nước Đức 
Hít-le. Sai lầm đó trước hết bắt đầu từ Muy- 
ních do lỗi của Anh, Pháp, Mỹ ; và sau đó, 
Liên xô buộc phải ký hiệp ước không xâm 
phạm Xô - Đức vì Anh, Pháp đã không chịu 
liên minh với Liên xô. Chính giới nghiên cứu 
Pháp cũng đã thưa nhận Mô-lô-tôp ký hiệp ước 
với Ri-ben-tơ-rốp “sau khi thất bại trong cuộc 
đam phân với Pháp và Anh”. Như vậy, nguôn 
gốc, sâu xa và nguyên nhân rrực riếp dẫn đến 
chiến. tranh thế giới thứ hai trên mặt trận châu 
Âu đa rõ. 

Lúc bấy gIiỜ tình hình châu Á, Thái bình 
dương có khác. Tại đây, không phải Mỹ đã kỹ 
hiệp ước trung lập với Nhật, mà là Liên xô đã 
làm điều đó vào ngày 13- 4-1941. Nhưng Hiệp 
ước trung lập Xô - Nhật ít anh hướng tới quá 
trình chiên tranh, tới sự bùng nô chiên tranh 
Thái bình dương. Vì sao ? Thứ nhật, hiệp định 
đó được ký sau khi chiên tranh ở Đông A đã 


S8 


bùng nô, Nhật bản đã chiếm phần lớn Trung 
quôc. Thứ hai, hiệp định đó được ký sau khi 


đã xây ra chiến tranh thế giới thứ hai, quân 


Đức đã chiếm phản lớn châu Au, Liên xô đứng 
trước môi nguy có khả năng bị tấn công. từ 
phía đông, mà lực: lượng của Liên xô ở Viễn- 


Đông lúc đó. lại rất yêu, chưa kê sau đó Liên 


xô còn phải rút bớt quân Ở đây đê chuyên sang 
mặt trận Xô - Đức. Cân nói thêm răng, bây 
giờ giữa Mỹ và Nhật không có hiệp định trung 
lập như kiêu Muy-ních, nhưng Mỹ đã thực hiện 
chính sách trung lập khi Nhật xâm lược Trung 
quôc. Mỹ có quan hệ ngoại giao và thương 
mại rât tôt' với Nhật. Nhật đã nhận được từ 
Mỹ xăng dầu và những thiết bị quần sự cần 
thiết. My đã cô găng nhượng bộ nhiều quyền 
lợi ở Viên- -Đông đê hòa hoãn với Nhật, hy vọng 
lưỡi kiếm của chủ nghĩa quân phiệt Nhật không 
chĩa xuông phía nam. Đó là điêu mà người 
Trung quôc gọi là “chính vh PHÙ SHI0D 
phương Đông”. 

Nói tóm lại, thủ phạm trực tiếp gây ra chiến 
tranh thê giới là chủ nghĩa phát xứ Đức, , 
Nhật. Không ngăn chặn hoặc hạn chế được 
phạm vi tác hại của cuộc chiến tranh là do các 
cường quôc Anh, Pháp, My không cùng Liên 
xô sớm thành lập mặt trận đồng minh chống 
phát xít. Sai lầm đó đã được sửa chữa trong 
quá trình chiến tranh, nhưng đã Phải trả BIÁ 
không nhỏ. 


Nguyên nhần thắng lợi 
của chiên thắng phát xít 


" MọtI người đều nhất trí : "Khúc khai hoàn” 


chiến thăng phát xít là bản đông ca của toàn 


thê loài người yêu tự do, của tât cả các lực 
lượng hòa bình dân chủ. Nhưng trong chiến 
công chung đó, ai đóng vai trò chủ lực, lập 
chiên công chủ yếu trên chiến PPIEOHS) ch xô 
hay Anh, Mỹ TL. 

Phải nói răng, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, 
một sô người trong giới nghiên cứu Đông, Tây 
đã thiếu khách quan trong khi nhận định về 


vai trò của Liên xô và Anh, Mỹ trong chiến 


tranh thế giới thứ hai. Những con số thống kê 
về tình hình chiến trận trong các ấn phâm của 
Liên xô và của phương tây, đôi khi cách nhau 
rất xa. Ngày nay, thê giới đi vào hòa hoãn, 
nhiều nguồn-tư liệu trước đây thuộc. bí mật 


quôc gia nay được công bố, giúp giới nghiên 


cứu có thêm cứ liệu đê đánh giá các sự kiện 
lịch sử một. cách khách quan, khòa học. hơn. 


Tổng hợp tất cả các sự kiện và các con sô trên 


ù 


* Thủ tướng Anh lúc đó 


“** Thủ tướng Pháp lúc đó 


chiến trường châu Âu, chúng ta vẫn phải thừa 
nhận wœ ¡rô .chứ lực trên mặt trận chông phát 
xít Đức là thuộc vê Hồng quản Liên xô. Quân 
đội Liên xô đã gánh chịu đòn tần công chủ 
yêu của quận Đức trong phần lớn thời gian 
diên ra chiên tranh. Tháng 6-1941, quân đội 
Đức có 8,5 triệu người thì Bộ chỉ huy Đức đã 
tung vào cuộc tân công Liên xô tới 190 sư 
đoàn với 5,5 triệư quân. Bằng các trận thắng 
lớn ở Xta-lin- -grất, Mát-xcơ-va, Lê-nin-grát và 
Cuốc-xcơ, quân đội Liên xô đã tạo ra bước 
ngoặt chiến tranh có lợi cho mặt trận đồng 
minh chống phát xít. Sau đó, Hồng quân Liên 

xô chuyển sang phản: công, bao vây. và tiêu 
diệt chủ nghĩa phát xít Đức ngay tận sào huyệt 
của nó là Béc-lin, Những chiên công ây đã 
quá rõ ràng, không phải bàn cãi. Như vậy, thất 
bại đối với quân đội Đức, thực tế đã được quyết 
định vào đâu năm 1944 trên mặt trận Xô - 
Đức. 


Tuy nhiên, nếu đánh giá thấp vai trò của 
liên quân Anh - Mỹ trên "mặt trận thứ hai" 
thì cũng không khách quan. Đông-xuân 1942- 
1943, liên quân Anh - Mỹ đã tiêu diệt quân 
Đức trên chiên trường Bắc Phi, sau đó đô bộ 
lên Xi-xin, tiến vào nước Ý. Chiến dịch Noóc- 
măng-đi của liên quân Anh - Mỹ (huy động 
hơn 2 triệu quân với 2 triệu tân vũ khí và 
phương tiện chiến tranh) bắt đầu từ ngày 6-6- 
1944 và diễn ra quyêt liệt trong 2 tháng rưỡi, 
là một trong những trận đánh có tính chất quyết 
định trên chiên trường Tây Âu. Nó đã tiêu diệt 
và làm tan. tả hơn Ì triệu quân Đức do Rô- -men 
chỉ huy, giải phóng nước Pháp... Không có 
chiến thắng của liên quân Anh - Mỹ trên mặt 
trận phía Tây, thì trận phản công của Hồng 
quân Liên xô, truy kích quân Đức tới tận Béc- 
lin, chắc không thể nhanh chóng và thuận lợi 
như đã diễn ra. Ngược lại, không có chiến thắng 
của Hồng quân Liên xô trên mặt trận phía 
Đông, thì chiến dịch Noóc-măng-đi của liên 
quân Anh-Mỹ cũng 1%. thể giành thắng lợi 
như vậy. | 


Một vấn đề nữa được người. ta đặt lại là 
chiến thắng của Liên xô trong cuộc chiên tranh 
giữ hước vĩ đại không phải do tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội mà do lòng yêu hước của 
người Nẹa và các đân tộc anh em. Không thể 
nao đong đơ trong tỉnh: thần: chiến đấu dũng 
cảm -vô song của người lính xô viết có bao 
nhiêu phần 1ý tưởng cách. mạng và bao nhiêu 
phần tình yêu tô quốc. Nhưng chúng ta có: thể 
đặt câu hỏi : Vì sao nước Nga tư sản thảm bại 
trong chiến tranh thế giới thứ nhất, còn Liên 
xô dưới sự lãnh đạo của Uy ban trung ương 
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Đảng cộng sản Liên xô lại chiến thắng trong 
chiến tranh thế gIỚI thứ hai 2. SẠ vị 

Nguyên nhân thắng lợi của các lực lượng 
đồng mình trong cuộc chiên tranh chỗng chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật cũng đã từng là một đề 
tài tranh cái. Trên chiên trường này, nôi bật 
là vai trò của quân đội Mỹ. Nhưng đó là chiên 
công của quân Mỹ phản công tiêu diệt lực lượng 
hải quân Nhật trên Thái bình dương, tạo bàn 
đạp uy hiệp trực tiếp lãnh thô nước Nhật, chứ 
không phải là sự kiện ném bom nguyên tử 
xuông Hi-rô-s-ma và Na-ga-xa-ki. Nhiêu 
chính khách, tướng lĩnh phương Tây từng trực 
tiếp chỉ huy chiến tranh, trong đó có thủ tướng 
Anh Sớc-sin đã từng cho răng sẽ là sai lầm 
nếu nói hai quả bom nguyên tử Mỹ đã kết thúc 
chiến tranh. Chúng ta không phủ nhận việc - 
sức mạnh bom nguyên tử đã Bây. cho Bộ chỉ 
huy Nhật nối kinh hoàng, giảng. vào ý chí kéo 
dài chiến tranh của nó một đòn trí mạng. Nhưng 
giả thiết răng mấy triệu quân Nhật trên lục địa 
châu Á rộng lớn mà lực lượng nòng cốt là đội 
quân Quan đông vẫn giữ vững được trận địa 
thì liệu quân Nhật đã chịu đâu hàng chưa 2 
Lại giả thiết khi hải quân Nhật đã bị tiêu diệt 
trên Thái bình dương và lục quân Nhật bị tiêu 
diệt trên chiến trường châu A thì liệu Bộ chi 
huy Nhật còn cách gì để kéo dải chiến tranh? 
Phải thừa nhận bai quả bom nguyên tử Mỹ đã 
đây nhanh quá trình kết thức chiến tranh và 
cứu văn cho hàng vạn bịnh lính Mỹ khỏi phải 
hy sinh nếu phải tiếp tục chiến đấu. Song đối 
Với hàng chục vạn dân lành nước Nhật, sự kiện 
Hi- -rô-si-ma và Na-ga-xa-ki là một thám họa 
và đối với nhân loại đó là một cơn ác mộng 
khủng khiếp. Cũng giống như ở mặt trận châu 
Âu, trên mặt trận châu Á-Thái bình dương 
không thể tách rời chiến công của quân đội 
Mỹ khỏi chiện công của quân đội Liên xô. 
Thắng lợi của cuộc chiến tranh chông Nhật là 
chiến công chung của mặt trận đông minh 
chống. phát xit, trong đó quân đội Mỹ đóng 
vai trò chủ lực. Chúng ta ghi nhận và đánh 
giá cao cuộc chiến. đấu của quân đội Mỹ trên 
các mặt trận; châu Á - Thái bình dương, nhưng 
không thể đồng tạnh với hành động: 'nềm bom 
li tà tử xuông " -rô-si-ma và Na- -pa-xa-Ki. 

. Anh hưởng của cuộc chiến tranh chống 

- phát xít đôi với thê giới sau chiến tranh 

- Chiến tranh thế giới:thứ hai đã gây ra bao 
thâm họa : khoảng 90 triệu người chết và bị 
thương, tôn thất xật chất ước tính khoảng 5000 
tỉ USD. Đó là chưa kể ; những đau thương không 
thê tính bằng con. số. Nhưng vượt qua được 
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tham họa phát xit. nhân loại đa xây dựng lại 
ngôi nhà thẻ giới của minh. 


Chiến tranh thế giới thứ hai có thê nói là 
bản lẻ thế ký, kết thúc nửa đầu và mở ra nửa 
cuôi của thê ky 20, một thế kỷ "có những biến 
đôi mau chóng hơn và quan trọng hơn nhiều 
thế kỷ trước cộng lại”. 

Tháng 2-1945, trước ngày kết thúc chiến 
tranh, các nguyên thủ ba quốc gia Mỹ, Anh 
và Liên xô đã họp nhau ở Y-an-ta để phần 
chia phạm vị thê lực và bàn vẻ việc hợp tác 
sau chiến tranh. Có thẻ nói răng trật tự thê 
giới do Hiệp ước Y-an-ta phác thao là một bước 
tiến lịch sử số với trật tự thế giới được quy 
định bởi Hiệp ước Véc-xay sau chiến tranh thê 
giới thứ nhật, một hiệp ước hoàn toàn do các 
cường quốc thực dân Anh, Pháp, Mỹ, Nhạt 
không. chẻ. Sự ra đời của Liên hợp quôc. với 
nguyên tắc "nhất trí” giữa 5 nước lớn trong 
Hội đông thường trực bảo an là thành quá và 
là sự tiếp tục của mặt trận đông mình chống 
phát xít, trong đó Liên bang xô viết đồng vài 
tro quan trọng, có lợi cho xụ thế hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và: tiến bộ xạ hội. Một 
loạt các nước châu Âu và châu Á, nhân đà 
thăng lợi của chiến tranh chống phát xit, đã 
gianh được chủ quyên dân tộc, xây dựng đất 
nước theo con đường dân chủ nhân dân với 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau chiến tranh, 
phong trao giải phóng dàn tộc bùng lén như 
một cớn báo táp, chỉ hơn mười năm đã làm 
sụp đô cả hệ thông thuộc địa mà chủ nghĩa 
thực dân đã thiết lập qua nhiều thể ky ở châu 
Á, châu Phi và châu Mỹ la tình. Sau chiến 
tranh, tại các nước tư bản phát triên, các lực 
lượng hòa bình. dân chủ tiên bộ đã lớn mạnh 
hơn bao giờ hết. Sức mạnh tông hợp cưa các 
lực lượng hoa bình đã bảo vệ được hòa bình 
thế piới trong nửa thế ký qua, làm cho nền 
văn minh nhân loại tiến một bước dài. Nhờ 
thành tựu kỷ diệu của cách mạng khoa học - 
kỹ thuật, nửa thế kỷ qua nhân loại đã tạo ra 
được một khối lượng vật chất lớn hơn nhiều 
thiện ký trước đó cộng lại. Ở các nước phát 
triên, giả trị tông sản phâm quốc dân bình quân 
đầu người trước chiến tranh mới khoảng 1000 
USD thì đầu thập ky 90 đa lên tới 5.000 USD. 


Ngày nay, một xố thành quả. chiến thắng 
phát xít đã bị tốn hại. Sự sụp đô của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên bang xô viết và-các 
nước Đông Au đã kéo theo nhưng rồi loạn xã 
hội và xung đột sắc tộc. Trật tự thế giới đã 
thay đôi.theo hướng có lợi cho các nước tư 
bản. Các thế lực thủ địch với tiên bộ xã hội 
đang thừa cơ xuyên tạc lịch sứ, phú nhận sự 
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ra đời và tính chất tiến bộ của cộng đồng các. 
nước xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh, phủ 
nhận vat trò cửa lực lượng xã hội chủ nghĩa 
tronp phong trao giải phóng dân tộc và trong 
phong trào hoa bình, dân sinh dân chủ ở các 
nước tư bản, thậm chí đánh đồng chủ nghĩa xã 
hội với chủ nghĩa phát xit. 


Rõ ràng là thắng lợi của cuộc chiến tranh 
chống phát xít đã tạo ra một bôi cảnh mới, 
dân tới một bước tiến lớn vẻ xã hội trong nưa 
thế ky qua. Nhưng như vậy, _không có nghĩa 
là chiến tranh nói chung đã dân tới tiến bộ xã 
hội. Nhân tÔ tác động tới tiến bộ xã hội trên 
thế giới suu chiến tranh, chính là thắng lợi của 
các lực lượng tiên bộ trong chiến tranh. Giá 
sử chủ nghi phát xít thắng trong cuộc chiên, 
thì nhân loại ất sẽ bị nhấn chìm trong tham 
họa, lịch sư sẻ lùi sâu vào đêm trường trung 
cô không biết mấy trăm năm. Lại ma thiết rằng 
Liên xô và lực lượng cách mạng Các nước bị 
đề bẹp, thì trật tự thẻ giới sau chiến tranh thể 
giới thứ hai chắc cũng chẳng. khác bao nhiều 
SƠ VỚI trật tự thế giới sau chiến tranh thể giới 
thứ nhất ? Trên thực tế, sự lớn mạnh của cách 
mạng thể giới trong và sau chiến tranh thể giới 
thứ hai đa thúc. dày tiến bộ xã hội ở các nước 
tư bản phát triển. và đã tạo nên sức mạnh giải 
phóng các dân tộc thuộc địa ở Á, Phi, Mỹ la 
tinh. 


Ngay này, trật tỰ thế giới vừa trải qua sự 
đảo lộn và đang được sắp xép lại. Vô số những 
hiện tượng ngàu nhiên, thậm chí tưởng như - 
nghịch lý, xuất hiện và tác động. Nhưng tiền 
trình lịch sử nói chưng vẫn diễn ra theo quy 
luật của nó. Chúng ta có thể nhớ lại cầu nối 
của C. Mác hơn một thể ky trước : "Tất nhiên 
là sẽ rất để làm ra lịch sử thể GIỚI. nêu người 
ta chỉ tiến hành đấu tranh trong. điều kiện có 
những thời cơ thuận lợi chắc chắn. Mặt khác, 
nêu những "sự ngẫu nhiên" không có tác dụng 
g) cả thì sự sáng tạo ra lịch sử sẽ mang một 
tính chất rất thần bí" °'®). 


Cuộc chiến tranh chống phát xít đã cứu nhân 
loại khỏi thám họa, mở ra một thời kỳ phát 
triển mới. Kinh nghiệm lịch sư chứng mình 
rằng : khi nhân loại tiền bộ hiết liên mình lại, 
thì không một trở lực nào có thể cán bước tiền 
của lịch sử đi tới hòa bình, Ni lập dân tt và 
tiến bộ xã hội. - 


- 459C Mác - Ph. Ảng- ghen. TiA¿H da Nxh xả Hà hao 
983, ¡4 tr S49 mà 
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LIÊN HỢP m VÀ CÁC cxổ CHỨC CHÍNH CỦA NÓ 


© LIÊN HỢP QUỐC (UN) : 

Là tô chức quôc tê tập hợp các nước độc lập có chủ quyền trên cơ sở tỰ nguyện ; ; là trung tâm phôi 
hợp hành động giữa các nước nhằm duy trì, cúng cô hòa bình và an ninh quôc tê. phát triên quan hệ 
hưu nghị. hợp tác giữa các quôc gia trên cơ SỞ tôn trọng nguyên tắc bình đăng về quyền lợi và quyên 
tự quyềt của các dân tộc. 


Liên hợp quốc được thành lập trong điều kiện thế giới có nhiều biến chuyên mạnh mẽ sau thăng lợi 
của nhân dân các nước, của Hông quân và nhân dân Liên xô chống chủ nghĩa phát xit. Tháng 3/1945, 
phong trào giải phóng dân tộc đã phát triển thanh làn sóng cách mạng mới. Nhân dân các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa đã làn lượt đứng lên đấu tranh chồng đề quôc thực dân, giành độc lập dân tộc. 
Chủ nghĩa 3 xã hội đa phát triên thành hệ thống trên phạm vi toàn thê giới. Trong điêu kiện lịch sử đó, 
khả năng tô chức lại thế giới sau chiến tranh, bảo vệ và duy trì hòa bình, trở thành hiện thực. Thời kỳ 
này, giữa các nước đồng minh thắng trận đã diễn ra nhiêu hội nghị quÔC tế bàn. về việc thiết lập một 
tô chức quôc tế chung. Ngày 26/6/1945 tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcô, đại diện của 50 nước đã ký tham 
gia Hiến chương Liên hợp quôc. Hiến chương Liên hợp quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24-10-1945. 

Liên hợp quôc là tô chức liên quốc gia lớn nhất, sâu rộng nhất, bao gôm hầu hết các nước trên thế 
giới (184 nước thành viên). Liên hợp quốc đã đóng vai trò tích cực trong VIỆC duy trì hòa bình, an ninh 
thể, giới, góp phân nhất định đối với việc thay đôi tương quan lực lượng và trật tự thế giới. Liên hợp 
quốc trở thành tô chức quy mô lớn, gánh vác nhiều. trọng trách trong việc tìm kiếm những giải, nháp 
hòa bình, ngăn chặn xung đột, giải quyết các vận đề quốc tế và khu vực. Từ sau chiên tranh thế giới 
thứ hai tới nay, Liên hợp quôc đã 20 lân thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình, với tông số 530000 
binh sĩ, cảnh sát, nhân viên dân sự tham gia. Liên hợp quốc đã tạo cơ sở cho nỗ lực hợp tác quốc tẾ 
trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, pháp luật, giáo dục, cứu trợ người tị nạn, giải quyết những vấn đề 
toan câu, những vấn đề phát triên của thời đại... 

- "Tuy nhiên, do tô chức quá lớn, nhiệm vụ đặt ra quá nhiều và phức tạp, trong khi chế độ chính trị - 
xã hội của các nước thành viên Liên hợp quốc lại rất khác nhau. cho nên hoạt động của Liên hợp quốc 
thực chất là một quá trinh vừa hợp tác vừa đâu tranh gay pất. Một số cường quốc thường núp dưới danh 
nghĩa Liên hợp quôc đề theo đuôi mục đích chiên lược của mình. Đặc biệt. sau khi Liên xô tan rã, một 
số thể lực cường quyền ra sức thao túng tô chức quan trọng bậc nhất này. Do vậy, một SỐ nghị quyềt 
va việc làm được thực hiện dưới danh nghĩa Liên hợp quốc đã đi ngược với lợi ích và sự tiến bộ của 
toan nhân loại. 

Ngày. nay, do sự lớn mạnh và anh hưởng vượt ra khói biên giới quốc gia của ngay càng nhiều nước 
thanh viên Liên hợp quốc. do ý chí và khuynh hướng tiền bộ, yêu chuộng hòa bình của cộng đồng thế 
gIỚI ngày cảng phát triên, đặc quyền của một số nước lớn trong Liên hợp quốc chắc sẽ giam đi. 

Tình hình thế giới đặt ra trước Liên hợp quốc. vai trò và trách nhiệm lớn lao hơn trong việc giải 
quyêt các vân đề chiến tranh, hòa bình. các vân đề toàn cầu. Sự trông đợi của cộng đồng quốc tế đôi 
với Liên hợp quộc ngày càng tăng, đòi hỏi tô chức này phải có những cộ găng hơn nửa trong việc cải 
cách vê cơ câu, phát huy dân chủ, xem xét lại vai trò và quyền hạn, để đáp ứng những thay đôi của 
thời đại. 


® CÁC TÔ CHỨC CHÍNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC 

Liên hợp quốc có mạng lưới các tô chức hoạt động rộng khắp. Một số tô chức chuyên môn chính 
là : _ 

+ Hiệp định chun§ về thuế quan và thưởng mại (GATT). Được ký kết năm 1947 (có hiệu lực từ năm 
1948). Lúc đầu có 23 nước tham gia. Đây là hiệp ước nhiều bên giữa các chính phủ về chê độ và chính 
sách buôn bán. Các bên tham gia hiệp định nay có trách nhiệm với nhau trên các nguyên tắc nhất định 
như : bảo đảm quy chế tối huệ quốc trong thương mại quôc tẾ ; giải quyết những vấn đề tranh chấp 
qua cọn đường hiệp thương. Mục đích của tô chức này là đạt tới sự thỏa thuận, nhân nhượng lẫn nhau 
về biểu thuế, giảm bớt thuê quan và các hạn chế khác trong trao đôi buôn bán giưa các thanh viên, thực 
hiện tự do hóa thương mại quôc tế, thiết lập và điều chình các luật lệ thương mại quôc tế. Trong khuôn 
khổ GATT, các vòng đàm phán thương mại đã được tiến hành nhằm giảm thuế xuất nhập khâu và các 
trở ngại khác trong buôn bán quôc tê giữa các nước thành viên và quan sát viên. Tiên trình các vòn 
đàm phân bộc lộ sự cạnh tranh gay gắt về lợi ích giữa các nước. nhât là các nước tư bản chủ nghĩa chủ 
yếu, trước xu thế quôc tế hóa kinh tế thế giới. Kế từ 1-1-1995, GATT được thay thế bằng Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). 

+ Noân hàng tái thiết và phát triển quốc t¿ (IBRD). Thành lập tháng J2/1945. Có 155 nước tham 
gia. Mục đích của ngân hàng là thúc đây sự khôi phục và phát triên kinh tê của các nước thành viên 
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thông qua việc , BIÚP đỡ về tài chính, khuyến khích sự đầu tư của tư bản tư nhân nước ngoài, thúc đẩy 
thương mại quốc tê. Thực tế, các nước tư bản chủ nghĩa phát triển thường sử dụng tổ chức này như một 
công CỤ để thị hành chính sách banh trướng Ở các nước đang phát ' triên, thông qua việc cho vay với 
những điều kiện có lợi cho họ về kinh tê và chính trị. : 


+ Quỹ tiền tỆ quốc t¿ (IMF). Là cơ quan tín dụng quốc tế, được thanh lập năm 1945 với !48 nước 
thành viên. Từ 1947, IMF là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quôc . Mục đích hoạt động của I[MF 
là thúc đây sự hợp tác, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực tài chính - tiên tệ và phát triên thương mại quốc 
tế. IMF có quan hệ rộng khắp với các tô chức tín dụng lớn trên thế giới. Tùy thco mức độ đóng góp 
mà các nước thanh viên có tiếng nói nhiều hay ít trong tô chức này. Cũng vì vậy, C các nước tư ban chủ 
nghĩa chu yêu thường có tiếng nói quyết định trong [MF. 80% số hội viên của IMEF là các nước đang 
phát triển, chiếm 32.4% vốn pháp định. Việt nam là thành viên của [IMF từ năm 1976, 


+ Tổ chức giáo dục. khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Thành lập năm 1946. Là 
một trong những tô chức chuyên môn lớn nhất của Liên hợp quốc , gôm Il6l nước thành viên. Công 
ước thành lập UNESCO xác định rõ mục đích : BÓP phân duy trì hòa bình và an ninh quốc tế băng 
cách thất chặt sự hợp tác pliữa các QUÔC gia về giáo dục, khoa học và ván hóa, bảo đâm sự tôn trọng 
của tất cả các nước về công lý. luật pháp, nhân quyên. và tự do cơ bản cho mọi người, không phân biệt 
chung tộc, nam nữ, ngôn ngữ. tồn giáo. UNESCO có vị trí quan trọng trong đời xông thế giới, phục vụ 
cho sự nghiệp hòa bình và sự phát triên của con người. Việt nam là thành viên của UNESCO. đã tham 
gia nhiều chương trình nghiên cứu lớn của tổ chức này. UNESCO đã hợp tác và giúp đỡ Việt nam trên 
các mặt giáo dục, văn hóa. khoa học, truyền thông. 

+ Tổ chức lương thực vả nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO). Thành lập năm 1945, với mục đích 
thúc đây quá trình nâng cao mức sông, tăng năng suât lao động. cải thiện việc phân phối lương, thực, 
thực phâm đối với nông dân. Là thành viên của FAO. Việt nam đã nhận được sự giúp đỡ của tô chức 
này về kỳ thuật, đào tạo cán bộ khoa học, thông qua các hoạt động và chương trình lớn. 


+ Tổ chức phái triên công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO). Thành lập năm 1967 (1985 là cơ 
quan chuyên môn của Liên hợp quôc). Mục đích của UNIDO ía thúc dây việc phát triển công nghiệp 
và đây. nhanh quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phái triển, tao điều kiện cho sự hợp tác ở quy 
mô quốc tế và khu vực trong linh vực phát triên công nghiệp, UNIDO đã tài trợ cho Việt nam một số 
chương trình phác triên về kỹ thuật. 


+ Tô chức y tế thể giới (WHO). Thành lập năm 1946. Hoạt động của WHO nhằm mục đích thực 
hiện sự hợp tác quốc tẻ trong lĩnh vực y học, WHO giúp đỡ chuyên gia và kỹ thuật cho các nước, đâu 
tranh chỏng các bệnh dịch, bao vệ môi trường. Việt nam tham giá VWVHO với tư cách nhà nước. 

+ Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP). Thánh lập năm 1965. Có 170 nước thành 
viên. Mục đích của UNDP là cung cấp viện trợ kỹ thuật, vốn cho các nước đang phát triển : thực hiện 
phối hợp toàn bộ sự trợ giúp nhiều bên trong hệ thông Liên hợp quốc . 


+ CØ quan cao tt Liên hợp? quốc về "gởi tị nạn (UNHCR). Thành lập năm 1919, bắt đâu hoạt động 
từ năm 1951. Là cơ quan. giúp việc của Liên -hợp uộôc, UNHCR hoạt động với mục đích thúc đây VIỆC 
chị nhận và phê chuân các công ước quốc tế về bảo vệ người tỊ nạn ; thúc đây việc thị hành các biện 
pháp nhăm cải thiện địa vị của người tị nạn ; giúp đỡ các chính phủ và các tố chức nhằm tạo điều kiện 
hôi hương tự nguyện của người tị nạn, cho cư trú hoặc di cư sang các nước khác. 


+ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (LAEA). Thành lập năm 1957. Mục đích của IAEA là sử 
dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình, tăng cường sức khốc của con người và sự phôn 
vinh của toàn thê giới, báo đảm sự trợ giúp của [AEA không bị sử dụng dưới bất kỳ hình thức nạo vao 
mục đích quân sự. Đề đạt được mục đích đó, [AEA đã đây mạnh công tác nghiên cứu. trao đôi, phô 
biên các thỏng tin khoa học kỹ thuật, tô chức các lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường. IAEA 
đa giúp Việt nam vẻ kỹ thuật. 


+ Quỷ hoạt động dân số của Liên hợp quôc (UNFPA). Thành lập năm 1967. với mục đích tạo ra 
kiến thức và sự hỗ trợ trong, linh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình, giúp đỡ các nước đang phát 
triển giải quyêt vân đẻ dân số. Phân lớn các dự án do UNFPA đài thọ, được thực hiện bởi các cơ quan 
và tö chức trong hệ thống Liên hợp quốc , như FAO, UNICEF., UNIDO, UNESCO. Việt nam đã nhận 
được sự giúp đỡ tích cực của UNFPA trong việc đào tạo cán bộ và các hoạt động vẻ dân sô. 


+ Quỹ nhỉ động Liên hợp quốc (UNICEF). Thanh lập năm 1946. Là cơ quan có quy chế nửa tự. quản. 
Mục đích bạn đầu của UNICEF là thúc đây các chính phủ tạo điều kiện giúp đỡ, cứu trợ trẻ em ở châu 
Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Mục đích chủ yêu hiện nay của UNICEF là giúp đỡ, cải thiện điều 
kiện sông của trẻ em, nhât là trẻ em ở các nước đang phát triên. UNICEEF hướng hoạt động vào các lĩnh 
VựC trỢ giúp vỆ y tế, thực phẩm. bảo hiểm xã hội, giáo dục, dạy nghề, lập các dự án và chương trình 
rộng lớn giúp đỡ trẻ em. Vôn của UNICEE do sự ủng hộ, đóng 8Óp tự nguyện của các chính phủ, các 
tô chức và cá nhân. Việt nam tham gia hoạt động của UNICEEF từ năm 1973. UNICEF đã dành nhiều 
viện trợ cho Việt nam trên các lĩnh vực y tẾ, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường... 
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vVÔ2.V€G 7R-UO.VŒ (2? PHÍ II/<} 
(SỬ NôN6 LÂM NGHIỆP DAKLAK) 


«Địa chỉ - : Km 3 - Quốc lộ 14 - Thònh Phố Buôn Mơ Thuột, Ddkidk 
e Điện thoi : 01.50.5254 sử, số "L XXó 


Nông trương ca phê 11/3 
đang tích cực đâu tư 
trong lĩnh vực trông và 
dâu. Tạo dựng sự ổn định 
kinh tế của tỉnh nhà. 


BÊ vờ, 


- TU 


Giám đốc : NGUYÊN VĂN NGA 


CTY VẬT TƯ CHẾ BIẾN CUNG ỨNG CAFE XUẤT KHẨU 


MN\ASCODPEX 


ĐỊA CHỈ : 38B - NGUYÊN BIỀU - NHA TRANG - KHÁNH HÒA 
ĐIỆN THOẠI : 31078 - 31079 - 31080. FAX : 015831077 


(2/“„êx &¿xÉ doaÉ, vaÂt 6&« uà wằ«a Úâw dwât đẹA : 

- XUẤT KHẨU : Nông sản - Chủ yếu là càíé 

- NHẬP KHẨU : Phân bón các loại, thuốc trừ sâu bệnh 
Vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp 
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XÍ IGlli€ô DâU TÄM ïØ LỘC Đúc 


e Gióm đốc : 

NGUYÊN CÔNG TIẾN 
e Địa chỉ : 

02 Đinh Tiên Hoàng 

Bỏo Lộc - Lêm Đồng 
e Điện thoi : ó40ó0 


Giám đốc NGUYỄN CÔNG TIẾN 


Í nghiệp Dâu Tằm Tơ Lộc Đức là một đơn vị trực thuộc liên hiệp 

Dâu Tằm Tơ Việt Nam, được thành lập năm 1988, theo quyết định 
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—— HỒ CHÍ MINH 
NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI 
CỦA CÁCH MANG VIỆT NAM - 


&> tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng 
vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách 

mạng Việt nam. Người đã nêu một 
tâm gương sáng trong việc tiếp thu và vận 
dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên tính 
thân độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người 
đã "nắm bắt sâu sắc bản chât cách mạng 
và khoa học, tình thần biện chứng và nhân 
đạo của học thuyết Mác - Lê- -nin, vận dụng 
một cách sáng tạo học thuyết Ấy phù hợp 
với hoàn canh thực tế nước ta ; đông thời, 
Người đã kế thừa, phát huy chủ nghĩa yêu 
nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 


tỉnh hoa của nhân loạ. Tư tưởng Hồ Chí. 


Minh được hinh thanh từ những nguồn gốc 
-_ đó. Việc Đại hội VĨI khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
nên tảng tư tưởng của Đảng và kim chi 
nam cho hành động là một bước phát triên 
hết sức quan trọng trong nhận thức và tư 
duy lý luận của Đăng ta. 

Trong khi giải quyết những vấn đề của 
cách mạng Việt nam, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đã góp phần phát. triên chủ nghĩa 
- Mặc - Lê-nin trên nhiều vân đề quan trọng, 

đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng 
dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. Tư tưởng 
của Người đã và đang soi đường cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, 
trở thành những giá trị bền vững của dân 
tộc Việt nam và lan tỏa ra thế giới"?), 


Ngày nay, khi sự nghiệp đôi mới ở 
nước ta ngày càng đi vào chiêu sâu, những 
biến chuyển I trên thế giới ngày càng lớn, 
những vân đề mới đặt ra trong đời sống 
xã hội ngày càng nhiều, đòi hỏi phải làm 


sáng tỏ đê tìm ra sự giải đáp, thị việc 
nghiên cứu, bảo vệ, vận dụng và phát triền 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế cuộc 
sống, trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp | 
bách trong công tác chính trị, tư tưởng, lý 
luận của toàn Đảng, toàn dân ta. 


Sau gân mười năm tìm đường cứu nước, 
đặt chân lên nhiều châu lục, tiến hành khảo 
sát chủ nghĩa thực dân, để quốc Ởở các nước 
tư bản chủ yếu và nhiều nước thuộc địa 
của chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm 
nhận thức được xu hướng phát triển của 
thời đại, từ một người yêu nước nông nhiệt. 
Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
trở thành người cộng, san. Từ đó, Người 
rút ra kết luận : "Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản". Đó 
là con đường cách mạng dân chủ tư sản 
kiêu mới do Đảng tiên phong của giải cấp 
công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ để quốc 
va phong kiến tay sai, giành độc lập dân 
tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó 
tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt nam. Đó là đường lối 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa quôc tế của giai cập 
công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc và 
sức mạnh thời đại nhăm đi tới mục tiêu 
cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng 
xã hội và giải phóng con người. Đó cũng 

bì Nội dung chính trong Lưi tiới thiệu của Hội đồng xuất bản 
bộ Hỗ Chí Minh toàn tập (xuất bản lân thứ hơi. năm (995), Đầu 
đề là của chúng tôi 

(1) Nghị quyết của Bộ Chính trị số 09-NQ/TW ngày 18-2-1995 : 
Vẻ một sô định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay 


là nội dung tổng quát của tư tưởng Hồ 
Chi Minh. 


Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc ' 


lập tự do” là điểm xuất phát của tư tưởng 
Hô Chí Minh. Từ một thanh niên thuộc 
địa, mất nước, ra đi tìm đường cứu nước, 
mục tiêu trước mắt của Người là giải phóng 
dân tộc. Vấn. đề đặt ra là "trong điều kiện 
chủ nghĩa để quốc đã trở thành một hệ 
thống thế giới, các dân tộc thuộc địa có 
thê băng con đường nào đê giành thắng 
lợi ? Dưới ánh sáng Luận CƠN vê vận 
đề dân tộc và vân đê thuộc địa của V.I.Lê- 
nin và tầm gương Cách mạng Tháng Mười 
Nga, Người đã tìm ra con đường giải phóng 
cho dân tộc minh và cho tât cả các dân 
tộc thuộc địa. Người khăng định : "Chỉ có 


chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản: 


mới giải phóng được các dân tộc bị áp 
bức và giai câp công nhân toàn. thể -giới"G), 
Người đưa ra hình ảnh so sánh nôi tiêng: 
Chủ nghĩa để quốc là "con đĩa hai vòi" 
do đó cách mạng giải phóng dân tộc muốn 
thắng lợi phải thực hiện được sự liên minh 
chiến đấu giữa vô sản ở thuộc địa với vô 
sản ở chính quốc nhịp nhàng như hai cánh 
của một con chim. Vị bóc lột thuộc địa 
la một trong hai nguồn sống của chủ nghĩa 
tư bản, cho nên muôn đánh đô chủ nghĩa 
đế quốc, trước hết phải xóa bỏ thuộc địa 
của chúng đi. Do đó, cách mạng thuộc địa 
không chỉ trông chờ vào kết quả của cách 
mạng vô sản ở chính quốc mà phải tiến 
hành song song với cách mạng ở chính 
quốc, hơn nữa nó cân phải chủ động và 
có thể gianh thăng lợi trước, và bằng thắng 
lợi của mình nó có thê đóng gÓp VảO Sự 
nghiệp giải phóng anh em vô sản ở phương 
Tây. Người vIệt : 


"Ngay ma. hang tràm triệu nhân dân 
châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh đê 
gạt bo sự đề tiện cua bọn thực dân lòng 
tham khóng đáy, họ sẽ hình thanh một lực 
lượng không lô. và trong khi thủ tiêu mội 
trong những điêu kiện tồn tại của chủ nghi: ì 
tự bản là chủ nghĩa để quốc, họ có thẻ 
giúp đỡ những ngươi anh em mình ở 
phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng 
hoan toàn”. 
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Đó là một luận điểm sảng tạo mà Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đã công hiến vào sự 
phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về cách mạng giải phóng dân tộc 
ở thuộc địa. Trên nên tảng lý luận đó, 
Người đã cùng với Đảng ta đề ra Và giải 
quyêt đúng đắn nhiều vân đề về chiến lược 
và sách lược, dẫn đến thắng lợi lịch sử 
của cuộc Cách mạng Tháng Tám. 


Tư tưởng Hô Chí Minh về giải phóng 
đân tộc găn bó thông nhất với tư tưởng 
của Người về chủ nghĩa xã hội. Vì cách 
mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi. 
phải đi theo con đường cách mạng vô sản, 
do Đảng của giai câp công nhân lãnh đạo, 
cho nên con đường phát triên tất yếu của 
cách mạng giải phóng dân tộc sẽ là tiến 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người 
khẳng định : "Cách mạng giải phóng dân 
tộc phải phát triển thành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng 
lợi hoàn toàn”. 


Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là luận điểm trung tâm của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nó thâm nhập và Xuyên suôi 
toan bộ hệ thống tư tưởng của Người trong 
các thời kỳ và trên các lĩnh vực. 


Ngay từ khi Đảng cộng sản Việt nam 
mới thành lập, trong Chính cương văn tắt 
do Người khởi thảo, đã khẳng định sự lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa khi đặt 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc trong triển 
vọng tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Thật vậy, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh đã làm sáng tỏ mồi 
quan hệ hữu cơ giữa giải phóng dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội. đặt nên tảng cho 
bước chuyên biến từ cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Đây la tư tưởng lớn 
thể hiện tính quy luật của sự phát triên 
lịch sử xã hội Việt nam : chỉ có hoàn 
thanh cách mạng giải phóng dân tộc mới 
có điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
chỉ có làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mới giữ vững những thanh quá do sự nghiệp 
giai phóng dân tộc mang lại. 


(2) Tát ca những cau trích không có chứ thích đều (được rút ra 
từ trong bộ /fó Củ: Ninh toan tập 


Độc lập dân tộc gắn. liền với chủ nghĩa 
xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh không 
chỉ phát huy tác dụng trong giai đoạn Đảng 
ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc (1945-1954) 
mà còn xuyên suốt quá trình tiến hành 
đồng thời hai chiến lược cách mạng khác 
nhau, nhưng có quan hệ khăng khít với 
nhau, cách mạng dân tộc dân chủ nhân 


dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ - 


nghĩa ở miền Bắc (giai đoạn 1954-1975) 


cũng như trong nhiệm vụ xây dựng chủ - 


nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Nuộc hiện nay. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tông 
hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa 
chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về 
nhận thức và hành động của toàn Đảng, 
toàn dân ta trong toàn bộ tiến trình cách 
mạng Việt nam. Nắm được nội dung tư 
tưởng ây, quán triệt đúng nguyên tắc chiến 
lược ấy của tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ 
sở phương pháp luận để hiểu được con 
đường phát triển của cách mạng nước ta, 
đồng thời giúp hiểu rõ những nguyên nhân 
sâu xa và diễn biến phức tạp của tỉnh hình 
thế giới hiện nay. Cũng trên cơ sở Ấy, hiểu 
rõ vì sao Đảng ta lại kết hợp được và kết 
hợp tốt sức mạnh của dân tộc ta và sức 
mạnh của thời đại trong quá trinh xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc ta. Chân lý độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội không thể 
tách rời nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
được cách mạng Việt nam vận dụng thành 
công đã khẳng định đó cũng là chân lý 
lớn của thời đại. 


Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
độc lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã 
hội là một đóng góp của cách mạng Việt 
nam vào kho tàng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, vào lý luận cách mạng xã hội trong 
thời đại hiện nay. 


Ngày nay, những luận điểm của Chủ. 


tịch Hô Chí Minh vê bản chất, đặc trưng, 
về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta vân giữ nguyên ý nghĩa đối 
với sự nghiệp đổi mới. 


Người nói : "Muốn biết ta tiến lên chủ 
nghĩa xã hội như thế nào thì trước hết phải 
biết chủ nghĩa xã hội là gì ?". 


Theo Người, mục tiêu của "chú nghĩa 
xã hội là làm sao cho dân giàu, nước 
mạnh", "mọi người được ăn no, mặc ấm, 
sung sướng, tự do". Về bản chất, chủ nghĩa 
xã hội là một xã hội do nhân dân lao động 
làm chủ, "một xã hội không có chế độ 
người bóc lột người, một xã hội binh đẳng, 
ai làm nhiều hưởng nhiêu, làm ít hưởng 
ít, không làm không hưởng”. Một đặc trưng 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội là sự tăng 
trưởng kinh tế phải "sắn liền với sự phát 
triền khoa học. và kỹ thuật, với sự phát 
triển văn hóa của nhân dân", trong đó, con 
người mới xã hội chủ nghĩa được phát triển 
cả về thể lực, trí lực, đạo đức và tính thân. 
Tiến lên chủ nghĩa xã hội "là yêu cầu cấp 
bách của hàng chục triệu người lao động. 
Đó là công trình tập thể của quần chúng 
lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng”. "Yêu 
Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liên với 
yêu chủ nghĩa xã hội, vì tiên lên chủ nghĩa 
xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một 
no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu 
mạnh thêm”. 


Xuất phát từ đặc điểm nước ta quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội từ một nên kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, đất nước tạm thời bị 
chia cắt, lại có chiến tranh, Người đề ra 
chủ trương : vừa khẳng chiến vừa kiến 
quốc, vừa chống Mỹ, cứu nước vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sáng tạo độc 
đáo của tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Đặc biệt, Người thường xuyên nhắc 
nhở phải đề , Phòng cách làm rập. khuôn, 
giáo điêu ; cần xuất phát từ thực tế để tìm 
ra con: đường đi riêng phù hợp với tỉnh 
hình và đặc điểm của nước ta. Người nói: 
"Hiện nay, đứng về mặt xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tuy chúng ta đã có những kinh 
nghiệm dồi dào của các nước anh em, 
nhưng chúng ta cũng không thể áp dụng 
những kinh nghiệm đó một cách máy móc, 
bởi vì nước ta có những đặc điểm riêng 
của ta”. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam đang được Đảng ta vận 
dụng sáng tạo vào sự nghiệp đối mới hiện 
nay nhằm ra sức phát triển kinh tế, văn 
hóa làm cho dân giàu I nước mạnh, giữ vữn 
độc lập chủ quyên và toàn vẹn lãnh thô, 
xây dựng thành công. chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta, góp phân. tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã. hội. 


Có tư tưởng đúng, đường lối đúng, 
nhưng muôn vận dụng có hiệu quả còn 
đòi hỏi phải có phương pháp cách mạng 
đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, phủ hợp VỚI 
thực tiên cách mạng của đất nước. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là bậc thầy về phương 
pháp cách mạng Việt nam. Phương pháp 
cách mạng của Người là sự vận dụng một 
cách sáng tạo phương pháp luận phô biên 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh 
và điều kiện cụ thể của cách mạng nước 
ta để tìm ra những con đường, hinh thức, 
biện pháp... nhằm thực hiện mục tiêu. Đó 
cũng là sự kế thừa có chọn lọc và áp dụng 
sáng tạo vào điều kiện hiện đại những 
phương pháp suy nghĩ và hành động của 
các nhà tư tưởng, chính trị, quân sự Việt 
nam trong lịch sử, là sự tông kết từ thực 
tiễn các phong traảo cách mạng trong nước 
và trên thế giới. 


Phương pháp cách mạng của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh là một hệ thông được thể 


hiện đa dạng và phong phú ở các thời kỳ, 


các giai đoạn khác nhau. Trên tinh thân 
"đĩ bất biến, ứng vạn biến", lấy mục tiêu 
không thay đối là độc lập, thông nhất của 


Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân 


làm gôc, tùy hoàn cảnh và điều kiện cụ 
thể, tùy lĩnh vực và đối tượng cụ thể mà 
có sự vận dụng linh hoạt, uyên chuyển 
những phương pháp khác nhau. 


Điểm nổi bật của phương pháp cách 


mạng Hồ Chí Minh, như Đẳng ta đã tông 
-_ kết tại Đại hội lần thứ IV, đó là phương 
pháp sử dụng bạo lực cách mạng, bao gồm 
lực lượng chính trị của quân chúng và lực 
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lượng vũ trang của nhân dân, tiến hành 
khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh cách 
mạng ; kết hợp đấu tranh quân sự với đầu 
tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao : 
lợi dụng triệt để những mâu thuần nội bộ ˆ 
của địch, phân hóa và cô lập cao độ kẻ 
thù, giành thắng lợi từng bước, đánh đổ 
từng bộ phận, cuôi cùng đi đến thắng lợi 
hoàn toàn. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sức chăm 
lo xây dựng lực lượng bảo đảm cho cách 
mạng Việt nam đi tới thắng lợi. 


"Trước hết, phải có Đảng cách mệnh... 
Đảng có vững, cách mệnh mới thành công. 
Tư tưởng Hỗ Chí Minh về Đảng cộng sản 
lãnh đạo, đặc biệt trong điều kiện Đảng 
đã nắm chính quyền, là một đóng góp mới 
vào lý luận xây dựng chính đẳng kiểu mới 
của giai cấp công nhân. Đảng ta ra đời tử 
một nước thuộc địa nửa phong kiến, công 
nghiệp chưa phát triển, giải cầp công nhân 
còn nhỏ bé, giữa lúc các phong trào yêu 
nước đang diên ra sôi nổi. Đúng như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhận định : "Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp: với phong trào. 
công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn - 
tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông 
dương vào đầu năm 1930". Người nói : 
Đảng ta là đội tiên phong CỦa giai cấp 
công nhân. Bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng được thể hiện ở chô nó được vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trung 
thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kiên 
quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh và "tả" 
khuynh. Người cũng nói rõ : "Đảng ta đại 
biêu cho lợi ích chung của giai câp công 
nhân, của toàn thể. nhân dân lao động chứ 
không phải mưu cầu cho lợi ích riêng của 
một nhóm người nào, của cá nhân nào". 


Đề xứng đáng là Đảng lãnh đạo, Người 
nêu yêu câu phải xây dựng Đảng ta thành 
"một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, 
trong sạch, cách mạng triệt để". "Trong điều 
kiện Đảng cầm quyên, đề đề phòng nguy 
cơ thoái hóa, biên chất, Người luôn luôn 
nhấn mạnh người đẳng viên phải "suốt đời 
làm người con trung thành của Đảng, người 


đày tớ tận tụy € của nhân dân". Lần đầu 
tiên trong các đảng cộng sản cầm quyên, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên tư tưởng 
Đảng phải xứng đng vừa là người. lãnh 
đạo sáng suôt, vừa là người đây tớ thật 
trung thành của nhân dân. Muốn thế, Người 


đòi hỏi Đảng ta một mặt phải ra sức nâng . 


cao trí tuệ cho ngang tâm nhiệm vụ lịch 
sử, mặt khác phải trau dôi đạo đức cách 
mạng, không ngừng tăng cường mối liên 
hệ máu thịt với nhân dân. 

Cách mạng là sự nghiệp của quân 
chúng. Đảng chỉ có thê hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của minh nếu biết tập hợp, đoàn 
kết các tầng lớp nhân dân trong một mặt 


trận dân tộc thông nhất rộng rãi chông kẻ. 


thù chung và xây dựng đất nước. "Đoàn 
_ kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công”. Luận điểm 
nổi tiếng này của Chủ tịch Hồ Chi Minh 
đã trở thành tư tưởng chỉ đạo chiến lược 
lớn xuyên suốt cả quá trình cách mạn 
- Việt nam. Tư tưởng đại đoàn kết của Hỗ 
Chí Minh cùng với đạo đức và nhân cách 
vô cùng cao thượng và trong sáng của 
Người đã quy tụ được khối đại đoàn kết 
dân tộc, đầu tranh vì thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng. 


Người cho rằng : "Hễ là người Việt 
nam thì ai cũng có lòng yêu nước, ghét 
giặc", nên ngay sau khi thành lập Đảng, 
Người đã đề ra chủ trương thành lập Hội 
phản để động minh, một hình thức mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống để 
quôc. Góp ý kiến về đường lối, chủ trương 
của Đảng thời kỳ 1936-1939, Người đã bô 
sung vào tên gọi mặt trận thành Mặt: trận 


dân tộc dân chủ rộng rãi, không những _ 


chỉ có nhân dân lao động mà gồm cả giai 
cấp tư sản dân tộc và nhắc nhở phải tránh 
hệt sức đề họ ở ngoài Mặt trận. Ngay sau 
khi về đến Cao bằng năm 1941, Người đã 
cho tổ chức thí điểm các hội quần chúng 
để rút kinh nghiệm tiến tới thành lập Mặt 
trận Việt mình. 


Nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng 
đại đoàn kết Hồ Chí Minh là : Lấy liên 
minh công nông làm nên tảng, tập hợp 


rộng rãi nhất mọi tô chức và cá nhân yêu ` 
nước, vừa đoàn kết, vừa đấu tranh ; lấy 
lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi 
cơ bản của nhân dân lao động làm nên 
tảng, trên cơ sở đó bảo đảm có sự kết hợp 
hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thê, 
bộ phận và toàn cục, giai cầp và dân tộc, 
quôc gia và quốc tê. 

Phương pháp đi tới đại đoàn kết của 
Người là vận động, giáo dục, thuyết phục, 
nêu gương... , lấy thắng, thắn chân thành để 
đối xử, lây tin yêu giúp đỡ để cảm hóa, 
trân trọng phát huy nhân tố tích cực, hạn 
chế, đây lùi nhân tố tiêu cực, giúp cho 
mọi tổ chức và cá nhân đều tiên bộ và 
trưởng thành, đóng góp có hiệu quả vào 
sự nghiệp cách mạng chung. 


Tóm lại, trong tư tưởng Hồ Chi Minh, 
đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ 
bản, lâu dài, trong cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân cũng như trong cách mạn 
xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đại đoàn kêt 
Hồ Chí Minh mãi mãi là một sức mạnh 
làm nên thắng lợi của cách mạng Việt nam. 


Đoàn kết, tập hợp lực lượng để đưa 
quần chúng ra đâu tranh giành tự do độc 
lập. Kẻ thù đã dùng sức mạnh tàn bạo để 
đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : "Chế 
độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một 
hành động bạo lực của kẻ mạnh. đối với 
kẻ yêu”. Do đó Trong Cuộc đấu tranh 
gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và dân 
tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống 
lại bạo lực phản cách mạng, gianh lây chính 
quyên và bảo vệ chính quyền". 


Dưới ánh sáng 0 tưởng quân sự Hô 
Chỉ Minh, trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân ta đã 
lập nên những chiến công vang đội, được 
cả loài người khâm phục và ca ngợi. Tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh là tư tưởng 
về kết "hợp đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang. Người nói : "Tùy tình hình 
cụ thể mà quyết định những hình thức đấu 
tranh cách mạng thích hợp, sử đụng đúng 
và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh 
vũ trang và đâu tranh chính trị để giành 


h 


thắng lợi cho cách mạng”. Tư tưởng quân 

sự Hỗ Chí Minh được thể hiện đặc sắc ở 
vân đè xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng "từ nhân dân mà ra, vi nhân dân mà 
chiến đấu" với ba thứ quân bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và dân quân tự 
VỆ ; vấn đề xây dựng căn cứ địa cách 
mạng, vấn đề khởi nghĩa toàn dân và chiến 
tranh nhân dân. Chính tư tưởng quân sự 
Ấy đã chỉ đạo nhân dân ta đi tới thắng lợi 
lịch Sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám 
và tiếp đến tiên hành cuộc kháng chiến 
thần thánh lâu dài nhất trong lịch sử. Để 
chống lại những kẻ thù có sức mạnh kinh 
tê và quân sự lớn hơn minh nhiều lần, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa 
vào sức mình là chính ; chủ trương vừa 
kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng thật 
tốt mối quan hệ tiền tuyên - hậu phương. 
Tư tưởng quân sự Hồ. Chí Minh lấy sức 
mạnh chính trị, tính thần của toàn dân làm 
nên tảng. Trên cơ sở đó mà phát huy tài 
thao lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là 
sự kế thừa truyện, thống quân sự quý báu 
của dân tộc và tiếp thụ tỉnh hoa quân sự 
của thế giới. Chính Người đã cùng với 
Đảng ta nâng nghệ thuật quân sự trong 
khởi nghĩa vũ trang và chiên tranh nhân 
dân ở thời đại Hồ Chí Minh lên một tầm 
cao mới. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng 
lập Đảng, Mặt trận, quân đội, đồng thời 
cũng là người sáng lập Nhà nước Việt nam 
dân chủ cộng. hòa. Trong gần một phân 
tư thế kỷ ở cương vị Chủ tịch Nhà nước, 
Người đã bỏ nhiều công sức cho việc xây 
dựng một nhà nước kiểu mới. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của 
dân, do dân, vi dân là sự vận dụng sáng 
tạo học thuyết về nhà nước của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, chọn lọc, kế thừa cả những 
tỉnh hoa trong việc xây dựng nhà nước đã 
có trong lịch sử dân tộc và nhân loại. 


Vấn đề cơ bản của nhà nước là quyền 
lực thuộc về ai, phục vụ quyền lợi của ai. 
Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm cách mạng 
là đê giành quyền lực về tay nhân dân. 
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Người khẳng định : "Nước ta là nước dân . 
chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao ¬ 
nhiêu quyên hạn đều của dân... Chính 
quyền. từ xã đến Chính phủ trung ương do 
dân cử ra". "Tất cả quyên lực trong nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa đều Thpc về 
nhân dân". 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh luôn coi trọng 
bản chất giai cấp công nhân của nhà nước 
ta, đồng thời Người cũng nhấn mạnh tính 
dân tộc, tính nhân dân sâu sắc của nhà 
nước. 


Theo tư tưởng Hỗ Chí Minh, một nhà 
nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một 
nhà nước làm cho mọi người dân biết sống 
và làm việc theo hiên pháp và pháp 
luật ; mặt khác nhà nước đó ó “phải dựa vào 
nhân dân, liên hệ chặt chế VỚI nhân dân, 
lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của 
nhân dân". Một trong những mối quan tâm 
của Người là lo làm sao đào tạo và bôi 
dưỡng được một đội ngũ, cân bộ chính 
quyên phù hợp với bản chất của nhà nước 
ta, thấm nhuân tinh thần "dân là chủ, cán 
bộ là đày tớ trung thành của nhân dân”. 
Rất đề cao pháp quyền nhưng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh không lúc nào coi nhẹ vai 


trò của giáo dục đạo đức. Trong tư tưởng 


của Người, nhà nước pháp quyên chỉ phát 
huy được đây đủ hiệu lực khi biết coi trọng 
kết hợp giáo dục đạo đức và pháp luật 
trong quản lý xã hội và nhà nước. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước 
vĩ đại, đồng thời là nhà quốc tế chủ nghĩa 
trong sáng, hiện thân của r tưởng về kết 


_hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời 


đại. Người nói : "Cách mệnh Việt nam 
cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế 
giới. Ai làm cách mệnh trên thế giới đều 
là đồng. chí của dân Việt nam cả". Vì vậy, 
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, một 
mặt Người nhắn mạnh tư tưởng phải "lấy 
sức ta mà giải phóng cho ta", mặt khác 
Người luôn luôn kêu gọi phải. tăng Cường 
sự đoàn kết, giúp đỡ và phối. hợp nhịp 
nhàng cuộc đâu tranh của vô sản ở chính 
quôc với vô sản ở thuộc địa, như hai cái 
cánh của một con chim. Trong kháng chiến 


chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Người nhân mạnh tinh thần 
độc lập, tự chủ, làm hết sức mình, đồng 
thời phải ra sức tranh thủ sự đông tình, 
ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ của các nước 
xã hội chú nghĩa, các nước trong thê giới 
thứ ba và các lực lượng hòa bình, dân chủ 
và tiến bộ trên thế BIỚI. Ngay đối với các 
nước tư bản phát triên, từ rât sớm, Người 
đã tuyên. bố : Việt nam muốn "làm bạn 
với tât cả các nước dân chủ, không gây 
thù oán với một ai"Ởở), vì mục tiêu độc 
lập, hòa binh, hữu nghị và tiến bộ xã hội. 


Một mặt ra sức tranh thủ SỨC mạnh 
của thời đại có lợi cho cách mạng Việt 
nam, mặt khác Người không quên nhắc 
nhở nhân dân ta h.. ông, hết sức làm tròn 
nghĩa v-' quốc tế cao cả của mình đối với 
phong trào giải phóng dân tỘc và phong 
trào cộng sản, công nhân quốc tế, coi "giúp 
bạn là tự giúp minh”. Hồ Chí Minh chính 
là biểu tượng của tỉnh thần "bốn phương 
vô sản đều là anh em". 


Ngoài tư cách là anh hùng giải phóng 
dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được 
thế giới biết đến như là nhà văn hóa lớn, 
nhà nhân văn chủ nghĩa lỗi lạc, nhà đạo 
đức với tấm gương sáng ngời về phẩm 
chất đạo đức của người cách mạng. 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh là một lãnh tụ 
bàn nhiều đến đạo đức và vai trò của đạo 
đức trong đấu tranh cách mạng. Người nói: 
"Đạo đức là cái gốc của người cách mạng". 
"Người cách mạng phải có đạo đức cách 
mạng làm nên tảng mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Vị vậy, 
suốt đời minh, Người kiên tri việc giáo 
dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng 
viên, nhắn mạnh không ngừng "nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân" ; và bản thân Người là một tâm 
gương trọn vẹn của đạo đức mới : Suốt 
đời. phần đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.. 


Tư tưởng đạo đức Hỗ Chí Minh là một 
thể thống nhất giữa đạo đức với chính trị, 
đạo đức với tài năng, giữa nối và làm, 
giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời 


thường. Trong khi sử dụng lại một số khái 
niệm và thuật ngữ của đạo đức truyền thống 
vốn đã phổ biến và quen thuộc trong nhân 
dân, Người đã đưa vào đó những nội dung 
mới, mang ý nghĩa nhân văn và cách mạng 
của đạo đức mới. Những yêu cầu đạo đức 
Người nêu ra cho cán bộ, đảng viên nay 
đã trở thành hệ chuẩn mực đạo đức cơ bản 
của con người Việt nam mới như : trung 
với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, "việc gi có lợi cho 
dân, ta phải hết SỨC làm, việc gì có hại 
cho dân, ta phải hết sức tránh", phải "khổ 
trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ, biết 
yêu thương con người, có tình cảm quốc 
tÊ trong sáng... 


Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là bộ 
phận rất quan trọng trong tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, có sức sông mãnh liệt, đã sớm đi 
vào nhân dân, được nhân dân tiếp nhận, 
vận dụng và nêu cao. Nó đã trở thành một 
bộ phận của văn hóa dân tộc, thành vũ 
khí của nhân dân trong cuộc đấu đranh 
chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo 
đức của xã hội như quan liêu, tham nhũng, 
cửa quyền, ức hiếp quân chúng... 


Chúng ta còn tìm thấy trong tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh những ý kiến chỉ 
dẫn thiết thực về những nguyên tắc và 
phương pháp xây dựng nên đạo đức xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Có thể nói, tính 
hoàn chỉnh của tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh là một bước phát triển mới, một cống 
hiến đặc sắc vào sự phát triển của đạo đức 
học Mác - Lê-nin và vẫn giữ nguyên giá 
trị soi sáng cho chúng ta trong việc giải 
quyết những vấn đề đạo đức xã hội hiện 
nay. 


Cùng với tư tưởng đạo đức, íư tưỞNg 
nhân văn Hà Chí Minh là một đóng góp 
rất có giá trị vào triết học VỀ con người 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh nói : "Tôi chỉ có một ham muốn, 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn độc lập, dần ta được 
hoàn toàn tự đo, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Đó 


(3) Trả lời nhà báo Mỹ S.Ê-ly Mây-si, tháng 9-1947 


là lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức và 
cũng là lý tưởng nhân văn của Người. Đối 
với Hồ Chí Minh, giải phóng con người 
trước hết là giải phóng họ khỏi những tai 
họa do cái đói, cái rét, cái dốt gây nền. 
Cuộc chiến đấu đó không thể tách rời cuộc 
chiến đấu để giải phóng dân tộc. Chỉ có 
thoát khỏi thân phận nô lệ, môi con người 
mới lấy lại được phẩm giá làm người. Hơn 
nữa, đó còn là cuộc chiến đấu vì hòa bình 
và tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì sự 
giải phóng của toàn nhân loại. Đó chính 
là giá trị của nhân văn, một chủ nghĩa 
nhân văn hành động, chủ nghĩa nhân văn 
chiến đấu, chủ nghĩa nhân đạo hiện thực. 


Tư tưởng nhân văn Hỗ Chí Minh được 
biêu hiện vô cùng đa dạng và phong phú, 
nó thấm đậm trong toàn bộ cuộc đời và 
sự nghiệp của Người, được tỏa sáng trong 
từng việc làm, từng cử chỉ, từng môi quan 
tâm ân cần đối với mỗi con người ; tất cả 
đều toát lên tình yêu thương, sự tôn trọng, 
thái độ bao dung và niêm tin vào khả năng 
cải tạo của con ngươi, dù cho họ có nhât 
thời lầm lạc. Bằng hành động và ứng xử 
của mình, Chủ tịch Hỗ Chí Minh truyền 
lại cho chúng. ta một đạo đức làm người 
là phải biết yêu thương và sống với nhau 
có tỉnh nghĩa. 


Chủ nghĩa nhân văn là bản chất cốt 
lõi, là kết tỉnh của văn hóa. Chủ tịch Hỗ 
Chỉ Minh được loài người tiến bộ suy tôn 
là một nhà văn hóa lớn còn vì những thành 
tựu xuất sắc của Người trong lĩnh vực hoạt 
động và sáng tạo văn hóa. Tự tưởng văn 
hóa Hồ Chí Minh được biểu hiện ở chỗ 
Người thấy rõ và khẳng định rất sớm vai 
trò quyết định của văn hóa trong chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội của đất 
nước. Ngay sau khi vừa giành được độc 
lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
lâm thời nước Việt nam mới, Người đã đề 
nghị mở ngay chiến dịch chống nạn dốt. 
Người nói : "Một dân tộc đốt là một dân 
tộc yêu. Người coi đốt nát cũng là một 
thứ giặc, xem thói quen và những tập tục 
lạc hậu cũng là một loại kẻ thù. Người 
khẳng định văn hóa là tình hoa của dân 
tộc, văn hóa phải góp phần khăng định 
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dân tộc và bản sắc dân tộc. "Rõ ràng là 
dân tộc bị áp bức thi văn nghệ Sĩ Cũng 
mất tự do. Văn nghệ sĩ muốn có tự do thì 
phải tham gia cách mạng”. "Văn hóa - văn 

nghệ cũng là một mặt trận. Hà ng chị em 
là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. 


Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh chống 
lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa kỳ thị, 
độc tôn về văn hóa. Là người đã làm giàu 
trí tuệ của mình bằng vốn văn hóa phương 
Đông và phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã sớm đê ra chủ trương kế thừa 
truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc 
phải đi đôi với việc học tập và tiếp thụ 
có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân 
loại. Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về văn hóa đang là kim chỉ nam 
cho chúng ta trong VIệC xây dựng một nền 
văn hóa Việt nam tiên tiên, đậm đà bản 
sắc dân tộc đồng thời không ngừng mở 
rộng sự giao lưu văn hóa với thê giới. 


Những. giá trị phong phú và toàn diện 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh thiên 
tài trí tuệ của vị lãnh tụ, người thầy của 
cách mạng Việt nam, nhà tư tưởng mác - 
xít vĩ đại của Việt nam. 


Tính khoa học đúng đắn và tính cách 
mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã được lịch sử kiểm chứng. Trải qua những 
biến động của thời cuộc, tư tưởng Hồ Chí 
Minh càng chứng tổ giả trị và sức sống 
mãnh liệt của nó. Tư tưởng Hỗ Chí Minh 
là tỉnh hoa của dân tộc Việt nam, là niềm 
tự hào vô hạn của mỗi chúng ta. Dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân 
ta càng vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp 
đối mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo, theo mục tiêu "dân giàu nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh". Mỗi người 
Việt nam hãy học tập, vận đụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phát huy lòng yêu nước, ý 
chí quật cường bất khuất của dân tỘC để 
xây dựng một nước Việt nam mới, trong 
thời đại mới, sánh vai với các nước tiên 
tiến trên thế gIỚI. 


KỲ NIỆM 70 NĂM NGÀY BẢO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM: (21.6.1925 - 21.ó.1995) 
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Bác Hồ nói chuyện tại Đại hội III Hội nhà báo Việt nam tháng 3.1962 


ÁCH đây tròn 70 năm, ngày 21 tháng 

6 năm 1925 báo Thanh niên, Cơ quan 

tuyên truyền, cổ động của Tông bộ 
Việt nam thanh niên cách mạng đông chí 
hội, ra số đầu tiên. Cũng như Việt nam 
thanh niên cách mạng đông chí hội là tổ 
chức cách mạng đầu tiên, tiền thân của 
Đảng cộng sản Việt nam, báo Thanh niên 
là tờ báo cách mạng đầu tiên của báo ch 
cách mạng nước ta. Báo do Nguyễn Ái 
Quốc sáng lập, trực . tiếp phụ trách công 
tác biên tập, và là người việt chủ yêu. 


Sau nhiều năm đi tìm đường cứu nước 
và tìm được con đường đó, tham gia thành 
lập Đảng. cộng sản Pháp, hoạt động trong 
phong trào công nhân, phong, trào giải 
phóng thuộc địa, phong trào trí thức tiên 
bộ, viết cho nhiều báo cách mạng ở Pháp, 


Bác Hô đã trở thành người lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, báo chí cách mạng Việt 
nam. 

Vai trò lịch sử quan trọng của Việt 
nam thanh niên cách mạng đông chi hội 
và cơ quan ngôn luận của nó là tuyên 
truyền cương lĩnh đầu tiên của cách mạng 
nước ta, và qua các lớp huấn luyện, đào 
tạo những cân bộ cách: mạng đầu tiên của 
Đảng, phát động phong trào cách mạng 
trong cả nước. 


Đường cách mệnh đã được Nguyễn Ái 
Quốc trình bày ở các lớp huấn luyện, đăng 
trên báo Thanh niên, ¡n thành tập sách 
và bí mật đưa về lưu hành trong nước. 
Thanh niên trí thức là lớp người đầu tiên 
tham dự các lớp huấn luyện ở Quảng châu, 
hưởng ứng Đường cách mệnh, truyền bá 
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nó, và tổ chức ra Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội ở ba kỳ. Học 
thuyết cách mạng của Mác và Lê - nin 
được truyền bá đông thời với Đường cách 
mệnh. Xuất phát từ tình hình nước ta, tình 
hình thế giới, nghiên cứu và tiếp thụ tình 
hoa của học thuyết cách mạng, tông kết 
những thu hoạch lý luận - chính trị mà 
mình đã đạt được, Bác Hỗ xác lập nền 


tảng tư tưởng của cách mạng Việt nam. : 


Những quan điểm cơ bản ban đầu của 
Người về cách mạng đã được lần lượt trình 
bày trên các diễn đàn và báo chí ở Pháp 
và Liên xô. Luận điểm nổi tiếng mà Người 
nhiều lần nêu rõ là trên thế giới phải tiến 
hành đông thời hai cuộc cách mạng : cách 
mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng 
giải phóng các thuộc địa. Chủ nghĩa đê 
quôc như con đĩa có hai cái vòi hút máu 
cả nhân dân các chính quốc và nhân dân 
các thuộc địa, phải đồng. thời cắt đứt cả 
hai cái vòi ấy mới đánh đô được chủ nghĩa 
tư bản quốc tế. 


: Trên báo Thanh niên, cũng như tại 
các lớp huấn luyện, Nguyễn Ái Quốc trình 
bày thuyết hai giai đoạn (hoặc hai cuộc, 
hai quá trình) cách mạng Ở nước ta. Cuộc 
cách mạng thứ nhất là cách mạng dần tộc 
(quốc Ø1) ; sau thắng lợi của cuộc thứ 
nhất sẽ chuyển dần sang cuộc cách mạng 
thứ hai, cách mạng xã hội chủ nghĩa (quốc 
tế). Nguyễn Ái Quốc cũng phân tích, so 
sanh nhiều cuộc cách mạng đã lần lượt nổ 
ra trên thế giới và nhiều học thuyết chính 
trị, xã hội ; khẳng định chủ nghĩa Lê- -nin 
là cách mạng nhất, Lê-nin đã lãnh đạo tiến 
hành thắng lợi cuộc Cách. mạng Tháng 
Mười, giải phóng các giai cấp, các dân tỘC 
bị áp bức. Cũng trên báo Thanh niên, lần 
đầu tiên ở nước ta các vấn đề về lực lượng 
cách mạng, phương pháp cách mạng, tô 
chức quân chúng, công tác cách mạng, tư 
cách đạo đức người cách mạng... được trình 
bày như một câm nang của những người 
cách mạng. 


Cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân 
ta chống sự xâm lược và thống trị của 


12 


Pháp trước đây đều rất anh hùng, nhưng 
vi đi theo con đường truyền thống, chỉ coi 
trọng một bộ phận xã hội là tâng lớp những 
người có học vân, tiền của cho nên đều 
lần lượt thất bại. Nguyễn Ái Quốc đã trình 
bày học thuyết kết hợp giải phóng dân tộc 
với giải phóng xã hội, thống r nhất mọi lực: 
lượng dân tộc và dân chủ, lấy lực lượng 
đông đảo nhất là công nhân, nông dân làm 
nòng cốt, đồng thời ra sức tập hợp tất cả 
các lực lượng yêu nước, cách mạng khác, 
tiến hành cách mạng của quần chúng bằn 

tất cả mọi phương pháp, hình thức, có thê 
sử dụng được. Người không nhân mạnh 
một chiêu đấu tranh dân tộc hoặc đấu tranh 
giai cấp, công nhân hoặc trí thức. 


Với trên một trăm số báo không đều 
kỳ, vừa là báo vừa là chí, tờ Thanh niên 
đã làm tròn sứ mạng lịch sử vẻ vang, đặt 
nên tảng cho nền báo chí cách mạng nước 
ta, trình bày con đường giải phóng dân 
tộc, xã hội ta, bồi dưỡng lớp người cách 
mạng đầu tiên của nước ta, trong đó có 
những đồng: chí sau này là những người 
lãnh đạo xuất sắc của cách mạng nước ta 
bên cạnh Bác Hồ. Sự nối tiệp sứ mạng 
của Thanh niên bảy mươi năm qua của 
hệ thống báo chí cách mạng Việt nam là 
một sự nghiệp anh hùng trong sự nghiệp 
anh hùng nôi tiếng của Đảng và dân tộc 


. ta. 


Vịnh dự lớn lao c của báo chí cách | mạng 
nước ta là sự nghiệp của nó gắn liền với 
Bác Hồ, Đảng cộng sản và nhân dân Việt 
nam. 


Cũng như cuộc cách mạng oanh liệt 
của dân tộc và nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, báo chí cách mạng nước ta 
đã trải qua ba giai đoạn phát triên lớn : 


Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ năm 
1925 đến năm 1945, giai đoạn này chia 
thành hai hoặc bốn thời kỳ : 1925-1930, 
1930-1945 hoặc 1925-1930, 1930-1935, 
1936-1939, 1940-1945. Nhiệm vụ của giai 
đoạn này là tổ chức phát động các cao 
trào cách mạng chuẩn bị khởi nghĩa giành 
quyền làm chủ đất nước. 
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Giai đoạn thứ hai từ 1945 (sau Tháng 
Tám) đến 1975. Giai đoạn này lại chia 
thành hai thời kỳ : kháng chiến chống Pháp 
và kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn sau 
kết hợp hại nhiệm vụ chiên lược : xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc, giải 
' phóng miên Nam, thông nhất nước nhà). 
Nhiệm vụ của giai đoạn này là gBÓp phân 
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng của quân 
và dân ta, giáo dục những người cộng sản 
cho các cuộc kháng chiến đánh thắng các 
thế lực xâm lược. 


Giai đoạn thứ ba từ năm 1975 đến 
nay. Giai đoạn này cũng có hai thời kỳ 
khác nhau : thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội theo mô hình cũ và thời kỳ đổi 
mới, khai phá con đường mới, con đường 
Việt nam, thông qua kinh tê thị trường, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
sự phôn vinh của đất nước, xây dựng một 
Cuộc sông công bằng, văn minh, đưa nước 
nhà quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Báo chí cách mạng Việt nam ra đời 
và trưởng thành ở một nước kinh tế lạc 
hậu, có nhiều nhược điểm không nhỏ và 
phải hoạt động liên tục một nửa thế kỷ 
trong hoàn cảnh bí mật, đối đầu với sự 
khủng, bố nặng nề của chủ nghĩa thực dân 
và nhiều cuộc chiến tranh chông xâm lược 
kéo dài, điều kiện hoạt động bị hạn chế. 
Nhưng nó cũng đã đúc kết được những 
kinh nghiệm rât phong phú và quý báu. 
Nó đã lập nên một sự nghiệp lớn và là 
một bộ phận trong sự nghiệp của Đảng 
cộng sản, Nhà nước cách mạng và nhân 
dân. Chính cuộc chiến đấu anh hùng của 
Đảng và của dân tộc là nguôn cảm hứng 
vố tận của hệ thống thông tin và những 
người làm báo, việt báo, chụp ảnh và các 
công tác khác trong đó có , những phần 
VIỆC cực kỳ quan trọng là sản xuât giây, 
¡n, phát hành. Nhiều đồng chí phóng viên, 
nhiệp ảnh, phát hành đã anh dũng hoạt 
động và oanh liệt hy sinh. 


Đội ngũ những người làm báo trong 
những thời kỳ đầu còn rât thưa thớt nhưng 
có nhiều cây bút xuất sắc có cống hiến 


lớn. Sau Bác Hô, người thây của báo chí 
cách mạng nước ta, có nhiều nhà báo lỗi 
lạc có uy tín lớn như Trường Chinh và 
những người lớp đầu như Trần Huy Liệu, 
Khuât Duy Tiên, Võ Nguyên Giấp, Hải 
Triều, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn 
Nguyễn, Dương Bạch Mai và biết bao đồng 
chí khác. 


Nền báo chí của chúng ta trong giai 
đoạn hiện nay có nhiêu điêu kiện thuận 
lợi mà các lớp người làm báo trước đây 
không có, nhưng sứ mệnh vẫn không hê 
nhẹ nhàng cũng như bản. chất cách mạng 
của nó không thể thay đổi. Xây dựng một 
đất nước từ nghéo nàn thành phôn vinh, 
một xã hội từ lạc hậu thành tiên bộ, xây 
dựng một xã hội công bằng, văn minh 
không hề là một sự nghiệp giản đơn ; khai 
phá một con đường mới đưa đất nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp 
hoàn toàn mới mẻ, không thê tìm thấy qua 
những nguyên lý có săn và những sách đã 
viêt, mặc dù vân phải lấy nguồn cảm hứng 
một phân từ đó. Ang-ghen nói : chủ nghĩa 
Mác không phải là một lý tưởng, mà là 
những sự kiện, nó không lấy nguồn từ 
những nguyên lý, mà từ những sự kiện. 


. Cuộc sống, hành động, sáng. tạo của 
quần chúng vẫn là nguồn sông vô tận của 
báo chí. Một đặc trưng nôi bật của báo 
chí là tính nhân bản, tính dự báo, sự sáng 
tạo. Lý luận chỉ có ích khi nó đáp ứng 
những nhu cầu Của cuộc sống và làm sáng 
tỏ những vấn đề do cuộc sông đặt ra, mà 
cuộc: sông thi luôn luôn bê bộn hết vấn 
để này đến vấn đề khác. Lý luận và ngôn 
luận chỉ có giá trị khi nó đại biểu cho tính 
tiên phong. Nhai lại những cái mọi người 
đã biết thì vai trò chỉ đạo sẽ giảm sút, nếu 
không nói là không còn nữa. 


Chắc răng trong. giai đoạn mới này, 
nền báo chí của ta sẽ phát triển TỰc rỡ và 
phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu 
đã được xây dựng nên bằng xương mu. 


"Những người đến sau bao giờ cũng có 
nhiều ưu thế hơn những người đi trước. 
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VĂN PHONG HỒ CHÍ MINH 


Đứng trên quan điểm kiến tạo học và 
H ngôn ngữ học để nghiên cứu các bài 
nói và viết của Bác Hồ, chúng tôi xin 
phác thảo một số nét đặc trưng về văn phong 
Hồ Chí Minh. 
1. Ngôn ngữ Hồ Chí Minh v2 thuộc phạm 
trà cá nhân vừa thuộc phạm trù xã hội. 


Ngôn ngữ Hồ Chí Minh thuộc phạm trù 
cá nhân, nhưng "cá nhân" ở đây không nên 
hiểu như một con người bất kỳ, bình thường 
như mọi người khác. Ngôn ngữ của Bác là 
ngôn ngữ của một chính khách, một lãnh tụ 
đã trở thành hiện tượng mang tính toàn cầu 
và cực kỳ hiếm. Bác Hồ là một danh nhân 
văn hóa đã được toàn thế giới thừa nhận. Ngôn 
ngữ của một người có tầm cỡ quốc tế như vậy 
quả là có một vị trÍ vững chắc, một sức mạnh 
thần kỳ đối với các tầng lớp nhân dân trong 
xã hội. 

Hồ Chí Minh là một người có vốn sống 
phong phú, có vốn từ Việt, Pháp, Hán, Nga, 
Anh giàu có và đa dạng ; một con người nhạy 
cảm, tinh tế. Người là một lãnh tụ có năng 
lực ngôn: ngữ phì thường. Người uyên thâm 
Hán học và năm vững các ngôn ngữ chính của 
phương lây ; đọc nhiêu , suy nghĩ nhiêu, viết 
nhiều, kể cả khối lượng và thể loại. Người đề 
lại một kho tư liệu ngôn ngữ đồ sộ. Chỉ tính 
riêng trên tờ Cứu vong Nhật báo do Đảng 
cộng sản Trung quốc xuất bản trong thời kỳ 
kháng chiến chống Nhật, với bút danh Bình 
Sơn, trong vòng 25 ngày Bác đã viết liên tiếp 
8 bài với những nội dung liên quan đến tình 
hình Trung quốc, Pháp, Việt nam... Đó là các 
bài : Chứ ách và con bò (24.11. 1940); Hai 
chính phú Vec-xây (29.11.1940) ; Bịa đặt 
(1.12. 1940) ; Nhân dân Việt nam và báo chí 
Trung quốc(2.12. 1240), Ca dao Việt nam và 
cuộc kháng chiên của Trung quốc (4.12.1940); 
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NGUYÊN ĐÌNH CÁT ° 
và ĐÀO THÂN ** 


Mắt cá giả ngọc trai (5.12.1940) Ÿ-đại-lợi 
thật là bát đại lợi (16.12.1940) ; Việt nam 
"phục quốc quân" hay là "mãi quốc quân" 
(18.12.1940). Điều đó đủ nói lên trình độ, năng 
lực tư duy và sức làm việc phi thường của 
Bác. 

79 tuổi đời, 50 năm viết báo với hàng 
chục bút danh khác nhau, trong đó có 30 năm 
vừa lao động kiếm sống, vừa hoạt động cách 
mạng liên tục, có lúc vừa làm chủ bút, vừa 
làm phóng viên, vừa làm họa sĩ kiêm phát 
hành báo ; 24 năm làm Chủ tịch nước, Chủ 
tịch Đảng... Bác đã viết hàng nghìn bài báo 
và hàng chục cuốn sách. Việc sưu tầm, nghiên 
cứu, khai thác các văn bản đó đòi hỏi phải 
hết sức công phu và cần có sự phối hợp, giúp 
đỡ của các nước mà ở đó Bác đã từng sông 
và hoạt động cách mạng. 


2 - Phong cách viết của Bác vùa đa dạng 
vừa thông nhất vừa dễ hiểu. 


Năng lực ngôn ngữ đặc biệt kỳ lạ của Bác 
trước hết thê hiện ở tính chất đa dạng. Người 
0g chỉ nói và viết từ một vai mà từ nhiều 

. Là một lãnh tụ (trước đây còn là một 
kệ lao động, một chiến sĩ, đã từng là một 
chính khách khi cách mạng chưa thành công), 
Người đồng thời còn là một nhà viết kịch, một 
nhà báo, một nhà thơ. Khi phát biểu hay viết, 
Bác luôn luôn xác định vị trí của minh - nói 
hay viết với tư cách nào, dây danh nghĩa nào 
và viết cho ai, đối tượng nào. Nghiên cứu ngôn 
ngữ của Bác, muốn có những kết luận đúng 
và chính xác, nhất thiết phải nắm vững các 
yếu tố và mối quan hệ đa dạng ấy. Và điều 
kỳ vĩ hơn cả là khi đọc bất kỳ một bài nào 


của Bác, với bất kỳ một bút danh nào, ta đều 


* Tiến sĩ, nhà kiến tạo học, Liên hiệp NEWTECHCO 
** PGS, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học 
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cảm nhận được đó chính là văn Bác, chứ không 
phải là văn của ai khác. 

Là một lãnh tụ, đương nhiên có khi hoặc 
nhiều khi đứng tên và ký tên những văn bản 
do người khác chuẩn bị. Thực tế này không 
thể tránh khỏi. Tuy , vậy, có thể nói trong số 
những lãnh tụ trong nước cũng như trên: thế 
giới, cớ lẽ Bác Hồ là người tự viết và rất ít 
khi nhờ người khác viết hộ. Và trong các văn 
bản được người khác chuẩn DỊ, bao giờ Bác 
cũng sửa chữa kỹ theo yêu cầu nội dung và 
phong. cách diễn đạt của mình. Có thể khẳng 
định rằng, dù là ở những văn bản được chuẩn 
bị sẵn, không bao giờ Bác chỉ làm một việc 
là ký tên đơn thuần, mà luôn luôn để lại dấu 
ấn riêng, chứng tỏ ngôn ngữ ở đấy đã thuộc 
về Bác, chí ít cũng đã qua tay Bác biên tập 
cẩn thận. 


Bác có thói quen "tránh nói chữ to” giống 
như thói quen đi rất khẽ, nói rất nhẹ của Bác. 


Qua việc nghiên cứu ngôn ngữ và phong 
cách diễn đạt của Bác, chúng ta không chỉ rút 
ra được nhiều bài học quý báu về sử dụng 
ngôn ngữ, sự phát triển của tiếng Việt trong 
thời đại mới cũng như những kết luận chung 
về mối quan hệ cá nhân, sự đóng gÓp của cá 
nhân vào vốn ngôn ngữ chung ; mà côn có 
thể rút ra nhiều bài học khác về tư tưởng nhân 
văn, tính khoan dung, lòng độ lượng của Bác. 


Ngôn ngữ và văn phong Hồ Chí Minh là 
một hiện tượng ngôn ngữ, hơn thế nữa, một 
sự kiện ít có thuộc về lịch sử phát triển tiếng 
Việt mà Bác Hỗ vừa là nhân chứng vừa là 
người tích cực tham gia vào quá trình tiến hóa 
Ấy. 

Vốn từ của Bác thật phong phú và đa 
dạng. Nếu như trong Truyện Kiều Nguyễn Du 
đã dùng đến 3411 từ, trong Quốc âm thí tập 
Nguyên Trãi dùng 2215 từ, trong Lục Vân Tiên 
Nguyễn Đình Chiểu dùng 2499 từ thì trong 
Hồ Chí Minh toàn tập Bác đã dùng 4500 từ, 
trong đó có nhiều từ Bác đã sáng tạo hoặc 
dùng chúng theo ý nghĩa hoàn toàn đôi mới. 


Trên cơ sở những phác thảo về đặc 

điềm chung của ngôn ngữ và văn phong 

của Bác, chúng tôi xin kiến nghị một 
số vấn đề cụ thể sau đây : 


Việc đầu tiên là làm Từ điển Hồ Chí 
Minh. Ngôn ngữ của Người, trong tất cả các 
bài nói, bài viết và các loại tác phẩm có thể 
xem là rập đại thành của tiếng Việt trong ngót 
nửa thế kỷ, nằm trong giai đoạn phát triển và 
hoàn thiện rực rỡ các chức năng của nó. Cần 
khẳng định sự đóng góp lớn của Bác đối với 
sự phát triển của tiếng Việt Ở giai đoạn này. 
Nhưng mặt khác cũng cần thấy rằng một điểm 
khá cơ bản là Bác Hồ không muốn tự cho 
mình cái quyền tạo ra một từ mới hay nghĩa 
mới trong tiếng Việt. Bác triệt để sử dụng khả 
năng và phát huy tiềm năng của mọi yêu tố 
truyền thống dân tộc và dân gian để tạo ra 
cách diễn đạt mới, cách nói mới, cách hiểu 
mới và khi không thể nào làm khác được Bác 
mới sáng tạo ra những từ mới. _ 


Mặc dù với thái độ cực kỳ thận trọng, 
hoặc nói một cách khác, với phong cách kế 
thừa, đổi mới và nâng cao, trong mọi thể loại 
chúng ta đều có thê tìm thấy nhiều từ ngữ 
mới, nhiều thuật ngữ mới do Bác tạo ra. Nhưng 
Bác không bao giờ áp đặt, bắt mọi người trong 
cộng đông phải chấp nhận cái riêng của mình 
đem vào ngôn ngữ chung. Đóng góp lớn của 
Hồ Chí Minh không những ở mặt sáng tạo từ 
mà còn đặc biệt ở sự vận dụng, ở cách diễn 
đạt luôn luôn mới mẻ, trong sáng, dễ hiểu và 
có hiệu quả. 


Thứ hai : Phải nghiên cứu một cách có 
hệ thông các bút danh khác nhau của Bác. 
Hồ Chí Minh đã sử dụng rất nhiều bút danh 
trong khi viết báo, viết văn. Mỗi bút danh của 
Bác tiêu biêu cho một vai của người phát, mỗi 


- bút danh thường gắn với một thể loại ngôn 


ngữ nhất định và môi bút danh có một phong 
cách thể hiện và diễn đạt riêng. Trong vai nhà 
báo với các bài đăng báo, tiêu phẩm cũng có 
thê thấy CB khác với TL, ĐX không phải là 
XYZ. Đó là chưa kể đến hàng chục bút danh 


khác. Mỗi bút danh của Bác gắn với một loại, 


một hệ thống bài viết và tác phẩm, là một tác 
giả khác, một bút pháp khác ứng với một phong 
cách riêng, một phong cách nhánh trong sự 
tổng hợp và nhất quán ở một phong cách chung, 
thống nhất trong đa dạng là phong cách ngôn 
ngữ Hồ Chí Minh hay nói gọn hơn, văn phong 
Hồ Chí Minh. Một sợi chỉ đó lớn được xe kết 
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lại từ nhiều sợi nhánh như vậy, cũng giống 
như nhân cách Hồ Chí Minh là sự chung đúc 
của rất nhiều nhân cách và phẩm chất của con 
người Việt nam. Nhưng Bác vân không thể 
lẫn với bất cứ một người Việt nam nào khác. 


Thứ ba : Từ cứ liệu ngôn ngữ và văn 
phong của Bác mà nghiên cứu, tìm hiểu một 
con người lao động chân tay và trí óc suốt 
đời không mệt mỏi, một con người chiến sĩ - 
anh hùng độc nhất vô nhị, một nhà cách mạng 
ít có, một chính khách lùng danh với con người 
nghệ sĩ thiên tài của Bác. Chúng ta là người 
Việt nam mà không đánh giá đúng sự nghiệp 
to lớn của Bác thị thật là có tội lớn với lịch 
sử. Người nước ngoài đánh giá Bác rất cao, 
như Chủ tịch Phi-đen Ca- xtơ-rô trong bức điện 
chia buồn khi Bác mất (2.9.1969) đã đánh giá 
"Hô Chí Minh là một trong những người vĩ 
đại nhất trên thế giới từ xưa đến nay" 


Cần phân biệt hai kiểu người, hai năng 
lực này : năng lực chính trị ; năng lực văn 
học nói riêng và nghệ thuật nói chung của 
Bác. Cũng cần phân biệt những tác phẩm như 
Đường cách mệnh (1926), những lời kêu gọi, 
những bài thơ mang tính thời sự nóng hối, 
những bài thơ chúc tết của Bác, với những 
sáng tác nghệ thuật, như tập thơ Nhật ký trong 
tà. Dù viết bằng thể loại nào, dưới hình thức 
nào thì những tác phâm của Bác cũng vừa 
mang fính nghệ thuật cao, vừa mang tính chính 
trị, triết học sâu sắc, như Tuyên ngôn Độc lập 
Bác viết 50 năm trước đây, hoặc như Di chúc 


Bác viết trước khi đi gặp Mác, Lê-nin. Có thể 
nói, đó là những tác phâm có một không hai 
trong lịch sử loài người. Trong mọi tác phẩm 
của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn có ý thức 
về tính thời sự và tính vĩnh hằng của văn học. 


Thứ tư : Tính hiệu quả trong cách nói 
và viết của Bác. Nếu như nói đến kỹ năng 
chơi chữ của Bác mà chỉ dừng lại ở tác dụng 
hài hước, vui đùa thì chưa đủ. Phải tìm vào 
ý nghĩa sâu xa hơn, hiệu quả biểu đạt cao hơn. 
Thí dụ, Bác nói : "kẹo thì được chia nhau 
nhưng nước thi không được chia". Mặc dù đồ 
chỉ là câu nói vui nhưng Bác muốn nhắc khéo 
chúng ta về ý thức và nhiệm vụ chính trị của 
mình đối với Tổ quốc. Với Bác, thêm hay bớt 
một từ, thay đổi hay xóa bỏ một dấu chấm, 
dấu phẩy hoặc một chữ xuống dòng, là cả một 
sự thay đổi quan trọng, nhằm một dụng ý nội 
dung, một hiệu quả biểu đạt, diễn đạt và trình 
bày khác, rõ hơn, mạnh hơn, sắc hơn, hóm 
hỉnh hơn, hay hơn, đạt hơn, dễ nhớ hơn. Bác 
lựa chọn từ đồng nghĩa rất công phu, đồng 
thời khu biệt sắc thái của chúng hết sức tinh 
tế. Nhưng sau tất cả những thao tác ngôn ngữ 
của Bác thì đến với chúng ta lại là một sản 
phâm tuyệt vời giản. đị, trong sắng và tự nhiên, 
tưởng như không cân phải trải qua một chút 
khó nhọc nào. Đó cũng chính là một phâm 
chất quan trọng trong ngôn ngữ của Bác và 
có thể gọi đó là văn phong Bác Hà. 


CÙNG BẠN ĐỌC 


ê đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng và lý luận trong giai đoạn mới, thực hiện 

quyết định của Thường trực Bộ chính trị và Ban bí thư, 7ạp chí Cộng sản - cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt nam - bắt đầu từ tháng 7-1995 
sẽ xuất bản 2 kỳ/tháng, phát hành vào các ngày l và 15 hằng tháng. 


Việc đặt mua Tạp chí Cộng sản xin bạn đọc liên hệ. VỚI Các cƠ quan bưu điện gần 
nhất hoặc với Bộ biên tập Tạp chí tại trụ sở sô Ì Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội, điện 
thoại 01.4.252061 và tại cơ quan thường trú miền Nam số 19 Phạm Ngọc Thạch, quận 


3, TP Hồ No, Minh, điện thoại 01.8.225768. 
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BÀN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN 
VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 


Ừ khi tiến hành công cuộc đôi mới, nên 

kinh tế Việt nam đã trải qua những thời 

điểm thử thách gay go, nhưng chẳng những 
đứng vững mà còn đạt được những kết quả 
rất đáng mừng : tốc độ tăng trưởng đang đi 
vào thế ôn định, đời sống các tàng lớp nhân 
dân được cải thiện đáng kế, hoạt động sản 
xuất kinh doanh được chấn chỉnh và đi vào 
nền nếp ; các nguồn tiên tê tích tụ trong nèn 
kinh tế đã được động viên, khai thác bằng 
nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu 
cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trong 
cơ chế mới, hoạt động giao lưu vốn đã được 
khai thông và trên thực tế, một thị trường vốn 
đã được phục hôi và phát triên ở Việt nam. 


Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường 
vốn Việt nam cho tới nay vẫn còn nhiều hạn 
chế, chưa được hoàn chỉnh và chưa được kiểm 
soát một cách đây đủ, chặt chẽ từ phía nhà 
nước. Đặc biệt, một công cụ quan trọng của 
thị trường vốn là thị trường chứng khoán cho 
tới nay vẫn chưa được hình thành trong nên 
kinh tế. Đây không phải là một thiếu sót, rnà 
là một thực tế phản ánh trình độ phát triên 
còn thấp của thị trường vốn Việt nam. 


Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế 
xã hội đến năm 2000 ở nước ta đề ra mục 
tiêu tăng gấp đôi tông sản phâm trong nước. 
Để đạt được mục tiêu đó, phai có được 40-45 
tỉ USD vốn đầu tư cho nền kinh tế. Để có 
nguồn vốn này, phải huy động dết kiệm từ 
trong nước và từ ngoài nước thông qua nhiều 
biện pháp và hình thức khác nhau. Xét về khả 
năng vốn, nhiều dữ liệu cho thấy chúng ta có 
thê huy động từ ngoài nước khoảng 20-22 ti 


TẢO HỮU PHÙNG ° 


USD thông qua các hình thức : đầu tư trực 
tiếp, khai thác các nguồn viẹn trợ phát triên 
chính thức (ODA), khuyến khích kiều hối và 
có thể phát hành trái phiếu ra thị trường quốc 
tế, nhưng phải bảo đảm sử dụng có hiệu quả 
và trả được nợ. Tuy nhiên, đê có thể sử dụng 
các nguồn vốn ngoài nước đạt hiệu quả cao, 
việc huy động các nguồn vốn từ trong nước 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quan điểm cơ 
bản đúng đăn trong chính sách tạo vốn để xây 
dựng đất nước là phai dựa vào tích lũy từ nội 
bộ nên kinh tế là chính bằng cách động viên 
mọi ngươi, mọi nhà, mọi doanh nghiệp ra sức 
cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiều 
dùng, dồn vốn cho đầu tư phát triền. Song 


_ trOng mây năm qua, tỷ lệ tiết kiệm cho đầu 


tư ở tất cả các khu vực thê chế và do đó, của 
cả nền kinh tế nói chung còn thấp (theo đánh 
giá của một số tô chức quốc tế, tỷ lệ này vào 
khoảng 7% tông sản phâm quốc nội (GDP), 
thuộc diện thấp nhất trong số các nước đang 
phát triển với tỷ lệ binh quân là I7-25% GDP, 
riêng Trung quốc là 30-34%). Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp là 
do thu nhập bình quân đầu người của nước ta 
còn thấp (200-220 USD) và tỷ lệ người có thu 
nhập thấp còn cao (80% dân số là ở các vùng 
nòng thôn, nơi thu nhập chỉ đủ đáp ứng cho 
nhu cầu tiêu dùng, phần tiết kiệm rất thấp 
hoặc không có). 

Mọt nguyên nhân quan trọng khác của tình 
trạng ty lệ tiết kiệm cho đầu tư thấp là do thị 
trường vốn của Việt nam sau một thời gian 


đài bị gián đoạn tuy đa được phục hồi nhưng 
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còn ở giai đoạn thấp ; các hình thức giao lưu 
vốn còn ít. Việc giao lưu vẫn còn chịu sức ép 
nặng nề của cơ chế cũ. Các nhân tố của cơ 
chế mới trong lĩnh vực này chưa được nhà 
nước chú ý tạo điều kiện, môi trường để phát 
triển. Do đó, có thể nói, thị trường vốn Việt 
nam còn rất mỏng manh và chứa đựng nhiều 
yếu tố rủi ro. 

Thực tế cho thấy, chúng ta cần có một 
chiến lược vốn hoàn chỉnh với tất cả các công 
cụ của thị trường hoạt động trong một môi 
trường kinh tế ôn định và một môi trường 
pháp lý đủ tin cậy. Nghĩa là, chúng ta phải 
có một chương trình, một đề án phát triển thị 
trường vốn với các giải pháp, bước đi cụ thể, 
rõ ràng, phù hợp với yêu cầu, khả năng và 
thực tế của đất nước. 


Về thị trường vốn, cần phân tích các công 
cụ của thị trường, xem xét mặt mạnh, mặt yếu 
của từng công cụ để có chính sách và _giải 
pháp thích hợp. Ở đây, căn cứ vào các yếu tố 
pháp lý, quan hệ giữa các đối tượng, có thể 
phân biệt ba công cụ lớn của thị trường vốn 
là : thị trường ngâm, thị trường tín dụng thông 
qua hệ thông ngân hàng, và thị trường chứng 
khoán. Đương nhiên, ở mỗi công cụ đều có 
ưu điểm và nhược điểm. 


Thị trường ngâm là loại thị trường vốn 
hoạt động tự phát, không có cơ sở pháp lý 
bảo đảm. Nó xuất hiện từ lâu đời và phát triển 
rất mạnh ở khu vực châu Á. Ở nước ta, thị 
trường ngầm cũdúg rất đa dạng (thể hiện ở các 
hình thức chơi hụi, chơi họ, cho vay lẫn nhau 
giữa các thành viên của gia đình, cơ quan, 
hàng xóm, v.v.). Thị trường ngầm có ưu điểm 
là tô chức đơn giản, ch phí giao dịch thấp, 
khả năng cung cấp vốn nhanh, gọn. Nhược 
điểm của thị trường này là tự phát, không chịu 
sự quản lý của nhà nước và không có luật 
pháp điều chỉnh, nên dễ sinh ra tiêu cực như 
lừa đảo, chụp giật... gây rối loạn trong nền 
kinh tế, tài chính và làm suy yếu hoạt động 
của thị trường vốn. | 


- Thị trường tín dụng thông qua các nghiệp 
wụ vay để cho vay của hệ thông ngân hàng. 
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Nó ra đời từ nhiều thế kỷ và ngày nay đã đạt 
tới trình độ công nghệ rất cao. Ở tất cả các 
nước, hệ thống các ngân hàng thương mại phát 
triền không ngừng và đảm nhận khoảng 60- 
70% nhu cầu giao lưu vốn của nền kinh tế. 
Ở Việt nam, thị 4rường tín dụng cũng đã và 
đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng trở thành 
một công cụ đắc lực nhất của thị trường vốn. 
Nếu xét về tỷ trọng thị trường, thì do chưa có 
thị trường chứng khoán, nên các hoạt động 
giao lưu vốn trên thị trường hiện nay chủ yếu 
được thực hiện bằng công cụ ngân hàng và 
thị trường tín dụng. Thị trường ngầm tuy khá 
phố biến nhưng quy mô không lớn, do đó, thị 
phần của nó cũng nhỏ so với thị trường tín 
dụng. 


Mặc dù là một công cụ quan trọng, song 
thị trường tín dụng cũng có những hạn chế 
nhất định, bởi vì nó không chỉ tách rời người 
có vốn và người cần vốn, mà còn mang tính 
chất độc quyền trong quan hệ (về lãi suất, 
điều kiện cho vay và khối lượng vốn cho vay). 


Thị trường chứng khoán là loại thị trường 
ra đời trong cơ chế thị trường để khắc phục 


các hạn chế của hai loại thị trường trên đây. 


Nguyên tắc hoạt động của thị trường này là : 

khi cân vốn người ta không sử dụng công cụ 
thị trường tín dụng (không đi vay ngân hàng), 
cũng không sử dụng thị trường ngầm (vay bạn 
bè, người thân), mà trong khuôn khổ luật pháp 


cho phép, có thể phát hành các chứng chỉ vay 


vốn (trái phiếu) hoặc chứng chỉ đầu tư (cổ 
phiếu) để huy động vốn. Đồng thời, những 
người có vốn cũng không mang tiền của mình 
đi gửi ngân hàng hoặc cho bạn bè vay, mà tự 
mình lựa chọn các loại chứng khoán có lợi 
nhất để mua. 


Lợi thế của thị trường chứng khoán là nó 
thỏa mãn được tất cả yêu cầu của người có 
vốn (người sẵn sàng chịu rủi ro có thể mua 
cô phiếu, người không thích rủi ro có thể mua 
trái phiếu), đồng thời, khi cần tiền mặt, người 
sở hữu chứng khoán có thể mang chứng khoán 
ra thị trường bán lại cho người khác. 
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Phải nói rằng, thị trường chứng khoán kết 
hợp được lợi thế của thị trường ngầm và thị 
trường tín dụng, đồng thời cũng khắc phục 
được hạn chế của hai thị trường trên. Chính 
vì vậy, các nhà kinh tế đã cho rằng thị trường 


chứng khoán là bước phát triển cao nhất và: 


hoàn chỉnh nhất của thị trường vốn. Thị trường 
_ chứng khoán có hai loại : thị trường sơ câp 
và thị trường thứ câp. | 


Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán 
các chứng khoán phát hành lần đầu, chức năng 
chủ yếu của nó là huy động vốn đầu tư cho 
nền kinh tế. 


Thị trường thứ cáp là thị trường mua đi, 
bán lại các chứng khoán đã phát hành ở thị 
trường SƠ cấp. Thị trường này: không làm tăng 
võn đầu tư cho nên kinh tế, nhưng lại có tác 
dụng rất lớn nhằm kích thích sự phát triển của 
thị trường sơ cấp, vì thị trường này là nơi tạo 
ra khả năng chuyển đổi các chứng khoán thành 
tiền mặt khi cần thiết. Hơn nữa, thị giá chứng 
khoán ở thị trường sơ cấp cũng là tiêu chuẩn 
để đánh giá một cậch khách quan nhất tình 
hình làm ăn của các, công ty, của chính phủ 
và của cả nền kinh tế nói chung. Do đó, thị 
trường chứng khoán được coi là chiếc hàn thử 
"biểu của nên kinh tế, hay: còn được gọi là nên 
kinh tÊ tượng trưng của nền kinh tế thực (kinh 
tế hàng hóa, dịch vụ). 


Về kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới. Cho tới nay có hơn 160 thị trường chứng 
khoán được phân bố ở các châu lục, trong đó 
có nhiều thị trường đã ra đời và tồn tại hàng 
trăm năm nay, nhưng cũng có thị trường chỉ 
mới ra đời vài ba năm nay (như thị trường 
chứng khoán ở các nước Nga, Ba lan, Séc, 
Hung-ga-ri..). Hầu hết, các thị trường chứng 
khoán sau khi được thiết lập đều từng bước 
hoạt động có hiệu quả do có sự chuẩn bị chu 
đáo và có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ của 
nhà nước. Tuy nhiên, cũng có một số thị trường 
trục :trặc ngay từ đầu, như thị trường chứng 
khoán In-đô-nê-xi-a phải đóng cửa sau hai năm 
thành lập do thiếu hàng hóa, thị trường chứng 
khoán Phi-líp-pin hoạt động kém hiệu quả do 


- thiểu sự chỉ đạo thống nhất của các sở giao 


dịch chứng khoán, v.v.. 


Mọi hoạt động của các thị trường chứng 
khoán đều được điều chỉnh bằng pháp luật. Ở 
các nước, việc quản lý thị trường chứng khoán 
được giao cho bộ tải chính, có ủy ban chứng 
khoán quốc gia làm chức năng tư vấn ; một 
số nước khác, ủy ban chứng khoán quốc gia 
do bộ trưởng bộ tài chính làm chủ tịch ; ủy 
ban này hoạt động như một cơ quan quản lý 
nhà nước về thị trường chứng khoán (có văn 
phòng riêng, bộ máy riêng). 


Thị trường chứng khoán có nhiều ưu điểm, 
nhưng cũng chứa đựng. nhiều yếu tố rủi TO, 
mạo hiểm, vì nó mang tính đầu cơ rất cao. 
Do đó, việc hình thành và tô chức quản lý thị 
trường chứng khoán đòi hỏi phải có sự chuẩn 
bị hết sức chư đáo, không thể chủ quan, nóng 
vội. Một khi thị trường chứng khoán đã ra đời, 
thì toàn bộ vốn liếng của nền kinh tế và toàn 
bộ hoạt động của nền tài chính quốc gia đều 
gắn chặt với nó, dỏ đó khi nó bị trục trặc thì 
sự ổn định của nền kinh tế và tài chính quốc 
gia sẽ bị đe dọa. 


_ Với nhận thức về sự cần thiết phải phát 
triên thị trường vốn và tầm quan trọng của thị 
trường chứng khoán như một bộ phận không 
thể thiếu được của thị trường vốn, chúng tôi 
cho rằng Việt nam phải phát triển thị trường 
vốn ở mức cao hơn, bằng cách vừa hạn chế 
ảnh hưởng tiêu cực của thị trường ngầm, vừa 
nâng cao công nghệ hoạt động của thị trường 
tín dụng, đồng thời phải tiến tới hình thành 
thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đê có được 
một thị trường chứng khoán như mong muốn 
ở nước ta, cần có các điều kiện và phải lựa 
chọn mô hình, bước đi thích hợp. 


Trước hêt, về các điêu kiện, cần có ít nhât 
Š5 điêu kiện cơ bản sau : 


l) Sự ổn định về kinh tế. Nước ta hiện 
nay nói chung đã ốn định được tương đối nền 
kinh tế và thị trường. Tuy nhiên, sự ổn định 
đó chưa thật vững chắc. Đây là điều kiện rất 
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quan trọng cho sự ra đời và phát triển của thị 
trường chứng khoán ở nước ta. 


2) Về cán bộ. Hiện nay, chúng ta chưa 
có một đội ngữ các nhà quan lý thị trường 
chứng khoán được đào tạo có hệ thống, cùng 
không có một đội ngủ các nhà kinh doanh 
chứng khoán có kinh nghiệm. Vì vậy, yêu cầu 
trước mắt là phải đào tạo gấp rút đội ngũ cán 


bộ quản lý thị trường chứng khoán và đội ngũ - 


can bộ có nghiệp vụ phát hành chứng khoản 
chính phủ, trái phiếu và cô phiếu công ty... 


3) Về hàng hóa cho thị trường chứng 


khoán. Hiện nay, chúng ta đa có các loại : tín, 


phiếu kho bạc nhà nước, kỳ phiếu ngân hàng, 
cô phiếu công ty. Nhưng các loại chứng khoán 
này đều ghi tên, chưa thể chuyển nhượng được. 
Xét về thời hạn, trừ cổ phiếu ra, các chứng 
khoán khác đèu là chứng khoán ngăn hạn. Điều 
cần chú ý là : chuyển các chứng khoán ký 
danh đã có thành các chứng khoán võ dưnnh ; 


cho phép mua đi, bản lại các loại chứng khoán „ 


này. Khuyến khích việc phát hành các loại 
chứng khoán vô danh (đặc biệt là cô phiếu, 
trái phiếu dài hạn) có thể mua đi, bán lại được. 
Mở rộng đối tượng đầu tư vào trái phiếu, cỗ 
phiếu. Ở nước ta, điêu kiện về hàng hóa cho 
thị trường chứng khoán hiện nay chưa có đây 


đủ, do đó cần có biện pháp thúc đẩy tích cực. 


4) Về cơ sở pháp lý. Hiện pháp nước ta 
đã khăng định : nên kinh !Ế nước ta phát triên 
theo hướng thị trường có sự quản lý của nhà 
nước. Vị vậy, bên cạnh thị trường hàng hóa, 
dịch vụ và thị trường lao động, chúng ta có 
thê và cần phải phát triển thị trường vốn và 
thị trường chứng khoản. Điều này phù hợp với 


Hiến pháp. Dẫu răng chéng ta chưa có luật 


dân sự, nhưng nội dung về quyền sở hữu tài 
sản của công dân trong luật dân sự gắn với 
cơ sở pháp lý của thị trường chứng khoán cũng 
đã được thể hiện trong Hiến pháp (Điều 58). 


Bên cạnh đó, chúng ta đa có luật đơn 
hành năm trong bộ luật thương mại (Luật công 
ty, Luật phá sản, Pháp lệnh trọng tài kinh tế 
và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế), Luật tài chính, 
Luật ngân hàng... Tuy nhiên, các luật trên cần 
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được bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với 
điều kiện tôn tại thị trường chứng khoán. Đồng 
thời, chúng ta cần ban hành các luật có liên 
quan trực tiếp tới các quan hệ trên thị trường 
chứng khoán, như Luật chứng khoán và giao 
dịch chứng khoán, các luật khác về phát hanh, 
kinh doanh, môi giới tư vấn, chứng khoán v.v. 
hoặc các văn bản dưới luật. 


Như vậy, cơ sở pháp lý về thị trường chứng 
khoán tuy đã được thể hiện ở một số văn bản 
pháp quy, nhưng chưa đây đủ và chưa hoàn 
thiện. Vấn đề đặt ra là phải có hệ thống pháp 
luật hoàn chỉnh và đồng bộ. 


. 5) Về điều kiện kỹ thuật. Chuyển sang 
nên kinh tế thị trưởng, việc thanh toán, giao 
dịch cần thực hiện từng bước. Song ngay từ 
đầu, chính phủ phải có các biện pháp để ngăn 
chặn tệ làm giả chứng khoán, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc mua bán và chuyển đổi các 
chứng khoán ký danh thành vô danh, cũng như 
việc thanh toán chứng khoán. Khi xem xét 
tông quát các điều kiện, chúng ta thấy đã có 
được một số điều kiện cần thiết ở mức độ 
khác nhau, song về cơ bản, các điều kiện còn 
thiếu nhiều. Đó là chưa kể tới điều kiện quan 
trọng khác : sự sẵn sàng tham gia thị trường 
chứng khoán của các tầng lớp dân cư và các 
thành phần kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ 
được giải quyết khi đã có được Sự ôn định về 
kinh tẾ, xã hội, về tài chính, tiên tệ. 


Quá trình hình thành thị trường chứng 
khoán ở nước ta có thể qua mây giải đoạn: 
Giai đoạn chuẩn bị các điều k.ện là giai đoạn 
đầu, quan trọng nhất. Giai đoạn hai là giai 
đoạn hình thành thị trường chứng khoán ; và 
giai đoạn ba là giai đoạn phát triển thị trường 
chứng khoán. Trong giai đoạn đầu, cần đặc 
biệt chú ý chuẩn bị tốt ba điều kiện cơ bản : 
hàng hóa, cơ sở pháp lý và con người. 


_Về mô hình thị trường chứng khoán ở 
Việt nam, theo tôi, có 3 vân đề lớn cân chú 
trọng : 

Một : Sự tham gia của các công ty chứng 
khoán nước ngoài và các ngân hàng thương 


Nghiên cứu - Trao đổi 


mại trên thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm 
của nhiều nước cho thây, khi mới hình thành, 
thị trường chứng khoán hoạt động trên cơ sở 


hướng nội là chính, sự tham gia của các tô 


chức kinh doanh chứng kb›án nước ngoài bị 
. hạn chế nghiêm ngặt. Tu+' nhiên, cũng có một 
số nước ngay từ đầu đã c1o phép các công ty 
chứng khoán nước ngoà. tham gia. Đối với 
nước ta chưa có kinh nghiệm trong quản lý 
và điều hành thị trường chứng khoán, xã hội 


cũng còn ít hiểu biết về thị trường này, để 


tránh rủi ro, chúng ta không nên mở rộng ngay 
diện tham gia của các nhà kinh doanh chứng 
khoán nước ngoài. Mặt khác. đ2 khuyến khích 
thị trường này phát triển và tạo điều kiện cho 
các nhà kinh doanh chứng khoán Việt nam 
tiếp cận nhanh với nghề nghiệp, cũng cần thành 
lập một vài công ty chứng khoán liên doanh. 


Còn đối với các ngân hàng thương mại, 
chức năng truyền thống của chúng là kinh 
doanh trên thị trường tín dụng, tức là làm trung 
gian tài chính : vay để cho vay, chứ không 
phải vay để kinh doanh chứng khoán. Điều 
này ở nước ta Tới nay vẫn còn có sự nhầm 
lần. Đê trãnh việc ngân hàng thương mại dùng 
tiền gửi của khách hàng để đầu cơ chứng khoán, 
luật pháp nhiều nước đã cấm các ngân hàng 
thương mại không được kinh doanh chứng 
khoán. Tuy nhiên, do sức ép từ phía các ngân 
hàng thương mại, chính phủ nhiều nước đã 
phải nới lỏng quy định này bằng cách cho 
phép các ngân hàng thương mại thành lập các 
công ty con hoặc liên doanh đề thành lập công 
ty hưu hạn chuyên kinh doanh chứng khoán 
và trong ho..t động phải hạch toán riêng nghiệp 
vụ này. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ 
thể của Việt nam, theo tôi, việc áp dụng kinh 
nghiệm trên là hợp lý, tức là vẫn cho phép 
các ngân hàng thương mại được kinh doanh 
chứng khoán nhưng với điều kiện : họ phải 
thành lập công ty con hoặc liên doanh để thành 
lập công ty chứng khoán hữu hạn, phải tách 
hoạt động kinh doanh chứng khoán ra khói 
hoạt động kinh doanh ngân hàng. 


Hai : Tô chức quản lý nhà nước đối với 
thị trường chứng khoán. Ở các nước trên thế 
gIỚI, việc quản lý thị trường chứng khoán được 
tô chức thẻo các phương an khác nhau. Căn 
cứ vào điều kiện cụ thể ở Việt nam, tôi cho 
răng phương án có thê áp dụng là Chính phủ 
thanh lập Ủy bạn chứng khoán quốc gia do 
Bộ trương Bộ tài chính làm chủ tịch, thành 
viên la cán bộ lãnh đạo các bộ, các cơ quan 
nhà nước có liên quan và một số nhà kinh tế. 
Ủy ban này có bộ máy riêng, làm việc theo 
chế độ thủ trưởng. Còn höạt động của ủy ban 
thì theo chế độ hội đồng : mọi vấn đề đều 
được quyết định thông qua bỏ phiếu. 


Ba : Chế độ sở hữu đối với trung tâm 
giao dịch chứng khoán và sở giao dịch chứng 
khoán. Ở nhiều nước, phần lớn các sở g1aO 
dịch chứng khoán là do các công ty kinh doanh 
chứng khoán góp vốn để tạo dựng, có điều lệ 
hoạt động và được ủy ban chứng khoán quốc 
gia phê chuẩn. Ở một vài nước, sơ giao dịch 
chứng khoán do nhà nước thành lập. Ở, Việt 
nam, tôi cho rằng trong giai đoạn đầu, frung 
tạm giao dịch chứng khoán. và sau này là sở. 
giao dịch chứng khoán, cũng phải do nhà nước 
thành lập và quản lý. Giám đốc sở giao dịch 
chứng khoán do chủ tịch ủy ban chứng khoán 
quốc gia bỏ nhiệm. 


Việc phát triển thị trường vốn ở nước ta 
là yêu câu hết sức cấp bách. Song muốn cho 
thị trường này phát huy được chức năng, vai 
trò của nó, thì cần phải tạo dựng cho nó đầy 
đủ các công cụ, đa dạng hóa các hình thức và 
biện pháp. Do đó, việc thành lập và phát triển 
thị trường chứng khoán nhằm quản lý vốn đầu 
tư nước ngoài là một trong những nội dung 
quan trọng của chiến lược vốn cho nền kinh 
tế Việt nam. Điều cần chú ý là thị trường 
chứng khoán là bước phát triển cao của thị 
trường vốn, hoạt động của nó rất phức tạp và 
rất nhạy cảm. Do đó, việc xây dựng thị trường 
chứng khoán tuy gấp rút nhưng phải hết sức 
thạn trọng và có bước đi thích hợp, không thể 
chủ quan, nóng VỘI. 
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GÓP THÊM Ý KIẾN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


INH tế thị trường đã từng tôn tại qua các 

phương thức sản xuất khác nhau. Nó không 

phát sinh đồng thời với sự ra đời của sản 
xuất hàng hóa mà được hình thành sau đó 
hàng nghìn năm. Trong thời Trung cô, với nền 
kinh tê nông nghiệp lạc hậu tự cập, tự túc kéo 
dài, không thể có kiñh tế thị trường. Phải đến 
thời kỳ tư bản chủ nghĩa, khi sản. xuất hàng 
hóa trở thành phố biến và phát triển cao, mọi 
sản phẩm trong xã hội đều là hàng hóa, thì 
nên kinh tê thị trường mới được hình thành 
đầy đủ và trọn vẹn. Sự xuất hiện kinh tế thị 
trường là bước nhảy vọt tiếp theo của sự phát 
triển kinh tế hàng hóa trong giai đoạn cao. 


Có người cho rằng kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa có hai đặc trưng : đặc trưng 
chủ yêu là cạnh tranh , 
là xã hội hóa. Họ còn nêu kinh tê thị trường 
tư bản chủ nghĩa có một số khuyết tật cơ bản 
_ như hối lộ, tham những v.v.. Những ý kiến 
đó, theo tôi, làm cho người ta nhận thức không 
đúng về bản chất và đặc điểm của nên kinh 
tê thị trường nói chung. Hoạt động của kinh 
tế thị trường ở thời đại nào mà chẳng gắn liền 


với cạnh tranh, mà chẳng. gầy ra hôi lộ và. 


tham những. Tuy nhiên ở các phương thức sản 
xuất khác nhau, những khuyết tật đó có mức 
độ khác nhau. Cạnh tranh đúng là quy luật 
của kinh tế thị trường nhưng, chi trong chủ 
nghĩa tư bản, nó mới gay gắt, ác liệt đến mức 
tàn bạo. Mặt khác, xã hội hóa sản xuất đầu 
phải là đặc điểm riêng của nên kinh tế tự bản 
chủ nghĩa ? Hơn nữa, chỉ đến phương thức 
sản xuât xã hội chủ nghĩa đích thực, thì sự 
phát t triển lực lượng sản xuất mới đạt đến trình 
độ rất cao. Nói cách khác : 
hóa sản. xuất dưới chủ nghĩa xã hội còn cao 
hơn nhiều so với dưới chủ nghĩa tư bản. 


Do kinh. tế thị trường tồn tại quac các phương 
thức sản xuất khác nhau, cho nên để vận dụng 
và quản lý nó trong chủ nghĩa xã hội, trước 
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và đặc trưng (hứ hai: 


~-- 


trình độ xã hội: 


TRẤN HỖ" ` 


hết cần nắm vựng bản chất, nhận thức đầy đủ 


những đặc điểm của nên kinh tế thị trường 


nói chung. Nền kinh tế thị trường nói chung 
có những đặc điểm cơ bản sau : 


Một là, cái cốt vật chất của kinh tỄ thị 
trưởng là nền đại sản xuất bao gôm cả công 
nghiệp, nông nghiệp, cùng với các ngành dịch 
Vụ phát triên. Nền tâng vật chất của kinh tế 
thị trưởng phải là một nước công nghiệp, có 
cơ sở kinh tê bảo đảm sự hình thành một thị 
trường dân tộc thống nhất và phát triền trên 
toàn lãnh thô của quốc g1A. Chi trên cơ sở đó, 
việc giao _ lưu hàng hóa và lưu thông tiền tệ 
mới có điều kiện phát triển thuận lợi trên thị 
trường trong nước và với thị trường thế giới. 


Các tổ chức sản xuất kinh doanh bao gồm 
hệ thống các xí nghiệp, các công ty/ kể cả các 
công ty: xuyên quôc gia, hệ thống ngân hàng, 
hệ. thống tài chính - tiên tệ, thị trường, chứng 
khoán với sự mua bán nhộn nhịp các cô phiếu 
và trái phiếu, thúc đấy thị trưởng vốn phát 


.triên, bảo đảm hình thành một hệ thông tuân 


hoàn và chu chuyển các hình thức vốn trong 
toàn xã hội. Ngoài ra, còn có sự phát triền 
của trị trường sức lao động, thị trường tiền tệ, 
. trường công nghệ, thị trường thông tin, v.v.. 


_ Ở nước ta hiện nay, nên kinh tế thị trường 
chưa được hình thành đầy đủ mà đáng trong 
quá trình từng bước ra đời: Trong sự nghiệp 
đổi mới, nhân dân ta đã đạt nhiêu thành tựu 
to lớn, kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá và 


_ liên tục, đây lui được lạm phát, tăng đượo kim 


ngạch xuất khẩu, bắt đầu có tích lúy nội bộ. 


Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn chưa 
thoát khỏi tình trạng nông nghiệp lạc hậu, công 
nghiệp nhỏ bé, cơ sở hạ tâng kém phát triên, 
khả năng kim chế lạm phát chưa vững chắc, 
hệ thống ngân hàng, tài chính - tiền tệ chưa 


* Phó giáo sư kinh tế 


đáp ứng được yêu câu phát. triên kinh tế của 
đất nước. 


Hai là, CWng - câu và giá cả là hai nhâm 


tô trung tâm của kinh tễ thị trưởng. Đây là 
hai vấn đề mấu chốt có mối liên hệ trực tiếp 
và tác động qua lại biện chứng, quyện vào 
nhau thành một thể thống nhất. Nếu quy luật 
giá trị là quy luật cơ bản của kinh tê hàng 
hóa, thì quy luật cung - cầu là quy luật trực 
tiếp quyết định giá cá của mọi hàng hóa. Sự 
hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện 
thông qua quy luật cung - câu. Giá trị thông 
qua cung - câu để biêu hiện ra bằng gIÁ cả. 
Trong nên kinh tế hàng hóa phát triên, giá cả 
thị trường có tác dụng quyêt định đến việc 
điều tiết hệ thống cân đối giữa tổng cung và 
tông cầu. Chính những nhà doanh nghiệp đã 
- vận dụng quan hệ cung - cầu để nâng giá cả 
hàng hóa của mình nhăm đạt lợi nhuận cao. 


Thông thường trên thị trường, số . lượng 
mặt hàng mua ở đâu và lúc nào cũng đều phụ 


thuộc vào giá cả hàng hóa Ấy. Giá càng cao 


thì cầu càng thấp ; giá càng thấp thì cầu càng 
cao. Khi giá mặt hàng nào đó tặng, người ta 
thường thay thể mặt hàng đó bằng một mặt 
hàng khác. Khi giá cả tăng, thu nhập thực tế 
giảm, đời sống sẽ kém trước. Cũng như số 
lượng mặt hàng mua, số lượng mặt hàng bán 
ở đâu và lúc nào cũng đều phụ thuộc vào giá 
cả hàng hóa ấy. Khi giá thóc cao hơn trước, 
người nông dân sẽ giảm bớt diện tích trồng 
cây khác để chuyển sang trồng lúa. Như vậy, 
tăng giá thóc là một điều kiện để tăng sản 
lượng thóc cung ứng trên thị trường. Ngược 
lại, nêu giá thóc quá thấp, thấp. hơn cả chi phí 
sản xuất, thì đương nhiên người nông. dân sẽ 


giảm bớt diện tích trồng lúa để trông cây khác . 


có lợi hơn. 


._ Ba là, cạnh tranh là động lực thúc đây 
_ phát triển kinh tế, đông thời làm phân hóa 
những nhà doanh nghiệp. Kinh,, tế thị trường 
gắn liên với sự cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp. Nếu không có cạnh tranh thì cũng 
không có kính tê thị. trường. Chính do cạnh 
tranh mới có sự so sánh về chi phí sản xuất 
hàng hóa giữa các doanh nghiệp, từ đó hình 
thành xô trị xã hội trên cơ sở hao phí lao 
động xã ội cân thiết. Cạnh tranh đòi hỏi phải 


lao động có hiệu quả, phải _ hoàn thiện chất: 


lượng. sản phẩm, đôi mới mẫu mã, giảm chi 
phí và giá thành sản phẩm. Trước hết, cạnh 
tranh diên ra trong nội bộ một ngành, sau đó 
diễn ra giữa các ngành sản xuất khác nhau. 
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Cạnh tranh đó không chỉ dừng ở thị trường 


_ nội địa mà còn phát triển sâu rộng giưa các 


công ty xuyên quốc gia trên thị trường thế 
gIỚI. 


Cạnh tranh biểu hiện ở hai mặt : chắt 
lượng và giá cả hàng hóa. Nhà doanh nghiệp 
nào hàng hóa tốt và rẻ thì thu được nhiều lợi 
nhuận, giành thắng lợi trong cạnh tranh. Trái 
lạt, nhà doanh nghiệp nào hàng hóa chất lượng 
tôi, giá cá cao thì nhất định sẽ thua thiệt, dẫn 
đến phá sản. 


Cạnh tranh không ngừng làm phân hóa 
các nhà sản xuất kinh doanh. Đó là hiện tượng 
tất yếu về kinh tế - xã hội trong kinh tê thị 
trường. Đương nhiên, sự phân hóa và mức độ 
phân hóa giữa các nhà doanh nghiệp không 
giông nhau ở các phương thức sản xuât khác 
nhau. 


„ Bến là, kinh tế thị trường kích thích cải 
tiên kỹ thuật, thúc đây lực lượng sản xuất phát 
triển. Tác động t tích cực của cạnh tranh là luôn 
luôn thúc đây cải tiến kỹ thuật, kích thích các 
nhà doanh nghiệp áp dụng những thành tựu 
khoa học kỹ thuật tiên tiên vào sản xuất, sử 
dụng những sáng chế phát minh vào sản xuất, 
nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa 
sản phẩm thích hợp với nhu câu và thị hiếu 
của người tiêu dùng. Nhờ cải tiến kỹ thuật mà 
chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một năng suất lao 
động Cao chưa từng thấy Ở các xã hội trước 
nó, của cải vật chất nhiều gấp bội SO VỚI CÁC 
xã hội trước cộng lại. Chính cuộc cách mạng 
kỹ, thuật lần thứ nhất trước kia, nền đại sản 
xuất Ở một số nước công nghiệp đã được tạo 
ra qua nên kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị 
trường đã đóng vai trò rât quan trọng trong 
quá trình thúc đây lực lượng sản xuất xã hội 
phát triển. 


Nền kinh tế thị trường nói chung với những 
đặc điểm cơ bản vừa nêu không tôn tại một 
cách độc lập mà vận động trong một phương 
thức sản xuất nhất định : chủ nghĩa tư bản 
hoặc chủ nghĩa xã hội. Với chủ nghĩa xã hội, 
kinh tế thị trưởng vận động trong những điêu 
kiện lịch sử mới : có nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với các hình thức sở hữu đa dạng, trong 
đó quốc doadh giữ vai trò chủ đạo. 


Nhận thức rõ kinh tế thị trường chỉ được 
hình thành đây đủ trong điều. kiện kinh tế hàng 
hóa phát triên cao với cái cốt vật chất của nó 
là nên sản xuất lớn, chúng ta đang đẩy tới 
một bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước nhằm tạo đây đủ điều kiện vật chất 
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cho sự hình thành nèn kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa Ở nước ta. 

Một nhược điểm nổi bật hiện nay ở nước 
ta là chưa xây dựng được một hệ thống kết 
cấu hạ tầng cân thiết, đủ sức đáp ứng yêu câu 
kinh doanh trong nước và giao lưu hàng hóa 
với thị trường quôc tê. Những hoạt động của 
thị, trường đang đòi hỏi phải sớm có một hệ 
thống tài chính - tiền tệ đủ bảo đảm cho sự 
tuân hoàn và chu chuyên vốn của các doanh 
nghiệp. : 

Nền kinh tế đang cần có các công ty cô 
_ phần và thị trường chứng khoán để huy động 
vôn trong nhân dân, báo đảm thực hiện tôt 
quá trình tái sản xuất mở rộng của xã hội. Thị 
trường vốn là điều không thê thiếu đối với bất 
cứ nên kinh tế thị trường nao. Đối với nước 
ta hiện nay, việc huy động vôn của các doanh 
nghiệp và của các tâng lớp đân cư đang là 
một yêu cầu cấp bách đề đây nhanh sự phát 
triển kinh tế. Về mặt tâm lý, khi đưa vôn ra 
đầu tư, ai cũng muốn thu về một số lợi nhuận 
nhất định, nhưng Ở ta hiện nay, người ta chưa 
đủ lòng tin vao các tổ chức kinh doanh, nên 
dù còn nhiều tiềm năng về vốn, Igười ta vẫn 
e ngại, chưa dâm đầu tư nhiều, nhất. là vào 
những lĩnh vực mới mẻ. Cần có nhiều biện 
pháp hữu hiệu, để khai thác vốn trong nhân 
dân, nhất là vốn của Việt kiều Ở nước ngoài 
cho sự phát triên kinh tế của đất nước. 


Chúng ta cũng không quên mặt trái của 
nền kinh tế thị trường : cạnh tranh có thê dân 
đến sản xuất vô chính phủ, lãng phí của cải, 
không quan tâm thỏa đáng đến những nganh, 
những xí nghiệp có thê không có lợi nhuận 
nhựng, cân thiết để bảo đảm cho xã hội phát 
triên ôn định (những ngành, những xi nghiệp 
phục vụ lợi ích công cộng như xây dựng. kết 
câu hạ tầng, bảo vệ môi trường, bao hiềm xã 
hội, bảo vệ đời sông con người...). 


Kinh nghiệm thế giới cho thầy kinh tế thị 
trường ở các nước ngày nay chỉ có thê phát 
triên lành mạnh trên cơ sở có sự kết "hợp thöa 
đáng giữa cạnh tranh với quản lý vĩ mô của 
nhà nước. Kinh tế thị trường ngay dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa cũng cân có sự điều tiết 
của nhà nước. Sự điêu tiết của nhà nước ru 
sản đương nhiên phục vụ cho lợi ích của các 
nha tư ban (nhà nước tư sản có quôc hữu hóa 
một số doanh nghiệp nào đó, có điều chỉnh 
chính sách xã hội ở mức độ nào đó, có xây 
dựng một sô công trinh phúc lợi công cộng 
nào đó, thì cũng chỉ là nhăm xoa dịu chút ít 
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mâu thuẫn xã hội, bảo vệ chế độ tư bản và 
quyên lợi của các nhà tư bản). Còn sự điều 
tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa là vì lợi 
¡ích mọi mặt của cộng đồng, bảo đảm xây dựng 
thanh công xa hội công băng, văn minh. 

Hiện nay ở nước ta, nhà nước thực tế đã 
và đang giữ vài trò cực kỳ quan trọng trong 
viẹc hình thành nên kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông qua cơ 
chê quản lý, trước hết là một hệ thông chính 
sách phù hợp, nhà nước có thể điều tiết một 
sỐ lĩnh vực kinh tế chủ yẻu, sử dụng các độn 
bây kinh rẻ (như giá cá, lợi nhuận, thuế, tiền 
tệ, tin dụng, lãi suât...) đê bảo đảm thực, hiện 
tốt những nhiệm vụ và mục tiêu của chiến 
lược kinh tẻ - xã hội. Chăng hạn, với chính 
sách thuế và các sắc thuê, nha nước có thê 
khuyến khích-và điều tiết sản xuất và tiêu 
dùng xa hội. Thông qua ngân sách, nhà nước 
có thê tập trung mạnh mẻ các nguôn vốn vào 
các ngành mũi nhọn của nên kinh tế quốc dân, 
phát triên cơ sở hạ tầng, các chương trình Kini 
tế - xã hội của đất nước. Bằng điều chỉnh lãi 
suất tín “dụng, Ngân hàng nhà nước có thể huy 
động vốn, đồng thời bảo đảm giá trị đồng tiền 
Thông qua tiên gửi dự trữ bắt buộc, Ngân hàng 
trung ương có thê kiêm soát toàn bộ tiền qua 
hệ thông ngân hàng. Bằng sức mạnh kinh tế - 
của mình, nhà nước có thê điều tiết giá vàng 
và giá USD trên thị trường. "Thông qua việc 
phát hành trái phiếu, cô phiêu doanh nghiệp 
nhà nước đê huy động vốn vào phát triên kinh - 
tế, nhà nước có thể thúc đẩy sự ra đời của thị 
trưởng chứng khoán ở nước ta.. 


Nhằm thúc đẩy việc phân phối theo lao 
động, nhà nước quy định mức lương tối thiêu 
cho những người lao động, thực hiện việc kiểm 
tra những điều kiện lao động cùng với chế độ 
bảo hiểm lao động. Cùng VỚI Việc quan tâm 
thực hiện chính sách xã hội, nhà nước tạo điều 
kiện cho mọi người làm giàu hợp pháp bằng 
cách dựa vào cơ chế thị trường, chống. mọi 

cách làm ăn phi pháp (như buôn lậu, hối lộ, 
tham nhũng.. ): Khuyên khích làm giàu nhưng 
phải xóa đói giảm nghèo ; đây mạnh phát triên 
kinh tế nhưng phải thực hiện công bằng xã 
hội, hạn chế sự phân hóa giữa các tâng lớp 
dân cư trong xa hội. 

: Nhà nước xây dựng quy dự trữ về tiền 
vôn, vê hàng hóa, vật tư thiết yếu đối với sản 
xuất và đời sông, để tác động đèn thị trường 
khi có sự biến động lớn vê giá cả do đầu cơ 


(Xem tiếp (rang 28) 
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ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIÊN 
THEO CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN 


RONG lịch sử xã hội loài người từ trước 
tới nay, cũng như từ nay về sau, luôn luôn 
tồn tại môi quan hệ nhân quả giữa ổn định 
và phát triển. Xã hội không ôn định, hoặc về 
cơ bản không ổn định, thi không thể có những 
bước tiên trong sản xuất, không thể phát triên 
được. Ngược lại, nếu không phát triên được 


-_ sản xuât một cách liên tục, thì cũng không - 


thể nào giữ vững được sự ôn định chính trị - 
xã hội. Sự mật ôn định này, đến lượt nó, lại 
là nhân tô kìm hãm sự phát triên. 


Ở các nước tư bản phát triên ngày nay, 
xã hội vẫn chứa đựng mâu thuẫn, xung đột 
đối kháng, nhưng: dù sao tình hình chính trị ở 
đó, về cơ bản, vẫn là ổn định. Chủ nghĩa tư 
bản ngày nay. SỞ dĩ vẫn còn sức sống, vân còn 
giữ được sự ôn định chính trị, chính là vị nó 
còn khả năng phát triển. 

Chủ nghĩa xã hội thế giới mà tiêu biểu là 
Liên xô trước đây, sở đĩ có được những thành 
tựu vĩ đại cũng là nhờ xã xì ôn định. Nhưng 
sự trì trệ, trước hết jà về kinh tế, cùng với 
những nguyên nhân quan trọng khác, đã phá 
vỡ sự binh yên, làm biến dạng. chế độ chính 
trị của đất nước đó. Và sự mất ổn định về 
chính trị, những cuộc chiến tranh “huỳnh đệ 
tương tàn, càng dìm sâu đất nước đó, trong trì 
trệ và khúng hoảng. : 


Còn ở ta, tình hình chính trị ( ổn định, đó 
là một trong những thành tựu rât quan trọng 
của nhân dân ta sau những. năm tiên hành đôi 
mới. Theo nhận xét của Viện phát triển quốc 
tế Ha-vớt : có được thành tựu đó, chủ yêu là 
do Việt nam thực hiện được , những chuyển 
tiếp lớn lao và có hiệu quả. Tất cả những chỉ 
sô kinh tế đều đã được cải thiện. Tăng trưởng 
kinh tế đạt mức 8,3% năm 992 và suợt 7% 
vào năm 1993. _ 


Thực tiễn thế giới và nước ta nói lên rằng : 
phát triển trong sự ổn định và lấy phát triên 
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để giữ vững sự ồn định, là một nguyên tắc 
quan trọng cân phải tuân theo để đạt tới mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. ` 


Nhưng ổn định chính trị không phải là 
phạm trủ giản đơn. Cần có nhận: thức đúng 


- đắn và tỉnh táo, đặc biệt trong bối cảnh nền 


kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, các. 
thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm 
mưu "diễn biên hòa bình" đối với nước ta. 


Mẫu số chung của sự ổn định 
chính trị : niềm tin 


Không có sự ổn định chính trị chung chung 
với nội dung như nhau. T rong xã hội tư bản, 
tình hình chính trị được, coi là ổn định khi lợi 
ích kinh tẾ cơ bản của giai cấp tư sản thống 
trị được ồn định, nghĩa là quyền bóc lột giá 
trị thăng dư của họ không đứng trước nguy cơ 
trực tiệp còn hay mật. Còn ở một nước quyết 
tâm tiên theo con đường xã hội chủ nghĩa như 
nước ta, sự ổn định chính trị có nghĩa là quyền 
làm chủ xã hội của nhân dân lao động được 
giữ vững, con người từng bước có cuộc sông 
ầm no, tự do, hạnh phúc ; từng bước được giải 
phóng khỏi áp bức, bóc lột, bãt công. Do vậy, 
tuy cùng nằm trong tình hình chính trị ổn định, 


_ nhưng vị thế của người lao động ở ta khác về 


chất. Ở đây, muốn nói lợi ích cơ bản lâu dài 
của người lao động, chứ không phải lợi ích 
trước mắt, mức sống nhất thời nào đó. Lẽ đương 
nhiên, một chế độ xã hội mới thì bao giờ cũng 
phải có một năng suất mới, một mức sông Cao 


_hơn. Nhưng kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, 


không có cuộc cách mạng xã hội sâu sắc nào 
lại có thể lập tức đưa lại một lợi ích kinh tế 
thích ứng ngay với nó. Các cuộc cách mạng 
tư sản ở Anh, ở Pháp, ở các thuộc địa Anh 


°. Chuyên viên cao cấp, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh 
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hình thành nước Mỹ, đã diễn ra hoàn toàn 
không phải đi đôi với sự phát triên mạnh của 
nền kinh tế, mà lại đi đôi với sự suy thoái 
trong sản. xuất vả thương mại, sự mật giá của 
đồng tiền. Điều đó cũng đúng với cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, và càng đúng với điều kiện 
cách mạng của nước ta. Nhưng không phải 
mọi người đều dễ dàng nhận ra điêu này. “Chính 
cái khó khăn này là một nguyên cớ đây một 
số người bỏ phiếu "bằng đôi chân" cho chủ 
nghĩa tư bản. Cái tâm lý coi cuộc sống là tất 
cả, còn chế độ chính trị không là cái gì hết, 
là miếng đất mầu mỡ cho sự thành công của 
chiến lược "diễn biến hòa bình", một chiến 
lược nhằm thủ tiêu dần quyền làm chủ xã hội 
của người lao động troñg điều kiện xã hội vấn 
bình yên. Nguy cơ này cũng tiềm ấn trong 
tính tự phát của kinh tê thị trường. Khi đồng 
tiền tự do cát tiếng hót thì tiếng nói của người 
lao động không phải không có khả năng lịm 
dần. Nơi đâu cơ sở chính quyền bị vô hiệu 
hóa, nơi đó quyền làm chủ của người lao động 
chỉ tồn tại trên hình thức. 


Không có sự ổn định chính trị tuyệt đối, 
vì chính trị là cuộc đâu tranh cho những lợi 
ích khác nhau, là sự phản ánh một cơ câu lợi 
ích không thuần nhất, thậm chí đối kháng. Vì 
vậy, trong sự ốn định không: thể tránh khỏi 
những mâu thuẫn, bất đồng, bất hòa, xung đột 
ở nơi nào đó, lúc nào đó. Để g1ữ vững sự ôn 


d 


định chính trị cần phải giải quyêt thốa đáng - 


mối quan hệ lợi ích. Sức sông của chủ nghĩa 


tư bản ngày nay vẫn còn một phân quan trọng 
.là nhờ sự tự giác điều chỉnh quan hệ lợi ích 


có lợi phần nào cho người laoˆ động. Công 
cuộc đôi mới ở nước ta, về thực chất, là một 
Cuộc điều chỉnh lại cơ cấu lợi ích theo xu 
hướng khách quan của một nên kinh tế quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. 
Nhờ đó mà tạo ra được sự tăng trưởng kinh 
tế. Nhưng mọi sự điều chính đều có giới hạn, 
vượt quả thi chính trị sẽ đổi màu. Theo cách 
nói của Mác : 
hội nước Anh, có thể cho phép vi phạm 38 


trong số 39 tín điều, nhưng không thê nhân 


nhượng nếu người ta vị phạm Ì trong 39 điều 
có liên quan đến thu nhập bằng tiền của nó. 
Nghĩa là trong sự ổn định chính trị nào cũng 
có cái bất biến và cái khả biến. Đối VỚI SỰ 
ốn định chính trị của đất nước ta, cái bất biến 
là nhân dân lao động làm chủ xã hội, có cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 
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Nhà tư bản ví như Thượng giáo - 


Sự ồn định chính trị nào. suy đến cùng, 
đều là sự ôn định của cơ cấu nhà nước và do 
cái uy và cái tín của nhà nước quyết định, vi 
cải căn bản của chính trị là vấn đề chính quyền, 
là nhà nước. Cơ cấu nhà nước ổn định thì đất 
nước bình yên và phát triên nhanh. Nhật bản, 
Đài loan, In-đô-nê-xi-a, Thái lan ... phát triển 
nhanh vì cơ cấu nhà nước ở những nơi đó ôn 
định, có hiệu lực, tạo ra được sự tăng trưởng 
kinh tế nhanh, phát huy tốt cả chức năng giai 
cấp và chức năng xa hội. Thực tiễn thê giới 
cho thấy, chưa có chính phủ nào mất quyên 
lực khi thu nhập quốc dân tăng liên tục ở mức 
6% năm. Bằng sự tăng trưởng đó, và đặc biệt 
bằng sự nỗ lực trải đều rộng khắp những thành 
quả của sự tăng trưởng, nên đã tạo ra được 
niềm tin không chỉ đối với giai cấp đã tổ chức 
ra nhà nước đó, mà ngay cả đối với những 
giai: cấp, tầng lớp xã hội nằm dưới sự cai trị 
của nó, kê cả một bộ phận lớn những người 
ngheo khô nhất (theo số liệu của Ngân hàng 
thế giới, ở In-đô-nê-xi-a số người nghèo từ 68 
triệu năm 1972 đã giảm xuông còn 30 triệu 
năm 1982). 


- Từ đó, có thể kết luận : mẫu số chung 
của bất cứ sự ôn định chính trị nào cũng là 
niềm tin vào nhà nước. Điều khác nhau chỉ là 
niềm tin của những ai, đa số hay thiểu số. 


Thành tựu và những nhân tế ` 
không thể xem thường 


Kể từ khi. bắt đầu công cuộc đồi mới toàn 
diện đến nay, tình hính chính trị của đất nước 
ta ngày càng ôn định. Đây là một thành tựu 
có ý nghĩa quan trọng. hàng đầu của Đảng và 
nhận dân ta. Cơ sở của sự ôn định Ấy chính 
là niềm tin của toàn dân ta, trước hết của nhân 
dân lao động, vào sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước ta. 
Nói trước hết cua nhân dân lao động là bởi 
lẽ : chỉ có niềm tin của nhân dân lao động 
mới tạo cơ sở vững chắc cho sự ồn định chính 
trị, mới giữ vững được bản chất chính trị của 
sự ôn định, tức là một chính trị mà chủ thể 
là nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng. sản Việt nam. Cần nhận thức rõ 
điều này, nếu không, ôn định chính trị vẫn có 
thể có, nhưng chủ thể chính quyền thực chất 
lại không thuộc về nhân dân lao động. Âm 
mưu thâm độc của chiến lược "diễn biên hòa 
bình" chính là từng bước vô hiệu hóa. chính 
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quyền của người lao động. làm cho chính quyền 
đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. : 


Khôi phục và tăng cường được niềm tin 


ấy ở nước ta trong những năm qua, trước hết 
là nhờ những thành tựu kinh tế. Đời sống vật 
chất của tuyệt đại bộ phận nhân dân đã giảm 
bớt khó khăn, không còn bị ám ảnh bởi cái 
lo của sự thiếu đói. Mặc dù thu nhập quốc 
dân theo đầu người của nhân dân ta vân thuộc 


loại thấp trên thế giới, song chất lượng cuộc. 


sống của một bộ phận dân cư đã tăng lên rõ 
tỆt. 


Từ trong sự ổn định chính trị ẤY, t có thể 
rút ra kết luận tông quát : nhân tô quyết định 
những thành tựu của công cuộc đôi mới ở 
nước ta là sự lãnh đạo kiên định, vững vâng 
va đúng đắn của Đảng va Nha nước ta, là 
tỉnh thân cách mạng và sự nỗ lực phân đẫu 
của toàn dân ta. 


Đảng ta đã khắc phục dần những quan 
niệm sai về chủ nghĩa xã hội nói chung, về 
đường lối và biện pháp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta nói riêng, nhờ đó mà nân 
cao dần tính hiệu quả trong xây dựng kinh tê. 
Đảng ta có quan niệm đúng về đối mới, về 
dân chủ, vững vàng trước mọi diễn biến phức 
tạp của tình hình thế giới, đầu tranh kiên quyêt 
với những quan điểm sai trái muốn gieo rắc 
sự hoài nghi hoặc phủ nhận con đường mà 
nhân dân ta đã lựa chọn. Việc Đảng và Nhà 
nước ta công khai chỉ ra và ra sức khắc phục 
những yêu kém của mình trong lãnh đạo và 
quản lý đất nước, cùng với chính sách đối 
ngoại vừa mềm dẻo, vừa có nguyên tắc... đã 
từng bước ổn định được tư tưởng trong Đảng 
và trong dân, củng cô được niềm tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi dần nhưng khuynh 
hướng chính trị - tư tưởng sai lầm, giữ vững 
ôn định chính trị của đất nước. Niêm tin của 
nhân dân thể hiện ở sự chấp nhận mọi thử 
thách, chịu đựng và vượt qua. mọi khó khăn, 
quyết tâm thực hiện có kết quả đường lối đổi 


mới mà Đảng đã đề ra. Chính đây là một 


nguyên nhân quan. trọng giải thích vì sao trong 
những năm qua đất nước ta chẳng những đứng 
được trong cơn sóng gió mà còn từng bước đi 
lên một cách vững chắc. 


Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo đánh giá tình 
hình. Chúng ta đã đạt những thành tựu lớn, 


đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn, nhưng : 


đồng thời cũng đang phải đối mặt với những 
nguy cơ, thử thách lớn. 

Cần phải đặt sự "ôn định chính trị của 
đất nước" trong bối cảnh "ai thắng ai" của thời 
kỳ quá độ lâu dài lên chủ nghĩa xã hội, nhất 
là ở một nước bó quả chế đột tư bản, mới 
thấy hết những gian nan trong việc giữ vững 
và củng cố những thành tựu hiện có. Thực 
tiên ở một sô nước đã chỉ ra rằng, không phải 
cứ có bề dày lịch sử là sự ôn định chính trị 
không bị phá vỡ và chính trị không thể đôi 
màu. 


Thành tựu ôn định chính trị của đất nước 
ta giờ đây chưa vững chắc, bởi đó là sự ổn 
định trọng một nên kinh tế mà 46% dân số 
vân là người nghẻo, mức GDP bình quân đầu 
người mới chỉ bằng I/3 của In-đô-nê-xi-a, 
Trung quốc, bằng 5% của Mỹ. Đó là sự ồn 
định trong đó vận còn một bộ phận cán bộ, . 
đảng viên và quần chúng chưa hết hoài nghi, 
phân vân về khả năng hiện thực của con đường 
mà ta lựa chọn, về khả năng con tàu "thị trường” 
có thê cập bến bờ của chủ nghĩa xã hội ... 
Cùng với tâm trạng đó là những tệ nạn xã hội 
và yếu tố tiêu cực đang có chiều hướng gia 
tăng. Trong nội bộ Đảng vẫn còn những khuyết 
điểm được coi là những Huy CƠ, nỗi bật là 
tổ chức và kỷ luật ở không ít nơi còn lỏng 
lẻo ; một sô cơ sở đảng còn yếu kém ; một 
bộ phận đảng viên thoái hóa biến chất, giảm 
sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao 
động, mất lòng tin, chịu ảnh hưởng của khuynh 
hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước theo 


con đường khác, thậm chí đã có người Pháo 


bội đầu hàng. 


- Đó là những nhân tố có thể gây mất ổn 
định chính trị không thể xem thường. Nhưng 
nhân tố đó có thể phát triển mạnh mẽ trước 
những nguy cơ lớn đối với đất nước ta hiện 
nay, nêu không tỉnh táo theo dõi những diễn 
biển và khắc phục kịp thời những biểu hiện 
tiêu cực. 


Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương, biện pháp cụ thể nhằm đây lùi những 
nhân tố. có thể gây mất ổn định chính trị ấy. 
Song, cần tim ra nguyên nhân của những nhân 
tô không thể xem thường đó. Nguyên nhân thi 
có nhiều, nhưng phải chăng nguyên. nhân bao 
trùm nhất là bắt nguôn tử đông tiên, từ hai 
mặt thiện, ác của đông tiền ? Thiết nghĩ, cách 
đặt vẫn đề như vậy không phải không có cơ 


27 


Me kẻ cứu - Trao đổi 


sở. Nếu sự ' lãnh đạo của Đảng và SỰ quản lý 
của Nhà nước ta không đi vào cốt lối của 
những nhân tố tiêu cực đó, thì khó mà giữ 
vựng được sự ốn định chính trị trước sức mạnh 
của' đông tiên. Và đây cũng là một vấn đề 
_ hoàn toàn mới mẻ, đồng thời cũng hết sức gay 
gắt đối với một đảng cộng sản, một. nhà nước 
của nhân dân lao động trong sự nghiệp lãnh 
đạo và quản lý một đât nước đi con đường xã 
hội chủ nghĩa từ một nước tiểu nông. Làm sao 
cho đất nước kiếm ra được nhiều tiền, kiểm 
kê, kiểm soát được đồng tiền, và sử dụng tốt 
được. đồng tiền vì lợi ích của nhân dân lao 
động ? Nhiệm vụ đó chưa hề có trọng lịch sử 
của bất cứ nhà nước nào. - 


Không kiếm được ra nhiều tiền thì: dân: 


cũng chẳng giàu mà nước cũng không thể 
. mạnh. Mặc dù không phải hễ cứ có nhiều tiền 
thì xã hội sẽ lập. tức trở nên công bằng, văn 
minh, nhưng muôn có xã hội công bằng, văn 
mình thì dân cư phải có thu nhập khá. Chủ 
nghĩa xã hội không phải là chế độ xã hội chia 


đều nhau sự nghèo khổ. Cái khó là làm. sao 
kiếm được nhiều tiền trong. thời buổi cạnh'tranh 


quyết liệt này. Tụt hậu ngày Cảng xa có nghĩa 
là không kiêm được ra nhiều tiên. Xóa đối, 
giảm ngheo không phải là khẩu hiệu riêng có 
của chủ nghĩa xã hội. th. 


Kiếm được ra tiền nhưng nếu không kiêm 
kê, kiểm soát được đồng tiền thì đồng tiên. lập 
tức sẽ phát huy mặt tiêu cực của nó. Nếu cứ 


để đồng tiền mặc sức tung hoành ở nước ta 
thì là tự sát. Cái khó của sự lãnh đạo và quản 
lý của Đảng và Nhà nước ta là xác định được 
giới hạn hợp lý trong mối quan hệ lợi ích, giữ 
vững ôn định chính trị đê có chủ nghĩa xã 
hội. 

Lam ra tiền, nắm được tiền, là để sử dụng 
đồng tiền có hiệu quả vì lợi ích cơ bản, lâu 
dài của nhân dân lao động. Không phát những 
người cộng sản là những người đâu tiên đê 


xướng khâu hiệu "nhà nước của dân, do dân,. 


vị dân”. Hiến pháp tư sản đã nêu vấn. đề: này 
từ lâu. Thế nhưng, mỗi bước tiến trong sản 
xuất dưới chế độ nhà nước này, đồng thời cũng 
đánh dấu một bước lùi về tình cảnh của giai 
cấp bị áp bức, của đại đa số nhân dân. Cho 
nên, không thể xét đoán bản chất nhà nước 
này hay nhà nước khác chỉ căn cứ vào những 
lời tuyên bố. Đối với chế độ nhà nước ta, việc ' 


_ sử dụng đồng tiên phải làm sao cho mọi người 


từng bước có cuộc sông ầm no, tự do, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. 
Và chỉ có như thế, tình hình chính trị của đất 
nước mới thật sự vững: vàng, không, øì lay 
chuyên nổi. 

Tóm lại. ổn định để. phát triển, điều đó 
chỉ có được khi nhân dân lao động thật sự là 
chủ thể nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản. Và cũng chỉ với sự ồn định như thê, 
đất nước ta mới có thể phát triên theo con 
đường đã chọn. 


_ Góp thêm ÿ kiến... 


( Tiếp theo trang 24) 


hoặc thiên tai bất ngờ xảy ra. Ví dụ tháng 
10-1994, nhờ đưa hàng vạn tấn gạo dữ trữ rả 
bán trên thị trường, nhà nước đã kịp thời ồn 
định được giá lương thực trong cả nước. ‹ 


Về lậu dài, nhà nước cần điều tiết giá tư 
liệu sản xuất và giá nông, sản để thực hiện tốt 
chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp. Thời 
gian qua, trên lĩnh vực lưu thông nông sản, 


chúng ta chưa có sự quan tâm đúng mức nên 


có lúc đã xảy ra tình trạng chênh. lệch không 
hợp lý giữa giá nông sản với giá hàng công 
nghiệp. Đối với sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, 
chúng ta có nhiều tiềm năng. Khó khăn hiện 
nay là thị trường tiêu thụ. Không thể đê tình 
trạng hàng ngoại nhập khẩu tràn lan, -bóp chết 
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TT sản xuất trong nước, nhất là hàng công 
nghiệp tiêu dùng. 


Trong 3 năm qua, cùng với sự nghiệp đổi 
mới đất nước, nhiêu ngành, nhiều lĩnh VỰC, 


_ nhiều đơn vị tổ chức sản xuất kính doanh đã 


có những tiến bộ đáng kể, góp phần quan trọng 
tăng trưởng kinh tế. Nhưng điều đáng tiếc là 
trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa ở thị trưởng 
nội địa, các lồ chức thương nghiệp quốc doanh 
chưa có chuyển biến bao nhiêu, nên chưa cạnh 
trạnh được với các tô chức thương nghiệp -tư 
nhân về chất dượng và giá cả hàng hóa. Để 
theo kịp yếu câu của sự nghiệp đối mới, ngành 
thương mại cân khân trương xác định rõ phương 
hướng.và phạm vi kinh doanh, sắp xếp lại các. 
tô chức kinh doanh trên thị trường nội địa cho 
phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. đang hình thành ở 
nước ta. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Ninh thành: va phát triển nhân cách 
Ireng kinh tê thị Irư0ing 


"]JNH tế thị trường và sự hình thành, phát 
triển nhân cách trong nên văn minh mới 
của nhân loại có liên quan chặt chế với 

nhau. Nhìn chung, mọi chế độ kinh tế đều lấy 
một hình ảnh nhất định về con người làm cơ 
sở. Theo đó, con người cũng phải có một nhân 
cách thích ứng nhằm phục vụ cho lợi ích riêng, 
cải tạo hoàn cảnh riêng trong những lợi ích 
chung và hoàn cảnh chung của cộng đồng. 


Lý giải mối quan hệ trên đây và dự báo 


một mô hình nhân cách mang tính khả thí 


trong vài thập kỷ tới là vấn đề bức xúc của 
nhiều quốc gia xây dựng trên nền tảng In 
tế thị trường. 


I - Kinh tế thị trường là một hệ thống 
kinh tế vận động và phát triển thông qua sự 
vận động mang tính quy luật của nhiều mối 
quan hệ (ví dụ như sự cân bằng giữa cung và 
cầu bằng quy luật giá cả). Theo một số nhà 
nghiên cứu kinh tế, sự khác nhau giữa nền 
kịnh tế có kế hoạch và kinh tế thị trường thực 
ra không phải ở chỗ nền kinh tế này thì có 
kế hoạch còn ở nền kinh tế kia thì không. Sự 
khác nhau giữa hai nên kinh tế ấy là ở cách 
thức kê hoạch hóa. Trong các nền kinh tế thị 
trường, kế hoạch không chỉ do trung ương, mà 
còn do từng xí nghiệp, từng cơ sở sản xuất, 
kinh doanh chủ động xác định. 


— Mọi đặc điểm và cơ chế của nên kinh tế 
thị trường đều liên quan, ảnh hưởng đến mỗi 
người trong xã hội và đòi hỏi một trình độ 
' phát triển nhân cách với chất lượng thích hợp. 

2 - Người ta đã nghiên cứu rất nhiều về 
mặt nhận thức của con người khi bước vào 
hoặc chuyển sang một nên kinh tế với cơ chế 
vận hành khác. Nhận thức ở đây không phải 


LÊ ĐỨC PHÚC “° 


chỉ là vấn ¡đề nắm bắt thông tin thật nhiều và 
thật nhanh, mà còn là vân đề phải tự khắc 
phục. tình trạng "chìm trong thông: tin, nhưng 
đói về kiến thức". Chỉ riêng trên lĩnh vực cung - 


cầu trong sản xuất và kinh doanh nói chung, 


người ta đã phải có những hiểu biết tối thiêu, 
chính xác về thị trường đến mức nào. Đây là 
một quá trình phức tạp, đặc biệt đối vỚi người, 
dân thuộc những nước lâu nay vẫn quen sống 
trong một chế độ bao cấp. 


Nói đến nhận thức còn là nói đến /ư duy. 
Ngày nay con người cần có khả năng tổng 
hợp. với xu thÊ trí duy ở dạng vĩ mô, lý thuyết 
tổng quát ; biết chấp nhận vả thích ứng với 
hàng loạt cái phi lý, ngẫu nhiên. 


Người ta thấy. đã CÓ SỰ tồn tại của một 


khoa học : khoa học "về sự hỗn độn " (science 


du désordre) ; và câu trả lời của khoa học 
cuối thế kỷ XX là càng hiện thực bao nhiêu 
thì "cái bị quy định” càng nhường chỗ cho 
"cái có thể" bấy nhiêut)... 


Tuy nhiên, trong ngày thường chứ chưa 
nói đến những lúc biến động và những khi 
khủng hoảng, con người luôn cần có tư duy 
tỉnh táo, biết nhìn xa trông rộng. hoài nghi 
khoa học và sáng tạo. Thoát ly lối suy nghĩ 
đó, con người sẽ không thể nào phát triển và 
tiến lên được. 


3 - Trong mọi thời đại và ở bất kỳ một 
nên kinh tế nào, trình độ phát triển trí tuệ của 
con người luôn gắn liền với một :hé giới quan 
nhất định. Thế giới quan là toàn bộ những 
biểu tượng và quan niệm về tự nhiên và xã 
hội, về quan hệ của con người đối với thế giới 

* PGS, PTS tâm lý học, Viện khoa học giao dục 
(1) Xem tạp chí Quan hệ quốc tế. số 10, 1991, tr 9 
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Nghiên cứu - Trao đối 


xung quanh cũng như sự cam nhận ý nghĩa 
của cuộc đời. Mọi biêu tượng và quan niệm 
như thế luôn được hoan thiện và phát triên 
trong thực tế. Ví dụ, về quan hệ giữa con 
người với tự nhiên, người ta thấy cần phải có 
cách nhìn hiện thực hơn. Sống trong tự nhiên 
cùng với tự nhiên, con người phải có ý (hức 
VỀ mỐI TƯỜNG. Ý thức đó biêu hiện ở năng 
lực hiểu biết về giới hạn của môi trường, sự 
tàn phá của môi trường, luật bảo vệ môi trường, 
các phương pháp. bao quản, đóng gói mới, 
những quy định về nghiên cứu khoa học, về 
quản lý và xử lý chất thải, tư duy và hành 
động sinh thái v.v.. 

Đối với cuộc sống xã hội cũng vậy. Do 
thế giới quan thiếu vững vàng cùng với tầm 
trí tuệ còn thấp, có người đã phủ định thành 
quả tốt đẹp của quá khứ và chạy theo những 
mô hình "mới” màng trong mình nó không ít 
khiếm khuyết và sai làm. Họ không biết rằng, 


người Hàn quốc đã từng phải trả giá cho hệ 


tư tưởng "tiếp cận phương Tây" rất phố biến 
trong những năm 60. Còn người châu Phi cũng 
phải thốt lên : Không thê có một mô hình duy 
nhất áp đặt cho mọi quốc gia. Tất nhiên, khi 
bước vào một cuộc sống xã hội mới, đầy biến 
động, khi chuyển từ một hình thái kinh tế này 
sang một hình thái kinh tế khác, con người 
nói chung và nhất là các chính khách nói riêng, 
cũng phải "dũng cảm thay đôi ý kiến của 
mình", nhưng sự thuy đôi đó chỉ được diễn ra 
với điều kiện đã hiểu biết vấn đề và các mối 
quan hệ cơ bản một cách sâu sắc. 

4 - Một chủ đề cần được bàn ở đây là 
môi quan hệ giữa cá nhân và xa hội trong 
hoàn canh kinh tế thị trường. Xuất phát từ 
chỗ cho răng trong nên kinh tế thị trường, con 
người tuy có lý trí nhưng cũng có tư lợi, răng 
nền kinh tế đó dựa trên sở hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất và trên cơ sở tự do phát triển 
của cá nhân... người ta muốn nhấn mạnh đến 
lợi ích cá nhân, coi nhu cầu tổn tại và phát 
triên của cá nhân như một sức mạnh, một động 
lực thúc đây sự đôi mới và tiến bộ. 


Bước vào kinh tế thị trường, con người 
châp nhận cạnh tranh và chạy theo lợi nhuận, 
lợi ích, đó là điệu hiện nhiên. Song cũng có 
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- "Con người là hang ô của sự vô nhân đạo 


rất nhiêu nhân tố khác đang xô đây cá nhân 
vào cảnh bối rối, liều lĩnh, thậm chí dẫn đến 
tình trạng "tâm thần phân lập” (schizophrénie). 
Trong những tình huống đó. nhiều khi, như 


nhà triết học Pháp Áng-đrê Glúc-xman đã viết, 
" (2) 


Cho nên, để đạt tới sự cân bằng, bù trừ 
hoặc loại bỏ được những tác nhân tiêu cực 
trong mỗi cá nhân, con người phải nhận thức 
và thỏa mãn được b¿ yêu cầu cơ bản : 


+ Mỗi cá nhân, không loại trừ kiểu người 
được gọi là "làm ăn kinh tế", "kinh doanh, 
buôn bán", đều phải có đạo đức. Do có nhiều 
hình thức thị trường và kinh doanh, nên trong 


thời đại ngày nay, cần đề cập mặt đạo đức 


trong nhân cách mỗi người từ nhiều mối quan 
hệ khác nhau : đối với tự nhiên, sự sống và 
tạo ra sự sống ; đối với đồng tiền ; đối với 
các phương tiện thông tin đại chúng ; đối với 
quan hệ nhân ái giữa mọi người... 


+ Mỗi cá nhân đều phải hành động theo 
nguyên tắc : uyên luôn luôn gắn liền với 
trách nhiệm của họ. Trong cuộc sống, sự tổn 
tại và phát triển cần chữ "tín", lòng chân thành, 
nghĩa là với sự tự ý thức đúng đắn và sâu sắc. 


+ Cơn người sinh ra không thể ch tổn tại 
một mình như cá thể riêng rẽ. Cũng vì thế 
mới xuất hiện nỗi sợ hãi trước cô đơn, và có 
yêu cầu hợp tác trong mọi hoạt động. Trong 
nền kinh tế cũng vậy, một hoặc một số cá 
nhần đơn độc không thể nào giải đáp nhanh 
chóng, triệt để những câu hỏi như : Cần sản 
xuất cái gì ? Sản xuất như thế nào ? Cần phân 
phối cho ai ? v.v.  - 

Mối quan hệ giữa cá nhân với người khác, 
với nhóm và xã hội, đã từng là cuộc tranh 
luận trên nhiều lĩnh vực và chắc chắn sẽ không 
thê kết thúc, không thể đem lại một ý nghĩa 
thực tế, nếu người ta thiếu khách quan muôn 
thiên về một phía nào đó. 


5 - Khi phân tích và tông kết tình hình 
thế giới đê đề ra một chiến lược giải quyết. 
các nhà khoa học thuộc Câu lạc bộ Rôm rât 


chú ý đến khả năng thích ứng của con người. 
—ỄỄ 


(2) Theo Armin Adam : Swckleursche Zcrttung. 4- |3- 99} 


Nghiên cứu - Troo đổi 


Họ cho: rằng việc thích _ứng với mọi biến đôi 
là yêu câu cơ bản của tất cả mọi người, không 
phụ thuộc vào nền văn hóa, vác truyền thống. 
tôn giáo của họ. 


Con người không những phải thích ứng 
với tình huống mới mà còn phải đứng vững 
trước những thay đôi nguy hiểm và tàn bạo. 
Nếu không có sáng kiến, tình thần cách tân 
phê phán hoặc sức mạnh của ý chí, con người 
sẽ bỏ lỡ mất, thời cơ, trở thành kẻ bị quan, 
người đứng ngoài cuộc. hoặc bị đào thai. 


Sự thích ứng ở mức cao là thay đôi cách 
ứng xử hay cách thích nghi tâm lý. Trong cuộc 
sống, có nhiều kiều thích nghỉ xã hội. Tuy 
vậy, người ta đã gặp quá nhiều trường hợp chỉ 
vì ý thích chạy theo lợi ích cá nhân mà mục 
tiêu và biện pháp đều bị thay đôi) làm nảy 
sinh những hiện tượng xã hội tiêu cực như chủ 
nghĩa cơ hội, thói vụ Tợi, bệnh xu thỜi, sự 
phân biệt chủng tộc, sắc tộc v.v.. 


Gần đây, nhiều cơ quan nghiên cứu khoa 
học trên thế giới đã đi sâu nghiên cứu mối 
quan hệ giữa nhận thức, động cơ và hành động. 
Về phương diện này, đó là nỗ lực nhằm khắc 
phục một thiểu sót của tâm lý học nhận thức 
từ trước tới tận những năm 50, 60 của thế kỷ 
này, là chỉ chú trọng nghiên cứu thiên về lý 
thuyết hành vi. xa rời những điều kiện, hoàn 
cảnh, những ép buộc mà con người phải đối 
mặt trong hoạt động thường ngày. 


- 6 - Tính năng động, trước hết trong phạm 
vi lao động, là một khái niệm chữ sự linh hoạt 
của người nhận việc. Tính năng động trong 
nghề nghiệp tạo cho người nhận việc khả năng 
lao động ở bất cứ nơi nào cân đến họ. Các 
nhà hoạch định chính sách hoặc các nhà kinh 
doanh nếu thiếu sự nhạy cảm, thiếu linh hoạt 
thì sẽ bị trả giá. Như đã biết, An-vin Tô-phlơ 
(AIvin Toffler), nhà tương lai học Mỹ, đã cho 
rằng trong thang giá trị, sự toàn diện, uyên 
chuyển và linh hoạt có ý nghĩa rất quan trọng; 
con người sẽ ngày càng vươn tới một lối sống 
cân đối hơn (chân tay và trí ÓC, giải trí và 
làm việc, sản xuất và tiêu thụ, trừu tượng và 
cụ thê, khách quan và chủ quan). Tính cơ động. 


linh hoạt có thê được xem như bạn đông hành 
của tính sáng tạo. 


Thị trường và sự cạnh tranh trên thị trường 
luôn luôn thách thức con người, đòi hỏi ở con 
người trinh độ cao hơn trong xử lý tình huồng. 
trong hoạt động sáng tạo. Ở đây cần chú ý 
đồng thời các phạm trù : con người sắng tạo. 
quá trình sáng tạo, sản phâm sáng tạo và môi 
trưởng sáng tạo. 


7 - Sự định hướng giá trị đúng đắn, nhanh 
chóng của cá nhân hiện đã trở thành một trong 
những điều kiện quan trọng trong đời sống và 
nhất là trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội đang 
biến động mạnh mẽ. 


Việc cá nhân hướng suy nghĩ và hành động 
của mình vào những giá trị này hay những giá 
trị khác tạo nên sự định hướng giá trị của họ.. 
Cùng một lúc, con người theo đuôi những giá 
trị có liên quan đến bản thân, gia đình, lao 
động sản xuất, đào tạo bồi dưỡng, v.v.. Việc 
định hướng vào các giá trị vật chất và tình 
thần đều có ý nghĩa. Nhưng trước mắt và trong 
giải đoạn tới, đang có nhiều vẫn đề đáng quan 


- tâm nếu xã hội muốn trở thành một cộng đồng 


bao gồm các công dân có nhân cách cao đẹp. 


Thứ nhất, cần phải có những nỗ lực và 
biện pháp từ phía cá nhân và xã hội để gạt 
bỏ được một trong những sai lầm của xã hội 
văn minh là "cuộc chạy đua với chính bản 
thân mình” như Côn-rát 'Lô-ren (Conrad 
Lorens) đã nói". Mắc sai làm này có nghĩa 
là cá nhân chỉ đánh giá cao những gi giúp 
minh vượt lên trên đồng loại, khát nền, không 


- băn khoăn gì về cái giá phải trả để có tiền. 


Thứ hai, dù ở thời đại nào, theo quan 
niệm chung, bên cạnh lợi ích giải cấp và nhóm, 
con người đều hướng vào các giá trị lâu dài 
bền vững như hòa bình, tự do, trách nhiệm cá 
nhân, gia đình hạnh phúc, công bằng. nam nữ 
bình đẳng, sự quan tâm đến người già và người 
tàn tật, sự tôn trọng người khác, lòng khoan 
dung. 


Thứ ba, nếu giá trị phản ánh những điều 
kiện sinh sông thực tê của từng người và cộng 


(3) Xem tạp chí Nhà báo và công luận . số 1. 1992. tr 8 
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đồng của họ, thì cơ cấu và thứ bậc giá trị 
trong xã hội là hết sức phân hóa, đa dạng và 
sinh động. Chúng ta có thể thấy hệ giá trị sẽ 
càng phức tạp hơn nhiều, khi xét theo địa 
phương, dân tộc, nghề nghiệp, giai tầng, vị 
thế xã hội, tôn: giáo, lứa tuôi. Chính vì thế, 
sự mâu thuẫn và xung đột giữa giá trị riêng 
và chung, giữa giá trị và phản giá trị sẽ xảy 


- Ta đồng thời và chỉ có thê giảm đi hay được - 


khắc phục qua những tác động, ảnh hưởng 


lành mạnh của số đông. tích cực trong xã hội, 


qua giáo dục giá trị và tự giáo dục đối với 
mỗi cá nhân con người. Cần phải có tinh thần 
dũng cảm và niềm tin, không thể bi quan và 
bất lực coi những phản giá trị là bất biến, 
chắng hạn coi cái ác là trưởng tôn cùng với 
con người. Thậm chí cho răng nó chưa bao 
giỜ chịu khuất phục hoặc lùi bước bởi bất cứ 
thể chế nao. 


Thứ tư, cần tôn trọng những: giá trị cần 
thiết và lành mạnh của cá nhân và phải tạo 
ra những điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân 
vươn tới những giá trị đó. 

Thứ năm, mọi thế hệ phải luôn luôn giữ 
gìn và phát huy bản sắc dân tộc, những tập 
quán, trật tự, phong cách, sinh hoạt, văn hóa 
tiến bộ, lành mạnh được hình thành trong quá 
trình lịch sử của một xã hội, một quốc gia. 
Các giá trị phản ánh bản sắc dân tộc đích 
thực, sẽ giúp con người đoàn kết, gắn bó với 
nhau, chông lại mọi sự đồng hóa từ bên ngoài 
cũng như thái độ hoài cô lạc hậu, lỗi thời. 


8 - Xã hội sẽ mờ nhạt, mất. đi tính sống 
động và khả năng phát triển, nếu người dân 
trong đó không có cá rính. Cá nhân, cá thể 
và cá tính liên quan với nhau nhưng không 
giống nhau. Cá tính là khái niệm vừa nói lên 
đặc điểm riêng biệt cá nhân, tính độc nhất vô 
nhị của nhân cách, vị trí đặc thù của cá nhân 
trong hệ thống các quan hệ xã hội, vừa dùng 
để chỉ khía cạnh của sự tự ý thức. 


Cơ sở chủ yếu nhất của sự hình thành cá . 


tính là sự phân công lao động xã hội và vị trĩ 
của một cá nhân nhất định trong hệ thống các 
quan hệ xã hội. Cá tính là tổng thể các nét 
tính cách giúp ta phân biệt cá nhân này với 
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cá nhân khác. Trong khi phát triển cá tính, cá 
nhân phải tự điều chỉnh cho phù hợp với môi 
trường, tình huông, quan hệ chung trong cộng 
đẳng và xã hội. 


9 - Vượt qua những nền văn minh khác 


. nhau, loài người đang bước vào một nên văn 


minh mới, hậu công nghiệp. Cùng với nó, một 
kiểu xã hội mới, một lỗi sông mới, phù hợp 
hơn đang và sẽ tiếp tục được hinh thành. 


Lối sống là toàn bộ những hình thức hot 
động sinh sống tiêu biểu xuất hiện trong những 
quan hệ kinh tẾ - xã hội nhất định của các 
dân tộc, giai. cấp, các nhóm xã hội, cá nhân 
trong sản xuất vật chất và tỉnh thần, trong 
phạm vi xã hội - chính trị và riêng tư thường: 
ngày. Lối sống của con người chịu sự tác động 
của cơ cầu địa lý-- khí hậu, nhà nước - chính 
trị, tỉnh thần - tôn giáo, kỹ thuật và văn hóa 
với những trình độ khác nhau ở mỗi quốc gia. 
Ở những nước đang phát triển, một lối sống 
mong muốn và hợp lý, có khả năng giúp con 
người tiến kịp cộng đồng văn minh, có những 
đặc điểm chủ yếu sau đây : | 


|) Con người ngày càng tích cực lao động 
dựa trên sự thống nhất của những lợi ích cơ 
bản giữa xã hội và cá nhân. 


2) Cá nhân tuân theo những chuẩn mực 
hành vi đạo đức, không vì đời sông chưa cao 
mà để cho những ham muốn vật chất chế ngự, 
thậm chí bóp nghẹt các nhân tố tình cảm, tinh 
thần. 


3) Phấn .đấu phát triển năng lực toàn diện 
trên cơ SỞ coi trọng giáo dục và khả năng học 
tập suốt đời. 


4) Mỗi người đều có tình. cảm và trách 
nhiệm trong việc tìm kiếm một con đường giải 
quyết ngày càng có hiệu: quả các vẫn đề của 
gia đình, đất nước và thế giới. 


5) Thầm mỹ hóa môi trường và cuộc sống 
là dấu hiệu của sự biến đổi chung của thời 
đại. 

6) Con người ngày càng vươn tới lòng 
nhân ái, sự hợp tác chân thành và thi đua lành 
mạnh. | 


Hội tháo khoa học 
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ĐỔI MỚI HỢP TÁC XÃ VÀ PHÁT TRIÊN CÁC HÌNH THÚC KINH TẾ: 
HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THANH HÓA 


RONG hai ngày Ki và 12 tháng 4 năm 
1995 tại thành phố Thanh hóa, Ban kinh 
tế tỉnh ủy Thanh hóa đã tô chức cuộc hội 
thảo khoa học với đề tài : "Đối mới hợp tác 
xã và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác 
trong nông nghiệp, nông thôn Thanh hóa". 
Tham dự hội thao có các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt tỉnh Thanh hóa, nhiều nhà khoa học 
ở trung ương và tình, đông đảo cán bộ quản 
lý thuộc 13 huyện và đại diện của nhiêu hợp 
tác xã (HTX) nông nghiệp trong tình. Sau đây 
là những nội dung chủ yêu của cuộc hội thảo. 
1. Về đánh giá tình hình HTX hiện nay 
, Hầu hết những người dự hội thảo cho răng: 
HTX nông nghiệp đã trải qua một chặng đường 
gần bốn thập kỷ tồn tại và phát triên, hoạt 
động của HTX có thời kỳ đã chi phối phân 
lớn đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn và 
đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt 
là chi viện sức người, sức của cho tiền tuyên 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Các đại biểu xác định, từ khi đất nước tiến 
hành đổi mới, nhật là sau khi có Nghị quyết 
10 của Bộ chính trị về đôi mới công tác quản 
lý nông nghiệp. trảo quyền sử dụng ruộng đất 
cho hộ xã viên thì tính chất và nội dung hoạt 
động của HTX đã có sự thay đôi căn bản. 


Đánh giá về HTIX kiểu cũ và tác dụng 
của nó đối với phát. triên kinh tế hộ là vấn đê 
hàng đầu được nhiều đại biêu quan tâm. Đa 
số ý kiến cho rằng, đến nay HTX kiểu cũ 
không còn cơ sở tôn tại, bởi vì ruộng đắt, trâu 
bò và các tư liệu sản xuất chủ yếu của HTX, 
nay đã Elao quyên sở hữu, sử dụng cho hộ gia 
đình ; các quan hệ quản lý sản xuât cũng như 
phân phối kết quả lao động đều do các hộ gia 
định quyêt định ; sức sản xuất của hộ xã viên 
về cơ bản đã được giải phóng, tạo thành động 
lực thúc đây kinh tê hộ phát triên, đời sống 


nông dân ngày càng được cải thiện và bộ mặt: 


nông thôn đã có sự thay đổi khá rõ rệt. 


Chỉ có một vài ý_ kiến cho rằng cần giữ 
nguyên trạng HTX kiểu cũ, vì thủy lợi, giao 


thông, mạng lưới điện và một số công trinh 
công cộng không thể đem chia cho các hộ gia 
đình. Những khâu trong sản xuất như bảo vệ 


thực vật, ky thuật nông nghiệp. phân bón, vật” . 


tư, khuyến nông... các hộ riêng lẻ không thể 
đảm đương được, mà chỉ HTX mới có thê thực 
hiện tốt sự điều hành phân phối thống nhất 
cho các hộ xã viên. Nhiều tham luận còn đi 
sâu phân biệt hai “cung bậc” của các loại hình 
HTX. Số đông hộ nghèo hiện nay chưa thoát 
ra khỏi vòng khép kín của hộ tự túc, tự cấp 
thi nhu câu của họ là ,hỢp. tác tương trợ, giúp 
đỡ, hỗ trợ sản xuất (vần công, đổi công), dịch 
vụ đầu vào, chăng hạn như phân bón. thuốc 
trừ sâu, giống... (ở Thanh hóa loại hộ như thế 
này còn khá đông) là chủ yếu. Những hộ khá 
và giàu đã tạo ra lượng hàng hóa lớn có nhu 
cầu dịch vụ cả đầu vào và đầu ra. Họ cần liên 
kết lại để tăng khả năng cạnh tranh trên thị 
trường. Và do. đó đã hình thành một số HTX 
cô phân, (xã viên tự nguyện góp vốn kinh 
doanh). Nhiều đại biêu nhấn mạnh sự xuất 
hiện HTX loại này tuy chưa nhiều nhưng đã 
có tác dụng lôi kéo và gây ảnh hưởng tốt đến 
các hộ ngheo (tạo công ăn việc làm, tăng thêm 
thu nhập cho số lao động dư thừa hoặc thời 
vụ nông nhàn). 


Sự xuất hiện đa dạng các loại hình HTX 
như hiện nay là những nhân tổ cơ bản tạo tiên 
đề cho sự ra đời của các HTX kiểu mới. 


2. Quan niệm về HTX kiểu mới, sự khác 
nhau giưa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới 


Về vấn đề này ý kiến tranh luận khá sôi 
nổi. Một số ý kiến cho răng, trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào HTX cũng không nên chỉ làm một 
chức năng sản xuât - kinh doanh, mà phải 
cùng với chính quyền gánh vác chức năng xã 
hội. Muốn vậy, HTX phải được tô chức theo 
địa giới hành chính - chủ yếu thừa hưởng cơ 
sở vật chất và vốn, quy trước đây để lại (kế 
thừa HTX kiểu cũ). Họ cho rằng thực tế hiện 
nay đa số nộng dân không có khả năng góp 


- vốn (mua cô phân) mà đất đai thì không thể 
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góp lại một lần nữa. Một số ý kiến khác lại 
cho răng, trong điều kiện hiện nay, nên coi 
HTX là một tô chức dịch vụ một khâu hoặc 
một số khâu cho hộ xã viên. HTX là đầu mối 
tiếp nhận sự đầu tư, giúp đỡ của nhà nước đối 
VỚI nông dân, nông nghiệp và nông thôn, la 
tô chức được tiếp nhận và quản lý, sử dụng 
các tài sản dùng chung đã có ở nông thôn (hệ 
thống thủy nông. lưới điện. .) đệ trợ giúp cho 
kinh tế hộ. sau đó mới tính đến lợi ích của 
HTX. Tuy nhiên. cơ sở đảm bạo cho sự tôn 
tại và phát triên của hình thức HTX này chưa 
được xác định rõ. 


Báo cáo đề dân của Ban kinh tế tỉnh ủ 
Thanh hóa cho răng, HTX là tô chức kinh tê, 
hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, quản lý 
dân chủ, cùng có lợi ; hình thức. quy mô. trinh 
độ tùy thuộc yêu cầu cụ thê, do xã viên quyết 
định ; phạm vi hoạt động trên một. hoặc nhiều 
khâu, nhiều lĩnh vực ; tô chức bộ máy do xã 
viên lựa chọn và bẩu ra ; mục tiều hoạt động 
là hiệu quả kinh tế của các thành viền và tập 
thê HTX trên cơ sở đó mà phát triên các lợi 
ích chính trị : xã hội ở nông thôn. Cách đặt 
vấn đề về mô hình HTX kiểu mới như vậy đã 
được đông đảo các đại biểu dự hội thao đồng 
tình. 


Các tham luận tại hội thảo cũng đã chú 
_ ý phân biệt sự khúc nhau về tính chát và nội 
dụng giữa HTX kiêu cũ và HTX kiểu HỚI. Đối 
với HTX kiểu mới, các hộ có quyền tự quyết 
định phương án sản xuất của mình, từ việc 
trồng cây gì, con Bì. đến từng khâu chăm bón, 
thu hoạch, và cuôi cùng, hộ hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về các quyết định đó. Còn HTX 
kiều cũ thì xã viên chỉ biết nhận phần VIỆC 
do đội trưởng. phân công và hưởng công điêm. 
Khoán gọn và sau này khoản theo từng khâu 
cũng chi là biến tướng của chế độ công điểm 
mà thôi. Hoạt động vị mục tiêu sinh lời trong 
HIX kiểu mới khác với HTX kiêu cũ ở chỗ, 
vốn do xã viên đóng góp (xã viên góp vốn 
chứ không góp đất), ban quản lý do những 
người góp vôn cử ra và chịu trách nhiệm trước 
xã viên về hiệu quả sử dụng đồng vốn đó. 
Sau một chu kỳ sản xuất - kinh doanh, , tùy 
theo quy định của đại hội xá viên, người góp 
vốn có thê rút vốn khi thấy: HTX hoạt động 
kém hiệu quả. Người có nhiêu vốn có thể tham 
gia nhiều HTX. Việc phân phối do xã viên tự 
nguyện góp vốn quyết định. Ngoài việc đóng 
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góp đây để "nghĩa vụ thuế và các khoản thu 
khác cho nhà nước, phần còn lại do HTX chủ 
động xử lý. Các quan hệ giữa hộ với HTX, 
giữa các HTX với nhau trở nên phong phú 
hơn, nhưng đều trên nguyên tẮC : thuận mưa, 
vừa bán”. Sự lãnh đạo của Đăng đối với HTX 
thông qua tô chức đảng Và CÁC đăng viên là 
xa viên HTX. Chính quyền giữ vai trò hướng 
dẫn, tạo điêu kiện, kiêm tra, uốn nắn các HTX 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký 
sản xuất - kinh doanh và làm đúng pháp luật. 
Có ý kiến cho rằng xây dựng HTX kiểu mới 
này sẽ lam cho vai trò lạnh đạo của Đảng và 
vai trò quản lý của chính quyền giảm đi. Song 
đa số ý kiến đều khẳng định uy tín của Đăng 
và hiệu lực quản lý của chính quyên không 
những Không giảm, mà còn tăng lên hơn trước, 
nêu làm đúng chức năng hướng dẫn. chỉ đường, 
hỗ trợ và kiểm tra, kiểm soát chặt chế theo 
đúng pháp luật. 


3. Quá trình đổi mới HTX nông nghiệp 
kiêu cũ 


Nhiều đại biêu cho biết trình độ nhận thức 
của cán bộ địa phương hiện nay còn rất khác 
nhau. Việc phô biến đường lối chính sách của 
Đăng và Chính phú xuông địa phương chưa 
đầy đủ. Do đó mỗi nơi hiểu và vận dụng có 
sự khác nhau. Nhiều nơi đã tự phá rào” tìm 
giải pháp dung hòa đề vừa duy tri sự tôn tại 
trên hình thức của HTX kiểu cũ, vừa tìm cách 
đôi mới nội dung hoạt động của nó. Nhìn 
chung, quá trình chuyên đôi diễn ra ở các địa 
phương không đều và mang tính tự phát. @ 
Thanh hóa quả trình chuyên từ HTX kiểu cũ 
sang HTX kiểu mới theo các dạng như sau: 


- Loại HTX tôn tại hoàn toàn mạng. tính 
hình thức. Ở những HTX này bộ máy quản lý 
chi còn 2-3 người, hoạt động dựa vào sô quỹ 
còn lại của HTX cũ, hoặc phân bô theo đầu 
sào bất nông dân đóng góp đê nuôi bộ máy 
quản lý. 


- Loại HTX "lông ghép" (có ý kiến gọi 
là mô hình ' 'nhất nguyên hóa"), bộ máy chính 
quyền kiếm luôn chức năng của bạn quản lý 
HTX (về danh nghĩa vẫn gọi là HTX dịch vụ). 
Hoạt động của HTX này có thể là dịch vụ 
một số khâu, nhưng nhiều nơi chủ yếu là làm 
chức năng trung gian, điều phối, không đem 
lại tác dụng gi lớn đối với hộ xã viên. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


- Loại HTX lam dịch vụ một hoặc nhiều 
khảu (dịch vụ tông hợp hoặc chuyên khâu). 
Trong số này ít có HTX hoạt động có hiệu 
quả (thu không đủ bù chi), mà chủ yếu là bị 
thua lỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có 
thê nói nếu khắc phục được những khiếm 
khuyết này thị đây là những hình thức trung 
gian quá độ để chuyền dàn sang mô hình HTX 
mới. 


- Loại HTX thực sự do xã viên tự nguyện 
gÓp vốn đề sản xuất - kinh doanh một hoặc 
nhiều sản phẩm, hoặc có nơi liên kết giữa sản 
xuất với chế biến (như ở Lam sơn). Các ý 
kiến đều cho rằng đây là mô hình cần phải 
phần đấu vươn tới. Trước mắt nên tạo điều 
kiện, khuyến khích sự ra đời của những HTX 
quy mô nhỏ, dân dần mở rộng ra quy mô lớn 
hơn. 


. Các đại biểu nhân mạnh nguồn gốc sâu 
xa để vươn tới HTX kiêu mới là trình độ phát 
triền của kinh tế hộ. Phải có giải pháp cụ thê 
để chuyên từ hộ tự câp, tự túc sang hộ sản 


xuất hàng hóa. Tuy nhiên, không nên cau nệ - 


hoặc nóng vội, xóa bo các hình thức hợp tác 
quá độ. trung gian. Trái lại, hình thức HTX 
nào xét thấy còn có lợi cho nông dân thi chúng 
ta phải tạo điều kiện cho nó phát triên. Hơn 
nưa, sự tôn tại đa dạng về các loại hình HTX 
là một cách để tự thân cuộc sống đối chứng. 
sang lọc, cái nào có sức sông nhât thị sẽ tôn 
tại. 

4. Phải làm gì để thúc đây quá trình 
ra đời và phát triển HTX kiểu mới 


Về vấn đề này, các đại biểu đưa ra nhiều 
giải pháp phong phú, có thể khái quát lại như 
Sau : 

a) Gấp rút nâng cao năng lực đội ngữ 
cán bộ cơ sở. 


_ Nhiều nơi ở ở Thanh hóa, trình độ đội ngũ 
căn bộ cơ sở phần đông côn thấp, có người 
chưa học hết phô thông cơ sở, do đó không 
đáp ứng được yêu cầu mới. Các đại biểu kiến 
nghị phải có giải pháp gấp rút đào tạo và đào 
tạo lại một cách có hệ thống đội ngũ can bộ 
CƠ sở ; trước hết phải tô chức cho cán bộ cơ 
sở học lại nghị quyết Trung ương 5 và các 
chỉ thị, nghị quyết cơ bản của Đảng, Chính 
phủ về phát triên nông nghiệp, nông thôn. 


b) Hoạch định chính sách, vác định hình 
thức va bước đi phù hợp. 


các yêu cầu cơ bản là 


Nhiều - đại biêu cho răng trong tinh hình 
cụ thê ở Thanh hóa hiện nay, việc duy trị các 
HTX dịch vụ một hoặc nhiều khâu là cần thiết. 
Và để các HTX dịch vụ này hoạt động có 
hiệu qua, ngoài nguôn vốn do HTX tự huy 
động cân có sự trợ giúp của nhà nước. Bởi 
vì, sự hoạt động có hiệu qua của nó sẽ có tác 
dụng thúc đây phát triên kinh tế hộ, đưa kinh 
tê hộ từ tự túc, tự cấp lên sản xuất hàng hóa. 
Lúc đó HTX dịch vụ mới thực sự là hình thức 
hợp tác trung gian quá độ, kinh tế hộ nhờ đó 
càng phát triên thì càng nảy sinh nhu cầu thành. 
lạp HTX kiêu mới. Thúc đây phát triên kinh 
tẻ hộ là yêu câu khách quan của tỉnh hình 
thực tế, và đây cũng là tiền đề đi tới HTX 
kiều mới theo đúng nghĩa của nó. Đối với 
những HTX đang tôn tại, nhưng hoạt động 
không có hiệu qua, thua lỗ kéo dài, "không 
được xã viên đồng tình, cân sớm chấm dứt 
hoạt động. xử lý dứt điêm những tồn đọng đề 
tạo môi trường cho các hình thức kinh tế hợp 
tác mới ra đời. 


Việc thanh lập HTX mới cần đảm bảo 
: các thành viên tham 
gia HTX phải hoàn toàn tự nguyện, được chính 
quyền thừa nhận, điều lệ HTX phải được toàn 
thê xã viên bàn bạc cụ thể, dân chủ ; vốn bạn 
đầu của HTX phải do xã viên góp cô phần 
(nhưng không nẻn quay trở lại tình trạng gớp 
ruộng đất đã chia) ; phải thực sự tôn trọng 
quyên tự chủ của kinh tế hộ.- Chính sách vĩ 
mô, phải cụ thể, rõ ràng, làm cơ sở cho địa 
phương xử lý dứt điểm tình trạng chuyên biến 
nửa vời từ HTX kiều cũ sang HTX kiểu mới. 
Hầu hết các đại biêu dự hội thảo đều đề nghị 
Quốc hội sớm ban hành Luậi hợp tác xã . đề 
nghị nhà nước xem xét, có quyết định xóa nợ 
tôn đọng (từ HTX cũ) cho nông dân (cả nước 
còn tôn đọng khoảng 298 tì đồng). Các chính 
sách khuyến nông, giá cả hàng nông sản cần 
có định hướng cụ thể hơn nữa. Một số đại 
biêu cho răng nhà nước cần nghiên cứu từng 
bước xóa thuế nông nghiệp, áp dụng rộng rãi 
thuế thu nhập và chuyển nhượng đât đai. Vị, 
chênh lệch vê mức sông giữa nông thôn và 
thanh thị đang ngày một doäng ra xa hơn, 
trong khi các chính sách của nhà nước hiện 
hành đối với.nông dân còn nhiều bất hợp lý. 


(Xeun tiếp trang 43) 
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ĐĂNG VĂN CÁO *+ . _ 


Hải lữ: lao động nữ chiếm tỷ lệ từ 55 
đến 60% tông số lao động. Hiện nay, trong 
khu vực nhà nước, nhiều ngành có tỷ lệ 

lao động -nữ khá cao, như : giáo dục (trên 
70%) ; y tế, ngân hàng (trên 60%) : thương 
mại, bưu điện (trên 50%)... 

Thực tế ở Hải hưng cho thấy, phụ nữ nói 
chung, lực lượng lao động nữ và cán bộ nữ 
nói riêng, đã và đang có những đóng góp hết 
sức to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sông xã 
hội : góp phần rất quan trọng vào việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Đa số cán bộ nữ có tình thân trách nhiệm cao,. 


có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức 
tốt, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ ở cương 
_vị được giao, nhất là đối với những việc phù 
hợp với giới tính, thể mạnh và điều kiện của 
chị em. 


Thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng về công tác cán bộ nữ, v.v., Tỉnh ủy 
Hải hưng trong nhiều năm nay đã có sự quan 
tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và 
công tác cán bộ nữ. 

] - Chủ ý xây dựng quy hoạch và tạo 
nguồn căn bộ nữ. 

Cân bộ nữ ở Hải hưng không thiếu, nhưng 
trong nhiều năm nay, số chị em đảm nhiệm 
các cương vị lãnh đạo và quản lý ở các cấp, 
các ngành nhin chung còn ít ; lực lượng kế 
cận cho đội ngũ này lại rất mỏng, vì thế Tỉnh 
ủy đá có các nghị quyết, chỉ thị và văn bản 
hướng dẫn cụ thê việc xây dựng quy hoạch 
và bô sung cán bộ dự bị là nữ. 


Chúng tôi luôn chú ý lựa chọn số cán bộ 
trẻ, có đủ tiêu chuân đê đưa vào nguôn cán 
bộ dự bị. Thông thường, số cán bộ nữ được 
quy hoạch đề bô sung cho cán bộ lánh đạo 
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chủ chốt của các ngành có 
khoảng 70% ở độ tuôi từ 3Ì 
đến 40 ; trên 90 có trinh 
độ văn hóa cấp 3 và trinh 
độ chuyên môn từ trung cấp 
trở lên ; trên 60% có trinh 
độ lý luận chính trị trung 
cấp và cao Cấp. Số cán bộ 
nữ dự bị cấp Uy huyện, thị 
đạt xấp xỉ 20%. Cấp cơ sở 
cũng đã bô sung được đáng kê SỐ cán bộ dự 


bị là nữ đảm bảo được cả về cơ cấu và chất 


lượng. 


Trong các đợt. xây dựng quy hoạch cần 
bộ, số cán bộ nữ trong tổng số cần bộ dự bị, 
chiếm một ty lệ không nhỏ. Đối với cấp tỉnh, 
số chị em dự bị cầp trưởng ngành đạt từ 10. 
đến 15%, cấp phó ngành đạt từ l3 đến 33%. 
Đối với cập huyện, thị, số cán bộ nữ dự bị đề 
bô sung vào huyện ủy, thị ủy là I5 đến l8%, 
bô sung làm trưởng phòng, ban là 14%. Đối 
với cấp xã, số cán bộ nữ chuẩn bị chơ các 
chức danh bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân 
chiếm trên 8%. Ở một số nơi như thị xã Hải 
dương, thị xá Hưng yên và huyện Kim môn, 
sô cán bộ dự bị là nữ chiếm tỷ lệ khá cao và 
đạt chất lượng tốt. 


Sau khi đưa vào quy hoạch, các cấp từ 
tỉnh, huyện đến cơ sở đều chú ý bồi đưỡng, 
đào tạo chị em qua các trường lớp hoặc rèn 
luyện chị em trong thực tiễn, sau đó bố trí chị 
em giữ các cương vị công tác thích hợp. Hằng 
năm, số cán bộ nữ được Tỉnh ủy cử đi lC 
các trường, lớp ở tỉnh chiếm khoảng I2%, 
trung ương và tham quan, học tập Ở nước ĐIỆN 
chiếm khoảng 10%, có lớp số cán bộ nữ được 
cử đi học chiềm tới 20-30%. Tất cả các ngành, 
các huyện, thị còn có những hình thức đào 
tạo, bôi dưỡng tại chức, ngăn ngày để chị em 


có điều kiện thuận lợi trong học tập. 


Do tích cực chuẩn bị xây dựng quy hoạch 
cán bộ, cho nên, khi kiện toàn các cấp ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể và lãnh đạo các 
đơn vị..., chúng tôi không vấp phải tình trạng 
lũng túng. bị động như trước nữa. Các cập, 


* Phó bí thư Tỉnh ủy Hải hưng 


các ngành đã có thể lựa chọn trong. số cán bộ 
dự bị là nữ những chị đủ tiêu chuẩn giữ các 
chức vụ lãnh đạo và quản lý. Có những chị 
đã được đề bạt vượt cấp, từ phó trưởng phòng, 
phó hiệu trưởng trường phô thông trung học 
lên phó giảm đốc các sở chuyên ngành. Nhin 
chung, tỷ lệ nữ trong cán bộ các câp đá tăng 
hơn trước và số chị em được đề bạt đều hoàn 
\thanh nhiệm vụ, trong đó một số chị có khả 
năng . phát triên tốt. 


Để chuẩn bị nguồn cán bộ nữ lâu dài, các 


_ cấp ủy cũng đã thường xuyên quan tâm đến 


việc phát triển đẳng trong cán bộ nữ. Hằng 


năm, tỷ lệ đẳng viên mới là nữ đạt trên 30%. 


(có năm tới 42%). Điều đáng mừng là hầu hết 
chị em mới được kết nạp đảng đều đủ tiểu 
¬ không có trường hợp nào phải "chiếu 

- Ba nhiệm kỳ gần đây, nơi có số đảng 
sim nữ mới được kết nạp đạt tỷ lệ cao là thị 
xã Hải dương, huyện Châu giang, đảng bộ khối 
các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy. 


2 - Tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho đội 
nụ cán bộ nữ phát triển, trưởng thqành. 


Vấn đề đầu tiên là phải tạo điều kiện cho 
chị em.có thời gian vật chất cần thiết đề tham 
gia công tác xã hội ; không để công việc gia 
đình đề nặng lên vai mỗi chị em. Vì thế, mặc 
dù đã chuyên sang cơ chế mới, các cấp, các 
ngành đều cô găng khắc phục khó khăn, tìm 
mọi biện pháp đề duy trì, củng cố hệ thống 
nhà trẻ và lớp mâu giáo. Hiện nay, Hải hưng 
vẫn duy trì được gần 3000 nhà trẻ và lớp mâu 
giáo, thu hút được gần 6000 cháu trong độ 
tuôi vảo các nhà trẻ và gần 90 000 cháu trong 
độ tuôi vào các lớp mẫu giáo. Những nơi duy 
trì được tốt phong trào này là các huyện Tứ 
lộc, Phù tiên, Mỹ văn, Ninh thanh, "Nam thanh 
và thị xã Hai dương. Nhờ củng cố và duy trì 
tốt hệ thông nhà trẻ và lớp mâu giáo, nhiều 
chị em đã có thời gian rảnh rỗi, yên tâm tham 
gia công tác xã hội. 


Trước tình hình tỷ lệ tăng số dân của Hải 
hưng còn ở mức trên 2%, Đại hội VI của đảng 
bộ tĩnh đã quyết định đến năm 1995, phải hạ 
bằng được tỷ lệ đó xuống I,1%. Đây là quyết 
tâm và chủ trương lớn của Tỉnh ủy. Nếu giảm 
được tỷ lệ tăng sô dân, Hải hưng sẽ tạo điều 
kiện cho chị em không những có mức sống 


: Thực tiên - Kinh nghiệm 


tốt hơn, mà còn có thêm thời gian cho các 
hoạt động xã hội. Các cấp, các ngành trong 
toàn tỉnh đã nhận thức đúng vấn đề này cho 
nên đã chỉ đạo chặt chế và CÓ những hinh 
thức, biện pháp thích hợp đề thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động kế hoạch hóa gia định. Hải 
hưng là một trong năm tỉnh, thành phố của cả 
nước được trung ương đánh giá là đơn vị khá 
về công tác dân sô và kế hoạch hóa gia đình. 


Ngoài ra, để nâng cao trình độ cho cán 
bộ nói chung và cho cán bộ nữ nói riêng, Tỉnh 
ủy chủ trương khuyến khích việc ,học tập tại 
trưởng. Mặc dù điêu kiện kinh tẾ còn. nhiều 
khó khăn, tỉnh vẫn quy định mức phụ cấp hợp 
lý cho những cán bộ đi học các lớp lý luận - 
chính trị, quản lý kinh tế, quan lý nhà nước 
tại các trường ở trung ương ; đồng thời, nâng 
cao mức sinh hoạt phí cho cán bộ học ở các 
trường của tỉnh. (cán bộ nữ đi học tập trung 
hoặc tại chức Ở các trường trung ương và tỉnh 
được phụ cấp nhiều hơn so với nam giới). 
Thực hiện chủ trương trên, nhiều cấp, nhiều 
ngành còn chủ động giúp đỡ, tạo thêm điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ nữ đi học. 


3--Xây dựng được đội ngủ cán bộ nữ số 
lượng ngày càng đông và chất [f1 ngày cảng 
cao. _ 

_Về số liUjNH ở cấp- tỉnh, tỷ lệ cán bộ nữ 
tham gia tỉnh ủy đã tăng hơn trước. Đặc biệt, 
hai khóa V và VI, trong Ban thường vụ Tỉnh 
ủy đều có cán bộ nữ. Cán bộ nữ trong các 
cập ủy huyện, thị và cơ sở, cũng có chiêu 
hướng tăng. Toàn tỉnh hiện có 5 trưởng ngành 
là nữ ; hàng chục chị là phó ngành, chủ tịch, 
phó chủ tịch huyện... Trong mây khóa gần 
đây, số cán bộ nữ là huyện uy viên, là,thị ủy 
viên, là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở 
chiếm tỷ lệ trên dưới I5%. Một sô nơi do làm 
tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ 
nữ, cho nên tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp dy 
khá cao, như thị ủy Hưng yên (24%). thị ủy 
Hải dương (22,5%). Một sô nơi giữ được tỳ 
lệ cán bộ nữ trong cấp ủy huyện tương đối ôn 
định, như Ninh thanh, Kim môn ; hoặc đã đào 
tạo được cán bộ nữ bổ sung cho ban thường 
vụ cấp ủy trong nhiều khóa, như các huyện 
Câm bình, Châu giang, Ninh thanh, Chí linh, 
Kjñm môn, Nam thanh và thị xã Hải dương, 
Hưng yên. Cấp cơ sở cũng có một sô điên - 


f 
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hình tốt về xây dựng, đào tạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ nữ, như xã Giai phạm (huyện Mỹ 
văn), xã Văn hội (huyện Ninh thanh)... 


Số cán bộ nữ tham gia. hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân các cấp tuy không đồng 
đều vừ chưa thật ôn định, song có những khóa, 
tỷ lệ cán bộ nữ khá cao. Ở cấp tỉnh, khóa cao 
nhất đạt 35,8%; cấp huyện - 29,6% ; và cấp 
cơ sở - 28,Ì%. _ 

Khối hành chính và sự nghiệp có khá nhiều 
chị em giữ các cương vị lánh đạo và quản lý. 
Ngành giáo dục có 54% số hiệu trưởng và 
67% số hiệu phó các trường cấp I và cập H 
là nữ. Ngành y tế, trong số 29 phó giám đốc 
bệnh viện, có IO là nữ. Trong ngành công 
nghiệp, ngân hàng. nhiều cán bộ nữ là giám 
đốc, phó giám đốc... 


Về chất lượng, trình độ kiến thức về các 
mặt của cán bộ nữ được nâng lên tương đối 
rõ. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng 
trong việc bôi dưỡng kiến thức toàn diện cho 
chị em, đặc biệt la chú ý nâng cao trình độ 
của chị em về lý luận - chính trị, quan lý kinh 
tế và quản lý nhà nước ; đã kết hợp hài hòa 
giữa đào tạo chính quy, dài hạn với đảo tạo 
tại chức, ngắn hạn và bồi dưỡng thông qua 
các hoạt động thực tiễn... Trong mây khóa gân 
đây. số cần bộ nữ tham gia hội đồng nhân dân 
và tham gia cấp ủy tỉnh, huyện, thị, có trình 
độ văn hóa câp 3, có trinh độ lý luận - chính 
trị cao cấp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
bậc đại học, tăng bình quân khoảng 20% so 


với các khóa trước. Đó là một dấu hiệu đáng: 


mừng. 


Do trình độ cơ bản được nâng lên cùng 
với việc chịu khó. ren luyện trong thực tiến, 
xố chị em được đề bạt giữ các chức vụ lánh 
đạo và quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
không thua kém gi so với nam giới. Mặt khác, 
chị em còn có thế mạnh riêng của mình là 
giữ gìn được phẩm chất tốt ; có lối sống lành 
mạnh ; tôn trọng kỷ luật, ky cương. Rất. ít cán 
bộ nữ mắc sai lâm trong quản lý tài chính, 
hoặc tham gia vào những vụ tham nhũng, buôn 
lậu... Từ năm 1985 đến nay, trong số 28 chị 
được đề bạt vào các chức vụ thuộc diện Ban 
bí thư Trung- ương Đảng và Tỉnh ủy quản lý, 
chỉ có một trường hợp bị xử lý kỷ luật do có 


38 


sai sÓt trong quan lý kinh doanh. Ở nganh 
giáo dục, năm 1990 đã ra soát 225 chị là cán 
bộ lãnh đạo các trường, 1002 số đó vẫn đủ 
tín nhiệm đê tiếp tục đảm đương công VIỆC. 
Nhiều chị đa lãnh đạo đơn vị mình trở thanh 
điển hình tiên tiến của ngành. Ở khu vực nông 
thôn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại 
(do công việc gia đình nặng nhọc, do tác động 
tiều cực của tư tưởng phong kiến, gia trưởng 
và những phong tục. tập quán lạc hậu...). nhìn 
chung, cán bộ nữ vẫn vươn lên. đảm nhiệm 
tốt cương vị được giao. Giữ những cương vị 
chủ chôt của xã như bí thư đẳng ủy, chủ tịch 
hội đông nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, 
chủ nhiệm hợp tác xã.... các chị đều tỏ ra 
vững vàng. lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị. Một số cơ sở đã trở thành những 
điển hình tiên tiến. 


Thực tiễn ở Hải hưng cho thấy, nếu được 
cấp ủy đàng, chính quyên và đoàn thê quan 
tâm, chú ý đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn 
giao gIử các chức vụ lãnh đạo và quản lý, thì 
ở bất ky lĩnh vực công tác nào. phụ nữ cũng 
có thê đảm nhiệm và hoàn thanh tốt nhiệm 
vụ được giao. 


Trong những năm tới, chúng tôi chủ trương 
phải tiẾP tục quan tâm hơn nữa đến đội nựa 
cán bộ nữ và phải đổi mới mạnh mỡ hơn nửa 
công tác cán bộ nữ. 


- Trước hết, phải coi vấn đề cán bộ nữ là 


_ một nhiệm vụ quan trọng trong công tác cần 


bộ của địa phương. Trên cơ $ở quy hoạch cán 
bộ nói chung, phải có kế hoạch cụ thể về tạo 
nguồn, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ nữ. Đấu 
tranh chống mọi biêu hiện coi thường phụ nư, 
phân biệt đối xử, khất khe, hẹp hỏi trong đánh 
giá, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ. Cần tuyển 
chọn cán bộ nữ từ những người ưu tú đã trải 
qua rèn luyện trong thực tê phong trào cách 
mạng của quân chúng, vào các cương vị lãnh - 
đạo và quản lý ; đồng thời, phải chăm lo tốt 
việc đào tạo, bồi dưỡng đề chị em hoàn thành 
tốt nhiệm vụ ở cương vị được Elao. Tập thể 
cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của các ngành 
từ tỉnh đến huyện và cơ sở phải đích thân chỉ 


“đạo công tác cán bộ nói chung, trong đó có 


s 


Thực tiên - Kinh nghiệm 


cán bộ nữ ; đồng thời phải phát huy tốt vai 
tr của các cơ quan tham mưu. Đó là trách 
nhiệm chính trị của các cấp uy đang và thú 
trưởng các cơ quan chính quyên, đoàn thể... 


- Phấn đấu đê thường xuyên có cán bộ 
nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cập ủy đảng, cơ 
quan quan lý nhà nước, quản. lý kinh tê và 
các đoàn thê quần chúng ; có cần bộ nữ ở 
những vị trí chủ chót cần thiết. nhất là những 
lĩnh vực mà chị em có điều kiện phát huy khả 
năng của minh. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đề 
ra chỉ tiêu phấn đấu trong những năm tới về 
tỷ lệ cán bộ nữ trong các ban, ngành... Với 
các ban, ngành cập tình và huyện. thị. trước 
hết là các ban của Đăng, đoàn thê và một số 
ngành như giáo dục. y tế, thương mại, nông 
nghiệp, xây dựng, tòa án, ngân hàng, tài chính, 
kho bạc, lao đồng thương bình và xã hội, văn 
hóa.... cần có ít nhất một cán bộ nữ ở cương 
vị lãnh đạo chủ chốt. Đối với các công ty, 
cưa hàng, xí nghiệp và bệnh viện có 50% trở 
lên là lao động nữ, cần có ít nhất một cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt là nữ. Các trường học cân 
mạnh đạn đề bạt cán bộ nữ làm hiệu trưởng, 
hiệu phó. Các trường. lớp đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ. khi chiêu sinh cân báo đảm tỷ lệ nữ 
từ 20 đến 25%. Các chỉ tiêu nêu trên là hoàn 
toàn có căn cứ, phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương và có khả năng thực hiện được; 
. bởi vì nguôn cán bộ nữ của Hải hưng khá dôi 
dào ; nhiều chị em tham gia lạnh đạo, quản 
ly ở các cấp đang phát huy tác dụng tôt và 
có chiều hướng phát triển rõ rệt. Số chị em 
này chắc chắn sẽ được đề bạt vào các cương 
vị lãnh đạo. quản hề, ở cấp cao hơn. 


- Để tạo nguôn cán bộ nữ lâu dài, Ban 
thường vụ Tình ỦY đã yêu cầu các cấp, Ủy CỔ 
kế hoạch phát triên đảng viên nữ ; phấn đấu 
đưa tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp là nữ 
đạt trên 30% so với tông. số đảng viên mới 
được kết nạp hằng năm. 


- Trên cơ sở tiêu chuẩn đã được xác định, 
có chính sách ưu tiên trong đào tạo, sử dụng 
cân bộ nữ. Trong việc đưa cán bộ đi đào tạo 
tại các trường, lớp Ở trung ương cũng như của 
tỉnh, cân bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đã ,định. 
Cán bộ nữ đi học được hưởng phụ cấp nhiều 
gấp rưởi nam giới. Ngoài ra, tủy điều kiện cụ 
thê và khả năng thực tê, từng ngành, từng đơn 


_ Vị CÓ những khoản phụ cấp thêm ngoài tiêu 


Y 


chuân chung cho số chị em đi học. Sử dụng 
cán bộ nữ phải kịp thời. Mạnh dạn đề bạt 
những chị có năng lực và phẩm chất tốt, có 
triền vọng phát triên vào các cương vị lãnh 
đạo, quản lý. Khi đề bạt cán bộ. ở một đơn 
vị nếu có hai cán bộ (một nam, một nữ) đủ 
tiêu chuân ngang nhau, thì ưu tiên đề bạt cắn 
bộ nữ trước. 

- Tiếp tục tạo điều kiện và môi trường 
thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nữ phát triền. 
Quản triệt và tuyển truyền kịp thời những quan 
điểm cơ bản của Đảng về lao động nữ và cán 
bộ nữ để tạo được sự.quan tâm đúng mức của 
tất cả các cấp, các ngành. các đơn vị tới phong 
trào phụ nữ và công tắc cán bộ nữ. Ở cơ sở, 
nhất là ở các cơ xở nông thôn, cấp ủy và ban 
lanh đạo phải nắm chắc hoàn cảnh của từng 
can bộ nữ, có biện pháp giúp chị em giải quyết 
khó khăn, vướng mặc trong công tác cũng như 
trong cuộc sông gia đình. Kiên quyết phấn 
đấu hạ tỷ lệ tăng dân số trong toàn tỉnh : đồng 
thời chăm do xây dựng. củng cố hệ thống nhà 
trẻ. lớp mẫu giáo, đê trƯỚC mắt thu hút được ' 
40% xô cháu trong độ tuôi đến nhà trẻ, 60% 
số chấu trong độ tuôi vào các lớp mầu giáo 
bé và 90% số cháu 5 tuôi đến các lớp mẫu 
giáo lớn. 

- Các cấp ủy. đảng đoàn và bạn cán sự 
đảng ở các cập, các ngành và thủ trưởng các 
đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm trước cấp uy 
cấp trên về kết quả thực hiện các nghị quyèt, 
chỉ thị của Đảng vẻ công tác cán bộ nữ ở cập 
mình, ngành mình và đơn vị mình. Tăng cường 
công tác kiêm tra và hằng năm phải tiến hành 
xơ kết. tông kết, đánh giá cho đúng kết quả 
thực hiện công tác cán bộ nữ. 

- Ban tô chức Tỉnh ủy và Ban tô chức 
chính quyền của tỉnh có trách nhiệm tham mưu 
cho đảng và chính quyền về công tác cán bộ 
nữ ; phối hợp với đảng đoàn Hội liên hiệp 
phụ nữ của tỉnh xây dựng quy chế thực hiện 
công tác cán bộ nữ, đề xuất chế độ đãi ngộ 
cụ thê đối với cán bộ nữ, đồng thời giới thiệu 
những cán bộ nữ có đủ tiêu chuân giữ các 
chức vụ lanh đạo, quản lý trong đảng, chính 
quyền và đoàn thể. 
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ÂM đồng là một tỉnh 

miễn núi ở nam Tây 

nguyên, đất rộng, 
người thưa, có đông đông 
bào dân tộc thiểu số và 
đồng bào từ các địa 
phương khác đến xây dựng 
kinh tê mới. “Đây cũng là 
địa bàn có tiềm năng kinh 
tế - xã hội đa dạng, phong phú về ` nghề rừng, 
các cây: công nghiệp dài ngày, tài nguyên 
khoáng sản, du lịch, nghi dưỡng... Dưới chế 
độ cũ, Lâm đồng là nơi kinh tế hàng hóa tư 
bản chủ nghĩa đã có bước phát triển. Nhưng 
nhìn: chung, lực lượng sản xuất còn thấp, đời 


sống của phần đông dân cư còn khó khăn, 
trình dộ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn. _ 


Khi đất nước thống nhất, cùng với việc 
đón nhận nhân dân từ các địa phương khác 


đến xây dựng kinh tế mới, đẳng bộ và nhân 


dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực khắc 
phục khó khăn, khôi phục và phát triển kinh 
tẻ, xây dựng quan hệ sản xuất và lực lượng 
sản xuất mới, đạt được những thành quả bước 
đầu về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cũng như 
các tỉnh khác trong nước, Lâm đồng có thời 
gian chịu sự chi phối không nhỏ của cơ chế 
quản lý hành chính tập trung quan liêu bao 
câp. Với quan hệ sản xuất khô cứng kéo dài, 
lực lượng sản xuất ở địa phương đã. bị kim 
ham khá nặng nề. Sản xuất hàng hóa phát 
triển chậm, có xu hướng chững lại ; một số 
sản phẩm bị thu hẹp. Việc quản lý, khai thác, 
sử dụng tư liệu sản xuẤt, vồn, tài nguyên, đất 
đai, lao động trong kinh tế quốc doanh và tập 
thể có nhiều hạn chế. Các mặt hàng chính 
(chè, tơ tằm, sứ, gỗ thành khí, bột giây, nhựa 
thông, rau thương phâm, sữa bò, ác tỉ sô...) 
do kinh tế quốc doanh và tập thể làm ra tuy 
không lớn, nhưng chất lượng thấp, nên tiêu 
thụ rất khó khặn. Nhiều sản phẩm, nhà nước 
phải bù lỗ hằng năm. 


Lâm đồng là một tỉnh dân số không đông, 
lực lượng lao động ít, đối tượng lao động khôn‡# 
thiếu, nhưng hằng năm lại có tới trên 20 000 
người thiếu việc làm thường xuyên. Sản xuất 
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QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ 
PHÁT TRIẾN Ở LÂM ĐÔNG 


BÙI CHÍ KIÊN ° 


trì trệ, lưu thông hàng hóa ách tắc, đời sống 
người lao động bấp. bênh. Một bộ phận lao 
động ở khu vực quốc doanh và tập thể tính. 
ra chỉ làm cho đơn vị khoảng 30-40% ngày 
công, còn 60-70% ngày công thì làm ở bên 
ngoài, chủ yếu là khai phá đât hoang và phát 
triên chăn nuôi. Hiện tượng "chân ngoài dài 
hơn chân trong" khá phổ biến. Không ít trường 
hợp thu nhập từ “chân ngoài” trở thành nguôn 
thu chính đê nuôi sống người lao động làm 
việc trong các hợp tác xã và cơ sở kinh tế 
quốc doanh. Tuy nhiên những việc làm năng 
động ấy của người lao động thường bị coi Ác, 
phi pháp, bị lên án và câm đoán. 


Tóm lại, do quan hệ sản xuất không phù 
hợp (sở hữu tập trung quá đẳng vào tập thể 
và quốc doanh ; sản xuất quản lý theo kiểu 
tập trung quan liêu ; , phân phối thì bình quân 
chủ nghĩa.. .) nền kinh tế - xã hội ở Lâm đồng 
có thời gian lâm vào tình trạng trì trệ. 


Trước yêu cầu bức xúc của thực. tiễn, để 
ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân 
dân, tử năm 1982-1983, dưới ánh sáng đường 
lối của Đảng, tỉnh đã chủ trương : điều chỉnh 
quan hệ sản xuất, trước hết là quan hệ sở hữu; 
khôi phục, thực hiện đa dạng hóa các loại hình 
sở hữu trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công 
hữu là chủ đạo. Nhờ chủ trương đó, ở Lâm 
đồng đã xuất hiện cơ cấu kinh tê nhiều thành 
phần, với nhiều hình thức sở hữu đan xen, hỗn 
hợp, tạo thành những hình thức kinh tế quá 
độ đa dạng, năng động và có hiệu quả. Trong 
công nghiệp và dịch vụ, nhờ sắp xếp lại các 
doanh nghiệp nhà nước từ 200 đơn vị chỉ còn 
37 đơn vị, tạo điều kiện cho việc tích tụ, tập 
trung, nâng cao hiệu quả hoạt động. Kinh tế 


* Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Lâm đồng 


_ tư nhân được khuyến khích và phát triển khá 
mạnh ; hiện nay đã có 242 cơ Sở, trong đó có 
2 công ty cô phân, "2 công ty trach nhiệm 
hữu hạn ; ngoài ra, còn có II 620 hộ kinh 
doanh thương mại, dịch vụ. Các hinh thức hợp 
tác sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nông 
nghiệp, công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, xây 
dựng, vận tải, dịch vụ, tín dụng... được đôi 
mới và phát triển. Quan hệ sản xuất được đôi 
mới và tiên bộ, là một nguyên nhân rất quan 
trọng làm cho lực lượng sản xuất trong tỉnh 
được giải phóng và phát triển. 


Trong nông nghiệp, nhờ có Chi. thị 
I00/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng 
về khoán, sau khi nghiên cứu, xem xét kỹ tình 
hình hợp tác hóa nông nghiệp trên địa bàn, 
tỉnh đã đi đến 
giải thể, chuyên các hợp tác xã nông nghiệp 
vùng dân tộc và vùng kinh tế mới thành tổ 
đoàn kết sản xuất, tô vần đối công, hoặc để 
cho nông dân tự chủ làm ăn , điều chỉnh quy 
mô các hợp tác xã vùng kinh tế tập trung, từ 
quy mô lớn và trung binh xuống quy mô nhỏ 
là chủ yếu, thực hiệN khoán đến hộ gia đình; 
| chuyển. các hợp tác xã yếu. kém thành các tổ 
_ đoàn kết sản xuất ; giải thể các tập đoàn sản 
xuất mang tính hình thức, để cho người dân 
được tự do làm ăn. 


Trong quản lý điều hành sản xuât, Lâm 


đồng cũng như cả nước đã có sự chuyền biến ' 


rõ nét. Phương thức quản lý điều hành mới, 
phù hợp với cơ chế thị trường, đã dần dần 
thay thê phương thức quản lý điều hành theo 
kiểu tập trung quan điêu bao cấp trước đây, 
Các cơ sở được quyên tự chủ sản xuất kinh 
doanh theo đúng luật pháp nhà nước, : không 
có Sự can, thiệp từ bên ngoài. Trong công nghiệp 
thì giao vôn. Trong nông nghiệp, lâm nghiệp 
thì giao đất, giao rừng cho hộ nông dân. Chuyên 
hợp tác xã kiêu cũ thành hợp tác xã kiểu mới 
chuyên . lam dịch vụ, lấy nguyên tắc cùng có 
lợi để tồn tại và phát triển. Thực hiện dân chủ 
hóa trong lao động sản xuất. 


Từ ngày thực hiện đường lối đổi mới theo 
các nghị quyết Đại hội VI và VI của Đảng, 
các thành phần kinh tế trong tỉnh hoạt động 
tích cực, năng động và có hiệu quả rõ rệt, 
Kinh tế quốc doanh được củng có, sắp xếp lại 


một chủ trương rất quan trọng: 


Thực tiên - Kinh nghiệm 


một bước quan trọng, bao đảm tích tụ, tập 
trung vốn, tài sản, lao động... vào các lĩnh vực 
then chốt. Trên 30% doanh nghiệp nhà nước 
. đang hoạt động có hiệu quả ; đại bộ phận bao 
toàn được vôn và bảo đảm được đời sông người 
lao động. Trong khu vực kinh tế tập thể đã 
xuất hiện những mô hình hợp tác mới, có hiệu 
quả cao. Nhiều hợp tác xã làm được những 
dịch vụ cần thiết cho hộ xã viên. Kinh tế hộ 
gia định nói chung mở rộng quy mô và phạm 
vị hoạt động cả trong sản xuất nông, lãm 
nghiệp, công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch 
vụ, du lịch va thương mại. Mô hình kinh tế 
nông trại đã xuât hiện ở nhiều vùng. 


Trong quan hệ phân phối sản phẩm, cũng 
đã có sự thay đổi. Cách phân phối bình quân 
trước kia không còn. Lâm đông đã từng bước 
chuyên sang phương thức phân phối theo kết 
quá lao động với những hình thức khác nhau, 
gần VỚI cơ chế thị trường, có sự điều tiết của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
.nhằm thực hiện công bằng xã hội. Mục tiêu 
phần đấu của tỉnh là bảo đảm cho cán bộ, 
công nhân, viên chức thường xuyên có việc 
làm, thu nhập ngày một khá hơn. Trong lĩnh 
'VỰC nông, lâm nghiệp, cũng như các lĩnh vực 
kinh tế khác như du lịch, dịch vụ, khuyến 
kRích làm giàu chính đáng. Thực hiện,tốt các 
chính sách xã hội : xóa đói giảm nghèo ; giúp 
các gia đình chính sách và có công với cách 
. mạng ; nâng đỡ ngươi già, trẻ em cô đơn, tàn 
tật. Đặc biệt, giúp đồng bào quen du canh du 
cư sống định canh định cư. 


Để cuộc vận động định canh định cư thực , 
hiện có kết quả, từ năm 1982, tỉnh đã chủ 
trương giúp mỗi hộ đồng bào dân tộc 1 NEƯỜI 
trồng 2 sào cà phê vườn bằng vốn trích từ quÿ 
định canh định cư của nhà nước. Ngoài ra, 
tỉnh còn hỗ trợ bà con làm lúa nước, chăn 
nuôi, làm nghề rừng ở nơi có điều kiện. Nhờ 
mô hình này được nhân rộng khắp nơi, tinh 
đã dân phá được thế kinh tế tự túc, tự cấp, 
khép kín về lương thực, thúc đấy kinh tế địa 
phương phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa gắn với thế mạnh. 


Điểm nổi bật của Tây nguyên khi đi lên 
chủ nghĩa xã hội là đã tạo ra được một quan . 
hệ sản xuất mới ở một bộ phận dân cư vốn 
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‡ 


nghèo nàn lạc hậu. Nó thể hiện tính ưu việt 


của chế độ mới, xã hội chủ nghĩa, mà chúng 
ta đã lựa chọn. Nhờ có quan hệ sản xuất mới, 
một bộ phận đồng bào dân tộc ít người đã dần 
dân hòa nhập với cuộc sống toàn cộng đồng 
ở trình độ cao hơn. 


Cùng với thiết lập quan hệ sản xuất mới, 
Lâm đồng tũng đã tiến hành điều chỉnh cơ 
cấu kÌnh tế để khai thác tốt hơn tiềm năng 
sẵn đó. Nhờ thay đối quan hệ sản xuất phù 
hợp lực lượng sản xuất, Lâm đồng đã thực 
hiện được một bước chuyển biến lớn lao lệ 
kinh tế và xã hội. 


Hiện nay, sau những năm nỗ lực phân đấu 
thực hiện đường lối đổi mới của Đẳng, nhân 
- dân các dân tộc trong: tỉìh đã tạo ra được 
những năng lực sản xuất mới, cho phép đây. 
tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Sơ với lúc mới giải phóng / lực lượng sản 
xuất hiện nay củá Lâm đồng đã có bước phát 
triển đáng kể: Sản lượng lương thực tăng 2,5 
lần. Diện tích cây chè tăng trên 2 lần, cây cà 
phê tăng 10,7 lần, cây dầu tăm tăng 30,5 lần. 
Đàn trâu tăng 2,8 lần ; đàn bò tăng 3 lần ; 
đàn heo tăng 4 lần. Điện thương phẩm được 
cung cấp tăng gân. 3 lần. Chè chê biến tăng ' 
trên 2 lân. Tơ tằm từ chỗ chưa có, nay chế 
biến mỗi năm 500 tấn. Đã xây dựng được 3 
nhà máy dệt lụa công suất từ 3 đến 4 triệu 
m? lụa/năm. Để giảm mạnh lượng gỗ SƠ chế, 
đã xây dựng I xí nghiệp tỉnh chế gỗ xuất khẩu 
công suất 30 000 m3/năm. Mỗi năm làm gia 
công từ 500 đến 600 nghìn sản phẩm : thêu đan. 
Thiếc tinh chế mỗi năm hàng trăm tấn. Đá ốp 
_ lát, vật liệu xây dựng tăng đáng kể. Đã có. 17 
dự ân được nhà nước câp giây phép với tổng 
số vốn 72,416 triệu USD, trong đó đã thực 
hiện được 72,45% kế hoạch về vốn, thu hút 
được thêm 5000 người vào làm việc. Kết cấu 
hạ tầng (giao thông, điện, nước sinh hoạt, cơ 
Sở giáo dục, y tế) được sửa chữa và xây dựng 
mới tăng nhiều so với trước đây. Hệ thống 
thông tin, liên lạc được đầu tư xây dựng hiện 
đại. Nhiều loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu, tiếp cập được với thị trường nước ngoài. 
Công nghiệp của tỉnh thực hiện được một bước 
chức năng chủ đạo trong nền kinh tế. Đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật 
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độ. 


làm việc trong ngành công nghiệp địa phương 
tăng 3 lần. Kinh tế phát triên khá, đời sống 
nhân dân ở cả thành thị và nông thôn được 
ốn định và từng bước nâng lên. Số hộ nghèo 


-_ đói thu hẹp dần, số hộ trung bình và khả tăng 


lên. Sự nghiệp giáo, dục, đào tạo, chăm lo sức 
khỏe nhân đân, chổng suy dinh dưỡng trẻ em 
có tiến bộ rõ nét. 


Nhờỡ có phương hướng đúng, được tổ chức 
và quản lý tốt, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng 
khá nhanh. Tỷ trọng công nghiệp trong kinh 
tế của tỉnh từ 9,9% năm 1991 tăng lên 18,3% 
năm 1994 ; còn tỷ trọng nông nghiệp từ 59,3% - 


- năm 1991 giảm xuống còn 49% nặm 1994. 


Năng lực sản xuất công nghiệp ở một số ngành 
chính (như chế biến chè, ươrn tơ, đệt lụa, chế 
biến gỗ, nhựa thông, bột giấy...) phát triển 
nhanh và đồng bộ, kết hợp được các trình 
độ : thủ công, cơ khí và tự động hóa. Giá trị. 
sản lượng nông nghiệp tăng bình quân 
16,33%/năm ; giá trị sản lượng công nghiệp. 
tiêu thủ công nghiệp tăäg bình quân 
12,11%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển 
dịch đáng khích lệ. 


Tỷ trọng kinh tế khu vực ngoài quốc doanh - 
cũng có xu hướng tăng DI về quy Mễ và tốc 


^ 


Tất cả những điều vừa nêu trên cho thấy, 
nhờ vận dụng đúng quy luật về sự phừ hợp 
giưa quan hệ sản xuất và lực dượng sả xuất 
trong quá trình đổi mới, Lâm đồng đã đạt được. 
những thành tựu đẳng kế vê mặt phát triền - 
kinh tế - xã hội. 


'Tất nhiên, để tiếp tục tiến lên theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Lâm đồng còn 
phải giải quyết nhiều vấn đề đặt ra. Hiện nay, . 
Lâm đông vẫn là một tỉnh nghèo, địa thế hiểm 
trở, đi lại khó khăn. Lao động, vốn, các tài 
nguyên khoáng sản... vẫn còn lớn, sử dụng 
hiệu quả chưa cao, còn để lãng phí, hư hao, 
thất thoát. Kinh tế quốc doanh còn những yếu 
kém. Quản lý nhà nước đối với các khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh chưa tốt. Việc thu 
hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các lĩnh 
vực như du lịch - dịch vụ, xây dựng cơ bản, 
vận tải... còn khó khăn v.v.. 


Để giải phóng triệt để mọi năng lực sản 

xuất ở địa phượng, vấn đề quan trọng là phải 
. tiếp tục điều chỉnh, đôi mới, hoàn thiện quan 
hệ sản xuất, bảo đảm thích ứng với cơ chế thị 
trường. Trước hết, cần tạo điều kiện, môi trường 
thuận lợi để các tổ chức, cá nhân dễ dàng đầu 
tư vốn, công nghệ vào địa bàn để phát triển 
sản xuất. Cần có các danh mục ưu tiên gọi 
vốn đầu tư từ bên ngoài. Tranh thủ các nguôn 
viện trợ ODA để hoàn thiện .kết cấu hạ tầng. 
Thực hiện khẩn trương và đồng bộ các giải 
pháp như : giao quyên sử dụng đất ; xác định 
giá vườn cây ; cổ phần hóa một số doanh 
nghiệp nhà nước ; giao đất, giao rừng, thực 
hiện rừng có chủ ; cP cách thủ tục hành chính, 
giảm các thủ tục phiền hà để các đối tác có 
thê nhanh chóng thực hiện dự án ; miễn giảm 


thuế đối với các doanh nghiệp mới ra đời ; - 


giảm thuế nông nghiệp đối với các vùng đồng 
bào dân tộc, các vùng sâu, xa, vùng kinh tẾ 
mới chưa ôn định; khuyến khích phát triên 

công nghiệp khai thác và chế biến các sản 
phẩm địa phương. Làm tốt công tác tiếp thị 
để sản phâm của địa phương có nơi tiêu thụ 
ổn định, rộng rãi trên các thị trường. Khuyến 
khích các hình thức kinh tế hợp tác trong nhân 
dân. Tăng cường sự lãnh đạo và hiệu lực quản 
lý của các câp ủy đảng và các cấp chính quyên 
trong tỉnh. 


Tỉnh còn phải đẩy mạnh công tác đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ và xây dựng đội ngũ giai 
cấp công nhân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, 
đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong tính chăm 
lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng 
cao dân trí. Chú trọng đào tạo, đào tạo lại và 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, quản lý 
kinh tế, khoa học kỹ: thuật, chuyên môn, nghiệp 
vụ, đáp Ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Quan tâm xây dựng giai cấp công 
nhân cả về sô lượng và chất lượng, nâng cao 
giác ngộ về giai cấp, bảo đảm vững vàng về 
chính trị, tư tưởng, có trình độ văn hóa, kỹ 
thuật, tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và 
BH tạo trong quản lý, sử: dụng công nghệ 

, lao động có năng suất, chất lượng và 
bu quả cao, đời sống ngày càng được cải 
thiện... 
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thảo khoa học... 


(Tiếp theo trang 35) 


Hội 


c) Phát huy vai trò lãnh đạo của đảng 
úy, và vai trò quản lý của ủy bạn nhân dân 
(UBND) xa. 


Các đại biểu dự hội thảo đều nhất trí cho 
rằng sự nghiệp xây dựng HTX không thể tách 
rời sự lãnh đạo của đảng ủy và sự quản lý 
của UBND xã. TrưỚc mắt, nhiệm vụ cụ thể 
của cấp Ủy và chính quyền xã là tập trung SỨC 
giải quyết ôn thỏa những vấn đề tồn đọng như 
vốn, quỹ, tài sản và nợ của các hộ xã viên 
trong HTX cũ. UBND xã phải đóng vai trò 
đầu mối trung gian để tổ chức xử lý các vấn 
đề này. Tránh tình trạng. lồng ghép HTX với 
chính quyên, làm suy yêu chính quyền hoặc 


rơi vào trạng thái "vừa đá bóng vừa thổi còi". 
Các cập ủy đảng cân làm cho cán bộ, đẳng 


viên và nông dân thực sự thấu suốt các nội 
dung, giải pháp liên quan đến HTX nông nghiệp 
theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5. Ở nơi 
nào xét thấy sự tồn tại HTIX không còn tác 
dụng đối với kinh tế hộ, hay nói cách khác 
hộ gia đình tự vươn lên chủ động giải. quyết 
tốt các khâu dịch vụ, bảo đảm sản xuất phát 


_ triển (chưa có nhu cầu hợp tác) thi không nên 


gò ép, duy trì HTX một cách hình thức. 


Hiện nay, ở một số nổi đã hình thành kiểu 
HTX dịch vụ do một số hộ bỏ vốn thông qua 
việc ký hợp đồng với cậc hộ xã viên, được 
chính quyên cho phép. Cách làm này đã sắn 
trách nhiệm HTX dịch vụ với hộ xã viên và- 
chính quyền. Vai trò của chính quyền là giúp 
đỡ, động viên, khuyến khích họ đầu tư phát 
triển dịch vụ sản xuất - kinh doanh và kiểm 
soát việc thực hiện các hợp đồng đã ký giữa 
HTX và hộ. Ví dụ, khâu thủy lợi có thê giao 
cho một số hộ só vốn, có kỹ thuật (thành lập 
tô hợp tác), chịu trách nhiệm quản lý, kinh 
doanh thông qua hợp đồng : cung cấp nước trực 
tiếp cho từng hộ. Mỗi hộ có trách nhiệm thanh 
toán sòng phẳng với tổ HI%X. Nếu hai bên có 
vấn đề gì cần giải quyết thì chính quyền sẽ 
là người đứng ra phân xử. 


LÊ XUÂN ĐÌNH (:hực hiện) 
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ÔI với Quảng bình, chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa là một bài toán không đơn 
giản. Bởi Quảng bình đất không rộng, dân 
không đông, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, 
lại từng bị chiến tranh tàn phá nặng nê. Sau 
chiến tranh, hầu như không còn một cơ sở 
kinh tế kỹ thuật nào. Nhiều năm sau ngày 


thống nhất đất „ 
nước, tỉnh cũng 


chựa có điều kiện 
xây dựng dược bao 
nhiêu Chỉ mới 
khoảng hơn Š năm 
trở lại đây, bộ mặt 
kinh tế-xã hội của 
tĩnh mới có những 
thy đôi đáng 
mừng. Song, nhìn chung. Quảng: biñ vẫn là 
một tỉnh nghèo với một nên kinh tế tăng trưởng 
chưa nhanh và chưa mạnh. Hầu hết các cơ sở 
công nghiệp mới xây dựng đều nhỏ bé. Cả 
tính chỉ có mỗi nhà máy xi măng Áng sơn 
công suất 3 vạn tần/năm được coi là lớn. Công 
nghiệp chế biến số lượng không nhiêu, quy 
mô nhỏ (như nhà máy bia công suất l triệu 
li/năm ; nhà máy nước khoáng công suất 5-6 
triệu li/năm ; xí nghiệp đông lạnh chế biến 
cá xuất khâu công suất chưa đầy 100 tắn/năm; 
XI nghiệp phân lan vị sinh 2,2 vạn tán/năm.. .). 


Giá trị tiêu, thủ công nghiệp mới chiếm 1/3 
GDP. Trong khi đó lương thực đạt l6 vạn 


tấn/năm, bình quân 220 kg/người, cao nhất từ 
trước đến nay. Giá trị xuất khẩu: của tất cả 
các ngành đạt 9 triệu USD/năm. Nói tóm lại, 
Quảng bình đang ở vị trí xuất phát thấp. Tích 
lũy vốn cho công nghiệp hóa chưa bao nhiêu. 
Hiện nay, thu vẫn chưa đủ chi. Đầu tư từ trung 
ương còn rất ít. Đầu tư lớn của nước ngoài 
chưa có. So với ước muốn, kinh tế Quảng bình 
quả chưa đạt yêu cầu, nhưng nhìn lại, phải 
nói, mẫy năm qua đã tiến bộ nhiều, nhờ nhưng 
cố găng rất lớn của đảng bộ và nhân dân trong 
tinh. 


Bên cạnh những khó khăn, Quảng bình 
cũng có những tiêm năng và thuận lợi đâng 
kê. Có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng 
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VIỆC CHUYÊN DỊCH CŨ tÂU. 
KINH TẾ Ủ QUẢNG BÌNH -: 


) 


khá (như vàng, chì, kẽm, t¡ tan v.v.). Có nhiều 
núi đá có thê phát triên công nghiệp xi măng, 
đá ốp lát và vật liệu xây dựng. Có bờ biển 
dài, có cảng sông, rất thuận cho giao thông 
thủy. Có sân bay có thê đưa vào khai thác 
được. Có quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt 
chạy qua từ đầu tới cuối tỉnh, nối Quảng bình 


với nhiều tình thành lớn trong cả nước. Đây 
cũng là một 
tính có tiềm 
năng phát 
triền du lịch 
đáng kế 
thắng cảnh Lý 
ÒA, - động: 
Phong nha nổi 
CÔNG HƯNG _tiếng.. năm 


ngày. sát quốc 
lộ 1A. Đặc biệt, Với 120 km bờ biển, Quảng 
bình có tài nguyên rất lớn về hải sản, về cất 
vàng... Nói tóm lại, Quảng bình giàu tiềm năng, 
song chưa được khai thác bao nhiêu và tầm 
vóc hiện tại còn hạn chế. 


Nền kinh tế thị trường đang mở cho Quảng 
bình những cơ hội mới, song cũng đầy thách 
thức mới.:Cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Vận 
động phải mau lẹ hơn. Giống như các địa 
phương khác, Quảng bình muốn đi lên cần có 
vốn. Nhưng cân hơn, có lẽ là sự tính toán 
bước đi sao cho hợp lý, sao cho có thể chớp 
lấy thời cơ do nền kinh tế mở cửa mang lại, 
phat huy được thế mạnh và tiêm năng sẵn CÓ. 
Qua tìm hiểu thực tế và trao đổi với một số 
cán bộ lãnh đạo tỉnh, chúng tôi thấy đây thực 
sự đang là nỗi trăn trở, day dứt của cán bộ 
và nhân dân Quảng bình. Trong Ban chấp hành 
đảng bộ tỉnh đã có sự tranh luận sôi nổi về 
vấn đề này. Điêu đáng quý là qua tranh luận 
đàng bộ và nhân dân Quảng bình đã đi tới 
xác định cho mình một quyết tâm : vừa tích 
cực tìm kiếm đầu tư và tranh thủ sự hợp tác 
từ bên, ngoài, vừa nêu cao tinh thần tự lực tự. 
cường, phát huy truyền thống ngoan cường của 
một địa phương vốn là "tuyến lửa" của miễn 
Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 


_ Quán triệt nghị quyết của Trung ương 
Đảng, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của 
đảng bộ tỉnh đã đề ra phương hướng và bước 
đi cụ thể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của Quảng bình. Mặc dù với cơ cấu kinh tế 
mới đó, khi thực hiện thấy có nhiều dấu hiệu 
đáng mừng. nhưng vẫn còn quá sớm để khăng 


định kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, bước đầu 


có thê rút ra mây vân đẻ đáng chú ý sau : 


I- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo 
hướng sản xuất hang hóa 


So với nhiều tỉnh khác, nhất là những tỉnh 
gần với các trung tâm đô thị lớn và các vùng 
trọng điểm kinh tẾ, Quảng bình chưa đạt mức 
cao về chuyển nên nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Đành răng, việc chuyển 
hướng như vậy không chỉ phụ thuộc vào ý chủ 
quan của người. Quảng bình, mà còn phụ thuộc 
vào sự phát triển của mối quan hệ qua lại giữa 
các thị trường trong nước và ngoài nước, nhất 
là giữa các đô thị lớn với Quảng bình. Song, 
để cho những sản phẩm có tiếng của mình 
như Cam bù, vải... sớm trở thành sản phẩm 
hàng hóa có quy mô lớn, Quảng bình không 
thể không hình thành ngay từ bây giờ những 
vùng chuyên canh có quy mô tương đối lớn 
và chủ động tìm "đầu ra" cho những sản phẩm 
đó. 

Thấy rõ tiềm năng nông nghiệp của mình, 
Quảng bình đã xác định : vửa tập trung thâm 
canh cây lương thực (đủ cho nhu cầu lương 
thực cơ bản của tính), uza phát triển mạnh 
các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công 
nghiệp (như cao su, thông nhựa) và một sô 
cây khác như lạc, ớt, tiêu để xuất khẩu ; đồng 
thời phấn đấu đưa diện tích trồng dâu: nuôi 
tăm từ 650 ha (năm 1995) len 2500 ha (năm 
2000) để có đủ nguyên liệu cung cấp cho một 
nhà máy tơ tằm sẽ được xây dựng. 


Với phân. lớn diện tích là núi rừng, Quảng 
bình rất có điều kiện phát triên mạnh đàn trâu, 
bò, hươu, dê... Tĩnh đã xác định mục tiêu đưa 
tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp 
từ 40% hiện nay lên 50% vào năm 2000. Với 
350 nghìn ha rừng tự nhiên, Quảng bình cũng 
đã xác định gắn khai thác với cải tạo, tu bô 
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rừng một cách hợp lý, gắn việc trêng rừng với ` 
việc quy hoạch vùng cây công nghiệp dài ngày 
(như thông nhựa, cây lấy gỗ và cây làm bột 
giấy) và một số cây khác (như mây, tre...) làm 
nguyên liệu cho các ngành tiêu, thủ công 
nghiệp xuất khẩu. Cũng như ở nhiêu tỉnh ven 
biên khác, kinh tế biển ở Quảng bình mấy 
năm gân đây phát triển khá mạnh. Năm 1994 
sản lượng đánh bắt hải sản đã đạt l]Ì nghìn 
tấn, trị giá 2 triệu USD, một con số đáng kê 
đối với một tỉnh nghèo. Tuy vậy, khả năng 
khai thác hải sản ở đây còn nhiều. Cho nên, 
cùng với chủ trương tận dụng khả năng đánh 
bất gần bờ, Quảng bình đang đây nhanh việc 
hình thành những đội tu đánh bắt xa bờ để. 
vừa có, thể phát triên kinh tế của tỉnh, vừa 
củng cố an ninh, quốc phòng trên biến. Đi đôi 
với việc đánh bắt, sẽ phát triển nuôi trồng 
thủy sản. Gần đây trong tỉnh đã xuất hiện hang 
trăm bè cá lồng nước ngọt đạt kết quả khả 
quan. 


Đề nông nghiệp phát triển toàn diện theo 
hướng sản xuất hàng hóa gắn liền với việc 
thúc đẩy phân công lại lao động ở nông thôn, 
tỉnh đã đặt mục tiêu phải Củng cố, khôi phục 
cho được các ngành nghề truyền thống như 
nghề làm mây tre đan, mộc, sành sứ, chiếu 
CÓI... 


2- Phát triển công nghiệp, tiêu, thủ công 
nghiệp 


Xuất phát từ điều kiện tự nhiên sẵn có, 
đặc biệt với nguôn đá vôi vô cùng lớn, Quảng 
bình xác định ngành công nghiệp xi măng sẽ 
là mũi nhọn của minh. Do vậy, ngoài nhà máy 
XI măng Áng sơn hiện có, tĩnh đã khởi công _ 
xây dựng tiếp một nhà máv thứ thai có công 
suất 8,8 vạn tấn/năm, dự định cuối năm 1995, 
đầu năm 1996 đưa vào sản xuất. Tỉnh đang 
tích cực hoàn thành thủ tục để cho ra đời nhà 
máy XI mãng Thanh hà công suất ],3 triệu 
tần/năm và tìm đối tác để xây dựng nhà máy 
xi măng Long đại công suất lớn hơn. Quảng 
bình đã đưa vào sử dụng một dây chuyền gạch 
ngói băng lò nung tuy-nen công suất 20 triệu 
viên/năm, và sẽ tiếp tục xây dựng một dây 
chuyên thứ hai. Quảng bình hy vọng biến công 
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nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp khai 
khoáng (các loại vàng, chì, kém v.v.) thành 
_ mỘt tu thế của tỉnh. Điều này hoàn toàn có 
thể làm được, song hình như hiện nay còn bỏ 
ngỏ. 


Trong những năm tới, cùng với việc củng 
cố, mở rộng các cơ sở công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp chế biến có sẵn (như xí nghiệp 
chế biến gỗ, đông lạnh, phân vi sinh, đất đèn, 
sứ, mì ăn liền, in, bia, nước khoáng.. .), tỉnh 
chủ trương xây dựng thêm một số cơ sở khác 
như : xí nghiệp đông lạnh chế biến hải sản 
công suất 300 tấn/năm ; xí nghiệp tằm tơ công 
suất 1500 tấn ; xí nghiệp chế biến nhựa thông 
công suất từ 200 đến 400 tấn ; xí nghiệp sản 
xuất kính từ cát, thạch anh... Song ở đây có 
hai vấn đề cần tính toán : thứ nhất, trình độ 
công nghệ ; thứ hai, khả năng cạnh tranh, chiếm 
lĩnh thị trường. Với sức lực của tỉnh, việc xác 
định đầu tư quy mô vừa và nhỏ là điều hợp 
lý. Song kinh nghiệm cũng cho thấy, muốn đi 
nhanh hơn, cần tập trung phát triển một số cơ 
SỞ công nghiệp nhẹ, nhất là công nghiệp chế 
biến, với quy mô tương đối lớn, trình độ công 
nghệ tương đối hiện đại, có khả năng chiếm 
lĩnh thị trường rộng, thu hôi vốn nhanh, tạo 
ngân sách lớn. Quảng bình còn phải làm rất 
nhiều để giải quyết vấn đề này. Tóm lại, tuy 
chưa phát triển mạnh, nhưng nhin toàn cục kế 
từ sau chiến tranh, nhất là từ khi tách tỉnh, 
công nghiệp Quảng bình đã có bước phát triển 
quan trọng, có thể nói là từ không đến có. 


3- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và 
quan tâm đúng mức những vân đê xã hội 


So với nhiêu tỉnh khác, VIỆC nâng cấp và 
phát triên cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Quảng 


bình không quá khó khăn. Quảng bình có hệ. 


thống quốc lộ và đường sắt xuyên Việt đi qua 
tỉnh, có cảng sông Gianh và có nhiều điểm 
có thê trở thành cảng biển. Như vậy Quảng 
bình sẽ được lợi khi Nhà nước đầu tư nâng 
cấp một số công trình giao thông quốc gia 
trên địa bàn tỉnh. Về phần mình, Quảng bình 


phấn đấu đến năm 2000 sẽ có đường ô tô về , 


tât ca các xã, sẽ đưa điện về hâu hết các xã, 
và bảo đảm cả 7 huyện ly đều có hệ thông 
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điện thoại tự động. Khi đó, chắc chắn quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự giao lưu 
hàng hóa cũng như bộ mặt xã hội ở Quảng 
bình sẽ có những biến đổi quan trọng. 

Suy cho cùng, khả năng tiến nhanh và 
tiến vững chắc của Quảng bình chủ yếu phụ 
thuộc vào con người Quảng bình. Chính vì lẽ 
đó, ban lãnh đạo tỉnh rất quan tâm xây dựng, 


. khai thác tài nguyên con người. Quảng bình 


là một tính có truyền thống hiếu học. Song 
cũng giống như các tỉnh khác ở miễn trung, 
Quảng bình vốn nghèo khó, đội ngũ cán bộ 
có trình độ văn hóa cao ở lại tỉnh không nhiều. 
Do đó, một mặt tỉnh cố gắng duy trì và nâng 
cao trình độ đội ngũ cán bộ hiện có, mặt khác 
chú trọng công tác đào tạo, giáo dục thế hệ 
tương lai. Tỉnh quyết tâm trong 5 năm tới, phổ 
cập giáo dục tiểu học cho trẻ em trong độ 
tuôi, đưa tỷ lệ học sinh cấp hai lên 65%, cấp 


ba lên 16%. Tỉnh có nghị quyết về công tác 


sinh đẻ có kế hoạch, kiên quyết thực hiện các 
biện pháp để hạ mức tăng dân số xuống còn 
1%, bảo đảm tới năm 2000 giữ được sô dân 
ở mức 90 vạn. Tỉnh coi đây là chiến lược quan 
trọng lâu dài cần được thực hiện theo phương 


châm "mưa phùn thấm đất". 


Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
cả nước là một quá trình khó khăn, phức tạp. 
Với một tỉnh như Quảng bình, quá trinh đó 
chắc khó khăn hơn. Quảng bình có những vấn 


đề vượt ra ngoài tầm quyết định của mình, 


chẳng hạn các vấn đề liên quan đến chính 
sách thuế, đầu tư, lãi suất ngân hàng Vv.V.. Song 
cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, 
xu hướng cạnh tranh ngày càng tăng, sự xâm 
nhập của các công ty nước ngoài vào nền kinh 
tế trong nước và trong tỉnh ngày một nhiều, 
mỗi địa phương không thể chậm trễ. Những 
gì hôm nay có thể gọi là. ưu thế của một tỉnh 
thì ngày, mai có thể sẽ mất đi nếu không được 
chú ý đầu tư thích đáng. Quảng bình có thời 
cơ, nhưng cũng có thách thức. Tin rằng với 
truyền thống kiên cường của "tuyến lửa” trước 


„đây, và nhất là kinh nghiệm quý báu của những 


năm đổi mới, Quảng bình sẽ vững bước trên 
con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
mà Đảng ta đã đề ra. 


.52 tỉ 739 triệu đồng ; 


k 
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Nhà mát, thuộc lá Thăng Long: 
6j¡ vào linh tê thị trường 


HÀ máy thuốc lá Thăng long thuộc Tổng 
công ty thuốc lá Việt nam (Bộ công nghiệp 
nhẹ) có quyết định thành lập và khởi công 


_ Xây dựng tử năm 1957 bằng nguồn vốn viện 


trợ của Trung quốc. 


khi bắt đầu chuyển sang cơ chế mới, chúng 
tôi rất lúng túng, bị động vì phải đối phó với 
nhiều khó khăn, thử thách. Song, hơn 1200 
cán bộ, công nhân viên của nhà máy đã tập 
trung mọi nô lực, quyết tầm tạO ra cho được 


bước chuyển biến mới trong sản xuất, kinh ' 


doanh. Những chủ trương, biện pháp đúng đắn 
vệ tạo võn và nguôn nguyên liệu, VỀ sắp xếp 
tô chức và cải tiến quản lý, về đầu tư khoa 
học ky thuật, nâng cấp thiết bị, về đa dạng 
hóa mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phâm, 


về tiết kiệm chỉ phí sản xuất, hạ giá thành, . 
.. mở rộng thị trường và mở rộng ' liên doanh, 


liên kết..., đã giúp cho nhà máy từng bước 
VƯỢt qua được những khó khăn, thử thách, thực 
hiện sản xuât kinh doanh có hiệu quả trong 
cơ chế quản lý mới, có lãi nộp cho nhà nước 
và bảo đảm được đời sống của người lao động. 
Các chỉ tiêu cơ bản của nhà TMỹ mấy năm 
gần đây liên tục tăng : 


+ Về rồng doanh thu : năm 1992 tăng 
25% so với năm 1991 ; năm 1993 tăng 40% 
so với năm 1992 ; năm 1994 tăng 40% so với 
năm 1993. 


+ Về nộp ngân sách nhà nước : năm 1991- 
năm 1992 - 92 tỉ 041 
triệu ; năm 1993 - 132 tỉ 200 triệu ; năm 1994- 
164 t 300 triệu. 

+ Về lãi : năm 199] - 3,9 tỉ ; năm 1992- 
5,2 tỉ ; năm 1993 - 20,6 tỉ ; năm 1994 - 30 
I. 

+ Về thu nhập bình quân tính theo đầu 
người : năm 1991 - 290 nghìn đồng/tháng ; ; 
năm 1992 - 496 nghìn đồng/tháng ; năm 1993- 


650 nghìn đồng/tháng ; năm 1994 - 800 nghìn 


đồng/tháng. 


Hiện nay, sản phẩm của nhà máy, nhất là 
các sản phâm cao câp (thuốc lá đầu lọc) đã 


PHAN VĂN ° 


có mặt ở các thị trường trong nước và luôn 
giữ được chữ "tín" đối với khách hàng. 


__ Sở đĩ có được sự phát triển như vậy, trước 
hệt là do nhà máy sớm ý thức được sự cân. 
thiết phải chuyên hướng, nắm bắt thị trường: 
đầu tư chiều sâu, không ngừng nậng cao châi 
lượng sản phẩm đề thỏa mãn nhu cầu của khách 
hàng. 


Ngược dòng thời gian, nhìn lại quá trình 
xây dựng, sản xuất của nhà máy, càng thấy 
rõ điều đó. 


Tháng 1-1260, nhà máy được khánh thành 
và đi vào sản xuất, Lúc đầu, trinh độ kỹ thuật, 
dây chuyền sản xuất còn rất thấp, mới chỉ có 
1/2 được cơ giới hóa ; còn lại là làm thủ công. 
Công suất ban đầu là 40 triệu bao/năm, tật cả 
đều là sản phẩm câp thấp, không có thuốc lá. 
đầu lọc. Với cơ chế bao cấp, toàn bộ vôn, 
nguyên liệu, các chi tiêu sản lượng đều do bộ 
chủ quản giao. Nguyên liệu thuôc lá dù xâu, 
chất lượng kệm, nhà máy vấn phải mua VỀ.. 
Sản phâm làm ra, nhà mây không được quyền 
trực tiếp bán cho người tiêu dùng mà do hệ 
thống thương nghiệp quốc doanh quản lý, điều _ 
phối. 


Năm 1987 và 1988 là hai năm nhà máy 
gặp khó khăn nhất vì không còn được bao câp. 
Nguôn ngoại tệ (USD) do nhà nước tài trợ 
không còn. Thương nghiệp quốc doanh đô vỡ. 
Bọn phe thuốc lá hoành hành ; thuốc lá giả, 
thuốc lá ngoại nhập lậu bằng nhiều con đường 
tràn ngập khắp thị trưởng... Trong tình hình 
như vậy, làm thế nào để tôn tại và phát triển? 
Đó thực sự là một thách thức lớn đối với nhà 
mây khi từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ 
chê thị trường. 

Tháng 6-1987, một cơ hội, đồng thời cũng 
là một thử thách lớn, đến với nhà máy : nhà 
máy được Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay 
là Thú tướng Chính phủ) đồng ý cho bán sản 


phẩm tới tận tay người tiêu dùng. Như vậy, 


* Phó tổng giám đốc Tổng công ty thuốc lá Việt nam, Giảm 
đốc Nhà mây thuốc lá Thăng long 
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giờ đây, nhà máy vừa phải lo khâu sản xuất, 
vừa phái lo khâu lưu thông, phân phôi. 


Dựa vào ý kiến đóng góp của đông đảo 
cán bộ, nhân viên, lãnh đạo nhà máy đã xác 
định : lúc này, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản 
của nhà máy là chủ động tìm thị trường. Qua 
thực tế, chúng tôi đã tìm được một phương 
_ thức tôt đê tiêu thụ hang : giao hàng trước, 
nhận tiên sau theo kiêu “xoay vòng cuôn 
chiều”. Cụ thê là đợt đầu, chúng tôi giao hàng 
cho các đại lý với giá cả thỏa thuận theo hợp 
đồng, đợt sau, khi giao hàng tiếp, mới thu tiên 
lô hang đợt đầu. Và cứ như thẻ... Thực tế đã 
cho thây, quyết định đó là đúng đắn. Và lỗi 
thoát của nhà máy cũng chính từ quyết định 
/kịp thời mạnh bạo này. Đến nay, phương thức 
bán hăng như trên đã trở thành nếp. Quan hệ 
giữa nhà máy với các đại lý chân rêt xuông 


tận cơ sở ngày càng găn bó và có h:ệu quả. 


Đề giữ chữ "tín", chúng tôi luôn bảo đảm hai 
yêu tô cơ bản : chát lượng và giá cả. 


Chuyển sang cơ chế thị trường, nhà máy 
chúng tôi thường xuyên phải xử lý hai vần đê 
có quan hệ mật thiết : phát triên san xuất và 
mở rộng thị trưởng. Không thê phát triển sản 
xuất rôi mới tìm thị trường. Cần lây thị trường 
lam cơ sở cho sản xuât, và lấy phát triên sân 
xuất để củng cố và mở rộng thị trường. Vì 
vậy, sau khi tìm được thị trường, chúng tôi đa 
xác định phải mở rộng ngay quy mô sản xuẤt, 
thực hiện chuyển giao công nghệ. đầu tư chiêu 
sâu, xây dựng và bố trí chiên lược sản xuất, 
kinh doanh phù hợp với thế và lực của mình. 
Đề làm điều đó, chúng tôi tập trung sức giải 
quyết hai khâu cơ bản là nguyên liệu và công 
nghệ sản xuât. 


Về 1guyên liều. Sự sống còn của nhà máy 
phụ thuộc vào việc cung câp và chất lượng lá 
thuộc. Do vậy, một mặt chúng tôi tiếp tục 
giúp các đơn vị trồng thuốc lá về tô chức sản 
xuất, quy hoạch vùng, về lò sây, sơ chế, vê 
phân bón, về thu mua... nhằm nâng cao sản 
lượng và chất lượng sản phâm. Mặt khác, chúng 
tôi cung cầp vôn và kỹ thuật đê nông dân 
trồng các giông thuốc lá mới đang thịnh hành 
trên thế giới như C176 của Bra-xin, K326 của 
Mỹ. Mục tiêu phấn đấu là bảo đảm cho nhà 
mây đủ nguyên liệu đê sản xuất khoảng 200 
triệu bao/năm. nâng sản phâm thuốc lá đầu 
lọc cao câp từ 70% năm 1993 lên 83% năm 
I994. 


Về công nghệ sản xuất. Năm 1990, nhà 
máy đã bỏ ra 500 Nhà, USD (hơn 5 tỉ đông 


c. 


Việt nam) nhập dây chuyền công nghệ của 
Xin-ga-po để sản xuất thuôc lá Vinataba. Do 
vậy, đã tăng sản lượng thuốc lá đầu lọc từ 
0,04% năm 1989 lên 16,13% năm 1990. Năm 
1992, nhà máy lại bỏ ra 4 triệu USD (khoảng 
44 tì đồng Việt nam) nhập của Trung, quôc 
dây chuyên tự động liên hoàn chê biên sợi 
thuốc lá. Với dây chuyền hiện đại này, nhà 
máy vừa nâng cao được sản lượng và chất 
lượng sợi thuộc lá, tiết kiệm được nguyên liệu, 
vừa bao đảm được an toàn lao động và vệ 
sinh công nghiệp. Hiện nay, nhà máy đang 
chuyên sang thực hiện tự động hóa sản xuât 
I00%, từ khâu chế biến nguyền liệu, sợi, đến 
khâu cuốn điều, kiểm tra chất lượng điều thuốc, 
đóng bao, đóng kiện, thùng. Năng lực sản xuất 
hiện nay của nhà máy đạt 250 triệu bao/năm, 
Nhà máy đang tập trung đầu tư chiều sâu để 
nâng cao hơn nữa sản lượng và chất lượng 
thuôc lá, phần đấu đạt 90% là sản phâm thuốc 
lá cao cấp, có đâu lọc. 


Nhờ đôi mới sản xuất và kinh doanh, nhà 
máy hiện nay đã có được những tiên đề cần 
thiết đê "cất cánh" : người lao động yên tâm 
sản xuât : các mối quan hệ trong nhà mây 
được cái thiện ; sản phâm của nhà máy CÓ Uy 
tín ; khả năng liên doanh, liên kết và sức cạnh 
tranh trên thị trường ngày cảng lớn. - 


Ngày 14-10-1994, khi làm việc với lãnh 
đạo Bộ công nghiệp nhẹ vê phương hướng 
hoạt động va tô chức của ngành đệt, ngành 
thuốc lá Việt nam, Thủ tướng Võ Văn Kiệt 
đã nhắn hạnh : "Thuốc lá không phai là một 
nhu câu thiết yếu, nhưng do tính chát của nó, 
phải đặt ngành thuộc lá vào vị trí một ngành 
độc quyền. nhà nước. Phương hướng phát triên 
ngành thuốc lá là phải đây mạnh khâu trồng 
cây thuốc lá để đáp ứng nhu cầu lá thuốc lá 
dùng cho sạn xuât thuộc lá điều ở trong nước 
và xuất khâu ngày một nhiều các loại lá thuốc 
lâ chất lượng cao ; chiếm lĩnh được thị trường 
thuốc lá điều ở trong nước, nhanh chóng thay 
thế được thuốc lá nhập khẩu. Phải găn chặt 
khâu trông trọt với khâu chế biến. Căn mạnh 
dạn tiếp thụ và ứng dụng công nghệ ky thuật 
hiện đại vào các khâu trồng trọt và chế biến 
thuốc lá". Đó cũng chính là định hướng của 
nhà máy chúng tôi trong thời gian tới. 

Tỉnh hình hiện nay đạng đặt ra cho nhà 
máy một số vân đề mới cân giải QUYỀI : 

I- Về nguyên liệu. Tiếp tục đầu tư vốn 
và kỹ thuật trông giông thuộc lá mới. Ký hợp 

(Xem tiếp trang $3) 


Can „sa... ¬.a.=-.-.-ẳ. ————. ... 


"- Phê bình văn học trước đây la người “gác công”, 
là cái "roi ngựa”. Trong cuộc "nhận đường” hiện nay, phê 
bình đã khác chưa, thưa anh ? 

"- Tôi nghĩ là đã có khác, tuy chưa nhiều, chưa mạnh 
lắm. Trước đây phê bình vừa mâu thuân với sáng tác, lại 
vừa trói buộc ca sáng tác lẫn chính mình...") 


Trên đây là câu của Hải 
Hà hỏi Nguyên Đăng Mạnh, 
giáo sư Khoa ngữ văn Đại học 
sư phạm Hà nội, và trích trả 
lời của giáo sư đăng ở sô 4 
(1995) Tạp chí Văn học, cơ 
quan nghiên cứu lý luận phê 
bình văn học, Viện văn học. 

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là hình thức khá 
thông dụng mà các báo và tập chí thưởng dùng ; môi cá 
nhân có thê có những nhận XÉt, đánh giá các sự vật, hiện 
tượng theo cảm nhận riêng của mình, đó là việc bình 
thường. Điều quan trọng là cách phông vân và trả lời 
phong vân thê ñảo, vơi dụng ý gi, và những nhận xét, 
đánh giá của môi cá nhân có đúng đăn, khoa học hay 
không. Tôi thật sự khó hiều giữa những ngày cả nước tưng 
bừng ký niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, ôn lại những 
truyền thông hào hùng, của dân tộc, Tạp chí Văn học lại 
có thê cho đăng một câu hoi ở vị trí trang trọng đánh giá 
phê bình văn học trước đây một cách tủy tiện đến nhự 
vậy. Khó hiều hơn, người tra lời là một giáo sư lại có thê 
chấp nhận ngay một nhận định như thê và rao giảng nhận 
định đó. 

Ai cũng biêt, hai tử "gác công' hay "gác gôn" là 
cách nói nôm na, thân mật của đông chí Tô Hữu, ,0guyên 
Trưởng, Ban tuyên huấn của Đăng cách dây mây chục 
năm, đề nhắc nhở cán bộ quyên huân các cập trong việc 
bảo vệ đường lối, hư điệm của Đảng. Còn ví phê bình 
như "cái roi” là cách nói hinh tượng cua đồng ch Trường 
Chinh trong một câu tóm tắt nhận định VỆ sắng tác và 
phê bình trong báo cáo Chử nghĩa Mác và văn hóa Việt 
nam (]348). Nguyên văn cầu đó như sau : "Không có phê 
bình, không có luận chiến, phong trào văn nghệ nước ta 
êm đềm, „trâm mặc quá ! Nó khác nào con ngựa đi bước 
một, rũ cô xuống đất, thiệu một cái roi phê bình quát cho 
nó lông lên". Thời đó hầu như anh chị em yăn nghệ sĩ 
nào cũng khen là cách nói thú vị, sắc sáo, thê hiện được 
yêu cầu cấp thiết cần phê bình, cần luận chiến. Ngày đâu 
kháng chiên, ai cũng muôn có một con ngựa và tự hào 
coi mình cũng là "chiến mã" ! Đến mãi Sau này, một số 
người muôn phu định những thành tựu của văn học cách 
mạng và kháng chiến, mới binh luận hinh ảnh đó theo 
cách khác hán. Họ nói : "Lê-nn coi văn nghệ là cái định 
vít, ông Trường Chinh lại ví văn nghệ là con ngựa và phê 
. bình là cái roi, thật quá lắm !" Có người kê lại câu chuyện 


này với ¡ đồng chí Trường Chinh. Đông chí cười xòa : "Hồi. 


mình còn tre, hãng hái, thích dùng hinh tượng mạnh. Bây 
giờ nêu cân nói một vân đề tương tự, ăt phai nói khác. 


LẠC ĐIỆU 


TÂN MINH SINH 


Mà có chấp làm gì, so sánh nào chăng khập khiếng, đến 
Lê-nin cũng vậy”. 

Những câu chuyện trên đã được trao đôi trong các 
cuộc họp hoặc trên báo. Tội tưởng như vậy là quá đủ đề 
chăm dứt những sự hiểu làm không đáng có trong giới 
văn học, nghệ thuật nước ta quan hệ đền sự lãnh đạo của 
Đăng. Vậy mà đến hôm nay, 
VảO dịp những ngày ký niệm 
lớn của dân tộc, trên Tạp chí 
Văn học, hai ông Hải Hà và 
Nguyên Đăng Mạnh lại khái 
quát đên mức coi phê bình của 
văn học nước ta trước đây là 
"gác công”, là cái "roi ngựa” 
với nghĩa đen trơn trụi của những từ đó. 

Cũng cần nói thêm là, nhận định ấy kết thúc bài 
phong vân sau một nhận định khác mà ông Nguyễn Đăng 
Mạnh thường rao giang : nhận định về văn học kháng 
chiến. Ông nói : "Chiên tranh là hoàn cảnh bất bình thưởng 
của đất nước. Nhưng chúng ta do sông quả lâu trong chiên 
tranh nên quen đi. Cái bât bình thường thành cái bình 
thưởng. Văn học phục vụ chính trị, đúng như thế. Nhưng 
phục vụ chính trị đâu phải là chức năng duy nhất của nó, 
đâu phai là toàn bộ ý nghĩa của nó. 


Quan niệm nói trên kéo dài theo quán tính cho mãi 
đến đầu những năm 80 mới dân dần có chuyên biến... 


Thật vậy ư ? Giáo sư Nguyên Đăng Mạnh hãy đi 
khó, bình tĩnh đọc các thư của Trung ương Đảng, gửi các 
Đại hội văn nghệ và những văn kiện khác của Đảng, các 
bài phát Ì biêu của các đông chí Trường Chinh, Phạm Văn 
Đông, Tổ Hữu, những biên bản, những tông kết các cuộc 
thao luận, tranh luận vê vai trò của văn _ghệ nhưng năm 
trước đây. Từ quan hệ giữa "nghệ thuật và dân sinh” những 
năm 1936-1939 đến quan hệ giữa tuyên truyền và ki 
thuật” (1948-1949), quan hệ giửa „ KỊP thời và lầu dài", 

"viết người thật việc thật và hư câu nghệ thuật. đến dịm 
hệ "tư tưởng - nghệ thuật”, đã có bao lời giải đáp. Tuy 
không phải không có lúc, có nơi giải quyết không đúng 
những quan hệ đó mà tự bó mình hoặc buông long mât 
định hướng gây thiệt hại cho sáng tạo văn học, nghệ thuật, 
nhưng những giải đáp về mặt lý luận và thực tiên của 


Đảng ta và những người chịu trách nhiệm chỉ đạo văn 


học, nghệ thuật vê cơ ban là thỏa đáng, quan tâm đến đặc 
trưng của văn học, nghệ thuật. Một phân quan trọng nhờ 
giải quyết đúng đăn những vấn đề từ thực tiên văn học 
nước ta, những quan hệ phức tập và tế nhị đó mà chúng 
ta có được một trọng những giai đoạn văn học phát triên 
rực rỡ nhất của nèn văn học dân tộc. Cũng chính từ đó 
mà chúng ta có được một cái nên đáng tự hào cho sự đôi 
mới văn học hôm nay. 


(1) Xem: Tạp chí Văn học. số 4-1995 
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Đọc "TẠP CHÍ CỘNG SẢN ~ 
Những chặng ưởng phải triên " 


Với 186 trang gồm 7 chương, Tạp chí Cộng 
sản - Những chăng đường phát triên - do Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản biên soạn, Nhà xuất 
bản chính trị quốc gia phát hành đầu năm 1995- 
có thể được coi như một đề Cương chi tiết về 
pho sử 65 năm ra đời và trưởng thành của cơ 
quan lý luận và chính trị của Đăng cộng sản 
Việt nam ; hay hơn thế, về lịch sử truyền bá lý 
luận mắc xít - lê nin nít và tư tưởng, đạo đức 
Hô Chí Minh từ ngày có Đăng đến nay. Nói 
như vậy, vì chỉ sau 5 ngày làm việc khẩn trương 
(từ 3 đến 7-2-1930) trong hoàn cảnh bí mật và 
vô cùng khó khăn, cùng với việc thông qua các 
vặn kiện quan trọng, Hội nghị thành lập Đảng 
do đồng chí Nguyễn Ai Quôc chủ trì, đã quyêt 
định : "Ban Trung ương có thể xuất "bản một Lạp 
chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền ở ba xứ”. 
Tạp chí lý luận đó chính là tạp chí Đỏ (số ] ra 
ngày 5-8- 1930), tiền thân của Tạp chí Cộng sản 
hiện nay, mà trách nhiệm đầu tiên trong 4 trách 
nhiệm của các cơ quan đối với tạp chí là "đem 
làm tài liệu huấn Tuyện và nghiên cứu cho đảng 
viên" (Lời nói đầu trong sô 1 của tạp chí Ð2). 


"Hiện tượng” này khẳng định : dủ trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, khi "bĩ cực” cũng như "thái 
lai", lúc còn hoạt động bí mật cũng như khi đã 
giành được độc lập, thống nhất cho nước nhà, 
với tư cách vun trông và lãnh đạo đất nước, 
Đảng ta luôn coi trọng công tác lý luận. Đáng 
mừng là, tuy tên gọi ở những ĐANG, nhất định và 
Ở từng. nơi cụ thê có khác nhaut ”, tạp chí lý 
luận của Đảng luôn coi trọng việc gắn lý luận 
với thực tiễn đất nước, luôn dành một tỷ lệ xứng 
đáng cho những bài viết giúp người đọc hiểu 
sâu hơn, hiểu đúng hơn "linh hôn" của những 
chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. 


Do tính chất và mục đích của nó, Tạp chí 
Cộng sản - Những chặng đường phát triển không 
đi sâu vào những cái "được" và "chưa được” của 
Tạp chí ở những thời kỳ khác nhau. Nó càng 
không thể tiên hành việc duyệt lại những ưu, 
khuyêt điểm của các bài viết. Nhưng chúng tôi 
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mong ước : rồi đây, đến năm Tạp chí tròn 70, 
80 hay 90 xuân chăng hạn, chúng tôi sẽ có được 
pho sử về cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng ta. 

Về những cái "chưa được” của Tạp chí, chúng 
tôi xin gợi ý : phải chăng, ở thời kỳ nào đó, ở 
số nào đó, tạp chí còn có những bài “khô” hoặc 

"mang tính hàn lâm” thiếu hấp dẫn đối với người 
đọc ? Và cả về văn phong của tạp chí nữa, phải 
chăng có thời kỳ bài viết nhất nhất phải tuân 
theo một “khuôn” đã định sẵn, khiến người đọc 
chưa "mê", người viết chưa ` say sưa" vì thấy bài 
đăng có khi không giống lắm tác phẩm mình đẻ 
ra? 

Song nói gi thi nói, hiển nhiên Tạp chí vẫn 
luôn là "sách gối đầu giường. của cán bộ. và các 
nhà nghiên cứu, của không ít đảng viên và „người 
dân bình thường cầu tiến ,ĐỘ. Và cũng cần nói 
rõ thêm : những "điểm yếu" nêu trên, nếu quả 
thật đã có, thi trong những năm gần đây đã giảm 
đi nhiều. 


Quả là bô ích khi được đọc trong tập sách 
những trang, những đoạn ghi lại nghị quyêt, chỉ 
thị của Đảng ở các thời kỳ khấc: nhau ; ghỉ lại 
sự trưởng thành của nhiều đồng chí lãnh đạo 
Đảng ; ghi lại đầu đề rất nhiều bài viết của các 
đồng chí lãnh đạo cao cấp ở các thời kỳ. Qua 
những trang sách trên, nêu để công nghiên cứu, 
tìm hiểu, người đọc có thể thấy rõ những nét cơ. 
bản trong đường lối của Đảng từ tạp chí Đỏ đến 
Tạp chí Cộng sản hiện nay. Thấm thoát đã 65 
năm qua và có thể kết luận : Đảng ta ngay từ 


những ngày còn trứng nước đã coi trọng lý luận, 


* Thành phố Cần thơ 

(+) Tạp chí Ð2 (1930), tạp chí Cộng sản (1931), Tạp chí Bôn. 
$-víc (1934), Tạp chí Cộng sản (1943), tạp chí Sinh hoạt nội bộ 
(1947), Tạp chỉ Cộng sản (1950), tạp chí Học tập (1955-1976), 
Tạp chí Công sản (19TT tới nay). Ngoài ra, ở miễn Nam, vào 
những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có 
tạp chí Nghiên cứu (1951-1953) do Trung ương cục miền Nam 
của Đảng xuất bản ; và vào những năm kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, bên cạnh tạp chí /¿c rập (tạp chí chung của toàn Đảng) 
có tạp chí Tiền phong (1962-1975) do Trung ương cục miền Nam 
của Đảng xuất bản. 


nhờ vậy đã sớm trưởng thành trong công tác lý 
luận. 

Đọc trang 48 của tập sách, chỉ qua đoạn so 
sánh giữa tạp chí Sưưn hoạt nội bộ ra đời năm 
1947 với Tạp chí Công sản xuất bản năm 1950 
(tuy chỉ ra được 2 số), người đọc đã có thể thấy: 
tuy cũng làm nhiệm vụ hướng dân công tác, 
hướng dẫn chính sách như Sinh hoạt nội bộ, 
nhưng Tạp chí Cộng sản đi vào lý luận nhiều 
hơn. Nếu Sinh hoạt nội bộ coi việc hướng dân 
công tác là chính, thì 7ạp chí Cộng sản vừa coi 
trọng việc hướng dẫn công tác vừa coi trọng bôi 
dưỡng lý luận, qua hướng, dẫn công tác mà bôi 
dưỡng lý luận. Các vân đề đề cập trên Tạp chí 
Cộng sản xuất bản hồi đó đã thể hiện rõ nét 
việc vận dụng lý luận Mác-Lê-nin vào giải quyết 
những vấn đề cụ thể của cách mạng Việt nam. 


Có thể Co tập sách như một ban tổng kết về 
nhiềng øì cô gắng vươn lên của tập thể các anh, 
các chị trong Bộ biên tập và các Cộng tác viên, 
những người "vắt óc nghĩ suy”, lao động trí tuệ 
và lao động cơ bắp, đề chúng ta CÓ được Tạp 
chí Cộng sản như giờ đây. Có cần nói gì thêm 
VỚI CƠ quan lý luận và chính trị của Trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam ngày hôm nay thi đó 
là : "nên tăng thêm tính sinh động và sự hấp 
dân". 

Nói về Tạp chí “Cộng sản như trên, chúng tôi 
nghĩ cũng là nói về bước trưởng thành của Đảng 
ta trong công tác lý luận và chính trị nói chung. 


Người đọc thực sự vui mừng thấy tập thể 


người biên soạn trân trọng đề cập tới tạp chí 
Nghiên: cứu, cơ quan lý luận của Trung ương 
cục miền Nam - Đảng lao động Việt nam ; tới 
tạp chí Tiên. phong (bĩ số D205), nội san của 
Đảng nhân dân cách mạng Việt nam (tên gọi 
công khai của đảng bộ miền Nam Đẳng lao động 
Việt nam - tức Đảng cộng sản Việt nam hiện 
nay) ; và tới Tạp chí Bôn-sơ-vích, cơ quan lý 
thuyết của Đảng cộng sản Đông dương do Ban 
lãnh đạo hải ngoại của Đảng (hôi đó gọi là Ban 
chỉ huy ở ngoài của Đảng) xuất bản sau Hội 
nghị của Ban hôi tháng 6-1934. 


Người đọc còn thấy rõ, dù phải xuất bản Tạp | 


chí ở trong nước hay ngoài nước, trong hoàn 
cảnh đã "tạnh" bom, "tạnh" đạn hay còn ăn 
hâm, nằm hồ”, "đầu đội trời, chân đạp đất", 

nơi bưng biển hay bôn ba nơi "đất khách, quê 
người”, những người làm báo và Lạp chí lý luận 
của Đảng vân "đó" trái tim cộng sản, vần kiên 
trì chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh. 
Các anh, các chị đã nêu gương rất đẹp về đạo 
đức, phẩm chất nhà báo cách mạng Việt nam. 
Mới chỉ đọc lại đầu đề nhiều bài của các anh, 


các chị được ' Tạp chí Cộng sản - Những chặng 
đường phát triên" ghi lại trong những trang sách 
vừa xuât bản, người đọc - nhất là những người 
cầm bút ở thời kỳ đổi mới, mở cửa, kinh tê thị 
trưởng. . . hôm nay - đã thấy như được "hâm lại" 
niêm tin và quyêt tâm chiến đấu cho thắng lợi 
của lý tướng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
dày công vun đắp. 


Lời tựa của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười 
viết cho tập sách có đoạn : "Tình hình và nhiệm 
vụ luện nay đặt ra cho công tác lý luận những 
yêu câu hết sức quan trọng. Là cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung đơng Đảng, Tạp chí Cộng 
sản phải phân đâu lam tốt hơn nữa chức năng, 
nhiệm vụ của mình theo những phương hướng 
chủ yêu của công tác lý luận trong giai đoạn 
mới mà Bộ chính trị đã đề ra" . Chúng tôi nghĩ, 
đó là "mệnh lệnh" của nhân dân, của dân tộc, 
của Đảng không chỉ riêng đối với Bộ biên tập 
Tạp chí ; mà còn đối. với tât cả các câp bộ đảng, 
đoàn thể, chính quyền, đối với hết thảy những 
người Việt nam đang làm công tác lý luận ở 
trong và ngoài nước. 

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" viết 
tháng 10 năm 1947, với bút danh X.Y.Z., Bác 
Hồ đã dạy : "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó 
chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc 
thực tê. Không có lý luận thi lúng túng như 
nhắm mắt mà đi... Vị kém lý luận cho nên gặp 
mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc 
cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ 
điều kiện, hoàn cảnh khách quan. M4 mình như 
thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại... 


Tất nhiên, lý luận của ta phải "bén rễ" từ 
thực tiễn đất nước ; lại phải có sự vận dụng 
sáng tạo những lý luận và kinh nghiệm tiên tiên 
của thế giới sao cho phù hợp, thích hợp với Việt 
nam minh, 


Đọc xong Tạp chí Cộng sản - những chặng 
đường phát triên, chúng tôi càng thây, như lời 
căn dặn của V.I. Lê-nin phải : "Học, học nữa, 
học mai”. 


Chỉ có điều còn "thắc mắc" là tại sao tập 
sách. bô ích như vậy, đã được giới thiệu trên Đài 
truyền hình trung ương và báo Nhân dân vào 
dịp ký niệm 65 năm ngày thành lập Đảng lại in 
ít quá vậy ? (và không phát hành rộng rãi). Tôi 
có được một cuôn, anh chị em quen biết mượn 
đọc, không nỡ lắc đầu". Mà cho mượn thi vì 
hay, vi thích, bạn bè chuyên tay nhau, cho nên 
khi tập sách trở về tay chúng tôi thi đã nhầu 
nát rồi ! Chẳng lẽ "bắt đền" Tạp chí Cộng sản 
và Nhà xuất bản chính trị quốc gia chăng 3. 


Ất 


TÌM HIỂU VỀ TRẬT TỰ MỚI CỦA THÉ GIỚI 


ˆ 


ỘT trong những vấn đề nổi bật, thu hút 

sự quan tâm của thế giới hiện nay là vấn 

đề trật tự thế giới mới. Sự tan rã của 
Liên xô và sự sụp đô của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở các nước Đông Âu mấy năm trước 
đây đa phá vỡ trật tự hai cực, kéo theo sự đảo 
lộn lớn trên mọi phương diện của. thế giới. 
Trong quá trình tìm kiếm và sắp xếp lại trật 
tự, thế “giới đã và đang trải qua những biến 
động rất phức tạp. Có nhiều câu hỏi lớn đang 
đặt ra : Thế giới này sẽ đi về đâu ? Trật tự 
thế giới sẽ hình thành theo hướng nào 2? Và 
trong trật tự mới đó, liệu ý chí và nguyện 
vọng của các dân tộc có được tôn trọng hay 
không 2 


"TRẬT TỰ" VÀ "MÁT TRẬT TỰ" 


Trật tự thế giới được người ta quan niệm 
như tiêu chí cơ bản định đoạt quan hệ quốc 
tế, là sự sắp đặt. đảm bảo cho đời sống thế 
giới có thê bình ổn, có tổ chức. Đó là sự chấp 
nhận hoặc buộc phải chấp nhận thực trạng đã 
có và sẽ có của thế giới. Trật tự này được xác 
lập. bằng các hiệp định, quy ước, luật lệ chung 
nhất cho các hoạt động chính tị, quân sự, 
kinh tế, ngoại 8lao trên trường quôc tế. Sự 
xác lập đó có thê thông qua con đường bạo 
lực hoặc không bạo lực, sử dụng sức mạnh 
quân sự hoặc thỏa hiệp về kinh tế, chính trị. 
Vì vậy, trật tự thế giới thường phản ánh tương 
quan lực lượng giữa các quôc gia và hệ thống 
nhà nước ; giữa các giai câp cơ bản và các 
lực lượng chính trị, kinh tế chủ yếu ; giữa các 
tô chức, các phong trào chính yếu có ảnh hưởng 
lớn đến cộng đồng quốc tế. 


Hành trình của nhân loại qua các giai đoạn 
khác nhau của lịch sử đã có những trật tự khác 
nhau. Nhưng trật tự chỉ mang đúng ý. nghĩa 
toàn thế giới khi các nước đã có sự hiểu biết 
và có quan hệ với nhau. Con người xa xưa 
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sống mông muội chỉ có những "trật tự" của 
cộng đồng người ở từng địa giới nhất định. 
Xã hội phong kiến có "trật tự" của sự cát cứ 
từng vùng, từng lãnh địa hoặc sau này là từng 
quốc gia. Chủ nghĩa tư bản củng cô các quốc 
gia - dân tộc, phát triển mạnh mẽ, có nhu cầu 
vươn xa, mở rộng thị trường và ảnh hưởng 
của nó. Khi tư bản châu Âu khai thông sang 
châu Mỹ, xâm nhập châu Á, châu Phi, thì cũng 
là lúc trật tự thế giới thực sự hình thành với 
sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Đã có một 
thời "mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước 
Anh" ; có thời phần châu Phi của Pháp rộng 
mênh mông được chia ra l7 đơn vị hành chính 
và nay là 17 nước ; còn phần châu Phi của 
Bì là nước Da-ia ngày nay, với diện tích bằng 
tất cả các nước Tây Âu cộng lại. Cũng vào 
thời điểm đó, cả châu Á, Mỹ la tỉnh đều không 
thoát khỏi vành đai thuộc địa của các thế lực 
thực dân phương Tây. Vậy là, thời kỳ lịch sử 
từ khoảng cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ 
XX, trật tự thế giới do chủ nghĩa đế quốc, 
thực dân áp đặt. Phải đến gần giữa thế kỷ XX 

sau Cách mạng Tháng Mười Nga, với Việc 
Liên xô ra đời, không ngừng lớn mạnh, chiến 
thắng phát xít, giải phóng một phần châu Âu, 
thì thế giới mới được xếp đặt lại theo trật tự 
hat cực. 


Quan niệm về trật tự thế giới như đã nói 
ở trên cũng chỉ mang tính tương đôi.-eNó là 


tương đối và có nghĩa rộng, nghĩa hẹp. Nói 


theo nghĩa rộng là "trật tự" thế giới xét từ xa 
xưa như trên vừa bàn, nhưng thực ra thuật ngữ 
này mới chỉ được sử dụng nhiều vào những 
năm gần đây. Trật tự thế giới còn được sử 
dụng theo nghĩa hẹp như : trật tự kinh tế, quân 
sự, chính trị, văn hóa, truyên thông... của thế 
giới. Trật tự thế giới là cái vừa định hình vừa 
khó định hinh, vừa cụ thể vừa trưu tượng, vừa 
tương đối ổn định vừa không ổn sóo Sự ôn 
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định trật tự chỉ là tương đối vì lịch sử đã bao 
lần thay đổi trật tự, nghĩa là thế giới không 
chỉ có trật tự mà có cả "mất trật tự". 

"Mất trật tự" của thế giới ở mức nhỏ, cường 
độ thấp là những đụng độ khu vực hoặc trong 
một nước, một vùng. Điều đồ đã và đang diễn 
ra thường xuyên, tới mức, nếu có sự thông kê 
lại thì thấy rằng thế giới chưa thật bình ôn vi 
chưa bao giờ: im tiếng súng. Những biểu hiện 
của dạng ' 'mất trật tự" này muôn hình muôn 
vẻ. Có thể đó là xung đột bộ tộc, sắc tộc, tôn 
giáo ; là xung đột về lãnh thổ, lợi ích kinh tế 
giữa các quốc gia... "Mất trật tự" cường độ 
cao, phạm vi rộng lớn là những xáo trộn có 
tác động tới việc phải điều chỉnh hoặc thay 
đổi trật tự thế giới. Hai cuộc chiến tranh thế 
giới là ví dụ điển hình của loại "mất trật tự" 
này. 

Nhưng đã là những hiện tượng "mất trật 
tự", thì dù cường độ thấp hay cao, phạm vi 
hẹp hay rộng, cũng thường biến thiên theo hai 
hướng : tích cực và tiêu cực. Tính tích cực 
của các hiện tượng này là ở chỗ chúng ảnh 
hưởng có lợi cho hòa bình, hạnh phúc chung 
của nhân loại, góp phần cho thế giới công 
bằng, ổn định hơn. Những cuộc cách mạng tư 
sản diễn ra ở Anh năm 1688, ở Pháp vào các 
năm 1830, 1848, 1871 và đặc biệt là cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
năm 1917 thực sự là những hiện tượng "mất 
trật tự” có ý nghĩa tích cực, to lớn cho sự phát 
triển của xã hội loài người. Còn chiều hướng 
tiêu cực của những hiện tượng "mất trật tự" 
là ở chỗ chúng gây không khí căng thắng, 
dung dưỡng những hành động bạo ngược, vô 
trách nhiệm của các thế lực hiếu chiến, cực 
đoan, của những cái đầu nóng bỏng ham muốn 
dùng bạo lực trên thế giới. Việc người ta cho 
ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành 
phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật bản 
trong chiến tranh thế giới thứ hai rõ ràng là 
không cần thiết, vì không có cuộc thảm sát 
tột đỉnh Ấy, chiến tranh sau đó cũng sẽ được 
giải quyết. Hành động đó chỉ gây hậu quả tàn 
khốc đối với nhân dân Nhật bản và làm day 
dứt mãi lương tri nhân loại mà thôi. 


CÓ LỬA VÀ CÓ KHÓI 

Sự vận động và phát triển không ngừng 
của thế giới là vòng luân chuyển giữa trật 
tự-mất trật tự-trật tự mới. Khi trật tự cũ bị đổ 
vỔ, không phải bao giờ cũng, cuốn theo tất cả 
nhưng gì đã có trong nó vì các yếu tố của trật 
tự cũ có khi còn tôn tại dai dẳng. Nhìn nhận 
về việc đô vỡ trật tự hai cực vừa qua, ngoài 
những hậu quả của nó, dễ thấy, còn có nhiều 
vấn đề khó thấy hơn mà người ta còn tiếp tục 
tranh luận. Nhiều người cho răng thế hai cực 
sụp đô thì chiến tranh lạnh cũng hết. Điều này 
không sai. Về lô gích hình thức là vậy, nhưng 
cũng nên có cách nhin thận trọng hơn. Chiến 
tranh lạnh vừa qua thực chất là cuộc đối đầu 
Xô - Mỹ, là cuộc chạy đua vũ trang đến kiệt 
sức của cả hai phía và không khí căng thăng 
bao trùm. Đối tượng đáng sợ nhất của Mỹ là 
Liên xô không còn, nhưng không phải vì thế 
mà đã hết những lời đe dọa của các thế lực 
cường quyền đối với nơi này, nơi khác ; đâu 
đã hét những xung đột cục bộ ; đâu đã ngừng 
việc chạy đua mua sắm vũ khí. Bọn lái súng 
xưa nay vẫn thích cho súng không ngừng nô. 
Chưa hết, việc nghiêm trọng nhất của quan hệ 
quốc tế hiện nay là một số thế lực để quốc 
phan động đang thực hiện chiến lược "diễn 
biến hòa bình", mưu toan xóa số các nước xã 
hội chủ nghĩa còn lại. Điều đó chứng tỏ rằng, 
chiến tranh lạnh như kiểu trước là không có 
nữa, nhưng bóng dâng của nó vẫn lấp ló với 
một sắc thái mới có vẻ đỡ "lạnh" hơn và có 
vẻ "mềm" đi, nhưng không kém phần quyết 
liệt. Một điều nữa cũng cân thấy : trật tự hai 
cực của thế giới đã đô vỡ, nhưng cuộc đấu 
tranh giai cấp. vần tôn tại, thể hiện trên nhiều 
mặt của đời sống thế giới. Vậy nên loài người, 
nhất là các nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, không nên lơ là cảnh giác. 


Một bài hát tiếng Nga có câu rất hay : 
"Thế giới này đẹp biệt nhường nào, bạn hãy 
nhìn xem !" Thế giới của chúng ta quả thật 
đẹp vô cùng, nhưng vẫn còn nhiều lửa và khói. 
Có lửa, mới có khói. Trong vô vàn hiện tượng 
phức tạp của thế giới vào lúc ' 'mất trật tự" 
hay ca khi có "trật tự”, có thể khái quát một 
sô ngọn “lửa” gây khói như sau : 


_~ Quyền lực. Đây là thứ "lửa" đầu bảng. 
Ong Pôn Ken-nơ-đi (Paul Kennedy), nhà xã 
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hội học người Mỹ cho rằng, các nước trên thế 
giới thường phát triển không đều. Đó là quy 
luật. Và do phát triển không đều, nền một sô 
nước vượt trội thành cường quốc thường hay 
này sinh nguyện vọng muôn lấy cường quyên 
để áp đặt người khác theo ý minh. Thế là thế 
giới lại phải đương đầu với thói ham quyền 
lực đó. Kết cục cũng thường thấy là các nước 
để quốc lần lượt bị nhân loại cho các bài học 
nhớ đời, còn một số đế quốc thì đã vĩnh viễn 
bị lịch sử chôn vùi. 


- Đầu tranh giai cấp. Lịch sử phát triển 
của xã hội loài người (trừ xã hội cộng sản 
nguyên. thủy) là lịch sử đấu tranh gia cấp. 
Điều này luôn đúng và mãi đúng. Đấu tranh 
giai câp là một động lực phát triên của xã hội. 
Và cũng chính các cuộc đấu tranh giai cấp đã 
góp phân mạnh mẽ vào việc sắp đặt lại trật 
tự thê giới. Những cuộc cách mạng tư sản kiểu 
cũ hay những cuộc cách mạng dân chủ tư sản 
kiểu mới do các đảng cộng sản và đảng công 
nhân lãnh đạo, thực sự là những yêu tô quan 
trọng làm cho thế giới tiến dần tới trật tự tiến 
bộ hơn. 


ˆ Công bằng. Công bằng là mực thước 
ứng xử quôc tế. Do thê giới còn nhiêu điều 
thiếu công bằng, nên để đảm bảo công bằng, 
nhiêu khi các dân tộc phải tiến hành đâu tranh 
gay gO quyết. liệt và gian khổ chống lại bọn 
cường quyền áp bức. Cuộc đấu tranh đó thường 
là của các dân tộc thuộc: địa chống ách nô 
dịch của chủ nghĩa đế quốc, và mục tiêu của 
nó cùng chiều với nhiệm vụ bảo vệ lợi ích 
dân tộc và đấu tranh giải phóng. Quan niệm 
về công bằng và cuộc đấu tranh cho công bằng 
như thế, đồng nghĩa với lẽ phải và chân lý. 
Tuy nhiên, những cuộc chiên tranh do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra để tranh nhau lợi ích, 
tranh nhau thuộc địa, cũng được rêu rao là để 
đảm bảo công bằng. Công bằng kiểu ấy chỉ 
là lối tư duy của kẻ cướp và gây mất trật tự 
tiêu cực cho thế giới mà thôi. 


TRẬT TỰ VÀ ĐẦU TRANH 


Năm 1919 Uyn-xơn, tông thống thứ 28 
của Mỹ, tại Hội nghị hòa bình ở Véc-xay, đã 
áp đặt các tiêu chuẩn nội bộ của Mỹ trùm lên 
thế giới mà các đồng minh của Mỹ khi ấy có 
bất bình cũng không dám phản ứng lại. Bu-sơ 
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sau này cũng dùng ngôn ngữ. của Uyn-xơn đề 
bày tỏ ý đồ kiến tạo thế giới của mình : “Chúng 
tôi có sự nhìn nhận về mối quan hệ cộng tác 
mới giữa các dân tộc vượt qua chiến tranh 
lạnh... Một sự cộng tác mà các mục tiều của 
nó là tăng cường dân chủ, đây mạnh phôn 
vinh, đây mạnh nên hòa binh và giảm bớt khí 
giới...". Đến lượt Clin-tơn, tổng thống đương 
nhiệm, cũng hào hứng tuyển bố : “Trong kỹ 
nguyên của hiểm họa và cơ hội mới, mục tiêu 
của chúng ta phải là mở rộng và củng cố cộng 
đồng các nền dân chủ dựa trên thị trường của 
thế giới. . chúng ta tìm cách mở rộng Xà 
vi các nước sống theo các thể chế tự do đó... 


Hòa đồng, VỚI ý tưởng của các tổng thống 
Mỹ kể trên, các học giả chống cộng nôi tiếng 
một thời cũng cho ra đời các cuôn sách của 
mình : Ních-xơn với cuốn 'Chớp thời cơ : 
thách thức của Hoa kỳ trong thế giới một siêu 
cường", Brê-din-xki với cuôn sách "Ngoài vòn 
kiểm soát - sự nổi loạn toàn cầu bên thềm thể 
kỷ XXT'. Trong. các cuốn sách này, các tác 
giả đều hướng vào bàn luận xem làm thế nào 
để Mỹ nắm bắt được thế gIỚI vào tay mình. 


Như vậy, trong thế kỷ này, Mỹ đã ba phen 
muốn nhảy ra làm bá chủ thế gIỚI. Nhưng 
chương trinh khống chế toàn cầu của Mỹ không 
thê thành công vì có nhiều lực cần : 


Một la, Mỹ hiện vẫn là siêu cường số một 
nhưng quyền lực bị phân tán rât nhiều, phân 
tân hơn cả thời gian còn trật tự hai cực. Sự 
phân tán bắt nguồn từ hai phía : trong lòng 
nước Mỹ thì chủ nghĩa biệt lập mới và sự 
"- sức chưa gượng dậy được của nền kinh 

, bên ngoài là sự ly tán của các nước đồng 
nh trước đây. 


Hai la, Mỹ vẫn là nước có nên kinh tế 
mạnh nhất thế giới nhưng sức mạnh về kinh 
tế và kỹ thuật công 'nghệ ấy của Mỹ không 
còn như xưa ; về một số mặt, nhiều nước đã 


vươn lên ngang Mỹ hoặc vượt Mỹ. 


Ba là, quá trình liên kết khu vực ở nhiều 
nơi trên thê giới đã làm tăng sức mạnh của 
các cộng đông khu vực, làm mờ vai trò của 
Mỹ. Trước đây, các trung tâm tư bản ở châu 
Âu và châu Á cần đến Mỹ, nay không còn 
Liên xô, họ tự hoạch định hướng đi riêng, nên 
tình thế đang đảo ngược là Mỹ phải cân đến 


các trung tâm này hơn nếu không muốn tự 
biến mình thành một ốc đảo cô lập. 


Bốn là, sự tan rã của Liên xô cũng như 
những biến động ở các nước thuộc Liên xô cũ 
sau đó, chủ yếu là / nó. Mỹ và phương Tây 
chỉ có thể tác động phần nào chứ không thể 
xoay chuyển được. Trong khi đó, chế độ "hậu 
cộng sản" áp dụng ở các nước Đông Âu và ở 
các nước thuộc Liên xô trước đây đã không 
hiệu quả, thậm chí còn bị đổ vỡ. Ở nhiều nơi, 
nhân dân đã bất bình và trả lời bằng những 
lá phiếu ủng hộ cánh tả và các đảng cộng sản. 


Năm là, hiện nay số nước trên thế giới đã 
tăng lên, sự ảnh hưởng, phụ thuộc lẫn nhau 
tăng lên và ý chí độc lập tự chủ của mọi nước 
cũng tăng lên. Đây là yếu tố rất mạnh cản trở 
cường quyền và cực quyền bất kể của ai. 


Rõ ràng, ý muốn của Mỹ là một chuyện, 
còn sự xếp đặt trật tự thế giới lại thuộc về cả 
cộng đồng chứ đâu chỉ có Mỹ. Trật tự thế giới 
sẽ được xác lập, nhưng sẽ là trật tự nhiêu cực. 
Các điều kiện đảm bảo cho việc hình thành 
trật tự mới đã nổi rõ : I) Những xu thế vận 
động của thế giới như xu thế toàn cầu hóa, 
quốc tế hóa, xu thế liên minh liên kết khu 
vực, xu thế hợp tác phân công quốc tế và tùy 
thuộc lẫn nhau, xu thế phục hồi của phong 
trào cộng sản ; 2) Có nhiều nước, nhiều trung 
tâm đang tự khẳng định và nổi lên không thua 
kém nhau và càng không thua kém Mỹ như 
Liên minh châu Âu, Nhật bản, Trung quốc và 
có thể còn nữa ; 3) Các tổ chức quốc tế mà 
đặc biệt là Liên hợp quốc ngày càng có vai 
trò to lớn trong việc giải quyết các vụ việc 
của thế giới ; 4) Ý chí và nguyện vọng chung 
của đại bộ phận các dân tộc là muốn có một 
trật tự thế giới mà trong đó tiêu chí cơ bản 
nhất là bình đẳng, lẽ phải, công bằng, mọi 
dân tộc đều được tôn trọng. Đó là các điều 
kiện cho một trật tự mới sinh thành. Tuy nhiên, 


để tiến tới và xác lập được một trật tự như ' 


vậy, cần có thời gian. Đó là một quá trình lâu 
dài, trải qua nhiêu bước và phụ thuộc vào sự 
hợp tác, đầu tranh của tât cả các dân tộc. 


Thế giới : Vốn đẻ, sự kiện 


Nhà máy thuốc lá... 
( Tiếp theo trang 48) 
đồng thỏa thuận với nông dân trông thuốc lá 
về vốn đầu tư, thu hoạch và mua bán sản 
phẩm. Nông dân trồng thuốc lá do nhà máy 
đầu tư thì khi thu hoạch, phải bán thuốc lá 
cho nhà máy, không được bán cho ai khác, và 
nhà máy sẽ mua theo giá thị trường. Khi người 
trồng thuốc lá gặp rủi ro (như bão lụt, hạn 
hán), nhà máy có trách nhiệm bảo trợ họ. Đưa 
thuốc lá lên trồng. Ở vùng núi, vùng dân tộc 
thiểu số để thay thế cây thuốc phiện, góp phần 
giải quyết ‹ đời sống cho nhân dân vùng cao. 
Phấn đâu đến năm 1996 sử dụng 100% nguyên 
liệu trong nước có chất lượng cao, tiên tới 
xuất nguyên liệu ra nước ngoài. 


2- Về công nghệ sản xuất. Phần đấu đến 
năm 2000 nâng sản lượng lên gấp đôi, bảo 
đảm nhu câu tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu ; nâng mức sản lượng thuốc lá bao hằng 

năm lên trên 10%, trong đó sản lượng thuốc 
lá đầu lọc cao cấp là 90%. Tiếp tục, đầu tư 
chiêu sâu, cải tiến mẫu mã, bao bì để không 
ngừng nâng cao chất lượng và giảm giá thành. 
Phấn đấu nâng dần mức tích lũy (năm Sau Cao 
hơn năm trước khoảng 20-25%) và mức thu 
nhập của người lao động. 


3- Vệ thị trưởng. Củng cố hệ thống thị 
trường đã có. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đề 
mở rộng thêm thị trường trong nước và ngoài 
nước (đặc biệt, chú ý thị trường châu Phi). 


4- Về chính sách. Thực hiện tốt các chính 
sách xã hội, bảo đảm lợi ích vật chất và tỉnh 
thân cho người lao động. Cải thiện môi trường 
làm việc và vệ sinh công nghiệp. Xác định 
đúng đắn, rõ ràng tiêu chuẩn và yêu cầu công 
việc cụ thể đối với từng bộ phận, từng cán 
bộ, công nhân, viên chức nhà MÂY. 


Để thực hiện tốt những vấn đề vừa nêu, 
ngoài nô lực của nhà máy, cần có sự quan 
tâm giúp đỡ của nhà nước, của Tổng công ty 
thuốc lá Việt nam và các cấp, các ngành có 
liên quan. Nhà nước cân có chính sách bình 
đẳng về nộp thuế. Tránh tình trạng các doanh 
nghiệp thuộc trung ương thì nộp thuế nghiêm, 
đây đủ, còn các doanh nghiệp, xí nghiệp thuộc 
địa phương thì không thực hiện, dân đến tình 
trạng cạnh tranh không bình đẳng. Mặt khác, 
nhà nước cũng cân có biện pháp kiên quyết 
chống làm giả và nhập lậu thuốc lá. 
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Thế giới : Vốn đẻ, sự kiện 


ÒNG hai cuộc bầu. cử tông thống Pháp: 


đã kết thúc. Với số phiếu 52,95%, ứng 

cử viên Giắc Si-rắc đảng cánh hữu Tập 
hợp vì nền cộng hòa đã thắng ứng cử viên 
Li-ô-nèn Giô-xpanh Đảng xã hội (47,06% số 
phiếu). Sau thắng lợi này, cánh hữu kiểm soát 
được cả quyên hành pháp và quyền. 
lập pháp. Trong quốc hội, hai đẳng 
Tập hợp vì nên cộng hòa và Liên 
minh dân chủ Pháp chiếm tới 475 
trong tông số 577 ghế ; Đảng xã hội 
và Đảng cộng sản chỉ chiếm 78 ghết. 
Thất bại của Li-ô-nen Giô-xpanh 
không ngoài dự đoán của dư luận. 
Từ trước khi bắt đầu cuộc vận động 
bầu cử, đông đảo nhân dân Pháp đã 
tỏ thái độ chán nản về tình trạng đất nước 
dưới hai nhiệm kỳ 14 năm của tông thống 
Đảng xã hội, trong đó có hai thời kỳ (1986- 
1988 và 1993-1995) tổng thống "chung sống" 
với hai thủ tướng của đảng cánh hữu Tập hợp 
vì nền cộng hòa là Giắc Si-rắc và E-đu-a Ba- 
la-đuya. Ngoài hai thời kỳ "chung sống", các 
đảng cánh hữu thế lực rất mạnh trong quốc 
hội và ngoài xã hội cũng ép Đảng xã hội của 
tông thống phải thỏa hiệp với họ về những 
vấn đề quan trọng. Thực tế, không còn ranh 
BIỚI. giữa cánh tả và cánh hữu trong giới cầm 
quyền nữa. Trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 
3-1993, một nhà báo đã hỏi ông Ð. Xtơ-rao- 
can, bộ trưởng công nghiệp trong chính phủ 
của Đảng xã hội : "Nếu cánh hữu thắng cử 
thì sẽ có thay đôi gì ?", Ông ta trả lời : ỔÕ Không 
có gì thay đối, vì chính sách kinh tế của họ 
chăng khác chúng tôi là bao" t?, 

Thật ra trong hai năm đầu 1981-1982, 
Đảng xã hội liên minh với Đảng cộng sản, đã 
thi hành những cải cách kinh tế sâu sắc với 
hoài báo. làm thay đôi đất nước sau 23 năm 
cầm quyên liên tục của Các đảng cánh hữu. 
Những cải cách đó đã vấp phải sự chống đối 
mạnh mẽ của các thế lực tài phiệt hướng theo 
học thuyết Ri-gân - Thát-chơ lúc đó đang làm 
mưa làm gió trong thế giới tư bản. Trước tình 
hình khó khăn, từ năm 1983, nội bộ Đảng xã 
hội phân hóa : số đông đi theo đường lối thỏa 
hiệp của bí thư thứ nhất Li-ô-nen Giô-xpanh. 
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Một bộ phận nhỏ tập hợp xung quanh bộ trưởng 
phụ trách Nghiên cứu và kỹ thuật J.P. S0-ven- 
măng, chủ trương bảo vệ những cải cách tiến 
bộ. Thắng thế của khuynh hướng thỏa hiệp 
làm tan vỡ liên minh giữa hai đảng cánh tả. 
Năm 1991, khi tổng thống Pháp Mít-tơ-răng 


NƯỚC PHÁP VỚI CUỘC 
BẦU cử TỔNG THÔNG 


LA CÔN 


ủng hộ chính sách của tông thống Mỹ Bu-sơ 
trong chiến tranh vùng vịnh Péc-xích, bộ 
trưởng quốc phòng Pháp J.P.Sơ-ven-măng đã 
từ chức, và sau đó cùng với một số đẳng viên 
xã hội tách ra khỏi đẳng để thành lập tổ chức 
riêng lấy tên là Phong trào công dân. 

Các chính sách kinh tế thi hành từ năm 
I983 đến năm: 1995 càng tăng thêm khoảng 
cách giàu nghèo : 30% số dân ở cuối bậc 
thang xã hội nghèo đi, còn 20% số dân ở đầu 
bậc thang thi giàu lên nhanh chóng. Pháp trở 
thành một trong những nước có tình trạng bất 
công xã hội tôi tệ nhất trong số những nước 
có nền kinh tế phát triển. Theo thống kê của 
tổ chức OCDE, từ năm 1965 đến năm 1992, 
I0% số dân thuộc loại giàu chiếm tới 55% 
tông giá trị tài sản quốc dân (trong đó 1% số 
dân thuộc loại cực giàu đã chiếm 25%), còn 
50% số dân thuộc loại nghèo khổ (ở 5 bậc 
thang cuối), chỉ chiếm 24,1% 6), Bắt công xã 
hội còn thể hiện ở thuế : trong tổng thu về 
thuế, phần đóng góp của người làm công ăn 
lương chiếm tới 40%, còn phân thuế thu nhập 
của các chủ công ty chỉ chiếm 12%. Ở Đan 
mạch, phần đóng góp của người làm công chỉ 
chiếm 3%, còn phần thuế thu nhập chiếm tới 
50%. 


(1) Đảng xã hội 55 ghế, Đảng cộng sản 23 ghế 
(2) The Wall Street Jourmal, Europe, March 18, 1993 
(3) Le Monde Diplmatique, thắng 9 - 1994, tr 16-17 


Bất công xã hội là vấn đề nhức nhối nhất 
trong tâm tư nhân dân Pháp. Trong cuộc vận 
động bầu cử, ứng cử viên nào cũng hứa hẹn 
sẽ giải quyết bằng biện pháp này, biện pháp 
khác. Trước đây, từ các cuộc vận động bầu 
cử cũng đã vang lên những lời hứa tương tự. 
Song tình trạng bất công xã hội không bớt đi 
mà lại tăng lên ! Ông Giác Đơ'lo, cựu bộ 
trưởng. tài chính Pháp, cựu chủ tịch Ủy ban 
châu Âu đã kêu : "Tôi kinh hoàng trước sự 
biến động của xã hội chúng ta với hai phần 
ba sống khá đầy đủ mà chẳng đếm xỉa đến 
một phần bä gồm những người bị gạt ra khỏi 
xã hội, những kẻ tuyệt vọng... Phân ba này 
có khả năng kéo đến quấy rối cuộc sống an 
nhàn của các vị tại những khu phố sang trọng. 
Các vị có thể gọi là cuộc xâm lăng của kẻ 
man rợ. Còn tôi thi lại coi đó là những triệu 
chứng của một cuộc khủng hoảng xã hội trầm 
trọng. Than ôi ! Chúng ta sống trong một xã 
hội cũng biết xúc động trước những bất công, 
biết tham gia một ngày từ thiện, quyên góp ít 
tiền, rồi sau đó cũng biết thoải mái hoàn toàn 
với lương tâm mình ! Thật là kinh khủng !"€). 

Vấn đề lớn thứ hai đã được cử tri nêu lên 
nhưng không. ứng cử viên nào hướng ứng. Đó 
là sự suy yếu của quyền lực nhà nước trước 
một quyên lực song song chẳng có khả năng 
và cơ hội nào có thể lấn át nó. Đó là quyền 
lực của đồng tiền. Đồng tiền đã làm đảo điên 
thế giới tư bản chủ nghĩa, bóp nghẹt cả lương 
tri, tạo ra vương quốc riêng, trong đó mọi thứ 
đều biến thành hàng hóa để nó tự do đặt giá, 
tự do trao đôi. Đồng tiền không chỉ chi phối 
các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, 
ngoại giao, mà còn chi phối cả các quan hệ 
tình cảm, thẩm thấu vào các tâm hồn, nhuộm 
đen cả các tâm hồn trinh tuyết. Nhà báo 
J. Ra-mô-nê nhắc nhở : "Các chính khách Pháp 
chớ quên rằng dân chủ là một dự án đạo lý ; 
rằng sự thi hành quyền lực chỉ có nghĩa khi 
nó dựa trên cơ sở một hệ thống giá trị xã hội 
và đạo lý. Mỗi người dân đều cảm nhận sâu 
sắc nhu cầu về lòng trung thực từ phía quan 
chức. Thế mà đạo lý lại đang hấp hối ! Các 
công dân tự hỏi ai đây sẽ làm dịu đi được nỗi 
bất hạnh khôn nguôi của họ !" 8), 
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Trong vòng đầu của chiến dịch tranh cử, 
ứng cử viên của Đảng cộng sản Pháp, đồng 
chí Rô-be Uy, Tổng bí thư của Đảng, đã dự 
75 cuộc mít tính và hàng trăm cuộc BặpP BỠ, 
tiếp xúc các cử tri để trinh bày ý kiến của 
đảng và thảo luận về những vấn đề do cử tri 
đề xuất. Đồng chí đã cảm nhận được sự phẫn 
nộ .-nính đáng của đông đáo nhân dân lao 
động trước tình trạng lương thấp, đời sống cơ 
cực, bấp bênh, nạn thất nghiệp và bất công 
xã hội ngày càng tăng. Đông chí tuyên bố : 
"Phải có tính thần dũng cảm lựa chọn con 
đường đấu tranh thực hiện công bằng xã hội 
và hiệu quả kinh tế " '®, Cương lĩnh tranh cử 
của Rô-be Uy được Hội nghị Ban chấp hành 
toàn quốc Đảng cộng sản Pháp thông qua ngày 
19-1-1995, đã trình bày chính sách mới của 
nước Pháp dựa trên 6 chủ trương lớn : "Một 
là, dũng cảm tiến công vào đồng tiền và công 
cụ phục vụ đồng tiền ; hai là, dũng cảm lấy 
tiến bộ xã hội làm động lực thúc đây tiến bộ 
của văn minh và hiệu quả kinh tế ; ba 0à, đầu 
tư vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo ; bốn là, 
phát triển một nhà nước cộng hòa hiện đại 
dựa trên quyền ưu tiên của công dân ; năm 
Ía, xây dựng một nước Pháp mở cửa ra thế 
giới, trong tình đoàn kết và hợp tác về mọi 
mặt ; sáu Íđ, xây dựng một nước Pháp vì hòa 
bình và giải trừ quân bị. Đây là dự án xã hội 
chung cho tất cả những ai bác bỏ những sự 
lựa chọn tàn bạo của chủ nghĩa tư bản". Ban 
chấp hành toàn quốc của Đảng đã động viên 
toàn đảng biến cuộc vận động bầu cử này 
thành một chiến dịch phát triển và củng cố tổ 
chức đảng, gắn công tác phát thẻ đảng năm 
1995 với công tác kiểm tra đảng viên hoàn 
thành những nhiệm vụ đảng giao trong việc 
tuyên truyền tranh thủ quần chúng dồn phiếu 
cho ứng cử viên của đảng. Cho tới giữa tháng 
1-1995, 30% đảng viên đá được nhận thẻ đẳng, 
hết tháng giêng, con số đó đã tăng lên đến 
50%. Những đại hội nhân dân đã được tổ chức 
tại các cơ sở công nghiệp, các cộng đồng nông 

(4) Le Monde, ngày 1Š-I |- '994 
(5) Le Monde Diplomatique. tháng 10-1994 
(6) Le Monde, ngày 7-12-1994 
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thôn, ở các nơi có tổ chức chi bộ đảng. Tại 


nhiều nơi, các đại hội nhân dân đã thực sự trở 
thành những ngày hội của quần chúng. Những 
nơi hoạt động yêu, được sự tiếp sức kịp thời 
của các đồng chí lãnh đạo đẳng. 


Từ trước khi cuộc tranh cử chính thức bắt 
đầu, nhiều vụ tham những lớn đã bị các cơ 
quan ngôn luận phanh phu!. Nhiều quan chức 
chóp bu, kể cả bộ trưởng bị khởi tô, đã phải 
từ chức. Đảng cộng sản đã tích cực tham gia 
cuộc đấu tranh chông tham nhũng trong quốc 
hội, ngoài xã hội, nhất là ở những cơ sở sản 
_xuất và dịch vụ có tổ chức công đoàn CGT 
của đảng hoạt động. 


Trong quốc hội, từ ngày 13-10-1994 đã 
thanh lập nhóm đại biểu các chính đảng làm 
việc chông tham nhũng. Sau hơn hai tháng 
tiến hành điều tra, rút ra những kết luận và 
kiến nghị trình quốc hội xem xét, tháng 12- 
1994, quốc hội đã thông qua đạo luật cấm các 
công ty kinh doanh không được cung cấp tiền 
cho các chiến dịch tranh cử của các chính 
đẳng. Dây là một đạo luật quan trọng để đối 
phó với ' "nguy cơ đang đe dọa nên dân chủ 
và sự sống ‹ còn của nước cộng hòa”, đúng như 
lời tuyên bố của chủ tịch nhóm làm việc chống 
tham nhũng của quốc hội. - 


Trong bối.cảnh chính trị rối ren, phức tạp, 
đan xen cả những chán chường và phần nộ, 
những tính toán tư lợi và những dự án đấu 
tranh, sự tham gia tranh cử của Rô-be Uy Ở 
vòng một đã góp thêm những tia sáng rọi về 
phía trước. Có nhiều trí thức mời đồng chí dự 
cuộc thảo luận của họ, đề nghị được nghe dự 
án vươn tới tương lai của những người cộng 
sản. Họ chăm chú nghe đồng chí phân tích 
tình hình xã hội Pháp, giải thích rõ những điều 
họ đang trăn trở, sau đó họ phát biểu ý kiến 
tán thành quan điểm của đông chí. Nhà sử 
học Mi-sen Vô-ven nhận xét ý nghĩa của sự 
tham gia tranh cử của Đảng cộng sản : "sự CỔ 
mặt của một ứng cử viên đại diện cho niềm 
hy vọng tập thê của những người tin tưởng 
như Mắc- XI- mi- liêng Rô-be-xpi-e rằng thế giới 
đã thay đổi và sẽ còn đổi thay" f), Kiến trúc 
sư Rô-lăng Ca-xtơ-rô tỏ lòng tin ở sứ mệnh 
lịch sử của cánh tả : "Cánh tả là chính đảng 
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của sự vận động, của ước mơ, của cuộc trường 
chinh hướng tới bình đẳng, bác ái, tự do. Chính 
đẳng đó cần phải được cải tổ. Chủ nghĩa cộng 
sản trong truyền thống lịch sử và trong đất 
nước chúng ta, là một nền văn hóa có sức đề 
kháng chống lại sức hoen rỉ của thời gian". 
Lý tưởng xã hội chủ nghĩa và vai trò lịch 
sử của Đảng cộng sản được hàng triệu cử tri 
Pháp nhắc tới sáu năm sau những sự đô vỡ 
chính trị ở Đông Âu, đặc biệt là trong bối 
cảnh lịch sử nước Pháp hiện nay, đã chứng 
minh một thực tế lịch sử : một thể chế, một 
chính đảng xuất hiện trên vũ đài chính trị có 
thể biến đi, nhường chỗ cho một thể chế, một 
chính đảng khác, song những khát vọng tự do, 
công bằng mãi mãi là niềm tin, là lẽ sống của 
quần chúng nhân dân. "Sự tha hóa quần chúng 
dù tiến triển đến mức nào thì cũng không thể 
tiêu diệt được khả năng đấu tranh chống lại 


.sự tha hóa đó”. Lời dạy đó của Mác đã được 


nhắc lại trên một tờ báo của giới trí thức trung 
lưu Pháp gần đây cùng với một lời tuyên bố 
đanh thép : "Hơn bao giờ hết, đây là sự lựa 
Xe, giữa chủ nghĩa xã ANG hoặc là thời man 
rợ 08), 


Với 8,6% tông số phiếu bầu, Rô-be Ủy 
được sự ủng hộ của 2 triệu 600 nghìn cử tri, 
tăng 600 nghìn phiếu so với ứng cử viên của 
đẳng năm 1988, năm trước khi xây ra những 
đổ vỡ chính trị ở Đông Âu. Số phiếu tăng đó 
có ý nghĩa quan trọng biết chừng nào ! Điều 
đáng chú ý là, cùng ngày 23-4-1995, ở I-ta-li-a 
đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương (tỉnh, thành 
phố). Đảng dân chủ cánh rả của những người 
cộng sản, đã giành được 25% trong tông số 
phiếu, cao nhất từ trước đến nay, hơn cả đảng 
"I-ta-li-a tiến lên" của cựu thủ tướng Béc-lu- 
xcô-ni (23%). Đảng tái thiết cộng sản, cũng 
của những người cộng sản I-ta-li-a thu được 
8,4% tổng số phiếu. Bối cảnh chính trị nước 
này về cơ bản có những nét giống nước Pháp, 
nên thắng lợi của những người cộng sản I- ta-Hi- -a 
cũng có ý nghĩa tương tự. 


(7) L Humunifé, ngày 20-4-1994, tr 7 
(8) Le Monde Diplomutique, thắng 9-1994, tr 29 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Trung tôm quyền lực thê giới mới * 


IỆN nay, để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một 
| | khu vực có tốc độ tăng trưởng vững chắc, đem 
lại lợi nhuận vào thê kỷ 2I,.thì không nên 
đầu tư vào châu Âu, dù rằng người ta đã bỏ tới 3 
năm để tuyên truyền rầm rộ cho sự thống trị kinh 


tế của một thị trường châu Âu thống nhât. Vị sao? 


Chỉ cần xem xét dưới các góc độ sau : châu Âu 
bị suy thoái kéo dài : Nhật bản và Mỹ thì tăng trưởng 
chậm : còn châu Á (dẫn đầu là Trung quốc) và Mỹ 
la tỉnh thì tăng trưởng đột biến. 

Xét về tông thể, quá trình toàn cầu hóa kinh 
tế tiếp tục tăng sẽ gây khó khăn cho việc phân biệt 
và đánh giá quy mô kinh tế của một nước. Ở một 
số nước. nhiều ngành công nghiệp và công ty tư 
nhân hoạt động tôt. còn ở một sô nước khác thì tình 
hình ngược lại. Viễn cảnh kinh tế châu Âu không 
sáng sủa ; kinh tế Mỹ thì đan xen vào các nền kinh 
tế khác ; còn đối với các nhà kinh doanh Trung hoa 
đại lục thi không thê theo dõi chính xác mọi hoạt 
động kinh tế của họ. 


Hiện tại CÓ nhiều cơ hột cho mọi nước trên thế 
BIỚI, kê cả các nước ở châu Âu. Nhưng nhìn chung, 
một số nước có môi trường kinh tê thuận lợi hơn 
các nước khác. Trong những năm còn lại của thập 
kỷ này và xa hơn, môi trường kinh tê thuận lợi nhât 
là ở châu Á và Mỹ la tỉnh. 

Về thời đại hoàng kim trong tương lai : Đầu 
tư tạo ra tăng trưởng kinh tế đang diễn ra ở một số 
nơi, như Việt nam, Ấn độ ; Ác-hen-ti-na và Chi lê; 
Bra-xin, U-ru-goay, Pa-ra-goay và Bô-Ìi-vi-a.. 
Mê-hi-cô đã có mạng lưới đầu tư tư nhân tăng vọt, 
từ 3,8 ti USD năm 1990 lên 15,3 tỉ USD năm 1992, 
và đã có số dư ngân sách trong ba năm. qua. Các 
nước nói trên cùng với các nước châu Á và châu 
Mỹ khác, có điểm chung là biết thực hiện các 
nguyên tắc và làm kinh tê thị trường. Mỗi nước. đều 
đã tập trung vào việc đổi mới cấu trúc cần thiết đề 
thúc đẩy thị trường tự do. như đổi mới thuế, thực 
hiện tự do thương: mại, tư nhân hóa, cũng như thanh 
lập thị trường vốn và hệ thống trung chuyển tài 
chính cân thiết. 

Hiện nay, các nhà lãnh đạo Việt nam thấy rằng, 
Đảng cộng sản lãnh đạo phải đặt trọng tâm vào việc 
bảo đảm quá trình tăng trưởng kinh tê, và mọi công 
dân đều có cơ hội. để có được nó. Việt nam có 7I 
triệu dân, đang hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế, 


GIÔN NAI-BIT 


cũng như Ấn độ có 860 triệu dân. Các vùng này 
đều cé dân số trẻ, ngược lại với Nhật bản, châu Âu 
và Mở có số dân tương đối già và điều này cũng 
tác động đến sở thích tiêu thụ, bao gồm cả kiểu 
cách sản phẩm, giá cả... Hiện nay các hãng sản xuất 
hấp dẫn được lớp trẻ như Côca-Côla, Pepsi-Cola, 
kẹo MẶM... đang hoạt động mạnh mẽ để khắc phục 
hàng rào ý thức và thực tê, tiến tới các thị trường 
này. Đồng thời, vượt qua khó khăn, các nô lực cũng 
đang được tạo ra để giảm số gia đình sống dưới 
mức nghèo khổ. 


Tất cả các nhà lãnh đạo ở châu Á và các nước 
khác đều có chung quan điểm là đề tồn tại và tiến 
tới thịnh vượng, cân phải phá bỏ tất cả các hàng 
rào đang ngăn cản tăng trưởng kinh tế trong thực 
tế và do con người tạo ra. Động lực thúc đây tiến 
bộ trên thế giới không phải là chủ nghĩa bảo hộ 
hay các khối thương mại biệt lập, nhưng các liên 
minh kinh tế thúc đây sự phát triển trong các khu 
vực vì tạo ra nhiều đường biên giới mềm hơn. 


Ác-tơ Đơn-cơn (Arthur Dunkel), nguyên tổng 
giám đốc GATT, đã cho rằng, tăng trưởng ở châu 
A tạo ra hai vấn đề : một la, thương mại là động 
lực chủ yếu của tiến bộ kinh tế ; hai fà, việc đưa 
các ngành công nghiệp trong nước tham gia cuộc 
cạnh tranh toàn câu khốc liệt sẽ thúc đây hiệu quả. 
Nhiều nhà quan sát khẳng định. do sự đa đạng về 
văn hóa, ngôn ngữ. lịch sử và các mối liên kết chủng 
tộc, châu A không bao giờ có một Hiệp định thương 
mại khu vực như NAFTA. Nhưng bằng nhiều cách, 
châu Á đã thực hiện được điều giỗng như NAFTA 
là tạo ra được sự hợp tác trên thị trường khu vực, 
ở đó thương mại được khuyến khích thông qua việc 
miễn giảm thuế, bãi bỏ giấy phép nhập khẩu, và 
chia sẻ các tài nguyên. 

Châu Á có thể không có các hiệp định thương 
mại chính thức, nhưng, thương mại khu vực là sự 
đóng góp to lớn vào tông sản phẩm quốc dân của. 
môi nước. Trên toàn bộ châu Á, các nước phát triển 
đang đầu tư vào các nước kém phát triển hơn, tạo 
ra các mối liên hệ kinh tế mạnh hơn ; các mối liên 


(Xem tiếp trang 6Ì) 


* Nguôn : Tạp chí Thương mại châu Á (ASIAN BUSINESS) 
số 6- 994. 
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KẾT CÂU HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỀN KÊT CÂU HẠ TẦNG 


© KẾT CẤU HẠ TẦNG là tổng thể các ngành Và các loại hình hoạt động phục vụ quá trình sản xuất xã 
hội nhằm bảo đảm tính liên tục của các chu chuyển kinh tế trong nền kinh tế quốc dân ; là cơ sở để cho 
sản xuất và SỨC lao động hoạt động được bình thường. 

Kết cấu hạ tầng được hình thanh trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân công lao động 
xã hội ; đồng: thời thúc đẩy, tạo tiền đề cho sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân công lao động 
xã hội. Kết cấu hạ tầng bao gôm nhưng ngành có chức năng "sản xuât các dịch vụ” cân thiết cho sự hoạt 
động có hiệu quả của toàn bộ nên kinh tê quốc dân. Tương ứng VỚI Các đối tượng phục vụ, kết cấu hạ tầng 
được phân thành hai khối lớn : kết cấu hạ tâng sản xuât và kêt cấu hạ tầng xã hội (không sản xuất). 


Kết cấu hạ tầng sản xuất là hệ thống những ngành trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất vật chất, như 
các ngành vận tải, thông tin liên lạc, cung ứng vật tư - kỹ thuật, các trạm và hệ thống truyền tải điện năng, 
hệ thông lựa chọn, chế biến và truyền đạt thông tin v.v.. 


Kết cấu hạ tầng xã hội bao gồm các ngành bảo đảm điều kiện chung cho việc phát triển lĩnh vực 
không sản xuất, như văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở, công trình công cộng đô thị v.v.. 


Tuy nhiên, sự phân loại như trên chỉ có ý nghĩa tương đối, vì mỗi ngành của kết cấu hạ tầng đều thực 
hiện chức năng phục vụ sản xuất và phục vụ xã hội. 


Kết cấu hạ tầng phải có tiềm lực dôi dư để có thể thỏa mãn kịp thời nhu cầu của các ngành sản xuất 
của nền kinh tê khi những. điều kiện mới đòi hỏi. Không thể chờ cho những nhu cầu mới nảy sinh rồi mới 
đầu tư xây dựng, vì như vậy sẽ làm chậm nhịp độ, bỏ lỡ cơ hội phát triên nền kinh tế. 


Với chức năng báo đảm những điều kiện vật chất thuận lợi nhất cho mọi giai đoạn tái sản xuất của 
nền kinh tế quốc dân, kết cấu hạ tâng có vai trò quan trọng đối với sự phát triên kinh. tế - xã hội của đất 
nước. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi khoa học và công nghệ phát triên như vũ bão với quy mô không 
chỉ bó hẹp trong một đơn vị kinh tế, một quốc gia mà rộng khắp thế giới, khi những biến đôi căn bản về 
chất của các yêu tô vật chất, kỹ thuật, con người diễn ra với nhịp độ nhanh, thì kết cấu hạ tầng càng có 
ảnh hưởng lớn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự phát triển kết cấu hạ tầng không chỉ là một trong những 
điều kiện hàng đầu cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá trình độ 
phát triên của một đất nước. 


® PHÁT TRIỀN KẾT CẤU HẠ TÂNG phải dựa trên một 2 nguyên tắc cơ bản - 


+ Xuất phát từ yêu cầu đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng nên kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
nền kinh tế nói chung và các cơ sở sản xuât nói riêng. 


+ Bảo. đảm tính liên ngành của kết cấu hạ tầng và mối liên hệ hữu cơ của nó với tất cả các ngành kinh 
tế khác. Nếu phát triển kết cầu hạ tầng. không đồng bộ, tách rời hoặc cô lập các ngành của kết cấu hạ tầng, 
thì sẽ.hạn chê hiệu quả sử dụng các tiêm năng của nên sản xuất xã hội, thậm chí gây nên những lãng phí 
đớn. , 


+ Ưư tiên phát triển kết cấu hạ tầng với tư cách một hệ thống, một chỉnh thể. Thí đụ: ưu tiên phát triển 
hệ thống' đường, hệ thống thông tin, hệ thống kho. tàng. Úu tiên như vậy sẽ cho phép giản tới mức thấp 
nhất chỉ phí cho các công trình công nghiệp và các công trình khác, sử dụng tốt hơn năng lực sản xuất của 
chúng. : 


„1 Không chỉ nhằm phục vụ như cầu trước mắt, mà còn nhằm bảo đảm nhu cầu lâu dài của nền sản 
xuât xã hội. 


Phát triển kết cấu hạ tầng thường được tập trung chủ yếu vào các ngành cơ bản sau : 


1) Giao thông vập tải. Đây là ngành sản xuất vật chất đặc biệt của nền kinh tế quốc dân. Phát triển 
giao thông vận tải và pháí triển kinh tê là hai quá trình gắn bó chặt chế, phụ thuộc lẫn nhau. Hơn nữa, giao 
thông vận. tải còn là bộ phận quan trọng nhất của kết cấu hạ tầng. là điều kiện bảo đảm chung cho quá 
trình sản xuất và cho việc thực hiện những nhiệm vụ xã hội. Nó là khâu mở đâu và khâu kết thúc của quá 
trình tái sản xuất. 

Ở nước ta, phương hướng phát triển giao thông vận tải } trong những năm trước mắt được xác định là : 
ưu tiên phát triên đường thủy, tăng năng. lực. cảng biển ; củng cô và nâng cấp "các tuyến. đường sắt ; nâng 


cấp một sô trục đường bộ chính ; phục hồi và mở rộng các sân bay, tô chức tốt các chuyến bay trong nước 
và quốc tế. 
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2) Dịch vụ thông tin liên lạc. Thời đại ngày nay là thời đại bùng nô thông tin. Hằng ngày đầy ấp 
những thông tin mà con người phải xử lý. Bằng nhiều nguôn thông tin và con đường thông tin, con người 
mới có thể liên lạc, giao dịch và giành được thời cơ trong sản xuât, kinh doanh, dịch vụ. Có những ngành, 
nghề và công việc mà chỉ thiếu thông tin hàng ngày, thậm chí hàng giờ là hoạt động. kém hoặc không thể 
hoạt động được. Vì vậy, có dịch vụ thông tin liên lạc tốt sẽ phát huy được vai trò của các bộ phận thuộc 
kết cấu hạ tầng. Chiến lược phát triển thông tin liên lạc ở nước ta hiện nay bao gôm : ưu tiên xây dựng 
mạng. lưới thông tin quốc tế có chất lượng cao, lắp đặt các tông đài điện thoại số hiện đại ở các thành phô 
lớn để dễ dàng liên lạc VỚI mạng lưới điện thoại quốc tẾ ; cung cấp thêm dịch vụ telex có chất lượng tôt 
hơn cho các thành phố lớn đề hỗ trợ các luông thông tin quôc tê ; thay thế các tổng đài cũ ở các thành phố : 
lớn bằng các tông đài số hiện đại đê có thể liên lạc cả trong và ngoài nước ; xây dựng các tuyến vi ba ít 
kênh lên các tỉnh miền núi ; đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ lập kế hoạch, lắp đặt, vận hành và bảo 
dưỡng mạng lưới thông tin liên lạc mới. 


3) Hẹ thống kho tàng, bến bãi. Nâng cấp. mở rộng và hiện đại hóa hệ thống bến bãi, kho tàng là 
một trơng những nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kết cấu lạ tầng nhằm mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 
cũng như bảo đảm nhu câu trong nước vệ tiệp nhận và trung chuyển hàng hóa với số lượng ngày càng lớn. 
Hệ thống kho tàng, bến bãi tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hóa quốc tế và vận tải trong 
nước, thu hút đầu tư hợp tác, liên doanh với nước ngoài. 


Kết cấu hạ tầng kinh tế thường gắn liền với, và có khi cũng là kết cấu hạ tầng xã hội. Đó là do yêu 
cầu phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ- xã hội. Chẳng hạn, phải chú trọng xây dựng nhà ở cả ở 
thanh thị và nông thôn, xây dựng hệ thống cấp thoát nước ở thành phố và nước sạch sinh hoạt ở vùng cao, 
vùng sâu, chống xuống câp và tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 


y tế, văn hóa, xã hội và nghiên cứu khoa học. 


Là lĩnh vực mang tính liên ngành, kết cấu hạ tầng được phát triển VỚI SỰ phối hợp chặt chẽ của các 
ngành kinh tế, kỹ thuật, văn hóa trên cơ sở chương trình, quy hoạch tông thể, đông bộ của nhà nước, có sự 
kêt hợp giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và nhân dân, giữa trong nước và nước ngoài. 


TRUNG TÂM QUYÊN LỰC.... 
- — (Tiếp theo trang 39)  - 


hệ đó vượt qua các chính sách, quan điểm chính, 
trị, thậm chí các tôn tại lịch sử; vượt qua chiến tranh 
và tranh chấp lãnh thổ. Hiện tại, rất nhiều nước châu 
Á nằm trong điễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái 
bình đương (APEC). Thành lập năm 1989 như một 
nhóm không chính thức, tổ chức này hiện có 15 
nước thành viên, bao gồm cả Mỹ. Ca-na-đa, Ô-xtơ- 


rê-li-a, Trung quốc, và đã có một Ban thư ký thường 


trực ở Xin- -ga-po. 

Châu Á, với việc sử dụng quyên lực của nó, 
VỚI SỰ trải rộng của công nphệ mới và các nguón 
vốn đang tàng trưởng và với việc tăng cường thương 
mại bên trong, đã vươn tới một loạt vân để quan 
trọng cần thiết đề duy trì ảnh hưởng và tăng trưởng 
kinh tế. Sứ mạng cua châu Á- Thái bình dương là 
dẫn dắt kinh tế thế giới trong thế kỷ tới. Trong khi 
châu Âu tự thu mình vào một thị trưởng thống nhat 
và Mỹ còn bận tâm tới châu Áu, thì hoạt động kinh 
tế thực sự đã chuyên sang châu Á - Thái bình dương. 


Vành đai Thái bình dương với Tô-ki-ô. Thượng 
hải, Hông công và Xin-pa-po, đang thay thế vành 
đai Đại tây dương lâu đời với nên văn hóa công 
nghiệp là Niu Oóc, Pa-ri và Luân-đôn. Năm trám 
năm trước đây trung tâm kinh tế thế giới đã chuyên 


từ Địa trung hải Sang Đại tây dương. Ngày nay, nó 
lạt di chuyên một lân nữa, sang Thái bình dương. 
Mỹ và EU là các nền kinh tế phát triển với tốc độ 
tăng trưởng chậm. Châu. Á đang tạo ra một thị 
trường tươi trẻ và bùng nô. Từ đó có thể thấy : Nếu 
kinh tế thế giới càng lớn lên, thì vai trò quyền lực 
của các nước nhỏ cũng tăng lên. 

Trong bối cảnh của nghịch lý toàn cầu, có thể 
đánh giá sức sống kinh tế một nước bằng cách xem 
mức độ các nhà lãnh đạo tạo ra cho các thành phân 


kinh tế hoạt động ra sao. Lấy Trung quốc làm vi 


dụ : với nên kinh tế chỉ huy, hiện nay các nhà lãnh 
đạo Trung quốc đang cho phép các thành phần kinh 
tế, đặc biệt là kinh tê hộ gia đình phát triên. Trung 
quốc đã trở thanh một nên kinh tế tăng trưởng nhanh 
nhất trên thế giới, và sẽ trở thành nên kinh tế lớn 
nhất thế giới vào đầu thế kỷ 21. 

Trong những năm tới, các khu vực tăng trưởng 
kinh tê sẽ là châu Mỹ, từ Bắc xuống Nam, và châu 
Á-Thái bình dương. Hiện nay. Mỹ đang hướng tới 
VIỆC thiết lập liên minh kinh tẾ với các nước KH 
Á, với Trung quốc, Nhật bản và bốn "con rồng” 
với Ma-lai-xi-a, ln-đô-nê-xi-a. Thái lan và Việt 

nam. Tóm lại, Mỹ sẽ từ bỏ tam giác Mỹ-châu Âu 
- Nhật bản trước đây, để tiền tới một liên mình mới 
giữa châu Mỹ - Nhật bản - Trung quốc. 


IBỊNH CƯỜNG (được dịch) 
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"VÂN ĐỀ BÓC LỘT TRONG NÊN KINH TÊ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" 

Hơn 2 năm qua, Hội đồng khoa học Tựp chí Cộng sản đã tổ chức nghiên cứu đề tài "Vấn đề bóc lột trong nền kinh tế thị trường ở nước 
ta hiện nay”. Đây là đề tài khoa học cấp bộ. đề cập đến một trong những vấn đẻ lý luận và thực tiễn rất cơ bản. quan trọng và đang có nhiều ý 
kiến khác nhau. Đề tài nhằm giải quyết ba khía cạnh cơ bản của vấn đề bóc lột : 

¡ - Quan niệm về bóc lột 

2 - Thực trạng của quan hệ bóc lột trong nền kinh tế ở nước ta 

3 - Những giải pháp để xử lý vấn đề bóc lột. 

Phần l, các tác giả nêu rõ những hình thức bóc lột trước chủ nghĩa tư bản. cho rằng quan hệ bóc lột xuất hiện cùng với sự xuất hiện giải 
cấp. Sau khi đề cập và phân tích các quan niệm bóc lột trước Mác và quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về bóc lột. các tác giả cho rằng 
quan điểm của Mác và Ăng-ghen về bản chất của bóc lột là khoa học và chính xác. Từ đó đi đến kết luân: "Bóc lột có thể quan niệm là một 
hành vi mà những người này chiếm đoạt những sản phẩm lao động của người khác : tập đoàn người hay giai cấp này chiếm đoạt lao động. sản 
phẩm lao động của tập đoàn người khác hoặc giai cấp khác. Bóc lột là một hiện tượng mà những người làm ra sản phẩm thặng dư bị người 
chiếm hữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt". 

Các tác giả cho rằng bóc lột và bị bóc lột là những phạm trù kinh tế chính trị. đồng thời cũng là phạm. trù đực đức. Ở khía cạnh nào 
đó, trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, quan hệ bóc lột có đóng góp vào sự phát triển của xã hội. 

Về quan niệm bóc lột trong điều kiện nước ta hiện nay, các tác giả đề nghỉ có lẽ nên có "quan niệm mở". "quan niệm mềm dẻo" hơn. bởi 
vì nếu không thì không giải thích được rất nhiều dạng thức mới của bóc lột trong thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên. vì là cách tiếp cận mới nên 
cũng có ý kiến còn băn khoăn về tính chặt chẽ. tính thuyết phục của nó. 

Phần HH, các tác giả phân tích những điều kiện khách quan dẫn đến sự tồn tại các hiện tượng bóc lột ở nước ta hiện nay. Đó là : 

- Ngoài sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. chúng ta còn có sở hữu tư nhân (do còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế). 

- Do cơ chế thị trường. 

- Do việc phân phối sản phẩm lao động chưa hẳn và chưa chủ yếu theo lao động. 

- Do có quan hệ với tư bản nước ngoài. 

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến thực trạng : 

- Tình trạng thất nghiệp. 

- Sự phân hóa giàu nghèo. 

Ngoài ra. vì nền kinh tế của ta còn yếu kém. phân công lao động ở trình độ thấp. các chính sách kinh tế của ta còn nhiều hạn chế. nên 
người lao động càng dư dôi thì càng có nhu cầu bán sức lao động của mình để duy trì cuộc sống. kể cả với giá rẻ mạt. 

Trong phần này. các tác giả đưa ra một số dạng bóc lột: 

- Bóc lột giá trị thặng dư bằng các hình thức cô điển. nghĩa là bóc lột giá trị thặng dư (ương đói và tuyệt đái. 

- Bóc lột giá trị thặng dư siêu ngạch độc quyền. Về bản chất. nhà nước ta khác với nhà nước tư sản. nhà nước ta là nhà nước của dân. 
do dân. vì dân. nhưng do một số khâu tô chức. quản lý chưa tốt nên đây đó người lao động chịu nhiều thiệf thòi. 

- Những người lao động trực tiếp vô tình bị bóc lột do gánh nặng "người ăn theo" quá đông. bộ máy hành chính công kểnh, cơ cấu lao 
động không hợp lý. 

- Một số hành vi bóc lột do quan liêu cửa quyên. lợi dụng kẽ hở của luật pháp : ăn hối lộ. tham những cá nhân hay tập thê. làm giàu bất 
chính. Về điểm này. có ý kiến cho rằng nên quy tham những vào hành vì đạo đức, tệ nạn xã hội, chứ không phải là một dạng bóc lội. 

Tóm lại. phải thừa nhận trong nèn kinh tế của nước ta hiện nay vẫn tồn tại hiện tượng bóc lột. Đây là điều khó tránh khỏi. không nên vi 
sợ có bóc lột mà cực đoan xóa bỏ các thành phần. kinh tế. dẫn đến tình trạng đóng cửa. kìm hãm kinh tế phát triên như đã từng xảy ra trước đây 
ở nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Điều quan trọng quyết định là cần tìm những giải pháp hợp lý để hạn chế bóc lột. bảo vê quyền 
lợi của người lao động. 

Phần 1, sau khi đưa ra những giải pháp kinh tế, hành chính - luật pháp - chính sách. các tác giả kiến nghị môt số biện pháp cụ thê để 
giải quyết vấn đề bóc lột và nêu ra vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đây là vẫn đề đang còn nhiều tranh cãi. Theo các tác giả, đẳng viên 
được làm kinh tế cá thể. tư nhân nhưng không được trở thành chủ tư bản bóc lột. Đảng viên có thể và cần phải dùng sức lao động. trí tuệ của 
mình và gia đình mình để làm giàu một cách hợp pháp. chính đáng theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách. pháp luât của Nhà nước. 

Nhìn chung, đề tài đã nêu được vấn đề cấp bách, thiết thực ; đưa ra được một số khái niệm liên quan đến vấn đề bóc lột. thực trạng bóc 
lột ở nước ta hiện nay. và có một số kiến nghị về giải pháp đê hạn chế bóc lột : góp phản làm luận cứ cho việc đề ra những chính sách chế độ 
đối với người lao động ở nước ta hiện nay nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. 

Mặc dù còn có một số hạn chế mà trong thảo luận Hội đồng khoa học đã góp ý cụ thể. đề tài đã được các thành viên trong Hội đồng (I0 


người ) đánh giá xếp loại khá. HOÀNG YỄN (thực hiện) 


® ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ CÂU THỊ (TRUNG QUỐC) THĂM VIỆT NAM 


Nhận lời mời của Ban biên tập Tợp chí Cộng sản. cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Đoàn đại biêu 
tạp chí Câu (hj, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc. do đồng chí Tông biên tập Hình Bồn Tư dẫn đầu. đã sang thăm 
Việt nam từ ngày l đến ngày 10 tháng 5 năm 1995. 

Trong thời gian ở thăm Việt nam, Đoàn đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo Bộ biên tập Tợp chí Cộng sản. Hai bên đã thông báo cho 
nhau tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí. trao đôi những kinh nghiệm đúc rút từ hoạt động của hat tạp chí trong sự nghiệp đôi mới 
Ở Việt nam và công cuộc cải cách mở cửa của Trung quốc. Ngày 2-5. đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ chính trị. Bí thư Trung ương Đăng 
đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn. hoan nghênh việc tăng cường quan hệ hợp tắc giưa hai tạp chí của hai Đảng. Cùng dự buôi tiếp có 
đỏng chí Nguyễn Phú Trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Tông biên tập Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Trương Thanh. Đại sứ đặc mệnh toàn qu/ê0 
nước CHND Trung Hoa tại Hà nội. cũng có mặt trong buổi tiếp. 

Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. thăm nơi ở và làm việc của Người. đi thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở Hà nội, 
Hải hưng. Thừa thiên - Huế. Bà rịa - Vũng tàu và TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 10-5-1995, Đoàn đã lên đường về nước. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 


AXÔNg c&HỜNG @À PM GMIl OM/NH 


* Thanh lập năm 1992 
` du bú lập DNNN theo ? quyêi định 286 của Bộ NN-CNTP vào tháng 5/1993 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 


e Trồng - chế biến - kinh doanh cà phê. Diện 
tích cà phê kinh doanh trên 500ha. 


e Nông. trường có sân phơi rộng trên 15. 000nˆ 
đủ để phơi sản phẩm đảm bảo chất lượng, có 
hệ thống gần 20Km đường cấp phối đi các đội 
và lô cà phê. Năm nay Nông trường đang cô 
gắng đưa điện về phục vụ sinh hoạt và sản xuất 
ở tât cả các đội. 


e Nông trường sẵn sàng liên kết với các Doanh 
. nghiệp Nhà nước và cá nhân. 
Xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại : 
015039963 - 39952 


ĐôÐG TRWỜRG €ñï PBÊ EXBB1IĐB 


(BỘ NÔNE NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỤC PHÂM) | 
e Địa chủ : Xã Eaktua - Huyện Krong Ana - Daklak s Điện thoại : 01.500.52821 


- Thanh lập năm 1992 Một phần khởi lớn của năm qua là: tất cả 
- Nông trường Eah'Nin được thành lập — các buôn trong Nông trường và công nhân Nông 
[DINNN theo quyết định 336 của Bộ NN-CNTP_ trường đã có điện sản xuất và sinh hoại. 
ngày 12.05.1993, 


+ 


Ngành nghề kinh 
doanh chữnh : Trồng trọt ca xí® *vY~..= ——————— : 
phẻ. chè. công nghiệp chê biên TT tà (HC $4 IIƒT II Wú%: YIM f0) 4/2 
che. cà phê, cì XYn: 

® Diện tích ca phê : trên 
I.000ha. 

se Sàn lượng 1994-1905 : 
7.000 tần tươi, 


Với sự nỗ lực phấn đấu 
của Lãnh đạo Nông trường và 
công nhân. hiện này Nông 
trưởng đã xảy dựng được một 
nhà làm việc khang trang, sản 
phơi bảo đảm cho chất lượng 
sản phâm. 


Địa chỉ : 49 - 57 ĐÔNG DU 
Điện thoại : 299193 - 299]95 ; Fax : 84.8.2230ó62 - 


HIỆN ĐANG CÓ CÁC LOẠI XE Ô TÔ MỚI NHẬP : 
Ô TÔ MAZBENE 5551, Ô TÔ KAMAZ TẢI 53212 
Ô TÔ KAMAZ BENNE 55111, IFA BENNE CHẤT LƯỢNG 80% 
IFA TẢI CHẤT LƯỢNG 80% 


Giá cả phải chăng, thanh toán dễ dàng. Xin mời 
quý khách có nhu cầu liên hệ uới địa chỉ trên. 


CÔNG TY HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP 
COROLLđ MỚI 1993, RấT TINH VI Vũ TRqñNG NHa 


KIÊU DãNG Củđ COROLLđ CHÍNH Lä Sự Tự HäO Của BđN 
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IMINH CITY BRANCH HANOI CITY BRANCH 
149 Ngưyen Dinh Chieu Street, 028 Dang Thai Then Street 
Dist. 3, Hochiminh Củy, Dist. Hoan Kiem, Ha hieoi C 
VIETHAM. VIETHAM. 
TH : 225412 - 231034 - 24Aé49 TE/FAX : 84.4.2éé6889 
FAX :8A8.242705 
TELEX : 811583 INEXDK - VT 


ÁP công TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG _. 
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TÊN TIẾNG ANH : VIETNAM AIR PETR0L CŨMPANY. VIẾT TẮT : VINAPC0 IHỆ- 

®Thông bớo thònh lộp doodnh nghiệp Nhờ nước  - 

số : 7ó/TB ngòy ó-ó-]994 của Văn phòng Chính phủ. bệp- 

®Quyết định thònh lập doonh nghiệp Nhỏ nước số JEH 

84/QĐÐĐ-TCCB-LĐ ngày 9-óé-1994 của Bộ Giao thông BH: 

vn tỏi. hiện 

‹ ®§ố đăng ký kinh doanh 109525 tợi Trọng tòi kinhlế - 

thònh phố Hò nội . H178 

- . ˆ ¬ â ` ` * ` HEẾ z 

Tông giám đöc : Ông THẦN MÌNH ® TRỤ SỬ PHÍNH : SÂN BAY BIA LÂM THÀNH PHỮ HÀ NỘI P: : 

Biện thoại : 272318 - 272316 dhb:. 

Fax : 84-4-272317 

®VỐN KINH DOANH : 36.814 TRIỆU ĐỒNG li: 

®NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU : tệ 
®Xuốt nhộp khổu, kinh doanh vò vộn tỏi xỡng. b 
dầu, mở, dung dịch đọc chủng hỏng không, Ụ 

cóc loợi xöng du khóc vò thiết bị phương PP 

liện, phụ tùng phót triển ngònh xöng dồu. đấnt: 

®Cóc dịch vụ có liên quơn đến chuyên ngònh tia 

xöng dđồu SA: 

®CÁC XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN : BEI- 

XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG MIỂN BẮC mm 

TRỤ SỞ : SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI, linh 

TP He PHỔ HÀ NỘI TẾP 

: 840088 - FAX : 843250 `" 

XÍ NGHIỆP 3ê DẦU HÀNG KHÔNG MIỂN TRUNG bệ 

TRỤ SỞ : SÂN BAY QUỐC TẾ ĐẢ NẴNG, _ lệ, 

o2 ng NAM - ĐẢ NÄNG | : li 

: 123395 - FAX : 24393 ị đi 

XÍ NGHIỆP RẤC DẨU HÀNG KHÔNG MIẾN NAM HH: 

TRỤ SỞ : SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT, li 

THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH nh 

ĐT : 443247 - FAX : 44672] IER 


XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ 
VẬT TƯ - KỸ THUẬT XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG 


TRỤ SỞ : SÂN BAY GIA LÂM, THÀNH PHÔ HÀ NỘI 
ĐT : 271769 
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